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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Lai Châu là một tinh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, có dường biên giới với hai nước Trung Quốc 
và Lào; giao thương với các tinh dồng bằng Bắc Bộ chủ yếu qua dường quốc lộ 6A và dường hàng khỏng 
Hà Nội - Điện Biên.

Là vùng dã't có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu dời, nhưng do dịa hình phức tạp, núi non hiểm trở 
nên dến nay, Lai Châu vản là một trong những tinh còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lai Châu dược mọi người và bạn bè quốc tế biết dẽ'n không chì vì cảnh dẹp hùng vT ngút ngàn cùa núi 
rừng Tây Bắc, nơi có nhiều dãn tộc sinh sống gắn liền với những lập quán, những nét vãn hoá dộc dáo, 
rất riêng, rất thật nhưng cũng rất nên thơ, trữ tình mà còn vì dây là mảnh dâì dã góp phán làm nên chiến 
thắng lịch sir Điện Biên Phù - chiến thắng của một dãn lộc mà tầm vóc của nó dã vượt khỏi biên giới 
quốc gia, làm chấn dộng dịa cầu. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam dã chấm dứt ách dỏ hộ cùa 
thực dân Pháp trên dất nước, dồng thời là lời tuyên cáo mở dầu cho sự that bại, sụp dổ của chù nghĩa thực 
dân kiểu cũ.

Lai Châu là một tinh rộng, có nhiều dãn tộc sinh sống. Trong những năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp và dê' quốc Mỹ, dưới sự lãnh dạo cùa Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ Lai Châu, 
dồng bào các dàn tộc trong tinh dã cùng dồng bào cả nước hết lòng dóng góp công sức cho tiền tuyến, 
góp phầri giải phóng quẽ hương, dât nước, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong những năm dổi mới, Lai Châu dã dạt dược nhiều thành tựu dáng khích lệ. Nền kinh tế tăng 
trưởng khá, tốc dộ tãng trưởng GDP bình quân 7,3%/nãrh, dã tự lúc dược lương thực và một phần xuất 
sang tinh bạn. Đến nay, kinh tê' Lai Châu tiếp tục ổn dịnh và có bước tãng trưởng khá, cơ cấu kinh tẽ' từng 
bước chuyển dổi, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Với những dóng góp và thành tích dã dạt dược trong các cuộc kháng chiến và bào vệ Tổ quốc, cũng 
như trong cóng cuộc dổi mới, xày dựng chủ nghĩa xã hội, quân và dân Lai Châu dã dược Đáng và Nhà 
nước ta trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân kỷ niệm 50 nãm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2004), Nhà xuất bàn Chính 
trị quốc gia phối hợp với Công ty cổ phần Thông tin Kinh tê'Đối ngoại lổ chức biên soạn và xuất bàn cuốn 
sách "Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2004); Lai Cháu - Thế và lực mới trong 
thè'kỷ XXI”. Cuốn sách dược xuất bãn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh (tiếng Anh chi có giá trị tham khão).

Cuốn sách dược tổ chức biên soạn khá công phu, khỏng chi giới thiệu cho bạn dọc những thõng tin 
về lịch sử, diều kiện tự nhiên, kinh tê' - xã hội của một vùng biên cương Tổ quốc, những bước di của Lai 
Châu trong những nãm qua với những thành lựu dạt dược mà cả những khó khăn, hạn chê' dang rất cần 
sự trợ giúp của Trung ương, của các dịa phương và các nhà dầu tư trong và ngoài nước. Cuốn sách cũng 
giới thiệu cho bạn dọc những danh lam, thắng cảnh, những di tích lịch sử, mãi mãi là niềm tự hào cùa 
dãn tộc Việt Nam.

Xuất phát từ tình hình thực liẻn của Lai Châu là tinh có diện tích lớn nhất cả nước, cơ sờ hạ tầng yếu 
kém, giao thông di lại khó khăn, công tác lãnh dạo, chi dạo và quản lý diều hành gặp nhiều trờ ngại và 
cũng là tính dược hợp nhất trước đây, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá IX dã thông qua nghị quyết về chia 
và điểu chinh dịa giới hành chính tính Lai Châu thành tinh Lai Châu và tinh Điện Biên, tạo diều kiện cho 
Lai Châu trong quá trình phát triển kinh lẽ' - xã hội, an ninh, quốc phòng. Chác chắn ràng, sau khi tách 
tinh và diều chinh dịa giới hành chính, dược sự giúp dỡ, hỏ trợ cùa Trung ương và phát huy nội lực của 
chính mình, Lai Châu và Điện Biên hôm nay sẽ phát triển nhanh hơn và vững chác hơn trong tương lai

Hy vọng cuốn sách sẽ mang dê'n cho bạn đọc những thõng tin bổ ích, gợi mở những suy nghĩ, những 
hướng dầu tư trên vùng dất Lai Châu - Điện Biên lịch sử còn ấn chứa nhiều tiềm năng phát triển.

Nhà xuất bản xin giới thiệu cuốp sách cùng bạn dọc

Tháng 2. năm 2004
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA
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PUBLISHING HOUSE’S FOREWORD
Lai Chau is a mountainous province in the Northwest of Vietnam that shares the borders with China 

and Laos and communicates with other provinces in the northern della through the National Road N0.6A 
and Hanoi - Dien Bien airway.

Despite its long history of development. Lai Chau still faces numerous difficulties in socio-econom­
ic development.

Lai Chau is known for not only its immense green forests in Tay Bac where living many different eth­
nic groups with special poetic cultural traditions and customs but also its great contributions to the world­
shaking Dien Bien Phu victory, which ceased the French’s domination in Vietnam and began the corrup 
lion of the old colonialism.

During the wars against the French colonialists and the American empire, under the leadership of 
Vietnam Communist Parly, directly Lai Chau Parly Committee, the local people have made great contri­
butions to the world-shaking Dien Bien Phu victory and the liberation of the nation.

During the Renovation, Lai Chau has made encouraging achievements, particularly in economic 
development with the annual GDP growth of 7.3%. sufficient food supply and export to other provinces. 
The province has been maintaining stable and encouraging economic growth, gradual economic reform 
and better people's living standard.

The Parly and Stale have conferred Lai Chau army and people with numerous honourable rewards for 
its contributions and achievements during the wars for the nation, the Renovation and the socialism 
building.

On the occasion of the 50th anniversary of the historical Dien Bien Phu victory (7th May 1954 - 7lh 
May 2004), the National Political Publishing House co-operates with the Foreign Economic Information 
Joint-stock Company to publish the bilingual book: 50th Anniversary of Dien Bien Phu Victory (Í954- 
2004) Lai Chau - New image in Century XXL (The English version is for reference only).

This well-prepared and informative publication would give an introduction to history, natural condi­
tions, economy and society of a boundary province as well as Lai Chau's achievements, shortcomings and 
difficulties that are expecting assistance from the Central government, other localities and investors. The 
introduction of landscapes and historical places that are everlasting pride of Vietnam is also included.

Considering the practical situation of Lai Chau as the largest merged province but with poor condi­
tions of infrastructure and transport that cause difficulties to the authorities' leadership, conduct and man­
agement, the National Assembly, at the fourth Congress, approved the Resolution on land administration 
adjustment that separates Lai Chau into two provinces called Lai Chau and Dien Bien to facilitate the 
local socio-economic development and national security-defence consolidation.

Il would be a certain that following the land administration adjustment, under the assistance from the 
Central government, Lai Chau and Dien Bien will mobilise its internal strength to make more steady 
development.

Hopefully, the publication will provide readers with useful information that may elicit new investment 
initiatives in the historical Lai Chau and Dien Bien with numerous untapped development potentials.

We would like to introduce the publication to readers.

February 2004NATIONAL POLITICAL PUBLISIIING HOUSE
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Chu Viết Luân 
Tổng Giám dốc Công ty 

Cổ phán Thóng tin 
Kinh té Đối ngoại

LƠI NÔI ĐĂU
Độc giả thán mến!
Lai Châu là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam, có diện tích tự nhiên 

16.919,22km2, dân sô' hơn 64 vạn người. Là vùng dất biên cương của Tổ quốc 
với 311 km dường biên giới với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và 363km 
dường biên giới với nước Cộng hoà Dãn chủ Nhàn dàn Làp, Lai Chảu là nơi 
hội tụ cùa 21 dân tộc có truyền thống yêu quê hương, dất nước nồng nàn. 
Truyền thống ấy dược thể hiện qua tinh thần kiên cường dấu tranh chống giặc 
ngoại xâm trong thời chiến; cần cù, sáng tạo trong thời bình.

Trải qua nhiều thăng trầm, dưới sự lãnh dạo của Đảng Cộng sàn Việt Nam 
mà trực tiếp là Tinh uỷ, Hội dồng nhản dân, Uỷ ban nhân dân tinh, nhân dàn 
các dàn tộc Lai Châu đã phát huy truyền thống lịch sử anh dũng cùa quê hương 
Điện Biên Phù anh hùng, doàn kết một lòng vượt qua nhiều khó khăn thứ 

thách, cùng nhân dân cà nước làm nên trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chân động dịa cầu” chiến 
thắng này dã chôn vùi vĩnh viễn chế dộ thực dàn kiểu cũ ghi dấu một mốc chói lọi trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước hàng nghìn năm cùa dân tộc Việt Nam.

Thực hiện công cuộc dổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh dạo, hơn 15 năm qua, nhân dãn các dãn 
dàn tộc Lai Châu dã ra sức phấn dấu khắc phục khó khăn, quyết tàm thực hiện thắng lợi các nghị quyết 
cùa Đàng, dặc biệt là Nghị quyết Đại hội dại biểu loàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ Lai Châu lần 
thứ IX, xây dựng quẽ hương Lai Châu ngày càng giàu dẹp, văn minh, dậm dà bản sắc dãn tộc theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cùng nhân dân cà nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp cóng nghiệp hoá, hiện dại 
hoá dất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 -7-5-2004) và 55 ngày thành 
lập Đàng bộ tinh Lai Châu (10-1949 - 10-2004), Tính uỷ, uỷ ban nhãn dân tinh Lai Châu phới hợp với 
Nhà xuất bàn Chính trị quốc gia, Công ty cố phần Thông tin Kinh tế Đối ngoại xuất bàn cuốn sách: “Kỳ 
niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2004); Lai Cháu thế và lực mới trong thế kỷ XXI” 
nhằm góp phần giáo dục truyền thống dấu tranh cách mạng, lòng yêu quê hương, dất nước, tỉnh thần cần 
cù lao dộng cho thế hệ trẻ, dồng thời giới thiệu dến các doanh nghiệp, các nhà dầu tư và dõng dào bạn 
dọc trong nước và nước ngoài những tiềm năng thế mạnh trong phát triển về kinh tế - xã hội cùa tinh Lai 
Châu trong quá khứ cũng như hiện tại.

Đê cuốn sách dứợc hoàn thành và mang lại thông tin hữu ích cho độc giả, Hội dồng biên soạn xin bày 
tỏ lòng cảm ơn dê'n Ban Tư tưởng - Vãn hoấ Trung ương, Nhà xuâì bàn Chính trị quốc gia. Tinh uỳ, Uý 
ban nhân dân cùng các cơ quan, ban, ngành, doàn thể và các doanh nghiệp tỉnh Lai Châu dã chi dạo, giúp 
dỡ, cung cấp thông tin. dóng góp các ý kiến quý báu và tài trợ trong suốt thời gian biên soạn cuốn sách.

Trong lần xuất bản dầu tiên, cuốn sách không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong Quý dộc già thông 
cảm và dóng góp ý kiến để những lần xuất bản sau dược hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!
TỔNG GIÁM DỐC

CÔNG 7Y CỔ PHẦN THÔNG TIN KINH TẾ Dổl NGOẠI

CHƯ VIẾT LUÂN
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FOREWORD
Dear readers,

Lai Chau is a mountainous province in the Northwest of Vietnam with the natural area of 16.919.22 sq.km 
and the population of over 640.000. As a border area. Lai Chau share the borderlines of 311 km with China 
and 363 km with Laos. Lai Chau Province is the home of 21 ethnic groups with impetuous patriotism tradi­
tion demonstrated through their strong-hearted spirits in fighting against the enemies as well as industrious­
ness and creativeness in peace.

Under the leadership of Vietnam Communist Party, particularly the provincial Party Committee. People's 
Council and People's Committee. Lai Chau people, despite ups and downs, continued their historical heroic 
tradition and great solidarity to overcome difficulties and challenges and helped make the world-shaking Dien 
Bien Phu victory and the Spring 1975. Those victories put a full Slop to the domination of the old French colo­
nialism and new American imperialism regimes as a brilliant hallmark in the thousands-of-yeat history of 
building and defending the country.

Implementing the Renovation (Doi moi) pul forward by the Party, over the past 15 years, people of dif­
ferent ethnic groups in Lai Chau have made their best to surmount difficulties and successfully fulfil the 
Party's Resolutions, especially these by the 9lh National delegation Congress and the 9lh Lai Chau Parly 
Committee Congress, aiming at a more socialist-oriented prosperous and civilised Lai Chau with special iden­
tity and the successful industrialisation and modernisation nation-wide.

Celebrating the 50lh anniversary of Dien Bien Phu historical victory (7-5/1954 - 7-5/2004) and 55Ih estab­
lishment anniversary of Lai Chau Party Committee (10/1949 - 10/2004). the municipal Party Committee and 
People's Committee in association with the National Political Publishing House and Foreign Economic 
Information Joint-Stock Company publish book: "50th Anniversary of Dien Bien Phu Victory (1954 - 2004), 
Lai Chau - New Image in Century XXI". The publication not only helps educate the young generations' 
awareness of the revolutionary tradition, patriotism, industriousness, but also introduces the past and present 
strengths and potentials of Lai Chau in its socio-economic development to enterprises, investors, domestic and 
international partners.

The Editorial Board is grateful to the Central Committee's Commission of Ideology and Culture. National 
Political Publishing House. Lai Chau Party Committee. People's Committee, agencies, organisations and 
enterprises who have conducted and assisted US in providing information, valuable suggestions and sponsor­
ship to the publication.

Shortcomings are inevitable for the first publication. The Editorial Board would welcome any recommen­
dations from readers for better editions in the future.

General Director

Foreign Economic Information Joint-stock Company

CHU VIET LUAN
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LAI CHAU
ĐI LÊN TỪ TIỀM NÀNG THE MẠNH 

CỦA MỘT TỈNH MIỀN NÚI
Phát huy lợi thê'sẵn có về tài nguyên và vị trí 

dịu lý. kết hợp huy dộng tối đu mọi nguồn lực cho 
dầu tư phát triển kinh tế- xã hội; khuyên khích mọi 
thành phần kinh tê dầu tư vào sàn xuất kinh 
doanh nhằm nâng cao dời sống vật chất và tinh 
thần cúa nhân dân các dân tộc trên dịa bàn toàn 
tính. Thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình dộ 
phát triển và dời sống giữa vùng cao biên giới và 
vùng thấp, lỉnh Lai Châu dã tạo nên một diện mạo 
mói trong phát triển kinh tế- xã hội. Ban biên soạn 
Công ty Có phần Thông tin Kinh tê Đối ngoại dã 
có cuộc trao đôi với dồng chi Trịnh Long Biên - uý 
viên Trung ương Đdng, Bí thưTính Uỷ Lai Cháu.

1. Xin dọng chí vui lòng cho biết Lai Châu sẽ 
phát triển kinh tế - xã hội bằng con dường nào lả 
nhanh nhất, vừa dảtn bảo an ninh chính trị, quốc 
phòng ổn dinh, vừa khai thác triệt dể tiêm năng thế 
mạnh của tỉnh?

Lai Châu là tinh miền núi, có biên giới dường bộ dài 
nhất toàn quốc, diện tích tự nhiên gần 17 nghìn km2, là 
dầu nguồn cúa 3 con sông: sòng Đà, sông Mã và sõng Mê 
Kông, giàu tiềm năng về tài nguyên rừng, dàì rùng, 
khoáng sán và thuỷ năng. Của khẩu quốc gia Tây Trang 
(sang Lào), Ma Lù Thàng (sang Trung Quốc) và cữd khẩu 
hàng không với nhiều dường bay quốc tê' nối Điện Biên 
Phú - Lào, Mianma và Campuchia, mờ ra cơ hội giao 
thương lớn với các nước trong khu vực. Ngoài ra, Lai Châu 
có quần thể di tích lịch sứ Điện Biên Phú dang dược dầu 
tư, trùng tu tôn tạo - là diếm dến cúa du khách trong và 
ngoài nước. Tuy nhiên. Lai Châu vần là một tinh khó khăn, 
nhiều chi số kinh tê'dạt thấp so với các tinh và so với yêu 
cầu phát triển kinh lê' - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Nhàn thức dược những tiềm năng thê' mạnh, cùng 
những khó khăn yếu kém. Đàng bộ, chính quyền tỉnh 
Lai Châu xác dịnh: “Phát huy truyền thống đoàn kết, 
chú dộng nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực, tranh thú 
và sứ dụng có hiệu quà các nguồn vốn dầu tư từ bén

Đóng chí Trinh Long Biên - uỷ viên Trung ương Dáng. 
Bi ìhưTinh Iiỳ Lai Cháu

ngoài dể đẩy mạnh phát triển kinh lê'- xã hội, xoá dói 
giảm nghèo, nâng cao dời sống vặt chất tinh thán cho 
nhân dân các dàn tộc; kêì hợp chặt chẽ phát triến kinh 
tê' - xã hội với giữ vững ổn dịnh chính trị, chú quyền 
biên giới, an ninh trặt lự và khối dại doàn kết toàn 
dàn. Để thực hiện dược các mục tiêu trên. Lai Châu 
sẽ phải tập trung vào một sô' mục tiêu chú yếu sau:

1) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. dổi mới 
cơ cấu cây trồng vật nuôi trên cơ sở phát huy thế mạnh 
ngay lừ cơ sờ. Tinh dang tập trung xãy dựng và phát 
triển 6 vùng kinh lê', 3 mô hình kinh tẽ vùng cao: xác 
định rõ yêu cầu, nhiệm vụ cần phải thực hiện ờ mồi 
vùng, diểm kinh tế - với mục tiêu cao nhất là dám báo 
an ninh lương thực, tạo việc làm và lãng thu nhập cho 
người lao động; dổi mới cơ câ'u gióng, dẩy mạnh khai 
hoang tăng vụ, nâng cao giá trị thu dược trẽn một dơn 
vị diện tích canh tác.

2) Khai thác tiềm nãng thê mạnh về du lịch, dịch 
vụ, khai khoáng, thê' mạnh cùa rừng, cứa kháu; giám 
tỷ trọng GDP nóng - làm nghiệp, tàng tý trọng GDP 
cõng nghiệp - xày dựng và dịch vụ; ngăn chặn triệt dế 
việc phá rừng làm nương rẩy, dám bào giữ vững mói 
trường sinh thái.

3) Kẽì hợp chặt chẽ phát triển kinh tê' - xã hội với 
tâng cường cúng cõ' quốc phòng - an ninh. Xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân. thế trận an ninh nhân dàn 
gắn với phong trào trên các lĩnh vực kinh tẽ' - xã hội. 
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tạo thê' và lực đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn 
biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phối hợp với 
Quân khu II thực hiên tốt hai dự án phát triển kinh tế 
quốc phòng Mường Chà và sông Mã.

4) Xác định tăng trưởng, phát triển kinh tê' phải đi 
dôi với đàm bào các vấn dề xã hội, nâng cao chất lượng 
cuộc sống; ngăn chận và đẩy lùi tình trạng tham nhũng 
tiêu cực, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội - nhất là tệ 
nạn ma tuý; xây dựng, củng cô' và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở.

2. Để phát triển tương xứng với tiềm năng thế 
mạnh sần có, xin dồng chí cho biết Lai Cháu có 
giải pháp gì và chỉ đạo thực hiện như thế nào để 
khai thác tiềm năng, thê' mạnh dó?

Đúng vậy, hiện nay, Lai Châu là một trong 6 tỉnh 
nghèo phía Bắc, vừa dược Đảng, Nhà nước quan tàm 
dầu tư bằng nhiều chương trình dự án lớn. Đảng bộ, 
chính quyền tỉnh xác định muốn thoát khỏi tình trạng 
nghèo nàn, kém phát triển như hiện nay, Lai Châu 
phải dẩy mạnh phát triển kinh tê' - xã hội, xoá dói 
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong dó tập 
trung vào một sô' nội dung chù yếu là:

1) Tập trung triển khai thực hiện tốt các chuơng trình 
dự án phát triển kinh tế - xã hội như: chương ưình 
135/CP, 186,187,159,... xây dựng kê' hoạch thực hiện tái 
định cư cho hơn 6.800 hộ dân trong vùng ngập củaThuỷ 
diện Sơn La theo phương châm dân dến nơi ở mới phải 
tùng bước có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; hình thành các 
mô hình kinh tế mới; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế 
- xã hội với giữ vững quốc phòng - an ninh,...

2) Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh uỷ dã xãy 
dựng và tập trung triển khai nhiều Nghị quyết chuyên 
đề như: Nghị quyết về phát triển kinh tê' - xã hội vùng 
cao tới năm 2010 (tập trung dầu tư giải quyết khó 
khăn về dường giao thông, thuỷ lợi, lớp học, diều 
kiện sản xuất ở 500 bản khó khăn trong 120 xã đặc 
biệt khó khăn của tỉnh), Nghị quyéì về phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở, Nghị quyết về phát triển lâm 
nghiệp, Nghị quyết về xuất nhập khẩu, Nghị quyết về 
phát triển du lịch đến năm 2010. Với mục tiêu cao 
nhất là phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tập 
trung giải quyết các vấn dẻ bức xúc hiên nay cùa 
đồng bào, từng bước nâng cao mức sống của nhãn 
dân nhất là dồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vùng 
khó khăn nhất của tỉnh.

3) Một giải pháp rất quan trọng dược tinh dặt ra là 
sử dụng có hiệu quà các nguồn vốn dầu tư cùa Nhà 
nước. Mặt khác, tỉnh cũng đã xây dựng cơ chẽ' chính 
sách thu hút các nguồn vốn dầu tư lừ bên ngoài vào 
phát triển kinh tế - xã hội. nhưng trước mải sẽ lập 
trung vào một sô' trọng lâm chính như: kinh lê' cửa 
khẩu, du lịch, phát triển và mở rộng sản xuất.

4) Đồng thời, tinh cũng xác dịnh yêu lố con người 
là rất quan trọng. Vì thế, Irước tnẳl cũng như lâu dài. 
tình sẽ tập trung và chú trọng còng lác dào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình dộ chuyên món, lý luận cho dội 
ngũ cán bộ nhã'l là trình dộ quàn lý kinh tế, chuyên môn 
kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ ờ cơ sở; mở rộng và nâng 
cao chất lượng các trường dạy nghề, nâng cao chất 
lượng lao động.

5) Phân công, phân củ'p trong việc lãnh dạo. chỉ 
dạo, quản lý sử dụng các nguồn vốn, các chương trình 
dự án rõ ràng. Thành lặp Ban chỉ dạo cúa tinh dối với 
các chương trình dự án lớn như: lái dịnh cư Thuỷ diện 
Sơn La, xoá dói giảm nghèo,... cúng cô' và nâng cao 
chất lượng hoạt dộng của ban quân lý dự án ở các 
huyện, thị, ban quản lý dự án khu kinh tếcứa khẩu, du 
lịch,... tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi các 
chương trình dự án - dảm bảo chất lượng, hiệu quà.

3. Trong những năm gần dây, kinh té - xã hội 
của Lai Cháu có bước khởi sắc, song nhìn chung 
vẫn còn nhiều bát cập. Xin đổng chí cho biết Lai 
Cháu sẽ làm gì dể thực hiện thành công chiến lược 
hội nhập?

Kinh tế dối ngoại của tỉnh Lai Chàu những năm 
qua gặp rất nhiều khó khăn, chậm phát triển do nhiều 
nguyên nhân, nhưng chủ yếu là cơ sở hạ tầng thấp 
kém, lại xa Trung ương và các trung tâm kinh lẽ' cúa cà 
nước. Để mở rộng kinh tê'dối ngoại, tinh Lai Châu xác 
định phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: dường giao 
thông, thông tin liên lạc, công trình cóng cộng phúc 
lợi, sân bay.

Làm tốt công tác quy hoạch, lập trung xây dựng 
khu kinh tếcừa khẩu Ma Lù Thàng - Phong Thổ và Tây 
Trang - Điện Biên, khu kinh tê' du lịch Pa Khoang - 
Noong Bua - Pu Nhi; tập trung trùng tu tôn tạo quần 
thể di tích Điện Biên Phù và một sô' danh lam thắng 
cảnh: dộng Pa Thơm, thành Hoàng Công Chất, suối 
nước nóng u Va, Pe Luông (Điện Biên), dông Tiên 
Sơn (Tam Đường),... Nâng cấp hê thống nhà hàng. 
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khách sạn. xây dựng các làng nghề gắn với các làng 
bản vãn hoá dàn tộc,... thu hút khách du lịch.

Mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với tỉnh Vàn 
Nam (Trung Quốc) và các tinh Bắc Lào, dây là tiền 
dề vững chắc dể Lai Châu dẩy mạnh và phát triển 
quan hệ song phương với các nước bạn trên mọi lĩnh 
vực ngoại giao, thương mại - dịch vụ và du lịch.

Tinh dã và sẽ tiếp tục xày dựng một só' cơ chế 
chính sách thu hút dầu tư nước ngoài vào một sô' lĩnh 
vực khai khoáng, du lịch, dịch vụ ở khu kinh tế cửa 
khẩu, đáu tư phát triển kinh tê' - xã hội.

4. Lai Châu là vùng đất biên cương giàu đẹp của 
Tổ quốc, nơi hội tụ của 21 dân tộc có truyền thông yêu 
quẻ hương dôi nước, kiên cường chống ngoại xám và 
lao dộng cần cù, sáng tạo. Xin dồng chí cho biết, chiến 
lược và giải pháp thu hút nhân tài cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế- xã hội, xây dựng Lai Cháu giàu mạnh?

Tuy Lai Châu chưa xây dựng loàn diện chiến lược 
về thu hút nhãn lài trên khắp các miền Tổ quốc về cõng 

tác tại tinh vì nhiều nguyên nhàn. Nhưng thực tiền 
những năm qua cho thấy, dể giài quyết vấn dề thiếu cán 
bỏ ở các dịa bàn biên giới vùng cao, nơi có nhiêu khó 
khãn gian khổ, tỉnh dã dề nghị với Đảng, Nhà nước có 
cơ chê' chính sách dối với cán bộ tới cõng tác ở dịa bàn 
khó khăn như: lực lượng biên phòng, giáo viên, y tế.... 
Đàng bộ, chính quyền tinh và các huyện, thị cúa Lai 
Chàu cũng dã vận dụng chính sách của Nhà nước hổ trợ 
tạo diều kiện cho cán bộ tới cóng tác ở vùng dậc biệt 
khó khăn, cán bộ tăng cường cắm lâu dài ờ cơ sở.

Nhân dây, tỉnh Lai Châu liếp tục dề nghị với 
Đảng, Nhà nước nghiên cứu và có chính sách trong 
việc thu hút cán bộ tới công tác ở những vùng dặc 
biệt khó khăn, về phía tỉnh sẽ lừng bước xây dựng 
giải pháp thu hút nhân tài trên mọi miền Tổ quốc 
dóng góp công sức vào sự nghiệp phát triến kinh tẽ' - 
xã hội, xây dựng Lai Châu giàu mạnh.

Xin chán thành cảm ơn dồng chí!
Người thực hiện: Mai An

LAI CHAU
DEVELOPING WITH THE POTENTIALS AND 

STRENGTHS OF A MOUNTAINOUS PROVINCE
Making use of its available natural resources and geographical advantages, exerting the best 

mobilisation of all strengths for the investment in socio-economic development; Lai Chau encour­
ages all economic sectors’ investments in production and trading for the improvement of the local 
people's material and spiritual life. The gap of development and living standard between the 
boundary highland and the low land has created a new image for Lai Chau. The Editorial Board 
of Foreign Economic Information Joint Stock Company has talked with Trinh Long Bien - a mem­
ber of the Central Party Committee, Secretary of Lai Chau Party Committee.

1. Could you please tell US what the fastest way 
is for Lai Chau to develop its socio-economy but 
ensure political security and stable national 
defence and make maximum exploitation of its 
available potentials and strengths?

Lai Chau, a mountainous province with the 
longest land border in Vietnam and the natural area 
of approximately 17,000 sq.m, is the source of three 
rivers including Da River, Ma River and Mekong 
River with plentiful potentials of forest, forest land. 

mineral and hydroelectric power. Tay Trang and Ma 
Lu Thang international frontier passes to Laos and to 
China respectively and aviation frontier pass with 
several international flights from Dien Bien Phu to 
Lao Myanmar and Cambodia have created great 
opportunities to do business with regional countries. 
In addition, Dien Bien Phu historical complex, which 
is being invested and restored, is the destination of 
domestic and international visitors. However, Lai 
Chau is still a poor province with numerous low eco­
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nomic indices as compared to those of other 
provinces as well as to the requirements of socio-eco­
nomic development and high poor household rate.

Fully aware of its potentials and strengths along 
with challenges and weaknesses, Lai Chau Party 
Committee and governmental authorities are target­
ing: “Promoting internal strengths and solidarity tra­
dition; making use of external investment capitals to 
boost socio-economic development; eradicating 
poverty and hungry to improve the local people’s 
material and spiritual life; closely attaching socio­
economic development with political stability, bor­
der sovereignly, security and the nation-wide solidar­
ity" For the pursuit of those targets. Lai Chau shall 
focus on the core targets as follows:

1) Accelerate economic reform, cultivation and 
husbandry transference on the basis of potential 
strengths right al grassroots level. The province is 
putting emphasis on the establishment and develop­
ment of six economic zones and three highland eco­
nomic models. Il is essential to clarify the require­
ments and tasks to be implemented in each eco­
nomic zone for the target of food security, more 
employment and higher income for the local people. 
Additionally, restructure seed, promote reclamation 
and multi-crop production and increase output 
value.

2) Make use of the available potentials and 
strengths in tourism, services, mining, forest and 
frontier pass areas; decrease GDP proportion in agro­
forestry and industry, construction and services; 
absolutely prevent deforestation for growing land to 
protect ecological environment.

3) Closely attach socio-economic development to 
national defence-security reinforcement. Establish 
the nation-wide defence and people’s security couple 
with socio-economic movements to be powerful over 
the “Peaceful happenings" plot of hostile forces; co­
ordinate with Military Zone No.2 to carry out effi­
ciently two projects of national defence economic 
development in Muong Cha and Ma River.

4) Economic growth to be ensured with social 
security, living standard improvement and control of 
corruption, crimes and social evils, especially drugs; 
establish, reinforce and improve the politic system 
effectiveness from provincial to grassroots levels.

2. For correspondence between development 
and available potentials and strengths, could you 
tell us what solutions required and how Lai Chau 
shall realise to exploit such potentials and 
strengths?

In deed, Lai Chau is, al present, one of six poor 
provinces in the North, has been paid with the Party 
and State’s considerations and investments in big 
programmes and projects. It is essential for Lai Chau 
to boost its socio-economic development, hunger 
eradication and poverty alleviation, and create new 
images for the rural areas so as to surmount poverty 
and underdevelopment. Followings are the key fac­
tors to be focussed on:

1) Focusing on implementing efficiently pro­
grammes and projects on socio-economic develop­
ment, such as programmes 135/CP, 186, 187. 159, 
etc. planing resettlement for over 6,800 households 
in Hooded areas of Son La Hydroelectric Plant in the 
spirit of assuring a better life for inhabitants in new 
place; forming new economic models; well combin­
ing socio-economic development with national 
defence-security maintenance.

2) The provincial executive Party Committee and 
Standing Committee have created and realised the 
major Resolutions inclusive of the Resolution on 
socio-economic development in highland areas by 
2010 (focusing on solving difficulties in transporta­
tion, irrigation system, classrooms, production condi­
tions of over 500 poor mountain hamlets in the 
province’s 120 extremely poor villages); the 
Resolution on universalising junior secondary educa­
tion; the Resolution on forestry development; the 
Resolution on import - export and the Resolution on 
tourism development by 2010. All those Resolutions 
are absolutely aiming at promoting the province's 
potentials and strengths, quickly solving inhabitants’ 
urgent problems, gradually increasing the people’s 
living standard, mostly ethnic people in remote areas 
and in most difficult areas of the province.

3) A crucial solution targeted by the province is 
effectively using the State’s investment capital. On the 
other hand, mechanism and policies to attract outside 
investment capitals in socio-economic development 
have been targeted, but some essential issues includ­
ing frontier pass economy, tourism and development

10

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Economic development has made considerable contributions to 
improving Lai Chau people's soiritual life

production shall be firstly realised.
4) Concurrently, human factor is also specified to 

be very important. Therefore, both in the short-term 
and long-term the province shall pay much attention 
to training and improving the officials’ professional 
qualification and argument, particularly economic 
and technical management capacity for grassroots 
officials: extending and raising quality of vocational 
schools and of labour forces.

5) Clearly sharing and decentralising the control 
and management on programmes and on using capi­
tals. Establishing the provincial Steering committee 
towards big programmes and projects consist of 
resettling in Son La hydroelectric plant and eradicat­
ing poverty and hungry; consolidating and improv­
ing operating quality of projects management in dis­
tricts, township and in border economic area as well 
as on tourism; enhancing inspection and supervision 
on implementing programmes and projects ensuring 
quality and effectiveness.

3. Lai Chau has recently achieved good socio-eco­
nomic developments but there still remain shortcom­
ings. Would you please tell US what Lai Chau shall do 
to carry out successfully integration strategy?

Lai Chau’s foreign economy has dealt with chal­
lenges and underdevelopment due to various reasons, 
typically poor infrastructure, being far from the 
Central Government and economic centres nation­
wide. For foreign economic enlargement, investment 
in building infrastructure, such as transportation, 
communication information, public constructions 
and airport has been specified by the provincial 
administration.

Well planning and constructing Ma Lu Thang - 
Phong 'Pho and Tay Trang - Dien Bien border econom­
ic areas, Pa Khoang - Noong Bua - Pu Nhi tourism 
economic area; restoring and embellishing Dien Bien 
Phu historical complex and other beauty spots, name­
ly Pa Thom cave, Hoang Cong Chat citadel, u Va hot 
stream. Pe Luong place (Dien Bien township) and Tien 
Son cave (Tam Duong district), etc. Upgrading restau­
rants and hotels and establishing traditional occupa­
tion villages inside ethnic cultural villages in order to 
attract visitors.

Extension of economic and commercial relation­
ships with Van Nam province (China) and Northern 
provinces of Laos is Lai Chau’s sustainable momen­
tum in enhancing and developing the bilateral rela­
tionships with neighbouring countries on foreign 
affairs, commerce-services and tourism.

Lai Chau has been adopting more attractive poli­
cies and mechanism to lure foreign investment in 
mining, tourism, and services and in socio-economic 
development.

4. Lai Chau is a beautiful border area of our coun­
try, where living 21 ethnic minorities with their patri­
otic tradition, resilience against enemies and labori­
ousness and creativity. Please tell US the strategies and 
solutions to attract talents serving for socio-economy 
development aiming at Lai Chau’s prosperity?

For numerous reasons. Lai Chau has not yet had a 
comprehensive strategy to attract talents nation-wide. 
It is visible from the recent years that the province has 
proposed the Party and Slate to adopt preferential poli­
cies and mechanisms to those who work in difficult 
areas, such as border-guard forces, teaching staffs, 
medical staffs. The provincial Party Committee and 
authorities have applied the State’s policies to support 
officials coming to work in particularly difficult areas 
and strengthened officials working for long time in 
grassroots level.

By the way, Lai Chau continues proposing the Party 
and State to study and adopt appropriate policies on 
attracting talented people to work in extremely difficult 
areas. As for the province, it will gradually bring out 
solutions to have more talents’ contributions to the local 
socio-economic development for a more and more pros­
perous Lai Chau.

Thank you very much!
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LAI CHAU
VŨNG BƯỚC TIẾN VÀO THẾ KỶ XXI

Nhân dịp thị xã Điện Biên Phủ trở thành 
thành phố trực thuộc tỉnh (10-ỉ0-2003), tỉnh 
Lai Cháu tiến tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng 

lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2004) và 

55 năm thành lập Đảng hộ tỉnh, Ban hiên soạn 
Công tỵ Cổ phần Thông tin Kinh tế Đối ngoại 
có cuộc trao đổi với dồng chí Quàng Vân Binh, 

Phó Bí thưTỉnh ttỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dán 
tỉnh Lai Châu. ông Quàng Văn Binh - Chù tịch Uỳ han nhãn dãn tinh Lai Cháti

1. Nền kinh tế Lai Cháu trong nhũng năm qua 
có bước khởi sắc và tiếp tục tăng trưởng, nhưng 
nhìn chung kinh tế Lai Cháu vần ở trình độ thấp, 
chủ yếu là sản xuất theo mỏ hình tụ cung, tự cấp. 
Vậy xin Chủ tịch vui lòng cho biết những suy nghĩ, 
trăn trở vé bài toán phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh?

Được sự quan tâm dầu tư cúa Đảng và Nhà nước 
cùng với quyết tàm cao của toàn Đảng bộ, chính 
quyển và nhàn dân các dân tộc, sau 3 nãm (2001 
2003) thực hiện Nghị quyết Đại hội tình Đảng bộ lần 
thứ X, kinh tê' Lai Châu tiếp tục phát triển ổn dịnh và 
đạt dược tốc dộ tăng trưởng khá với mức tăng GDP 
bình quàn 7,9%/năm (riêng năm 2003 ước dạt 9,2%); 
cơ cáu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm 
dần tỳ trọng sản xuất nông-lâm nghiệp, tăng dần tỳ 
trọng công nghiệp và dịch vụ. Nguồn lực huy dộng 
cho dầu tư phát triển lãng nhanh. Nhờ dó, hệ thống cơ 
sở hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thuỷ lợi, 
diện, trường học, trạm xá,... từng bước dược dầu tư, 
nâng cấp, mở rộng, làm thay dổi nhanh chóng diện 
mạo dô thị và vùng dân cư nông thôn. Các mật vãn 
hoá -xã hội được chàm lo phát triển, tỳ lệ dói nghèo 
giảm bình quán 5%/nãm; thu nhập bình quân dầu 
người dạt 187 USD/năm, đời sống vật chất, tinh thần 
của dồng bào dược cải thiện và nâng lẽn một bước.

Tuy nhiên hiện nay, Lai Châu vàn là một tỉnh 
nghèo. Trong những nãm qua, tuy kinh tế Lai Châu có 

tốc dộ tâng trưởng khá nhưng do xuất phát điểm quá 
thấp, nên chưa tạo dược sức bật cho nền kinh tê' phát 
triển một cách vững chắc. Cơ cấu kinh lê' dã chuyển 
dịch theo hướng xác dinh nhưng còn chậm và chưa 
bền vững, tiềm năng thê' mạnh của dịa phương chưa 
được khai thác có hiệu quả, trình dộ sản xuất giữa các 
vùng phát triển chưa dồng dều. Hệ thống cơ sở hạ táng 
tuy dược quan lâm đầu tư nhưng vẫn yếu kém và lạc 
hậu. Sự chuyển biến trên các mặt văn hoá xã hội 
chưa toàn diên, đời sống dồng bào vần nhiều khó khăn 
nhất là vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ hộ dói nghèo còn cao 
hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trước thực trạng trên, vấn dề dặt ra cho bài toán 
phát triển kinh tê' - xã hội tinh Lai Châu trong những 
năm tiếp theo là:

Trước hết toàn Đảng, toàn dàn, toàn quân phải 
tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn nhằm 
phát huy cao dộ nội lực, kết hợp với dầu tư cùa Trung 
ương, sự hợp tác giúp dỡ của bạn bè quốc lê' dê dẩy 
nhanh tốc dộ tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh cơ cấu 
kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá; khai thác có 
hiệu quả tiềm năng thế mạnh và những lợi thê' so sánh 
của dịa phương, tạo ra nhiều sàn phẩm hàng hoá, lăng 
nhanh tổng sản phẩm xã hội một cách bền vững.

Phải liếp lục chuyển dổi cơ cấu dầu tư theo hướng 
tập trung và dầu tư phát triển bền vững; dảm bảo 
khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn dáu tư cúa 
Trung ương theo các chương trình dự án kết hợp với 
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phái huy nội lực cúa dịa phương, thực hiện mục tiêu 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế, lạo sự chuyên dịch cơ 
bán trong kinh tê' nông nghiệp, nông thôn.

Phát triển kinh tế, di dôi với dẩy mạnh sự nghiệp 
vãn hoá xã hội, nhằm nâng cao dàn trí, dào lạo 
nguồn lực; từ nay dến năm 2005 phải tập trung giái 
quyết các vấn dề bức xúc cua xã hội, phấn dấu cơ bàn 
xoá hộ dói, giảm nhanh hộ nghèo, nâng cao dời sống 
vật chất và tinh thần cho dồng bào các dãn tộc.

Đoàn két hữu nghị và hợp tác với các tỉnh giáp 
biên của 2 nước anh em Trung Quốc và Lào dể xây 
dựng vùng biên giới ổn dinh, bào vệ chú quyền biên 
giới lãnh thổ. bảo vệ an loàn mục tiêu kinh tế, vãn 
hoá - xã hội. giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an 
toàn xã hội, lạo diều kiện thuận lợi dế phát triển kinh 
tê' - xã hội.

2. Hướng tới kỷ niệin 50 năm chiên thắng lịch 
sir Điện Biên Phủ, Lai Châu phấn dấu dưa kinh tế 
thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Xin Chủ tịch 
cho biết, Lai Cháu sẽ thực hiện chiên lược phát 
triển như thế nào dể phát huy nội lực, khuyên 
khích dấu tư phát triển kinh té của tỉnh?

Hướng tới kỷ niệm 50 nãm chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phũ, Lai Châu xác dịnh mục tiêu lớn nhất, 
thiết thực nhất là phải phấn dấu dẩy nhanh tốc dộ 
phát triển kinh tê' - xã hội, cải thiện và nâng cao dời 
sống vặt chất và tinh thần cho dồng bào, hoàn thành 
cơ bán các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ 
linh lần thứ X dề ra. Đê dạt dược các mục liêu trên, 
Lai Châu dã và dang tập trung thực hiên một sô' giải 
pháp sau:

Một là. dẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá, trên cơ sở khai thác 
triệt dể tiềm năng và lợi thế so sánh cúa dịa phương. 
Trước hết phải tập trung khai hoang mở rộng diện 
tích sản xuâì dưới ruộng, giảm diện tích trên nương; 
dđu tư giống mới có năng suất cao, áp dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, công nghê mới nhàm nâng cao 
giá trị sàn xuất trẽn một dơn vị diện tích, dảm bảo 
an ninh lương thực, tăng sản phẩm lương thực hàng 
hóa ờ những vùng chuyẻnTanh. Quy hoạch và dầu 
tư phát triển các loại cây công nghiệp như cây chè, 
dậu tương, thảo quả và các loại cây ăn quà có giá trị 

kinh tê', lừng bước hoàn chinh vùng sàn xuất chuyên 
canh gắn với công nghiệp ché' biến; tận dụng diều 
kiện dịa hình dé’ phát triển chăn nuôi bò thịt chất 
lượng cao; liếp tục triển khai thực hiện có hiệu quà 
chương trình phát triển lãm nghiệp nhằm bào vệ và 
phát triển nhanh vốn rừng theo hướng khoanh nuôi 
tái sinh kết hợp với trồng rừng kinh tế, nhất là rừng 
nguyên liệu cho công nghiệp giấy, ván dâm. ván sợi 
ép, gỗ cho xây dựng cơ bán,...

Tiếp tục dáu tư thiết bị cóng nghệ cho các cơ sở 
cóng nghiệp hiện có, dầu tư có trọng diêm các cơ sờ 
sàn xuất cóng nghiệp mới; áp dụng các chính sách về 
thuế, dâ't dai với mức ưu dãi nhất, tiếp tục cãi cách thú 
tục hành chính,... nhằm khuyên khích và thu hút các 
doanh nghiệp dầu tư vào Lai Châu, khai thác tiềm 
năng của ngành cõng nghiệp chẻ' biến nông - lãm sãn. 
khai thác khoáng sản, thuỷ diện, phát triến thương 
mại, dịch vụ xuâì nhập khẩu và khai thác tiềm năng 
du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá dân 
tộc,... của Lai Châu.

Hai là, tiếp tục làm tốt cóng lác quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, nhất là khẩn trương rà soát và 
bổ sung cho hoàn chinh quy hoạch phát triển các 
vùng kinh tê' trọng diểm, quy hoạch dô thị và nòng 
thôn, tạo dộng lực thúc dẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tếdịa phương.

Trước hê't là tập trung hoàn chinh quy hoạch phát 
triển các vùng kinh tê' trọng diêm, dó là vùng kinh lẽ 
lòng chảo Điện Biên, vùng chè tập trung ở Tam 
Đường, Bình Lư, vùng cà phê và dậu tương ở Tuần 
Giáo, vùng kinh tê'kết hợp với quốc phòng ở khu vực 
Mường Chà, Mường Lói; vùng nguyên liệu giấy, 
vùng chăn nuôi bò thịt phục vụ tái dịnh cưThuỹ diện 
Sơn La,... trên cơ sở quy hoạch, xây dựng cơ chế 
chính sách ưu dãi nhằm thu hút dầu tư phát triển sàn 
xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. lạo dộng 
lực thúc dẩy kinh tế dịa phương phát triển, nâng cao 
dời sống nhân dân.

Đi dôi với quy hoạch vùng, cần tiếp tục rà soát, 
diều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch dỏ 
thị và nông thõn dể từng bước đầu tư hình thành các 
trung lâm kinh tê' thương mại. tạo động lực kinh tê' 
vùng phát triển.

Ba là, khuyến khích và dẩy mạnh phát triển các 
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thành phần kinh lế mà trước hết là sắp xếp, dổi mới 
và phát triển các doanh nghiệp nhà nước; dổi mới 
phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng 
cốt là các hợp tác xã; khuyến khích và tạo diều kiện 
dể các doanh nghiệp ngoài quốc doanh dầu tư vào 
các lĩnh vực sản xuâì chế biến nông làm sản , dịch 
vụ, du lịch,... theo Luật doanh nghiệp.

Bốn là, tặp trung huy dộng mọi nguồn lực dầu tư 
kẻì hợp Với nội lực của dịa phương vào đầu tư và 
phát triển: dổi mới cơ cấu dầu tư theo hướng tập 
trung, có trọng diếm, dúng quy hoạch dê’ đảm bảo 
có hiệu quả nguồn vốn dầu tư. Trước hết cần ưu tiên 
dầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tê' - xã 
hội như giao thông, thuỳ lợi, cơ sờ vật chất trường 
học, bệnh viện, trạm y tế, dầu tư phát triển lưới diện 
nông thôn,... tạo diều kiện thuận lợi phát triển kinh 
lê' - xã hội và thu hút dầu tư.

Nãm là, quan tàm phát triển sự nghiệp văn hoá - 
xã hội mà trước hết là dẩy mạnh sự nghiệp giáo dục 
dào tạo, nâng cao trình dộ dãn trí, tạo nguồn nhãn 
lực dáp ứng nhu cầu cùa sự nghiệp cõng nghiệp 
hoá, hiện dại hoá. Thực hiện có hiệu quà các mục 
tiêu của chương trình y tê' quốc gia nhằm cải thiện 
và nàng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khoẻ ban dầu cho nhãn dân; lập trung giải 
quyết việc làm; xoá dói giảm nghèo, định canh 
định cư, ổn dịnh dấn di cư tự do,... lạo ổn dinh về 
xã hội dể phát triển kinh tế.

Sáu là, chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến dộ các nội 
dung hoạt dộng tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất 
dể lổ chức thành công lề kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phú và dề án nãm du lịch Điện Biên 
Phủ 2004 nhằm thu hút khách tham quan, du lịch dến 
Điên Biên Phú, tạo tiền đề cho phát triển tiềm nãng 
du lịch lịch sử, du lịch sinh thái và bản sắc vãn hoá 
dân tộc trong giai doạn tiếp theo.

Bảy là, tập trung xây dựng và hoàn thiện phương 
án quy hoạch và kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện 
chương trình tái dịnh cư thuỷ điện Sơn La trên diện 
rộng ngay từ nãm 2004, với mục tiêu gắn chương 
trình di dàn tái định cưThuỷ điện Sơn La với việc quy 
hoạch sắp xếp lại dân cư, quy hoạch phát triển sản 
xuất và quy hoạch phát triển hệ thống dô thị, tạo dộng 
lực thúc dẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tê' 

trên địa bàn, cài thiện diêu kiện sống, diều kiện sinh 
hoạt cho dồng bào nhân dân các dân tộc.

3. Giai đoạn từ nay đến năm 2005 - 2010, tỉnh 
có hàng loạt các nhiệm vụ lớn, đòi hỏi có sự đầu tư 
khá lớn, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 nám chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Vậy xin Chủ tịch cho 
biết, tỉnh sẽ lập trung vào những trọng tám nào và 
giải pháp cụ thê nào cho nhiệm vụ lớn néu trén?

Giai doạn lỉr nay dê'n năm 2005 2010. Đáng và 
Nhà nước đã có chú trương, dường lối phát triến kinh 
lê' - xã hội dối với các tinh miền núi gặp nhiều khó 
khăn. Đê triển khai thực hiện có hiệu quả chù trương 
đường lối cùa Đảng và Nhà nước, Lai Châu xác định 
phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và 
những giải pháp cụ thê sau:

Nhiệm vụ lớn nhất trong giai đoạn này là phái tập 
trung đẩy nhanh tốc dộ tăng trưởng kinh tế và chuyền 
dịch cơ cấu kinh tê' một cách bền vững, di dôi với 
chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội. nâng 
trình dộ dân trí, xoá dói giảm nghèo, nâng cao dời 
sống cho dồng bào các dân lộc, dưa Lai Châu phát 
triển di lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển như 
hiện nay.

Để thực hiện nhiêm vụ trẽn, trước hết phái tập 
trung làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội, quy hoạch phát triển ngành và từng lĩnh vực 
sản xuất, trên cơ sở dó thực hiện lồng ghép và triển 
khai thực hiện có hiệu quà các chương trình mục tiêu 
trên dịa bàn như chương trình phát triển kinh tê' - xã 
hội các vùng miền núi dặc biệt khó khăn (chương 
trình 186), chiến lược phát triển kinh tê' xã hội 
tuyến biên giới Việt Trung (chương trình 120). 
chương trình xày dựng cơ sở hạ tầng các xã dặc biệt 
khó khăn, chương trình xoá dói giảm nghèo,... Đồng 
thời, phải tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quà 
nguồn lực dầu tư từ ngân sách, kết hợp với huy dộng 
nôi lực của dịa phương và thu hút nguồn dầu tư của 
các thành phần kinh tê' trong việc thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tê' - xã hội trên dịa bàn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kỷ niệm 
50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phú theo chỉ 
dạo của Ban Bí thư và tổ chức thành công nàm du lịch 
Điên Biên Phủ 2004, tạo tiền dề phát triển du lịch trở 
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thành một ngành kinh tế quan trọng của Lai Châu. 
Thực hiện nhiệm vụ trên, lỉnh dã và dang tập trung 
vào một sô' giải pháp chủ yếu là:

1) Xây dựng nội dung và tổ chức truyên truyền về 
truyền thống cách mạng cùa dân lộc Việt Nam, tuyên 
truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước nói chung, của Lai Châu, Điện Biên Phú nói 
riêng sau 50 năm xây dựng và trưởng thành trẽn các 
phương tiện thông tin dại chúng với những hình thức 
truyên truyên da dạng, phong phú.

2) Đàm bảo tiến dộ các hạng mục còng trình 
thuộc dự án trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di 
lích lịch sứ Điện Biên Phủ nhầm tái hiện một cách 
khách quan trung thực lịch sử; dảm bào tiến dộ xãy 
dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ 
du lịch, khuyên khích các thành phần kinh lê' dầu 
tư phát triển các loại hình du lịch lịch sử, du lịch 
sinh thái và bản sắc vãn hoá dàn tộc.

3) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung 
ương xây dựng kịch bàn, nội dung chương trình lề kỷ 
niệm 50 năm chiến thắng lịch sứ Điện Biên Phù theo 
chi dạo cúa Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

4) Tổ chức truyên truyền quàng bá sâu rộng sàn 
phẩm du lịch của Lai Châu và Điện Biên Phú dê'n du 
khách trong nước và quốc tế; tổ chức các tua du lịch 
ha'p dẫn mang dậm tính lịch sử và bản sắc văn hoá 
dản tộc Tây Bắc dể thu hút khách du lịch.

5) Tập trung quy hoạch và tái dịnh cư cho khoảng 
6.800 hộ dàn thuộc vùng lòng chào hồ thuỷ diện Sơn 
La, dảm bảo cho các hộ dân dến nơi ở mới phải có 
điều kiện sống, sản xuất, sinh hoạt lốt hơn nơi ở cũ. 
Theo dó, giải pháp chủ yếu là:

- Phải tập trung quy hoạch tổng thể và quy hoạch 
chi tiết xảy dựng các khu tái dịnh cư tập trung trẽn dịa 
bàn tỉnh, nhất lằ quy hoạch hạ tầng, quy hoạch bỏ' trí 
dân cư và quy hoạch phát triển sàn xuất cho lừng vùng 
tái định cư.

- Xảy dựng và hoàn thiện khung chính sách di dân 
tái dịnh cư, dồng thời với việc dẩu tư hỗ trợ phát triển 
sản xuất, xây dựng dời sống cho dồng bào, phải quan 
làm triển khai thực hiện các dự án dầu tư xây dựng hệ 
thống cơ sở hạ tầng cho vùng tái dịnh cư, đảm bảo cho 
dân tái dinh cư có điều kiện sống tốt hơn nơi ờ cũ.

- Tăng cường vai trò lãnh dạo, chỉ dạo của cấp uỷ

Đảng, chính quyền và các doàn thê trong việc tổ 
chức tuyên truyền và vận dộng nhàn dán vùng lòng 
hồ thực hiện chính sách tái dịnh cư, xáy dựng kế 
hoạch cụ thê thực hiện di dãn dàm bào cho dân dến 
nơi tái dịnh cư sớm ỏn dinh cuộc sống.

4. Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ fV dã thông 
qua Nghị quyết VẾ việc chia tách, diều chỉnh dịa 
giới hành chính của các tỉnh, trong dó có Lai Cháu. 
Ông có thể nói rõ hơn vê địa giới hành chính và tổ 
chức bộ máy cán bộ của hai tỉnh mới hai tỉnh Điện 
Biên - Lai Cháu?.

Đây là Nghị quyết quan trọng dáp ứng yêu cầu 
quàn lý hành chính Nhà nước, phù hợp với nguyện 
vọng của cấp uỷ, chính quyền và nhãn dân địa 
phương. Công tác chia tách và diều chinh dịa giới 
hành chính tỉnh có liên quan dến nhiều bộ, ban 
ngành và doàn thể, tác dộng trực tiếp dến cõng tác 
sắp xép tổ chức nhân sự của các cấp uỷ Đãng, chính 
quyền, các tổ chức chính trị,... nhàm dạt lới mục tiêu 
tách tỉnh dê phát triển, phục vụ nhân dãn, vì dãn.

Theo dề án dã dược phê duyệt, diện tích tự nhiên 
cùa tỉnh Lai Châu rộng 906.512,30ha, dân sô' 313.511 
người. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây và phía 
Nam giáp tình Điên Biên, phía Đông giáp tinh Lào 
Cai. Đơn vị hành chính gồm có huyện Tam Đường, 
huyện Phong Thô, huyện Mường Tè (xã Nậm Hàng 
thuộc huyện Mường Lay cũ cắt chuyển toàn bộ diện 
tích, dân sô' về huyện Mường Tè quàn lý), huyện Sìn 
Hồ (cắt chuyển loàn bộ xã Chăn Nưa. Phú Đao và bàn 
Thành Trứ thuộc xã Xá Tổng huyện Mường Lay cũ: 
phường Lê Lợi thuộc thị xã Lai Châu sang huyện 
huyện Sìn Hồ) và huyện Than Uyên (tinh Lào Cai cũ). 
Tinh lỵ đạt tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường.

Diện tích cúa tỉnh Điên Biên rộng 955.409,7ha, 
dân sô' 440,3 nghìn người. Phía Bắc giáp tinh Lai 
Châu và Trung Quốc, phía Tày và phía Nam giáp 
Lào, phía Đông giáp tỉnh Sơn La. Các dơn vị hành 
chính gồm có thành phô' Điện Biên Phù, thị xã Lai 
Châu (trừ phường Lê Lợi), huyện Điện Biên, huyện 
Điện Biên Đông, huyện Tủa Chùa, huyện Tuần Giáo, 
huyện Mường Lay (trừ các xã bản dã cắt chuyên 
sang huyện Sìn Hồ và Mường Tè) và huyện Mường 
Nhé. Tỉnh lỵ đặt tại thành phô' Điện Biên Phù.
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Địa giới hành chính lấy theo dường dịa giới hành 
chính cùa huyện Mường Tè và Mường Nhé: dịa giới 
xã Chà Tở (Mường Lay) và xã Mường Mô (Mường 
Tè); dịa giới hành chính giữa xã Nậm Hàng tiếp giáp 
3 xã Chà Tờ, Mường Tùng, Lay Nưa (Mường Lay); 
lấy theo dịa giới tiếp giáp giữa xã Nậm Hàng (Mường 
Lay) và phường Sông Đà (thị xã Lai Châu). Sau dó, 
dường dịa giới hành chính giữa hai tỉnh sẽ di theo 
sòng Đà dến hết dịa phận huyện Túa Chùa.

Thực hiện Chỉ thị sô' 33- CT/T.U của Bộ Chính trị, 
sáng ngày 28-12-2003 tại phòng họp A2 Uỷ ban nhãn 
dân lỉnh Lai Châu dã diễn ra lề công bô' Quyết dịnh 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đàng. Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội và Chính Phú về tổ chức bộ 
máy cán bộ của hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Đồng 
chí Trần Đình Hoan Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đàng. Giám dốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hổ Chí Minh và đoàn công lác, dại biểu 
lỉnh Lào Cai (cũ) dã dự buổi lễ long trọng này.

Theo dó, Ban Chấp hành Lâm thời tỉnh Điện Biên 
gồm 40 dồng chí; Ban Thường vụ gồm 12 dồng chí. 
Trong dó, Đồng chí Trịnh Long Biên - Uỷ viên Trung 
ươn 3 Đảng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Điện 

Biên. Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uý lâm thời gổm 5 uý 
viên do dồng chí Vũ Thị Phượng - Nguyên Phó Chú 
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tinh uý Lai Châu (cũ) giữ 
chức vụ Chủ nhiệm. Các dồng chí: Vừ A Phía giữ 
chức vụ Chú tịch Hội đổng nhãn dãn. Nguyền Quang 
Phụng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội dồng nhãn dàn; 
Quàng Vãn Binh giữ chức vu Chú lịch Uý ban nhân 
dàn; Bùi Viết Bính. Phạm Hoàng Be. Mùa A Sơn giữ 
chức Phó Chú lịch Uỷ ban nhãn dãn tinh Điện Biên.

Ban Chấp hành Lãm thời tinh Lai Châu (mới) 
gồm 33 dồng chí, Ban thường vụ gồm 11 dồng chí. 
Trong dó. Đổng chí Phạm Ngọc Thiểm - Nguyên Phó 
Bí thưThường trực rinh uỷ Lai Châu (cũ) giữ chức Bí 
thư Tinh uỷ Lai Châu (mới). Uỷ ban Kiểm tra Tinh 
uỷ gồm 6 uỷ viên do dồng chí Lê Xuán Phùng 
Nguyên Bí thư Huyện uỷ Huyện Tam Đường giữ chức 
vụ Chú nhiệm. Các dồng chí Lý Khai Phà giữ chức 
Chú lịch Hội dồng nhân dân; Nguyền Minh Quang 
giữ chức Chú tịch Uỷ ban nhân dân linh; Nguyền 
Đăng Đạo, Trần Văn Phu. Vương Vãn Thành giữ 
chức Phó Chù tịch Uý ban nhãn dân tinh.

Xin câm ơn sự hợp lác nhiệt tình của Chã tịch!
Nịiirời thực hiện Mai An

LAI CHAU
FIRMLY STEPPING FORWARDS TO THE 21st 

CENTURY
On the anniversary of Dien Bien Phu town's becoming a provincial city (October IO'1'. 2003). 

the 50'1' anniversary of Dien Bien Phu historical victory (May 7'1', 1954 - May 7'1'. 2004) and 55'1' 

anniversary of Provincial Party Committee's establishment, the Editorial Board of Foreign 
Economic Information Joint-Stock Company had a talk with Quang Van Binh, Deputy Secretary 
of Lai Chau Parly Committee - Chairman of Lai Chau People's Committee.

1. Over the past years, the economy of Lai Chau 
has made much progress and continual growth but 
remained at alow development level, which mainly 
manages the production of self- supply for self­
demand. Would you please reveal your thoughts 
and worries about the provincial socio-economic

development issue?
Thanks to the Party and Slate's concern and 

investment together with strong determination by the 
entire Party committee, authorities and local people, 
the three-year implementation (2001 - 2003) of the 
10th Provincial Party Committee Congress's resolu-
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tion. Lai Chau economy 
has continually made sta­
ble developments and rel­
atively high growth rate 
with an annual GDP 
increase of 7.9% (estimat­
ed at 9.2% in 2003 alone); 
economic reform has been 
carried out effectively 
toward gradual reduction 
in agro-forestry produc­
tion proportion and 
increase in the services 
and industrial production. 
A rapid increase has been 
made in the mobilisations 
of strengths for develop­
ment investment. Hence,

Cow breeding has made remarkable contributions to hunger eradication 
and poverty alleviation of Lai Chau.

the socio-economic infrastructure system including 
communication, irrigation, electricity, school, and 
health post is being step by step invested, upgraded 
and expanded, making rapid changes in the image of 
urban and rural residential areas. The socio-cultural 
aspects is thoroughly enhanced, poverty rate is annu­
ally reduced by 5%; per capita income achieves 
USD187 per year, the spiritual and material life of the 
local people is one-step enriched.

However, Lai Chau is still a poor pr 
ovince al present. Despite its good growth rate over 
the past years, the so poor start has led to little 
impetus for sustainable economic development. The 
economic structure has been transferred as planned 
but slowly and unsteadily, the locality's superior 
potentials have not been efficiently exploited, pro­
duction standard among areas is unequally devel­
oped. The infrastructure system, though have been 
paid with concerns, remains poor and outdated. The 
socio-cultural evolution is incomprehensive, the 
local people's life especially in remote and isolated 
areas still meets numerous difficulties; the poor 
household rale stays higher than common rate 
throughout the country.

Facing this situation, the solutions to socio-eco­

nomic development issue of Lai Chau province in the 
following years are:

First of all, the entire Party Committee, people 
and armed forces should lake advantage of opportu­
nities to overcome difficulties, fully bring the avail­
able internal strengths into play in combination with 
the investment from the Central, and co-operation 
and assistance from international friends to speed up 
economic growth, dramatically transfer economic 
structure toward commodity production; make full 
use of the locality's superior potentials and compara­
tive advantages, and create more commercial prod­
ucts for a stable and rapid increase of the gross social 
products.

It is essential to continue investment restructuring 
toward concentration-oriented and sustainable devel­
opment investment; efficiently use the investments 
by the Central under schemes and projects in co-ordi­
nation with promoting the locality's internal 
strengths, pursue the economic reform target, and 
make a basic transfer in rural and agricultural econo­
my.

Economic development coupled with socio-cul­
tural cause promotion aÍTTLÌnp. IO.UỊ1I 
eracx standard, train human,rej;ol|r

iprove people's lit- 
.resources: from now to TflữỶỌOWHụiỊ

w . J

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2005, focusing on dealing with urgent matters of the 
society, striving to basically eliminate starving 
households, swiftly reduce poor households, better 
the spiritual and material life of ethnic groups.

Establishing friendly solidarity and co-operation 
with other provinces of China and Laos for the sake 
of a stable border, defend territorial border sover­
eignty, safely protect socio-cultural and economic 
targets, preserve political security, social safety order, 
facilitating socio-economic developments.

2. Gearing toward the sơ* year anniversary of 
Dien Bien Phu historical victory, Lai Chau strives 
to drive the economy out of under-developed situa­
tion. Could you please tell US how Lai Chau will 
carry out development strategy to bring internal 
strength into play and encourage investments in 
provincial economic development?

Gearing toward the 50lh year anniversary of Dien 
Bien Phu historical victory, Lai Chau's largest and 
most practical target is to make great efforts to accel­
erate socio-economic growth rate, improve the local 
people's spiritual and material life, basically fulfil the 
argets set by the 10,h Provincial Party Committee 
Congress Resolution. To achieve the above targets, 
Lai Chau have been focusing on the implementation 
of some solutions as follows:

Firstly, intensifying production development 
toward industrialisation, modernisation, on the basis 
of thoroughly exploiting the locality's potentials and 
comparative advantages. Initially, focusing on 
reclaiming and expanding under-field production 
area, reducing on-the-terrace field area; investing in 
new variety of high productivity, applying new scien­
tific and technological advances aiming al raising 
production value for each area unit, guaranteeing 
food security, increasing commodity food products in 
intensive cultivation areas. Planning and investing in 
developing industrial plants like tea, soybeans, car­
damom and high economic value fruits, step by step 
perfecting intensive cultivation production area 
attached to processing industry; take advantage of the 
favourable teưain to strengthen high-quality meat 

cow breeding; continuing to effectively implement 
forestry development scheme with a view to protect 
and rapidly develop forest reserve in the orientation 
of regeneration combined with growing economic 
forests especially material forests for the industries 
of paper, tiny board, laminated board, timber for cap­
ital construction, etc.

Continuing to invest in technological equipment 
for available industrial establishments, selectively 
invest in new industrial production establishments; 
adopting land and tax policies with the most prefer­
ential rate, continuing administration procedure 
reform in an attempt to encourage and attract enter­
prises to invest in Lai Chau, exploiting the potentials 
of agro-forestry processing industry, exploiting min­
erals, hydroelectricity, boosting trade and export­
import services and developing Lai Chau's historical 
tourism potentials, eco-lourism, national cultural 
tourism,...

Secondly, carrying on well accomplishing socio­
economic development planning, particularly speed­
ily checking and perfectly supplementing the devel­
opment planning for key economic areas, rural and 
urban planning giving a sharp impetus to the local 
economic structure transfer.

Primarily, concentrating on completing develop­
ment planning for key economic areas including 
Dien Bien concave economic area, concentrated tea 
growing area in Tam Duong and Binh Lu, coffee and 
soya-bean area in Tuan Giao, economic area linked 
with national defence in Muong Cha and Muong Lot; 
paper material area, meat cows breeding area for the 
sake of Son La Hydroelectricity's resettlement,... on 
the basis of planning, building up the mechanism of 
preferential policies aiming at luring investments for 
production expansion attached to processing and 
consumption market, creating a leverage for local 
economic development and raising people's living 
standard.

Paralleled with regional planning, it's necessary 
to verify and adjust the industry development plan­
ning, rural and urban planning so as to step by step 
formulate trading economic centres, creating a moti­
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vation for regional economic developments.
Thirdly, encouraging and speeding up the devel­

opment of economic sectors, initially arranging, 
reforming and enlarging state-owned enterprises; 
reforming, expanding and raising the efficiency of 
collective economy, in which collectives are to be the 
centre; encouraging and facilitating the non-Slate 
enterprises to invest in the production and processing 
of agro-forestry products, services, and tourism 
under the Law of Corporate.

Fourthly, focusing on mobilising all the invest­
ment resources in combination with the locality's 
internal strength for investment and development; 
reforming selective concentration-oriented invest­
ment structure as planned to ensure the efficiency of 
investment capital sources. Primarily, giving priority 
to investing in expanding the socio-economic infra­
structure system such as communication, irrigation, 
material facilities of school, hospital, health post, 
rural electricity network expansion,...creating 
favourable conditions for socio-economic develop­
ment and investment attraction.

Fifthly, paying much attention to promoting 
socio-cultural cause, initially strengthening the cause 
of education and training, raising people’s literacy 
standard, creating human sources satisfying the 
demand for industrialisation and modernisation. 
Effectively realising the targets under the national 
medical scheme aiming to improve the quality of dis­
ease examination, treatment and primary healthcare 
for the people; placing an emphasis on dealing with 
employment issue; eliminating hunger, reducing 
poverty, resettling, stabilising the number of free 
emigrants,... erecting social stability to make eco­
nomic developments.

Sixthly, conducting the implementation and 
ensuring the progress of propaganda activities, 
preparing facilities for the success of the 50,h 
anniversary of Dien Bien Phu historical victory and 
Dien Bien Phu Tourism Year 2004 to attract more 
tourists to Dien Bien Phu, creating premises for the 
development of historical tourism, eco-tourism and 
national cultural identity in the periods to come.

Seventhly, concentrating on building and finish­
ing the planning and detailed plan for resettlement 
scheme of Son La hydroelectricity on a large scale 
since early 2004, with a view to attach Son La hydro­
electricity resettlement emigration scheme to the 
inhabitant rearrangement and planning, development 
planning for production and system of urban areas, 
creating a rapid motivation for economic structure 
transfer over the area, bettering the living conditions 
for the people of ethnic groups.

3. For the period from now to the years 2005 - 
2010, the province has a series of great tasks in 
need of relatively large investments, specifically on 
the occasion of the 5Ơ" year anniversary of Dien 
Bien Phu historical victory. The Chairman, could 
you please tell US what important points and con­
crete solutions the province will lay an emphasis on 
so as to fulfil the great tasks?

For the period from now to the years 2005 - 2010. 
the Party and State have laid down socio-economic 
development policies for mountainous provinces in 
difficulties. To efficiently implement the Party and 
State's policies, Lai Chau plans to concentrate on core 
tasks and concrete solutions as follows:

The greatest task during this period is to focus on 
accelerating economic growth and stable economic 
reform. Along with that, socio-cultural development, 
people's literacy standard improvement, hunger erad­
ication and poverty alleviation, and minorities' living 
standard improvement are also attached with great 
importance for the target of greater development that 
would drive Lai Chau out of the present under-devel­
oped situation.

Pursuing those tasks, the foremost thing to be 
done is how to fulfil well the socio-economic devel­
opment planning, production planning, basing on 
which, targeted schemes in the region would be 
effectively carried out in co-ordination. For example. 
Socio-economic Development Scheme in extremely 
difficult mountainous areas (CT 186). socio-econom­
ic development strategy along the Vietnam - China 
frontier line (CT120). infrastructure construction 
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scheme for extremely difficult communes, hunger 
eradication and poverty alleviation program. 
Simultaneously, it is necessary to effectively su|)er- 
vise and use investment sources from the budget, 
together with mobilising the locality's internal 
strength and luring investment sources from eco­
nomic sectors to accomplish the socio-economic 
development targets over the area.

Focusing conduct on well carrying out the contents 
of the 50"' year anniversary of Dietl Bien Phu histori­
cal victory under the guidance of the secretariat and 
successfully organising the Diet! Bien Phu Tourism 
year 2004. creating premises to make tourism devel­
opment an crucial economic sector of Lai Chau. 
Fulfilling the above task, the province has been con­
centrating on a number of following major solutions:

1) Formulating the contents and carrying on 
propaganda on revolutionary traditions of 
Vietnamese nation, on the socio-economic develop­
ment achievements of the whole country in general 
and of Lai Chau. Dien Bien Phu in particular after 50 
years of establishment and development by mass 
communications using diverse forms of propaganda.

2) [insuring the progress of construction works 
under the project of restoring, embellishing and pro­
moting the value of the historical vestige of Dien 
Bien Phu aiming al the best reflection of the history; 
ensuring the construction progress of the infrastruc­
ture system for tourism; encouraging economic sec­
tors to invest in the development of historical 
tourism, eco-tourism and national cultural identity.

3) Co-operating closely with the Central min­
istries and industries to formulate circumstances and 
contents of the 50th year anniversary programme of 
Dien Bien Phu historical victory under the conduct of 
the Commission for Ideological and Cultural 
Education of the Party Central Committee.

4) Carrying on extensive propaganda and popu­
larisation for tourism products from Lai Chau and 
Dien Bien Phu to foreign and domestic tourists: 
arranging absorbing tours deeply filled with historic­
ity and cultural identity of Tay Bac ethnic groups to 
lure tourists.

5) Focusing on planning and resettlement for 
nearly 6.800 households living in Son La hydro­
electricity concave area, ensuring that (he house­
holds moving to the new living places will enjoy liv­
ing and working conditions belter than those of the 
old ones. Accordingly, the principal solutions 
should be:

- Focusing on working out the detailed and over­
all planning for building concentrated resettlement 
areas across the province, especially infrastructure 
planning, inhabitant arrangement planning and pro­
duction development planning for each resettlement 
area.

- Establishing the framework of resettlement emi­
gration policy along with production assistance 
investment, living standard improvement, paying 
concern on the implementation of infrastructure sys­
tem building investment projects for resettlement 
area, guaranteeing a better life for the resettlement 
area inhabitants in the new place.

Strengthening the leading and steering role of 
the Party executive committees, the authorities and 
associations in propagandising and mobilising lake­
bed area inhabitants to follow the resettlement policy, 
making concrete plans for emigration ensuring that 
the emigrants moving to resettlement areas will soon 
stabilise their life.

During its fourth congress (lllh section), the 
National Assembly approved the resolution on sep­
arating and adjusting administrative borders of 
provinces including Lai Chau. Could you please 
give some further details of the land administration 
and personnel organisation in the two newly estab­
lished provinces of Dien Bien and Lai Chau?

This is an important Resolution that meets the 
Slate's administrative management requirements and 
aspirations of the local Party executive committees, 
authorities and people as well. The administrative 
border separation and adjustment decision, with the 
objective of separating the province for development 
and prosperity of the local people, relates to different 
ministries, branches and organisations, and directly 
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affects the personnel arrangement of executive com­
mittees, authorities and political institutions etc. at all 
levels in the locality.

According to an approved scheme. Lai Chau 
province covers an area of 906.512.30 ha with the 
population of 313,511 people. It borders China in the 
North, Dien Bien province in the West and South, and 
Lao Cai province in the East. Its administrative struc­
ture includes districts of Tam Duong, Phong Tho. 
Muong Te (both the population and area of Nam 
Hang commune from former Muong Lay district are 
merged into Muong Te diclrict), Sin Ho (Chan Nua 
and Phu Dao communes and Thanh Tru village of 
former general district of Muong Lay. Le Loi 
precinct of Lai Chau town are merged into Sin Ho 
district) and Than Uyen (of former Lao Cai 
province). The provincial township is located in Tam 
Duong town. Tam Duong district.

Dien Bien province covers an area of 955,409.7 
ha with the population of 440.3 thousand people. Il 
borders China and Lai Chau province in the North, 
Laos in the West and South, Son La province in the 
East. Its administrative structure consists of Dien 
Bien Phu city, Lai Chau town (excluding Le Loi 
ward), districts of Dien Bien. Dien Bien Dong, Tua 
Chua, Tuan Giao, Muong Lay (excluding communes 
and villages that are moved to districts of Sin Ho and 
Muong Te) and Muong Nhe. The provincial township 
is located in Tua Chua district.

Administrative border is based on the adminis­
trative border of Muong Te and Muong Nhe dis­
tricts; border line sharing communes of Cha To 
(Muong Lay) and Muong Mo (Muong Te); lines 
divides Nam Hang commune with three neighbour 
communes of Cha To, Muong Tung and Lay Nua 
(Muong Lay); frontier separates Nam Hang com­
mune (Muong Lay) from Song Da ward (Lai Chau 
town). Then the borderline sharing the two new 
provinces runs along Da River to the end of Tua 
Chua district.

Effectuating Directive No.33-CTfT.U by the 
Politburo, an announcement ceremony of Decision 
on personnel organisation of Dien Bien and Lai 

Chau provinces issued by the Politburo. Central 
Party Committee Secretarial and National 
Assembly's Standing Committee and Government, 
was officially held on December 28th 2003 in Hall 
A2, Lai Chau People's Committee. Mr. Tran Dinh 
Hoan member of the Politburo, Secretary of 
Central Party Committee cum Director of Ho Chi 
Minh National Politics Institute, a working group 
and delegates of the former Lao Cai province attend­
ed the ceremony.

Linder the decision, the Provisional Executive 
Committee of Dien Bien consists of 40 members; 
(he Standing Committee 12 members, of whom Mr. 
Trinh Long Bien member of Central Party 
Committee is pul in charge of the secretary of Dien 
Bien provincial Party Committee. Provisional 
Investigation Commission of provincial Party 
Committee includes five members is chaired by 
Mrs. Vu Thi Vuong former chairwoman of 
Investigation Commission of Lai Chau Party 
Committee. Mr. Vu A Phia chairs the People's 
Council, and his deputy is Mr. Nguyen Quang 
Phung. Mr. Quang Van Binh chairs Dien Bien 
provincial People's Committee with his deputies 
including Mr. Bui Viet Binh, Pham Hoang Be. and 
Mua A Son.

The Provisional Executive Committee of Lai 
Chau province consists of 33 members. Standing 
committee 11 members. Of whom. Mr. Pham Ngoc 
Thiem - former standing deputy secretary of former 
Lai Chau Parly Committee chairs the new Lai Chau 
provincial Party Committee. The Investigation 
Commission of provincial Party Committee includes 
of six members chaired by Mr. Le Xuan Phung - for­
mer secretary of district Party cell of Tam Duong. 
Mr. Ly Khai Pha chairs the provincial People’s 
Council, Mr. Nguyen Minh Qttanj with Mr. 
Nguyen Dang Dao. Tran Van Phu and Vuong Van 
Thanh as his deputies - chairs the provincial People's 
Committee.

Thank you very much for your co-operation!
By Mai All
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HINH ANH CAC DONG CHI LANH ĐẠO ĐANG VA 
NHÀ NƯỚC TA VÊ THĂM LAI CHÂU

Bác Hó vứiphụ nữTày Bấc Cu 7 hu tướng Phạm Vãn Dong tham Dtẹn títen Phu (nám I9o2)

Chù tịch Quốc hội Nóng Đức Mạnh (nay lủ Tổng Bi thư) 
thăm Lai Cháu tháng 10 - 2000

Thù tướng Phan Văn Khôi thãni Lai Cháu 
tháng 2 - 2001

Chù tịch Hội đóng Nhà nước Võ Chí Cóng thãnt Lai Cháu 
tháng 9 - 1989

Dại tướng Võ Nguyên Giáp thám dóng bào 
Mường Phúng - Điện Biên (năm 1994)
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Phần I
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

CHƯƠNG I: LỊCH sử HÌNH THÀNH

LAI CHÂU QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH sử

Lai Châu là địa hàn có con người dến cư nít lừ rất sớm. Tại các di chi khảo cố học ờ hang 
Thâm Púa (Búng Lao), Thẩm Khương (Chiềng Sinh) thuộc huyện Tuần Giáo hay Nậm Phé. Nậm 
Tun thuộc huyện Phong Thồ dã tìm thây các công cụ cúa thời kỳ dồ dú cũ, dồ dá giữa và dồ dá 
nun. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy ở dây những công cụ hằng dồng cúa nên văn hoá Đông Sơn 
thuộc thời dại Hùng Vương như: trống dồng Tuần Giáo, trống dồng Mường Thanh, trống dồng Na 
Ngitm (Điện Biên), trống dồng Chiêng Nưa (Mường Lay), trống dồng Mường So (Phong Thó)...

T
hời Hùng Vương, Lai Châu ngày 
nay thuộc bộ Tân Hưng; thời Lý 
thuộc lộ Đà Giang; thời Trần 
thuộc châu Ninh Viền; thời Lẽ thuộc 

trấn Gia Hưng. Năm 1463, trân Hưng 
Hoá dược thành lập gồm 3 phủ: Gia 
Hưng. Quy Hoá, An Tây gồm một vùng 
dã't dai. sông núi rộng mênh mông tương 
dương với các lính Lai Châu, Sơn La, 
Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ ngày nay. 
Trong dó, Lai Châu thuộc Phù An Tây 
(Phù An Tây lúc bấy giờ có 10 châu: 
Lai, Luân, Quỳnh Nhai, Chiêu Tấn, 
Tùng Lăng, Lề Tuyền, Hoàng Nham, 
Hợp Phì, Tuy Phụ và Khiêm).

Nãm 1882, người Pháp dánh chiếm 
Bắc Kỳ lần thứ hai và đã lên kế hoạch 
dánh chiếm tinh Hưng Hoá. Theo Tống 
mệnh lệnh sô' 4 ngày 11-6-1885 của 
Đờcuốcxy (Decoucrcy), tinh Hưng Hoá 
nằm trong Quân khu miền Tây, liếp dó 
nàm trong Đạo Quan binh thứ Tư (theo 
Nghị dịnh cùa Toàn quyền Đông Dương 
ngày 20-8-1891). Sau dó Đạo Quan 
binh thír Tư tách thành Tiểu quân khu 
Vạn Bú và Tiểu quân khu Lai Châu. 
Ngày 10-10-1895, hai tiểu quân khu 
trên sáp nhập thành tính Vạn Bú.

Ngày 7-4-1904, lính lỵ Vạn Bú chuyển 
về Sơn La. Đến ngày 23-8-1904, Toàn 
quyền Đông Dương Klobukowski ra Nghị

Bí thuTinh nỳ Trịnh Long Biên dọc Nghị dịnh Chinh phù về việc thành lập 
thành phố Điện biên Phù

dịnh thành lập tinh Lai Chàu gồm: Đạo 
Lai (châu Lai, châu Quỳnh Nhai và phủ 
Luân Chàu) và châu Điện Bién với phú 
Tuần Giáo, dân sô' khoảng 4 vạn người. 
Đến ngày 27-3-1943, tính Lai Châu lại 
chuyển thành Đạo Quan binh thứ Tư theo 
chê dộ quân quản. Phải tới ngày 4-9-1943, 
chê' dộ quân quàn ở Lai Châu mới bị bãi 
bỏ. Như vậy, ưong thời gian dài thống trị 
Lai Châu dưới chê'dô quân quản, thục dân 
Pháp dã cố lúc áp dụng chê'dô cai ưị hành 
chính.

Trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, dưới chính thể mới cùa nuúc 
Việt Nam Dân chù Công hoà, Lai Châu có 
một sổ' thay dổi như sau:
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- Khi cuộc kháng chiến loàn quốc mới bùng nổ, 
Lai Châu nàm irong Chiến khu 2 cùng với Sơn Tây, 
Hà Đóng. Hà Nam, Nam Định, Hoà Bình, Ninh Bình, 
Sơn I xi. Sau dó, Lai Châu nhập cùng Chiến khu 10 và 
một phần Chiến khu 1 thành Liên khu Việt Bắc.

- Năm 1948, Lai Châu và Sơn La hợp nhất thành 
tinh Sơn Lai. Ngày 12-1-1952, Thù tướng Chính phủ 
ra Nghị định sô' 145-TTg tái lập hai tinh.

- Ngày 26-1 -1953, đẻ cúng cõ' căn cứ địa Tây Bắc 
mới giãi phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh sõ 
134-SL thành lậf) khu Tày Bắc gổm các tinh Lào Cai, 
Yên Bái, Sơn La, và tách Lai Châu khỏi Liên khu 
Việt Bắc. Đổng thời, Khu uỳ Tây Bắc cũng ra quyết 
dịnh chuyên huyện Thuận Châu từ tinh Sơn La sang 
tinh Lai Châu.

- Ngày 7-5-1954, chiến dịch Điện Biên Phù toàn 
thắng, Lai Châu dược giải phóng, hoà bình lập lại trên 

miền Bắc Việt Nam.
- Ngày 27-10-1962 thành lập lại 3 linh trong khu 

là: Lai Châu, Nghĩa Lộ và Sơn 1x1. Tinh Lai Châu lúc 
dó gồm 7 huyện: Điện Biên, Tuần Cìiáo, rứa Chùa. 
Mường Tè. Mường 1 .ay. Phong Thổ, Sin I ló và 111 ị trail 
Lai Châu. Đẽìi ngày 8-10-1971, thành lập thị xã I xii 
Châu.

-Tháng 12-1977. thành lập thị trấn Mường Ixty và 
Sìn Hổ.

- Ngày 18-4-1992. thành lập thị xã Điện Biên Phú.
Ngày 7-10-1995, thành lặp huyện Điện Biên 

Đông.
- Ngày 14-1-2002. thành lập huyện Mường Nhé. 

huyện lầm Đường.
Hiện nay, loàn linh Lai Châu có 10 huyện. 1 thị xã 

(Lai Châu) và 1 thành phô' (Điện Biên Phú), irong dó 
linh lỵ dật tại thành phô' Điện Biên Phú.

CHAPTER I: THE HISTORY OF DEVELOPMENT

LAI CHAU THROUGH WITH ITS HISTORICAL 
STAGES PERIODS

Lai Chan is a province with very early settlement of human beings. In archeological sites in Thant 
Pita cave (Bung Lao). Thant Khuong (Chieng Sinh) belong to Tuan Giao district or Nam Phe. Man Tun 
belong to Phong Tho district, tools in the old. middle and new stone ages were found. In addition, 
bronze tools of Dong Son culture belong to Hung Vuong King dynasty were also discovered such as 
Tuan Giao kettledrum. Muong Thanh kettledrum, Na Ngunt kettledrum (Dien bien). Chieng Nita ket­
tledrum (Muong Lay). Mttong So kettledrum (Phong Tho). etc.

U
nder King Hung, Lai Chau belonged to 
Tan Hung province and was a part of Da 
Giang province under Ly dynasty; a part 
of Ninh Vien Town (chau) under Tran dynasty, and 

belonged to Gia Hung Province (Iran) under Le 
dynasty. In 1463, Hung Hoa Province was estab­
lished including three districts namely Gia Hung, 
Quy Hoa, An Tay with a very large area of various 
rivers and high mountains that covers the present 
Ixti Chau, Son La, Yen Bai, Lao Cai, and Phu Tho 
provinces. Lai Chau in the past belonged to An Tay 
chief town which included 10 towns: Lai, Luan, 

Quynh Nhai, Chieu Tan, Tung Lang, Le Tuyen. 
Hoang Nham, Hop Phi. Tuy Phu and Khiem).

In 1882, the French army attacked Bac Ky for 
the second time and made the plan to occupy 
Hung Hoa province. According to Master Order 
No.4 dated June lllh 1885 by Decoucrcy. Hung 
Hoa province belonged to the Western Military 
Zone, and then was a part of the Fourth Military 
Force (pursuant to the Decree by Governor 
General of Indo-China dated August 20lh 1891). 
Then the Fourth Military Force separated Van Bu 
small military Zone and Lai Chau small military
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Tent and hideout General Vo Nguyen Clap in Diet! Bien Phu campaign

Zone. On October lOlh 1895, those two 
small military Zones integrated into Van 
Bu province.

On April 7,h 1904. Van Bit province 
moved to Son La province. On August 
23rd 1904, Klobukowski Governor 
General of Indo-China issued the Decree 
on the establishment of Lai Chau 
province including Dao Lai (Chau Lai, 
Chau Quynh and Luan Chau districts), 
Dien Bien town and Tuan Giao district 
with the population of nearly 40,000 peo­
ple. On March 27t,h 1943, Lai Chau was 
changed into the Fourth Military Force 
under the military administration. Up to 
September 4,h 1943, the form of military 
administration in Lai Chau was abrogat­
ed. Thus, in a long time of domination 
under the military administration form, 
French colonialist once time used the 
administrative form to dominate.

During the struggle against French 
colonialists, under a new regime of the 
Democratic Republic of Vietnam, Lai 
Chau experienced some changes as fol­
lows:

When the new nation-wide sưuggle 
happened, Lai Chau together with Son Tay, 
Ha Dong, Ha Nam, Nam Dinh, Hoa Binh, 

Ninh Binh and Son La was in the Maquis 
No.2. Then Lai Chau integrated with the 
Maquis No. 10 and a part of the Maquis 
No.l into Viet Bac inter-region Base.

In 1948, Lai Chau and Son La inte­
grated into Son Lai province. On January 
12th 1952, the Prime Minister issued 
Decree No.l4-TTg of re-establishing (he 
two provinces of Son La and Lai Chau.

On January 26lh 1953. in order to 
consolidate the liberated base - Tay Bac 
revolutionary base. President Ho Chi 
Minh signed Decree No. 134-SL. estab­
lishing Northwest Zone including Lao 
Cai. Yen Bai. Son La. and separated Lai 
Chau from Viet Bac inter-region Base. At 
the same time. Tay Bac Party Committee 
also decided to move Thuan Chau district 
from Son La province to Lai Chau 
province.

On May 7lh 1955. Dien Bien Phu 
campaign completely won. Lai Chau was 
liberated and the peace was re-established 
in the North of Vietnam.

- October 27lh 1962, the re-establish­
ment of three provinces in the area namely 
Lai Chau. Nghia Lo and Son La. Lili Chau 
province at that time consisted of seven 
districts: Dien Bien. Tuan Giao. Tua Chua. 
Muong Te, Muong Lay. Phong Tho. Sin Ho 
and Lai Chau towns.

- In September 1977. Muong Lay and 
Sin Ho townships were established.

- On April 18lh 1992. Dien Bien Phu 
township was established

- On October 7,h 1995, Dien Bien Dong 
district was established

- On January 14,h 2002, Muong Nhe 
and Tam Duong district were established.

Al present, the entire Lai Chau 
province consists of 10 districts and one 
township (Lai Chau) and one city (Dien 
Bien Phu), the town centre was in Dien 
Bien Phu City.
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CHƯƠNG II: 50 NẢM CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHŨ (07-05-1954 - 07-05-2004)

MƯỬNGTHANH
MẢNH ĐẤT GIÀU TIỀM NÀNG VỚI TRUYỀN

THỐNG LỊCH sử HÀO HÙNG
NGUYỀN VẮN CHƯƠNG

Ban Tuyên giáo - Tình uỷ Lai Cháu

Mường Thanh là lèn gọi xưa nhất và phổ 

hiến nhất của Điện Biên (Sau này tuỳ theo 
cách phiên âm Thái Việt. Hán Việt, mà 
người ta gọi vời các tên khác nhau như: 
MườngTheng. Mường Then, Mường Thiên....)

Mường Thanh qua các thòi kỳ lịch sử
Đời Lý, đất Mường Thanh nằm trong dịa hạt 

châu Lâm Tây. Đời Trần, nước la có 15 lộ thì 
Mường Thanh thuộc châu Ninh Viền, lộ Đà Giang. 
Đến dầu dời Lê, Mường Thanh thuộc châu Phúc 
Lề, trên Gai Hưng (Châu Phúc Lẻ tức Mường Lẻ, 
lức Lai Châu ngày nay). Năm 1469, khi Lê Thánh 
Tông dặt 12 thừa tuyên thì Mường Thanh thuộc 
Phú An Tày, thừa tuyên Hưng Hoá. Đến nãm Tân 
Sửu (nãm 1841) dời Thiệu Trị, châu Ninh Biên mới 
dược dối tên thành Điện Biên hay 
Điện Biên Phù, dịa danh Điện Biên 
Phù có từ dó.

Năm 1858. thực dân Pháp xâm 
lược nước ta, nhưng phải dến năm 
1890, chính quyền bào hộ mới dặt 
được ách thống trị ở Lai Châu. Theo 
Nghị dịnh ngày 6-1-1891 cùa Phú 
loàn quyền Đóng Dương (thuộc 
Pháp). Lai Châu (trừ Phong Thô) 
thuộc Đạo Quan binh thứ Tư. trực 
tiếp nằm trong khu vực quân sự Vạn 
Bỳ. Năm 1910, linh Lai Châu dược 
thành lập, Điên Biên thuộc Phù Điện 
Biên (Phú Điện Biên có châu Điện 
Biên và tổng Tuần Giáo). Trong suõì 

thời gian dài thống trị. thực dân Pháp dặt Lai Châu 
dưới chế dộ quân quán, dứng dầu châu Điện Biên 
là một võ quan.

Nãm 1952. trong chiến dịch giải phóng Tây 
Bắc. Điện Biên dược giải phóng lấn thứ nhất. Đến 
ngày 7- 5- 1954, chiến dịch Điện Biên Phú loàn 
thảng, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp của dãn lộc ta, Điện Biên Phủ hoàn toàn 
dược giải phóng, dồng bào các dân lộc dược 
hưởng hoà bình.

Tháng 12-1962. kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II 
dã quyết dịnh thành lập lại 3 linh Sơn La. Nghía 
Lộ và Lai Châu, 'rinh Lai Châu lúc dó gổm có 7 
huyện và I thị tràn, trong dó có huyện Diện Biên.

Huyện Điện Biên trước dây có 30 xã và 2 thị 
trấn. Theo quyêì dịnh 130 ngày 18-4-1992 cúa 1 lội 
dóng Bộ trưởng (nay là Chính phú) dã năng cãp xã 

AI: Xúc chiên xa cũa thực dãn Pháp
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

Thanh Minh và thị trấn Điện Biên (trước dây của 
huyện Điện Biên) thành thị xã Điện Biên Phù, là 
đơn vị hành chính thứ 9 cùa linh Lai Châu. Vì thế, 
huyện Điện Biên hiện còn 30 xã và 1 thị trân, dược 
chia thành 3 vùng khác nhau:

1) Vùng thấp có 10 xã và I thị trấn là Thanh 
Xương. Thanh An. Noong Hẹt, Sam Múm, Thanh 
Nưa. Thanh Luông. Thanh Hưng, Thanh Chăn, 
Thanh Yên. Noong Luống và thị trấn Nông 
Trường.

2) Vùng cao có 10 xã là Keo Lụm. Phình 
Giàng, Háng Lìa, Sa Dung, Phì Nhừ, Pu Nhi, Na 
Son. Chiềng Sơ, Luân Giói, Mường Luân.

3) Vùng ngoài có 9 xã là Mường Mươn, Mường 
Pổn, Nà Tấu, Mường Phàng, Pa Thơm, Na Ư, Nứa 
Ngam. Mường Nhà. Mường Lói.

Mảnh đất giàu tài nguyên thiên nhiên
Nám tháng trôi qua, Mường Thanh - Điện Biên 

Phú dã trở thành tên gọi thân quen, gần gũi không 
chi dối với mỗi người dân trên mảnh dáì này mà 
còn với nhân dãn cá nước và bạn bè quốc tế. Mảnh 
dâ't dó gắn liền với chiến cóng làm "chấn dộng dịa 
cẩu", chiến thắng Điện Biên Phú 7- 5-1954.

Điện Biên Phù nằm cách thủ dô Hà Nội 480 km 
về phía Tây Bác; cách thị xã Lai Châu 103 km về 
phía Nam; phía Bắc giáp huyện Mường Lay: Đòng 
Bắc giáp huyện Tuần Giáo; phía Đông giáp huyện 
Thuận Châu và sóng Mã (thuộc tinh Sơn La); phía 
Tây và Nam giáp nước bạn Lào anh em. Đường 
Biên giới Việt Lào dài 172 km với cửa khẩu 
chính Tây Trang và 3 cửa khẩu tiểu ngạch: Pa 
Thơm. Mường Lói. Mường Mươn. là cửa ngõ di 6 
lính Bắc Lào. Diện tích tự nhiên cùa huyện là 
2.168 km2. trong dó diện tích dất làm nghiệp 
chiếm 92%. Theo phân vùng kinh tế. Điện Biên là 
huyện nông - lâm - cóng nghiệp, là “Vùng trọng 
diêm lương thực số 1 cùa tinh”, vùng lúa, lợn, 
ngoài ra còn phát triển ngô bãi bàng. Địa hình 
Điện Biên khá phức tạp và hiểm trờ, trong dó:

1) Vùng núi cao có diện tích khoảng 200 nghìn 
héc ta, chiếm 65% diện lích toàn huyện, có dộ cao 
lừ 1 .OOOrn trở lên, dinh cao nhất là Pú Huổi Luỏng 

cao 2.178 m.

2) Vùng dổi thấp có diện tích 91 nghìn héc ta. 
chiếm 27% diện tích toàn huyện, dộ cao trung 
bình 700m, dò dốc lừ 16 dến 20 dộ.

3) Vùng thung lũng có diện lích 25.7 nghìn héc 
ta, chiếm 8% diện tích toàn huyện, dịa hình ít bị chia 
cắt. dộ dóc nhỏ dưới 15 dộ. là vùng có khá năng sán 
xuất lương thực, thực phám cho huyện và cá tinh Lai 
Châu. Đặc biệt, cánh dồng Mường Thanh với hơn 
4.000 héc ta ruộng lúa nước, rộng nhất trong 4 dồng 
bằng nổi tiếng của khu Tày Bấc. Trong sách "Kiến 
vãn tiếu lúc", nhà bác học Lê Quý Đõn dã giới thiệu 
về cánh đổng Mường Thanh như sau: "Thế núi vòng 
quanh, ruộng dất bằng phảng, màu mỡ,... cóng việc 
làm ruộng bằng nửa cóng việc các cháu khác mà số 
hoa lợi thu hoạch gấp dôi.... "

Rừng Điện Biên chiếm 13.6% diện tích, giàu 
liềm năng kinh tế. Ngoài nguồn tài nguyên thiên 
nhiên sẩn có, Điện Biên còn có khá năng lớn dế 
phát triển các loại cây cõng nghiệp như: cà phê. 
trấu, chè, bông. lạc. day. phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng và xuất kháu. Diện Biên còn có trẽn 4.000 ha 
dồng có tự nhiên, tạo diều kiện thuận lợi cho phát 
triển dàn gia súc như: trâu, bò, ngựa. dẽ.... góp 
phần quan trọng cung cấp thực phẩm và sức kéo 
cho sản xuất nông nghiệp.

Sông suối Điện Biên không nhiều, song dều 
nằm trong hệ thống các sóng lớn cùa nước ta. Sóng 
Nậm Rốm bắt nguồn từ núi Pú Huổi Luông, phía 
Bắc Điện Biên, chảy dọc theo thung lũng Mường 
Thanh, gặp sông Nậm Núa bắt nguồn từ dãy núi 
thuộc xã Mường Nhà. ờ phía Nam huyện rồi cháy 
về phía Tây, sang Lào gặp Nậm LI. hoà vào sõng 
lớn Mẽ Kòng. Sông Nậm Mức cháy từ Biên giới 
Việt - Lào qua phía Bắc Điện Biên, Tuần Giáo rồi 
dổ vào sông Đà. Sông Mã bắt nguồn lừ Mường 
Lói, phía Đòng Nam, ngược lên mấy xã vùng cao 
phía Đông Điện Biên, qua Sơn La. Lào rổi dổ vào 
Thanh Hoá từ phía Tây.

Trong các sõng suối cùa Điện Biên kế trẽn, sóng 
Nậm Rốm có vai ưò quan trọng nhất, cung cấp 
nguồn nước cho hai tuyến kênh tà, hữu dài trên 
20km, tưới cho trên 4.000 héc ta ruộng nước của 
lòng chào Điên Biên. Cũng chính trên thuợng 
nguồn của con sông này, Nhà máy Thuỹ diện Thác 
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Bay với công suất 2.400 kW đã ra đời, phục vụ dắc 
lực cho sản xuất, đời sống của nhân dân Điện Biên.

Ngoài ra, Điện Biên còn có Hồ Pa Khoang 
rộng 600 héc ta với chiều dài 12 km, rộng 3 km, 
trữ lượng nước sử dụng 50 triệu m3, mùa mưa 60 
triệu m3 có tác dụng dự trữ nước và bổ sung cho 
công trình thuỷ lợi Huổi Phạ - Nậm Rô'm tưới cho 
toàn bộ dồng ruộng lòng chảo Điện Biên, nuôi hải 
sản bảo vệ môi trường, là một trọng điểm tham 
quan, du lịch của du khách khi dẻ'n Điện Biên.

Về khí hâu, hàng năm, Điện Biên nhận dược 
nguồn năng lượng mặt trời rất lớn, chịu ảnh hưởng 
khí hậu nhiệt dới gió mùa. Ở dây, một năm có 2 
mùa rõ rệt: mùa khô lạnh, mùa hạ nóng ẩm. Nhiệt 
dô trung bình 22 - 23()C, cao nhất 37 - 38°c, thấp 
nhất o°c, lượng mưa trung bình ở vùng cao là 
2.000 mm, vùng thấp 1.500mm.

Đất dai của Điện Biên có độ phì khá cao, dược 
phản bổ thành nhiều nhóm: đất mùn phàn bõ' ở các 
xã vùng cao, đất vàng phân bô' dọc theo hai bờ của 
sông Nậm Rốm.

Được thiên nhiên ưu đãi, đât Điên Biên có thể 
ưồng nhiều loại cây khác nhau như: lúa, ngô, 
khoai, mía, chè, cà phê,... (ở các xã vùng lòng 
chảo); sắn, bông, trẩu, song, mây, (ở các xã 
vùng ngoài); dậu tương, cây chủ cách kiến (ở các 
xã vùng cao). Đặc biột, cây cà phê là cây có khả 
năng phát triển với sô' lượng, chất lượng cao trên 
đất Điện Biên và sẽ trở thành cây xuất khẩu mũi 
nhọn của huyên ưong những năm tới.

Về khoáng sản, qua diều ưa, thăm dò bước dầu 
Điện Biên rất giàu tiềm năng về một số loại khoáng 
sàn như: than dỏ ở Leo Lôm, Thanh An, Pu Nhi; bạc 
ở Na Son; vàng ở Chiềng Sơ, Na uù; nước khoáng ở 
Mường Luân, Pa Thơm; Cao Lanh ở Thanh Ninh, 
Noong Luống, Noong Hẹt,... Các loại khoáng sản 
ưên dã và đang dược khai thác và dưa vào sử dụng, 
phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Co sã hạ tầng tmmg đối (huân lợi, 
văn hoá-xãhộl phái triền

Trong hệ thống giao thông của Điên Biên, 
dường bộ và dường không giữ vai trò hết sức quan 
ưọng. Trong đó, giao thông đường bộ chính có 

quốc lộ 42 (nay là quốc lộ 279) nó'i Điện Biên với 
các tinh Bắc Lào qua cửa khẩu Tây Trang. Nối 
Điện Biên - Tuần Giáo và bắt vào quốc lộ 6 nối 
liền (Lai Châu - Sơn La - Hà Nội). Điện Biên có 
quốc lộ 12 lên thị xã Lai Châu. Ngoài ra còn có 
các luyến dường liên bản, liên xã, trong dó tuyến 
thị trấn Điện Biên - Suối Lư, trước dây là trung làm 
căn cứ dịa cách mạng trong những năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, góp phần nâng cao dời 
sống vật chất, tinh thần của nhãn dân các dãn tộc 
vùng cao. Sân bay Điện Biên (Mường Thanh trước 
dây) đã dược sửa chữa, nâng cấp và dưa vào sử 
dụng, phục vụ kịp thời khách dến tham quan, du 
lịch Điện Biên Phù.

Năm 1954, dân sô' huyện Điên Biên là 18.640 
người. Đến năm 2000, mặc dù dã tách một sô' xã 
dề thành lập thị xã Điện Biên Phủ và huyện Điện 
Biên Đông, nhưng dàn sô' huyện Điện Biên vẫn có 
tới 106.886 người với nhiều dân tộc cùng sinh 
sống, bao gổm: Thái, Kinh, Mông, Tày, Nùng, 
Hoa, Khơ mú, Lào,... Trong dó có 3 dân tộc 
chiếm da sô' là Thái (43,64%); Kinh (29,2%); 
Mông (16,60%); các dân tộc còn lại chiếm 
10,47%. Các dàn tộc của Điện Biên dều là thành 
viên trong dại gia dinh các dàn tộc Việt Nam. Dù 
nhiều dân tộc sinh sống trên dất Điện Biên muộn 
hơn, nhưng họ dã cùng nhau kề vai sát cánh, doàn 
kết xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng 
giàu đẹp.

Không những thế, miền dâ't này còn có bề dày 
truyền thống vãn hoá đậm dà bản sắc dân lộc, dược 
thể hiện qua kho tàng văn học cùa các dân lộc với 
nhiều thể loại, dề tài phản ánh thiên nhiên, dất 
nước, con người Điện Biên Phù. Những tác phẩm: 
Chuyện kể bản Mường, Lạng Chượng, sòng Chụ 
xôn xao... từ lâu dược nhiều người yêu mến, góp 
phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa các 
dân tộc Việt Nam.

Với những diều kiện rất thuận lợi vể dịa lý, khí 
hâu, dất dai, tiềm năng khoáng sản,... Điện Biên 
vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử dấu tranh 
bảo vệ nền dộc lập dân tộc - dang chuyển mình 
cùng với cả nước trong công cuộc đổi mới xây 
dựng quê hương ngày càng giàu dẹp.
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

CHAPTER II: 50 YEARS OF DIEN BIEN PHU VICTORY (07-05-1954 - 07-05-2004)

RICH OF POTENTIALS AND A GLORIOUS 
HISTORIC TRADITIONS

Muong Thanh is the oldest and the most 
popular name of Dien Bien, which could be 
pronounced as Muong Theng, Muong Then, or 
Muong Thien as the transcription in Thai-Viet 
or Chinese - Vietnamese.

Muong Thanh through historical periods

Under Ly dynasty, Muong Thanh belonged to 
Lam Tay Town (Chau). Under Tran dynasty, Vietnam 
had 15 provinces and Muong Thanh belonged to 
Ninh Vien Town, Da Giang province. In early Le 
dynasty, Muong Thanh belonged to Phuc Le Town, 
Gai Hung townships (Phuc Le Town means Muong 
Le and now is Lai Chau Province). In 1469, when 
King Le Thanh Tong regulated 12 provinces, Muong 
Thanh belonged to An Tay district, Hung Hoa 
province. Up to Tan Suu year (1841) Thieu Tri 
dynasty, Ninh Bien Town was renamed Dien Bien or 
Dien Bien Phu. That was the beginning of the name 
Dien Bien Phu.

In 1858, French colonialists invaded our country. 
However, up to 1890 protectorate Government start­
ed its domination in Lai Chau province. Pursuant to

the Decree dated January 6*h 1891 by the Indochina 

Government (under French colonialist management), 
Lai Chau (exclusive of Phong Tho) belonged to the 
fourth Dai Quan Binh, directly under Van Bi military 
zone. In 1910, Lai Chau was established, Dien Bien 
belonged to Dien Bien chief town (phu) which 
included and Tuan Giao canton and was a part of 
Dien Bien Town. During a long time of domination,

NGUYEN VAN CHUONG 
Ban Tuyên giáo - Tỉnh uỷ Lai Cháu

French colonialist controlled Lai Chau under military 
regime, leading Dien Bien Town was a Commander.

In 1952, In theTay Bac liberation campaign, Dien 
Bien was liberated for the first time. As of May 7, 
1954, Dien Bien Phu campaign absolutely won, end­
ing nine years of resistance of Vietnam against the 
French colonialists, Dien Bien was totally liberated 
and the local people of different ethnic groups could 
then live in peace.

December 1962, a decision was made at the 5th 
Congress of the National Assembly (Session II) to re­
establish three provinces Son La, Nghia Lo and Lai 
Chau. Lai Chau province at that time consisted of 
seven districts and one township, including Dien 
Bien district.

Previously, Dien Bien district included 30 com­
munes and two townships. Pursuant to Decision 130 
dated June 18,h 1992 of Ministerial Council (now is 
the Government), Thanh Minh commune and Dien 
Bien township (previously was a part of Dien Bien 
district) were upgraded to Dien Bien Phu township - 
the ninth administrative unit of Lai Chau province. 
As the result, Dien Bien district has now 30 com­
munes and 1 township and divided into three differ­
ent areas:

1) Low area has 10 communes Thanh Xuong, 
Thanh An, Noong Het, Sam Mun, Thanh Nua, Thanh 
Luong, Thanh Chan, Thanh Yen, Noong Luong and 1 
township Nong Truong.

2) High area has 10 communes Keo Lum, Phinh 
Giang, Hang Lia, Sa Dung, Phi Nhu, Pu Nhi, Na Son, 
Chieng So, Luan Gioi and Muong Luan.

3) Basin area has nine communes Muong Muon,
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Entrance info the bunker al position Al

Muong Pon. Na Tau, Muong Phang, Pa Thom, Na II, 
Nua Ngam, Muong Nha, Muong Loi.

A land rich of natural resources
Time has gone, Muong Thanh-Dien Bien has 

become a close name not only to the people in this 
land, but also to the country's people and internation­
al friends. This land attached to the glorious victory 
that "echoed the world" Dien Bien Phu victory on 
May 7lh 1954.

Dien Bien Phu is 480 km Southwest to Hanoi and 
103 km south to Lai Chau township adjoins Muong 
Lay district in the North. Tuan Giao in the Northeast. 
Thuan Chau and Song Ma (belong to Son La province) 
in the east, and Laos in the west and south, lite 
Vietnam-Lao borderline is 172 km long with the main 
frontier pass Tay Trang and three other small ones 
namely Pa Thom, Muong Loi, Muong Muon, which 
are the entrances to six provinces to the North of Laos. 
The district's natural area is 2,168 kilometres, of which 
forestry area accounts for 92%. According to regional 
economic zoning. Dien Bien is an agricullural- 
forestry-industrial district and "the most important 
area for food of the Province" This is also a big sup­
plier of rice and pigs. Parallels with that, maize grow­
ing is also under expansion. The geography of Dien 
Bien Phu is quite complicated and dangerous, in 
which:

1) The mountainous area has the area of about 
200,000 hectares, accounting for 65% of the entire 
district area.

2) The low hilly area has an area of 91,000 

hectares, accounting for 27% of the entire district’s 
area, and the average height is 700111. sloping level is 
from 16-20 degrees.

3) The basin area has an area of 25.7000 
hectares, accounting for 8% of the entire district's 
area with the sloping level of 15 degrees. This area 
has capacity of producing foods, foodstuff for the 
district and Lai Chau province. Especially, Muong 
Thanh field with more than 4.000 hectares of rice 
field, the largest one in four famous fields in Tay Bite 
area (first Thanh, second Lu. third Than and fourth 
Tac). In the book "Kien van lieu luc" scholar Le Ọuy 
Don introduced Muong Thanh field as follows: 
"Muong Thanh is surrounded with mountains, plain 
and fertilised cultivated land, etc. and field work in 
Muong Thanh is only equal to a half of the other 
town while its output doubles, etc" Dien Bien forest 
accounts for 13.6% of the district area and has a big 
potential. Apart from available natural resources. 
Dien Bien has a big capacity to develop industrial 
trees such as: coffee, peanuts, lea. jute, etc serving 
the demands of consumption and export. In addition, 
Dien Bien also has over 4,000 hectares of natural 
pastures, creating favourable conditions to provide 
foodstuff for agricultural production.

There are not so many rivers and lakes in Dien 
Bien but they all belong to a system of big rivers in 
our country. Nam Ron originates from Pu Luoi 
Luong Mountain in the North of Dien Bien, flows 
along Muong Thanh valley and meets Nam Nua 
River from the range of mountains in Muong Nha 
commune in the south of the district and flows 
toward the west, meeting Nam u river in Laos and 
joins Me Kong river. Nam Muc River flows from the 
border Viet-Laos passing the south of Dien Bien, 
Tuan Giao and integrates in Da river. Ma river origi­
nates from the southeast of Muong Loi district, flow­
ing over some communes in the east of Dien Bien, 
passing Son La province, Laos and runs to Thanh 
Hoa province from the west.

In the above number of rivers, Nam Ron plays the 
most important role in providing water source for two 
channels with the length of 20 kilometres on the right 
and left, irrigating over 4,000 hectares of Dien Bien's 
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

basin area. From the upstream of this river, Thac Bay 
hydro-electric plant with the capacity of 2,400 kW 
was built, serving production activities in Dien Bien 
and the local people's life.

Besides, Dien Bien has Pa Khoang Lake with the 
area of 600 hectares, 12 km long and 3 km wide. 
The using water reserve of Pa Khoang Lake is 50 
million m3 on average and 60 million cu.m in the 
raining season, used as a reserve and supplement 
water source for Huoi Pha-Nam Rom irrigation pro­
gram, serving the whole basin rice field of Dien 
Bien irrigation, aquaculture and environment pro­
tection. In addition. Pa Khoang Lake is also an 
attractive tourism place of Dien Bien for visitors.

In terms of climate, annually Dien Bien receives 
a huge solar energy and is under the effect of mon­
soon tropical climate. In Dien Bien, each year con­
sists of two distinguished seasons: cold dry season 
and hot humid season. The average temperature in 
Dien Bien is 22 - 23"C, peaking at 37 - 38"C and the 
lowest point is Ơ’C. The average rainfall in moun­
tainous area is 2,000 mm and in low area 1,500 mm.

Land in Dien Bien has a quite high fertility and is 
allocated in many groups: humus in mountainous 
communes, yellow land in along two banks of Nam 
Ron River.

Under the favourable conditions of nature, Dien 
Bien people can grow many different kinds of trees 
on their land such as: rice, maize, potato, sugarcane, 
tea. coffee, etc (in communes), and cassava, cotton, 
rattan, etc (in outside communes). Especially, cof­
fee is able to develop with a big volume, high qual­
ity in Dien Bien land and will become the key 
export products of Dien Bien district in the coming 
time.

Regarding mineral, the initial research and 
exploration proved that Dien Bien has a big poten­
tial of some minerals such as: live coals in Leo 
Lorn, Thanh An, Pu Nhi, silver in Na Son, golden 
in Chieng So, Na Ua, mineral water in Muong 
Luan, Pa Thom, Cao Lanh in Thanh Ninh, Noong 
Luoong, Noong Het, etc. Those minerals have 
been exploited and put in use, serving production 
and consumption of the local people.

A favourable Infrastnicture and socio-cultural 
development

In Dien Bien traffic system, road and airline keep 
important roles, in which road system has national 
road No 279 linking Dien Bien with provinces in the 
North of Laos through Tay Trang frontier pass. Dien 
Bien has national road 12 to Lai Chau Township. 
Besides, Dien Bien also has built inter-village roads 
and inter-commune road in which Dien Bien-Suoi Lu 
road previously was the revolutionary centre in the 
war against French colonialist, contributing to 
improving material and spirit life of mountainous 
nationality's people. The airport Dien Bien (previous­
ly called Muong Thanh airport) has been repaired, 
upgraded and put in use, serving timely tourists visit­
ing and sightseeing Dien Bien Phu.

In 1954, Dien Bien district had a population of 
18,640 people. By 2000, although some communes 
were separated for the establishment Dien Bien Phu 
Town and Dien Bien district, the population of Dien 
Bien was still 106,886 people with many different 
ethnic groups including Thai, Kinh, Mong, Tay. 
Nung, Hoa, Kho Mu, Lao. Thai, Kinh and Mong 
people make the majority with 43.64%, 29.2% and 
16.6% relatively, the others make up 10.47%. All eth­
nic groups in Dien Bien district are the members of 
great family of Vietnamese nationality. Though 
many of them came and settled down in Dien Bien 
late, they are always in solidarity to make Dien Bien 
more beautiful and wealthier.

In addition, Dien Bien has a long lasting cultural 
heritage tradition shown through the literature treasure 
of nationalities with many different types, topics 
reflecting nature, land and the people of Dien Bien Phu. 
Such works as the story on Muong village. Lang 
Chuong, Song Chu xun xao, etc. have lured many peo­
ple, contributing to making cultural treasure of 
Vietnamese nationalities more diversified.

With the favourable geography, climate, land, 
mineral potentials, etc Dien Bien - the strategic loca­
tion in the history of defending national independ­
ence is developing and together with the entire 
country in the renovation cause to building the home­
land wealthier and more beautiful.
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ĐIỆN BIÊN PHỦ
ĐỊA DANH TRƯỜNG TồN CỦA DÂN TỘC 

VIỆT NAM

Nếu khi xưa. tướng Nava cho xây dựng Điện Biên Phủ 

trở thành một tập đoàn cứ điểm kiêu hãnh cùa thực dán 

Pháp, là niềm lự hào cùa óng ta với đầy đù quán lực phục 

vụ chiến tranh xám lược thì ngày nay, Điện Biên Phù đã 

trở thành niềm tự hào cùa Việt Nam nói chung và cùa 

người dán Điện Biên Phù nói riêng.

Tác chiến bane xe rãns 
là một phán quan ưọng 
trong ké hoạch Xava

B
ước vào đóng xuân 1953 - 1954. 
cuộc kháng chiến chống thực 
dãn Pháp cùa dãn tộc ta tiếp tục 
ưẽn đà thắng lợi và có nhiều chuyên 

biến quan ưọng. Trong khi dó. nước 
Pháp dang lãm vào tình ưạng khủng 
hoảng trầm ưọng về kinh tế và chính 
trị. Cuộc chiến ở Việt Nam dặt Pháp 
trước tình thế phải thắng nhanh hay 
chịu thất bại, hoặc để Mỹ vào thay thế. 
Tháng 5-1953. với sự chấp thuận của 
Mỹ, tướng Hãngri Nava. tham mưu 
trường lục quân của khối Bắc Đại Tây 
Dương, được cử làm tổng chi huy quân 
viễn chinh Pháp ở Đòng Dương. Nava 

í

vạch ra kế hoạch quân sự mang tên "Kế 
hoạch Nava" với mục dích xoay 
chuyển cục diện chính trị ở Đóng 
Dương, với mục tiêu trong 18 tháng 
chuyển bại thành thắng.

Nhũng toan tính cuối cùng
Sau tám năm tiến hành chiến tranh 

xâm lược, ngày một sa lầy. chính giới 
Pháp muốn rút ra khỏi cuộc chiến 
tranh, nhưng phải bàng "lối thoát danh 
dự". Họ muốn qua cuộc dọ sức ở Điện 
Biên Phủ, khẳng dịnh ràng quân và dân 
ta không thể giành chiến thắng bàng 
sức mạnh quân sự, dó cũng là vốn liếng 
dể họ dem đến bàn dàm phán. Bên 
cạnh dó, Pháp có trách nhiệm bào vệ 
Lào, theo hiệp ước mà họ ký với chính 
phủ Lào ngày 28-10-1953. Họ tính dến 
sự sụp dô dây chuyền từ Bác Lào 
xuống trung Đông Dương, ành hưởng 
cả tình thê' ở Campuchia. TTiái Lan và 
tất nhiên cả Nam Bộ (Việt Nam) nếu 
để mất thượng Lào. Dưới con mắt của 
các tướng tá chi huy quân dội viễn 
chinh Pháp và can thiệp Mỹ. Điện Biên 
Phù là một thung lũng rộng lớn ở phía 
tây khu Tây Bắc. có chiều dài gần 20 
km. rộng 6 8 km. cách Hà Nội
khoảng 300 km. cách Luồng Phabãng 
(Lào) 200 km theo dường chim bay, 
cách hậu phương chính của ta Việt 
Bắc 500 km dường bộ. Đây là trung 
tâm cùa những con dường nổ'i liền các 
biên giới cùa 1J1O, Thái Lan. Miến 
Điện, Trung Quổc. nó như "cái bàn 
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

xoay" có thê xoay di bốn phía Việt Nam, 
Lào, Miến Điện và Trung Quốc, như "cái 
chìa khoá" bảo vệ Thượng Lào, là một vị 
trí chiến lược quan trọng, then chốt che 
chở cho Thượng Lào, bàn dạp dể tấn công 
chiếm lại tinh Lai Châu và Khu Tây Bắc. 
Điện Biên Phủ có cánh dồng rộng lớn, trù 
phú, dóng dân nhất vùng thượng du Bắc 
Bộ, tiện cho cơ giới cơ dộng, có sân bay 
Mường Thanh dược xây dựng từ năm 1889 
và cũng là dịa diém xung quanh có núi 
bảo vệ, nên máy bay lên xuống dề dàng dé 
quản lý vùng trời; dãy cũng là con chù bài 
về hậu cần, thóc lúa một vụ ở dây có thể 
dủ nuôi vài ba vạn quân trong nhiều tháng. 
Về lâu dài Điện Biên Phủ sẽ trở thành một 
cãn cứ không quàn và lục quân lợi hại, 
phục vụ cho chính sách xảm lược của thực 
dân Pháp ở Đông Nam Á.

Hơn nữa, thực dân Pháp cũng cho 
ràng: Việt Nam không thể dánh bại dược 
hình thức phòng ngự kiên cố, lại liên hoàn 
như Điện Biên Phù. Đồng thời, quân Pháp 
cũng nghĩ rằng: Quăn đội Việt Nam cũng 
không thế tập trung quá hai dại doàn với 
trang bị nặng dê tới vùng núi xa xôi, 
dường sá râì xấu. Việc liếp tê'thì chắc chắn 
là bế tắc. Hơn nữa, nếu bộ phận lớn chủ 
lực Việt Minh bị giam chân ở Điện Biên 

Tổng thống Pháp Mlt-tơ-ràng thâm di tích Điện Biên Phủ

Phủ, thì còn dâu là quyển chủ dộng chiến 
lược. Với tính toán kiểu trên, Nava và Bộ 
chì huy của ông ta cho ràng Điện Biên Phù 
sẽ là "cái máy nghiền", nghiền nát chủ lực 
Việt Minh nếu họ dám dọ sức ờ dó. Với 
những toan tính như vậy quân Pháp tiến 
hành dánh chiếm lại và xây dựng cứ diểm 
Điện Biên Phủ.

Tập đoàn cứ điểm "đáng sọ" trong con 
mắt thực dân

Ngày 20-11-1953, thực dân Pháp cho 
quân nhảy dù chiếm lại Điện Biên Phủ. 
Tiếp đó, thực dân Pháp tích cực tuyển mộ 
lính mới dể bổ sung quân số, chúng dã bắt 
500 thanh niên vào lính và ra súc tổ chức 
mạng lưới do thám làm tai mắt cho địch 
bằng cách cho máy bay thả bọn lính nguy 
địa phương và do thám xuống khu vực tự do 
dể gày cơ sở phá hoại, chặn các con đường 
di lại làm cản trở việc vặn chuyển hàng hoá 
của ta ra mặt trận, quấy rối hậu phương, gãy 
hoang mang trong nhân dân và lôi kéo bọn 
tay sai. Mặt khác chúng tiến hành bắn phá, 
cướp bốc, giết hại nhãn dân, dốt phá làng 
bản, dỡ nhà dân về làm hầm hào, công sự, 
cấm dân ra dồng thu hoạch mùa màng mặc 
dù dang vụ lúa chín, dồn dân các xã vùng 
đồng bằng vào 3 khu vục: Ta Pò, Co My, 
Noong Nhai dể dẻ bề kiểm soát.

Thực hiện “kế hoạch Nava”, thực dân 
Pháp dã xây dựng Điên Biên Phù thành 
một tập doàn cứ diêm mạnh nhất ở Đông 
Dương với tổng sô' quân lúc cao diểm là 
16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh, 3 
tiểu doàn pháo binh với 40 khẩu pháo 105 
ly và 155 ly, 1 tiểu doàn công binh, 1 dại 
dội xe tăng 10 chiếc, 1 đại dội xe vận tải 
hàng trăm chiếc, 1 phi dội không quân 
thường trực 14 chiếc,... Đồng thời, thực 
dân Pháp còn bô' ưí thành 49 cứ điểm 
trong 8 cụm cứ diểm là một hệ thống hoà 
lực nhiều tầng, có chiến hào ngang dọc.
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một sô' cứ diểm còn có hầm ngầm, hàng rào dây 
thép gai bao quanh dày 50 - 200 m, hàng rào điện 
tử sát mặt đất và một sô' phương tiện chiến tranh 
hiện dại như súng phun lửa, súng máy 4 nòng, 
súng bắn đêm bằng tia hồng ngoại, áo giáp chống 
đạn,... Tám cụm cứ diêm trên hợp thành ba phân 
khu:

1) Phân khu trung tàm ở ngay giữa cánh đồng 
Mường Thanh. Tại đáy tập trung phần ba lực lượng 
địch, có cơ quan chỉ huy, trân dịa pháo binh, kho 
hậu cần, sân bay, phía dông phân khu là một hệ 
thống cứ diểm bô' trí trên các điểm cao.

2) Phân khu Bắc gồm cứ diểm Độc Lập và bản 
Kéo. Cùng với cụm cứ điểm Him Lam (thuộc phân 
khu trung tâm), dây là ba trung tâm dề kháng bảo 
vệ Điện Biên Phù từ phía Bắc.

3) Phân khu Nam là cụm cứ điểm có trận dịa 
pháo binh và sân bay Hóng Cúm, ngăn chặn quân 
ta tâ'n công từ phía Nam.

Hoả lực pháo binh dược bó' trí thành hai trận 
dịa (Mường Thanh và Hổng Cúm) có thể yểm trợ 
lần nhau. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phù có hai 
sân bay, nối liền Hà Nội - Hải Phòng bằng một 
cầu hàng không, hàng ngày có lừ 50 dến 60 phi 
cơ liên tục tiếp tế. Bộ chỉ huy ở dây dứng dầu là 
Đại tá Đờ Cátxtơri cùng 16 tên quan Năm. trên 
1.000 sĩ quan và hạ sĩ quan có cả cô' vấn Mỹ và 
16.200 lính Âu - Phi tinh nhuệ, lính dịa phương, 
biến Điện Biên Phù trở thành một tập đoàn cứ 
điểm mạnh nhất của địch. Trên chiến trường 
Đông Dương chưa bao giờ địch lại tập trung một 
lực lượng mạnh như vậy, đây là cô' gắng cao nhất 
và cuối cùng của thực dân Pháp.

Với sô' quân dông, hoả lực mạnh, công sự vững 
chắc, bố phòng chặt chẽ, tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. 
Điện Biên Phủ trở thành niềm kiêu hãnh của tướng 
tá Pháp, Mỹ; Bộ trưởng chiến tranh Pháp, các 
tướng lĩnh và đô đốc, tổng tham mưu trưởng, tham 
mưu trưởng các quân chủng hải, lục, không quân 
Pháp và cả tướng Mỹ Ô. Đanien tới tấp bay lên 
Điện Biên Phủ. Tất cả đều xác định dây là "một tập 
đoàn cứ diểm dáng sợ", "một pháo dài bất khả xâm 

phạm" Tướng Nava dã huênh hoang tuyên bó': 
"Mục dích của Điện Biên Phủ là bé gầy cảng Việt 
Minh", chiếc cối nghiên thịt" quân chù lực Việt 
Minh. Chính vì vây, chúng dã nhiều lần rái truyền 
đơn thách thức quàn ta tiến cóng và tuyên bô' sẽ 
"nghiền nát" quân dội Việt Nam ở Điện Biên Phù.

ĐỊa danh trường tổn của dân tộc Việt
Nếu trong ý nghĩ của tướng lá Pháp. Mỹ, Điện 

Biên Phủ là một "tập doàn cứ diêm dáng sợ", "chặt 
chẽ, hoàn hào", thì dối với quân và dân la nó 
không phải không có điếm yếu. Trong cuộc họp 
của Bộ Chính trị ngày 6-12-1953 dưới sự chủ toạ 
cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh, loàn thê Bộ Chính trị 
đã dánh giá: Điện Biên Phủ là một lập doàn cứ 
điểm mạnh, nhưng điểm yếu cơ bàn là bị cò lập, 
xa hậu phương dịch, mọi tiếp tế, vận chuyến phải 
dựa vào dường hàng không. Nếu la chặn dược 
dường tiếp tê'cùa địch thì tập doàn cứ diêm dó chi 
là "con chim sắt gầy cánh" Hơn nữa, khi xây 
dụng tập đoàn cứ diểm Điện Biên Phủ, Nava 
không tính đến tinh thần yêu nước, quyết hy sinh 
xương máu vì một nền dộc lập dân lộc của quân 
và dân ta, dây là một trong những nguyên nhân 
chính dản dến sự sụp dô của tập doàn cứ diêm 
mạnh nhất Đông Dương thời bấy giờ.

Nếu khi xưa, Điện Biên Phủ là một hệ thống 
cóng sự, hầm hào từng dược tôn vinh là "biêu 
tượng cùa đại Pháp", thì ngày nay vần những công 
sự dó, vản ngổn ngang trên khắp cánh dồng 
Mường Thanh từng dóng sắt thép hoen gi, những 
xác chiến xa, phi cơ, trọng pháo dủ loại hình, kích 
cỡ, đủ hãng chê' tạo với dủ mọi ưu thế trận mạc,... 
dã là niềm lự hào cùa dân lộc Việt. Hàng nghìn vị 
anh hùng cùa dân tộc đã hy sinh anh dũng ở nơi 
dây dể cho dất nước độc lập.

Với linh thần anh dũng đó, mảnh dất bị chiếm 
đóng khi xưa dã trở thành một dịa danh trường tồn 
cùa dân lộc, một dịa diểm du lịch lịch sứ nói tiếng 
của Việt Nam. Ngày hôm nay, người dân Điện Biên 
dã chôn chạt quá khứ dau thương tập trung xây 
dựng dể biến chiến trường xưa trở thành những cánh 
dồng thơm ngào ngạt hương lúa, hương hoa.
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

DIEN BIEN PHU
AN EVERLASTING PLACE-NAME OF VIETNAM

Dien Bien Phu was in the past built by General 
Navarre as an entrenched fortification of French colo­
nialists and the his pride with strong army cable of serv­
ing invaded war but is nowadays a pride of Vietnam in 
general and the local people in particular.

I
n winter-spring 1953-1954, the 
war of resistance against French 
colonialists was on the way to vic­
tory and saw many positive changes. 

At that time, France was in the eco­
nomic and politic crisis. The war in 
Vietnam forced French colonialists to 
win quickly or accepted the utter 
defeat, or let the US imperialists 
replace. In May, 1953, with the accept­
ance of the US imperialists, General 
Henri Navarre-Chief of Staff of The 
North Atlantic Treaty Organisation 
was appointed chief of the French 
Expeditionary Corps in Indochina. 
General Navarre made a military plan 
namely "Nava plan" with the aim to 
change political situation in Indochina 

Hill Al - An important 
fortification in 
"Navarre plan"

with the hope of make failure into vic­
tory in 18 months.

The final intentions
After eight years of making the 

aggressive war and being swallowed 
up, French political circles wanted to 
withdraw from the war in honour. 
They wanted to affirm that Vietnamese 
people and armed force could not 
reach the victory by military strength 
in the struggle in Dien Bien. That was 
what they had to bring to the negotia­
tion table. In addition, French colo­
nialists had responsibility of protecting 
Laos pursuant to the treaty signed with

Lao government on October 281*1 

1953. They took into account the chain 
failure from the North of Laos to the 
middle of Indochina, affecting the sit­
uation in Cambodia, Thailand and 
inevitably including Southern part 
(Vietnam) if losing upper Laos. Under 
lhe vision of French colonialist's com­

manders and American intervention­
ists, Dien Bien Phu was a large basin 
in the west of Northwest Zone with 
20 kilometres long and 6-8 kilome­
tres wide, 300km from Hanoi. 200km 
from Luong Prabang (Laos) as the 
crow flies and 500km from Viet Bac 
rear by road. Dien Bien Phu was the 
centre of roads linking the borders of 
Laos, Thailand, Myanmar, and China. 
Besides, it looked like a "turning 
table" that was able to tum four direc­
tions Vietnam, Laos, Myanmar and
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China, a "key" to protect upper Laos, and 
also a the key strategic position to cover 
upper Laos and a springboard for attacks to 
retake Lai Chau province and the 
Northwest Zone. Dien Bien Phu had large 
and rich fields and the biggest populations 
in the highland area of northern part, con­
venient for the mobile. Especially, Muong 
Thanh airport was built in 1889 and sur­
rounded with mountains, therefore, was 
very favourable for the aircraft to lake on 
and off to protect air space. In addition, 
Dien Bien Phu was the ace of logistics, and 
a rice crop in Dien Bien Phu was sufficient 
for 30,000 soldiers in many months. In the 
long run, Dien Bien Phu would become the 
vital air- infantry base, serving aggressive 
ambition of French colonialists in the 
Southeast Asian region.

Moreover, French colonialists saw Dien 
Bien Phu as an inviolable fortress, and 
could not be defeated. In the meantime, 
French colonialists assumed that 
Vietnamese army was unable to gather 
more than two brigades with heavy 
weapons in the mountainous area in the 
poor road conditions and standstill in the 
supply. In addition, if the main armed 
forces of Viet Minh were held back in 
Dien Bien, Vietnam army would lose its 
active attacks. With those intentions, 
Navaưe and his commanders considered 
Dien Bien Phu a "machine" that would 
pulverise Vietnamese armed forces in Dien 
Bien Phu battle. On that basis, French 
colonialists carried out to occupy and build 
Dien Bien Phu stronghold.

A "dangerous** stronghold French 
colonialists' eyes

On November 20lh 1954, the French 

colonialists ordered its paratrooper to reoc­

cupy Dien Bien Phu. Additionally, French 
colonialists actively recruit new soldiers to 
supplement their forces. They forced 500 
youths to joined its their army and organ­
ised the network of reconnaissance by 
parachuting the local puppet soldiers to 
spy free areas and sabotage our bases, cut 
off our goods transport lines to the battle, 
disturb our rear and suborn lackeys. In 
addition, they fired rashly, pillaged, killed 
the people, fired villages, tore down hous­
es to build fortifications, prevented the 
people from harvesting despite rice harvest 
season, and herded the people into three 
areas: Ta Po, Co My and Noong Nhai to 
easily control.

Implementing the "Navarre plan" the 
French colonialists made Dien Bien Phu 
the strongest stronghold in Indochina with 
the lop number of 16,200 troops including 
17 infantry Battalions, three artillery 
Battalions with 40 cannons of 105 mm and 
155 mm, one army engineer Battalion, one 
Company with 10 tanks, one Company 
with hundreds of trucks, one air squadron 
with 14 aircraft. Al the same time, the 
French colonialist arranged 49 fortifica­
tions in eight complexes of fortifications 
with a gun-fire system of many layers, 
cross combat trenches, fence surrounded 
by 50-200 metres thin-barbed wire, elec­
tric fence and many modem weapons such 
as flame-projectors, four-barrelled guns, 
infra-red ray guns, bullet-proof clothes, 
etc. Eight complexes of fortifications were 
arranged into three sections:

1) The central section was in the middle 
of Muong Thanh field. At this place, there 
concentrated one third of enemy's forces, 
command installation, artillery battlefield, 
logistics stores and airport. The east of the 
section was a fortification placed in the 
high points of the hill.
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2) The northern section included Doc 
Lap and Ban Keo fortifications, and togeth­
er with Him Lam fortification (belong to 
the central section) created three defending 
centres of Dien Bien Phu from the North.

3) The southern section was a fortifica­
tion complex including artillery battlefield 
and Hong Cum airport with the mission to 
push back our army’s attacks from the South.

Artillery system was arranged into two 
battlefields (Muong Thanh and Hong Cum) 
which were able to support each other. Dien 
Bien Phu stronghold had two airports, link­
ing Hanoi-Hai Phong through an air-bridge 
with 50-60 supplying aircraft each day. 
Commanders of Dien Bien Phu stronghold 
including Colonel De Castries, 16 officers 
five and over 1.000 officers and non-com­
missioned officers and American advisors 
and 16,000 seasoned western african sol­
diers, the local soldiers made Dien Bien 
Phu become their strongest fortress. Never 
before in Indochina battlefield, had the 
enemy gathered such a strong force, and 
this was the final and the best effort of the 
French colonialists.

With a crowded troops, strong gun-fire, 
concrete fortifications and solid defence, 
Dien Bien Phu stronghold became the cen­
tre of "Navarre plan" and haughtiness all 
the French and American generals. French 
Minister of war, generals, admirals, gener­
al chief of staff, French chief of staff of 
naval, infantry, air forces, and American 
general o. Daniel all visited Dien Bien Phu 
and saw it as a "dangerous stronghold" and 
a "unbeatable fortress" General Navarre 
bragged "The aim of Dien Bien Phu sưong- 
hold is to defeat Viet Minh", "a machine" 
to pulverise the Vietnamese major forces. 
Therefore, the enemy many times propa­
gandised leaflets to challenge our forces to 
launch attacks, and stated to "pulverise"

Vietnam army in Dien Bien Phu.

An everlasting place-name of Vietnamese
If in the thought of American and 

French generals, Dien Bien Phu was a 
"dangerous and unbeatable stronghold", 
according to the observation of our army 
and people, Dien Bien Phu was not a 
fortress without its weaknesses. In a meet­
ing of Politburo under the chair of 
President Ho Chi Minh dated December 6, 
1953, the Politburo defined: Dien Bien Phu 
was a strong fortress, however, its basic 
weaknesses were to be separated, far from 
the enemy's rear, and all forms of supply 
must be by airline. And if our army cut off 
the enemy's supply lines. Dien Bien Phu 
stronghold was only a "rusty fortress" 
Furthermore, when building Dien Bien Phu 
stronghold, Navarre could not take into 
account the patriotism and sacrifice of 
Vietnamese army and people for the inde­
pendence of the country. This was one of 
the main causes resulting in the complete 
collapse of the strongest stronghold in 
Indochina at that time.

If previously Dien Bien Phu was a sys­
tem of fortifications and considered "the 
symbol of French colonialists", today those 
fortifications are the heap of rusty scap- 
iron, the damaged aircraft, heavy artillery, 
etc of different kinds lying about in disor­
der and in the way, and the pride of 
Vietnamese nation. Thousands of national 
heroes sacrificed bravely in Dien Bien Phu 
for the independence of the country^

With the brave spirit, the former invad­
ed land now becomes an everlasting place- 
name and famous tourism place of 
Vietnamese nation. Today, Dien Bien peo­
ple leave the desolate past behind and pay 
attention to making the past battlefields 
become rice fields with fragrant smell.
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VAI TRÒ CỦA ĐẢNG BỘ LAI CHÂU 
TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lai Cháu

Chiến thắng Điện Biên Phủ. đỉnh cao của chiến cuộc 
Đóng - Xuân ỉ953 - 1954 là chiến thắng lầy lừng nhất cùa 

dán tộc Việt Nam trong 9 năm kháng chiến chống thực 
dán Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Trong chiến thắng chung 

dó có sự dóng góp công sức, xương máu của dồng bào 
nhiêu tỉnh, đặc biệt là tỉnh Lai Cháu nơi có chiến trường 

Điện Biên Phù anh hùng. Dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quản và 
dán các dân tộc Lai Châu đã góp phần xứng đáng vào 
chiến thắng vẻ vang đó.

Nhãn dân các dán tộc 
thành phó'Điện Bién Phù 
tham gia mít tinh thể hiện 
quyết tâm thực hiện thằng 
lợi Nghị quyết Đại hội 
Đàng các cáp

D
O lịch SỬ phong trào cách 
mạng ở dịa phương, Đảng bộ 
tinh Lai Châu ra dời muộn so 
với lịch sử toàn Đảng. Trước và trong 

Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), ở 
Lai Châu chưa có tổ chức Đàng, chỉ có 
huyện Quỳnh Nhai khởi nghĩa giành 
được chính quyền. Còn tỉnh lỵ và các 
huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường 
Lay, Mường Tè, Sìn Hổ, đổng bào các 
dân tộc vãn phải sống dưới ách thống 

trị cùa quân Nhật, Tường và ngay sau 
dó dã bị quân Pháp chiếm dóng. Đến 
ngày 10-10-1949, khi cuộc kháng 
chiến chống thực dán Pháp của nhân 
dân la bước vào giai doạn phát triển và 
sau khi Liên Khu uỷ 10 thành lập các 
dội xung phong luồn sâu, liến hành vũ 
trang tuyên truyền ở Lai Châu gây 
dựng cơ sở cách mạng, lổ chức Chi bộ 
Đảng - cơ quan lãnh đạo dầu tiên cùa 
Đảng bộ Lai Châu mới dược thành lập.

Từ giải phóng Tây Bắc...
Trải qua những năm tháng hoạt 

dộng gian khô, đến trước chiến cuộc 
Đông - Xuân (1953- 1954), Ban cán sự 
Đảng Lai Châu dã trưởng thành về 
nhiều mặt và thu dược những kinh 
nghiệm quý báu trong công tác vận 
dộng dổng bào các dân lộc và huy 
dộng quần chúng phục vụ chiến dịch. 
Từ một chi bộ ban dầu chi với 20 dàng 
viên, đến tháng 8-1950 dã tách thành 4 
chi bộ (Chi bộ Quỳnh Nhai, Chi bộ 
Điện Biên, Chi bộ Tuần Giáo và Chi bộ 
Văn phòng Ban cán sự tỉnh). Tháng 8- 
1951, thành lập 3 Ban cán sự Đàng 
huyện và liên huyện gồm: Ban cán sự 
huyện Điện Biên, Ban cán sự liên 
huyện Tuần Giáo Châu Lai (Tuần 
Lai), Ban cán sự liên huyện Quỳnh 
Nhai - Sìn Hỗ (Quỳnh Hổ); dồng thời 
tiến hành xây dựng chính quyền các 
cấp từ tính dê'n cơ sở; xây dựng lực 
lượng vũ trang và bán vũ trang ờ cơ sở 
xã, bản.
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

Trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc (năm 
1952), tinh Lai Châu có 3 huyện dược giải phóng 
hoàn loàn là: Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Điện Biên, 
phần lớn huyện Sìn Hổ và một phần huyện Châu 
Lai (Mường Lay hiện nay) cũng dược giải phóng. 
Địch chi còn dóng ở thị trấn Lai Châu và một vài 
vị trí thuộc huyện Sìn Hổ, Mường Tè. Ngày 20-11- 
1953, phát hiện bộ dội chù lực của ta tiến lẻn Tây 
Bắc, Bộ chi huy quân dội Pháp dã cho quân nhảy 
dù xuống chiếm cánh dồng Mường Thanh của 
huyện Điện Biên, biến nơi dây thành tập doàn cứ 
diêm quàn sự mạnh nhất ở Đông Dương. Địch cho 
không quân dánh phá và thả biệt kích, thám báo 
xuống các huyện Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Thuận 
Châu, dùng lực lượng phản dộng, thổ phi phá hoại, 
quấy rối hậu phương của la. Ý dồ cùa dịch là dựa 
vào Điện Biên Phủ đè che chở cho quân Pháp ở Lai 
Châu và bảo vệ sự chiếm dóng vùng Thượng Lào, 
phá hướng tấn cóng chính của ta trong chiến cuộc 
Đông - Xuân (1953 - 1954). Trước tình hình dó Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng quyết dịnh thực hiện 
kè' hoạch tiêu diệt dịch ở Lai Châu và chọn Điện 
Biên Phủ làm diểm quyết chiến chiến lược nhằm 
phá tan kê' hoạch Nava. Quân, dân Lai Châu dưới 
sự lãnh dạo trực tiếp cùa Đảng bộ có nhiệm vụ 
nặng nề là vừa phối hợp với quân chủ lực dánh 
dịch, vừa phải tiễu phí làm trong sạch dịa bàn, 
dộng viên nhân dân huy dộng sức người, sức của 
phục vụ liền tuyên, dóng vai trò hậu phương tại 
chỗ cùa mặt trận. Trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, Lai Châu dã dược Trung ương và Khu uỳ Tây 
Bắc chi dạo sâu sát.

Chiến dịch giải phóng Lai Châu dược mở và 
giành thắng lợi. Ngày 12-12-1953, thị trấn Lai 
Châu dược giải phóng, cùng dó là các huyện Châu 
Lai, Mường Tè, Sìn Hổ cũng được giải phóng hoàn 
toàn. Nhân ngày thị trấn Lai Châu dược giải 
phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dã gửi thư cho đổng 
bào các dãn tộc và cán bộ tính Lai Châu. Trong 
thư Người dã khen ngợi, đông viên, cô vũ quân và 
dân các dân tộc trong toàn tinh, dặc biệt dối với 
hơn 2 vạn dồng bào phía Bắc Lai Châu mới dược 
giải phóng. Chiến dịch giải phóng Lai Châu thắng 

lợi dã dộng viên kịp thời dổng bào các dãn lộc I .ai 
Châu dóng góp còng sức cho tiền tuyến, góp phần 
giái phóng quê hương.

... Tới Điện Biên Phủ vang vọng năm châu
Khi Bộ Chính trị Trung ương Đáng quyêt dịnh 

mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Lai Châu dược 
Trung ương và Khu uý Tây Bác giao nhiệm vụ 
tham gia chuấn bị hậu cần cho chiến dịch. Ban cán 
sự Đảng tính dã chủ trương lãnh dạo dộng viên 
nhân dãn các dàn lộc tập trung dến mức cao nhất 
mọi nỗ lực của mình dê cùng cà nước thực hiện 
quyết tâm cùa Trung ương Đàng và Chính phú. 
Trọng tâm công tác của tinh lúc này là phục vụ 
tiện tuyến, xáy dựng, cúng cò' vùng mới giái phóng 
và tăng gia sàn xuâì dê chống dói.

Thi hành chi thị chuẩn bị chiến trường cúa Bộ 
tư lệnh Khu Tây Bãc, linh dã thành lặp Ban chuấn 
bị chiến trường cùa tinh và các huyện. Ban chuấn 
bị chiến trường cùa tinh do dổng chí I ran Quốc 
Mạnh - Phó Ban cán sự Đàng tinh phụ trách: các 
Ban chuẩn bị chiên trường của huyện Điện Biên. 
Tuần - Lai, Quỳnh - Hổ do các dồng chí phó ban 
cán sự Đảng huyện phụ trách. Nhiệm vụ cùa Ban 
chuẩn bị chiến trường là di sâu vào vùng dịch hậu 
vận dộng nhãn dán dóng góp sức người, sức cúa 
cho chiến dịch Điện Biên Phù. Tháng 2-1954, Ban 
cán sự Đàng tinh ra chí thị cho các huyện dáy 
mạnh tiết kiệm, lăng gia sàn xuất dể chống dói và 
dóng góp cho chiến dịch. Tinh cũng quyêt dịnh 
tiến hành công tác thuê' nông nghiệp ớ các huyện 
Tuần Giáo, Quỳnh Nhai, Điện Biên. Châu [.ai và 
khu Tả Sìn Thàng (Tủa Chùa hiện nay). Tinh phân 
công dồng chí Lẽ San - Hý viên Ban cán sự Đãng 
tinh phụ trách công tác này.

Đẽ tiện cho sự chi dạo cõng tác phục vụ chiến 
dịch, Ban cán sự Đảng và Uỷ ban Kháng chiến 
hành chính tinh dã chuyển vãn phòng về hang 
Thẩm Púa (xã Búng Lao, huyện Tuần Giáo) gần 
Bộ chí huy và Đàng uý mặt trận Điện Biên Phú dể 
nắm bắt những yêu cầu phục vụ chiến dịch chi dạo 
các huyện kịp thời. Ban dã dề ra chương trình, kê' 
hoạch công tác cùa linh, cùng cô' xây dựng vùng 

41

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Kỳ niệm SO nỉm chiến thắng Điện Biên Phủ 11954 - 2004); Lal Châu - Thê và lực mớl trong thế kỳ XXI

mới giái phóng, trong dó nhiệm vụ trọng lâm là 
phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ; phân công các 
dổng chí uý viên xuống các huyện, xã trọng diếm 
dê chi dạo phong trào, trưng lập một sô' cán bộ các 
ngành chuyên môn xuống cơ sờ giúp cán bộ cơ sờ 
tổ chức huy dộng nhân tài, vật lực, phục vụ chiến 
dịch Điện Biên Phù.

Cùng với các hoạt dộng phục vụ chiến trường, 
cóng lác dấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá 
hoại cúa dịch, dâm bảo an toàn các cuộc hành 
quân, trú quân, vận chuyên cùa bộ dội. dân cõng, 
bảo vệ kho làng, vũ khí. lương thực, thực phấm, 
báo vệ giao thống trên các trục dường vận chuyển 
chính vào Điện Biên Phủ được ngành cõng an cúa 
linh hết sức chú trọng. Ngành lương thực tinh 
phối hợp với bộ dội di vận dộng nhân dân cho 
Chính phú tạm vay thóc, gạo. thực phấm. làm 
kho chứa lương thực dể cung cấp cho bộ dội và 
dân công. Ngành Y lê'dã tổ chức các trạm diều trị 
dế phục vụ dân công hoả tuyến, dảm nhiệm công 
lác lái thương ở tuyến 3,... Có thể nói. ờ khắp nơi 
trong tinh, từ vùng thấp dẽ'n vùng cao. từ vùng lự 
do dến vùng mới giải phóng, từ dồng bào Thái, 
Mông dến Hà Nhì, Mảng Ư. Khơmú,... mọi 
người, mọi nhà đều thi đua di phục vụ chiến dịch. 
Chị em phụ nữ các dân lộc Lai Châu xưa nay chi 
quen với cõng việc quay sợi. dệt vái, nội trợ 
trong gia dinh, nay theo tiếng gọi cùa Đảng cũng 
nõ nức lẽn dường, chảng quán bom dạn. khó 
khăn, cùng nam giới làm dường, gánh gạo. lài 
thương,... Nhiều gia dinh mang cà ngựa cùa nhà 
mình dê di chớ vũ khí. lương thực phục vụ chiến 
trường 1 - 2 tháng. Nhiều người hêì thời gian quy 
dịnh song vần tình nguyện ở lại. ngày dêm cùng 
bộ dội lãn lộn trên kháp các luyến dường, dặc biệt 
trên tuyến dường sòng Nậm Na chuyển tiếp lương 
thực, thực phẩm từ huyện Phong Thổ về thị trấn 
Lai Châu - Điện Biên Phú. Nhàn dân và du kích 
địa phương hai bén bờ sông Nậm Na đã dốc hết 
tâm trí và lực lượng cùng bộ dội và các doàn vận 
tài. bàng kinh nghiệm phá thác, vượt thác, báo 
dám an toàn cho hàng nghìn chuyên bè, màng 
vận chuyến lương thực, thực phẩm dể cung cấp 

cho mặt trận.
Huyện Điện Biên là nơi chiến trường diẻn ra ác 

liệt. Ban cán sự Đàng phân huyện làm hai vùng: 
vùng ngoài (lức vùng giái phóng) có nhiệm vụ 
cúng cố, bảo vệ cơ sở. chuẩn bị sức người sức cùa. 
kho làng, phương tiện và sẩn sàng huy dộng lương 
thực, thực phẩm cho chiến dịch: vùng dịch tạm 
chiếm gồm 6 xã dồng bào Thái trong cánh dồng 
Mường Thanh. Ban cán sự Đảng huyện phân cóng 
các dồng chí uý viên phụ trách từng khu vực dê 
nắm dân, nảm tình hình dịch, gây dựng cơ sờ. chi 
dạo bộ dội dịa phương, dân quân du kích tố chức 
phục kích, chặn dánh những cuộc hành quán càn 
quét, thăm dò của dịch và làm nhiệm vụ dưa dường 
cho bộ dội chú lực hoạt dộng.

Tuần Giáo là huyện nầm kề với mặt trận nên có 
vị trí cực kỳ quan trọng, bởi hệ thông giao thông 
huyết mạch dế lực lượng hậu cần vận chuyển vũ 
khí, lương thực vào luyến lứa. Tuần Giáo còn dược 
tinh giao nhiệm vụ dón tiếp các doàn dân công từ 
Pa Nậm Cúm, Sìn Hồ, Mường Lay. Mường Tè qua 
lại. Bằng các phương tiện thô sơ, dàn công Tuần 
Giáo dã dón và gánh liếp lương thực, thực phám 
dê'n các dịa diêm quy dinh. Đúng như dồng chí 
Trần Đãng Ninh Cục trưởng Cục hậu cần dã 
khắng dịnh: "Một cân gạo, một cân thịt, một cân 
rau ở Tuần Giáo giá trị gấp nhiều lần so với từ hậu 
phương chuyển đến" Đi dân công phục vụ chiến 
dịch Điện Biên Phủ dã trở thành một phong trào, 
niém vinh dự và tự hào của dồng bào các dân tộc 
linh Lai Châu.

Dưới sự lãnh đạo cùa Ban cán sự Đảng, dồng 
bào các dân tộc Lai Châu dã dóng góp cho chiến 
dịch Điện Biên Phủ: 2.666 tấn gạo (vượt mức trên 
giao 64 lấn); 226 tấn thịt (vượt mức trên giao 43 
tấn); 210 lấn rau xanh; huy dộng dược 16.972 dân 
công (lương đương 568.1.39 ngày công); 438 ngựa 
thồ, hàng nghìn thuyền màng, góp 25.070 cây gỗ 
dể chống lầy, làm dường cho xe pháo và bộ dội 
vượt qua. Đổng bào huyện Điện Biên khi bị dịch 
dồn vào các nơi tập trung còn duổi trâu, bò, lợn, gà 
của mình ra rừng và báo cho bộ dội la bát lấy dê’ 
nuõi quân quyết không dể rơi vào tay giặc. Mặc dù 
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

"kho người, kho của" là cánh dồng Mường Thanh 
lạm thời bị giặc chiếm giữ nhưng irong cà chiến 
dịch nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên dã 
dóng góp vượt mức 555 lân gạo (linh giao 450 lấn); 
36 tấn thịt (tinh giao 18 tấn); 104 tấn rau xanh (linh 
giao 60 lấn), số dán còng huy dộng dược là 3.600 
người (tương dương 64.670 ngày còng).

Những dóng góp của huyện Điện Biên nói 
riêng, của dồng bào các dịa phương trong tinh Lai 
Châu là nhân tổ rất quan trọng dã góp phần cùng cá 
nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phú. 
Với những dóng góp nhiều mặt vào chiến thắng 
Điện Biên Phủ, quân và dân Lai Châu rất phấn khới 
và tự hào được Đàng và Chính phủ trao lặng những 
phần thướng quý báu. Toàn tinh dã có 700 cá nhân 

xuất sắc, 9 xã diên hình, 38 bân gương mằu dược 
Trung ương, Khu uý Tây Bác, Tinh tặng bàng khen 
về cõng tác phục vụ chiến dịch.

50 năm dã di qua nhưng tinh thần Điện Biên 
Phú vản mãi mãi bất diệt. Lai Châu rất lự hào có 
mánh dãi Điện Biên Phú dã làm nên chiến cóng 
"chấn dộng dịa cầu" Với lòng trân trọng, tự hào 
về những thành quá cách mạng, phát huy ý chí 
"quyêì chiến quyêì tháng" cúa các chiến sĩ Điện 
Biên năm xưa. Đảng bộ và nhãn dán các dãn lộc 
Lai Châu sẽ vững bước trong cóng cuộc dổi mới 
cùng với cả nước xây dựng Lai Châu - Điện Biên 
Phú ngày càng vững mạnh, giàu dẹp, mãi mãi 
xứng dáng với tầm vóc của tên gọi Điện Biên Phú 
anh hùng.

Thư cìỉa ồác ỉỉô gũi dồng bào và cán bộ Lai Châu

'Thân ái gíri dồng hào và cán hộ Lai Châu, E
Đã hơn 80 nãm nay, dồng bào tinh nhà bị thực dân Pháp và Việt gian phán dộng áp bức, bóc lột, I 

lừa bịp; chưa hể dược hưởng hạnh phúc, dộc lập, lự do như dồng bào các nơi khác. Tôi và Chính K 
phủ luôn luôn thương xót dồng bào. E

Ngày nay, dồng bào dã dược bộ dội Chính phù giải phóng khỏi ách thực dãn và phán dộng, lõi I 

thay mặt Chính phú thân ái gửi lời hỏi thăm dồng bào và cán bộ. I

Sau dãy lõi có mấy lời dận dồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho dúng: I
1. Đoàn kết thán ái giúp dỡ lẫn nhau. ?
2. Giúp dỡ bộ dội diệt phi, trừ gian, giữ gìn trật tự. I
3. Ra sức tăng gia sản xuất dé mọi người dược ấm no. g
4. Hết sức trung thành với Tố quốc và Chính phu Việt Nam Dãn chủ Cộng hoà. Còn dổi với g 

những người trước dây dã lầm dường theo giặc nếu trở về với Tổ quốc thì Chính phú sẽ khoan hồng. ?

Cán bộ thì phải thật sự gần gũi, giúp dỡ nhân dân, dặt lợi ích cúa nhân dân lên (rên hẽì. 6
Chúc dồng hào và cán hộ mạnh khoe' và cô' gắng. i

Chào thán ái quyết thắng" I
Ngày 12 tháng 12 năm 1953

HỒ CHÍ MINH

/. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,1.7, ư.190.
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50th Anniversary ot Dien Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image in Century XXI

LAI CHAU PARTY COMMITTEE
LAI CHAU PARTY COMMITTEE WITH ITS ROLE IN 

THE HISTORICAL DIEN BIEN PHU VICTORY IN 1954
NGUYEN VAN CHUONG

Lai Chau Commission for Propaganda and Ideological Education

Dien Bien Phil Victory the pinnacle of the Winter- 

Spring Battle 1953-1954, was the greatest victory of the 

Vietnamese people over the French colonists and the 

American Empire during the nine-year struggle. The vic­

tory was made thanks to the nationwide people's great 

sacrifice, especially Lai Chau people's with the heroic 

historic Dien Bien Phu battle under the leadership by the 

Party Central Committee and President Ho Chi Minh.

L
ai Chau Party Committee was 
established rather late in compar­
ison with Vietnam Communist 
Party's history due to some of its local 

historical issues. Before the August 
Revolution (1945), there had been no 
Party cells in this northern mountainous 
province. Quynh Nhai district excep­
tionally upraised and obtained the 
power, people in town and other districts 
of Dien Bien, Sin Ho, Tuan Giao, 
Muong Lay, and Muong Te were still 
living under the Japanese, Chinese and 
later French domination. Until October 
10th, when the national resistance 
against the French colonialists had 
sharply developed and the Inter-region 
Parly No. 10 had set up assault units in 
Lai Chau to propagandise and establish 
revolutionary bases.

From the liberation of Tay Bac...
Experiencing years of hardships, by 

the winter spring 1953-1954, Lai Chau 
Party Committee had made great step­
forwards and gained precious experi­
ence in mobilising the mass people, 
including the minorities to serve the Tay 
Bac campaign. The only one Party cell 
with 20 members was divided into four 
in August 1950 (including the cells of 
Quynh Nhai, Dien Bien, Tuan Cliao and 
the provincial Party Committee Office. 
By August 1951, three more district and 
inter-district Parly committees were 
founded including Tuan Giao Chau 
Lai, Quynh Nhai Sin Ho (known as 
Quynh Ho); simultaneously, authorities 
at all levels and armed forces of com­
munes were founded, too.

Thanks to the Tay Bac liberation 
campaign in 1952, three districts in Lai 
Chau were fully liberated, namely 
Quynh Nhai, luan Giao, Dien Bien, 
most of Sin I lo district and a part of 
Chau Lai district (now known as Muong 
Lay) were liberated, also. And therefore, 
the enemy only occupied the Lai Chau 
town and some areas of Sin Ho district.

Discovering the movement of our 
regular troops to Tay Bac, the French 
Commander-in-chief Board on 
November 20*h 1953 ordered its para-
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

troops to land down and occupy Muong Thanh 
yield of Dien Bien district, making the place the 
most powerful fortress group in the Indochina. 
Series of air attacks, groups of raiders and spies 
were dropped down in districts of Ọuynh Nhai, 
Tuan Giao and Thuan Chau. In addition, the 
enemy used reactionaries, looters to sabotage our 
home bases in that district. These moves were 
aimed to safeguard the French corps located in Lai 
Chau and their occupation at the west of Laos and 
in order to defeat the key operation of our regular 
troops in the Winter-Spring Campaign (1953 
1954). Facing such a dangerous situation, our 
Politburo under the Central Party Committee made 
a decision to wipe out the enemy in Lai Chau and 
select Dien Bien Phu as a strategic battle to crush 
the Naval plan of French troops. Under the con­
duct by the Central Party Committee, Tay Bac 
Regional Party Committee and close direction by 
the provincial Party Committee, Lai Chau army 
and people co-operated with the regular troops to 
fight against the enemy, exterminate looters in the 
region, mobilise manpower and property for the 
country liberation.

Ultimately, the Lai Chau liberating campaign 
ended in victory. Its township was free on the 
December 12'h 1953 together with districts of 
Chau Lai, Muong Te and Sin Ho. On that occasion. 
President Ho Chi Minh wrote a letter to the offi­
cials and people of Lai Chau, in which he appreci­
ated and encouraged the revolutionary spirit of the 
army and people through out the province, partic­
ularly the over 20,000 newly liberated people in 
the north of the province. The victory delighted the 
people to make greater contributions to the front 
line in an effort to completely liberate the nation.

to the world-shaking Dion Bien Phu Victory
No sooner than the Politburo under the Central 

Party Committee decided to carry out the Dien 
Bien Phu Campaign, Lai Chau was assigned with 
the preparation of ordnance for the new campaign. 
The provincial Party Committee encouraged the 

local people of different ethnic groups for a joint 
effort with nation-wide people, to do their utmost 
to successfully accomplished the definition of (he 
Party and the Government. At the lime, all 
resources of the province focussed on the big 
burning front line, strengthening the newly liber­
ated areas and production for hunger eradication.

Undertaking the directive on battle support 
issued by the Tay Bac Command, the province 
established provincial and district battle support 
commission. The provincial commission was 
headed by Tran Quoc Manh. Vice Chief of the 
provincial Party Committee: and district commis­
sions of Dien Bien, Tuan-Lai, and Quynh-Ho were 
charged by vice chiefs of their party units. The key 
duty of those commissions was to enter deeply 
into the enemy rear to mobilise the mass manpow­
er and properties for Dien Bien Phu Campaign. In 
February 1954. the provincial Party Committee 
issued directives in details to districts on further 
saving and production for both hunger eradication 
and the victory of the campaign. On the other 
hand, the province made decision to impose taxes 
on agriculture production in districts of Tuan Giao. 
Quynh Nhai, Dien Bien, Chau Lai and the area of 
Ta Sin Thang (now known as Tua Chua). Le San. a 
member of the provincial Party Committee, was in 
charge of the implementation.

For convenience of the leadership for the cam­
paign. the provincial Party Committee and 
Administration Committee for Resistance moved 
to Tham Pua cave. Bung Lao commune. Tuan Giao 
district nearby Dien Bien Phu Command and Front 
Party Committee. This helped provincial official 
staff timely gasp and meet demands of the cam­
paign more easily. At the new base, the Party 
Committee drew out specific action plans on 
developing newly liberated areas with the focus on 
aiding to Dien Bien Phu battle. Not only that, 
dozens of the provincial party members were allot­
ted to districts and communes to chair revolution­
ary movements, help local officials to collect tal­
ents and materials for the ongoing campaign.
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50th Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

Along with those activities for the big 
campaign, the provincial police force 
attached great importance to wiping out the 
enemy's sabotage attacks to safeguard oper­
ations of regular troops, people's labour, 
properties, weapons, food and transportation 
on the way to Dien Bien Phu. The local 
foodservice was in a joint effort with sol­
diers to call for people's food and foodstuff 
lent to the Government. The health sector 
set up healthcare centres for the fire-line 
workers and took the charge of the trans­
portation of wounded soldiers in Line 3. It 
can be said that people from every here and 
there across the province including ethnic 
groups of Thai, Mong, Ha Nhi, Mang u and 
Kho mu from the low land to the high one, 
from liberated areas to the newly liberated 
ones all engaged in the campaign. Women 
of minorities in Lai Chau, who have long- 
since costumed to spinning, weaving cloth 
and housework, enthusiastically engaged in 
the campaign, road construction, evacuation 
of casualties, etc. no matter how hard it was. 
Many used their own horses and carts to 
carry food and weapons to the battle even 
for one or two months. Others volunteered 
to serve the campaign more though their 
scheduled time has finished particularly for 
food transportation from Phong Tho district 
to Dien Bien Phu on Nam Na river. The local 
people and guerrilla on both sides of Nam 
Na River devoted themselves with their 
experience to the safety of food and weapon 
loading rafts across atrocious waterfalls for 
the ongoing burning battle.

At that time Dien Bien district was the 
heart of the ongoing fierce battle, the Party 
Committee decided to share this locality 
into two different parts including outside 
battle zone (known as liberated area) and 
enemy occupied zone consisting of six 
communes of Thai group in Muong Thanh.

The outside zone was responsible for the 
reinforcement and safely of the revolution­
ary entities, as well as the preparation of 
manpower and properties for the campaign. 
The district Party Committee allotted its 
members to charge for each specific area to 
keep contracts with the people, learn about 
the enemy's moves, and strengthen revolu­
tionary bases. Entrusted staff also took the 
charge of leading local guerrilla and sol­
diers to fight against the enemy's mopping- 
up operations, and guide the regular sol­
diers.

Tuan Giao district was extremely impor­
tant point not only for its border with the 
battle but also for its lifelines of our food 
and weapon transport to the battle. 
Therefore, it was chosen as the place to 
receive groups of people's labourers from 
Pha Nam Cum, Sin Ho. Muong Lay and 
Muong Te. Tuan Giao people helped the 
people's labourers to carry food and weapon 
with their own primitive tools. "Each kilo­
gram of rice, meat, or vegetable in Tuan 
Giao is far valuable than its origin value" 
commented Tran Dang Ninh - Chief of the 
Army Ordnance Service. Working as 
labourer for the battle became a mass noble 
movement of the Lai Chau people.

Lai Chau people contributed to the cam­
paign 2,666 tons of rice (64 tonnes over 
requirement), 226 tonnes of meal (43 
tonnes over requirement). 210 tons of veg­
etable. 16.972 labourers (equivalent to 
568,139 working days), 438 horses, thou­
sands of rafts, 25,070 logs of wood for 
slushy road reparation. Even when being 
occupied by the enemy, the Dien Bien peo­
ple, did not let the enemy get their proper­
ties but released their cattle and fowls into 
forests, then inform to our soldiers to chase 
them for food. Despite of the enemy's 
occupation, people in Muong Thanh field -
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

manpower and properly treasure, contributed to 
the historic campaign 555 tonnes of rice (includ­
ing 450 tons exceeding requirement), 36 tons of 
meal (including 18 tonnes exceeding), 104 tons 
of vegetable (including 60 tons exceeding) and 
3,6000 labourers (equivalent to 64,670 working 
days).

Contribution by Dien Bien district in particular 
and of Lai Chau people in general played a crucial 
part in the victory of Dien Bien Phu campaign. Lai 
Chau soldiers and people are happy and proud of 
the precious prizes awarded by the Party and the 
Government. Through out the province. 700 excel­
lent individuals, nine communes and 38 mountain 

villages have been conferred with certificates of 
merit from the Central Party Committee, lay Bac 
Parly Committee, and leaders of the province for 
their sacrifice to the campaign.

Fifty years have passed so far, Dien Bien Phu 
spirit of Lai Chau people shall never stop. The peo­
ple here extremely pride on their plot of a historic 
world-shaking victory. Proudly continuing the rev­
olutionary achievements and the the former Dien 
Bien soldiers' spirit of "to fight and to win”, Lai 
Chau Party Committee and its people is making 
firm steps forwards for the more prosperous Lai 
Chau - Dien Bien Phu worthy to the known name 
of historic Dien Bien Phu.

UũCỈG tĩo's letter to Lai Chau people and official ị
‘To people and officials of Lai Chan,

Over 80 years under the French colonists' and the reactionaries' oppression, enslavement, and • 

duping, Lai Chan people have never had in happiness, freedom, and independence like their com­

patriots in other regions. The Government and I myself are full of pity for you all.

Today, our army have liberated you from the reactionary colonialists. L on behalf of the I 
Government, would like to faithfully congratulate you all. i

Hereinafter are what I would like all compatriots and officials to remember and follow: E

/. Maintain close solidarity and be helpful to each other: s

2. Support the soldiers to wipe out local bandits and maintain social order: I

3. Strive for better production for a comfortable life to everybody; and h

4. Be truly loyal to the nation and the Government of Democratic Republic of Vietnam. The gov- I 
ernment shall tolerate all those who come back from the wrong way.

Officials shall be close and helpful to the people; act for the interests of the people.

Wish all of you good health and great success.
Yours truly and victoriously” 111

The 12"' ileccnihei /9.S.Í

(!) Ho Chi Minh Complete Works, National Political Publishing House, Hanoi 2002, vol.7. page 100.
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ĐỒI Ai ANH HÙNG

Ai dã đến thăm Điện Biên, dù đì từ sân hay hay di từ hến xe khách xuôi dường phố huyện (lức 
là đường 42, trước kia là dường 41) cũng dễ dàng nhìn thấy dãy đồi chạy dài từ phía Bắc thung 
lũng Mường Thanh xuống. Đây là dãy đồi phía Đông nổi tiếng từ những trận đánh của quân dội 

ta trong dợt lấn công lần thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ. Người Pháp gọi nhiĩng trận dánh 
ấy là "Chiến trận năm qua dồi" (La hataille des Cinq collines). Đọc những miêu td của các tác 

giả người Pháp đã từng là tàn hình, hại tướng trong "Chiến trận năm qua dồi", dường như chúng 
ta vần có thể cam nhận được sự lẩy bẩy, run sợ trong từng trang viết.

Du khách đến thăm đói AI

Tử Vị tri chiến lược

Đồi AI nằm dài theo hướng Tây bắc - 
Đóng Nam, có hai dính: Tây Bắc cao hơn 
490m. Đông Nam cao hơn 493m. AI là ký 
hiệu mà quăn ta dặt cho quà dồi. Đứng 
trên đổi A1, chúng ta có thể nhìn bao quát 
lòng chào Điện Biên. Nhìn về dãy núi phía 
Tây, xa xa là dồi E1. gần hơn một chút là 
đồi C2, Dl, Cl,... quả thì nhô ra ngoài, 
quả thì lùi vào trong. Bên trong dồi El, 
thấp thoáng tấm bia của dồi Him Lam. 
Trước mặt dài tưởng niệm xây trên dổi A1 
là đường phố huyện. Bên kia dường là 
dòng sông Nậm Rốm. Qua sóng Nậm 
Rốm một quãng, chơ vơ giữa dổng, cái 
nóc hầm Đơ Cát, dó chính là dại bản 

doanh của tướng Pháp chi huy tập doàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ, "Pháo dài bâì khả 
xâm phạm" Chếch về phía Tây Bắc cánh 
dồng bên kia sóng là sân bay Điện Biên 
Phù (trước dây là sân bay Mường Thanh) - 
niềm hy vọng duy nhất của Tướng Na-va, 
Đờ Cát. Gần hơn một chút, cách nhà dây 
thép không xa là cái lô cốt cũ, trước dây, 
tướng Đờ Cát dã từng lợi dụng cái ló cốt 
này dế tạo thành một ổ súng lớn chặn 
dường tấn công lên dồi A1. Vì thế, dây là 
mục tiêu dánh chiếm quan trọng của bộ 
dội ta.

Quân Pháp gọi dồi AI là "Cái cổ 
họng cùa Điện Biên Phủ" Vì thế, quân 
Pháp dánh giá rất cao vị trí chiến lược cùa 
dồi Al. Thời ấy, người Điện Biên gọi dồi 
này là "Đói dồn Tây” Sờ dĩ có cái lên ấy 
là vì toà sờ của viên dại lý người Pháp - 
một quan binh kiêm quan cai trị tọa lạc tại 
dồi A1, dồng thời dồn binh cũng dóng ở 
dây. Dinh cơ dại lý Pháp - nằm ở dàng sau 
dài ký niệm của ta hiện nay - dược bô' trí 
theo kiểu thành luỹ, dồn trại. Ngay ở dưới 
toà nhà gạch, nơi ở và làm việc cũa viên 
dại lý và các nhản viên phụ lá. là cái hẩm 
ngầm dào sâu vào dất dổi. Hầm có trần 
xây cuốn, bốn bên tường gạch kiên cố. 
Khi cẩn thiết làm nơi trú â’n cho dăm chục 
người, thậm chí có thể lên tới hàng trăm 
người. Hầm có hai cửa lên xuống thật kín
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

dáo. Sau nhà dại lý có dường hào chạy theo hướng 
Đóng Nam Tây Bắc, thóng với nhà dày thép. 
Đường hào cũng dược xây lát cấn thận và cao 
rộng, dù cho hai người di lại tránh nhau. Hai ló cốt 
ở phía Nam và phía Bắc dược lính canh gác suốt 
ngày dêm. Trại lính (khố xanh, khố dỏ) ở gần lô 
côì phía Nam. Chạy dài men theo chân dổi là một 
dãy nhà lá 30 gian dành cho vợ con bọn lính. Khi 
“Đồi dồn Tây” trở thành ELIAN 2, những "Gia 
lài" mà những người Tây đến trước để lại cho Tây 
dến sau, nhâì là cái hầm ngầm, gây khó khàn 
không ít cho chiến sĩ ta.

Với cách bài binh bô' trận khá kiên cố, 50 năm 
trước, dồi AI là cứdiểm quan trọng bậc nhất trong 
tập doàn cứ diêm cùa thực dân Pháp ở Điện Biên 
Phù. Nơi dây, dịch dã từng bô' trí hai tiểu doàn tinh 
nhuệ nhất với sự yểm trợ của máy bay, xe tăng, dại 
bác. Với vị thế chiến lược, dồi AI trở thành một 
trong những điểm quyết chiến, chiến lược giữa ta 
và dịch.

Đến trận quyết chiến, chiến lược
Trước khi tiếp tục thăm dồi Al, chúng ta hãy 

cùng nhau ôn lại một vài chi tiết trong cuộc chiến 
dấu có liên quan dê'n những di tích còn lại trên đồi, 
la hãy nhìn sang hai quả dổi phía sau dồi A1. Đó 
là dổi Cháy và dổi F, hai cãn cứ xuất phát của quân 
ta khi dánh vào cứ diểm dổi A1 và một sô' cứ diểm 
gần dãy. Đổi Cháy, Tày gọi là đồi Hói Đầu vì nó 
cháy trụi như cái dầu hói. Còn dổi F, Tây gọi là đồi 
Tưởng Tượng. Từ dồi Cháy sang dồi AI có một 
quãng dường lợi hại mà dịch chắn bằng những 
hàng rào dây thép gai dày dặc.

Chiều 30-3-1954, sau những trân mưa như trút 
nước, trời dã tạnh các hầm hào còn ngập bùn lầy. 
17 giờ cùng ngày, pháo của quản ta bất thần khai 
hoả, nện vào các cứ diểm của dịch ờ khu trung tâm 
và ở dãy dồi khu Đông. Một giờ sau, bộ binh bắt 
dầu tấn công và nhanh chóng đánh bạt quân địch 
ra khỏi nhiều quà dổi khác. Quãng dường đồi 
Cháy - AI dày đặc dây thép gai đã bị bộ binh ta 
dùng bộc phá "mở cửa", nhưng cũng phải mất một 
tiếng dông hổ (từ 17giờ 30 đến 18 giờ 30). Cửa dã 
mở các chiến sĩ xung kích, hai tiểu đoàn chia 

thành hai mũi nhọn, lao lên từ phía Đóng Bắc quả 
dổi. Đày là những dơn vị cùa Trung đoàn Sóc 
Tráng thuộc Đại doàn Biên Hoà (Đại doàn 316). 
Bộ dội ta chiến dấu rất anh dũng. Quân dịch bị 
đánh tơi bời. Súng và lựu dạn, lưỡi lé và tay không, 
ta dều dùng cà. Trên mặt đồi bị cày xới, dưới 
dường giao thông hào lỏng bỏng những nước dều 
diễn ra những trận giáp lá cà ác liệt. Ròng rã 36 
ngày dêm, nhiều trận chiến vô cùng ác liệt dã diển 
ra. Hai bên giành giạt từng tấc dã't. Người này ngã 
xuống, người khác xông lén, dùng bộc phá nghìn 
cân anh dũng ngoan cường tiêu diệt địch. Sau thời 
gian dài giẳng co, 4 giờ sáng ngày 7-5-1954, quân 
ta dã chiếm dược dồi Al. Chiều hôm dó, toàn bộ 
quân dịch ở Điện Biên Phù phải dầu hàng trước 
sức tấn công mãnh liệt cùa Quân dội Nhân dân 
Việt Nam.

Biểu tượng cho ý chi quặt cuông của dân tộc 
ViẹtNam

Ngày nay, dê'n với Điện Biên Phủ, dến với 
mảnh dất và con người đã làm nên “Trận Điện 
Biên Phủ chấn dộng dịa cầu”, nếu không có nhiều 
thời gian dể dừng chân trên tất cả các di tích cùa 
các dãy dổi phía Đông, thì chắc hẳn ít nhất bạn 
cũng dừng chân trên dồi Al. Lối lẽn dồi AI hiện 
có một cây phượng đỏ, không hiểu sao vản sống 
sót qua những ngày lính Pháp nhảy dù, chặt cây, 
dỡ nhà đắp công sự cùa chúng và những chiếc xe 
tăng cùa quân thù húc như diên ưong các dợt phàn 
công quân ta. Men theo chân đồi là mấy hàng 
nhãn Hưng Yên mới trồng - quà tặng cùa bà con 
thị xã Điện Biên Phủ dưa từ miền xuôi lẽn. Những 
bậc thang gạch dẫn chúng tôi lên dinh Tày Bắc của 
dồi Al. Ở đây có đài kỷ niệm dược xây theo kiểu 
"Tam sơn", giữa cao, hai bên thấp dếu có hình mái 
đầu đạo. Phía trước là lư hương, ở giũa là tấm bia, 
phù hiệu Quốc kỳ, sao vàng- nền tròn dỏ trèn 
những dòng chữ giống như trên mũ quân nhản, 
xung quanh là vòng tương hoa.

Nếu ta dứng quay mặt về phía dài kỳ niêm, ở 
bên phải, sẽ thây xác một trong hai chiếc xe tảng 
nặng 18 tấn mà tên Quan Ba Hécvuê (Hervouet) 
đưa từ trung tâm Mường Thanh lên để phản kích
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quân ta vào hồi 4 giờ sáng ngày 1-4- 
1954. Chiến sĩ ta dã dùng ĐKZ hạ dược 
một chiếc, chiếc kia vội vã bò chạy. 
Một di tích quan trọng nữa là cái hố 
hình phễu to bằng cái "ao đình" cạn ở 
kề phía cuối hầm ngầm của Tây. Đó là 
dấu tích của trận nổ khối bộc phá nghìn 
cân cùa quân ta mà chiến sĩ la thường 
gọi "đào hầm để trị hầm", trị cả hầm, cà 
ló cốt cô' thù của giặc.

Bên cạnh dó, sân bay Điện Biên, 
trước kia được quân Pháp dùng làm dầu 
cầu tiếp nhận chi viện dể chống trà 
quân ta, nay trở thành càu hàng không 
dưa dón máy bay dân dụng mang bạn 
bè trong nước và quốc lê' dến với vùng 
dâ't anh hùng này. Mùa này phượng sắp 
nở hoa, tiếp lâ'y những ngọn lửa cùa 
hoa vông trên núi và lừng dàn ve rừng 
sắp nổi lén dàn dồng ca lanh lảnh tiếng 
sắt tiếng vàng. Cùng trong một tiết rạo 
rực thiên nhiên mà con người lại vui, 
buồn khác nhau. Cái vui dT nhiên 
không ở phía bọn quan và lính viễn 
chinh đang sa lầy với cả tập doàn cứ 
điểm của chúng, dưới những trận mưa 
dầu mùa của trời Điện Biên và những 
trận mưa dạn ngày càng mạnh mẽ cùa 
Quân đội Nhãn dân Việt Nam. Còn phía 

ta, ngày 7-5 hàng năm - ngày kỷ niệm 
chiến thắng Điện Biên Phú và những 
ngày khánh tiêì khác, người Điện Biên 
và các du khách trong và ngoài nước 
đều mang dến dây những vòng hoa 
tưởng niệm những chiến sĩ Vệ Quốc vĩ 
dại dã anh dũng dấu tranh vì dộc lập, lự 
do của Tổ quốc.

Đồi Al, dồi Đồn Tây. dồi Lạng 
Chương cũng chi là một quả dồi 
nhưng một quả dồi cũng như một con 
người, có nhiều chạng dời khác nhau. 
Quả dồi ấy, mỗi lần dổi tên là một lần 
đổi thay sò' phận. Đồi Lạng Chương là 
sân khấu cùa tấn bi kịch Hiếu, Tình 
trong thời kỳ xung dột giữa các chúa 
dâ't, các "sứ quân" Đồi Tây là nỗi 
buồn của thời kỳ dâì nước bị xâm 
lãng. Chi từ khi dược mang lẽn dồi AI 
với ý nghĩa Chiến Tháng, quá dồi mới 
dược chiếu trên mình một ánh hào 
quang bất diệt. Người Thái, người Xá. 
người Móng, người Kinh... mỏi lần 
thăm dồi AI là dến thâm một quả dồi 
Chiến Cóng - một dịa danh tỏ rõ khí 
phách dâu tranh ngoan cường cúa dân 
tộc Việt Nam, góp phấn làm nén chiến 
thắng vang dội làm chấn dộng dịa cầu 
giờ dây dã trở thành bất tứ.

Ngày 20-4-1954, cáp chỉ huy đại đoàn ra lệnh bắt dầu đào đường hầm. Đào dường hầm xuyên dổi 
dối rắn vào tận hang ổ giặc, thật là một kỳ công. Chỉ một việc khoét cho dược cái cửa dể dào thúc vào 
ruột đồi, chiến sĩ ta dã phải đổ biết bao xương máu vì đạn dịch. Rồi nằm mà dũi dần vào, đầu người 

nọ nối chán người kìa, lấy quạt nan thay nhau quạt không khí vào, láy những chàm lửa nén hương 
làm ánh sáng, lảy những cái túi may làm bằng vải dù đựng đát tuôn ra. Ta đào và Táy biết nhưng 

chúng cũng đành chịu. Đường hầm ta dào 16 ngày dém mới xong. Khối bộc phá nghìn cán, cóng binh 
ta làm bằng chất nổ láy từ những quả bom trong chiếc máy bay bốn động cơ bị quán ta bắn rơi ở cánh 

đổng Cang Ná. Đúng 21 giờ ngày 6-5-1954, khối bộc phá ấy đi qua dường hầm vả nổ tung như núi 

lửa phun, tiêu diệt ngay tại chồ một trung dội dịch, nhiều tên trong hầm ngất xỉu. Những tên sống sót 
không dám ở lại trong hầm mà vội vã bỏ chạy ra ngoài.
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

THE HEROIC HILL- Al
When visiting Dien Bien, from the airport or the coach station, going along the district road (or 

Road 42. previously 41). it is easy to see a chain range of hills stretching from the north of Muong 
Thanh valley downward. Those eastern hills are famous for Vietnamese armed forces' battles in 
the second attack wave in Dien Bien Phu campaign called " the battle of five hills” by French. We 
seem to feel the trembling in every descriptive page of the French soldiers and generals authors 
who are formerwere once defeated soldiers and generals in “ The battle of five hills "

Monumental stone From strategic location
on Hill Al .... . ,

Hill Al stretches in along the north­
west - southeast direction, with two north­
west and southeast peaks of over 490 
meters and 493 meters high. Al is the 
name given by the Vietnamese armed 
forces. On the top of Hill Al, we can see 
the whole of Dien Bien basin. Along with 
western mountain chain range of moun­
tains on the left hand, from far to nearer 
distance, El, C2, DI, Cl can bee seen 
nearer relatively as protruding and reced­
ing hills. On Hill El, there appears vague­
ly Him Lam Hill stele. The monumental 
stone in hill Al fronts on the disttict’s 
road. Nam Ron River goes along the other 
side of the road. In the field in a short dis­
tance from Nam Ron River sees a deso­
late top of De Casưies’ tunnel that was

general headquarter of Dien Bien Phu 
group of fortresses- “inviolable fortress”. 
Obliquely in the northwest of the field on 
the other bank of Nam Ron River is Dien 
Bien Phu airport, (previously Muong 
Thanh airport) - the only hope of Generals 
Nava, De Castries. In nearer distance, not 
far from the post office is an old block­
house that De Casưies once used to make 
a big gun emplacement to bar the attacking 
way to the hill A1. Therefore, that was the 
important objective point of occupation for 
Vietnamese armed forces.

French soldiers called hill Al “ the 
throat of Dien Bien Phu” and attached 
great importance to its location. Dien 
Bien people then called it "French mili­
tary post’s Hill” because the office build­
ing of a French agent- a military official 
and a ruling official on Hill Al, and bar­
rack (military camp) situated on the hill. 
The building of French agent -behind the 
existing monumental stone- was designed 
like a fort or a barrack. Just under the 
bricked edifice- the office as well as the 
residence of the French agent and his 
assistants-was an underground tunnel 
deeply dug into the hill’s womb. The tun­
nel was domed with firm bricked walls. It 
could be the shelter of few tens of people 
and up to hundreds of people in need with 
two secret enưances. Behind the edifice, 
there was a trench in the southeast-north- 
west leading to the post office. The trench
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was carefully paved enough for two people 
to go across each other. Both of northern 
and southern blockhouses were guarded day 
and night. The barrack of native and colo­
nial soldiers was located near the southern 
blockhouse. Soldiers’ families stayed in a 
chain of 30-compartment thatched house 
along the hill’s foot. When “ French mili­
tary post’s hill” became ELIAN 2, the “ pat­
rimonies” that were left to West people by 
those who came first, especially the under­
ground trench, cause many difficulties to 
Vietnamese soldiers.

50 years ago. Hill Al used to be was an 
important fortress of first rank among 
French group of fortresses in Dien Bien Phu 
with the firm battle-array 50 years ago. 
There were installed two most warlike 
French battalions supported by aircrafts, 
tanks and cannons. Hill Al of strategic 
location became one of the places for life 
and death battles between Vietnamese sol­
diers and the enemy.

To the strategic and mortal lightingbattle
Before continuing to pace up the hill, we 

shall together recall some details of the 
fight related to the existing vestiges on the 
hill. Let’s see across two hills behind Hill 
A1. Those are Chay and F Hill, two bases of 
our army in the fight against Hill Al 
fortress and some bases around. Chay Hill 
was called Bald Hill by French because it 
was fired like a bald head. Hill F also had 
other name: Imagination Hill. From 
Between Chay to Al Hilland Al Hill Al, 
there stood a vital stretch of blocked with a 
dense steel fence by French.

In the afternoon of March 3ơh 1954, after 
downpours, trenches were stuck in mud and 
puddles. Until 5pm, after our artilleries sud­
denly fired and struck the enemy’s fortress­
es in cenftal area and in the eastern hills. 
One hour later, our infantry launched an 

offensive and rapidly dislodged the enemy 
from other hills. The dense barbed wire in a 
stretch of road from Chay to Al Hill was 
blown up with an explosive charge during an 
hour (from 5.17h.3O to 18 6.h30pm). The 
road was open and our offensive soldiers of 
two battalions divided into two spearheads 
rushed from the north-east of the hill. They 
were units of Soc Trang regiment in Bien 
Hoa Brigade (Brigade 361). Our soldiers 
fought heroically with guns, grenades, bayo­
nets and even bare hands. The enemy was 
fiercely beaten. Violent hand to hand attacks 
broke out on the densely dug hill and in the 
watery communication trench. Many fierce 
attacks look place during 36 days and nights 
on end. The two sides fought for each cen­
timetre of land. One Vietnamese soldier fell 
down, another rushed ahead to wipe out ene­
mies with explosive charges of thousand of 
kg. After a long time of fighting, at 4 o'clock 
in the morning of May 7"’ 1954, our army 
seized Hill Al. In the afternoon, all French 
soldiers in Dien Bien Phu gave in to violent 
fighting strength of Vietnamese People’s 
Army.

Tbe symbol ol Vietnamese nation s 
indomitableness

Nowadays, any visitor comes to see Dien 
Bien Phu with the people that once recorded 
“the world-shaking Dien Bien Phu battle” 
trembling the globe”, A1 is the first place to 
be seen among all the vestiges on the chain 
of westemeastem hill ranges. Up to Hill 
Al, tThere stood a flamboyant on the way 
to Al that have, for an unknown reason, sur­
vived through still surviving after the days 
when the French parachute troops cut trees 
and dismantled houses to build their 
entrenchment and French tanks butted 
madly in our counter-attacks. Along the 
hill’s foot, there are lines of newly-grown 
Hung Yen longans that people in Dien 
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

Bien Phu township brought from plain 
areas. The bricked steps lead US to the 
northwest lop of Hill Al. There, a monu­
mental stone is built with three- mountain 
style of highest top in the middle. The cen­
tral stele is designed with national flag 
badge and the same letters as on a 
Vietnamese soldier’s hat with an incense 
burner in front.

Facing the monumental stone, in the 
right, we can see, on the right, one of two 
tanks of 18 tonnes that Hervouer, a French 
third-rank General, HI, Hervouer took 
from Muong Thanh centre to fight against 
our army at 4 a.m on April Is1 1954. Our 
soldiers destroyed a tank with DKZ and 
the other hurriedly ran away. One impor­
tant vestige is the funnel-shaped hole as 
large as a dry pond near the end of French 
underground trench resulting from an 
explosion of a- thousand -kg explosive 
charge that our soldiers often said “digging 
a trenchtrenches is dig to destroy other 
trenchestrench” and also destroy French 
blockhouse.

On April 20"' 1954, brigade executives 
ordered to dig tunnels. Digging tunnel 
through the hard hill land to the enemy’s 
dent was a great feat. Many soldiers fell 
down by the enemy’s guns when they 
pierced an entrance to dig the tunnel 
deeply into the hill’s womb. Lying to poke 
gradually into the land, one soldier lean his 
head on another’s leg. Bamboo fans were 
used to take the air into and incenses were 
burnt to make light. Soil was contained in 
parachute fabric bags. Despite knowing 
our plan, the enemy could not do anything 
to prevent US. After 16 days, the tunnel was 
completely dug. Our army engineers made 
a - thousand kg explosive charge from 
explosives of the bombs in the 4 engine 
aircraft shot down by our army in Cang Na 
field. At exactly 21 o’clock on May 6th 

1954, the explosive was moved along the 
tunnel and exploded as a volcano erupted, 
wiping out a platoon immediately and 
bringing many French soldiers in dead 
faint. French survivors did not dare to stay 
in the tunnel but hurriedly ran outside.

In addition, Dien Bien Phu airport, pre­
viously the bridge-head for French army to 
receive the assistance ỊO fight against our 
army has now become the air-lift for civil 
planes to bring domestic and foreign peo­
ple to a heroic land. In this season, the 
flamboyant is about to blossom, making 
flames along with mountain coral trees and 
flock of cicadas are about to raise their stri­
dent chorus. Sadness or happiness can be 
felt in the same excited atmosphere. As for 
expeditionary officials and soldiers bogged 
down with group of fortresses, they could 
not have been happy in the early rains in 
Dien Bien and the downpour of bullets of 
Vietnamese People’s Army. In Vietnam, 
annually, on May 7th 2003, the anniver­
sary of Dien Bien Phu victory and other 
anniversaries, Dien Bien people as well as 
domestic and foreign visitors brought 
wreaths to recall the great soldiers of 
national defence army who fought hero­
ically for the nation independence and lib­
erty.

Each of Al, French post Hill and Lang 
Chuong is not only one hill but also a per­
son with different periods in life marked 
by the changes of name. Lang Chuong is 
relative to a tragedy of filial piety and love 
in the period of conflict between landlords 
and army leadersu quan (the leader of a 
province) s. West Hill bears the sadness of 
an invaded nation. The hill has borne an 
everlasting halo only with the victorious 
name AL For Thai, Xa. Mong and Kinh 
people, Al is a hill of feats that shows 
Vietnamese strong will and ever helped 
make the world shaking story.
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CHƯƠNG III: NHỮNG NÊN tảng cơ bản phát huy thế và Lực 

NHŨNG NỀN TẢNG cơ BẢN PHÁT TRIEN 
KINH TẾ-XÃ HỘI

Lai Châti là một tỉnh miên núi hiên giới phía Tây 
Bắc Tổ quốc. Trong đó, đường hiên giới với nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa dài 31 ì km, với nước 
Cộng hoà Dân chủ Nhân dán Lào dài 363 km, cùng 
hai cửa khẩu Tây Trang (sang Lào) và Ma Lù Tháng 
(sang Trung Quốc). Được nối với tam giác tăng trương 
kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và quốc tê' 
qua tuyến đường quốc lộ 6A, cẩu hàng không Điện 
Biên - Hà Nội, Lai Cháu ẩn chứa nhiều tiềm năng, thế 
mạnh để có thể phát triển toàn diện các lĩnh vực chính 

trị, kinh tể, văn hoá - xã hội và an ninh - quốc phòng.

ĐIỂU kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý
Lai Châu, là vùng dất biên cương phía Tây 

Bắc hùng vĩ cùa Tổ quốc, nằm giữa 2Ơ’ 52’ 
dến 22" 49’ vĩ độ Bắc và trải dài từ 102" 08’ 
đến 103" 46’ dộ kinh Đông. Thành phô' Điện 
Biên Phủ cách thủ đô Hà Nội 300km theo 
đường chim bay và 502km theo quốc lộ 6A.

từng phòng hộ Tam Đường

Lai Châu phía Đông Bắc giáp tính l-ào Cai. 
phía Đông Nam giáp linh Sơn La. phía Táy 
Nam và Tây Bắc giáp hai tinh Luông Phabãng 
và Phong Sa Lỳ của nước Cộng hoà Dàn chú 
Nhân dân Lào, phía Tây Bắc giáp linh Vãn 
Nam cùa nước Cộng hoà Nhân dán Trung hoa.

2. Địa hình
Lai Châu có diện lích tự nhiên 

16.919,22 km2, lớn thứ hai trong cả nước 
(sau tính Đắk Lắk). Trong dó, dất nòng 
nghiệp là 170 nghìn ha, chiếm 10%; dâì lâm 
nghiệp 1,2 triệu ha, chiếm 71%; còn lại là 
các loại dâì khác. Như vậy. diện tích có thế 
phát triển sản xuất là râì lớn.

Lai Châu nầm gọn giữa hai mạch núi dồ 
sộ là dãy núi cao Hoàng Liên Sơn ờ phía 
Đông Bắc (có dinh Phan Xi Pang cao 
3.143m) và dãy núi cao trung bình ở biên 
giới phía Tây, dược gọi là dãy núi sõng Mã 
hoặc dãy núi Việt Lào (có dinh Pu Đen 
Đinh cao 1,886m). Giữa hai mạch núi này là 
vùng núi thấp rất rộng lớn thuộc lưu vực 
sõng Đà, bị chia cắt bởi cao nguyên dá vôi 
chạy suốt từ Phong Thổ xuống lận linh 
Thanh Hoá, rộng chừng 10 - 25km. cao 600- 
l.OOOm. Tất cả những dãy núi và cao 
nguyên này dều chạy song song với nhau 
theo hướng Tây Bắc - Đổng Nam. Xen kẽ 
giữa những dãy núi là những thung lũng: 
Điện Biên (rộng 150 nghìn ha), sóng Đà. 
Nậm Na, Nậm Mực. Nậm Xo. Bình Lư,...

3. Khí hậu
Lai Châu chịu ảnh hưởng cúa kiểu khí hậu 

nhiệt dới gió mùa. Nhiệt độ trung bình hàng 
năm từ 19"C dến 2Ơ1 c, cao nhất 37"C - 38"C. 
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thấp nhất 5°c. Do cấu lạo địa hình lồi lõm, nên 
mỏi vùng có chếdộ khí khậu khác nhau. Vùng 
thấp rét ít, vùng cao rét nhiều, có nơi như 
huyện Sìn Hồ hầu như rét quanh năm. có lúc 
nhiệt độ xuống Ơ'C. Trong năm có hai mùa rõ 
rệt, mùa mưa từ tháng 4 dến tháng 9, tập trung 
từ tháng 6 dến tháng 8, cao nhất vào tháng 7 
lượng mưa dạt tới 600mm. Mùa khô từ tháng 
10 dến tháng 3 năm sau, lượng mưa nhiều nơi 
chì dạt dưới 20mm.

4. Tài nguyên, khoáng sản
Theo lài liệu điều tra và khai thác bước 

dầu cho thấy, Lai Châu có nguồn tài nguyên 
khoáng sản quan trọng như: dồng, chì, vàng, 
than dá và dất hiếm. Tuy trữ lượng chưa dược 
xác dinh chính xác nhưng các mỏ dều dã 
dược khai thác. Ước tính trữ lượng cấp 
(C1+C2) mỏ than mỡ Na Sang (huyện Điện 
Biên) khoảng 156 nghìn tấn, dất hiếm ở 
Phong Thổ khoảng 51,5 nghìn tấn, dá xè làm 
vật liệu ốp lát và vật liêu lợp dã dược khai 
thác phục vụ xây dựng cơ bản và xuất khẩu, 
vàng sa khoáng ở thượng nguồn sông Đà 
cũng có trữ lượng khá lớn.

Rừng Lai Châu có nhiều gổ quý có giá trị 
kinh tế cao như: lát, chò chí. nghiến, pơ mu, 
cùng nhiều loài cày dặc sản như: cánh kiến 
dỏ, song, mây, tre và một số lâm sản khác. Tỷ 
lệ che phủ của rừng Lai Chàu lính dến nãm 
2000 chiếm 30,2% diện tích tự nhiên, nhưng 
chú yếu là rừng nghèo, rừng dang dược bảo 
vệ, khoanh nuôi tái sinh và rừng trổng chưa 
khép tán. Tuy nhiên, rừng có cây che phủ 
khai thác không nhiều, nạn dốt phá rừng làm 
nương rầy, nạn cháy rừng hàng năm vần xảy 
ra, gây thiệt hại nặng nề cho kinh tê’ Lai 
Châu.

5. Nước bề mặt và nước ngầm
Lai Châu có nguồn nước ngọt khá phong 

phú. Lượng mưa trung bình hàng năm phổ biến 
1.800 - 2.500 mm, lưu lượng dòng chảy 10 - 
100 líl/giây/km2. Ngoài ra, Lai Châu có mạng 

lưới sỏng suối dày chàng chịt với tổng cộng 
3.061 con sõng suối, mang tính chất dầu nguồn 
diên hình, dốc hẹp, quanh co, nhiều thác 
ghềnh. Các sông suối ở Lai Châu dều nàm 
trong ba hệ thống sông chính cùa Việt Nam là 
sóng Hồng, sông Mã và sông Mẽ Kóng. Chày 
qua dịa phận Lai Châu có sóng Đà (thị xã Lai 
Châu) thuộc hệ thống sông Hồng, sóng Mã 
(Điện Biên Đông) và sông Nạm Khoai (Tuần 
Giáo) thuộc hệ thống sông Mã, sông Nậm Nưa 
(Điện Biên) thuộc hệ thống sông Mẽ Kóng. 
Sông dài, lắm thác dã lạo nên liềm năng lớn dê 
phát triển thuỳ diện, ngoài ra nếu có giải pháp 
hợp lý về công tác thuỷ lợi, kết hợp với tàng dộ 
che phù cùa rừng, cùa cây dài ngày thì tài 
nguyên này sẽ phục vụ tốt yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội cùa tinh.

Kinh tế tửng bước phát triển với nhịp độ cao
Sau hoà bình lập lại (năm 1954), Lai Châu 

có rất nhiều khó khãn, nền kinh tế chú yếu là 
nông nghiệp, dộc canh, tự cung, tự túc, du 
canh, du cư. Nhàn dân và các dãn tộc chù yếu 
quen với tập quán trồng nương rây. kinh 
nghiêm trồng lúa nước chưa nhiều, sức kéo 
dáp ứng không dù cho sản xuất nóng 
nghiệp.... Đó là nguyên nhãn chính dản dến
tình trạng Lai Châu thiếu lương thực, thiếu dói 
triền miên. Trong suốt thời gian dài dại bộ 
phận lương thực của tinh phải dựa vào sự giúp 
dỡ của Trung ương.

Sau hơn 10 nàm thực hiện dường lởi dổi 
mới do Đảng dề xướng, dưới sự lãnh dạo cùa 
Đảng bộ, Uỷ ban nhân dãn tinh, sự cần cù. 
chụi khó, nhân dãn các dãn tộc Lai Châu dã 
dảm bảo tự túc dược lương thực, sản xuất 
lương thực ngày một tăng, không chi dáp ứng 
nhu cầu trong tinh mà còn cung cấp thèm cho 
các tinh bạn. Nền kinh tế tảng trưởng khá. tốc 
dộ tăng trưởng GDP bình quân 7.3%/nảm, 
trong đó giai doạn 1991 1995 dạt
8,1%/năm, giai đoạn 1996 2000 do ảnh
hưởng cùa cuộc khủng khoảng tài chính 
tiền tệ ở khu vực Đông Nam Á, tốc dộ giảm 
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sút nhưng vẫn dạt 6.5%/nãm. Nổi bật nhất 
trong năm 2002, dó là nền kinh tè' Lai Châu 
tiếp tục phát triển ổn dịnh và có bước lãng 
trưởng khá, tốc dộ tăng trưởng GDP dạt 
7,4%/nãm, cơ cấu kinh tế có bước chuyển 
dịch tích cực. Trong dó:

Sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp phát 
triển khá toàn diện theo hướng hàng hoá và 
dạt mức tăng trưởng bình quân 5,7%/năm. 
sản lượng lương thực toàn tỉnh nãm 2002 dạt 
196,7 nghìn tấn, tăng 5% so với năm 2001.

Sản xuất cóng nghiệp, di từ con số không 
sau ngày giải phóng, đến hết nãm 1993, giá trị 
tổng sản lượng công nghiệp của tỉnh dạt 15.646 
triệu đổng. Trong 10 năm đổi mới, nhịp dộ lăng 
trưởng dạt khá 18,45%/năm, trong dó giai doạn 
1991 1995 là 29,5%/năm, giai doạn 1996 -
2000 là 10%/nãm. Một só' ngành dã có bước 
phát triển mạnh nhìn ngành than dạt 13.000 tấn 
(năm 2000 ), sàn lượng điện thương phẩm đạt 
24 triệu kWh (năm 2000), sản xuất vật liệu xây 
dựng,... Có được những kết quả dáng mừng dó 
là nhờ chính sách khuyến khích và thu hút dầu 
tư của Nhà nước và của Tình uỷ, uỷ ban nhân 
dân tinh Lai Châu. Với những sách lược đúng 
dắn, Lai Châu đã thu hút dược các thành phần 
kinh tế ưong và ngoài nước tham gia dầu tư 
ưong các lĩnh vực luyện than cốc, khai thác 
khoáng sản, sản xuất xi măng, sản xuất diện,... 
góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất cổng 
nghiệp địa phương và giải quyết việc làm cho 
người lao động. Đồng thời, bước dầu dã hình 
thành một số cơ sờ công nghiệp chê'biến nông - 
lãm sản, tạo tiền dề cho kinh tế Lai Châu 
chuyên dần từ “tự cụng, tự cấp” sang sản xuất 
hàng hoá, dẩy nhanh tốc độ hình thành các 
vùng chuyên canh.

Thương mại - du lịch, với tiềm năng sẵn 
có, Lai Châu đã sớm đẩy mạnh và phát triển 
ngành thương mại - du lịch, tương xứng với 
tiềm năng và thế mạnh của một tinh miền núi 
Tây Bắc. Tốc độ tâng trưởng bình quân 10 
năm (1991 2000) của ngành Thương mại 
Lai Châu dạt 27,9%/nàm. Trong dó, thương 

mại quốc doanh chiếm 33% tổng mức luân 
chuyển. Đặc biệt, những nãm gần dây. kinh 
tê' - xã hội Lai Châu có bước phát triến mạnh 
dã thúc dẩy hoạt dộng thương mại - dịch vụ 
phát triển theo, dưa lổng mức bán lé hàng hoá 
dịch vụ lãng tìr 326 lý dồng (nãm 1995) lẽn 
835 tỷ dồng (nãm 2002), dáp ứng yêu cầu sàn 
xuất và đời sống cho nhân dân các dãn tộc 
trong tinh. Hoại dộng xuất nhập khâu qua các 
cửa khẩu biên giới dã bước dầu lạo dược sức 
thu hút dối với các doanh nghiệp irong nước, 
nhất là sau khi Chính phủ cho phép cửa khẩu 
Tày Trang và Ma Lu Thàng áp dụng chính 
sách khu kinh tê' cửa khẩu, giá trị hàng hoá 
xuất khấu qua cửa khấu đạt 204 triệu USD. 
tăng 13,4% kê'hoạch.

Hoạt dộng du lịch cũng có nhiều chuyên 
biến tích cực, doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 
22,7% nãm 2002. Nhiều lĩnh vực du lịch dược 
tinh quan tâm dầu tư nâng cấp như: dự án quy 
hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái Pa 
Khoang, bảo tồn tôn lạo di tích lịch sử Điện 
Biên Phủ,... nhàm khai thác tiềm nâng dê phát 
triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch lịch sứ.

Văn hoá - xã hội
I. Giữ gìn bản sắc văn hoá dán tộc
Dân sô' Lai Châu có gần 64 vạn người, gồm 

21 dãn tộc là Thái, Mông, Kinh. Dao. Khơmú. 
Hà Nhì, La Hủ, Lào, Lự, Phù Lá, Khang. Tày, 
Nùng... dã tạo nên dời sống vãn hoá truyền 
thống dặc sắc, phong phú. Ở Lai Châu vần giữ 
dược các lê hội truyền thống như lẻ Han 
Khuông của dân tộc Thái., lẽ mừng măng mọc 
cùa dân tộc Mảng, Khang, Xinh Mun, La Hú.... 
Tết cơm mới cùa người La Hú... Nhiều áng dân 
ca trữ tình, nhiều loại nhạc cụ dân tộc có âm sắc 
độc dáo, nhiều diệu múa dàn tộc duyên dáng dã 
dược sưu tầm gìn giữ. Nhiều danh lam thắng 
cảnh, di tích lịch sử trẽn mành dất Lai Châu 
cũng dã dược bào tồn, tôn tạo dê trờ thành diêm 
du lịch hấp dẫn như dền thờ Hoàng Cóng Châì, 
thành Bản Phù, bia Lẽ Lợi, hệ thống hang dộng 
ở Pa Thơm, Tiên Sơn, Thám Khuông. Thám 

56

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

Bàng, dèo Pha Đin hùng vĩ (dài 32km, cao trên 
l.OOOm, dược xem là nơi tiếp giáp giữa trời và dất), 
hồ chứa nước Pa Khoang,...

Đặc biệt. Lai Châu dã kỳ công gìn giữ cụm di 
tích lịch sử vê chiên thắng Điện Biên Phủ, gồm quần 
thế di lích chiến thắng Điện Biên Phủ ờ trung tâm 
thành phó' Điện Biẻn Phủ, nhà trưng bày các di lích 
lịch sứ lại thành phó' Điện Biên Phủ, nghĩa trang A1 - 
nơi yên nghi của các chiến sĩ hy sinh trong chiến 
dịch dồi Al, sân bay Mường Thanh, hầm chi huy 
quân dội Pháp, dồi Him Lam, dổi Độc Lập, các dổi 
c, D, E và hầm chi huy chiến dịch của Quân dội 
Nhân dân Việt Nam. Toàn bộ cụm di lích là biểu 
hiện sóng động với chiến công oanh liệt làm nẽn 
"Chấn dộng dịa cầu" của quân dân Lai Châu và cá 
nước. Trong 56 ngày dêm của chiến dịch dã tiêu diệt 
16.200 quán lính viển chinh Pháp, bân rơi và phá 
huỷ 62 máy bay các loại của chúng, buộc ihực dân 
pháp phái ký hiệp dịnh Giơnevơ thừa nhận quyền 
dộc lập và hoà bình ờ Việt Nam.

2. Giáo dục - dào tạo
Trong 50 năm qua, dạc biệt là ưong hơn 10 nãm 

dổi mới, cùng với tăng trưởng kinh tế, sự nghiệp giáo 
dục - dào tạo có nhiều tiến bộ. Hệ thông trường, lớp, 
ngành học, cấp học phát triển. Đến nay, Lai Châu hiện 
có 120 trường tiểu học toàn cấp, các huyện thị dều có 
trường cấp 2-3 và trường phổ thông trung học. Sô' học 
sinh huy dộng dê'n trường tăng 10%/nãm. Chất lượng 
giáo dục dược nâng cao; lý lệ lên lớp, chuyên cấp vào 
các trường chuyên dạt khá. Đội ngũ giáo viên lìmg 
bước được chuẩn hoá, nâng cao về châì lượng. Cồng 
tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiếu học có nhiều 
cô' gắng và dạt dược kết quà khả quan. Toàn tinh hiện 
có 131/154 xã, phường; 11/12 huyện, thị và tính dược 
công nhận dạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phó 
cập giáo dục tiểu học.

3. Y té và công tác chăm sóc sức khoẻ cộng 
dóng

Hệ thống y tế từ tính dê'n cơ sở xã, bản dược củng 
cô' và phái triển. 100% xã, phường có trạm xá và cán 
bộ y tế, 1.200 bản có cán bộ y tế. Đổng thời, cóng tác 
dầu tư nâng cấp một sô' trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế 

dược chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám 
và chữa bệnh cho người dân. Các mục tiêu chương 
trình y tế quốc gia thực hiện dạt kẽì quá khá. trong dó 
100% sô' xã phường, 90% sô' tré em dược liêm chúng. 
Do làm tốt cóng tác y tẽ' dự phòng, trong nhiều năm 
qua, Lai Châu không dê xáy ra dịch bệnh kín. Đến 
năm 2000, linh I^ai Châu dã ihanh toán bệnh bại liệt, 
giám tý lệ bướu cổ còn 17%.

4. Lao động - việc làm
Bình quân mỏi nãm Lai Châu dã giái quyết 

dược 5.400 người có việc làm. tý lệ thâì nghiệp ỡ 
thị xã, thị trấn giám, thời gian sứ dụng lao dộng ớ 
nông thôn nâng lén. Đời sông vặt chãi và tinh thán 
cùa nhân dân dược nàng cao dáng kè. Phong trào 
xoá dói giảm nghèo dạt kết quà khá. Sô' hộ dói 
nghèo giám từ 52.1% năm 1995 còn 30% nãm 
2000, bình quân giảm 4,4%/năm; sô hộ khá và giàu 
tăng từ 16% (năm 1995) lẽn 24,8% (nam 2000).

5. Quốc phòng - an ninh
cỏng tác quốc phòng - an ninh đã dạt dược kết 

quà khả quan, góp phần giữ vững ổn dịnh chính trị, 
khối dại doàn kết loàn dân dược lãng cường: báo 
vệ vừng chắc dộc lập. chú quyền biẽn giới lãnh 
thổ, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh lẻ', 
văn hoá - xã hội; giữ vững trật lự an toàn xã hội, 
tạo môi trường thuận lợi dế phát triến kinh té - xã 
hội. quan hệ dối ngoại dược cúng có và phát triến. 
Quan hệ với các tổ chức nước ngoài khác liếp lục 
phát iriển. thông qua dầu tư hổ trợ thực hiện một 
sô' chương trình dự án cúa tinh, qua tham quan học 
tập ờ nước ngoài.

Những kê't quà đạt dược trong chặng dường 
hình thành phát triến tuy còn nhiều hạn chẽ. song 
dó là kẽì quá cùa cá quá trình nỗ lực phân dấu 
khắc phục khó khăn cùa Đáng bộ, dáng viên, nhãn 
dân các dân lộc Lai Châu trong việc phát huy nội 
lực. khai thác tiềm nãng và thê' mạnh hiện có. 
cùng với mở rộng hợp lác. tranh thú sự giúp dỡ. 
dầu tư của Trung ương và bên ngoài. Kết quá dó 
dã góp phần quan trọng nâng cao dời sóng nhãn 
dân. tạo cơ sờ dê Lai Châu, cùng cá nước vững 
bước trong thè'kỷ XXL
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CHAPTER III: THE BASIC FOUNDATION

THE BASIC FOUNDATIONS FOR 
SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT

Lai Chau, a mountainous province located 
in the northwest of I ietnam. shares a 311 km 
border line with the People's Republic of China 
and a 363 km border line with the Democratic 
Republic of Laos through the two frontier pass­
es: Tan Trang (Io China) and Ma Lu Thang (to 
Iẩio). Connected with Ha Noi- Hai Phong- 
Quang Ninh economic triangle and other 
countries through the National Road No.6 and 
Dien Bien Hanoi airway. Lai Chau is 
endowed with potentials and strengths for com­
prehensive development in politics, economy, 
culture, national security and defense.

Natural conditions
1. Geographical location
Lai Chau, a border region in the Northwest of 

Vietnam, lies between the 2Ơ’52' and 22°49' lati­
tude and stretches out from the 102°08' to 10°46’ 
longitude. Dien Bien City is about 300 km from 
Hanoi as the crow-flies and 502 km along the 
National Road N0.6A. Lai Chau borders Lao Cai 
province in the Northeast. Son La province in the 
Southeast. Luong Pha Bang and Phong Sa Ly 
provinces (the Democratic Republic of Laos) in 
the Southwest and the Northwest and Yun Nan 
province (the People's Republic of China) in the 
Northwest respectively.

2. Topography
Lai Chau has an area of 16,919.22 km. ranking 

the second nationwide (after Dac Lac province), 
including 170.000 ha of cultivated land (10%); 1.2 
million hectares of forests (71%) and others. This 
reveals great land potentials for production expan­
sion. Lai Chau entirely lies within the two great 
mountain ranges: Hoang Lien Son in the Northeast

Introduction of new seeds with high economic value to the farmers

(with the 3.143m height Fan Xi Pang peak) and 
the medium high mountain range (Ma River 
mountain range or Viet-Lao mountain range) in 
the western border (with the 1.886 m high Pu Den 
Dinh mount). A low land area in the Da River 
basin is situated between these two mountain 
ranges is a 10-25 km wide and 600-1.000 m high, 
partitioned by the limestone plateau and stretches 
from Phong Tho region to Thanh Hoa province. 
All these mountain ranges and plateaus stretches 
in parallel towards the northwest - southeast direc­
tion. forming such valleys as Dien Bien (150.000 
ha). Da river, Nam Na, Nam Muc, Nam Xo and 
Binh Lu...

3. Climate
Lai Chau is located in the monsoon tropical cli­

mate zone, rhe annual average temperature ranges 
from 19°c to 20°C and reaches its highest point at 
370C to 38°c and its lowest point at 5°c. Due to 
the uneven topography, each region has its own cli­
mate. The higher the region is the colder it is. In 
some regions like Sin Ho district, for example, it is 
cold all the year round and the temperature some­
times drops to o°c. There are two distinct seasons 
a year: the rainy season and the dry season. The 
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rainy season lasts from April IO September, mainly 
from June to August and with the rainfall peaking 
al 600 mm in July. The dry season is from October 
IO March the next year with the rainfall of just 
below 20 mm in many places.

4. Natural resources and minerals
According to the initial investigation and 

exploitation, Lai Chau is endowed with a number 
of important natural resources and minerals such as 
copper, golden lead, coal and race earth. It is esti­
mated that the reserve of (C1+C2) coal in Na Sang 
Quarry (Dien Bien district) is up to 156.000 tonnes 
and that of race earth in Phong Tho is up to 51,500 
tons. The slate is also exploited for the capital con­
struction and export. Gold in mineral sand is also 
plentiful in the upper source of Da River.

Lai Chau's forests are also home of many kinds 
of precious and high value woods such as 
mahogany, shorcachininsis, thitka, peumu and 
other precious plants such as sticklac wood, rattan, 
bamboo and other forest products. By 2000, the 
forest area in Lai Chau accounted for 30.2% of the 
natural area, mainly the poor, protected forests, 
regenerated forests and sapling forests. However, 
forest fires and forest destruction are still causing 
serious damages to the local economy.

5. Surface and groundwater.
Lai Chau has a plentiful source of fresh water. 

The annual rainfall ranges from 1.800 mm to 2.500 
mm on average and the water-current from 10 to 
100 l/s/km2. In addition, Lai Chau has a dense and 
interlacing water system with a total of 3.061 rivers 
and streams. This water system is typically charac­
terised by the nature of the upper source, that is 
sloping, tortuous and with many waterfalls and 
rapids. The water system in Lai Chau is a pan of 
the main river system in Vietnam, including Hong 
River. Ma River and Mekong River. Da, Ma (the 
eastern Dien Bien), Nam Khoai (Tuan Giao), and 
Nam Nita (Dien Bien) rivers running across Lai 
Chau (Lai Chau ĩbwn) belong to the Red River. Ma 
river, and Me Kong systems respectively. The long 

rivers and waterfalls have created the great poten­
tials for the development of hydroelectric plants in 
Lai Chau. Moreover, if the sound solutions for the 
irrigation system arc given and the coverage of for­
est and long-day crops is increased, this natural 
resource will be in a good service for the socio-eco­
nomic development of the province.

High economic growth
After the liberation in 1954. Lai Chau's econo­

my. which mainly focused on agriculture, mono 
cultures, self-production, self-financing and slash 
and bum production, surmounted great difficulties. 
The fact that the local people had been used to the 
slash and burn but lacked of experience in wet rice 
cultivation, bovine power could not meet the 
requirement of agriculture production resulted in 
the interminable hunger in Lai Chau. During a long 
period, the Government provided most of the foods 
for the province.

Over 10 years implementing the renovation 
guidelines launched by the Communist Party 
under the leadership by the provincial Party 
Committee, the Provincial People's Committee, 
and with the local people's industriousness. Lai 
Chau people started to be self-sufficient for foods. 
Food production has been on the rise, meeting not 
only the local demand but also supplies other 
provinces. Lai Chau’s economy grew quite fast and 
gained the annual GDP growth rate of 7.3%. peak­
ing at 8.1% during the period 1991-1995. From 
1996 to 2000, due to the influence of financial and 
monetary crisis in the Southeast Asia, annual eco­
nomic growth rale declined and stood 6.5%. In 
2002. Lai Chau's economy kept on growing steadi­
ly and gained the annual GDP growth rale of 7.4% 
with active economic reform. Of which:

Agriculture-forestry productions have achieved 
rather comprehensive development towards commod­
ity production with the annual growth of 5.7%. The 
province's annual agricultural production achieved 
196.700 tons in 2002 totally, up 5% from 2001.

Industrial production started at zero since the 
nation's Liberation day. By the end of 1993. the total 
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value of the provincial industrial production was 
VNDI5.646 million. During the Renovation (Doi 
Moi) over the past 10 years. Lai Chau has achieved 
considerable annual economic growth (18.45%). 
which was 29.5% during period 1991-1995 and 
10% during period 1996-2000. Some industries 
made rapid development, namely coal industry with 
the total production of 13.000 tonnes in 2000. com­
mercial electricity with the total production of 24 
million kWh in 2000. and construction material pro­
duction... Those remarkable achievements were 
resulted from the preferential policies for investment 
attraction adopted by the Slate. Lai Chau Provincial 
Party Committee and People's Committee. Thanks to 
its sound policies, Lai Chau has attracted domestic 
and international investors for such industries as 
coke, mineral ores, cement production and electrici­
ty generation... contributing to the growth of the 
local industry and creating employment forthe local 
labourers. Some agricultural -forestry products pos­
sessing establishments have been built as a premise 
for luii Chau's economy to shift from "self-supply" 
to commodity production and speed up the estab­
lishment of specialising areas.

Trade-tourism was swiftly pushed up and 
developed corresponding to the potentials and 
strength of a north-west mountainous province, 
'rhe annual growth rate of Lai Chau trade and 
tourism sector in 10 years (1991-2001) was 27.9% 
and the slate owned trade accounted for 33% of 
the lota) capital movement. Especially, in the 
recent years, the rapid economic development has 
pushed up the trade-tourism sector raising the total 
value of commodity and service retail from VND 
326 billion in 1995 to VND835 billion in 2002, 
meeting the requirements for the local production 
and life. Imports and exports through frontier pass 
has initially attracted the domestic enterprises, 
especially since the Government's enactment 
allowing Tay Trang and Ma Lu Thang frontier pass 
to apply the policies on frontier economic zones. 
The total value of commodity exported through 
frontier passes reached USD204 million, exceed­
ing 13.4% of the plan.

Tourism sector also witnessed a number of 
changes, 'rhe turnover from tourism increased by 
22.7% in 2002. The provincial authorities have 
paid attention to and improved a number of 
tourism fields, for example the project of Pa 
Khoang eco-tourism and the preservation of Dicn 
Bien Phu historical relics, in order to take advan­
tages of its potentials for the development of the 
ecological and historical tourism.

Social culture
I. Preservation of the national identity
Lai Chau has a population of 640.000 including 

21 ethnic minorities such as Thai. Mong. Kinh. 
Dao. Kho mu. 1 la Nhi. Ha Hu. Lao. Lu. Mang. Phu 
La. Khang. Tay. and Nung. which creates a copi­
ous and special culture life. People in Lai Chau 
still maintain their traditional festivals such as the 
Han Khuong festival of Thai ethnic group, the fes­
tival to welcome bamboo sprout of Mang, Khang, 
Xinh Mun, and La Hu people and the new crop 
festival of the La Hu. A number of the remarkable 
pieces of traditional folk song, traditional instru­
ments with unique timbre and gracefully tradition­
al dances have been collected and preserved. 
Historical relics and landscapes in Lai Chau such 
as the Temple of Hoang Cong Chat. Ban Phu 
Citadel, Le Loi stele, the caves and grottoes in Pa 
Thom, Tien Son, Tham Khuông, Tham Bang, the 
grandiose Pa Din Pass (32 km length and over 
1000 m height, considered to be the adjoin point 
between the heaven and earth) and Pa Khoang 
water reservoir... have been preserved and 
improved to become the interesting tourism 
places. Remarkably, Lai Chau has made their 
efforts to preserve Dien Bien Phu Victory histori­
cal relics complex in the central of Dien Bien Phu 
City, historical exhibits showroom in Dien Bien 
Phu City, Cemetery Al - where the soldiers in Hill 
Al campaign laid their lives down. MuongThanh 
Airport, the commanding trench of the French 
Army, hills of Him Lan. Doc Lap. c. D, E and the 
commanding trench of the People's Army of 
Vietnam. The whole historical relic complex is a 
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lively evidence for the glorious and world-shaking 
victory of the people and army of Lai Chau and the 
entire nation. Within 56 days, the campaign anni­
hilated 16.200 soldiers of the French expedi­
tionary force, shot down and destroyed 62 planes 
of various kinds, which forced the French 
colonists to sign the Geneva Agreement and recog­
nise the independence and peace in Vietnam.

2. Education-Training
Over past 50 years, particularly 10 years of the 

Renovation (Doi Moi), along with the economic 
growth the education and training has made pro­
gresses. The system of schools, classes, education­
al levels has made changes. Al present, there are 
120 primary schools across Lai Chau Province, 
secondary schools and high schools are available 
in all districts. The number of pupils increases by 
10% annually. The education quality has been 
improved and the number of pupils passing the 
end -term examinations and transferring to the 
higher levels are high. The teaching staffs are 
gradually standardised and qualified. The illitera­
cy eradication and primary education universaliza­
tion have made satisfactory results, over the 
province, 131/154 communes and wards; 11/12 
districts have been certified national standard on 
illiteracy eradication and primary education uni­
versalization.

3. Health and public healthcare
Health care system from the provincial centre 

to the mountain village have been improved and 
expanded. All the communes and wards have their 
health centres and medical staffs, 1.200 mountain 
villages have the healthcare staffs. In addition, the 
province has attached importance to the improve­
ment of the healthcare equipment and services to 
have better examination and treatment for the 
local people. The targets of the national healthcare 
programs have been implemented successfully 
and 90% of the children in all communes and 
wards are vaccinated. Thanks to the successful 
implementation of the preventative healthcare. 

there has never been a big plague occurring in Lai 
Chau. By 2000, Lai Chau has completely eliminat­
ed the polio and reduced the rate of people con­
tracted bronchocele by 17%.

4. Employment
On average, Lai Chau creates jobs for 5.400 

people a year, which reduces the rate of unemploy­
ment in the local towns and townships and increas­
es the duration of rural labour employment, 'rhe 
spiritual and material life of people has been 
remarkably improved. The movement of hunger 
eradication and poverty alleviation has brought 
about good results. The number of poverty-stricken 
households reduced to 30% in 2000 from 52.1 % in 
1995 with the annual reduction of 4.4% on aver­
age; number of rich and well off households 
increased to 24.8% in 2000 from 16% in 1995.

5. National security and defence
The national security and defence has made 

encouraging achievements, considerable contribu­
tions to the political stability: the reinforcement of 
the nation-wide solidarity reinforcement, inde­
pendence and sovereignty; the pursuit of econom­
ic, political, social and cultural targets, and the 
social order and safety to create favourable condi­
tions for the socio-economic development. The 
relationship with foreign organisations keeps 
developing thanks to their investments and sup­
ports to some projects in the province and the 
training trips to the foreign countries.

Shortcomings remain, but what Lai Chau has 
achieved are the results of the persistent efforts by 
Lai Chau Party Committee, Party members and 
people in mobilising their internal strengths to sur­
mount difficulties, expanding co-operations, tak­
ing advantages of their available potentials, the 
Government's and external assistance and invest­
ment. Those achievements have made a significant 
contribution to the improvement of the local peo­
ple’s living standard as a premise for Lai Chau to, 
along with other parts of the country, make steady 
development in the 21st century.
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MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH sử VĂN HOÁ VÀ 
CÁCH MẠNG CỦA LAI CHÂU

Lịch sứ hình thành và phái triển cùa mành 
licit Lai Chân dã viết lèn trang sứ hào hàng, 
cùng một nền văn hoá khá dậm nét. Những dcíii 
ấn lịch sừ văn hoá ấy dược in dậm trong các di 
tích lịch sừlhnộc nhiều thời dại khác nhau như: 
nhà Lẽ. nhà Nguyễn.... Trong dó. Chiến thắng 
lịch sừ Điện Biẽn Phù "lừng lầy năm châu, 
chân dộng dịu cầu ” dã tern vinh mánh dốt này. 
Giời dãy. bat cứ dâu trẽn "chao lừa Điện 
Biên "cũng ghi dấu những chiến công oai hùng 
cúa nhân dãn các dãn tộc Lai Châu nói riêng, 
cùa nhãn dãn Việt Nam nói chung.

1. Thành hàn phủ và dền thờ Hoàng Cóng 
Chất

Thành Bán Phủ rộng 80 mằu, nằm ở Bãn Phù. 
huyện Điện Biên, cách thành phó' Điện Biên Phú 
khoảng 7 km về phía Tây. Đây là một kỳ tích vé 
xáy dựng thành cúa họ Hoàng. Thành dược xây 
dựng theo một hình thê rất linh hoạt, lận dụng 
những thuận lợi về thiên nhiên, dịa hình. Thành có 
5 cạnh không dều nhau. Hai cạnh phía 
Đóng dựa vào sóng Nậm Rốm. cạnh 
phía Nam dựa vào dòng suôi Huổi Lẽ. 
phụ lưu sóng Nậm Rốm nên ba cạnh 
này không phải dào hào. Cạnh phía 
Bác và cạnh phía Tây, phái dào hào sâu 
(nay không còn nữa) rộng 4 - 5 thước, 
trên mật thành, ngựa, voi có thể đi lại 
dề dàng. Thành có bốn cống: cổng 
Tiền quay ra sóng Nậm Ró'm. tức 
hướng Tây: cổng Hậu quay ra dường 
cái hiện nay, tức hướng Đống; cổng 
Hữu quay hướng Bác: cống Tã quay 
hướng Nam. Mỏi cừa có dồn dắp cao 
và vọng gác.

Trong thành có một xóm cùa Bãn Phù. Dãy là 
xóm với khoáng ba mươi IKÍC nhà sàn xen xới những 
mánh vườn ngó. vườn sân và rât nhiều ao từ xa xua 
còn xót lại. Đãt trong thành dên nay phần lớn thành 
ruộng lúa. 1 liện nay. nơi dây vần còn di tích khu quàn 
lương, kho vũ khí. nơi chân ngựa. voi.... 'Iliành dược 
xây dựng từ nam 1758 den năm 1762 do con cúa 
Hoàng Cõng Chát là Hoàng Còng Toán dám nhiệm.

Đền thờ Hoàng Còng Chat dược xây ớ trung 
tàm thành Chiêng Lẽ (lire Bán Phủ) thờ họ Hoàng 
và 6 thủ lình nghĩa quân. Đây là di lích lịch sứ - 
vãn hóa quan trọng cùa dịa phương ghi nhận 
những công lao lo lớn cúa lãnh tụ I loãng Cóng 
Chát, người con dãì Thái Bình trong cuộc chiên 
tranh giái phóng Lai Châu. Ngoài ra. den còn là 
nơi tín ngưỡng của nhân dán trong ngày rầm. dầu 
nãm mới. nhài là ngày lé hội truyền thống vào 
ngày 24, 25 tháng giêng âm lịch hàng năm.

Qua nhiều năm chiến tranh, den chi còn lại một 
phán, giống như một ngói miếu ớ quẽ làng mien 
xuôi. Mái lợp bàng ngói cổ. tám cột xây bàng cột 
quét vôi tráng, một bệ thờ. I lai bên miêu là hai cây 
cổ thụ: một cãy đa và một cây dề. Tương truyền: 
mộ Hoàng Cõng Chất xưa ớ gốc cây da ấy. I lình

Dển thở Hoàng Công Chất
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Phần I: Làm quen với mảnh đất và con người Lai Châu

như những gì ớ dãy dều do Hoàng Cóng Chãi 
mang lừ miền xuôi lén hon hai trám nãm nay ván 
còn (ổn tại. Năm 1994. dền thờ Hoàng Công Châì 
dược Bộ Vãn hoá - Thõng (in chính ihức xếp hạng 
di lích lịch sứ.

2. Bia Lẽ Lợi
Bia cổ I loài Lai trẽn vách dá Pú Huổi Chò. bẽn 

bò Bác sông Dà thuộc dịa phận thị xã Lai Châu, 
cạnh dường vào huyện Mường Tè. Vào thê' ký thứ 
XV. giặc Minh xám lược nước ta. dèo Cát Hãn (thổ 
ty cùa Líti Châu lúc dó) dấu hàng và làm lay sai 
cấu kết vói bọn Kha Lai Ai Lao dem quán dánh 
chiếm Mường Muổi (Thuận Châu. Sơn La ngày 
nay). Lê Lợi dã cùng tướng Lê Sát dem quăn di 
dánh dẹp. Để nhắc nhờ người dời sau vị thê' tiền 
tiêu cúa Tổ quốc. Lê Lợi dã cho khắc bài tho Đại 
Nam Nhài Thõng Chí và khắng dịnh: “Sơn xuyên 
nhập bán dổ. dể thơ khắc núi dá, trấn giữ Tây Việt 
la" Đây là dấu lích ghi lại cõng lao to lớn cùa Lẽ 
Lợi và Lẽ Sát dánh lan quân Minh vào mùa dóng 
năm 1431. Hiện nay. bia Lẽ Lợi gổm có nhà bia và 
tấm bia.

(rớ thành di lích lịch sứ. dổng ihời cũng là noi 
iham quan tìm hiếu nél kiến trúc, vãn hoá 'Chái. 
Dinh (hự Đèo Văn Long ihuộc dịa phận thị xã Lai 
Châu. Hiện nay. dinh ihự Đèo Vãn Long chi còn là 
phế lích.

4. Tháp cổ Mường Luân
Được dánh giá là cóng trình nghệ thuật có giá trị 

tham quan nghiên cứu thuộc xã Mường Luân huyện 
Điện Biên Đóng. Tháp cố Mường Luân là lác phám 
nghệ thuật dộc dáo. mang dặm bân sác vãn hoá cùa 
dồng bào các dân lộc. Được xãy dụng bảng bàn tay 
tài hoa cùa những nghệ nhân người dãn lộc thiêu só. 
Tháp Mường Luân là niềm tự hào cúa dóng bào các 
dãn tộc Lai Châu từ nghìn dời nay.

Tác phẩm nghệ thuật này thê hiện khát vọng 
vươn lén xây dựng cuộc sống ngày một âm no. 
hạnh phúc cùa dổng bào các dãn lộc. Mặc dù vậy. 
hiện nay. do giao thòng tói tháp Mường Luân 
không thuận lợi nên việc tu bổ. tôn lạo và dưa vào 
khai thác di lích vãn hoá này chưa ttrong xứng vói 
tiềm năng và vé dẹp vốn có của nó.

3. Dinh thự Đèo Vân Long
Đây là khu dinh thự cúa 

ỏng vua Thái bù nhìn trong 
thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp. Dựa vào thực dãn Pháp, 
Đèo Văn Long dã dược gửi 
sang Pháp ăn học từ năm 12 
tuổi. Nãm 24 tuổi vể nước, 
hắn ra sức vơ vét. bóc lột sức 
người, sức cúa. hà hiếp nhân 
dãn lao dộng và trờ thành tay 
sai dắc lực cho giặc Pháp. 
Dinh thự được xây dựng là 
minh chứng cho sự sa hoa. 
truy lạc của tén vua lự trị trẽn 
nồi thống khổ của hàng vạn 
nhân dán các dân tộc Lai 
Chàu.

Hiện nay, dinh thự này dã

5. Một sò di chi khảo cố
Là mãnh dãì

Thđp cổ Mường Luân

CÓ nhiều hang dộng. Lai Châu 
hiện lưu giữ nhiều di lích 
minh chứng nền ván minh cứa 
người Việt cổ. Hiện nay. các 
nhà khoa học dã tìm thây 
nhiều di tích kháo cổ tại hang 
Thám Púa (Búng Lao). Thám 
Khương (Chiềng Sinh) dều 
thuộc huyện Tuần Giáo: hay ớ 
Nậm Phé. Nậm Tun thiậx’ 
huyện Phong Thổ. 'lại dãy. 
các nhà kháo cổ dã lìm thày 
còng cụ cùa thời kỳ dổ dá cũ. 
dổ dá giữa, dồ dá mới. Ngoài 
ra còn tìm thày ờ dãy những 
công cụ bằng dổng thau cũa 
nền vãn hoá Đông Sơn thuộc 
thời dại Hùng Vương như 
trống dồng Tuần Giáo (huyện
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Kỳ niệm 50 nám chiên thẳng Biện Biên Phú (1954 - 2004); Lal Châu - Thế và lục mõi Irong Ihê' kỳ XXI

Mội góc phế lích dinh ihựĐèo Vãn 
Long

Tuần Giáo), trông dồng Mường 
'Hianh, Nà Nginn (huyện Điện 
Biên), trông đổng Chiềng Nưa 
(huyện Mường Lay), trống 
đổng Mường So (huyện Phong 
Thổ).... Hệ thống các di chi 
kháo cố ở Lai Châu dều có giá 
trị lịch sừ vãn hoá và nàm sâu 
dưới lòng dâì vần còn những 
tầng vãn hoá chưa khai quật và 
nghiên cứu hoàn chinh.

6. Bia hận thù Noọng Nhai
Bia hận thù Noọng Nhai 

thuộc dịa phận xã Thanh Xương, 
huyện Điện Biên. Nơi dây dã 
chứng kiến vụ thám sát dẵm 
máu cúa thực dãn Pháp dôi với
dóng bào dãn lộc Thái vào ngày 25 tháng 4 năm 
1954. khi mà chiến dịch Điện Biên Phú đang diễn ra 
héì sức quyết liệt và sắp di vào giai doạn kết thúc. Di 
tích là nơi khắc sâu lội ác cúa thực dãn Pháp dối với 
dân tộc la và là nơi giáo dục lòng yẻu nước, niềm tự 
hào. tự tôn dân tộc cúa dồng bào dãn lộc Thái nói 
riêng và người dân Việt Nam nói chung.

7. Rừng vân hoá - lịch sứ Mường Phăng
Rừng nàm ở dịa phận xã Mường Phăng, huyện 

Điện Biên. Đây là nơi cãn cứ Sở chi huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ trị sự. Hiện nay. nơi dãy vàn còn lưu 
giữ nhiều di lích có giá trị lịch sử tiêu biểu như hầm 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nơi làm việc của Tổng 
Tư lệnh Quán dội Nhân dân Việt Nam - hầm Phó 
Tống Tư lệnh trong thời gian chiến dịch Điện Bién 
Phú...Từ dây. những quyéì dịnh quan trọng nhất liên 
quan dê'n vận mệnh cùa dân tộc dã dược thảo luận 
và ra dời. Nếu một lần dược dến thăm hầm chí huy 
tướng giặc Pháp Đờ Cát và hầm chi huy của ta mới 
thấy hết được sức mạnh cùa một dân tộc. sức mạnh 
cùa những người chiến thắng không phải ở vũ khí, 
trang thiết bị hiện dại hay ở lô cốt vững chắc mà dó 
là sức mạnh cùa tinh thẩn yêu nưóc, sức mạnh cùa 
những người chính nghĩa muốn hoà bình.

8. Cụm di tích chiến thắng 
Điện Biên Phú

Quần thê di lích này bao 
gồm tên diít. tẽn núi. lẽn sõng 
gắn liền với chiên dịch 56 ngày 
dèm “khoét núi. ngù hầm. mưa 
dầm. coin vat" cùa quân và dãn 
ta dế “Chín níim làm một Điện 
Biên/ Nên vành hoa dó. nên 
thiên sử xàng.... Quần thè di 
tích lịch sir cách mạng này bao 
gổm dồi Him Lam. nơi mớ màn 
chiến dịch: dồi AI nơi la và 
dịch giành nhau lừng tấc dâT. 
Cầu Mường Thanh, nơi quân la 
tiến cõng vào sào huyệi cuối 
cùng: Nghĩa trang liệt sỹ. Bào 
làng Điện Biên Phú; dổi DI.

C1; hầm tướng dại bại Đờ Cát,... Ngày nay. nhắc lới 
chiến ihắng Điện Biên Phủ lãì cá người dânViệi 
Nam dều có quyền tự hào va mong muôn mội lần 
tới thăm dể lận mắt chứng kiến sức mạnh, ý chí 
quật cuông cúa một dân tộc anh hùng dược bạn bè 
quốc tế ngưỡng mộ.

Ngoài những di tích dáng kể trẽn, nhãn dân các 
dãn tộc Lai Châu còn phải nhắc dến di tích dèo 
Pha Đin gắn với chiến dịch lịch sứ Điện Biên Phú 
và các di lích gán với người thiếu niên dân tộc anh 
hùng VỪA Dính (ihuộc huyện Tuần Giáo), nhà lù 
Lai Châu (thuộc thị xã Lai Châu)...

Những di tích lịch sử văn hoá. cách mạng này sẽ 
mãi mãi là minh chứng cho sự tồn tại và phát triển 
bền vững của mảnh dất Lai Châu anh hùng. Hàng 
năm, hàng nghìn, hàng vạn du khách trong nước và 
quốc tế dã dến dày dê tham quan, lìm hiếu về mảnh 
dâì, con người dã làm nên trận Điện Biên “lừng lầy 
nám châu, chấn dộng dịa cầu” Trong tương lai. dây 
là diều kiện rất tốt dế Lai Châu phát triển du lịch 
góp phần thúc dây phát triển kinh tẽ' - xã hội. Thời 
gian có thê trôi qua, nhưng lịch sứ với những mốc 
son chói lọi sẽ còn lại mãi. trở thành bài học giáo 
dục sàu sắc góp phán phát triên nhân cách cho thế 
hệ tương lai.
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

SEVERAL CULTURAL HISTORICAL PLACES 
OF LAI CHAU PROVINCE

Lai Chau's establishment and development 
history have created a glorious historical page 
and an rich culture, which are well performed 
in the historical places through different 
dynasties of Le, and Nguyen, etc. One of those 
remarkable events that honour this province is 
Dien Bien Phu world-shaking historical victo­
ry "famous throughout the world and produces 
a stir in the global”. For the time being, mighty 
triumphs of Lai Chau people in particular and 
of Vietnamese people in general are marked 
everywhere in "Dien Bien fire panhot place " 

of Nam Rom River thus no moat is required in 
these three sides. In the northern and the western 
sides, the 4-5 metre wide moat (no longer existed) 
is required in the northern and western sides. On 
the surface (or top) of the citadel, hHorses and 
elephants can get around easily on the citadel. 
There are four gates consist of the Front gate fac­
ing Nam Rom River in the west, the Behind gate 
facing the present main road in the east, the Left 
gate in the north and the Right gate in the south. 
Each gate has a high heaped mount and a guard 
watch.

Inside the citadel, there is a hamlet of Ban Phu 
village with more than 30 silted houses among 
maize fields, cassava fields and a lot of old ponds 
remained. Most of the citadel’s area is for rice 

1. Ban phu citadel and 
Cong Chat

With the area of over 80 
ha. Ban Phu citadel is 
located in Ban Phu village, 
Dien Bien district, about 7 
km far from Dien Bien Phu 
City in the west. This repre­
sents the exploit of Hoang 
family’s building citadels. 
The citadel was built based 
on a flexible terrain which 
can take full advantage of 
nature and geography. The 
citadel has five uneven 
sized sides of different 
sizes, of which the two 
western sides were built on 
have a foundation in Nam 
Rom Riverbanks, the 
southern side oneis based 
on in Huoi Le, an estuary 
of stream and the floating

a temple to Hoang growing. Currently, there still remain the vestiges 
of military food store, weapon store and the place

Noong Nhai statue, where French colonialists' 
bombs killed 444 people

tending horses and ele­
phants. The citadel was 
built from 1758 to 1762 by 
the undertaking of Hoang 
Cong Toan, Hoang Cong 
Chat’s son.

The temple to Hoang 
Cong Chat was built in the 
centre of Chieng Le 
citadel’s centre (Ban Phu) 
worship Hoang family and 
six leaders of the insurgent 
army. This local historical- 
cultural place acknowl­
edges Hoang Cong Chat’s 
great services in the strug­
gle for Lai Chau’s liberty, 
the leader come from Thai 
Binh province. In addition, 
the citadel is the place 
where the people express
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50"» Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

their religious beliefs in the 15"' each month. New 
Year’s days, especially on the traditional festival 
days on every 24"’ and 25"' January of the lunar 
year.

For years in the war, the citadel remains only a 
little part which looks like a shrine in the plain 
with the old tile roof, white lime-coated pillars and 
an altar. There are two ancient trees on the left side 
and right side of the citadel and it is said that 
Hoang Cong Chai’s grave was at that tree’s root. It 
seems to exist there all the over two hundred­
things brought from the plain by Hoang Cong 
Chat. In 1994 the temple to Hoang Cong Chat was 
officially certified Historical place by the Ministry 
of Culture and Information.

2. Le Loi stele
Hoai Lai old stele located on Pu Huoi Cho cliff 

in the north of Da River and near the road to
Muong Te District belongs to Lai Chau Township. 
In the 15lh century, when Minh troop invaded our 
country, Deo Cat Han (hereditary chief of Lai 
Chau al that time) surrendered and cooperated 
with Kha Lai Ai Lao as a lackey occupying Muong 
Muoi (Thuan Chau, Son La at present). Hence, Le 
Loi coordinating with Le Sal leading the troop 
defeated them. To remind future generations about 
the outpost of the nation, Le Loi commanded to 
carve the poet “Dai Nam’s Unification” and 
affirmed that “Rivers and canals signed on the 

map, writing poems carved on the cliffs, defending 
ourTay Viet territory” This vestige records Le Loi 
and Le Sat’s great devotions defeating Minh troop 
in the winter 143. Presently, Le Loi stele consists 
of monument and stone stele.

3. Deo Van Long’s residence
This residence was possessed by Thai minority 

puppet king in the resistance against French colo­
nialists. With French colonialists’ support. Deo 
Van Long was sent to France for study since 12 
years old. When 24 years old, he came back to the 
country and began plundering people’s wealth, 
exploiting people’s strength, victimising labourers 
and became an efficient lackey for French troop. 
The residence is an evidence of luxury and 
debauch performed by a self-ruling king over the 
miserableness of sufferings of thousands of people 
in Lai Chau.

At present, the residence becomes a historical 
place, which is also the place for learning Thai’s 
architecture and culture. It now belongs to Lai 
Chau township administration and remains ruins.

4. Muong Luan old tower
Muong Luan old tower, which is appreciated to 

be a work of an valuable for sightseeing and 
researching, located in Muong Luan village, Dien 
Bien Dong district. It is a unique work of an and 
rich of ethnic minorities’ cultural characters. 

Being built by ethnic groups’ 
talented anisans, Muong Luan 
tower has been Lai Chau peo­
ple’s pride for thousands years.

This project reflects the 
people’s development aspira­
tion for a better life. However, 
the current traffic in Muong 
Luan is in unfavourable condi­
tions thus restoration, embel­
lishment and exploitation this 
cultural place is not yet corre­
spondent with its available
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Part I: An introduction to Lai Chau land and people

potentials and beauty.

5. Archaeological sites
Lai Chau is a place with numerous caves, cur­

rently preserving a lot of relics which evidence 
ancient Viet people’s civilisation. Nowadays, 
many archaeological items belong to old stone 
age, middle stone age and new stone age have 
been found out in Tham Pua (Bung Lao) and Tham 
Khuong (Chieng Sinh) caves of Tuan Giao district 
or in Nam Pha and Nam Tun of Phong Tho district. 
Additionally, brass items of Dong Son culture 
under Hung Vuong dynasty inclusive of Tuan Giao 
copper drums (Tuan Giao district), Muong Thanh 
and Na Ngum copper drums (Dien Bien district), 
Chieng Nua copper drums (Muong Lay district), 
Muong So copper drums (Phong Tho district), etc. 
Archaeological sites system in Lai Chau has cul­
tural historical values and there still exist unexca- 
vated and incomplete-researched cultures deep in 
earth’s womb.

6. Noong Nhai hatred stele
It belongs to Thanh Xuong, Dien Bien district 

where witnessed the bloody massacre caused by 
French colonialists towards Thai people on 25"' 
April 1954, in the time being taken Dien Bien Phu 
campaign fiercely and going to end. The place is 
not only reminding French colonialists’ crimes 
toward our nation but also educating the patriotism 
and national pride of Thai people in particular and 
of Vietnamese people in general.

7. Muong Phang historical cultural forest
It is in Muong Phang village, Dien Bien district, 

the forest is where located Dien Bien Phu’s 
Headquarter. Presently, many typically historical 
places are being preserved, such as Vo Nguyen 
Giap’s trench - Commander-in-chiefs working 
place of Vietnam People’s Army and the Deputy 
Commander-in-chiefs trench in Dien Bien Phu 
campaign. Right in these trenches, the most impor­
tant decisions related to the nation’s destiny were 

discussed and promulgated. If paying a visit to the 
leading trench of French rebel leader Do Cat and 
our leading trench once, we deeply know why our 
strengths and victories are not by weapon, modem 
equipment or solid/firm blockhouses but by patri­
otism and to-love-peace people’s strengths.

8. Dien Bien Phu’s victorious complex
This complex is inclusive of places, moun­

tains and rivers which are couple with our peo­
ple’s the 56 day-campaign of “boring mountains, 
sleeping in trenches, lasting rain and eating little 
food” in order to “create successfully Dien Bien 
with glorious history for nine years” The histor­
ical complex includes of Him Lam hill where the 
campaign started at; Al hill where our army and 
enemy fought each other for inch of ground; 
Muong Thanh bridge where our force attacked 
on the enemy’s final den; martyrs’ cemetery, 
Dien Bien Phu museum; DI and Cl hills; Do 
Cat’s trench, etc. Nowadays, Dien Bien Phu 
reminds Vietnamese people of the pride and a 
wish to witness the indomitable strengths of a 
heroic nation which admired by international 
nations.

Apart from the above noticeable places, it 
should mention Pha Din mountain pass couple 
with Dien Bien Phu historical campaign, other 
places related to the young ethnic hero Vu A Dinh 
(in Tuan Giao disưict) and Lai Chau prison (in Lai 
Chau township).

Those cultural historical places will be long- 
lasting evidences to Lai Chau’s sustainable exis­
tence and growth. Annually, thousands of domes­
tic and international visitors come here for travel­
ling, knowing people and place which made Dien 
Bien to be “famous throughout the world and pro­
duces a stir in the global”. That facilitates Lai 
Chau to develop tourism for strengthening its 
future socio-economic development. As time 
being, the remarkable history will be everlasting 
and becomes the useful lesson for the posterities’ 
personality improvement.
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CHƯƠNG I: CÁC Tổ CHỨC CHÍNH TRỊ

TỈNH UỶ LAI CHÂU

ĐẢNG Bộ LAI CHÂU
NHŨNG MỐC SON LỊCH sử

PHẠM NGỌC THÌÊM
Phó Bí Thư thường trực Tình uỳ Lai Chân

55 năm qua kể từ ngày thành lập (10-10-1949 - 10-10-2004), dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Đảng, Chính phủ, Đảng bộ Lai Châu đã lãnh đạo nhân dán các dán tộc Lai Châu phát huy truyền 
thống Điện Biên Phủ anh hùng vượt qua ntọi khó khăn, thử thách, một lòng, một dạ di theo Đang, 
giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thực hiện công cuộc dổi 
mới do Đảng khỏi xướng và lãnh đạo. Đặc biệt trong gần 20 năm trở lại dây, Đdng hộ và nhân 
dân các dân tộc Lai Cháu đã và đang viết tiếp những trang thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng 
Lai Châu theo mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Phạm Ngọc Thiểm 
- Phó Bi thư thường trực 

Tinh uỷ Lai Cháu

Nhãng đóng góp trên lĩnh 
vực chiến đấu

Tháng 11-1945. thực dãn 
Pháp dưa quân từ Vàn Nam 
(Trung Quốc) ườ lại dánh 
chiếm Lai Châu và phá hoại 
phong trào cách mạng ở huyện 
Quỳnh Nhai. Để tổ chức quân 
cùng nhãn dân thành một khối 
thống nhất và dưa cuộc kháng 
chiến chống thực dãn Pháp 
đến thắng lợi cuối cùhg. Trung 

ương Đáng thấy sự cần thiếu cấp bách ở Lai Châu phải có 
một tổ chức Đàng cộng sản. Chính vì vậy, Liên khu uỷ 10 
dược Trung ương Đảng giao nhiệm vụ trực tiếp chì đạo 
toàn diện phong trào cách mạng ở Lai Châu.

Ngày 10-10-1949, tại xã Báo Đáp. huyện Trấn Yên, 
tình Yên Bái, Ban Cán sự Đàng Lai Châu được thành lập 
theo Quyết định cùa Thường vụ Liên Khu uỷ 10 gồm 3 
đồng chí uỳ viên, đồng chí Trần Quốc Mạnh dược chi 
định làm Trưởng ban Cán sự Đàng. Đây chính là tiền 
thân của Đảng bộ tinh Lai Cháu ngày nay. Kể từ dây. dời 
sống chính trị cùa dồng bào các dãn tộc Lai Châu dã có 
bước ngoặt quan ưọng, phong ưào dấu ưanh cách mạng 
của Lai Cháu dã cố tổ chức Đảng trực tiếp lãnh dạo.

Cũng bắt dầu từ dấy, dưới sự lãnh dạo cùa Ban Cán sự 
Đảng mà sau này là Đảng bộ Lai Chàu. sự nghiệp cách 
mạng cùa nhân dân các dân tộc Lai Châu cũng như sự 
nghiệp cách mạng cùa nhân dân cà nước dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sàn Việt Nam và Chù lịch Hổ Chí 
Minh dã di từ thắng lợi này dến thắng lợi khác. Đến nay. 
sau 54 năm đấu Ưanh và xây dựng, có thế khảng dinh: 
ưong cuộc kháng chiến chống thực dãn. dế quốc xâm 
lược trước dây cũng như trong cóng cuộc xây dựng và 
bào vệ chù quyền biên giới lãnh thổ ngày nay của nhãn 
dân các dân tộc trong tỉnh dều in dấu sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi dược thành lập, mặc dù số cán bộ, dáng 
viên râì ít. địa bàn hoạt động rộng, hiểm trờ. kẻ dịch lại 
mạnh hơn cả về sõ' lượng và ưang thiết bị.... Nhung. Ban 
Cán sự Đảng Lai Châu dã vượt qua mọi khó khăn, gian 
khổ. hy sinh, bám đất. bám dán dể xây dựng cơ sở cách 
mạng, xây dụng các tổ chức trung kiên, doàn thể, lực 
lượng dân quán, du kích, bộ dội dịa phương. Chi trong 
thời gian ngắn, các cơ sở cách mạng dược gáy dụng, phát 
triển tại các huyện Quỳnh Nhai. Tuần Giáo. Điện Biên. 
Một số khu du kích dược thành lập ở các địa phương như: 
Pú Nhung, Toà Tỉnh. Phiềng Ta Ma. Phình Sáng (Tuần 
Giáo), Sa Dung,... Cũng trong cuộc chiến dấu và báo vệ 
cơ sờ cách mạng ở các huyện dã có biết bao nhiêu dóng 
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chí cán bộ (láng viên nêu lấm gương hy sinh anh dũng vì 
cách mạng, vì nhàn dãn các dãn lộc Lai Châu như: các 
dồng chí Bùi Đưc Chung. Nguyền Xuân Trình. Nguyền 
Đức Tân. Lẽ Cóng cẩn. Nóng Quốc Cần,... Các cán bộ. 
dáng viên cùng với nhân dãn các dãn lộc Lai Châu dã viết 
nên những irang sử oai hùng cúa què hương, dâì nước.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, theo liếng gọi của 
Đàng. Bác Hồ “ lâì cá cho liền luyến. tất cả dê chiến 
thắng”. Ban Cán sự Đáng Lai Châu dã lãnh dạo nhân dãn 
các dân tộc. huy dộng loàn bộ lực lượng bộ dội. cóng an. 
dân quàn, du kích và hàng vạn người tham gia chiến dấu 
phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy dời sóng còn 
nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng nhãn dân các dân tộc 
Lai Châu dã sẩn sàng dóng góp 2.666 tấn gạo (vượt mức 
64 làn). 226 lấn ihịt (vượt 46 lăn). 200 tấn rau xanh, huy 
dộng 16.972 người di dân cóng, hàng trăm ngựa thổ. 
hàng nghìn thuyền màng dê’ vận chuyển lương thực, thực 
phẩm cho chiến dịch. Với kết quá dóng góp trẽn. Đáng 
bộ và nhãn dãn các dãn tộc Lai Châu dã góp phần quan 
trọng, cùng quân dân cà nước làm nên chiến tháng vĩ dại 
Điện Biên Phù “Lừng lầy năm châu, chấn dộng dịa cầu”, 
dánh bại thực dãn Pháp và can thiệp Mỹ. mở dầu sự sụp 
dổ cúa hệ thõng thuộc dịa trẽn toàn thế giới.

Trong sự nghiệp chông mỹ cứu nước, xây dựng và báo 
vệ miền Bắc xã hội chú nghĩa, giái phóng miền Nam, 
thống nhâì dâì nước. Đáng bộ Lai Châu dã lãnh dạo nhân 
dân các dân tộc phát huy truyền thống Điện Biên Phù anh 
hùng, cùng quán và dân cá nưởc thực hiện “Tay cày. lay 
súng” vừa dẩy mạnh sản xuâì. vừa chiến dấu và sẵn sàng 
chiến dấu. bắn rơi tại chỗ 14 máy bay Mỹ. bắn bị thương 
nhiều chiếc khác; phái hiện và tiêu diệt nhiều ổ nhóm biệt 
kích, gián diệp, bắi sống hàng trăm tên phỉ. góp phần dâp 
tan ảm mưu phá hoại hậu phương miền Bắc cùa dế quốc 
Mỹ và bè lũ lay sai. Với tinh thần “Thóc không thiếu một 
cân. quàn không thiếu một người”, hàng nghìn con em các 
dãn tộc Lai Châu dã tình nguyện nhập ngũ. lên dường 
chiến dấu. giái phóng miền Nam, làm ưòn nghĩa vụ quốc 
tế cao cả. góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị dặc 
biệt Việt - Lào. Trong chiến- dấu bào vệ biên giới thiêng 
liêng cùa Tổ quốc, nhân dân các dân tộc Lai Châu dưới sự 
lãnh dạo của Đáng bộ tỉnh dã doàn kết. phát huy truyền 
thống chống giặc ngoại xâm. anh dũng chiến dấu và phục 
vụ chiến dấu. làm thất bại ảm mưu láún chiếm biên giới, 
bao vệ vũng chắc dóc lập chủ quyền biên giới quốc gia.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội
Sau hoà bình lập lại. nền kinh tê' Lai Châu chủ yếu 

là nông nghiệp dộc canh, tự cung, tự cấp. dời sõng dồng 
bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, tình trạng thiêu đói 
thường xuyên xáy ra. Đến nay, cơ cấu kinh tế Lai Châu 
dã và dang phát triển theo hướng nóng lãm - cõng 
nghiệp - dịch vụ. Trong nông nghiệp, thực hiện các Chi 
thị. Nghị quyết cùa Bộ Chính trị dã có sự chuyên biến 
tích cực về cơ cấu mùa vụ. cây con theo hướng sán xuất 
hàng hoá. phong trào khai hoang phục hoá. tăng vụ mở 
rộng diện tích sản xuất lúa nước, ứng dụng các liến bộ 
khoa học - kỹ thuật trong thâm canh. Do vậy. sàn lượng 
lương thực ngày một tăng, nạn dõi lưu niên dược giải 
quyết. Đến nãm 2003. sàn lượng lương thực dã đạt gần 
200 nghìn tấn. không chỉ dáp ứng dủ lương thực tại chỏ 
cho dồng bào mà còn có lương thực xuất ra ngoài tình.

Đến nay, toàn tình dã hình thành một sỏ' vùng trồng 
cây cóng nghiệp lặp trung như: 1,500ha chè ở huyện 
Tam Đường. Sìn Hồ. 406 ha cà phê ở huyện Điện Biên. 
Tuần Giáo. 4.600 ha trẩu và 7.000 ha cây cóng nghiệp 
ngắn ngày. Đàn gia súc, gia cầm phát triển với mức tăng 
trưởng 4 - 5%/nãm. Kinh tê' rừng dã và dang dược phục 
hồi. lừng bước phái triên.

Cóng nghiệp - tiếu thủ cóng nghiệp sau giải phóng 
hầu như không có gì. Đến nay. giá trị sản xuất cóng 
nghiệp đạt gần 150 tỷ dồng, một sò' cơ sở cóng nghiệp 
mới dược dầu tư xây dựng. Điện lưới quốc gia dã về dến 
11/12 huyện, thị; khai thác than dịa phương dạt 18.000 
tâ'n/năm: nhà máy gạch tuy nen. nhà máy bẽ tông đúc 
sán. nhà máy bia. nhà máy chê' biến chè den.... lần lượt 
dược xày dựng và dang góp phần quan trọng vào việc 
hình thành và phát triển nền cõng nghiệp dịa phương 
của tỉnh. Các ngành nghề thù còng truyền thống cùa các 
dân tộc dang dược khói phục và tùng bước phát triển.

Sự nghiệp văn*hoá - xã hôi dược Đảng bộ. chính 
quyển các cấp chăm lo. Sô' học sinh đến tnràng hàng 
năm tăng 7 - 14%/năm, chất lượng dạy và học ngày càng 
dược nâng cao. tỉnh dang lích cực chi dạo thực hiên 
chương ưình phổ cập giáo dục trung học cơ sờ. Đến năm 
2000, toàn tỉnh dược công nhận phổ cập tiếu học và xoá 
mù chữ. Mạng lưới y tê' phát triẽn khá góp phần nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh và châm sóc sức khoẻ cho 
nhân dân. Hiện nay. toàn tỉnh dã có 3 bệnh viện cấp tinh. 
7 bệnh viện cấp huyện. 10 trung làm y tế. 23 phòng 
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khám khu vực, 100% xã, phường có trạm xá. 1.500 
giường bệnh. Hệ thống phát thanh truyền hình phát ưiển. 
78% dân sỏ' của tình được phủ sóng truyền hình, 85% 
dân số nằm ưong vùng phủ sóng phát thanh cùng với hệ 
thống báo viết, tạp chí của dịa phương, trung ương dã 
góp phần nâng cao dân ưí và phong phú dời sống cho 
nhân dán các dân tộc Lai Châu. Đàng bộ tình thường 
xuyên lãnh dạo nhãn dãn chăm lo thực hiện các chính 
sách xã hội như: đền ơn dáp nghĩa, chăm sóc các gia 
đình thương binh liệt sỹ, các gia dinh gặp khó khăn hoạn 
nạn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,... Phong ữào xoá dói 
giảm nghèo giải quyết việc làm và các phong ưào xã hội 
khác được Đảng bộ quan tảm chỉ dạo.

Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội 
thường xuyên được quan tâm và dạt dược nhiều kết quả 
quan trọng. Trong nhũng năm gần dây. thực hiện dường 
lối chiến lược quốc phòng toàn dân. an ninh nhãn dân, 
Đảng bộ, quán và dân Lai Châu không ngừng tăng 
cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thổ, giữ vững ổn dinh chính trị. trật tự an toàn xã 
hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 
bào vệ cuộc sống bình yên của nhân dãn.

Công tác xây dụng Đảng
Cõng tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Đảng bộ tỉnh Lai Châu ra đời từ một ban cán sự Đảng 
với 3 đồng chí (tháng 10-1949). Đến nay, sau gần 50 
năm xây dựng và ưưởng thành, Đảng bộ tinh dã có 16 
Đàng bộ ưực thuộc, 598 tổ chức cơ sở Đảng với gần 
1.700 chi bộ trực thuộc đã phát triển ờ hầu khắp các 
dịa bàn ưong tỉnh lừ vùng thấp đến vùng cao, vùng xa 
xôi hẻo lánh. Đội ngũ đảng viên cùa Đảng bộ dã có sự 
lớn mạnh phát triển vó cùng to lớn và mạnh mẽ về sô' 
lượng từ 20 đảng viên (năm 1949), đến nay dã có 2 vạn 
đảng viên.

Trong quá ưình dấu ưanh, xây dựng, Đảng bộ tình 
Lai Châu đã thường xuyên quan tâm lãnh dạo xây dụng 
Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể ưong sạch, vững mạnh 
toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực lãnh dạo và 
sức chiến dấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ dàng 
viên, dổi mới hội dung và phương thúc lãnh dạo của 
Đàng theo tinh thần các Nghị quyết của Đại hội Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết cùa Trung ương 
nhằm phù hợp với thực tiễn của một tỉnh miền núi, biên 

giới, nhiều dân tộc, do vậy dã tạo dược nhiổu phong trào 
hành động cách mạng có chất lượng và hiệu quá.

Bài học kinh nghiệm
Chặng dường 55 năm qua. Đảng bộ và nhân dãn các 

dàn tộc Lai Châu dã trái qua là một chặng dường dấu 
tranh cách mạng võ cùng khó khăn gian khổ. nhưng 
cũng hết sức vẻ vang. Đó là con dường di lừ không dến 
có. từ ít dẻ'n nhiều, từ yếu dến mạnh. Thực liền quá trình 
55 nãm xây dựng. dã'u tranh và trưởng thành của Đãng 
bộ tỉnh Lai Chàu dã cho chúng ta những bài học quý giá 
cho bước đường di tới. dó là:

1) Quán triệt sâu sắc dường lôi. chủ trương, chính 
sách. Nghị quyết cùa Trung ương dồng thời phái nghiên 
cứu, nắm vững đặc diểm tình hình cụ thể cùa địa phương 
dể vận dụng phù hợp và sáng tạo.

2) Chăm lo. xây dựng khối đại doàn kết nhất trí 
ưong Đảng bộ, ưẽn dưới một lòng kết thành một khôi 
vững chắc, làm trụ cột. làm trung tâm cho khôi dại đoàn 
kẽì nhàn dân các dàn lộc trong tinh.

3) Coi ưọng công tác xây dựng Đáng về chính trị. tư 
tưởng và tổ chức, dồng thời châm lo dào tạo cán bộ nhài 
là cán bộ người dãn tộc. xây dựng cơ sở; gắn công lác 
xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
từng thời kỳ cùa lừng cơ sở; xác định cõng tác xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng dầu có lầm quan 
ưọng quyết dịnh dôi với mọi thắng lợi cùa cách mạng.

4) Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân. an 
ninh nhân dân vững mạnh, tãng cường tiềm lực quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

5) Thường xuyên quan tâm lãnh dạo phát triển kinh 
lê' - xã hội, chăm lo ổn định và nâng cao dời sống nhân 
dân, lấy lợi ích nhân dàn là mục tiêu dể tiên hành sự 
nghiệp cách mạng cao cả của mình.

6) Luôn nêu cao tinh thần doàn kết quốc tế và làm 
ưòn nghĩa vụ quốc tê' cùa Đảng.

Dưới sự lãnh dạo của Trung ương Đảng: sự giúp dỡ. 
dộng viên, cổ vũ của các bộ. ngành Trung ương và các 
tình thành, cùa nhân dàn cả nước, bằng sự nỗ lực của 
chính muih, Đảng bộ Lai Châu dã lãnh dạo nhân dân 
các dãn tộc ưong tỉnh dưa sự nghiệp cách mạng lừng 
bước di lén và phát triển vững mạnh, viết nên những 
ưang sử hào hùng, góp phần tô thắm thêm truyền thống 
vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
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CHAPTER I: POLITICAL ORGANISATIONS

LAI CHAU PROVINCIAL PARTY COMMUTTEE

LAI CHAU PARK COMMITTEE
THE HISTORICAL HALLMARKS

Pham Ngoc Them
Standing Deputy Secretary of Lai Chau Committee

Fifty years have gone since its establishment (10-10-1949 - 10-10-2004), under the leadership 
of the Centre and Government, Lai Chau Party Committee has led the local people of different 
ethnic groups to continue the tradition of the heroic Dien Bien Phu, overcome difficulties and 
challenges, follow the direction of the Party, achieve many important victories in oilfields, espe­
cially the realisation of renovation under the orientation and direction of the Party. Especially in 
the 20 recent years, the Party and the people of Lai Chau nationalities have been recording new 
historical chapters in the cause of developing Lai Chau province according to the target: wealthy 
people, powerful country, equitable and advanced society.

Contributions in the war against foreign invaders
In November 1945. French colonialists brought its 

troops from Yun Nan (China) back to occupy Lili Chau 
province and sabotage the revolutionary movements in 
Quynh Nhai district. To combine the army and the people 
into a unified force and take the war of resistance against 
French colonialists to the total victory, the Party Centre 
realised the urgent situation in establishing the leadership 
of a communist Party in Lai Chau. Therefore, die Parly 
Cenưe assigned Inter-region Party 10 to directly lead the 
revolutionary movements in Lai Chau province.

On October 10lh 1949, in Bao Dap commune, Tran 
Yen district. Yen Bai province, Lai Chau Parly Committee 
of Civil Affairs was established pursuant to Decision of 
Inter-region Party 10 including three party members and 
Tran Quoc Manh was appointed the head of Lai Chau 
Party Committee. This is the precursor of the present Lai 
Chau Party Committee. Since then, the political life of Lai 
Chau people has seen the important turning point, and the 
revolutionary movements of Lai Chau province has been 
led directly by Party's organisation. Under the leadership 
of the civil affairs Committee (now is Lai Chau party 
Committee), the revolutionary cause of Lai Chau nation­
ality’s people as well as of the entire country's people 
under the leadership of Vietnam communist Party and 

President Ho Chi Minh have gained victories after victo­
ries. The struggle and building over the past 54 years 
reveals how important Lai Chau Party Committee's sound 
leadership is in Lai Chau people's struggles against the 
invaders as well territory and border's sovereignty 
defence.

Al its establishment, despite the small personnel and 
membership but large and dangerous operation area and 
poor equipment. Lai Chau Party Committee of Civil 
Affairs surmounted any hardship to be with the local peo­
ple for the establishment of local revolutionary bases, 
organisations, unions, militia, guerrilla units and soldiers. 
Only in a short time, the revolutionary bases were build 
and developed in Quynh Nhai. Tuan Giao. Dien Bien dis­
tricts. Some guerrilla units were established in the locali­
ties such as Pu Nhung. Toa Tinh. Phien Ta Ma. Phinh Sang 
(Tuan Giao). Phu Nhi. Sa Dung. etc. In the struggle to 
protect the revolutionary bases in the districLs. many offi­
cials and party members set examples of brave sacrifice 
for the country's revolutionary cause and Lai Chau 
nationality's people such as Bui Due Chung. Nguyen 
Xuan Trinh. Nguyen Due Tan. Le Cong Can. Nong Quoc 
Can, etc. Official and party members together with Lai 
Chau nationality's people have recorded glorious historic 
pages of the country.
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In Dien Bien Phu campaign, according to the call of 
the Party and Uncle "all for the front, all for the victory" 
Lai Chau civil affairs Committee led the people to 
mobilise all soldiers, police, militia, guerrillas and thou­
sands of local people to engage in righting to serve the 
campaign. Despite the poor living standard. Lai Chau 
nationality's people contributed 2.666 tons of rice 
(exceeded the standard 64 tons). 226 tons of meal 
(exceeded the target 46 tons). 200 tons of vegetable, 
mobilised 16.972 conscripted labourers, hundreds of 
houses, thousands of boats to transport foodstuff for the 
campaign. With such a contribution results, the Parly and 
people of Lai Chau nationalities made important contri­
butions to and together with the country's people making 
great Dien Bien Phu victory "celebrating and echoing the 
world" defeat French colonialists and American inter­
ventionists. beginning the collapse of colony system in 
the world.

During the war against the American invaders and the 
process of building and defending socialism in the north, 
liberating the south. Lai Chau Party Committee led its peo­
ple to continue the tradition of the heroic Dien Bien Phu. 
lake part in the nation-wide movement of "plough and gun" 
to boost production struggle. As a result. Lai Chau army 
and people shot down 14 American aircraft, wounded 
many others, discovered and killed groups of commanders, 
spies and captured alive hundreds of bandits, contributing 
to defeat the sabotage plots of the northern rear of die US 
imperialists and lackeys. With the spirit "rice and soldiers 
are always ready", thousands of Lai Chau people volun­
teered to join the army to liberate the south and complete 
the international mission, conưibuling to lightening the 
special Vietnam-Laos relationship. Under the leadership of 
the provincial Parly Committee, in the struggle to defend 
the national border. Lai Chau people have united and fully 
developed tradition of resistance against foreign invaders, 
bravely fought and defeated all the enemy's plots in occu­
pying the national borders, contributing to defending con­
cretely national independence and border's sovereignly.

In socio-economy
After reaching peace. Lai Chau economy was mainly 

the monopoly agriculture, self-provided and supplied, the 
life of the local people remained difficult and poverty situ­

ation frequently look place. So far. Lai Chilli economic 
sinicture has been developing towards agriculiure-forestry- 
industry-service. Carrying out the Instruct ion and 
Resolution of Politburo. Lai Chau agriculture has seen pos­
itive changes in tcnns of crop structure toward good pro­
duction. land reclaiming, increase of paddy rice production 
area, application of advanced science and technology in 
intensive cultivation. As the result, the food output has 
more and more increased, annual poverty situation has 
been solved. As of 2003. the food output gained nearly 
200.000 tonnes, satisfying not only sufficient foods for the 
local people but also meeting the demands of other 
provinces.

Up to now. Lai Chau Province has established some 
concentrated industrial crops areas such as: 1.500 
hectares of lea in Tam Duong. Sin Ho districts. 406 
hectares of coffee in Dietl Bien. Tuan Giao districts. 4.600 
hectares of Trau and 7.000 hectares of seasonable crops. 
Cattle and poultry have developed with the annual growth 
rate of 4 - 5 percent. Forestry economy has been recover­
ing and on the way to development.

Industry - handicraft after the country liberation started 
from the number zero. So far. the value of industrial pro­
duction has gained nearly VND 150 billion, and some new 
industrial bases have been built. Electric network has come 
to 11 out of 12 districts and townships: coal exploitation of 
the locality gains annual output 18.000 tonnes. In addition, 
brick factory, available concrete factory, beer factory, tea 
processing factory, etc have been built and making great 
contributions to establishment and development of the 
local industrial sector. The traditional occupations of 
nationalities have been recovered and gradually develop­
ing.

Attention is paid to socio-culture activities by the Lai 
Chau party Committee, authorities al all levels. The num­
ber of pupils going IO schools annually increases 7-14 per­
cent: the quality of education has been improved. The 
province has been directing lo implemenl universalisation 
of secondary school. By 2000. lhe entire province complet­
ed the universalisation of primary education and eliminat­
ed absolutely illiteracy. Health care network has developed 
quickly, conưibuting to enhancing the quality of examina­
tion and ưeatment and taking care the local people's health. 
Al present, the entire province has 3 hospital at the provin­
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cial level. 7 hospital al district level, 10 medical centres and 
23 clinics. 1.500 beds for patients. In addition. 100 percent 
of communes and wards have medical clinics. Television 
and broadcasting systems of Lai Chau province are on the 
way to development. 78 percent of the provincial popula­
tion have been transmitted from die local Television 
Station. 85 percent of population have been within the 
transmission of the television, newspapers, the local and 
central magazines, contributing to improving the life and 
intellectual standard of Lai Chau people. The provincial 
parly Committee always directs the people to give their 
mind and carry out social policies such as repayment in 
kind, taking care the martyr's and difficult families and 
Vietnam heroic mothers, etc. Besides, special importance 
is attached to the movements of hunger reduction and job 
creation and the other social ones by the provincial Party 
Committee.

Attention to national defence, security and social order 
always has been paid and reached many important results. 
Over (he recent years, carrying out the lines of people 
defence and security sưategy. Lai Chau Party Committee, 
army and people have unceasingly strengthened the poten­
tial of national defence and security, territory protection, 
political stabilisation and social order, favourable condition 
creation for socio-economic development, and the local 
people's life protection.

The Party building
The building of Party, authority, unions and Party 

Committee in Lai Chau province began from the civil 
affairs Committee with three people (October 1949). 
Presently, after nearly 50 years of building and develop­
ment, Lai Chau Parly Committee has 16 Party units. 598 
organisations in party base with nearly 1.700 Party cells 
developing widely in the province from the low areas to 
mountainous and remote areas. The party members of Lai 
Chau Party Committee has been developing strongly in 
number, from 20 party members in 1949 to 20.000 mem­
bers al present.

In the process of struggle and building. Lai Chau Party 
Committee has frequently paid to. leading to building the 
clean and strong Party Committee, authorities and unions, 
and unceasingly enhancing the management and fighting 
capacity of the Party organisations and party members.

Additionally. Lai Chau Party Committee has focused on 
renovating the leading contents and methods of the Party 
pursuant to the Resolution of Vietnam Party Congress and 
of the Centre suitable with the practice of the mountainous 
and border province having many nationalities, so as creat­
ing many efficient revolutionary movements.

Experience lessons
Fifty years have gone, the party Committee and the 

people of Lai Chau province have experienced a difficult 
revolutionary struggle but very glorious. This is the time 
starting from the number zero to glorious victories. The 
practice of 55-year process of struggle, building and devel­
opment of Lai Chau Party Committee shows U.S valuable 
lessons for the next development, particularly:

1) Thoroughly carrying out orientation, policies. 
Resolution of the Cemre. at the same time researching and 
understanding the features and particular situations of the 
locality to apply efficiently and creatively.

2) Paying attention to building the great united block in 
the Party Committee as a backbone and the centre for the 
great unity of the provincial people.

3) Building Party on politics, ideology and organisa­
tion. in the mean time focusing on training officials, espe­
cially from people: building bases: attaching the Party 
building to politic implementation according to each peri­
od of each base: considering the Party building the key and 
decisive task to the success of revolutionary cause.

4) Focusing on building people's powerful defence and 
security, strengthening the potential of defence and securi­
ty, defending national territory sovereignty.

5) Frequently directing to develop socio- economy, 
paying attention to stabilising and improving the people's 
life, taking die people's interest to realise the revolutionary 
cause.

6) Enhancing the united spirit and completing interna­
tional mission of the Party.

Under the leadership of the Central Party Committee, 
encouragement and support of ministries, agencies, other 
provinces and the nation-wide people and with itself 
efforts. Lai Chau Party Committee has led its people to 
develop the provincial revolutionary cause, record glorious 
historic pages, contributing to adorning Vietnamese glori­
ous revolutionary tradition.

75

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ
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CÔNG TÁC Tư TƯỞNG - VÁN HOÁ TRONG sự 
PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ

HÁ QUÝ MINH

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Trong 73 năm lãnh dạo cách mạng. Đdng ta 
luôn coi trọng cõng tác tư tương, coi dó là công 
túc có tầm quan trọng hàng dầu. là hộ phận hợp 
thành chíi yêu trong toàn hộ hoạt dộng cúa 
Đang. Công lác tư tường cùng với cóng tác tổ 
chức dã góp phần xây dựng Đàng ta thành dội 
tiền phong và bộ tham num chiến dấu cứa giai 
cấp công nhãn và nhân dân lao dộng. Gắn liền 
với truyền thống vé vang về công tác tư tướng 
cúa Đáng, công lác tư tường -văn hoá của Đang 
hộ Làiì Châu 50 năm qua dã dóng góp tích cực 
vào quá trình lãnh dạo. chỉ dạo thực hiện các 
nhiệm vụ chính trì cho dịa phương.

C
õng cuộc dổi mới do Đảng khởi xướng và 
lãnh dạo hiện nay dang dược tiến hành 
trong bối cành trong nước và quốc tê' có 
nhiều diễn biến cự kỳ phức tạp. Đất nước ta dứng 

trước vận hội. thời cơ dế phát triển, nhung cũng 
đứng trước nhiều nguy cơ. thách thức mới. nhất là 
sự tụt hậu về kinh tế. Trước những thách thức lớn 
đó, công tác tư tưởng tập trung vào giáo dục, phát 
huy chù nghĩa yêu nước, ý thức tự hào, lự tôn. tự 
cường dân tộc, bám sát định hướng chính trị cùa 
Đàng; làm rõ hơn quan diểm về chù nghĩa xã hội 
và con dường di lẽn chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
khẳng định chủ nghĩa Mác- Lẽnin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chi nam cho 
mọi hoạt dộng cúa Đăng; kiên định mục tiêu, lý 
tưởng, tiếp lục dường lối đổi mới, phấn đấu cho sự 
nghiệp dổi mới dất nước.

Công tác tư tưởng trong kháng chiến và chiến tranh
Ngay sau khi Ban Cán sự Đảng Lai Châu dược 

thành lập (10-10-1949), Ban Cán sự Đáng Lai 
Châu dã xác dịnh nhiệm vụ chính trị dầu liên là: 
“Tuyên truyền, vận dộng gãy dựng cơ sớ quần 
chúng, tạo diều kiện thuận lợi dê tiến tới lãnh dạo 
nhân dàn Lai Châu vũ trang dấu tranh thu phục lại 
toàn bộ dâì dai”, dồng thời cừ cán bộ. dáng viên, 
dội viên vũ trang vượt mọi khó khăn gian khố trèo 
dèo. lội suối, băng rừng, luồn sâu vào vùng dịch 
tạm chiếm dể tuyên truyền, giáo dục. vận dộng 
quần chúng nhân dân xày dựng cơ sở cách mạng. 
Với quan diêm: “trọng dàn, gần dân. hiểu dân và 
có trách nhiệm với dân", “nghe dân nói. nói dân 
hiểu, làm dân tin”, chi trong thời gian ngắn. Đáng 
ta dã gày dung dược hàng loạt cơ sở cách mạng ở 
các huyện Than Uyên, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo. 
Điện Biên,... Công lác tuyên truyền, xây dựng 
chính quyền cách mạng dược tiến hành ở các xã 
thuộc huyện Tuần Giáo như: Pú Nhung. Toá Tinh. 
Phiêng Ta Ma,... Các đội du kích võ trang dược 
thành lập ở cậc xã: Toá Tinh, Quang Trung, Độc 
Lập, tạo nên sức mạnh, làm nòng cốt cho phong 
trào cách mạng ờ địa phương.

Đế dáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, trong 
phiên họp từ ngày 2 dẽ'n ngày 4 tháng 2 năm 1952, 
Ban Cán sự Đàng Lai Chàu dã quyết dịnh thành 
lập “Liên ban tõ chức - tuyên huấn - kiểm tra” và 
một sô' ngành chuyên môn khác giúp Ban Cán sự 
Đảng trong cóng tác tham mưu, chi dạo phong 
trào. Thời kỳ này, Ban Cán sự Đàng dã xuất bán 
nguyệt san: “Lai Châu kháng chiến” (liền thân cua 
báo Điện Biên Phù ngày nay). Bàng việc phối hợp 
các lực lượng, phương tiện tuyên truyền, giáo dục 
hiện có của công lác tư tưởng - văn hoá, Đảng bộ 
tinh dã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là tuyên 
truyền giáo dục, vận dộng thuyết phục quán chúng 
nhân dàn gây dựng cơ sở cách mạng, củng cô' 
chính quyền, phát triển Đảng, dàm bảo dúng yêu
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cầu mà Khu uỷ, Ban cán sự Đảng dã dề ra.
Trong chiến dịch Đông Xuân 1953 

1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, công 
tác tư tưởng dã bám sát chú trương “Giải 
phóng Lai Châu” của Trung ương Đảng, 
dẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, dộng viên có vũ cán bộ, đảng 
viên và quẩn chúng nhân dân doàn kết, 
hãng hái tham gia dóng góp sức người, sức 
của chi viện cho bộ dội chù lực dánh dịch. 
Với những nỗ lực của dội ngũ những người 
làm công tác tuyên truyền, nén khi dược 
tin bộ đội chù lực về giải phóng Lai Châu, 
nhân dân khắp nơi trong linh từ vùng thấp 
dến vùng cao dều hăng hái tham gia phục 
vụ chiến dịch. Bộ dội chủ lực di dê'n dâu, 
các dội du kích dều cứ người di dón, dần 
dường và phối hợp chặn dánh, truy kích 
dịch; tổ chức công tác hậu cẩn tại chỗ, 
dóng góp lương thực, thực phẩm cho bộ 
dội ãn no dánh thắng. Những cân gạo, 
cọng rau, con gà dược huy dộng tại chỏ, 
tuy nhó bé so với cá nước nhưng võ cùng 
quý giá, vì nó phục vụ nhanh chóng, kịp 
thời, giám dược còng sức vận chuyển từ 
miền xuôi lẽn.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biẻn Phù, 
dưới sự lãnh dạo cùa Khu uỷ, Ban Cán sự 
Đảng Lai Châu dã triển khai nhiệm vụ: 
khôi phục kinh tê', ổn dịnh dời sống nhãn 
dàn, truy quét tàn quân phi,... Công tác tư 
tường của Đảng bộ dã bám sát nhiệm vụ 
chính trị, tiến hành giáo dục trong Đàng, 
trong nhân dân về chính sách dân lộc của 
Đảng, về nhiệm vụ khôi phục kinh tế, phát 
triển vãn hoá - xã hội, chống xưng vua, nổi 
phi. Nhờ dó. các mặt của dời sống kinh tế, 
vãn hoá - xã hội cùa tính dã có bước phát 
triển khá.

Để lãng cường sức mạnh cho cõng tác 
chính trị tư tưởng, ngày 26-6-1963, Tinh 
uý Lai Châu quyết định .thành lập Ban 
Tuyên giáo Tinh uỷ với chức năng nhiệm 
vụ là cơ quan chuyên môn giúp Tính uỷ 

trên lĩnh vực tham mưu, chi dạo, kiếm tra 
cóng tác tư tưởng-Văn hoá của Đàng bộ. 
Đổng thời, cho phép chuyên lờ "thông 
báo” của Đàng bộ thành “Tờ Tin” và sau 
dó trớ thành “Báo Lai Châu” từ nãm 1965 
(nay là Báo Điện Biên Phú). Hệ thống cơ 
quan Tuyên giáo, trường Đảng tinh, huyện 
dược kiện toàn và di vào hoạt dộng dã góp 
phần quan trọng vào quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của dịa phương, khắc 
phục hậu quả chiến tranh, xáy dựng quan 
hệ sàn xuất mới và kế hoạch phát triển 
kinh tê' cùa linh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, còng lác tư tường cùa Đảng bộ dã 
tập trung dây mạnh cõng tác tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhặn thực chính trị tư 
tưởng, phát huy cao dộ truyền thống yrti 
nước, quyết tâm dánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược, giái phóng miền Nam thống nhất Tổ 
quốc. Thực hiện nhiệm vụ trên, dtrới sự 
lãnh dạo của Đảng bộ tinh, các ngành 
trong khối tư tưởng - văn hoá dã tập trung 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ dàng viên vể dường ló'i cách 
mạng Việt Nam, về tinh thần nhiệm vụ 
mới, dồng thời phát dộng phong trào thi 
dua yêu nước. Nhiều cuộc vận dộng mang 
lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thè' sôi sục 
dánh Mỹ trong mọi tầng lớp nhãn dân 
trong tinh như: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng Lai Châu thành một trong những hậu 
phương lớn sẵn sàng chi viện cho chiến 
trường miền Nam, trực liếp chiến dâ'u 
chống không quân dịch và giúp đỡ nước 
bạn Lào, góp phần quan trọng vào việc 
hoàn thành thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ 
cứu nước của dân tộc.

Trong công cuộc khôi phục kinh tê' và 
bảo vệ biên giới lãnh thổ, công tác tư tưởng 
của Đảng bô dã tuyên truyền, giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lênin, phát triển kinh tế. văn 
hoá - xã hội, về con dường và thời kỳ quá 
dộ di lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
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Đổng thời, dộng viên, cổ vũ cán bộ, dàng 
viên, nhân dân các dàn tộc trong tỉnh đoàn 
kêì. dấu tranh báo vệ toàn vẹn biên giới 
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhõng trọng tẳm của cộng tác tư tưởng - 
văn hoá trong nhũng năm tiếp theo

Ngày nay, trong diều kiện dã't nước ta 
dang dứng trước những thời cơ và những 
thách thức mới. dặc biệt đối với tính Lai 
Châu, một linh miền núi, biên giới, nhiều 
dân lộc dời sống nhân dãn còn nhiều khó 
khăn. Trong khi dó. kẻ thù luôn lợi dụng 
những khó khăn cúa chúng ta dể thực hiện 
âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lặt 
dổ. chia rẽ khối dại doàn kêì dân lộc. Quán 
triệt nhiệm vụ trọng lâm cùa Đáng bộ 
trong giai doạn hiện nay như: chuấn bị ký 
niệm 50 năm chiến tháng lịch sử Điện 
Biên Phù; tổ chức lõt việc di dãn, tái dịnh 
cư chương trình dự án Thuý diện Sơn La, 
kỷ niệm 55 thành lập Đảng bộ linh, các 
công việc phục vụ chia tách tinh và tiếp 
nhận huyện Than Uyên; tổ chức bầu cữ hội 
dồng nhân dãn 3 cấp; phấn dầu hoàn thành 
19 chi tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tinh khoá IX (năm 2004),... Cõng lác tư 

tưởng - văn hoá trong những nãm lới cần 
tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1) Tiếp tục dẩy mạnh công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, giáo dục chù nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ 
dàng viên, các tầng lớp nhân dãn trong 
tinh. Thõng qua giáo dục chính trị tư tường 
cùng cố quan diếm, lập trường giai câp 
công nhàn, nâng cao tinh thần doàn kèì, 
truyền thống yêu nước, dấu tranh có hiệu 
quả với tư tưởng thù dịch, lạc hậu xuất 
hiện trong Đàng và các tầng lớp nhân dân.

2) Phân đấu thực hiện các Chi thị. Nghị 
quyết của Đảng, chính sách pháp luàt cúa 
Nhà nước dều dược triển khai nhanh chóng 
về thời gian, sâu sắc về nội dung, da dạng 
về hình thức dể mọi tầng lớp nhàn dân nắm 
bắt và hiểu rõ hơn chù trương, chính sách 
cúa Đảng và Nhà nước, nhất là nhân dãn 
các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn 
gặp nhiều khó khăn.

3) Chú trọng cóng lác giáo dục truyền 
thống, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, 
góp phần hạn chê' những tiêu cực xã hôi. 
nhất là các biểu hiện buôn lậu, tham 
nhũng, cơ hội. cục bộ, mất doàn kết, chạy 
tội xuất hiện trong xã hội.

Những bài học kinh nghiệm
Từ thực tẽ chỉ dạo thực hiện cóng tác tư tưởng - ván hoá, Đảng bộ Lai Cháu rút ra một sô bài học 

kinh nghiệm bước dầu như sau:
1) Cóng lác tư tưởng - văn hoá phải dược Tỉnh uỷ và các cáp uỷ cơ sở quan tám chỉ đạo thường 

xuyên, trực tiép. Ban Tư tưởng - Vãn hoá Trung ương chỉ dạo kịp thời các vấn đề mang tính định hướng, 
dảm bảo yéu cầu sâu, sái giúp việc hình thành phương hướng hoạt dộng tư tưởng - ván hoá ở cơ sở dược 
tốt hơn.

2) Hệ thống các ngành tư tưởng - văn hoá; tuyên giáo các cáp phải thực sự chú trọng dến các chức 
năng tham mưu; chỉ dạo và kiểm tra theo các chức nâng nhiệm vụ quy định. Trong quá trình tham mưu 
cáp uỷ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn một cách thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả.

3) Cóng tác bói dưỡng, tuyển chọn cán bộ và duy trì chương trình cóng tác phải dược tiến hành nén 
nếp, đảm bảo kỷ luật lao dộng chật chẽ, truyền thống doàn kết, hoàn thành nhiệm vụ dứợc giao; khói 
tư tưởng - văn hoá phải thường xuyên được quan tám, phát huy vai trò, chức năng thì mới giúp cho hoạt 
dộng tư tưởng - văn hoá hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà cấp uỷ giao phó.
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4) Thường xuyên bám sát cơ sờ, nắm chãc mọi 
diễn .biến lư tirởng trong mọi tầng lớp nhân dàn dê 
có giái pháp kịp thời dối phó với mọi lình huống 
không có lợi cho tình hình kinh tế, chính trị, văn 
hoá - xã hội, an ninh - quớc phòng ở linh.

5) Có bước di vững chác và nhanh chóng trong 
việc kiện toàn hệ thống giáo dục lý luân chính trị, 
nâng cao chất lượng dội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên các cấp và cán bộ, phóng viên trong 
các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ, dáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ chuyên mõn và thiết thực phục 
vụ nhiệm vụ xây dựng và chinh dốn Đàng, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế, vãn hoá - xã hội, dặc biệt là 
hướng còng tác tư tướng - vãn hoá vào mục tiêu 
phục vụ ký niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện

Biên Phu, 55 năm thành lập Đãng bộ tinh.
Tiếp bước chặng dường 55 nâm qua. những 

người làm còng tác tư tướng vãn hoá cúa tinh 
luôn dánh giá cao và thể hiện lòng biết ơn sự quan 
tâm lãnh dạo, chi dạo, tạo diều kiện cho Ban Chấp 
hành Đáng bộ tinh hoàn thành nhiệm vụ dược 
giao, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các 
ngành và sự giúp dỡ của nhân dân các dân tốc 
trong tinh dối với dội ngũ những người làm cóng 
tác tư tưởng - vãn hoá của linh. Với truyền thống 
vượt mọi khó khăn, gian khổ, doàn kết những 
người làm công tác tư tưởng nguyện cùng nhau 
quyết lâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp 
phần thiết thực vào công tác xây dựng Đãng bộ 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

IDEOLOGICAL AND CULTURAL ACTIVITIES 
IN THE DEVELOPMENT OF THE PARTY

HA QUY MINH
Head of Lai Chau Department of Propaganda and Ideological Training

Vietnamese Communist Party has been, over the 73 years of revolutionary leadership, attach­
ing great importance to ideological activities as the most crucial and key component in all the 
Party's activities. Ideological and organisational activities have made important contributions to 
the Party's becoming a vanguard organisation and the leading unit of the working class and the 
mass people. Together with the Party's glorious tradition of ideological activities, Lai Chau Party 
Committee with its ideological and cultural activities during the past 50 years have made remark­
able contributions to the leadership and direction of Lai Chau's political tasks implementation.

T
he "Doi Moi" cause under the leadership 
and direction of the Party has been imple­
mented in the complicated domestic and 
international context. Our country is enjoying great 

opportunities for development, but also facing 
many challenges, especially the backward econo­
my. In the wake of challenges, educating, enhanc­
ing patriotism, sprits of self-national pride, self- 
reliance, and self-national strength, pursuing the 
Party's political orientation and making more clear­
ly the socialism's views and the country's path to 

advance to socialism; affirming Marxism- 
Leninism and Ho Chi Minh ideology as the foun­
dation and lodestar for all the Party's activities; 
continuing the target and orientation of "Doi Moi" 
policy and making efforts for the country's "Doi 
Moi" cause are the focuses of ideological activities.

Ideological activities in the wars against foreign 
invaders

After being established on October 10th 1949, 
Lai Chau Party Committee of Civil Affairs defined

79

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



50*** Anniversary ot Dlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

the initial political tasks: "propagandis­
ing, mobilising to build the public bases, 
creating favourable conditions for Lai 
Chau people and its armed forces to 
retake its land", at the same time "pene­
trating deep in areas temporally occupied 
by the enemy to popularise, educate and 
mobilise the public to build revolutionary 
bases" With the point of view "respect, 
cement, understand and take responsibil­
ity of the people" and "listen to the peo­
ple, make the people understand and 
believe", our Parly built, in a short time, a 
series of revolutionary bases in the dis­
tricts of Than Uyen, Quynh Nhai, Tuan 
Giao. Dien Bien. etc. Propaganda activi­
ties and the building of revolutionary 
authority were implemented in the com­
munes of Tuan Giao district such as: Pu 
Nhung, Toa Tinh. Phieng Ta Ma, etc. The 
armed guerrilla units were also estab­
lished in the communes of Toa Tinh, 
Quang Trung. Doc Lap, creating the core 
strength for the local revolutionary move­
ments.

With a view to meeting the new 
requirements and tasks, in the meeting 
from February 2nd February 4,h 1952. Lai 
Chau Civil Affairs Committee decided to 
establish "inter organisational board of 
ideological education and supervisor" 
and some other professional agencies to 
help the Committee advise and direct the 
revolutionary movements. At that time, 
the Provincial Civil Affairs Committee 
published monthly review "Lai Chau 
struggle" (the precursor of the present- 
day Dien Bien Phu newspaper). By com­
bining forces, propaganda and education­
al means in ideological-culture activities, 
Lai Chau Party Committee implemented 
well its political tasks of popularising, 
educating and mobilising the people for 
the building of revolutionary bases, the 

authority consolidation and the Party 
development, completing the Party Civil 
Affair Committee and Zone Party 
Committee's requirements.

In the winter-spring 1953-1954 and 
Dien Bien Phu campaigns, ideological 
activities attached to the Central Party's 
orientation toward "liberating Lai Chau 
Province", boosting propaganda activities 
and political education, encouraging 
party members and the people to unite, 
actively participate in contributing their 
strength and property to the major armed 
forces in the war of resistance against the 
enemies. As the result, when the major 
armed forces came to liberate Lai Chau 
Province, the entire province's people, 
from the low to mountainous areas, 
actively joined their campaigns. The 
provincial guerrilla's units received, 
directed and co-operated with the major 
armed forces to block the enemy's 
advance and pursue the enemy; organised 
logistics on the spot and contributed 
foods and foodstuff to the major armed 
forces. Although the mobilisation of 
some kilograms of rice, a little vegetable 
and some chickens were small compared 
with the total volume mobilised from the 
whole country, they were worth much due 
to serving timely and quickly and reduc­
ing transportation activities from the low­
land areas.

After the great Dien Bien Phu victory, 
under the leadership of Zone Party 
Committee, Lai Chau Party Committee of 
Civil Affairs implemented the targets of 
recovering the economy, stabilising the 
people's life, pursuing the remnants of 
bandits, etc. The ideological activities of 
the provincial Party Committee attached 
to the political tasks, education in the 
Party and the people on the Party's policy 
for ethnic groups, the tasks of economic
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recovering and socio-economic development, pre­
vention of emperor proclamation and the rebels of 
bandits. As the result, the aspects of economic, 
social and cultural life of the Province have seen 
positive advances.

To enhance efficiency of political ideological 
activities, on June 26lh 1963, Lai Chau Party 
Committee decided to establish the provincial 
Department of Propaganda and Training with its 
functions and tasks of a professional agency help­
ing the Committee advise, direct and examine the 
provincial Parly's ideological-culture activities. At 
the same lime, the "Announcement Paper" of the 
provincial Party was changed into "Information 
Paper" and then "Lai Chau Newspaper" in 1965 
(now is Dien Bien Phu Newspaper). The system of 
propaganda and training agency, the party schools 
of the province and districts, which was strength­
ened and put into operation, made important con­
tributions to implementing the local political tasks, 
recovering war's consequences, building the new 
production relations and the provincial economic 
development plans.

In the war of resistance against American 
imperialists, ideological activities of Lai Chau 
Party Committee focused on speeding up propa­
ganda and educational activities, enhancing the 
political ideological awareness, fully developing 
the patriotism tradition and determination in the 
struggle against American invader, liberating the 
South and reunifying the country. Implementing 
the above tasks, under the leadership of the provin­
cial Party Committee, agencies within the ideolog­
ical-cultural attached importance to propagandis­
ing, educating and improving the awareness of 
parly members on Vietnamese revolutionary ori­
entation and new tasks, in the mean time promot­
ing the patriotism emulation movement. Many 
movements gained high efficiency and created an 
enthusiastic ardour against American imperialists 
in all the provincial people's classes. Particularly, 
efficient implementation of the task of building 
Lai Chau Province as a strong rear willing to sup­
ply the southern battlefield, dừectly struggling 

against the enemy and assisting neighbouring 
Laos, etc made important contributions to the suc­
cessful end to the great anti-US war of resistance 
for national salvation.

In the cause of economic recover and border 
defence, ideological activities of the provincial 
Party Committee has attached importance to pro­
pagandising, educating Marxism-Leninism, devel­
oping the economy, culture and society, and the 
path and transitional period to advance to social­
ism in Vietnam. At the same time, the Party has 
also encouraged and mobilised officials, party 
members and the people of ethnic groups to unite 
and defend the country's borders and territory.

The focuses of Ideological-culture activities in the 
coining years

At present, our country is enjoying favourable 
opportunities, but facing many challenges, and Lai 
Chau - a mountainous and border province with 
many ethnic groups - encounters with many diffi­
culties. Making use of our country's difficulties, 
the enemies always carry out the plot of "peaceful 
happenings" and riots so as to separate the nation­
al united bloc. Implementing Lai Chau Party 
Committee's focus tasks such as: preparing for 50- 
year celebration of Dien Bien Phu victory; organ­
ising well emigrant, resettling Son La hydroelec­
tricity project; celebrating 55-year of the provin­
cial Party Committee establishment; separating 
the province and receiving Than Uyen district; 
organising 3-level people's council election; striv­
ing to complete 19 targets of IX provincial party 
Congress's Resolution (in 2004), etc, ideological 
and cultural activities in the coming years will 
focus on the following tasks:

1) Continue to strengthen ideological political 
education, Marxism-Leninism and Ho Chi Minh 
ideology for party members and people in the 
province. Through politic ideological education to 
consolidate the standpoint of working class, enhance 
the solidarity spừit, patriotism tradition, fight effec­
tively against adverse and backward ideologies in 
the Party and the people.
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2) Attempt to implement quickly in 
lime, profoundly in the content and vari­
ously in the form the Party’s Instruction and 
Resolution and the State's legal policies to 
ensure that all people's classes understand 
clearly the Party and Stale's orientation and 
policies, especially the ethnic groups in the 
mountainous and remote areas.

3) Pay attention to educating tradition, 
fostering the revolutionary morality, con­
tributing to restricting social negatives, 
especially smuggling, corruption, the local 
trends, bribe and separation emerging in 
the people's classes.

4) Regularly visit to grass-root levels to 
understand the ideological moves in all 
classes of the people, on that basis to have 
reasonable solutions to responding to 
unfavourable situations for the provincial 
economy, politics, culture, society, defence 
and security.

5) Take firm and quick steps in strength­
ening political ideological education system, 
enhancing the professional knowledge of 
propagators, reporters at all levels as well as 
officials and newspaper correspondents in 
the press and cultural agencies to meet pro­

fessional task's requirements. Implement 
effectively the tasks of re-arranging the Party 
and developing the economy, culture and 
society, especially orienting the ideological- 
culture activities towards celebrating 50 
years of Dien Bien Phu victory and 55 years 
of the provincial Parly Committee’s estab­
lishment.

Continue the stage of the past 55 years, 
the ideological and cultural staff of l.ai 
Chau province always highly appreciate 
and express their gratitude to the provincial 
attention, direction and the creation of 
favourable conditions for the Party 
Executive Committee to complete success­
fully its assigned tasks. In addition, the 
efficient combination between all levels 
and agencies, and the assistance of the 
provincial ethnic group's people have make 
very important contributions to the success­
ful completion of their tasks. With the tra­
dition of uniting and overcoming difficul­
ties. the ideological and cultural staff deter­
mines to implement successfully the politi­
cal tasks, making great contributions to 
constructing a strong parly in politics, ide­
ology and organisation.

Lessons from experience
From the direction practice of ideological-culture activities, Lai Chau Party Committee has draw out 
some the initial experience lessons as follows: I) Ideological-culture activities must be under the fre­
quent and direct leadership of the provincial People’s Committee and all party base levels. The central 
ideology and culture Commission directs timely and closely the orientation of ideological-culture activ­
ities to help informing better operational orientations of ideology and culture at the grass-root levels. 2) 
The system of ideological-cultural agencies, propaganda and training levels must pays attention to advis­
ing, directing and examining according to their functions and tasks regulated. In the process of advis­
ing all party levels and implementing professional tasks frequently, closely and efficiently. 3) Fostering 
and recruiting officials and maintaining operational programs must be conducted orderly, ensuring the 
tight labour discipline, solidarity traditions and the completion of assigned tasks; paying attention ideo­
logical-culture activities, fully developing its role and functions so that help ideological-cultural activi­
ties compete the assigned potitical tasks.
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NHŨNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG TRONG 
CÔNG TÁC XÂY DỤNG VÀ Tổ CHỨC ĐẢNG BỘ

LÒ MAI CHINH
Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Xáy dựng Đảng về lố chức là nhằm đấm bảo thực hiện 
dường lối và nhiệm VII chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí 
và hành dộng ciía loàn Đảng: từ việc xây dựng hệ thống 
tô chức và cơ cấn bộ máy, xác định chức năng nhiệm vụ, 
dến cơ cấu vận hành; từ bố trí cán bộ dến xây dựng 
phương thức, lê lối làm việc, tử việc thực hiện nguyên tắc 
tổ chức dến việc quán lý, kiểm tra hoạt dộng của các 
thành viên trong tỏ’ chức. Với chức năng nhiệm vụ trên, 
trong thời gian qua, Đang bộ tính Lai Châu dã thường 
xuyên chú trọng đến cóng tác xây dựng Đàng và dạt dược 
nhiều kết quá quan trọng bước dầu.

Xây dựng các tọ chức của Đảng trong 
hệ thống chính trỊ

Có thể nói, lừ sau Đại hội dại biểu 
Đảng bộ lần thứ IX, dến nay, các cấp bộ 
Đàng trong tinh dã chú trọng vể công tác 
tổ chức. Công tác tổ chức dược nghiên 
cứu cụ thể giúp cho việc triển khai thực 
hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều 
ngành dã quán triệt chù trương cùa Trung 
ương, của Tinh uỷ dể thực hiện việc sắp 
xếp, kiện toàn bộ máy, chuyên giao chức 
nãng quản lý của tở chức, nhằm phát huy 
hiệu quà. hiệu lực hoạt dộng. Cụ thể, 5 
năm qua toàn tinh đã thành lập dổi mới, 
sáp nhập 117 tổ chức, bộ máy. Nghiên 
cứu thấm định, sắp xếp lại 43 doanh 
nghiệp nhà nước. Tô chức Ban Cán sự 
dàng, Đảng - Đoàn ở cấp tính dược thành 
lập kịp thời dảm bảo sự tăng cường lãnh 
dạo cùa Đảng. Tổ chức Ban Cán sự Đảng, 
Đảng doàn ở cấp huyện, thị xã dược giải

thể theo sự chi dạo cùa Trung ương. Đến 
cuối nhiệm kỳ 1996 - 2000, trên 85% tổ 
chức Đàng xây dựng dược quy chế hoạt 
dộng, trẽn 50% tổ chức Đảng hoạt động 
dúng quy chế. Quy chế dân chủ dược triển 
khai và thu dược kết quà bước dầu hét sức 
quan trọng. Phương thức lãnh dạo của cấp 
uỷ, tổ chức Đảng các cấp dối với chính 
quyền, cơ quan nhà nước, mật trận, và các 
doàn thể nhân dàn có những bước dổi mới 
rõ rệt. Trong dó, tình trạng cấp uỷ, tổ chức 
Đảng bao biện làm thay hoặc buông lơi sự 
lãnh dạo dối với các tô chức trong hệ 
thống chính trị dã căn bản dược khắc 
phục. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
của cấp uỷ và tố chức Đảng theo nguyẻn 
tắc lặp trung dân chù dược thực hiện khá 
hơn. Quy trình chuẩn bị các Nghị quyết, 
dánh giá, dề bạt cán bộ dảm bảo tính dàn 
chủ và mở rộng ở nhiều cấp, nhiều 
ngành,... Chính vì vậy, uy tín, vai trò lãnh 
dạo cùa tô chức Đảng dược phát huy.

Xây dựng tổ chúc cơ sã Bảng
Xây dựng tổ chức cơ sở Đàng và dội 

ngũ dàng viên là hai vấn đề có mối quan 
hệ hữu cơ, tác dộng lần nhau. Đội ngũ 
dàng viên có chất lượng tốt là nhản tố' cơ 
bản dảm bảo cho tố chức cơ sở Đàng 
vững mạnh, mặt khác tổ chức cơ sở Đàng 
vững mạnh là diều kiện quan trọng dể 
nâng cao chất lượng dôi ngũ dàng viên.

Về xây dựng tô chức cơ sở Đảng: hiện 
nay, toàn tỉnh có trên 600 tổ chức cơ sờ 
Đảng và 1.050 chi bộ trực thuộc Đảng 
uỳ cơ sở ở hầu khắp các loại hình cơ sở.
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nõng thôn, hành chính, sản xuất - kinh 
doanh, lực lượng vũ trang và dơn vị sự 
nghiệp với lổng sô' dảng viên lên dến 
20.920 dàng viên. Trong đó, dàng viên 
thuộc các dàn tộc ít người chiếm 80,6%, 
dàng viên nữ chiếm 17,6%. Trong những 
năm qua, các cấp uỷ Đảng Lai Châu 
luôn chú trọng xây dựng chương trình, 
kê' hoạch và dề ra các biện pháp cụ thể 
dể củng cô' cơ sở Đảng yếu kém, tháo gỡ 
những khó khãn, vướng mắc cho cơ sờ; 
xác định lấy nhiệm vụ phát triển kinh tê' 

xã hội cùa dịa phương, dơn vị làm 
trung tâm để xây dựng tổ chức cơ sở 
Đảng. Đồng thời, quan tâm chi đạo việc 
xày dựng quy chê'hoạt dộng và thực hiện 
theo quy chê' dề ra. Đến nay, trên 60% 
chi bộ sinh hoạt thường xuyên, nội dung 
sinh hoạt thiết thực.

Để giúp các huyện, thị uỷ có cơ sở 
chỉ đạo việc xày dựng và xét công nhặn 
tổ chức cơ sở Đảng trong- sạch vững 
mạnh, Ban thường vụ Tinh uỷ dã ban 
hành bản quy dịnh về tiêu chuẩn cơ sở 
Đảng trong sạch vững mạnh cho các 
loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Do đó, 
việc bình xét, công nhận lổ chức cơ sở 
Đảng của Đảng bô dược duy trì nền nếp, 
thường xuyên và nghiêm túc hơn. Chất 
lượng tổ chức cơ sở Đảng dược nâng 
lên. Sô' tổ chức cơ sở Đảng đạt danh 
hiệu trong sạch vững mạnh cũng tãng 
lên đáng kể từ 52,5% (năm 1996) lên 
66,9% (năm 2000) và 61% năm 2002. 
Số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém từ 5,8% 
(năm 1996) giảm còn 0,5 1% (năm
2002).

Công tác đảng viên, những năm qua, 
quán triệt nghị quyết cùa Trung ương 
Đảng, dặc biệt là Nghị quyết Trung ương 
3, Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII). Các 
cấp uỷ Đảng trong tỉnh dã tâp trung vào 
việc nâng cao phẩm chất chính trị, nâng 
lực công tác và hoạt đông thực tiễn cho 

cán bộ dàng viên tăng cường công lác 
quản lý dàng viên, dây mạnh công tác 
phát triển dàng viên mới theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội Đàng bộ tinh lần thứ 
IX dã dề ra.

Nhìn chung, dội ngũ dảng viên dã 
phát huy vai trò tiên phong gương mầu: 
có lập trường tư tưởng, vững vàng, di dáu 
trong nghiên cứu. học lập, thực hiện 
nhiệm vụ công tác trong việc phát triển 
kinh tế, xoá đói giảm nghèo, có dạo dức 
tốt, lối sống lành mạnh dược nhân dân tin 
yêu, mến phục.

Cà'p uỷ, tổ chức Đàng các cấp thực 
hiện tốt hơn việc quản lý dàng viên, phân 
công công lác cho dàng viên, giới thiệu 
đảng viên về tham gia công lác xã hội, 
công tác quần chúng ở nơi cư trú. Nhiều 
tổ chức cơ sở Đàng có 100% dảng viên 
dang còn sinh hoạt, công tác dược giao 
nhiệm vụ cụ thể. Đây là ưu điểm thê hiện 
sự tiến bộ rõ nét của Đảng bộ so với 
những năm trước. Chính vì vậy, chãi 
lượng, năng lực, uy tín của dội ngũ dảng 
viên dược nâng lẽn.

Công tác phát triển dảng viên mới 
dược chú trọng. Các cấp uỷ Đảng Lai 
Chàu dã tãng cường lãnh dạo các lổ chức 
đoàn thê chính ưị, xã hội chú trọng đến 
công tác giáo dục bồi dưỡng, giới thiệu 
quần chúng ưu tú tạo nguổn phát triển 
Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đàng bộ 
tinh dã kết nạp gần 4.000 dàng viên, trong 
dó dàng viên nữ chiếm trên 23%; dảng 
vièn là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh chiếm trên 32%; dàng viên là 
người dân tộc chiếm trên 45%; dàng viên 
có trình dộ dại học chiếm trên 35%. Nhìn 
chung, công tác phát triển Đảng dã dảm 
bảo tăng sô' lượng, từng bước nâng cao 
chất lượng; chú trọng dến các dối tượng là 
nữ, là người dân tộc, doàn viên, giáo viên, 
những người dang dảm nhiệm công tác ở 
các lĩnh vực trọng yếu.
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Công tác cán bộ
Cấp uỷ, tổ chức Đàng các cấp dã 

thực sự chú trọng và chủ dộng lãnh 
dạo thực hiện công tác cán bộ, bảo 
dám dúng quan diêm, chủ trương của 
Đảng về cõng tác cán bộ. Tinh uỳ, 
các câp uỷ, tô chức Đàng các cấp dều 
có Nghị quyết, chương trình thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá 
VIII) về công tác cán bộ. Do dó, cóng 
tác cán bộ có sự chuyển biến rõ nét 
và dạt kết quả quan trọng. Công tác 
quy hoạch cán bộ dược thực hiện 
nghiêm túc, bảo dảm dứng quy trình, 
dạt hiệu quả thiết thực hơn. Hầu hết 
các Đảng bộ, các ban ngành doàn thể 
dều xây dựng quy hoạch cán bộ cho 
giai doạn 2000 2005. Chất lượng 
cán bộ trong quy hoạch được nâng 
lên so với cán bộ dương chức. Trên 
90% cán bộ dược bẩu vào cơ quan 
thường trực Hội dồng nhân dân, uỳ 
ban nhãn dân các cấp và dược dề bạt, 
bổ nhiệm trong thời gian qua là 
những dổng chí thuộc diện nằm trong 
quy hoạch cán bộ.

Cóng tác dào tạo, bổi dưỡng, nâng 
cao trình dộ về mọi mặt cho dội ngũ 
cán bộ cũng dược các cấp uỷ Đảng hết 
sức coi trọng. Việc chọn cừ cán bộ di 
học tập dược cấp uỷ các cấp căn cứ 
vào quy hoạch, từng bước khắc phục 
tình trạng dào tạo tràn lan mất cân dối. 
Ngoài ra, việc thực hiện chính sách 
đối với cán bộ được quan lâm đúng 
mực dã khuyên khích dộng viên cán 
bộ trong công tác, ổn định tư tưởng 
cho cán bộ dàng viên.

Đội ngũ cán bộ các cấp trong tính 
nhìn chung có những ưu diểm nôi bật 
là: da sô' có phẩm chất chính trị tốt, tin 
tưởng và trung thành với sự nghiệp 
cách mạng cùa Đảng; có lối sống lành 
mạnh, tận tuy với công việc, được 

quần chúng tín nhiệm. Nhiều dổng chí 
phấn dâ'u học lập, rèn luyện nâng cao 
trình dộ nhận thức lý luận, chuyên 
món nghiệp vụ và năng lực diều hành 
quản lý. So với nhiệm kỳ trước, cơ cấu 
đội ngũ cán bộ có chuyển biến theo 
chiều hướng tô't, chất lượng dội ngũ 
cán bộ dược nàng lên, bước dầu dáp 
ứng dược yêu cầu của công tác cán bộ 
trong công cuộc cóng nghiệp hoá, 
hiện dại hoá Lai Châu.

Qua kinh nghiệm thực tế thực hiện 
cõng tác xây dựng Đảng về tố chức 
Đảng, Đảng bộ tinh Lai Châu dã rút ra 
một sô' kinh nghiệm bước đầu là:

1) Cấp uỷ các cấp cần phải nắm 
vững chủ trương, chỉ thị, nghị quyết và 
các quy dinh của Đảng về công tác tổ 
chức, cán bộ; chủ dộng nghiên cứu và 
vận dụng sáng lạo dể quy dịnh thành 
những quy trình, quy mô cụ thể. 
Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở 
Đảng trong sạch vững mạnh, củng cô' 
cơ sở Đảng yếu kém.

2) Xây dựng, củng cô' cơ sở Đảng 
phải gắn liền với việc đẩy mạnh phát 
triển kinh tế- xã hội, cải thiện dời sống 
nhân dân; chú trọng xây dựng kết câ'u 
hạ táng ở cơ sở; chãm lo bồi dưỡng 
dào tạo dội ngũ cán bộ lãnh dạo quản 
lý cho cơ sở.

3) Làm tốt công tác quy hoạch cán 
bộ, trên cơ sở dó có kê' hoạch dào tạo 
bổi dưỡng, bỗ' trí, sử dụng cán bộ; thực 
hiện lốt công tác chính sách cán bộ.

Kiện toàn công tác tổ chức, xây 
dựng tổ chức, cơ sờ Đảng trong sạch 
vững mạnh, trong suốt 55 năm xây 
dựng và trưởng thành, Đàng bô tinh 
Lai Châu dã lãnh dạo nhân dãn các 
dân tộc Lai Châu giành dược nhiều 
thắng lợi to lớn, góp phần xây dựng 
quê hương, dất nước ngày càng giàu 
mạnh, công bằng, dân chủ, vân minh.
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KEY ACHIEVEMENTS OF PARTY CONSTRUCTION
AND ORGANISATION

LO MAI CHINH
Head of the Organisation Department of Lai Chau Party Committee

As a mailer offact, organisational construction of the 
Party is to ensure the fulfilment of the political guide­
lines and tasks and create the harmorny in spirit and 
actions of the Party as a whole. From strengthening the 
organisation system and machinery, defining roles and 
responsibilities to operation principles; from deploying 
cadres to drawing out working regulations; from carry­
ing out norms of organisation to monitoring every Party 
members. In order to fulfil mentioned tasks, Lai Chau 
Party Committee has consistently attached great impor­
tance to building up the Party with visible achievements 
as follows:

Developing Party in the provincial political 
system

Since the ninth congress of the 
provincial Parly Committee, every Party 
unit in the province has catered with 
greater attention to the Party's organisa­
tion. The work of organisation has been 
thoroughly studied and sufficiently put 
into effect. Most sectors and branches 
have thoroughly penetrated guidelines 
of both the Central Party Committee and 
the provincial Party Committee to 
rearrange and empower the management 
machinery as an effort to further the effi­
ciency of activities of governing bodies.

Over the past five years, 117 institu­
tions have been founded, rearranged or 
merged by the provincial Party system. 
During this time, 43 State-owned enter­
prises have been restructured, too. Parly

Civil Affairs Committee and Ho Chi 
Minh Communist Youth Union at the 
provincial level have been timely set up 
to further the leadership of the Party. 
Some Parly civil affairs committees and 
communist youth unions at the district 
and town levels have been dissolved 
under the direction of the Central Parly 
Committee.

By the end of the term 1996-2000, 
over 85% of party units fully drew out 
their own regulations, over 50% of 
which undertook such regulations in a 
right way. In addition, the democracy 
regime has been put into effect and pro­
duced some vital pre-achievements. For 
example, there are visible changes in 
leadership of the provincial party com­
mittees at all levels to local authorities. 
State agencies. National Father Front as 
well as the massive organisations. As a 
result, that Party units and executive 
committees cover up the shortcomings 
of junior bodies of the political system 
has been minimised. Regulations on 
democratic centralism regarding the 
organisation and activities of executive 
committees and Party units have been 
brought into full play. More than that, 
preparation orders for issuing resolu­
tions, evaluations and deploying cadres 
have been done at branches and sectors 
at all levels in a democratic manner. 
Therefore, the prestige and roles of the 
provincial Party units have been consis­
tently enhanced.
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Part II: system of politics, national defence and security

Developing Party units
Building up Party units and developing 

the Party membership are two sides of a 
causal relation. A good Party member 
staff will ensure the strength of a Party 
unit, and a strong Party unit is obviously 
an indispensable precondition to enhance 
the qualification of its member staff.

Strengthening Party units: So far there 
are over 600 Party units with 1,050 Party 
cells and 20,920 members of all sectors 
from administrative offices, business, to 
armed forces in the province. Of which 
Party members from ethnic minority 
groups accounts for 80.6%, female 17.6%. 
Over the past few years, the executive 
committees of the Party in Lai Chau have 
always made much of drawing pro­
grammes and measures for strengthening 
weak Party units and helping them to over­
come difficulties. Boosting up the local 
socio-economic development is defined as 
key duty of all Party units. On the other 
hand, provincial Party has attached great 
importance to building up regulations on 
action as well as monitoring the imple­
mentation of such regulations. Up to now, 
over 60% of Party cells have periodical 
meetings with practical contents.

As an effort to help districts and town 
have specific regulations on monitoring 
and admitting strong and transparent 
Party units, the Permanent Board of the 
provincial Party has launched a set of reg­
ulations on admitting strong and transpar­
ent Party unit for all forms of Party unit 
organisations. Therefore, the admission 
for good Party unit has been done more 
consistently and respectably and the qual­
ity of all Party units have been raised con­
siderably. Furthermore, the number of 
strong and transparent Party units 
increased significantly up to 66.9% by 
2000 from 52.5% in 1996 and reduced to 

61% by 2002. And the number of weak 
Party units decreased to 0.5 -1% by 2002 
from 5.8% in 1996.

Thoroughly in the spirit of resolutions 
issued by the Central Party, particularly 
the third resolution of the second National 
Congress of Central Parly Committee 
(Section VIII), executive committees of 
all Party units have concentrated on 
improving the political character, working 
ability and practical activities of all mem­
bers, strengthened the management on 
Party members, and recruited new mem­
bers in accordance to the resolution issued 
by ninth congress of the provincial Party.

In general, the Party member staff on 
one hand has developed their leading 
roles, firm political standpoint, and 
advanced in research and study. On the 
other hand, they have always given the 
utmost care to developing economy, reduc­
ing poverty, and building up the healthy 
way of life. Therefore, the mass has 
expressed strong confidence to all of them.

Executive committees and Party units 
have well performed the management on 
and given tasks to Party members as well 
as deployed them to engage in massive 
movements in where they live. The most 
visible advancement is that many Party 
units have 100% of their members joining 
in social activities with specifically 
assigned tasks. Consequently, the qualifi­
cation and prestige of Party member staff 
have been improved convincingly.

The recruitment of new Party members 
is concentrated, too. Party units in Lai 
Chau have catered with greater attention 
to monitoring massive political organisa­
tions in educating and fostering talent per­
sons in order to give more sources for 
Party development. In the last term, the 
provincial Party admitted about 4,000 new 
members, of which female members 

87

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



50« Anniversary ofDlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

count for over 23%, the Ho Chi Minh 
Communist Youth Union members over 
32%, members of ethnic minority groups 
over 45%. Significantly, new members who 
are university graduates count for over 35%. 
Generally, the Party member recruitment 
has ensured the increase in terms of number 
and quality as well as the participation of 
women, ethnic minority groups, youth 
union, teaching staff and other representa­
tives from key sectors.

Monitoring cadres
The provincial executive committee and 

Party units have attached great importance 
to monitoring cadres in accordance with the 
Party’s policies on cadre development. 
Provincial Party units at all levels have 
already issued their own resolutions and 
specific projects on carrying out the third 
resolution of the Central Party Committee 
on cadre development. As a result, the cadre 
development has attained remarkable 
achievements, for example, the cadre pro­
gramming 2000-2005 has been done seri­
ously in the right way by most Party units so 
far. Notably, the qualification of pro­
grammed cadres is higher than that of 
cadres in power. Over 90% of cadres who 
have been elected for permanent offices of 
People's Councils, People's Committees at 
al) level and pointed to key positions are 
persons in the list of programmed cadres.

Moreover, education and foster for the 
cadre staff are concentrated by all executive 
committees in the province. That pro­
grammed cadres are sent to incentive train­
ing centres for improving their qualification 
has done away with the situation of uncon­
trolled training in years before. In addition, 
the Party units have made much of imple­
menting preferential policies for cadres in 
order to timely encourage them in work.

The cadre staff of the province in gener­

al has attained valuable qualifications such 
as good political character, confidence and 
loyalty to the revolutionary story of the 
Party, healthy way of life, diligence to tasks 
and the trust of the people. Many officials 
have made efforts to further their qualifica­
tion in terms of both background and pro­
fession skills. The qualification of the 
provincial cadre staff, in comparison with 
that of previous terms has remarkably 
increased and to some extends met require­
ments of the industrialisation and moderni­
sation of Lai Chau.

Hereinafter are some valuable lessons from 
the construction and organisation of Party 

units In Lai Chau.
1. Executive committees of all levels, on 

one side, have to gasp thoroughly resolu­
tions, policies and directions on cadre plan­
ning and development, taking the initiative 
of studying and creatively implementing 
orders of work. On the other side, they have 
to pay much attention to building up strong 
and transparent Parly units and strengthen­
ing weak cells.

2. Constructing and strengthening Party 
units must be done at the same time with 
speeding up the socio-economic develop­
ment, improving the living standards of the 
people, upgrading the infrastructure as well 
as fostering senior executives of local units.

3. Well perform the cadre planning and 
training, then deploy and use them properly. 
The policies for cadre staff should be well 
done, too.

Strengthening the organisation of Party 
and building up strong and transparent Parly 
units over the past 55 years, Lai Chau Parly 
Committee has successfully led the local 
people to great achievements contributing 
to the goal of prosperous people, a strong 
country and a fair, democratic and civilized 
society.
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng

HỘI ĐÓNG NHÀN DÂN TÌNH LAI CHÂU

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TốT NHIỆM vụ 
CỬ TRI TIN TƯỞNG GIAO PHO

vù 4 PHÍA
uỷ viên Ban thường vụ, Chú tịch Ỉ1ĐND tinh
Trưởng doán dại biểu Quốc hội tinh Lai Cháu

Hội dồng nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhát 
ctia chính quyền nhân dãn do nhân dân và vì nhân dán. 
Hoạt dộng trên địa hàn ciia một tình miền núi dầy khó 
khăn và thách thức, trình dộ dân trí thấp, nền kinh tếvằn 
chủ yêu là lự cung, tự cấp. nhưng với linh thần "do dán. 

vì dán " phấn dâu thực hiện theo mục tiêu "Dán giàu, 
nước mạnh, xã hội công hằng, dân chú. văn minh ” Hội 
dồng Nhân dân linh Lai Châu thực sự là người hạn 
dường tin cậy của nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Tiếp tục kê thùa, phát huy truyên thống...
Đoàn dại biểu Quốc hội khoá XI linh 

Lai Châu dã xác dịnh nhiệm vụ trọng 
tâm là “Tiếp tục kê' thừa, phát huy truyền 
thống và những thành quả tôì dẹp cúa dại 
biểu Quốc hội các khoá trước, phát huy 
sự tín nhiệm và tin tưởng của cử tri. 
Đoàn dại biểu Quóc hội khoá XI dại diện 
cho tinh Lai Châu nói riêng và cứ tri cả 
nước nói chung lại cơ quan quyền lực 
cao nhất của nhàn dân. phán ảnh kịp thời 
lâm tư, nguyện vọng chính dáng cúa cử 
tri dối với Đàng và Nhà nước: phát huy 
trí tuệ của từng cá nhân, của doàn, cùng 
Quốc hội dóng góp tâm sức dể bàn và 
quyết dinh những vấn đề trọng dại của 
dất nước. Với phương châm dó, từng dại 
biểu dã trăn trở suy nghĩ và tìm cho 
mình, cho đoàn những phương hướng 
hoạt dộng mang lại hiệu quả thiết thực”

Tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn dại

biêu Quốc hội lính Lai Châu luôn có sự 
thõng nhất về chương trình hành dộng. 
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Quốc hội 
tại kỳ họp, các dại biếu phái tranh thú 
phản ánh những vấn dề nói cộm bức xúc 
tại dịa phương, những vãn đe lớn thuộc 
về cơ chê' chính sách thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cơ quan Trung ương 
với Lãnh dạo Đảng và Nhà nước, Chính 
phủ, các Bộ - ngành. Đoàn dã nghiêm 
lúc thực hiện Quy chẽ' hoạt dộng cùa 
Đoàn dại biếu Quốc hội và Đoàn dại 
biêu Quốc hội sau và trước nhiệm kỹ, 
họp phán cõng các dại biếu Quốc hội 
tiếp xúc với cir tri, ghi nhận tống hợp ý 
kiến, kiến nghị cúa cứ tri gứi Quốc hội, 
Chính phú xem xét. Trong các buổi tháo 
luận ở hội trường cũng nhtr ớ tổ, Đoàn 
Đại biểu Quốc hội linh Lai Cháu luôn 
hãng hái tham gia dóng góp nhiều ý kiến 
có tính thuyết phục cao.

Kỳ họp thứ 2, doàn liếp tục thực hiện 
nhiệm vụ cúa dại biêu Quốc hội tinh I-ai 
Châu khoá trước, thay mật cử tri linh bày 
tỏ tâm sự, nguyện vọng với Quốc hội và 
tham gia bàn bạc, xây dựng cóng 
trìnhThuỷ diện Sơn La. Kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội tiếp tục xem xét việc chia tách 
tinh Lai Châu thành 2 tinh, Đoàn dại biếu 
Quốc hội Lai Châu dã tiến hành thu thập ý 
kiến cúa cứ tri, cúa các tầng lớp nhân dãn, 
dàng bộ, chính quyền dể có ý kiến chính 
thức tại Quòc hội, giúp cho Quốc hội có 
những căn cứ lừ cơ sở dế quyết dinh.
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Quốc hội khoá XI, nhiệm kỳ 2002 - 2007, tỉnh lưii Cháu có 6 dại biêu. Trong đó có một đại biêu 

cóng tác tại Trung ương là óng Lẻ Đức Tụ - Phó Chánh án Toà án nhân dán tôi cao, Chánh án Toà 
án Quàn sự Trung ương, sỏ còn lại cóng tác tại tỉnh, gồm õng Vừ/1 Phía - Chù tịch Hội đồng Nhân 

dán tỉnh, ông Hà Quý Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tình uỷ, bà Lù Thị Phương - Phó Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, õng Đậu Quang Chín ■ Giám dốc Còng an tỉnh, õng Lý /1 Phò - Bí thư 
Đdng uỳ xã Bum Tở, huyện Mường Tè. Căn cứ vào Điều 4, Quy ché hoạt dộng cùa dại biểu Quốc 
hội, các dại biểu Quốc hội ứng cử trẽn dịa bàn tỉnh ỉxii Châu họp thành doàn dại biểu Quốc hội tinh 

Lai Cháu. Đoàn đã bầu óng VừĂ Phía làm trưởng doàn, ông Lý Khai Phá là Phó Trưởng doàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh.

Nhiéu kỳ họp. do lính chất căng 
thảng, quan trọng cùa nội dung cẩn xem 
xét. các đại biếu dã có nhiều ý kiến, 
quan điếm trái ngược nhau, song các dại 
biếu van bám sát đường lối chủ trương 
cúa Đáng, chính sách pháp luật cúa Nhà 
ntrớc. dánh giá một cách khách quan 
tình hình hiện tại và dự báo những vấn 
dề có thê xáy ra trong tương lai dế bào 
vệ quan diểm cúa mình. Với sự nỗ lực 
cùa bàn thân và ý thức dược vai trò trách 
nhiệm của người dại biếu, các thành 
viên trong doàn đại biểu Quốc hội Lai 
Châu dã dảm bào thực hiện dũng quy 
chẽ' hoạt dộng cúa đại biếu Quốc hội và 
Đoàn Đại biêu Quốc hội.

Đổi mái Phuong thúc hoạt động
Cõng tác tiếp xúc cử tri dược xác 

dịnh là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm hoạt dộng, trong thời gian qua, đoàn 
dã có nhiều cải liến, dổi mới trong công 
tác này. Xuất phát từ dặc diếm tinh Lai 
Châu dất rộng, người thưa, dịa hình chia 
cắt. hiểm trớ nên trước và sau kỳ họp. 
các đại biêu Quốc hội tính thực hiện sự 
phân cóng của trưởng đoàn chia thành 6 
mũi di tiếp xúc tại lất cá 12 huyện, thị 
trong tính. Tại các huyện, thị, các dại 
biếu Quốc hội dược lưu ý khắc phục tình 

trạng “dại cử tri" “cừ tri chuyên nghiệp" 
(nghĩa là cuộc tiếp xúc nào cũng mời 
den. cũng dúng thành phần như vậy và 
dóng góp ý kiến tưong tự như các cuộc 
liếp xúc trước). Đoàn yêu cầu các dại 
biêu phái xuóng lận cơ sớ. nghe dãn nói. 
xem dân làm và sinh hoạt cùng nhãn dân 
dê nám bắt được tâm tư nguyện vọng, 
những vân dề bức xúc náy sinh, dời sống 
thực tế nhân dân. dặc biệt là dồng bào 
dãn tộc thiêu số, vùng sãu, vùng xa. Các 
cuộc tiếp xúc giữa cứ tri và dại biêu diễn 
ra công khai, dãn chù. bình dáng, trong 
không khí cới mớ. thảng thắn chân 
thành, có ý thức xây dựng và trách 
nhiệm cao.

Về cóng lác tiếp công dân và xứ lý 
dơn thư khiếu nại tố cáo cùa cir tri. doàn 
dã có nhiều dối mới cả trong việc tiếp 
nhận và xử lý dơn thư khiếu nại lô cáo 
cùa cóng dân. cà trong việc tiếp công 
dãn. Đơn thư ciia cóng dán gứi dến doàn 
dều xem xét trong thời gian sớm nhất, 
sau khi phán loại, doàn dã làm thù tục 
chuyên hoặc hướng dàn cõng dân gứi 
dến cơ quan dũng thẩm quyền giải 
quyết, đổng thời dề nghị cơ quan này 
phái xem xét giải quyết và thông báo kết 
quả giải quyết theo dúng thời gian luật 
định. Đoàn cũng dã mời các cơ quan báo
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

vệ pháp luật đến giâi quyết mội sô' dơn thư khiếu 
nại cùa nhân dãn...

Trong thời gian qua, Đoàn Đại biếu Quốc hội 
linh Lai Châu dã tiếp nhiều lượt công dân dên với 
doàn dể bày ló nguyện vọng và ý kiến cùa mình. 
Với thái dộ trân trọng, cởi mờ. hoà nhã các dại 
biếu Quốc hội dã dược nhãn dân tín nhiệm, phán 
ánh nhiều vân dề dang nổi cộm như dền bù, giái 
toả. tranh chấp dất dai, quán lý hành chính yếu 
kém ờ cơ sờ, quan liêu, tham nhũng,... những ý 
kiến dó dã dược doàn tổng hợp báo cáo cãp uý và 
lổ chức xem xét giải quyết. Ngoài ra dại biêu Quốc 
hội tinh khi tiếp công dân cũng tranh thủ giải 
thích, tuyên truyền pháp luật và các chú trương 
chính sách mới cúa Đảng và Nhà nước dế cóng 
dãn cân nhắc khi thực hiện quyền khiếu nại lố cáo.

Về mối quan hệ với cấp uý, chính quyền dịa 
phương. Đoàn dại biểu Quốc hội tinh dã thực hiện 

tóì phương châm "ý Đáng, lòng dán" "quyén lực 
thuộc về nhân dân" mà dại biếu Quốc hội là chiếc 
cầu nối, là người dại diện cùa nhân dãn. Đối với 
chính quyền dia phương, doàn vừa với vai trò 
truyền dạt những chú trương, chính sách lớn dã 
dược Quốc hội quyêì dịnh vé dịa phương (lé trién 
khai thực hiện, vừa thực hiện quyền giám sát cao 
nhâì dối với cơ quan quán lý Nhà nước (lịa phương, 
vừa thực hiện chức năng phối hợp với chính quyển 
dịa phương trong việc dề nghị, kiến nghị với cơ 
quan câp trẽn và giái quyết những vàn de bức xúc 
qua quá trình giám sát tại cơ sớ....

Qua các hoạt dộng trẽn, doàn dại biếu Quốc 
hội và dại biêu Quốc hội khoá XI tính Lai Châu 
dã thế hiện sự cố gắng phấn dấu vượt bậc nhàm 
thực hiện lốt quyền hạn và trách nhiệm dược giao 
với mục tiêu không phụ lòng tin tường cúa nhãn 
dân giao phó.

LAI CHAU PEOPLE’S COUNCIL OF LAI CHAU PROVINCE

STRIVING FOR THE SƯCCESSTO SUCCESSFULLY 
FULFIL OF THE TASKS ENTRUSTED BY VOTERS 

vu A PH IA
Member of the Standing Party Committee, Chairman of Lai Chau People's Council, 

Head of Lai Chau National Assembly Deputy Delegation

The People's Council is the supreme power hotly of the people's authorities and by the people, 
for the people. Executing in a mountainous province characterising by numerous difficulties and 
challenges, low people's intellectual standard with and a economy mainly basing on self-supply 
and self-production economy, Lai Chau People's Council has been a truly reliable fellow Lai 
Chau people hut wwilh the spirit of "by the people, for the people " and the guided goalstargel of 
"wealthy people, strong nation, fair, democratic and civilised society" Lai Chau People's 
Council has really been a reliable fellow of the people in Lai Chau province.

Inheriting and developing the ữadĩtĩon
The sixth National Assembly Deputy 

Delegation (Legislature XI) of Lai Chau province 
has defined its key task as follows: “Continuing to 
inherit and develop the tradition and achievements 

of the previous National Assembly deputies and 
developing the trust and belief of the voters. The 
sixth National Assembly. Legislature XI repre­
sented the voters in Lai Chau province in particu­
lar over and the voters in the whole country in
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In the sixth National Assembly, Legislature XI, tenure 
2002-2007, Lai Chau has 10 deputies. One of the 
deputiesm, Mr. Le Due Tu, is working in the Central 
Committee -body- Deputy Tribunal President of the 
Supreme People's Court, Deputy Tribunal President of 
the Central Court Martial and the rest are working in the 
provincial bodies including Mr. Vu A Phia - Chairman of 
the Provincial People’s Council, Mr. Ha Quy Minh-Head 
of the Propaganda and Training Department of 
Provincial Party Committee, Ms. Lu Thi Phuong- Vice 
Chairman of the Provincial Women’s Union, Mr. Dau 
Quang Chin-Director of the Provincial Public Security, 
Mr. Ly A Pho-Secretary of Bum To commune, Muong Te 
district. According to Article 4, Regulations on execution 
of National Assembly deputies, the National Assembly 
deputies in Lai Chau province incorporates into Lai Chau 
National Assembly Deputy Delegation The delegation 
elected Mr. Vu A Phia the Head and Mr. Ly Khai Pha the 
Vice Head of Lai Chau National Assembly Deputy 
Delegation.

general al lhe people's supreme power, 
reflect timely conveyed voters”s legiti­
mate thought and expectations to the 
Party and State: contributed their exploit 
individual’s and delegation's team’s 
knowledge contributing to the National 
Assembly for discussion and decision 
making of the country’s important mat- 
tersissues” With respect to this motto, 
each delegate ponders to find effective 
and practical lines of action for oneself 
and the delegation”

At the National Assembly 
Congresses. Lai Chau National Assembly 
Deputy Delegation always unified in 
their action program. Apart from execut­
ing the task of the National Assembly at 
the sessions, the delegates have to make 
use of the chance to reflect local pressing 
issues, big policy mechanism problems 

under the competence of the Central bod­
ies to the leaders of Party, Stale, 
Government and related ministries and 
branches. The delegation has seriously 
executed the Regulations on the execu­
tion of the National Assembly Deputy 
Delegation and the National Assembly 
Deputy Delegation before and after a sil­
ling. assigns the National Assembly 
deputies to gel contact with voters to 
acknowledge and collect voter’s ideas 
and petition for the consideration of the 
National Assembly and Government. In 
the meeting hall or group discussion, Lai 
Chau National Assembly Deputy 
Delegation always eagerly contributes 
highly persuasive ideas.

In the second Session, the delegation 
continues the task of the previous legisla­
ture of Lai Chau National /Xsscmbly 
Deputy Delegation and are on behalf of 
the provincial voters to express their 
thought and expectations to the National 
Assembly and lakes part in discussion 
and decision on construction of Son La 
Hydropower Plant. In the forth Session, 
the delegation will consider the splitting 
of Lai Chau province into two provinces. 
Lai Chau National /Xssembly Deputy 
Delegation has collected ideas of voters, 
people strata, the People Committee and 
the local administration in order to make 
the official petition at the National 
Assembly and provides the National 
Assembly with the grassroots' founda­
tion for its decision.

In many sessions, although the dele­
gates have contrary ideas and opinions 
due to strained and important nature of 
the matter, they are always after the 
Party’s guidance and Slate’s laws and 
objectively assess the current situation 
and forecast the probably issues in the 
coming time to protect their opinions.
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Part II: system of politics, national defence and security

With one’s own effort and awareness of a 
Deputy's role and responsibility, the delegates in 
Lai Chau National Assembly Deputy Delegation 
have soundly executed the Regulations on execu­
tion of National Assembly deputies and National 
Assembly Deputy Delegation

Renovating method of action
The work of getting contact with voters is 

regarded as one of the most important task of the 
action, so recently the delegation has had a num­
ber of improvement and renovation in the work. 
Due to the large area, scatterly distributed popu­
lation, and partitioned and rocky terrain of the 
province, before and after a silting of the 
National Assembly, under assignment of the dele­
gation Head the delegates are divided into 6 
groups to get contact with voters in 12 districts 
and towns in the province. In the districts and 
towns, the National Assembly deputies are noted 
to avoid the state of “general voters" and “profes­
sional voters" (i.e. the same voters are invited to 
every contact meeting and contribute the same 
opinions as in the previous meetings). The dele­
gation require delegates to come to the grassroots, 
especially to the remote and mountainous regions 
and ethnic minorities, to listen to the people, to 
watch people work and to live with the people in 
order to know people’s expectations, the current 
pressing issues and the people’s living standard. 
The meetings between voters and National 
Assembly deputies are transparent, democratic 
and fair in an open, straightforward, heartfelt 
atmosphere with an awareness of making contri­
bution and high responsibility.

Regarding citizen reception and settlement of 
voters’ claims and denounce, the delegation has 
had a lots of renovation in receiving and settling 
citizen’s complaints and denounce, and citizen 
reception. The citizen’s petitions sending to the 
delegation are taken into consideration as soon as 
possible and after classifying, the delegation will 
transfer or instruct the citizen to transfer it to the 
competence body for settlement. Al lhe same lime. 

lhe delegation asks the body to examine and 
inform result in accordance with law specified 
duration. The delegation also sends for the law 
defence bodies to settle some citizen’s com­
plaints...

In the recent time. Lai Chau National 
Assembly Deputy Delegation has received a num­
ber of citizen turns coming to the delegation for 
the expression of their ideas and expectations. 
Thanks to the National Assembly delegates’ 
respectful, open-minded and amiable behaviour, 
the people trust them and reflect the local pressing 
problems such as land-clearing compensation, site 
clearance, land disputes, weakness of grassroots 
administration, bureaucracy and corruption... 
These ideas and petitions are collected for a report 
to the Executive Committee and settlement. In 
addition, while receiving citizens the provincial 
National Assembly deputies also make use of the 
chance to explain and propagate the Party and 
State’s law and new guidelines, policies to the cit­
izens for their consideration before carrying out 
the complaint and denounce right.

Regarding the relationship with the Executive 
Committee and local administration, the National 
Assembly Deputy Delegation has fully realised 
the motto “the will of the Party, the heart of the 
people”, “the power belongs to the people" and the 
National Assembly deputies act as a bridge, a rep­
resentative of the people. For the local adminis­
tration, the delegation is responsible for conveying 
the National Assembly’s guidelines and policies 
for the execution at the localities and executes the 
right of supreme supervision to the local State 
administration and co-operates with the local 
administration in bringing proposal and petition to 
the higher levels and settling the pressing prob­
lems during the supervision at the grassroots...

By executing these above activities, Lai Chau 
Delegation at the sixth National Assembly Deputy 
Delegation, Legislature XI has shown their pre­
sented the outstanding efforts to successfully exe­
cute the assigned authority and responsibility with 
the aim to fulfil deserve people's confidence.
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BỐN MƯƠI NĂM PHÁT HUY sức MẠNH 
ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC

GIÀNG A VÀNG
Chù tịch uỷ ban Mặt trận TỔ quốc Lai Cháu

V
ới dặc diểm là mộl linh mien núi biên giới có 
21 dãn tộc cùng sinh sổng, thời gian dài trước 
dãy, những tàn dưcúa chếdộ thực dân dã ành 
hưởng nặng nề dên dời sóng nhãn dãn các dân lộc linh 

Lai Châu. Việc lập ra những cái gọi là “Xứ Thái tự 
trị", “vùng mèo tự quàn" giá hiệu dã lạo ra khoáng 
cách rất lớn trong quan hệ giữa các dân tộc, các dịa 
phương, trở thành lực cán trong việc thực hiện chính 
sách đại doàn kết dân lộc cùa Đáng ta. Chính vì vậy, 
nãm 1963 - ngay sau khi tái lập tinh - Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quóc tinh Lai Châu đã ra dời. Trài qua 40 năm xây 
dựng và trưởng thành. Mặt trận Tổ quốc linh dã trở 
thành tổ chức liên minh chính trị rộng lớn. lập hợp 
quần chúng tạo nên sức mạnh dại doàn kết dãn lộc.

Cuốc vận dộng “Toàn dân doàn kết xây dụng đời 
sống văn hoá ỏ khu dân CLT

40 năm qua. nhặn thức sâu sắc chính sách đại doàn 
kết cúa Đáng, với chức năng tập hợp và xây dựng khối 
dại đoàn kết toàn dãn. Mặt trận Tố quốc tinh Lai Cháu

Dóng chi Giàng A Vàng - Chù tịch uỹ hạn Mạt trận Tổ quốc linh 
Lai Cháu đi thám hòi dời sống hà con núng dãn.

Đáng Cộiìg sdn I 'iệt Nam và Chủ tịch Hồ Chi 
Minh lúc sinh thời dã sớm có ý thức sâu sắc về 
sức mạnh cùa khôi dại đoàn kết toàn dán:

“Dẻ trăm lần không dán cũng chịu 

Khó vạn lần dán liệu cũng xong”

Thâm nhuần lời dạy của Người. Tinh uý Lai 
Châu dã xác dinh dại doàn kết dân tộc là chính 
sách cơ hán, nhất quán trước sau như một, là 
nhiệm vụ chiến lược thường xuyên cúa Đáng 
hộ. các cấp. các ngành và nhân dân các dãn 
tộc trong tính. Trong dó. Uý han Mặt trận Tô 
quốc tỉnh Lai Châu chính là hạt nhãn trong 
quá trình thực hiện chiến lược láu dài dó.

dã khới xướng và phát dộng nhiều phong trào, trong dó 
tiêu biểu là cuộc vận dộng “Toàn dãn doàn kêì xảy 
dựng dời sống văn hoá ờ khu dãn cư” Đến nay, cuộc 
vặn dộng vần là nội dung trọng tàm xuyên suốt hoạt 
dộng cùa các cấp Mặt tràn trong tinh, là cuộc vận dộng 
nòng cốt. quy tụ thu hút các cuộc vận dộng, các phong 
trào khác.

Ngay sau khi chiến tranh biên giới (1979) kết 
thúc, xuất phát từ dặc diêm cùa một linh có diện tích 
rộng thứ 2 và có dường biên giới quốc gia dài nhất 
cã nước, nhiéu dân tộc. dịa hình chia cắt. dân CƯ 
phân bổ khõng dồng dều, cõng tác quán lý hành 
chính gặp nhiều trắc trở. Mặt trận Tố quốc tinh Lai 
Chàu dã có ý tưởng xày dựng phòng tuyến biên giới 
lòng dàn, dề xuất mở cuộc vận dông: Lai Châu xày 
dựng súc mạnh từ dịa bàn dàn cư, dựa vào phẩn cuối
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Nghị quyết 04 của Bộ Cính trị khoá IV”...Làm lành 
mạnh các quan hệ xã hội và cõng bằng xã hội bàng 
cuộc vận dộng “Làm lành mạnh các quan hệ xã hội 
trên dịa bàn dãn cư"

Cuộc vận dộng bắt dầu từ năm 1989 với những 
nội dung gắn phát triển, nàng cao dời sống vặt chãi 
với phát huy truyén thống dạo lý tốt dẹp cúa dàn tộc 
nhàm mờ mang dời sống văn hoá, (inh thần hợp với 
ý Đàng lòng dân, dược triển khai ngay lại dĩa bàn 
dãn cư, dối lượng vận dộng là lừng hộ gia dinh 
thông qua 3 tiêu chuẩn khu dân cư an toàn và 6 tiêu 
chí dôi với hộ gia dinh. Cuộc vận dộng dã lạo ra sự 
chuyển dộng dồng dều cùa hệ thong tổ chức mặt 
tràn, tạo xu thế phát triển làng bán vãn hoá. gia dinh 
vãn hoá, giữ gìn và phát huy truyền thống bàn sắc 
vãn hoá Việt Nam, dồng thời trở thành trung tâm tập 
hợp sức mạnh dại doàn kêì các dãn tộc trong linh. 
Tháng 5/1995, Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt 
Nam phát dộng cuộc vàn dộng “Toàn dàn doàn kêì 
xây dựng dời sôìig mới ở khu dân cư" Qua dó. cuộc 
vận dộng do Mặt trận Tổ quóc tinh Lai Châu dang 
liến hành có cơ hội, thuàn lợi hơn nữa dể hoà nhập 
vào quy mô của toàn quốc, lạo thế vững vàng liếp 
tục phát triển.

Tổng kết 14 nãm thực hiện cuộc vận dộng vào 
năm 2002 dã cho thấy, trên 63.176 cặp óng bà cha 
mẹ dược cóng nhận "mảu mực" chiếm trên 75% số 
cặp dược bình xét, có 61.724 con cháu dạt “trung 
hiếu thào hiền" Nhiều vấn dề náy sinh từ dịa bàn 
dân cư dược giãi quyêì hợp lý, giảm cơ bàn việc 
trồng cây thuốc phiện, những mầm mông gãy mất ổn 
định dược phát hiện ngăn chặn kịp thời không dê xảy 
ra diêm nóng. Trên 45.000 hộ dạt tiêu chuẩn “quân 
dán như cá với nước”, 118 phò' bàn và 21.780 hộ gia 
dinh dạt gia dinh, phô' bản vãn hoá cã'p huyện thị, 57 

phô bàn, 167 gia dinh dạt gia dinh vãn hoá cấp linh. 
1.000 khu dãn cư dạt 3 liêu chí xuất sắc.

Đến nay, cuộc vận dộng “Toàn dân doàn kẽì xây 
dựng dời sống mới ờ khu dân cư” dã dược lống ghép 
với cuộc vận dộng xây dựng làng bán vãn hoá với tên 
gọi mới là “Toàn dàn doàn kêì xãy dựng dời sống vãn 
hoá ớ khu dãn cư” do Mặt trận Tổ quốc các cấp chú 
trì, dây là cuộc vặn dộng mang tính toàn dãn. toàn 
diện và toàn quốc. Cuộc vận dộng nhầm phát huy ý 
chí lự lực tự cường, khơi dậy liềm nâng và sức mạnh 
cùa từng người, từng gia dinh và cá cộng (long tạo 
thành sức mạnh to lớn trong xây dựng và phát triến 
dâì nước. Động lực cùa cuộc vận dộng là sức mạnh 
dại doàn kết toàn dãn trên cơ sớ lây lợi ích chung cùa 
cọng dồng làm điếm tương dồng. Mật trận To quốc 
tinh Lai Châu dã chú dộng triẽn khai xuống từng cơ 
sở bàng những chương trình kê hoạch cụ thế nhằm 
nâng cao chất lượng và vai trò cúa cuộc vận dộng 
trong dời sống xã hội.

14 năm kiên trì tiến hành cuộc vặn dộng, vượt qua 
muôn vàn gian khó. cuộc vận dõng “Toàn dãn (loàn 
kết xây dựng dời sống vãn hoá" dã di vào cuộc sông 
cùa từng người, từng nhà, từng thôn bán và toàn xã 
hội. Điều dó dã minh chứng cụ thê nhất cho sức 
mạnh cùa khối dại doàn kết toàn dân và kháng dịnh 
vai trò cúa Mặt trận Tố quõc tinh Lai Châu trong lập 
hợp và phát huy sức mạnh dó.

Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Lai Châu
Mặt trận Tổ quốc tình Lai Châu trong quá trình 

thực hiện cuộc vận dộng dã biết dựa vào dân. tập hợp 
trí tuệ từ nhân dân, luôn láng nghe ý kiên, (âm tư 
nguyên vọng cúa dàn với Đàng. Từ dó. mật trận dộng 
viên và bảo vệ quyền lợi cùa nhãn dân. dóng thời phát 
huy quyển làm chú cùa dân. tạo sức mạnh cùa khối 

Cuộc vận dóng đã góp phần thúc dẩy phát triển kinh té - xã hội, cải thiện dàn sinh; lành mạnh 

hoá các mõi quan hệ xã hội, xây dựng nét dẹp trong giao lưu ván hoá, quan hệ ứng xử giao tiếp trong 
gia dinh, ngoài xã hội thúc dây mở mang và nâng cao dân trí; phát huy dán chủ di dõi giữ nghiêm kỷ 
cương pháp luật; tăng cường sự nhát trí vé chính trị vá tinh thần trong các tầng lớp nhàn dán, góp 
phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh 

ngay tại dịa bàn dân cư.
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dại doàn kết loàn dân trong phát triền kinh tế- xã hội 
và giữ vững chính trị, an ninh - quốc phòng vùng biên 
giới phía Tây Bắc cúa Tổ quốc.

Tiến hành song song với cuộc vận dộng "Toàn dân 
doàn kết xày dựng dời sống mới ở khu dân cư". Mặt 
trận Tổ quốc tinh dã di sâu vào từng tầng lớp, giới 
lính, lứa tuổi, đồng thời kết hợp với các cuộc vận dộng 
cúa các tổ chức thành viên như: phong trào lao động 
giỏi, lao dộng sáng tạo trong công nhãn viên chức; 
thanh niên lập nghiệp, tuổi trè giữ nước (Đoàn Thanh 
niên Lai Châu); giúp nhau xoá dói giám nghèo, xây 
dựng gia dinh nông thôn mới (Hội Nông dãn Lai 
Châu); giòi việc nước, dàm việc nhà (Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Lai Châu); hành quân dã ngoại với còng tác 
dãn vận (Bộ Chi huy Quân sự Lai Châu); Đồn là nhà. 
biên giới lòng dân (Lực lượng Biên phòng Lai 
Châu)....Qua dó. mặt trận dã lập hợp được dỏng dào 
các tầng lớp nhân dân các dãn lộc. huy dộng dược 
hàng triệu ngày cõng tại chỏ dắp dập dào mương; khai 
hoang hàng nghìn ha ruộng nuớc. giám dần diện tích 
trên nương; mở rộng diện lích rừng lái sinh; mở mới 
hàng nghìn km dường dân sinh xã nối xã. bản nôi bàn 
góp phần nâng số xã có dường õ tó dến trung tâm dạt 
trẽn 80%. Hệ thống diện sinh hoạt, trường học, trạm 
xá. hệ thống phát thanh - truyền hình cũng dược mỡ 
mang dến vùng sâu. vùng xa,... lừng bước cài thiện 
dãn sinh, nâng cao dân trí. góp phần lành mạnh hoá 
các mối quan hệ xã hội. xây dựng nét dẹp trong giao 
lưu vãn hoá. dổi mới diện mạo nóng thôn. Uỷ ban mật 
trận Tổ quốc các cấp và các lổ chức thành viên tập 
hợp. dộng viên nhân dân các dán lộc doàn kết khắc 
phục khó khăn, thi dua lao dộng sàn xuàì. giúp nhau 
xoá dóỉ giám nghèo dạt hiệu quà.

Bên cạnh việc phát huy sức mạnh dại doàn kết 
toàn dán trong sàn xuất, phát triển kinh tế, trong 
nhiều năm qua, những vấn dề về an ninh quốc 
phòng cũng dược cúng cô' và giữ vững tạo mối quan 
hê giữa các dán lộc ngày càng gắn bó. Đồng thời, mặt 
trân dã hoà giải hàng nghìn vụ màu thuẫn tồn dọng 
trong nội bộ nhân dân. giải quyết dứt điểm một sô' 
dơn thư khiếu nại. lổ' cáo của nhàn dân, không để xảy 
ra vướng mắc giữa các vùng và giữa các dàn tộc. 
Quần chúng nhân dân dã phát hiện và cung cấp cho 
cơ quan chức năng hàng nghìn nguồn tin. kịp thời xứ

Lò Vãn Pitting - Nguyên uỳ viên Trung ương Đàng. Bí ihưTinh uỳ, 
Trường (toàn Đại biểu Quốc hội Lơi Châu khoá Xgặp gỡ cúc dại biểu 

trong ngày Đại hội Mặt trận Tồ quốc lint, Lai Châu khoá VIII (6-
‘......................... 2ỚỚỚ)

lý dam bào trát tự an ninh trong linh va bien giới. Các 
trưởng bàn, trường họ. người có uy tín trớ thành lực 
lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục. 
lập hợp sức mạnh cúa các tầng lớp nhân dân.

Sức mạnh dại doàn kết cùa các dãn lộc Lai Châu 
còn dược thẻ hiện sông dộng qua những con sô. 
những hình ánh vể phong trào dền ơn dáp nghĩa, cuộc 
vận dộng “ngày vì người nghèo” Hướng ứng cuộc 
vận độu^ cùa Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tố quốc 
Việt Nam và chú trương cùa tinh uý. nhân dân các 
dãn tộc dã quyên góp úng hộ nhân dãn Cuba anh em 
dạt 145% chi liêu trên giao. Với truyền thống doàn 
kết, mặc dù bà con các dãn tộc còn gặp nhiều khó 
khăn về dời sống kinh tẽ', nhưng các cuộc vận dộng 
quyên góp chia sẻ hoạn nạn với dồng bào trong tính 
và cã nước dều thu hút dược đông dào nhân dân tham 
gia trên linh thần dùm bọc, tương thân tương ái. Đến 
nay, quỹ "vì người nghèo” của tinh dã thu dược 
757,82 triệu dồng, góp phần chia sé những khó khăn 
trong sàn xuất, sinh hoạt cùa một sô' gia dinh dân tộc 
thiểu số, gia dinh thương binh liệt sỹ, người có công 
với cách mạng. Năm 1999. trước tình hình lũ lụt ờ 
miền Trung. Mặt trận Tổ quốc tinh dã ra lời kêu gọi 
dồng bào các dân tộc trong tình doàn kết. úng hộ chia 
sẻ khó khăn với sô' tiền trên 1.2 tỳ dồng (dạt 332% 
chí tiêu Trung ương giao), năm 2000 úng hộ dồng 
bào miền Trung và đổng bầng sông Cửu Long 
704.600.000 dồng và năm 2002, dã quyên góp chia 
sẻ khó khăn cùng 2 linh Nghệ An và Hà Tĩnh số tiền 
474.473.696 đồng. Nếu so với cá nước thì dây chí là 
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những con sô' khiêm lốn, nhưng xét tror.g diêu kiện 
kinh lế- xã hội của Lai Chàu, dó là kết quà dáng trân 
trọng thể hiện tinh thần doàn kết, gắn bó keo sơn, 
thương yêu giúp dỡ nhau cùa cộng dồng 21 dân tộc 
sống trên dái dất Lai Chàu.

Năm 2004 dược chọn là năm cao diêm “Vì 
người nghèo Lai Châu”, Mặt trận Tổ quốc các cấp 
thực hiện triển khai dợt phát hành xổ sô' dặc biệt 
vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, nhằm huy dộng 
sự úng hộ cùa loàn dàn xày dựng quỹ "vì người 
nghèo" Trong diều kiện Lai Châu còn 120/156 xã 
nghèo, dày sẽ là hoạt dộng thiết thực cùng toàn tỉnh 
day nhanh lốc dộ phát triển kinh tê' - xã hội, xoá dói 

giảm nghèo. Thêm một lần nữa sức mạnh cùa khối 
dại doàn kết các dân tộc trong tỉnh lại dược nhàn 
lên gấp bội.

40 nãm qua, ủy ban mặt trận Tổ quóc các cấp tỉnh 
Lai Châu dã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng 
các chủ trương, dường lối, chính sách cúa Đàng, Nhà 
nước, thực hiện thành công các cuộc vận dộng lớn 
trong các tẩng lớp nhân dân nhằm doàn kết các dàn 
tộc anh em sinh sông trên địa bàn Lai Châu, khơi dậy 
sức mạnh của khối dại đoàn kết dưa vị thê' của Lai 
Châu lên một tầm cao mới; thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ kinh tê' - xã hội, an ninh - quốc phòng,... góp phần 
vào cỏng cuộc dổi mới cúa tình và dâì nước.

CHAPTER II: ORGANISATION OF SOCIETY

FATHERLAND FRONT IN LAI CHAU
40 YEARS BRINGING INTO PLAYDEVELOPING THE GREAT 

STRENGTH OF THE NATIONAL SOLIDARITY STRENGTH
GtANG A VANG

The Chairman of Fatherland Front Commừtee in Lai Chau

The Communist Party of Vietnam and President Ho Chi Minh in his lifetime were fully' aware 
of the strength of great national solidarity block:

“So easy things Easiest things can he impossible without the people’t he done without the people 
Hardest Extremely difficult things can hewill be accomplished by the peopledone with people’s contribution” 
Thoroughly grasping his teaching, Lai Chau Province Party Committee has defined the great 

national solidarity as consistent and principal policy and constant strategic duty’ of the provincial 
Parly committee, authorities, industries and peoples. In which, the Fatherland Front Committee 
in Lai Chau Province is the core in the implementation process of that long-lasting strategy.

B
earing the feature of a frontier mountainous 
province with 21 coexistent peoplesethnic 
groups, a long time ago, the remnants of colo­
nialism heavily seriously affected the life of the peo­

ples in Lai Chau province. The establishment of the 
sham things so-called “Thai people’s Aautonomous 
Thai region". “Self-governing H ‘Mong area” generat­
ed a very big gap in the relationship among peoples 
and localities creating a barrier in implementing the 
great national solidarity policy by our Party. Hence, in 

1963 - right after the provincial re-establishment, the 
Fatherland Front Committee in Lai Chau province was 
bom. After 40 years of building and growth, the 
provincial Fatherland Front has become an immense 
political alliance organisation, gathering the masses to 
build up the great national solidarity strength.

The movement “The national nation-wide solidarity 
for to build up the cultural life In residential areas"

Over the past 40 years, profoundly perceiving die
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The Eighth Congress of delegates of Vietnam Fatherland Front in 
Lai Chau 12000 - 20051.

Great solidarity policy by the Party, with the function 
of gathering and building the great national solidarity 
block, the Fatherland Front in Lai Chạu province has 
taken the initiative and launched numerous move­
ments, especially the movement “nation-wide The 
national solidarity to build upfor the cultural life in 
residential areas” So far, the movement is still the 
central content pervading the operation of the provin­
cial Frontier levels. It is a core movement targeted at 
accumulating and attracting other movements.

As soon as Early after the frontier war (1979) ended 
in 1979. the Fatherland Front in Lai Chau intended to 
formulate the firm confidence in people due to the fact 
that Lai Chau is the originating from the features of a 
province with the second largest province with parti­
tioned topography and area, the longest national border 
line throughout the country where living, in an unequal 
distribution. . a great number of ethnic groups, parti­
tioned topography, unequally distributed population, 
which cause difficulty to . administrative management 
facing so many difficulties, the Fatherland Front in Lai 
Chau province has intended to formulate the firm pres­
tige and confidence in people. The movement, proposed 
to launch the movement: Lai Chau accumulates the 

strength from the residential areas, based on the final 
part of the Resolution No.04 by the Political Bureau .- 
the Session IV "... Strengthening Making the social 
relations and social equity healthy” withby the move­
ment “Purifying Making the social relations healthy 
across over the residential areas”

The movement started in 1989 with the contents of 
attaching the improvement of material life to the pro­
motion of the nation’s fine moral traditions with an aim 
to enrich the spiritual and cultural life in line with the 
Party and people’s thought has been carried out in the 
residential area, the movement is targeted attargeted 

every household according to three criteria for safe resi­
dential area and six criteria for households, ihc move­
ment has created the steady motion in the system of 
frontier structure, the trend of developing cultural vil­
lages and families, preserving and promoting the 
Vietnamese cultural identity and traditions, concurrent­
ly become the centre of congregating provincial great 
national solidarity strength. In May 1995. the Central 
Vietnam Fatherland Front launched the movement” 
Nation-wide The national solidarity to build upfor a new 
life in the residential area”. Accordingly, the movement 
being performed by the Fatherland Front in Lai Chau 
province enjoys more opportunities and favourable con­
ditions to integrate into the scale throughout the country, 
laying a solid foundation for further developments.

A summation in 2002 after 14 years of the move­
ment in operation showed that more than 63.176 cou­
ples of grandparents and parents were recognised 
“paragons”, making up over 75% of the studied cou­
ples, 61.724 children and grandchildren ranked among 
the “dutiful”. A lot of matters arisen from the residen­
tial area haves been settled, the opium plant cultiva­
tion has been basically reduced, germs for instability 
have been promptly uncovered and blocked, keeping 

The movement has made contribution tohelped speeding up theboost socio-economic development and 
improving improve the people’s living standard; cleaning uppurify the social relations, creating create the 
fineness in cultural exchange, in communication relationship in the family and society, advanceing peo­

ple’s literacy standard; promoteing democracy coupled with strictly obeying legal regulations; strengthen­
ing spiritual and political unanimousness among classes of people, helping build up the political system, 
the Party and local authorities into powerful and stainless units right in the residential areas.
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trouble-spot afar. Over 45.000 households achieved 
the standard of “Soldiers and civilians have an inti­
mate relationship”. 118 villages and 21.780 house­
holds attained the title of district-level cultural fami­
lies and villages. 57 villages and 167 families ranked 
the provincial cultural families. 1.000 residential 
areas gained three outstanding criteria.

Up to now. the movement “National Nation-wide 
solidarity to build upfor a new life in the residential 
areas” has been merged into mixed with the move­
ment of building cultural villages newly named 
“Nation-widcal solidarity to build upfor the cultural 
life in the residential areas” led by the fatherland front 
at various levels, which bears the popular, comprehen­
sive and national characteristics. The movement aims to 
promote the will of self-help for self-improvement, 
stimulate the potentials and strength of each person, 
each family and the entire community, creating gigan­
tic strength in for the national construction and devel­
opment. The movement’s impetus is the great national 
solidarity strength on the basis of regarding the com­
munity's common interest as the resemblance. The 
Fatherland Front in Lai Chau province has taken initia­
tive of popularising the movement to each grassroots by 
concrete schemes and plans with an aim to enhance its 
quality and role in social life.

After 14 years of persistently performing the move­
ment and surmounting innumerable hardship, the move­
ment of “National-wide solidarity to build upfor the cul­
tural life” has come into the life of each person, family, 
village and the entire society. This has most specifically 
manifested the strength of the great national solidarity 
block and affirmed the role of the Fatherland Front in Lai 
Chau province in gathering and bringing that strength 
into full play that strength.

The strength ot great solidarity strength of ethnic 
groups in Lai Chau province

The fatherland front in Lai Chau province during its 
movement implementation process has managed to 
rely on the people, congregate knowledge from the 
people, listen to opinion and aspirations from the peo­
ple to the Parly. Thus, the front encourages and defends 
the people’s benefits, simultaneously promote the peo-

Offering the charity house to the ethnic people.

pie’s rights, crealinge the strength of the great national 
solidarity block in developing the socio-economy and 
preservinging politics, security and national defence in 
the Northwest frontier area of the fFalherland.

Parallel with performing the movement “The 
nationalNation-wide solidarity to build upfor a new 
life in the residential areas”, the Fatherland Front in 
the province has penetrated into every class, gender, 
age concurrently in combination with movements of 
member organisations such as the movements of 
excellent labour, creative labour for cadres and work­
ers; young people with their own business, youth with 
country national defence (Lai Chau Youth Trade 
Union): the movements of helping one another with 
hunger elimination and poverty reduction, erecting 
new rural families (Lai Chau Farmers Association); 
good performance in state and household affairs. (Lai 
Chau Women’s Union); outing operation for public 
relations (Lai Chau Military Command); the border 
post as home and border defence as the people’s pres­
tige and confidencefirm confidence in people (Lai 
Chau Border Forces).... Hence, the front has congre­
gated the mass classes of people of ethnic groups, 
mobilised millions of working days on the spot build­
ing dams and digging ditches; reclaiming thousands of 
hectares of water field area, gradually reducing 
unplanted on-the-terrace area; expanding regeneration 
forest area; newly opening thousands of kilometres of 
inter-commune and inter-village civil road helping 
raise the number up to 80% of the communes with 
auto-car roads to the centre. The system of living elec­
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tricity. schools, health posts, broadcasting and televi­
sion has been also spread to the remote and isolated 
areas.... step by step improving people’s living condi­
tions and literacy standard, making contribution to 
cleaning uppurifying the social relations, building up 
the beauty in cultural exchange and changing the rural 
image. The fatherland front at various levels and 
member organisations have congregated and encour­
aged the peoples of ethnic groups to unitedly sur­
mount difficulties, emulate in production labour, help 
one another eliminate hunger and reduce poverty 
effectively.

Coupled with promoting the great national solidarity 
sưenglh in production and economic development, over 
the past years, the matters of security and national 
defence have been also reinforced and preserved making 
the relationship among peoples increasingly intimate. 
Simultaneously, the front has managed to reconcile 
thousands of conflict cases stagnated in the internal peo­
ple. absolutely settle a number of complaints and denun­
ciation requests from the people, keep away from entan­
glements among regions and peoples. The masses have 
uncovered and provided the relevant agencies with thou­
sands of information sources which are promptly dealt 
with, ensuring security and order of the province and the 
border area. The heads of villages, families and presti­
gious people become core forces in propaganda, educa­
tion. sưength congregation from all classes of people.

The great solidarity strength of Lai Chau peoples 
ethnic groups is visibly shown with the numbers, pic­
tures of the movement of repayment in kind and the 
movement of “the day for the poor”. In response to the 
movement by the Vietnam Fatherland Front Central 
Committee and the policy by the provincial Party 
committee, people of ethnic groupsthe peoples have 
raised money for fraternal Cuban people, achieving 
145% of the target assigned by the superiors. 
Although people of ethnic groups still face numerous 
difficulties in economic life, with the solidarity tradi­
tion, the movements of raising money to share misfor­
tune with the people fellow-citizens in the province 
and throughout the country have atưacted the partici­
pation of the mass people in the spirit of mutual help­
ing and affection. So far. the provincial fund “for the 

poor” has raised VND757.82 million, helping share 
with the hardship in life and production of a number of 
ethnic minority families, those with war invalids, and 
martyrs and revolutionary-service peopk’ixtople dedi­
cated to the revolution. In 1999. facing Hood situation 
in the Central region, the provincial Fatherland Front 
called on the masses fellow-citizens of the provincial 
peoples ethnic groups to unitedly support and share 
difficulties with the amount of contributed money of 
over VND1.2 billion (achieving 332% of the target 
assigned by the Central). In 2000. they offered a dona­
tion of VND704.600.000 to the Central and Mekong 
Delta River fellow-countrymen and in 2002. they con­
tributed VND474.473.696 to share hardship with the 
two provinces of Nghe An and Ha Tilth. In comparison 
with those of the nationwide, the above numbers are 
still minimal, however, under Lai Chau's socio-eco­
nomic circumstances, this result is honourable, mani­
festing the spirit of solidarity, close attachment and 
mutual affection of the community of 21 peoples eth­
nic groups living in the land of Lai Chau.

2004 is chosen the principal year of "For the poor of 
Lai Chau”, the fatherland front at various levels have 
implemented the special lottery issuance phase on the 
occasion of the National Day - September 2nd aiming 
to mobilise the whole people’snation-wide support for 
forming the fund "for the poor” Under Lai Chau’s cir­
cumstances with 120/156 poor communes, this will be 
a practical activity to accelerate the speed of socio-eco­
nomic development, hunger elimination and poverty 
reduction together with the entire province. One more, 
the strength of provincial peoples great solidarity 
strength of ethnic groups block has been mullipliable.

Over the past 40 years, the fatherland front commit­
tee at various levels in Lai Chau province has well per­
formed the extensive propaganda of the Party and Slate’s 
policies, successfully realised the great movements 
among classes of people with a view to cementing the 
solidarity among the fraternal peoples living in the land 
of Lai Chau, stimulalinge the strength of the great soli­
darity strength block, lifting l^ai Chau’s position to a new 
height; effectively fulfilled the tasks of socio-economy. 
security and national defence.... making contribution to 
the renovation process of the province and the country.
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

LIÊN DOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
DIỄN ĐÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐỖ NGỌC HIỀN

Chủ tịch Liên đoàn Lao dộng tỉnh

Dưới sự lãnh dạo của Đáng, giai cấp công nhàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh cá về só lượng 

và chát lượng, từng hước nâng cao ý thức giác ngộ giai cáp và hấn lĩnh chính trị, trình dộ học vấn 
và trình dộ chuyên môn. Xứng dáng với vai trò lãnh dạo cách mạng trong thời kỳ dổi mới. Hoà vào 
dòng chây ấy, phong trào công nhân viên chức lao dộng và hoạt dộng công doàn tỉnh Lai Châu dã 
và dang dạt dược những thành tích đáng khích lệ.

ông Đỏ Ngọc Hiên - Chủ tịch Liên doàn Lao động tinh Lai Châu

L
iên doàn Lao dộng tinh Lai Châu dược 
thành lập vào ngày 15-4-1963. Trải qua 40 
năm xây dựng và trưởng thành, Liên đoàn 
Lao dộng tinh dã thực sự trở thành tố chức chính 

trị xã hội rộng lớn cua dội ngũ còng nhàn viên 
chức lao dộng Lai Châu, nơi tập hợp doàn kết công 
nhân lao dộng thuộc các thành phần kinh tế, tạo 
sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò của giai cấp 
công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
dại hoá quê hương, dất nước.

TỔ chức cống đoàn hoạt động hiệu quả
Thực hiện chức năng cùa tô chức công doàn, 

trong quá trình hoạt động, Liên doàn Lao dộng tính 
Lai Chàu dã bám sát Chi thị, Nghị quyết cùa Đảng, 
cùa Tổng Liên doàn Lao dộng Việt Nam tập trung 

tuyên truyền giáo dục, vận dộng, lập hợp đội ngũ 
công nhân viên chức lao dộng, tổ chức các phong 
trào thi dua yêu nước sỏi nổi, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tê' - xã hội 
của tinh; thường xuyên chăm lo dời sống, bào vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính dáng cho cõng nhân 
viên chức lao dộng, xây dựng giai cấp công nhàn 
ngày càng trưởng thành về mọi mặt, xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.

Những năm qua, tổ chức và hoạt dộng công 
doàn từng bước dược đổi mới, dối tượng và phạm 
vi hoạt dộng mở rộng dến mọi thành phần kinh tế. 
các xã, phường. Thực hiện các chức năng theo Luật 
Công doàn, dặc biệt là chức nâng bảo vệ lợi ích hợp 
pháp và chính đáng cùa người lao dộng. Những bức 
xúc cùa công nhân lao dộng về việc làm - dời sống, 
dân chủ - công bằng xã hỏi luôn là mối quan tâm 
hàng dầu của các cấp Công doàn Lai Châu.

Để dáp ứng kịp thời yèu cầu cùa công cuộc dôi 
mới, dội ngũ cán bộ công doàn dã phát triển nhanh 
chóng về sô' lượng và tiếp tục dược dào tạo cơ bân. 
có trình dộ chuyên mòn nghiệp vụ và trình dô lý 
luận vững vàng. Đến nay. 51% cán bộ chuyên 
trách dược học qua Trường Đại học Công doàn, 
dược bồi dưỡng những kiến thức mới đẻ’ thích ứng 
với yêu cầu cùa sự nghiệp dổi mới. Trên cơ sờ các 
mục tiêu mà Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam đã 
xác dinh: “Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện dại 
hoá dất nước, vì việc làm. dời sống, dân chù và 
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công bảng xã hội, xây dựng giai cã'p cõng nhân và 
lổ chức công đoàn vững mạnh...". Đại hội VIII 
Công doàn Lai Châu dã cụ thể hoá thành chương 
trình hành dộng, mục tiêu, cụ thể là giải quyết việc 
làm và nâng cao dời sống cho công nhàn viên chức 
lao động; cùng với Nhà nước sắp xếp lại sản xuàì 
trong các doanh nghiệp; hướng dẫn công nhân sử 
dụng vốn quốc gia giải quyêì việc làm; quan lâm 
dẽ'n chẽ' độ chính sách tiền lương, tiền thường dối 
với công nhân lao dộng....

Xác dịnh công doàn cơ sở là nền tảng của tổ 
chức công doàn. việc xây dựng và phát triển đội 
ngũ này rất dược chú trọng. Hiện nay. toàn tinh có 
1.669 cán bộ tham gia vào ban chấp hành cơ sở. 
trong dó 48,82% có trình dộ đại học và cao dẳng; 
trình dộ lý luận trung, cao cấp chiếm 30,1%. cán 
bộ nữ chiếm 35%, cán bộ là người dãn tộc ít người 
chiếm 17%. Trong quá trình hoạt dộng, công doàn 
cơ sở luôn cô' gắng tìm lòi. sáng tạo. dổi mới nội 
dung, phương thức hoạt dộng, góp phần dưa phong 
trào công nhân viên chức lao dộng và hoạt dộng 
cóng doàn vững bước di lên. Thực hiện tốt chức 
nâng tham gia quản lý và bào vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính dáng của công nhân lao động. Thu 
nhập của người lao dộng ngày càng ốn dịnh và 
dược nâng lên. Trong dó, khu vực hành chính sự 
nghiệp 600 650 nghìn dồng/người/tháng; khu
vực sản xuất - kinh doanh bình quân lừ 650 nghìn 
dến 1 triệu/ người/tháng. Năm 2002, 64% cóng 
doàn cơ sở đạt vững mạnh, dã xuất hiện nhiều diến 
hình tiên tiến xuâì sắc như: Còng ty Cơ khí Nông 
nghiệp và Xây dựng Điện Biên, Cóng ty Thương 
nghiệp huyện Sìn Hổ, Cóng ty Tư vấn Xây dựng. 
Cóng ty Tư vấn Giao thõng. Công ty Quản lý và 
Sữa chữa đường bộ 11...

Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai 
cấp công nhân, tổ chức công đoàn đã tập hợp thu 
hút công nhân, lao dộng các thành phần kinh lê' 
vào lô chức cõng doàn; đây mạnh công lác tuyên 
truyền giáo dục truyền thống lịch sử Điện Biên 
Phù anh hùng, sứ mệnh lịch sử cùa giai cấp cóng 
nhân; lạo diều kiện cho cóng nhân, lao dông nâng 
cao trình dô văn hoá nghiệp vụ, chuyên môn, ý 
thức kỷ luật, tác phong cổng nghiệp, phát huy sáng 

lạo tài năng, trí tuệ vì sự phát triển cùa quẽ hương. 
dâ't nước. Với những dóng góp to lớn. phong trào 
công nhân viên chức lao dộng. Cõng doàn Lai 
Cháu dã dược Đàng và Nhà nước lặng thường 
Huân chương Lao dộng hạng Nhất vào nám 1999.

Giai cấp công nhân - từng bước khẳng định minh
Quá trình chuyển dổi từ cơ che quán lý cũ sang 

cơ chê'quán lý mới. do phái lự sắp xẽp lại nên các 
doanh nghiệp bước dầu còn nhiều lúng túng, một 
bộ phận công nhãn, lao dộng phải dời khói dãy 
chuyền sàn xuất di tìm kiếm việc khác hoặc nghi 
theo chê' dộ 176. Thêm vào dó. những khó khàn do 
thiên tai lũ quét liên tiếp xáy ra trẽn dịa bàn linh 
cũng ảnh hưởng dến dời sõng cùa cõng nhân lao 
dộng. Trong hoàn cành dó. da sô cóng nhãn viên 
chức lao dộng Lai Châu dã nổ lực hẽì mình, góp 
sức cùng doanh nghiệp, cùng Đáng và Nhà nước 
lìmg bước tháo gỡ khó khăn. Họ dã nhanh chóng 
thích nghi và thể hiện vai trò tiên phong trong việc 
ứng dụng liến bộ khoa học kỹ thuật, dưa các 
giống cây con có năng suăì cao vào sán xuâì. 
chuyển dịch cơ câu cày trồng vật nuôi nhàm hoàn 
thiện quan hệ sàn xuất mới phù hợp với diều kiện 
thực tiền lại dịa phương, góp phần quan trọng thúc 
dẩy kinh tẽ' - xã hội Lai Châu phát triẽn. Năm 
2002. tổng sản lượng lương thực loàn linh dạt 
196.754 tấn, đàn gia súc lãng 4,5 - 5%/năin. năng 
dộ che phù rừng lên 35%.... Thông qua việc sứ 
dụng, vặn hành các dãy chuyền chẽ'biến hiện dại. 
công nhãn lao dộng dã giúp nông dãn tìm kiêm, 
mở rộng thị trường tiêu thụ nông sán, phát triến 
kinh tê' hộ và các mô hình kinh tẽ trang trại, khai 
hoang, lãng vụ. thâm canh, làm thuý lợi.... Nhận 
thức dược vai trò vị trí trong khối liên minh cổng - 
nông - trí thức, cóng nhân viên chức lao dộng dã 
vận dộng và lích cực cùng nống dân các dân tộc 
tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng: diện, dường, 
trường, trạm, phục vụ sự nghiệp phát triẽn kinh tê - 
xã hội của tinh; tăng cường khôi dại doàn kêì dãn 
tộc trong quá trình công nghiệp hoá. hiện dại hoá 
nông nghiệp, nống thôn.

Đội ngũ công nhân viên chức lao dộng Lai 
Cháu dược tói luyện qua các thời kỳ dã không 
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ngừng lớn mạnh cá về số lượng và chất lượng, từ 
11.998 người (nãm 1963) đến nay dã tăng lên 
hơn 3 vạn người. Sô' lượng cán bộ công chức, trí 
thức ở các cơ quan hành chính sự nghiệp có xu 
hướng lãng lên. nhâì là trong ngành giáo dục 
dào lạo và y tế. Lực lượng công nhân lao dộng 
khu vực kinh tê' ngoài quốc doanh tăng lẽn nhanh 
chóng, nếu như nãm 1998 là 2.000 người thì dến 
năm 2002 dã lãng lẽn 5.000 người. Cơ cấu lao 
dộng trong các ngành nghề có xu hướng tăng dần 
ở các ngành giao thông, công nghiệp và dịch vụ 
du lịch, giám dần ờ khu vực nông - lâm nghiệp. 
Châì lượng lao dộng cũng dược nâng lẽn, trong 
dó 16% có trình dộ dại học và trẽn dại học. hơn 
14 nghìn lao dộng có trình dộ trung và sơ cấp, số 
công nhân lành nghề, thợ bậc cao cũng ngày 
càng tăng lẽn. Gần 14% cóng nhãn viẽn chức lao 
dộng là dáng viên Đãng Cộng sàn Việt Nam. 
Đây là lực lượng nắm giữ cơ sớ vặt chất và 
phương tiện sán xuất tiên tiến nhất, quyết định 
phương hướng chủ yếu của nền kinh tê' thị trường 
dịnh hướng xã hội chú nghĩa.

40 năm qua, các thế hệ công nhân viên chức lao 
dộng toàn tinh luôn tin tướng, trung thành với 
Đáng, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dãn 
tộc; phát huy tinh thần cần cù, sáng lạo trong lao 
dộng sản xuâì, vươn lẽn làm chù thành tựu khoa 
học kỹ thuật tiên tiến và quyết tâm thực hiên 
thắng lợi dường lối dổi mới do Đàng khởi xướng 
và lãnh dạo; tích cực tham gia dả'u tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực, dấy lùi các tệ nạn xã hội ra 
khỏi dời sống xã hội, trở thành lực lượng di dầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện dại hoá cùa 
linh và cùa dất nước, giữ vai trò nòng cốt trong xây 
dựng khối dại doàn kết loàn dân lộc.

Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2008
Thời gian lới, sự chuyến dịch cơ cấu kinh tế, sự 

phát triên cúa các thảnh phần kinh tế, việc sáp xê'p 
lại và cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước sẽ 
tạo ra những biến dộng sảu sắc về cơ cấu, sô' lượng 
và châì lượng dội ngũ công nhân viên chức lao 
dộng; các doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ phát 
triển mạnh, quan hệ lao dộng sẽ phức tạp hơn. Phát

Hội nghị Tổng kết phong trào giỏi việc nước đàm việc nhà trong nữ 
công nhán viên chức lao động (Ị995 - 2000)

HỌI NGHỊ 
TM^lróĩMrállẸlá 
M!ỆCHTWVaKJJ5HM

-

huy hơn nữa vai trò của tố chức cõng doàn trong 
việc bảo vệ quyển, lợi ích hợp pháp chính dáng 
cho người lao dộng chính là mục tiêu và chức năng 
xuyên suốt cùa tổ chức cóng doàn. Đại hội VIII 
(nhiệm kỳ 2003 - 2008), Liên doàn Lao dộng tinh 
Lai Châu dã xác dịnh khấu hiệu hành dộng: “Phát 
huy truyền thống Điện Biên Phù anh hùng, tiếp tục 
dổi mới nội dung, phương thức hoạt dộng xây 
dựng giai cấp công nhân và tổ chức công doàn 
vững mạnh loàn diện, góp phần thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tê'-xã hội của tính", dồng thời dề ra 
6 nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh cóng tác tuyên truyền, giáo dục 
xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, di dầu 
trong sự nghiệp cõng nghiệp hoá, hiện dại hoá dất 
nước. Chi tiêu phân dấu là 100% công nhân viên 
chức lao dộng dược học tập 5 bài chính trị cơ bản. 
100% gia dinh công nhân viên chức lao dộng và 
80% cơ quan doanh nghiệp nhà nước dạt tiêu 
chuấn văn hoá.

2. Tham gia quản lý, xây dựng và kiểm tra giám 
sát có hiệu quả việc thực hiện chính sách, chế dộ 
có liên quan trực tiếp dến công nhân viên chức lao 
dộng. Hàng năm, 100% doanh nghiệp nhà nước tô 
chức Đại hội Công nhân viên chức, ký hợp dông 
lao dộng, ký thoà ước lao dộng tập thể; 100% cơ 
quan hành chính sự nghiệp mở hội nghị cán bộ 
công chức.

3. TỔ chức các phong trào hành dông cách mạng, 
thỉ dua yêu nước trong công nhãn viên chúc lao dộng.
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Hàng nàm, phaih dấu 75% công nhân lao dộng dạt 
danh hiệu lao động giỏi, 40% tập thể dạt xuâì sắc.

4. Phát triển doàn viên, xày dựng công doàn cơ 
sở vững mạnh. Phấn dấu 100% cõng nhân viên 
chức lao dộng trong các cơ quan, doanh nghiệp 
nhà nước, 40% ở các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh vào lô chức công doàn, 40% doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh thành lập dược lổ chức công 
đoàn; 100% cán bộ chù chớt công đoàn các cấp 
dược tập huấn nghiệp vụ, 80% cán bộ công đoàn 
huyện, thị, ngành có trình dộ dại học chuyên môn 
và trung cấp lý luận trở lên. Nâng cao năng lực và 
trình dộ cán bộ công doàn, lích cực tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch 
vũng mạnh.

5. Tăng cường công tác nữ cóng nhân viên chức 
lao dộng, 100% công nhân lao dộng nữ dược học 
tập chi thị, nghị quyết cùa Đàng, pháp luật của 
Nhà nước và nghị quyết cùa công đoàn cấp trên. 
Vận dộng 100% nữ công nhân viên chức lao dộng 

tham gia các hoạt dộng xã hội và phấn dấu 80% 
dạt liêu chuẩn 2 giỏi các cấp.

6. Đẩy mạnh các hoạt dộng xã hội cùa công 
doàn, Liên đoàn Lao dộng tinh nhận giúp dỡ một 
xã dảc biệt khó khăn, mỗi liên doàn lao dộng 
huyện nhận dỡ dầu một bàn khó khàn về lập huân 
khuyến nông, khuyên làm và chuyên giao lie'll bộ 
khoa học - kỹ thuật.

Trong suôi chặng dường 40 nảm xây dựng và 
phát triển, phong trào công nhàn viên chức ỉao 
động và tổ chức Công doàn tinh Lai Châu dã từng 
bước khắng dịnh vị trí cùa mình, ngang tầm với 
nhiệm vụ chính trị, xứng dáng là lực lượng nòng 
côì trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội cúa 
tinh. Cùng với giai cấp công nhân trẽn toàn quốc, 
cóng nhãn viên chức lao động Lai Châu dang ngày 
dêm hăng hái lao dộng sàn xuâì. học tập và sáng 
tạo. phát huy truyền thống vẻ vang cúa giai cấp 
cõng nhân dưa sự nghiệp đối mới cúa dâ't nước dến 
thắng lợi cuối cùng.

LAI CHAU TRADE UNION
WORKER’S FORUM

DO NGOC HỈEN
Chairman of Lai Chau Trade Union

Thanks to the Party's leadership, Lai Chau workers' and civil servants' activities together with 
the nation-wide working class have made great achievements in improving their political aware­
ness, professional skills and revolutionary spirit, deserving their decisive revolutionary leadership 
in the Renovation period (Doi moi). Roles in the cause of innovation in this northern mountainous 
province in particular and nation-wide in general.

E
stablished in April 151*1 1963, over 40 years 

of non-stop development, Lai Chau's Trade 
Union has grown up to a mass political 
organisation for civil servants and workers from 

all economic sectors through out the province. The 
union itself has made full play of the provincial 
working class for the country indusưialisation and 
modernisation.

Acknowledgeable Achievements
With its function, Lai Chau Trade Union has 

been fully implemented all directives and resolu­
tions by the Party and Vietnam General Federation 
of Trade Union to organise series of effervescenl- 
ly patriot movements that made great contribu­
tions towards the accomplishment of the provin­
cial socio-economic objectives. And on the other
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Mrs. Ch Thi Hau - Chairman of Vietnam Federation of Trade 
Union visiting Lai Chau.

hand, it has successfully taken care of the spiritu­
al and material life of workers, and protected their 
legitimate rights and interests. Thanks to its non­
stop efforts, the provincial union has furthered the 
development of the local working class, authori­
ties, and the Party.

'rhe mechanism and organisation of the union 
have been reformed gradually and its activities 
have reached all economic sectors, communes and 
wards through out the province. Undertaking its 
responsibilities, particularly on protecting the 
legitimate rights and interests of the worker set up 
in the Union Law. Workers’ burning issues such as 
employment, living conditions, democracy and 
social equity have always been top topics of Lai 
Chau Trade Union over the past few years.

Aiming to meet the new demands of the 
Renovation, the union's staff has sharply devel­
oped both of their quantity and quality. Their pro­
fessional skills, knowledge and analytical ability 
are being improved consistently. So far, 51% of 
key officials of the union have accomplished their 
studies at the University of Trade Union to be 
equipped with new knowledge for the require­
ments of the Renovation.

On the basis of the objectives set by the 8th 
Congress of the Vietnam Federation of Trade 
Union: "For the nation's industrialisation and 
modernisation and for job creation, democracy 
and social equity, etc.", the 81*1 congress of Lai 

Chau Trade Union formulated its action plan in 
details. Accordingly, the problem of employment 
and living standards of the local workers and civil 
servants have been solved: many state-owned 
enterprises have been restructured; and priorities, 
wages and bonus for workers have been ensured.

As grass-root units play the decisive roles in the 
development process of the trade union, their devel­
opments have been attached with special impor­
tance. Up to now. 1,699 local officials have engaged 
in the grass-root executive boards; 48.82% of them 
possess university or college degrees, 30.1% have 
good knowledge of analysability. 35% are women, 
minorities take 17%.

Thanks to great efforts, initiatives, and the new 
action modes, movements of workers and civil ser­
vants and operations of the trade union are 
advanced by days. In 2002. 64% of units reached 
the standards of strong trade union and dozens of 
excellent units surged such as the events at Dien 
Bien Agriculture Mechanics and Construction 
Company, the Sinh Ho Trade Service Company, 
Construction Consultant Company, Transportation 
Consultant Company and the Road Control and 
Maintain Company No.2. That's why the functions 
of management and workers' legitimate rights and 
interests have been well done. As a result, workers' 
incomes have been stabilised and raised day by 
day. For examples, a worker can earn 
VND600.000 - 650.000/monlh if he works in the 
administrative sector, and VND 650,000 
1000,000/month if he works in the business sector.

As a huge organisation of the working class. 
Lai Chau Trade Union has attracted the integration 
of workers from all economic sectors in the 
province; further pushed the historical tradition 
education of the heroic Dien Bien Phu. historic 
duties of working class to every person though out 
this mountainous province. Further more, it has 
given favourable conditions to workers so that 
they could improve their qualification, industrially 
working style and their talents for the development 
of the country. With its acknowledgeable achieve­
ments. Lai Chau Trade Union has been conferred 

105

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



50ttl Anniversary of Dlen Bien Phu Victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

with Labour Order First class in 1999 by the 
Party and Stale.

Triumph over challenges and Uprise the prestige of 
woridng class

On the way restructuring from the former man­
agement mechanism to the new one together with 
the embarrassed re-arrangement of enterprises, 
lots of workers had to give up their work to seek 
new job or retire in accordance with the Policy No. 
176. Furthermore, that national disasters such as 
fallen floods consistently happened to this north­
ern mountainous province seriously harmed the 
life of the local people and workers. Not to surren­
der such a context, most workers, officials, the 
Party and the Stale, in a joint effort with business­
es. successfully triumphed over all difficulties. 
They quickly adapted and showed their leading 
role in applying modern techniques and science 
for putting high quantitative breeding in to pro­
duction. crops and husbandry re-construction as a 
contribution towards the perfecting the new pro­
duction relations in a way suited to the specific 
conditions in the region. This is considered a sig­
nificant dedication to furthering the socio-eco­
nomic development in Lai Chau. In 2002. the 
province’s gross food productivity reached 
196.754 tonnes, the total number of cattle rose by 
4.5-5% annually, the forest cover rose up to 35%. 
Operating advanced processing lines, the workers 
have helped the peasants to find new and expand 
consumption markets for agriculture products, 
promote household economy, farming economy, 
reclaim virgin soil, build irrigation works. Fully 
aware of their important roles in the alliance of 
worker - peasant intellectual, workers and civil 
servants of Lai Chau has actively promoted and 
worked together with peasants of different ethnic 
groups to improve the basic infrastructure includ­
ing electricity networks, schools, health care cen­
tres for the socio-developmenl in this mountainous 
province and furthering the bloc of the great unity 
during the process of rural and agricultural indus­
trialisation and modernisation.

8^' Congress of Lai Chau Trade Union (June 2003)

The quantity and quality of Lai Chau workers 
and civil servants, most of who have experienced 
great changes of the nation, have been improved 
persistently. The staff has so far risen up to over 
30.000 people from the number of 11.998 in 1963. 
In which, the number of civil senants and intel­
lectuals is uprising in civil offices, particularly in 
spheres of education and health care services, 'rhe 
labour force of non-siate owned sector is sharply 
increasing. This force has so far increased up to 
5,000 people from 2.000 people in 1998.

In addition, the structure of the labour force is 
changing, loo. The number of workers in fields of 
transportation, industry, service and tourism is 
growing further and further, and this number is 
reducing in sectors of agriculture and forestry. Not 
only that, the qualification of the workers has been 
being improved, too. 16% of workers possess uni­
versity or even post-graduate degrees, over 14.000 
workers possess certificates of college or voca­
tional training, and the increase of high skilled 
workers. Those persons keep the most advanced 
means of production and they play the decisive 
role in the success of the socialist oriented market 
economy of the province.

On a large view, workers and civil servants 
through out the province have always been royal to 
and relied on the people's noble revolutionary 
career under the clear-sighted leadership of the 
Party over the past 40 years. They have brought 
their spirits of initiative and industriousness into 
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full play to master the modern science and tech­
nology in an effort to successfully implement 
guidelines set up and lead by the Party. Moreover, 
they have been actively engaging in movements 
against corruption and other social evils. As a mat­
ter of fact, Lai Chau labour force is not only the 
leading group in the cause of industrialisation and 
modernisation of the province but also keeps the 
key role in the people's bloc of great unity.

Objectives by 2008

In the near future, the economic restructuring, 
re-arrangement and equitisation of state-owned 
enterprises together with the development of all 
economic sectors shall bring great changes in the 
number, structure and quality of workers and civil 
servants in Lai Chau. Significantly, the non-siate 
owned sectors shall rapidly develop and the rela­
tions in each sector and among sectors shall be 
more and more complicated. Coping with such a 
context and furthering the lasting role of safeguard­
ing the worker's legitimate rights and interests, the 
Lai Chau Trade Union at its 8lh congress of the term 
2003-2008 defined: "Bring the heroic tradition of 
Dien Bien Phu into full play, further innovation of 
both action modes and contents, further strengthen­
ing the working class and trade union organisation 
in all terms, make great contribution to the accom­
plishment of socio-economic development targets 
of the province". Simultaneously, six tasks to be ful­
filled should be as follows:

1. Boost the propaganda and education on poli­
cies and guidelines of the Party and the Stale as 
well as building of a strong working class in order 
to keep the leading role in the nation's industriali­
sation and modernisation. The targets include 
100% of workers and civil servants have chance to 
learn about five most basic lessons of politics, 
100% of workers' and civil servants' families have 
better life and 80% of slate owned enterprises and 
civil service offices attain cultural standards:

2. Engage in and supervise the management and 
implementation of policies and priorities to work­

ers and civil servants. /Xnnually. all state owned 
enterprises shall hold their own trade union con­
gresses. sign labour contracts and labour agree­
ments collectively, and all administrative authori­
ties shall hold annual civil servants’ conferences:

3. Raise revolutionary and patriot movements 
in all organisations of workers and civil servants. 
Yearly, strive for 75% of workers entitled good 
workers and 40% to be conferred excellent team:

4. Recruit more members and strengthen all 
trade union units. To do that the provincial union 
shall make more efforts to reach the targets of all 
state agencies and 40% of private enterprises suc­
cessfully found their trade union units; all key per­
sons of those units are trained. 80% of them pos­
sess university or college degrees. In addition, 
officials of trade union units shall be given more 
and more favourable opportunities to build strong 
and transparent Party and authority;

5. Further women in work; in this target, all 
woman workers shall have opportunities to study 
the Party's guidelines and resolutions, the State's 
laws and directions of the Vietnam Federation of 
Trade Union. Promote all woman workers to 
engage in social activities and do utmost to 80% of 
them attain standards of two firsts at all levels; and

6. Accelerate social activities of trade unions at 
all level, in which the provincial trade union shall 
take charge of aiding an extremely poor com­
mune, the trade union of each district aids an 
extremely poor helmet in activities of agriculture 
production and forestry promotion and transfer of 
advanced science and technology.

Over the past 40 years of development, work­
ers. civil servants together with the provincial 
trade union have successfully kept their key roles 
in the cause of socio-economic development 
through out the northern mountainous province of 
Lai Chau. And in a joint efforts with the working 
class nation-wide, they are tirelessly working, 
improving their qualification and bringing the 
noble tradition of their class in to full play in order 
to contribute to the great success of the nation's 
Renovation.
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ĐOÀN THANH NIÊN LAI CHÂU
CÙNG ĐẤT NƯỚC LÊN ĐƯỜNG

NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 
Bí thư Tinh Đoàn Lai Chân

Đến Lai Cháu hóm nay. hạn sẽ không khôi 
ngỡ ngàng trước những thay đổi lớn lao trên lất 

cá các lĩnh vực chính trị. an ninh - quốc phòng, 

kinh tế- xã hội. Đóng góp vào thành tích chung 
dó có một phần lớn cõng sức cúa thè hệ tre Lai 
Châu. Bằng lòng nhiệt tình cùa mối trè. tri thức 

và óc sáng lạo. doàn viên thanh niên Lai Châu 
dã trớ thành lực lượng xung kích trong sự 
nghiệp phát triển kinh tê - xã hội. giữ vững ổn 

dinh chính trị. háo vệ an ninh vùng hiên giới 
Tây Bắc cùa Tô quốc.

R
a dời vào tháng 4-1953. 50 năm qua, lớp 
lớp doàn viên thanh niên linh Lai Cháu dã 
nêu cao truyền thòng đoàn kêì. tương thân 
tương ái, giúp dỡ nhau cùng tiến bộ, dộng viên 

nhau một lòng tin tưởng vào chê' độ và con dường 
di lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh dạo cùa Đàng. 
Thê' hệ tré linh Lai Châu hòm nay dang góp sức 
cùng loàn Đảng, loàn quán, toàn dãn viết tiếp bàn 
anh hùng ca trong cóng cuộc xây dựng và báo vệ 
dất nước.

Không ngùng lớn mạnh
Ban Thanh vận tinh Lai Chàu (tiền thán của 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tính Lai 
Châu) dược thành lập trong bối cành cuộc kháng 
chiên chống thực dân Pháp xâm lược cúa quân và 
dãn la dang bước vào giai doạn cuối cùng, dế quốc 
Mỹ dang khới dộng cuộc chiến tranh xâm lược 
miền Nam Việt Nam. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban 
Thanh vận lúc dó là tó chức, giáo <dục thanh niên 
hiểu về đường lối kháng chiến của Đáng, dồng 
thời vân dông đoàn viên thanh niên hảng hai tham

Đóng chí Nguyễn Đức Vượng - 
Bí ihưTình Đoàn Lai Châu

gia dóng góp sire mình cho sự nghiệp kháng chic'll 
kiến quốc của dân lộc.

Những ngày dầu mới thành lặp, số lượng doàn 
viên thanh niên tập hợp trong tố chức vó cùng ít 
ói. tổ chức doàn hầu như chưa hình thành ở cãp 
huyện, thị và xã. phtrờng. Lực lượng cán bộ làm 
cóng tác doàn hầu hết do câ'p uý Đàng chi dinh 
trực tiếp, chưa qua dào tạo chính quy. Nhưng với 
quyêì tám hoàn thành trọng trách mà Đáng và 
nhãn dàn dã giao phó, Ban Thường vụ Tinh Đoàn 
Lai Châu, các nhiệm kỳ I, II. dã có những hoạt 
dộng thiết thực nhàm dộng viên thanh niên tinh 
Lai Châu lích cực tham gia vào các phong trào 
hoạt dộng cùng thanh niên cá nước. Thõng qua 
các phong trào “Hũ gạo cứu dói", “Quỹ dộc lập, 
tuần lẻ vàng”, phong trào "Diệt giặc dôì. diệt giặc 
dói. diệt giặc ngoại xâm”, các phong trào “Lao 
dộng kiến thiết Tổ quốc”. “Năm xung phong, ba 
sẩn sàng”, "Tất cả cho tiền tuyến, lất cá cho chiến 
thắng”, “Hành quân theo chân người anh hùng”, 
doàn viên, thanh niên Lai Châu dã dóng góp hàng 
vạn ngày công, hàng nghìn tấn lương thực cho 
cách mạng. Hàng vạn thanh niên đã hãng hái tình 
nguyện lên dường nhập ngũ bảo vệ quẽ hương, dất
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

Lễ ra quân mùa hẻ lình nguyện

nước và làm nghĩa vụ quóc lế lại nước bạn Lào.
Trải qua 50 năm xãy dựng và trướng thành với 

9 kỳ dại hội. dẽ'n nay. Đoàn Thanh Niên Cộng sán 
Hổ Chí Minh Lai Châu dã tập hợp dược 26.957 
thanh niên vào lổ chức, hình thành và phát triến 
mới 17 cơ sớ doàn trực thuộc cấp linh. 298 doàn cơ 
sớ. 2.006 chi doàn. Cúng cô' lố chức Hội Liên hiệp 
Thanh niên dến 100% huyện, thị, 50% cấp xã 
phường, tập hợp dược trên 16.478 hội viên tham 
gia các hoạt dộng do tổ chức Đoàn - Hội phát dộng. 
Trong công lác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh linh Lai 
Châu dã chí dạo. tổ chức nhiều phong trào, nhiều 
hoạt dộng nhàm xây dựng tổ chức Đội vững mạnh 
vé mọi mặt. Đến nay, loàn linh có 59.970 thiếu nhi. 
trong dó có 49.575 em dạt danh hiệu cháu ngoan 
Bác Hổ, 50% số dội viên lớn tuổi dược dứng trong 
hàng ngũ của Đoàn.

Trong những năm qua, Tinh Đoàn Lai Châu dã 
phán dấu lăng tý lệ cơ sở doàn khá, vững mạnh từ 
75% lên 90%. giảm tỷ lệ cơ sở trung bình, yếu kém 
từ 15% xuống còn 10%. Chương trình rèn luyện 
doàn viên, phát triển doàn viên mới luôn dược các 
cấp bộ doàn quan tâm, chàm lo phát triẽn. Chi tính 
riêng'nhiệm kỳ qua. Đoàn Thanh niên Cộng sán Hổ 
Chí Minh Lai Châu dã kêì nạp dược 11.020 thanh 
niên tru tú. dội viên xuất sắc vào tổ chức Đoàn. 
Trong nhiệm kỳ IX (1997 - 2001), 1.290 dồng chí 
cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách dược bổi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: mở 45 lớp lập huấn 
cho 100% lổng phụ trách Đội. Các cơ sở Đoàn cấp 
huyện thị phối hợp với trung tàm chính trị mờ 45 

lớp bồi dưỡng lý luận thanh vận cho 1.250 dổng 
chí cán bộ Đoàn phường, xã. Năm 2001. Ban 
Thường vụ Tinh Đoàn dã ấn hành Bân tin "Thanh 
niên Lai Châu" Bản tin này dã thực sự trớ thành 
cám nang doi với các cơ sờ Đoàn, nhái là các tổ 
chức Đoàn cơ sở ỡ vùng sãu, vùng xa. tới nay dã 
phát hành dược 14 số với 18.2(X) cuốn cho 17 
huyện thị Đoàn và các tổ chức Đoàn cơ sớ.

Đội dự bị tin cậy của Đảng
Trong sự nghiệp dổi mới hóm nay. tuổi tré 

linh Lai Châu cỏ gắng phân dấu và sẩn sàng xá 
thân cho mục tiêu, lý tướng và sự nghiệp dối mới 

cùa Đáng, lích cực tham gia các phong trào 
"Thanh niên lặp nghiệp, tuổi tré giữ nước", phong 
trào “Ba xung kích, hai tình nguyện" và dã dạt 
dược những thánh tích dáng tự hào.

Phong trào "Học lập, rèn luyện vì ngày mai lặp 
nghiệp” dã phát triền sâu rộng trong nhà trường. 
Trong 3 năm 1998 - 2000. Đoàn Thanh niên Lai 
Châu dã lổ chức 2.125 lớp xoá mù chữ cho 37.400 
học viên. Phong trào “Phát huy sáng kiến, cái liên 
kỹ thuật". "Nâng cao trình độ chuyên môn. tay 
nghề" trong Đoàn viên thanh niên công chức dã 
mang lại hiệu quá kinh tẽ'cao. trị giá hơn 2 lý dóng. 
Ban Thường vụ Tinh Đoàn dã chú dộng chi dạo các 
cơ sớ Đoàn huy động doàn viên thanh niên tham 
gia chương trình 135, chương trình 186. chương 
trình 5 triệu ha rìmg, mở 85 lớp bổi dưỡng khuyến 
nông, khuyến lâm cho 2.750 doàn viên thanh niên; 
giúp hàng nghìn doàn viên thanh niên có việc làm 
ổn dịnh. tàng thu nhập, giám tý lệ dõi nghèo, tạo 
diều kiện cho 130 hộ thanh niên nóng thôn làm 
trang trại với mức thu nhập 15 triệu đổng/nãm trớ 
lên. Các mô hình dội "Thanh niên xung phong". 
"Làng kinh tẽ' thanh niên" ra dời râ't phù hợp với 
diều kiện thực tê'cùa Lai Châu, giúp thanh niên làm 
giàu chính dáng. Đặc biệt năm 2003. Câu lạc bộ 
"Doanh nghiệp tre" dã dược thành lập với 24 doanh 
nghiệp chính thức và 3 doanh nghiệp là thành viên 
danh dự. Mặc dù mới ra dời. nhưng cãu lạc bộ dã 
có những dóng góp thiết thực vào quá trình phát 
triến kinh tê' - xã hội của linh Lai Châu, tham gia 
lích cực vào các hoạt dộng hồ trợ học sinh nghèo 
hiếu học, dền ơn dáp nghĩa....
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Từ năm 2000. cùng tuổi tre cá nước, tuổi tré 
tinh Lai Châu dã dáy mạnh hoạt dộng “Thanh niên 
lình nguyện" thu hút hơn 600 doàn viên thanh niên 
tru tú dến các làng bán xa xổi. dóng góp hàng 
nghìn ngày công lao dộng, mở dường giao thông, 
cõng trình thuỳ lợi. chuyến giao khoa học kỹ 
thuật, chuyên dổi cãy trổng vật nuôi.... Đặc biệt, 
trong những năm qua. Đoàn Thanh niên Lai Châu 
dã dóng góp hàng nghìn ngày cõng chàm sóc phần 
mộ liệt sỹ. tặng quà cho các gia dinh liệt sỹ. gia 
dinh có công với cách mạng, trị giá hơn 200 triệu 
dóng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Lai Châu còn 
chi dạo các cơ sờ Đoàn mờ 52 lớp lặp huân về 
chương trình dàn số. sức khoé, môi trường: cùng 
các ngành, các cấp. các doàn thế triển khai và thực 
hiện cuộc vận dộng "Xây dựng nếp sống văn minh, 
gia dinh vãn hoá mới trên dịa bàn dán cư" thu hút 
trẽn 20 nghìn lượt người tham gia.

Là linh có dường biên giới trẽn bộ dài nhất cá 
nước. Lai Châu dã có dược những diều kiện thuận 
lợi dế thông thương hàng hoá. phát triến kinh lê - 
xã hội. Tuy nhiên, lợi thế này cũng dặt ra những 
vân dề hết sức khó khăn và phức lạp: ké thù tìm 
mọi cách dế phá hoại khôi dại doàn kết các dán tộc 
bàng “âm mưu diền biến hoà bình" Chính vì vậy. 
Ban Thường vụ Tinh Đoàn thường xuyên vận dộng 
doàn viên thanh niên nêu cao linh thần cánh giác 
cách mạng, tham gia vận động dồng bào dân tộc 
dịnh canh, dịnh cư. ổn dịnh sân xuãì. xoá bó cãy 
thuốc phiện, chòng tuyên truyén dạo trái phép,... 
Tuổi tré lực lượng vũ trang dã xuống cơ sở “Ba 
cùng với nhãn dân", tích cực thực hiện phong trào 
“Thanh niên bào vệ dường biên”, dấu tranh ngàn 
chặn hàng trâm vụ xâm canh, xâm cư, lấn chiếm 
biên giới, khám phá hàng trăm vụ án hình sự, xoá 
các tụ diếm phức tạp về an ninh - chính trị. Trong 
cuộc dấu tranh ấy, sự hy sinh anh dũng vì cuộc 
sống bình yên của nhân dân và chú quyền của đất 
nước của các dồng chí Phạm Vãn Cường (Đoàn 
Thanh niên Cóng an tinh), Hán Danh rhành (Đoàn 
Bộ đội Biên phòng Lai Châu) dã thực sự trở thành 
tấm gương cho mỗi doàn viên thanh niên linh Lai 
Cháu và tuổi trẻ cả nước noi theo. Bên cạnh dó, 
cóng tác xây dựng Đàng luận dược các càp bộ 
Đoàn chí dạo thường xuyên, tố chức Đoàn - Hội dã 

giới thiệu hàng vạn doàn viên tru lú cho Đáng. 
Riêng trong nhiệm kỳ qua. 2.764 doàn x iên tru tú 
dã dược vinh dự dứng trong hàng ngũ cùa Đáng. 
Nhiều cán bộ Doãn dã trưởng thành và trớ thành 
lực lượng cán bộ tre bổ sung cho các căp uý Đáng, 
chính quyền và các đoàn thẻ. Các cơ sờ Đoàn 
thường xuyên lố chức cho doàn viên dóng góp ý 
kiến cho dáng viên, tham gia xây dựng cơ sớ 
Đáng, xây dựng chính quyền và dóng góp ý kiên 
vào vãn kiện Đại hội Đáng các cấp.

Là dội dự bị tin cậy cùa Đàng. Doãn 'Ihanh niên 
Uti Châu rất chú trọng lới công lác giáo dục tư tường, 
dặc biệt là giáo dục truyền thống dân tộc. trúyền 
thống cách mạng cùa Đáng, cùa Đoàn. Nhiều mõ 
hình, loại hình tuyên truyền với lừng cấp dộ khác 
nhau dã thu hút dông dáo doàn viên tham gia như các 
hoạt dộng “Về nguồn". “Gặp mật truyền thống", cuộc 
thi tìm hiẻu về “Đàng quang vinh. Bác 1 lổ vĩ dại. dất 
nước phồn vinh tiến vào thê ký XXI" Đồng thời, các 
lố chức Đoàn còn phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
các cấp tổ chức hơn 400 btiối học tập nghị quyết, chi 
thị cúa Đáng, chính sách pháp luật cứa Nhà nước sau 
mỗi kỳ dại hội Dáng, bầu cử Quốc hội.... thu hút trẽn 
50 nghìn lượt doàn viên thanh niên tham gia. Hình 
thức giáo dục ngày càng da dạng, phong phú, nội 
dung thiêì thực dã làm chuyên biên nhận thức cúa 
doàn viên thtuih niên, cúng có niem tin sâu sac xào sự 
lãnh dạo cùa Đáng, vào cõng cuộc dổi mới cùa dãt 
nước và tham gia tích cực vào tiến trình dổi mới dó.

Phát huy truyền thống, hướng tói tương lai
Nhìn lại chặng dường dã qua, tuổi tré Lai Châu 

có quyền tự hào về những thành tích dã dạt dược. 
Phát huy truyền thống X'é vang cùa thê hệ cha anh, 
tuổi tré Lai Châu hôm nay quyết lâm thực hiện 
thành công các mục tiêu sau:

1) Tiếp tục duy trì và táng cường công lác giáo 
dục chính trị - tư tưởng cho doàn viên thanh niên, 
giúp họ cũng cô' niềm tin vào Đáng, lích cực dấu 
tranh đập tan âm mưu “diền biến hoà bình" cùa ké 
thù; nâng cao ý thức bào vệ, giữ gìn bàn sắc vãn 
hoá dàn lộc, tích cực phòng chống lệ nạn xã hội.

2) Tàng cường cóng lác xây dựng Đoàn - Đội - 
Hội thóng qua các chương trình rèn luyện doàn viên, 
dội viên; duy trì sinh hoạt của các cơ sở Đoàn theo 
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quy định trong diều lệ Đoàn; xây dựng nội dung sinh 
hoạt thiết thực, phù hợp với nguyện vọng cúa doàn 
viên thanh niên; mờ rộng mặt trận doàn kéì lập hợp 
thanh niên thông qua cúng có tổ chức Hội Liên hiệp 
'llianh niên: quan tâm dẽ'n công lác dào lạo cán bộ. 
tiếp lục duy trì trièìi khai cuộc vận dộng doàn viên 
phán dấu trớ thành dáng viên, chú trọng doàn viên 
tru tú ớ vùng dân lộc ít người; củng cô' hội dổng Đội 
lừ cáp tinh déìi cấp huyện, thị. duy trì hoạt dộng Đội 
trong nhà trường và trên dịa bàn dãn ctr.

3) Thực hiện tốt các chương trình hành dộng 
cùa Đoàn, bao gổm:

Chương trình thanh niên xung kích học lặp. 
nâng cao trình dộ. tiếp thu tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, xây dựng dời sống mới.

- Chương trình thanh niên xung kích phát triến 
kinh tê' - xã hội.

- Chương trình thanh nién thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng toàn dãn. tham gia giữ gìn an ninh 
chính trị. trật tự xã hội.

- Chương trình "Đén ơn dáp nghĩa" tham gia 
công lác xã hội.

- Chtrơng trình chăm sóc. giáo dục thiêu niên 
nhi dồng.

50 năm xây dựng và trường thành. Đoàn Thanh 
niên cộng sán Hồ Chí Minh tinh Lai Châu không 
ngừng dổi mới hình thức, nội dung tuyên truyén. 
góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị. tư 
tướng cho thanh thiếu nhi các dãn tộc Lai Châu, tin 
tướng vào sự lãnh dạo cùa Đáng, vào cõng cuộc dổi 
mới và tương lai cùa dât nước, xứng dáng là dội dự 
bị tin cậy cứa Đáng, là dội quân xung kích cách 
mạng, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh 
niên cộng sán 1 lổ Chí Minh.

LAI CHAU YOUTH UNION
DEVELOPING WITH THE COUNTRY

NGUYEN DUC VUONG
Secretary of the Provincial Youth Union of Lai Chau

Coming to Lai Chau today, you would certainly get yourself surprised al the great changes in 
the fields of politics. national defence-security and socio-economy. A great contribution was made 
by the local young generation Io those achievements. With their enthusiasm, knowledge and cre­

ativeness. Lai Chau Youth Union members have become the pioneers in the socio-economic devel­

opment, maintaining the political stability, assuring the national security on the north-west border.

F
ounded in April 1953. over the past 50 
years, generations of the Lai Chau Youth 
Union members have promoted their tradi­
tion of solidarity, mutual help for progress, 

encouraged each other's faith in the socialist 
regime and orientation under the Party's leader­
ship. The present Lai Chau young generation is 
contributing their hearts and souls to the contin­
ual epic of the nation's building and defence 
together with the Party, army and nation-wide 
people.

Non-Stop growth

Lai Chau Commission of Youth Proselytising 
(the predecessor of Ho Chi Minh Communist 
Youth Union of Lai Chau) was founded when the 
nation's resistance war against the French colo­
nialists was at its final stage, and the American 
imperialists were triggering their invasion into the 
Southern Vietnam. The key responsibilities the 
provincial Commission of Youth Proselytising at 
that time were to organise, educate the young peo­
ple so that they could understand the Party’s resist-
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The union members from the preventive medical centre help people 
to sterilise mosquito nets against malaria.

ance guideline and. simultaneously, to agitate the 
youth, union members to eagerly participate in and 
contribute to the national resistance and building.

During the early days, the membership of the 
organisation was small with almost no Union bod­
ies in the local districts, towns, wards and villages. 
Most of the cadres were directly appointed by the 
municipal Party Committee without experiencing 
official training. Being strong determined IO fulfil 
the great mission assigned by the Party and peo­
ple. the first and second standing committee of Lai 
Chau Youth Union performed practical activities 
to call for Lai Chau young people's active partici­
pation in the nation-wide action movements. 
Through such movements as: "rice to save the 
hunger", "independence fund, weeks of gold", 
"eliminating illiteracy, hunger and invaders" 
"working to build the nation", "five voluntary 
three ready", "all for the frontline, all for victory", 
"following the heroes". Lai Chau's members of the 
Youth Union contributed millions of workdays, 
thousands of tons of food for the revolution, bil­
lions of young people were eager to voluntarily 
join the army to defend the nation, motherland, 
and to do the international service in Laos.

Over the 50 years of establishment and growing, 
with nine congresses, so far Lai Chau Communist 
Youth Union has recruited 26957 young people, 
newly formed and developed 17 union establishments 
under the provincial one, 298 bodies at the grassroots 
level and 2006 cells. The organisation of the Youth 

Union has been reinforced and expanded over 100% 
towns, districts. 50% villages and wards, over 16478 
members have been assembled to ptulicipale in the 
activities set forth by the union-association. For the 
union's work and the youth -youngster affairs, 1 xii 
Chau Youth Communist Union has guided and organ­
ised various movements, activities to strengthen the 
Union Organisation on every field. So far there have 
been 59970 youngsters, among them 49575 won the 
title "uncle l lo's good grandchild". 50% elder pio­
neers have had a foothold in the youth union.

Over the past years. Lai Chau Provincial Youth 
Union has striven to raise the ratio of "good, firm" 
Union establishments from 75% to 90%. decrease 
that of 'bad. average" ones from 15% to 10%. 
Programs for training union members, developing 
new ones have always been cared and paid atten­
tion to develop by Unions of all levels. The last 
session alone, Lai Chau Communist Youth Union 
co-opted 11020 of the best young people into the 
Youth Union. During the 9th tenure (1997-2001) 
1290 expert and non-expert cadres were trained to 
improve their professional skills; 45 classes were 
opened tu train 100% association general man­
agers. Union establishments in districts, towns in 
partnership with the Politics Centre opened 45 
classes to cultivate on youth- agitation theories for 
1250 village and ward-Union members. In 2001. 
the Provincial Union Standing Committee issued 
the "Lai Chau Youth News", which soon became 
the manual for the leaders of its member units, 
those in remote areas. So far. 14 editions with 
18200 volumes about 17 district, town and the 
grassroots units have been published.

Key Reserve ol the Party
In the pursuit of the Renovation. Lai Chau 

young generations are striving to do their best for 
the Party's objectives, ideologies and the 
Renovation. They enthusiastically lake part in such 
movements as "young people make a living and 
defends his country", "three pioneering, two volun­
tary", and have made excellent achievements.

The movement "study, training for the future” 
has spread deeply and widely in schools. Within 
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three years, (1998-2000) Lai Chau Youth Union 
organised 2125 anti-illiteracy classes for 37400 
learners. "Raising ideas, improving techniques", 
"upgrading professional skills, working skills" 
campaigns among the union members who were 
civil servants, brought about high economic profi­
ciency, worth over VND 2 billion. The Standing 
Committee of the Provincial Youth Union branch 
actively guided its member units to call for the 
youth's participation in Program 135, 186, five mil­
lion hectares of forest program; opened 85 classes 
to improve the skill for forestry and agriculture 
extension for 2750 young people and union mem­
bers, provided thousands of them with steady jobs, 
created conditions for 13 rural union members' 
households to set farms fetching an income of 
VND15 million/year, the advent of such models as 
"volunteer youth", " youth's economic village" 
matches the real conditions of Lai Chau, helping 
the youth make fortune legitimately. Particularly in 
2003, "young enterprise club" was set up with 24 
official enterprises and three 3 honourable ones. In 
spite of its young age, the club has made realistic 
contribution to the process of socio-economic 
development of Lai Chau , actively involved itself 
in the activity of supporting the needy pupils who 
desire to learn, movement of gratitude.

Since the year 2000, with the Youth across the 
country, Lai Chau Youth has fostered volunteer 
youth" activity attracting over 6000 outstanding 
youth and union members forwards the remote vil­
lages to make the contribution of thousands of 
workdays in terms of opening traffic roads, water 
resource construction, and technology- science 
transfer, cultivation and husbandry shift. 
Particularly, Lai Chau Youth Union has, over the 
past few years, contributed thousands of workdays 
to look after the revolutionary martyrs' graves, to 
hand out gifts to the revolutionary martyrs' families 
credited with services to the revolution, worth over 
VND 200 million. Besides, Lai Chau Youth Union 
has directed youth’s establishments to offer 52 
training classes on population, health, environment 
programs, implemented the campaign of "building 
a civilised lifestyle, cultured family in the residen­

tial area” appealing 20 thousands of participants.
Being the province of the longest border on 

land of the country, Lai Chau has got favourable 
conditions to trade goods smoothly, to develop 
socio-economy. However they also suggest com­
plex and puzzling problems: enemies seek ways to 
destroy the great unity of ethnic groups by 
peaceful evolution plan " That's why the Standing 
Committee of the Provincial Youth Union always 
agitates the youth to raise the spirit of revolution­
ary awareness, contributionaly canvass for the set­
tlement of the fellow-countryman in terms of resi­
dence and cultivation, production stabilisation, 
opium puppy elimination, opposition of the illegal 
religious propaganda. The youth of armed forces 
has descended to the locality for "three with the 
people", actively carried out the campaign "youth 
protects the border line", combated to prevent hun­
dreds of cases of tilling land, residence, encroach­
ing frontier, discovered hundreds of the criminal 
cases, eradicated trouble-causing rallying- points 
as regard politics and security. In such combats, 
the heroic sacrifices for the peaceful life of the 
people and the national sovereignty by comrade 
Pham Van Cuong(the province police youth union) 
Han Da Thanh (Lai Chau border guard union) 
really become a mirror for Lai Chau young people 
to emulate, union members, as well as youth 
across the country to emulate. Besides, the build­
ing of the Party is often regularly guided properly 
by the Party Local Hierarchy, Union, Association 
have proposed millions of the outstanding mem­
bers to the Party. The last session alone, 2764 emi­
nent members had honour to be admitted to the 
Party. Several Union cadres have grown and 
become the supplementary young force for the 
Party Hierarchy Executive Committee, Local 
Government and Unions. Union establishments 
usually organise the union members into con­
tributing ideas to party members, making contri­
bution to building the Party establishments. 
Government, and contributing ideas to the docu­
ments of all-level Party congresses.

Being Key Reserves of die Party, Lai Chau Youth 
Union pays much attention to educating ideals, espe­
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cially national ưadition, revolutionary tradition of the 
Party, Union. Various models, forms for propaganda 
of different scales have appealed massive participa­
tion of union members such as " back to the source", 
" traditional meeting", and contest on "glorious Party, 
great uncle Ho, prosperous nation into the 21st cen­
tury". Simultaneously, Union establishments in close 
ordination with the Governmental Dodies and Organs 
have organised 400 classes on learning Decisions, 
Instructions of the Party, State law, policies after 
every Party congress. National Assembly elec­
tion... which have attracted over 50 thousands of 
union members, youth's participation. Education 
form is gening diverse with realistic contents which 
make the cognition in youth and union members 
evolve, reinforce deep belief in the Party's leadership, 
the national renovation, from that they wish to active­
ly join in that renovation process.

Traditions Into the future
Looking back on the way behind, Lai Chau 

Youth has the right to be proud of their achieve­
ments. Promoting the glorious tradition of then- 
fatherly, brotherly generations, Lai Chau Youth of 
today is set to successfully fulfil the following goals:

1. Keeping and enhancing the education affaừ 
on ideals- politics, for youth and union members, 
helping them to consolidate their belief in the 
Party, actively fighting against the plan "peaceful 
evolution" from enemies, raising the spirit of pro­
tecting and preserving the national identity, active­

ly preventing social evils.
2. Enhancing the affair of building Union- 

Association-Teenagers' Organisation through the 
programs of training Union- Association mem­
bers, maintaining the Union establishments' activ­
ities stipulated in the Union Regulation, designing 
realistic content of the activities, in line with the 
youth and Union members' aspiration, expanding 
the solidarity front to gather young people through 
consolidating the Youth Union, paying attention to 
training cadres, keeping on maintaining the imple­
mentation of the campaign youth and Union 
members striving for being Parly members", 
focusing on eminent members in the ethnic 
Minorities, consolidating the fellow-member asso­
ciation from province to the districts, towns, main­
taining association's activities in schools and the 
residential areas.

3. Well carrying out the action programme of 
the union, including:

That the pioneering youth leams, improve 
knowledge, acquires the technological-scientific 
advancement, builds new life.

- That pioneering youth develops socio-econo- 
my.

- That Pioneering youth practises the obligation 
of public national defence, contributes to keeping 
political security, social order.

- That of "returning our gratitude", social affair 
participation.

That of looking after, educating toddlers.

Youth and union members taking part in economic development

teenager.
During its 50 years of establishment 

and growing, Lai Chau Communist 
Youth Union has continuously innovated 
its propaganda forms and contents, con­
tributed to improving Lai Chau young 
people and teenagers’ political awareness 
and ideology so that they would believe 
in the Party's leadership, the national ren­
ovation and future, deserve the reserve of 
the Party, the pioneers for the revolution, 
the core force for the Ho Chi Minh 
Communist Youth's campaign.
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH LAI CHÂU
VÌ Sự PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ CỦA PHỤ 

NỮ CÁC DÂN TỘC
LẦU THỊ MẠI

Hội trưởng Hội-Liên hiệp Phụ nữ Lai Cháu

Người phụ mĩ Việt Nam hôm qua “Anh 
hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang’’ trong 
kháng chiến, góp phần đưa non sóng, gấm vóc 
liền một dải. Phát huy truyền thống đó, phụ nữ 
Việt Nam nói chung và phụ nữ các dán tộc tỉnh 
Lai Châu nói riêng hôm nay dang phát huy 
những phẩm chất dó bằng tài năng và nghị lực, 
thầm lặng cống hiến để xây dựng quê hương, 

dấl nước ngày càng giàu đẹp. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tinh Lai Cháu

T
háng 3-1953, Hội Liên hiệp Phụ nữ lâm thời 
tinh Lai Chàu dược thành lập, 50 năm qua, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu không 
ngừng lớn mạnh cả về chiều rộng lãn bề sâu, ưở 

thành nơi tập hợp và phát huy vai ưò của phụ nữ các 
dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng dâ't 
nước. Bèn cạnh dó, với chức nâng cơ bàn là chăm lo 
và bảp vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ 
em, Hội dã có những việc làm cụ thể nhằm cài thiện 
đời sống, việc làm, sức khoẻ, tri thức,... vì sự tiến bộ 
và phát triển của phụ nữ các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Bắt đầu tử sự tiến bộ cùa phụ nữ.
Lai Châu là tỉnh miền núi có xuất phát diểm về

kinh tế - xã hội thấp, tỳ lệ đói nghèo ở mức cao 
nhất so với cả nước (32%), dời sống của nhân dân 
các dân tộc nói chung và phụ nữ nói riêng còn gặp 
nhiều khó khăn. Trình dộ học vấn, trình dộ chuyên 
môn của phụ nữ trong những năm gần dây, tuy dã 
có nhiều tiến bộ song còn hạn chế. Tỳ lệ mù chữ 
ngoài độ tuổi còn cao, chiếm 70 - 80%, tỷ lệ lao 
dộng nữ qua dào tạo còn quá ít dã cản ưở rất lớn 
đến khả năng tiếp thu thông tin, kiến thức về dời 
sống, kinh tê' - xã hội. Mặt khác, các tệ nạn xã hổi 
như: nạn nghiên ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ 
nữ qua biên giới, tuyên truyền dạo trái phép vẫn 
diễn ra dựa trên sự cả tin và kém hiểu biết của một 
bộ phận chị em dân tộc thiểu số, ảnh hưởng trực

Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Cháu ra dời nhằm đáp ứng yêu cẩu của nhiệm vụ cách mạng của tính, chuẩn bị 

cho chiến dịch Đông Xuân 1953 -1954, ban dầu chỉ có 5 cơ sở và 86 hội viên. Đến nay, 156 xã phường trên 
toàn tính đều dã có cơ sở hội vói 95.336 hội viên, trong dó 60% hội phụ nữ cấp xã hoạt dộng khá, củng cố dược 
20.326 tổ phụ nữ tổ chức theo thôn bàn, 60% hội phụ nữ các cấp có quỹ hội. Đội ngũ cán bộ chuyên trách từ 
tính đến huyện thị có 65 đồng chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín và nhiệt tình vói phong trào.
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Cán bộ nữ tham gia cấp uỷ:

+ Cáp tỉnh: 10,63%;
+ Cấp huyện: 11,67%;
+ Cấp xã, phường: 16%

Nữ đại biểu Quốc hội: 20%
Nữ dại biểu Hội dồng nhãn dán:

+ Cấp tỉnh: 28,57%;
+ Cấp huyện 19,18%;
+ Cấp xã chiếm 15%

Lãnh đạo các ban ngành đoàn thê: 20% 
Tham gia ban lãnh dạo của các tổ chức 

y tế, giáo dục, văn hoá... chiếm 30%

tiếp dến phong trào phụ nữ của tinh. Trước những 
vấn dề bức xúc dó. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu 
dã xác dịnh phải bằng mọi cách lạo diều kiện cho 
phụ nữ bình dẳng trong giáo dục - dào lạo. nâng 
cao trình dộ mọi mặt. hoà nhập vào sự phát triển, 
liến bộ của phụ nữ cả nước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tinh dã phối hợp chặt chẽ 
với ngành giáo dục - dào lạo, bộ dội biên phòng và 
các doàn thể lổ chức tuyên truyền vận dộng trẽn 
20.000 phụ nữ trong dộ tuổi 15-25 đến các lớp 
xoá mù chữ. thống nhất với Sờ Giáo dục - Đào lạo 
dành tỷ lệ cho trẻ em gái di học trong các trường 
nội trú ờ mức 30 - 35%. Ngoài ra, Hội dã tích cực 
khai thác nguồn vốn từ các lổ chức trong nước và 
quốc tế, mở các lớp xoá mù cho 147 cán bộ hội 
phụ nữ cơ sở, tập huấn nâng cao năng lực quản lý 
cho các tổ trưởng, tổ nhóm phụ nữ và chủ nhiệm, 
phó chủ nhiệm các câu lạc bộ. Thường xuyên tham 
mưu với cấp uỷ chính quyền tạo diều kiện cho chị 
em dược nâng cao trình dộ văn hoá, nghiệp vụ 
chuyên môn, dược tiếp cận với khoa học kỹ 
thuật,... từ dó tự ý thức về một cuộc sống tốt dẹp 
hơn cùng nhau dóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tê' và tạo bước chuyển biến xã hội sâu sắc. Từ 
dó, địa vị của phụ nữ trong gia dinh và xã hội ngày 
càng được khẳng dịnh, xoá dần quan niệm trọng 
nam khinh nữ, dời sống của chị em phụ nữ các dân 
lộc Lai Châu ngày càng dược cải thiện cả về vật 

chất lần tinh thần. Không những the. lý lệ chị em 
tham gia các cấp học ngày càng lãng lẽn. vị Irí. vai 
trò cùa phụ nữ trong việc tham gia bộ máy lãnh 
dạo các cấp ngày càng cao.

Nhận thức dược những lác dộng liêu cực cùa 
những tệ nạn xã hội. hù lục lạc hậu dẽìi sự phát 
triển của phụ nữ, các cấp hội dã chú trọng cóng lác 
tuyên truyền, giáo dục phổ biến dường lói. chú 
trương cùa Đàng, pháp luật của Nhà nước tới dòng 
dào các tầng lớp phụ nữ. I lưỡng dần thực hiện triệt 
dể Luật hòn nhãn gia dinh, nạn táo hòn dã giám 
dần. nhiều phong tục cổ hú trong dời sống vợ 
chồng dã dược dẹp bó. Bèn cạnh dó. I lội Liên hiệp 
Phụ nữ Lai Chàu còn triến khai các hoạt dộng báo 
vệ phát huy quyền cùa phụ nữ. lạo diều kiện cho 
phụ nữ tham gia cóng tác xã hội và tâng cường vai 
trò cùa phụ nữ trong gia dinh. Đặc biệt thông qua 
các hoạt dộng hỗ trợ vón. tạo việc làm. lãng thu 
nhập đã giúp cho lý lệ phụ nữ làm chú hộ ngày 
càng lăng lẽn. chị em phụ nữ các dãn lộc thiếu só 
dã thê hiện dược vai trò cùa mình trong dời sống 
kinh tẻ'- xã hội.

Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, 
xoá đói giảm nghèo

Bẽn cạnh dó, Hội Liên hiệp Phụ nữ linh Lai 
Châu cũng dã xác dịnh dõi nghèo là cán trở lớn 
cho sự liến bộ cùa phụ nữ và phát triển kinh tế- xã 
hội của tinh. Vì vậy, trong nhiều nám qua. hội dã 
chủ dộng, chí dạo các cấp hội tích cực trong các 
phong trào như “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh 
tê' gia dinh”, "ngày tiẽì kiệm vì phụ nữ nghèo”, “hồ 
trợ các hoạt dộng tạo việc làm. tăng thu nhập” 
“vận dộng phụ nữ tích cực ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật”.... Các phong trào này dã góp phần khơi dậy 
và phát huy bán chất cần cù. chịu thương, chịu 
khó, sáng lạo, truyền thống tương thân tương ái 
cùa người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Lai 
Châu nói riêng. Hội phụ nữ các cấp dã chú dộng 
phối hợp với hệ thống ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội 
và Uỷ ban nhản dân tinh khai thác các nguồn vốn 
cho phụ nữ vay.

Đổng thời, chị em cũng tự nguyện giúp nhau
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

Lễ kỹ kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ngán hàng Nóng nghiệp và 
Phát triền nóng thôn Lai Châu (2-5-2003)

giống, vô'n, ngày công, kinh nghiệm sàn xuất dế 
phái triển kinh tế gia dinh. Đến nay, toàn tinh dã 
có 42.000 lượt chị em nghèo dược giúp dỡ với tổng 
sô' tiền trên 300 triệu dồng không tính lãi và hàng 
trâm nghìn con giống, ngày công. Nhờ những con 
giống, dồng vốn tuy nhỏ nhưng kịp thời, dứng lúc, 
nặng nghĩa lình này mà nhiều chị em phụ nữ 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua túng thiếu, 
nâng dẩn mức sống các hộ gia dinh phụ nữ nghèo. 
Hội phụ nữ các câ'p dã chù dộng khai thác các 
nguồn vốn trong nước và các tô chức quốc tế, số 
vốn hiện nay do các cấp liên hiệp hội quản lý là 
hon 11 tỷ dồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Lai Châu 
cũng chú trọng dến công tác xây dựng mô hình 
diêm về phát triển kinh tế, dặc biệt là mô hình tín 
dụng tiết kiệm, thành lập dược hơn 1.500 nhóm 
phụ nữ “tín dụng - tiết kiệm” thu hút dông dảo chị 
em tham gia. Qua thực hiện tiết kiệm đã huy dông 
dược trẽn 3,5 tỷ dồng, giải quyết cho 6.139 phụ nữ 
nghèo vay dê’ phát triển kinh tế, 90% sô' chị em 
dược vay vốn dã sử dụng dúng mục dích và đạt 
hiệu quả. Đồng thời với việc hỗ trợ vốn, các cấp 
Hội Phụ nữ Lai Châu cũng luôn chú trọng dê'n 
công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến 
thức, chuyên giao khoa học - công nghiệp, chuyên 
dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có nàng suâì cao. 

dảm bảo hàng nãm có 90 - 100% 
hội viên dược tham gia dự án. 
dược tiếp thu các kiến thức khoa 
học - kỹ thuật mới.

Nhờ có sự chi dạo chặt chẽ, 
dồng bộ của các cấp hội và sự cò' 
gắng của mỗi hội viên dã góp 
phần quan trọng giảm tỳ lệ dói 
nghèo của Lai Châu từ 52% năm 
1995 xuống còn 32% năm 2003 
(theo tiêu chí mới), sô' hộ giàu 
ngày càng tăng lên. Từ phong 
trào này dã xuất hiện nhiều mô 
hình làm kinh tẽ' giỏi, nhiều hộ 
vượt khó di lên làm giàu bàng sức 
lao động cúa chính mình. Điển 
hình như chị Lò Thị Yên (Tuần 
Giáo), chị Nguyền Thị Sửu, chị

Hoàng Thị Mái (thị xã Điện Biên Phú), chị Quàng 
Thị Uôn (huyện Điện Biên), chị Pình (huyện Sìn 
Hổ),... Kinh tê' phát triển, dời sống của chị em 
dang dần khá lên góp phần không nhỏ nâng cao 
nhận thức của phụ nữ các dân tộc dối với xã hội, 
tạo dộng lực dể phát triển kinh tẽ' tinh nhà.

“Phụ nữ vừa là người lao dộng, vừa là còng 
dán, vừa là người mẹ, người thầy dầu tiên của 

con người"
Đó là khẳng dịnh của Bộ Chính trị trong Nghị 

quyết số 04/NQ- TW, diều đó cho thấy vai trò rã't 
quan trọng của phụ nữ trong xã hội và cũng cho 
thấy sự quan tâm, dạt niềm tin cùa Đãng dối với phụ 
nữ trong tình hình cách mạng mới. Vì vậy. tham gia 
nhiệt tình, hiệu quà các hoạt dông của dời sống - xã 
hội là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cà của chị em phụ 
nữ các dân tộc tinh Lai Châu. Cán bộ. hội viên Hội 
Phụ nữ tính đã và đang thực hiện xây dựng gia dinh 
theo 4 chuấn mực “No â'm, bình dẳng, tiến bộ. hạnh 
phúc” và phong ưào “Phụ nữ tích cực học tập, sáng 
tạo, xây dựng gia dinh hạnh phúc”

Trong chương trình xoá mù chữ. phổ cặp giáo 
dục tiểu học, chống tái mù chữ trở thành nhiệm vụ 
hàng dầu trong chiến lược phát triên xã hội của 
tinh. Phụ nữ Lai Châu dã trở thành lực lượng di dáu 
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trong cổng tác vân dộng các bà, các mẹ cho con em 
di học dúng độ tuổi, vận dộng dổng bào các dân tộc 
dến các lớp xoá mù tại thôn bản. Không chì làm 
công tác tuyên ưuyền, phụ nữ còn tham gia trực 
tiếp vào chương trình. Hình ảnh những cô giáo 
vùng cao, mặc dù còn muôn vàn gian khó nhưng 
với đức tính kiên trì vượt khó, bàng lòng yêu nghề, 
lương tâm và đức hy sinh của người phụ nữ Việt 
Nam, các chị dã có những dóng góp xuất sắc vào 
sự nghiệp trồng người của Lai Châu.

Lai Châu là một trong ba tinh có nguy cơ bùng 
nổ dân số. Vì vậy, hàng năm, hội phụ nữ các cấp 
đã tổ chức hàng trăm cuộc truyền thông về dân sô' 
kế hoạch hoá gia dinh cho 45 - 50% hội viên phụ 
nữ các dân tộc. Các cuộc vận đóng này dã góp 
phần làm giảm tỷ lệ sinh hàng nâm và chiến lược 
Ổn định dân số. Trong công tác chăm sóc sức khoè 
phụ nữ và trẻ em, hội dã kết hợp chặt chẽ với 
ngành y tế, bô đội biên phòng tuyên ưuyền vận 
dộng chị em thực hiện tốt chương trình tiêm chùng 
mở rộng, thực hiện khám chữa bệnh, cấp phát 
thuốc miên phí cho 866.000 lượt phụ nữ và trên 
2.000 lượt trẻ em.

Xác định tê nạn xã hội là nguy cơ de doạ sự bền 
vững của gia dinh và xã hôi, những năm qua, các 
cấp hội đã chủ động thực hiện Nghị quyết Liên 
lịch 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam về: giáo dục con em trong 
gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội dồng 

thời tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, vận dộng chị 
em phá cây thuốc phiện, dăng ký xây dựng gia 
dinh văn hoá, làng bản vãn hoá, giữ gìn bản sắc 
vãn hoá dân tộc. Công tác “dền ơn dáp nghĩa” do 
các cấp hội tiến hành cũng dạt dược những kèì quà 
đáng ghi nhận dạc biệt là việc hỗ trợ vốn cho hôi 
viên phụ nữ nghèo thuộc diện gia dinh chính sách 
phát triển kinh lê' gia dinh,...

Bằng những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tính Lai Châu dã thê hiện vai trò to lớn 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với lòng 
nhiệt tình, tính cần cù chăm chi và dức hy sinh, 
phụ nữ các dàn lộc Lai Châu đã và đang tham gia 
tích cực vào các hoạt dộng xã hội, góp phần xảy 
dựng một xã hội lành mạnh và phát triển.

Từ ngày thành lập tới nay, Hội Liên hiệp phụ nữ 
Lai Châu bằng các việc làm cụ thê dã ngày càng 
nâng cao vị trí, trách nhiệm của mình. Các phong 
trào của hội dã theo sát chù trương, dường lối, 
chính sách cùa Đảng, pháp luật cùa Nhà nước, 
thiết thực với lâm tư nguyện vọng của toàn thế phụ 
nữ, vừa phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vừa 
xây dựng gia dinh no â'm, hạnh phúc, giữ gìn bán 
sắc vãn hoá dân lộc. Mặc dù còn nhiều khó khăn 
song với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường 
và sự lãnh dạo sáng suốt cùa Đàng sẽ là sức mạnh 
dể chị em phụ nữ các dân tộc Lai Châu vượt qua 
khó khãn hoà nhịp cùng sự phát triển và tiến bộ 
cùa phụ nữ cả nước.

Phương hướng hoạt dộng của Hội trong thòi gian tới
1) Đẩy mạnh phong trào phụ nữ học tập lao dộng sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

2) Tăng cường cóng tác tuyên truyền, giáo dạc phẩm chất dạo dức, nâng cao trình độ, năng lực mọi 

mật của phụ nữ.
3) Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động hồ trợ phụ nữ phái triển kinh tê.

4) Tiếp tục dẩy mạnh các hoại động xáy dựng gia đình theo 4 tiêu chuẩn: “no ám, bình dẳng, tiến bộ, 

hạnh phúc”.
5) Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển tồ chức Hội vững mạnh.

6) Tham gia xáy dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về binh đẳng nam • nữ.

7) Tăng cường công tác đối ngoại nhân dán.
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Part II: System of politics, national defence and security

LAI CHAU WOMEN UNION
FOR THE ADVANCE OF THE WOMEN OF THE 

LOCAL ETHNIC GROUPS
Lau Thi Mai

Chairwoman of Lai Chau Women Union

Vietnamese women in the past were "heroic, 
indomitable, faithful, well-responsible" in resistance for 
the national unity. Continuing that tradition, Vietnamese 
women in general and Lai Chau women in particular are 
nowadays silently promoting such qualities, devoting their 
talents and wills to the more beautiful prosperous country.

E
stablished in March 1953, over 
the past 50 years, Lai Chau 
Women Union has continuous­
ly grown as the congregation of 

women of different ethnic groups to 
manifest their parts in the country 
building and defence. With its main 
functions to protect women's and chil­
dren's legitimate rights, it has caưied 
out practical activities to improve the 

The summary conference on the execution of the Decision No.1631 HDBT and the 
action plan for the advance of women by 2000.

living standard, employment, health, 
and knowledge...for the advance of 
Lai Chau women.

Getting started with women's advance
Lai Chau is the mountainous 

province with a poor socio-economic 
start, the highest rate of poverty in the 
country (32%), and difficult life of the 
ethnic people in general and women in 
particular. Women's professional skills 
and qualification, though having 
gained progresses, are still limited. 
The high rate of over-school aged illit­
eracy (70-80%) and the low rate of 
trained female workers are consider­
ably hindering the their ability of 
grasping information, knowledge on 
life and socio-economy. On the other 
hand, such social evils as drug addict, 
prostitution, cross-border women traf­
ficking, illegal religious propaganda 
are still going on based on the creduli­
ty and limited understanding of a lit­
tle number of women in the ethnic 
minorities, directly affecting the 
provincial female movements. Upon 
such burning issues, Lai Chau 
Women Union has clearly stated that 
by all means, it has to make it possi­
ble for the women to be equal in train­
ing -education, to improve their 
knowledge in every aspect, to inte­
grate into the progress and the devel­
opment of nation-wide women.
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Lai Chau Women Union was bom to satisfy the provincial revolutionary requirements, to prepare for 
the spring-winter campaign, at first wtih five units and 86 members. The Union has so far covered 156 
villages and wards across the province with 95336 members, among them 60% village units work well, 
20326 women groups have been strengthened in hamlets, 60% all-level Women Unions have their own 
fund. There are 65 cadres who possess firm political will, prestige and enthusiasm to the movements 
over the province.

The provincial Women Union, in close ordina­
tion with the education and training sector, border 
officials, and other unions, has organised propa­
ganda and attracted over 20000 women at the age 
of 15-20 to anti-illiteracy classes. The union and 
the municipal Department of Education and 
Training have reached an agreement to offer a 
ratio of 30-35% seats for girls in boarding schools. 
Apart from that, it has actively exploited the capi­
tal sources from the interior and exterior organisa­
tions to open classes to eliminate illiteracy for 147 
female cadres at the grassroots levels, to train and 
improve the managing skill for the groups' leaders, 
female groups and the clubs’ chiefs and vice­
chiefs. The union regularly works with the munic­
ipal authorities on creating favourable conditions 
for women to improve their qualification, profes­
sional skills, access technological and scientific 
advances so as to have their own awareness of a

Female cadres in the Party executive com­
mittees:

+ Provincial hierarchy: 10,63%
+ Town hierarchy: 16%
+ Village and ward hierarchies: 20%

Female member of the provincial people’s 
council:

+ Provincial hierarchy: 28,57%
+ Town hierarchy: 19,18%
+ Village hierarchy: 15%

Leaders of organisations and unions: 20% 
Management board of cultural, health and 
educational organisations: 30% 

better lifestyle and make greater contributions to 
the economic development fora profoundly social 
evolution. On that basis, women's role in the fam­
ily and the society is increasingly acknowledged, 
the custom to overrate men and underrate women 
is gradually eliminated, Lai Chau women's materi­
al and spiritual life is increasingly improved. 
Moreover, women's participation in education as 
well as leading bodies of all levels enhancing.

Being aware of the negative impacts of the 
social evils and backward customs on the women's 
advance, the union attaches great importance to 
propaganda and promulgation of the Party's poli­
cies and the Stale's laws to the mass women. Il also 
guided the execution of the Law of Marriage and 
Family. As a result, the under-aged marriage issue 
has gone down, several long-standing customs in 
the family life has been eliminated. Besides that, 
Lai Chau Women Union has carried out activities 
of developing and defending women's rights, 
made it possible for women to engage in the social 
affairs and to strengthen their roles in the families. 
Particularly, capital aids, employment creation, 
income raising have resulted in the increasing 
number of female householders, ethnic minority 
women have shown their roles in the socio-eco­
nomic life.

Women help each other In economic development, 
hunger eradication and poverty alleviation

Lai Chau Women Union has defined that 
poverty is the major obstacle to the women's 
advance and the local socio-economic develop­
ment. Therefore, over the past years it has actively 
conducted its member units to be active in such
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Lũi Chau women engage in developing the domestic economy. 

movements as "women help each other in "house- 
hold economic development", "saving days for the 
poor women", "assisting employment creation and 
income raising", "encouraging women's applica­
tion of scientific and technological advances", etc. 
Those movements have helped awaken and pro­
mote the industriousness, creativeness and the tra­
dition of "close relation, mutual help" of the 
women in not only Lai Chau but also nation-wide. 
The Women Union has actively co-ordinated with 
the banking system for agriculture and rural 
development, bank for social policies and with the 
provincial people's committee to exploit the capi­
tal source for women to borrow.

Simultaneously, women have voluntarily sup­
ported each other with workdays, production expe­
rience. breeds and seeds to raise the domestic 
economy. So far, 42000 poor women have been 
supported with the amount of money worth over 
VND300 million without paying interest rate and 
hundreds of breeds, workdays. Thanks to those 
breeds, little but timely and affection-carried cap­
ital that several poor women in harsh situation 
have overcome neediness, gradually improved 
their living standard. The Women Unions of all 
levels have actively exploited the capital sources 
from the domestic and international organisations, 
the capital currently managed by the unions of all 
levels is over VND11 billion. Further more Lai 

Chau Women Union has paid atten­
tion to building the experimental 
model of economic development, 
especially, that of saving- credit, 
founded over 1500 female groups of 
"saving-credit" attracting massive 
participation from women. Iltrough 
the practice of saving, over VND3.5 
billion has been raised. 6139 poor 
women have been offered a loan to 
develop economy. 90% of those who 
have given loan have used adequate­
ly and gained the results. Aside from 
capital aids. Lai Chau Women Union 
attaches great importance to propa­

ganda, training, science and technology transfer, 
cultivation and husbandry shifting, makes sure 
that 90-100% of its members can participate in 
projects, acquire the new technique-scientific 
knowledge every year.

Due to the proper, uniform guidance from the 
Union and the attempt by every member, the ratio 
of poverty in Lai Chau has been reduced from 52% 
in 1995 to 32% in 2003(according to the new cri­
teria), the rate of the well-off households is 
increasing. From such movements have emerged 
several models good at economy, several house­
holds have made fortune by their own labour capa­
bility, such symbols as Lo Thi Yen (Tuan Cliao). 
Nguyen Thi Suu, Hoang Thi Mai (Dien Bien Phu 
town). Quang Thi Uon (Dien Bien district). Pinh 
(Sin Ho district)... Economic development and 
improving living condition have made remarkable 
contributions to raising women's awareness of the 
social issues and creating incentives for further 
economic development.

"Women are labourers, citizens, mothers, and the first 
teachers of the human beings"

The above statement by the Politburo in 
Resolution NO.04/NQ-TW reveals the important 
role of women in the society and the Party's con­
cern and trust to women in modern revolutionary 
situation. It Lai Chau women's lofty tasks to to 
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enthusiastically, effectively take part in every 
activity of the socio-economic life. The cadres and 
members of the union have been driving their fam­
ilies in line with the four standards: "comfortable, 
equal, advanced, happy" and the movement 
"women actively learn to have a happy family"

In the anti-illiteracy programme, primary educa­
tion universalisation, re-illiteracy alleviation 
becomes the prior task in the provincial strategy for 
social development. Lai Chau women become the 
pioneers to agitate mothers to allow their children to 
school at the right age. to agitate their fellow-citizens 
in the ethnic groups to the anti-illiteracy classes in the 
hamlets. Not only do they carry out the propaganda 
but they also in person directly join in the pro­
grammes. Though confronting various difficulties 
and hardship, the female teachers in the remote areas 
have made great conưibutions to the human culture 
of Lai Chau with their sense of patience, overcoming 
difficulties and great love for career.

Lai Chau is one of three provinces that are in 
fraught with the population boom. Annually, the 
Women Union organises hundreds of media-cam­
paigns on population, family planning for 45%-50% 
female members in the ethnic groups. These cam­
paigns have helped reduce the annual birth rale and 
stabilised the population strategy. For the work of 
women and children healthcare, the union in close 
ordination with the health service, border officials 
propagates and agitates women to properly fulfil the 
expanded-vaccination programme, provides medicine 
freely to 866000 women and over 2000 children.

Defining social evils as great damages to the sta­
bility of the families and society, the Women Union 
has actively executed the joint Resolution No. 1 
between the Ministry of Public Security and the 
National Women Union on: educating children say 
no to crimes and social-evils. The union has also 
organised detoxification right in the community, 
encouraged women to destroy opium poppy, to reg­
ister to build cultured families, villages, to preserve 
the national identity. The movement of gratitude car­
ried out by the Union has also made remarkable 
achievements, especially the capital aid programme

Action agenda of the Union
1) Boosting the movement of "women study, cre­
atively work and make their families happy".
2) Intensifying propaganda, education on 
virtue, knowledge, improvement of qualifica­
tion in every field for women.

3) Boosting and raising the activities of helping 
women to develop economy.
4) Keeping on and boosting the activities of 
making families in accordance with four stan­
dards "comfortable, equal, advanced, happy".
5) Conducting its member units to properly 
build the union strong.

6) Participating in the formulation and execu­

tion of laws and policies on the equality 
between men and women.

7) Intensifying people's external relations.

to poor female members in families sponsored by 
the governmental policies for their sacrifices to the 
nation to develop the domestic economy...

With its practical activities, Lai Chau Women 
Union has proved its great role in every aspect of 
life, society. With their enthusiasm, industrious­
ness, and the virtue of devotion, women of the eth­
nic groups in Lai Chau have been actively engaging 
in the social activities, making considerable contri­
butions to building a healthy and developed society.

Since its establishment, Lai Chau Women Union 
has manifes itself with practical activities.. Its move­
ments have been pursuant to the Party's guidelines 
and policies, the State's laws and practical to the 
women's expectations to developed the economy, 
eradicate hunger and alleviate poverty, make their 
families comfortable and happy, preserved the 
national identity. Despite great difficulties, women 
of different ethnic groups in Lai Chau will overcome 
obstacles to keep pace with the development and 
progress of nation-wide women with their solidarity, 
self-reliance, and the guidance from the Party.
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UỶ BAN DÂN SỐ, GIA DINH VÀ TRẺ EM TỈNH LAI CHÂU
GẮN CHIẾN LƯỢC DÂN sộ VỚI PHÁT TRIEN 

KINH TẾ - XÃ HỘI
HOÀNG THỊ KHOA

Chủ nhiệm uỷ ban Dán số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lai Cháu

N
ăm 1991, Uỷ 
ban Dân số và 
Kè hoạch hoá 
gia dinh và Uỷ ban Bảo 

vệ Chăm sóc Trẻ em 
lính Lai Châu ra dời 
(nãm 2001 sáp nhập 
thành Uỷ ban Dãn số, 
Gia dinh và Trẻ em) 
trong bối cảnh nền kinh 
tê' Lai Châu có bước 
tăng trưởng nhờ cóng 
cuộc đổi mới toàn diện 
do Đảng và Nhà nước 
lãnh dạo. Đổng thời.

Bà Hoàng Thị Khoa - 
Chù nhiệm uỳ ban Dãn sò' 
gia dinh và Trẻ em tình 

Lai Chân

Lai Châu cũng dang là diểm nóng về “bùng nổ dãn 
số” của cả nước với các chi số như: tỷ suất sinh 
46,6%o: tỷ lệ lăng dân số hàng năm là 3,1% (gâ'p 
đôi so với toàn quốc); số con trung bình của phụ 
nữ trong dộ tuổi sinh sản là 6,8 con,... Xác định rõ 
công tác dân sô' - kế hoạch hóa gia dinh dóng vai 
trò vó cùng quan trọng dối với sự phát triển kinh tê' 
- xã hội của dịa phương, Lai Châu dã tiến hành xũy 
dựng, triển khai thực hiện chiến lược dân sô' - kế 
hoạch hóa gia dinh giai doạn 1993 - 2000 và đã thu 
được những kết quả có ý nghĩa, tạo cơ sở cho quá 
trình xây dựng chiến lược dân số và chương trình 
hành dông vì trẻ em giai doạn 2001 - 2010.

Từ những thành tựu ban đẩu...
Sau 8 năm thực hiện chiến lược dân số, cái 

dược lớn nhất chính là nhận thức của nhân dân các 
dân tộc Lai Châu về vấn dề dân số - kê' hoạch hoá 
gia dinh dã nâng lên rõ rệt. Quan niệm về sinh dẻ 
dã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nhiêu

Lai Cháu là một trong sáu tỉnh nghèo nhất 
cá nước, song lại là một trong ba tinh có tỷ lệ 
tăng dân số lự nhiên cao nhất toàn quốc. Theo 
sô liệu tổng diều tra dân sô và nhà ứ lính từ 
ngày 1-4-1989 dến tháng 7-2003, dân sô Lai 
Châu đã tăng từ 43 vạn người lên hơn 64 vạn 
người. Dự kiến từ nay dến năm 2010. trung hình 
mỗi năm tỉnh Lai Cháu sẽ có thêm từ 13 14 
nghìn người. Các vấn dề về dân sô' hao gồm cá 
quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân hố 
dân cư dang trơ thành lực cán rất lớn trong tiến 
trình phát triển kinh tê - xã hội ciia Lai Châu 
nói riêng và cd nước nói chung.

người kết hón muộn, đè thưa, dé ít dể nuôi con 
khoẻ, dạy con ngoan. Kết quá giám sinh và ổn 
định quy mô dân sô' dã dạt dược sớm hơn so với 
mục tiêu dề ra. Chảng hạn, mục liêu dề ra dến 
nãm 2000 dân sô' Lai Châu là 614.448 người, 
nhưng thực tế chí là 609.156 người: tý suất sinh 
giảm từ 42,2%O năm 1993 xuống còn 32.74%O 
nãm 2000 (mục tiêu đề ra là 38,26%o), bình quân 
giảm 1,2%o/nãm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 
mạnh từ 54,26% (nãml993) xuống 28% (năm 
2000), trong dó giảm nhanh nhất vào giai đoạn 
1994 - 1997, bình quân 3,2%/năm. Tỷ lệ các cập 
vợ chồng trong dô tuổi sinh dè sử dụng các biện 
pháp tránh thai tăng từ 32% (năm 1993) lẽn 59% 
(nãm 2000).

Để có dược những thành quà trẽn, trước hết 
phải nói tới vai trò của công tác tuyên truyền.
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Trong giai đoạn này. bộ máy tó chức làm công 
lác dân số các cấp dã từng bước dược kiện loàn 
và cúng cổ với 54 cán bộ chuyên trách cấp linh, 
huyện và 1.860 cán bộ chuyên trách, cộng lác 
viên. Đến nãm 2000. 100% xã, phường dều có 
ban dãn só và cộng tác viên lại thôn. bán. Chính 
dội ngũ cán bộ. cộng lác viên lãm huyêì. không 
ngại khó. không ngại khổ này dã góp phần râì 
lớn vào ihành quá cùa chiến lược dân sổ giai 
doạn 1993 - 2000. Các hình thức truyền thõng và 
lư vấn về dãn sô' - kê' hoạch hóa gia dinh cũng 
phong phú và hấp dẫn hơn. Các phương liện 
thõng lin dại chúng dã dược phái huy hết sức 
hiệu quà. những buổi iruyển thông trực tiếp cứa 
các tuyên iruyền viên, già làng, trường biin. 
người có uy tín trong cộng dổng dã dược nhiều 
cập vợ chổng trong dộ tuổi sinh dẻ nhiệt tình 
tham gia. hướng ứng.

Ngoài ra, hệ thòng cung câp dịch vụ kế hoạch 
hoá gia dinh dã dược cúng cô' và phát triến, dáp 
ứng nhu cầu cơ bán về thực hiện kê' hoạch hóa gia 
dinh. Đến năm 2000. 10/10 huyện dã làm dịch vụ 
kế hoạch hóa gia dinh và thực hiện phảu thuật 
dinh sán. 10 cơ sớ dịch vụ kế hoạch hóa gia dinh 
huyện và 53 xã, phường dã dặt dược vòng tránh 
thai và diều trị phụ khoa. Chính diéu này dã khiến 
số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện dại 
láng gấp nhiéu lần. Nhất là lừ năm 1995 trờ lại 
dãy. sỏ' người thực hiện dinh sàn lãng nhanh, từ 97 
người (năm 1989) lên 3.400 người (năm 2000). 
Trong dó. dinh sàn nữ chiêm tỷ lệ cao 87%. Nếu

Hội thi Công tác viên dán số gia dinh và trê em tinh Lai Châu 
lán thứ III

như năm 1993 lý lệ các cặp vợ chổng trong dộ 
luối sinh dè sir dụng các biện pháp tránh thai chi 
dạt 32% thì năm 2000 lãng lên 59%. bình quân 
tăng 3.2%/nãm.

Giai doạn 1996 - 2000 dánh dấu tóc dộ tăng 
trưởng khá cao và ổn dịnh cùa nền kinh lè I .ai Châu, 
thu nhập bình quàn dạt 147 USD/người/nãm. Các 
lĩnh vực kinh tế dều có sự chuyên biên lích cực. 
Tổng sàn lượng lương ihực quy thóc dạt 194 nghìn 
tấn/nãm. lãng 5.000 tấn so với mục tiêu mà Nghị 
quyết Đại hội Đáng bộ linh lần thứ IX dề ra. lương 
thực bình quân dầu người dạt 312kg/người/nãm. 
bào dám nhu cầu lương thực trong linh và dã có 
lương thực bán ra linh bạn. sỏ' hộ dõi nghèo giám, 
số hộ giàu tăng lên dáng kế. lình hình chính tri an 
ninh - quốc phòng dược dám báo và giữ vững, quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế diẻn ra khá mạnh. 
Những thành quá dó có sự dóng góp dáng kế cúa 
quá trình thực hiện chiến lược dãn sò' ké hoạch hóa 
gia dinh giai doạn 1993 - 2000.

Thách thức vẫn còn đó
Lai Cháu là tinh có dịa bàn rộng, phức lạp. 

120/156 xã dặc biệt khó khàn, 14 xã chưa có 
dường ô lô tới trung lâm; dãn cư phàn bố không 
dồng dều; trình dộ nhận thức cùa dóng bào dân 
tộc còn hạn chế. vì thê' de thay dổi những suy 
nghĩ dã ãn sâu bám rề trong quan niệm cùa dồng 
bào về sinh con trai, con gái, quy mô gia dinh 
không phãi là chuyện dề dàng. Hiện nay, 70% 
phụ nữ dân tộc thực hiện sinh con lại nhà vì mới 
chi có 35% sõ' xã trong linh thực hiện dược dịch 
vụ kế hoạch hoá gia dinh, nữ hộ sinh và y sĩ sàn 
nhi còn thiếu.

Bẽn cạnh dó. một hạn chế râì lớn. ảnh hưởng 
dẽ'n hiệu quả cùa công lác dân sô' - kẽ' hoạch hóa 
gia dinh là dội ngũ cộng lác viên dân sô' còn quá 
mông, năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chê', lại 
phái kiêm nhiệm nhiều việc; công tác quán lý dân 
số. tuyên truyền, tư vâ'n chưa dược dầu ur theo 
chiều sâu. Chế dộ dãi ngộ cho lực lượng cán bộ 
chuyên trách dãn sô', gia dinh và tré em. nhất là 
cộng tác viên còn quá thấp (cán bộ chuyên trách 
210.000 dồng/tháng, cộng tác viên dược hưởng 
25.000 đổng/tháng). Nhiều cơ sớ còn lúng túng
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Phil nữ Lai Chân đãng kỷ thực hiện kẽ'hoạch hoú gia dinh

trong quá trình triển khai chiến lược dân số. Thèm 
vào dó. một sô chính sách dề ra chtra phù hợp với 
thực tế của dịa phương, chính sách kinh lê' - xã hội 
chưa phù hợp với chính sách dân số. Việc lồng 
ghép các hoạt dộng còn bị chổng chéo, chưa phát 
huy dược sức mạnh tổng hợp,...

Mặc dù có những chuyển biến tích cực. nhưng 
kêì quả giám sinh chưa vững chắc, tỳ lệ phụ nữ 
sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Do cơ cấu dán sô' 
tré. trẻ em dộ tuổi từO - 16 chiếm 39% dân sô' nên 

khả năng sinh sân còn lớn. Lai Cháu vẩn dứng 
trước nguy cơ bùng nổ dãn số. Chiến lược dãn 
số từ nay dến nãm 2010 có ý nghĩa quyết dinh 
dến việc ổn dịnh quy mô dân số cùa tinh: ớ mức 
cao sẽ là 76 vạn người, mírc tháp nhất là 73 vạn 
người. Vì vậy. cần phái quan tâm giái quyết 
những vướng mắc tổn lại dê thực hiện tốt hơn 
chiến lược dân sô' - kè' hoạch hóa gia dinh, góp 
phần thực hiện nhiệm vụ phát triẽn kinh tẽ' - xã 
hội của tinh, hướng tới mục tiêu dán giàu, nước 
mạnh, xã hội cõng bằng, dân chú. vãn minh.

... Đến chiến lược dân số và chương trinh hãnh động 
vi trẻ em giai đoạn 2001 - 2010.

Trẽn cơ sờ quán triệt sâu sắc quan diêm cúa 
chiến lược dân sỏ' Việt Nam (2001 - 2010): công 
tác dân sô' là một bộ phận quan trọng cùa chiên 
lược phát triển dâì nước, là yếu ló' cơ bán dế nâng 
cao mức sống cùa từng người, từng gia dinh và 
cùa loàn xã hội, góp phần quyết dịnh dể thực 
hiện cõng nghiệp hoá. hiện dại hoá dãì nước, tính 
Lai Châu dã tiên hành xây dựng chiến lược dãn 
sô' và chương trình hành dộng vì tre em giai doạn 
2001 2010.

Mục tiêu, chiến lược dân số và chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh Lai Châu 
(Giai đoạn 2001 ■ 201 õỉ

Quy mò dán số không vượt quá 68,4 vạn người vào nám 2005 và 75 vạn người vào năm 2010.
Giảm tỷ lệ tâng dàn số tự nhiên còn 2% vào năm 2005 và 1,6% vào nám 2010; duy trì vững chắc xu 
thẻ giảm sinh, phấn dáú dạt sô con trung binh của một phụ nữ trong dộ tuổi sinh de’ là 2.7 con vào 

năm 2010.
Tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong dộ tuổi sinh dẻ sử dụng các biện pháp tránh thai lén 65% vào 

nám 2005 và 72% nám 2010.
Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi từ 45%O nám 2000 xuòng 40%o năm 2005 và 30%o vào nãm 2010. 
Hạ tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi từ 65%O năm 2000 xuống còn 55%O nám 2005 vá 40%o nám 2010. 
Giảm tỷ lệ lử vong bà mẹ từ 165/100.000 ca dẻ song năm 2000 xuống dưới 120/100.000 nãm 2005 

và dưới 100/100.000 năm 2010.
Hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi từ 41% năm 2000 xuống 30% năm 2005 và 25% năm 2010. 
Duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học, chống tái mù chữ tiến tới hoàn thành phô cập trung học cơ 

sở vào năm 2010.
Tâng tuổi thọ trung bình từ 58 tuổi (năm 2000) lén 62 tuổi (nám 2005) và 67 tuổi ịnàm 2010).
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Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, tinh Lai 
Châu dã bước dầu dạt dược những kết quà khả 
quan. Năm 2001 2002 dạt và vượt chi tièu dề 
ra. tỳ lệ sinh giảm nhanh qua các năm, từ 
32,74%O năm 2000 xuống còn 30.14%o năm 
2002. sô' phụ nữ sinh con thứ 3 giảm 129 người 
so với cùng kỳ năm 2000. Tống sô' các cặp vợ 
chồng mới áp dụng biện pháp tránh thai là hơn 
26.181 người, dạt 96% kế hoạch năm. Đội ngũ 
cán bộ chuyên môn. cán bộ chuyên trách và gần 
2.000 cộng lác viên dân sô ờ khắp 156 xã, 
phường trong tỉnh đã thực hiện hàng chục nghìn 
lượt tuyên truyền vận dộng trực tiếp tại các hộ 
gia dinh, hàng nghìn cuộc nói chuyện chuyên dề. 
Các câu lạc bộ về dân sô' trong toàn tinh duy trì 
hoạt động có hiệu quả.

Mục tiêu về bào vệ và chăm sóc trè em cũng 
dạt dược những kết quả khả quan: giảm tỷ lệ trẻ 
em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ 41% năm 2000 
xuống còn 36.5% nãm 2002; tỷ lệ tử vong của trẻ 
dưới 1 tuổi năm 2000 là 45%O, năm 2002 giảm 
xuống còn 43%O. Với nội dung, mục tiêu, giải 

pháp cụ thể, chương trình dân sô' và chương trình 
hành dộng vì trẻ em của tinh Lai Châu dã nhận 
dược sự hường ứng cùa nhân dân các dân tộc 
trong tính, góp phần làm chuyển dổi nhận thức 
cho mọi người dân, nhất là dồng bào dân lộc vùng 
sâu, vùng xa.

Những mục tiêu trên so với nhiều dịa phương 
và so với cả nước còn thấp, nhưng trong diều kiện 
cụ thê của Lai Châu dây là một thách thức không 
nhỏ. Để thực hiện dược các mục tiêu này. ngoài sự 
nỗ lực của Đàng bộ. chính quyền và nhân dãn các 
dàn lộc trên dịa bàn tinh. Lai Châu râì cần sự trợ 
giúp thiết thực cùa các bộ, ban. ngành Trung ương.

Dân sô' - kê' hoạch hóa gia dinh là vấn dề cấp 
bách cùa Lai Châu trong khoảng chục năm tới, ảnh 
hường trực tiếp dến tốc dộ phát triển kinh tê'- xã hội 
của tinh. Song với những thành tích dã dạt dược 
cùng với sự quyết lâm của Đảng bộ. chính quyền và 
dồng bào các dân tộc trên dịa bàn linh, chắc chắn 
những mục tiêu mà tinh Lai Châu dó ra trong chiến 
lược ổn dịnh dân số, phát triển kinh tê' - xã hội sẽ 
sớm trở thành hiện thực.

Dự báo các chỉ tiêu dân số toàn tỉnh Lai Châu đến năm 2010
Nguồn: Cục Thống kè Lai Châu

Năm Dãn số Tỷ suất Tỷ suất Tỷ lệ tăng Tỷ lệ Dãn số Tổng tỳ Tỷ lệ sử dụng biện pháp

(người) sinh chết dân số tự giảm táng/ suất tránh thai

(%.) (%) nhiên sinh/ nãm sinh Hiện Truyền Tổng

(%.) năm (người) (con) đại thống cộng

(%) (%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2001 624.957 31,44 6,8 24,64 1,3 15.399 3,92 47,00 13,00 60,00

2002 640.355 30,14 6,7 23,44 1,2 15.010 3,82 48,50 12,50 61,00

2003 655.364 28,94 67 22,24 1.2 14.575 3,76 49,50 13,00 62,50

2004 669.939 27,74 6,7 21,04 1,0 14.096 361 5200 12,00 64,00

2005 684.034 26,74 66 20,14 1.0 13.776 3,45 54,50 10,50 65,00

2006 697.810 2574 66 19,14 0,9 13.356 3,27 57 50 9,00 66 50

2007 711.166 24,84 6,6 18 24 09 12.972 3,17 59,00 9,00 68,00

2008 724.137 23,94 6,5 17,44 0,8 12.629 3,02 61,50 800 69,50

2009 736.765 23,14 65 16,64 0,8 12.260 292 63,00 8,00 71 00

2010 749.024 22 34 65 15,84 0,7 11.865 2,77 65 50 6,50 72 00
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THE COMMITTEE FOR POPULATION, FAMILY AND CHILDREN IN IAI CHAU PROVINCE
ATTACHING POPULATION STRATEGY TO 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
MS. HOANG THÌ KHOA

The Head of Lai Chau Committee for Population, 
Family and Children in Lai Chau province

Lui Chau is one of the six poorest provinces 
throughout the country but one of the three 
provinces with the highest natural population 
growth rate nationwide. According to the hous­
ing and population general census statistics 
estimated from April I'1, 1989 to July 2003, the 
population of Lai Chau increased from 43 - 64 
tens thousand people. From now to 2010, Lai 
Chau province is expected to have 13 14
thousands people more every year. The popu­
lation issues including the population scale, 
structure, quality and distribution is quite a 
great obstacle in the socio-economic develop­
ment process of Lai Chau in particular and the 
whole country in general.

I
n 1991, the Committee for Population and 
Family Planning and Committee for Protection 
and Care for Children in Lai Chau province 
were born (in 2001, they are merged into the 

Committee for Population, Family and Children) 
in the context of Lai Chau’s economy growing 
thanks to the comprehensive reform process led by 
the Party and State. Concurrently, Lai Chau was a 
“population boom” trouble-spot throughout the 
country with the following indices: birth rate of 
46.6%O, annual population growth rate of 3.1% 
(double over that of the nationwide); the average 
number of 6.8 children of bearing- age women,... 
Having an obvious definition that the population 
and family planning play a very important role for 
the local socio-economic development, Lai Chau 
worked out and developed the population and fam-

The opening of the combined population and family planning propa­
ganda campaign in Diet! Bien district (June 1995).

ily planning strategy in the period 1993 - 2000 and 
obtained significant results, laying a foundation 
for formulating population strategy and action 
plan for children in the period 2001- 2010.

From the initial achievements...
After eight years of implementing population 

strategy, the greatest success is perceptibly 
improved knowledge on population and family 
planning of Lai Chau peoples. The viewpoint of 
childbirth has made positive changes, an increas­
ing number of people is late for marriage, giving 
an infrequent and little birth so as to bring up chil­
dren well. The results of birth-rate reduction and 
population scale stability have been gained earlier 
over the proposed target. For instance. Lai Chau’s 
population by 2000 was targeted to reach 614,448 
people, in reality, the number was only 609,156 
people; birth-rate reduced from 42.2%O in 1993 to 
32.749ỐO in 2000 (the target was 38.26%o), an aver­
age reduction of 1,2%0 per year. The rate of giving 
the third child upwards sharply reduced from
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54.26% (in 1993) to 28% (in 2000), of which the 
most dramatic annual reduction is by 3.2% on 
average in the period 1994 1997, The rate of
childbirth-age couples using birth control methods 
increased from 32% (in 1993) to 59% (in 2000).

To attain the above achievements, first of all. it 
is necessary to mention the role of propaganda. 
During this period, the organisation apparatus in 
charge of population issue al various levels with 54 
provincial and district specialised cadres, 1.860 
specialised staff and collaborators has been step by 
step consolidated. By 2000. 100% of the com­
munes and wards had population boards and col­
laborators in villages. It is the team of devoted 
cadres and collaborators irrespective of hardship 
who has made a gigantic contribution to the 
achievements of population strategy during the 
period 1993 - 2000. Means of communication and 
consultancy on population and family planning are 
more copious and absorbing. Means of mass media 
have been so effectively promoted: the direct com­
munications by propagandists, village patriarchs, 
village leader and prestigious people in the com­
munity have drawn the whole-hearted participation

Propaganda on the occasion of world population day

and approval of many couples in childbirth age.
In addition, the system of offering family plan­

ning services has been strengthened, meeting the 
basic demand for family planning implementation. 
By 2000. 10/10 of the districts offered the family 
planning services and performed sterilisation oper­
ation cases. 10 establishments for the district fam­
ily planning services and 53 communes, wards 
have managed to set a coil against pregnancy and 
treat gynaecological diseases. This leads a multi­
fold increase in the number of people adopting 
modern birth control methods. Specifically since 

Lai Chau province’s target, population strategy and action plan for children 
(the period 2001 - 2010)

Population scale doesn'I exceed 68.4 lens thousand of people by 2005 and 75 tens thousand by 2010. 
Reducing natural population growth rate to 2% by 2005 and 1.6% by 2010; firmly maintaining the 
trend of childbirth reduction, striving to achieve the average number of children of 2.7 for childbirth­
age women by 2010.
Increasing the rate of childbirth-age couples using birth control methods to 65% by 2005 and 72% by 2010. 
Reducing the death-raledeath rate of under one-year old children from 45%O in 2000 to 40%o by 2005 
and 30%o by 2010.
Reducing the death- rate of under five-year old children from 65%O in 2000 to 55%O by 2005 and 40%o 
by 2010.
Reducing the death -rate of mothers in childbirth from 165/100,000 cases in 2000 to below 
120/100,000 cases by 2005 and below 100/100,000 cases by 2010.
Reducing the rate of under five-year old malnourished children from 41% in 2000 to 30% by 2005 and 
25% by 2010.
Maintaining the rate of compulsory primary education, against re-illiteracy gearing to complete com­
pulsory junior secondary education by 2010.
Increasing expectancy from 58 (in 2000) to 62 (by 2005) and 67 years old (by 2010).
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1995 to present, the number of sterilised people 
has rapidly increased from 97 (in 1989) up to 
3,400 people (in 2000), of which female sterilisa­
tion cases made up to 87%. The rate of childbirth­
age couples using contraceptive measures 
increased from 32% in 1993 to 59% in 2000, an 
average increase of 3.2% per year.

The period 1996 2000 marks the relatively 
high and stable growth rate of Lai Chau economy, 
per capita income achieved US$147 per year. The 
economic sectors produced positive results. The 
total annual food output equivalent to paddy 
attained 194 thousand tonnes, an increase of 5,000 
tonnes over the target set by the Ninth Provincial 
Party Committee Congress Resolution. Per capita 
food output obtained 312 kg per year, not only 
guaranteeing the provincial food demand but also 
having excessive food to bring to other provinces 
for sale. The number of poor households has been 
reduced and that of rich households significantly 
increased. Politics, national defence and security 
and national defence were preserved, the econom­
ic structure transfer has been dramatically imple­
mented. Those achievements have been attained 
thanks to considerable contributions of family 
planning and population strategy implementation 
process in the period 1993 - 2000.

Existing challenges
Lai Chau is a complicated and extensive area 

with 120/156 extremely difficult communes, 14 
communes without auto-car roads to the centre; 
unequally distributed population and limited 
knowledge of ethnic peoples, hence, to change 
thoughts deeply rooted in the local people’s view­
point on boy - girl bearing and family scale is not 
easy. Currently, 70% of the ethnic women give 
birth to children at home since only 35% of the 
communes in the province can offer family plan­
ning services, midwifes and obstetric physicians 
are deficient.

Furthermore, a great obstacle affecting the effi­
ciency of population and family planning is that the 
number of population collaborators is still small, 
their professional knowledge remains inadequate 

while they have to take over so many tasks; popula­
tion control, propaganda and consultancy is not 
intensively invested. Preferential allowance for the 
team of cadres especially collaborators specialising 
in population, family and children remains too low 
(VND210,000 per month for specialised cadres and 
VND25,OOO for collaborators). A lot of establish­
ments fall confused in the population strategy imple­
mentation. In addition, a number of devised policies 
are inappropriate to the locality’s practical situation, 
socio-economic policies are unprof 'r to population 
ones. The insertion of activities is overlapped and 
unable to bring into full play general strength,...

In spite of positive changes, birth-rate reduction 
results are iunnstable, the rate of women giving 
birth to the third child upwards stays high. Despite 
young population structure, the children of 0 - 16 
years old make up 39% of the population, childbirth 
capability remains great and Lai Chau is still facing 
the danger of population boom. The population 
strategy from now to 2010 bears a decisive meaning 
for stabilising the provincial population scale: 76 
tens thousand people for high level and 73 tens 
thousand people for lowest level. Thus, it is neces­
sary to focus on dealing with existing hindrances to 
better carry out the population and family planning 
strategy, making contribution to accomplishing the 
provincial socio-economic development tasks, 
directing the target of wealthy people, powerful 
country, civilised, democratic and equal society.

... To population strategy and action plan for children 
In the period 2001 -2010

Based on the thorough grasp of the viewpoints in 
Vietnam’s population strategy (2001 - 2010), popu­
lation issue plays an important part in the national 
development strategy and is a fundamental element 
to improve the living standard of each person, each 
family and the entire society, making a decisive 
contribution to the industrialisation and modernisa­
tion of the country, accordingly, Lai Chau province 
has worked out the population strategy and action 
plan for children in the period 2001 - 2010.

After nearly three years of implementation, Lai 
Chau province has initially achieved acceptable 
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results. In 2001 2002, it attained and exceeded 
the proposed target, the birth-rate was rapidly 
reduced over years, from 32.74%0%0 in 2000 to 
30.14%o%o in 2002, the number of women giving 
binh to the third child decreased by 129 people 
over the same period of 2000. The total couples of 
more than 26.181 people have just adopted birth 
control methods, achieving 96% over the yearly 
plan. The team of professional and specialised 
cadres and approximately 2.000 population collab­
orators across 156 communes and wards in the 
province have carried out tens of thousands of pro- 
pagandaspropaganda campaigns and movements 
directly at the households and thousands of special 
talks. The chibs on population over the province 
keep on their efficient operation.

Ihe target on protection and care for children 
has also gained satisfactory results: the rate of 
under five-year old malnourished children reduced 
from 41% in 2000 to 36.5% in 2002: the death-rate 
of under one-year old children decreased from 
45%o?6o in 2000 to 43%0%0 in 2002. Thanks to the 
concrete solutions, targets and contents. Lai Chau 

province’s population scheme and action plan for 
children have drawn the approval from the [K'oplcs 
across the province, helping enrich knowledge for 
every resident, especially the remote and isolated 
ethnic peoples.

TTie above targets remain small in comparison 
with many localities and the nationwide, however, 
under Lai Chau’s concrete conditions, they are 
considerable challenges, lb fulfil these targets, 
apart from endeavours by the provincial Parly 
committee, authorities and peoples, Lai Chilli is in 
great demand for practical assistance from the 
Central ministries, departments and industries.

Population and family planning are Lai Chau's 
urgent issues in nearly 10 years to come, placing 
direct impacts on the provincial socio-economic 
growth rale. However, with the obtained achieve­
ments in addition to the determination of the 
provincial party committee, local authorities and 
peoples of ethnic groups, surely the targets set by 
Lai Chau province in the socio-economic develop­
ment and population stability strategy will be soon 
realised.

Population targets forecast across Lai Chau province by 2010
Source: Lai Chau Department of Statistic

Years

1

Population 

(person)

2

Birth­

rate 

(%.)

3

Death 

-rate 

(%)

4

Natural 

population 

growth rate 

(%.)

5

Birth 

reducti 

on rate/ 

year 

(%) 

6

Populatio 

n growth/ 

year 

(person)

7

Total 

birth-rate 

(person)

8

Percentage of using 

contraceptive measures
Advan 

ced 

(%) 

9

Traditional 

(%)

10

Total 

(%)

11

2001 624.957 31,44 6.8 24,64 1,3 15.399 3,92 47,00 13,00 60,00

2002 640.355 30,14 6,7 23,44 1.2 15.010 3,82 48,50 12,50 61,00

2003 655.364 28,94 6,7 22,24 1.2 14.575 3,76 49.50 13,00 62,50

2004 669.939 27,74 6,7 21,04 1,0 14.096 3,61 52,00 12,00 64,00

2005 684.034 26,74 6,6 20,14 1,0 13.776 3,45 54.50 10.50 65,00

2006 697.810 25,74 6,6 19,14 0.9 13.356 3,27 57.50 9,00 66,50

2007 711.166 24,84 6.6 18,24 0,9 12.972 3.17 59,00 9,00 68,00

2008 724.137 23,94 6,5 17,44 0,8 12.629 3,02 61,50 8,00 69,50

2009 736.765 23,14 6,5 16,64 0.8 12.260 2,92 63,00 8,00 71.00

2010 749.024 22,34 6,5 15,84 0,7 11.865 2,77 65,50 6,50 72,00
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

HỘI Cựu CHIÊN BINH TỈNH LAI CHÂU
VIẾT TIẾP NHŨNG TRANG sử VÀNG

HOÀNG TRỌNG SÉN 
Chù tịch Hội Cựu chiến binh Lai Cháu

Cựu chiến binh Lai Châu là những chiến sĩ dã lừng 
giành chiến công vang dội trên các chiến trường, có người 
trớ về lừ chiến thắng Điện Biên Phủ cách dáy 50 năm, có 
người trơ về sau Đại thắng Mùa xuân năm 1975 và cũng có 
người trở về sau khi làm nghĩa vụ quốc tế dối với dứt nước 
bạn Lào. Campuchia. Những chiến sĩ ấy vấn mang trong 
mình bầu nhiệt huyết năm xưa, với ước muốn giãn dị dược 
tiếp lục cống hiến sức lực của mình, góp phần giữ vững ổn 
dinh chinh trị - xã hội và phát triển kinh tếaìa mánh dất dã 

từng "lừng lẫy năm châu, chấn động dịa cầu"

Các lập thẻ. cá nhàn có 
thành tích xây dựng (lịa 
phương (nhiệm kỳ II) đang 
nhận bằng khen của Ưỷ 
ban nhãn dân tỉnh.

T
ừ khi Bộ Chính trị, Ban Chấp 
hành Trung ương Đáng Cộng 
sàn Việt Nam ra quyết định 
thành lập Hội Cựu chiến binh (06-2- 

1989), dưới sự chi dạo cùa các cấp uỷ 
Đàng, chính quyền tinh Lai Châu và 
sự hăng hái nhiệt tình cùa các quân 
nhãn dã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 
Tố quốc trở về dịa phương, ngày 9-4- 
1990, Hội Cựu chiến binh tính Lai 

Châu ra dời. Kể từ dó dê'n nay, trài 
qua ba kỳ dại hội, Hội Cựu chiến 
binh Lai Châu - tổ chức chính trị xã 
hội dại diện cho ý chí và nguyện 
vọng của những người lính thuộc 21 
dãn tộc trên toàn tinh dã từng bưóc 
dổi mới nội dung, phương thức hoạt 
dộng, dóng góp tích cực và có hiệu 
quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tẽ' - 
xã hội, cùng cô' an ninh - quốc phòng, 
giữ vững ổn dịnh chính trị ở cơ sở.

Sự ra đời tất yếu khách quan
Nói dê'n Lai Châu, nhiều người 

nhắc ngay dến mảnh đất Điện Biên 
Phủ, mảnh dất dã di vào lịch sử với 
truyền thống yêu nước cùa dân tộc Việt 
Nam. Đổng thời, khi nhắc tới Điện Biên 
Phủ cũng là nhớ tới những hình ành 
người lính cách dây 50 nãm dã cóng 
hiến xương máu của mình dể giành lại 
dộc lập cho quê hương đất nước, nhớ 
tới những người lính cùa thê' hệ tiếp 
theo. Trong chiến tranh, họ có mặt ờ 
hầu khắp các chiến trường thì nay họ 
cũng có mặt ở khắp các dịa bàn dân cư. 
các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 
Hầu hết các cựu chiến binh đều có 
nguyện vọng dược tiếp tục cống hiến 
sức lực, trí tuệ của mình cho công cuộc 
xây dụng và bào vệ mành đất dịa dẩu 
bién giới Tây Bắc của Tổ quổc. mong 
muốn dược tập hợp trong một tô chúc 
thống nhất dể cố diều kiện phát huy bàn 
chất tớt đẹp của anh “Bộ dội Cụ Hổ”, 
giúp đỡ lản nhau trong cuộc sống.
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Bên cạnh dó. trong bối cành phức tạp cùa một 
tinh biên giới gồm 21 dân tộc anh em, kinh tế - xã 
hội còn gặp nhiều khó khàn, trình dộ dân trí của 
các dân tộc vùng cao - vùng sâu còn thấp và nhất là 
tình trạng tuyên truyền đạo trái phép xảy ra, sự ra 
dời của Hội Cựu chiến binh Lai Châu là diều tất 
yếu và cần thiêì. Những hội viên Hội Cựu chiến 
binh Lai Châu không những phấn dấu giúp nhau 
cùng dựng xây quê hương Lai Châu ngày càng giàu 
mạnh, mà còn dã góp phần tích cực kiềm chế, ngăn 
chặn những hiện tượng liêu cực, những diểm nóng 
ở dịa bàn dân cư. góp phần giữ vững ổn dịnh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. ổn dinh lòng dân.

Phát huy truyền thống của mành đẩt anh hùng
Trong buổi dầu thành lập, Hội cựu chiến binh 

trong toàn tinh chi có mật tại 8 huyện thị và 96 cơ 
sở hội với 1.356 hội viên. Trài qua các kỳ đại hội, 
đến nay, Hội dã có 10.936 hội viên với 155 tổ 
chức cơ sở hội, hội viên dược sinh hoạt ở 932 chi 
hội. Trong suốt thời gian qua, Hội luôn coi giáo 
dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức lực lượng 
và chăm lo đời sống hội viên là nhiệm vụ trọng 
tâm trong quá trình hoạt dộng cùa mình. Hội luôn 
vận dộng hội viên phát huy và giữ vững bàn chất 
truyền thống anh “Bộ dội cụ Hồ”, tin tường vào 
sự lãnh dạo của Đảng, tích cực hưởng ứng công 
cuộc dổi mới cùa dâ't nước do Đảng khởi xướng, 
kiên quyết không dể kẻ xấu lợi dụng. Ngoài xây 
dựng kế hoạch, Hói thường xuyên tổ chức cho cán 
bộ từ cơ sờ dến tinh dược tập huấn và bồi dưỡng 
hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận 
chính trị. Bô' trí sắp xếp cán bộ có năng lực, nhiệt 
tình và có trách nhiệm vào các vị trí trọng trách, 
dể dảm nhiệm công tác cùa hội. Thường xuyên 
kiểm tra đôn dốc các cơ sờ với phương châm dổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động để ngày 
càng thu hút dông dảo lực lượng cựu chiến binh, 
cựu quân nhân vào các lổ chức hội. Qua dó, uy tín 
của Hội ngày càng dược cùng cố và nàng cao, 
được thể hiện thông qua số hội viên tham gia cóng 
tác lãnh đạo Đảng, chính quyền ở các cấp ngày 
càng đông, hiện có 4.220 hội viên được Đảng, 

chính quyền cử tham gia các chức vụ lãnh dạo lìr 
bí thư. chù tịch ở các cơ quan Đáng, Nhà nước, 
xã. phtrờng, phô', bán.

Trong phát triển kinh tế. bằng ý chí và nghị lực 
dược tôi luyện nhiều năm trong quân ngũ cùng với 
lòng hăng say, dức lính cần cù. siêng năng, tinh 
thần dám nghĩ dám làm. các hội viên Hội Cựu 
chiến binh Lai Châu dã vượt qua mọi khó khăn, 
góp sức làm giàu cho gia đình và quẽ hương. Đặc 
biệt, các hội viên luôn nêu cao tinh than doàn kết 
giúp dỡ nhau vượt khó, xoá dõi giám nghèo. Hội 
dã vận dộng và tổ chức hội viẽn thực hiện có kêì 
quả chương trình giúp nhau phát triến kinh tế. xoá 
dói giảm nghèo, làm giầu chính dáng, nâng cao 
dời sổng tinh thần và vật chãi, báo vệ quyền lợi 
hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện nhiệm 
vụ kinh lê' - xã hội cùa dịa phương. Kết quá là dời 
sống của hội viên được cải thiện rõ rệt. Nếu như lại 
Đại hội lần thứ nhất (năm 1992), số hội vién cựu 
chiến binh đói nghèo là 63% thì lính dê'n ngày 30- 
6-2003 giảm xuống còn 7.2%.

Ngoài nhiệm vụ trọng tàm là xãy dựng tổ chức 
Hội vững mạnh, những hội viên cựu chiên binh dã 
dốc hết sức mình dê ổn dinh, giữ vững an loàn 
chính trị ở dịa phương. Nhận thức dtrợc nhiệm vụ 
quan trọng này, các hội viên trong 1 lội dã không 
quàn ngại khó khãn, gian khố dế di xán dộng, 
tuyên truyền chủ trương cúa Đáng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giáo 
dục truyền thống yêu nước và chú nghĩa anh hùng 
cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần cúng cố các lổ 
chức cơ sở ngày càng vững mạnh.

Kết quả hoạt dộng cho thấy, Hội dã thực sự trở 
thành tổ chức dại diện cho nguyện vọng, ý chí của 
cựu chiến binh, thành viên tích cực của Mặt trận 
Tổ quốc tinh; là chỗ dựa tin cậy cúa các cấp uý 
Đảng, chính quyền trong sự nghiệp phát triển kinh 
lê' - xã hội, củng cô' an ninh quốc phòng ở dịa 
phương. Đổng thời, vai trò, vị trí, uy tín cùa Hội 
trong hệ thống chính trị, xã hội không ngừng dược 
nâng cao, xứng dáng là lực lượng cách mạng trung 
thành cùa Đảng, xứng dáng với sự tin yêu cúa 
nhãn dãn.
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Vườn cây ăn quà đói AI cùa Hội Cựu chiến binh phường Mường Thanh - thành 
phó'Điện Bién Phù

Hướng tới một Tó chức hội vững mạnh
sinh lớn

Phát huy những thành quả dạt dược gán 15 năm 
xây dựng và trưởng thành, trong giai doạn kế tiếp, 
Hội Cựu chiến binh Lai Châu tiếp tục vận dộng các 
cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất anh 
"Bộ dội Cụ Hồ”; đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt dộng và các hình thức sinh hoạt; tiếp tục xây 
dựng Hội trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò 
tham mưu cho cấp uỳ Đảng về công tác vận động 
cựu chiến binh; làm nòng cốt doàn kết vận dộng 
cựu chiến binh tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, hội sẽ phấn dấu kết nạp khoảng 1.500 - 
2.500 hội viên mới (trong nhiệm kỳ III), chú trọng 
xây dựng dội ngũ cán bộ hội đảm bào cả về lượng 
và chất. Trẽn cơ sở dó, đoàn kết tập hợp vận dộng 
cựu chiến binh thành lực lượng cách mạng, gương 
mảu thực hiện và bảo vệ các chủ trương, dường lối, 
nghị quyết của Đảng. Phấn dấu dể tó chức hội xứng 
dáng là một doàn thể chính trị - xã hội. chỗ dựa tin 
cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thành viên 
tích cực của Mặt trận Tổ quóc tinh, dại diện cho ý 
chí nguyện vọng cùa cựu chiên binh.

Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyển, thực hiện tốt quy chếdân chủ ở cơ sở, chống 
mọi âm mưu diẻn biến hoà bình của các thê' lực thù

dịch, kiên quyết dấu tranh với những 
biểu hiện tiêu cực của xã hôi và chống 
tư tưởng bảo thủ, công thần, mê tín dị 
doan trong hội viên cựu chiến binh.

Đẩy mạnh phong trào phát triển 
kinh tế hộ gia dinh trong hội viên Hội 
Cựu chiến binh tinh, phấn dấu dến 
năm 2007 xoá hết số hộ hội viên cựu 
chiến binh dói. giảm tỳ lệ hộ nghèo 
xuống còn 6%, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội mà 
Đảng bộ tinh dã dề ra. góp phần làm 
cho dãn giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dãn chủ, vãn minh.

Quan tâm chăm lo giáo dục thế hệ 
trẻ về truyền thống yêu nước, ý chí tự 
lực tự cường của dân tộc và những hy 

lao của các thế hệ cha anh trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quóc, nhầm tạo dựng 
một lớp người kế cận có ích cho quẽ hương dất 
nước. Quan tâm chăm lo dến cóng tác xây dựng 
Đàng, phấn dấu trong nhiệm kỳ III giúp đỡ giới 
thiệu dể 250 - 300 doàn viên thanh niên ưu tú dược 
dứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chi dạo cho các cơ sở hội trong tinh tích cực 
tham gia các hoạt dộng “Hướng về cội nguồn”, 
thông qua các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, 
thăm hỏi các gia dinh chính sách, các dồng chí lão 
thành cách mạng, giúp cho hội viên ngày càng yên 
tâm phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh dạo của Đàng. 
Nhà nước và tố chức Hội cựu chiến binh ờ các cấp.

Ra dời chưa lâu. nhưng Hội Cựu chiến binh Lai 
Châu dã thực sự khảng dịnh dược vai trò. vị trí, 
xứng dáng là tổ chức chính trị - xã hôi dại diện cho 
ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh, cựu 
quăn nhân những chiến sĩ của mảnh dất Lai 
Châu anh hùng. Phát huy những thành quả trong 
15 năm xây dựng và trưởng thành, Hội sẽ phâún dấu 
hơn nữa dể góp phẩn vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tinh, dể xứng đáng là lực lượng cách 
mạng trung thành của Đàng, là thành viên tích cục 
của Mặt trận Tổ quốc tinh, là chỗ dựa tin cậy của 
Đảng, chính quyền và nhân dân.
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LAI CHAU VETERANS ASSOCIATION
CONTINUING THE GOLDEN PAGES OF HISTORY

HOANG TRONG SEN
Chairman of Lai Chau Veterans Association

Lai Chau veterans are soldiers who has once created 
glorious feats in battlefields, among them, some once 
engagedonce engaged in Dien Bien Phu victory 50 years 
ago and some in Majorin Major Victory of Spring Ỉ975 
and some have fulfilled international duties in Laos and 
Cambodia. Those veterans themselves remains enthusi­
asm of old days with the simple wish to contribute their 
strength to social and political stability and economic 
development in the land of “ being famous in five conti­
nents and trembling the world”

S
ince the Politburo and Vietnamese
Communist Party’s Central 
Committee’s Decision on Lai 

Chau Veterans Association establish- 

Trinh Long Bicn- 
Secretary of Provincial 
Party Committee pays 
a working visit to Lai 
Chau Veterans 
Association.

mem on and thanks to Lai Chau Party 
Executives and authorities and enthusi­
asm of soldiers who had completed arm 
service in the local, April 9"' 1990, Lai 
Chau Veterans Association was estab­
lished. Since then, during three Party 

Congress, Lai Chau Veterans 
Association-lhe social and political 
organisation as representative of will 
and aspiration of the local people (ethnic 
groups) making active and effective con­
tribution to realisation of social-econom­
ic tasks and security-national defence 
consolidation and local political stability 
through step-by-step operational cnova- 
tion.

An objective and indispensable 
establishment

Mentioning Lai Chau, many people 
first think about Dien Bien Phu. the land 
along with Vietnamese nation’s patriotic 
tradition marked history. It recalls the 
soldiers of 50 years ago who devoted 
their blood to gain independence for the 
country and the image of soldiers of suc­
cessive generations. In lime of war, they 
were present in most of battlefields and 
for the time being, they appear in resi­
dential areas, organs, enterprises and 
schools. Most of veterans aspire to con­
tinuously devote their strength and intel­
lectual knowledge to the building and 
defence the border land in North-West 
borderland of the country and also wish 
to gather in an united organisation to 
develop nice characteristics of “Uncle 
Ho’s soldiers” and help each other in life.

Besides, in the complicated context 
of a bordering province consisting of 21 
ethnic groups with the economy in diffi­
culty and limited knowledge, especially
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illegally heresy propaganda, the establishment of 
Lai Chau Veterans Association was indispensable 
and necessary. Members of Lai Chau Veterans 
Association not only strive together to build pros­
perous and powerful homeland but also actively 
restrain negative activities and gel rid of hot areas 
to maintain political stability, local order and pop­
ularity.

Develop Continuing the traditions of the heroic land
At its establishment, provincial Veterans 

Association were present in 8 districts and towns 
with 96 grassroots units of total members of 1,356.
Through many terms of Congresses, up to now, the 
Association have 10.936 members with 155 grass­
roots units and can organise political activities in 
932 local branches. In its operation during last 
time, the /Xssociation’s has paid special importance 
to political education and organisation establish­
ment and members’ life support. The Association 
has always encouraged its members to develop and 
maintain the traditional characteristic of "Ho 
Uncle's soldiers" and be 
confident in Party’s leader­
ship and actively follow the 
renovation cause initiated 
by the Party and be deter­
mined not to be abused by 
evil people. In addition to 
planning, annually, the 
Association holds classes to 
train cadres from grassroots 
level to provincial level on 
professional and political 
knowledge. Qualified, 
enthusiastic and responsible 
cadres have been pul in 
important positions to carry 
out the Association’s activi­
ties. Grassroots units have 
been examined under the 

operation to attract more participation from major­
ity of veterans. In that way, the Association has 
gained increasingly improved credit with increas­
ing number of members participating in Party lead­
ership and authorities at all levels. For the lime 
being, 4,220 members have been nominated to 
hold the position as the Secretary or Chairman of 
Party and Governmental, communal, ward and 
hamlet organs.

In economic development, with the will and 
energy steeled through many years of soldiers life 
with the enthusiasm and hardworking personality. 
Lai Chau Veterans Association's members have 
overcome many difficulties and contributed to 
enrich their families and fatherland. Especially, 
members always show the spirit of solidarity and 
help each other reduce poverty and eliminate 
hunger. The Association has encouraged members 
to carry out effectively the program on economic 
development, poverty reduction and legitimate 
enrichment with mutual assistance, improving 
spiritual and material life, protecting legitimate 

rights of members and con­
tributing to implement local 
social-economic tasks. 
Correspondingly, the living 
standard of members has 
been remarkably improved. 
In the first Congress in 
1992. the proportion of 
poor families was 63G and 
decreased to 1.2rt as esti­
mated on June 3Ơ" 2003.

In addition to the key 
task of strong and stable 
association establishment, 
members of the Association 
have exerted their best to 
stabilise and maintain local 
political security. Being 
aware of that important 

renovation guideline of the 
contents and method of

Comrade Tran Ngoc Tuyet- a lypical example in 
excellent livestock husbandry of Lai Chau Veterans 

Association.

task, not surrender to diffi­
culties. the members have
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diffused and popularised the Party and Slate's 
policies and actively lake pari in traditional and 
revolutionary heroism education for young gener­
ations, contributing to strengthen the organisation 
of the Association.

The organisation results show that Lai Chau 
Veterans Association has actually become the rep­
resentative for the will and aspiration of veterans, 
an active member of the Provincial Fatherland 
Front as well as a reliable support of Executive 
Committee of the party and authorities during the 
process of social-economic development and local 
security and national defence consolidation. 
Concurrently, the role and credit of the 
Association in political and social system has been 
continuously improved to keep up with loyal revo­
lutionary force and people’s confidence.

Geared Heading totoward a stable and strong 
organisation of the Association

Developing the achievements during 15 years 
of establishments and development, in the follow­
ing period, Lai Chau Veterans Association contin­
ues to encourage its members to maintain and 
develop the characteristic of” Uncle Ho’ soldiers" 
and renovates the content and method of operation 
and form of activities, continuing to establish 
stainless and powerful Association and developing 
the Association’s role as a consultant for 
Executive Committee of the party in encouraging 
veterans, being a key factor of veterans solidarity 
encouragement to build stainless and powerful 
party and authorities.

Besides, the Association aims to have 1, 500- 
2,500 new members in the third Session and focus­
es on establishing efficient and sufficient cadres. 
Accordingly, the Association can concentrate vet­
erans in a revolutionary force, implement and 
defend the Party’s guidelines and orientations and 
resolutions. The Association strives to become a 
social-political association, a reliable support of 
Executive Committee of the parly authorities and 
also an active member of the Provincial Fatherland 

Front as well as the representative of people’s will 
and aspiration of veterans.

Actively build the Party and authority, well 
implement local democratic statute and fight 
against the peace process scheme of hostile force 
and be determined to fight social evil and against 
superstition, heresy and conservatism among 
members.

Enhance the movement of economic develop­
ment among veterans’ families, strive to have no 
hungry member’s family by 2007. decrease poor 
family rale to six per cent and implement social­
political and economic targets set forward by 
provincial Parly Committee to contribute to 
“wealthy people, prosperous country, a fair demo­
cratic and civilised society"

Focus on young generation education on patri­
otic and self reliance tradition and great sacrifice 
of predecessors in the nation building and defence 
to create helpful following generations for the 
country. Pay attention to parly establishment activ­
ities. strive to introduce 250-300 excellent mem­
bers of youth Union members in the list of Party's 
members in the third Session.

Steer the grassroots units to actively take part in 
activities of “ Toward origin” through widespread 
political activities and visits to families of priority 
policy, revolutionary veterans to make members to 
have confidence in the leadership of the Parly, the 
Slate and veterans associations al all levels.

Despite of being young association, Lai Chau 
Veterans Association has actually affirmed its role 
and position as a social-political representative for 
the will and aspiration of veterans and former sol­
diers the soldiers of heroic Lai Chau land. 
Developing the achievements during 15 years of 
establishment and development, the Association 
strives to further contribute to the province’s 
social-economic cause, to deserve as a loyal revo­
lutionary force of the Party as well as an active 
member of Provincial Fatherland Front and a reli­
able support for the Party, local authorities and 
people.
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HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU
PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG sự NGHIỆP 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

NGUYẺK RẢ PHÍ

Chủ tịch Hội Nông dán Lai Cháu

Trong những năm qua, với sựlrướng thành, lớn mạnh không ngừng về ló 
chức, chãi lượng hoại (lộng. Hội Nóng (lân Lai Châu giữ vị tri quan trọng 
trong phát triển kinh tẽ xã hội cùa tinh, dại diện xứng dáng cho ý chi. 

nguyện vọng cúa hà con nông dán các dãn lộc Lai Chân.

Ạ
svll

Ong Nguyen Bá Phí - 
Chù tịch Hội Nóng dãn 

Lai Châu N
ăm 1972 dã dánh 
dấu bước phát 
triển mới cũa giai 
cấp nòng dãn Lai Châu 

băng sự ra dời cùa Hội 
dồng Nóng dán lập thế 

tiền thân cùa Hội Nông dãn Lai Châu ngày nay. Trãi qua 
thời gian dài hoạt dộng lồng ghép cùng một vài lổ chức 
doàn thế khác, cho dến năm 1984, Hội Nông dân Lai 
Châu mới thực sự (rở thành tổ chức hội hoạt dộng dộc 
lập. Từ dó dến nay. trái qua 6 kỳ dại hội. Hội dã khống 
ngừng dối mới về cơ cấu lổ chức, nội dung và phương 
thức hoạt dộng, từng bước nâng cao vị thế cùa tổ chức 
Hội trong dời sống kinh tế - xã hội của tinh.

TỔ chức vững mạnh ■ chìa khoá của thành cồng
Với dặc thù là tinh mien núi. gồm 21 dãn tộc sinh 

sống, trình dộ dàn trí hạn chế. xuất phát diêm cho phát 
triên kinh tế lại thấp. 90% dán số sống bằng nòng nghiệp, 
kẽì cấu hạ tầng còn thấp kém. thiên tai xáy ra liên tiêp.... 
vì thế. trọng trách dặt trẽn vai Hội Nóng dân Lai Châu 
hẽì sức nặng nề. Song nhờ xác dịnh rõ vai trò. chức năng, 
nhiệm vụ. trong những nãtn qua. cùng với sự phát triển 
di lên cúa dất nước và cùa tinh. Hội Nóng dàn Ltti Châu 
dã không ngừng phát triển, trướng thành về mọi mặt.

Ngay lừ khi mới thành lập. Hội dã xác dịnh cõng lác 
xây dựng cơ sớ. nâng cao só lượng và châì lượng hội 

viên là nhiệm vụ trọng lãm. thường xuyén cúa các cấp 
hội. Nhờ vậy, sô hội viên không ngừng táng qua các 
nhiệm kỳ. Nếu buổi dáu thành lập mới dừng lại ớ con 
số khiêm lòn là 2.000 hội viên thì den nay 100% thôn 
bán dã có tổ chức hội với tổng sô 59.788 hội viên, 
chiếm 68% số hộ nông dãn trong loàn tinh.

Cùng với cóng tác xây dựng cơ sớ hội. nâng cao 
chất lượng hội viên luôn dược các cấp hội chú trọng. 
Trong dó. cõng tác dào lạo bổi dưỡng, xây dựng dội 
ngũ cán bộ kế cận dược xác dịnh là khâu then chót, có 
ý nghĩa quyết dịnh dến chất lượng cán bộ. chát lượng 
phong trào. Được sự quan tàm cùa Tinh. Trung ương 
Hội Nông dãn Việt Nam. trong 5 nãm qua. Hội dã 
phối hợp với truờng chính trị tinh và huyẹn thị mớ 273
lớp tập huấn cho 8.596 lượt cán bộ hội: cử 134 lượt 
cán bộ dự các lớp tập huấn ớ Trung ương. Ngoài ra. 
hội còn tổ chức tham quan, học hói kinh nghiệm, cung 
cấp tài liệu "Sổ tay công lác I lội" và tiên hành lổ chức 
"Hội thi cán bộ Hội Nông dãn giỏi" nhăm giúp cán bộ 
Hội nâng cao nghiệp vụ. trau dổi kiến thức, kinh 
nghiệm công tác. nàng cao hiệu quá hoạt (lộng cơ sớ. 
Do dó. hiện nay. toàn tinh có 2.835 uý viên ban chấp 
hành các cấp. 238 cán bộ chuyên trách. Trong dó. só 
cán bộ có trình dộ trung cấp. dại học chuyên ngành là 
110 người (chiếm 45%). trình dộ trung cao cáp lý 
luận 137 người (chiếm 58%). khống có tinh trạng mù 
chữ trong dội ngũ cán bộ 1 lội.
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Kỳ nỉệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phù (1954 - 2004); Lal Châu - Thê và lực mớl trong thế kỳ XXI

Thành tích của Hội Nông dân Lai Châu
/) Được Nhà nước tặng thưởng Huán chương 

Lao động hạng Nhì.

2) ỉlai nám liên (2001 - 2002) dược Thù tướng 
Chính phù lặng cờ thi dua xuăt sắc.

3) Ba năm liến (............ ) dược Trung ưoiig Hội
Nông dán Việt Nam tặng cờ don rị có phong 
trào xuảt sác và dược uỳ ban nhàn dán tình 
tặng thướng cò thi dua dơn vị dần dấu phong 
trào thi dua khói đoàn thè toàn tình.

4) 513 cá nhàn dược tặng thưởng Huy chương 
Vì giai cáp nóng dán Việt Nam.

5) 1.627 tập thế, cá nhàn dược Uý ban nhan 

dán tinh, Trung ương Hội Nông dán Việt 
Nam và Hói Nóng dán tinh khen thường.

ục lượng nòng cốt trong xây t*ụnr đời sống nông thôn mới
Trong quá irình hoại (lộng. Hội Nóng dán I ai Châu luôn 

hám sái chú trương. dường lói cua Đang. chinh sách pháp luật 
cùa Nhà nước, chu inrong (lịnh hin'mg phái iriẻn kinh lé - xã 
hội cùa linh irong từng ihời kỳ. lir (ló cụ thè hoá thánh chuông 
irình cóng lác cùa hội. 'Tại Lẽ lổng két nhiẹm kỳ 1998 - 2(X)3 
cùa I lội Nong dãn 1 iú (liâu. óng Quàng Van Binh - Chú lịch 
l lý ban nhãn dim linh 1 ai (Tiãti phái biẻu: "Dưới sự lãnh dao. 
chi dạo cùa hội. ikmg dim các dãn lộc Irong tinh dà phái huv 
tinh thán doàn kết dế ihục hiện mục liéu chuyến dổi co cấu 
kinh lẽ. chuyên dổi gióng cây nông, vậi nuôi, áp dung các biện 
pháp tháin canh lãng vụ. khai hoang mờ lộng diện lích, (lira khoa 
học - kỹ thuật vào sim xuãì. góp phim khai ihác có hiệu quá 
liêm nang ihêmạnh cùa linh"

Thàin nhuần linh thán cùa Nghị quyẽì Trung ương 
VII (khoá VIII): "Nóng dãn phái là lực lượng trung làm 
và nòng CÒI cùa sự nghiệp cóng nghiệp hóa. hiện dại hoá 
nóng nghiệp, nóng thôn". Hội Nông dãn Lai Châu dã 
kiên trì vận dộng ló chức nhiéu phong trào, diên hình là 
phong irào "Nông dãn sán xuất kinh doanh giói" Kẽ’ 
lừ năm 1989 dến nay. phong trào này dã phái triến rộng 
khâp cá vé chiếu ròng lần chiẻu sãu với nhiều mó hình 
da dạng phong phú như VAC. trang irại. dịch vụ lổng 
hợp.... ihu húĩ sự hướng ứng. iham gia nhiệl lình cúa 
dõng (láo bà con nóng dân. Đặc biệl. mó hình kinh lê 

trang trại ngày càng phát triển. dã và dang phát huy lác 
dụng thúc dẩy sán xuất hàng hoá. lạo việc làm ổn (lịnh 
và nâng cao thu nhập cho nóng dãn. Đen nay. loàn linh 
hiện có 1.412 irang irại với quy mõ khác nhau, thu nhập 
bình quân cùa các trang trại dạt 20 - 25 triệu (lóng/nam. 
ihặm chí có trang trại dạt 50 triệu dồng/nàm. trẽn dưới 
100 triệu (lổng/nám. Só hộ dại (lanh hiệu sán xuất - kinh 
doanh giói là 25.857 hộ. chiêm 28.3% (nám 199(1 chiẽìn 
1.15%) só hộ nóng dán loàn linh.

Được sự quan lãm (lầu ur cùa Chính phú. cùa Trung 
ương I lội Nóng dàn Việt Nam. I lội Nông dãn I .ai ('háu (lã 
xây dựng các mó hình, dự án hướng dân người nghèo cách 
làm ãn. giúp nông dán nàng cao kiến thức, thay dổi cách 
nghĩ, cách làm. I lội dã lien hành mờ các lớp bổi dưỡng 
cho các trướng ihõn bán. chi hội tnrớng nông dán. chú 
nhiệm câu lạc bộ nòng dãn. các ban ngành cùa xã những 
kiên ihức. kỹ nâng phát triển kinh lế; mờ các lớp tập huấn 
cho hội viên nóng dãn vé kỹ thuật trổng trọt, chăn nuôi.

Trong 5 năm qua (1998 - 2002). hội (lã lổ chức 375 
cuộc trao dổi kinh nghiêm với sự tham gia cùa 47.000 
lươi hội viên nông dãn. lãng gấp .3 lần so với 3 năm 
irước dó. Các cấp hội dã phối hợp với Ngân hàng Nóng 
nghiệp và Phái iriến Nông ihõn xây dựng 577 lổ nông 
dãn vay vón. iriẽn khai nguồn vón 256.5 lý dóng cho 
26.714 lượt hộ cùa 156/156 xã phường, thị trấn vay vón; 
với Ngán hàng Chính sách triến khai nguón vón 87.618 
ty dóng cho 29.535 hộ vay. Ngoài ra. với nguòn vón cùa 
Qux I lố trợ nông dàn. hội dã giúp 349 lượi hộ nghèo vay 
vón với só vốn 873 triệu dồng de xoá đói. giám nghèo. 
Cho den nay. bình quân mồi năm dã có trẽn 2.000 hộ 
nông dãn thoát khói (lói nghèo, vươn lẽn làm ăn khá 
giỏi. Những thành quá ấy dã cho thấy vai trò quan trọng 
cùa hội trong sự nghiệp xoá dói giám nghèo cứa lính, 
giám số hộ (lói nghèo trẽn toàn tinh từ 68.5% (năm 
1990) xuổng còn 36.9% (năm 2002).

Cùng với đáy mạnh các phong trào hoạt dộng dế phát 
trièn kinh tế. các cấp hội dã tổ chức vận dộng nông dân 
tham gia xây dựng các cóng trình kết cấu hạ lầng nông 
ihón với hình ihức Nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Thòng qua hoại dộng này. hội dã góp sức với các Clip. các 
ngành trên dịa bàn linh dưa lý lệ xã có dường ÕIÔ dến 
(rung lâm xã lẽn 140/156 xã. 82 xã có diện thoại. 66 xã 
có diện thắp sáng. 100% số xã có trường học và irạin y 
lẽ. mỡ mới 211 km kênh mương với khói lượng dào (lap 
27.000m3. dưa thèm Irẽn 2.000 ha ruộng canh lác lừ mội 
vụ lén hai vụ. cung cấp đú nước cho trẽn I .OOOha mới 
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

(lược khai hoang: xây dựng nhà vãn hoá pho, bán phục 
vụ sinh hoạt cộng dổng. góp phán thay dổi diện mạo 
nông thôn. Ngoài ra, các cãp hội còn dẩy mạnh thực hiên 
5 tiêu chuẩn "Xây dựng gia dinh nông thôn mới" Đến 
dầu nãm 2003. toàn tinh dã có 77.328 hộ dáng ký tham 
gia. Đồng thời. 1 lội Nông dàn Lai Châu còn tổ chức vận 
dộng nông dân tham gia thực hiện phong trào “Đoàn kẽì 
lương thân tương ái" trong nội bộ nóng dãn: triẽn khai 
chương trình dãn số và kê'hoạch hóa gia dinh. Hội cũng 
thường xuyên tổ chức các hoạt dộng vãn hoá. vãn nghẹ, 
thể thao trẽn dịa bàn dân cir nhằm nâng cao dời sóng tinh 
thần và nếp sổng vãn hoá cho nóng dãn: cổ vũ phong trào 
nóng dãn tham gia giữ gìn an ninh - trật lự xã hội. nâng 
cao cánh giác cách mạng, xây dựng, cúng có nen quốc 
phòng loàn dân và báo vệ biên giới Tổ quốc.

Định hướng phát triển
Đê nông dân Lai Châu thực sự trớ thành lực lượng 

trung tâm và nòng cốt trong cóng cuộc xây dựng dời 
sóng nòng thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương VII (khoá VIII). trong những năm tới. Hội Nông 
dãn L.ai Châu cần liếp lục dây mạnh phong Irào nông 
dãn sán xuất - kinh doanh giói, áp dụng các liến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sán xuất. lãng lý lệ cơ giới hoá trong 
nòng nghiệp, nóng thôn. Đồng thời, hội cần lãng cường 
công tác tuyên truyền, vận dộng giáo dục hội viên nóng 
dãn thấy rõ vai trò vấtrách nhiệm trong cõng cuộc cõng 
nghiệp hoá. hiện dại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh dó. I lội Nông dân Lai Cháu cần không 
ngừng dổi mới nội dung, phương thức hoạt dộng, mờ 
rộng hình thức doàn kết tập hẹrp hội viên nông dãn. nâng

Chủ lịch Hụi Nông dán Lai Chím Nguyễn Bá Phi Ingười dứng giữa) 
dang nhạn cờ dù dua cùa Chính phù (nám 2001)

cao chill lương tổ chức hội cơ sớ. chai lượng hợi viên. 
Chãin lo cóng tác dào tạo. hoi dường cán bợ. nàng cao 
năng lực diều hành eúa các Ciíp hợi. góp phán xáv dựng 
10 chức hội ngày càng vững mạnh, xứng dáng là lực 
lượng nòng cớì trong cóng cuộc cóng nghiẹp hoá. hiẹn 
dại hoá nông nghiẹp. nông thôn nói riêng và trong sự 
nghiệp phát triển kinh (è - xã hội nói chung.

Dưới sự lãnh dạo trực tiẽp cùa Tinh uv. l’ý ban nhân 
clíìn tinh Lai Châu, sự chi dạo cùa Trung ương Hội nóng 
dãn Việt Nam và sự quan làm lạo dièu kiẹn. phôi hợp 
lích cực cùa các cấp chính quyèn. các ban ngành (loàn 
thế. phát huy truyền thong Diẹn Biên Phú anh hùna. 
nông dãn các dãn lộc Lai Cháu nguyện lang cường (loàn 
kèt. nồ lực phấn dấu vì sự nghiệp cõng nghiẹp hóa. hiẹn 
dại hóa nòng nghiệp, nóng thon, vì mục tiéu "Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội cóng bằng, dán chu. van minh"

Một SỐ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân Lai Châu
1) Đay mạnh cóng tác tuyên truyền, vận dộng nông dán quán triệt sâu sắc nghị quyet cùa các cap UV 

Đảng và cáp hội.
2) Xây dựng triển khai chương trình hành dộng trén cơ sở cụ thè hoá nghị quyết dại hại. xay dựng 

phong trào hoạt dộng sõi nổi, dem lại hiệu quà thiết thực.

3) Phôi hợp có hiệu quả các chương trình hành dộng với các ban ngành, đoàn the tạo thành sức manh 
tổng hợp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

4) Tăng cường xây dựng, củng co tổ chức hội vững mạnh, nàng cao chát lượng, hiệu quá hoạt dọng 
cùa các cấp hội, dáp ứng yêu cáu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hợi dé ra.

5) Không ngừng dồi mới nội dung và phương thức hoat dộng, tở chức chi dạo phong trào dạt kẽt quá.
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50TH ANNIVERSARY OF DIENBIEN PHU VICTORY (1954 - 2004); LAI CHAU - NEW IMAGE IN CENTURY XXI

LAI CHAU FARMER ASSOCIATION
MANIFESTING ITSELF IN THE AGRICULTURAL AND 
RURAL INDUSTRIALISATION AND MODERNISATION

During past years, with non-stop growth ill 
terms of organisation and operation’s quality, 
Lai Chan banner Association has played an 
important role in the province’s socio-econom­
ic development, deserving the representative of 
local people's will and aspiration.

A
new development of Lai Chau peasantry was 
marked by the year 1972 with the establishment 
of (he collective Fanner Association-the fore­
runner of the existing Lai Chau Fanner Association. 

After a long operation period in the framework of other 
unions and organisations, since 1984. Lai Chau Fanner 
Association has become an independent association. 
Since then, during 6 congresses, the Association has 
continuously renovated its organisation and operation’s 
content and method, thus, gradually improving its posi­
tion in the province's socio-economic life.

A firm organisation - the key to success
Being established in a mountainous province fre­

quently stricken by natural disasters with 21 ethnic 
groups and limited awareness along with a low starting 
point of economic development and poor infrastructure as 
well as with 909f of population living on agriculture. Ixii 
Chau Farmer Association must shoulder very heavy 
responsibilities. Base on clear definition of the role, func­
tion and duly, during last years, the Association has con­
tinuously developed in line with the country and the 
province’s progress.

Since its establishment, the Association has taken 
key and permanent duty to establish its branches all lev­
els and improve members quality and quantity. 
Accordingly, number of members shows continuous 
growth during many terms of operation. At its establish­
ment. the number was low al 2.000 people and up to 
now. 1009; of villages and hamlets have had the 

Associalion's branches with 59.788 members in total, 
accounting for 689; of provincial fanners’ households.

Along with branch establishment, members' quality 
improvement has been given emphasis. Among which, 
the training and education for the successive cadres has 
been considered a pivotal iuid decisive factor in staff and 
movement's quality. Planks to the concent from provin­
cial authorities and Central Association of Farmers, dur­
ing past live years, in collaboration with provincial and 
district Political Colleges, the Association has Oịiencd 273 
training courses for 8.596 cadres and sent 134 cadres to 
participate in central training courses. Furthermore, the 
Association has help its cadres to learn experiences, pro­
viding them with "The Association calendar handbook" 
and organising 'The contest of excellent cadres of the 
Fanner Association" to develop their professional knowl­
edge and experiences and enhance the efficiency of the 
Association branches' activities. Correspondingly, for the 
lime being, there have been 2.835 members of executive 
committees at all levels and 238 specialised cadres. 
Among them, there have been 110 cadres who have com­
pleted tertiary education (accounting for 459;). 137 
cadres who have medium-high political knowledge (mak­
ing up 589,). and no illiterate cadre.

Chairman of Vietnam Farmer Association. Nguyen Due Trieu gave 
speech in the sixth Congress of Lai Chau excellent fanners in pro­

duction-business.
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Part II: System of politics, national defence and security

Pivotal force in the development of new rural life
During the operation, Lai Chau Farmer Association 

has strictly obeyed policies and guidelines of the Party 
and the State and orientation guidelines on socio-eco­
nomic development in each period, thus, specifying 
them in the Association's program of work. In Review 
Ceremony of the term 1998-2003 of Lai Chau Farmer 
Association. Chairman of Lai Chau People's Committee, 
Quang Van Binh stated: Under the leadership and 
management of the Association, local farmers have 
developed the spirit of solidarity to realise goals of eco­
nomic structure and livestock and cultivation transfor­
mation. use methods of extensive cultivation and multi 
crops, expand land reclamation, apply science-techno­
logical advances into production, contributing to effec­
tively exploit the province’s potentials.

Deeply aware of the Central Parly's Resolution: 
"Farmers are central and pivotal force of the cause of 
industrialisation and modernisation of agriculture and 
rural areas" Lai Chau Fanner Association has persist­
ently launched many movements, typically " Excellent 
fanners in production-business". From 1989 to now. this 
movement has expanded comprehensively with various 
and diversified modes such as VAC (Garden. Pond. 
Livestock), farming, general service... attracting enthu­
siastic participation from majority of farmers. 
Especially, the mode of fanning continues to develop, 
contributing to enhance commodity production and gen­
erate stable jobs and income for farmers. Up to now, in 
the province, there have had 1.412 farms in different 
scales and average revenue of farms has reached 
VND20-25 billion per year, with several fanns gaining 
VND50 billion per year and about 100 billion per year. 
Number of excellent households in production-business 
has reached 25,857. accounting for 28.3% (in 1990. 
1.15%) of provincial farmers, households.

Thanks to the concern of the Government and 
Vietnam Central Association of Farmers. Lai Chau 
Fanner Association has established modes and projects 
to instruct poor people to develop economy and help 
farmers improve their knowledge and change the way of 
economic improvement. The Association has also 
opened courses to teach knowledge and skill of eco­
nomic development to heads of villages and hamlets and 
farmer branches, farmer clubs and communes' other 
branches, also organised practising course of livestock 

and cultivation technique for its members.
During five years (1998-2002). the Association held 

375 view exchanges with 47.000 participants, three 
times as much as number of participants in three years 
ago. The Association authorities have collaborated with 
the Bank of Agriculture and Rural Development to 
establish 577 borrowing groups of fanners and give a 
loan of VND256.5 billion to 26.714 people in 156/156 
communes, wards and townships. They have also col­
laborated with the Bank of Policy to lend VND87.618 
billion to 29.535 households. In addition, thanks to the 
capital of Farmers Assistance Fund, the Association has 
lent .394 households with the total of VND873 billion to 
help them eliminate hunger and reduce poverty. So far. 
2000 households come out of poverty and are getting 
richer. Those achievements show the Association's role 
in the province's hunger elimination and poverty reduc­
tion. lowering number of provincial poor households 
from 68.5% in 1990 to 36.9 % in 2002.

Along with enhancing economic development move­
ment. the Association encouraged farmers to establish 
rural infrastructure in the spirit of collaboration between 
local people and the State. Through this activity, the 
Association has contributed to increase the rate of com­
munes which have the automobile road to the centre up to 
140/156. to provide telephones for 82 communes and

The achievements of Lai Chau Farmer Association
1) Second-class Labour Order by the 
Government
2) Excellent Emulation flags by the Prime 
Minister in two consecutive years 2001-2002
3) "Flags for excellent unit in the movement" 
given by Vietnam Central Farmer Association 
and Emulation Flags for the leading unit in the 
province's emulation movement among collec­
tives during three consecutive years.
4) 513 individuals awarded "Medal for the 
Vietnamese peasantry".
5) 1,627 collectives and individuals compliment­
ed and awarded by Provincial People's 
Committee, Vietnam Central Association of 
Farmers and Lai Chau Farmer Association.
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Chairman of Lai Chau Farmer Association. Nguyen Ba Phi visited 
the farm of Lo Van Hue (in Thanh Xuong commune- Dien Bien dis­

trict)

electricity 1OI (>(> communes and 1(1 build schools and hos­
pitals in l(X)r< of communes, expand 211 km of canals 
and ditches with the total volume of 27.OCX) cu. m. to 
upgrade additional 2.(X) ha of cultivation land from one 
crop to two crops and adequately deliver waler to over 
l.(XX) ha reclaimed land and build cultural houses for 
community activities, thus changing the life of rural 
areas. bunhennore. the Association authorities have 
enhanced the implementation of live standards of 
Establishing new rural families I’mil the early 2003. 
77.328 local households look pan in this movement. 
(bncurrently. 1 Áti Chau banner Association has encour­
aged people to carry out the movement: "Solidarity and 
mutual assistance" among farmers and carry out 
"Population and Family Planning" program. 'Fhe 
Association often organises cultural, art and sports activ­
ities to improve the spiritual and cultural life of fanners, 
stimulate farmers to maintain security and social order, 
heighten revolutionary vigilance and consolidate national 
defence and national border guard.

Development orientalion
With the aim to make Lai Chau fanners actually 

become a central and pivotal force in developing new 
rural life under the spirit of the Central Resolution VII 
(Session VII). in the coming lime. Lai Chau banner 
Association continues to enhance the production-busi­
ness movement of excellent fanners, apply science- 
technological advances in production and speed up the 
mechanisation rale in agriculture and rural areas. Al the 
same lime, it is necessary for the Association to enhance 
the propaganda and education to make them clearly 
aware of their responsibilities in the cause of agricultur­
al and rural industrialisation and modernisation.

Besides. Lai Chau banner Association has continu­
ously renovated the content itnd method of operation, 
expanding forms of members' concentration and improv­
ing the quality of its organisation and members. An impor­
tance should be attached to training activities for cadres 
and improvement of management capacity of the 
Association's authorities conducive to establishing firm 
organisation, deserving the pivotal force in the cause of 
agricultural and rural industrialisation and modernisation 
iireas in particular and economic development cause in 
general.

Under the direct leadership of Provincial Executies 
and Lai Chau People's Committee and the guidance of 
Vietnam Central Association of banners and the concern 
and active collaboration among authorities al all levels, 
sectors and unions, developing the tradition of heroic Dien 
Bien Phu. Lili Chau fanners pledge to enhance solidarity 
and strive to make progress for the Silke of the agricultur­
al and rural industrialisation and modernisation with the 
aim of “wealthy people, prosperous nation, fair democrat­
ic and civilised society"

Some solutions to enhance the efficiency of Lai Chau Farmer Association
/) Popularise and encourage fanners to grasp thoroughly of resolutions of the Party executive committees and the 
Association's authorities
2) Set up and carry out the program of action on the ground of Congress resolutions specification and establish 
active and effective movements.
3) Implement effectively programs of action in collaboration with other sectors, branches and associations to build 
comprehensive strength conducive to socio-economic development task fulfilment.
4) Establish and consolidate the Association's organisation, enhance the quality and efficiency of authorities' 
activities to meet the socio-economic development requirements.
5) Continuously renovate the content and method of operation and organise movements successfully.
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CÂY ĐẠI THỰ NƠI ĐẦU NGUồN NẬM RÔM

T
ừ một dãn quân du kích tham gia chiên dịch 
Điện Biên Phủ, năm 1961. ông Vàng A 
Pháy - người dầu tiên cầm dao quắm "Khai 
i sơn. phá thạch” lập nên bán Hua Rỏm thuộc xã Nà 

! Tấu (Điện Biên ) hôm nay. Có dược cuộc sống hiện 
; tại là cá một quá trình “lao tâm. khổ tứ”. Cuộc dâu 
; Iranh giữa cái cũ với cái mới. giữa nghèo nàn lạc 
Ị hậu với tiến bộ trong gia dinh, họ lộc khống dơn 
; gián. Ban dầu. ông chi vặn dộng dược 9 hộ lừ bán 
i Nậm Khấu Hú chuyển về dịnh cư tại nơi ớ mới 
Ị trong diều kiện thiếu nước sinh hoạt, nước sàn 
ị xuất, không có ruộng. Bà con lúc dó sàn xuâì chú 
Ị yếu bằng nương rầy. hoàn toàn phụ thuộc vào thiên 
I nhiên, lương thực không dú ãn. háu hêì các hộ dếu 
; nghèo dói. Một sô' người dã bàn tính di cư di nơi 
; khác khiến ông Vàng A Pháy phái suy nghĩ, trăn 
Ị trờ. Sau bao ngày leo dèo vượt dốc cùng mấy anh 
! em di kháo sát tìm nguồn nước. Cuối cùng, tính 
! kiên trì. nhằn nại dã chiến thắng.
; Nước về. cá bản mừng vui. ông cùng bà con bàn 
; chuyện sàn xuất khai hoang làm ruộng nước, dưa 
Ị giống mới có năng suất cao VC trổng, hạn chê làm 
I nương ráy. quy hoạch sắp xếp lại chỏ ớ dế phù hợp 
; với diều kiện sinh hoạt và phát triển sán xuất. Nhiều 
; hộ lừ dõi nghèo dã vươn lên dú ãn. dặc biệt có hộ 
j dã biết làm giàu. Cuộc sống dang thuận 
; buồm xuôi gió thì tai hoạ lại ập dến gia 
! dinh ông. Năm 1992, người anh cùa ông bị 
i ké xấu lợi dụng tuyên truyền dạo trái phép 
; và dần theo 4 hộ bó bán ra di.
J Là Phó chú tịch Uỷ ban nhân dân xã. 
J ông dã tuyên truyền vận động nhân dãn 
! chấp hành dường lối, chú trương, chính 
; sách cùa Đảng và Nhà nước, ra sức phát 
j triển kinh tế - xã hội bàng việc cùng bà 
í con trong bản tham gia hàng nghìn ngày 
I cóng mở đường dài 5 km từ bàn dê'n quốc 
Ị lộ 279 dể ôtô di dễ dàng. Nhờ dó. mọi 
I người phấn khởi càng tin tưởng vào dường 

lối. chú trương, chính sách của Đáng và nhà nước.
thi dua lao dộng sán xuất. Nhà nào cũng dược tham 
gia quán lý. báo vệ hàng chục hécta rừng, có ruộng 
nước, có ao thà cá. Cuộc sống thay dổi lừng ngày. 
Riêng gia dinh óng nhặn báo vệ. xây dựng trang 
trại, phát triẽìi chăn nuôi và Irổng 2 hécta lúa nước. 
70 ha rừng, mỏi năm thu hoạch 8-10 tấn lúa. Đàn 
gia súc trẽn chục con trâu sinh sán. dàn dê 20 con. 
dàn lợn 40 con. mồi năm xuãì chuổng trẽn 1 lấn 1 
thịt. Đàn gà gần 200 con. ao cá thà l.0(X) m-. mỏi ; 
năm thu 5 - 6 lạ cá thịt. Trừ tất cá chi phí. mói nam. Ị 
gia dinh õng tích luỹ dược từ 25 dến 30 triẹu dóng, ị

Cìiờ dãy. õng Vàng A Pháy như một cày dại thụ. ! 
mỏi khi có chuyện vui buôn, mọi người dẽu lìm í 
dén óng dể dược ỏng khuyên giái. giúp dờ. Noi ; 
gương õng. 46 hộ dân của bàn Hua Róm sóng doàn ; 
kẽì tương thân tương ái trong nghĩa xóm. lình làng. I 
Hiện nay. 40 hộ dã có nhà kyp ngói khang trang. ! 
459Í sô' hộ khá. giàu: bình quăn 2 họ có I xe máy. ; 
Tré em dược cáp sách dến trường, giái quyẽt triệt ị 
dê lình trạng mẽ tín. dị doan. "Tuổi cao. trí càng ; 
cao", ông Vàng A Pháy luôn nêu cao tinh thân ! 
trách nhiệm cúa một bí thư chi bộ. một già làng, ỉ 
một cây dại thụ vững chác dê mọi người noi gương ! 
õng. dựa vào ông mà vươn lẽn. ;

Ông Vàng /1 Pháy dang phát cỏ trong trang trại
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50TH ANNIVERSARY OF DIEN BIEN PHU VICTORY (1954 - 2004); LAI CHAU - NEW IMAGE IN CENTURY XXI

THE GREAT ANCIENT TREE ON THE UPPER 
REACHES OF NAM ROM

B
eing a mililia engaged in Dien Bien Phu 
campaign, in 1961. Vang A Phay was the 
first man to "cut a road through a moun­
tain" with a bush-whacker to build Hua Ron 

Hamlet in Na Tail Commune (Diet! Bien). The 
present life is a result of overcoming numerous 
difficulties. The fight between the old and the 
new. between the poverty, backwardness and the 
progress in each family is very complicated. 
Initially, he encouraged only nine families to 
move from Nam Khau 1 lu hamlet to a new area 
under the condition of water shortage and no 
available field. Living mainly on agricultural 
production and being dependent loo much on 
nature, local people often lacked of food and led 
a very poor life. The intention of a few people to 
change to other place made Vang A Phay worry 
and think a lol. He and some other people 
crossed passes streams and climbed slopes dur­
ing manyfor days to find waler source and even­
tually, their patience got results.

When all hamlet people were happy of hav­
ing water, he discussed with them land reclama­
tion and wet rice production, and bringing new 
high-productivity seeds, reducing milpa area, 
rearranging their accommodation appropriate lo 
living and production condition. May poor 
households have strived to gel enough food and 
even enrich themselves. When everything seems 
to be in smooth walers, suddenly, the misfortu- 
nale struck his family. In 1992. his brother incit­
ed by negative people who propagandised ille­
gal heresy led four other families to Quit the 
hamlet.

As a Vice Chairman of the 
communeCommunal People’s Commiliee. he 
encouraged people to obey the Party and Slate s 

policies and guidelines of the State and the 
Parly, exerlinged his best in social-economic 
development through his participation during 
thousand of working day in opening 5 km road 
from the hamlet to the Highway 279 to facilitate 
automobile access. In that way, people have 
increasing trust in policies and guidelines of the 
Party and the Slate anil make efforts in produc­
tion. Each family has wet field and fish pond 
and participates in management and protection 
of tens of ha of forest. The life is changing day 
by day. Especially, his family are in charge of 
protecting and establishing farms and expand­
ing livestock and growing 2ha of wet rice and 70 
ha of forest, obtaining 8-10 tonnes of rice per 
year. With over ten buffaloes, 20 goats and 40 
pigs ave.aged at 1 tonne of meat per year. 200 
chickens, 1,000 sq. m of fish-pond producing 5- 
6 quintals of meat, his family can save VND 25- 
30 million apart from the expenditure.

Vang A Phay is now regarded known as the 
great ancient tree, hamlet people always sec him 
for advice and condolence whenever they are 
sad or happy. Following his example. 46 fami­
lies in Hua Rom Hamlet live together in solidar­
ity and mutual assistance spirit. For the lime 
being. 40 families have had spacious tiled 
house, rich families make up 40% of families 
and every two houses have one motorbike. 
Children can gel schooling and the superstition 
is completely abolished. “The older he becomes 

the more intelligent he is” Vang A Phay 
always shows the sense of responsibility of a 
Vice Secretary of the Party's branch, the ham­
let’s old man and a firm great ancient tree for 
the people to follow his example and rely on 
him for survive.
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CHƯƠNG III: AN NINH - Qưốc PHÒNG

CỒNG AN TỈNH LAI CHÂU
NGUYỆN TUYỆT Đối TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG 

XÚNG ĐÁNG LÀ CON EM YÊU QUÝ CỦA 
NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC

Đại tá: ĐẬU QUANG CHÍN
uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại biểu Quốc hội khoá XI 

Giám đốc Sở Cóng an tỉnh Lai Cháu

....Năm mươi năm qua, kể từ ngày dược thành lập, lực lượng Câng an,Lai 
Cháu dã không ngừng trương thành, lớn mạnh theo sự phát triển của cách 
mạng. Mỗi giai doạn lịch sứ, lực lượng Công an Lai Châu luôn luôn là cóng 
cụ sắc bén của Đảng, chính quyên, là chỗ dựa và niềm tin yêu ciia dồng bào 
các dân tộc Lai Châu '

Đại tá Đậu Quang Chín - ^^“>Ểuôi năm 1952, Chiên 
Giám tlôc Sỡ Còng An I dịch Tây Bác kết thúc

X^^thăng lợi, Lai Châu 
dược giai phóng một vùng rộng lớn. Trước yêu cầu 
nhiệm vụ thực liền của cách mạng, ngày 10-01-1953 
Ty Cõng an Lai Châu dược thành lập theo Quyết dinh 
của Ban Cán sự tinh Lai Châu.

50 năm một lòng vi dân, vì nước
Những ngày dầu thành lập, quân số ít, diều kiện 

phương tiện hoạt dộng vô cùng khó khăn thiếu 
thốn. Song dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an. Khu 
uỷ, Công an khu Tây Bắc và trực tiếp là Ban cán sự 
tinh, lực lượng Công an Lai Chàu vừa chiến dấu 
vừa phát triển dội ngũ, khắc phục mọi gian khổ hy 
sinh, lãn lộn bám dịa bàn, sát cánh cùng các lực 
lượng vũ trang trấn áp các tổ chức phản cách mạng, 
truy bắt gián diệp, do thám, chí diểm, tổ chức tuần 
tra kiểm soát bảo vệ cơ quan dầu não cúa tinh, bào 
vệ kho tàng vũ khí lương thực, bảo vệ cuộc hành 
quân, trú quân của bộ dội và vận chuyển lương thực 

vũ khí của các doàn dân công, duy trì an toàn trật 
tự tại các vùng tự do, vận động quần chúng nhãn 
dân chi viện sức người, sức cùa cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Trong giai đoạn này. Cõng an Lai 
Châu lập nhiều chiến công, trong dó nổi bật nhạt là 
phối hợp với các lực lượng vũ trang tấn cõng làm 
tan rã 2 cụm phi lớn ở Thuận Châu, Mường Lầm và 
các cụm phí ở dọc tuyến biên giới Việt Trung, 
Việt - Lào, tiêu diệt vô hiệu hoá hàng ngàn tên phỉ, 
thu giữ hàng trăm tấn vũ khí dạn dược, quàn trang, 
quăn dụng,... góp phần quan trọng cùng quản dân 
cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng 
lẵy năm châu, chấn dông dịa cầu.

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, 
nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn vần vô cùng phức tạp. Bọn gián 
diệp, tay sai và các tổ chức phản đông trong nguy 
quân, nguy quyền cùa thực dân Pháp dể lại điên 
cuồng tổ chức các hoạt dộng xưng vua, bạo loạn 
chống phá chính quyển,... Trước tình hình dó, lực 
lượng Công an Lai Châu lại tiếp tục bước vào cuộc

/. Trích lời phát biểu của Đồng chí Trịnh Long Biên - Uỷ viên Trung ương Đàng - Bí thưTinh uỳ 
Lai Châu tại lẻ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Công an Lai Châu.
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Kỷ niệm 50 năm chiên thằng Biện Biên Phù (1954 - 20041; Lai Châu - Thí và lực mũl trong thê kỳ XXI

Bác Hồ đang nói chuyện thán mật với dóng chi Giàng Páo Ly trong 
bữa tiệc chiêu dãi tại Hội nghị chinh trị dặc biệt ngày 27-03-1964.

chiên đáu mới vượt qua mọi gian kho, h> sinh, vừa 
làm tôì công tác tham mưu, vừa là lực lượng chù 
công mũi nhọn tổ chức các cuộc vận dộng khoanh 
vùng, dánh địch, củng cô' biên giới, cùng cô' vùng 
cao xung yếu; -vận dộng nhãn dân ổn dịnh sản 
xuất, cải thiện dời sóng, xây dựng cùng cố hệ 
thống chính trị ờ cơ sở, phục vụ dắc lực cuộc vận 
động xây dựng hợp tác hoá nòng nghiệp, kẽì hợp 
hoàn thành cải cách dán chù. Thành tích dặc biệt 
xuất sắc của Cõng an tinh Lai Châu dạt được trong 
giai doạn này. dó là lập án dấu tranh triệt phá nhiều 
toán phí, tổ chức gián diệp, xưng vua bạo loạn ở 
Vàng Pó. Giăng Ma. Hổ Thầu, Giào San. Bình Lư. 
Nậm Din. Háng Sung, Pu Sam Cáp, tiêu diệt, bắt 
sống và vận dộng hàng nghìn tên giao nộp vũ khí 
xin hàng.

Trong những nãm kháng chiến chống Mỹ, Lai 
Châu là một trong những địa bàn trọng diểm dịch 
tung các gián diép, biệt kích xâm nhập nhằm xây 
dựng các lô chức phi hoạt dộng vũ trang, thu thập 
tin tức tình báo, phá hoại các thành quà xây dựng 
chù nghĩa xã hội, ngăn chặn sự chi viện cho chiến 
trường miền Nam và chiến trường Lào. Trong thời 
kỳ này. Cóng an Lai Châu dã tham mưu cho Đảng, 
chính quyền dịa phương ra nhiều chi thị. nghị 
quyết để chi đạo các cấp. các ngành về cóng tác 
dảm bảo an ninh trật tự vừa trực liếp lăn lộn, sâu 
sát cơ sở, phát dộng phong trào toàn dân phát hiện, 
vây bắt gián điệp, biệt kích. Kết quả dã phát hiện, 
tiêu diệt và bắt gọn 19 toán gián điệp, biệt kích với 
trên 100 tên. Trong những thời điểm ác liệt nhất.

Công an Lai Châu cử nhiều doàn cán bộ chiên sì 
lẽn dường chi viện cho miền Nam. dóng thời thực 
hiện lôì nhiệm vụ quốc lê' với nước bạn 1 .ào. báo vệ 
vững chắc chù quyền biên giới quốc gia. báo vệ lài 
sàn nhà nước, lính mạng và lài sán cùa nhãn dãn. 
Cùng nhân dãn cả nước dánh thắng chic'll tranh 
xâm lược của dê' quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp 
dã'u tranh giái phóng dân tộc. Nước nhà thống 
nhất, nhiệm vụ cồng an lừ thời chiên chuyên sang 
thời bình. Công an Lai Châu tiếp lục hoàn thành sir 
mạng vinh quang mà Đáng và nhân dân tin cậy 
giao phó: bào vệ Tổ quốc, báo vệ chếdộ chính trị. 
góp phần xây dựng và thúc dấy kinh tế - xã hội 
phát triển. Trong thời kỳ dối mới. Cóng an Lai 
Châu chù dộng tham mưu cho câ'p uý. chính quyền 
dịa phương nhiều chú trương, giái pháp lớn về 
công tác an ninh trật tự. Cán bộ chiến sỹ Cóng an 
Lai Châu dã vượt lên gian khố. hy sinh, sâu sát cơ 
sờ. ba "cùng" với nhãn dân. vận dộng hàng nghìn 
lượt người nhẹ dạ cả tin nghe theo luận diệu tuyên 
truyền cùa kẻ xấu quay về bà con. với bàn làng, về 
với truyền thống lõt dẹp của dân tộc: diều tra làm 
rõ nhiều vụ án hình sự phức lạp, bóc gỡ nhiều vụ 
án kinh tế, triệt phá hàng trăm dường dây ma luý 
lớn. giữ vững và ổn dịnh lình hình an ninh, trật tự 
an loàn xã hội, phục vụ dắc lực các mục tiêu kinh 
lê' - xã hội của tinh.

Khi nói về những chiến cõng, nỗ lực cùa Cóng 
an Lai Châu trong giai đoạn này. Đổng chí Trịnh 
Long Biên Uỷ viên Trung ương Đáng. Bí thư 
Tinh uỷ nhận xét: "Vượt lèn mọi khó khăn gian 
khổ, lực lượng Công an Lai Châu luôn nêu cao 
tinh thần cách mạng, sẩn sàng nhận nhiệm vụ 
dược giao, tham mưu dắc lực cho cấp uý. chính 
quyền các cà'p và thực sự là lực lượng nòng côì 
trong nhiệm vụ bào vệ an ninh trật lự. gắn bó với 
nhân dán, bám sát dịa bàn, cơ sở. dược dồng bào 
thương yêu dùm bọc nên dã hoàn thành xuãì sác 
nhiệm vụ dược giao"

Phát huy truyền thống 5Đ năm xây dụng, trưởng thành
50 năm qua là chặng dường dài phấn dấu vé 

vang và vô cùng gian khổ, khó khăn, thấm nhuần 
lời dạy của Bác Hồ kính yêu và dưới sự lãnh dạo 
cùa Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sự chi 

146

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

dạo, chăm lo. giáo dục của Bộ Công an, cùa Tính 
uỷ. Hội dồng nhản dân, uỷ ban nhân dân tính Lai 
Chàu, sự giúp dỡ của các lực lượng vũ trang, các 
cấp, các ngành, doàn thể quần chúng và nhân dàn 
các dân tộc; lực lượng Công an Lai Châu nguyện 
không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tu dưỡng 
dạo dức, tác phong, nâng cao trình dộ cảnh giác 
dập tan âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế 
lực thù dịch. Giữ gìn kỳ cương phép nước, duy trì 
trật lự xã hội trong bất cứ hoàn cảnh nào; góp phần 
thực hiện thảng lợi các mục tiêu kinh tê' - xã hội 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tinh Lai Châu lần 
thứ X dã dề ra. Phát huy truyển thống 50 năm Điện 
Biên Phủ anh hùng và truyền thống vẻ vang 50 
năm xây dựng và trưởng thành lực lượng Công an 
Lai Chàu sẽ liếp lục phát huy hơn nữa các thành 
tích dã dạt dược, khắc phục mọi khó khăn, thiếu 
sót. nỗ lực quyêì tám phấn dấu thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt:

1) Luôn nắm vững các chù trương, dường lối. 
chính sách của Đáng, yêu cầu nhiệm vụ phát triển 
kinh tê' - xã hội địa phương và dảm bảo an ninh 
quốc phòng trong từng giai đoạn; tham mưu dắc 
lực cho Tinh uỷ, Hội dồng nhân dân, uỷ ban nhân 
dân tinh ban hành những chù trương, giải pháp 
toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội dàm bảo sự lãnh dạo trực tiếp, tuyệt 
dối, toàn diện của Đảng, sự quản lý diều hành của 
chính quyền, phát huy sức mạnh của loàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân, các cấp, các ngành và quần 
chúng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ dảm bảo an 
ninh trật tự, phục vụ dắc lực cho nhiệm vụ phát 
triển kinh lê' - xã hội cùa dịa phương.

2) Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các 
phương án, kê' hoạch dảm bào an ninh trật tự, chù 
dộng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang 
và công an các tính bạn làm tốt cóng tác an ninh 
trật tự biên giới, nắm chắc tình hình, chủ dộng phát 
hiện dấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt dộng 
của các thê' lực thù dịch, đảm bào tôì an ninh nông 
thôn, an ninh nội bộ, an ninh vãn hoá tư tường, an 
ninh kinh tê', bao vệ vững chắc an ninh 2 tuyến 
biên giới, vùng cao, dàm bào ôn dịnh về an ninh 
trật lự của tính trong mọi tình huống.

3) Làm lốt công tác phòng ngừa, chủ dộng tiến 

công trấn áp tội phạm, truy bắt đối tượng có lệnh 
truy nã, diều tra giải quyết dứt điểm các vụ án hình 
sự, kinh tế, ma tuý nghiêm trọng, tảng cường các 
biện pháp công tác quản lý hành chính về trật tự an 
toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy 
nổ, hạn chê' dê'n mức thấp nhất các tệ nạn xã hội, 
tạo một bước chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn 
xã hội trên dịa bàn tính.

4) Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể nàng 
cao hiệu quả thực hiện các Thõng tư, Nghị quyết 
liên tịch. Tiếp tục dổi mới nội dung, hình thức, 
phương pháp vặn dộng phong trào quần chúng bào 
vệ an ninh Tổ quốc trong giai doạn tới. Nâng cao

Nguyên Chù tịch nước Lẽ Đức Anh thăm vù làm việc với Cóng an 
tình Lai Cháu í năm 1995)

cánh giác cho quần chúng nhãn dân, thực hiện tót 
các nghị quyết, chi thị cùa Chính phù về quản lý 
nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự.

5) Tiếp tục dấy mạnh công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng trong tình hình mới, tổ chức các dợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng; quán triệt, thục hiên các 
Chi thị, nghị quyêì cùa Đảng, cùa ngành, chú trọng 
giáo dục truyền thống cách mạng của Đàng, truyén 
thống 50 nàm Điên Biên Phủ anh hùng, truyển 
thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của lục 
lượng Công an Lai Châu, nâng cao phấm chất dạo 
dức lối sống cho cán bộ chiến sĩ; tiếp tục dẩy mạnh 
phong trào công an nhân dân thực hiện 6 diều Bác 
Hồ dạy và học tâp tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực 
lượng công an nhân dân.

6) Tăng cường công tác quản lý cán bô, dàng 
viên, xây dựng đơn vị vững về chính trị, giỏi v.> 
nghiệp vụ, tăng cường đoàn kết thống nhất tror !
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Kỳ niệm 50 nàm chiến thẳng Biện Biên Phù (1954 - 20041; Lal Châu • Thế và lực mới trong thế kỷ XXI

Đổng chí Lẽ Minh Hương - Uỳ ríén Bộ Chính trị. Bộ trường Bộ 
Cổng an thăm và chi đạo cóng tác tại Cóng an tinh Lai Chán

loàn lực lượng. ihực hiện tỏi các quy chẽ dãn chu 
trong lực lượng cõng an nhân dân. Tâng cường 
kiểm ira, thanh tra, giám sát, chi dạo các mặt công 
tác chuyên môn, tăng cường xuống cơ sở, thực 
hiện 3 "cùng" với nhàn dãn. Xây dựng Đàng và các 
tổ chức quần chúng trong sạch vững mạnh, tiếp lục 
làm tốt công tác diều động và luân chuyển cán bộ. 
Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2, 
Khoá VIII) và cuộc vận động xây dựng chinh đốn 
dàng, coi xăy dựng dàng là nhiệm vụ then chốt 

trong toàn bộ công lác xiìy dựng lực lượng. Báo 
dảm lô chức bộ máy và cán bộ cúa lực lượng Cõng 
an Lai Châu thực sự trong sạch, vững mạnh, cách 
mạng, linh nhuệ, chính quy và tìmg bước hiện dại, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dược Đáng, Nhà 
nước và nhân dản giao phó, xứng dáng truyền 
thống Điện Biên Phú anh hùng.

Với những chiến công lớn lao trong suôi 
chặng dường cách mạng cứa các thế hệ cán bộ 
chiến sĩ Công an Lai Châu 50 năm qua dã dược 
Đảng, Nhà nước tặng thường: 1 Huân chương I lổ 
Chí Minh; 1 Huân chương Quàn công hạng Nhãì; 
1 Huân chương Quân công hạng Ba; 3 lần dtrợc 
Chính phù tặng cờ thi dua xuất sác; 17 lần dược 
Bộ Cõng an và Uỷ ban nhân dàn tinh lặng cờ; 3 
tập thể, 4 cá nhãn dược Nhà nước tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhãn dãn; 
hàng trâm lượt lập thê, cá nhàn được lặng thướng 
Huân chương Quàn công, Chiến cổng các hạng. 
Hàng nghìn lượt người cán bộ cánh sát dược tặng 
thưởng bàng khen của Chính phú. các Bộ. các 
ngành, Tinh uỷ, Hội đổng nhàn dãn. Uý ban nhân 
dãn tinh.

NATIONAL DEFENCE AND SECURITY

LAI CHAU PUBLIC SECURITY
ABSOLUTELY PLEDGING ALLEGIANCE TO THE

PARTY, DESERVING THE PEOPLE’S BELOVED CHILD
Colonel: DAU QUANG CHỈN 

Member of the Standing Party Committee, Delegate of the 11 th National Assembly 
Director of Lai Chau Public Security

50 years have gone since its establish­
ment, Lai Chan Public Security forces 
have been growing along with revolu­
tionary development. In every phase of 
the history, Lai Chau Public Security is 
not only the Party and Administration's 
effective assistant but also Lai Chau peo­

ple's support and belief L

I
n late 1952 when Tay Bac campaign ended with great vic­
tory, a large part of Lai Chau was liberated. Due to the fac­
tual revolutionary requirements and tasks. Lai Chau Public 
Security Service was established pursuant to the Resolution by 

Lai Chau's Civil Affairs Committee on October 10th 1953.

50 years operating for the sake of the nation and people
At its establishment, with the deficient forces and 

poor facilities, under the leadership of Ministry of 
Public Security, Regional Party Committee and Tay Bac
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Part II: System of politics, national defence and security

Public Security and the direct leadership of the 
provincial Civil Affairs Committee, Lai Chau 
Provincial Public Security participated numerous 
activities such as joining the struggles, developing 
forces, overcoming challenges, closely attaching 
to the areas, co-operating with the armed forces to 
repress antirevolutionary organisations, pursuing 
spies, scouts and informers, patrolling, checking 
and defending the provincial headquarters, pro­
tecting weapons and food stores, ensuring the 
safely for the army's operation and billet as well as 
conscripted labourers' food and weapon trans­
portation.

The ceremony of receiving Ho Chi Minh Order (in 1980)

In this period of time, Lai Chau Public Security 
obtained numerous victories, typically co-operated 
with the armed forces to disintegrate two big ban­
dit groups in Thuan Chau and Muong Lam and 
bandit groups along the Vietnam China and 
Vietnam Laos boundaries, killed thousands of 
bandits, seize hundreds tonnes of weapons, mili­
tary equipment and battledress. That made signif­
icant contributions, together with people nation­
wide. to Dien Bien Phu victory famous throughout 
the world and produced a stir in the global.

Although Dien Bien Phu campaign ended with 
great victory, the political and social security 
remained complicated. The spies, lackeys and 
reactionary organisations of the French's puppet 
troops and government frenziedly organised 
emperor proclamation and disturbance, etc. 
Confronting with such a situation, Lai Chau 

Public Security continuously participated to the 
new struggle regardless of hardships and sacri­
fices, successfully complete the counsel activities 
and act as the leading force organising the locali­
sation and struggle campaigns, boundary and 
important highland areas consolidation: propa­
ganda the people focusing on production for life 
improvement, establish and consolidate political 
system at grassroots level, efficiently serve for 
campaign of agricultural organisation and com­
plete democratic reform. Lai Chau Public 
Security's typically great achievements at that 
time was to raze many bandit and spy groups, dis­
turbances in Vang Po, Giang Ma, Ho Thau, Giao 
San, Binh Lu, Nam Din, Hang Sung and Pu Sam 
Cap, kill, take alive and propagandise thousands 
of enemies to surrender.

During the war against the American troop, 
Lai Chau was one of the important areas where 
infiltrated the enemy's spies and rangers to estab­
lish bandit organisations for armed activities, 
intelligence information gathering, socialist 
achievement sabotage and hindrance assistances 
to the battles of the south and of Laos. In this 
time Lai Chau Public Security has counselled the 
Party and the local authorities to promulgate the 
Instructions and Resolutions on security assur­
ance in common with attachment to the grass­
roots and the spies and rangers arrestment. As a 
result, 19 spy and rangers groups consist of more 
than 100 people have been killed and arrested. 
During the hardest time. Lai Chau Public 
Security sent its officials to the south and provid­
ed international support to Laos. It has made a 
great contribution to the protection of the nation­
al sovereignty and property as well as the peo­
ple's lives and property, to the victory over the 
American invaders. In the peace, after the nation­
al unification, Lai Chau Public Security's tasks 
have been changed with the continuously com­
pletion of the glorious tasks trust! ly given by the 
Party and people: national and political system 
protection and socio-economic development cre­
ation and enhancement. In Renovation. Lai Chau 
Public Security has actively counselled the Party
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Committee and the local authorities the great 
policies and solutions on security. Its officials 
have overcome challenges, carried out the target 
"to eat to live and to work" with the people, cam­
paigned thousands of people who absorbed the 
hostiles' bad propagandas to be bad with the peo­
ple and customs, solved the complicated criminal 
and economic cases, eliminated the big organisa­
tions related to drugs, maintained the law and 
order and social security and efficiently served 
the provincial socio-economic targets.

About Lai Chau Public Security's efforts in this 
lime, Trinh Long Bien - a member of the Central 
Party Committee. Secretary of Lai Chau's Party 
Committee commented: "in the spirit of chal­
lenges overcoming, Lai Chau Public Security has 
always raised the revolutionary spirit, willingly 
taken the tasks, played the role of a crucial con­
sultant to the municipal Parly Committees and 
authorities, and acted as a crucial force in law and 
order security and having strong attachment to the 
people as well as to grassroots and paid with the 
people's support thus successfully accomplish the 
given tasks"

Continuing the tradition of the 50-year 
development

The 50-year operation has been glorious and 
difficult; however fully respond to Ho Chi Minh's 
guidance, under the leadership of Vietnam 
Communist Party, the leadership and considera­
tions by Ministry of Security, Lai Chau Provincial 
Party Committee, People's Council and People's 
Committee and the support by the armed forces, 
branches, public organisations and nationalities, 
Lai Chau Public Security has incessantly 
improved their political thought, morality and 
knowledge to defeat the hostile forces' "Peace 
happenings" plot. Laws preservation and social 
security maintenance in any case contribute to 
successful realisation of socio-economic targets 
set in the Resolution by Lai Chau Party 
Committee's 10th Congress. Promoting the 50 
year heroic Dien Bien Phu tradition and its 50 
years of establishment and development, Lai

Colonel Dau Qtiang Chill - Director of Lai Chau Department of 
Public Security and Chu Nhu Vong - Director of Luong Phrabang 

Department of Public Security (Laos) congratulated the success 
after the first agreement signing ceremony (in October 2002)

Chau Public Security shall enhance its attained 
achievements, surmount challenges and short­
comings and strive for effective fulfilment of the 
short-term key tasks as follows:

1) Having a thorough understanding of the 
Party's policy and the local socio-economic devel­
opment's requirements and ensuring national 
defence security in the certain phase; working as a 
efficient consultant for Provincial Party 
Committee, Provincial People's Council and 
Provincial People's Committee on promulgating 
the comprehensive policies and solutions for polit­
ical and social security and for assurance of the 
Party's direct, absolute and comprehensive leader­
ship as well as the administration's management, 
promoting the strengths of the Party, the army, the 
people and branches in conducting the law and 
order assurance to efficiently serve the local socio­
economic development.

2) Continuously carrying out the security plans, 
actively co-operating with the armed forces and 
the neighbouring Public Security forces to suc­
cessfully perform the boundary security, effective­
ly struggling with the hostile forces' plots, ensur­
ing the security of the rural areas, the internal 
force, culture and thought and economy, firmly 
defending the security in the boundary and in the 
highland areas and assuring the province's law and 
order security in any situation.
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3) Successfully realising lhe prevention, active­
ly suppressing crimes, pursuing the wanted-notice 
crimes, completely investigating and solving the 
seriously criminal, economic and drug-related 
cases, strengthening the administrative manage­
ment on social security, traffic safely, fire and 
explosion prevention, minimising social evils aim­
ing al creating a distinct change of the provincial 
social security.

4) Effectively co-ordinating with branches and 
organisations for the enhancement of the Circulars 
and joint-session Resolutions realisation. 
Continuously renovating the public campaign's 
content, form and method of the national security 
in the coming lime. Improving the people’s vigi­
lance and implementing the Resolutions and 
Instructions of the Government on the state man­
agement of law and order.

5) Continuously strengthening the political and 
thought education in the new situation, widely 
organising political lectures; thoroughly realising 
the Party and the branches' Instructions and 
Resolutions, focusing on education of the Parly's 
revolutionary tradition and the 50 year heroic Dien 
Bien Phu tradition and the Lai Chau Public 
Security's 50 year years of establishment and 
growth, improving the officials' morality and 
lifestyle; enhancing the people's Public Security 
movement of adopting Ho Chi Minh's six points 
and thought to the people's Public Security.

6) Reinforcing the official and Party member 
management, establishing the unit with political 
stability and professional proficiency, strength­
ening the entire force solidarity, well carrying out 
the democratic regulations in the people's Public 
Security forces. Intensifying inspection, supervi­
sion and control the professional knowledge as 
well as visits to grassroots level, conducting the 
policy "to eat to live and to work together with 
the people" Creating the untarnished and sus­
tainable Party and public organisations, effec­
tively continuing the official appointment and 

distribution. Successfully executing the 
CentralWell implementing the Centre's 6th 
Resolution and the Party building up and reor­
ganisation campaign. Building up the Party con­
sidered being the crucial task among the force 
development's tasks. Ensuring the entire Lai 
Chau Public Security force and its officials to be 
untarnished, sustainable, organised and gradually 
modern to efficiently fulfil the tasks given by the 
Party, State and people worthy of heroic Dien 
Bien Phu tradition.

With the great achievements during the revolu­
tionary time, the generations of Lai Chau Public

Lai Chait Public Security propagandised and campaigned IO Mong 
ethnic people nor to obey, trust and follow die hostiles' propagandas.

Security has awarded such rewards by the Party 
and State for 50 years as, one Ho Chi Minh Order; 
one War Order - the First Class; one War Order - 
the Third Class; three times received the Excellent 
Emulation flag by the Government; 17 limes 
received flags by Ministry of Security and the 
provincial People's Committee; three teams and 
four individuals conferred the title of the Hero of 
People’s Armed Forces; hundreds times of teams 
and individuals awarded the War Order any 
class. Thousands of officials and Public Securitys 
have awarded the certificate of merit by the 
Government, ministries, the provincial Party's 
Committee, the provincial People's Council and 
the provincial People's Committee.

/. The extract of Trinh Long Bien's speech - a member of the Central Party's Committee, Secretary 
of Lai Chan's Party Committee in the 50th year anniversary of Lai Chau Public Security's establishment.
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BÔ CHỈ HUY QUÂN Sự LAI CHÂU
SÚC MẠNH CỦA TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN

Cách đáỵ vừa tròn 50 năm, chiên thắng Điện Biên Phủ chấn động (lịa cần (lã một lần nữa 
khẳng định lòng yêu nước, tinh thần hất khuất chống giặc ngoại xâm của (lân tộc Việt Nam nói 

chung và 2 Ị dân tộc sình sống trên mảnh (lất Lai Cháu nói riêng. Chiến thắng (ló (lã khắng (lịnh 
sức mạnh cùa toàn quân, toàn dán, cùng doàn kết đứng lên (lánh đuổi quân thù. Sức mạnh (ló 
ngày càng dược Đảng bộ, toàn dán và toàn quân Lai Cháu dày công xây dựng với nòng cốt là lực 
lượng vũ trang Lai Cháu.

Đóng chí Lim Trọng Lư - Chì 
huy phó tham num Bộ Chì huy 

Quán sự tình Lai Cháu

Đ
ầu tháng 2-1952, thực hiện 
Chi thị cùa Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Liên Khu uỷ Việt Bắc, Ban Cán sự 

Đảng tình họp hội nghị mở rộng nhàm 
quán triệt chi thị cùa Trung ương và đề 
ra những nhiệm vụ cấp bách trước 
mắt. Hội nghị xác định: cần phải tăng 
cường bộ máy chính quyền các cấp để 
chi dạo kháng chiến, cùng cò' lực 
lượng vũ trang và bán vũ trang, xây 
dựng phương án đánh dịch phù hợp 
với diều kiện, khả năng của dịa 
phương, lạo tiền dề cho cuộc tông tiến 
công giải phóng Lai Châu. Trẽn cơ sở 
dó, căn cứ vào quyết định cùa Chính 
phù về việc thành lập Ban Chi huy tinh 
dội, huyện dội, xã dội, Tinh dội Lai 
Châu tiền thân cùa lực lượng vũ 
ưang Lai Châu ngày nay dã chính 
thức dược thành lập.

Vang mãi nhũng chiến công
Những ngày dầu thành lập, do 

diêu kiện khách quan nên lực lượng 
vũ trang Lai Chầu vẫn còn non trẻ. 
Nhưng vượt trên tất cả, lực lượng vũ 
trang Lai Châu dã dóng góp công sức 
không nhỏ vào chiến thắng của cách 
mạng Việt Nam. Trong cuộc tiến 
công lên Tây Bắc, ngày 20-11-1953, 

thực dân Pháp cho quân nhảy dù 
chiếm lại Điện Biên Phủ bàng cuộc 
“hành quân Ca-xto" Cán bộ, chiến sĩ 
bộ dội dịa phương Lai Châu dã chù 
dộng phối hợp với quân chủ lực cúa 
Bộ dũng càm dánh dịch trên không và 
mặt dâ't, gây cho chúng nhiều thiệt 
hại, góp phần cùng với các lính bạn 
dập tan âm mưu “dánh nhanh, thắng 
nhanh” hòng chiếm lại các vùng dã 
mất.

Trong chiến dịch Điện Biên Phú. 
lực lượng vũ trang Lai Châu chủ yếu 
làm nhiệm vụ dánh dịch vòng ngoài, 
tạo điều kiện cho các dơn vị chủ lực 
dánh dịch ở vòng trong. Từ tháng 3 
đến cuối tháng 4-1954, Lai Cháu dược 
Bộ Quốc phòng và Quân Khu Tây Bắc 
tăng cường lực lượng tham gia liêu 
diệt các cụm phi lập trung ở các huyện 
phía Bắc tinh. Kết quà toàn chiến 
dịch, quân và dân Lai Châu dã làm tan 
rã hầu hêì các cụm phi. tiêu diệt 88 
lên, bắt sống 120 lẽn, thu 876 khẩu 
súng và các loại dồ dùng vặt dụng 
quản sự khác. Đồng thời, lực lượng vũ 
trang Lai Châu còn góp phán cùng với 
các dơn vị chủ lực cùa Bô làm nên trận 
Điện Biên Phù chấn dộng dịa cầu.

Ngay sau khi kết thúc tháng lợi 
cuộc kháng chiến chóng thực dân

152

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

Pháp, tháng 7-1954, Tinh đội 
Lai Châu dã trièn khai kê' hoạch 
diều dộng các dơn vị phối hợp 
chặt chẽ với các dơn vị chủ lực 
của Bộ và các dơn vị khác làm 
nhiệm vụ truy quét các toán phi 
ờ các vùng xung yếu như Quỳnh 
Nhai và Sìn Hổ tháng 7-8- 
9/1954. Các vụ “xưng vua”, 
“dón vua” ờ các xã Háng Lìa, Pa 
Thơm, Đoàn Kêì, Mường Mướn, 
Mường Pồn (1957 1958); vụ
bạo loạn ờ Hồ Thầu, Giào San - 
Phong Thổ (tháng 2-1959) dều

Dóng chí Tao Văn Khứu - Dại tá Chi huy trường Bộ Chỉ huy Quán sự tinh Lai Châu (người 
ngói II én đội mũ)

bị lực lượng vũ trang Lai Châu phát hiện 
và dập tan, góp phần ổn dinh tình hình 
chính trị và cùng cô' chính quyền dịa 
phương. Trong những năm 1960 - 1964, 
lực lượng vũ trang Lai Châu còn tham gia 
xây dựng, phát triển kinh lê' các vùng 
trọng diếm ờ nóng thôn và miền núi theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ III, cùng với miền Bác tiến 
lẽn chú nghĩa xã hội, trờ thành hậu 
phương vững mạnh chi viện sức người, 
sức của cho miền Nam dánh Mỹ và làm 
nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào.

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước bước vào giai doạn quyết liệt (từ sau 
nãm 1965), Lai Châu vừa là hậu phương 
xây dựng kinh tế, giữ vững an ninh 
chính trị, dồng thời vừa làm nhiệm vụ 
quốc tê' giúp bạn Lào. Trong đó, 9.274 
thanh niên ưu lú, con em cùa dồng bào 
các dân tộc Lai Châu dã lên dường nhập 
ngũ, tham gia chiến dấu trên chiến 
trường. Nhân dân các dân lộc trong tính 
dã dóng góp trên 69 vạn ngày công di 
chiên dấu và phục vụ chiến (rường. Lực 
lượng vũ trang tinh dã phối hợp cùng lực 
lượng của nước bạn Lào dánh 150 trận, 
tiêu diệt 487 tên dịch, thu 721 súng các 
loại. Trong cuộc kháng chiến chống lại 
chiên tranh phá hoại miền Bác cùa dê' 

quốc Mỹ, lực lượng vũ trang Lai Châu dã 
bắn rơi 14 máy bay Mỹ với những trận 
chiến dể lại tiếng vang lớn như: dàn quân 
xã Thanh An (Điện Biên) bấn rơi tại chỗ 
1 máy bay F4H, dân quăn và quân xã 
Búng Lao (Tuần Giáo) bắn rơi tại chỗ 1 
máy bay F105, dân quân xã Sính Phình 
(Tủa Chùa) bán cháy (bắn thương) 1 máy 
bay phàn lực Mỹ.

Trong chiến tranh báo vệ Tố quốc, lực 
lượng vũ trang nhãn dán tinh Lai Châu, 
cùng với nhân dân các dãn tộc trong tinh 
dã dánh bại nhiều cuộc tiến công cúa 
dịch, báo vệ vững chắc biên cương của 
Tố quốc. Nhiều tập thè và cá nhân dã lặp 
cõng xuất sắc như Tiếu doàn 1 Trung 
doàn 193, Trung doàn 741, dân quân xã 
Giào San (Phong Thổ), các anh hùng liệt 
sỹ Trần Xuân Vinh, Nguyền Vãn Hiền, 
Nguyền Vũ Tráng, Nguyền Vãn Khâm. 
Hoàng Vãn Tấm; các anh hùng Lìru A 
Phừ, Hoàng Minh Phương,.... mãi mãi là 
niềm tự hào của cán bộ. chiến sĩ lực 
lượng vũ trang và dồng bào nhân dân các 
dàn tộc Lai Châu.

Những năm dổi mới dất nước, quán 
triệt vai trò. vị trí, chức năng cúa lực 
lượng vũ trang tinh, dặc biệt là từ khi 
dám nhiệm trên hướng phòng thù chiến 
lược quan trọng cùa quàn khu, Đâng uý - 
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Kỳ niệm 50 nãm chiến thăng Biện Biên Phủ (1954 - 20041; Lal Chiu - Thế »à lực mớl trong thế kỳ XXI

Bộ Chì huy quân sự linh dã ihirờng xuyên 
giáo dục chiến sì nhận ihức rõ âm mím, 
thù doạn cùa kè thù. khơi dày lòng yêu 
nước, ý chí quyết lãm chiến dấu. Vì thê', 
những nảm qua. lực lượng vũ Irang nhân 
dãn linh Lai Châu dã không ngừng nâng 
cao linh thần cành giác cách mạng, sẵn 
sàng dối phó với mọi tình huống phức tạp 
xảy ra irẽn dịa bàn. làm thài bại âm mưu 
ihủ doạn cùa dịch, báo vệ vững chác biên 
giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội. góp phần cùng với các lực 
lượng khác tạo môi irường thuận lợi dám 
báo cho kinh tế - xã hội linh phát triển.

Quốc phông toàn dẳn vững mạnh • nòng cốt 
giữ vãng an ninh chinh trị

Lai Châu là linh miền núi biên giới có 
vị trí chiến lược râì quan trọng, với 21 
dân tộc chung sống, có đường biên giới 
dài, kết cấu hạ táng thấp kém. kinh lẽ' 
chàm phát triển, thêm nữa trình dộ dãn irí 
thấp, lại phái thường xuyên dối phó với 
các hoạt dộng chống phá cùa ké thù như: 
chiến lược “Diẻn biến hoà bình", bạo 
loạn lật dổ. gãy mất ổn định chính trị - xã 
hội, chống phá cách mạng Việt Nam. 
hòng xoá bò sự lãnh dạo của 
Đáng và chê' độ xã hội chù 
nghĩa: lợi dụng chính sách dân 
lóc. tôn giáo, trình dộ dân trí 
thấp dế kích động di dân lự do. 
truyền dạo trái phép, gây chia 
rẽ khôi dại đoàn kết dãn tộc. 
Lực lượng vũ trang Lai Châu, 
mặc dù dã có bước trướng 
thành và lớn mạnh về mọi mật. 
nhưng với một dịa bàn rộng 
lớn. cán bộ thiếu, nên phần nào 
ãnh hưởng dến kẽì quà thực 
hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, dưới 
sự lãnh dạo. chi dạo của Đáng 
uỷ. Bộ Tư lệnh Quân khu mà 
trực tiếp là Tinh uỹ, Uỹ ban 

nhãn dân linh và những cố gang nỏ lực 
cùa các chiên sĩ. thường xuyên quán triệt 
sâu sắc dường lối. quan diêm dổi mới của 
Đàng về nhiệm vụ xây dựng nền quốc 
phòng toàn dàn. gắn với thế trận chiến 
tranh nhân dãn báo vệ Tổ quốc, lực lượng 
vũ trang Lai Châu dã từng bước nâng cao 
sức mạnh lổng hợp trong chiến dàìi cùa 
lực lượng vũ trang, kêì hợp chặt chẽ phát 
triẽìi kinh lẽ' với cúng cõ' quốc phòng - an 
ninh và xây dựng cơ sờ chính trị vững 
mạnh, góp phần báo vệ vững chác chú 
quyền biên giới quốc gia. giữ vững an 
ninh - chính trị và trật lự an toàn xã hội.

Nhận thức rõ vị trí. vai trò của cõng 
tác quốc phòng trong lình hình hiện nay. 
lực lượng vũ trang linh thường xuyên coi 
trọng, kèt hợp thực hiện có hiệu quá cóng 
tác giáo dục chính trị, tư tường, chú nghĩa 
Mác - Lẻnin. tir tường Hổ Chí Minh với 
giáo dục truyền thống trong dấu tranh 
dựng nước và giữ nước cúa dãn lộc cho cả 
ba lực lượng thường trực, dãn quân lự vệ 
và dự bị dộng viên, bào dám cho lực 
lượng vũ trang linh luôn quán triệt sâu 
sác dường lôi. nhiệm vụ cách mạng, 
nhiệm vụ quăn sự quốc phòng, chấp

Đội cóng lác xây dựng cơ sở Si Pa Phin huyện Mường Lay giúp dán sửa chữa trường học
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Phần II: Hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng

Bảng vàng danh dự
Ghi nhận sự hy sinh, cóng hiến của quán vá dàn Lai Châu trong suốt chặng dường 50 năm qua, 

Đảng vá Nhà nước dã tặng 20 đơn vị, 20 cá nhân danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, ! Huân 
chương Sao Vàng, l Huân chương Hố Chí Minh, 2 Huân chương Độc lặp, 848 Huân chương Chiến 
cóng các loại cho 72 lượt dơn vị, 776 cá nhân và nhiều cờ thưỏng luân lưu của Chủ tịch nước, Chính 
phủ, Bộ Quóc phòng, Bộ Tư lệnh Quán khu 2 và uỹ ban nhãn dán tỉnh Lai Cháu

hành nghiêm túc chi thị, nghị quyết cúa 
Đáng các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ dược giao. Qua dó, phát huy tót vai trò 
chức năng, góp phẩn cùng Đáng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân lộc trong tính 
thực hiện có hiệu quà nhiệm vụ quân sự - 
quốc phòng ở dịa phương.

Bên cạnh dó, lực lượng vũ trang Lai 
Châu còn thường xuyên tham mưu cho 
Tinh uý, Hội dồng nhân dân, Uý ban nhân 
dãn linh triển khai tổì cõng lác giáo dục 
quốc phòng cho mọi dối tượng, góp phán 
tạo sự thống nhất, năng cao tinh thán cách 
mạng, nhận thức về nhiệm vụ quân sự 
quốc phòng trong giai doạn hiện nay với 
dông đáo các tầng lớp nhân dãn, trước hết 
là dội ngũ cán bộ các cấp. Bốn nãm gần 
dãy (2000 - 2003), tinh dã tổ chức và cừ di 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 854 
lượt cán bộ giữ cương vị chù chốt ở các 
huyện, thị, sở, ban ngành doàn thê cấp tinh 
và bí thư Đáng uý, chú tịch uý ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn, trưởng phó 
phòng, ban doàn thè cấp huyện, thị.... cơ 
chế lãnh dạo, chính quyền diều hành. Cơ 
quan quân sự làm nhiệm vụ tham mưu, 
phối hợp với các ban doàn thê, thực hiện 
nhiệm vụ quân sự quốc phòng dịa 
phương dã ngày càng phát huy trên thực 
tế, vai trò quản lý nhà nước về quốc phòng 
của chính quyền các cấp dã từng bước 
dược nâng lên. Sự kết hợp giữa kinh tẽ' với 
quóc phòng an ninh dã dược cụ thể hoá 
trong quy hoạch, kê' hoạch phát triên cùa 

tinh, góp phần quan trọng lãng cường lực 
lượng khả năng chiến dấu cho khu vực 
phòng thủ.

Quán triệt và vặn dụng sáng tạo Nghị 
quyết 02/BCT cúa Bộ Chính trị, phù hợp 
với dịa bàn cùa tinh, Đáng uý và Bộ chi 
huy quân sự linh dã tham mưu cho Tinh uý 
lãnh dạo, chi dạo xây dựng khu vực phòng 
thú, lập trung vào các nội dung chú yẽ'u 
như: xây dựng liềm lực chính trị, tư lường, 
phát triên kinh tê' - xã hội gán với cũng cố 
quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng 
vũ trang dịa phương vững mạnh toàn diện, 
phòng chống có hiệu quà âm mưu thú doạn 
“diẻn biến hoà bình”, bạo loạn lật dổ cùa 
các thé' lực thù dịch.

Thực hiện chú trương trên, Tinh uý. Uý 
ban nhân dân tinh dã lãnh dạo, chi dạo các 
sở. ban ngành xãy dựng kê' hoạch báo dám 
cho khu vực phòng thù tố chức các cuộc 
diền tập từ linh dê'n các huyện, thị theo yêu 
cầu nhiệm vụ cùa lìmg dịa phương. Qua 
các cuộc diễn lập, trình dộ tố chức, diều 
hành và khá nãng phối hợp hiệp dổng giữa 
các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ 
quân sự - quốc phòng an ninh ớ dịa phương 
dã dược nâng cao. Kẽì quà là trong những 
nãm qua. lực lượng vũ trang tinh dã tích 
cực góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, 
loàn diện làm nòng cốt trong công tác giữ 
vững an ninh - chính trị, chú quyền biên 
giới, thực hiện nhiều chù trương, biện pháp 
tuyên truyển, vận dộng nhân dán thực hiện 
dường lối chính sách cùa Đáng, Nhà nước.
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Kỷ niệm 50 năm chiên thăng Biện Biên Phủ (1954 - 2004); Lal Châu - Thế và lực mdl trong thế kỳ XXI

Iham gia phòng chống kì bão. cháy rừng, 
ihiẽn tai.... Đặc biệt, những năm gần dãy. 
thực hiện chức náng dội quân chiến dấu, 
dội quân cõng tác. Đáng uý và Bộ chí huy 
quàn sự linh dã phổi hợp tốt với các ngành 
tổ chức hàng trăm hĩựl lổ. dội cõng tác liên 
ngành, chuyên ngành và hơn 1.000 krợt cán 
bộ. chiến sĩ với các hình thức hành quàn dã 
ngoại, kẽì hợp làm cõng tác dân vận. xây 
dựng cơ sờ chính trị vững mạnh ờ các xã 
trọng diem vùng sâu. vùng xa. thực hiện 4 
cùng (cùng ãn. cùng ớ. cùng làm và cùng 
bàn bạc) với nhàn dãn. giúp nhân dãn dịnh 
canh, định cư. lổ chức lại bàn làng, ổn dịnh 
cuộc sống, dấu tranh chống truyền dạo trái 
phép, góp phần ổn dinh tình hình, dược cấp 

uý chính quyến các cấp đánh giá cao. nhãn 
dàn dóng tình ủng hộ.

Những thành lích loàn quăn, toàn dân 
mà nòng cốt là lực lượng vũ trang l.ai Châu 
dạt dược dã góp phần không nhỏ trong 
công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt 
Nam nói chung và phát triển kinh lố xã 
hội cùa Lai Châu nói riêng. Phát huy những 
thành tích dó. lực lượng vũ trang Lai Châu 
dirới sự quan tâm chi dạo. lãnh dạo cùa 
Tinh uý. Uý ban nhân dãn tinh. Bộ Quốc 
phòng. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 sẽ không 
ngìmg phàn dấu hơn nữa dế cùng toàn dân. 
loàn quăn thực hiẹn thắng lợi mục tiêu phát 
triên kinh tế - xã hội Đảng bộ linh lần thứ 
IX dã dề ra.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiền

Thường xuyên quán triệt sáu sắc dường lối chiến tranh nhãn dán, quốc phòng toàn dân và những 
quan điểm cơ bàn vé xáy dựng lực lượng vũ trang của Đáng theo tư tường Hổ Chí Minh, vận dụng sáng 

tạo vào diéu kiện cụ thé cùa dịa phương trong từng thời kỳ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh loàn 

diện làm nòng cót xáy dựng thế trận chién tranh nhãn dàn, nén quốc phòng toàn dán gắn với thế trận 

an ninh nhãn dán, làm thứ bại mọi âm mưu và hành dộng chóng phá của các thê lực thù dịch.

Luôn coi trọng việc nâng cao sức mạnh tông hợp và sức mạnh chiên dấu của lực lượng vũ trang, 

đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang luón là lực lượng chính trị, lực lượng chiến dấu trung thành, tin 

cậy của Đảng, Nhà nước, cáp uỷ, chính quyến dịa phương và nhân dán, sấn sàng nhận và hoàn thành 

thắng lợi mọi nhiệm vụ dược giao.

Thường xuyên chăm lo xáy dựng, củng cố, tảng cường khói dại doàn kết dán tộc, doàn kết quán 

dân, đoàn kết quốc té; phát huy sức mạnh của cá hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang trong cơ chế 

phôi hợp hành dộng thõng nhát, góp phắn thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xáy dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú trọng củng cô, nâng cao nâng lực lãnh dạo toàn diện và sức chiến dấu của các tổ chức cơ sở 

Đảng trong lực lượng vũ trang, bảo dảm sự lãnh dạo vững chắc, có hiệu quả cùa Đảng trong mọi hoạt 

dộng của lực lượng vũ trang và trong mọi tình huống, gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 

vũ trang với cóng tác bồi dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẩu, 
nâng lực chỉ dạo và tổ chức hoạt dộng thực tiễn của dội ngũ cán bộ các cáp, dáp ứng với yéu cầu nhiệm 

vụ trong mọi tình huống.
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LAI CHAU MILITARY COMMAND
THE STRENGTH OF THE WHOLE MILITARY 

AND PEOPLE
50 years ago. Dien Bien Phu victory shock the world and 

reaffirmed Vietnamese people's patriotism, undaunted spirit in 
struggle against foreign invaders ill general and 21 ethnic 
groups in Lai Chau in particular. This victory has affirmed the 
strength of the whole army and people in solidarity to resist 
against the enemy. The Parly, local people, and the army as a 
whole with the core of Lai Chau armed force always consoli­

date such an ever last strength.

Dam Giang Hat - Colonel. Political 
Deputy Commander of Lai Chau 
Military Command gives presents to 
policemen's famdies on the occasion 
of July 27lb.

E
arly February 1952 imple­
menting the instruction of 
the Central, President Ho 
Chi Minh and Viet Bac inter­

regional Party, the Provincial Parly 
Committee of Civil Affairs organ­
ised a conference on thoroughly 
carrying out the instruction of the 
Central and making proposal on 
immediate missions. At the confer­
ence, the provincial Party 
Committee defined: strengthen 

authorities of all levels to monitor 
the resistance, reinforce and con­
solidate the armed force and semi­
armed force, build measures suit­
able with ongoing conditions, 
capacity of the locality to struggle 
against the enemy, create premise 
for the general offensive liberating 
the province. On that basis, based 
on a decision of the Government on 
the establishment of steering com­
mittees in the province, districts 
and villages, and the Provincial 
steering Committee the forerun­
ner of current armed force of Lai 
Chau was formed.

Ever-lasting glorious victories
During first days after the 

establishment. Lai Chau armed 
force was inexperienced due to 
objective conditions. Overcoming 
all difficulties, the armed force 
made great contributions to the 
nation's revolutionary victories In 
the general offensive in Tay Bacon

November 20lh 1953. French colo­
nialists' army parachuted to reoc­
cupy Dien Bien Phu with their 
"Caster operation" In the wake of 
the situation, the local officials and 
soldiers of Lai Chau actively co­
operated with the main force of Lai 
Chau Military Command to resist 
against the enemy with air and 
ground attacks in combination with
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neighbouring provinces to defeat the 
enemy s attack quickly, win quickly" 
plan, rhe enemy's plot was to reoccupy 
our liberated areas. However, the resist­
ance of Lai Chau province caused heavy 
losses for the enemy.

During Diet! Bien Phu campaign. Lai 
Chau armed force mainly attacked out­
side base of the enemy to create 
favourable conditions for main armed 
force units to attack inside front lines. 
From March to the end of June 1945. 
Ministry of Defence and the Southwest 
military zone reinforced Lai Chau 
province more armed forces to wipe out 
local bandits in southern districts of the 
province. During the campaign. Lai 
Chau armed force and people defeated 
almost bandit groups, killed 88 bandits, 
captured 120 bandits, and took 876 guns 
and other military instruments. 
Furthermore, Lai Chau armed force 
together with othei main armed force 
units contributed to making the world­
shaking Dien Bien Phu battle.

Right after the glorious victory over 
the French colonialist in July 1954. the 
provincial army section launched a plan 
on mobilising its armed force units and 
co-operating with forces of the Ministry 
of Defence and other units to wipe out 
groups of bandits in key areas such as 
Ọuynh Nhai. Sin Ho. etc during July, 
August and September 1954. In addition. 
Lai Chau armed forces discovered and 
defeated "proclaiming emperor", "wel­
coming king" in communes of Hang Lia, 
Pa Thom. Doan Ket. Muong Muon. 
Muong Pon (1957-1958), riots in Ho 
Thau. Giao San-Phong Tho (February 
1959). contributing to stabilising politi­
cal situation and consolidating the local 
authority. During 1960-1964, Lai Chau 
armed force participated in building and 

developing the economy in key rural and 
mountainous areas pursuant to the reso­
lution by the third Party National 
Congress, together with the North 
advancing to socialism. Therefore, the 
province became a strong rear in assist­
ing manpower and property for the South 
to resist the US imperialists and imple­
menting international mission in Laos.

When the resistance war against the 
US imperialists started the lense period 
after 1965. On the one hand. Lai Chau - 
a solid rear did its utmost to develop the 
economy and sustain the security and 
politics, on the other hand implemented 
international mission on helping Laos. In 
which 9.274 youths of the local ethnic 
groups joined the army and combated al 
burning battles. The ethnic groups of Lai 
Chau contributed 69.000 working days 
serving and fighting at battlefields. The 
provincial armed force co-operated with 
Laos' army to open 150 battles, killed 
487 enemies and look 721 guns of dif­
ferent kinds. In the struggle against "the 
sabotage war" by the US imperialists, 
Lai Chau force shot down 14 US Tighter 
planes with many typical battles. For 
instance, 'Thanh An. Bung Lao and Sinh 
Phinh (Tua Chua) communes, the local 
people and commune's militia shot down 
one aircraft F4H, one aircraft Fl05 and 
one US jet-fighter respectively.

During the wars for the nation 
defence, Lai Chau provincial armed 
force together with the people of all eth­
nic groups in the Province defeated 
many battles of the enemy, defend solid­
ly the country's border areas. Many col­
lectives and individuals achieved feats 
such as Battalion 1-Division 193, 
Division 741. Giao San (Phong Tho) 
militia, heroic martyrs Tran Xuan Vinh, 
Nguyen Van Hien, Nguyen Vu Trang.
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Nguyen Van Kham, Hoang Van Tam: 
heroes Luu A Phu, Hoang Minh Phuong, 
etc have forever been the pride of offi­
cials, soldiers and the people of Lai 
Chau province.

During the renovation years, thor­
oughly implementing the role, position 
and function of the provincial armed 
force, especially since conducting strate­
gic defence of military zone, the provin­
cial Parly and military Command have 
frequently trained the soldiers how to see 

A lesson of militia 
training of Muong Te 
District

through the enemy's plots and artifices, 
enhanced patriotism and fighting deter­
mination. Therefore, Lai Chau armed 
force has over the past years continued 
enhancing revolutionary vigilant spirit, 
coping with complicated situations and 
smash the enemy plots, defending solid­
ly the national borders, maintaining 
political security, social order and safety, 
together with the other forces creating a 
favourable environment for its socio-eco­
nomic development.

Strong national defence- the core to sustain 
political security

Lai Chau, a mountainous province 
with an important strategic position 

where living 21 ethnic groups, has a long 
border, poor infrastructure, under-devel­
oped economy and low intellectual stan­
dard. In addition, (he province continu­
ously copes with the enemy sabotage 
such as "peaceful movement" riots, 
socio-political instability. Vietnamese 
revolution sabotage with a view to 
removing the leadership of the Party and 
socialism regime, benefiting by nation­
al, religious policies and low intellectual 
standard to arouse free emigration, ille­
gal religious preach and to divide the 
unity of ethnic groups. Although Lai 
Chau armed force has achieved remark­
able development, with an extensive 
area and insufficient officials there have 
affected its task implementation results.

However, under the direction of the 
Party, Military Zone Command- particu­
larly under the direct leadership 
Provincial Party Committee and the 
provincial People's Committee- and the 
determination of soldiers in implement­
ing the orientation and renovation policy 
of the Party on building the national 
defence in association with peoples' war 
for national defence, Lai Chau armed 
force has gradually enhanced its com­
bined strength in battle, closely co-oper­
ated economic development with 
defence consolidation and strong politi­
cal foundation building, contributing to 
the solid defence of national border sov­
ereignty, maintenance of political-secu­
rity and social order and safety.

Fully aware of the importance of 
defence in the current situation. Lai 
Chau armed force attaches special 
importance to and identifies political 
and Marxism-Leninism. Ho Chi Minh 
ideology education with tradition in 
building and defending the country for 
the standing force, militia and reserve 
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force. The provincial armed force is 
ensured to thoroughly implement its rev­
olutionary orientation and missions, 
complying with instructions and revolu­
tions of the Party bodies, and completing 
well the assigned tasks. Accordingly, 
together with the municipal Party, 
authorities and people, the provincial 
armed forces fully develops its role and 
functions to implement effectively the 
local military and defence missions.

Besides. Lai Chau armed force fre­
quently advises the provincial Party 
Committee, people's Council and peo­
ple's Committee to conduct well defend­
ing education for all people, contributing 
to creating unity, increasing revolution­
ary spirit and awareness of military and 
defending mission for the people and 
officials of all levels. During recent four 
years (2000-2003). the province has 
educated and enhanced defending 
knowledge for 854 officials who are 
keeping important positions in districts, 
townships, departments, agencies al 
provincial level, and the Party 
Committee Secretary. people's 
Committee Chairman of towns, wards, 
townships, directors or vice directors of 
departments at district levels. Military 
agencies responsible for advising, co­
operating with mass organisations and 
carrying out the local military and 
defending missions have in practice 

been developed, and the State manage­
ment role of authorities al all levels ill 
national defence has been unceasingly 
improved. In addition, the combination 
between the economy and national 
defence and security has been concre­
tised in the province's planning and 
development plans, making great contri­
butions to strengthening the fighting 
capacity for defending zones.

Penetrating and creatively applying 
the Politburo's Resolution N0.2/BCT. 
Lai Chau Party Committee and Military 
Command have advised the Provincial 
Party Committee to conduct the building 
of defending zones with emphasis on the 
following major issues: creating politi­
cal potentials and ideology, identifying 
socio-economic development with the 
reinforcement of the national defence 
and security, building the strong local 
armed forces, defeating "peaceful move­
ment" plot and riots of enemy forces.

Implementing above orientations. Lai 
Chau Party Committee and People’s 
Committee have directed bases and 
agencies to build the plans IO ensure 
defending zones, organise military 
manoeuvres from the province to dis­
tricts and towns according to the mission 
requirements of each locality. Through 
military manoeuvres, the capacity of 
organisation, co-ordination and combi­
nation between forces in conducting mil­

The roll of honour
Recognising sacrifice and contributions of Lai Chau army and people over past 50 years, the Party and 
State have awarded 20 units, 20 individuals the Hero of People’s Armed Force, one Golden Star Order, 
one Ho Chi Minh Order, two Independence Orders, 848 Feat Orders of different kinds for 72 units, 776 
individuals and many emulation flags of the national President, Government, Ministry of National 
Defence, Military Zone Command No2 and Lai Chau People’s Committee.
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itary, national defence and security mis­
sions in locality has been strengthened. As 
the result, Lai Chau armed force has, over 
the past years actively contributed to build­
ing strong and universal bases as the core 
force in sustaining politic-security and bor­
der sovereignly, implementing many orien­
tations and measures to propagandise the 
people to carry out the Party and Stale's ori­
entations and policies and take part in pre­
vention of flood, natural disasters, etc. 
Especially implementing the function of 
fighting and working army, , in the recent 
years Lai Chau Party Committee and 
Military Command have co-operated with 
agencies to organise outside operations for 
inter-sector working groups, specification 
teams and over 1,000 officials and soldiers 
to propagandise the people, build strong 
political bases in the key communes in 
remote areas, help resettlement for the peo­

ple, re-organise villages, stabilise the local 
people's life and struggle against illegal 
preach. These activities of Lai Chau 
province are highly appreciated by authori­
ties at all level and strongly supported by 
the people.

The achievements gained by all people 
and army with the core role of Lai Chau 
armed force have made great contributions 
to building and defending Vietnam in gen­
eral and improving Lai Chau socio-econo- 
my in particular. Continuing the achieve­
ments, under the attention and leadership 
of the provincial Party Committee, people’s 
Committee, the Ministry of Defence, 
Military Zone Command No2, Lai Chau 
armed force together with all people and 
army will make further efforts to imple­
ment victoriously the socio-economic tar­
gets set in the ninth provincial Party 
Congress.

Lessons from the practical experience
Thoroughly implementing the line of the people's war, all-people defence and the basic views of the 

Party according to Ho Chi Minh ideology on building the armed force, applying creatively the local 
conditions in each period, combining all-people defence with the people security to defeat all plots and 
aggressive actions of enemies.

Always considering enhancing the combined strength and fighting capacity of the armed force, 
ensure to build the armed force as the political force, loyal force of the Party and State, local authori­
ties and the people, willing to take over and complete victoriously all assigned missions.

Attaching much importance to building, consolidating and strengthening the great unity of nation, 
people and international; fully develop the strength of all political system and the armed force on the 
basis of unified co-operation, contributing to successful implementation of two strategic missions: 
building and defending Vietnamese socialism.

Enhancing the universal leadership capacity and strength of Party organisations in the armed 
force; ensuring the sound leadership of the Party in all the armed force’s actions and sừuaiions; build­
ing the Party and the armed force in association with educating and improving political skill and spir­
it, exemplary vanguard, leadership capacity and practical operational organisation of officials at all 
levels, meeting the mission's requirements in all situations.
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Bộ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG LAI CHÂU
NGUYỆN MỘT LÒNG BẢO VỆ CHỦ QUYEN an 

NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Đại tá CAO THẾKHIEN

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bién phòng Lai Cháu

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội dồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dán tỉnh Lơi Cháu và Bộ tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng, sự quan tám, giúp dỡ và phối hợp chặt chẽ của 
các ban, ngành, đoàn thể, sự đùm bọc yêu thương của dồng 

bào các dân tộc. Bộ dội Biên phòng Lai Châu dã phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng vượt khó vươn lên, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị dược giao.

L
ai Châu là một tinh biên giới 
Tây Bắc, có vị trí chiến lược 
quan trọng về quốc phòng và an 
ninh, có dường biên giới di qua 6 

huyện: Phong Thổ, Sìn Hổ. Mường Tè, 
Mường Nhé. Mường Lay và Điện Biên, 
tiếp giáp với 2 nước láng giềng Trung 
Quốc và Lào với chiều dài dường biên

giới là 671 km (tuyến Việt -Trung dài 
311 km. tuyến Việt - Lào dài 360 km), 
Bộ dội Biên phòng Lai Châu quán lý 38 
xã biên giới gồm 138.670 nhãn khẩu 
thuộc 21 dân tộc. Dàn cư phân bô 
không dồng dều, ở khu vực biên giới 
thưa thớt, treo leo trên dịa hình rừng núi 
hiểm trở. Hạ tầng cơ sờ kém phát triển, 
giao thông di lại khó khăn, nhất là về 
mùa mưa lũ. dường ra biên giới chú yếu 
là di bỏ. An ninh - xã hội luôn diễn biến 
phức tạp, nối lên là vá'n dề di cư tự do, 
truyền dạo trái phép, buôn bán ma tuý. 
lấn chiếm biên giới, xâm canh và xâm 
cư tự do dã gây không lì khó khăn cho 
Bộ dội Biên phòng Lai Châu irong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ.

Cám mốc giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại cùa khẩu Ma Lù Thòng

Cùng quân, dân Lai Châu bảo vệ 
Tổ quốc

Cùng với sự ra dời của Bộ dội Biên 
phòng Việt Nam, ngày 3-3-1959, Khu 
Công an nhân dân vũ trang Tây Bắc dược 
thành lập, trẽn cơ sở các tiểu doàn 957, 
959, xây dựng thành tiêu khu 57 và 59. 
Cuối nãm 1962. Khu tự trị Tây Bắc dược 
tách ra thành 3 tinh (Sơn La - Lai Châu - 
Nghĩa Lộ), Công an nhân dãn vũ trang 
Lai Châu - tiền thân cùa Bộ đội Biên 
phòng Lai Châu hình thành theo dư dịa 
chí của tinh Lai Chàu.

Trong suốt những năm tháng kháng 
chiến chống Mỹ, Bộ dội Biên phòng Lai
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Châu dã cùng loàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân Lai Châu tham gia kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước và dánh bại 
chiên tranh gián diệp, biệt kích, tho 
phi; xây dựng cơ sở chính trị dịa 
phương vững mạnh, xây dựng thê' trận 
biên giới lòng dân, bảo vệ chù quyền 
an ninh biên giới tổ quốc và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế.

Ngay lừ buổi dầu, Công an nhân 
dàn vũ trang Lai Châu vìra khẩn trương 
nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ chiến 
dấu, công tác, bào vệ biên giới. Đồng 
thời, triển khai nhiệm vụ quan trọng, 
một trách nhiệm hết sức nặng nề, dó là 
trực liếp bào vệ cơ quan lãnh dạo cùa 
linh và các mục liêu trọng yếu về chính 
trị. kinh tế. Trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, dù thời bình hay thời chiến, dơn vị 
dều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
dược giao.

Bên cạnh dó, Bộ dội Biên phòng Lai 
Châu dã hiệp dồng chặt chẽ với các lực 
lượng an ninh khác tiêu diệt và làm lan 
rã nhiều toán phi. dập tắt bạo loạn, 
xưng vua,... ở nhiều dịa 
phương như: Mường Tè, 
Mường Lay,... Chấp hành Chi 
thị sô' 20/CT TW, Bộ dội 
Biên phòng lính đã xây dựng 
và thực hiện các chuyên án 
làm thất bại âm mưu chiến 
ưanh gián diệp biệt kích cùa 
Mỹ Nguy. Đồng thời, Bộ 
dội biên phòng Lai Châu 
cũng tham gia thực hiện 
nhiệm vụ quớc tế vẻ vang 
giúp nước bạn Lào tiễu phí, 
dẹp loạn, xây dựng lại chính 
quyền cơ sở ở dịa phương.

Đại thắng mùa xuân 
năm 1975 mà dỉnh cao là 

chiến dịch Hổ Chí Minh lịch sử. non 
sóng Việt Nam thu về một mối, cả 
nước dộc lập, thống nhất cùng di lên 
chủ nghĩa xã hôi, thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã 
hôi và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hôi 
chù nghĩa. Song chưa dược bao lâu, 
cuộc chiến tranh biẻn giới và chiến 
tranh phá hoại dã nổ ra. Lực lượng Bộ 
dội Biên phòng tính hiệp dồng chặt chẽ 
với quân và dân biên giới. Với phương 
châm tư tường chi dạo chiến đấu “Làm 
chù dể tấn công, tấn công dể làm chù”, 
Bộ dôi Biên phòng Lai Châu dã tạo 
diều kiện thuận lợi cho Bộ dội chủ lực 
tiêu diệt dánh thắng quân xâm lược. 
Nhiều tập thể và cá nhản chiến dấu lập 
cóng xuất sắc được Nhà nước tuyên 
dương là Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Những năm tháng kháng chiến, 
bào vệ biên giới, tuy còn nhiều khó 
khăn vất vả, nhưng Bộ dội Biên phòng 
Lai Châu dã cố gắng hoàn thành 
nhiệm vụ. cùng dánh giặc bảo vệ Tỏ

Thanh niên Đồn 425 sau giờ tuần tra
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quốc, cùng nhàn dàn tham gia phát triển 
kinh tê' - xã hội. Trong dó có nhiều cán bộ, 
chiến sĩ chịu đựng hy sinh gian khổ, lăn 
lộn bám địa bàn, tham gia "bốn cùng” 
(cùng ãn, cùng ở, cùng làm và cùng bàn 
bạc) với dân dể phát triển kinh tế, xây 
dựng cơ sờ chính trị vững mạnh. Điển 
hình cùa tinh thần “tận trung với nưởc, 
hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ” là gương anh hùng liệt sĩ Trần 
Vãn Thọ, cùng nhiều chiến sĩ khác mãi 
mãi là những tấm gương sáng cho thê' hệ 
chiến sĩ Biên phòng Lai Châu nói riêng, 
cả nước nói chung noi theo.

Xây dựng củng cố Cd sở chính trị ở 
biên giái

Thực hiện cõng cuộc dổi mới dâ'l nước 
(1986 - 2003), Bộ đội Biên phòng Lai 
Châu cùng Đảng bộ và dồng bào các dân 
tộc Lai Châu chung sức, đồng lòng xây 
dựng Lai Châu ngày một giàu mạnh. Là 
lực lượng nòng cốt trong cóng lác bảo vệ 
biên giới cùa Tổ quóc, lực lượng Biên 
phòng tình luõn xác dinh công tác xây 
dựng củng cô' cơ sờ chính trị ở biên giới 
làm trọng tâm. Trẽn cơ sờ đó, Bộ dội Biên 
phòng tỉnh dã làm tốt cõng tác tuyên 
truyền và vàn dộng nhân dân biên giới, 
nâng cao nhãn thức chính trị giác ngộ 
cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh dạo 
cùa Đảng và sự nghiệp dõi mới đất nước, 
nâng cao tinh thần cảnh giác với chiến 
lược “Diễn biến hoà bình” của địch, bảo 
vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 
Tổ quốc.

Nhân thức rõ vị trí, vai trò tầm quan 
ưọng ưong việc thực hiện có hiệu quả các 
chủ trương, dường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước cùa cơ sở chính trị ở các 
xã biên giới, các dơn vị cơ sở dã tham 
mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp 

với các đoàn thể ở địa phương xây dựng 
và cùng cô' cơ sở chính trị ở các xã biên 
giới. Nâng cao nâng lực lãnh dạo và sức 
chiến dấu cùa các tổ chức cơ sở dàng, xày 
dựng tổ chức đảng thực sự là hạt nhãn của 
cả hệ thống chính trị dể lãnh dạo các tẩng 
lớp nhãn dân trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chù 
nghĩa, góp phần xày dựng Đảng ngang 
tầm dòi hỏi cùa thời kỳ mới. Tăng cường 
có hiệu lực tổ chức quản lý diều hành của 
chính quyền, chú trọng củng cô' dội ngũ 
cán bộ lãnh dạo xã, trưởng bàn. Thường 
xuyên làm tốt cõng tác phát hiện dào tạo 
nguồn cán bộ xã có dức có tài và có tín 
nhiệm dối với nhân dân, hoạt động dúng 
chức năng. Kết quả nãm 2003 dã có 38 tổ 
công tác dược cử xuống 38 xã dề tham gia 
với cấp uỷ, chính quyền dịa phương, qua 
dó dã xây dựng củng cô' 9 xã vùng cao 
xung yếu, kiện toàn cùng cô' 119 Đảng bộ, 
Chi bộ xã, 29 tổ chức chính quyền, 74 
doàn thể quần chúng.

Ngoài ra, Bộ dôi Biên phòng tinh còn 
phối hợp với Công an tinh bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho 625 công an viên xã, bản; 
phối hợp với cơ quan quân sự dịa 
phương bổi dưỡng huấn luyện cho 
7.076 lượt dân quân. Lực lượng này dã 
phối hợp với Bộ dội Biên phòng chú 
động tấn công đấu tranh chống các loại 
tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến 
biên giới, kết hợp chặt chẽ giữa dấu 
tranh chống buôn lậu ngoài xã hội với 
bảo vệ nội bọ trong sạch. Tập trung dấu 
tranh với các dối tượng buôn lậu, buôn 
bán các chất ma tuý, buôn bán vũ khí, 
buôn bán phụ nữ. Tích cực chù dộng 
phối hợp với các lực lượng, kết hợp chặt 
chẽ cấc biộn pháp công lác biên phòng 
dể giải quyết nhiêu vụ án lớn.

Bên cạnh đó, Bộ dội Biên phòng lính
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còn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 
clịa phương và phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể ổn dịnh tinh hình di cư tự 
do vào khu vực biên phòng. Tham mưu 
và tham gia phối hợp với dịa phương kịp 
thời phát hiện và giải quyết dứt diểm nạn 
xàm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, 
vi phạm hiệp dịnh, quy chế biên giới. 
Thông qua các dợt diẻn tập cụm tác chiến 
biên phòng ở các cấp huyện, tinh và quân 
khu, Bộ dội Biên phòng linh dã tham 
mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tòì 
những mục đích, yêu cầu dặt ra. Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ khảo sát và công 
tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và 
Trung Quốc. Những kết quà có ý nghĩa 
rất quan trọng nêu trên dã thực sự là nhân 
tô' quyêì dinh dế xây dựng dịa bàn vững 
mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên 
giới.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội dịa 
phương

Không chi chú trọng xây dựng củng 
cô' cơ sở chính trị ở biên giới, cùng với 
dồng bào các dân lộc vùng biên, Bó đội 
Biên phòng tính Lai Châu còn tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong dó:

Về kinh tế, xác dịnh rõ phương châm: 
kinh tê'là động lực phát triển xã hội, là nền 
tảng quốc phòng, an ninh ở dịa bàn khu 
vực biên giới, là tiềm lực dể quản lý, bào 
vệ chủ quyền an ninh biên giới Tố quốc, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh dã trực tiếp đảm 
nhiệm thực thi nhiều dự án với tổng sô' vốn 
hàng trăm tỷ dồng gồm dịnh canh, dịnh cư, 
khoanh nuôi, bảo vệ rùng, di dãn dân, làm 
trường học, công trình thuỷ lợi, giao 
thông,... Các dự án này sau khi hoàn thành, 
dểu dược dịa phương dánh giá có chất 
lượng, hiệu quả tốt, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa biên 

giới, dáp úng sự mong đợi của dồng bào 
các dân tộc. Kêì quả vận dộng nhân dân 
dịnh canh định cư dược 2.434 hộ với 
16.598 khấu, khai hoang phục hoá 2.707 
ha ruộng nước. Vận dộng nhân dân phá 
nhổ 194,28ha cây thuốc phiện, thực hiện 
cai nghiện tại cộng dồng cho 3.329 lượt 
dối tượng, xoá diểm trắng về tiêm chủng 
mở rộng ở 8 xã vùng sâu, vùng xa, vùng 
cao của huyện Mường Tè (cũ) - những xã 
cuối cùng của cả nước ưong việc thực hiện 
chương trình tiêm chùng quóc gia.

Về giáo dục, Bô đội Bién phòng tỉnh dã 
trực tiếp giảng dạy cho 126 lớp xoá mù chữ 
với 2.666 người, mở 40 lớp nhàm thực hiện 
công tác phổ cập giáo dục tiểu học cho 766 
học sinh, tham gia giúp dỡ nhà trường tu 
sửa trường, lớp học, ủng hộ nhà trường 
bang tiền mặt và dồ dùng dụng cụ giảng và 
dạy học.

Về văn hoá, các đơn vị Biên phòng tinh 
dã tâng cường hoạt dộng tuyên truyền vãn 
hoá, dưa thông tin, văn hoá, văn nghệ lên 
miền núi, vùng cao biên giới, góp phần 
nâng cao vãn hoá tinh thần cho nhân dân và 
cán bộ chiến sĩ biên phòng. Đội tuyên 
truyền - văn hoá dã phôi hợp với tổ tuyên 
truyền - vãn hoá các dơn vị cơ sở và dội vãn 
nghệ của dịa phương các xã biên giới phục 
vụ dồng bào các dân tộc và cán bộ chiến sĩ 
lực lượng vũ ưang ở các tuyến biên giới 
trong tinh. Đồng thời, tiếp tục dẩy mạnh 
các hoạt động củng cố, xây dựng diểm sáng 
văn hoá trên biên giới, gắn với xây dụng 
bản làng vân hoá, tạo môi trường trong sạch 
lành mạnh, tốt dẹp ở địa bàn biên giới.

Cùng với các hoạt dộng dó, Bộ dội 
Biên phòng Lai Châu cũng đã thực hiện 
tốt các chương trình liên kết với các ban, 
ngành, doàn thể, hình thành phong trào 
thi dua giữa tuyến ưước với tuyến sau, 
giữa nội dịa với biên giới. Vận dông 
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quyên góp hàng tràm triệu dồng ủng hộ 
dồng bào bị thiên lai nặng, “Quỹ dền ơn 
dáp nghĩa” và nhiều việc làm thiêì thực 
khác thể hiện dạo lý của dân tộc.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến dâ'u 
và trưởng thành, Bộ dội Biên phòng Lai 
Châu dã không ngừng phát huy bàn chất 
truyền thống lốt dẹp, doàn kết thống nhất, 
dũng cảm, ngoan cường, chịu dựng gian 
khổ hy sinh, bền bỉ vượt khó vươn lên. lập 
nhiều chiến công, trong sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới, làm tròn 
nhiệm vụ quốc tê' vẻ vang, tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội cùa dịa phương. Với 
thành tích trên, Bộ dội Biên phòng Lai 
Châu đã dược Đảng và Nhà nước tuyên 
dương “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân”, 6 đơn vị, Đồn biên phòng 
dược phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân", 7 cá nhàn “Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân”, nhiều tập thể và 
cá nhân dược thường “Huân chương chiến 
công” các hạng, "Đơn vị quyết thắng", 
“Chiến sĩ thi dua" Đặc biệt trong những 
năm gần dây, Bộ dội Biên phòng Lai Châu 
liên tục dược nhận “Cờ luân lưu dằn dầu 
phong trào thi dua” cùa ngành nội chính 
tinh và toàn lực lượng bộ dội biên phòng. 
Những phần thưởng cao quý ấy, dã và 
dang khích lệ tinh thần phấn dấu cùa loàn 
thể cán bộ chiến sì của Bộ dội Biên phòng 
Lai Châu cố gắng vượt qua khó khăn gian 
khổ hoàn thành nhệm vụ bảo vệ chủ quyền 
an ninh biên giới quốc gia.

Bài học kỉnh nghiệm rút ra từ thực tiền
Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phải dặt dưới sự lãnh dạo của Đảng và sự diều 

hành quản lý của Nhà nước, chính quyền các cáp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thông 

chính trị, dặc biệt là vai trò làm chủ của toàn dán và lực lượng nòng cốt chuyên trách của bộ dội 
biên phòng.

Đi đôi với tuyên truyền phát dộng quần chúng dấu tranh bảo vệ biên giới quốc gia, phải coi 
trọng dộng lực phong trào quần chúng. Đó là quyền lợi, lợi ích chính dáng của dán. Vì vậy, cần 
tích cực tham gia, nâng cao dán trí, cải thiện dán sinh, thực hành dán chủ; tích cực tham gia thực 
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội ồ vùng cao biên 

giới.
Vừa phát dộng ý thức làm chủ của quần chứng tham gia bảo vệ biên giới, vừa tích cực tham 

gia xây dựng, củng cô' và bảo vệ các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng ở dịa 

phương, xây dựng lực lượng vững mạnh.
Phải liên kết phối kết hợp với các ban, ngành, đoán thể, phát triển phong trào quán chúng xây 

dựng thế trận an ninh, quốc phòng, xảy dựng “Nền biên phòng toàn dán” có bê rộng, chiều sáu.
Tình hình biên giới có những biến dộng phức tạp, cõng tác biên phòng phải tiếp tục doi mới, 

phải có kiến thức tương dôi toàn diện, có phương pháp thực hành. Do dó, cán bộ chiến sĩ biên 
phòng trực tiếp còng lác ở biên giới phải dược dào tạo, bồi dưỡng nhiều mặt dáp ứngyéu cầu nhiệm 
vu bảo vé bién giới. Trong tinh hình hiện nay, cần phải quan tám thành lập các tổ cóng tác biên 

phòng tăng cường cắm ở các xã biên giới.
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Part II: System of politics, national defence and security

LAI CHAU BORDER-GUARD HEADQUARTER
PLEDGE TO SAFEGUARD NATIONAL 

SOVEREIGNTY
Colonel CAO THE KHỈEN

Commander of Lai Chau border-guard headquarter

Thanks to the leadership of the Party Committee, 
People's Council. People's Committee of Lai Chau, the 
Command of Border Guard and the assistance and cooper­
ation from the local people and mass institutions, the Lai 
Chau border guard with its revolutionary heroism has fully 
accomplished all of its important duties.

A
s a north-west border 
province of Vietnam, Lai 
Chau is extremely important 
for the national defense and security. 

There are six border-districts of Phong 
Tho, Sin Ho, Muong Te, Muong Nhe, 
Muong Lay and Dien Bien those are 
contiguous with China in the north and 

Nguyen Van An - Member of the Politburo (Chairman of the National Assembly vis­
iting the Command of Lai Chau Border-guard headquarter

Lao in the west (China-Vietnam bor­
der takes 311km, and Vietnam - Loas 
border 360km). Lai Chau border guard 
takes the safeguard task for 38 frontier 
communes with 138,670 people of 21 
ethnic minorities. The inhabitants here 
distribute sparsely in obstacle topogra­
phy of mountains and forests. The 
infrastructure here is so poor that we, 
especially in the rain season, only can 
walk hardly on muddy paths to border 
posts. The security situation here 
changes day by day, too. Burning 
issues include uncontrolled migration, 
illegal religion preachment, drug 
smuggle, territory transgression, till­
ing the land of Vietnam. These have 
put the border guard of Lai Chau in a 
context of thousands of difficulties.

With Lai Chau army and people for 
national security

No later than the Vietnam Border 
Guard came into being on 3rd March 
1959, the North-West People's Armed 
Police, known as sub-blocs no. 57 and 
59, was founded with battalions no. 
957 and 959. At the end of 1962, Tay 
Bac autonomous area was divided into 
three provinces including Son La, Lai 
Chau and Nghia Lo. The People's 
Police force of Lai Chau, the former 
organisation of Lai Chau Border
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Guard, located in the frontier-mountain province 
of Lai Chau.

During the Vietnam-US war, Lai Chau Border 
Guard, hand in hand with the Party and the entire 
of the army, Lai Chau people look war against US 
invaders and defeated many groups of raiders, 
spies and local bandits. On the other side they 
have strengthened the local political bases to safe­
guard the national territory and fulfil the interna­
tional duties for the People's Republic of Laos.

Since its establishment, Lai Chau People's 
Police force has not only successfully undertook 
proects on protecting the national sovereignty but 
also directly safeguarded the provincial authorities 
and key targets of politics and economy in the 
region. In any circumstances, peace or war, this 
force has always fully accomplished its burden 
tasks.

Undertaking the Directive No. 20/CT-TW, the 
provincial border guard, and in a joint effort with 
other armed forces, defeated the spy war of US 
invaders and southern puppet troops, wiped out 
series groups of local bandits, rebels, etc in locali­
ties of Muong Te, Muong Lay, etc. In addition, the 
force used to engage in the noble international 
duty to help the People’s Republic of Laos wiping 
out its local bandits, rebels and strengthening the 
local authorities.

The great victory of the Ho Chi Minh historic 
campaign in the spring 1975 reunited the nation 
and the nationwide Vietnamese people started to 
implement two strategic tasks of building the 
Socialism and safeguarding the Socialist Republic 
of Vietnam. Unfortunately, the border and sabo­
tage wars quickly happened to Vietnam. In such a 
context, Lai Chau Border Guard, in a joint effort 
with frontier people, helped the regular troops to 
wipe out invaders with the motto of master to 
attack, attack to master". Acknowledging their 
brilliant feats, the State has conferred the title 
"Héro of People’s Army" to many teams and indi­

viduals.

During years of border war with China. Lai 
Chau Border Guard not only made great efforts to 
overcome difficulties and fought against the 
enemy for the peace of the nation but also went 
hand in hand with the local people to develop the 
socio-economy. Most soldiers pledged and imple­
mented the motto of four "togelhers" (eat together, 
live together, work together and discuss together) 
with the local people to further the economy and 
strengthen the political bases. The sacrifice of 
martyr Tran Van Tho and many of his comrades 
are most visible examples of the spirit of "loyally 
to the nation, piousness and sacrifice for the peo­
ple" of all generations of Lai Chau Border Guard 
in particular and the armed forces nationwide in 
general.

Strengthen political bodies in the 
frontier areas

Engage in the the country's renovation, Lai 
Chau Border Guard since 1996 has been on a same 
boat with the local Party and people to better the 
life of Lai Chau people day by day.

As a task force of the national territory safe­
guard, the provincial border guard always attaches 
great importance to strengthening local political 
units. Therefore, the force has successfully com­
municated and improved the awareness on guide­
lines of the Parly and the State as well as the inno­
vation of the nation to the local people. For this 
reason, the people here are always confident to the 
leadership of the Party and the success of the 
nation's innovation and their vigilance over plots 
of "peaceful evolution" of the enemy for the secu­
rity of the nation has been raised, too.

Because of its decisive role in the success of 
guidelines of the Party and the Stale, the border 
guard, on one hand, has consulted the local party 
units, authorities, and mass institutions to 
strengthen political bases in border communes. 
And on the other hand, raised the leadership abili­
ty and the militant spirit of the local Party units to
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become an important core of the entire of 
the local politics regime as well as strong 
enough to meet the demands of the new 
phrase of the nation development. In addi­
tion. the force has efficiently helped to 
improve the governance ability of authori­
ties in communes and helmet villages. In 
2003 only. 38 work groups of the guard 
force were deployed to 38 communes to 
help local authorities consolidate 9 core 
communes, 119 parly units, 29 governance 
bodies, and 74 mass institutions.

Moreover, Lai Chau Border Guard has 
co-operated with the provincial police and 
local forces to improve the professional 
skills to 625 policemen of communes and 
villages, train 7,076 turns of partisans. 
Local police and partisans have jointed 
efforts with border soldiers to fight against 
all kinds of criminals and social evils, 
smuggle, drug and women trafficking 
along borderlines, and actively protect the 
transparency in internal divisions.

The border force also helps party units, 
local authorities and mass institutions to 
control the emigration to military sites, 
tilling the land and transgressing the terri­
tory of Vietnam, etc. The provincial border 
force held war-games in cooperation with 
local forces and authorities to improve 
their ability for actions. The duty on 
search and lay landmarks on Sino- 
Vietnam borderlines was successfully 
accomplished, too. Obviously, the men­
tioned achievements have themselves 
proved the safeguard border ability as well 
as efforts of Lai Chau Border Guard.

Engage in local socio-economic 
development

Not only making much of empowering 
political basics along borderlines, but Lai 

Chau Border Guard also engage in socio­
economic development in this mountain­
ous province, 'rheir achievements include:

For economy: no one can deny that 
economy is the most important momen­
tum for social development, national secu­
rity and defense as well as national sover­
eignly and territory. Therefore, the provin­
cial border guard force has directly under­
taken a lol of projects on settling agricul­
ture. settlement, forest protection, con­
structions of schools, irrigation, trans­
portation. etc. with hundreds of billions 
dong of capital. Most of those projects 
were highly spoke by local authorities for 
their high quality and efficiency, and they 
have made great contributions towards the 
socio-economic development in the 
province, met the demands of ethnic 
minorities.

In addition, the force has encouraged 
2,434 households with 16,598 people to 
achieve sedentary abode and farming, 
reclaim 2,707 hectares of virgin soil for 
water rice cultivation, destroy 194.28 
hectares of cannabis, and help 3,329 per­
sons escaping from drug addiction. 
Children in eight isolated communes of 
Muong Te district - the last district of the 
country were vaccinated, too.

For education: the provincial border 
guard directly took the charge of teaching al 
126 literacy classes for 2,666 persons, set up 
40 other classes for universal primary edu­
cation for 766 pupils. And the force helped 
the local to repair schools, classes, teaching 
implements and even cash.

For culture development: border units 
of the province have actively engaged in 
enriching the spiritual life of both local 
people and frontier soldiers. The culture 
propaganda team of the province has. in a

169

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



SQM* Anniversary of Dlen Bien Phu Victory (1954 - 2004); Lai Chau - New Image In Century XXI

joint effort with culture propaganda groups 
of border units and communes, taken art 
performances to the people and soldiers in 
the locality. Furthermore, the provincial 
border has encouraged culture and civilisa­
tion movements of communes and villages 
aiming to create safe environment in this 
border region.

On the other hand, the force has made 
good performance of encouraging local 
branches and groups to engage in emula­
tion movements among them. And the 
force has collected hundreds of millions 
dong for the "Repayment Fund" to support 
people who were seriously suffered from 
natural disasters.

During development and struggle, the 
Lai Chau Border Guard has always fur­
thered and furthered its precious traditions 
for the peace of the country. They have 
shown their unity, brave, steadfast in tri­
umphing over difficulties and achieving 

feats to safeguard the nation’s sovereignty, 
carry the preciously international duty and 
contribute to the local socio-economic 
development. Acknowledging such above 
achievements, the Party and the Slate have 
commended titles of "Hero of People's 
Army" for Lai Chau Border Guard. 
"Heroic Unit of People's Army" for six 
frontier posts, and "Hero of People's 
Army" for seven soldiers. Many other 
groups and soldiers have been granted vic­
tory medals, "unit of determination for vic­
tory" title or good soldier title. Particularly, 
the Lai Chau Border Guard has always 
been given the "emulation flag" of the 
internal branches of the province and bor­
der guard. Such priceless rewards have 
been delighting the entire of cadres and 
soldiers of Lai Chau Border Guard to make 
more and more efforts to triumph over dif­
ficulties to successfully safeguard the ter­
ritorial integrity of Vietnam.

Lessions from Practical Experiences
The safeguard of national territory must be put under the leadership of the Party and the gover­
nance of the Government as well as local authorities at all levels. In addition, the combined force 
of all political systems, particularly the decisive roles of the entire people and the responsible task 
force of border army should be brought into full play. Mass movements on safeguarding the 
national territory should be attached great importance and encouraged. To do that we need to 
actively improve the living and the intellectual standards of the people, further democracy in the 
state machine at all levels, fulfil the Party and the State's guidelines and policies for socio-eco­
nomic development in mountainous and boundary areas. Mobilising people’s participation in ter­
ritory protection, building, consolidating and protecting Party cells, governmental bodies, and pub­
lic organisations in co-operating with other organisation in developing public movement of build­
ing “the comprehensive national defence” for the reinforcement of national defence - security. The 
border safeguard must be nonstop innovated in a comprehensive manner in order to cope with 
ongoing changes in border regions. To do this, all cadres and soldiers should be trained profes­
sionally to meet all needs of the new changes, in the existing context, border work groups should 
be set up in every border commune.
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THÀNH PHÔ ĐIỆN BIÊN PHỦ
HÀNH TRÌNH TÓI THÀNH PHỐ MỚI

NGUYỀN QUANG SÁNG

Chủ tịch uỷ ban nhân dán thành phốĐiện Biên Phù

Mặc dừ mới dược thành lập. nhưng với vị thếlà 
trung tâm tỉnh ly, lại dược sự quan tám dầu tưcúa 
Trung ương, của tinh và sự nồ lực có'gắng vươn lên 
của Đdng hộ, chính quyền và nhân dán. Điện Biên 
Phủ dã dẩy nhanh lốc dộ đỏ thị hoá, quan tâm 
phát triển toàn diện kinh tế- xã hội, an ninh quốc 
phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, lìmg hước dáp ừng 
yêu cầu về quy hoạch và phát triển dô thị. Quyết 
tâm dó, nỗ lực dó. đã dược ghi nhận, ngày 10-10- 
2003, Điện Biên Phủ dã long trọng tô’chức lễ công 
hố Nghi’ dịnh số //012003/NĐ-CP ngày 26-9- 

2003 về việc thành lập thành phố trẻ dầu tiên ở 
vùng Tây Bắc.

“Chín năm làm một Điện Biên.
Nén vành hoa dỏ nén thiên sử vàng”

Điện Biên Phủ là mảnh đất lịch sử hào hùng, 
ghi dấu những chiến công oanh liệt, mốc son chói 
lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc fiấu tranh 
giành dộc lập dân tộc. Là dịa danh nổi liếng thế 
giới với trận Điện Biên “Chấn dộng dịa cầu’’, sau 
hơn 11 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự 
dầu tư của Nhà nước, của tính, thị xã Điện Biên dã 
nỗ lực phấn dấu và giành dược nhiều thành tích 
quan trọng, tạo sự chuyên biến tích cực trên các 
lĩnh vực kinh tế - xã hôi.

Õng Nguyễn Quang Sáng - Chù tịch uỳ ban nhãn dán thành phố 
Điện Biên Phù

SÚC vươn lên của một thành phô trẻ
Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, ván hoá - 

xã hội của tinh Lai Châu, hơn 11 năm qua, thị xã 
Điên Biên Phủ dã nhận dược sự quan tâm cùa Đàng, 
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; sự giúp dỡ 
của nhản dân trong cả nước; sự lãnh dạo, chi dạo 
trực tiếp, toàn diện của Đáng bộ, Hội dổng nhân 
dãn, uỷ ban nhân dãn tính; sự cộng tác, ủng hộ tích 
cực của các sờ, ban, ngành trong tính; dặc biệt là sự 
nỏ lực phấn dấu vươn lèn của Đáng bộ. chính 
quyền, doàn thể và nhân dân các dàn tộc trong thị 
xã, Điện Biên Phù dã thu dược những kết quá khã 
quan. Kinh tê' - xã hội phát triển với tổc dộ nhanh. 
An ninh - chính trị, trật tự an loàn xã hội dược giữ 
vững, ốn dinh. Văn hoá - xã hội có bước phát triến 
đáng kể, hệ thống chính trị dược xây dụng và củng

TỐC độ tăng trưởng kinh tế: 14%/năm
Thu nhập bình quân tính theo đầu người: 500 uso/ngưừi/hăm
cư cấu kinh tê' năm 2002:
dỊch vụ 60%; công nghiệp - tiểu thủ cống nghiệp - xây dụng 30%, nông - lâm nghiệp 10%.
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cố, diện mạo dô ihị chuyển biến với lốc dộ 
nhanh. Trong dó, GDP lãng trưởng khá, dạl 
mức bình quân 12,5%/nãrn (riêng năm 2002 
là 14%). Tỷ lệ hộ nghèo giâm mạnh, từ 50% 
năm 1993 (theo chi tiêu cũ) xuống còn 2,2% 
(tháng 6-2003). số hộ khá, giàu lãng nhanh. 
Đời sống vật chất và tinh thần cúa nhân dàn 
dược cài thiện và nâng lên rõ rệt. Cơ cấu kinh 
tế chuyến dịch theo hướng tàng dần tỳ trọng 
dịch vụ, cõng nghiệp - tiếu thú công nghiệp - 
xây dựng cơ bán và giảm dần tý trọng nông - 
lâm nghiệp dũng với tinh thần Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thị xã khoá III dã dề ra. 
Trong dó, năm 2QP2, tý trọng dịch vụ chiếm 
60%: cõng nghiệp - tiểu thủ cõng nghiệp - 
xãy dựng chiếm 30%, nóng lãm nghiệp 

10%. Đáng chú ý là cơ cấu kinh tế vùng dã 
hình thành rõ nét và phát tricn khá mạnh, 
kinh tế dịch vụ, du lịch, công nghiệp - tiêu thú 
công nghiệp và xây dựng lập trung chú yếu ở 
4 phường dạt mức tăng trưởng cao, kinh lê 
nóng - lâm nghiệp lập trung ở 2 xã dã dám 
bào cung cấp dù lương thực - thực phẩm, góp 
phần hình thành môi trường sinh thái trong 
sạch, bền vững.

Thương mại - dịch vụ - du lịch phát triẽn 
theo hướng da dạng. Tổng mức lưu chuyên 
hàng hoá và bán lẻ hàng năm lãng cao. Năm 
2002 dạt 365 tỷ dồng, tăng 11% so với năm 
2001: sáu tháng dầu năm 2003 dạt 220 lý 
dồng, lãng 31 tý dồng so với cùng kỳ năm 
ngoái. Lượng khách dến tham quan, du lịch

Vài nét khái quát về thành phô Điện Biên Phủ
1. VỊ trí dịa lý:
Thành phó Điện Biên Phù nằm ở phía Nam tình Lai Cháu có toạ dộ 2Ỉ“22’1 vĩ bắc, 103" kinh dỏng. 

Địa giới tiếp giáp hoàn toàn với huyện Điện Bién. trong dó: phía Đóng giáp xã Mường Phăng; phía Táy 
giáp xã Thanh Nưa và Thanh Luông; phía Bắc giáp xã Th^nh Nưa và Nà Tấu; phía Nam giáp xã 
Thanh Xương.

Thành phó Điện Biên Phủ nằm trẽn trục dường giao thông quan trọng (quốc lộ 279) di Tuần Giáo - 
Hà Nội, qua nước Cộng hoà Dán chù Nhãn dán Lào, cách cừa kháu Táy Trang 35km; quốc lộ 12 lẽn 
các huyện phía bắc và các cửa kháu Pa Nậm Cúm, Ma Lù Tháng với Trung Quốc di Sa Pa, Lào Cai, 
Càng Hàng không quốc té Điện Biên Phủ là dường hàng không quan trọng, dang phát triển mở rộng 

dường bay trong nước và quốc tể.
2. Lịch sử hình thành
Nám 1739 -1754, Hoàng Cóng Chứ lãnh dạo nhân dán vùng Tây Bắc khởi nghĩa, dã lấy Điên Biên 

Phù làm căn cứ chính, xáy dựng nơi dãy thành Bản Phủ - cân cứ lãnh dạo nghĩa quán trong nhiều 
năm. Từ dãy, óng dã phát triển lực lượng và hoạt dộng trén vùng rộng lớn Táy Bắc Bộ.

Vào thê kỷ XIX, dưới ché'dọ thuộc dịa cùa thực dán Pháp, Phủ Điện Biên trở thành trung tâm điếu 
hành, hành chính cùa khu vực phía Nam cùa tỉnh Lai Cháu.

Sau chiến thắng lịch sử, ngày 7-5-1954, Điện Bién Phủ dược xây dựng thành trung tám hành chính, 
chính trị, kinh té, ván hoá của huyện Điện Biên. Một dịa danh lịch sử mang tầm thời dại. Ngày 18-4- 
1992, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) dã ban hành Quyết định só' 130/HĐBT vé việc thánh lập 
thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu. Đến ngày 26-9-2003, Chính phù ban hành Nghị định số 
11OI2OO3INĐ-Cp ngày 26 - 9 2003 vé việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Cháu.
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Một góc 
thành phô' 
Điện Biên Phù

năm 2000 lãng gấp 17 lần so với nãm 1996. 
doanh thu dạt 10 lý dồng, nguồn thu thuê' từ 
lĩnh vực này dạt 60%/nãm lổng thu trẽn dịa 
bàn.

Sản xuất cóng nghiệp tiêu thủ còng 
nghiệp trẽn dịa bàn dạt mức tăng trưởng 
khá 12%/nãm, doanh thu bình quân dạt trên 
100 tỷ dồng/nãm. Hiện nay, toàn thị xã dã 
có 36 doanh nghiệp nhà nước, 65 doanh 
nghiệp tư nhân, trong dó có một số doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực sàn xuất công nghiệp 
và 520 cơ sở sàn xuất tiểu thủ công nghiệp 
ngoài quốc doanh. Sự phát triển mạnh về 
công nghiệp - tiếu thù công nghiệp dã thu 
hút và tạo việc làm ổn dinh cho trẽn 3.000 
lao dộng với mức thu nhập bình quân 0,6 - 
1,2 triệu dổng/lháng.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản có tốc dộ tăng 
trường vượt bậc, nhất là từ khi dề án nâng 
cấp thị xã Điện Biên Phù từ dó thị loại 4 lén 
đõ thị loại 3 dược phê duyệt. Trẽn cơ sở của 
dề án này, thị xã dã tích cực triển khai kê' 
hoạch và tập trung dầu tư hạ tầng kỹ thuật - 
xã hội, dàm bảo các tiêu chí quy dịnh của dô 
thị loại 3. Trong 3 nãm 2000 - 2003, mức 
vốn dành cho dầu tư xây dựng huy dộng lừ 
ngân sách dịa phương và vốn do nhân dân 
dóng góp là 152,972 tỷ dồng; huy dộng từ 
vốn ngân sách nhà nước và vốn hợp tác dầu 
tư vào 30 dự án dạt mức 994,284 tỷ dông. Cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của thị xã dược 
dầu tư nâng cấp dã góp phần tích cực thúc 
dẩy nhanh lốc độ phát triển kinh tế - xã hội. 

dàm bão an ninh - quốc phòng, cái thiện và 
nâng cao mức sống cho nhân dán. Đôn nay, 
toàn thị xã có tới 78% dàn số dược dùng 
nước sạch. 97% dãn số dược dùng diện lưới 
quốc gia, 83% dường phố có diện chiêu 
sáng, 75% dường dân sinh dược bê lông hoá. 
tỷ lệ nhà ở kiên cô' chiếm 65%, môi trường 
mói sinh dàm bào.

Đổng thời, thị xã Điện Biên Phú cũng tập 
trung dầu tư xây dựng các công trình thuý lợi 
tại 2 xã Thanh Minh và Noong Bua với tống 
mức dầu tư trẽn 3 tý dồng, trong dó dặc biệt 
phải kê tới dự án kiên cố hoá kênh mương nội 
dồng Phúng Tôm xã Thanh Minh. Với việc 
dầu tư có trọng tâm, đúng hướng, dến nay. hệ 
thống thuý lợi cùa thị xã cơ bàn dáp úng dược 
yêu cầu tưới tiêu cho diện lích lúa nước và 
diện tích khai hoang. Bẽn cạnh dó. lãnh dạo 
thị xã dã lích cực chi dạo nòng dãn áp dụng 
các biện pháp thâm canh lăng vụ. tăng hệ sổ 
sir dụng dã't. chuyển dổi cơ cấu cây trổng, áp 
dụng các liến bộ khoa học - kỹ thuật vào sàn 
xuất, vì thê' diện tích, năng suâì. sán lượng 
tàng trướng dều qua các nam. Nếu như năm 
2000. tổng sán lượng lương thực dạt 1.999 
tấn thì đến năm 2003 dự kiến sẽ dạt 2.300 
tán, theo dúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đàng bộ lần thứ 3 dề ra. Chăn nuõi gia súc. 
gia cẩm có bước phát triển khá: dàn trâu, bò 
tăng bình quân 4%/năm, dàn lợn năm 2002 
lãng 106% so với năm 2000. Công tác trồng 
rừng, trồng cây phân tán dược chú ý, trong 3 
nãm (2000 - 2003). toàn thị xã trồng mới
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Tróng nám theo 
mó hình kinh tế hộ 
gia dinh

186,26 ha rừng, hàng vạn cây phân lán, dưa 
tỷ lệ rìmg phú che dạl 33% nãm 2002.

Giáo dục - dào tạo tiếp tục phát triên 
mạnh. Hệ thống trường, lớp và cơ sở vật 
chất phục vụ cõng tác dạy và học dã dáp 
ứng nhu cầu học tập cúa con em các dàn 
tộc. Đến nay, 100% thôn, bân, xã trung 
tâm dều có lớp học. 100% xã, phường có 
hệ thống trường mầm non (9 trường), 
trường tiếu học (7 trường, trong dó 2 
trường dạt chuẩn quốc gia) và trường 
trung học cơ sờ (7 trường), 100% trường 
lớp dược xày dựng kiên cô' và bán kiên cố. 
Đổng thời, chất lượng giáo dục ngày càng 
dược nâng cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 
tiếp tục được chuấn hoá và bồi dưỡng 
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ: giáo 
viên dạt trình dộ chuẩn hệ mầm non là 
93,5%, bậc tiếu học là 98,3%, bậc trung 
học cơ sở là 95,6%. Với nồ lực chung cùa 
loàn ngành, dến nay, thị xã dã dược công 
nhận dạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiếu 
học xoá mù chữ, 4/6 phường, xã dạt chuấn 
phổ cập giáo dục trung học cơ sờ. Dự kiến 
dé'n hết năm 2003, 6/6 xã, phường dạt 
chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sờ. 
Cùng với phát triển sự nghiệp giáo dục.

mạng lưới y tế lừ thị 
xã dẽ'n cấp cơ sở tiếp 
tục dược cùng có, dầu 
tư về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị. Các 
chương trình y tẻ' 
quốc gia dược triển 
khai và thực hiện 
dóng bộ, dạt hiệu quà 
cao. Công tác khám, 
chữa bệnh và chăm 
sóc sức khoẻ cộng 
dổng dược dảm bảo 
ngày càng lốt hơn. 
Cóng tác phòng và 
chống các dịch bệnh 
như bệnh lao, bệnh 

sốt rét dạt kẽì quà lốt. Các dịch bệnh phát 
sinh trên dịa bàn dược phát hiện và ngăn 
chặn, xử lý kịp thời không dế xáy ra dịch 
bệnh lớn. Đến nay, trung tàm y tế xã dtrợc 
trang bị phương tiện khám chữa bệnh hiện 
dại; 4/6 xã. phường có trạm y le, 100% 
thôn, bản có y lá. Đội ngũ cán bộ y tê' 
dtrợc dào tạo bói dưỡng nàng cao trình dộ 
chuyên môn nghiệp vụ.

Còng tác quóc phòng - an ninh, giữ gìn 
trật lự an toàn xã hội, báo vệ chính trị nội 
bô không ngìmg dược cùng cố và tăng 
cường. Hoạt dộng tư pháp dược dẩy 
mạnh, rinh thần cánh giác cách mạng cùa 
các lực lượng và nhân dãn dược nâng lẽn. 
Công tác dối ngoại dạt dược những kẽì 
quả dáng phấn khởi, góp phần thúc dấy sự 
phát triến kinh lẽ' - xã hội.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2010

Thị xã Điện Biên Phú giờ dây dã trớ 
‘hành thành phô Điện Biên Phú. Đây là 
niềm vui, niềm vinh dự lo lớn, nhimg cũng 
dặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân thành phó' Điện Biên Phú một thách 
thức lớn lao, dòi hói Đáng bộ, chính quyền 
và nhân dân thành phô' Điện Biên Phủ phái 
có quyết làm cao trong công tác xây dựng, 
quân lý, chi dạo thực hiện chiến lược quy 
hoạch, kẽ'hoạch phát triển kinh lê' - xã hội, 
quân lý dầu tư khai thác và sứ dụng hiệu 
quà tiềm năng, thê' mạnh về di lích lịch sứ, 
dâ't dai, tài nguyên, lao dộng, dồng thời 
phải cỏ' gắng, nỗ lực phát huy sức mạnh 
tổng hợp của loàn dãn. tranh thú sự hợp tác 
giúp dỡ từ bên ngoài. Phát huy truyền 
thống yêu nước, doàn kêì dũng câm cúa 
Điện Biên Phù nãm xưa, phân dấu hoàn 
thành các mục tiêu, xứng danh với lầm vóc 
cùa thành phô' Điện Biên Phù “Lìmg lảy 
năm châu chấn dộng dịa cầu"

Trong công tác quy hoạch, thành phố 
Điện Biên Phù hôm nay dược quy hoạch
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Các chỉ liêu kỉnh tế - xã hội đến năm 2010

1) GDP táng bình quán 14 -i5%/năm.
2) Thu nhập bình quán dầu người dạt 600 - 650 USD/năm.
3) Tích cực chuyển dổi cơ cẩu kinh té, dảm bảo tỷ lệ dịch vụ 60%, cóng nghiệp - tiểu thù công nghiệp - 

xảy dựng cơ bản 33% và nàng - lâm nghiệp chiêm 7%.
4) Thu ngán sách trẽn địa bàn tăng bình quán 15 • 20%/nãm, đảm bảo ngán sách phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của dịa phương.
5) Đến năm 2003, phản dâu hoàn thành phó cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học 

dạt 100%/nãm, bậc trung học cơ sở dạt 98 - 99%/năm.
6) 100% dường nhánh các khu dán cư dược nâng cáp xây dựng; 90% dán số dược dùng nước sạch, 

90% hộ gia dinh có nhà ở kiên cố vò nhà ngói vững chắc.
7) Tiếp tục thực hiện tót cõng tác xoá dói giam nghèo và phòng chóng tệ nạn xã hội, dưa tỷ lệ hộ nghèo 

xuống dưới 2%.

theo dịnh hướng quy hoạch đến năm 2020 
dã dược úỷ ban nhân dãn linh Lai Châu phê 
duyệi iheo Quyết dịnh sò' 25/2001/QĐ-UB 
ngày 22-5-2000 và Nghị định sô' 110/2003 
NĐ-CP ngày 26-9-2003 về việc thành lập 
thành phô' Điện Biên Phù, điều chinh dịa 
giới hành chính dể mở rộng và thành lập 
các phường thuộc thành phô' Điện Biên 
Phủ, tính Lai Châu. Với vị thê' là dô thị tinh 
lỵ, thành phô' Điện Biên Phủ giữ vai trò 
trung tâm chính trị, kinh tế, vãn hoá, giáo 
dục - dào lạo và khoa học - kỹ thuật của 
tinh Lai Châu và vùng Tây Bắc là dô thị có 
di lích lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế, 
là dầu mò'i giao thõng dường bộ, dường 
hàng không quốc gia nối liền các nước 
trong khu vực, có vị trí quốc phòng an 
ninh quan trọng.

Đến nãm 2005, dân số thành phô' Điện 
Biên Phủ dự kiến là 73.689 người và sẽ 
tăng lên mức 123.455 người vào nãm 2020. 
Diện lích toàn thành phô' là 1.094 ha, trong 
dó dâ't ở dự kiến quy hoạch đợt dầu là 
300ha với chi tiêu 50m7người, bao gồm 
xây dựng hai khu dô thị Tây Bắc và Đông 
Nam diện tích 64ha; khu vực phía Đông

nội thị 125ha; xây dựng công viên cây 
xanh. Diện tích cây xanh công viên dự kiến 
là 50ha, dạt tiêu chuẩn 10m2/người; xảy 
dựng các công viên ven sông Nậm Ró'm, 
khu du lịch sinh thái Noong Bua.... Định
hướng phát triển không gian thành phô' 
theo định hướng lấy diện tích khu dô thị 
hiện có làm hạt nhân phát triển nhằm dạt 
dược mục tiêu tạo dộng lực thúc đẩy kinh 
tế. Do dó, thành phô' Điện Biên Phủ được 
phân thành 8 khu chức năng: khu tổ chức 
hệ thống kho tàng, khu hệ thống các trung 
tâm dịch vụ; khu di tích lịch sử cách mạng; 
khu du lịch nghi dưỡng; khu làng nghề; 
khu nhà ở chung cư; khu công viên cây 
xanh, văn hoá thể thao,...

Phát huy truyền thống Điện Biên Phù 
anh hùng, truyền thống dại doàn kết toàn 
dân, Đàng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dãn tộc quyết tăm phấn dấu xây dựng thành 
phô' Điện Biẻn Phù trờ thành một thành phô' 
“giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh vẻ 
an ninh quốc phòng, vãn minh lịch sự trong 
nếp sông, giữ gìn bản sắc vàn hoá dân tộc 
“Xứng dáng với vị trí dô thị có di tích lịch 
sử với chiến công chấn dông dịa cầu.
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DIEN BIEN PHU CITY
A JOURNEY TO THE NEW CITY

NGUYEN QUANG SANG
Chairman of Dien Bien Phu City People's Committee

As a provincial centre, enjoying the Central 
government and provincial authorities’s con­
cerns and investment as well as efforts by the 
local Party Committee, authorities and people, 
Dien Bien Phu has, irrespective of its new 
establishment, boosted its urbanisation, com­
prehensive socio-economic development, 
national security and defence, and infrastruc­
ture construction, meeting the demand for 
urban development and planning. Those 
efforts have won acknowledgemet. On IƠ1' 
October 2003, Dien Bien Phu held the announce­
ment ceremony for the Decree N0.110 by the 
Government dated 26'11 September 2003 on the 
establishment of the first new city in Tay Bac.

"Nine years to make Dien Bien 
A golden epic with red garlands"

The vowth of a young city
Being a political, economic, socio-cultural cen­

tre of Lai Chau province, in over 11 past years, 
Dien Bien Phu township has got concern from the 
Party, Government and Central ministries and 
industries; assistance from people nationwide; 
direct and well-rounded conduct and leadership by 
the provincial Party committee. People's Council 
and Committee; enthusiastic co-operation and sup­
port from the provincial departments, offices and 
industries; especially the efforts for growth by the 
provincial Party committee, authorities, associa­
tions and peoples of ethnic groups in the town­
ships, hence, Dien Bien Phu has produced satis­
factory results. The socio-economic sector has

President Tran Due Luong on a working visit to Dien Bien Phu city

speedily developed. Security, politics and social 
safety order have been stabilised and preserved. 
Socio-cultural field has made remarkable develop­
ments, political system has been established and 
consolidated. The urban image has rapidly 
changed. In which, high GDP growth rate achieves 
12.5% on average per year (14% in 2002 alone). 
The rate of poor households sharply reduced, from 
50% in 1993 (based on former target) to 2.2% 
(June 2003), the number of well-off and affluent 
households dramatically increased. The people's 
spiritual and material life has been evidently 
improved. The economic structure transfers 
towards gradual increase in proportion of services, 
industry handicraft capital construction and

Annual economic growth: 14% 
Annual per capita income: US$500 
Economic structure In 2002: 
services 60%; Industry - handicraft - 
construction 30%; agriculture-forestry 10%.
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gradual reduction in agro-forestry pro­
portion in accordance with the target set 
on the township Party's committee 
Congress Resolution, Session in. In 
2002, service proportion made up 60%; 
industry - handicraft - capital construc­
tion 30% and agro-forestry 10%. 
Remarkably, the regional economic 
structure has been obviously formulated 
and dramatically developed; services, 
tourism, industry handicraft and con­
struction sectors concentrated mostly in 

four wards with high growth rate, agro­
forestry economy was gathered in two 
communes guaranteeing sufficient food 
supply, helping form sustainable and 
pure ecological environment.

The sectors of trade services 
tourism have developed towards diversi­
fication. The total amount of annual 
retail and good turnover stands at high 
growth. It achieved VND365 billion in 
2002, an increase of 11% over 2001; 
VND220 billion in the first six months

An ovenriew of Dien Bien Phu City
1. Geographic location
Dien Bien Phu city is located in the south of Lai Chau province with 21022’1 ” latitude North, 1030 longi­

tude East... Its frontier absolutely borders the district of Dien Bien, including Muong Phang commune in the 
east; communes of Thanh Nua and Thanh Luong in the west; Thanh Nua and Na Tau in the north and Thanh 
Xuong in the south.

Dien Bien Phu city lies on the important traffic road axis (the National Road 279) to Tuan Giao - Ha Noi, 
across Lao People’s Democratic Republic and 35km from Tay Trang border gate; the National Road 12 to the 
northern districts and border gates of Pa Nam Cum and Ma Lu Thang with China to Sa Pa, Lao CaL Dien 
Bien Phu International Airport is a crucial airline expanding foreign and domestic flight routes.

2. Establishment process
In 1739 -1754, Hoang Cong Chat led the people ofTay Bac to rise up in arms, choosing Dien Bien Phu 

the principal base and building this place into Ban Phu - a base for conducting insurgent army for many years. 
Here, he enlarged army forces and operated in the immense area ofTay Bac Bo.

In the XIX century, under the French colonialism, Dien Bien Phu became the administrative control cen­
tre of the Southern area of Lai Chau province.

After the historical victory on May 7th 1954, Dien Bien Phu was built into the administrative, political, eco­
nomic and cultural centre of Dien Bien district, a epoch-making historical /dace. On April 18th 1992, the 
Minister Council (presently the Government) issued Decision No.l30/HDBT on the establishment of Dien 
Bien Phu township under Lai Chau province. To 26 September 2003, the Government promulgated Resolution 
N0.110 on the foundation of Dien Bien Phu city under Lai Chau province. In spite of being newly established, 
thanks to the position of provincial centre, investment concern from the Central and province in addition to 
great efforts by the Party committee, authorities and people, Dien Bien Phu has accelerated urbanisation speed, 
focused on comprehensive development in socio-economy, security and national defence, infrastructure con­
struction, step by step satisfying the demand for urban planning and expansion. That determination and 
endeavour have been acknowledged!appreciated. On October 10th 2003, Dien Bien Phu solemnly organised 
the announcement ceremony of Decree No.110 of the Government dated September 26th 2003 on the first 
young city foundation in Tày Bac region.
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of 2003, an increase of VND31 billion 
over the same period last year. The number 
of tourists in 2000 was 17 times larger 
than that of 1996, its turnover achieved 
VND10 billion, the source of income from 
annual lax in this field attained 60% of the 
gross income across the area.

Industrial and handicraft production 
over the area has obtained a good growth 
rate of 12% with the average turnover of 
over VND100 billion per year. Presently, 
the township as a whole has 36 State- 
owned enterprises. 65 private-owned ones 
including a number of enterprises operat­
ing in the industrial production and 520 
non-State handicraft production establish­
ments. The vigorous developments of 
industry and handicraft have attracted and 
created stable jobs for more than 3.000 
labourers with an average income of 
VND0.6 - 1.2 million per month.

Capital consưuclion sector has gained 
gigantic growth at speed, especially ever 
Since the scheme for upgrading Dien Bien 
township from the fourth grade urban area 
to the third one was approved. On the basis 
of this scheme, the township has actively 
realised its plan and focused its invest­
ments on social and technical infrastruc­
ture, guaranteeing defined criteria of the 
third grade urban area. In three years of 
2000 - 2003, the amount of capital for con­
struction mobilised from the local budget 
and contributed by the local people is 
VNDI 52.972 billion; mobilised from the 
State budget and investment co-operation 
in 30 projects reaches VND994.284 bil­
lion. The township’s upgraded social 
technical infrastructure actively helps 
accelerate socio-economic development 
speed, preserve security national 
defence, improve people's living standard. 
So far, 78% of the entire township's resi­
dents have an access to clean water, 97% 

to the national network electricity, 83% of 
the streets are lighted with electricity. 75% 
of the civil roads are concretised; solidi­
fied houses account for 65%. the living 
environment is guaranteed.

Simultaneously, Dien Bien Phu town­
ship also focuses its investments on build­
ing irrigation works in two communes of 
Thanh Minh and Noong Bua with the total 
investment capital of over VND3 billion, 
of which the project of solidifying inner- 
field canal of Phung Tom in Thanh Minh 
commune must be specially mentioned. 
Thanks to the centralised and sound 
investment, up to now. the township's irri­
gation system has basically satisfied the 
irrigation demand for wet rice and 
reclaimation area. Furthermore, the town­
ship leadership has actively conducted 
farmers to apply methods of intensive cul­
tivation, multi-crop, increasing the land 
use coefficient, crop structure conversion, 
apply technological and scientific 
advances into production, therefore, the 
area, productivity and output are steadily 
growing over years. Total food output 
achieved 1.999 tons in 2000 and is expect­
ed to reach 2.300 tons in 2003 as targeted

The construction opening of Him Lam Junior Secondary School
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Socio-economic indices by 2010
1) GDP increases by J4-15% on average per year

2) Per capita achieves US$600 - 650 per year

3) Actively transferring economic structure, ensuring that services make up 60%, industry - handicraft

- capital construction 33% and agro-forestry 7%.

4) Budget contribution over the area increases by 15-20% on average per year, guaranteeing budget for 
the local political task.

5) By 2003, striving to complete compulsory Junior secondary education, the percentage of school chil­

dren graduating from primary level attains 100% per year, junior secondary level 98-99% per year.

6) 100% of the lane in residential areas are upgraded; 90% of the population have an access to clean 
water, 90% of the households have solidified houses and solid tile-roofed houses.

7) Continuing to effectively fulfil hunger alleviation, poverty reduction scheme and social evil preven­

tion, reducing poor households by 2%.

in lhe Party's Committee Congress 
Resolution. Session III. Cattle and poultry 
breeding sector has got good results: buf­
faloes and cows/oxen increased by 4% on 
average per year, pig 106% in 2002 over 
2000. Planting forest and trees for shadow 
is attached special importance, in three 
years (2000 2003), the entire township 
has newly planted 186.26 ha of forest, tens 
of thousands of trees for shadow, raising 
forest coverage to 33% in 2002.

Education and training sector continues 
to make vigorous developments. The system 
of schools, classrooms and material facili­
ties for teaching and studying have met the 
studying demand of ethnic children. So far, 
100% of central villages have had class­
rooms, 100% of the communes and wards 
have owned the system of pre-schools (nine 
schools), primary schools (seven including 
two nationally standardised schools) and 
junior secondary schools (seven). 100% of 
the classrooms are solidly and semi-solidly 
built. Concurrently, education quality is pro­
gressively improved. The team of teaching 

staff continues to be standardised and 
trained to strengthen their professional 
knowledge:knowledge-standardised teach­
ers at pre-school level make up 93.5%. pri­
mary school level 98.3% and junior second­
ary school 95.6%. Thanks to common 
endeavours of the entire sector, up to now, 
the township has been certified the national 
standard on anti-illiteracy and compulsory' 
primary education scheme completion. 4/6 
of the communes and wards have complet­
ed compulsory junior secondary education 
scheme. By the end of 2003.6/6 of the com­
munes and wards are expected to do so. 
Together with education development, med­
ical network from the township to grass­
roots level has been continually consolidat­
ed and invested in material facilities and 
equipment. National heath care pro­
grammes are synchronously carried out 
with high efficiency. Disease examination, 
treatment and community healthcare are 
better guaranteed. The prevention and fight­
ing against diseases like tuberculosis and 
malaria have produced good results.
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Diseases arising in the area are promptly dis­
covered and settled, preventing the break-out of 
severe diseases. So far. the communal health 
centre has been provided with advanced disease 
examination and treatment equipment: 4/6 of 
the communes and wards with health post, 
100% of the hamlets and villages with nurses. 
The team of medical staff has been offered to 
take training courses to improve their profes­
sional knowledge.

The security - national defence, social safe­
ty order conservation and internal political pro­
tection are unceasingly reinforced. The judici­
ary activities are strengthened. The spirit of 
revolutionary vigilance of forces and people 
are enhanced. Foreign relations have gained 
encouraging results, making contribution to 
socio-economic development.

Socio-economic targets by 2010
Dien Bien Phu township has now become 

Dien Bien Phu city. This is a great happiness 
and pride but poses a great challenge to the 
Party committee, authorities and people of 
Dien Bien Phu city, requừing them to make a 
strong determination in building, supervising 
and conducting the implementation of plan­
ning strategy, socio-economic development 
plan, the management of effective investment, 
exploitation and utilisation of potentials and 
advantages in historical vestiges, land, natural 
sources, labour, simultaneously to endeavour 
to bring into full play collective strength of the 
whole people and make use of external assis­
tance. Promoting the patriotic, solidarity and 
brave ưaditions of former Dien Bien Phu and 
striving to accomplish the targets, being wor­
thy of the stature of Dien Bien Phu city 
"Renowned over five continents and world­
shaking".

As for planning, today Dien Bien Phu city 
is planned under the planning orientation by 
2020 approved by Lai Chau Province People's 
Committee under Decision No-25/2001/QĐ- 

UB dated 22 May 2000 and Decree 
No. 110/2003/NĐ-CP dated 26111 September 
2003 on the establishment of Dien Bien Phu 
city land administration adjustment to extend 
and establish wards of the city. Being a provin­
cial urban area, Dien Bien Phu city plays a role 
as a political, economic, cultural, educational - 
training, scientific - technological centre of Lai 
Chau province and Tay Bac region is an urban 
area with international and national-scale his­
torical vestige, a national airline and road traf­
fic linkage to regional countries, and with the 
important security - national defence position.

By 2005, the population of Dien Bien Phu 
city is expected to reach 73,689 people and 
increase 123,455 people by 2020. The area of 
the entire city is 1,094 ha, of which 300 ha of 
residential land is estimated to plan at the first 
stage with the index of 50 sq.m per person, 
including the construction of two urban areas 
of Tay Bac and Dong Nam with the area of 64 
ha; 125 ha for the Eastern inner urban area; the 
building of green tree park. The area of green 
tree in the park is expected to occupy 50 ha 
equivalent to 10sq.m for each person; building 
parks by Nam Rom river banks, eco-lourism 
site of Noong Bua,... Basing oneself on exist­
ing urban areas and economic leverage to head 
for the city space expansion. Accordingly, 
Dien Bien Phu city is divided into eight func­
tional areas: area of treasure system organisa­
tion, system of service centres; revolutionary 
historical vestiges; rest tourism site; occupa­
tional villages; living quarter residential area, 
green tree park, cultural activities, sports,...

Continuing the traditions of the heroic Dien 
Bien Phu and great national solidarity, the 
municipal Party committee, authorities and 
people have been doing their best to build Dien 
Bien Phu city with "prosperous economy, polit­
ical stability, strong security and national 
defence, civilised life-style and well-preserved 
cultural identity" to deserve a city of the world­
shaking victory.
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Phần III: Tổ chức hành chính

THỊ XÃ LAI CHÂU
CẦN SỚM QUY HOẠCH ĐỂ phát triển

LÒ DUY CHINH
Bí thu Thị uỳ Lai Cháu

Dóng chí Lò Duy Chinh - Bi ihưThị ùy Lai Châu

Nhìn vào hân (ỉồ hành chính tĩnh Lai Cháu, thị xã Lai 
Châu giống hình chiếc cúc áo gùi giữa các huyện, thị 
trong linh. Nơi dây dược niệnh danh là "hàn xoay" ctía 
tinh Lai Châu, dược xác dịnh sẽ nằm trong vùng ngập 
lòng hồ Thuỷ diện Sơn La trong tương lai. 17 thế, những 
vấn dê vê quy hoạch, di dân, tái dịnh cư,... dã và dang tác 
dộng rất lớn dối với sự phát triển của thị xã vùng cao nhỏ 
bé nhưng giàu tiềm năng này.

V
ới vị trí dịa lý thuận lợi, trung 
lãm hội tụ các tuyến giao thõng 
lớn cúa tinh, thị xã Lai Châu có 
diều kiện giao lưu dề dàng với các huyện, 

thị trong tinh. Tuy nhiên, khó khăn lớn 
nhất mà thị xã Lai Châu phải dối mặt là lũ 
quét, thiên tai liên tiếp xày ra với cường 
dộ mạnh, gây hậu quà nghiêm trọng: cơ 
sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. diện tích 
dất nông nghiệp bị thu hẹp, dời sống nhân 
dân gặp nhiều khó khản. Sau khi Nhà 
nước có quy hoạch chuyển trụ sở Uỳ ban 
nhãn dân tinh từ thị xã Lai Châu về thị xã 
Điện Biên Phủ, đồng thời tiến hành những 
bước di ban dầu trong việc thực hiện kê' 
hoạch xây dựng Thuỷ diện Sơn La, vấn đề 
dầu tư xây dựng thị xã không dược dạt ra, 
gây ra tâm lý hoang mang cho một bộ 
phận nhân dãn. Nhưng chính trong hoàn

Diện tích tự nhiên: 84,36 km2 
Dân số: 1,2 vạn người 
Đon vỊ hành chinh: 3 phường 

cành này, Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc thị xã Lai Châu cùng 
quyết tâm: còn ở đảy ngày nào còn phải 
khắc phục khó khăn, phát huy nội lực dể 
xây dựng thị xã ổn định và vững mạnh.

Tùng bước ổn dinh trong sự bất ổn
Nhằm ốn dịnh tư tưởng cho nhân dãn. 

lãnh dạo tinh cùng lãnh dạo thị xã dã có 
những biện pháp tích cực khắc phục thiên 
tai, ổn dịnh sàn xuất và dời sống cho nhân 
dân. Được sự lãnh dạo, chí dạo cùa Tinh 
uỹ, Hội dồng nhân dản. Uỳ ban nhãn dán 
tinh Lai Châu, Đảng bộ. chính quyến và 
nhãn dãn các dãn tộc thị xã Lai Châu đã 
doàn kết, nhất trí vượt qua mọi khố khăn, 
thử thách, hoàn thành nhiệm vụ dặt ra, 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 
xã hội, góp phần xoá dói giảm nghèo, giữ 
vững ổn định chính trị. an ninh - quốc 
phòng trên dịa bàn.

Đất nông nghiệp từ chỗ mất 50% diện 
tích sau trận lũ năm 1996, nay đã dược 
khôi phục. Các biên pháp thâm canh.
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tăng vụ, các tiến bộ khoa học- kỹ thuật dược áp 
dụng vào sản xuất nông nghiệp dã dem lại kết quà 
khả quan. Năm 2002. diện tích gieo trồng lúa 
ruộng dạt 160.20 ha. sàn lượng lương thực dạt 
703.35 tấn. Nhiều hộ gia đình dược vay vốn hỗ trợ 
và dược hướng dần kỹ thuật dã phát triển chăn 
nuôi có hiệu quả. Bẽn cạnh dó, do làm lốt công tác 
tuyên truyền quàn lý và bảo vệ rừng, tình trạng 
chặt phá rừng, dót rừng làm nương rẫy trẽn dịa bàn 
dã dược hạn chê'dẽ'n mức tối da. Nàm 2002, thị xã 
Lai Châu dã trồng mới dược 19,88 ha theo chương 
trình dự án 661, chăm sóc 27,3 ha rừng trổng, 
khoanh nuôi tái sinh 444.6 ha, nâng độ che phủ 
rừng cùa thị xã lẽn 50%.

Bẽn cạnh sự phát triển bền vững cùa ngành kinh 
lê' mũi nhọn nông - lãm nghiệp, sản xuất thù công 
nghiệp trong những năm qua cũng dã có bước phát 
triển đáng kể. Nếu như nãm 1994. doanh thu cùa 
ngành chi đạt 2.873 triệu dồng thì dè'n nãm 2002 dã 
lăng lén 5.462.2 triệu dồng. Sô' hộ sản xuất và số 
lao động trong ngành tiểu thù cóng nghiệp cũng 
không ngừng tảng lẽn. Trong diều kiện thị xã Lai 
Châu chưa có quy hoạch cụ thể, những con sô' này 
là những kết quà rất dáng khích lệ.

Sự nỏ lực cùa Đàng bộ. chính quyền và nhãn 
dân các dản tộc thị xã Lai Châu còn được thể hiện 
rõ nét qua kết quả thực hiện chương trình xoá dói 
giảm nghèo. Bảng việc tuyên truyền giáo dục kết 
hợp với các biện pháp hỗ trợ cho vay các nguồn 
vốn gắn với thực hiện chương trình khuyến nóng 
dến tùng hộ gia dinh, chính quyền thị xã dã tạo 
diều kiện cho các hộ gia đình phát triển sàn xuất, 
tạo việc làm. nâng cao thu nhập, góp phần giảm số 
hộ dói nghèo từ 20,6% (nãm 1996) xuống còn 
6,9% (năm 2002) - tỷ lệ thấp nhất toàn tinh.

Để phát triển sản xuất, vấn để khắc phục và 
phòng chống thiên tai, lũ lụt đã dược các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền thị xã hết sức quan tâm. Sau trận 
lũ nãm 1996, thị xã dã hỗ ượ di chuyển nhũng hộ 
sống dưới vùng lũ lên vùng cao, tùng bước sắp xếp 
lại khu dân cư. Cơ sở hạ táng phục vụ sản xuất và dời 
sống của nhân dân được sửa chữa kịp thời, tạo diều 

kiện cho cán bộ và nhàn dân ổn dinh cuộc sôìig.
Cùng với chăm lo ổn dịnh dời sống, phân đấu 

hoàn thành các chi tiêu kinh tế. lĩnh vực văn hoá - 
xã hội cũng dạt dược nhũng thành tựu dáng ke. 
Tính dến năm 2002, loàn thị xã dã hoàn thành phố 
cặp giáo dục liêu học dúng dộ tuổi, hai phường cùa 
thị xã dã hoàn thành phổ cập trung học cơ sớ, dự 
lính sẽ hoàn thành phổ cập trung học cơ sờ trên 
loàn dịa bàn vào cuối nãm 2003. Cõng lác y tế. dặc 
biệt là cóng tác phòng chống dịch bệnh dược chi 
đạo. giám sát thường xuyên. 7 chương trình y lê' 
quốc gia dược triển khai dều dạt và vượt chi tiêu. 
Phong trào "toàn dãn đoàn kêì. xây dựng dời sống 
vàn hoá" dã thu hút sự tham gia dông dào cùa quấn 
chúng nhân dân và dạt dược kết quá lốt. Đời sóng 
vàn hoá linh thần cùa dồng bào các dãn lộc thị xã 
Lai Châu từng bước dược cái thiện.

Cùng với nhiệm vụ ổn dinh và phát triến kinh 
tế. công tác an ninh - quốc phòng dược dặc biệt 
chú trọng. Các dơn vị quân sự thường xuyên duy 
trì nghiêm lúc chếdộ trực sẵn sàng chiến dấu. trực 
chi huy, trực chiến, trực phòng không, trực lũ 
bão....; củng cô', xây dựng lực lượng dân quăn tự 
vệ dạt tỷ lệ 3% so với tống dân số. Phong trào 
quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc dtrợc 
duy trì và phát huy trên các dịa bàn dân cư. Lực 
lượng an ninh dã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 
các hành vi vi phạm chú quyền quốc gia cùa một 
số dối tượng xâ'u, bước dầu dấy lùi các tệ nạn xã 
hội trên dịa bàn. Bên cạnh dó. việc triẽn khai thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sờ dược quần chúng 
nhiệt lình ùng hộ và tham gia có hiệu quá, góp 
phần củng cô' chính quyẻn cơ sở và nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước tại dịa phương. Các khiếu 
nại. tô' cáo, kiến nghị của cóng dân dược giái 
quyết kịp thời, dúng pháp luật.

Cần “an CIT để lạc nghiệp"
Chặng dường dã qua dánh dâ'u bước phát triển vé 

mọi mặt kinh tê' - xã hội, quốc phòng - an ninh cùa 
thị xã Lai Châu. Trong bối cành khó khăn dạc thù cúa 
một thị xã miền núi, thiên lai thường xuyên xây ra.
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Phần III: Tổ chức hành chính

Một SỐ mục kỉnh tế - xà hội chủ yếu đến năm 2005

San lượng lương thực: 1.200 -1.500 tân
Rau, quà thực phẩm: 1.000 - 1.200 tấn

Diện tích rừng trồng mới: 40 - 50 ha
Tỷ lệ che phủ rừng: 55 - 60%
Thu ngân sách địa phương: 1 -1,3 tỳ dồng/năm

Giảm 50% tỷ lệ hộ dái nghèo
Mỏi năm có 2 • 3 làng, bàn dạt danh hiệu làng, hàn văn hoá
Mỗi năm có 75% số cơ sở Dàng dạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh
100% các bàn, tổ dán pho xây dựng và thực hièn quy ước, hương ước và ký cam kết thực hiện phong 
trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự - an toán xã hội.

chưa có quy hoạch cụ thê. những ihành quá dạt dược 
tuy còn hết sức khiêm lốn song có ý nghía võ cùng 
lớn lao. kháng dịnh lòng tin vào Đáng, Nhà nước và 
ý chí vượt khó cùa Đáng bộ, chính quyền và nhãn dãn 
các dân tộc thị xã Lai Châu.

Phát huy những thành tựu dã dạt dược, từ nay dến 
nám 2005. Đàng bộ, chính quyền và nhãn dân thị xã 
Lai Châu quyết lâm thực hiện thắng lợi mục lieu dã 
dề ra: "Giữ vũng ổn dịnh chính trị, phát huy truyền 
thống doàn kết toàn dân. doàn kết dãn tộc. khác 
phục khó khăn, phát triển sán xuất, xoá dói giám 
nghèo, nâng cao dời sống nhân dãn vì mục liêu “dãn 
giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dãn chú, vãn 
minh", dổng thời quy hoạch thị xã Lai Châu ổn dinh 
và phát triển.

Đế dạt dược những mục liêu dã dề ra. ngoài việc 
giữ vững diện tích canh lác. thị xã sẽ liếp tục tâng 
thêm diện tích canh tác cãy lương thực bàng khai 
hoang, mớ rộng phục hóa. Phấn dấu dên năm 2005. 
diện tích dãì canh tác lúa nước 2 vụ dạt 120ha: dấy 
mạnh công lác khuyến nông, khuyến lâm, dưa lý lệ 
giống mới vào gieo trồng trẽn diện rộng, thâm canh 
tăng vụ. áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sàn 
xuất. Bên cạnh dó. thị xã sẽ tiếp tục dáy mạnh phát 
triến vốn rìmg bằng cách tổ chức chi dạo thực hiện 
và hoàn thành chi tiêu Nhà nước giao hàng năm vể 
trồng rìmg. chàm sóc. khoanh nuôi tái sinh, quán lý. 

báo vệ rừng: xứ lý nghiêm các trương hợp vi phạm 
báo vệ rừng, giao dâì lãm nghiệp lâu dài cho nhãn 
dãn dể ổn dịnh sán xuất - kinh doanh gán với phát 
triêìi kinh tế trang trại; phát triến cã> cõng nghiệp 
chú yếu là tre. thông, cung cấp nguyên liệu cho nhà 
máy giấy dặt tại thị xã Lai Châu.

Vượt qua mọi khó khăn. Đáng bộ và nhãn dán 
các dãn tộc thị xã L.ai Châu dã hoàn thành thâng lợi 
các mục lien kinh tố - xã hội. an ninh - quoc phòng. 
Tuy nhiên, hiện nay. theo quyết dịnh xây dựng Thuý 
diện Sơn La cùa Chính phú. thị xã laii Châu sẽ phá 
di chuyến dên dịa diêm mới. nhưng di chuyên dẽì 
dâu và như the nào vần còn chờ Trung ương và tinl 
quyết dịnh. Chính vì vậy. lãm nguyện nhát cua Báng 
bộ. chính quyền và nhân dãn thị xã Lai Cháu là 
Trung ương và tính sớm có quy hoạch cụ the de yén 
lãm sinh sóng, phát triến san xuãt. Dù dược di 
chuyến dên dịa diếm mới. trước mat. thị xã xác dịnh 
mò hình kinh tế ván là nông - lãm nghiệp, tiẻu thú 
cõng nghiệp và dịch vụ. Do dó. thị xã 1 Áii Châu rât 
cần sự trợ giúp cùa Trung ương, cùa linh dé mớ rộng 
diện lích canh lác, hỗ trợ dầu tư các cõng trình thuy 
lợi. thuý diện... "An cư" rồi mới "lạc nghiệp", nẽu 
sớm dược quy hoạch ổn dịnh. liến trình phát triền 
cùa thị xã Lai Châu sẽ được mờ ra một trang mới. 
nrơi sáng và dầy hứa hẹn với những bước dột phá 
mới.
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LAI CHAU TOWN
A MASTER PLANNING SHOULD BE MADE FOR 

ITS DEVELOPMENT
LO DUY CIHNH 

Secretary of Lai Chaa Town Party Committee

W
ith a favorable localion, the 
convergence point of all 
the main transport routes in 
the province, Lai Chilli town has the 

advantages for the exchange relations 
with other districts and towns. 
However, the greatest difficulty facing 
Lai Chau is the sweeping flood and the 
intensive and consecutive natural dis­
asters causing the serious conse­
quences such as badly devastated 
infrastructure, the reduced cultivated 
area and the stricken life of the people. 
The Slate's planning of moving the 
headquarter of the Provincial People's 
Committee to Dien Bien Phu town 
from the Lai Chau town and the initial 
construction of Son La Hydroelectric 
Plant Project without a construction 
planning for the town have worried the 
local people. But in this very' circum­
stance. the Parly Committee, the 
authorities and the peoples in Lai Chau 
town jointly made the determination 
that: no matter how long they live 
there, they will try to overcome the dif­
ficulties and exploit their external 
force for the stability and development 
of the town.

Gradual stabilisation In the instability
In order to relieve the public, the 

provincial and town authorities have

Looking ill the administrative map of Lai Chau, its 

town looks like a button fastened among the other dis­

tricts. This land is regarded as the central point of Lai 

Chau province, which is planned to be a part of the reser­

voir of Son La Hydroelectric Plant in the future. As a 

result, the problems such as planning, inhabitant emigra­

tion and resettlement... have been a great obstacle for the 

development of this small yet potential highland town.

worked out effective measures to 
overcome natural disasters, stabilise 
the production and people's life. Led 
by the Provincial Party Committee, 
the People's Council and the People's 
Committee, the Party Committee, 
authorities and people of Lai Chau 
town have been in great solidarity to 
overcome difficulties and challenges, 
accomplish the set target, and suc­
cessfully implement the socio-eco­
nomic targets, contribute to the 
hunger eradication, poverty allevia­
tion. political stability, security and 
defence in the province.

Natural area: 84.36 sq. km 
Population: 120,000 
Administrative structure: 3 wards
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The 50% of the cultivated area 
declined after the flood in 1996 has been 
restored. The measures of intensive cul­
tivation, multi-cropping and the applica­
tion of technological and scientific 
advances in agriculture production have 
brought about the satisfactory results. In 
2002. the rice-cultivated area is 160.20 
tons obtaining the yield of 703.35 tons. 
A number of households have developed 
the breeding successfully thanks to the 
preferential capital and the technological 
guidance. In addition, thanks to the 
propaganda, management and forest 
protection, the stale of deforestation, sel­
ling fire on forest for farmland has been 
limited as much as possible. In 2002. Lai 
Chau town planted 19.88 ha forest in the 
project program 661. tended 27.3 ha 
newly planted forest and regenerated 
444.6 ha. which raised the cover of the 
forest in the town up to 50%.

A part from the steady development 
the key economic industries: agriculture 
and forestry, the production of the handi­
craft industry has made the remarkable

town is also well expressed by the imple­
mentation of the hunger eradication and 
poverty alleviation program. By carrying 
out the propaganda and education com­
bining with the preferential capital 
resources and farming extension to each 
household. The provincial authorities 
have given the good conditions for the 
households to develop their production 
that helped to create more jobs, increase 
the income and reduce the number of the 
poor households to 6.9 percent (the low­
est rate in the province) in 2002 from 
20.6% in 1996. For the development of 
the production, the prevention and conse­
quence settlement of floods and natural 
disasters has been taken into the consid­
eration of the provincial authorities and 
executive committees al all levels. After 
the flood in 1996, the provincial 
Government supported the families living 
in the flood-affected regions to move to 
the higher regions and has step by step 
rearranged the residential areas. The 
infrastructure in service of production 
and people's life was timely repaired giv­

progresses in the recent 
years. The turnover of hand­
icraft increased to 5,462.2 
million VND in 2002 from 
just only 2,873 million VND 
in 1994. The number of 
households working in the 
handicraft industry has also 
ceaselessly increased. In the 
context that Lai Chau town 
has not been planned these 
figures are considered to be 
the encouraging results. The 
efforts of the Party 
Committee, the authorities 
and the peoples in Lai Chau Many rice paddies in Lai Chau town will be vanished when Son La Hydroelectric 

Plant starts the construction.
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ing the conditions for the cadres and 
people to stabilise their life. Along with 
the improvement of Jieople’s life and 
completion of the economic targets, the 
cultural and social fields have also 
gained the remarkable achievements. By 
2(X)2. the entire town has completed the 
universalization of elementary education 
at the right age and two quarters of 
which have completed the universaliza­
tion of primary education. Il is planned 
to complete the universalization ol pri­
mary- education in the town by the end of 
2003. 'rhe healthcare work. es|K‘cially 
the prevention and treatment of epi­
demics. is constantly guided anil super­
vised. Seven national healthcare pro­
grams are regularly implemented and 
exceeded the plan, iile movement "the 
whole people co-operate in improving a 
cultural life" has attracted the full partic­
ipation of people and brought about the 
gcxxl results. i"he spiritual and cultural 
life of the ethnic minorities in Lai Chau 
town has been gradually improved. 
Together with the task of economic sta­
bility and development, the security and 
defence work is also paid special atten­
tion to. The military units always send 
people on duty for ready-lighting, com­
manding. anti-craft and flcxxl and storm 
control... They also strengthen and build 
up the civil defence forces, which 
accounts for 3 percent of the total popu­
lation. 'Hie movement of the whole peo­
ple participating in the protection of 
national defence and security has been 
maintained and developed in the resi­
dential areas. The security force has 
detected and prevented the practices of 
violating the national sovereignty of 
some ill-intended people and initially 

pushed back the social evils in the 
region. Moreover, the implementation of 
the regulations on grass-root democracy 
has received the vigorous and effective 
supixtrt and participation from the mass­
es. contributing to strengthen the grass­
root administration and improve the effi­
ciency of Stale management at the local­
ities. ITie claims, denouncement and 
petition of the citizens have been solved 
timely and legally.

First "to settle down" and then 
"to develop"

The bygone stage marks the devel­
opment in many respects of society 
and economy, security and defence of 
Lai Chau town. With the particular 
characteristics of a mountainous town 
facing the frequent natural disasters 
and having not been planned, these 

Major socio-economic targets to 2005
Food output: 1,200-1,500 tons
Fruits and vegetables: 1,000-1,200 tons
Area of new planted forests: 40-50 ha
Forest coverage: 55-60%
Total annual budget income: VND1-1.3 billion
Reducing 50% the rate of poverty-stricken households
2-3 mountain hamlets or villages to be honoured cul­

tural mountain hamlet or village every year.
75% of the Parly units to be honoured stainless and 

strong units yearly.
100% of the mountain village and inhabitant groups 

establish and implement the village regulations and con­
ventions, and sign the commitments to execute the regula­
tions on the protection of political security, and social 
order and safe.
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achievements are not much worth yet 
of a great significance, which confirm 
the belief in the Party and State, and 
the will to overcome difficulties of the 
Parly Committee, the authorities and 
the peoples in Lai Chau town.

Bringing into play the gained 
achievements, from now to 2005, the 
Party Committee, the authorities and 
the peoples in Lai Chau town deter­
mine to successfully implement the set 
aims: "Stabilising the politics, devel­
oping the tradition of the entire people 
and the national solidarity, overcoming 
difficulties, developing production, 
eliminating hunger and poverty, and 
improving the living standard of people 
for the aim of "wealthy people, strong 
nation; equitable, democratic and 
civilised society"" and at the same 
time making planning for the develop­
ment and stability of Lai Chau town.

In order to attain the set targets, 
apart from remaining the cultivated 
area, the town keeps expanding it by 
reclaiming the virgin soil and increasing 
the improvement of the impoverished 
soil. It is planned IO increase the culti­
vated area of the two-crop wet rice to 
120 ha by 2005. 'rhe stimulation of 
agriculture and forestry will be speeded 
up. The introduction of new varieties in 
a wide area, intensive cultivation and 
application of technical methexis into 
production will be translated into reali­
ty. In addition, the town will keep 
increasing the area of the forests by 
implementing the guidance and com­
pleting the targets assigned by the 
Government on afforestation, regenera­
tion. management and protection of the 
forest. The violation of forest protection 

will be strictly punished. ĨTte provincial 
government allots the forestland for 
people for their long -term development 
of production combining with the devel­
opment of fanning economy, 'rhe indus­
trial crops, mainly bamboo, pine trees, 
will be widely planted supplying the 
raw materials for the paper mill in Lai 
Chau town.

Surpassing the difficulties, the Party 
Committee and the peoples in Lai Chau 
town have successfully met the aims 
on socio-economic development and 
security and defence stability. At that 
time, however, pursuant to the 
Government's decision on the con­
struction of Son L.a Hydroelectric 
Plant. Lai Chau town will be moved to 
a new place. But where and how it will 
be moved still depends on the decision 
of the central and provincial govern­
ment. Therefore, the greatest wish of 
the Parly Committee, the authorities 
and the peoples in Lai Chau town is 
that the centra) and provincial govern­
ment should have the specific planning 
soon, so they can feel assured to live 
and develop the production. Although 
the town will be moved to the new 
place, at present it still defines agro­
forestry. handicraft and service as the 
key economic sectors. Thus. Lai Chau 
town is thirsty for assistance from the 
central and provincial Government to 
expand the cultivated area and support 
the investment to the irrigation and 
hydroelectric works... "To settle down" 
then "to develop", if soon planned, the 
development progress of Lai Chau 
town will be turned over a new. bright 
and promising page with the new pro­
gresses.
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HUYỆN ĐIỆN BIÊN
* ĐOÀN KẾT, SANG TẠO, PHÁT HUY 

TIỀM NÀNG LỢI THẾ, VỦNG BƯỚC ĐI LÊN
SÙNG CHỨ THÊNH

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên

Xỉt thê hội nhập (ita nền kinh lè'thế giới và 
những vấn (lề náy sinh của dời sống kinh tế- xã 
hội dã mở ra những cơ hội và thách thức dối với 
Dáng hộ. chính quyền và nhân dãn huyện Điện 
Biên. Đồng thời, dó cũng chính là dộng lực dể 
huyện Điện Biên liếp tục phấn dấu. vươn lèn 
hoàn thành xuất sắc cức nụic tiêu phát triển kinh 
tế-xã hội. quốc phòng - an ninh, thiết thực lập 
thành tích chào mìỉmg 50 năm chiến thắng lịch 
sứ Diện Biên Phũ và 55 năm thành lập Đảng bộ 
linh Lai Cháu.

ông Sùng ChừThếnh (người ngổi bẽn trái) - Chừ tịch uỷ han nhân 
dàn huyện Diện Biên

H
uyện Điện Biên trước dây có lẻn gọi là 
Mường Then (Đất trời), năm 1941 dổi 
tên thành châu Điện Biên. Tháng 10- 
1962. tinh Lai Châu dược lái lập. châu Điện Biên 

dược dổi thành huyện Điện Biên, với vị trí nằm ở 
phía Tây Nam tinh Lai Châu, có dường biên giới 
với nước Cộng hoà dãn chú nhãn dán Lào dài 
154km. cặp cứa kháu quốc gia Tây Trang - Sop 
Hùm và một số cửa khâu tiêu ngạch sang Lào. 
Trái qua 41 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng 
bộ. chính quyền và nhân dãn các dân lộc phát huy 
truyền thống Điện Biên Phũ anh hùng, doàn kết, 
khác phục khó khăn trong sán xuất, chiến dấu 
giành dược nhiều thảng lợi vẻ vang xứng danh 
dơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

TỐC độ tăng trưởng kinh tế: 9,6%/năm
Thu nhập bình quân đầu người: 306 USD/năm 
Lương thực bình quân đầu người: 602/năm

Đổi mơi, úng dụng tiến bộ khoa học ■ kỹ thuật là 
giải pháp thoát khỏi cảnh nghèo đói

Từ một huyện nghèo, kinh tế thuần nông chậm 
phát triển, thiếu dõi thường xuyên, trong những 
năm dổi mới, nhất là từ khi có Nghị quyết 22 của 
Bộ Chính trị. Quyết dịnh 72/HĐBT cùa Hội dồng 
Bộ trường (nay là Chính phù), huyện Điện Biên dã 
tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sàn xuất nông nghiệp, góp phần lạo bước phát triển 
kinh tế vững chắc, thúc dẩy sản xuâì phát triển. Giá 
trị lổng sản phẩm quốc nội năm 2002 dạt 370.548 
triệu dồng, tăng 84,39% so với nãm 1996. Tốc dộ 
tăng trường GDP dạt 9.6%/nãm. thu nhập bình 
quàn dầu người dạt 306 USD/nãm. Trong dó:

Sán xuâì lương thực có bước phát triển khá cả 
về diện tích, năng suâì và sản lượng. Là huyện 
dẫn đáu lính Lai Châu vể phát triển sán xuất 
lương thực, thực phấm, vựa lúa cúa cã vùng Tây 
Bắc, sản lượng lương thực dạt mức trung bình 60 - 
65 nghìn lấn/nãm, bình quân tãng trẽn 2.000 
tấn/nãm. Lương thực bình quân dầu người dạt
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602 kg/nãm. Hiện nay, Điện Biên là huyện có 
năng suất lúa cao nhất tinh (năng suất bình quàn 
50 - 55 lạ/ha, trong dó có 5 xã dạt 70 - 75 tạ/ha). 
Chất lượng sán phấm nông sán cao, dặc biệt sán 
phẩm gạo Bắc thơm, gạo IR 64 cho chat lượng 
thơm ngon nhát cá nước. Tốc dộ lãng trướng dàn 
gia súc, gia cầm dạt 4 - 4.5%/năm. Sản lượng thịt 
cung cấp ra thị trường 1.000 - 1.200 tấn/nãm, sán 
lượng cá dánh bát 180 - 200 tãìi/nãm. Chăn nuôi 
gia súc, gia cầm phát triêìi mạnh. Theo sô' liệu 
thống kẽ cúa Uý ban nhãn dân huyện Điện Biên, 
dẽ'n nay, loàn huyện có 21.783 con trâu, 5.975 
con bò, 38.168 con lợn, 2.56.3 con dê và trên 
378.560 con gia cầm khác. Rừng liếp lục dược 
trồng mới, khoanh nuôi, báo vệ ngày một lốt hơn, 
lý lệ che phú rừng tăng 19% so với năm 1996.

Đế có được kết quá trên, ứng dụng các liến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sán xuãì dược huyện xác 
dịnh là nhãn tó quyết dịnh mọi thành cõng, dồng 
thời là chiếc “chìa khoá vàng vạn năng" dế người 
lao dộng thoát khỏi cánh nghèo dõi. Với phương 
chàm "Nhà nước và nhãn dân cùng làm", hệ thống 
các công trình ihuý lợi phục vụ nước tưới từng 
bước dtrợc dầu tư. nâng cấp. Bàng sự kết hợp giữa 
nguồn vốn dầu tư cùa Nhà nước và hàng vạn ngày 
công lao dộng cùa nhân dân mồi nãm, huyện dã 
dầu tư trên 70 tý dồng xây dựng hoàn chinh 59 hồ 
chứa nước, 32 km kênh tưới cấp II. 194km kênh 
tưới nội dổng, 218 cống và 700 phai, dập chắn 
nước xá lũ cung cấp nguồn nước tưới tự cháy. Từ 
chỏ khó khăn, không dám bảo dược nguồn nước 
tưới, trẽn 50% diện tích lúa chi cây dược một vụ, 
dến nay, huyện dã dảm bào chú dộng ttrới tiêu cho 
trên 90% diện lích lúa khu vực lòng cháo và trẽn 
60% lổng diện lích lúa trong loàn huyện. Ngoài ra, 
các công trình thuý lợi còn cung căp nguồn nước 
tưới dê mờ rộng, phát triển các loại cây rau, màu 
vụ dóng.

Được sự giúp dỡ cùa Viện Bảo vệ Thực vật và 
Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường tinh Lai 
Châu, dầu năm 1992, huyện Điện Biên dã triến 
khai thực nghiệm dự án “Thàm canh cánh dồng 
Mường Thanh” Qua 4 vụ thực nghiệm dưa giong 
lúa lai Tạp giao I và giống lúa thuần nguyên chúng 

IR 64. Bắc thơm vào gieo thắng, cùng với các biện 
pháp thâm canh tổng hợp, kết quá cho thấy gióng 
lúa Tạp giao I cho nâng suâì cao (80 - 120 tạ/ha). 
có khá năng chống chịu sâu bệnh, thời gian sinh 
trường ngản. có thẻ tăng nhanh sán lượng de tự cân 
dối nhu cáu lương thực lại chò cho dóng bào: 
giống lúa thuần nguyên chúng IR 64. Bác thơm 
cho năng suất bình quân 55 60 tạ/ha/vụ. chất 
lượng gạo thơm ngon dược dồng bào dịa phương 
ưa thích. Hiện nay. giống lúa này trớ thành một 
trong những giống chú lực chiếm lý lệ 65 - 70% 
diện tích lúa trong CƯ cấu mùa vụ cúa Điên Biên 
hiện nay.

Kết quà dạt dược lừ các mõ hình úng dụng liến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sán xuát lúa ruộng tại 
huyện Điên Biên dã mớ ra hướng sán xuất mới cho 
nhãn dân các dãn tộc thiêu sô vùng sâu. vùng xa. 
Từ chồ nhân dân các dân tộc thiếu số chi quen với 
lập quán phá rìmg làm nương, ráy. dẽn nay. nạn 
phá rừng làm ntrơng dã dược kiêm soát. Nhãn dãn 
các dãn tộc trong huyện dã chuyến sang sán xuãt. 
thâm canh lúa ruộng. Nhờ dó. người dãn huyện 
Điện Biên dã lự cân dối nhu cáu lương thực lại chó 
và có lương thực hàng hoá lưu thõng trẽn thị 
trường. Từ chồ nhãn dân các dãn tộc thiêu sỏ chưa 
biết sứ dụng thuốc trừ sâu. trừ có. phân hữu cơ. 
phân hoá học dể bón cho cây trổng. đến nay. da só 
các hộ dã biết sứ dụng các loại thuóc trên, biết dầu 
tư. tăng vụ và sứ dụng các giống lúa mới vào sán 
xuất. góp phấn giám trên 7.000 hộ dõi nghèo so 
với nám 1990 (toàn huyện chi còn 35.43% hộ dõi 
nghèo tính theo tiêu chí mới).

Các ĩĩnh vực kinh tê' - xã hội khác cùng thu đuọc 
những kết quà khả quan

Trẽn lình vực cõng nghiệp lieu thù cõng 
nghiệp, giá trị sán xuất công nghiệp dạt 30 - 40 ty 
dồng/nãm. Các sản phẩm chú yêu góm có: than, 
cát. sôi. gạch ngói.... Các nghể tiêu thú công 
nghiệp như dan lát, dệt vái chưa phát triẻn tương 
xứng với tiềm nàng do chưa dược khuyến khích, 
dầu tư, hỏ trợ vốn. Các sán phẩm làm ra chưa có 
thị trường liêu thụ. Vì thế. ngành cõng nghiệp 
chiếm tý trọng nhó trong cơ cấu kinh tẽ' cùa
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huyện. Ngoài ra. các ngành thương mại - dịch vụ 
và du lịch mới ớ dạng liềm năng chưa dược khai 
thác triệl de.

Vé giáo dục - dào lạo. quân iriệt quan diêm 
giáo dục dào lạo là quốc sách hàng dầu. dổng 
thời triẽn khai thực hiện l.uậi Cìĩáo dục. Nghị 
quyẽì về chương trình hành dộng cùa Đáng bộ 
huyện và thực hiện kẽì luận I lội nghị Trung ương 
6 (khoá IX) về giáo dục - dào lạo. huyện dã dấy 
mạnh cóng lác xã hội hoá giáo dục nhâm phát tricn 
giáo dục - dào lạo ớ lãì cá các cấp học. phát triến 
hình thức dàn lạp nội trú. bán trú. Nhờ dó. còng lác 
giáo dục - dào tạo huyên Điẹn Biên có chuyên biến 
lích cực. Tý lẹ học sinh trong dộ Itiối huy dộng dẽn 
irưởne lãng. Tý lệ học sinh lèn lớp ớ các cãp học 
dạt khá. trong dó bậc lieu học dạt 94.39;. bậc trung 
học cơ sớ dại 86c<. bậc irung học phổ ihõng dại 

789;. Tý lệ học sinh lòì nghiệp liêu học dạt 
98.609;. trung học cơ sờ dạt 96.879; và trung học 
phổ thông dạt 949; (2002 - 2003.)

Quởc phòng - an ninh dạt dược những kết quá 
quan trọng, góp phần giữ vững ổn dịnh chính trị. khối 
doàn kẽì toàn dân lộc. báo vệ chú quyền biên giới lãnh 
thổ. bào vệ an toàn các mục tiêu kinh lẽ. văn hoá - xã 
hội. giữ vững an ninh chính trị. trật lự an toàn xã hội. 
tạo diều kiện cho phát triên kinh tế - xã hội. 'I11ỊÍC hiện 
tổt chương trình quóc gia phòng chóng lội phạm, 
phòng chóng ma luý theo linh thần nghị quyèì cúa 
Trung ương, cùa tinh. Ngoài ra. huyện còn quan tăm 
dãy mạnh các hoạt dộng thông tin dại chúng, báo chí. 
ván hoá. vãn nghệ, vãn học nghệ thuật, thòng tin. 
thời sự. Tổ chức ký niệm các ngày lế lớn. các sự kiện 
chính trị quan trọng của tinh, huyện với nội dung, 
hình thức phong phú. dạt hiệu quá thiẽì thực.

Các chỉ tiêu kinh tế - xà hội đến năm 2005
Ị) Tóc dộ tăng trướng GDP: 12 - 15%/nãm

2) Thu nhập hình quăn dấu người: 450 - 500 USD/năin

3) Cư cấu kinh tế: nóng - làm nghiệp 40%, còng nghiệp - tiểu thủ cóng nghiệp 20%, dịch vụ 40%.

5) Lượng lương thực dến năm 2005: 70.000 tán (tàng bình quán 2.000 tấn/năm)

6) Tỳ lệ che phù rừng dạt 407c

7) Giá trị sản lượng cóng nghiệp dịa phương tâng binh quán: 14,5%/năm

8) 100% sò xã, thị trấn có dường cáp phôi hoặc rải nhựa dén trung tám xà

9) Kiên cố hoá 100% kênh mương nội đống khu vực lòng chào

10) 70 - 80% dán sódược sử dụng diện lưới quốc gia

11) 100% só xã có diện thoại

12) 100% số xã, thị trấn khu vực lòng chào dạt chuẩn quốc gia vé phó cập trung học cơ sở

13) 17/19 xã, thị trấn có trường trung học cơ sớ

14) 100% thôn hán có cán bộ y tế, phòng khám da khoa khu vực có hác sĩ

15) Tỳ lệ láng dán só tự nhiên dưới 1,5%/năm

16) 120 bàn, làng, dăng ký xáy dựng làng, bản vãn hoá, 25 bản làng dược cóng nhận dạt tiêu chuán 

bàn, làng văn hoá.
17) Đạt 20% số hộ giàu, giâm số hộ nghèo xuống 10% (tính theo tiêu chí cũ), không có hộ dóỉ.
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Phần III: Tổ chức hành chính

Sàn xudt cột (tiện, góp phán dưa dòng diện dến với 
người dán vùng sáu, vùng xa

Phương hướng và giải 
pháp trong thời gian tới
Xuất phát lừ yêu cầu 

thực liền và những vấn dề 
bức xúc của dịa phương, 
Đại hội Đàng bộ huyện 
Điện Biên lần thứ XVI, 
nhiệm kỳ 2000 - 2005 dã 
xác dịnh mục tiêu kinh tế - 
xã hội chù yếu dến năm 
2005 (xein bang).

Đê dạt được các mục 
tiêu kinh tê' chù yếu trẽn 
dây. huyện Điện Biên đã dề 
ra một số giải pháp có tính 
khá thi như: thực hiện lót 
Quy chế dân chú ở cơ sở, 
phát dộng sáu rộng phong 
trào thi dua yêu nước, khai 
thác triệt dể các tiềm năng, 
thế mạnh các nguồn lực dịa 
phương. Tiếp lục dưa giống
lúa lai vào sản xuất trong cơ câu mùa vụ dế dàm 
bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, để phù hợp với 
cơ chê' thị trường, huyện dành 2/3 diện tích nóng 
nghiệp dề sản xuất các giống lúa đặc sán có nãng 
suất, chất lượng cao như IR64, Bắc thơm; khuyến 
khích các tổ chức kinh tê', hộ gia dinh, cá nhân dầu 
tư. ứng dụng' tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sàn 
xuất, góp phần nâng cao nãng suất, chất lượng, 
hiệu quá kinh tê'cây trồng, vât nuôi.

Tiếp nhận và triển khai thực hiện có hiệu quà 
các chương trình, dự án dầu tư cho miển núi như: 
chương trình 135, chương trình 500 bản đặc biệt 
khó khăn, chương trình khai hoang ruộng bậc 
thang, nương cô' dịnh, chương trình kiên cô' hoá 
trường học. chương trình 186 cùa Chính phủ,... Mở 
rộng quy mô dầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, 
mỏ hình trình diễn ứng dụng khoa học - kỹ thuật 
vào sàn xuất nhâì là mô hình sản xuất, thâm canh 
trên dất dốc. Mặt khác, huyện Điện Biên cũng dề 
nghị Nhà nước cần tăng cường, bổ sung cán bộ 
khoa học - kỹ thuật ở các Bộ, ngành Trung ương, 
nhất là các chuyên gia dầu ngành trong lĩnh vực 

nông nghiệp giúp huyện 
Điện Biên chuyển giao 
công nghệ, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
vào sản xuất.

Ban hành và triển khai 
thực hiện chính sách đào 
tạo cán bộ là người địa 
phương, người dân tộc thiểu 
só' thuộc các xã biên giới, 
xã dặc biệt khó khăn. Bời 
dội ngũ cán bộ các xã này 
hiện nay vừa thiếu về số 
lượng, vừa yếu về nãng lực, 
chưa dáp ứng yêu cầu trong 
công cuộc công nghiệp hoá, 
hiện dại hoá.

Ban hành và triển khai 
thực hiện chính sách 

khuyến khích, động viên 
nhằm thu hút cán bộ khoa 
học - kỹ thuật, cán bộ quản lý

lên công tác ớ huyện, xã miền núi khó khăn. Tâng 
biên chê' cán bộ làm công tác quàn lý nóng - lãm 
nghiệp, cán bộ khuyến nông, khuyến lãm ở cấp 
huyện, xã và có chê' độ phụ cấp cán bộ khuyên 
nông, khuyến làm cấp thõn bản.

Nhà nước cần dầu tư ngàn sách thoà dáng cho 
việc xảy dựng các mô hình trình diễn, mó hình thừ 
nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất, dầu tư vốn dể xây dựng nhà máy chê'biến 
và chuyển giao công nghệ chế biến nông - lâm sản 
nhằm nâng cao chất lượng sản phám nông sản dù 
sức cạnh tranh trèn thị trường.

Mục tiêu, nhiêm vụ chủ yếu cùa huyện Điện 
Biên trong những năm tới là hết sức nặng nể. nhung 
cũng rất vẻ vang. Với truyền thông doàn kết. quyết 
tàm dổi mới, phát huy tiềm năng thê' mạnh sẵn có, 
tranh thù sự dầu tư của Trung ương, cùa tinh, sự lãnh 
dạo, chí đạo của Tinh uỳ, Hôi dồng nhân dần và Uỷ 
ban nhãn dần tính, cán bộ nhân dãn các dân tộc 
huyện Điện Biên nỗ lực phấn dấu hoàn thành xuất 
sắc mục tiẻu kê' hoạch, xứng đáng dơn vị Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân của tinh.
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50th Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954-2004); Lal Chau • New Image In Century XXI

DIEN BIEN DISTRICT
SOLIDARITY, CREATIVENESS, POTENTIAL AND ADVANTAGE 

PROMOTION FOR A SUSTAINABLE GROWTH
SUNGCHUTHENH

Chairmain of Dien Bien People's Committee

The integration trend of the global economy 
and socio-economy's unexpected problems 
have given Dien Bien Party Committee, gov­
ernmental authorities and people with both 
opportunities and challenges. That, concur­
rently, brings about the motivation to strive for 
successful fulfilment of socio-economic devel­
opment and national defence-security targets, 
making achievements in honour of the 50 year- 
anniversary of Dien Bien Phu victory and the 
55 year-anniversary of Lai Chau Provincial 
Party Committee's establishment.

D
ien Bien district was named Muong Then 
(Heaven and Earth) and then renamed Dien 
Bien mountain disưict in 1941, directly 
under the Thai - Meõ self-ruling area. In October 

1962, after Lai Chau's re-establishment, Dien Bien 
mountain town became Dien Bien district which is 
located in the south-west of Lai Chau, sharing the 
154 km boundary with People's Democratic 
Republic of Laos and having two national frontier 
passes of Tay Trang and Sop Hum and other small 
volume frontier passes to Laos. During 41 years of 
building and growth, Dien Bien Party Committee, 
authorities and the people have been in a great of 
solidarity to promote Dien Bien Phu heroic ưadi- 
tion, surmount difficulties in production and attain

Annual economic growUi: 9.6% 
Annual per capita Income: USD306 
Annual per capita food output: 602kg

Poultry breeding of the household economic structure has helped 
people out of hunger eradication and poverty alleviation

honouiable victories woriiij U1' lhe title of "the Hero 
Unit of the People's Armed Forces".

Renovation and scientific - technological advance 
application - effective solutions lor poverty alleviation

With the pure-agricukure economy. Dien Bien 
poor district was frequently suffered from poverty. 
In Renovation, especially after the effectiveness of 
the Decision No.22 by Politburo Politics and the 
Resolution 72/HDBT by Council of Ministers 
(Government now), the district actively has applied 
technological-scientific advances to agricultural 
production, contributing to the sustainable econom­
ic growth thus strengthening production develop­
ment. The GDP in 2002 was VND370.548 million, 
increasing 84.39% as compared to that in 1996. The 
GDP growth rate reaches 9.6%/year. Average per 
capita income is USD306/year. Of which:

The food production has attained achievements 
in all production area extension, output and yield. 
Dien Bien district is not only Lai Chau's a leading 
district in food and foodstuff production develop­
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Part III: Administrative structure

ment but also the granary of all the South-West 
with the average food output of 60 - 65 thousands 
of tons/year, average increase of over 2,000 thou­
sands of tons/year. Average per capita food output 
reaches 602 kg/year. At present, Dien Bien is the 
first district of Lai Chau to have the highest rice 
output, its average output of 50 - 55 quintals/ha, 
typically five villages reach 70 75 quintals/ha. 
Farm produces have high quality; especially two 
best-quality rice varieties of Bac thorn and 1R 64. 
The growth rate of livestock breeding reaches 4 - 
4.5%/year. The meal yield supplying markets is 
1,000 - 1,200 tons/year. 'rhe caught fish yield is 
180 - 200 tons/year. Besides, livestock breeding 
strongly develops. According to the statistics of 
Dien Bien People's Committee, the whole district, 
as yet. has 21,783 buffaloes; 5,975 cows; 38,168 
pigs; 2,563 goats and over 378,560 other poultrys. 
Additionally, afforestation, regeneration delin­
eation and protection have been better, the forest 
coverage increases 19% compared to that in 1996.

To attain the above achieved results, technolog­
ical-scientific advances application to production 
has been specified to be the essential factor for all 
successes; it is, concurrently, considered "the ver­
satile golden key" for poverty overcoming. In the 
spirit of "the State and the people cooperate", the 
irrigation system has been gradually invested and 
improved. The annual coopera­
tion between the State's invest­
ment capitals and the people's 
thousands of working days, 
over VND70 billion has been 
invested by the district in the 
complete construction of 59 
water keeping lakes, 32 km of 
irrigation canal the second 
class, 194 km of inner-field 
canal, 218 sewers and 700 
shut-offs and water holding 
and flood letting out dams pro­
viding natural irrigation water 
flow. Due to the irrigation 
water shortage, over 50% of 

rice growing area just for one-season rice growing, 
the district, so far, has assured water sufficiency 
for over 90% rice growing area in the hollow and 
over 60% of the district's total rice growing area. 
In addition, the irrigation works supply water for 
the winter farm produces' expansion and growth.

Thanks to the assistances by Lai Chau 
Departments of Plants Protection Institute and 
Science - Technology and Environment, Dien Bien 
district implemented the experimental project of 
"The intensive cultivation in Muong Thanh field" 
in early 1962. After four crops applying the Tap 
giao 1 cross-bred rice variety and the IR64 and Bac 
thorn pure-bred rjce varieties in accordance with 
general intensive cultivation results in the Tap giao 
I with good advantages of high output (80 - 120 
quintals/ha), pestilent insects prevention capacity, 
short-time growth thus capable of rising yield for 
local people's food balance, while the pure-bred 
varieties of Bac thorn and IR64 have the average 
output of 55 - 60 quintals/ha/crop and favourite 
fragrance. Nowadays, this'rice variety becomes 
one of the main varieties, account for 65 - 70% 
rice growing area in Dien Bien's crop structure.

The attained achievements from application 
technological-scientific advances to rice-field 
growing have created the new production for eth­
nic people in remote areas. Ethnic people's long- 

A panorama of Thanh Nua junior secondary school
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lasting custom of deforestation for growing land 
has now been controlled and transferred to pro­
duction and rice-field growing. Thanks to that 
transference, Dien Bien's people themselves have 
balanced the local food demand and supplied mar­
kets with food and goods. Ethnic people's 
unawareness of using pesticide, herbicide, organic 
fertiliser and chemical fertiliser has no longer 
remained; furthermore they are now aware of 
investment, crops diversification and new rice 
varieties application to production thus reducing 
more than 7,000 poor households as compared to 
that in 1990. The number of poor households is 
about 35.43% based on new criterion of poverty.

Attaining significant achievements in other 
socio-economic fields

The industrial production value from industry 
and industry-handicraft gains VND30-40 bil- 
lion/year. The main products consist of coal, sand, 
gravel, brick, tile, etc. Handicrafts, such as knit­
ting and weaving have not yet developed corre­
spondent with its potentials due to lack of encour­
agement, investment and price-subsidy policies. 
No consumer market for products causes the 
small-balance industry in the district's economic 
structure. Besides, the potential trade, services and 
tourism have not absolutely exploited yet.

As for education and training, fully aware of 
the top-rank national policy, implement the 
Education Law, the Resolution on the district 
Party committee's activity programme and the 
conclusions on the education-training by the 6th 
Central Congress (Session IX), the district has pro­
moted educational socialisation for the education­
training development at all levels and for boarding 
and day-boarder private schools enhancement. 
Hence, Dien Bien district's education-training has 
obtained significant changes. The number of 
school-age children increases. The number of 
pupils pass to higher class at all levels is consider­
ably high, of which 94.3% at primary school, 86% 
at junior secondary school and 78% at senior sec­
ondary school. The rate of graduated pupils from 

primary is 98.60%, from junior secondary school 
is 96.87% and from senior level is 94% in the 
school-year 2002-2003

As for national defence and security, impor­
tant achievements have contributed to the stability 
of politics, national solidarity, territory sovereign­
ty, economic-cultural and social fields, politic and 
social security, facilitating to socio-economic 
development. The national programme on crime 
and drug prevention has been efficiently fulfilled 
according to the Resolutions by the Centre and the 
province. In addition, mess media activities inclu­
sive of media, culture, public art, literature-art, 
information and current affairs are strengthened. 
The anniversaries of province and district big fes­
tivals, important politic events in various ways 
bring about practical effectiveness.

Orientations and solutions for the coming time
Due to the factual demands and local urgent 

problems, the essential socio-economic targets by 
2005 have been specified by Diet! Bien Parly 
Committee's 16th Congress (Session 2000 - 2005). 
(See Chart).

Pursuing those targets, Dien Bien district has 
worked out some feasible solutions such as: effec­
tively conducting the democratic regulations at 
grassroots level, comprehensively launching the 
patriotic movement and thoroughly exploiting the 
local potentials and advantages; applying the 
cross-bred rice variety to season production struc­
ture for food safety assurance. However, to satisfy 
the markets' demand, the two-third agricultural 
area serves for production of high output and spe­
cial quality rice varieties, such as IR64 and Bac 
thorn; economic organisations, households and 
individuals are encouraged to invest and apply 
technological-scientific advances to production 
for increase of cultivation and husbandry's output, 
quality and economic efficiency.

The programmes and projects on investment in 
the mountain areas shall be successfully carried 
out. Those programmes are the 135, the 500 
extremely poor villages, the terraced-field recla- 
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million, the school solidification and the 186 by 
the Government. The economic models and the 
technological-scientific advance applications to 
production, mostly to production in slopping land 
should be strongly invested to. Otherwise, Dien 
Bien district has proposed the Government’s offi­
cials enhancement in the Central Ministries and 
Sectors, mostly the agricultural leading experts to 
help technological transference and technological- 
scientific advances application to production in 
Dien Bien.

The policies on training the local officials and 
ethnic people in the borderland villages and in the 

The socio-economic targets by 2005

1) Annual GDP growth: 12 -15%
2) Annual per capita income: USD450 - 500

3) Economic structure: 40% of agro-forestry, 20% of industry 
and small-scale industry and 40% of services

4) Food output by 2005: 70,000 tons (annual average increase 
of 2,000 tons!year)

5) Forest coverage: 40%
6) The local industrial production value: 14.5%/year
7) Growth of 100% villages and towns to have macadam or 

asphalt roads leading to the centre of the village

8) 100% inner-field canal in the hollow to be solidified
9) 70 - 80% of population to be favoured the national grid
10) 100% villages to have telephones
11) 100% villages and towns in the hollow to reach the national 

standards of junior secondary school universalisation
12) 17/19 villages and towns to have junior secondary schools
13) 100% mountain villages to have medical staffs and the local 

policlinics have doctors
14) The natural population growth rale: less than 1.5%
15) 120 mountain villages to register to be cultural villages and

25 mountain villages to be recognised cultural villages
16) 20% rich households, poor households to be lessened to 10% 

(according to former criterion) and no starving household

extremely poor ones should be promulgated and 
conducted. Since the officials in those villages are 
both inadequate and incapable of satisfying the 
requirements of the industrialisation and mod­
ernisation.

Additionally, the promulgation and implemen­
tation of the encouraging policies for technologi­
cal-scientific officials and managerial staffs to 
work in the district and poor mountainous villages 
shall be realised. The workforce for agro-forestry 
management officials and district-class and vil­
lage-class agro-forestry encouragement officials 
shall be increased and the allowance will be given 

to officials in mountain vil­
lages.

It needs to invest satisfactori­
ly the State's budget in establish­
ing performing models and the 
experimental models applying 
technological-scientific advances 
production. Capital investment 
by the Stale in building the pro­
cessing plant and in the techno­
logical transference of agro­
forestry products processing 
should be abolished for higher 
farm produce quality thus capa­
ble of competing in the markets.

Dien Bien's essential targets 
and tasks in the years to come 
are not only hard but glorious. 
With its solidarity tradition, 
strong mind of renovation and 
available potentials promotion 
in common with taking advan­
tage of the Centre and the 
province's investments and the 
provincial administration's 
leadership, Dien Bien district 
as a whole, by their non-stop 
efforts, shall effectively fulfil 
their set targets, worthy of the 
province's the Hero Unit of the 
People's Armed Forces.
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HUYỆN DIỆN DIÊN ĐỐNG
CHUYỂN DỊCH cơ CAU KINH TẾNÔNG NGHIỆP, 
TÙNG BƯỚC HOÀN CHỈNH KẾT CẤU HẠ TANG

MÙA NGỌC TÚ
Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đòng

Ông Mùa Ngọc Tú - Chủ lịch Uỳ ban nhân dán 
huyện Điện Biên Đông

Đ
iện Biên Đóng là một huyện non trẻ, dược 
thành lập trẽn cơ sở tách ra từ 10 xã dặc 
biệt khó khăn cùa huyện Điện Biên theo 
Nghị định sò' 59/CP ngày 7-10-1995 cùa Chính 

phù. Nàm ở phía Đông Nam cùa tinh Lai Châu, 
huyện Điện Biên Đông có diều kiện tự nhiên khá 
thuận lợi với những dãy núi cao (800 - 1600m so 
với mực nước biển), dất dai màu mỡ và nhiều danh 
lam, thắng cảnh nổi liếng. Trong tương lai, huyện 
có tiềm năng phát triển kinh té' rừng và nóng 
nghiệp, du lịch sinh thái. Nhưng hiện tại, Điện Biên 
Đóng vẫn là một huyện nóng nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển nồng nghiệp để xóa đói giảm níiéo
Để thoát khỏi, đói nghèo, ngay từ ngày mới 

thành lập, Huyện uỷ, Hội dồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân huyện dã chi dạo, lãnh dạo nhân dân các 
dân tộc trong huyện tập trung sản xuất, phát huy 
những tiềm nàng hiện có. Do vậy, kinh tê huyện 
Điện Bién Đông nói chung, ngành nông nghiệp 
nói riêng có những chuyên biến tích cực. San xuât

Tám năm chưa phái là chạng (lường (lài (lối 
với mội huyện vùng cao mới ihành lập (lang 
gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới ánh sáng cúa 
Đàng, sự lãnh (lạo. chỉ dạo cùa Tình uý. Hội 
dồng nhân dân. Uý ban nhãn dãn linh Lai 
Châu, Đáng bộ, chính quyền và nhân dán các 
dãn lộc huyện Điện Biên Đông dã (loàn kết. 
chung sức dựng xây quê hương, dạt dược nhiều 
thành tích dáng khích lệ. Kinh lè' tăng trướng 
bên vững, tốc độ tăng trưởng bình quân dạt 7 
8c/olnăm, mồi năm giám 5% sô hộ dói nghèo, 
kết cấu hạ tầng từng bước dược hoàn thiện, an 
ninh chính trị dược giữ vững.

nông nghiệp phát triên theo hướng loàn diện, một 
sô' cáy trồng, vật nuôi dã trở thành hàng hoá, giá trị 
sản xuất nông lảm nghiệp lãng 4,5 5%/năm. 
trong đó năm 2003 ước dạt 40 tý dồng.

Có dược thành quà như vậy là cá một chuỗi 
ngày dài cò' gắng cùa Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc trong huyện. Theo dó, huyện 
dã chi dạo các xã chủ dộng dưa các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào thâm canh cà trẽn nương và dưới

Diện tích tự nhiên: 120,639 km2
Dãn số: 482.000 người, gốm 5 dân tộc
Mông, Thái, Lào, Kinh, Khư Mú, Xinh Mun 
Đon vị hành chính: 10 xã
Tốc dộ tăng trưởng kinh tế: 7,5 - 8%/năm 
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ruộng, lừng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 
Nhiều giống lúa, ngô có năng suất cao dã dược dưa 
vào sán xuất. mộl số biện pháp chãm sóc bảo vệ 
ihực vậi dã dược nhân dân ứng dụng. Đồng thời, 
dê mở rộng diện tích dất canh tác. hàng trăm hécta 
dất dã dược khai hoang dê dưa vào sản xuãì. Nhờ 
vậy. sản lượng lương thực có hạt tãng nhanh, ước 
dạt 16.840 tấn vào năm 2002, lãng 22,4% và 
43,1% so với nám 2000 và năm 1996.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Sớ Khoa học - Cõng 
nghệ và Môi trường, các ban ngành trong tinh, 
huyện Điện Biẽn Đông dã dưa một sô' cây công 
nghiệp ngắn ngày vào trổng bước dầu có hiệu quá 
kinh tê'cao. Trong dó, cây dậu tương với 600 ha đã 
có diều kiện dế trở thành hàng hoá và là cơ sở dể 
huyện tiến hành nhân rộng ra các xã trong những 
năm tiếp theo. Ngoài ra, một sô' cây cóng nghiệp 
ngắn ngày khác như: lạc, vừng, bóng, lanh dang 
dược trồng thí diếm ở nhiều nơi trong huyện.

Cùng với sự lớn mạnh cùa ngành trồng trọt, chăn 
nuôi cũng lừng bước phát triển. Các biện pháp kỹ 
thuật chăn nuôi, liêm phòng bệnh cho gia súc, gia 
cầm dã góp phần tăng nhanh sô' lượng dàn gia súc, 
gia cầm ờ mức 4.5 - 5%/nãm. Theo thống kê cùa Uỷ 
ban nhãn dãn huyện Điện Biên Đông, nãm 2003, 
toàn huyện có 1.3.3 nghìn con trâu, 4,9 nghìn con bò 
và 113.4 nghìn con gia cầm, lãng gần 50% so với 
nãm 1996. Với diều kiện lự nhiên khá thuận lợi, 
trong tương lai, huyện có chú trương dấy mạnh chăn 
nuôi dại gia súc theo hướng sàn xuất hàng hoá.

Là một huyện vùng cao, Điện Biên Đông còn có 
tiềm năng về kinh tê' rừng. Ngay từ khi thành lãp.

Tăng cưởng đáu lư cơ sở vặi chất dã góp phán nâng cao chất lượng 
dạy và hoe

Đáng bộ. chính quyền huyện dã chi dạo cho nhân 
dãn khoanh nuôi, bào vệ rừng, dổng thời tiến hành 
giao dất, giao rừng dến từng hộ dân. góp phẩn nâng 
dộ che phú cùa rừng lẽn mức 28,81 % vào nãm 2002.

Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, giũ vũng an ninh - chính tít
Xây dựng kết cã'u hạ táng kinh tế - xã hội là yêu 

cầu bức thiết trong thời kỳ dổi mới. Nhận thức dược 
quy luật phát triển, Huyện uý. Uý ban nhãn dãn 
huyện dã tích cực liên hệ với các cơ quan chức 
nãng, tranh thù vốn dầu tư từ các dự án và các 
chương trình quốc gia, quóc tê' như: dự án 327. 
Chương trình xoá dói giảm nghèo. Chương trình 
nước sạch. Chương trình diện vùng cao. Chương 
trình chống suy dinh dưỡng,... Nhờ dó, từ năm 1996 
dến nay, huyện dã tập trung dầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật kinh tê' - xã hội. Đến nay, toàn huyện dã có 
10/10 xã có dường ôtô vào dến tận trung tâm xã. 65 
km dường nông thôn loại B. 109 km đường dán sinh 
ôtô có thê di lại trong mùa khô và 306 km dường 
liên bản. tạo diều kiện trao dổi hàng hoá giữa các 
vùng và nhu cầu di lại cùa người dãn. Đặc biệt, 
trong những nảm 2000 - 2003. mặc dù ngàn sách 
hạn hẹp, huyện dã huy dộng sức dàn và dành kinh 
phí dầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao 
thông, trường học, khu trung tàm huyện lỵ, tning lãm 
cụm xã Mường Luân, nâng cấp dường Pom Lót - Na 
Son, dường trung tâm huyện, dường nhánh nội thị. 
cấp nước nội thị giai doạn II,... Qua 8 năm tiến hành 
dổi mới và đầu tư, Đảng bộ, chính quyền và nhãn 
dân các dân tộc trong huyện dã có dược những tiền 
dề cần thiết dê xoá dối, giảm nghèo và thực hiện sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện dại hoá quê hương.

Phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là 
dộng lực thúc dây sự tiến bộ xã hội. Với nhặn thức 
như vậy, huyện dcã triển khai thực hiện Phổ cập 
giáo dục tiểu học, lập ban chi đạo và dề ra các giải 
pháp sắc bén huy dộng con em các dân tộc mù 
chữ, lưu ban, bỏ học dến lớp. Đến nay. toàn huyện 
dã có 10/10 xã dược công nhận phổ cập giáo dục 
tiêu học, xoá mù chữ cho dân với tỷ lệ huy dộng 
học sinh dê'n trường dạt trẽn 90%. Ngoài ra. huyện 
Điện Biên Đông còn dầu tư hàng chục tỷ dồng 
thực hiện chương trình kiẽn cố hoá'trường học.
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Đặc biệt, trong năm học 2003 - 2004, huyện dã chì 
dạo chuẩn bị tốt các diều kiện cho cõng tác khai 
giảng nẵm học mới như: chuẩn bị cơ sờ vật chất 
trường lớp, sách vở học sinh, thay sách giáo khoa 
lớp 2 và lớp 7. Đội ngũ giáo viên dược tàng cường 
cả về quy mô và châì lượng. Những kết quà trên 
cho thấy, tuy là một huyện miền núi. đời sống kinh 
tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song Đàng bộ. 
chính quyền huyện Điện Biên Đông dã quan tâm 
dúng mức dê'n sự nghiệp “trồng người”

Công tác y tế cũng dạt dược nhiều thành quả 
khà quan. Trung tâm y tê' dược xây dựng với nhiều 
máy móc trang thiết bị hiện dại, dã góp phần phục 
vụ lốt hơn cõng tác khám chữa bệnh cho nhân dân. 
Ngoài ra, các trạm xá, trung tâm y tê' cụm xã cũng 
dược tăng cường dầu tư nâng cấp trang thiết bị. Đội 
ngũ cán bộ làm công tác y tẽ' ngày càng dược nâng 
cao về trình dộ nghiệp vụ. Đến nay, toàn huyện có 
116 cán bộ ngành y. trong dó có 10 bác sỹ, dược sỹ 
dại học; 10/10 xã có trạm xá, 174/185 bản có y tá. 
Bên cạnh dó, công tác dân sô' - kê' hoạch gia dinh 
dược quan tám thường xuyên, thực hiện dũng chức 
năng nhiệm vụ dược giao. Vì vậy, tỷ lệ sinh bình 
quân năm sau giảm hơn năm trước 0.2%.

Một SỐ mục tiêu kỉnh tê' - xã hội 
chủ yếu đến năm 2005

Tốc độ tăng trưởng GDP: 7,5 - 8%/nãm 
Sản xuôi cóng nghiệp ■ tiểu thủ công nghiệp: 

11 - 12%lnăm
Thương mại - dịch vụ: 8 -10%/năm
Sản xuất nóng ■ tám nghiệp: 5 • 5,5%/nãm 
Tổng sản lượng lương thực: 19.500 tán 
Bình quán lương thực đầu người: 380 
kg/nâm
Độ che phủ rừng dạt 35 - 38%
Phấn dấu 70% số hộ dược sử dụng nước sạch 
Mỗi năm giảm 5% sô hộ đói nghèo 
100% xã dược sử dụng diện lưới quốc gia

Vãn hoá - xã hội phát triến cả về chiều rộng và 
chiều sâu. Qua các cuộc vặn dộng tuyên truyền, 
dồng bào các dân lộc dã dăng ký thực hiện xây dựng 
gia dinh văn hoá và bản làng vãn hoá. Đen nay. toàn 
huyện dã có 25 bán đãng ký xây dựng bàn vãn hoá. 
Phong trào xây dựng gia dinh "õng bà. cha mẹ mầu 
mực, con cháu hiếu thào" cũng dã và dang dược mọi 
người, mọi gia dinh hường ứng tích cực. Cùng với 
những kêt quá dạt dược trẽn lĩnh vực vãn hoá - xã 
hội, công lác truyền thanh truyền hình, trong 
những năm qua có nhiều chuyến biến tích cực. Tính 
dẽ'n năm 2002. toàn huyện dã có 100% sỏ' bán dược 
phù sóng phát thanh. 50% dược phù sóng truyền 
hình, góp phần thực hiện lôì nhiệm vụ tuyên truyền 
các chú trương cùa Đàng, chính sách, pháp luật cùa 
Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế. chính trị cúa địa 
phương và các ngày lẻ lớn cùa dân lộc.

Tình hình an ninh - chính trị dược giữ vững, lạo 
môi trường ổn dịnh cho người dán yèn tâm sán 
xuất. Tích cực giải quyết và ổn dịnh lình hình lợi 
dụng tôn giáo "Vàng Chứ" dế truyền dạo trái phép.

Phưưng hướng, mục tiêu phát triển kỉnh tê' - xã hội 
đến năm 2005

Thành quá 8 năm dã dạt dược chưa phái là 
nhiều so với liềm nâng cùa huyện Điện Biên Đỏng. 
Nhưng với một huyện mới thành lặp. liền dề kinh 
tế - xã hội. cơ sở hạ tầng chưa có gì ihì dó là thành 
quả có ý nghĩa to lớn, tạo liền dề vững châc dê 
Đảng bộ và đổng bào các dân tộc trong huyện tiếp 
tục thực hiện thành cõng những mục liêu dã dề ra.

Đẽ dạt dược mục liêu dề ra. huyện sẽ lãng cường 
các biện pháp tróng cây lương thực dế dám bào an 
toàn lương thực, quan tâm ưu tiên sản xuất lúa dõng 
xuân; tăng diện lích trổng 2 vụ. giảm dần diện lích 
lúa nương; kết hợp tòì giữa sán xuâì lúa. ngô có năng 
suãì cao vào sản xuất; áp dụng những liến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào gieo trồng, sán xuất cây lương 
thực; dầu tư các công trình thuý lợi vừa và nhỏ, ưu 
liên dầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
cho các vùng trọng diếm lúa như: Ba Luân, Na Son. 
Tăng dần diện tích trổng cây công nghiệp, chọn tìm 
cây công nghiệp thích hợp dê’ có thế nhân rộng trẽn 
dịa bàn, ưu tiên phát triển cây dậu tương ở các xã Phì 
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Nhừ. I láng Lìa. Mường Luân. Phấn dấu den năm 
2005. huyện có 1.000 ha dậu tương, trổng một số 
cây công nghiệp như: lạc, vừng ớ những nơi có diều 
kiện, trổng thí diem và nhân rộng ra một só loại cây 
ãn quá như: nhãn, vái thiều, cam. dứa.... nhàm thay 
dổi nhanh cơ cấu cày trồng và lừng bước chuyên dán 
sang sán xuất hàng hoá.

Tập trung ưu liên vốn, kỹ thuật, dầu nr châm 
sóc phòng chữa bệnh cho các vùng có diều kiện 
thuận lợi trong chăn nuòi dại gia súc: trâu. bò. 
Phấn dấu bình quân lổng dàn gia súc. gia cầm tâng 
4 - 5%/nãm dê dến năm 2005 tổng dàn gia súc ước 
dạt 15 nghìn con trâu. 5.4 nghìn con bò. 28 nghìn 
con lợn. 5 nghìn con dê và 132 nghìn con gia cám. 
lập trung vào các xã có diều kiện chân nuôi như: 
Keo Lôm. Phình Giàng. Háng Lìa....

Phát huy thế mạnh lãm nghiệp, huyện sẽ tập 
trung chi dạo nhân dân thực hiện tỏì dự án trổng 5 
triệu ha rừng, bào vệ rừng dầu nguồn sõng Mã. 
khoanh nuôi và báo vệ rừng. Tuyên truyền vận 

dộng nhãn dãn không vi phạm quy dinh vế báo vệ 
rừng, phòng chông cháy rừng vào mùa khô. hạn 
chế việc phá rừng làm nương, kiên quyết xứ lý các 
trường hợp vi phạm như: khai thác lãm sán trái 
phép, phá rìmg dáu nguồn, rừng nguyên sinh, phán 
dấu nâng dộ che phú cúa rìmg dạt 35 36G vào 
năm 2005.

Tám nãm trong huyện qua. với sức tré cùa 
mình. Đáng bộ. chính quyền và dóng bào các dãn 
lộc anh em cùng chung Stic dựng xáy quẽ hương 
và dạt dtrợc những thành quá dáng khích lệ. Kê 
thìra truyền thóng cách mạng. Đáng bộ. chính 
quyền và nhãn dân huyện Diẹn Biên Đóng sẽ dem 
hẽì linh thán và sức lực. phát huy giá trị lịch sử 
cao quý tiếp tục phấn dấu dtra sự nghiệp doi mới 
di vào chiều sâu. Đó chính là hành trang võ giá 
mà Đáng bộ. chính quyên và nhãn dãn các dân lộc 
Điện Biẽn Đóng mang theo trong liến trình thực 
hiện công cuộc cõng nghiệp hoá. hiẹn dại hoá dăt 
nước.

DIEN BIEN DONG DISTRICT
FURTHER AGRICULTURE DEVELOPMENT 

AND INFRASTURE
MU A NGOC TU

Chairman of People’s Committee of the Dien Bien Dong

It is obvious that the eight-year history of Dietl 
Bien Dong is only a short time for the develop­
ment of a mountainous poor district. Thanks Io 
the clear-sighted leadership of the Parly Central 
Committee, the Provincial Party Committee. 
People's Council, and great efforts of the dis­
trict's authorities and people as a whole, the 
socio-economic development here has made 
laudable achievements. Of which most convinc­
ing outputs include the economic growth rate o] 
7-8% per year, the number of poor households 
reduces 57c per year, security is ensured and 
infrastructure is improved day by day.

D
iet! Bien Dong district was founded on a 
basis of 10 poorest communes divided 
from the district of Dietl Bien under the 
Decree No.59/CP dated 7th October 1995 by the 

Government. Locating in the south-east of Lai 
Chau province, the natural conditions here are 
quite favourable for economic development such

Natural area: 120.639 sq.km
Population: 482,000 people ol live ethnic minorities 
of H'Mong, Thai, Lao, Kinh, Kho Mu, and Xlnh Mun 
Administrative structure: 10 communes
Annual economic growth: 7.5 - 8%
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Headquarter of Dien Bien Dong People's Committee

as most mountains here are at the height of 800- 
1600m above the sea level, land is fertile. In addi­
tion. there arc many well-known landscapes, 
potentials for developing forestry, agriculture, eco- 
tourism. However. Dien Bien Dong is still a pure 
agriculture district so far.

Further agriculture development for poverty alleviation
To ensure the success of poverty alleviation, no 

later than its founding date, the District Party 
Committee. People’s Committee and People’s 
Council have paid great importance to full use of the 
local potentials for boosting up the agriculture culti­
vation. As a result. Dien Bien Dong economy in gen­
eral and the district's agriculture in particular have 
got good changes over the past few years. The agri­
culture sector hits increased comprehensively, some 
crops, cattle, and poultry have become commodity. 
The growth of agriculture and forestry' has reached 
4.5-5% per year, of which their value is expected to 
reach VND40 billions by the end of 2003.

Those achievements have been made thanks to 
the non-stop efforts by the local Party Committee, 
authorities and people. Scientific and technological 
advances have been actively applied in extensive 
cultivation in both terrace field and low land as well 
as step by step restructured the crops. During this 
operation, series of new high-yield seeds of rice, 
coms, etc have been grown and some new tech­
niques of plant protection have been practised, too.

Hundreds of hectares of virgin soil have been 
ploughed for spreading agriculture production. For 

this, the cereal yield of the district was estimated 
to approach 16.8040 tons in 2002. increasing 
22.4% and 43.1% over 2000 and 1996 respective­
ly.

Particularly, thanks to the support from the 
Department of Science. Technology and 
Environment, a number of short-term industrial 
crops have been planted and given high-economic 
efficiency to Dietl Bien Dong. For example, soy­
beans has been cultivated on 600 hectares and 
become a key commodity of the district. And Dicn 
Bien Dong is going to cultivate soybeans in some 
more communes during upcoming years. In addition, 
some industrial crops such as peanut, sesame, cotton, 
etc are being experimentally planted in the district.

Along with the development of plantation, the 
husbandry has made laudable achievements. New 
techniques together with inoculation against disease 
have helped to raise the number of cattle and poul­
try in the district with an average increase of 4.5-5% 
per year. Accordance with statistics in 2003. the dis­
trict has got 13,300 buffaloes, 4.900 cows, and 
113.400 poultry, increasing 50% over 1996. 
Endowed with favourable natural conditions, the 
district is to further develop its cattle raising into a 
commodity production sector in the years to come.

As a mountainous border district, the forestry 
potentials of the district are really plentiful. The Party 
and authority of the district, no sooner than its foun­
dation date, have planned and given out land of 
forestry to the local peasant so that they could devel­
op and protect forestry. As a result, the forest cover of 
this mountainous district has reached 28.8% by 2002.

Perfecting infrastructure and ensuring security and 
political orders

Fully understanding the rule of development and 
developing socio-economic infrastructure is an 
urgent task in the renovation process, the District 
Party Committee and People's Committee have 
actively worked with responsible agencies to gel 
helps from both national and international projects 
and programmes for improving the district’s infra­
structure. And the district has enjoyed meaningful 
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Part III: Administrative structure

aids from a number or projects such as Project No. 
327 and programmes on hunger elimination and 
poverty alleviation and safe-water, electricity, nutri­
tion etc. As a result, roads, on which automobiles 
can travel, have spread to centre of all 10 com­
munes so far; 65km of rural roads at level B. 109km 
of village roads and 306km of inter-villages roads 
have been fully built. This has not only met the 
demands of travel of the local people but also sig­
nificantly facilitated the trade in the region.

Significantly, the district during 2002-2003 has 
mobilised the people's contribution to build many 
construction works relevant to irrigation, traffic, 
schools, district town, centre of Muong Luan 
Commune, Pom Lol - Na Son road, Pu Nhi - Na Son 
road, town roads and loops, water supplies network 
of phrase II, etc. After eight years of renovation and 
investment, the district authorities and people of 
Dien Bien Dong have successfully created vital 
basic pre-conditions for further hunger elimination 
and poverty alleviation as well as industrialisation 
and modernisation drive in the years to come.

Acknowledging that human development is not 
only the target but also the momentum boosting up 
social advances, the district has enforced the univer­
sal education, set up a management board and draw 
out measures to promote ethnic minority children, 
who are illiteracy, even have left schools, to go to 
school. So far, all ten communes have accomplished 
the universal primary education, 90% of the local 
people are able to write and read. Financially, the 
district has invested dozens of billion dongs to build 
and facilitate regional schools. Furthermore, the 
local authorities have fulfilled all necessary prepara­
tions for the new school year 2003-2003. such as 
many schools have been improved, books for grade 
2 and 7 as well as notebooks are already sufficient 
for all pupils now. On the other hand, both quality 
and quantity of the teacher staff has been upgraded, 
too. Such laudable achievements have themselves 
shown great efforts of Dien Bien Dong authority for 
the human development in the district.

In health care sector, the health care centre of the 
district and medical centres of communes have been 

furnished with modem equipment and medical staff 
has been trained extensively in order to better health 
care activities for the local people. Up to now. the 
medical staff reaches 116 persons. 10 of them are 
doctors and pharmacists, all of ten communes have 
medical centres, 174 out of 185 villages have nurs­
es. On the other hand, the population activities and 
family planning movement have been fully directed 
and overseen by the local authority, and that's why 
the birth rate has reduced 0.2% each year.

On the same bar with other sectors, the district 
has attained considerable achievements in culture 
and society. Thanks to massive movements, many 
households have registered to build families with 
healthy way of life (known as cultural families) 
and 25 villages have registered to build cultural 
villages. The movement on "virtual grandparents 
and parents, grateful children" is fully responded 
by every one in the district. Moreover, the radio 
and television broadcasting has been noticed over 
the past few years, too. By 2002. every village was 
covered by radio, and 50 of them were covered by 
television. This has made a great contribution 
towards the propaganda of the Party’s guidelines 
and State’s policies, laws as well as the locality's 
economic-political duties to the local people.

In the field of security, the district hits success­
fully ensure the orders of security and politics in 
the locality and this has give favourable conditions 
to life and production of the local people. The 
abuse of "Vang Chu" religion to illegally preach 
superstition has been stopped timely.
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Socio-economic targets by 2005
Convincing socio-economic development 

achievements over the past eight years are, as a 
matter of fact, very small in comparison with 
existing potentials of the district. However, they 
obviously ensure the success of objectives set up 
for upcoming years by Dietl Bien Dong authority.

To ensure the successful performance of men­
tioned objectives, the district has ordered its peo­
ple to speed up agriculture production for food 
security drive, of which winter-spring rice culti­
vation shall get more priorities, two-crop cultivat­
ing area shall be raised. And the acreage of upland 
in which rice is cultivated shall be reduced. Not 
only that, the district is going to encourage its 
local people to plant high-yield rice, corn togeth­
er with apply new advances of science and tech­
nology for further agriculture production. More 
than that, the district has planed to make more 
investment in medium and small scale projects on 
irrigation network, and give more priorities to 
intensive rice cultivation areas such as Ba Luan 
and Na Son.

According to the master plan of the district, the 
area of industrial crops shall be raised and more 
industrial crops, which can be cultivated on large 
scale, shall be planted. The soybean shall be pref­
erentially grown in communes of Phi Nhu. Phu 
Nhi. Hang Lia. Muong Luan and Muong Gioi. As 

Key socio-economic targets by 2005
Annual GDP growth: 7.5-8%
Annual industry and craft growth: H-12%
Annual trade and service: 8-10%
Annual agriculture and forestry: 5-5.5%
Annual gross agriculture product: 19,500 tonnes

Annual per-capita food: 380kg
Forest coverage: 35-38%
Number of households access clean water: 70%
Annual reduction of poor families: 5%
National electricity grid approaches all communes.

an effort to shift the economy into a commodity 
production one. the district has determined to raise 
the soybean cultivating acreage up lo 1.000 
hectares by 2005. plant peanut and sesame in some 
areas: and experimentally grow various kinds of 
fruit trees such as longan. litchi, orange, pineap­
ple. etc.

Moreover, the district authority has also deter­
mined to increase its herds of cattle anil poultry up 
to 4-5% per year so that there will be 15.000 buf­
faloes. 5,400 cows, 28.000 pigs, 5,000 goats, and 
132,000 poultry by 2(X)5. lb achieve such an objec­
tive. the district plans to make more investment in 
terms of both capital and technique in regions, in 
which cattle and poultry are easy to raise, such as 
Keo Lom. Phình Giang. I lang Lia. etc.

Taking full advantages of forestry potentials, 
the district plans to promote the local people to 
actively implement the programme on planting 
five million hectares of forest, protecting waler 
sheds al the lop of Ma river and further regener­
ating and delaminating forests. On the other 
hand, the district will call its habitants not to vio­
late principles on forest preservation, fire preven­
tion as well as not deforesting any forests for 
farming land. In addition, illegal forest product 
exploiting activities, waler shed and virgin forest 
deforestation shall be seriously fined or pun­
ished. The district as a whole has determined to 

raise the forest cover in the region up to 
35-36% by 2005.

'rhe eight years have passed, the Party, 
authority and people of Diet! Bien Dong 
have successfully jointed their efforts to 
better the life of the ethnic minority groups 
here with laudable achievements. This is 
really an important luggage of the district's 
authority and people on the way to attain­
ing a more prosperous life during upcom­
ing years. The entire of the district has 
already determined to boost up its socio­
economic development as a remarkable 
contribution towards the nationwide story 
of industrialisation and modernisation.
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Phẩn III: Tổ chức hành chính

HUYÊN MUỐNG LAY
ĐI LÊN TỪTIỀM NÀNG, THẾ MẠNH 

CỦA MỘT HUYỆN MIEN NÚI
PHÍ TRỌNG LẠP

Chủ lịch UBND huyện Mường Ixiy

Óng Phi Trọng Lạp - Chù 
tịch Uỳ han nhãn dãn 

huyện Mường Lay

Mường Lay là một huyện miền núi có địa hình phức lạp. hị chia cắt bới 
những lining lũng vừa và nhó. mạng lưới sóng suôi dà\' (lặc và một liềm năng 
lớn về dãì (lai, vốn rừng, lài nguyên khoáng sản, nguồn nhân lực. Dưới ánh 
sáng của Nghị quyết Dại hội dại biêu loàn quốc lần ihứVIII lần llìứix cùa 
Dáng nghị quyẽì Dại hội Dáng bộ linh lán thứ IX. Dàng bộ. chính quyên và 
nhãn dãn các dân lộc huyện Mường Lay trong những năm qua. dã phát huv 
nội lực. doàn kết một lòng quyết lâm thực hiện tháng lợi các mục liêu kinh 
lẽ - xã hội dã dè ra.

tong những 
qua. Đáng và 
nước dã ban

năm
Nhà

hành
nhiều chù Irương chính sách dầu tư phái iriên kinh tế

Bắc giáp huyện Sin Hổ. phía Đông giáp huyện Tủa 
Chùa; phía Đông Nam giáp huyện Tuần Giáo: phía 
Nam giáp huyện Điên Biên; phía Tây Bắc giáp huyện
Mường Nhé; phía Tây Nam giáp nước Cộng hoà dân

- xã hội. cúng cô' quốc phòng - an ninh cho mien núi chú nhãn dân lito (dường bién giới dài 56 km).
nói chung và huyện Mường Lay nói riêng như chương Mường Lay là mội huyện miền núi có dịa hình
Hình 135/CP. dự án kinh lê - quóc phòng Mường 
Chà.... dặc biệi là quy hoạch xây dụng khu lái dinh cư 
Thuý diện Sơn La tại xã Si Pa Phin. Đây là cơ hội. 
bước khởi dầu thuận lợi cho huyện Mường Ixiy phái 
triển kinh tế - xã hội.

Huyện Mường Lay nằm ở phía Tây Bắc cùa tinh 
Lai Châu. Phía Bắc giáp huyện Mường Tè; phía Đông

Diện tich tự htilên: 2.425,235km2
Dân số: 57.829 người, gốm 13 dân tộc
Đon vị hành chinh: 1 thị trấn, 13 xà,
Tốc dộ tăng trưởng kinh tế: 4 ■ 5%/năm;
Thu nhập binh quân đầu người:
180 - 200 USD/nặm
Cư cấu kinh tế năm 2003: nông - lãm nghiệp 
81,64%, cồng nghiệp - xây dựng 6,64% vả 
dịch vụ 11,72%.

phức tạp. các dãy núi chạy theo hướng Đóng Nam. dộ 
cao trung bình 700 - l.200m. Trong dó. diện lích dổi 
dổc trẽn 3Ơ' chiếm trẽn 60CÍ tổng diện lích tự nhiên.

Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn là then chất
Là huyện thuần nông với Iren 80G dân sổ sống 

bàng nghề nông, nhung trong những năm qua. dược sự 
hỗ trợ giúp dỡ cùa Đáng và Nhà nước. Tinh uý. l'ý ban 
nhãn dân (inh. dặc biệt dưới sự lãnh dạo. chi dạo cùa 
Đáng bộ. chính quyền các cấp. nhãn dân các dãn tộc 
huyện Mường Lay dã giữ vững ốn dinh chính trị. đoàn 
kẽì phát huy nội life. từng birớc giái quyết nhũng khó 
khàn, vướng mác nhằm ổn dịnh và phát trièn kinh té - 
xã hội. phát huy dãn chú. dấy lùi hiện tượng liéu cục. 
nàng cao dời sông vật chất, tinh thần cúa người dãn.

Từ năm 1991 dến năm 2003. các chi tiêu phát triên 
kinh tế - xã hội của huyện dã có nhiêu chuyên biến 
tích cục. Sán xuất nòng nghiệp phát triên cá vé bề 
rộng, lẩn chiều sâu. Đêìi nay. huyện Mường 1 .ay dã 
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hình thành dược 4 vừng kinh lẽ trọng dicm. bước dầu 
mang lại hiệu quá kinh tê cao. Trong đó, các vùng 
trọng diêm lúa ờ xã Lay Nira. Mường Tùng. Thị trấn. 
Mường Mơn dã dạt dược các mục liêu vé khai hoang, 
phục hoá mờ rộng diện lích thâm canh lúa nước. Cõng 
lác thuý lợi. khuyến nông ngày càng dược chú trọng 
kết hợp với ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
vào canh tác. thay dổi cơ cấu giống, thực hiện thâm 
canh lăng vụ nẽn ở một số nơi năng suất cây trổng dạt 
khá cao. Tống sán lượng lương thực năm 2000 dạt 
19.545 lấn. tăng 3.158 tấn so với năm 1995. Bình 
quân lương thực dầu người dạt 294kg/nãm. dáp úng 
trẽn 80% nhu cầu lương thực trong huyện.

Bẽn cạnh tập trung chuyến dối cơ cấu kinh tê nông 
nghiệp, nông thôn, huyện Mường Lxiy dã chi dạo khai 
hoang, mở rộng diện lích gieo cấy lúa nuớc. Nhờ dó. 
diện tích lúa nuớc dã tăng từ 1.0282 ha (năm 1995) lén 
1.9372 ha (năm 2003). Trong dó. tổng diện lích khai 
hoang uong 3 năm (2001 - 2003) dạt 1.035.6ha (nàm 
2001: 146 ha. nãm 2002: 539.6ha và năm 2003 uớc 
thực hiện 350ha). Việc mớ rộng diện tích lúa nước 
không chi dám báo an ninh lương thục cho toàn huyện, 
mà còn làm thay dổi diện mạo xã hội. nâng cao dời sõng 
cùa dồng bào dân lộc và giúp cho dổng bào dân tộc 
thiếu số biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sán xuãì. 
xoá bó các lập lục lạc hậu truớc dây như: du canh, du 
cư, dốt rùng làm nuơng rầy.... Ngoài các loại cây công 
nghiệp truyền thống như cây dậu tuơng. cây lạc. huyện 
cũng dã hình thành vùng cây công nghiệp tại khu vục Si 
Pa ITtìn trồng diền trúc, mạnh lung. chè. mía,...

Chăn nuôi phát triên tương dối nhanh với mức 
lãng trưởng bình quán 4 - 5%/nãm, chú yếu phát triên 
theo mõ hình kinh tế hộ gia dinh. Theo số liệu thống 
kê cúa Uy ban nhãn dãn huyện Mường Lay. hiện nay. 
toàn huyện có 19.719 con trâu. 3.295 con bò. 36.225 
con lợn và hàng chục ngàn con gia cầm khác.

Thực hiện Nghị quyết 15 cùa Đàng bộ và các 
Nghị quyết cúa I lội dổng nhân dân. căn cứ vào chi 
tiêu tinh giao hàng năm. huyện Mường I^ay dã chi 
dạo công tác quân lý bào vệ rùng, giao đất. giao rừng 
và ưổng rùng mới. Theo dó, từ kêt quá thực hiện 
chương trình 661. trồng cây phân lán kếi hợp giữa 
trồng rùng và trồng cây công nghiệp, huyện dã nâng 
độ che phủ lên mức 35,2%. Trong đó, diện tích rừng 

dược báo vệ rộng 1.891 ha, dại 94.44% kè' hoạch; 
khoanh nuôi lái sinh 9.586,6ha, dạt 100% kè'hoạch; 
chăm sóc rừng trồng 877,5ha. dạt 95.2% kê hoạch; 
trổng rừng tập trung 755ha. dạt 95.2%. Đổng thời, 
huyện cũng duy trì và cũng cố 225 dội phòng cháy 
chữii cháy rừng ờ các thôn bán. 14/14 xã. thị trấn dã 
xây dựng dược quy ƯỚC bào vệ rìmg.

Văn hoá - xã hội đạt được những tiến bộ rõ rệt
Giáo dục - dào tạo, tuy là huyện vùng cao. nhưng 

trong những năm qua. lãnh dạo huyện cũng quan lảm 
đến vấn dề giáo dục và dào tạo. Đẽìi nay. huyện dã cơ 
bán hoàn chinh hệ thong giáo dục từ bậc mầm non dê'n 
trung học. Mạng lưới trường lớp liếp tục dược cứng có 
và phát uiển. cơ sỡ vật chất phục vụ cho dạy và học ngày 
càng dược lãng cường, với 100% xã có trường tiếu học 
hoàn chinh. 8 xã có trường trưng học cơ sờ. dáp ứng cơ 
bán nhu cầu học lập cúa con em các dân tộc. Sô học sinh 
dê'n lớp hàng năm tăng 10 - 13% , chất lượng giáo dực 
dược nâng lẽn. Công lác giáo dực toàn dân ớ tã't cả các 
cấp học. bậc học dã dược chú trọng, góp phần giúp 
huyện Mường Lxiy hoàn thành công tác phố cập giáo 
dục tiêì học và xoá mù chữ vào năm 2000.

Cõng tác y té và chăm sóc sức khoẻ cộng dồng, 
tuy kinh phí dành cho dầu tư xây dựng cơ sờ vật chãi 
còn gập nhiều khó khăn, dội ngũ y bác sỹ còn hạn chế 
về chuyên món, nghiệp vụ. song các chương trình 
quốc gia van dược triển khai thường xuyên, dáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh cho dồng bào các dãn tộc. 
Y lê'huyện, trong mấy năm qua dã kịp thời dập lắt các 
ổ dịch bệnh, lăng cường công tác liêm chúng mờ 
rộng, chú trọng diều trị các bệnh xã hội. Gíc chương 
trình truyền thông dân số hoạt dõng có hiêu quá. góp

Một góc thị trấn Mường Lay
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Phần III: Tổ chức hành chính

phấn giám lý lệ lãng dân sô' trong 
huyện, nâng cao nhận thức cho 
cán bộ nhãn dán về cõng lác kế 
hoạch hoá gia dinh. 1-Iiện nay, lý 
lệ láng dán số lự nhiên là 2.3%:. 
giám 0.7% so với năm 1995.

Với đường biên giới với Lào 
dài 56 km. cõng lác quóc phòng - 
an ninh dược Đáng bộ huyện 
quan tám thường xuyên. Lực 
lượng vũ trang dược xây dụng và 
cúng cở. Thế trận quốc phòng 
toàn dãn dược xây dựng trên cơ 
sớ gán với thế trận an ninh nhãn 
dãn và kế hoạch phát triến kinh lẽ 

xã hội trẽn dịa bàn. Đặc biệt, 
trong những năm qua. lãnh dạo 
huyện dã chi dạo thực hiện tốt 
Nghị quyết 09 về chương trình 
quốc gia phòng chống lội phạm 
và Nghị quyẽì 13 VC dám báo trật tự an loàn giao 
thõng. Đen nay, các loại án nghiêm trọng và dặc biệt 
nghiêm trọng có xu htrớng giám, trật tự giao thõng 
trẽn dịa bàn dược kicm chế. ý thức chấp hành pháp 
luật trong nhãn dân dược nâng lẻn.

Mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đến nãm 2005
Thực hiện kê’hoạch 5 nãm (2000 - 2005). Đáng 

bộ. chính quyền và nhân dân các dãn tộc Mường 
Lay có những thuận lợi cơ bán. nhưng cũng không 
ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh dạo cùa 
Đáng bộ. chính quyền và nhãn dãn các dãn tộc 
huyện Mường Lay nhận thấy phái phát huy nội lực 
đế vươn lẽn xoá dói giám nghèo, xây dựng Mường 
Lay trớ thành huyện có liểm năng về kinh tế. ổn 
dịnh về chính trị. giàu về bán sác vân hoá dãn lộc. 
Trẽn linh thần dó. lãnh dạo huyện dã dề ra một sô’ 
mục tiêu kinh tế - xã hội cơ bán dến năm 2005.

Trong hoàn cành là một huyện vùng cao biên 
giới dầy khó khăn, mọi chính sách biện pháp, dểu 
phái tập trung vào việc ổn dịnh phát triển kinh té. 
nâng cao mức sống cho nhân dân. Do vảy. lãnh dạo 
huyện dể ra một số biện pháp khá thi sau:

1) Tận dụng triệt dế khá nâng khai hoang tăng

Một Số mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2005
GDP lăng bình quán: 6 - 7%lnãm.
Thu nháp hình quán dấu người: 180 USD!năm.
Cơ cáu kinh tế: nóng nghiệp 80%; lãm nghiệp 6,3%; tiểu thù 
cóng nghiệp 1%; dịch vụ 12,7%.
Tông sàn lượng lương thực: 25.000 tán.
Tốc dộ lãng trường dàn gia cầm: 4 - 5%lnãm.
Tỷ lệ che phú rừng 35 - 40%.
Trổng mới trẽn 1.000 ha rừng, 850 ha cây cóng nghiệp.
100% xã có dường ótó đèn trung tám xã.
Huy dọng học sinh ra lớp dạt trén 90%.
Hoàn thánh phó cập giáo dục tiéu học dũng dộ tuổi.
100% sd bàn có cán bộ y tế.
(ìiàm lý lệ táng dán số xuóng còn 2%.
Hàng nám, 10 -12 hàn, làng dược cóng nhận là bàn làng ván hoá.
Phú sóng truyền hình dến trung tám 100% xã.
Giám sô hộ nghèo dói xuồng dưới 20%.

vụ. mờ thêm diện lích lúa ruộng, phấn đấu den 
năm 2005 dưa diện lích lúa ruộng lẽn 1.500 ha. 
trong dó có 500 ha cấy dược 2 vụ. Thay dổi cơ cấu 
cày trổng, dẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật, (hãm canh lãng năng suất cây trồng, phân 
dàu bình quán lúa mùa dạt 37 tạ/ha; lúa chiêm 
xuân 45 lạ/ha: ngô 18 lạ/ha. dồng thời phát triến 
mạnh cây màu lương thực ờ chân ruộng một vụ.

2) Đấy mạnh sán xuất vật liệu xây dựng như: dá. 
gạch. ngói. vòi.... khán trương liến hành các bước cán 
thiết trong việc thâm dò. khai thác tài nguyên khoáng 
sán dê giái quyết cõng an việc làm và táng nguón 
hàng xuất kháu. Khai thác có hiệu quá diện lưới quóc 
gia và phát triển thuý diện nhó ờ những nơi có diều 
kiện dê phục XII sán xuâì và (.lời sòng nhãn dãn. 
Khuyến khích phát triêìi lieu thủ cõng nghiệp, sán 
xuất nông cụ, dụng cụ gia dinh, khôi phục các ngành 
nghề truyền thống trong gi;t dinh dẻ lãng thêm sán 
phấm. tạo ra sự phân công lao dộng trong nòng thôn.

.3) Phái tranh thú các nguồn vốn cùa Trung ương, 
các lổ chirc trong và ngoài nước kèì hợp xới phát huy 
nguồn lực cùa nhãn dân dế xây dựng các cơ sở hạ 
tầng kinh lè - xã hội. trước hết lập (rung cho thuý lợi. 
giao ihông nông thôn, nước sinh hoạt, trường học ở
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vùng sâu. vùng xa. I loàn ihiện mạng lưới thõng tin 
liên lạc tại thị trấn và mờ rộng tới các khu vực trong 
huyện. Đám báo thõng tin liên lạc thõng suốt, an 
toàn, có chất lượng, dáp ứng yèu cầu thõng tin kinh 
lê' - xã hội trong và ngoài nước.

4) Mở rộng thị trường với nhiều thành phần kinh 
tẽ' tham gia. nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sán xuất 
và dời sống, dặc biệt là việc cung ứng vật tư. bao liêu 
sán phấm nông nghiệp. Cúng có thương nghiệp quổc 
doanh, mớ thêm điếm bán hàng tới các trung lãm dân 
cư. Xây dựng chợ lại trung tâm huyện lỵ. hình thành 
các trung lãm buôn bán tại các thị tứ.

5) Tiếp tục xây dựng các dự án dinh canh dịnh cư. 

thực hiện ổn định các vùng có dãn di cư tự do. sắp 
xê'p bò' trí lại dân cư các vùng dự án dể khai thác liềm 
năng dất dai và nguồn lực. di dời dân cư tại khu vực 
có lũ quét lới vùng quy hoạch. Tổ chức thực hiện các 
dự án tái dinh cư vùng lòng hổ Thuý diện Sơn La. 
dám báo cho nhãn dân có dời sống lót hơn nơi ứ cũ. 
Đồng thời, phát huy thế mạnh vé chăn nuôi dại gia 
súc. công nghiệp chê'biến tại khu vực biên giới thành 
ngành sán xuất hàng hoá lập trung.

6) Tiếp tục dày mạnh phát triên giáo dục. nhất là 
giáo dục lại các xã. huyện vùng cao và khu vực có 
nhiều khó khăn, coi trọng còng lác xây dụng cơ sớ 
vật chất trường học. mở rộng hệ thống trường lớp ở 
các bán làng, lừng bước xây dựng khang trang trường 
lớp ớ khu vực trung tâm. dám báo dủ sách giáo khoa 
và thiết bị cần thiết cho việc dạy và học.

Với truyền thống đoàn kết thống nhất, với ý chí tự 
lực tự cường, cùng sự quan tâm giúp dỡ cùa tinh, của 
Trung ương. Đàng bộ. chính quyền và nhãn dãn các 
dãn lộc huyện Mường Lay quyết tâm xây dựng quẽ 
hương ngày càng ổn dịnh về chính trị. vững mạnh về 
kinh tế. vì mục liêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bàng. -Ln chú. vãn minh.

Nhùng bài học kỉnh nghiệm
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đáng lắn thứ IX, dặc biệt qua thực tiễn triển khai và thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh té - xã hội trẽn dịa bàn huyện, lãnh dạo huyện dã rút ra một sô bài học kinh nghiệm sau: 
ỉ) Các cấp uỷ Đảng, chính quyến, mỗi cán bộ, dàng viên căn phải nắm chắc, hiéu sâu vé các quan diem, 
dường lối, chủ trương cùa Đdng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước. Trẽn cơ sở dó, vận dụng vào thực 
té dịa phương, vào thực tẻ từng lĩnh vực cóng tác; xây dựng chương trình hành dộng cụ the, thích hợp 
dể thực hiện các mục tiêu dã xác dịnh.
2) Thường xuyên làm tót còng tác tuyên truyền giáo dục, vận dộng quần chúng nhân dán, xáy dựng và 
củng cố niềm tin trong nhãn dán, di sáu, di sáí hướng dấn và giúp dỡ nhãn dán thực hiện các chủ trương 
của Đãng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3) Tích cực, mạnh dạn chuyên đổi cơ cáu kinh té, cơ cáu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật vào sản xuất.
4) Tăng cường sự phối hợp hiệp dóng giữa cấp uỷ, chính quyến với các lực lượng vũ trang trong việc 
giữ gìn an ninh trật tự xã hội trẽn các dịa bàn. Tâng cường phán cóng cán bộ xuống địa bàn cơ sở dè 
nắm và giải quyết kịp thời những bức xúc lại cơ sở.
5) Táng cường cóng tác kiêm tra, dõn dốc, xây dựng và nhân rộng mô hình diêm, thường xuyên tô chức 
sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm dộng viên những tập thể, cá nhân dỉển hình, tién tiến.
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Part III: Administrative structure

HUONG LAY DISTRICT
DEVELOPING WITH THE POTENTIALITY OF A 

MOUNTAINOUS DISTRICT
Muong Lay is a mountainous district with 

complicated topography, separated by small and 
medium valleys, a dense system of rivers and 
streams and with potentialities of land, forest 
and minerals and human resources. Under the 
spirit of Resolutions of the and 9^' Party 
Congress, local Parly committees, authorities 
and people have, during past years, have devel­
oped internal strength and determinedly fulfilled 
socio-economic targets with solidarity spirit..

iĩis £ a a ■ |g| a ift
o □ □ □ il

Head Office of Muong Lay People's Commitlee

D
uring past years, the Party and State have 
recently issued many new policies and guide­
lines on socio-economic development and 
security-national defence consolidation in mountain­

ous areas in particular and in Muong Lay in general. 
For instance, such as Program 135/CP, Muong Cha 
economic- national defence project and notably the 
project on establishing Son La hydroelectricity reset­
tlement area in Si Pa Phin commune. This is a chance 
and also a favourable initial step for Muong Lily in 
socio-economic development.
Muong Lay is in the northwest of Lai Chau 
province, bordering MuongTe in the north. Sin Ho 
district in the northeast, Tua Chua district in the 
east, Tuan Gia district in the northeast, Dien Bien 
district in the south, Muong Nhe district in the 
northwest and Democratic Republic of Laos in the 

southwest (with the borderline O1 36 km).
Muong Lay is a mountainous district with compli­
cated topography with chains of east- south moun­
tains averaged at 700-1,200m in height. Among 
which, the area of over 30o slopes makes up 60% 
of natural area.

Agricultural and rural economic development - 
the pivotal task

As an agricultural province with 80% of population 
living on agriculture, during last years, thanks to the 
support from assistance of the Party and the State, 
Provincial Party Committee, Provincial People’s 
Committee, especially under the leadership and guid­
ance of the local Party Committees and authorities at 
all levels, Muong Lay local people have maintained 
political stability and developed internal strength in 

Natural area: 2,425,235sq.km
Population: 57,829 people consisting of 13 ethnic groups
Administrative structure: 1 township, 13 communes
Annual economic growth: 4-5%
Annual per-capital income: USD180-200
Economic structure in 2003: agro-forestry 01.84%; industry-construction 0.04% and service 11.72%.
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the spirit of solidarity, gradual difficulty overcomingly 
overcome difficulties and obstacles aiming at social 
and economic stability, promotion of improve the 
democracy, and push back negative activities and 
improvement of the local people’s the spiritual and 
material life of local people.

From 1991 to 2003. the district’s socio-econom­
ic development indices have been actively changed. 
Agricultural production has inclusively expanded. 
Up to now. there have been four key economic 
zones, bringing initially economic efficiency. 
Among them, key economic zones in Lay Nua and 
Muong Tung communes, Muong Lay town and in 
Muong Mon township have achieved goals of recla­
mation and expansion of wet rice intensive cultiva­
tion land. Developing irrigation and agriculture pro­
duction have been increasingly emphasised together 
with applying science-technological advances in 
cultivation, shifting cultivation structure, carrying 
out intensive cultivation and multi crops, so cultiva­
tion productivity in some areas have been rather 
high. The total food yield in 2000 reached 19.545 
tons, an increase of 3,158 tons compared to that in 
1995. Annual per-capita food obtained 294 kg. meet­
ing the demand of 80% of local people.

In addition to agricultural reformstructure transfor­
mation. Muong Lay authorities conducted people to 
reclaim more land for wet rice intensive cultivation. 
Accordingly, the area of wet rice has increased from 
1,028,2 ha in 1995 to 1,937.2 ha in 2003. Among 
them, the reclaimed land area during three years 
(2001-2003) has gained 1,035,6 ha (in 2001:146 ha 
and in 2002: 539,6 ha and in 2003 it is expected to 
reach 350 ha). The expansion of wet rice area not only 
ensures food security for the whole district but also 
changes the face of life, improving the life of ethic 
minority people and help them apply science-techno- 
logical advances in production, get rid of backward 
customs as before: leading nomadic life or burning off 
forest for cultivation... Apart from industrial trees such 
as peanuts, beans, the district is on the way to establish 
an industrial tree area in Si Pa Phin with other trees 
such as: dien true, manh tung, tea, sugar-cane. etc.

Husbandry develops rapidly with annual average 

growth of 4-5%, expanding mainly in households. 
According to the statistics of Muong Lay People's 
Committee, for the lime being, there have been 
19.719 buffaloes. 3.295 cows and 36.225 pigs and 
thousands of poultries.

Implementing the Resolution No. 15 of (he 
District’s Party Committee and People's Council, 
base on the annual targets, Muong Lay has conduct­
ed forest protection and management, land allocation 
and afforestation. Therefore, from the implementa­
tion of the Program 661. planting growing trees sep- 
aralelyshadowy woods along with forestation and 
industrial trees growing, the district has raised forest 
coverage up to 35.2% . Among them, the area of pro­
tected forests is 1,891 ha, accounting for 94.44% of 
planned area, specification classification and regen-

A class of primary pupils

eration forest area is 9,586,6 ha, accounting for 
100% of planned area, forested land is 877.5 ha. 
making up 95.2%; of planned area and concentrated 
forest is 755 ha. reaching 95.2%. Concurrently, the 
district has maintained and consolidated 255 fire 
brigades in villages and hamlets. 14/14 communes 
and town have established rules of forest protection.

Remarkable socio-cultural progress in 
culture-society

Education-training: Despite being a mountain­
ous district, during last years, district authorities 
have paid attention to education and training. Up to 
now, the district has completed the education system 
from preschool to secondary. The system of schools 
has been consolidated and developed, the infrastruc- 
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lure for teaching and learning activiiies has been 
enhanced, 100% of communes have primary schools 
and eight communes have lower secondary schools, 
meeting basically the demand of children of ethnic 
groups. The rate of attendance pupils annually rises 
10-13%, the training quality has been improved. The 
education universalisation at all levels and grades 
has been focused and as a result, Muong Lay com­
pleted the primary universalisation and anti- illitera­
cy in 2000.

Medical activities and public heathcare: despite 
the limited investment for heath infrastructure and 
lack of qualified medical staff, national programs 
have been implemented to meet the demand for 
heathcare of local people. So far, the district’s heath 
sector has promptly eliminated the disease-stricken 
areas, enhanced open vaccination activities and 
emphasised on social diseases treatment. The media 
programs on population have effectively worked to 
lower the rate of the district’s population growth and 
raise the awareness of people and cadres of family 
planning. Presently, the rate of population growth is 
2.3 %, 0.7 % lower than that in 1995.

With the borderline of 56km, the national 

Socio-economic indices by 2005
Annual GDP growth: 6-7%
Annual per capital income: US$180
Economic structure: agriculture: 80%, forestry: 6.3%, 
handicraft:l%; service:12.7%
Total food yield: 25,000 tonnes
Forest coverage: 35-40%
Afforestation: over 1,000 ha offorest and 850 ha of industrial trees 
100% of communes have automobile road to the centre 
Rate of attendance pupils: 90%
Complete compulsory primary universalisation 
100% of villages have health staff
Reduce the rate of population growth to 2%
10-12 villages are annually recognised as cultural villages 
Expand the wave of television to the centre of 100% of communes 
Lower the poor household rate to under 20%

defence-security in the district has been frequently 
focused paid by Party committee’s concerns. The 
army force has been established and consolidated. 
National defence has been established on the combi­
nation of public security and socio-economic plans 
across the district. Especially, the district authorities 
have recently well carried out the Resolution No.09 
on national program of crime prevention and the res­
olution No. 13 on ensuring traffic order. Up to now, 
dangerous and extremely dangerous crimes have 
tended to decrease, local traffic order has been con­
trolled and the sense of law obedience among people 
has been improved.

Socio-economic indices by 2005
Carrying out the five-year plan (2000-2005), Party 

Committees, authorities and people in Muong Lay has 
principal advantages but also a lot of difficulties and 
challenges. Under the leadership of Party Committees, 
authorities and people recognise that it is necessary to 
develop the internal strength to eliminate hunger and 
reduce poverty, making Muong Lay a district of poten­
tial economy, stable politics and rich national culture 
identity. In this spirit, the district's authorities has set

out some social-economic 
targets by 2005:

Given a mountainous bor­
dering district in difficulty, 
all policies and resolutions 
must focus on economic 
development, improving the 
living standard of local peo­
ple. Therefore, the district’s 
authorities put forward some 
feasible resolutions:

1) Fully exploit of the 
capability of reclamation and 
multi crops, expand rice area, 
strive to push the area of rice 
fields to 1,500 ha by 2005. of 
which 500 ha can be used for 
two crops. Shift the cultiva­
tion structure, boost the 
application of science-tech­
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nological advances and intensive cultivation to 
increase cultivation productivity, obtain 37 quintals 
per ha of rice of winter crops and 45 quintals per ha of 
rice of spring summer crops, 18 quintals of maize per 
ha as well as grow more cereal plants each crop at the 
foot of fields.

2) Enhance the production of construction mate­
rials such as stones bricks, tiles, lime, rapidly take 
necessary steps in the research and exploitation of 
mineral resources and increase goods for export. 
Effectively make use of national electric grid and 
establish hydro electricity works to meet the demand 
for the people’s production and living. Encourage the 
development of handicraft and production of farming 
tools and household utensils, restore traditional occu­
pations in household sector to increase goods and 
create labour distribution in rural areas.

3) Take advantage of capitals from Central level, 
organisations of Vietnam and other countries. 
Combine with development of the people’s resources 
in establishing, first and foremost, infrastructure for 
irrigation systems and rural transportation, waler, 
schools in mountainous and remote areas. Complete 
and expand the communication network in townships 
and other areas in the district. Ensure the thorough, 
secure and good quality communication, meeting the 

demand for social- economic information in Vietnam 
and other countries.

4) Expand multi-sector market with an aim to 
meet the demand for production and living, especial­
ly material delivery and the output for agricultural 
products. Consolidate the state-owned enterprises 
and open more shops in the centre of population, 
establish markets in the central district and create 
commercial centres.

5) Continue to establish resettlement projects and 
carry out stabilisation of free settlement, rearrange 
habitants in projected zones to exploit land and 
resource potentials, move habitants from flood- 
stricken areas to planned areas. Implement resettle­
ment projects of lake-bed Son La hydroelectricity 
area, ensuring better life for people. Concurrently, 
develop the advantage of cattle husbandry, turn pro­
cessing industry in border region into concentrated 
commodity production.

Thanks to the tradition of solidarity, the will of 
self-dependence, and the concern and assistance from 
provincial authorities and the centre, the district’s 
Party Committee, authorities and people determinedly 
build their homeland politically stable and economi­
cally strong, for the aim of wealthy people, prosperous 
country, and fair, democratic and civilised society.

Lessons from Experiences
Carrying out the resolution of the ninth Party Congress, especially experiencing the implementation of 

social-economic tasks in the district, local authorities have drawn some following lessons:
1) Party Executives at all levels, authorities, cadres and party’s members must grasp and perceive of 

standpoints, guidelines and instructions Party resolutions and State laws, therefore, bring them in local 
reality and in each activUy, establish concrete and appropriate programs of action to realised given targets.

2) Well carry out propaganda activities, create and consolidate the confidence among people, strictly 
instruct and help people in realising the guidelines of the Party and the State policies.

3) Actively and courageously carry out the transformation of economic structure, cultivation and live­
stock structure and apply science-technological advances in production.

4) Enhance the combination among executives, authorities and army forces in maintaining security 
and social order across the district. Send more cadres to local branches to perceive and promptly deal with 
the obstacles.

5) Enhance to examine, establish and expand pilot modes, regularly organise preliminary to overall 
reviews to draw lessons and compliment typical and excellent collectives and individuals.
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Phẩn III: Tổ chức hành chính

HUYỆN TUẦN GIÁO
PHÁT HUY TRUYỀN THốNG, VŨNG BUỚC ĐI LÊN

Ông Vừ Dùng Khá - Chủ 
tịch uỷ han nhán dãn huyện 

Tuần Giáo

vừ DŨNG KHÁ
Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo

Theo nghiên cứu của các nhà khâo cổ học, mánh dất Tuần Giáo có con 
ngiff'ri (lên cư trú lừ rất sớm. Những hiện vật dược tìm thấy như trống dồng 
Miffing Đắng, Nà Sáy dã cluỉng minh sự tồn tại và phát triển ctìa một nền vân 
hoá dộc dáo, dậm dà bán sắc dân tộc. Không những thể, mảnh dất này dã 
sinh dưỡng khí phách anh hùng, lòng yên nước của anh hùng liệt sĩVừA Dinh 
và hàng ngàn, hàng vạn người con sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng. 
Trong công cuộc dôi mới, tình thần ấy lại trở thành sức mạnh giúp nhãn dân 
các dãn tộc Tuần Giáo vững bước trên con dường xây dựng và phát triển.

H
uyện Tuần Giáo có 
địa hình khá phức 
tạp. hơn 70% diện 
tích vùng núi cao với tổng diện tích tự nhiên là 1.582.57 

kín’. Toàn huyện có 19 xã và 2 thị trấn, trong dó có 5 xã 
vùng cao và 14 xã vùng thấp. Dân số của huyện là 
100.896 người, trong dó 5 dân tộc: Thái. Mông, Kinh. 
Khơmú. Kháng, chiếm 95%. còn lại là các dân tộc ít 
người khác. Nhiều năm qua, với sự năng dộng sáng tạo, 
Đáng bộ. chính quyền và nhân dãn các dàn tộc huyện 
Tuẩn Giáo dã dạt dược nhiều thành tựu quan trọng trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. giữ vững an ninh - 
quốc phòng, dóng góp dáng kể trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cá nước.

Những năm tháng khống thể nào quên
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược, huyện Tuần Giáo có vị trí chiến lược vổ cùng quan 
trọng. Ngày 10-10-1949. Ban Cán sự Đáng Lai Chàu 
dược thành lập dã chọn các xã vùng cao làm dịa bàn hoạt 
động, xã Pú Nhung làm cãn cứ cách mạng. Dưới sự chí 
dạo cùa Chi bộ Lai Chàu. cuối năm 1949. Ưỷ ban Kháng 
chiến của 2 xã Pú Nhung và Toã Tinh (Tuần Giáo) dược 
thành lặp. Đầu năm 1950. dội du kích xã Pú Nhung ra 
dời do dồng chí Mùa A Sinh làm dội trưởng. Ngay từ 
những ngày dầu thành lập. bằng những vũ khí thô sơ và 
tinh thần chiến dấu dũng cám mưu trí, dội dã chặn dược 

nhiều cuộc càn quét dẫm máu. gây cho dịch nhiều tổn 
thất, tạo tiếng vang và niềm tin trong nhân dàn.

Ngày 1-8-1950, Chi bộ Đáng dầu tién của huyên Tuần 
Giáo dược thành lập. Thực hiện dường lối kháng chiến 
của Đáng và Bác Hồ, Chi bộ Đảng Tuần Giáo dã lãnh dạo 
phong trào quần chúng dứng lên dánh giặc. Tháng 9- 
1951. giặc Pháp tổ chức 4 trận càn vào Pú Nhung, nhung 
dều thất bại. Tháng 10-1951. dịch tăng cường lính nháy 
dù xuống thị xã Lai Châu, riêng ở Tuần Giáo thực dãn 
Pháp tăng thẽm 50 lính Pháp. 100 lính khô' xanh từ Thuận 
Châu (Sơn La) lên tăng cường cho dội quân thường trực ờ 
dãy. chúng diên cuồng càn quét, bắt bớ nhân dân gáy thiệt 
hại cho cách mạng. Trước tình thế đó, dội du kích cùa các 
xã dã kết hợp với bô dội chủ lực 148 mờ trận đánh lớn vào 
Luàn Châu (xã Mường Mùn hiện nay) phá lan tuyến 
phòng thủ của dịch từ Lai Chàu di Tuần Giáo. Ngày 20- 
11-1952. Tuần Giáo hoàn toàn giài phóng. Thành quá 
cách mạng này là phẩn thướng xứng dáng cho những hy 
sinh, gian khổ của dổng bào các dân tộc. viết tiếp bán anh 
hùng ca vể lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dãn tộc.

Diện tích ụ nhiên: 1.582,57 km2
Dân sỗ: 100.896 ngitòl
Dim VỊ hình chinh: 19 xã và 2 M1Ị nín 
Tốc đô lảng tníờng GDP: 7 - 8%/nỉm
Binh quân lirnng thực nỉm 2002:300 kg/tim
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Kỳ niệm 50 aim chiến thảng Biện Biên Phù (1954 - 20041; Lal Chiu - Thí và lực mới trong thế kỳ XXI

Ngay sau ngày giải phóng, Đàng bộ, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc dã xày dựng huyện Tuần Giáo trở thành 
hâu phương vững chắc cho chiến thắng vĩ dại của dân tộc 
Việt Nam - “chiến thắng Điện Biên Phủ” Trong kháng 
chiến chóng Mỹ. cứu nước, Đàng bộ, chính quyền và 
nhàn dân Tuần Giáo dã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt 
các phong ưào cách mạng quần chúng “thóc không thiếu 
một càn. quân không thiếu một người” Tổ chức lãnh dạo 
nhân dãn vừa ổn định, dẩy mạnh sản xuất, vừa chống lại 
cuộc chiến ưanh phá hoại của dế quốc Mỹ. Trong chiến 
tranh biên giới, những người con cùa dất Tuần Giáo lại 
một lần nữa chiến dấu dũng cảm báo vệ vững chắc chủ 
quyền biên giới quốc gia.

Nhũng thành tích đáng tự hào trong công cuộc đổi mái
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đáng 

bộ huyện Tuần Giáo dã tập trung lãnh dạo. chì đạo toàn 
diện và giành dược nhiều thắng lợi quan trọng. Đặc biệt, 
sau hơn 15 năm thực hiện cỏng cuộc dổi mới. thực hiện 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá dâì nước, nhất là từ năm 
2000, các chủ trương, chính sách đầu tư cho miền núi do 
Đảng và Nhà nước dề xướng và chì dạo thực hiện như: 
Chương ưình 135. chương ưình 500 bản vùng cao cùa 
tình... dã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. vãn hoá - 
xã hội cùa huyện Tuần Giáo.

Ghi nhận những cóng hiến của Đàng bộ, 
chính quyển và nhán dân các dán tộc 
huỵện Tuần Giáo, Đảng và Nhà nước đã 
phong tặng danh hiệu:
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dán 
cho huyện và Ban Cóng an xã Pú Nhung.
3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Anh hùng 
lao dộng.
Lực lượng Công an nhân dán và Vũ trang 
nhân dán huyện Tuần Giáo được trao tặng 
Huân chương Quán cóng hạng Nhất.
1.812 người dược tặng thưởng Huân 
chương Kháng chiến, 400 người dược Nhà 
nước Lào tặng huân, huy chương.
Ngoài ra còn nhiều phần thưởng cao quý 
khác mà các tập thể và cá nhân dã dại dược 
trong lao động sản xuôi.

Bên cạnh dó. huyện cũng chú trương tiến hành 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. chuyên dổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, chuyên dần lừ tự Ciíp. tự túc sang sán 
xuàì hàng hoá, xây dựng nhiều mõ hình kinh lẽ'giói trên 
các lình vực: trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ chế biến.... 
Do vậy. lừ chỏ phái xin hỗ trợ lương thực cùa Trung 
ương, cùa tình, hiện nay. huyện không những dã dám 
bào dược an ninh lương thực mà btrớc dầu cung cấp 
dược cho thị trường. Năm 2002. lổng sán lượng lương 
thực của huyện dạt 32.035 lấn. lương thực bình quàn 
dầu người dạt gần 300 kg/nãm.

Có thê nói. thành cõng lớn nhất cúa huyện trong phát 
triển kinh tế nông nghiệp, dó là dã xây dựng dược kinh 
tẽ' vùng gắn với chuyến dổi cơ cã'u cây trồng, vật nuôi và 
áp dụng các liến bộ khoa học - kỹ thuật vào sán xuất. 
Đến nay. Tuần Giáo dã hình thành các vùng sán xuất tập 
trung như: vùng lúa ờ 3 xã lòng cháo thi trấn Tuần Giáo. 
Chiềng Sinh. Bung Lao và một sỏ' xã khác như: Mường 
Mùn. Ăng Mường Cang: vùng cây công nghiệp dậu 
tương, ngô ớ Ta Ma. Pú Nhung. Phình Sáng, cà phê ở 
Mường Ảng: tập trung chân nuôi dại gia súc ở các xã 
vùng cao. gia cầm ờ các xã vùng thấp. Những vùng sán 
xuất này dã và dang trở thành vùng kinh tế trọng diếm 
cùa huyện và cùa linh.

Trong lâm nghiệp, huyện dã hoàn thành giao dâ't. 
giao rừng dè'n 100% xã theo Nghị dịnh 02 cùa Chính 
phù. Cùng với còng tác quán lý và báo vệ rừng, huyện 
dã trồng mới hàng trăm hécta rừng, phấn dấu đưa tỳ lẹ 
che phủ rừng lẽn 38% vào năm 2005.

Sán xuất công nghiệp dạt nhiều tiến bộ dáng kế. song 
quy mô còn nhỏ. chủ yếu phục vụ nhu cầu địa phương. 
Các hoạt dộng dịch vụ thương mại phát triển nhanh và da 
dạng, dáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cúa nhãn dân 
các dân tộc trong huyện.

Được sự đầu tư hỗ ượ cúa Trung ương, cùa tinh, dặc 
biệt là kinh tê' phát triển mạnh trong nhũng năm gần dây. 
diện mạo Tuần Giáo dã có những chuyển biến rõ rệt. Đời 
sống nhân dân dược cái thiện dáng kể. tỳ lệ dói nghèo giám 
xuống còn 32.34% vào năm 2002 (theo tiêu chí mới). tý lệ 
ngói hoá nỏng thôn dạt 82%; 60% sô' hộ dãn dược sứ dụng 
diện thắp sáng. Cơ sỡ hạ tầng lừ huyện dến xã dược thực 
hiện với phương châm “Nhà nưóc và nhãn dàn cùng 
làm”dã mang lại hiệu quá thiết thực. Đến nay. 100% xã có 
đường ôlô dến trung tâm, 90% bán có dường dãn sinh, loàn 
huyện có 5 ưạm phát lại truyền hình, dãm báo chí tiẻu phù 
sóng truyền hình tới 75% dân số'. Các cõng trình thuỷ lợi
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Phần III: Tổ chức hành chính

dược cái tạo và xảy dựng mới. góp 
phần thúc dây ngành nông nghiệp 
phát triến. Trường học dược dầu lư 
khtuig tnutg với dầy dú trang thiết 
bị. dổ dùng học lập. dáp t'mg yêu 
càu nâng ctto chất lượng dạy và 
học. Năm 1999. huyện Tuán Giáo 
được cóng nhận dạt chuẩn phổ cập 
giáo dục tiêu học và xoá mù chữ. 
hiện dang liến hành phổ cập ưung 
học cơ sở (dã hoàn thành phổ cập 
trung học cơ sở ở 2 thị trấn).

Vãn hoá - thông tin. thè’ dục - 
thể thao phát triển mạnh, các 
hoạt dộng gắn với mục dích 
tuyên truyền chú trương cùa 
Đáng, chính sách, pháp luặt cúa 
Nhà nước, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội cúa dịa phương. 
Đồng thời. Tuần Giáo cũng thực 
hiện lốt cuộc vận dộng toàn dãn 
doàn kết xây dựng dời sống vãn

Gióng (tậu tương DT84 (lược (lưa vào sàn xuát 
(lã dem lại giá trị kinh tẽ'cao cho người (lán xã 

Pú Nhung

hoá. dấy mạnh phong trào vãn hoá. ván nghệ quần 
chúng, phong trào gia dinh vãn hoá mới. Hiện nay 
huyện có 22 bán ván hoá cấp huyện và 7 bán vãn hoá

Cấp tinh.
An ninh - quóc phòng dược 

giữ vững, kiên quyẽì dấu ưanh 
chống ám mưu phá hoại của các 
thế lực thù dịch, dấu tranh chống 
các tệ nạn xã hội như mẽ tín dị 
doan. truyền dạo trái phép. Xây 
dựng tuyến phòng thú cấp huyện, 
giữ vững an ninh trật tự. an toàn 
xã hội trong mọi tình huống.

Trong diều kiện hiện nay nền 
kinh tê'dã có sự tăng tnróng nhung 
tốc dộ còn chậm, chưa vũng chắc: 
mật bàng dãn in' chưa dồng đểu 
giũa các vùng, nguy cơ mất ổn định 
vần còn: những chính sách dầu tư 
kịp thời, hợp lý cúa Đáng và Nhà 
nưóc. sự quan lãm lãnh dạo. chi 
dạo sát sao cùa Tình uỷ. Hội dồng 
nhãn dàn. Uỷ ban nhân dân tinh 
Lai Châu, dặc biệt là sự nỏ lục 
phấn dấu của Đáng bộ. chính

quyền vá nhãn dãn các dân tộc trong huyện sẽ là dộng lục 
dể huyện Tuần Giáo vươn lèn giành dược nhiều thành tựu 10 
lớn hơn nữa ưong sự nghiệp phát triển kinh tè' - xã hội.

Một SÔ' mục tiêu kỉnh tê' - xã hội chủ yếu đến năm 2005
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII: “Tiếp tục phát triển kinh tê theo hướng 
cơ cấu kinh té dã xác định: nông - lảm nghiệp, dịch vụ - xây dựng - cóng nghiệp; phấn dâu giảm tỳ 
trọng nông - lâm nghiệp xuống còn 50%, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ lén 39% và xây dụng - cổng 
nghiệp lên 11% ”. Từ nay dến năm 2005, Đảng bộ, chính quyến và nhân dân các dãn tộc huyện Tuần 
Giáo phán dâu hoàn thành các mạc tiêu kinh tế- xã hội sau:
- Tổng sãn lượng lương thực (có hạt) dạt 37.100 tấn. Trong dó, lương thực dưới ruộng chiếm trẽn 70%.
- Phát triển ổn định dàn gia súc, gia cầm, phát huy hiệu quả diện tích ao hồ dê nuôi trồng thủy sàn.
- Nâng dộ che phủ rừng lén 38 - 40%.
- Hoàn thành định canh, định cư tiến tới ổn dịnh bén vững dịnh canh, định cư.
- Đến năm 2005, 70% xã trở lên dược sử dụng diện thắp sáng và có diện thoại.
■ 100% trường được xây dựng kiên cô hoá, xoá lớp học 3 ca, phó cập trung học cơ sở 3 - 5 xã.
-100% bản có cán bộ y té.
- Phán dấu bình quán mỗi năm giảm dược 5% sô hộ nghèo.
- Tiếp tục củng cô xây dựng nền quôc phòng toàn dán gắn với thè trận an ninh nhân dân.
- Phàn dâu 70% dỏng viên trong diện quy định dược học tập bồi dường.
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TUAN GIAO DISTRICT
CONTINUING TRADITIONS FOR STEADY GROWTH

According to archaeologists' researches, 
human beings settled down in Tuan Giao very 
early. The discovered bronze drums of Muong 
Dang, Na Say prove the very early existence 
and development of a peculiar civilisation full 
of national identity. Also, this is the homeland 
where born and nourished heroic martyr Vu A 
Dinh, as well as thousands and millions of oth­
ers who willingly sacrificed their lives for the 
nation's revolution. In the Renovation (Doi 
moi) process, those examples are potential 
strengths for the local people of different ethnic 
groups make steady developments.

T
ựan Giao is of pretty complex topography, with over 
70% of remotely mountainous area with the total 
natural area of 1.582.57 sq.km. Entire district con­
sists of 19 communes, two townships, five upland villages 

and 14 lowland villages. The district population is 100.986 
people, including five ethnic groups: Thai. Mong. Kinh. 
Kho Mu. and Khang making up 95%. The rest is of other 
ethnic minorities. Over the past years, with their creative­
ness and flexibility. Party Committee, authority and peo­
ple of the ethnic groups in Tuan Giao have made signifi­
cant achievements in developing socio-economy. main­
taining national security-defence, considerably con­
tributed to the socio-economic development of the district 
and the country.

Unforgettable time

In the resistance war against die French invasion. Tuan 
Giao assumed a strategic position of great significance. 
On October IO1*1 1949 die newly established Lai Chau 
civil affairs committee selected the upland villages to be 
theứ bases and Pu Nhung as their revolutionary headquar­
ter. Under the leadership of Lai Chau Party cell, late 1949 
the resistance committee of the two communes Pu Nhung

VUA DUNG KHA ’ Chairman of Tuan (iiao People's Committee

Vua A Phia - Chairman of Lai Chau People's Committee (left) and 
Vu Dung Kha - Chairman of Tuan Giao People's Committee (right) in 

the ceremony of receiving the title of Hero of People's Armed Force

and Toa Tinh (Tuan Giao) was founded. Early 1950. guer­
rilla unit of Pu Nhung was bom monitored by Mr Mua A 
Sinh. Right from ĨLS foundation, by rudimentary weapons 
and heroic, intelligent fighting spirit, it succeeded in slop­
ping several bloody raids, caused various losses to the 
enemy, resounding itself and winning people's trust.

On August 1st 1950. the first Party cell of Tuan Giao 
was founded. Following the the Party and uncle Ho's 
revolutionary guidelines, it led the public campaign to 
stand against the invader. On Sept 1951. Tuan Giao 
Party cell led the mass people to fight against the French 
invaders who failed four raids in Pu Nhung. In October 
1951 the enemy sent ore paratroopers in Lai Chau town, 
in Tuan Giao alone the French colonist sent 50 more sol­
diers. 100 guardsmen from Thuan Chau (Son La) came 
to reinforce the permanent ones here. They madly raid­
ed. captured people causing losses to the revolution. 
Upon the situation, the guerrilla units of communes in 
ordination with the main army 148 launched a major

Natural area: 1,528.57sq.km
Population: 100,896 people
Administrative structure: 19 communes, 2 towns
Annual GDP growth: 7-8%
Annual per capita food output in 2002:300 kg 
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battle in Luan Chau (Muong Mun commune nowadays), 
shattered the enemy's defence line as far as Tuan Giao 
from Lai Chau. On November 20*h 1952 Tuan Giao was 
entirely liberated. This revolutionary achievement 
served the local people’s sacrifice well and continued 
the epic on the patriotism and the nation-love spirit. 
Right after the liberation day. the Party Committee, 
authority and people of the ethnic groups built Tuan 
Giao a firm rear for the great victory of Vietnamese 
nation. "Dien Bien Phu victory" In the anti-USA 
resistance for national salvation. Parly, authority, and 
people in Tuan Giao surmounted difficulties, fulfilled 
the public revolutionary movements: "rice and soldiers 
are all ready for the revolution" They led the people to 
both settle, boost production and struggle against the 
sabotage war from the USA imperialist. In the frontier 
war. men of Tuan Giao once again bravely struggled to 
firmly protect the national frontier sovereignty.

Proud achievements during the renovation
For the nation building and defence. Tuan Giao 

Party Committee has focused on the comprehensive 
leadership and conduct, and attained significant 
achievements. Over the 15 years of the renovation, mod­
ernisation and industrialisation, especially since 2000. 
investment policies for mountainous areas by the Parly 
and .Slate such as Program 135.500 for the local moun­
tainous villages... have contributed to (he local eco-

Upon acknowledging the devotion of the 
Party committee, authority and the people of 
ethnic groups in Tuan Giao, the Party and 
State has awarded the titles:
Hero of the Armed Forces to the district and 
Pu Nhung commune public security.
Three Vietnamese heroic mothers, two heroes 
of the armed forces, two labour heroes.
People's police and Armed Forces of Tuan Giao 
are awarded military medals of the first-class. 
1,812 people are awarded the resistance war 
medals, 400 people are awarded medals and 
decorations by Laotian State.
Apart from those, there are several other 
awards attained by teams and individuals for 
their work.

nomic and socio-cultural development.
The district has adopted economic reform, cultivation 

and husbandry restructure, and shifting the self-sufficient 
production to commodity production, establishing excel­
lent economic models in: cultivation, husbandry, process­
ing. and service. As a result, the district does not have to 
ask for support from the province anymore, but can now 
ensure food security and supply to the market. In 2002. the 
total rations of the district reached 32.035 tons, per capita

Deputy President Nguyen Thi Binh planting a souvenir tree in 
Tuan Giao March 1997.

foot output reached virtually 3(X I kg; year on average.
Likely to say. it is the biggest success of the district to 

have established regional economy in collaboration with 
cultivation ;tnd husbandry restructure. Following concen­
trated production areas have been established: paddy area in 
three communes in the basin of Tuan Giao township. 
Chieng Sinh. Bung Irto and some other communes such as: 
Muong Mun. Muong Ang. Mttong Gang: industrial soy­
bean and maize area in Ta Ma. Pu Nhung. Phinh Sang, cof­
fee in Muong Ang. Cat lie husbandry congregates in moun­
tainous communes and poultry’ in the lowland. Those pro­
duction areas have become the key economic areas of the 
province and the district.

For forestry, the district hits completed handing over 
land and forests to 100% communes under IX’cision 
No.2 by the Government. Together with the manage­
ment and protection of forests, hundreds of hectares 
have been newly planted. Il has been striving for lifting 
the forest coverage to 38% by 2005.

Industrial production has made considerable progress, 
however its scale remains small, mainly for serving the 
local demand. Service and commercial activities have 
developed fast and diversely, meeting the essential 
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demand for consumption of the people in the district.
Thanks to the investment and support from the Central 

and provincial governmental bodies. particularly steady 
economic development in recent years, the image of Tuan 
Giao has been changed evidently. The local people s living 
standard has been considerably improved, poverty rate 
declined by 32.34*7( in 2002 (according to the new crite­
ria). the rate of rural houses fully covered by tiles reaches 
829c. 609f of households gel illuminated by electricity. 
The infrastructure from district to the village done basing 
on the motto "work by both stale and the people" has 
fetched realistic results. Up to now. there have been c;tr 
roads to the centres in 10097 communes, there are village 
roads in 90r'r mountain villages, there are five television 
transmission stations, assuring the target 759? population 
to access television. Irrigation works have been upgraded 
and newly built, contributing IO the development of agri­
culture. Schools are well invested with sufficient equip­
ment. learning facilities, meeting the requirement for 
improving the quality of teaching iind learning. In 1999. 
Tuan Giao was confirmed to universalise primary educa­
tion and to eliminate illiteracy, and is universalising junior 
secondary education (completing junior secondary educa­
tion universalisalion in the two townships).

Culture and communication, physical culture and 

sports have been developed well in line with propagat­
ing Party's guidelines and the State's policies and laws, 
with the targets for socio-economic development of the 
district. Concurrently. Tuan Giao has excellently ful­
filled the canvass for the public solidarity to build cul­
tural lifestyle, boosted the public artistic performances, 
movement of building modem cultured families. There 
are 22 cultured villages meeting district level and seven 
ones at provincial level.

National defence-security is sustainable maintained, 
they thoroughly combat against the plan of subrogation 
of hostile forces, combat against sociill evils such as 
superstition, illegal religious. Defence line is deployed 
meeting district level, security and social order is 
remained ill any rate.

As the economic growth remains slow and unstable, 
intellectual standards are different in different regions, 
there remain dangers of instability, the timely and suit­
able investment policies by the Party and Stille, the close 
guidance, instruction from the provincial parly commit­
tee. people's council. Lai Chau People's Committee, 
especially efforts by the Party Committee, authorities 
and the people across the district will set a motive for 
Tuan Giao to reach for greater achievements in socio­
economic development.

Major socio-economic targets by 2005
Upon implementing Resolution of the district Party Committee's congress XVHI to: "Continue 

developing economy in the direction of the set targets: agriculture-forestry-service-construction-indus- 
try; striving for the decreasing proportion of agriculture-forestry by 50%, increasing that of service sec­
tor up to 39% and industry construction up to 11%. By 2005, the local Party committee, authorities and 
people will strive for fulfilling the following socio-economic targets:

Total food output (granular) will reach 37,100 tons. In which field product represents more than 70%.
Stable husbandry development. Effective expansion of aquaculture area.
Forest coverage: 38%-40%.
Proper residential and cultivation settlement for sustainable development.
Over 70% of the local communes to be equipped with electricity and telephone network by 2005.
100% schools will be permanently built, eradicate three-shift classes, junior secondary education 
universalisation will be carried out in 3-5 villages.
There will be medical employees in 100% villages.
5% of poor households will be reduced every year.
Public national defence is kept on being reinforced in connection with the people’s security.
70% of approved Party members will be able to get further education.
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HUYỆN SÌN HỒ
PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC 

CHUƠNG TRÌNH ĐAU tu'
LƯỜNG VÁN LẢO

Chủ tịch uỷ ban nhãn dàn huyện Sìn Hó

Ân tượiiỊ> về Sìn Hồ khôiĩỊỉ chỉ là một VÙIIỈỈ 
dãt bốn mùa mây phú irắitỊỊ. một huyện VIÌIIỊỈ 
cao biên f>iới khó khăn nhất của tinh Lai Chán 
và cd nước, mà ân tượng sâu sắc nhất vé Sìn Hồ 
chính là ý chí quyết tám vượt khó di lên cùa 
ĐảtỉỊỊ bộ, chính quyền và nhàn dân các dân lộc 
nơi dây vì một Sìn Hồ phát triển vững chắc 
trong tương lai.

T
ự thị xã Lai Châu vượi qua 60 km đèo dốc 
quanh co, bạn sẽ tới huyện Sìn Hổ. Đó là 
huyện vùng cao biên giới có diều kiện tự 
nhiên khá dặc biệt. Địa hình chú yếu là núi dá, 

dtrợc chia thành 3 vùng riêng biệt: vùng cao 
nguyên Tá Phin gồm 9 xã và 1 thị trấn với dộ cao 
trung bình 1.500 m: vùng thấp gồm 9 xã có dộ cao 
trung bình 700 m: vùng biên giới Việt - Trung, gồm 
3 xã. Sìn Hổ chịu ảnh hường cúa khí hậu á nhiệt 
dới, mỗi nãm chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và 
mùa khó. Với dặc diểm dó, Sìn Hổ hội dủ các yếu 
tố cần thiết đế phát triển nòng - lâm nghiệp, chãn 
nuôi gia súc, trổng cày dược liệu và cày công 
nghiệp,... Những năm qua. dược sự quan tâm trợ 
giúp cùa Trung ương, của linh, trên cơ sở phát huy 
những tiềm năng, thế mạnh ấy, Sìn Hổ dã dạt dược 
những thành tựu dáng ghi nhận trong công cuộc 
xoá dói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. ổn 
dinh chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Giữ vững ổn đỊnh chính trị. an ninh - quốc phòng
Xuất phát lừ dặc diêm khá riêng biệt cùa Sìn Hổ: 

nhiều dán tộc cuùng sinh sống (15 dãn lộc), trình dộ 
dân trí giữa các dân tộc không dồng dều, có dường 
biên giới dài hơn 30 km, Đàng bộ và chính quyền

Ông Lường Van Lào - Chủ tịch Uỷ ban nhân dán huyện Sin Hỏ

huyện luôn xác dịnh: giữ vững ổn định chính trị, an 
ninh - quốc phòng là nhiệm vụ hàng dầu. Vì thế. 
công lác giáo dục truyền thống, phát huy linh thần 
doàn kết dãn tộc. tạo diều kiện cho phát triến kinh 
tế - xã hội luôn dược các cấp uý Đáng coi trọng.

Theo dó. quán triệt chi thị. nghị quyết cùa 
Đáng về cóng lác quốc phòng trong tình hình mới, 
các cấp uý Đàng, chính quyền huyện Sìn Hổ dã 
làm lót công tác giáo dục quốc phòng loàn dãn, 
tạo sự chuyến biến VC nhận thức và hành dộng. 
Nhờ dó. ý thức quốc phòng loàn dãn dược năng 
lên rõ rệt. Huyện dã xây dựng và luyện tập các 
phương án. dặc biệt là kè hoạch phòng thú khu

Diện tích tự nhiên: 1.745,92 km2
Đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 21 xã
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 7 - 8%/năm
Cứ cấu kỉnh tế: nông - lâm nghiệp chiếm 59%, 
công nghiệp - xây dụng cư bản chiếm 19%, 
thưong mại - dịch vụ chiếm 22%.
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vực cùa huyện dạt chãi lượng và hiệu quà 
tõl. Lực lượng dán quàn, lự vệ. quân dự bị 
dộng viên dược cùng cô' dù số lượng, lực 
lượng dân quân lự vệ ờ 17/22 xã, thị trail 
dược lổ chức huấn luyện mở rộng, nâng 
cao chãi lượng và khá năng san sàng chiến 
dấu cao. Mặt khác, huyện cũng thường 
xuyèn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kê' 
hoạch quân sự phù họp với lình hình, 
nhiệm vụ mới. phái huy dược vai irò lãnh 
dạo cùa các cấp uỷ Đáng, sự quân lý chi 
dạo cùa chính quyền dối với nhiệm vụ 
quốc phòng. Cùng với dó. cõng tác giữ gìn 
an ninh biên giới cũng dược dặc biệt chú 
irọng. chù quyền an ninh biên giới quốc 
gia không những dược giữ vững, mà còn 
góp phần xây dầp lình hữu nghị tóì dẹp 
giữa hai nước Việt - Trung.

Thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính 
trị vé chiến lược an ninh quốc gia và Nghị 
quvc't 09 cùa Chính phú về dấu tranh 
phòng chóng lội phạm, cóng lác bào vệ an 
ninh chính trị, giữ gìn irậi lự an loàn xã hội 
cùa huyện trong những năm qua dã có 
những liến bộ dáng kè. Phong trào quần 
chúng báo vệ an ninh Tổ quốc dược xây 
dựng, cùng cổ. phục vụ thiết thực nhiệm 
vụ báo vệ an ninh irặt tự ớ xã. bán và 

nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Kìm chê' và dẩy 
lùi lình irạng lợi dụng quyền lự do tín 
ngưỡng của dồng bào các dân lộc dê 
truyền dạo trái phép. Kêì quá dó có dược 
trước hết là do huyện Sìn nổ dã lãng 
cường công tác giáo dục chính irị tư tưởng 
cho cán bộ. dáng viên và nhân dàn nhận 
thức sâu sac về chú mrơng. dường lổ'i. 
quan diêm cùa Đàng, chính sách, pháp 
liiâi cùa Nhà nước, lìr dó lạo cho dồng bào 
các dân lộc niềm tin vào sự lãnh dạo cùa 
Đáng, cùa Nhà nước, vào tháng lợi lâì yê'u 
cùa sự nghiệp xây dựng chú nghĩa xã hội.

Kỉnh tế - xã hôi có nhũng chuyển biến 
tích cực

Những năm trước dây. huyện Sin nồ gặp 
rãì nhiều khó khăn trong phát triến kinh lẽ' - 
xã hội. chưa tự túc được lương thực. Nhưng 
kế từ khi có các chương trình dầu tư trợ 
giúp cùa Chính phú. cùa linh, cùng với sự 
nỏ lực vượt khó cùa Đáng bộ. chính quyền 
và nhân dãn các dân lộc loàn huyện, kinh tê' 

xã hội cùa Sin I lồ dã có những chuyên 
biến rõ rệi. Các mục liêu kinh lẽ' - xã hội 
dcu dạt và vượt kẽ' hoạch dề ra. Tốc dộ tăng 
trường GDP dạt 7 - 8%/nãm, trong dó giá 
trị sản xuất nông - lâm nghiệp chiếm 59%.

Tấc đất. tác vàng

công nghiệp xây dựng cơ 
bán chiếm 19%, thương mại - 
dịch vụ chiếm 22%.

Trong cơ cã'u kinh tế, 
huyện Sìn Hổ xác dịnh: nóng 
nghiệp là ngành kinh tê' 
trọng diêm, trong dó sán 
xuất cày lương thực có hạt là 
chính, kẽì hợp với dấy mạnh 
chàn nuôi, trồng rừng và 
trổng cây có giá trị kinh lê' 
cao. 'rheo dó, huyện dã hỗ 
trợ nông dàn về vô'n. giống, 
dưa các tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật vào sân xuáì, làm 
thay dôi sâu sác tập quán sán
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Triển vọng du lịch Sìn Hô
Đến với Sìn Hồ là dẻn với những cánh rừng xanh ngút ngán, với những con dường nhiều tàng, 

nhiêu lớp xuyên qua những tầng máy trắng bổng bềnh, với những dòng suối Hoàng Hồ, Hổng Hồ, Sin 
Hồ uốn lượn róc rách nén tha, nén nhạc dang ngáy dém soi bóng những vườn dào, lẽ, mận trĩu quá, 
những vườn dược liệu xanh rờn trải dài dến tận chân máy,...

Đến với Sìn Hồ cũng là dến với những danh thắng Ỏ Đá, dộng Tiên Ông kỳ vĩ mà thièn nhìèn dã 

ban tặng cho vùng cao nguyên này; dén với nhi'rng có gái duyén dáng vá các chàng trai khoẽ khoắn, 
rực rỡ trong những trang phục nhiêu mấu sắc với những nét hoa văn tinh tế, khuón mặt rạng rỡ, nụ 
cười dằm thắm; dén với những lé hội, ngày vui, ngáy ngất, dám say trong lời hát dối dápgiao duyên và 

men rượu cần nồng say bẽn bếp lừa,...
Đặc biệt đèn với Sìn Hồ, du khách có thé di du thuyền ngắm cdnh thiên nhiên hùng vĩ hai bén bờ 

sóng Đà từ thị xã Lai Cháu dến Nậm Mạ, Nậm Hãn và ngược lại.
Nơi dây, ve’ đẹp của thién nhiên và cùa con người hoà quyện với nhau, tạo cho du khách những ấn 

lượng khó phai về Sìn Hồ • một vùng du lịch kỳ thú và dẩy triển vọng.

xuất của (lổng bào các dãn tộc. Điến hình 
là việc áp dụng thành cõng tnỏ hình thâm 
canh giống lúa lai và một số gióng lúa kỹ 
thuật khác tại xã Pa Tán trẽn diện rộng. 
Nàng suất lúa cúa mô hình này dạt 72 
tạ/ha, cao hơn năng suất lúa cúa dịa 
phương hiện nay 30 - 40 lạ/ha. Với chú 
trương Nhà nước và nhãn dân cùng làm, 
Sìn Hồ dã xày dựng các công trình thuý 
lợi, huy dộng nhân dãn các xã chú dộng 
nạo vét kênh mương, chú dộng nước tưới 
phục vụ sán xuất. Ngoài ra, thõng qua 
chương trình 5 triệu dổng/ha, Sìn I lổ dã 
khai hoang và phục hoá dược hàng trãm 
hécta dâì hoang hoá dưa vào sán xuãì. Vì 
vậy. sàn xuất nông nghiệp có mức lãng 
trường khá, từ chồ thiêu dõi. dến nay nhàn 
dân các xã dã sàn xuất dù lương thực, 
nhiểu hộ ở các xã vùng thấp dã dưa lương 
thực trờ thành hàng hoá. Diện tích cây 
lương thực có hạt tăng từ 9.016 ha (năm 
1996) lẻn 10.332 ha (năm 2002). Sân 
lượng lương thực có hạt theo dó cũng làng 
lên, năm 2002 dạt 13.578 tấn, lãng 28,6% 
so với năm 1996, góp phiỉn dưa lương thực 

bình quăn dầu người dạt 220 kg/nãm. 
Chăn nuôi phát triển ổn dinh với mức lãng 
trướng 4,5 - 5%/nãm. Trong dó, huyện rất 
chú trọng tới công lác phòng chống dịch 
bệnh cho dàn gia súc. gia cầm, dám báo 
diẻu kiện sinh trường, phát trièn lốt. Nuôi 
trổng thuỷ sán là một ngành kinh tế khá 
mới cùa huyện, song bước dẩu dã dạt dược 
những kết quá khá quan. Toàn huyện hiện 
có 65 ha nuôi trổng thuý sán, mò hình 
nuôi cá trình diền dược các hộ thực hiện 
dã bước dầu mang lại kết quá khá quan.

Xác dinh rừng là tài sán vò giá, huyện 
Sìn Hổ dã lích cực tuyên truyến vạn dộng 
bà con báo vệ rìmg, quy ước báo vệ rừng 
dã dược triến khai tới 21/21 xã. thị Iran, 
dổng thời triên khai trổng mới theo chương 
trình, dự án 661, trổng cây lâm nghiệp, cây 
ãn quá,... Trong 2 nãm 2001 - 2002. toàn 
huyện dã trổng mới 483 ha, góp phần nâng 
dộ che phù rừng cúa huyện lẽn mức 27%.

Các ngành kinh tế khác như công 
nghiệp, tiêu thú cõng nghiệp, dịch vụ phát 
triển tuy chậm, nhưng phần nào dã dáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng cúa dịa phương.
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Các mặt hàng như thổ cẩm. mày tre đan. rèn 
nõng cự,... vừa đáp ứng nhu cầu sir dụng tại 
chỏ, vừa trở thành sàn phấm hàng hoá bán 
trẽn thị trường, lạo việc làm. lãng thu nhập 
cho nhãn dân.

Cũng thông qua các chương trình dầu tư 
trợ giúp cùa Chính phủ. cơ sớ hạ tầng cùa 
huyện dã thay dối nhanh chóng. Hiện nay. 
19/21 xã trong huyện có dường õtõ dẽìi 
trung lâm xã. 8/21. thị Iran, xã có diện lhap 
sáng. 7/21 xã. thị trấn có diện thoại, dổng 
bào các dân tộc dã dược sừ dụng nước 
sạch, gần 100rÝ xã có trường học kiên cổ 
hoá. 100rÝ xã. thị trấn có trạm y tê' và y 
sỹ.... Các công trình thi công trên địa bàn 
dã lạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho 
người dân. góp phần xóa dõi giám nghèo, 
thúc dáy kinh tế - xã hội phát triẽn.

Định hướng cho những năm liếp theo
Những kẽì quá dạt dtrợc trong thời gian 

qua dã khảng dịnh tính dúng dán cùa dường 
lối. chú trương cùa Đáng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, kháng dịnh ý chí tự lực. 
lự cường cúa Đáng bộ. chính quyền và nhãn 
dãn các dãn tộc toàn huyện. Tuy nhiên, trẽn 
thực lẽ' Sìn Hổ vản là một trong những 
huyện khó khăn nhải cùa tinh Lai Châu và 
cá nước, vì thế trong những nãm lới. Đáng 
bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sìn Hổ 

phải nỗ lực cố gang râ't nhiều dế hoàn thành 
những mục lieu dã dề ra trong Nghị quyết 
Đại hội Đáng bộ huyện kin thứ XIV. Đó là 
tăng cường đoàn kết các dãn lộc. tiếp tục 
dối mới. dấy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
dại hoá; nhanh chóng chuyển dịch cơ câ'u 
kinh tê' theo hướng sàn xuất hàng hoá; thực 
hiện xoá dõi giàm nghèo, từng birớc nâng 
cao dời sông vật chát linh thân cho nhân 
dãn: làm lót cõng lác quốc phòng loàn dân. 
giữ vững an ninh chính trị và chú quyền 
bièn giới quốc gia; xây dựng hệ thòng 
chính trị trong sạch, vững mạnh dù sire lãnh 
dạo thực hiện tháng lợi nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới.

Mặc dù dạt dược nhiều thành tựu trẽn 
các lĩnh vực kinh lê' - xã hội. ổn dịnh lình 
hình an ninh chính trị, giữ vững khôi dại 
doàn kẽì giữa các dân lộc, lòng tin cùa quần 
chúng vào Đáng ngày càng dược cúng cố, 
nhưng nhìn chung, với những khó khăn vốn 
có cúa một huyện vùng cao biên giới, Sìn 
Hồ vản chưa phát huy dược hết tiềm nâng, 
nội lực phục vụ cho sự nghiệp phát triến 
kinh lê' - xã hội. Vì thế, sự quan tám cùa 
Đáng và Nhà nước thông qua các chính 
sách dầu tư phù hợp với dặc thù cúa một 
huyện miền núi như huyện Sìn Hồ là việc 
làm hết sức cẩn thiết, lạo dộng lực thúc dấy 
Sìn Hổ phát triển.

Một SỐ mục tiêu kỉnh tê - xà hội chủ yếu đến năm 2005
Tóc độ tăng trưởng GDP 9 -10%/nám
Lương thực binh quán dạt 300 kg/người/nãm
Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì phổ cập giáo dục tiêu học, xoá mù chữ dạt 

chuẩn quốc gia.
Giảm tỷ lệ tăng dán số hàng năm xuống 0,9%

Hạ tỷ lệ đói nghèo còn 30 - 32%
Xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an 
ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận dọng phòng 
ngừa, dấu tranh ngán chặn việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo dể truyền dạo trái phép.
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SIN HO DISTRICT
FULL PLAYS INVESTMENT PROGRAMS

LUONG VAN LAO 
Chairman of Sin Ho People’s Committee

Sin Ho impresses visitors with silver clouds 
flowing peacefully overhead. However, the 
willing of triumphing over all difficulties of the 
district's Party Committee, authority and peo­
ple for a Sin Ho of development is the most 
remarkable event of this extremely difficull- 
moiintainous border district of Lai Chau.

Area: 1,745.92 sq.km 
Administrative structure: 
one township and 21 communes 
Economic growth rate: 7-8% per year 
Economic structure: agriculture and forestry: 
59%, industry and construction 19%, and trade 
and service: 22%.

P
assing 60km of up and down lonuous path 
from the Lai Chau town, you will reach Sin 
Ho district. This is a district of high moun­
tains and distinctive characters. We can easily see 

the three different parts of this rocky district includ­
ing the Ta Phin highland with nine communes and 
one helmet town at the height of 1.500 in above the 
sea level, the lowland of six 
communes at the height of 
700 m. and the China- 
Vietnam border region of 
three communes. As a sub­
tropical region of two differ­
ent seasons of rain and dry. 
Sin Ho has all necessary con­
ditions the development of 
agriculture and forestry, hus­
bandry, plantation of medical 
herb and industrial crops, etc. 
And together with great 
efforts of the State, the local 
authorities and people. Sin Ho 
has recently obtained con­
vincing achievements in 
hunger eradication, poverty 
reduction, socio-economic 

Chainnan of Sin Ho People's Committee - 
Luong Van Lao (left) by China-Vietnam 

border stone.

development, political stability, security and 
national defense.

For the sustainable stability of politics, national 
defence and security

In accordance with its own features, namely the 
residence of 15 minorities with different levels of 

understanding, over 30 km of 
border, etc., the district Party 
Committee and authorities 
have defined that keeping the 
stability of politics, security 
and national defence is a last­
ing important duty. Therefore, 
the district Party committee at 
all level always pays much 
attention to educating good tra­
ditions, promoting the unity 
spirit among peoples for socio­
economic development and 
national sovereignty protection.

Penetrating the Party's 
directives and resolutions on 
national defence in new cir­

cumstances. parly units and 
authorities of Sin Ho have well
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educated tasks of national defence to its 
people; and for that the people's awareness 
on national defence has been remarkably 
improved. The district have well devel­
oped and practised defence projects. The 
civil defence forces and reserve troops of 
17 out of 22 communes and one town have 
been trained and their qualifications for 
action have been raised significantly.

Not only that, the district always 
updates and perfects its national defence 
plans in a way suited to ongoing changes 
in this frontier region. For that the dis­
trict’s parly units and authorities them­
selves have fulfilled its leadership on 
national defence. Furthermore, the local 
government has attached great impor­
tance to the security in the border site of 
the district; not only for the national sov­
ereignly and territorial integrity but also 
for the enriching China-Vietnam friend­
ship.

Thanks to fully undertaking the 
Resolution No.8 of the Politics Bureau 
and the Resolution No.8 of the 
Government on minimising criminals, the 
environment of security and politics here 
has been improved significantly over the 
past several years. The mass movement 
on safeguarding the national security has 
been raised and contributed to furthering 
the peaceful life of the people and the sta­
ble political context in the locality. On the 
other hand the mass movement has helped 
to stop and roll back illegal region preach­
ing activities. Those achievements are the 
result of the political and ideological edu­
cation efforts to Sin Ho's Party members, 
civil servants and the people so that all of 
them deeply understand and fulfil guide­
lines of the Party and the Stale. And for 
that, the compatriots rely on the leader­
ship of the Party, the State as well as the 
visible success of our socialism.

Encouraging socio-economic 
developments

Only few years ago. Sin Ho faced to 
many difficulties in developing the socio­
economy, and even the district was not 
able to feed itself. Luckily and thanks to 
investment programmes of the govern­
ment, Lai Chau province and efforts of the 
district's Party and people as a whole, the 
socio-economy here has recently made 
great step-forwards. Recent economic 
achievements of the. district have reached 
or even exceeded all targets set in 
advance. Significantly, the GDP has grew 
7-8%/year, of which the agriculture and 
forestry account for 59%, industry and 
basic construction 19%, and trade and 
service lake the left of 22%.

In its master socio-economic develop­
ment plan, the district has defined agricul­
ture as a key economy, of which cereal 
production is focused in the combination 
with husbandry. rorest planting, and crops 
of high economic value. Then Sin Ho 
authority has provided new breading, cap­
ital to its peasants as well as helped them 
to apply advanced science and technology 
for agriculture production. These have 

0 Da in Ta Phi. Sin Ho - tourism potential to be exploited
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made positive changes in cultivation habits 
or the people here. It should be noted that 
the district has successfully applied the 
crossbreeding and some other technical 
rice species for rice cultivation in Pa Tan 
commune. The new rice productivity 
reaches 7.2 tons/ha, much higher than the 
3-4 tons of the local rice.

Applying the policy of joint effort 
between the State and the people. Sin Ho 
has actively developed irrigation construc­
tions, dredged the bed of canals and drains 
for agriculture production. In addition, 
undertaking the program on planting 5m 
hectares of forest, the district has 
reclaimed hundreds of hectares of virgin 
soil for agriculture production. As a result, 
the district's agriculture production has 
made a high growth rate. If could not feed 
themselves some years before, the people 
of all communes in the district has pro­
duced enough food for their needs and 
even lots of households in low lands have 
started to sell their surplus of food. The 
land for cereal cultivation jumped up to 
10,332 hectares by 2002 from 9,016 
hectares in 1996, the cereal productivity 

increased up to 13,578 tonnes by 2002, an 
increase of 28.6% over 1996 and therefore 
the average of food per person rose up to 
220kg/year. For husbandry, this field has 
made a good growth rate from 4.5 to 5% 
per year. The district has made much of 
disease prevention and ecological condi­
tions for cattle and fowls in the region. 
Furthermore, though aquaculture is a new 
economy, the district, at the first steps, has 
attained considerable achievements. There 
have been 65 hectares of water surface for 
aquaculture production so far. Some exper­
imental models of fish raising have been 
done and shown good results.

Acknowledging that forests are pre­
cious property of the district. Sin Ho has 
non-stop encouraged the people to protect 
and develop forests; forest protection 
norms have been applied for all 21/21 
communes and town of the district. 
Moreover, undertaking the Project No. 
661 on forestry development, the district 
planted 483 hectares of forest during 
2001-2002, and this has lifted the forest 
cover up to 27% of the district land 
acreage.

Sin Ho tourism prospects

Once you arrive in Sin Ho, you will see immense green forests, silver clouds lazily move above your 
head, waterfalls of Hoang Ho, Hong Ho or Sin Ho rushing fiercely from summits of mountains down 
to peaceful streams snaking under your feet. Also in here, you will be fascinated by the beauty and the 
perfume of orchards of peach, pear or the green of immense herb farms.

Arriving in Sin Ho means going to beauty spots of 0 Da and Tien Ong (God) cavern, to grateful 
mountain girls and muscle boys with fascinating smiles on their lips, to traditional brocades, festivals of 
traditional dance, music, song and rice alcohol by golden fires.

Also in Sin Ho, visitors can rowing your boat in the Da river and enjoy superb views on Us two banks 
from Lai Chau town up to Nam Ma, Nam Han.

The beauty of nature and the distinctive characters of man here shall be unforgettable experience in 
your mind.
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Other economic sectors such as indus­
try, home craft, and service have, to some 
extent met the local needs despite of its 
low speed of development. Some tradition­
al products of the district such as brocade, 
bamboo and rattan work, farming tool 
irons, etc. have not only satisfied the local 
demand but also become commodity and 
improved the income of the local people.

Thanks to aids from the Government, 
the basic infrastructure has been upgraded 
day by day. So far. out of 21 communes in 
the district, 19 communes have asphalt 
roads to their hearts, 8 have the transmis­
sion grid, 7 have telephone network. 
Significantly, safe water has reached to 
minorities, all communes have solid 
schools, health care centres and physi­
cians, etc. It is obvious that projects on 
infrastructure development in the district 
has helped to raise the income of local 
people and reduced poverty in the region.

Future plans
Achievements over the past few years 

have proved the right of guidelines and 
policies of the Party, the State as well as 
the will of self-help for self-improvement 
of the district Party and people. However 
and as a matter of fact, Sin Ho is still in 
the list of extremely poor districts of both 

Lai Chau and nationwide. Therefore, the 
Party, authority and the people of the dis­
trict shall have to make more and more 
efforts during upcoming years to fulfil its 
socio-economic development objectives 
set by the 14lh Congress of the District 
Party. Those objectives include strength­
ening the bloc of people s unity, further­
ing the cause of innovation, speeding up 
the industrialisation and modernisation, 
shifting the district economy to commod­
ity production, reduce poverty, improving 
the ideological and material life of the 
people, ensuring the people's national 
defense and security, making the authori­
ty transparent and strong enough to fulfil 
all revolutionary duties in the new cir­
cumstances.

Achievements of Sin Ho in socio-eco­
nomic development, security, politics, 
people's unity and the people's confi­
dence improvement to the Parly are 
admirable. Nevertheless or on a larger 
view, potentials of Sin Ho have not yet 
been brought into full play for the socio­
economic development of this locality. 
Therefore, the assistance from the Party 
and the State with specific preferential 
policies to Sin Ho is extremely important 
for furthering the development of this 
mountainous district.

Key socio-economic objectives by 2005

Annual GDP growth rate: 9-10%;

Annual per capita food output: 300kg;
Fulfil universal secondary education, keep universal primary education and eradicate illiteracy;

Annual population growth: 0.9%/ye ar;

Poor household rate: 30-32%;
Strengthen abiiuies of national defence and security, keep the stability of polhics, struggle against 

illegal missionary activừies.
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HUYỆN MƯỜNG TÈ
VÙNG CAO KHỞI SẮC

TRỊNH QUANG TỈNH 
Chủ tịch UBND huyện Mường Tè

Õng Trịnh Quang Tình 
Chù tịch uỳ ban nhãn dãn 

huyện Mường Tè

Mặc dù giao thông di lại khó khăn, dất rộng người thưa, trình độ dán tri 
của các dán lộc không dồng đều, nhưng được sự hồ trợ dầu tư của Đáng và 
Nhà nước, Đang bộ, chính quyên và nhân dân các dân tộc Mường Tè đã 
đoàn kết, kiên trì phấn dấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh 
tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dưng hệ thống chính trì vững mạnh, 
tạo sự chuyển hiến cơ bản trên mọi lĩnh vực của dời sống kinh tế- xã hội.

L
à huyện dịa dầu biên cương của 
Tổ quốc với 140,5 km dường 
biên, Mường Tê là vùng dâ't xa 
xôi, khó khăn nhất không chí của tinh 

Lai Châu mà còn của cà nước. Truớc 
năm 1994, diện tích tự nhiên của huyên 
là 5.044 km’, dân số ưên 47 vạn người.
Sau khi chia tách, diên tích hiện còn 
3.339,95 km:, dân sô' 37.054 người. Địa 
hình bị chia cắt bởi sõng Đà, chảy từ Vân 
Nam (Trung Quốc), hệ thống giao thông 
chua thuận tiện, dông dân tộc, trình dộ 
dãn tó không đồng dều,... là những khó 
khăn, trờ ngại lớn mà Mường Tê đang 
phải dối mặt. Truớc thực trạng này, 
Đảng, Nhà nước, chính quyền tính Lai 
Châu dã quan tâm dầu tư mọi mặt cho 

Diện tích tự nhiên: 3.339,95 km2
Dân số: 37.054 người
Đon vị hành chính: 1 thị trấn và 14 xã
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 7,5%/năm
Thu nhập bình quân đẩu người năm2003:116USD
Cư cấu kinh tế năm 2003: nồng nghiệp 59,6%, công nghiệp- 
tiểu thú công nghiệp ■ xây dựng cư bản 12,2%, dỊch vụ - 
thương mạl 28,2%

huyện Mường Tè, sát cánh cùng dồng 
bào các dân tộc nơi đây phát huy những 
tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, dất 
dai, lao dông dể xảy dựng quê hương.

Bước Chuyển biến mạnh về kinh tế
Xác dịnh dược lợi thế, cũng như 

những khố khăn, trong những năm 
qua, Mường Tè dã thực hiện thành 
công nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông - lâm nghiệp - tiểu thù 
công nghiệp và dịch vụ: giảm tỷ 
trọng nông lâm nghiệp từ 71% 
(năm 2001) xuống còn 59,6% (năm 
2003); tăng tỳ trọng dịch vụ, công 
nghiệp - tiểu thù công nghiệp - xây 
dựng từ 28,1% (năm 2001) lên mức 
40,4% (năm 2003). Tốc dộ tảng 
trưởng GDP khá dều, nếu như trước 
năm 2000 đạt mức bình quân 5 
6%/năm thì đến năm 2003 ước đạt 
7,5%. Năm 2003, GDP bình quân 
dầu người dạt 116 USD. tăng 0,15% 
so với năm 2001. Nhiều mục tiêu 
kinh tế quan trọng đều dạt và vượt kế 
hoạch đề ra. Trong dó, lĩnh vực 
chuyển biến mạnh và rõ nét nhất là 
ngành nông - lâm nghiệp.
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Trong dó, huyện dã tập trung tàng sản lượng 
lúa bằng thâm canh tăng vụ và khai hoang. Hệ 
thống thuỷ lợi được lập trung tu sửa, triển khai 
dầu tư làm mới nhiều cõng trình, cung ứng dù 
nước tưới tièu cho toàn bộ diện tích lúa mùa và 
chiêm xuân, đồng thời tạo diều kiện thuận lợi cho 
khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. Bén cạnh 
dó, huyện cũng dã chì dạo nhân dân dầu tư, ứng 
dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, dẩy mạnh 
công tác đưa gióng mới có nâng suất cao vào sản 
xuất. Đồng bào các dân tộc trên dịa bàn huyện về 
cơ bàn dã thay dổi dược tập quán canh tác cũ, 
nhân thức dược lính tất yếu của việc ứng dụng 
khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, tạo liền đề 
cho quá trình sản xuất hàng hoá sau này. Nhờ 
vây, tổng sản lượng lương thực tăng bình quân 
gần 800 tấn/năm, trong dó năm 2003 ước dạt 
14.561 tấn. Bình quân lương thực đầu người 
(riêng thóc) ước đạt 290 kg/người/năm. Không 
chi lặp trung sản xuất lúa, một vài nãm gần đày, 
Mường Tè dã đưa một sô' cây công nghiệp lâu 
năm và ngắn ngày vào canh tác như: dậu tương, 
bông,... bước đầu cho giá trị kinh tế cao, góp 
phần tăng thêm thu nhập cho nông dân. Đồng 
thời, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh, các dự án dẩu tư cho chãn nuôi dã và dang 
phát huy hiệu quả, đàn gia súc tăng bình quản 
5%/năm.

Là một huyện có diện lích đất lâm nghiệp rộng 
nhất tinh, Mường Tè có lợi thế rất lớn dể phát triển 
kinh tế lâm nghiệp. Xác định được lợi thế dó, 
huyện dã cơ bản hoàn thành giao 130.024,76 ha 
đất lãm nghiệp, khoán và khoanh nuổi tái sinh 
rừng đến hộ gia đình. Công tác bảo vệ, trồng rừng 
dược triển khai có hiệu quà, do vây rừng dược 
phục hổi và phát triển nhanh, nâng độ che phù cùa 
rừng từ 41% (năm 2001) lên 46,5% (năm 2003). 
Hiện nay, Mường Tè đang là huyên có diện tích 
rừng và dô che phủ rừng lớn nhất tỉnh. Trong tương 
lai, vốn rùng trong quy hoạch cho phép khai thác 
là một trong những nguồn nguyên liệu lớn cho nhà 
máy sản xuất bột giấy của tỉnh. Không chỉ chú 
trọng bảo vệ và phát triển rừng, huyện Mường Tè 

cũng dẩy mạnh phong trào trồng cây phân tán tili 
thị trấn Mường Tè; phong trào trồng cây thảo quà 
ở các xã vùng biên, mang lại giá trị kinh tê' cao.

Trong quá trình tập trung chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế, mặc dù những thành tựu dạt dtrợc trong lĩnh 
vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại 
- dịch vụ còn hạn chế, nhưng có ý nghĩa rất lớn dối 
với dời sông nhân dân. Sàn lượng công nghiệp - tiểu 
thù công nghiệp chủ yếu trong ngành sản xuất vật 
liệu xây dựng, chê'biến gỗ dàn dụng dã đáp ứng nhu 
cầu liêu dùng tại chỗ. Các hoạt dộng thương mại - 
dịch vụ phát triển mạnh cả ờ thành phần kinh tê' nhà 
nước và ngoài quốc doanh, dáp ứng nhu cầu sàn 
xuất, sinh hoạt của nhân dãn.

Những thành tựu trong phát triển kinh tế dã tạo 
nên sự chuyển biến lớn lao trong dời sống xã hội 
cùa dồng bào các dân tộc huyện Mường Tè. Tỷ lệ 
dói nghèo giảm trung bình 4,5%/nãm. diện mạo 
nhiều xã, bàn thay dổi từng ngày, nhiều hộ gia 
dinh dã trang bị được các phương tiện, dồ dùng 
sinh hoạt dắt tiền như: xuồng máy, xe máy, tivi và 
các dổ dùng sinh hoạt hiện dại khác.

Thành tựu trong các lĩnh vực khác
Trong những năm qua, dược sự quan lâm giúp 

dỡ của Chính phủ, nhiều chương trình, dự án dầu 
tư phát triển kinh tê' - xã hội cùa Mường Tè dược 
triển khai dầu tư và dưa vào sử dụng có hiệu quà. 
Hiện nay, huyện dã hoàn thành và đưa vào sử dụng 
nhiều tuyến đường giao thông trọng diểm, kết nối 
nhiều vùng quan trọng trong phát triển kinh tê' - xã 
hội với nhau. Đến hết năm 2003, loàn huyện có 
11/14 xã có dường ôtô thay vì chí có một luyến 
dường từ thị xã Lai Châu lên huyện như trước kia. 
Hệ thống kênh mương dầu tư theo hướng kiên cô' 
hoá, dem lại hiêu quả thiết thực trong nông 
nghiệp, nhất là trong việc khai hoang, phục hoá 
ruộng nước. Việc nâng cấp hệ thống diện cũng tiến 
một bước dài. Thuỷ diện Nậm Sì Lường hoàn 
thành và dưa vào sử dụng năm 2002 dã đảm bảo 
cung cấp điên sinh hoạt và diện sản xuất cho khu 
vực thị trấn và các xã làn cận. Bên cạnh dó, hệ 
thống thuỷ điện nhỏ dược dầu tư xây dựng, cùng 
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hàng trăm máy phát diện mini dược sử dụng ở các 
xã dã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân nơi dây. Nhiều công trình công cộng ở 
các cơ sở và trung tâm huyện dược dầu tư xây 
dựng, cài tạo và nâng cấp khang trang, diện mạo 
trung tâm huyện, xã ngày càng sạch, dẹp.

Trong sự nghiệp giáo dục - dào tạo, Mường Tè 
chú trọng phát triển cà về số lượng trường lớp và 
châì lượng dào tạo. Huyện dã dạt chuẩn quốc gia 
về phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, hiện 
dang phấn dấu phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ học 
sinh dỗ tốt nghiệp hàng nãm rất cao. Ở những 
trường diểm, tỷ lệ học sinh dỗ và vượt câ'p dạt 
100%.

Sự nghiệp y tế và công tác châm sóc sức khoẻ 
nhân dãn cũng dược dặc biệt chú trọng, các dịch 
bệnh lớn dược khống chế, ngăn chặn. Nhờ tích cực 
thực hiện công lác tuyên truyền về dân số - kế 
hoạch hóa gia dinh, làm thay dổi nhận thức của 
dồng bào các dân tộc trong huyện nên tỷ lệ tăng 
dãn sô' tự nhiên giảm từ 2,88% vào năm 2000 
xuống còn 2,55% vào năm 2003. Từ năm 2000 dê'n 
nay, 100% xã, thị trấn có trạm y tế dược ngói hoá, 
100% xã có y sỹ và 121 bàn có y tá. Tuy vậy, so với 
nhu cầu khám chữa bệnh của dồng bào các dân tộc, 
sô' lượng cán bộ y tếcủa huyện hiện vần còn thiếu.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cùng với quá 
trình bảo tồn và phát triển nền văn hoá truyền 
thống, phong trào xây dựng bản làng vãn hoá, gia 
dinh vãn hoá dược phát triển mạnh ở cả thị trấn và 
các xã, bản vùng cao. Cuộc vận dộng “Toàn dân 
doàn kết xây dựng dời sống vãn hoá” dược Mường 
Tè triển khai sâu rộng dến các tầng lớp nhân dân. 
Do vậy, dến năm 2003 có 45 bản (chiếm 24,06% 
sô' bản) dược công nhận bản vãn hoá; 1.900 hộ gia 
dinh vãn hoá, dạt 30,64% sở' hộ. Công tác thông 
tin, truyền thanh - truyền hình cũng thu dược nhiều 
kết quà khả quan. Năm 2003, huyện dã phù sóng 
truyền hình và sóng truyền thanh trên 45% và 90% 
địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiêm vụ tuyên 
truyền các chù trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật cùa Nhà nước, tuyên truyền nhản các ngày lễ 
lớn của dân tộc.

Với dường biên giới dài, dịa hình bị chia cắt, 
trình dộ dân trí của dồng bào các dán tộc vùng sâu, 
vùng xa thấp, nên các thê' lực thù dịch thường 
xuyên lợi dụng dể thực hiện những hành dông 
chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, 
tình trạng truyền dạo trái phép, di dịch cư tự do vản 
còn tổn tại. Đứng trước thực trạng này, Đảng bộ, 
chính quyền huyện Mường Tè dã phối kết hợp với 
bộ dội biên phòng tập trung dấu tranh, thực hiện tốt 
công tác quốc phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền 
biên giới quốc gia, ổn định tình hình an ninh 
chính trị, tạo những diều kiện tốt nhất cho sự phát 
triển kinh tê' - xã hội của huyện.

Chặng đường đi tới tương lai
Nhìn lại những năm qua, kinh tê' - xã hội cùa 

Mường Tè, tuy có bước phát triển khá, nhưng chưa 
bền vững, chưa dồng dều giữa các vùng, các lĩnh 
vực. Nguồn thu cùa huyện phụ thuộc chù yếu vào 
trợ cấp cùa tính. Kết cấu hạ tầng, tuy dã dược dầu 
tư phát ưiển, song còn nhiều hạn chế, chưa dủ điều 
kiện dể đẩy mạnh khai thác tiềm năng sẵn có. Vì 
thế, trong giai đoạn tới, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè cần tiếp tục 
phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, phát huy tinh 
thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã dề ra. Theo dó, phương 
hướng cùa huyện trong thời gian tới là:

1) Thường xuyên làm tốt còng tác giáo dục tư 
tưởng, chính trị, dông viên cán bộ, dàng viên và 
nhân dân các dân tộc nêu cao tinh thần doàn kẻ't, 
lao dộng cần cù và sáng tạo, phát huy nội lực. 
tranh thủ sự quan tâm dầu tư của Chính phù. cùa 
tinh, thực hiện có hiệu quà các chương trình, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội.

2) Tạo chuyển biến mới trong chuyển dổi cơ 
cấu kinh tê' bàng vốn rừng; xảy dựng mỏ hình 
diểm về phát triển kinh tê' trang trại vừa và nhỏ. 
Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển 
tiêu thù công nghiệp; quan tâm phát triển các 
ngành nghề truyền thống; chú trọng phát triển 
mạng lưới giao thông, thuỷ lợi, thuỳ diện nhỏ. 
dịch vụ,... Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục -
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dào tạo; dẩy mạnh phong trào thể dục - thể 
thao; thực hiên tô't chương trình y tê' quốc 
gia, chàm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, 
ổn định tỳ lệ tăng dân sô',...

3) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - 
an ninh, bảo vệ vững chắc chù quyền biên 
giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, ngăn chặn các tệ nạn xã 
hội, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín 
ngưỡng, dể truyền đạo trái phép, di dịch cư 
tự do từ nơi khác dến. Tăng cường công tác 
xây dựng hệ thống chính trị, củng cô' chính 
quyền cơ sở.

Để dạt dược những mục tiêu đã dề ra, 
Mường Tè sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai hoang, 
phục hoá, phấn đấu mỗi năm khai hoang từ 
200 ha trở lẽn; dẩy mạnh thàm canh, tăng vụ, 
áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 

. sản xuất. Chuyển dổi cơ cấu giống có năng 
suâì cao ở các xã vùng thấp và những xã 
vùng cao có diều kiện. Đẩy mạnh phát triển 
chăn nuôi gia súc, gia cầm, khuyên khích 
phát triển chăn nuôi theo mò hình trang trại 
hộ và nhóm hộ. Chù dộng phòng chống dịch 
bệnh cho gia súc. Tận dụng ao thả cá hiện 
có, tiếp tục mở rộng diện tích ao thả ở những 

nơi có điều kiện. Làm tốt công tác khoanh 
nuôi bảo vệ rừng tái sinh và chăm sóc rừng 
trồng mới. xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
trồng rừng nguyên liêu giấy. Đàm bào dạt và 
vượt chi tiêu kê'hoạch tinh giao theo chương 
trình trồng 5 triệu ha rừng. Cài tạo rừng lạp 
thành rừng có giá trị cao, dầu tư phát triển 
kinh tê'rừng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế. Quan tâm phát triển ngành nghề thú công 
truyền thống, phát triển công nghiệp chẽ' 
biến lâm sàn. Đẩy mạnh sàn xuất vật liệu 
xày dựng ở khu vực thị trấn và những xã có 
diều kiện.

Trong những nãm qua, dược sự quan tâm 
giúp dỡ của Đảng và Nhà nước, cùa tính Lai 
Châu. Đảng bộ, chính quyền và nhãn dân các 
dân tộc huyện Mường Tè dã doàn kéì một 
lòng, phấn dấu vượt khó di lẽn, dạt dược 
nhiều thành tựu rất dáng khích lệ trong mọi 
lĩnh vực. Phát huy truyền thống dó, Đảng bộ, 
chính quyền và dồng bào các dân lộc Mường 
Tè quyết tâm phấn dấu hơn nữa dể thực hiện 
thành công những mục tiêu dã dề ra, góp phần 
cùng cả nước nói chung và Lai Châu nói riêng 
thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện dại hoá quê hương, dâì nước.

Một SỐ Chỉ tiêu kinh tê' - xã hội đến năm 2005
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quán: 8 - 10%lnám.
Cơ cấu kinh tế: nóng - lâm nghiệp 60%; công nghiệp - tiểu thủ cõng nghiệp - xây dựng cơ bản 15%; 
dịch vụ 25%.
Tổng sản lượng lương thực bình quán tăng 920 tán/năm.
Bình quân lương thực đầu người trên 300 kg/nãm.
Nâng độ che phủ của rừng dạt từ 50% trở lên.
100% số xã có dường ôtô dến trung tám xã, 70% có đường ótô liên bản.
Hàng nám, phấp đấu huy dộng học sinh đến lớp dúng dộ tuổi đạt 90% trở lén dểdến năm 2005 xoá 
bản trắng về giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt chương trình kiên có' hoá trường lớp.

100% số bàn có y tá, 100% số xã có y sỹ.

Ha tỷ lê tăng dán số tự nhiên bình quán 0,13 - 0,155lnăm.
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Part III: Administrative structure

MUONG TE DISTRICT
A MOUNTAINOUS DISTRICT THRIVING

TRINH QUANG TINH 
Chairman of Muong Te People’s Committee

hi spite of the inconvenient traffic, sparsely 
distributed population in a large area, and the 
unequal people's intellectual, yet thanks Io the 
support of and investment of the Stale and Party, 
the Parly Committee, authority and the peoples 
in Muong Te district have united, continuously 
made efforts and determined to hit the socio-eco­
nomic. security and defence targets and build up 
a solid politic system, and create a fundamental 
progress in all aspects of the socio-economic life. The militia ill Muong Te district performing arts on the occasion of 

the Traditional Day of the provincial Arm Forces.

B
eing a furthest border district with a borderline 
of 140.5 km, MuongTe is regarded as the most 
difficult and remote region not only in Lai 
Chau province but also in the whole country. Before 

1994, the district had a natural area of 5,044 sq. km 
and a population of more than 470,000 people. After 
the splitting, Muong Te has the area of 3,339.95 sq. 
km and a population of 37,054 people. The district 
topography is partitioned by Da river, which rises 
from Yan-Nam (China). MuongTe is currently facing 
the most difficulties such as inconvenient traffic sys­
tem, multi- ethnic minorities and unequal people's 
intellectual. Facing these difficulties, the Central 
Party, the State and Lai Chau provincial authorities 
have given supports in all aspects for Muong Te dis­
trict and help the peoples there to develop their poten­
tials in natural resources, land and labour force for the 
development of their homeland.

Rapid economic development
Defining the advantages and difficulties, Muong 

Te district in the recent years has successfully carried 
out the economic structure shifts in agriculture, 
forestry, handicrafts and services. The proportion of 

agriculture and forestry reduced to 59.6 % in 2003 
from 71 % in 2001 and that of service, industry, hand­
icrafts and construction increased to 40.4% in 2003 
from 28.1% in 2001. The GDP growth rate steadily 
increased and gained a rate of about 7.5% per year in 
2003 from that of 5-6% in 2000. In 2003, the average 
GDP per capita was 116 USD, which increased by 
0.15% in comparison with that of in 2001. A number 
of principal economic objectives were all hit and over­
fulfilled the set target. The agro- forestry sector gained 
the most rapid and remarkable shifts. The district has 
increased the rice production by applying intensive 
cultivation and reclaiming vừgin soil. The up-grade of

Natural area: 3,339.95 sq. km
Population: 37,954 people
Administrative structure: one township and 14 
communes
Annual economic growth: 7.5% per annual 
capita Income (2003): USD116
Economic structure In 2003: agriculture 
59.6%, Industry- handicrafts - construction 
12.2%, service-trade 26.2% 
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the irrigation system and the newly construction of 
irrigation works have supplied enough water for the 
whole rice area of the two crops and give favourable 
conditions for the land reclamation and expansion of 
the cultivated area. In addition, the district authorities 
have also provided people with the concrete guidance 
for the application of scientific and technological 
advances and the introduction of new varieties of high 
productivity into the agricultural production. Over all, 
people of the ethnic minorities district-wide have 
changed their traditional cultivation custom and 
realised the necessity of scientific and technological 
application in agricultural production, which will cre­
ate the prerequisite for commodity production in the 
coming time. As a result, die average gross food yield 
increases by 800 tons per year, which was about 
14,561 tons in 2003. The average food per capita (rice 
alone) is about 290 kg per year. In the recent year, 
Muong Te district has not only developed the rice cul­
tivation but also started cultivating some perennial and 
short-time industrial crops such as soybeans and cot­
ton plants... These plants initially have brought about 
the profits and helped to increase the farmers' income. 
Moreover, thanks to the good implementation of epi­
demic prevention and treatment, the projects of live­
stock breeding have brought about the good results 
and increase the number of catde by 5% per year. 
Muong Te has the largest area of forestry land in the 
province so it has a great advantage in developing the 
forestry economy. Defining its advantage, the district 
has allotted and regenerated 130,024.76 ha of forestry 
land to the households. The forest protection and 
afforestation have been well carried out resulting in a 
rapid rehabilitation and development of the forest and 
increased the cover rate to 46.5% in 2003 from 41% 
in 2001. At present, Muong Te has die largest forest 
area and the highest forest cover rate in the province. 
In the coming future, the forest in the planning of 
exploitation will provide most of the major raw mate­
rial for the paper mill in the province. Apart from 
implementing forest protection, the movement of 
planting trees in the township of Muong 1e district has 
aim pushed up. The growing of cardamom trees in the 

border communes has brought about the high eco­
nomic value. Although the achievements gained in 
industry, handicrafts, trade and service sectors during 
the shift of economic structure are not much worth, 
they are of great significance to the life of people. The 
industrial and handicraft products are mainly resulted 
from the construction material production sector and 
wood-processing sector that can meet the local con­
sumption demand. The trade and service develop in 
both the state owned and non-state enterprises meet­
ing the demand for production and in life of the peo­
ple. The economic achievements have created the 
great changes in the social life of the ethnic people in 
Muong Te district. The rate of hunger poverty-strick­
en households declines by 4.5% per year on average. 
The image of many mountain hamlets and villages has 
continuously changed, a number of families have 
been able to equip themselves with the costly equip­
ment and facilities such as motor-boat, television, 
motor bikes and other luxurious and modem facilities.

Achievements in other fields
In the recent years, thanks to the support of the 

Government, a number of programs and projects for 
the socio-economic development of Muong Te district 
have been implemented and put in use effectively. For 
the time being, many main road routes have been con­
structed and put in use connecting the key zones in the 
process of socio-economic development. By the end 
of 2003,11 out of 14 communes will have motor roads 
in stead of having only one road from Lai Chau 
provincial town to the district as before. The canal 
system will be strengthened for its practical effective­
ness in the agriculture especially in soil reclamation 
and land rehabilitation. The upgrade of the electricity 
system has also made the remarkable advance. The 
inauguration and putting into operation of Nam Si 
Luong Hydroelectronic Plant has met the demand of 
electricity for production and households in the town­
ship and the neighbouring communes. In addition, the 
construction of the small hydropower plants and the 
use of hundreds of mini electric generators have made 
contribution to the improvement of living standard for 
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the local people. A number of public works in the 
communes and district centre have been newly con­
structed, improved and upgraded; the district centre 
has been more and more clean and beautiful. 
Regarding education and training, Muong Te has 
attached importance to both the quantity of schools 
and classes, and the training quality. The district was 
certified to finish the national standard for elementary 
education universalization and illiterate eradication 
and is planning to implement the primary education 
universalization. The annual rate of pupils graduating 
from schools at all educational levels is quite high, and 
which is 100% at the spearheaded schools.

The health care and community health care has 
also paid special attention to; the dangerous epidemics 
have been prevented and controlled. The natural pop­
ulation growth rate reduced to 2.55% in 2003 from 
2.88% in 2000 thanks to the active and effective prop­
aganda to the ethnic people about population and fam­
ily planning. Since 2000, the medical stations in all 
townships and communes have been roofed with tiles; 
all communes have junior physicians and 121 ones 
have nurses. However, the current number of health 
care cadres does not meet the demand for examination 
and treatment of the people in the district.

Regarding culture and society, along with the 
preservation and development of the traditional culture, 
the movement of the village of culture, family of culture 
has been developing very fast in the townships, com­
munes and mountain hamlets. The movement of "the 
whole people co-operate in improving a cultural life" 
has been widely and deeply implemented to every peo­
ple in the district. As a result, by 2003, 45 mountain 
hamlets (accounting for 24.6% of the total mountain 
hamlets) and 1,900 households (accounting for 30.64% 
of the total households) were awarded with the title the 
mountain hamlet of culture, household of culture 
respectively. The activities of information, radio and tel­
evision have also gained remarkable results. In 2003. 
the transmission of the radio and television accounted 
for 45% and 90% of the localities in the province 
respectively that makes a great contribution to the prop­
aganda of the Party's guidelines and policies, and laws 

of the State and on the occasion of the national feast­
days to the people. The hostile forces often take the 
advantages of the long borderline, partitioned topogra­
phy and low people's intellectual of the ethnic people in 
the remote regions to carry out their destructive practis­
es and drive a wedge between the national solidarity. 
The state of illegal religion preaching and the free 
migration still remains. In such a situation. Muong le 
Party Committee and authorities have co-operated with 
the border guard forces in fighting against these illegal 
practises, successfully fulfilling civil defence tasks, 
national sovereignty and political stability and security 
thus creating favourable conditions for the socio-eco­
nomic development in the district.

The stage toward the future
Looking back the bygone years, the socio-eco­

nomic development in Muong Te was remarkable, yet 
unstable and unequal among regions and sectors. The 
infrastructure has though been improved, it is still not 
able to exploit the available potentials. Therefore, in 
the coming time the Party Committee, the authorities 
and the peoples in Muong Te district should continue 
to develop their advantages, overcome difficulties, pro­
mote the solidarity and determine to successfully 
implemented the set objectives and tasks. Accordingly, 
the district will focus on the following specific lines:

1) Continuously implementing the ideological and 
political education, encouraging the cadres. Party 
members and the peoples to raise the sprite of solidar­
ity, industrious and initiative working; developing the 
internal force, taking the Governmental and provincial 
investment, and effectively implementing the pro­
grams and projects of socio-economic development.

2) Creating the new progress in the economic 
structure shifts by the forest resources; establishing 
the spearhead models of small and medium-scale 
farming economy; enhancing the construction of the 
infrastructure; developing the handicrafts and tradi­
tional trades; attaching special importance to the traf­
fic network, irrigation system, small hydroelectric 
plants, and service... Keeping the development of the 
education and training; promoting the physical educa- 
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lion and sports: well implementing the national 
healthcare programs and the community healthcare 
and stabilising the population growth rate...

3) Well implementing the tasks of defence and 
security, firmly protecting the national sovereignty 
and the social safe and order, preventing the social 
evils and the practices of illegally religion preaching, 
and the illegal migration. Enhancing the establish­
ment of the political system and strengthening the 
grass root authorities.

In order to gain the set targets Muong Te district 
has promoted the soil reclamation and rehabilitation 
and strived to add more than 200 ha to their culti­
vated area each year. The intensive cultivation and 
the multi-cropping and application of scientific and 
technological advances into production will be fur­
ther enhanced. The shift of the high value varieties 
has been implemented in the low land communes 
and the potential communes in high land regions. 
The livestock breeding will be further developed 
and the husbandry modelling after the household 
and group of household farming has been encour­
aged. The prevention of cattle epidemics will be 
actively carried out. The current fish raising ponds 
will be full taken advantages and the expansion of 
fish raising pond area will be kept on. The forest 

regeneration, the lending for newly artificial forests 
and the planning and projects of afforesting for 
paper making materials will be effectuated. The tar­
get of planting 5 ha forest entrusted by the provin­
cial Government will be surely finished and over­
fulfilled. The miscellaneous forests will be 
improved to be the high economic value ones and 
the development of forest economy will be connect­
ed closely to the shift of economic structure. The 
traditional handicrafts and forestry processing will 
be further developed. The production of building 
materials will be pushed up in the township and the 
potential communes.

In the recent years, thanks to the support of the 
Party, the State and the provincial Government of Lai 
Chau, the Party Committee, the authorities and the 
peoples in Muong Te district have co-operated and 
striven to overcome the difficulties and gained the 
remarkable and encouraging achievements in many 
fields. Bringing that tradition into play, the Party 
Committee, authorities and the peoples in Muong Te 
district will further strive to successfully hit the set tar­
gets and makes the contribution to Lai Chau province 
in particular and to the whole country in general for 
the successful implementation of their industrialisa­
tion and modernisation.

Some socio-economic indices to 2005
Annual GDP growth: 8-10%
Economic structure: agro-forestry 60%; industry - handicraft - construction 15%; service 25%.
Annual increase in the total food output: 920 tons
Annual per capita food output: 300 kg
Forest coverage: 50% upward.
All the communes have the motor roads, 70% of the communes have the motor roads among the 
mountain hamlets.
Annually, 90% up of the children attending school at the right age for the completion of the educa­
tion universalization to the mountain hamlets by 2005; well implementing the programs of strength­
ening the class and school system.
All the mountain hamlets have nurses and all the communes have the junior physicians.
Reducing the rate of natural population growth rate from 0.13-0.155% per year.
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HUYỆN TỦA CHÙA
NHŨNG THÀNH QUẢ ĐẠT Được 

SAU 50 NĂM GIẢI PHÓNG
ĐINH QUANG NA 

Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa

Ông Đình Quang Na 
Chủ lịch Uỷ ban nhân dàn 

huyện Tủa Chùa

Từ một huyện trước đây dồng hào các dán lộc chú yến trồng cây thuốc 
phiện, dời sông vô cùng khó khán, phong lục lập quán nặng né. tinh trạng 
truyền dạo trái phép diễn ra thường xuyên: dến nay. Tủa Chùa dã trữ 
thành một huyện với những dồng luá. nương ngô xanh lốt. dời sống nhân 
dân dần ổn dinh, kết cấu hạ tầng dược củng cố, tăng cường giữ vững an 
ninh chính trị. trật lự an loàn xã hội. Sự dổi thay dó là thành quà của một 
quá trình nỗ lực phấn dấu cúa Đáng hộ. chính quyền và nhân dân các 
dân lộc huyện Tủa Chùa.

H
uyện Tùa Chùa dược thành 
lập năm 1955. Trong những 
ngày dầu thành lập, dời sống 
vật chất, linh thần cùa nhân dân các 

dân tộc huyện Tùa Chùa rất thiếu 
thốn, vãn hoá - xã hội lạc hậu: 85 - 
90% sò' hộ thiếu ăn triển miên, dịch 
bệnh chưa dược ngăn chặn, 95% dân 
sô' mù chữ, cơ sở hạ tầng chưa có gì 
dáng kế. Song dược sự quan tâm, 
giúp dỡ cùa Đảng, Nhà nước và cùa 
tính, dặc biệt là dưới sự lãnh dạo của 
Huyên uỷ, Hội dồng nhân dân, Uý 
ban nhân dân huyện, cùng sự nồ lực 

phấn dâ'u cùa nhân dãn các dân tộc 
trong huyện, Túa Chùa dã dạt dược 
những kết quá dáng khích lệ về phát 
triển kinh tê' - xã hội, giữ vững khối 
dại doàn kết toàn dân tộc, chính trị ổn 
dinh, an ninh quốc phòng, trật tự an 
toàn xã hội dược cùng cố.

Nhũhg đổi thay trong sàn xuất 
nông - lâm nghiệp

So với các huyện khác trong tinh, 
huyện Túa Chùa gập khá nhiều khó 
khăn do diều kiện lự nhiên mang lại. 
Diện tích chú yếu là núi dá và khe

Diện tích lự nhiên: 679,41 km2 
Dân số: 41.000 người; gồm 7 dân tộc, 
trong đó 73% dân số là người Mông 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 
7 - 10%/năm, riêng năm 2003 đạt 10% 
Thu nhập binh quân dầu người: 150 USD/năm 
Binh quân lương thực năm 2002:300 kg/ngưừl

sâu, dịa hình hiếm trở, khí hậu khác 
nghiệt chi có 2 mùa - mùa mưa và 
mùa khô. Do vậy. phần lớn diện lích 
canh tác trẽn dất dốc không có nước 
nên năng suất không cao, trong khi 
nền kinh tê' chủ yếu là thuần nóng. 
Đé khắc phục khó khăn, những nảm 
gần dày. huyện chú trương giám dần 
diện tích trên nương, áp dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sàn
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Cây thào quờ - ỉoại cây trổng mang lợi giá trị kỉnh tế khứ cao 
cho người dàn huyện Tủa Chừa

xuất. Theo dó. Túa Chùa tăng cựờng công tác 
khuyến nòng, dẩy mạnh thâm canh, dặc biệt là 
chuyến dổi mùa vụ. thay dổi cơ cấu giống cây 
trổng, dầu tư phân bón, dẩy mạnh cóng tác thuỳ 
lợi, coi trọng và phòng trừ dịch hại. Bàng những 
biện pháp dó, diện tích canh tác cãy có hạt lăng 
nhanh, dạt 8.247 ha vào năm 2002. trong dó có 
1.375 ha ruộng nước. Tổng sản lượng cây có hạt 
dạt trẽn 13 nghìn tàn, bình quăn lương thực dáu 
người tăng 5%/nãm. đạt 300 kg/người/năm.

Nét mới trong sàn xuãì nông nghiệp của huyện 
Tủa Chùa, dó là dã xây dựng dược một sô' mò hình 
dưa cây rau màu. cây công nghiệp ngắn ngày 
xuống chân ruộng một vụ như ngô. đậu tương, 
khoai tây, lanh. bỏng. Hình thành một số vùng sản 
xuất tương dối tập trung về dậu tương (500 ha), 
cây dược liệu thào quà và cây chè (223.8 ha) cho 
năng suất và chất lượng cao. Những mô hình này 
dang phát huy hiệu quà, khai thác dược liềm năng 
của dịa phương.

Trong ngành chân nuôi, dàn gia súc lãng bình 
quân 3,5 - 5%/năm. đổng thời dã hình thành một 
sô' vùng chăn nuôi như: nuôi trâu ở Lao Xà Phình, 
nuỏi bò ở Tủa Thàng. Xá Nhè. nuôi dê ở Xính 
Chài. Cóng tác thú y dược quan tâm thường xuyên 
thõng qua các chương trình tiêm phòng dịch bệnh 
cho gia súc, gia cẩm, ngăn chận, bao vây, dập lăt 
một số ổ dịch, góp phần hạn chê số lượng gia súc, 
gia cầm bị chết.

Nông nghiệp phát triển lạo diều 
kiện thúc dấy ngành lâm nghiệp phát 
triển theo. Nhận thức mới về săn xuất 
nông nghiệp trong việc áp dụng liến bộ 
khoa học - kỹ thuật, thâm canh tăng vụ 
dã khiến tình trạng dôì rừng, phát 
nương giảm hẳn. Bẽn cạnh dó, Đáng 
bộ, chính quyền huyện Tỉia Chùa cũng 
thường xuyên làm tôì công tác tuyên 
truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng, do 
dó diện tích rừng lự nhiên dược giữ 
vững. Khổng những thế, thông qua các 
chương trình: 661, 327, huyện Tùa 
Chùa dã lích cực khoanh nuôi tái sinh 
và trồng mới rừng dặc dụng, rìrng kinh

tế như: tre Bát dộ, điền trúc, luồng Thanh Hoá. Nhờ 
vậy. tỷ lệ che phủ rừng cùa huyện táng dều qua các 
nãm, từ 12,5% (năm 1990) lẽn 28.5% vào năm 
2003.

Bên cạnh sự tăng trưởng của ngành kinh lẽ' mũi 
nhọn (nòng - lâm nghiệp), công nghiệp và thương 
mại cũng có những bước tiến dáng kể. Chi tính từ 
năm 2001 đến năm 2003, tổng giá trị sản xuâì 
cõng nghiệp trên địa bàn dạt hơn 10 tỷ dồng. Các 
mật hàng truyền thống như nông cụ cầm tay phát 
triển cả về sô' lượng và chài lượng. Sản xuâì vật 
liệu xây dựng dã dáp ứng dược 75% nhu cầu xây 
dựng cùa huyện. Ngành thương mại cơ bán dã 
cung cấp dủ hàng hoá thiêì yẽ'u, hàng tiêu dùng 
ngày một phong phú, đa dạng, dáp ứng kịp thời 
nhu cẩu tiêu dùng cùa người dân.

Phát triển kết cấu hạ tầng, ổn định an ninh chính tri
Được sự quan tâm giúp dỡ của Trung ương, của 

tinh, cùng với triển khai các dự án trong và ngoài 
nước, kết cấu hạ tầng cùa huyện Tủa Chùa dang 
từng bước dược củng cô' và lãng cường. Đến nay, 
100% xã có dường giao thông liên xã, đảm bảo 
cho ôtô có thể đi lại trong mùa khô tới trung tâm 
xã, 90/133 thôn, bản có dường dân sinh dến trung 
lãm thôn, bản; 100% xã, thị trấn có trạm xá và cán 
bộ y tế; 6/12 xã có điện thoại dường dài, 4/12 xã 
có diểm bưu diện - vãn hoá; 9/12 xã nhân dân 
dược sử dụng diện lưới quốc gia.
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Một SỐ chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2005
- GDP táng binh quán: 10%/năm.
- Thu nhập bình quân dầu người dạt 200 USD trở lên.
- Cữ cáu kinh té: giảm tỷ trọng ngành nóng nghiệp xuống còn 62%, tăng tỳ trọng công nghiệp, xảy 
dựng lén 25%, ngành dịch vụ 13%.
- Tổng sản lượng lương thực (có hạt) dạt 15.000 tán.

- Giá trị sản lượng cóng nghiệp tăng 15%, dạt 10 tỷ dồng vào năm 2005.
- Nâng dộ che phủ của rừng dạt 35%.

Song có Jẽ ihành lựu quan trọng nhất mà Tủa 
Chùa dạt dược trong những năm qua là sự nghiệp 
giáo dục phát triển mang tính dột phá. Huyện luôn 
xác dinh: "Nâng cao trình dộ dân trí cho nhản dân 
là nhiệm vụ của toàn Đàng, loàn dân huyện Tủa 
Chùa”, vì thê'cóng tác dầu tư cơ sở vật chất trường 
lớp cho các xã dược chú trọng. Đến nay, 12/12 
trung tâm các xã có trường học tiếu học, 5/12 xã 
có trường dãn tộc nội trú (với trên 200 học sinh), 
1 trung lãm giáo dục thường xuyên, 1 trường 
trung cấp nông nghiệp, 5/9 xã có trường THCS, 1 
trường THPT. Nhiều thôn, bản cũng dược dầu tư 
xây dựng trường học mới. Cùng với tăng cường cơ 
sở vật chất, chất lượng giáo dục - dào tạo từng 
bước được nâng lên. Theo dó, ngay lừ nãm 2000, 
huyện Tủa Chùa dã hoàn thành phổ cặp giáo dục 
tiểu học và dạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ, 
hoàn thành phổ cập trung học cơ sở ở thị trấn Tủa 
Chùa. Sô' học sinh dến lớp ngày càng tâng. Giáo 
dục - dào tạo phát triển mạnh dã góp phần nâng 
cao trình dộ dân trí, thay dổi nhận thức của dồng 
bào các dân tộc...
^Không những thê', huyện Túa Chùa còn làm tốt 

công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần 
cách mạng, hiếu biết pháp luật cho nhân dân các 
dân tộc. Phong trào quần chúng bào vệ an ninh Tổ 
quốc dược dấy mạnh, thê' trận an ninh nhân dãn 
thường xuyên dược củng cố. Thành tựu lớn có ý 
nghĩa quan trọng nhất mà Đảng bộ, chính quyển và 
nhân dân Tủa Chùa dã dạt dược trong những năm 
qua là dã xoá bỏ dược cây thuốc phiên, thực hiện cai 

nghiện cho hàng trăm người. Tất cá những thành 
quả trên dã góp phần ổn dinh an ninh - chính trị. trật 
lự an loàn xã hội trẽn dịa bàn huyện Túa Chùa.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2005
Mặc dù thành quà dạt dược trong những năm 

qua chưa xứng với tiềm nàng cùa huyện, nhưng nó 
là tiền dề quan trọng dể Đảng bộ. chính quyển và 
nhân dân huyện Tủa Chùa tiếp tục vươn lẽn thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu dã dề ra trong giai 
doạn liếp theo, dó là: “Tăng cường doàn kết. sự 
thống nhất trong Đàng bộ về nhận thức quẩn 
chúng và hành dộng. Phát huy sức mạnh nội lực về 
tiềm nâng và cơ sờ vật châì dã xây dựng. Đẩy 
mạnh xây dựng và phát triến kinh tế xã hội. 
Chuyển dịch mạnh cơ câ'u kinh tê' theo hướng cóng 
nghiệp hoá, hiện dại hoá. Phàn dâu cơ bán xoá hộ 
dói, giảm hộ nghèo, nâng cao dời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dãn. Giữ vững ổn dịnh chính trị, 
dàm bào trật tự an toàn xã hội. Nâng cao vai trò 
năng lực lãnh dạo cùa Đàng, hiệu quá quán lý của 
chính quyền các cấp, phát huy vai trò cùa các tổ 
chức chính trị xã hội. giữ vững nguyên tắc tập 
trung dân chủ, gắn xây dựng Đàng với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và tăng cường sức mạnh cùa hệ 
thống chính trị cơ sờ. Đẩy mạnh cuộc vặn dộng 
xây dựng, chinh dô'n Đảng, xày dựng Đàng, chính 
quyển và các doàn thê vững mạnh dáp ứng với yêu 
cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cõng bang, 
dân chù, văn minh.”
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Đế dạt dược các mục tiêu trẽn, huyện Túa 
Chùa tập trung dầu tư khai hoang tăng vụ. mở 
rộng diện tích cây trổng dưới ruộng, giảm dẩn 
diện lích trẽn nương, phấn dấu mỗi hộ có ít nhất 
3.000 nr ruộng làm tư liệu sán xuất, triển khai 
hiệu quả các dự án thàm canh tàng vụ trẽn quy mô 
cấp xã, liếp thu một số giống cây trổng có năng 
suất cao vào sán xuãì. Trong chân nuôi, thực hiện 
một số dự án phát triển dàn gia súc cho phù hợp 
với diều kiện cùa từng dịa phương, chú trọng còng 
tác thú y liêm phòng cho dàn gia súc dế ngăn chặn 
kịp thời dịch bệnh phát sinh. Làm tốt công tác 
tuyên truyền giáo dục luật bào vệ và phát triển 
rừng, Luật dãì dai. dồng thời dấy mạnh việc 
khoanh nuôi bảo vệ và lái sinh rừng; phát triển cây 
chè và một số cây khác có giá trị kinh tế cao. Ưu 
tiên phát triến cây còng nghiệp, hướng trọng lâm 
vào các ngành chẽ' biến chè, chế biến lương thực 
thực phẩm để dáy mạnh phát triển hàng hoá; 
khuyên khích các thành phần kinh lé' tham gia dầu 

tư vào sản xuâì vật liệu xây dựng và các ngành 
nghề truyền thõng, tạo diều kiện phát triển ngành 
tiểu thú công nghiệp.

Nói tóm lại. dạt dược những thành tựu nói trên, 
trước hết nhờ sự quan tâm cùa Đàng và Nhà nước 
thông qua các chú trương, chính sách dũng dân, kịp 
thời, hợp lòng dãn, cùng sự chi dạo. lãnh dạo cùa 
Tinh uý. Hội dổng nhãn dãn. Uỳ ban nhàn dãn tinh. 
Song có lẽ, nhân tó quan trọng, quyết dịnh trực tiếp 
dến những thành quà dó, chính là sự vận dụng linh 
hoạt, sáng tạo các chủ trương, dường lối. chính 
sách cùa Đáng và Nhà nước cùa Đàng bộ và nhàn 
dãn huyện Tủa Chùa; sự lãnh dạo diều hành chặt 
chẽ. hiệu quà lừ chính quyền các cãp; nhân dãn các 
dân tộc doản kèì. thống nhâì. tin tưởng vào sự lãnh 
dạo của Đàng và Nhà nước. Đây là tiền dề vỏ cùng 
quan trọng dể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân lộc huyện Tủa Chùa tiếp lục thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu kinh tẽ' - xã hội mà Đại hội 
Đàng bộ huyện lần thứ XIV dã dề ra.

TUA CHUA DISTRICT
WITH ITS ACHIEVEMENTS OVER THE 50 

YEARS AFTER LIBERATION
DINH QUANG NA - Chairman of Tua Chua People’s 

Committee

Previously, the ethnic minorities in Tua 
Chua mainly planted marijuana, their life was 
extremely difficult, their practices were very 
backward, the superstition existed every 
where. Tua Chua is now ongoing prosperous 
with paddy and cornfields. The local people's 
living standard is gradually rising, the infra­
structure and the stability of security and 
orders are improving day by day. Those posi­
tive changes are result from the great efforts by 
the local Partv Committee, authorities and 

people.

T
ua Chua district was founded in 1955 when 
both material and spiritual life of the local 
people were extremely poor and backward.

About 85-90% of them severely suffered from 
hunger, 95% of the people were illiterate, diseases 
spread uncontrollably far and wide and the infra­

Natural area: 679.41 sq.km
Population: 41,000, consisting seven ethnic 
groups, of which Mong people make 73% 
Annual economic growth: 7-10% annual per 
capita Income: USD 150
Annual per capita food output (2002): 300kg.
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Tuyet Shan tea - a high economic product of 
Tua Chua

structure was very 
poor, too. Only after 
a short time, series 
of laudable achieve­
ments in socio-eco­
nomic develop­
ment, political
security and order, 
great unity of the 
people as a whole 
have been attained 
by Tua Chua thanks 
to meaningful assis­
tance from the Party 
and State, Lai Chau 
province.

Great changes in
agriculture and forestry

Tua Chua, in comparison with other 
districts of Lai Chau, has many disad­
vantages because of its unfavourably 
natural conditions. Along with the 
topography here mainly consists of 
mountains and small streams, the cli­
mate of two seasons of dry and rain here 
is really severe. More than that, the pure 
agriculture economy of the district 
mainly depends on terraced plots. 
Consequently, over the past several 
years, the district has tended to reduce 
the acreage of hillside plots, apply 
advances of science and technology for 
further agriculture production. The dis­
trict has speeded up intensive cultiva­
tion, crop reconstruction, fertilizer 
investment, plant protection, and irriga­
tion network construction. As a result, 
the area of cereal production sharply 
increased up to 8,247 hectares by 2002, 
and 1,375 hectares of which was the 
acreage of paddy rice. The gross pro­
ductivity of cereal of the district has 
jumped up to 13,000 tons with the per­

capita average food of 300kg/year.
One new feature here is that the dis­

trict has successfully experimented 
some new production models of plant­
ing vegetables and short-term industrial 
crops in low land fields such as com. 
soybean, sweat potato, flax and cotton. 
So far. there are 500 hectares of soybean 
and 223.8 hectares of cardamom and 
lea. These models are promoting the 
efficiency as well as potentials of the 
local agriculture.

In the husbandry sector, the cattle 
herd is increasing 3.5-5%/year and 
some cattle raising sites have already 
taken shape, including buffalo in Lao 
Xa Phinh, cow in Tua Thang and Xa 
Nhe, and goat in Xinh Chai. Noticeably, 
cattle and poultry in the district have 
been safely protected due to good vet­
erinary work and the success in stopping 
the spread of some epidemic diseases.

The ongoing prosperous agriculture 
has geared up the development in 
forestry. The application of advanced 
science and technology, intensive culti­
vation methods for agriculture has min­
imized the deforestation or forest burn­
ing in the region. In addition, the Tua 
Chua Party and authorities often pay 
much attention to educating its people to 
preserve natural forests so that its cover 
could be maintained in the region. 
Though programmes no. 661 and 327. 
Tua Chua has took initiative of regener­
ating and delaminating special use 
forests, economic forests such as Bat Do 
bamboo, garden bamboo. Thanh Hoa 
bamboo. Ultimately, the forest cover in 
the district has risen up to 28.5% by 
2003 from 12 5% in 1990.

Not go behind the two spearheads 
(agriculture and forestry) of the econo­
my, the industry and trade have also
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Key socio-economic objectives by 2005
Annual GDP growth: 10%
Annual per capita income: USD 200
Economic structure: Agriculture reduces to 62%, industry 
increases up to 25% and service sector 13% 
Gross cereal products: 15,000 tons
Increase of industrial product value: 
15% or equivalent to VND10 billions 
Forest coverage: 35%

made convincing steps forwards. Total value of 
industrial production increased up to VND 10 bil­
lions during 2001-2003. Tradition products for 
agriculture production such as fanning tools have 
sharply increased in terms of both quality and 
quantity. Building material production has met 
75% of the local demand. And the trade sector has 
basically provided sufficient goods to the people 
here. Commodity products are being diversified to 
meet the increasingly demands of the mountain­
ous people of Tua Chua.

Improving infrastructure, stablislng politics and security
Basic infrastructure in Tua Chua has been 

being upgraded significantly day after day 
because there is meaningful assistance from the 
Party Central Committee, Lai Chau province and 
domestic and international projects. Presently, 
inter-commune roads reach all communes, and 
can be used for automobiles' travel in dry season, 
people-welfare roads in ninety out of 133 villages, 
health care centres and medical staffs in all com­
munes, telephone networks in six communes, cul­
ture and post centres in four communes, and 
national electricity grid in nine communes.

Likely to say that the most successful achieve­
ment of Tua Chua over the past few years is the 
breakthrough in education story. The district 
authorities always define that "enhancing the 
understanding of the people is an outstanding duty 
of Tua Chua Party Committee and authorities" 

Therefore, the investment in 
improving facilities for educa­
tion has been concentrated 
properly in every commune. So 
far, there are primary schools 
in all communes, boarding 
schools with over 200 pupils in 
five communes, secondary 
schools in five communes; fur­
thermore, there are one high 
school and one vocational 
training school of agriculture. 
Many other schools are built in

mountain villages, too. Consequently, the educa­
tion and training quality has gradually improved. 
The district has accomplished its universal pri­
mary education duty and met the national stan­
dards on eliminating illiteracy by 2000. In addi­
tion, the universal secondary education has been 
fulfilled in the district town. At the moment, that 
the increase of students and improving facilities 
are speeding up the development of the education 
story in this mountainous district as well as 
enhancing the intellectual of the ethnic minority 
groups in the region.

Furthermore, the education of revolutionary 
spirit and law background for the local people has 
been well performed by the local authorities. The 
mass movement on national defense is nonstop 
promoting and the people's engagement in social 
security is being promoting every day.

One of the most visible achievements of the 
Party, authorities and the people of Tua Chua over 
the past few years is that it has eliminated mari­
juana fields and helped hundreds of people giving 
up the use of opium. In addition, the superstition 
has not existed in the district any more. All men­
tioned achievements have ensured to the stability 
of politics and social security in Tua Chua.

Socio-economic objectives by 2005
Convincing achievements over the past few 

years, as a matter of fact, do not match with its 
potentials. However, they, certainly, have generat-
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ed vital pre-conditions for Tua Chua 
Party, authority and people to make 
more efforts for the successful perform­
ance of objectives set for the upcoming 
time, including: "Achieve the unity in 
the district Party on views and action. 
Promote the internal forces as well as 
existing facilities to speed up the socio­
economic development. Determine to 
shift the local economy into industriali­
sation and modernisation. Strive to 
eliminate hunger households and allevi­
ate the number of poor families as well 
as improve the spiritual life for the peo­
ple. Ensure the stability of politics and 
social orders. Improve the leading roles 
of the Party, efficiency in management 
of local authorities. Accelerate the con­
tribution of social institutions, keep the 
principle of democratic centralism, 
integrate the Party construction focus­
ing on political roles of the local poli­
tics system. Boost up the movement on 
constructing and rearranging the Party, 
local authorities and other social insti­

Market Xa Nhe - Tua Chita

tutions to come up 
with upcoming 
demands of the new 
phrase and for the 
goal of a socialist- 
oriented, prosperous 
people, a strong 
counưy and a fair, 
democratic and civi­
lized society".

To ensure the 
success of those 
objectives, Tua 
Chua shall focus on 
reclaiming virgin 
soil and increasing 
the acreage of low 
land fields. Under 
the schedule, each- 

household shall be given out 3,000m2 
of land for cultivation, intensive farm­
ing projects on commune scale shall 
be undertaken, and some high yielding 
species of crops shall be encouraged to 
cultivate. For husbandry sector, some 
projects on developing herds of cattle 
shall be put into practice in accordance 
with specific conditions of each local­
ity; and great importance to the veteri­
nary work for cattle and poultry pro­
tection shall be made, also. Tua Chua 
will further propaganda on laws of for­
est resources, land use to the regional 
people as well as encourage their par­
ticipation in regenerating and delami­
nating forests. The tea and some other 
high economic crops shall be promot­
ed to plant. The district shall give more 
priorities for the development of 
industrial crops, of which the heart is 
the processing sectors of tea, food and 
foodstuff as an effort to further the 
development of commodity. The dis­
trict shall also encourage every eco­
nomic sector to invest in the produc­
tion of building materials and tradi­
tional crafts.

Laudable achievements of Tua Chua 
over the past few years have resulted 
from the attention and assistance of the 
Party Central Committee and the State 
via proper strategic policies as well as 
the leadership of the Party Committee, 
People's Committee and Council of Lai 
Chau province. In addition, the great 
efforts, the dynamism and initiative of 
Tua Chua have kept a decisive role in 
those successes. This is, obviously, an 
extremely important pre-condition for 
the district to ensure the good perform­
ance of objectives set by the fourteenth 
Congress of the district Party for 
upcoming time.
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HUYỆN TAM BUÔNG
SỨC SỐNG MÓI ở MỘT HUYỆN VÙNG CAO

LÊ XUÂN PHÙNG - Bí thư Huyện uỷ Tam Đường 
LƯƠNG THỊ LỢl - Chủ tịch UBND huyện Tam Hường

Vùng đất Tam Đường được nhắc đến với 
huyền thoại về 99 ngọn núi, biểu tượng cho sức 
mạnh của chín mươi chín chàng trai trong khát 
vọng tình yêu lao động và cuộc sống. Tam 
Đường hôm nay dang từng ngày khởi sắc. bắt 
đầu từ V chí và nghị lực cùa mỗi con người Tam 
Đường vêu lao dộng, luôn doàn kết một lòng 
vươn lên xây dựng quẽ hương giàu đẹp.

N
gày 21-9-2002, huyện Tam Đường chính 
thức ra mắt trên cơ sờ chia tách từ huyện 
Phong Thổ cũ. Kế thừa và phát huy truyền 
thống cần cù trong lao động sản xuất, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc của mảnh đất Phong Thổ trước 
dây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dàn các dân 
tộc huyện Tam Đường dã và dang phát huy nội lực, 
khai thác hiệu quà những tiềm năng và lợi thế sẵn 
có của địa phương. Từng bước thực hiện tháng lợi 
các mục tièu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại 
hội Đàng bộ huyện lần thứ XV dã dề ra, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá. hiện 
dại hoá quê hương, dất nước.

Tam Đường là huyện vùng cao, nằm ờ phía 

Đông Bắc tình Lai Cháu. Phía Bắc giáp huyện 
Phong Thổ; phía Đông Nam giáp tinh Lào Cai; 

phía Táy giáp huyện Sìn Hồ. Vùng dái Tam 

Đường màu mỡ trên cao nguyên xanh (độ cao 
trung bình 450m so với mực nước biển), khí hậu 

quanh năm ôn hoà, không có nhiéu biến động 

nén rất thứh nghi cho việc ưồng hoa màu, cây 

ãn trái và cây công nghiệp...

Cày chè dã góp phấn xoá đói. giám nghèo cho người dân 
huyện Tam Đường

Dáy mạnh chuyến dịch co cấu kinh tê
Với dặc thù của một huyện vùng cao, kinh lẽ' 

chậm phát triển, sản xuâì nông - lâm nghiệp chiếm 
tỷ trọng lớn trong GDP, 90% lao dộng tập trung 
trong ngành nòng nghiệp và nông thôn, chiến lược 
phát triển kinh tê' - xã hội cùa huyện Tam Đường 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV 
dã ghi rõ: “Tập trung đây mạnh chuyền dịch cơ câ'u 
kinh tê' theo hướng công nghiệp hoá, hiện dại hoá; 
chú trọng phát triển kinh tê' nông lâm nghiệp - 
công nghiệp và dịch vụ. Trong dó, tý trọng nông - 
lâm nghiệp dến năm 2005 chiếm 45%, công nghiệp 
25%, dịch vụ 30%...”

Diện tích lự nhiên: 828,43km2, trong đố đắt nông 
nttiệp chiếm 13,9%, đắt lâm nghiệp 53,3% 
Dân số: 53.915 ngưòn, gồm 17 dân tộc 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 11,6%/nãm 
Thu nhập binh quân đẩu người: 205 USD/hăm 
Cơ cấu kinh tế: nâng nghiệp • lãm nghiệp 
40,44%, công nghiệp 36,75%, dịch vụ 22,81 % 
Dinh quân lương thực: 312 kg/hgưòi/hăm
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Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết IX Đảng 
bộ tinh và Nghị quyết XV cùa Đảng bộ huyện, 
dược sự quan tâm dầu tư cố hiệu quà của Đảng, 
Chính phù thông qua các chương trình dự án lớn 
dã và dang triển khai tại huyện như chương trình 
135, chương trình 500 bản... cùng với nỗ lực vượt 
khố của Đàng bộ, chính quyền và nhàn dân các 
dân lộc trong huyện, kinh té' Tam Đường dã có 
những bước phát triển vững chắc. Hàng năm, các 
mục tiêu chú yê'u dều dạt và vượt kế hoạch dề ra. 
Cơ cấu kinh tê'dã có sự chuyển dịch tích cực, dúng 
hướng, tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ trong GDP lần lượt là 40,44% 
36,75% - 22,81 %, góp phần dưa GDP tăng trưởng 
bình quân 11,6%/năm, thu nhập dầu người dạt 
bình quàn 205 USD/năm (tăng 13,8% so với năm 
2000), lương thực bình quàn dầu người dạt 312 
kg/người/nãm (tăng 24,4% so với năm 2000).

Trong dó, sàn xuất nông - lâm nghiệp - dược xác 
dịnh là ngành kinh tẽ' mũi nhọn của huyện Tam 
Đường - dã có bước phát triển khá toàn diện. Cơ cấu 
cây trồng, vật nuói dược dầu tư theo hướng chuyên 
canh, thâm canh tăng năng suất; áp dụng các tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất; bô' trí hợp lý 
cơ câ'u giống, cơ cấu mùa vụ; tạo vùng sản xuất tập 
trung, chuyên canh: vùng chè Tam Đường - Bình 
Lư, vùng lúa Bình Lư - Bàn Bo. Nhờ dó, sản xuất 
lương thực phát triển cả về diện tích, năng suất và 
sàn lượng. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 
năm 2002 dạt 11.093 ha, ưong dó khai hoang mới 
373 ha. Sàn lượng lương thực đạt 16.421 tấn, dàm 
bảo tốt an ninh lương thực. Là vùng trọng diểm kinh 
tê' cua huyện, vựa lúa Bình Lư có gần 1.000 ha lúa 
2 vụ có khả năng thâm canh cao. Hàng năm, Bình 
Lư cung cấp trên 50% nhu cầu lương thực cho nhân 
dãn trong huyện và bước dầu có lúa thương phấm.

Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh cùa dịa 
phương, một sô' loại cây công nghiệp đã dược dưa 
vào sàn xuất tại huyện từ rất sớm, trong dó tiêu 
biểu là cây chè. Qua hơn 30 nãm, cây chè dã trở 
thành cây kinh té' mũi nhọn của huyện, góp phần 
xoá dói giảm nghèo cho bà con nhân dân các dân 
tộc trong huyện. Hiện nay, diện tích cây chè là 
2.312 ha, tâng bình quân 250 ha/năm. Không 

những thế, nhân dân huyện Tam Đường dã biết kết 
hợp việc trổng cây chè gắn với chế biến và tiêu 
thụ. Đặc biệt, mặt hàng chè đen, chè Tuyết Shan 
của Tam Đường không những dã có mặt trẽn thị 
trường trong nước, mà còn vươn tới thị trường thế 
giới. Cây thào quả, loại cây dặc sản có giá trị kinh 
tế cao cũng không ngừng mở rộng diện tích 
(376ha). Ngoài ra, diện tích các loại cây ngắn 
ngày như lạc, mía, dâu tương...; cây ãn quả như 
nhãn, vải, mân,... phát triển nhanh, tạo thành 
những vùng sản xuất có quy mô lớn và từng bước 
sản xuất theo hướng hàng hoá.

Ngành chăn nuôi, trong nhũng năm qua, dã trờ 
thành thê' mạnh ưong phát triển kinh tế của huyện 
Tam Đường, nhất là tiểu ngành chăn nuôi dại gia súc. 
Hàng năm, huyện dã làm tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm nên dàn gia súc phát triển 
ổn dinh với mức tăng bình quân 5,4%/năm.

Cùng với nông nghiệp, phát triển lâm nghiệp 
gắn với định canh, dịnh cư dã dược huyện Tam 
Đường phát triển hiệu quả. Việc tăng cường dầu tư 
phát triển vốn rừng dã góp phần đưa 100% xã, bản 
và 85% sô' hộ trong huyện tham gia công tác chăm 
sóc bảo vệ rừng. Trong 2 năm (2001 2002),
huyện dã dầu tư 2,76 tỳ dồng khoanh nuôi bảo vệ 
33.429ha, trồng mới 282 ha, nâng dộ che phủ rừng 
cùa huyện lén 30%. Mô hình kinh tế ưang trại dã 
và dang hình thành và cố xu hướng phát triển tốt.

Ngành công nghiệp dịa phương tăng trường 
khá. Năm 2002, giá trị công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp dạt 23,56 tỷ dồng, tăng 57,1% so với năm 
2000. Trong dó, các ngành chiếm tỷ trọng cao là 
diện lực, chẽ' biên chè, khai thác sản xuất vật liệu 
xày dựng,... Bước dầu hình thành vùng sản xuất 
công nghiệp tập trung. Một sô' ngành nghề truyền 
thống như: dệt thổ cẩm, rèn dúc, dồ gổ, mây ưe 
dan,... dang dần dược khôi phục, góp phần tăng 
thêm thu nhập cho người dân và giải quyết việc 
làm, góp phần ổn dinh xã hôi.

Hoạt dộng thương mại - dịch vụ diễn ra khá sôi 
dông, dàm bảo cung ứng vật tư hàng hoá, phục vụ 
tốt cho sản xuất và dời sống nhãn dân, cung cấp. 
dầy dù các mặt hàng chính sách cho dồng bào 
vùng cao, vùng sâu. Năm 2002, tổng vốn lưu 
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chuyển hàng hoá bán lẻ trèn dịa bàn huyên dạt 91 
tỷ dồng, lãng 2,5 lần so với nàm 2000, trong dó 
doanh nghiệp nhà nước chiếm 36%. Giá trị xuất 
nhập khẩu đạt 20,5 tỳ đồng. Với cảnh quan thiên 
nhiên làm dắm say lòng người, cùng những nét văn 
hoá dộc dáo cùa 17 dân tộc, lại liền kề với khu du 
lịch nổi tiếng Sa Pa (Lào Cai), ngành du lịch của 
huyện Tam Đường dang tìmg bước hình thành và 
phát triển, hứa hẹn nhiều khả năng trờ thành ngành 
kinh tế mũi nhọn cùa Tam Đường nói riêng và tinh 
Lai Châu nói chung ưong tương lai không xa.

Nhũng thành tựu trên mặt trận văn hoá - xã hội, 
qiiốc phồng - an ninh

Được sự quan tâm cùa Nhà nước, của tinh thõng 
qua các dự án, nguồn vốn, kết hợp với nguồn lực 
huy động ơong nhản dân, tốc dộ xây dựng nhất là 
xây dựng cơ sở hạ tầng cùa Tam Đường tảng dáng 
kể. Giá ưị dầu tư xày dựng ưong năm 2001 - 2002 
lên tới 150 tỳ đồng. Diện mạo xã hội, nhất là ở vùng 
cao, vùng sâu dang từng ngày dổi mới. Đến nay, 
100% xã trong huyện có đường ôtô dến trung tàm 
xã, 11/15 xã có diên lưới quốc gia, 15/15 xã có máy 
điện thoại. Hệ thống thuỳ lợi tại các vùng trọng 
điểm lúa dược quan tâm đầu tư đúng mức. Hệ thống 
chợ tại các thị ưáh, thị tứ được quy hoạch.

Giáo dục - dào tạo được chảm lo theo hướng xã hội 
hoá. Từ chỗ cả huyện không có trường học, tỷ lệ mù 
chữ cao; dến nay, 100% sổ xã trong huyện có trường 
học trung tâm được xây dựng khang trang, có trung tâm 
học tập cộng dồng; 25% xã, bản có lớp học dược xây 
dụng kiên có. Năm học 2002 - 2003, tổng số học sinh 
cùa huyện Tam Đường là 13.838 học sinh, tỳ lệ học 
sinh dẽh trường tảng bình quân 7%/năm. Năm 2000, 
Tàm Đường dược công nhận phổ cập giáo dục tiểu học 
và xoá mù chữ. Đếh năm 2002, huyên Tam Đường dã 
có một xã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở.

Sự nghiệp y tế, dân số, chăm sóc và bảo vệ bà 
mẹ, trẻ em cũng dược Huyện uỷ, Hội đồng nhân 
dân, Ưỷ ban nhân dân huyên Tam Đường hết sức 
quan tâm. Hiện nay, 100% xã có trạm y tếhoạt dộng 
thường xuyên, 100% bản có cán bô y tế. Các phòng 
khám khu vục, trạm y tế xã, bản dược dẩu tư nâng 
cấp, chất lượng khám chữa bênh ngày càng nâng 

lên. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia dinh trong 
những năm qua cũng đạt dược những kết quả quan 
trọng. Tỷ lệ gia tăng dân sô' giảm xuống 1,95%, ý 
thức của dồng bào các dản tộc về mô hình gia dinh 
lì con, khoẻ mạnh, hạnh phúc dược nàng lẽn rõ rệt.

Công tác thông tin tuyên truyền không ngừng 
mở rộng. Hiện nay, 80% dân sô' của huyện được 
xem truyền hình, 90% dược nghe sóng phát thanh. 
Các phong trào vàn hóa. vãn nghệ, thế dục - thê 
thao dược duy trì thường xuyên, dã góp phần nâng 
cao dân trí. làm phong phú thêm dời sống tinh thần 
cho đồng bào các dân tộc. Phong trào xảy dựng 
nếp sống vãn hoá gắn với cuộc vận dộng xây dựng 
làng bàn và gia dinh văn hoá do Uỷ ban Mặt trận 
tổ quốc tinh phát dộng cũng được quan tâm thường 
xuyên. Đến nay, toàn tinh dã có 33 làng, bản dược 
công nhận là làng, bàn vãn hoá.

Không chi là huyện trọng điểm kinh tê' cùa tinh 
Lai Châu, huyện Tam Đường còn có vị trì quan ưọng 
về quốc phòng - an ninh. Các thê' lực thù dịch âm 
mưu thực hiện “diên biến hoà bình’’ nhằm chống phá 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dán ta nhưng 
dưới sự lãnh dạo cùa Đảng bộ huyện, nhãn dàn các 
dân tộc huyện Tam Đường luôn nêu cao cảnh giác 
cách mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn tình trạng 
lợi dụng tuyên truyền dạo trái phép, kiên quyết dấu 
ưanh và dấy lùi các tệ nạn xã hội ra khói dời sống 
công dồng. Thếưận quốc phòng toàn dân. phong ưào 
quần chúng bào vệ Tổ quốc dược củng cố. Xây dụng 
lực lượng quân sự, an ninh trong sạch vững mạnh, dù 
sức bào vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ công cuộc dổi 
mới và cuộc sống bình yên của nhân dân các dãn tộc 
huyện Tam Đường. Cũng từ đây, khối dại doàn kết 
các dân tộc ngày càng củng cô' và phát triển.

Nhàm nâng cao nâng lực lãnh dạo của Đảng, 
hiệu lực quàn lý của chính quyền, các tổ chức Đảng, 
chính quyền, doàn thể không ngừng dược củng cô' 
và kiện toàn. Năm 2002, chi bộ Đàng cơ sở ưong 
sạch vững mạnh chiêm 51%, tăng 8% so với năm 
2000. Phương thức vận dộng quản lý quần chúng 
cùa các doàn thể có nhiều dổi mới đã nhận dược sự 
dồng tình, ủng hô cùa quần chúng. Bên cạnh dó, 
huyện cũng chú trọng đến công tác quy hoạch, dào 
tạo dội ngũ cán bộ, nhất là đôi ngũ cán bộ cơ sở.
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Phần III: Tổ chức hành chính

Mục tiêu phát triển kinh tê' - xã hội đến năm 2007
Những thành quà mà Đảng bộ và nhân dân 

Tam Đường dạt dược trong những nãm qua dã 
khảng dinh vai trò lãnh dạo cùa Huyện uỷ, Hội 
dồng nhân dân, Uỷ ban nhãn dân và ý chí vượt 
khó di lẽn cùa dồng bào các dán tộc trong huyện. 
Mặc dù vậy, Tam Đường là huyện vùng cao còn 
nhiều khó khăn (11/15 xã nàm trong vùng dặc biệt 
khó khăn dược dầu tư theo chương trình 135 của 
Chính phù). Nhiệm vụ trước mắt còn râì nặng nề, 
vì thế những năm tới sẽ là thời kỳ tiếp tục thực 
hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dã dể ra 
tại Đại hội Đảng bộ huyện.

Đế thực hiện thắng lợi các mục tiêu dề ra, 
ngoài việc tăng cường doàn kết các dân tóc, tiếp 
tục dổi mới, phát huy nội lực và khai thác tiểm 
nâng, thế mạnh, dẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê' theo hướng công nghiệp hoá, hiện dại 
hoá, thực hiện xoá dói giảm nghèo, nâng cao dời 
sống vật châì tinh thần cho nhân dân các dân tộc, 
huyệnTam Đường rất cần sự quan tâm, hổ trợ cùa 
Đảng và Nhà nước dể phát triển cơ sờ hạ tầng. 

dặc biệt là hệ thống giao thông: nâng cấp tuyến 
quốc lộ 4D; xây dựng tuyến dường sắt Lào Cai - 
Tam Đường; xây dựng cảng hàng không và mở 
rộng mạng lưới bưu chính viẻn thông. Phát 
triển kinh tế, đặc biệt là khai thác các tiềm năng 
của ngành du lịch. Bên cạnh đó, Chính phù và 
Uỳ ban nhân dân tinh cần có những chính sách 
dào tạo, bổi dưỡng nguồn nhân lục cho dịa 
phương, đồng thời nhanh chóng bổ sung và có 
những chính sách dãi ngộ dối với cán bộ lẽn 
công tác tại vùng cao, vùng sâu nhằm thu hút 
nhân tài trên phạm vi cả nước và cùa tinh, cùng 
nhân dân Tam Đường thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp dổi mới.

Tam Đường là mảnh dất giàu truyền thống cách 
mạng, anh hùng trong chiến dấu bảo vệ Tổ quốc. 
Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dản các dân tộc 
Tam Đường đang nỗ lực vượt qua dói nghèo, lạc 
hâu, xây dựng quê hương giàu dẹp, góp phần cùng 
nhân dãn cả nước thực hiện thắng lợi cõng cuộc 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá dất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xà hội đến năm 2007
- GDP tăng bình quân: 12 -15%.
- Đến năm 2007 thu nhập bình quán đầu người: 350 - 400USD!năm.
- Cơ cấu kinh tế: nóng - lâm nghiệp 38%, công nghiệp 32%, dịch vụ 30%.
- Tong diện tích gieo trồng: 15.282 ha;
■ Tổng sản lượng lương thực: 22.265 tấn,

- Bình quân lương thực dầu người: 383 kg/năm;
- Đưa diện lích chè của toàn huyện lén 3.500 ha, trong đó trổng mới 200 - 250 ha/năm
- Diện tích cây thảo quả 1000 ha, trong đó trồng mới mỗi năm 100 -130 ha; cây án quả 340 ha.

- Đán gia súc tăng 4 - 5%/năm;
- Nâng độ che phủ của rừng lên mức 42 - 45%.
- Giá trị sản xuất thủ công nghiệp tăng bình quân 25%/năm.
- Thu ngán sách tại huyện vượt 10 -15% kẽ hoạch tỉnh giao.
- Giá trị xuất khẩu tăng 35%lnảm, đến năm 2007 đạt 100 tỷ dồng.

-100% xã, 70 - 75% bản có điện lưới quốc gia.
-100% xã phủ sóng phát thanh, truyền hình.
- Xoá hộ đói, giảm hộ nghèo 4 - 5%!năm.
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TAM DUONG DISTRICT
NEW VITALITY OF A MOUNTAINOUS DISTRICT

LE XU AN PHUNG - Secretary of Tam Duong Party Committee 
LUONG THI LOI - Chairwoman of Tam Duong People's Committee

Tam Duong is well-known for the legend of 
the 99 mountains, symbolising the power of the 
99 men with the desire for love and life. Tam 
Duong today is thriving day by day, starting 
with the will and the determination of each per­
son in Tam Duong who is fond of working, 
wholeheartedly unites with each other and 
tries to build their country more and more 
beautifully and prosperously.

O
n Sept 21st 2002, Tam Duong district was offi­
cially established basing on the separation from 
old Phong Tho district. Inheriting and continu­
ing their ancestors' traditional industriousness in pro­

duction, nation building and defence, Tam Duong Party 
Committee, authorities and people have promoted their 
internal strengths, effectively exploited the available 
potentials and advantages. Socio-economic targets set 
at the district Party Committee's Congress XV have 
been therefore fulfilled, making significant contribu­
tions to the country modernisation and industrialisation.

Boosting economic reform
With the peculiarity of a highland district: economy 

is underdeveloped, agro-forestry production makes up a 
great part in GDP, and 90% of labourers stand in the 
agricultural and rural sectors. Il is slated in the local 
Party Committee's 15th Congress Resolution that: 
"Focusing on boosting the economic reform in the 
direction of modernisation and industrialisation: attach­
ing special importance to developing the economy of 
industry, forestry, agriculture and services. Among 
them, agriculture will represent 45%, industry 25%, 
service 30% by 2005" It is defined as the socio-eco­
nomic strategy of Tam Duong district.

Implementing the Decision No.9 by the provin­
cial Party Committee and Decision No. 15 by the 
District Party Committee, under the concern and 
effective investment from the Party. Government and 
the local people. Tam Duong has, over the past two 
years, made steady economic development. Its annu­
al planed indices are always over-fulfilled. Economic 
reform has been effective, the proportion of agricul­
ture, industry and services in the total GDP represent 
40.44%, 36.75%, 22.81% respectively, which helped 
make the GDP growth of 11.6%/year. Annual per 
capita income reaches USD205 (13.8% up from 
2000), average food per capita reaches 312 kg/per- 
son/year (24.4% up from 2000).

Nafiral area: 828A3 sqJon, agricuttiral area 
makes IM 13.9%, foresky area 533%. 
RuMn 53915 peqỂe, consstog of 17 elmic gups. 
Amial economic gowlft 113%.
Araal per capita Income: US$205
Economic skuckre: agtaitwe-forestry 4034%, 
indusky 36.75%, services 2231 %.
Annual per capita food output 312 kg

Tam Duong is a mountainous district located in 
the Northeast of Lai Chau. It borders Phong 
Tho district in the North, Lao Cai province in 
Southeast, and Sin Ho district in the west. The 
rich land of Tam Duong is on the green high­
land (450m high above the sea level on average), 
with moderate climate all year round, without 
various changes, which is suitable for farming, 
growing fruits and industrial crops.
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Part III: Administrative structure

Forestry and agricultural production, defined as the 
leading economic sectors of Tam Duong district, has 
gained a fairly comprehensive development. Cultivation 
and husbandry have been invested in the direction of 
intensive and specialising cultivation, raising productiv­
ity; applying modem scientific and technological 
advances in the production; properly arranging the 
structure of breeds and seeds, crops; generating the pro­
duction areas concentrating on specialising cultivation: 
Tam Duong-Binh Lu tea area, Binh Lu-Ban Bo paddy 
field. Thanks to this, food production will increase in 
terms of area and productivity as well as output. The 
total area of cultivation across the district in 2002 
reached 11,093 ha. in which 373 ha was newly 
reclaimed. Food reaches 16,421 tons, assuring the food 
demand. Being the main economic area of the district, 
Binh Lu granary consists of nearly 1,000 ha of two-crop 
rice, which is able to be highly intensified in cultivation. 
Every year, Binh Lu meets over 50% food demand of 
people in the district and starts to have rice as a com­
mercial item.

In order to exploit the potentials, advantage of the 
area, a number of the industrial crops have been put into 
production in the district very early, typically tea. Over 
the past 30 years, lea has become the key economic tree 
of the district, contributionaly reduced poverty for the 
people of the ethnic groups in the district. Al present, the 
area for lea crop is 2,312 ha, on an average increase of 
250 ha/year. Not only that, people of Tam Duong have 
successfully combined the tea cultivation with the pro­
cessing and consumption. Specially, items of "Che Den, 
Che Tuyet Shan" of Tam Duong are not only present in 
the domestic markets but also in the world one. 
Cardamom tree, special one of high economic value, 
has uninterruptedly been extended in teim of area (376 
ha). Apart from those, the area of the short-day trees 
such as ground-nuts, sugar-cane, soybeans ones... of 
the fruit trees such as longan. litchi, plum ones...has 
been sharply extended, forming production zones on 
large scale which is in the direction of commodity pro­
duction step by step.

Breeding sector over the past years has become the 
strong point in developing economy of Tam Duong, 
especially the sector of cattle breeding. Every year, the 

district adequately fulfils the work of epidemic preven­
tion for domestic foultry. So they develop well, with the 
annual average increase of 5.4%.

Together with agriculture, developing forestry in 
combination with the settlement of residence and culti­
vation has been effectively done. Enhancing the invest­
ment and mobilisation of capital for developing forestry 
has brought 100% villages and 80% households in the 
district into the work of protecting and looking after 
forests. Within two years (2001-2002). it has invested 
VND2.76 billion in delineating, growing, protecting 
33.492 ha newly grown 282 ha. raising the forest cov­
erage of the district by 30%. The model of farmhouse 
economy has been taking its shape with the positive 
growing trend.

Investment in education and training sector contribute to die intel­
lectual standard improvement of Tam Duong people.

The local industry has made good progress. In 2002. 
the turnover of industry and handicraft reaches 
VND23.56 billion, up 57.1% from 2000. Electricity, tea 
processing, construction materials exploit and produc­
tion make the biggest proportioas. Such traditional 
crafts as: brocade weaving, forging, woodwork, bam­
boo work are being gradually restored, making contri­
bution to raising people's income and settling work 
issue as well as stabilising society.

Service-commercial activity is wildly taking place, 
assuring the provision of goods and materials, well serv­
ing the production work and people's life, properly pro­
viding the articles attributed to the governmental policy 
to the people in the mountainous, remote areas. In 2002, 
the total capital of the retail goods circulating in the dis­
trict reached VND91 billion, 2.5 times up from 2000, in 
which the State-run business represented 36%. The 
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value of import and export reached VND20.5 billion. 
With the natural enthralling sights and the peculiar cul­
tural characteristics of 17 ethnic minorities, moreover 
adjacent to the famous resort Sa Pa (Lao Cai), tourism 
of Tam Duong is being formed and developing step by 
step, promising great capacity to become the key eco­
nomic sector of Tam Duong in particular, Lai Chau 
province in general in not far future.

Achievements hl soclo-culture, national defence 
and security

Thanks to the State's and provincial projects, capital 
sources, combined with the resources mobilised from 
the people, Tam Duong has made relatively rapid con­
structions, especially in infrastructure. The value of 
construction investment in 2001-2002 reached 
VND150 billion. The social appearance, especially that 
in remote and mountainous area is being renovated. Up 
to now, 100% villages in the district has got car roads to 
the village centres, 11/15 villages have been reached by 
the national network electricity, 15/15 villages have got 
telephone sets. The water resource system in the main 
areas of rice has got proper attention to investment. The 
system of markets in township has been planned.

Education and ưaining sector is paid much atten­
tion in the direction of socialisation. From the status 
that there were no schools across the district, illitera­
cy rate was high; up to now 100% villages in the dis­
trict have got central schools spaciously built, there 
are community -learning cenưe; 25% villages own 
classes firmly built. The academic year 2002-2003, 
the total pupils of Tam Duong were 13.838, the rate of 
pupils attending classes was on an average increase of 
7%/year. In 2000, Tam Duong was confirmed to uni- 
versalise primary education and eliminate illiteracy. 
By 2002, Tam Duong had got a village, which univer- 
salised junior secondary education.

The district Party Committee, People's Council, 
and People's Committee of Tam Duong also pay atten­
tion to the work of health service, population, mother 
and children healthcare and protection. Currently, 
100% villages have got medical stations in regular 
operation. 100% villages have got medical personnel. 
Clinics in the region, medical stations of the villages 

have been invested to upgrade the quality in medical 
treatment and examination is increasingly improved. 
The work of population and family planning over the 
past years has gained significant results. The popula­
tion growth rale decreases by 1.95%, the conscious­
ness of people in the ethnic groups about the model of 
small, healthy, happy family has been clearly bet­
tered.

The information provision and propaganda is non­
stop spread. At present, 80% population of the district 
can get access to television, 90% can get access to radio. 
The activities of cultural and artistic performance, sport 
are regularly maintained, contributionaly raising the 
local people's intellectual standards, diversifying the 
spiritual life of people in the ethnic groups. The activity 
of building a cultured lifestyle attached to the canvass 
for building cultured villages and families set forth by 
the provincial committee of fatherland front is regularly 
paid attention. So far, there have been 33 villages 
acknowledged the cultured ones across the province.

Not only is Tam Duong a key economic area of Lai 
Chau, but it is also the important area in term of securi­
ty -national defence. The hostile forces are carrying out 
the plan "peaceful evolution" in order to destroy the rev­
olutionary cause of our Party and people. Under the 
leadership of the district Party Committee, people of the 
ethnic groups in Tam Duong are always revolutionarily 
watchful, sưongly struggle to prevent the practice of 
illegal religious propaganda, determinedly struggle and 
drive social evils out of community life. The position 
and the movement of the mass national defence are 
reinforced. Military, security forces are developed firm­
ly and incorruptibly, capable to defend its Party and 
administration, to protect the renovation and the peace­
ful life of the people in the ethnic groups in Tam Duong. 
Generated from that, the bloc of great unity of the eth­
nic groups is increasingly strengthened and developed.

In order to improve the management ability of the 
Party, management efficiency of the administration, 
organisations of Party, administration, unions are 
uninterruptedly reinforced and consolidated. In 2002, 
the fundamental, firm, incorruptible party cell repre­
sents 51 %, 8% more than 2000. The action mode of 
managing people by unions with various innovations 
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wins the public support and consensus. Beside that, 
The district also pays attention to drawing out and 
educating the contingent of cadres, especially that of 
the fundamental ones.

Socio-economic targets by 2007
The achievements gained by the Party and people of 

Tam Duong over the past years acknowledge the leader­
ship role of the district Party Committee, People's 
Council, People's Committee; and the will of overcom­
ing difficulties to rise up of people in the ethnic groups 
in the district. Despite that Tam Duong is a mountainous 
area with several harshness (11/15 villages belonging to 
the particularly difficult area invested by the programme 
135 from the government). The immediate obligation is 
very serious, therefore the coming years will be the peri­
od of keeping on the implementation of the socio-eco­
nomic development strategy set forth in the district Party 
Committee's congress.

For the successful pursuit of the above targets, Tam 
Duong looks forward to the Party and State's support for 
infrastructure development, especially transport system 

aside from its internal strive for solidarity, internal 
strength mobilisation, economic reform toward the 
modernisation and industrialisation, hunger eradication 
and poverty alleviation. The National Road No.4D. Lao 
Cai- Tam Duong railway, airport and post and telecom­
munication network are to be improved and built. 
Economic development, especially tourism potential 
exploitation should be boosted. Besides, the Slate and 
district People's Committee should project policies to 
train and improve the local human source’ knowledge, 
quickly supplement and adopt preferential policies for 
those who work in the mountainous, remote areas so as 
to attract the talents nation-wide for the success of the 
renovation.

Tam Duong is a land full of revolutionary traditioas, 
heroes in struggling and defending their fatherland. In 
the period of building and developing the country, 
authorities and people in Tam Duong are making every 
effort to overcome poverty, backwardness, to build the 
nation prosperously and beautifully, together with peo­
ple across the country to contributionaly fulfil the 
national modernisation and industrialisation.

Major socio-economic objectives by 2007
Annual GDP growth: 12-15%.
Annual per capita income by 2007: USD350-400
Economic structure: agriculture takes 38%; industry 32%; service 30%.
Total cultivated area: 15,282 ha.
Total food output: 22,265 tons.
Annual per capita food output: 383 kg
Raising the total area for growing tea across the district by 3,500 ha, in which 200-250 ha will be 
newly grown per year.
The area for cardamom tree of1,000 ha, in which 100-130 ha will be newly grown per year; 340 ha 
for fruit trees.
Number of domestic fowl on an increase by 4-5%/year.
Raising the forest coverage by 42-45%.
The value of handicraft production on an average increase of 25%/year.
Budget collected from the district of 10-15% more than required by the province.
Export turnover growth of 35%/year, reachingVND 1,000 billion by 2007.
National electricity network to 100% villages, 70-75% mountain villages.
100% villages covered with TV and radio waves.
Eliminating the rate of hungry families, reducing that of poor ones by 4-5%/year.
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HUYỆN PHONG THÚ
VƯỢT KHÓ ĐI LÊN, HƯỚNG TỚI HỘI NHẬP 

VÀ PHÁT TRIỂN
NGUYỀN KHẮC CHỦ - Bí thư Huyện uỷ Phong Thố 

VƯƠNG VĂN THÀNH - Phó Bí thư, Chù tịch UBND huyện Phong Thổ

Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Bi 
thư huyện Phong Thổ

Bắt (lầu trong khó khăn và thiêu thôn về mọi mặt, nhưng với quyết 
lâm. ỷ chi lự lực tự cường cùa đội ngũ cán hộ lãnh dạo và nhón dãn các 
dãn tộc trong huyện, Phong Thô (lã nhanh chóng khang (lịnh vai trò của 
một huyện vùng cao hiên giới trong .xây dựng và phát triền kinh tẽ - xã 
hội. giữ vững ổn (lịnh chính tri, an ninh quốc phòng, chú quyên quốc 
gia. tạo dà cho những hước liến vững chắc trong tương lai.

P
hong Thổ là huyện vùng cao 
biên giới, có vị trí chiến lược 
quan trọng trong phát triển 
kinh tẽ' xã hội. an ninh quốc 

phòng không chí với tinh Lai Châu, 
vùng Táy Bấc. mà dối với cà nước. 
Huyện Phong Thổ là dầu cầu thòng 
thương giữa linh Lai Châu với Trung 
Quốc qua cửa khẩu quốc gia Ma Lù 
Thàng. Đổng thời, dãy cũng là một 
trong những vùng rừng phòng hộ 
dầu nguồn của lưu vực sông Đà. hổ 
thuỷ diện Hoà Bình và hổ thuỷ diện 
Sơn La. Được sự quan lâm. lãnh 
dạo. chi dạo cùa Đàng bộ. Hội dồng 
nhãn dân. Uý ban nhãn dân tinh, 
đặc biệt là sự hỗ trợ cúa Trung ương.

Huyện uỷ. Uỷ ban nhân dãn và nhân 
dãn các dãn tộc huyện Phong Thổ 
dã khắc phục khó khăn, vượt qua 
ihừ thách, phấn dấu ihực hiện Ihành 
còng các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại 
hội Đãng bộ linh lấn ihứ IX dề ra.

Di lẽn từ khó khăn, gian khổ
Phong Thổ là huyện vùng cao 

biên giới, xa tính lỵ. xa Trung ương, 
kinh tế. vãn hoá xã hội chưa phát 
triển, cơ sờ hạ tầng thấp kém, giao 
thòng khó khăn, trình dộ dàn trí thấp, 
còn nhiều phong lục, tập quán lạc 
hậu. Đời sống vật chất, tinh thần cúa 
một số bộ phận dồng bào vùng cao, 
vùng sâu. vùng xa còn nhiều khó

Diện tích tự nhiên: 819,1knf 
Dân số: 44.650 người, bao gốm 8 dân tộc 
Đon vị hành chinh: 1 thị trấn và 15 xã 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 6%/nãm 
Thu nhập bình quân đầu người: 1,05 triệu đồng/năm 
cư cấu kinh tế năm 2002: nông • lâm nghiệp 69,4%, cống 
nghiệp • tiểu thủ công nghiệp 12,8%, dịch vụ 17,8%.

khăn. Với vị thế là huyện mới dược 
thành lập nên cơ sờ vật chất nơi ăn, 
chốn ở, khu làm việc cúa nhiều cơ 
quan, Cán bộ, công nhãn viên trong 
huyện còn chật chội và thiếu thốn. 
Cóng tác quy hoạch, lập kê' hoạch ở 
nhiều lĩnh vực chưa dổng bộ. Đa sô' 
cán bộ cõng nhãn viên trong các cơ 
quan lãnh dạo dcu tré về tuổi dời nên
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Phần III: Tổ chức hành chính

Thực hiện Nghị định 08/CP ngày 14-1-2002 của 
Chính phủ về diếu chỉnh dịa giới hành chính 
huyện Mường Laý, Mường Tè, thành lập huyện 
Mường Nhé và chia tách huyện Phong Thổ (cũ) 
thành lập huyện Tam Đường và huyện Phong 
Thó (mới). Tháng 9-2002, huyện Phong Thổ 
(mới) dược chia tách và chuyển vê “vùng dát 

mới” tại ngã ba Pa So - xã Mường So, cách 
trung tám tỉnh lỵ 200 km. 

phát triển khá toàn diện. 1 lầu hẽì các chi tiêu chú 
yếu dều dạt và vượt kê' hoạch, năm sau cao hơn 
năm trước. GDP toàn huyện nám 2002 dạt 
47.237,72 triệu dổng (giá hiện hành). Tốc dộ tăng 
trưởng bình quân 6%/nãm. GDP bình quân dầu 
người 1.050 nghìn dổng/nãm. Bình quân lương 
thực dầu người dạt 241kg/nãm.

Trong dó, sản xuãì nống - lãm nghiệp tiếp tục 
dược giữ vững và phát triển. Cơ cấu kinh tẽ' nóng - 
lãm nghiệp dã có sự chuyến biến lích cực. các tiên

kinh nghiệm trong cóng tác còn hạn chế.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội dại biêu toàn 

quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đáng bộ tinh 
lán thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đàng bộ huyện lấn 
thứ XV, dược sự quan lãm của Đảng và Nhà nước, 
sự lãnh dạo, chi dạo của Tinh uỷ, Hội dồng nhãn 
dân, Uỷ ban nhân dãn tinh, sự giúp dỡ hiệu quả 
của các ban ngành, doàn thế trong tinh, Huyện uỷ, 
Uỹ ban nhàn dân huyện và nhân dãn các dãn tộc 
trong huyện dã doàn kết một lòng phát huy thuận 
lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phàn dấu và dạt 
dược những kèì quá khà quan. Kinh tê' - xã hội Rừng phòng hộ Phong Thồ

Điều kiện tự nhiên
Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Táy Bắc tỉnh Lai Cháu, cách tỉnh lỵ 200 km, 

cách thủ dó Hà Nội 450km theo dường bộ. Phong Thổ có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thăng, có dường 

biên giới giáp với tỉnh Ván Nam, Trung Quốc, dài 80km.
Phía Bắc huyện Phong Thó giáp huyện Kim Bình thuộc tỉnh Ván Nam - Trung Quác; phía Đông và 

Đóng Nam giáp tỉnh Lào Cai; phía Nam giáp huyện Tam Đường; phía Táy và Tày Nam giáp huyện Sìn 
Hồ. Phong Thổ có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi cao, tháp dần từ Đóng Bắc xuong Táy Nam. Độ 
cao trung bình so với mặt nước biển 1.000 - 1.500m (điểm cao nhát là 1.800m, thấp nhất 270m).

Dán sô toàn huyện là 44.650 người với 7.742 hộ và 19.023 lao dộng. Tốc dộ tăng dán sô tự nhiên là 
2,2%/năm, mật dộ dán sô là 55 người!knr. Huyện Phong Thồ có 15 xã (147 bản) và 1 thị trấn (dang 
trong quá trình xây dựng). Huyện Phong Thổ là vùng dất sình sông của 8 dàn tộc, trong dó dán tộc Dao 
chiếm 38,7%, dán tộc Mông 27,4%, dán tộc Thái 21,7%, dán tộc Giáy 3,8%, dán tộc Lõ Ló 03%, dán 
tộc Hà Nhì 4,9%, dán tộc Kinh 3,1%, còn lại là dán tộc Hoa và một sô dân tộc khác.

Diện tích tự nhiên của Phong Thổ là 81.910 ha, trong dó dất nông nghiệp chiếm 10,3%, dấi lâm 
nghiệp có rừng 25,9%, dứ dán dụng 0,5%, đất ở 0,4%, còn lại là đất chưa sử dạng.
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bộ khoa học - kỹ thuật được dưa vào sàn xuất. 
Bước dầu. huyện Phong Thổ dã hình thành một số 
vùng cây công nghiệp như dậu tương, lạc. thào 
quả.... Sân xuâì lương thực bước dầu có nhiều tiến 
bộ trong việc thâm canh tăng vụ, khai hoang mở 
rộng diện tích, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, bò' trí cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ và thay 
dổi biện pháp canh tác. Nhờ dó. diện tích cây 
lương thực và sàn lượng lương thực tăng nhanh. 
Nếu như diện tích lúa chiêm xuân năm 1998 mới 
chi dạt 166.1 ha thì dê'n 6 tháng dầu năm 2003 là 
298ha, năng suất tăng từ 36.5 tạ/ha lẻn 43.68 tạ/ha. 
Ngoài ra. các cây hoa màu khác cũng tăng nhanh 
như dậu tương, ngô. lạc.... Diện tích cây dặc sán. 
nhất là cây thào quả tăng lừ 18ha (năm 1998) lẽn 
442,8ha (năm 2002) cho nàng suất 8,8 tạ/ha (tập 
trung ớ xã Dào San, Pa Vệ Sừ. Sin Suối Hồ). Đây 
là cây trổng có thế mạnh trên địa bàn huyện, phát 
triển dưới lán rừng, có giá trị kinh lê' cao phù hợp 
với tập quán canh tác cùa dồng bào dân tộc, thị 
trường tièu thụ khá ổn định.

Là huyện mới dược thành lập, còn nhiều khó 
khàn, nhưng hàng năm Phong Thổ dã làm tót cóng 
tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Vì 
thế, dàn gia súc. gia cầm phát triển ổn dịnh. Đến 
nay. toàn huyện có 11.665 con trâu, 558 con bò, 
20.824 con lợn. 986 con dê, 980 con ngựa và 
74.368 con gia cầm các loại.

Cùng với dẩy mạnh phát triển nông nghiệp, 
lãnh dạo huyện cũng xác dịnh thương mại - dịch 
vụ và lâm nghiệp là những ngành kinh tê' thê' 
mạnh. Đến nay, huyện đã hoàn thành cơ bàn 
chuyển dổi lảm nghiệp nhà nước sang làm nghiệp 
cộng dồng và dã xày dựng xong chương trình 
phát triên lảm nghiệp dến năm 2010. Đổng thời, 
huyện cũng chi dạo chặt chẽ công lác tuyên 
truyền pháp luật bào vệ phát triển rừng, triển khai 
thực hiện các chương trình dự án 661, trổng rừng 
kinh tế, quàn lý tài nguyên rừng. Các xã trong 
huyện đã hoàn thành việc giao dâ't, giao rừng. 
Toàn huyện hiện dã thành lập 69 tô xung kích bào 
vệ và rừng ở 69 bàn với 834 người tham gia. 
Trổng rừng mới dược 245ha (năm 2003), dạt 
100% kế hoạch năm. bào vệ rừng khép lán dạt 

609.76ha, khoanh nuôi rừng tái sinh 1.923.2ha. 
chàm sóc rừng trồng 534.7ha, tổ chức giao khoán 
rừng cho 53 hộ với tòng diện lích 380ha.

Công lác xây dựng cơ sờ hạ tầng dược lãnh 
dạo huyện quan tâm dúng mức. Hơn một năm 
qua, tốc dộ xây dựng cơ bản trên dịa bàn huyện 
phát triển nhanh. Huyện dã tranh thủ và khai thác 
có hiệu quà các nguồn vốn dầu tư thuộc các 
chương trình, dự án cùa tinh, cùa Trung ương và 
các tổ chức quốc tê' lập trung xày dựng cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội. Hoàn thành quy hoạch khu 
trung tâm huyện lỵ, khu kinh lê' cửa khâu quốc 
gia Ma Lù Thàng, hiện dang tiếp tục hoàn thành 
các bước còn lại dê giải toà. san nền và dầu tư xây 
dựng các hạng mục công trình. Đến nay. toàn 
huyện có 12/15 xã có dường giao thõng dê'n trung 
tám xã. Điện lưới quốc gia dã về dến trung tâm xã 
Dào San, 100% xã có trạm y lê' và trường học cấp 
4 trờ lên, 7 xã có diện thoại, 5 diểm bưu diện - 
văn hoá xã. 2 trạm phát lại truyền hình và 17 trạm 
TVRO. Nhiều cõng trình cung cấp nước sinh 
hoạt, dường giao thông liên xã. liên bản dã dược 
dầu tư xây dựng.

Giáo dục - dào tạo dược duy trì phát triển cả về 
quy mò và chất lượng dào tạo, ngành học và cấp học. 
Sỏ' lượng học sinh dến trường lãng bình quân 5 - 
7%/nãm. Đến nay, huyện Phong Thổ có 27 trường, 
trong dó có 3 trường mầm non, 17 trường tiếu học 
và 7 trường trung học cơ sở và hiện dã hoàn thành 
việc thành lập trường trung học phổ thông và trường 
dãn tộc nội trú. Tỷ lệ trường đạt tiên tiến, giáo viên

Mót góc chợ Phong Thổ

252

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phần III: Tổ chức hành chính

giói, học sinh giỏi các cấp học, ngành học tăng dều 
qua các năm.

Cóng tác y tế và chăm sóc sức khoè cộng dồng 
dược chú trọng. Chương trình y tế quốc gia dược 
triển khai tõì, các trung tám y tế dược dâu tư nâng 
cấp. các phòng khám khu vực, trạm y tê' xã, bản 
được củng cô' và phát triẽn dã mang lại hiệu quà 
thiết thực trong cõng lác chăm sóc sức khoé cộng 
dồng. Đến nay, 15/15 xã có trung tâm y tế, 85% 
bản có cán bộ y tế, số bác sĩ tham gia công tác 
khám chữa bệnh cho người dân dạt tỷ lệ 3 bác 
sĩ/vạn dân. Toàn huyện có 65 giường bệnh, dạt 
14,4 giường/vạn dãn. Chương trình tiêm chùng 
dược triển khai ở lất cà các xã, trẻ em trong độ tuổi 
dược tiêm chúng dạt 91%. Ngoài ra, huyện còn 
thực hiện tốt chế dộ cã'p phát thuốc cho các dối 
tượng chính sách, người nghèo. Nhờ dó, trong 
nhiều năm qua, huyện Phong Thổ dã không dê 
dịch bệnh lớn xày ra.

Công tác quốc phòng - an ninh dạt dược những 
kết quá quan trọng, góp phần giữ vững ổn dịnh 
chính trị, khôi dại doàn kết toàn dãn tộc, báo vệ 
chủ quyền biên giới quô'c gia, bảo vệ an toàn các 
mục tiêu kinh tế, vãn hoá xã hội, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo diều kiện 
phát triển kinh tẽ' - xã hội. 'rhường xuyên bổ sung 
và diều chinh kê' hoạch khu vực phòng thú và tổ 
chức luyện tập. diẻn tập, nâng cao khá nâng sẩn 
sàng chiến dàu phù hợp với tình hình nhiệm vụ 
mới. Cóng tác tuyến quán dạt 100% kê'hoạch năm. 
Huyện uỷ. uỷ ban nhân dân huyện dã chi dạo triển 
khai thực hiện có hiệu quả các chi thị, nghị quyết, 
các phương án kê' hoạch báo vệ an ninh biên giới, 
bảo vệ công tác phân giới cắm mốc. an ninh nội 
dịa. an ninh kinh tế, an ninh vãn hoá tư tưởng. 
Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống 
tội phạm, phòng chống ma tuý theo tinh thán nghị 
quyết cùa Trung ương và cùa tinh.

Những tiềm năng, C0 hội đẩu tư phát triển kỉnh tế - xà hội

1) Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới thụ hưởng chính sách khu kinh té cửa khẩu theo Quyết định số 
187/200J/QĐ-TTg cùa Thù tướng Chính phủ vé việc dầu tư phát triển khu kinh té cửa khâu Ma Lù Thòng, 
tạo cơ hội hợp tác phái triển kinh tế- xã hội của huyện với các địa phương khác trong nước và Trung Quốc.

2) Trung tánt huyện lỵ (thị trán Pa So) dã và dang dược dầu tưxáy dựng sẽ trở thành dộng lực gắn kết phát 
triển kinh tế- xã hội của huyện, dồng thời là diểm tựa cho phát triển các khu đõ thị mới trên địa bàn huyện, 
tạo ra thè và lực mới cho sự phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới.
3) Hệ thõng giao thông, nhối là tuyến dường qua cùa khẩu dã dược Nhà nước quan tám dấu tư, mớ ra cơ hội 
phát triển trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, trong dó dịch vạ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thòng 
là trọng diểm.

4) Điều kiện dối đai, khí hậu thích hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi với nguồn nước dồi dào, dap ứng 
dược yêu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhàn dán. Đáy là những yếu tó thuận lợi dể phát triển một 

nền kinh té nông - lâm nghiệp da dạng.
5) Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như: dồng, chì, kẽm, barit,... trở thành tiên dé quan trọng cho sự 
phát triển ngành cóng nghiệp khai khoáng, tạo việc làm và góp phần chuyển dịch ca cấu kinh té.
6) Được Nhà nước và tỉnh Lai Châu dặc biệt ưu tiên với nhiều chương trình dự án phái triển kình tẽ - xã hội.

7) Tiềm năng phái triển du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan, du lịch văn hoá với các cảnh quan thiên nhiên 
như suối nước nóng, thảm thực vật nguyên sinh. Đống thời, huyện Phong Thổ còn là nơi hội tụ của các nén 
văn hoá da dạng và dộc đáo thuộc 8 dân tộc dang sinh sông.
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Định hướng phát triển đến năm 2010
Những thành tựu mà Đàng bộ. chính quyền và 

nhân dân huyện Phong Thổ dạt dược trong hơn 
một nãm qua là kết quà của ý chí. nghị lực và tinh 
thần đoàn kẽì cùa các dàn tộc cùng nhau vượt khó. 
di lẽn xây dựng quẽ hương giàu dẹp. Chặng dường 
phía trước còn dài và chưa phải là dã héì những 
khó khàn, gian khổ. vì vậy Đáng bộ và nhãn dãn 
các dãn lộc huyện Phong Thố quyết lâm liếp lục 
phát huy lợi thế. tranh thú thời cơ. kết hợp hài hoà 
giữa phát huy nội lực. tân dụng cơ hội thuận lợi 
của dãì nước và khu vực dể dãy nhanh tốc dộ lãng 
trường và chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
còng nghiệp hoá. hiện dại hoá nòng nghiệp, nòng 
thôn. Phát triển kinh tê' xã hội trẽn quan diêm 
phát triển bền vững, gắn với bảo vệ quốc phòng - 
an ninh và loàn vẹn lãnh thố. cúng cố và lăng 
cường khối dại doàn kết cùa dàn tộc. Các mục liêu, 
chiến lược phát triển từ nay dê'n năm 2010 dã dược 
dể ra cụ thẻ như sau:

1) Về kinh tế: phấn dấu dạt lốc dộ tàng trưởng 
GDP bình quân 9-11 %/nãm. GDP bình quàn dầu 
người nãm 2007 dạt 350 400 USD. Đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tê' theo hướng nòng - lảm 
nghiệp 55 - 65%. cõng nghiệp 10 - 20%. dịch vụ 25%.

- Đẩy mạnh phát triển các loại cãy lương thực 
trẽn cơ sỡ mớ rộng diện tích sàn xuất và áp dụng 
các biện pháp thâm canh, tăng náng suất, đàm bào 
an ninh lương thực. Phấn dâ'u dến nám 2007. sàn 
lượng lương thực dạt 17.000 lấn. bình quân lương 
thực tính theo dầu người 300kg. Đến năm 2010. 
sàn lượng lương thực dạt 20.800 tâ'n. bình quân 
lương thực tính theo dầu người dạt 356kg.

- Quy hoạch phát triển hướng tới sứ dụng dâì 
dai trên quan diểm bền vững, mang lại hiệu quá 
kinh tê'cao. Phấn dâ'u tốc dộ tâng trướng cùa ngành 
nóng nghiệp dạt 6%/nãm. Đẩy mạnh phát triển 
rừng kinh té' và các loại cây trổng có giá trị kinh tế 
cao. phát triển chãn nuôi dại gia Stic.

- Đấy mạnh khai thác có hiệu quá nguồn tài 
nguyên khoáng sản cúa huyện như dâ't hiêm, 
barit,... Phát triển cõng nghiệp chê'biến, phát triến 
tiêu Thủ cóng nghiệp, tiẽp tục báo tồn và phát triển 
các ngành nghề truyền thông. Phán đâu mức tăng 

trưởng ngành công nghiệp bình quân 21,3%/năm.
- Phát trie’ll sàn xuãt hàng hoá theo hướng xuất 

khẩu, phát triển các ngành dịch vụ thúc dẩy sán 
xuất phát triển. Khai thác các liềm nâng du lịch 
sinh thái, du lịch vãn hoá. du lịch cứa khâu.... 
nhàm dạt lới mục liêu tâng trưởng 18.8%/nãm.

2) Về phát triển cơ sớ hạ tầng, tập trung xãy 
dựng một sò' công trình hạ tầng kỹ thuât. hạ tầng 
xã hội như diện. nước, ihuý lợi. thông tin liên lạc. 
Quy hoạch phát triển khu kinh lê' cửa khấu, trong 
dó tập trung phát triển khu kinh tè' cửa khẩu Ma Lù 
Thàng. tạo tiền dề cho phát triển kinh tê - xã hội 
cùa huyện.

3) Các vấn dề xã hội: nhanh chóng ổn dịnh dàn 
cư. thực hiện còng lác xoá dói giảm nghèo. Phàn 
dấu xoá hộ đói. giám hộ nghèo xuống còn 20%. 
Tiếp lục thực hiện chương trình phổ cặp giáo dục 
trung học cơ sở. trung học phổ thông. Hoàn thiện 
mạng lưới y tế. dến năm 2010, phấn dâ'u 100% bàn 
có cán bộ y tè', số bác sĩ tham gia cõng lác khám, 
chữa bệnh dạt tỷ lệ 5 bác sĩ/vạn dãn: 40 - 60% dãn 
số dược sừ dụng nước sạch.

Đê hoàn thành những mục tiêu dã dề ra. từ nay 
dẽ'n nãm 2010, ngoài những nổ lực của Đàng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc trong 
huyện. Phong Thổ cần nhặn dược sự quan tâm lớn 
cùa Trung ương, cúa linh vé dầu tư mạng lưới 
giao thòng liên xã, liên bàn, trung lâm cụm xã, 
phủ sóng phát thanh truyền hình, quy hoạch 
phát triển lâm nghiệp. Là huyện biên giới còn 
nhiều khó khăn, 70% dội ngũ cán bộ có trình dó 
vãn hoá cấp I. vì thê' huyện dề nghị tinh và Trung 
ương chi dạo mở rộng dào lạo nguồn nhân lực 
cho huyện.

Phong Thổ là huyện vùng cao. giao thông di lại 
khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Do vậy, 
trên bước dường công nghiệp hoá. hiện dại hoá 
nông nghiệp, nông thôn, bên cạnh phát huy nội 
lực, thì sự trợ giúp của Trung ương, nhất là giải 
quyêì nguồn vốn cho việc trồng và bảo vệ rừng là 
việc làm hết sức cần thiết trong lúc này. Có như 
vậy, huyện Phong Thố mới có thể vững bước trên 
con dường hội nhập và phát triển, thực hiện dược 
nhiệm vụ trong giai doạn cách mạng mới.
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PHONG THO DISTRICT
SURMOUNTING DIFFICULTIES

FOR INTEGRATION AND DEVELOPMENT
NGUYEN KHAC CHU - Secretary of Phong Tho Party Committee

VUONG VAN THANH - Deputy Secreưưy of the Party Committee, Chairman of Phong Tho People’s Committee

Starling with difficulties and shortages in all terms, however, thanks to the great will of self­
help for self-improvement of cadres and all ethnic groups in the locality. Phong Tho has quickly 
affirmed the role of a mountainous border district in socio-economic development, political sta­
bility, national defense, security and national sovereignly. Those factors are vita! pre-conditions 
for further stable step-forwards of the district in future.

A
s a mountainous border district, Phong 
Tho locales in a strategic position in 
terms of socio-economic development, 
security and national defense for Lai Chau 

province and Tay Bac region in particular and for 
the nation in general. Phong Tho with its national 
Ma Lu Thang frontier pass is really a bridge of 
trade between Lai Chau and the neighbour coun­
try of China. More than that, Phong Tho is the 
location of flood prevention forests for Da river 
delta, reservoirs of hydroelectric plants of Hoa 
Binh and Son La. The district has overcome all 
difficulties and hardships to accomplish objec­
tives and duties set up by the ninth congress of the 
provincial Party thanks to the leadership and 
assistance of the provincial Party Committee, 
People's Council and Peoples Committee, and 
especially of the Central.

Surmounting difficul­
ties and hardships

As a mountain­
ous border district 
and quite far from 
the township of Lai 
Chau and the capital 
of Hanoi, the living 
standards of the 
people, particularly 
in remote and isolat­

Vuong Van Thanh - Deputy 
Secreiary of the Party Committee, 
Chairman of Phong Tho People's 

Committee

ed areas, are very 
poor. The socio­
economy, infrastruc­
ture and transport 
are underdeveloped, the people's knowledge and 
local practices are still back ward. In such a circum­
stance, the living and working conditions of cadres

Area: 819.1 sqJrm
Population: 44,650 people of 8 ethnic minorities
Administrative stnictin: one town and 15 communes
Annual economic growth: 6%
Annual per capital Income: VN01.05 million
Economic structure In 2002: Aglculhie and forestry took 69.4%, industry and 
handicraft 12.8% and services 17.8%

and civil servants here 
are insufficient, too. 
More than that, most of 
cadres and civil ser­
vants in state agencies 
in the district are young 
and lack of working 
experience and there­
fore their working abil­
ity is still weak.

255

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



50th Anniversary of Dlen Bien Phu Victory (1954-2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

Undertaking Decree N0.O8/CP by the 
Government dated January 14th 2002 on 

adjusting the administrative border of districts 
of Muong Lay and Muong Te, of which the dis­
trict of Muong Nhe was established, and the 
former district of Phong Tho was divided into 
districts of Tam Duong and new Phong Tho. 
The new PhongTho was established at the turn­
ing point of Pa So, Muong So commune, 200km 
from the township of Lai Chau province.

Implementing the resolution of the ninth nation­
al congress of the Central Party Committee, the res­
olution of the ninth congress of the provincial Party, 
the resolution of the 15th congress of the district 
Party together with the assistance of the Party and 
Slate, the provincial Party. People's Council and 
People's Committee of Lai Chau as well as of all 
other organisations, Phong Tho has achieved unity 
in the district Party and local people to strive for con­
siderable achievements. Both economy and society 

have developed quite comprehensively. The district 
has reached or even exceeded key socio-economic 
development objectives set before. For example, in 
2002 GDP of the district reached VND 47,237.72 
millions; the economic growth rale is 6% per year; 
per-capita income was VND 1,050 million per year, 
and per-capita food reached 241 kg per year.

The production of agriculture and forestry is 
maintained and developed. The structure of agricul­
ture and forestry economies has good signals of 
change such as advances of science and techniques 
have been applied. In its first steps, some areas of 
industrial crops including soybean and cardamom 
have merged. The food production here is being on 
the track of intensive and multiplicative cultivation; 
virgin soil is being reclaimed. In addition, advances 
of science and techniques, seedling and crop struc­
ture as well as high-yield farming ways have being 
applied in the district. Therefore, the acreage of 
farming land and the food productivity of have 
sharply increased. The area of fifth month rice culti­
vation rose up to 298 hectares by 2003 from 166.1 
hectares of 1998 and the productivity increased up to 

Natural conditions
Phong Tho is a mountainous border district located 200 km north-west from the township of Lai 

Chau, and 450 km (land route) from the capital of Hanoi. There is Ma Lu Thang national frontier pass 
and a borderline of 80 km adjacent to the Yannan province of China.

Phong Tho is adjacent to the Yannan province of China in the north, Lao Cai province in the east 
and south-east, Tam Duong district in the south, Sin Ho in the west and south-west. The topography 
here is quite complicated and high mountains take the biggest proportion of the district. The topography 
slides from the North to the South-west. The average height over the sea level is about 1,000-1,500m (the 
highest peak is 1,800 m and the lowest part is 270m).

The population of the district is 44,650 people of 7,742 households, of which 19,023 of them are at 
the working age. The natural population growth rate is 2.2% and the density of population is 55 peo­
ple/sq.km. Phong Tho has 15 communes of 147 mountain villages and one town that is being built. 
There are 8 ethnic minorities, of which the Dao accounts for 38.7%, Mong 27.4%, Thai 21.7%, Giay 
3.8%, Lo Lo 0.3%, Ha Nhi 4.9%, Kinh 3.1%, Hoa and others take the left.

The acreage of Phong Tho is 81.910 hectares, of which farming land accounts 10.3%, forestry land 
25.9%, people-owned land 0.5%, residential land 0.4%, the uncultivated land takes the left.
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4.368 tons per hectare from 3.65 tons per hectare. A 
part from that, the area and yield of other subsidiary 
crops such as soybean, com and groundnut have 
sharply increased, too. The acreage of special crops, 
particularly the cardamom in communes of Dao San, 
Pa Vung Su and Sin Suoi Ho, has jumped up to 442.8 
hectares with the yield of 0.88 tons per hectare by 
2002 from 18 hectares of 1998. Likely to say that the 
cardamom is a high economic crop of the district, 
which is not only proper with the cultivation habits 
of local ethnic minority groups but also has a stable 
consumption market.

Thanks to its excellent performance of prevent­
ing diseases of cattle and poultry, the district's herds 
of cattle and poultry have developed sustainably. So 
far, there are 11,665 buffaloes, 558 cows, 
20,824 pigs, 986 goats, 980 horses 
and 74,368 poultry of all 
kinds in the locality.

Parallel with boost­
ing up the development 
of agriculture, the dis­
trict officials have 
defined trade, service 
and forestry as spear­
head economies of the 
locality. Up to now, the dis­
trict has fully shifted the State 
ownership forestry in to commodity 
ownership and successfully drawn out the forestry 
development programme by 2010. A part from that, 
the district has thoroughly propagandised the State 
law on forest protection to all of its grass roots, car­
ried out the project no. 661 and other programmes 
on forest plantation and forest resource manage­
ment. All communes of the district have fully given 
the land and forest out to the local people. Sixty- 
nine task forces with 834 persons for forest protec­
tion have been founded in 69 villages. The district 
has planted 245 hectares of forest in 2003, achieved 
100% of its yearly schedule, protected 609.76 
hectares of jungles, regenerated and delaminated 
1,923.2 hectares of forest, taken care of 534.7 
hectares of artificial forest and transferred the man­

agement of 380 hectares of forest to 53 households. 
Phong Tho has made due attention to the develop­

ment of infrastructure in the locality. And therefore, 
the infrastructure construction has sharply developed 
over the past year. The district has made the most of 
capital sources from programmes of Lai Chau 
province, the State and international institutions for 
socio-economic infrastructure development. So far, 
the planning of the district town has been accom­
plished and the planning of Ma Lu Thang frontier 
economic zone is being fulfilled then the district is to 
carry out activities of site clearance and ground break­
ing for construction. So far, there are roads to the cen- 
ưe in 12 out of 15 communes. The national electrici­
ty grid has reached the centre of Dao San commune.

All communes have health care centres and 
schools at the grade of four or above.

There are telephone network in 
seven communes, five post and 

culture service poults at com­
mune level, two television 
forwarding centres and 17 
television and radio booster 
stations (TVRO). Many safe 

water supply constructions
;ưid inter-commune and inter­

village roads have been built, too. 
Education and training in the 

locality has developed comprehensively in
all terms of quantity and quality. The number of 
pupils increases 5-7% every year. Up to now, 
Phong Tho has got 27 schools, three of which are 
nursery schools, 17 primary schools and 7 second­
ary schools. And at the moment, the district is 
building a high school and a boarding school for 
children of ethnic minority groups. The proportion 
of teachers and students who get titles of good 
teacher, good and excellent students of all grades 
have been increased year by year.

Furthermore, the district also makes much of 
health care activities for the local people. The 
national health care programme has been well per­
formed and regional health care centres have been 
improved. Local clinics and commune hospitals
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Potentials and opportunities for socio-economic development in Phong Tho
1. As a mountainous border district, Phong Tho is endowed with the development policy on frontier 

economic zone under Decision No. I87/200l/QD-TTg by the Prime Minister on investing and devel­
oping Ma Lu Thang frontier economic zone. This is aimed to generate more opportunities for fur­
thering socio-economic relations among the district, neighboring localities and China.

2. The district town (known as Pa So town) is being built. This town will become a key force for socio­
economic development of the district as well as the merge of other urban areas in the region. They 
will create new momentum for gearing up the development of the district.

3. Thanks to intensive investment of the State in the regional transport system, particularly the road to 
the frontier post, the district has a great opportunity for speeding up sectors of trade and service, of 
which the import-export services though Ma Lu Thang frontier post is the key.

4. Fertile land and temperate climate proper to many kinds of crops, cattle and poultry together with 
the plenty of water for living and production are favourable conditions for the development of a 
diverse agriculture and forestry economy.

5. Fertile minerals such as cube, lead, zinc, barite, etc. are good sources for the development of mining 
industry, generating jobs and restructuring the local economy.

6. The State as well as the province of Lai Chau have given programmes and projects of special prior­
ities on socioreconomic development to Phong Tho.

7. Potentials for tourism are great, too. Phong Tho promises a rapid development of ecological tourism, 
cultural tourism with special characters such as hot spring, primitive vegetational cover. 
Furthermore, Thong Tho is a centre of characteristic and diverse cultures of eighth typical ethnic 
minority groups in the region.

have been further invested. Therefore, health care 
activities for the community have been significantly 
enhanced. By now, all of 15 communes have health 
care centre, 85% of villages have medical staff, there 
are three doctors out of every 10,000 people, and 
there are 65 clinic beds equivalent to 14.4 beds for 
every 10,000 people. Moreover, the vaccination pro­
gramme has been well undertaken in all communes 
and as a result 91 % of children under the age of five 
have been vaccinated. More than that, the district 
has provided medicine to persons sponsored by the 
Government for having done services to the nation, 
and poor people. Consequently, there is no serve epi­
demic disease in the locality.

Works for national defense and security have been 
maintained, contributing to the stability of politics, 
people's great .unity, and national sovereignty as well 
as key positions of society and economy for die socio­
economic development in the locality. The district has 

consistently adjusted and practiced defense projects 
in order to raise the ability of action in a way suited to 
ongoing changes in the region. The recruitment for 
the army in the district always attains 100% of target. 
Over the past few years, the disưict Party and People's 
Committee have monitored the implementation of 
directives, resolutions and plans on protecting the bor­
der security, planting border landmarks, protecting 
internal security, economic security as well as spiritu­
al and cultural security. Furthermore, Phong Tho has 
well done national programmes on anti-criminals, 
illegal drug abuse and trafficking in accordance with 
resolutions of the Central Party Committee and the 
province of Lai Chau.

Development objectives by 2010
Achievements over the past few years of Phong 

Tho have fully expressed strong efforts and good 
wills for success as well as the spirit of unity of the 

258

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Part III: Administrative structure

Party Committee, authorities and people as a whole 
to overcome all difficulties and challenges to enrich 
the locality. Nevertheless, many difficulties and 
challenges are still ahead so the Party and the people 
here have determined to take all advantages of both 
internal and external forces to gear up economic 
growth rate and shifting the local economy in the 
direction of agricultural and rural industrialisation 
and modernisation. Phong Tho is to strive for a sus­
tainable socio-economic development in combina­
tion with maintaining security, national defense, 
sovereignty and consolidating the great unity of the 
people. On such opinions, the district has drawn out 
its development objectives by 2010 as follows:

1. For economy: Strive for the average GDP 
growth rate of 9-10% per year, per-capita average 
income of USD 350-400 by 2007. Shift the econom­
ic structure on the orientation of agriculture and 
forestry taking 55-65%, industry 10-20% and the 
services taking the left of 20%.

- Promote the cultivation of food crops on the 
basis of expanding cultivation area and applying 
methodologies of intensive cultivation in order to 
ensure the food security in the region. Phong Tho is 
to strive to produce 17,000 tons of food by 2007 and 
reach 300kg of food per-capita per year on average. 
And by 2010 those numbers shall be 20,800 tons 
and 356kg per year respectively.

- All land in the district shall be planned to use 
sustainably and economically. Phong Tho shall 
make efforts to speed up the agriculture growth rate 
up to 6% per year. Economic forest and high-eco­
nomic crops shall be promoted to plant in combina­
tion with the development of cattle raising.

Accelerate the economical exploitation of 
regional minerals such as race earth, barite, etc. 
Promote the development of processing industry, 
small-scale industry as well as tradition handicrafts. 
The whole disưict shall strive to speed the industry 
growth rate up to 21.3% per year.

- Promote the commodity production for export as 
well as services for further production. On the other 
hand, the disưicl shall make efforts to make the most 
of tourism potentials such as ecological tourism, cul­

tural tourism and frontier tourism, etc. so that this sec­
tor could reach a growth rate of 18.8% per year.

2. For infrastructure: Phong Tho is to concentrate 
investment sources for key basic construction works 
such as electricity grid, water supply, irrigation and 
communication. Apart from dial, the Ma Lu Thang 
frontier economic zone shall be planned for construc­
tion and development as an indispensable pre-condi­
tion for socio-economic development of the district.

3. For social issues: Phong Tho plans to quickly 
settle the local people to ensure the success of elim­
inating all hunger households and reducing the 
number of poor families down to 20%. The district 
shall continue its universal primitive and secondary 
education programmes. In addition, the health care 
sector shall be improved, too. And under the dis­
trict's schedule by 2010, all villages shall have med­
ical staff, five doctors for every 10,000 people, and 
40-60% of the local people could access safe water.

In order to ensure that the district shall success­
fully perform all above mentioned objectives by 
2010. Besides great efforts of Phong Tho's Party, 
authorities and people as a whole, the district needs 
getting more assistance from the Central as well as 
Lai Chau province in construction works of inter­
commune and inter-village roads, cenưes of com­
munes, television and radio stations, and forestry 
development planning. Furthermore, due to 70% of 
the disưicts cadre staff have just only accomplished 
the primitive education so the province of Lai Chau 
and the Central should draw out training programmes 
on generating sources of cadres for Phong Tho.

Phong Tho is a mountainous border district 
with underdeveloped infrastructure and transport 
so on its way to the agriculture and rural industri­
alisation and modernisation the assistance from 
the Central is extremely important at this time, 
especially in terms of capitals for forest plantation 
and protection. With great efforts of every cadre 
and people in the district and the meaningful assis­
tance of the Central, Phong Tho shall fearlessly 
make great steps forward in the story of integra­
tion and development as well as accomplish all of 
its duties in the new phase of revolution.
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HUYỆN MƯỜNG NHÉ
VẠN Sự KHỞI ĐẦU NAN

MÙA A SƠN - Bí thu Huyện uỷ Mường Nhé 
CHU VĂN TUYỂN - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé

Huyện Mường Nhé được thành lập theo 
Nghị định số 08120021NĐ-CP ngày Ị4-1-2002 
của Chính phủ về điều chỉnh dịa giới hành 
chính của 2 huyện Mường Tè và Mường Lay. 
Sau hơn một năm vừa kiện toàn tổ chức vừa ốn 
định tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an 
ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhàn dân các 
dán tộc huyện Mường Nhé tiếp tục phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dán tộc, tăng cường 
khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy nội lực, 
quyết tâm đổi mới, tranh thù sự quan tâm giúp 
dỡ của Trung ương, của tỉnh và nhân dân cả 
nước. Đến nay, huyện Mường Nhé dã bước đầu 
khẳng định sức vươn của một huyện vùng cao 
biên giới thuộc diện khó khán nhất của tỉnh Lai 
Châu và của cả nước.

H
uyện Mường Nhé có 6 xã thì cả 6 xã dều 
thuôc diện dặc biệt khó khăn (5/6 xã có 
dường biên giới), kinh tế - xã hội chậm 
phát triển, dời sống khó khăn, trình dộ dàn trí 

thấp; dịa bàn rộng, giao thông di lại khó khãn; 
các vấn đề như dân di cư tự do, tuyên truyền dạo 
trái phép vẫn diễn ra,... đã gây ra những khó khăn 
nhất định đối với Đảng bộ, chính quyền và đoàn 
thê’ còn non trẻ cùa một huyện mới dược thành 
lập. Tuy vậy, hơn một năm qua, dược sự quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ dạo sát sao cùa Tinh uỷ, Hội 
đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, 
dặc biệt là ý chí vượt khó đi lên cùa Đảng bô, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn huyện, 
kinh tế - xẫ hôi, quốc phòng - an ninh của huyện

Ông Đào Ngọc Lương - Phó Chít lịch Uỷ bơn nhớn dán huyện 
Mường Nhé (người ngái bên trái) và ông Trịnh Xuân Phùng - Chánh 

Vân phòng Huyện uỷ (người ngồi bén phời).

biên giới Mường Nhé dã nhanh chóng ôn dịnh và 
từng bước phát triển.

Kinh tế ■ xã hội từng bước ổn định
Là huyện thuần nông, kinh tê' nông nghiệp, 

nông thôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong dời 
sống chính trị, kinh tê' - xã hội của huyện Mường 
Nhé, trong dó GDP nông nghiệp chiếm gần 90% 
GDP toàn huyện. Trình dộ dân trí thấp, cơ sở vật 
chất, khoa học - kỹ thuật còn nhiều diều bất cập, tỷ 
lệ đói nghèo cao, nhất là ờ vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào các dân tộc ít người dã dặt ra một thách 
thức lớn cho quá trình công nghiệp hoá, hiện dại 
hoá. Tuy vây, sau hơn 10 nãm thực hiện dường lối 
dổi mới của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Nghị 
quyết 22 của Bộ Chính trị, Quyết dịnh 72/QĐ-CP 
của Chính phủ và Quyết dịnh 186/QĐ-CP về chủ

Diện tích tự nhiên: 2.507,68km2
Dân sỉ: 32.184 người, vái 10 dân tộc
Tốc độ tăng hưởng kinh tế: 7 - 7,5%năm
Binh quân tương thực: 219 kg/ngườl/hãm
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Phần III: Tổ chức hành chính

Điều kiện tự nhiên và xà hội
Huyện Mường Nhé nằm ở phía Táy Bắc tỉnh Lai Cháu. Tổng diện tích tự nhiên rộng 250.768 ha, 

trong dó 65.000 ha dã dược quy hoạch thành rừng bảo tồn thiên nhiên, 30.000 ha rừng phòng hộ dầu 
nguồn; có dường biên giới với nước bạn Lào và Trung Quốc dài 214,8 km (dường biên giới với Lào dài 
165 km; với Trung Quốc 49,8 km).

Địa hình vùng Mường Nhé chủ yếu là các dỉnh núi trồi lên từ các thung lũng ở dộ cao 500m - 800m 
so với mặt nước biên, có một số thung lũng khá rộng tập trung ở xã Nà Hỷ, Mường Toong, Mường 
Nhé,... thích hợp cho phát triển một số cây lưomg thực, cây công nghiệp và cáy ăn quả.

Huyện Mường Nhé có 6 xã dều thuộc vùng sáu, vùng xa, vùng dặc biệt khó khăn với 106 bản, 5.043 hộ, 
bao gồm 32.184 khẩu, 12.234 người trong dộ tuổi lao dộng. Mường Nhé là vùng dối hội tụ 10 dán tộc cùng 
chung sống. Trong dó dán tộc Mông chiêm 65,06%, Thái 12,01%, Hà Nhì 10,07%, Dao 7,04%,... Trình dộ^lán 
trí tháp, tỷ lệ dói nghèo cao (51,30%).

trương phát triển kinh tê'- xã hội miền núi, kinh tế- 
xã hội Mường Nhé từng bước ổn dịnh và phát 
triển. GDP nãm 2002 dạt khoảng 25 tỷ dồng (giá 
hiện hành), tốc dộ lãng trưởng bình quân 7 
7,5%/năm. GDP bình quân dầu người năm 2002 
dạt 784.300 dổng/người. Sản lượng lương thực 
(quy thóc) nãm 2002 dạt 6.965 tấn, trong dó sản 
lượng thóc là 5.201 tấn, chiếm 74,7%. Bình quân 
lương thực dầu người tăng bình quân 15,2%/năm 
(1999 - 2002), dạt 219 kg/năm (năm 2002), trong 
dó riêng thóc là 163 kg/năm. Ngoài ra, các loại 
hoa màu khác như: ngô, khoai, sắn,... dều tăng 
trường cả về diện tích và sàn lượng.

Cùng với dảm bảo an ninh lương thực, lĩnh vực 
chăn nuôi có bước phát triển khá. Theo con sô' 
thống kê của Uỳ ban nhân dàn huyện Mường Nhé, 
dến tháng 9-2003, toàn huyện,có 5.690 con trâu, 
2.329 con bò, 14.114 con lợn, 1.221 con ngựa, 391 
con dê và 91.739 con gia cầm các loại. Tốc độ tâng 
trưởng bình quân dạt 4 - 5%/năm.

Là huyện có trên 10% dâ't nông nghiệp, 
118.303 ha diện tích lâm nghiệp, huyện Mường 
Nhé có tiềm năng to lớn trong công lác trồng rừng 
và bảo vệ rừng. Bằng các hình thức khoanh nuôi tái 
sinh, giao khoán bảo vệ rừng dến từng hộ, nhóm 
hộ, dến nay, 100 nghìn ha rìmgdược khoanh nuôi 
và bào vệ tốt. Đặc biệt, trong 9 tháng dầu nãm 
2003, huyện dã tập trung trồng mới 49 ha luồng 

Thanh Hoá tại xã Nà Hỷ, nâng dộ che phủ rùng 
cùa toàn huyện lên 46%.

Các ngành kinh tế khác như cóng nghiệp - tiểu 
thù công nghiệp, dịch vụ dang trong giai doạn hình 
thành. Giá trị sản xuâì còn nhỏ bé, chù yếu phục 
vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sàn xuất tại chỗ cùa 
dồng bào các dân tộc. Bước dầu huyện dã xày 
dựng dè án nghiên cứu, khai thác các loại khoáng 
sản sẩn có trẽn dịa bàn.

Cùng với ôn định, phát triển kinh tế, dầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng cũng dược lãnh dạo huyện hết 
sức quan tâm, song về cơ bản vần còn nhiều khó 
khăn. Đến nay, 4/6 xã có dường õtô đến trung tàm, 
nhưng dường dân sinh liên xã. liên bàn vẫn chưa 
dược dầu tư, chủ yếu là dường mòn. Toàn huyện 
chí có 4 kênh truyền dẫn, liên lạc nội tinh, liên tinh 
chậm và gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm gần dây, dược Đàng và Nhà 
nước dặc biệt quan tàm hỗ trợ ngành giáo dục miền 
núi nói chung và Mường Nhé nói riêng. Phòng giáo 
dục huyện dã quán triệt sâu sắc dường lối. quan 
diểm giáo dục - dào tạo cùa Đảng, triển khai nhiều 
biện pháp tích cực, chủ dộng khai thác nội lực cùa 
dịa phương nên ngành Giáo dục - Đào tạo huyện 
Mường Nhé đã có những chuyển biến tích cực. Đến 
nay, 100% sô' xã có trường tiểu học, tỷ lệ học sinh 
đến lớp dạt 70 - 74%, công tác xoá mù chữ và phô 
cập giáo dục tiểu học bước dầu có những chuyển
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Giờ lén lớp cùa học sinh Trường Dán tộc nội trú Mường Nhé

biến tích cực. Hệ thống y tê' dược dầu tư nâng cấp, 
góp phần nâng cao chãi lượng khám chữa bệnh và 
chăm sóc sức khoẻ ban dầu cho cộng dồng.

Quốc phòng - an ninh được giữ vũng
Trong bối cảnh của khu vực và quốc lẻ' có nhiều 

chuyển biến sau sắc theo xu hướng vừa lác dộng, 
vừa cạnh ưanh, với vị trí là một huyện miền núi 
cao biên giới Tây Bắc có dường biên giới quốc gia 
với 2 nước Lào và Trung Quốc dài nhất cả nước, 
quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé luôn diên 
ra nhiều tình huống phức tạp, nhất là vùng lãnh thổ 
biên giới. Vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội phải di 
đôi với củng cô' và tăng cường quốc phòng - an 
ninh, giữ vững trật tự, an loàn xã hội. Trên quan 
điểm chỉ dạo như vậy, trong thời gian qua, Đảng 
bộ, chính quyền huyện Mường Nhé dã phối hợp 
chặt chẽ với lực lượng biên phòng (4 dồn bièn 
phòng), doàn 379, 2 nông trường và lực lượng vũ 
trang dóng trẽn địa bàn, sẩn sàng làm thất bại mọi 
âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lạt dổ” 
của các thê' lực thù dịch.

Mặt khác, Đảng bộ, chính quyền huyện Mường 
Nhé liếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn 
kiện tác chiên, huấn luyện theo kế hoạch. Duy trì 
tốt lượng dự trữ hậu cần cho nhiệm vụ sàn sàng 
chiến đấu theo Chí thị 81/CT-TM; thực hiện quản 
lý vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, thường 
xuyên kiểm tra, bào dưỡng, giữ gìn. Xây dựng và 
củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tố 
quóc và thế trân an ninh nhân dân. Nhờ dó, chính 

trị trên dịa bàn huyện cơ bàn dược giữ vững và ổn 
định. Hệ thống chính trị lìr huyện dến cơ sớ dược 
kiện toàn dã khảng định vai trò. vị trí lãnh đạo. 
quản lý diều hành trẽn mọi lĩnh vực. Mặt trận và 
các đoàn thể quần chúng làm tốt công tác vận 
dộng lập hợp quần chúng nhân dân doàn kêì thôìig 
nhất, tin tường vào sự lãnh dạo của Đảng, công 
cuộc dõi mới của dất nước, giữ vững an ninh 
quốc phòng và chủ quyền biên giới quốc gia.

Những năm trước dãy, Mường Nhé là huyện có 
sô' dân di cư tự do cao (chù yếu là người Mông). 
Đến nay, hiện tượng này dã cơ bàn dược kiêm soát. 
Đảng bộ. chính quyền địa phương thời gian qua dã 
lập trung sắp xếp, ổn dịnh dân cư, lừng bước ngăn 
ngừa có hiệu quà việc di dân tự do và lợi dụng 
tuyên truyền dạo trái phép; kết hợp phát triển kinh 
tẻ' gắn với ổn dịnh cuộc sống của người dân, nhất 
là với các dối tượng thuộc diện di cư tự do.

Định hướng phát triển đến năm 2007
Là huyện biên giới với xuất phát diếm thấp 

nhất trong tinh, song với những tiềm năng râì lớn 
và da dạng về dâ't dai, diều kiện khí hậu thuận lợi 
cho phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi dại gia 
súc, cùng tiềm năng lớn về du lịch sinh thái và 
kinh tê'cửa khẩu, việc khai thác có hiệu quả những 
tiềm nàng thê' mạnh này sẽ góp phần quan trọng 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cúa huyện 
trong tương lai. Vì vậy, trong thời gian tới quan 
diểm xuyên suốt quá trình phát triển của huyện, có 
ý nghĩa hết sức quan trọng, mờ dầu cho những 
biến dổi sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tê' 
- xã hội, an ninh - quốc phòng, là liền dề cho sự 
phát triển trong các giai đoạn tiếp theo cúa huyện 
Mường Nhé.

Nhận thức dược lầm quan trọng của các vấn 
dề nêu trẽn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc huyện Mường Nhé cần tranh thú thời 
cơ, vượt qua thách thức, doàn kêì, quyết tàm chù 
dông sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ dã dề ra, dó là: “Thường xuyên giáo 
dục chính trị tư tưởng cho cán bộ dàng viên và 
nhản dân các dãn tộc; nêu cao tinh thẩn doàn kết 
các dàn tộc, giữ vững ổn dinh chính trị; phát huy
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nội lực, tranh thủ các nguồn vốn dầu nr cùa Nhà 
nước và bẽn ngoài nhằm khai thác có hiệu quả 
những liềm năng sần có phục vụ mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội; dáy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tiếp 
thu và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sàn xuất: 
tạo bước phát iricn mới về vãn hoá xã hội. 
hướng vào nâng cao dân trí, xoá dõi giảm nghèo; 
bào vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; 
xây dựng củng cô' hệ thống chính trị theo hướng 
trong sạch vững mạnh nhằm nâng cao năng lực 
lãnh dạo cùa Đảng, hiệu lực quản lý, diều hành 
cùa Nhà nước, phát huy vị trí, vai trò của mặt trận 
và các doàn thế nhãn dản”

Nhiệm vụ dặt ra cho Đảng bộ và nhân dãn các 
dân tộc huyện Mường Nhé trong giai doạn lới là 
hết sức nặng nề. Ngay từ bây giờ, huyện rất cần sự 
hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương dế xây dựng 
ké' hoạch, khảo sát, lập quy hoạch phát triển cho 
huyện Mường Nhé, dồng thời có những dịnh 
hướng cụ thế về phát triển kinh tê' cùa vùng dất 
này. Đồng thời, Đàng và Nhà nước cần sớm quy 
hoạch hình thành cứa khấu quốc gia tại khu vực. 

lạo diều kiện cho thông thương phát triến kinh tê' 
- xã hội. Những chính sách, ké' hoạch dầu tư xây 
dựng cơ sờ hạ tầng cần dược tiến hành khấn 
trương hơn nữa, dáp ứng nhu cầu giao thông, giáo 
dục, y tế của dồng bào các dân tộc trong huyện. 
Đê bảo dảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh 
quốc phòng trên dịa bàn bién giới, huyện Mường 
Nhé rất cần sự hỗ trợ cùa linh về con người, chính 
sách nhằm ngân chặn tình trạng di dịch cư từ xa 
và quàn lý lốt vấn dề nhãn khẩu trên dịa bàn 
huyện.

Một nãm quả là khoảng thời gian quá ngắn dế 
có thể khảng dịnh dược diều gì, song có một diều 
không thể phù nhận, dó là sự nỏ lực vượt khó cùa 
Đảng bộ, chính quyền và nhãn dán các dân tộc 
huyện Mường Nhé. Những kết quả bước dầu chính 
là những viên gạch dầu tiên dặt nền móng cho 
bước phát triển trong giai doạn tiếp theo. Với sự 
trợ giúp của Trung ương, sự quan tâm dộng viên 
kịp thời của tinh và hơn hết là tinh thần doàn kết, 
hăng say lao dộng cùa nhân dãn các dân tộc sinh 
sống trẽn dịa bàn huyện, Mường Nhé có quyền hy 
vọng và tin tưởng vào tương lai.

Một SÔ Chỉ tiêu kỉnh tế - xà hội đến năm 2007
GDP tăng bình quán: 10 - 12%/năm.
Thu nhập bình quán dầu người nám 2007:250 - 300USD.
Cơ cáu kinh tế: nông - làm nghiệp 60%, cóng nghiệp 15%, dịch vụ 25%.
Tổng sản lượng lương thực: 13.000 tàn.

Lương thực bình quán đầu người: 320 kg/nãm.
Đàn gia súc tăng trưởng bình quản 5 ■ 6%/năm.
Diện tích cây cóng nghiệp ngắn ngày dạt 320 ha.
Nâng dộ che phủ rừng lên 52%.
Đến năm 2005,100% xã có dường ôtó đèn trung tám, 60% bản có dường dán sinh, 80% dán so dược 
nghe sóng phát thanh, 50% dán số được dùng nước sạch, 30% sô hộ dược sử dụng diện.
Đến năm 2007, cơ bản hoàn thành còng tác định canh định cư, tiếp nhận và sắp xếp 1.500 - 2000 
hộ dãn tái định cư lòng hồ Thuỷ diện Sơn La.
100% số xã dạt phổ cập giáo dục tiểu học.

100% số xã có y, bác sĩ.
Giảm sô hộ dói nghèo xuống còn 31%.
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MUONG NHE DISTRICT
IT IS THE FIRST STEP THAT COSTS

MU A A SON - Secretary of Muong Nhe Party Committee 
CHU VAN TUYEN - Chairman of Muong Nhe People’s Committee

Muong Nhe district was established under 
Decree NO.08/2002IND-CP dated January 
14th 2002 by the Government on the adminis­
trative frontier adjustment of the Arơ districts 
of Muong Te and Mttong Lay. After over a year 
of organisational consolidation, security, 
national defence and socio-economic stability, 
ethnic groups, the Party Committee, authori­
ties and people of ethnic groups of Muong Nhe 
district continue to promote the national great 
solidarity strength, reinforce the great solidar­
ity block of ethnic groups, bring internal 
strength into full play, determine to make 
reform, make use of concern and assistance 
from the Central, province and people 
throughout the country. So far, Muong Nhe dis­
trict has initially affirmed the growth of the 
most difficult border upland district of Lai 
Chau province and nation-wide.

M
uong Nhe district has six communes and 
6/6 of which are extremely difficult (5/6 
communes with border line) with under­
developed socio-economy, hard life and people's 

low literacy standard, in addition to large area and 
inconvenient traffic; such matters as people's free 
emigration, illegally religious propaganda still 
remain,... which result in certain difficulties for the 
Party Committee, authorities and young association 
of a newly established district. However, over the 
past year, thanks to close concern, leadership and 
conduct by Lai Chau Provincial Party Committee, 
People's Council and People's Committee, especial­
ly difficulty-surmounting will for growth of the

Callie breeding sector has contributed to the hunger alleviation and 
poverty reduction in Lai Chau

Party Committee, authorities and people of ethnic 
groups across the district, socio-economy, national 
defence security of Muong Nhe border district 
have been rapidly stabilised and step by step made 
developments.

Socio-economy Is step by step stabilised
Being a pure agricultural district, rural and agricul­

tural economy plays a particularly significant role in 
socio-economic and political life of Muong Nhe dis­
trict, of which agricultural GDP accounts for 90% of 
the district GDP. People's low intellectual standard, 
inadequate material facilities, science and technology, 
high poverty rate especially in remote, isolated and 
minorities' living areas have posed great challenges to 
the process of industrialisation and modernisation. 
However, after over 10 years of implementing renova­
tion policy by the Party and State, directly Resolution

Natural area: 2507.68 sq.km
Population: 32,184 people, with 10 ethnic minori­

ties
Annual economic growth: 7 - 7.5%
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Natural and social conditions
Muong Nhe district is located in the northwest of Lai Chau province. Total natural area is 250,768 

ha, of which 65,000 ha have been planned into natural conservation forest, 30,000 ha for riverhead pro­
tective forest; the district's border line with the neighbouring countries of Laos and China is 214.8 km 
long (Laos is 165 km and China 49.8 km in length).

Muong Nhe's topography mainly includes mountain tops emerging from valleys of500 - 800 metres 
in height over the sea level, a range of fairly large valleys concentrated in the communes of Na Hy, 
Muong Toong, Muong Nhe,... suitable for the development of a number of food crops, industrial plants 
and fruit trees.

Muong Nhe district has six communes, all of which belong to remote, isolated and extremely diffi­
cult areas including 106 villages, 5,043 households with 32,184 people, 12,234 of whom are at the work­
ing nge. Muong Nhe is home to 10 co-existent ethnic groups, of which H’Mong ethnic group makes up 
65.06%, Thai 12.01%, Ha Nhi 10.07%, Dao 7.04%,... The people’s literacy standard remains at a low 
level and poverty rate stays on high (51.30%).

No.22 by the Politburo, Decision NO.72/QD-CP by the 
Government and Decision No. 186/QD-CP on the poli­
cy of mountainous socio-economic development, 
Muong Nhe's socio-economy is little by little stabilised 
and developed; 2OO2's GDP achieved approximately 
VND25 billion (current price), annual growth rale at 7- 
7.5% on average. 2002's per capita GDP attained 
VND784.300. Food output (equivalent to paddy) in 
2002 gained 6,965 tons, of which paddy output is 5,201 
tons, making up 74.7%. Per capital food output 
increased by 15.2%/year (1999 - 2002), achieved 219 
kg/year (in 2002), of which paddy alone held 
163kg/year. Moreover, other crops like maize, potato, 
cassava,... have been growing in both area and output.

Coupled with food security guarantee, breeding sec­
tor has made considerable developments. According to 
the statistics by Muong Nhe People's Committee, by 
September 2003, the entire district owned 5.690 buf­
faloes, 2,329 cows, 14,114 pigs, 1,221 horses, 391 goats 
and 91,739 poultries of all kinds. Average growth rate 
achieved 4 - 5%/year.

Being a district with more than 10% of agricultural 
land, 118,303 ha of forestry land area, Muong Nhe dis­
trict possesses great potential in planting and protecting 
forest. Adopting the methods of regeneration in delin­
eation, to-be-protected fixed forest area allocation to 

every household and household group, up to now. 
100,000 ha of forest area have been well delineated and 
protected. Specifically, in the first nine months of 2003. 
the district focused on newly planting 49 ha of Thanh 
Hoa Luong in Na Hy commune, raising forest coverage 
of the entire district to 46%.

Other economic sector; such as industry - handicraft 
and services are on the way of formulation. Production 
value remains small, mainly serving ethnic groups' liv­
ing and production demand on the spot. The district has 
initially mapped out the scheme of studying and 
exploiting existing minerals across the area.

Paralleled with economic stability and develop­
ment, infrastructure construction investment also 
draws great concern from the district leadership, how­
ever, difficulties basically still exist. So far, 4/6 of the 
communes have had auto-car roads to the centre but 
inter-communal and inter-village civil roads are not 
invested yet, most of them are paths at present. The 
entire district has only one Vinasate station with four 
transmitting channels, inner and inter-provincial com­
munication remains slow and difficult.

In recent years, thanks to the Party and State's spe­
cial attention and support for mountainous areas' educa­
tion sector in general and Muong Nhe’s in particular, the 
district education office has thoroughly grasped the edu­
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cation training policy and viewpoint by the Party, 
implemented a range of active measures and taken ini­
tiatives of exploiting internal strengths of the locality, as 
a result, Muong Nhe district's education sector has 
made positive changes. Up to now, iooc; of the com­
munes haw primary schools. 70 - 74rý of the children 
are attending school, anti-illiteracy and compulsory pri­
mary education completion have primarily produced 
good results. Medical system is upgraded, helping 
improve the quality of disease examination, treatment 
and primary health care for the community.

Security - national defence are preserved
In the context of big changes directing both impact 

and competitiveness in the region and the world, being 
a northwest border's upland mountainous district with

Preparing fibre for weaving cloth

the longest national border line with the two countries 
of Laos and China, complicated circumstances. in 
Muong Nhe district's security -national defence, espe­
cially in border territory always happen. Therefore, 
socio-economic development must go with security - 
national defence reinforcement, social safely and 
order preservation. Pursuing such orientations, over 
the past time, Muong Nhe district Party committee and 
authorities have closely co-operated with border-guard 
forces (four border posts), corps 379, two plantations 
and armed forces garrisoning in the area to be weH- 
prepared for defeating the conspiracies of "peace 
process", "overthrowing by revolts" of hostile forces.

On the other hand, Muong Nhe Party Committee 
and authorities continue to perfect the system of train­

ing and fighting documents as planned. Effectively 
maintaining the amount of logistic reserves in good 
preparation for fighting under Instruction No.81- 
(T/TM; implementing the management of weapons 
and technical means, checking and maintaining them 
frequently, launching and consolidating public move­
ments, protecting national security and people's securi­
ty lighting position. Thanks to that, the political situa­
tion over the district has been basically conserved and 
stabilised. The consolidated political system from the 
district IO grassroots level has affirmed the role, leader­
ship position and management in all fields. The front 
and associations of masses have successfully mobilised 
and gather people to join in solidarity, believe in the 
Party's leadership and the country's renovation process, 
preserve security - national defence and national border 
sovereignly.

In the past years. Muong Nhe is a district with a 
great number of free emigrants (almost Mong), lip to 
now. this phenomenon is fundamentally controlled. 
Over the past time, the district Party Committee and 
local authorities have focused on arranging, stabilis­
ing residents, step by step effectively preventing free 
emigration and illegally religious propaganda: 
attached economic development to people's life sta­
bility, particularly free emigrants'.

Development orientation by 2007
Being a border district with the lowest starling 

point over the province, however, owing to diversi­
fied and great potentials in land, climatic conditions 
favourable for industrial plant expansion and big cat­
tle breeding in addition to those in eco-tourism and 
border economy, effective exploitation of superior 
potentials will make considerable contribution to the 
district's socio-economic development cause in the 
future. Hence, the leading viewpoint in the districts 
development process for the coming time bears sig­
nificant meaning, acting as the start for profound 
changes in politics, socio-economy and security 
national defence as well as the premise for Muong 
Nhe district's development in the periods to come.

Being fully aware of significance of the above mat­
ters. the Party Committee, authorities and people of eth-
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nic groups of Muong Nhe district should lake advantage 
of chances IO overcome challenges in solidarity, be 
determined to creatively take initiatives of successfully 
accomplishing the defined targets and tasks, that is: 
"Regularly, educating Parly members and people of eth­
nic groups in ideology and politics; raising high the spir­
it of national solidarity, maintaining political stability: 
bringing internal strengths into play, milking full use of 
foreign and State-invested capital sources aiming to effi­
ciently exploit existing potentials in service for socio­
economic development target: speeding up economic 
structure transfer toward commodity production, appre­
hension and application of science and technology into 
production; creating new growth in socio-culture, target­
ing al people's literacy standard improvement, hunger 
elimination and poverty reduction; solidly defending 
national border sovereignty; formulating and consolidat­
ing strong and stainless political system with a view to 

A number of socio-economic targets by 2007
- Art average increase in GDP: 10 - 12%/year
- Per capita income by 2007: USD250 - 300
- Economic structure: agro-forestry 60%, industry 15%, services 25%
• Total food output: 13,000 tonnes
- Per capita food output: 320 kg/year
-An average increase in cattle: 5 - 6%lyear
- Short-term industrial plant area reaches 320 ha
- Forest coverage increases by 52%
- By 2005,100% of the communes will be equipped with auto-car roads 
to the centre, 60% of the villages with civil roads; 80% of the popula­
tion can listen to radio programmes; 50% of the population can use 
clean water, 30% of the households will have an access to electricUy.
- By 2007, fundamentally accomplishing settlement, receiving and
arranging 1,500 2,000 resettlement households in Son La
Hydroelectricity lake-bed area.
- 100% of the communes will complete compulsory primary school 
education.
-100% of the communes will have doctors and junior physicians.
- Reducing the rate of poor households to 31%.

enhance the Party's leadership capability, the Stale's 
management and conducting efficiency, promote role 
and position of the front and people's organisations"

The task posed for Muong Nhe district Party com­
mittee and people of ethnic groups in the coming peri­
od is deeply heavy. Right from now. the district is in 
great demand for assistance from the Central ministries 
and industries to make plan, study and devise develop­
ment planning for Muong Nhe district, concurrently, 
propose concrete orientations on economic develop­
ment of this land. Al the same lime, the Party and State 
should early carry out planning for formulating nation­
al border gale in this area, facilitating trading 
exchanges for socio-economic development. Policies 
and investment plans for building infrastructure should 
be more promptly realised, meeting traffic, education 
and health care demand of the ethnic groups in the dis­
trict. So as to maintain political stability, preserve secu­

rity and national defence over the 
border area. Muong Nhe district is 
in need of the province's assis­
tance in human source, policies 
aiming at blocking emigration 
from afar and efficiently supervis­
ing the matter of inhabitants 
across the district.

A year is quite a short time to 
assert something, however, an 
undeniable thing is the great 
efforts to surmount difficulties by 
the Party Committee, authorities 
and people of ethnic groups of 
Muong Nhe district. The initial 
achievements are the first bricks 
to lay foundation for growth in the 
period to come. 'ITianks to the 
Central's assistance, the province's 
prompt concern and encourage­
ment and above all. the solidarity 
and hard-working spirit of people 
of 10 fraternal ethnic minorities 
living in (he district. Muong Nhe 
has rights to place its hope and 
belief in future.
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NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TÀI LAI CHÂU
KẾT NỐI NHỊP SỐNG CỦA NGUỜI DÂN

HOÀNG VĂN NHÂN
Giám dốc sở Giao thõng - Vận tài Lai Châu

Những năm dần thành lập lỉnh Lai Châu, từ ti ling lâm lỉnh muốn di dến các huyện, thị clni yếu 
phái dì hộ n ên những con dường mòn. dường dân sình vượt dèo, lội suối hoặc di thuyền gỗ dọc 
theo sóng Đù, Nậm Lay. Nậm Rõ'm.... Đẽìi nay. dược sự quan lâm cúa Đáng, sự dầu tư cùa Nhà 
nước, các thế hệ cán hộ công nhân viên ngành Giao thông - Vận lài Lai Châu hằng trí tuệ. mồ hôi. 
xương máu của mình dã không chí lạo nên những con dường, những cây cầu nối liền các vùng 
trong linh, mà còn vươn dến các linh lân cận và cd nước hạn Lào. Trung Quốc.

L
à linh vùng cao biên giới, đất rộng, người dóng, 
Lai Châu có vi trí trọng yếu cá vé kinh tế - xã hội. 
lần an ninh - quốc phòng. Trong những năm qua, 
dược sự quan lâm lãnh dạo cùa Đàng và Nhà nước, sự 

giúp dỡ cùa các Bộ. ngành Trung ương, hệ Ihống giao 
thòng dường bộ. đường không trẽn dịa bàn lính từng 
bước dược xây dựng mới, cái lạo năng cấp. tạo dộng lực 
phái triển kinh tế - xã hội. xoá dói giám nghèo, góp phần 
thu hẹp khoáng cách giữa các vùng, dịa phương iheo chù 
trương cúa Đáng và Nhà nước, dổng thời báo vệ vững 
chắc chú quyền bién giới quốc gia.

vuon xa những tuyên đường
Tinh Lai Cháu hiện có 3 loại hình vận lái là dường bộ. 

dường thuý nội địa và hàng khóng. Song do dịa hình chia 
cắt phức lạp nên loại hình vận lái thuỷ nội dịa 
chưa phát triến. vận lái hàng không chú yếu là 
vận chuyển hành khách. Vì vậy. vận tái phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội và dám báo giữ 
vững chú quyền biên giới quốc gia trên địa bàn 
linh chú yếu là giao thõng vận lái dường bộ.

Lai Châu hiện có 6 luyến quốc lộ với long 
chiều dài 550 km. 9 luyến linh lộ với tổng 
chiều dài 351 km. Hầu hết các luyến quốc ló 
và linh lộ dược dầu tư nâng cấp. cái lạo dồng 
bộ. irong dó có những luyến dường mang ý 
nghĩa kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 
rất lớn như tuyến thị xã Lai Châu - Mường 
Tè. tuyến thị xã Điện Biên Phú - Lào Cai,... 
Đặc biệt, tuyến Si Pa Phin - Mường Nhé đã 

hoàn thành nen dường, hệ cõng trình ihoát nước nhỏ và 
một sò' cầu trung, cầu lớn.... kịp thời phục vụ cóng tác ổn 
dịnh chính irị. quốc phòng và phát iriến kinh tế - xã hội 
cho huyện mới thành lặp và khu vực diêm nóng biên giới.

Bẽn cạnh việc cái lạo. nâng cấp mạng lưới quóc lộ và 
linh lộ. hệ ihõng giao ihóng nông thôn cũng dược chú trọng 
dầu tư phái ưiẽ’n mạnh. Nhờ dẩy mạnh thực hiện theo 
phương châm "Nhà nước và nhân dàn cìmg làm", phong 
trào toàn dãn dóng góp cóng sức thiun gia xây dựng dường 
giao thõng nông thôn, dồng thời phái huy hiệu quá việc lổng 
ghép vốn cùa các chương trình dế xây dựng và phái ưiển 
dường giao thông nóng thôn (như vốn 135. vốn dịnh canh, 
dinh cư. vốn ODA. vón WB. vón ADB....). cõng lác xây 
dựng dường giao thõng nóng thôn dã (hu dược nhiều kết quá 
khá quan. Đến nay. loàn linh có 1.504 km đường giao thòng 

Nhãn dãn cúc dán tộc Lai Châu tham gia mờ dường giao tháng nóng thôn
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Phần IV: Kết cấu hạ tầng

nóng ihỏn. trong dó có 132 km duờng rái nhựa 
mới: 147/157 xã. phường có dường òlô dến 
trung làm xã. Bẽn cạnh dó. 1.139 km dường 
giao thòng nóng thôn dân sinh dã dược mớ. 
tạo diều kiện thuận lợi cho việc di lại cúa dồng 
bào các dàn tộc ưong tinh và vận chuyên nông 
sán. hàng hóa. phát triền kinh tế. Tuy Vày. do 
diều kiện vốn dầu tư còn hạn chế. vốn duy tu 
bão dưỡng thấp, dịa hình có dộ dốc ngang lớn 
nên các tuyêh dường giao thòng nòng thôn có 
mặt dường là kết cấu cấp phối dang bị xuống 
cấp nghiêm trọng, nhiều tuyến duờng chi sử 
dụng dược vào mùa khò. dòi hỏi phái tiép tục 
dược năng cấp. cái tạo.

Cùng với những tuyến dường vươn dài 
khấp mọi nơi. hàng trăm cây cẩu lớn. nhỏ 
dược tập trung dầu tư xày dựng với kỹ thuật 
hiện dại. trong dó có những cầu lớn như cầu Hang Tôm 
dài 160 m qua sõng Đà. cầu Lai Hà dài 150 m qua sõng 
Nậm Na.... Nhiều huyện, xã. thậm chí .nhiều thôn, bán dã 
có cầu. dường nối liền, có ý nghĩa rất lớn dối với dời sóng 
cúa dồng bào các dân tộc.

Bẽn cạnh dó. công tác duy tu. báo dưỡng dường bộ cũng 
dược ngành Giao thõng - Vận tái Lai Châu dặc biệt quan 
lâm. Các dơn vị trong ngành dã vượt qua mọi trớ ngại do 
thiên tai. mưa lũ gày ra cùng sự hạn hẹp về nguồn vốn dầu 
tư dê’ duy tu. báo dưỡng các tuyến dường, dám bão sự thông 
thoáng, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Sự phát triển nhanh của phương tiện C0 giới
Những cây cầu. những luyến dường vươn xa lạo diêu 

kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tái lưu thõng. Chi 
trong vòng 5 nám trớ lại dây. sổ lượng phương tiện cơ giới 
chuyên chớ lãng nhanh: sàn lượng vận chuyến hàng năm 
dạt 40 nghìn tấn (23.5 triệu tâih/km): 900 nghìn lượt người 
(74 triệu lượt người/km). Châì lượng phục vụ trong vận lái. 
dặc biệt là vận tái hành khách dã dược cài thiện rõ rệt. Hoạt 
dộng vận tải phát triển với nhịp dộ nhanh, ổn dịnh. dáp ứng 
nhu cầu vận chuyển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, sự cạnh ưanh quyết liệt trên lĩnh vực vận li>>- 
nhất là vận lãi hành khách dang dặt ra ván dề bức xúc về trật 
tự an toàn giao thống và chất lượng phục vụ. Để giãi quyẽì 
vấh dề này. tinh Lai Chàu nói chung và ngành Giao thông - 
Vận tài nói riêng dã đấy mạnh công tác quàn lý nhà nước 
về vận lái: lãng cường thực hiện cóng lác kiểm tra. rà sotít 
việc phát triển phương tiện trong các thành phần kinh tế.

Mờ đường quốc lộ đoạn Si Pha Phin - Mường Nhé

khuyến cáo và khác phục tình trang cung nạn cáu: dổng 
thời dịnh hướng việc sừdụng chúng loại phương tiện hợp lý. 
nhất là phương tiện phục vụ vùng sáu. vùng xa. Nhờ dó. 
ngành dã kịp thời diều chinh, bố sung hệ thống các luyến 
dường vận tái theo sự phát triẻn cùa mạng lưới giao thõng: 
ốn định các tuyên vận lái dã có. dám báo sự cóng bang, bình 
dắng giữa các thành phíin kinh tè'dê kinh doanh có hiệu quá. 
từ dó dổi mới phương tiện và iiâng cao chất lượng phục xụ.

Phục vụ đắc lực hon cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội

Lai Châu là linh có diện tích rộng thứ 2 loàn quõc. 
song lại là linh có lý lệ mậl dộ dường giao thõng trẽn diện 
tích dất tự nhiên còn thấp (mới dạt 0.017 km/km ). Vì vậy. 
Lai Chảu cán nhận dược sự quan tâm dầu tư. trợ giúp hơn 
nữa cùa Chính phú và các Bộ. ngành Trung ương dế phát 
triển giao thõng đi trước một bước và dồng bộ hơn. kịp 
thời dáp ứng nhu cầu vận lái ngày càng táng. Hiện nay. 
lưu thông hàng hoá và hành khách chù yếu bằng loại hình 
vận tái dường bộ. nhưng hệ thống giao thõng dường bộ 
của Lai Châu vừa (hiếu về sô’ lượng, vừa kém về chât

Với nhũng thành tích dã dạt dược, Sứ Giao thong - 
Vặn tài Imì Cháu dã dược tặng thướng nhiéu danh hiệu 
cao quý, hao gồm: / Huân chương l.ao dọng hạng 
Nhát, 2 Huán chương Iẩio dộng hang Nhì, 5 Huân 
chương Lao dộng hạng Ra, cùng nhiéu hằng khen, cờ 
thi dua cùa Chinh phú, cùa các Rộ, ngành Trung ương, 
cùa Tỉnh trao tặng.
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lượng, tạo thành lực cán rất lớn cho quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội cùa địa phương. Do dó. tình Lai Châu xin 
kiến nghị với Chính phú một số vấn dề sau:

1) Đói với hệ thống quốc lộ. linh lộ. dường vành dai 
biên giới. Chính phũ và các Bộ. ngành Trung ương cán 
có chính sách ưu tiên, cân dối kịp thời các nguồn lực tập 
trung dầu tư nâng cấp và xày dựng mới dế hoàn thành 
các luyến nói trẽn vào nám 2006. kịp thời phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và báo vệ an ninh - quốc phòng.

2) Đầu tư mở mới dường ôlô dến trung tâm 10 xã. 
đầu tư cái lạo. nâng cấp phần mặt dường, cõng trình cầu 
cống thoát nước cúa các luyến dường dến trung tàm các 
xã và dường giao thõng nóng thôn (rái nhựa hoặc mặt 
dường bẽ tông, xi mãng, cầu cóng thoát nước xây dựng 
vinh cứu) có chiều dài 1.372 km dê’ di lại dược 2 mùa.

3) Tập trung nâng cấp và mở mới các tuyến dường ra 
bién giới, dường ra cứa kháu, dường vành dai biên giới, 
đường tuần tra biên giới, dường dến các xã. thôn, bàn 
biên giới dể phục vụ cho việc khai thác tiềm nâng khu 
kinh tẽ’cửa khẩu và giữ vững an ninh quốc phòng.

4) Các Bộ. ngành Trung ương cần có thống tư hướng 
dẫn dê’ lổ chức thực hiện việc lổng ghép các nguồn vốn dầu 
tư cho phát triển giao thõng miền núi.

5) Đối với các nguồn vốn cùa chương trình 135 cho 
phát trĩến giao thỏng ở các xã. dề nghị tăng suất dầu tư 
và có cơ chê' diều phối hợp lý dẻ’ dầu tư lập trung, dứt 
diếm. đổng bộ từng công trình nhầm phát huy hiệu quá 
vỏn dầu tư. dám báo giao thòng di lại thuận tiện, an toàn 
trong mọi tình huống, thúc dẩy các lĩnh vực khác phát 
triển, phục vụ xoá dói giám nghèo.

6) Ưu liên bõ' trí đú vô'n dể khoán cho nhãn dãn báo 
trì. sửa chữa các tuyến dường giao thông nông thôn. Hỗ 
trợ vốn. vẠl tư và kỹ thuật dê’ nhãn dãn dóng góp cõng 
sức xây dựng các tuyến dường giao thõng nông thôn.

Từ chồ chì có một tuyến quốc lộ duy nhãì. dến nay. 
Lai Châu dã có mạng lưới dường giao thõng tương dối 
rộng kháp. với tổng chiều dài dứng thứ ba toàn quốc. 
Nhưng so với yêu cầu cùa thực tế. hệ thõng giao thông 
trẽn dịa bàn tinh vần còn nhiều hạn chế. chira thực sự trớ 
thành nền móng, thành dộng lực cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội cùa dịa phương. Với sự quan lãm dẩu tư 
cúa Đáng và Nhà nước, sự giúp dỡ cùa các Bộ. ngành 
Trung ương cùng với những cô' gắng của ngành, tin tướng 
ràng mạng lưới giao thõng - vận tâi Lai Châu sẽ ngày 
càng vươn xa. góp phần quan trọng vào sự nghiệp cóng 
nghiệp hoá. hiện dại hoá. xoá dõi giám nghèo.

TRANSPORT OF LAI CHAU
LINKING THE PEOPLE

HOANG VAN NHAN
Director of Lai Chau Transport Department

During the first years after its establishment. Io get to the districts and the villages from the provin­
cial centre, there were no ways but walking on the paths, tracks, up hill and down dale or rowing a 
wooden boat along Da , Nam Lay or Nam Rom rivers...Up to now due Io the support from the Party 
and Stale, generations of transport cadres and workers of Lai Chau with their knowledge, harsh 
labour have constructed roads, bridges not only linking the intraprovincial areas but to the neigh­
bouring provinces and the friendly countries of Laos and China.

B
eing the mountainous frontier province full of 
people and with vast land. Lai Chau is of the 
essential position in term of both socio-economy 
and defence-security. Over the past years, thanks to the 

attention and leadership from the Party and Stale, sup­

port from the central departments and ministries, the 
traffic system of airline and road in the district has been 
gradually newly built, reformed and upgraded, setting 
motive for developing socio-economy. eliminating 
hunger and alleviating poverty, contribulionaly shorten-- 
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Part IV: Infrastructure

ing the distance between areas and localities following 
policies of the Party and State, simultaneously securely 
defending the national frontier sovereignly.

Far reaching routes
There are three forms of transport in Lai Chau: road, 

domestic waterway and aừline. However due to the com­
plex division of the topography, the domestic transport by 
waterway has not been developed, ưansport by air has been 
mainly for passengers. So the one that serves to develop die 
socio-economy and to securely keep the national frontier 
sovereignty in the district is chiefly road transport.

There are 6 national road routes in Lai Chau now 
with total length of 550 km, 9 provincial routes with total 
length of 351 km. Most of them have been upgraded and 
reformed uniformly, in which there are routes bearing 
great significance of socio-economy. defence-security 
such as the route Lai Chau-Muong Te. Dien Bien Phu- 
Lao Cai. Particularly, the route Si Pa Phin-Muong Nhe 
has been completed in term of road-bed, minor con­
struction of water drainage and a number of medium and 
large bridges.... have been done, which minutely serve 
for stabilising politics, national defence and developing 
socio-economy of the newly-bom district and the fron­
tier sensitive area.

Apart from upgrading the network of national roads 
and provincial roads, the system of rural traffic has been 
made much of investment. Thanks to boosting the motto 
"work by both Slate and people", the movement that 
entire people contribute their work to constructing the 

rural traffic roads, concurrently displaying the efficien­
cy of combining capital from several programmes to 
construct and develop rural traffic roads (such as capital 
135. capital for settlement of residence and cultivation. 
ODA, WB, ADB capitals...), the work of constructing 
rural traffic roads has gained satisfactory results. Up to 
now, there have been 1,504km rural roads, among them 
132 km newly covered with asphalt, there are car roads 
to the village centres in 147/157 communes and wards. 
Beside that. 1139km village roads have been launched, 
making it easy for people in the district to travel and 
transport agricultural products, commodities and devel­
op economy. However, because of limited invested cap­
ital. low maintenance and repairing capital, high cross­
slope, the rural traffic roads that have got their surfaces 
as the sub-structure which is seriously deteriorating, 
several routes that are only used in the dry season, 
require to be continuously upgraded and reformed.

Together with far reaching roads, hundreds of small 
and large bridges have been focused on constructively 
investing with modem techniques, in which there are 
such large bridges as Hang Tom 160m long over Da 
river, Lai Ha bridge 150m long over Nam Na river. 
Several districts and communes, even mountain vil­
lages, have got linking bridges and roads, bearing great 
significance to the life of ethnic people.

Beside dial, the work of repairing and maintaining 
roads has been particularly cared. Units of transport 
Department have overcome hindrance by disasters and 
flood as well as the limitation of invested capital source to

Paso bridge ill Phong Tho area.

repair and maintain routes, to guarantee the 
safety and the easiness for vehicles.

Sharp development of machines
Far-reaching bridges and routes provide 

easiness for the circulation of transport 
means. Within the past 5 years, the number 
of ưansport have sharply increased: annual 
transport output reaches 40 thousand tons 
(23.5 million tons/km): 900 thousand man­
times (74 million passengers/km). Transport 
quality, particularly that of passengers has 
been clearly improved. Transport action is 
on a rapid, steady increase, meeting the 
transport demand, which serves the socio­
economic development.
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However the fierce competition in this field, excep­
tionally transport of passengers, suggests a pressing 
issue for the traffic safety and service quality. In order to 
settle this. Lai Chau province in particular and the trans­
port and communication branch in general have boosted 
the State management of transport; intensified the work 
of investigating the transport development in every sec­
tor. recommended and surmounted the matter of supply 
over demand; concurrently oriented the use of the right 
means, especially those for serving remote and moun­
tainous areas. From that, it has in time adjusted and sup­
plemented for the system of ưansport routes in line with 
the development of traffic network; stabilised the avail­
able routes, which provides the equality between eco­
nomic sectors so that they can do business effectively. 
Basing on that, means of ưansport can be innovated and 
the service quality can be improved.

To provide more efficient service for the socio-eco­
nomic development

Lai Chau is the second largest province in the coun­
try, however it is also the province with low density rate 
of' traffic-way on natural land (only reaching 
0.017km/sq.km). Therefore. Lai Chau needs more 
investment, support from Government and central min­
istries and departments so that it can put the traffic 
development ahead and more uniformly, satisfying the 
increasing demand for ưansport. At present, the circula­
tion of passengers and commodities is chiefly by road­
transport, however the system of road ưansport of Lai 
Chau is deficient in quantity as well as weak in quality, 
which imposes major hindrance to the process of local 
socio-economic development. So Lai Chau has proposed 
to the Government the following ideas:

1) As far as the system of national, provincial roads, 
frontier belt road is concerned, Government and cenưal 
minisưies and departments should grant with preferred 
policies, balance in due course resources focus on 
investing, upgrading and newly constructing to com­
plete the above-mentioned routes by 2006, opportunely 
serving socio-economic development and maintaining 
national defence-security.

2) Investment should be done to open new car roads 
to the cenưes of 10 communes, to reform, upgrade the 
road surface, water drainage system of the routes to the 
commune centres and rural traffic roads (covering the 

surface with cement and concrete, constructing water 
drainage system permanently) with the length of 1,372 
km for being able to travel in two seasons.

3) It should be focused on upgrading and opening 
new routes to frontier, frontier pass, border bell road, 
border guard road, roads to villages and mountain vil­
lages on the border to serve the development of eco­
nomic potentials in the frontier pass, and maintaining 
the national defence-security.

4) Cenưal ministries and departments should draw 
out policies to guide the work of combining the invested 
capital sources for developing the mountainous traffic.

5) For the capital from Programme 135 of develop­
ing the commune traffic, it is proposed to increase the 
capacity of investment and to draw out the suitable reg­
ulation mechanism to concentrate on complete and syn­
chronous investment in every construction in order to 
display the result of invested capital, to assure the easi­
ness. safety of traffic al any rate, to bolster the develop­
ment of other sectors, eliminating poverty.

6) Priority should be given to the sufficient alloca­
tion of capital so that the people can be given to main­
tain. to repair the rural traffic roads. The aid of capital, 
materials, and technique should be done so that the 
people can share their labour to construct rural traffic 
roads.

From the status that there was only one national road 
. up to now there has been a fairly broad system of traf­
fic-way, with total length al the third level in the coun­
try. However compared to the real requirement, the 
provincial traffic system is still limited, not yet the foun­
dation. motive for the local socio-economic develop­
ment. With the attention and investment from Party and 
State, support from central ministries and departments 
together with the attempt of the Branch, it is confident 
that the transport system of Lai Chau will be reaching 
far and wide, play an important part in the modernisa­
tion. industrialisation, hunger elimination and poverty 
alleviation.

With the achievements, l-ai Chau transport branch 
has been awarded several notable titles, including: one 
first-class labour decoration, two second- class labour 
decorations, five third-class labour decorations, with var­
ious diplomas of merit, emulation flags by Government, 
central ministries, departments and Province.
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Phần IV: Kết cấu hạ tầng

CÔNG TY QUẢN LÝ SỦA CHỮA BƯỚNG BỘ II
PHÁT HUY NỘI Lực VÀ HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG SẨN XUẤT kinh doanh
Giữ các luyến đường luôn an toàn thông suốt trong 

mọi tình huống; dảm bảo phục vụ tốt nhất việc giao lưu 
phát triển kinh tế, di lại của dồng hào các dán tộc trên 
dia bàn dược giao quản lý; duy trì củng cố, nâng cấp 
các tuyến dường ngày càng hoán thiện; tích cực tham 
gia dấu thầu, liên danh liên kết, tìm kiếm các dự án dể 
tạo dủ công ăn việc làm cho người lao dộng; dó chính 
là những mục tiêu hoạt dộng chủ yếu của Công ty Quản 
lỷ Sừa chữa đường bộ II Lai Cháu.

L
à doanh nghiệp nhà nước hoạt dộng 
công ích thuộc Sờ Giao thông - Vân 
tài Lai Châu, trong những năm qua, 
Công ty Quàn lý Sửa chữa dường bộ II Lai 

Châu dã không ngừng dổi mới vươn lên về 
phương thức hoạt dộng, lấy chất lượng công 
trình là ưu tiên hàng dầu. Với tinh thẩn doàn 
kết nội bộ, phát huy nội lực, khắc phục khó 
khàn, nỗ lực phấn dấu dể từng bước khẳng 

Lỉ dón nhận cờ thi đua xuất sắc phong trào quán chúng bào vệ an ninh do 
Bộ Cõng an trao tặng

định mình với những bước di vững chắc trong 
tương lai.

Phát huy nôi lực
Cong ty Quàn lý Sửa chữa dường bộ II 

dược giao nhiêm vụ quàn lý, duy tu sửa chữa 
thường xuyên 200km dường quốc lộ và tỉnh 
lõ thuộc dịa bàn 4 huyên, thị: thị xã Điên 
Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện 
Biên Đỏng và huyện Mường Lay. Trong 
những năm qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị 
dược giao, với tinh thần khắc phục mọi khó 
khăn, tập trung cao dò mọi nguồn lực. 
phương tiện thiết bị xử lý nhanh nhất những 
tác dộng tiêu cực do thời tiết xấu. Nhờ dó. 
Cõng ty Quàn lý Sủa chữa đường bộ II dã cơ 
bản hoàn thành nhiệm vụ sứa chữa thường 
xuyên những tuyến dường dược giao với 
hiệu quà cao. Điển hình, trong năm 2002, 
khi xảy ra lũ quét ờ Mường Lay khiến nhiêu 
doạn dường bị dút, trơn lẩy, lún sụp nền 
dường, dưới sự lãnh dạo, chì dạo cùa Tinh 
úy, Hội dồng nhãn dân, Uỷ ban nhân dãn 
tình và nhất là cùa ngành chủ quản, cán bô 
công nhân viên cổng ty dã khổng quản mua 
gió khai thác vật liêu, túc trực bám dường, 
nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố để 
thỡng xe doạn dường trong thời gian sớm 
nhất. Những nỏ lực cô' gắng dó dã dóng góp 
không nhỏ trong việc giữ vững mạch máu 
giao thông thông suốt, góp phẩn thúc dẩy sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hôi của tỉnh.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được 
giao, ngoài tinh thần vượt khó vươn lên, việc 
nâng cao trình dô chuyên môn của toàn thể 
cán bộ công nhân viên cũng là nhân tố góp 
phần không nhỏ cho những thành quà trẽn.
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Hàng năm, công ty chọn và gửi cõng nhàn đi 
đào tạo dài hạn tại các trường dại học và học 
nghề lại trường công nhân kỹ thuật của Bõ 
Giao thông - Vận tài dể nàng cao tay nghề. 
Cán bộ công nhãn viên thường xuyên trau dồi 
dể nàng cao trình dô chuyên môn, nghiệp vụ 
với mục tiêu mang lại hiệu quà cao trong sàn 
xuất - kinh doanh. Hiện nay, công ty có 180 
lao dộng, trong dó dội ngũ cán bộ quàn lý và 
kỹ thuật dều có trình dộ dại học và trung cấp 
kỹ thuật (được cơ cấu thành 3 phòng chức 
năng và ban giám dốc). Lực lượng lao dộng 
được cơ cấu thành 7 dơn vị sàn xuất gồm công 
nhàn kỹ ihuật sữa chữa, lái xe, lái máy, cõng 
nhân xây dựng cơ bản, công nhàn duy lu sửa 
chữa thường xuyên,... Năng lực sản xuất - kinh 
doanh gồm trên 30 dầu xe máy phương tiện 
các loại với nhiều chúng loại (như Lu 
Kawasaki và Sakai 8T, máy nổ, máy phun tưới 
nhựa,...).

Bên cạnh dó, công ty còn thường xuyên 
phổ biến, lổ chức triển khai quán triệt các Chỉ 
thị, Nghị quyết cùa Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước dể mỗi cán bộ cóng nhãn 
viên tham gia hoạt dộng quàn lý thực sự am 
hiểu về chù trương cũa Đàng và chính sách 
pháp luật cùa Nhà nước, có kiến thức sâu rộng 
về kinh lê' - vãn hóa - xã hội. Cùng với dó, các 
phong trào thi dua trong lao dộng sản xuất và 
các phong trào xã hội khác thường xuyên 
dược phát dộng. Các phong trào thi dua dã 
thực sự phát triển sâu rộng với dông dào cán 
bô, công nhăn viên tham gia.

Với truyền thống đoàn kết nôi bộ và 
những thành quả đạt dược, cán bộ, cóng nhản 
viên công ty hoàn toàn yên tâm phấn khởi, tin 
tưởng vào sự lãnh dạo của ban giám dốc. Vì 
vậy, mỗi công nhân dều nêu cao ý thức trách 
nhiệm, phấn đấu hoàn thành tôì nhiệm vụ 
dược giao.

Vãng tiến trong tưong lal
Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, 

hiện dại hóa theo dường lối dôi mới do Đảng 

khởi xướng và lãnh dạo, Lai Châu nói chung, 
ngành Giao thông Vận lài Lai Chàu nói 
riêng đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Các 
tuyến dường dược nàng cấp di vào chuẩn hoá 
theo hướng dồng bộ, kiên cố, vững chắc. Hoà 
chung sự phát triển không ngừng cùa ngành 
Giao thông - Vận lài Lai Châu, dồng thời với 
mục tiêu ổn định thu nhập cho người lao 
dộng, công ty dã tích cực tìm kiếm các dự án, 
tham gia dảm nhận các cõng trình, dàm bảo 
100% cán bộ, công nhân viên có việc làm.

Với tinh thần doàn kết, phát huy nội lực, 
năng dộng sáng tạo, cùng sự giúp dỡ, hỗ trợ 
của Sờ Giao thông - Vặn tái Lai Châu và các 
dơn vị bạn, bàng nhiều biện pháp, hình thức 
liên doanh, liên kết. còng ty dã dạt dược những 
kết quà khả quan, Giá trị tổng sán lượng năm 
2002 dạt 9.823 lỹ dồng, bằng 139% so với kế 
hoạch, nộp ngân sách 406 triệu dồng, tăng trẽn 
200% so với năm 2001. Thu nhập bình quân 
của người lao dộng tăng dều qua các năm, từ 
550 nghìn dồng/tháng (năm 2000) lên mức 
690 nghìn dổng/người/tháng nãm 2002. Các 
chế dộ, chính sách với người lao dộng dược 
thực hiện dầy dú. dàm bảo công khai, dãn chù. 
cóng bằng.

Để dứng vững, phát triển trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá, ban lãnh dạo 
Cõng ty quàn lý sứa chữa dường bộ II Lai 
Chãu nhận thức rằng: phải tiếp lục phát huy 
hơn nữa những thành tích dã dạt dược, không 
ngừng phát huy tinh thần doàn kết; giác ngộ 
chủ trương của Đàng, chính sách, pháp luật 
cùa Nhà nước cho toàn thể cán bộ, công nhàn 
viên; liến hành dầu tư chiều sâu cả về trang 
thiết bị và con người dể nâng cao năng lực sàn 
xuất. Đổng thời, công ty cũng lích cực Iham 
gia dấu thầu các dự án, tạo ihêm công ăn, việc 
làm, thu nhập ổn dịnh cho người lao dông.

Với những thành tích dã dạt dược, năm 
2000, công ty đã vinh dự dược Chính phú 
tặng Bàng khen. Năm 2001 dược nhặn Cờ thi 
đua xuất sắc của Chính phú và nhiều phẩn 
thưởng, bằng khen của Bỏ, ngành.
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Part IV: Infrastructure

LAI CHAU ROAD MANAGEMENT AND RESTORATION COMPANY N0.2 
INTERNAL MOBILISATION AND EFFECTIVE 

PRODUCTION - BUSINESS
The major objectives of Lai Chau Road 

Management and Restoration Company No.2 are to 
ensure smooth and safe roads in any circumstances to 
best serve economic development and transportation 
throughout the stretch of road assigned; maintain and 
upgrade roads: take initiative of searching and bidding 
construction projects as well as jointing ventures to 
create employment for the local labourers.

A
s a stale-run enterprise for public 
interest under the management of 
Lai Chau Transport Department, 
Lai Chau Road Management and 

Restoration Company No.2 has renewed 
its action models and strove for best qual­
ity of its construction works over the past 
several years. The company has raised the 
spirit of internal unity and making full use 
of its internal force despite of how diffi­
cult it is to make great steps forwards in 
future.

Workers are making preparations for building a temporary bridge on a hvnass

Making the most ot internal strengths
The company is assigned with the man­

agement and maintenance of 200km 
national and provincial roads belonging to 
Dien Bien Phu town and districts of Dien 
Bien, Dien Bien Dong and Muong Lay. 
Over the past period, the company has 
made great efforts to accomplish its duties 
of managing and maintaining those roads 
with a great spirit of surmounting all diffi­
culties, concentrating all internal forces 
and equipment on overcoming damages by 
natural disasters with best results and short­
est time. Typically, the year 2002 witnessed 
flash floods in Muong Lay destroying 
many parts of local roads. Managers and 
workers of the company were not fearful of 
heavy rains and strong winds to exploit 
materials and repair damaged parts of roads 
with an aim of putting damaged roads in 
use at the shortest time. In this perform­
ance, there were the timely leadership of 
the provincial Party Committee, People's 
Council and People's Committee, particu­
larly the monitoring of the governing body. 
Efforts like that of the company have kept 
the stable and persistent traffic and made a 
considerable contribution to furthering 
socio-economic development in the 
province.

A long with the spirit of surmounting 
difficulties and hardships, the improvement 
in knowledge, profession and working 
skills of all employees is also a vital factor 
of such achievements. Yearly, the company 
selects and sends its workers to long term 
training courses at universities and the 
technique vocational school under the 
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Ministry of Transport so that they could 
enhance their knowledge and upgrade their 
professional skills aiming to raise the effi­
ciency in production and business. At the 
moment, there are 180 employees in the 
company, the cadre and technician staff of 
which are all university and college gradu­
ates; and these persons are working in three 
functional divisions and the directorate. The 
remained employees are divided into seven 
groups including technicians, drivers, 
machine operators, basic construction work­
ers, regular maintenance of road, etc. In 
terms of equipment and machinery, the com­
pany is possessing over 30 vehicles and 
machines with variety of kinds, for example, 
vehicles produced by Lu Kawasaki and Sakai 
8T, dynamos, asphalt watering machines, etc.

More than that, the company always lakes 
initiative of propagandising the Party's resolu­
tions and directions, laws and policies of the 
State to all of its employees. Therefore, all 
employees could fully understand the guide­
lines of the Party and State as well as update 
theừ knowledge of economy, culture and soci­
ety in the country. In addition, movements on 
working emulation and social activities with 
the engagement of all employees in the com­
pany are raised very often.

With the tradition of internal unity and 
the pride of achievements that have been 
attained, cadres and workers of the compa­
ny completely believe in the leadership of 
the directorate. And as a result, every 
employee raises high the spirit of responsi­
bility for their work and strives to success­
fully accomplish their assigned work.

Firmly stepping forward
Undertaking the industrialisation and 

modernisation strategy launched and moni­
tored by the Party, Lai Chau in general and 
the transport and communication branch of 
the province in particular have achieved great 

steps forwards. Most of roads' are upgrading 
in a synchronous and standard manner. In the 
same ongoing development tend of the Lai 
Chau Transport Department as well as with 
the objective of stabilising the income of 
workers, the company has actively searched 
and engaged in projects, construction works 
to generating sufficient job to all of its 
employees.

Thanks to its spirit of unity, internal 
force exploitation, creativeness and 
dynamism together with due assistance 
from Lai Chau Department of Transport and 
Communication, fellow units as well as pat­
terns of joint-venture, the company has 
attained laudable successes. Grant value of 
production in 2002 reached VND9.823 bil­
lions, equivalent to 139% of the yearly plan, 
and State budget contribution reached 
VND406 millions, an increase of over 
200% compared with 2001. The per-capita 
average income also increases year by year 
from VND55O,OOO per month in 2000 up to 
VND690,000 per month in 2002. Policies 
for labourers are fully carried out in a pub­
lic, democratic and equal manner.

Maintaining the arena of the company in 
the process of industrialisation and moderni­
sation, the directorate has fully acknowl­
edged that the company shall have to contin­
ue the propaganda of policies of the Party and 
State for all employees, make more invest­
ment in manpower and equipment for fur­
thering production capacity. More than that, 
the company shall have to actively bid for 
projects to generate sufficient jobs and stable 
income to all of its employees.

Acknowledging achievements of the 
company, the Government granted the 
Certificate of Merit to the company in 2000, 
the excellent emulation flag in 2001 as well 
as many other prizes and certificates of 
merit granted by branches of the Ministry of 
Transport.
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Phần IV: Kết cấu hạ tầng

SỞ GIÁO DỤC-DÀO TẠO LAI CHÂU
CHỮVỀ VÙNG CAO

ông Trương Xnán Cừ - Giám 
(lốc Sờ Giáo dục - Dào tạo 

Lai Chân

TRƯƠNG XƯÂN Cư
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lai Châu

Thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện dại hoá, hướng tới nền kinh 
tế tri thức, giáo dục - dào tạo dược coi là quốc sách hàng dầu. Với nhận 
thức ấy, ngành Giáo dục - Đào tạo Lai Châu dang chuẩn hoá đội ngũ giáo 
viên, từng bước hình thành hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, da dạng, linh 
hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập của con Ềtn các dán tộc trong tỉnh.

Đ
ược thành lập từ năm 1962, 
sau khi tinh Lai Châu dược 
tái lập, hơn 40 năm qua, 
ngành Giáo dục - Đào tạo Lai Châu 

dã không ngừng lớn mạnh và phát 
triển, lừng bước nâng cao chất lượng 
giáo dục, dôi mới phương pháp dạy 
và học, làm lôì cóng tác xã hỏi hoá 
giáo dục, kién cô' hoá hệ thống trường 
lớp, da dạng hoá các loại hình dào 
tạo, mang ánh sáng vàn hoá dến khắp 
các bản làng.

Công tác chống mù chù và phổ cập giáo 
dục là nhiệm vụ trọng tâm

Với những khó khăn dặc thù của 
một tinh miển núi, trình độ dân trí cùa 
nhân dân các dân tộc tinh Lai Châu 
còn thấp và hạn chế. Thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và 
Chỉ thị 24/CT-TU của Tinh uỷ, công 
tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục 
tiểu học dược xác dịnh là nhiệm vụ 
trọng tâm và cấp bách. Khi bắt dầu 
thực hiện công tác phổ cập giáo dục 
tiểu học và chóng mù chữ giai doạn 
1996 - 2000, toàn tinh có 39.489 học 
sinh thất học, chiếm tỷ lệ 35%, tỳ lệ 
người mù chữ trong dô tuổi 15-25 
còn 59,7%, mới có 13/157 xã. 

phường dạt chuấn phổ cập giáo dục 
tiểu học và chống mù chữ. Đứng 
trước thực trạng dó, nhiệm vụ trước 
mắt của ngành Giáo dục - Đào lạo Lai 
Châu là tuyên truyền sâu rộng tới 
nhân dân các thôn bản, các xã về mục 
tiêu phấn dấu hoàn thành phổ cập 
giáo dục tiểu học và chống mù chữ 
vào nãm 2000. Ngành dã huy dộng 
mọi lực lượng trong xã hội tham gia 
chương trình phổ cập giáo dục tiểu 
học và chống mù chữ. Tham gia tích 
cực phong trào này là Đoàn Thanh 
niên, Hội Phụ nữ, Bộ dội Biên phòng 
tính và học sinh sư phạm. Ngoài các 
lực lượng trên, ngành còn tuyển thêm 
hơn 1.000 giáo viên dạy phổ cập và 
xoá mù chữ tại các xã, các thôn bàn. 
tạo diều kiện cho học sinh học hết bậc 
tiểu học ngay tại bản.

Với quyết tâm cao của toàn ngành 
giáo dục và các cấp chính quyền địa 
phương, Lai Châu dã cùng với cả 
nước hoàn thành mục tiêu quốc gia 
vào tháng 6-2000. Toàn tinh dã có 
131/157 xã, phường dạt chuẩn phổ 
cập giáo dục tiểu học và chống mù 
chữ với kết quả 80% sô' trẻ ờ dô tuổi 
14 tốt nghiệp tiêu học, 91,1% sô' 
người trong dộ tuối từ 15 - 25 dược
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Minh Hiến và Viện sĩ Nguyỉn Văn 
Hiệu tới thâm và làm việc với Ban giám dốc Sờ Giáo dục - Đào lạo Lai Cháu

Công nhận biết chữ. Đến hết tháng 12- 
2002, 26 xã còn lại cùa tính đã được 
cõng nhận dạt chuẩn phổ cặp giáo dục 
tiểu học và chóng mù chữ.

Cùng với công tác phổ cập giáo dục 
tiểu học, ngành dang dẩy nhanh tiến dộ 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bằng 
nhiều biện pháp linh hoạt, ngành dã 
thực hiện tốt việc điều tra xày dựng, lập 
kế hoạch phổ cập (kế hoạch mờ lớp phổ 
cập chi tiết cho từng dơn vị xã, phường) 
khoa học và chính xác. Cõng tác quản 
lý chỉ đạo, tăng cường kiểm tra dôn đốc 
các xã, phường, các trường thực hiện 
nghiêm túc kế hoạch dã dược sở, các 
phòng giáo dục chì dạo sâu sát và toàn 
diên. Để thực hiện tốt công tác phổ cặp 
trung học cơ sở, ngành đã tham mưu với 
các cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với 
các ban ngành huy dộng học sinh dến 
lớp, duy ưì các lớp phổ cập: tăng cường 
dôi ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng 
dạy và học, hạn chế đến mức thấp nhất 
tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học; 
tăng cường chế độ báo cáo dể các cấp 
quản lý chỉ dạo có biên pháp tích cực, 
kịp thời giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc ưong quá trình thực hiện ở 
các dơn vị.

Mở rộng mạng lưới trường lớp, các loại hlnh 
dào tạo

Hiện nay, mạng lưới trường lớp trên 
toàn tinh ngày càng dược mở rộng, dáp 
ứng yêu cầu trường gần dân. lớp tại bàn. 
Các loại hình đào lạo da dạng, phong 
phú dã thu hút hầu hết trẻ em (ới lớp, tới 
trường. 100% các xã dã có trường tiểu 
học, 80,7% số xã có trường trung học cơ 
sờ và trung học phổ thõng, số xã còn lại 
dều có các lớp trung học cơ sở gắn với 
các trường tiểu học, 100% các huyện thị 
có trường trung học phổ thõng. Các lớp 
xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học 
dược mờ tới các bàn làng. Ngành dã kết 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ 
chức xã hội vận động học sinh dến lớp 
dến trường; tham mưu với các cấp lãnh 
dạo có chế dộ đãi ngộ dối với giáo viên, 
trợ cấp cho học sinh về sách giáo khoa, 
văn phòng phẩm, lương thực thực 
phẩm trong thời kỳ giáp hạt; phát huy có 
hiệu quả hoạt động của các trung tâm 
giáo dục cộng dồng; thực hiện các chủ 
trương của Đàng và Nhà ntrớc dối với 
giáo viên. Riêng các giáo viên vùng dặc 
biệt khó khăn, vùng biên giới được trợ 
cấp bằng 100% lương, xây dựng nhà ở 
và phương tiện làm việc.

Đổng thời, ngành dã thực hiện nhiều 
biện pháp bổ sung dội ngũ giáo viên, dù 
về số lượng, dồng bộ về cơ cấu, chuẩn 
về trình dộ dào lạo. Năm học 2002 
2003, loàn ngành có 9.726 giáo viên, 
trong dó sô' lượng giáo viên dạt chuẩn 
dạt 94% trở lên. Đôi ngũ giáo viên được 
bổi dưỡng thường xuyên dưới nhiều 
hình thức, dưa công tác bổi dưỡng và tự 
bổi dưỡng thành việc làm tự giác của 
giáo viên, dảm bảo dạy dược và dạy tốt 
chương trình mới của các cấp học, 
ngành học. Đội ngũ cán bộ quản lý luôn 
dược bồi dưỡng nhầm nâng cao trình dô 
và nàng lực công lác.

Cùng với công tác dào lạo bổi 
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dưỡng dội ngũ giáo viên dế nâng cao 
châì lượng dạy và học, việc kiên cô' 
hoá hệ thống trường lớp cũng dược 
ngành dặt lên hàng dầu. Trong những 
năm qua, ngành dã tranh thú huy 
dộng và sử dụng hợp lý nhiều nguổn 
vốn dể xây dựng cơ sở vật chất và 
mua sám trang thiết bị phục vụ cho 
cõng lác dạy và học. 90% các trường 
trung học phổ thông, trường dân tộc 
nội trú. các trường ở thị xã, thị trấn, 
nhiều diểm ở vùng cao dược ngói hoá. 
nhiều trường học dược trang bị máy 
vi lính, phòng học tin học. Năm học 
2002 2003, số phòng học lừ cấp 4 
trờ lẽn dối với bậc mầm non là 
268/556 phòng (chiếm 48%). bậc tiếu 
học là 1.478/3.303 phòng (chiếm 
44,7%), bậc trung học cơ sờ là 
674/984 phòng (chiếm 68%), bậc 
trung học phổ thông là 100%: không 
còn phòng học 3 ca.

Nhờ thực hiện các biện pháp lích 
cực và dồng bộ này, chất lượng giáo 
dục ngày càng ổn dịnh và lừng bước 
dược nâng cao. Năm học 2002 - 2003, 
tỷ lệ học sinh lốt nghiệp bậc tiếu học 

dạt 98%, trung học cơ sớ dạt 95,5%. 
trung học phổ thõng dạt 95.3%. bổ túc 
cơ sở dạt 99%. bố túc trung học dạt 
89.1 %. Toàn tinh có 256 học sinh giói 
cấp linh, 1.3 học sinh giói cãp quốc 
gia: 7.000 lượt học sinh dự thi vào các 
trường dại học và trung học chuyên 
nghiệp, tý lệ học sinh trúng tuyến dạt 
39,5%.

Với sự quan tâm. chi dạo sáu sát 
cúa Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tinh uý. 
Hội dổng nhân dán. Uý ban nhân dân 
tinh, các cấp uý, chính quyển dịa 
phương; sự giúp dỡ cùa các ban. ngành 
doàn thế: sự ùng hộ cùa nhãn dân các 
dân tộc và dặc biệt là sự nồ lực cúa 
toàn ngành, sự nghiệp giáo dục - dào 
tạo Lai Châu dang lừng ngày khới sác. 
phát triển vững chãc. cân dôi và toàn 
diện. Theo bước chân của những người 
giáo viên, những người làm công tác 
giáo dục. cái chữ dã về với nhũng bán 
làng xa xõi. góp phần thắp lẽn ngọn lừa 
hy vọng trong lòng những người dãn 
bàn về một tương lai tươi sáng hơn - 
khi cái dói. cái nghèo, cái dõt không 
còn ngự trị.

Mục tiêu của ngành Giáo dục - Đào tạo Lai Châu đến năm 2005
Nhận thức sáu sắc về mõi quan hệ giữa sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và phát triển giáo dục - dào tạo, 
dược sự chỉ dạo của Tỉnh uỳ, Hội dồng nhãn dân, uỷ ban nhân dán tỉnh và các cấp chính quyén địa phương, 
ngành Giáo dục - Đào tạo Lai Cháu dang nỏ lực phấn đấu dểdến nám 2005 hoàn thành mục tièu sau:
1) Xoá xã trắng vê giáo dục mắm non, huy dộng tói da trẻ trong dộ tuồi ra lớp. Khu vực thị xã, thị trân 

và vùng thuận lợi huy dộng 80% - 85% sô trẻ 5 tuổi ra lớp mẩu giáo. Khu vực khó khăn huy dộng 
30% só trẻ 5 tuổi ra lớp.

2) Duy trì và giữ vững két quả phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ. Phấn dấu 30% sô xã dại chuán 
phổ cập giáo dục tiểu học dũng dộ tuổi, 42 xã, phường dạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

3) í00% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở dạt chuẩn về trình dộ dào tạo, trong dó có 20% 
giáo viên có trình dộ trên chuẩn.

4) 30% sô trường tiểu học dạt chuẩn quốc gia, mồi huyện có ít nhất l trường trung học cơ sở dạt chuẩn, 
15% trường trung học phổ thông đạt chuẩn. Thực hiện tôt ké hoạch dổi mới chương trình sách giáo 
khoa tiểu học, trung học cơ sở, trung học chuyên ban.

5) Thực hiện kế hoạch kiên cô' hoá trường học, 100% các trường dược xây dựng từ cấp 4 trở lẽn.
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LAI CHAU DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
BRINGING THE LITERACY TO THE ETHNIC 

MINORITIES
TRUONG XU AN cu

Director of Lai Chau Department Education and Training Department

Education and training is regarded as the lop 
national policy in the process of industrializa­
tion. modernization and on the way to set up a 
knowledge-based economy. Being aware of that, 
the education and training branch in Lai Chau 
have standardized its leaching staffs and gradu­
ally set up a complete, diversified and active edu­
cation system to meet the demand for learning 
and studying of all the people in the province. 30% of I he primary schools meeting national standard IS the set tar­

set of Lai Chau Education and Tro', line L' -'^tch by 2005

L
ai Chau education and training branch was 
founded in 1962. after the province was 
restored. During the past 40 years. Lai Chau 
education and training have continuously developed 

and made progresses in improving the education qual­
ity. innovating the methods of learning and teaching, 
implementing the education socialization, strengthen­
ing the system of class and school, diversifying the 
training forms and bringing the cultural light to the 
mountain hamlets and villages.

Illiteracy eradication and education universalization 
is regarded as the key task

Due to the particular difficulties of a mountainous 
province, the people’s intellectual in Lai Chau is still 
low and limited. In the implementation of the 
Government Resolution II (Session VIII) and the 
Instruction 24/CT-UB of the provincial Party 
Committee, the illiterate eradication and the universal­
ization of elementary education is regarded as the key 
and pressing task. When the illiterate eradication and 
the universalization of elementary education was first 
implemented in the period 1996-2000. there were 
39.489 illiterates accounting for 35% of the popula- 

lion. 59.7% of whom were illage O1 15-25. Only 
13 out of 157 wards and communes was certified with 
the national standard of elementary education univer­
salization and illiterate eradication. Facing this fact, 
the immediate task of Lai Chau education and training 
branch was to carry out the wide propaganda to the 
people in the mountain hamlets and villages about the 
set targets for the completion of elementary education 
universalization and illiterate eradication by 2000. All 
the forces in the society were also mobilized to partic­
ipate in the program of education universalization and 
illiterate eradication. The Youth Union, the Women's 
Union, the provincial Frontier Guards and students of 
the teacher's training colleges are the one who active­
ly and enthusiastically participated in the program. 
Apart from these above forces, more than 1,000 teach­
ers for the program of education universalization and 
illiterate eradication are employed. These teachers 
teach the pupils al their mountain hamlets and com­
munes giving them a chance to finish their elementary 
education right at their land. Thanks to the high deter­
mination of the education and training branch and the 
local authorities at all levels, Lai Chau together with 
the whole nation finished the national standard on 
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June 2000. There have been 131 out of 157 wards and 
communes meeting the national standard on elemen­
tary education universalization and illiterate eradica­
tion, 80% of the children in the age of 14 finishing the 
elementary education, 91.1% of the people in the age 
of 15 to 25 being recognized to be literate. By the end 
of December 2000, the other 26 communes were rec­
ognized for their completion of elementary education 
universalization and illiterate eradication.

Along with the primary education universaliza­
tion, the pace of primary education universalization 
has been speeded up. With a number of flexible 
measures, the scientific and accurate investigation 
and plan for the education universalization (the detail 
universalization plan for each ward and commune) 
have been successfully implemented. Under the close 
and comprehensive guidance of the education and 
training department and services, the management, 
supervising and speeding up have been seriously 
implemented by all the wards and communes. In 
order to implement successfully the program of pri­
mary universalization, the educators have given 
advice to the authorities al all levels, co-operated 
with other bodies and branches to mobilize the pupils 
attending the class and to maintain the universalizing 
classes. Al the same time, the branch has also 
increased the number of teachers, improved the qual­
ity of education, reduced the number of the drops-out 
and repeating class pupils to the lowest rate. The 
reports to the leadership levels have been enhanced 
for their active and immediate guidance and meas­
ures to solve the difficulties and hindrance during the 
implementation at the localities.

Extending the system of schools and classes and 
framing forms

At present, the system of schools and classes 
province-wide have been extended, which meets the 
requirement for the schools near the inhabitant resi­
dences and classes at the mountain hamlets and vil­
lages. The diversified and abundant fonns of training 
have attracted most of the children to attend school. 
100% of the communes have the elementary schools, 
87% of that have the elementary and primary schools 
and the rest of those have the primary-level classes al

’ rlass al a kindergarten school

the elementary scnools; 100% of the districts have the 
secondary schools. The classes for primary education 
universalization and illiterate eradication are opened as 
far as to the mountain hamlets and villages. The educa­
tion and training branch has co-operated with other 
branches, unions and social organizations to mobilize 
the children to attend school. They have advised the 
local authorities to have the priorities for the teachers 
and subsidies for the pupils on textbooks, learning 
instruments and foods during the between-crop period. 
The operation of the public education centers has effec­
tively been brought into play and the Party and 
Government's guidelines and policies for the teachers 
have been implemented. [Tie teachers in the particular­
ly difficult regions and border areas are subsidized with 
100% salary’, house and vehicle to work. At the same 
lime, a number of measures have been applied to 
employ more teachers fulfilling the requirement for 
quantity, synchronous structure and training standard. 
In the school year 2002-2003. Lai Chau education and 
training branch has 9,726 teachers, more than 94% of 
whom meet the standard requirement. The teachers 
have regularly been fostered through a variety of train­
ing forms. The fostering and self-fostering have been 
made to be self-conscious responsibility of the teachers 
to ensure the leaching and good leaching of the new 
curriculum at all educational levels. The management 
officers have been fostered for the improvement of 
their standard and work ability. Along with the training 
and fostering of the teaching staffs for a better quality 
of teaching and learning, the strengthening require­
ment for the system of classes, schools has also been 
put into the top policies of the branch. In the recent 
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years, lhe branch has mobilized and used effectively 
the capital resources for their infrastructure and learn­
ing and teaching facilities and equipment. 90% of the 
schools which are the secondary schools, the boarding 
schools for the ethnic minorities, the schools in the 
provincial town and township and the highland regions 
have been roofed with tiles and a number of schools are 
equipped with computers and computer-learning class­
rooms. In the school year 2002-2003, the number of 
tiled-roof classrooms schools are 268 out of 556 ones 
in the nursery (accounting for 48%), 1,478 out of 3,303 
ones in elementary schools (accounting for 44.7%), 
674 out of 984 ones in the primary schools (account­
ing 68%) and 100% in the secondary schools^ No 
three-shift classrooms are found in all schools.

Thanks to these synchronous and positive measures, 
the quality of education has been steadily developed and 
improved. In the school year 2002-2003, the rate of 
pupils passing the final exam is 98% at the elementary 
schools, 95.5% at the primary schools, 95.3% al the sec­
ondary schools. 99% al the primary continuation 

schools and 89.1% at the secondary continuation 
schools respectively. There are 256 pupils with excellent 
title at provincial level and 13 ones at the national level 
in the province and 700 times of pupils participating the 
entrance exams to the universities and vocational high­
schools. 39.5% of whom pass these examinations.

Thanks to the concent and close guidance of the 
Ministry of Education and Training, the Provincial 
Party Committee, the Provincial People's Council, the 
Provincial People's Committee, the executive commit­
tees and the authorities at the localities; the assistance 
of the branches, unions and organizations; the support 
of the peoples in the province, and especially the great 
efforts of the whole branch, the cause of education and 
training of Lai Chau is getting off the ground and 
steadily, symmetrically and comprehensively develop­
ing. Bringing along with the teachers and the educa­
tors. the literacy has been brought to the remote and 
mountainous hamlets and villages, contributing to light 
up a faith of the ethnic minorities for a brighter future 
when the hunger, poverty and illiteracy are wiped out.

The targets of Lai Chau's Education and Training Io 2005
Taking the full awareness of the relationship between socio-economic development and education and training; 
under the leadership of the Provincial Party Committee, People's Council, People's Committee and the local 
authorities at all levels, I Ml Chau's Education and Training has made their efforts to hit these following targets 
by 2005:
1) Bringing the nursery education to all communes and maximum mobilizing the children in the school age to 
attend schools. The rale of the children in the age of 5 attending nursery schools will be 80% -85% in the provin­
cial and township and favorable regions and 30% in the difficult-stricken regions respectively.
2) Maintaining and steadily developing the achievements of primary education universalization and illiterate 
eradication. 30% of the communes meet the standard of elementary education universalization at the right age 
and 42 wards and communes meet the standard of primary education universalization.
3) 100% of the nursery, elementary and primary teachers meet the standard of training level, 20% of them are 
above the standard.
4) 30% of the elementary schools meet the national standard; each district has at least one primary school meet­
ing the standard; 15% of the secondary schools meet the standard. The plan for innovation of textbooks at the 
elementary, primary and specialized-subject secondary schools will be successfully implemented.
5) The plan for strengthening the classrooms and schools will be implemented; 100% of schools will be con­
structed with tiled-roof upwards.
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NGÀNH YTÊ LAI CHÂU
CHÚ TRỌNG Y TẾ cơ sở CÙNG VỚI 

PHÁT TRIỂN Y TẾ CHUYÊN SÂU
LÒ XUÂN LUYỆN 

Giám đốc Sở Y tế Lai Cháu

Sức khoe là nguồn vốn quý nhất của mỗi con 
người. Chăm sóc và háo vệ sức khoe'cộng (lồng 
là nhiệm vụ quan trọng hàng dầu, là nền làng, 
hạt nhãn trong chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực dể thực hiện thắng lợi các mục liêu 
kinh tế- xã hội. Nhận thức dược diều dó. ngành 
Y lẽ Lai Cháu dã cố gắng vượt qua những diều 
kiện khó khăn của một tình miền núi hiên giới, 
hoàn thành xuất sắc trọng trách dược giao phó.

T
hực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 
VII) vể sự nghiệp chàm sóc và bảo vệ sức 
khỏe nhân dân, trong những năm qua, dược 
sự quan lâm, chi dạo của Bộ Y tế, cùa Tinh uỷ, Hội 

dồng nhân dàn, Uỷ ban nhân dân và các ban, 
ngành cúa linh, ngành Y tế Lai Cháu dã dạt dược 
nhiều thành tựu dáng khích lệ: không dế xảy ra 
dịch bệnh lớn, công tác khám chữa bệnh dạt chất 
lượng cao, số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét giảm 10 

15%/năm; số ca diều trị khỏi bệnh lao và bệnh 
phổi đạt 85%, tỷ lệ phụ nữ khám thai 3 lấn khám 
thai/kỳ dạt 48%, tỷ lệ dẻ có cán bộ y tế châm sóc 
dạt 58%, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi 
mỗi năm giảm 2%.

Mỉ rộng và nâng cao chắt lượng hoạt động của mạng 
híớl y tế CD sở

Những thành tựu ấy dược lạo dựng nhờ vào sự 
dóng góp không nhỏ cùa mạng lưới y té'cơ sở. Đày 
là dơn vị kỹ thuật dầu tiên gổn nhân dân nhất, có 
nhiệm vụ phát hiện sớm các loại bênh dịch, khám 
chữa bệnh và cấp cứu người bệnh tại cộng dồng;

Bác sĩ Lò Xuân Luyện - Giám đốc Sà Y tè'Lai Châu

dóng thời thực hiện các mục tiêu chương trình y tẽ' 
quốc gia, dàm bào mọi người dãn dược chăm sóc 
sức khoé cơ bản với chi phí thấp nhất, góp phán 
thực hiện cóng bằng xã hội, xoá dói giám nghèo, 
xây dựng nếp sống vãn hoá và dảm bão trật tự an 
toàn xã hội. Trong những nãm vừa qua. ngành Y tẻ' 
Lai Châu đã không ngừng mờ rộng và phát triển 
mạng lưới y tẽ' cơ sở, hiện dã có 100% huyện, thị 
lổ chức mố hình trung tâm y tế. dồng thời dã kiện 
toàn tổ chức các bộ phân thuộc trung tâm y tê'; 7 
bệnh viện da khoa huyện, 25 phòng khám da khoa 
trực thuộc các trung tàm y tê' tuyến huyện, thị với 
tổng sô' giường bệnh là 992 giường. Hầu het các cơ 
sở khám chữa bệnh dược cúng cô', một sõ' cơ sờ 
tuyến tinh, huyện và phòng khám khu vực dã và 
dang dược dâu tư xây dựng khang trang. 100% xã. 
phường, thị trấn có cán bộ y tê' hoạt dộng với tổng 
sõ' cán bộ toàn ngành y tế tính đến 31-12-2002 là 
3.801 người, trung bình 3,74 y. bác sĩ/vạn dân. 
Trong dó có 103 y. bác sĩ ở tuyến huyện, phòng 
khám da khoa, chiếm 45% lổng sò' bác sĩ toàn 
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ngành, làng 83,9% so với năm 1995.
Chãi lượng hoại dộng của mạng lưới y lẽ'cơ sờ 

irong công lác chăm sóc và bão vệ sức khoé nhản 
dãn lừng bước dược cái thiện. Tinh thẩn, thái dộ 
phục vụ bệnh nhãn iheo tinh thần "Lương y như lừ 
màu" của cán bộ y tế ờ tâì cả các cơ sớ khám chữa 
bệnh ngày càng dược khảng dịnh. Trang thiết bị 
cùa các cơ sở y tế cũng dược nâng lên mộl bước. 
Trong dó. luyến huyện được trang bị mội số thiết 
bị cần thiết phục vụ công tác xéi nghiệm, phảu 
thuậl. cấp cứu và mội sô' thiết bị khám chữa bệnh 
thông thường khác: dối với luyến xã. thôn, bản. 
trang thiết bị cũng dược dầu tư nâng câp bàng 
nhiều dự án. dáp ứng dược nhu cầu chăm sóc và 
bào vệ sức khoẻ cùa nhân dân trong tinh.

Do chú trọng phát triển mạng lưới y tế cơ sở 
nên mặc dù là vùng núi cao. hoạt dộng y tế còn 
gặp nhiều khó khãn, nhưng vài nãm trở lại dây. 
tinh Lai Châu không có dịch bệnh lớn xày ra. 
những bệnh dịch như sốt rét. thương hàn. lỵ.... dã 
dược khống chê' và dấy lùi. Tý lệ tré em dưới 1 tuổi 
dược tiêm chủng dầy dủ 6 loại vắcxin tăng từ 
82,14% (năm 1995) lẽn 90% (năm 2003). Tỷ lệ 
mắc và chết do một sô' bệnh truyền nhiễm nguy 
hiếm dã giàm 50 - 60% so với nãm 1995. Cõng tác 
chăm sóc và bào vệ sức khoè bà mẹ, trẻ em cũng 
dat nhiều kê't quả dáng mím? Tù lẽ nhu nữ chéì

Phó Thù tướng Phạm Gia Khiêm và Trưởng ban Ban Dán vận Trung ương 
Tòng Thị Phóng lẽn thâm và làm việc với cán hộ ngành Y té Lai Cháu.

khi sinh giảm lừ 195 ca lử vọng /10 vạn ca dè sống 
(năm 1995) xuống còn 142 ca tir vong/10 vạn ca 
đẻ sống (năm 2002). Tý lệ trẻ em chết dưới I tuổi 
giảm từ 70%o (năm 1995) xuống còn 65%O (năm 
2002). Năm 2002. tý lệ trè em suy dinh dưỡng 
dưới 5 tuổi giảm xuống còn 36% so với năm 1995.

Hưóng tới xây dụng nền y tế chuyên sâu
Không chi chú irọng xây dựng y tê' cư sở vững 

mạnh, ngành Y tế Lai Châu cũng dặc biệt quan lâm 
xây dựng nển y tê' chuyên sâu dế dáp ứng yêu cầu 
khám chữa bệnh tại chỗ do dặc thù cùa Lai Chàu là 
khá xa so với Hà Nội. gặp nhiều khó khăn khi 
chuyến bệnh nhân về tuyến Trung ương diều trị. 
Trong những năm gần dày, nhờ sự hỗ trợ cúa Chính 
phú. cùa Bộ Y tẽ' và những tổ chức nước ngoài, 
ngành Y tế Lai Châu dã tập trung dầu tư các trang 
thiết bị hiện dại như: máy nội soi, X-quang, máy 
xét nghiệm sinh hoá.... với sỏ' vốn dầu tư hàng trăm 
tỷ dồng, phục vụ cõng lác khám chữa bệnh tại các 
bệnh viện tuyến linh như: bệnh viện da khoa tinh, 
bệnh viện y học cổ truyền và các bệnh viện tuyến 
huyện. Chi tính riêng trong năm 2002, ngành dã 
dầu tư gần 5 tý dồng nâng cấp trang thiết bị cho các 
trung lâm y tế. Đặc biệt, ngành dã dầu tư 140 tý 
dồng xây dựng mới bệnh viện da khoa tinh với 400 
"iường bệnh, với dầy dù trang thiết bị khám chữa 

bệnh hiện dại.
Bẽn cạnh dó, ngành Y lê' Lai 

Chàu cũng dặc biệt chú trọng dến 
còng tác đào tạo, nâng cao năng 
lực chuyên món cho đội ngũ cán 
bộ y, bác sĩ với nhiều hình thức 
khác nhau như: gửi cán bộ di dào 
tạo tại các trường chuyên ngành y 
tế cúa Trung ương, tại các bệnh 
viện dầu ngành, mở các lớp tập 
huấn do các chuyên gia từ các 
bệnh viện chuyên khoa dầu ngành 
Trung ương giảng dạy. Nhờ vậy, 
năng lực, kinh nghiệm cùa dội ngũ
cán bộ, tháy thuốc Lai Châu ngày 
càng dược nâng cao, dáp ứng nhu
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Phẩn IV: Kết cấu hạ tầng

Lãnh dao Sở y tê Lai Cháu hội thảo với các chuyên giơ củơ Đức vê 
phòng chống bệnh phong

cầu khám chữa bệnh, cứu chữa được nhiều ca hiếm 
nghèo như: vỡ thận, gảy xương phức tạp. chấn 
thương sọ não. vỡ gan, vết thương thấu tim,... mà 
trước dây phải chuyến về tuyến Trung ương diều 
trị. Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ có trình dộ chuyên sâu 
cùng trang thiết bị dược dầu tư hiện dại là yếu tó' 
quan trọng hàng dầu, giúp ngành Y tê' Lai Châu 
nâng cao nãng lực và chất lượng khám chữa bệnh, 
nâng dần số bệnh nhân diều trị khỏi qua các năm. 
Nê'u năm 1995 trung bình số ngày diều trị khỏi cho 
một bênh nhân là 7,8 ngày thì dến năm 2002 giảm 

xuống còn 6.8 ngày.
Bẽn cạnh dó, ngành Y tế Lai Châu còn thực 

hiện lốt công tác cung ứng thuốc trẽn địa bàn tinh. 
Là tính vùng cao biên giới. Lai Châu nhặn dược sự 
quan tăm. ưu dãi cùa Chính phủ trong việc cấp 
phát thuốc, bình quân 25 nghìn dổng/người/nãm. 
Từ ngày 01-7-2003. thực hiện Quyết dịnh số 
39/TTg của Thủ tướng Chính phú về khám chữa 
bệnh cho người nghèo trong toàn tính bằng thé bào 
hiếm y tế. 474.350 thè báo hiểm y tế dã dược phát 
cho nhân dân trong 12 huyện, thị xã.

ĐỊnh hướng cho tưong lai
Có thê nói. trong những năm qua. ngành Y tẽ' 

Lai Châu dã hoàn thành tốt nhiệm vụ dtrợc giao. 
Còng tác khám chữa bệnh có nhiểu chuyến biến 
dáng mừng, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoè 
cộng dổng. nhưng khó khàn chưa phái là dã hết. 
Đế nâng cao chất lượng cõng tác khám chữa bệnh, 
ngành Y tế Lai Châu dã xây dựng dề án phát triển 
mạng lưới y lê' cơ sớ giai doạn 2001 - 2010. Theo 
dó, ngành sẽ tập trung vào mục tiêu chính là:

1) Cùng cỏ' tổ chức, dổi mới phương thức hoạt 
dộng, nâng cao chất lượng và hiệu quà cùa mạng

Một SỐ Chỉ tiêu về phòng chống dịch bệnh
Khống ché' tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do các loại dịch bệnh: thương hàn, sốt rét, lỵ, viém 
não Nhật Bản B,... Phát hiện sớm và xù lý kịp thời, không dể dịch lớn xảy ra.

Đến năm 2005, tỷ lệ mẩc sốt rét giảm 25% so với nãm 2001; tỷ lệ người mắc bệnh bướu cổgiàm còn 
10%, trong dó tỳ lệ bướu cổ ở trẻ em 8 -12 tuổi giảm còn 8%; phát hiện 70% bệnh nhân lao có trong 
cộng dồng, trong dó trén 85% sô bệnh nhân dã phát hiện dược diều trị khỏi; 50% bệnh nhân mù loà 
được mổ dục thuỷ tinh thể và phục hồi ánh sáng; 40% bệnh nhân tâm thần dược quàn lý và diều trị; 
tỷ lệ trẻ em dưới ỉ tuổi tiêm chủng dầy dủ các loại vắcxìn hàng nãm dạt trẽn 95% và mờ rộng tiêm 
chủng một sô loại vấcxin khác như: vẳcxin viêm não Nhật Bàn B, viêm gan B, thương hàn,...
Đến năm 2010, tỷ lệ mắc sót rét giảm 50% so vói năm 2001; tỷ lệ người bị mắc bướu có giảm còn 5%; 
phát hiện 80% bệnh nhãn lao có trong cộng đồng, trong dó trẽn 90% sô bệnh nhân dã phát hiện dược 
điều trị khỏi; 90% bệnh nhân mù loà dược mổ đục thuỷ tinh thể và phục hồi ánh sáng; 80% bệnh nhàn 
tám thẩn được quản lý và diều trị; tỷ lệ trẻ em dưới ỉ tuổi tiêm chùng dầy dủ các loại vắcxin hàng năm 

dạt trên 95%.
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lưới y lè' cơ sờ. nhằm ngăn chạn kịp thời các bệnh 
dịch: sốt sét. thương hàn.... không dể dịch lớn xảy ra.

2) Phấn dấu dạt chuấn quốc gia y tế xã. thực hiện 
lốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. ưu tiên 
vùng sâu. vùng xa dê có diều kiện châm sóc sức 
khoẽ ban dầu cho nhân dãn. Đảm bào mọi người dân 
đều dược tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng.

3) Tăng cường cán bộ và trang bị kỹ thuật, huy 
dộng tối da các nguồn vốn. chù yếu là vốn ngăn 
sách nhà nước đế tập trung dầu tư xây dựng, sứa 
chữa, nâng cấp cơ sờ vặt chất, trang thiết bị y tế. 
thuốc men.

4) Nâng cao nhận thức về vai trò cùa y tế cơ sờ 
và trách nhiệm cùa các cấp uỷ Đàng, chính quyền, 
các ban. ngành, đoàn thế trong việc châm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dàn.

Nhằm kiện loàn mạng lưới y tế, ngành Y tế Lai 
Châu còn dề ra một số mục liêu về cung cấp dịch 
vụ y tế, mớ rộng mạng lưới y tế cơ sớ, phát triển 
nguồn nhân lực y tế cơ sở và tăng cường cơ sờ vật 
chất cùa ngành.

Để dạt dược những mục tiêu trẽn, trong những 
nãm tới. giải pháp quan trọng hàng dầu là tăng 
cường bác sĩ da khoa và chuyên khoa cho tuyến 
huyện, tãng cường bác sĩ. cán bộ y tế xã. cán bộ y tế 
thôn. bàn. Theo dó. ngành sẽ tập trung dào lạo và 
dào tạo lại dội ngũ cán bộ y tế. dồng thời có chính 
sách khuyến khích cán bộ y tế từ miền xuôi lên phục 
vụ cho tinh; tăng cường dầu tư cơ sở vật chất và nhà 
trạm y tế. Theo dó, trong giai đoạn 2005 - 2010. 
phấn dấu xây mới. nâng cấp. sửa chữa 100% phòng 
khám da khoa khu vực và 100% số trạm y tế.

Với linh thần phấn dấu nỗ lực không ngừng 
cùng tấm lòng nhãn ái "lương y như lừ mầu", 
những chiến sĩ áo trắng vần hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ dtrợc giao trong hoàn cành tác nghiệp 
trẽn địa bàn một linh vùng cao biên giới còn gặp 
nhiều khó khăn. Phát huy những thành quà dó, 
ngành Y tế Lai Châu nguyện cống hiến nhiều hơn 
nữa trong công tác bào vệ và chăm sóc sức khoẻ. 
góp phần nàng cao chât lượng cuộc sống cho nhân 
dân các dân lộc trong tính. '

Một SỐ mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nhãn dân 
từ nay đến năm 2010

Nguồn: sở Y tế Lai Châu

Mục tiêu 2001 2005 2010 Toàn quốc đến 

năm 2010

Bác sĩ/vạn dân 3,63 4 4,2 4,5

Tổng số bàc sĩ 229 270 307

Tỷ lệ xã có bác sĩ (%) 8,97 30 50 80

Số xã và phòng khám khu vực có bác sĩ 14 47 78

Số xã vá thôn bảo có nhân vién y tế đạt trinh độ sơ cáp 0 68 100

trở lèn (%)

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi (%) 39,5 30 25 20

Tỷ lê trẻ em suy dinh dưỡng bão thai < 2.500g (%) 12,6 11 9 6

Tỷ suất chết trẻ em < 1 tuổi (%o) 56 40 30 25

Tỷ suất chết trẻ em < 5 tuổi (%o) 65 55 40 32

Tỷ suất chết mẹ (%o) 1,65 1,20 1,00 0,7

Tuổi thọ trung bình 58 65 67 71
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Part IV: Infrastructure

LAI CHAU HEALTH SECTOR
FOCUSING ON HEATH BRANCHES ALONG 

WITH DEVELOPING INTENSIVE HEATH SECTOR
LO XU AN LUYEN

Director of Lai Chau Heath Department

Heath is the most valuable treasury of each human. 

Public healhcare is the most important duty, is the base 

and core of human resource development to realise the 

socio-economic target. Being aware of that, Lai Chau 

Health sector has tried to overcome difficulties of a moun­

tainous border province and well fulfil given heavy tasks.

Review Congress of med­
ical cooperation between 
two provinces: Lai Chau 
(Vietnam) and Phong Sa 
Ly (Laos).

I
mplementing the Central
Resolution No.4 (Session VII) on 
public health care, during last 

years, thanks to the concern and guid­
ance of Ministry of Heath and 
Provincial Party Committee, Provincial 
People's Council, Provincial People's 
Committee, and other provincial 
branches and sectors, Lai Chau Heath 
sector has obtained many encouraging 
achievements, controlling big epi­
demics and providing qualified heath­

care and treatment and lowering num­
ber of marsh fever cases to 10-15% per 
year, curing 85% of tuberculosis and 
lung disease cases and 58% of delivery 
cases are assisted by medical cadres. 
48% of pregnant women experienced 3 
check-ups, decreasing the annual rate 
of under-five malnourished children to 
two per cent.

Expand and Improve die operation 
quality ot healthcare networic

Those achievements are attainable 
thanks to great contribution of health 
branch system. This is the most acces­
sible medical unit having a duty to 
detect variety of diseases and carry 
out disease treatment and give emer­
gency aid to people as well as imple­
ment national health programs pro­
vide public primary heathcare with 
lowest cost, contributing to social 
equality, hunger elimination and 
poverty reduction, creating cultural 
lifestyle establishment and ensure 
social order. During last years, Lai 
Chau Health sector has continuously 
expanded and developed health 
branch system and 100% of districts 
and town have now organised health 
centre mode and consolidated health 
centre organisation. There have now 
been seven district general hospitals, 
25 general health offices under the
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administration of health centres with 
992 beds in total. Most of health 
branches have been consolidated and 
spaciously built. Until December 31 st 
2002, it was estimated to have 3.801 
medical staff in 100% of communes, 
wards and townships people averaged 
at 3.74 doctors per ten thousand people. 
Among which, there have been 103

Examining local people 
for goitre.

doctors and assistants at district level 
and in general offices, accounting for 
45% of the total number of doctors, 
83.9% over compared to that in 1995.

Public heathcare quality of health 
branch system has gradually been 
improved with increasingly affirmed 
"doctor is gentle mother" spirit of med­
ical staff and with upgraded medical 
equipment. Among which, equipment 
for medial laboratories and surgery, 
emergency aid and other health activi­
ties have been provided al district, com­
mune, hamlet and village levels, meet­
ing the demand of local people.

Despite the fact that health activities 
in a mountainous province meet a lol of 
difficulties, thanks to developing health 
branch system, big epidemics have not 
so far appeared and many diseases such 
as marsh fever, typhoid fever and

Some indices of public heathcare to 2010

Indices 2001

Source: Lai Chau Health Department

2005 2010 The whole 

country by 

2010

Doctor per ten thousand people 3.63 4 4.2 4.5

Total doctor 229 270 307

Rate of communes having doctor (%) 8.97 30 50 80

Number of communes and health offices having doctor 14 47 78

Number of communes, villages and hamlets having doctors at 0 68 100

primary professional education upward (%)

Percentage of malnourished children under-five 39.5 30 25 20

Percentage of malnourished foetuses (under 2.500g) 12.6 11 9 6

Mortality percentage of under-one children 56 40 30 25

Mortality percentage of under-five children 65 55 40 32

Maternal mortality percentage 1.65 1.20 1.00 0.7

Life expectancy 58 65 67 71
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dysentery have been controlled and 
pushed back in Lai Chau. Rate of under- 
one children injected six kind of vac­
cines has increased from 82.14% (in 
1995) to 90% (in 2003). Rate of infected 
and death cases of dangerous diseases 
have gone down from 50-60% compared 
to that in 1995. Children and mother 
healthcare activities have achieved 
encouraging results. Maternal mortality 
rate decreased from 195 cases per 10 ten 
thousand live births (in 1995) from 142 
death cases per ten thousand live births. 
Under-one mortality rate reduced from 
70% (in 1995) to 65% (in 2002). In 
2002, under- five malnourished children 
lowered to 36% compared to that in 
1995.

Heading toward intensive heath sector
Lai Chau Health sector not only focus 

on establishing strong health branches 
but also develop intensive health sector 
to meet the demand of on-the-spot treat­
ment because it is very difficult to deliv­
er patients from such a far province as

Lai Chau to central hospitals in Ha Noi. 
Thanks to the assistance from the 
Government and Ministry of Health and 
international organisations. Lai Chau has 
concentrated on modern equipment 
investment such as X-ray machines, 
scanners and bio-chemical testing 
machines with the total investment of 
hundreds of VND trillion to serve dis­
ease treatment in provincial hospitals 
such as: Provincial General Hospital, 
Hospital of Traditional Medicine and 
district hospitals. Only in 2002, the sec­
tor invested nearly VND5 trillion in 
upgrading equipment for health centres. 
Especially, VND140 trillion has been 
invested in the construction of the 
provincial General Hospital with 400 
beds and modem equipments.

In addition, Lai Chau Health sector 
pays special attention to training activi­
ties and professional knowledge 
improvement in various forms: the dis­
patch of cadres to be trained in central 
medical professional colleges and lead­
ing hospitals, the organisation of training

Some indices on disease prevention and control

Minimize rate of infected and death cases of some diseases such as: marsh fever, typhoid fever, 

Japanese encephalitis B, promptly detect and tack with the disease and constraint big epidemics.

By 2005, u is expected to decrease rate of marsh fever cases by 25% in compared to that in 2001, 
reduce rate of goitre cases to 10%of which children’s cases reduced to 8%, detect 70% of tuberculosis 

cases among public, recover 85% among them, operate cataract surgery for 50% of blind people to 
recover their sight, manage and treat 40% of mental patients, reach under-one children vaccination rate 
of 95% and expand other vaccination such as: Japanese encephalUis B, hepatitis B and typhoid fever.

By 2010, it is expected to decrease marsh fever rate by 50% compared to that in 2001, lower rate of 

goitre cases to five per cent, detect and cure 80% of tuberculosis cases 90% of which have been treat­

ed and recovered; operate cataract surgery for 90% of blind people, manage and treat 80% of mental 

patients, obtain under-one children vaccination rate of 95%.
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courses lectured by experts of leading spe­
cialised central hospitals. Therefore, the 
capacity, experience of Lai Chau medical 
staff and cadres have been improved, meet­
ing the demand for dangerous diseases 
treatment such as kidney breakage, compli­
cated bone, brain damage and heart- pene­
trated injury that used to be cured only by 
central hospitals. Medical staff with spe­
cialised knowledge and modern equipment 
are vital factors to help Lai Chau Health 
sector improve healthcare capacity and 
quality, gradually increase number of cured 
patients each year. Average number of days 
of patient treatment was 7.8 days in 1995 
and decreased to 6.8 days in 2002.

Furthermore, Lai Chau Health sector has 
well implemented medicine provision 
across the district. Being a mountainous 
province, Lai Chau has received the concern 
and priority from the Government in medi­
cine provision and distribution, averaging at 
VND 25 thousand per capita per year. Since 
July 1st 2003, pursuant to the Decision 
No.34/TTg of Prime Minister on poor peo­
ple heathcare using health insurance cards, 
474,350 health insurance cards have been 
delivered to people in 12 districts and town.

Orientation tor the future
Likely to say, during last years, Lai Chau 

Health sector has well fulfilled given tasks. 
Medical examination and treatment have 
achieved satisfactory progress, contributing 
to public heath care and protection, however, 
difficulties still remain. With a view to 
enhance the quality of medical examination 
and treatment, Lai Chau Health sector has 
built projects on 2001-2010 period's health 
branch system development. Accordingly, the 
sector shall focus on following main targets:

1) Consolidate the organisation, renovate 
the method of operation, improve the quali­

ty and efficiency of heath branch system 
and promptly contain diseases such as: 
marsh fever and typhoid fever and minimize 
big epidemics.

2) Strive to obtain national standard, well 
implement national health programs with 
priority given to mountainous and remote 
areas to facilitate primary public healthcare. 
Ensure public access to qualified heath 
service.

3) Increase cadres and equipment, fully 
mobilise capital sources with majority of 
Slate budget to concentrate on construction 
and repair and upgrading infrastructure and 
medical equipment, medicine.

With a view to consolidate health system. 
Lai Chau health sector has set out some tar­
gets on health service delivery, health branch 
system expansion human resources develop­
ment and infrastructure enhancement.

To achieve those targets, in the coming 
years, the most important solution is the 
increase of specialised and general doctors 
for the district level and health staff for 
commune, village and hamlet levels. 
Accordingly, the sector focuses on training 
and retraining medical staff as well as for­
mulating policies on encouraging medical 
staff from plain provinces to work in Lai 
Chau, enhance investment in infrastructure 
and health stations. In 2001-2010 period, 
the province strives to build, upgrade and 
repair 100% of local general health offices 
and 100% of health stations.

With the spirit of endless efforts and the 
benevolent heart: "doctor is gentle mother", 
those combatants in white blouse have ful­
filled given tasks in difficult circumstances 
of a mountainous border province. 
Developing those achievements, Lai Chau 
Health sector pledges to devote to health­
care activities, contributing to improving 
life quality of local people.

292

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phần IV: Kết cấu hạ tầng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LAI CHÂU
NIỀM Tự HÀO CỦA NGÀNH Y TẾ LAI CHÂU

PHẠM XUÂN CÒI 
Giám dốc Bệnh viện Đa khoa Lai Châu

Trong những năm qua. dểnâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa linh Lai 
Cháu dã không ngừng chú trọng bồi dưỡng năng 
lực, trình độ chuyên môn và y dức cho dội ngũ V 
- bác sĩ, phân dâu vì mục tiêu chất lượng, công 
bằng và hiệu quâ, xứng dáng là bệnh viện dầu 
ngành, niềm tự hào cúa ngành Y tế Lai Châu.

Đ
ược thành lập vào tháng 10 năm 1993 - tiền 
thân là Bệnh viện huyện Điện Biên, qua 10 
nãm xây dựng, phấn đấu vì sự nghiệp y tế, 
Bệnh viện Đa khoa tinh Lai Châu dã lừng bước di vào 

ổn định và phát triển. Từ 100 giường bệnh trong 
những năm dầu thành lập, dến nay, bệnh viện dã có 
210 giường. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tinh dang 
thực hiện nhiệm vụ cúa một bệnh viện loại II với 4 
phòng chức nâng, 15 khoa lâm sàng và cận lãm sàng, 
cùng 240 cán bộ y bác sĩ. Mỗi nãm, bệnh viện khám 
chữa bệnh cho trẽn 100 nghìn bệnh nhân. Chãi lượng 
hoạt dộng mọi mặt dược nâng lẽn. Niềm tin của nhản 
dàn các dân tộc vào ngành y tế cúa tỉnh nói chung và 
bệnh viện nói riêng ngày càng dược củng cố.

Khống ngừng nâng cao chuyên mồn và 
rèn luyện y đúc

Từ chức năng, nhiệm vụ cùa bệnh viện da khoa 
trung tâm tuyến tinh, xác dịnh yếu lô' con người là yêu 
cẩu quan trọng sô' mót dê’ phát triển sự nghiệp y tế dịa 
phương, ngay từ khi thành lập, bệnh viện dã dặc biệt 
chú trọng dến công tác quy hoạch và dào tạo cán bộ. 
Hàng nãm, bệnh viện thường xuyên cử cán bộ di tập 
huấn các lớp ngắn hạn, dài hạn để nàng cao trình dộ 
chuyên món. Do đó, đến nay, Bệnh viện Đa khoa lình 
Lai Châu dã có dội ngũ y, bác sĩ tương dối hùng hàu 
với 62 người có trình dộ dại học, 25 bác sĩ chuyên 
khoa cấp I, 2 bác sĩ chuyên khoa cấp II. 4 thạc sỹ y

Tập thê ban lãnh dạo Bệnh viện Đa khoa tinh Lai Châu

khoa. Hiện tại, bệnh viện dang có 18 cán bộ học 
chuyên khoa sau dại học, cử nhàn tại chức dài hạn.... 
Ngoài ra, tất cả các y tá trường dều dược dào tạo lại từ 
3 - 6 tháng ở Hà Nội tại các trường của Bộ Y tế.

Không chi cử người di dào tạo, lãnh dạo bệnh viện 
thường xuyên mời các giáo sư dầu ngành về giảng cho 
các chuyên khoa, nội, ngoại, sàn, nhi, dược, lâm sàng, 
nghiên cứu khoa học,... dể các cán bộ, y bác sĩ nàng 
cao trình độ chuyên môn, bắt nhịp được với những tiến 
bộ cùa y học trong nước và thế giới. Bên cạnh dó, bệnh 
viện còn tổ chức cho các y bác sĩ di tham quan, học tạp 
kinh nghiệm khám chữa bệnh tại các bệnh viện lớn 
như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rày, Xanh Pôn,...

Hàng năm, bệnh viện còn dón nhàn lục iuợng trè từ 
các trường của Trung ương và dịa phương theo dứng quy 
chê'tuyển cùa ngành y tê'dể tạo lớp kẽ' cận cho mai sau. 
Đồng thời, lãnh dạo bệnh viện cũng chú trọng đến công 
tác giáo dục tư tưởng nghể nghiệp cho dội ngũ y bác sĩ. 
Nhờ vậy, 12 diều y dức, tinh thần thái độ, tác phong làm 
việc, quy chê' bệnh viện được dội ngũ cán bộ. y bác sĩ 
thục hiện nghiêm túc.

Bệnh viện đấu ngành của ngành Y tế Lai Châu
Nhờ thục hiên tốt công tác dào tạo, nàng cao nàng 

lục, trình dộ chuyên môn cho dôi ngũ cán bộ, y bác SŨ 
chất lượng khám chữa bệnh dược nàng lên rõ rệt. Năng 
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'Với những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và 
tập thể cán bộ, y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lai Cháu đã vinh dự được nhận bằng 
khen của Chính phủ vào năm 1999; Huân 
chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao 
tặng vào năm 2000. Hiện nay, bệnh viện có 
76 đảng viên (mỗi năm kết nạp 10 -12 đảng 
viên) và 2 thầy thuốc ưu tú.

lực của cán bộ y, bác sĩ dã dáp úng duợc yêu cầu, nhiệm 
vụ khám chữa nhiều ca hiểm nghèo mà tnróc dây phải 
chuyển về Trung uơng diều trị. Nếu như năm 1999 công 
suất sử dụng giường bệnh là 106,1% thì dến năm 2002 
dạt 136,7%. Số bệnh nhàn diều trị nôi trú năm 2002 là 
10.185 người, dạt 127,3%. Năm 2002 sô' lần phầu thuật 
tăng 4.207 lần so với năm 1999 (2.726 lần phẫu thuật). 
Hệ thống cấp cứu được quan tâm cả VỂ cán bộ, phương 
tiện cấp cứu và thuốc men nên dã giải quyết dược hàng 
nghìn ca cấp cứu. Sô' lượng bênh nhân diều trị và chất 
lượng chẩn đoán dã khẳng dịnh trình dò chuyên môn và 
chất lượng phục vụ cùa Bệnh viên Đa khoa tình Lai 
Châu ngày càng dược nâng cao.

Do nghiêm túc thực hiện quy chê' bệnh viện, thực 
hiện 12 diều y dức, tinh thần thái dô, tác phong làm 
việc nghiêm túc, nhiệt tình cùa dội ngũ cán bộ, y - 
bác sĩ ngày càng dược nâng cao, tỷ lẽ sai sót nhầm 
lản trong chuyên môn dược hạn chê' tới mức tối thiểu. 
Trong những năm qua, với tinh thẩn trách nhiệm cao 
và tấm lòng nhân ái, dội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh 
viện dã cứu chữa nhiều ca bệnh nặng như: uốn ván sơ 
sinh, viêm tuy cấp chảy máu, vỡ nhãn cầu, vỡ thân, 
dập phổi, xuất huyết tiêu hoá nặng, chấn thương sọ 
não, gầy xương phức tạp, vỡ gan, vỡ tuy, vết thương 
thấu tim....

Là bênh viện dầu ngành cùa tinh, có vị trí, vai trò và 
nhiệm vụ hết súc quan trọng, bênh viện luôn xác dinh 
phải làm tốt cõng tác phục vụ bênh nhân khám bệnh và 
diều trị tại bệnh viên, thực hiện cõng bằng ưong cõng 
tác khám chữa bệnh, chú ý các dổi tượng chính sách xã 
hôi, nguòi nghèo, dồng bào vùng cao, vùng sàu, vùng 
xa, thục hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. Với tinh thẩn 
trách nhiêm cao, bệnh viện thực sự là trung tâm chẩn 
đoán diều trị với kỹ thuật cao cho nguời bệnh mà luyến 
huyện và y tế cơ sở, tuyến chăm sóc sức khoè ban dầu

Các bác sĩ Bệnh viện Da khoa tình dang mổ cấp cứu viêm tuy cấp

chưa làm dược. Ngoài ra, bệnh viện còn thường xuyên 
tổ chức di khám ngoại viện cho dồng bào các dân tộc ờ 
một số huyên. Hàng năm, bệnh viện còn tổ chức di chỉ 
dạo luyến dến các huyện với các bác sĩ giỏi dần dáu, 
kiểm tra quy chẽ' chuyên mòn, chất lượng chuyên môn, 
hiệu quà sử dụng trang thiết bị y tế.... Tham gia với các 
bệnh viện huyện về nghiệp vụ chuyên môn. thống nhất 
việc dưa dón giao nhặn bệnh nhãn và thông tin 2 chiều 
trong chi dạo tuyến giữa tỉnh và huyện.

Thấm nhuần linh thần Nghị quyết của Đại hội 
Đàng toàn quốc lán thứ VIII: “Đất nước ta hiện nay 
đang bước vào giai doạn công nghiệp hoá. hiện dại 
hoá. Phát triển kinh tế, vản hoá, xã hội di dôi với xoá 
dói giảm nghèo làm cho dời sống dân trí nâng cao sẽ 
tạo nên môi trường thuận lợi cho mỗi người phát triển 
sức khoẻ và phát triển sự nghiệp y tế, trong dó có 
cỏng lác khám chữa bệnh”. Đồng thời, dược sự quan 
tâm, chỉ dạo, lãnh dạo của Tính uỷ, Hội dồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân tình Lai Châu và sự dầu tưcũa 
Nhà nước dành cho ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa 
tình sẽ tiếp quản một bệnh viện mới với tổng mức 
đầu tư 129,2 tỷ dồng, trong dó 45 tỷ dồng dành cho 
trang thiết bị, 65 tỷ cho xây dựng cơ bản.... cùng với 
23 khoa, 7 phòng chức năng, dội ngũ cán bộ khoảng 
345 người, với sô' giường diều trị trong tương lai sẽ 
vào khoảng 500 giường. Bệnh viện mới với các 
chuyên khoa riêng biệt, dội ngũ cán bộ chuyên sàu. 
trang thiết bị y tế hiện dại, áp dụng công nghê tin học 
vào quản lý sẽ là tiền dề cơ bàn dế’ toàn thê cán bộ, y 
bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Chàu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ dược giao, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đàng toàn quốc lần thứ 
IX, Nghị quyết Đàng bộ tỉnh Lai Châu lẩn thứ X.
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LAI CHAU GENERAL HOSPITAL
THE PRIDE OF LAI CHAU HEALTH SECTOR

Doctor: PHAM XU AN cot 
Director of Lai Chau General Hospital

Over the past years, to improve the quality 
of diagnosis and treatment, Lai Chau general 
hospital has unceasingly fostered capacity, 
expertise and morality for its health workers 
and striven for the quality, fairness and effec­
tiveness, worthy of the leading hospital and the 
pride of Lai Chau health sector.

E
stablished in October 1993. the forerunner of the 
hospital of Dien Bien district, over 10 years of 
development and efforts for the health sector, Lai 
Chau provincial General Hospital has gradually stabilised 

and developed. From 100 beds for patients in its early 
establishment, the hospital now has 210 beds. Al present, 
the General Hospital is implementing the task of the sec­
ond grade hospital with four functional rooms. 15 clinical 
and para-clinical departments. 240 health workers. Each 
year, the hospital examines and treats over 100.000 
patients. The quality in ail examination and ưeatment fields 
of the hospital continues to be improved. The confidence of 
nationality's people on the provincial health sector in gen­
eral and the hospital in particular has been reinforced.

Continue enhancing expertise and practise morality 
of health workers

Considering the human resource the most important 
factor for the provincial health sector, from its early estab­
lishment. Lai Chau General Hospital has paid special atten­
tion to fostering and training its staff. Annually, the hospi­
tal sends the staff to participate in long-term and short-term 
training courses to enhance their professional qualification. 
As the result. Lai Chau general hospital currently consists 
of a strong number of health workers, 62 of them are from 
university graduate, 25 are grade I specialisation doctors, 2 
are grade II specialisation doctors. 4 are medical masters. 
Presently, the hospital has 18 staff retrained from 3 to 6 
months in Hanoi at colleges of the Ministry of Health.

Wr. Phan Dien - Politburo Member and provincial leaders visit and 
work in a new unit of Lai Chau General Hospital

Not only sending its staff to engage in training 
courses, the hospital often invites leading specialisation 
professors to teach the staff of enterology. pediatrics, 
clinical, scientific research, etc. contributing to enhanc­
ing their professional qualifications and catching up 
with the advance of domestic and international medi­
cine. In addition, the hospital also often creates good 
conditions for its health workers to consult and leant 
experience of examination and treatment in big hospital 
such as Bach Mai. Viet Due. Cho Ray. Xanh Pon. etc.

Annually, the hospital receives young human 
resources from the colleges of the Centre and locality 
according to the regulation of the health sector to create a 
new generation of young staff. At the same time, the hos­
pital's leaders also pay attention to educating the morali­
ty for the hospital's health workers. As a result, the staff 
of Lai Chau general hospital always seriously implements 
12 teaching sentences of Uncle Ho. attitude and working 
style of health workers and regulations of the hospital.

The leading hospital of Lai Chau health sector
Thanks to well implementing the training activities, 

enhancing the capacity and professional qualifications 
of nurses and doctors, the quality of examination and 
treatment of Lai Chau General Hospital has been con­
siderably improved. The capacity of the hospital health 
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workers has met requirements and responsibility of 
diagnosing and treating serious diseases, which must 
previously move to the Central hospital for the treat­
ment. If in 1999, the capacity of using beds for patients 
was 106.1 percent, up to 2002 reached 136.7 percent. 
The number of house-treatment patients in 2002 was 
10.185 people, reaching 127.3 percent. In 2002 the 
number of surgeries increased 4.207 times over 1999 
(2,726 surgeries). Attention is paid to ambulance system 
both in ambulance staff, facilities and medicine to solve 
thousands of ambulance cases. The number of treated 
patients and diagnosis quality has affirmed the continu­
ous improvement of professional qualifications and 
serving quality of Lai Chau General Hospital.

Due to seriously carrying out the hospital's regulations 
and 12 sentences of Uncle Ho teaching health workers, the 
attitude, responsibility and working style of the hospital’s 
staff have been continuously improved: the rate of mis­
takes in professional operations has been minimised. Over 
the past years, with high sense of responsibility and the 
humane heart, die staff of Lai Chau general hospital has 
cured successfully many dangerous diseases such as 
tetanus, crushed eyeball, crushed kidney, lung-disease, 
brain damage, complicated broken bone. etc.

As a leading hospital of Lai Chau province with the 
important role and tasks. Lai Chau General Hospital 
always considers serving examination and treatment for 
its patients, implementing equitably these activities: 
paying attention to preferential social policy people, 
poor people, the people in mountainous and remote 
areas and conducting effectively the health insurance 
policy one of the most important tasks. With high sense 
of responsibility, presently the hospital is a centre of hi- 
tech diagnosis and treatment for patients while the hos­
pital at district and grassroots levels and the initial 
healthcare base cannot do. Additionally, the hospital 
often organises outside diagnosis and ưeatment activi­
ties for the people of nationalities in some communes. 
Annually, the hospital sends the leading doctors to dis­
tricts to check professional regulations and quality, effi­
ciency in using health facilities, etc concurrently com­
bines with district's hospitals in professional fields, uni­
fies in sending and receiving patients and two-way 
information in directing the co-operation between the 
hospitals of province and district.

/4 training course for nurse and doctors of paediatric-mental 
department (Lai Chau General Hospital)

With endeavours and efforts of its leaders and the 
staff. Lai Chau general hospital was rewarded 
Congratulatory Certificate by the Government in 1999. 
the third rank Labour Order by the State in 2000. Al 
present, the hospital has 79 Party members (each year, 
the hospital admits 10-12 Party members) and two 
excellent doctors.

To seize the spirit of the eighth Party National 
Congress's Resolution: "Vietnam has been realising the 
country's industrialisation and modernisation. Parallel 
with socio-cultural economic development, hunger alle­
viation and poverty reduction to enhance the people's 
intellectual standard will create a favourable environ­
ment for each person to improve its health and develop 
the health sector including diagnosis and treatment for 
patients" Besides, with the attention and leadership of 
Lai Chau province Party Committee, the People's 
Council, People's Committee and the Stale investment in 
the provincial health sector. Lai Chau general hospital 
will receive a hospital with the total investment capital of 
VND 129.2 billion, of which VND 45 billion in equip­
ment, VND 65 billion in basic construction, etc. and 23 
departments. 7 functional rooms, 345 staff and a future 
number of 500 beds for patients. The new hospital with 
separate specialisation departments, the qualified staff, 
modem facilities and informatics application in manage­
ment will be the basic premise for the whole staff of Lai 
Chau General Hospital Io complete well the assigned 
tasks, contributing to the successful implementation of 
the ninth Party National Congress's Resolution and (he 
tenth Lai Chau Provincial Party Resolution.
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Phần IV: Kết cấu hạ tầng

TRUNG TÂM y TÊ Dự PHỒNG LAI CHÂU
NỖ LỤC PHẤN ĐẤU NHẰM NÂNG CAO 

SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
Thắng lợi nhát cíta ngành Y lê'Lai Châu trong nluhig 

năm qua là (lã khống chê'và khàng (lẽ bệnh (lịch lớn xáv 
ra. Đạt dược thành tựu này phần lớn là (lo ngành Y tế nói 
chung và Trung lâm Y lể Dự phòng Lai Châu nói riêng 
với phương chám "Phòng bệnh hơn chữa bệnh " dã thực 
hiện lốt công túc y lê'dự phòng trong diều kiện khó khàn 
dặc thù ctìa một tinh vùng cao biên giới, (lịa hình phức 
lạp. giao thông di lại khó khăn....

Trong nhiều năm qua, Trung lãm Y lẽ' 
Dự phòng Lai Châu đã có nhiều cố gắng 
trong việc cúng cỏ mạng lưới y tế cơ sở và 
triên khai thực hiện các chú trương, chính 
sách của Đáng và Nhà nước trong công lác 
chàm sóc, báo vệ sức khoé nhân dãn, dặc 
biệt là Nghị quyết Trung trơng 4 (khoá VII). 
Nhờ dó. Lai Châu dã không dế xáy ra dịch 
bệnh lớn, dồng thời triến khai thực hiện 
hiệu quá các mục liêu chương trình thiinh 
toán một sỏ bệnh xã hội và dịch bệnh nguy 
hièm, phòng chống HIV/A1DS.

Tháy thuốc tai tú, hác sĩ Lí Cóng Sỹ - Giám dốc Trung tám Y tế Dự phòng 
dang phát biếu trong lớp tập huấn Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

Không chế và đẩy lùi dịch bệnh
Trẽn cơ sớ thực hiện lốt Thòng tư số 10 

cùa Bộ Y lẽ về táng cường hệ thõng giám sát. 
thông tin hai chiều giữa cõng lác chi dạo với 
các dơn vị triẽìi khai thực hiện các chương 
trình mục tiêu cùa Nhà nước về quán lý dịch 
bệnh, vệ sinh an loàn thực phấm,... ngành Y 
tế Lai Châu trong những năm gán dãy dã làm 
tót công lác y tế dự phòng, không dế xáy ra 
dịch bệnh lớn. khống chè’ dược nhiều dịch 
bệnh nguy hiểm như sốt rét, lỵ. thương hàn.... 
Đặc biệt, năm 2002 và 6 tháng dầu năm 
2003. số ca bệnh VC dường liêu hoá giám rõ 
rệt. riêng dịch thương hàn không thấy xuất 
hiện trờ lại như các năm 1998 - 1999.

Đê dạt dược những thành tích này phái 
kế đến còng sire không nhó cúa dội ngũ 
"chiên sĩ áo irắng" ihuộc Trung tâm Y té’ 
Dự phòng Lai Cháu. Trung tâm dã phổi hợp 
với trung tâm y tế các huyện, thị đẽ duy trì 
luổng thông tin hai chiều, triển khai cõng 
tác phòng chóng dịch chú dộng ngay từ 
những ngày dầu năm, tăng cường giám sát 
các bệnh truyền nhiẻm có khá năng phát 
dịch tại các ổ dịch cũ. vùng sâu. vùng xa.... 
Bẽn cạnh dó. khi có dịch xáỵ ra. trung tăm 
dã phối hợp với các phòng chức năng tổ 
chức diều tra. xác minh tìm nguyên nhăn 
gây dịch, từ dó dề ra các biện pháp bao vây 
vùng dịch, dập lắt dịch kịp thời, cương 
quyết không dê dịch bùng phát, lan rộng và 
kéo dài. hạn chế tý lệ mác mới và tứ vong.

Thành tích trong các hoạt động khác
Được sự quan tâm và chi dạo kịp thời cúa 

Tinh uý. Hội đổng nhãn dân. L!ý ban nhãn 
dãn tinh, Bộ Y tế cùng các vụ. viện Trung 
ương, sự phối kết hợp chặt chẽ với Uý ban 
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Dân sô’ - Gia đình và 'l'rè em, kết hợp quân - 
dãn y linh, Hội Phụ nữ,... ngành Y tế Lai 
Châu nói chung và trung lãm nói riêng dã 
chú dộng bám sát tình hình thực lẽ' de triển 
khai các mục liêu chương trình y tếquốc gia 
và thực hiện chi liẽu kế hoạch dược giao. Vì 
vậy. dẽn nay. chương trình tiêm chùng mờ 
rộng dã dược triên khai tại 100% xã. 
phường, dạt kết quá rất dáng khích lệ. Tý lệ 
trê em dưới 1 tuổi dược tiêm chúng diiy dú 
6 loại vácxin lãng từ 88.2% (năm 1999) lẽn 
91.2% (năm 2002). Tố chức và triên khai 
chiến dịch tiêm phòng sới mũi 2 cho trè từ 
9 tháng dến 10 tuổi dạt trẽn 95%. Tý lệ phụ 
nữ có thai tiêm UV2+ năm 2002 dạt 
91.28%. cao hơn 1.28% so với năm 1999. 
Bén cạnh dó. còng lác giám sát các bệnh có 
vácxin phòng hiôn dược duy trì dcu dặn và 
có hiệu quá. Hiện nay. 100rí huyện, thị dã 
dirợc công nhận thanh toán bệnh bại liệt và 
loại trừ dược bệnh phong. Tỳ lệ mac bệnh 
bướu cổ giám lìr 55r'j (năm 1991) xuóng 
còn 11% (năm 2001).

Cõng tác giữ gìn vệ sinh mõi trường trong 
nhân dân lừng bước dược triẽn khai ờ các xã. 
thị xã. thị trấn: tý lệ hộ dược dùng nước sạch 
ngày càng dược nâng cao. Công lác kiểm tra 
vệ sinh an loàn thực phấm dược triến khai 
rộng khắp trẽn phạm vi loàn tinh, không dê’ 
xáy ra ngộ dộc do ăn uống. Đổng thời, trung 
lâm còn phối hợp với lực lượng công an. thuế 
vụ. hái quan tiến hành lổ chức kiêm tra liên 
ngành các loại hàng hoá dược nhập vào tinh, 
hạn chẽ' tôi thiêu những mật hàng không dú 
chất lượng vệ sinh dẽ'n tay ngtrời dãn.

Bẽn cạnh dó. Trung tâm Y tẽ' Dự phòng 
Lai Châu cũng dã làm lốt công tác quán lý an 
toàn lao dộng, phòng chống cháy nố. tuyên 
truyền cổ dộng cho tuần lề dinh dưỡng và 
phát triển.... Ngoài thực hiện lốt nhiệm vụ 
giám sát và tư vấn còng lác phòng chống 
H1V/A1DS. trung tâm còn chú dộng triển 
khai tuyên truyền vận dộng, lổ chức diều tra 
cơ bàn. lổ chức tập huấn cho các cộng lác 
viên tuyến tinh, huyện, xã về công lác phòng 

chống IIIV/AIDS.
Đạt dược những thành tích này trước liên 

phái kê dến sự nồ lực hết mình cùa dội ngũ 
cán bộ y, bác sĩ lìr luyến linh dê'n tuyến cơ sở 
xã. phường và cõng lác dầu tư cơ sờ vật chất 
ngành y tế cho các thôn bàn (hiện nay. 80% 
thôn bán trong loàn linh có trạm y tê'). Bên 
cạnh dó. không thê không nói dêìi sự phối 
kết hợp chặt chẽ giữii quân - dân y trong 
phòng chổng dịch bệnh (các xã ớ Mường Tè. 
Mường Nhé phối hợp với lực lượng biên 
phòng), dặc biệt là trong cõng tác phòng 
chóng sốt rét. tiêm chúng mờ rộng, phòng 
chống suy dinh dưỡng tré em dirới 5 tuổi 
cũng như trong công lác dào tạo cán bộ và 
xây dựng, cúng cô' mạng lưới y tế cơ sớ.

Trong diéu kiện cùa một tinh nghèo, 
trình dộ dân trí ớ các dịa bàn vùng sãu, 
vùng xa còn hạn chẽ', sự chuyến biên nhận 
thức tư tướng cùa nhân dân còn chậm, 
ngành Y tê' Lai Châu nói chung và Trung 
lãm Y tế Dự phòng nói riêng dã thành cõng 
trong việc dấy mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dục sức khoe trong nhãn dãn. xây 
dựng mạng lưới truyền thõng giáo dục sức 
khoé từ linh dến huyện và xã: thõng qua dó 
huy dộng dược sự tham gia cùa cộng dồng 
trong công tác chăm sóc sức khoe dược thế 
hiện qua việc vận dộng nhãn dãn tự giác 
tham gia và hường ứng các phong trào giữ 
gìn vệ sinh, phòng chống bệnh....

Có thể nói. với những hoạt dộng thiêì 
thực. Trung tám Y tê' Dự phòng Lai Châu 
dã góp phần không nhỏ cùng ngành Y tê' 
Lai Châu thực hiên lót nhiệm vụ chăm sóc 
và bão vệ sức khoẻ cúa nhân dãn. Tuy 
nhiên, dể có thể khống chê' dược một sô' 
dịch bệnh van còn dang tồn lại, trong 
những năm sắp tới. ngành Y tê' Lai Châu 
nói chung và Trung tâm Y lẽ' Dự phòng Lai 
Châu nói riêng cán phái tâng cường hơn 
nữa cóng lác giám sát và phòng chông dịch 
bệnh, dồng thời dấy mạnh tuyên truyền 
nhàm nâng cao nhận thức cúa người dân về 
phòng chống dịch bệnh.
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Part IV: Infrastructure

MEDICAL PREVENTIVE CENTRE OF LAI CHAU
GREAT EFFORTS IN PUBLIC HEALTH 

IMPROVEMENT
The greatest achievement of Lai Chan health sec­

tor during last years is successfully controlling and 
preventing big epidemics. This has been attained 
thanks to medical prevention activities of the provin­
cial heath sector in general and Medical Preventive 
Centre of Lai Chau in particular under the guideline: 
"Prevention is the best cure" given specific difficul­
ties of a mountainous border province with compli­
cated topography and unfavourable traffic.

D
uring many Iasi years. Medical 
Prevenlive Centre of Lai Chau has 
made many efforts in consolidating 
local health system and implementing the 

guidelines and policies on public healhcare 
of the Party and (he Stale, especially the 
Resolution No.4 (Session VII). 
Accordingly, big epidemics have been con­
trolled in Lai Chau and at the same lime, the 
province has effectively implemented some 
programs on social diseases and dangerous 
epidemics elimination and on HIV/AIDS 
prevention and treatment.

Vaccine delivery to mountainous areas

Control and push back epidemics
Base on the well implementation of the 

Circular No. 10 of Ministry of Heath on 
enhancing supervision system and two-way 
information between the leadership and 
implementation units in national programs 
on disease control, food hygiene and securi­
ty. so far, Lai Chau Heath sector has well 
done medical prevention activities control­
ling big epidemics and many dangerous dis­
eases such as: marsh fever, dysentery and 
typhoid fever. Especially, during 2002 and 
the First half of 2003. number of cases of 
digestive problems remarkably decreased 
and the typhoid fever no longer appeared as 
in 1998 and in 1999.

Contributing to those achievements are 
great efforts of the "Combatants in white 
blouse" in Medical Preventive Centre of Lai 
Chau. The Centre has collaborated with dis­
trict and township centres to maintain two- 
way information and actively carry out epi­
demic prevention from the early year, and 
enhance to supervise infectious diseases in 
danger of widespread contagion in old dis­
ease-stricken areas, mountainous and 
remote areas. Besides, in an outbreak of an 
epidemic, the Centre collaborated with rele­
vant departments in examining and identi­
fying the cause, so as to draw Out solutions 
to encircle epidemic areas and promptly get 
rid of epidemic, determinedly contain w ide­
spread and prolonged epidemics to limit the 
rate of infectious cases and death.

Achievements in other activities
Thanks to the leadership of Party 

Committee, Provincial People's Council, 
Provincial People's Committee and depart- 
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menis, central institutes in close combination 
with the Committee of Population-Family 
and Children, provincial people and military 
forces. Women Union, Lai Chau Health sec­
tor in general and the Centre in particular 
have actively grasped the reality to complete 
the targets of national medical programs and 
planned indices. Therefore, extensive vacci­
nation program has been so far carried out in 
100% of communes with encouraging 
results. The rate of children under one year 
old injected six kinds of vaccines increased 
from 88.2% in 1999 to 91.2% in 2002. 95% 
of the children from 9 months to over 10 
years old have been had the second injection 
in the measles vaccination campaign, 'rhe 
rate of pregnant women injected UV2+ in 
2002 reached 91.28%, 1.28% higher than 
that in 1999. Besides, the supervision of dis­
eases with available vaccines has been kept 
regularly and effectively. For the lime being, 
100% of districts and towns have been recog­
nised to eliminate the polio and leprosy. The 
rate of goitre infected cases decreased from 
55% in 1991 to 11% in 2001.

The environmental hygiene preservation 
among people has been step-by-step imple­
mented in communes and towns and town­
ships: the rate of households accessible to 
safe water has increased. Foodstuff hygiene 
and safety examination has been expanded 
across the district, resulting in no food poison 
case. Concurrently, the Centre has combined 
with police, tax and customs sector in the 
inter-sector examination in imported com­
modities in the province, minimizing com­
modities with low standard of food hygiene.

Furthermore, the Medical Preventive 
Centre has well managed the labour security, 
explosion and fire prevention and control and 
popularised "week of nutrition and develop­
ment”. In addition to the well fulfilment of 
supervision and consultancy on HIV/AIDS 
prevention and treatment, the Centre has 
actively carried out the propaganda and basic 

examination, training collaborators al provin­
cial, district and commune level on 
HIV/AIDS prevention and treatment.

Illis achievement is attainable first thanks 
to the all-out efforts of medical staff from 
provincial to commune and ward levels and 
investment in heathcare infrastructure in vil­
lages and hamlets (805 of villages and ham­
lets in the province have now had heath sta­
tions). Furthermore, it is necessary to men­
tion the close collaboration between army 
forces and people in epidemic prevention and 
treatment (the collaboration between people 
in Muong Te and Muong Nhe and border 
guards), especially in marsh fever preven­
tion, exclusive vaccination and anti-malnutri­
tion for children under five years old as well 
as in staff training activities and local health 
care system consolidation.

(liven a poor province with limited and 
slow awareness of people in remote and 
mountainous areas, Lai Chilli health sector 
in general and the Medical Preventive 
Centre in particular have succeeded in push­
ing propaganda movement on heathcare 
among people, establishing communication 
network on heathcare education from the 
province to districts and communes, thus, 
mobilising public participation in heathcare 
activities through encouraging people vol­
untarily participate and follow the hygiene 
movement, epidemic prevention and treat­
ment movement.

Likely to say, through practical activi­
ties, Medical Preventive Centre of Lai Chau 
has made great contribution along with Lai 
Chau Health sector to public health care and 
protection. However, to contain some exist­
ing epidemics, in coming years, Lai Chau 
Heath sector in general and the Medical 
Preventive Centre in particular must intensi­
fy supervision and epidemic prevention and 
treatment, simultaneously pushing propa­
ganda activities to raise public awareness of 
epidemic prevention and treatment.
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Phần IV: Kết cấu hạ tầng

BIN DIỆN LAI CHẦU
HƯỚNG TỚI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIEN

TỐNG DUY PẢNG 
Giám dốc Bưu diện tinh Lai Cháu

Nghị quyết Đại hội Đại hiểu loàn quốc lần thứ IX cúa 
Đáng (lã (lể ra (lịnh hướng "Phát triển kết câu hạ láng công 
nghệ thông tin và mạng lưới thông tin hèn lạc quốc gia và 
quốc tẽ'hiện (lại, dung lượng lớn. chãi lượng cao: dầu Hide 
nâng dần tý lệ nội (lịa hoá trong việc sán xnãì. lắp dặt thiết hi 
thông tin liên lạc... dặc hiệt là plìál triển mạng h(ới hưu chính - 
viễn thông an loàn, thông suốt" Buìt diện Lai Châu là một 
trong những cánh chim dầu dàn thực hiện mục liêu hội nhập 
và phát triển trên.

liên lạc dường dài liên tinh và nội lính 
bằng diện thoại háo mooc (More): dường 
thư nội tinh bàng xe dạp và chạy bộ, duy 
nhất dường liên linh di Trung ương chạy 
bằng o tò. den nay. Bưu diện tính I^ai 
Châu dã xây dựng dược mạng lưới thòng 
tin liên lạc hiẹn dại và rộng kháp. phục vụ 
kịp thời sự chi dạo, diêu hành cúa các cấp 
uỷ. chính quyên (lịa phương và nhu cáu 
của nhãn dân các dãn tộc trẽn dịa bàn 
linh.

B
ưu diện linh Lai Châu liền thân là 
Ty Bưu diện - Truyền thanh dược 
thành lặp ngày 01-01-1962. Đế 
phù hợp với xu thế phát triển cúa xã hội, 

nãm 1982. Ty Bưu diện Truyền thanh 
dược dổi tên thành Bưu Điện tinh Lai 
Châu. Trái qua hơn 40 năm xây dựng và 
phát triến. từ một btru diện nghèo nàn. lạc 
hậu. liên lạc diện thoại nội hạt băng lổng 
dài lừ thạch và máy diện thoại quay lay:

Tin sà Biíii điện Lai Cháu

Đặt nến móng cho tưong lai
Được sự quan tâm cùa Tong cóng ty 

Bưu chính - Vién thòng Việt Nam nay là 
Bộ Bưư chính Viền Ihõng và sự hỗ trợ 
nhiệt lình cùa các cấp. các ngành lại dịa 
phương, Bưu diện linh Lai Châu dã có 
những hướng di. những chính sách phát 
triển thích hợp trong lien trình nâng cấp. 
phát triến và mở rộng mạng bưu chính - 
viền thõng. Xuất phát lừ nhặn thức, thòng 
tin liên lạc phái di trước một bước trong 
chiến lược phát triển kinh tẽ’ - xã hội cúa 
tinh, ngay (ừ những ngày (lau thành lập. 
lãnh dạo Bưu diện Lai Châu dã lập trung 
dầu tư hiện dại hoá. sò hoá mạng lưới bưu 
chính - viền thòng dến tất cá trung lãm 
huyện lỵ. thị xã. thị tứ và các khu vực 
dóng dân cư. vùng kinh tẽ - xã hội trọng 
diểm.

Trong những nãm qua. Bưu diện Lai 
Châu dã lận dụng mọi nguổn vón cùa Nhà 
nước, cúa ngành dầu tư phát triẻn đổng bộ 
mạng nội hạt. Trong dó có hệ thống 
chuyển mạch với những thiết bị và công
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nghệ hiện dại. bao gồm: OI tổng (lài HOST- 
STREX-VK. 07 tổng dài vệ tinh. 08 lổng dài 
dộc lập và 02 trạm VSAT với dung lượng trẽn 
17.000 số. Cùng với hệ thống chuyển mạch, 
dược sự dầu tư của Tổng còng ty Bưu chính - 
Viền thõng Việt Nam. mạng ngoại vi Bưu diện 
Lai Châu dã không ngừng năng cấp. kièn cô’ hoá 
bằng việc xây dựng các tuyến cáp quang ngầm 
tại hầu hêì các trung tâm huyện, thị có cơ sớ hạ 
tầng dược quy hoạch ổn dịnh. Tính dến nay. 
toàn tinh có trên 20.000 dõi cáp gốc. khoáng 
26.000 dôi cáp ngọn: chi liéu xừ lý và dộ thông 
thoáng mạng nội hạt cùa tinh Lai Châu dạt 
100%: dung lượng sừ dụng cùa lổng dài dạt 
10.891/13.200 sỏ’ (bằng 82.5CÍ). Bẽn cạnh dó. 
Bưu diện Lai Châu còn có 01 tuyến viba có 
dung lượng 34 Mb/s và tuyến cáp quang với 
dung lượng 2.5 Gb/s. trẽn 34 trạm viba với dung 
lượng 2 - 8 Mb/s. 08 trạm cáp quang với tổng 
chiều dài gần 120km. dảm báo tốt lưu lượng 
dàm thoại trong và ngoài linh. Nhờ dầu tư có 
chiểu sáu và trọng tâm này. Bưu diện 1 .ai Châu 
dã dáp ứng nhu cầu thòng tin liên lạc trẽn dịa 
bàn tinh, tạo diều kiện thuận lợi cho người dân 
tiếp cặn nhanh chóng với các thông tin khoa học 
- kỹ thuật tiên tiến của các linh bạn và thẻ’ giới.

Nâng cao dời sống tinh thần cho người dân
Là một tinh nghèo miền núi. nhiều dàn tộc. 

địa bàn rộng và phức tạp. cơ sờ hạ tầng kém 
phát triển, nhất là hệ thòng giao thõng di lại rất 
khó khăn, trình dộ dãn trí phát triến không 
dồng đều.... việc nàng cao dời sống tinh thần 
cho nhãn dãn có vị trí dặc biệt quan trọng 
trong chiến lược phát triến kinh tê' - xã hội cùa 
Lai Châu, nhất là trong giai doạn hội nhập và 
phát triển hiện nay. Với khẩu hiệu "nhanh 
chóng, chính xác. an toàn, tiện lợi. vãn minh". 
Bưu diện tinh Lai Châu dã dầu tư xây dựng 01 
bưu cục cấp I. 12 bưu cục cấp II, 13 bưu cục 
cấp III. nhầm cung cấp và da dạng các loai 
hình dịch vụ như: bưu phấm. bưu kiện, điện 
hoa. chuyên tiền nhanh, lem bưu chính Việt 

Nam. dịch vụ tiết kiệm bưu diện, dịch vụ diện 
thoại còng cộng.... Ngoài ra. Bưu diện Lai 
Châu cũng có nhiều cò gắng trong công lác 
phát hành báo chí. lừ khâu nhận dặt mua den 
khâu phim phôi, dám báo dũng thời gian quy 
(lịnh, khòng dể xáy ra tình trạng chậm trẻ. thất 
lạc. Do những khó khăn mang lính (lặc thù. Lai 
Châu là (inh duy nhất hiện nay trong toàn quốc 
chưa có báo (lọc trong ngày. Tinh và Tổng 
cõng ty Bưu chính - Viền thông Việt Nam dang 
có kê' hoạch xây dựng (liếm in. sao báo Nhãn 
dân tại thị xã Điện Biên Phú vào năm 2004.

Nhằm truyền bá sâu rộng nền vãn hoá dãn 
lộc. cùng những tiến bộ cúa khoa học - kỹ thuật 
dến với người dãn trong tinh, trong những năm 
qua. Bưu diện Lai Châu dã xây dựng và dưa vào 
khai thác 62 diếm bưu diện - vãn hoá xã trẽn 
phạm vi toàn linh, dạt tý lệ 40.5% (trong dó có 
34/120 xã dặc biệt khó khăn). Phấn dấu dến 
năm 2005. 100% xã có (liếm bưu diện - vãn hóa 
xã và máy diện thoại. Để các diêm bưu điện 
văn hoá xã hoạt dộng sôi nổi và di vào chiểu 
sâu. lạo diều kiện thuận lợi cho mọi người dân 
dược nghe tiếng nói cùa Đáng, chính sách cúa 
Nhà nước và nhãì là những kinh nghiệm làm ãn 
cùa bà con nông dãn. dê'n nay. bình quân mồi 
diêm có lới khoáng 400 cuốn sách các loại. 01 
tờ báo Nhân dân. 01 tờ báo Điện Biên Phú và 
01 tờ báo Bưu diện Việt Nam. Không những 
thế. trong năm 2002. Bưu diện tinh Lai Châu 
còn phôi hợp với Tỉnh đoàn. Sờ Giáo dục - Đào 
tạo triển khai chương trình quyên góp sách 
thiêu nhi cho trẻ em nông thôn dọc tại diểm 
bưu diện - vãn hóa xã với 17.554 dầu sách các 
loại. Đồng thời. Bưu diện tinh tiếp lục iriển 
khai chương trình phối hợp với Sờ Văn hoá - 
Thông tin tổ chức phòng dọc tại diêm bưu diện 
- vãn hóa xã. tập huấn thư viện cho nhãn viên 
bưu diện - vãn hóa xã và luân chuyên Tù sách 
Pháp luật từ xã sang diểm bưu điện - vãn hóa 
xã. Xảy dựng diêm bưu điện văn hoá xã 
khồng chi là mô hình gắn kết giữa phát triển 
kinh lê' và nâng cao dời sống vãn hoá linh thần
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Phần IV: Kết cấu hạ tầng

cho các khu vực nòng thôn, vùng sâu. vùng xa. mà còn 
thế hiện sự quan tàm sâu sắc cúa Đáng. Nhà nước. Tinh 
uý. Uý ban nhân dãn tinh, các cấp. các ngành đối với 
(lổng bào các dân lộc trên dịa bàn tinh Lai Châu.

Từ một linh còn hạn chế vể các phương liện thõng tin 
liên lạc. dén nay. Bưu diện Lai Cháu dã dáin báo dưa thông 
tin về dến tận xã. thôn với 6.3/141 xã có máy diện thoại 
(trong dó có 42/120 xã dặc biệt khó khăn) với tống số máy 
là 1.892 máy. Số dổn bién phòng có sò’ máy diẹn thoại là 
8/19 dổn với tổng số máy là 18 máy. Mạc dù nhu cẩu sử 
dụng diện thoại ở 1x11 Châu còn hạn chế. dặc biệt có một 
sô' nơi dã tổ chức mạng thõng tin nhưng không có người sứ 
dụng. Nhưng có thê nói. Bưu diện linh dã có nhiều cô gang 
dế các ưạm diện ihoại xã. dồn biên phòng luôn ở chế dộ 
hoại dộng 24/24giờ và dám báo dường dây luôn thõng suối 
và các chi tiêu xứ lý theo quy dinh cùa ngành.

Định hướng phát biển
Nhăm da dạng hoá các loại hình dịch vụ. thục hiện tóì 

nhiệm vụ phái triển kinh tế - xã hội. dặc biệt là chuấn bị 
cho quá trình hội nhập. Bưu diện tinh Lai Châu sẽ tiếp tục 
dáy mạnh còng tác xây dụng cơ sờ hạ tầng bưu chính - 
viên thông - tin học bằng việc dầu nr trang thiết bị và cóng 
nghệ hiện dại. kỹ thuật cao phục vụ cho sự nghiệp phát 
triển cõng nghệ thông tin và truyền thõng da phương tiện. 
Đồng thời, tiến hành dổi mới quán lý. khai thác kinh doanh 

bưu chính - viên thõng - tin học trẽn dịa bàn linh theo dinh 
hướng chiên lược cùa Tổng cõng ty Bưu chính Viên 
thòng Việt Nam dề ra.

1 rước mẩt. Bưu diện I^ai ("hâu sẽ liếp tục hoàn thiện 
cấu trúc mạng viên thông theo hướng hiện dại hoá. dám 
báo tính khoa học. mỹ quan, an toàn. Cụ thê là chuyển cáu 
hình HOST - tống dài dóc lặp sang cấu hình IIOST - vệ 
tinh/V5.x. (rang bị giao diện V5.X cho tổng dài HOST 
trung tám tinh dế phát ưiến truy nhập cáp quang da dịch 
vụ báng hẹp và bâng rộng cho truyền số liệu, internet và 
kênh thuê riêng. Mặt khác, dế tạo diều kiện thuận lợi 
trong tiến trình hiện dại hóa lĩnh vực bưu chính - viền 
thông, ngành sẽ cáp quang hoá lOO'T các luyến truyền 
dản nội tinh và lie'll tới sứ dụng thiết bị truycn dần cõng 
nghệ SDH tốc dộ 155.52 Mb/s.

Hướng lới ký niêm 50 năm chiến tháng lịch sứ Điện 
Biên Phú và 55 năm ngày thành lập Đáng bộ tinh I^aĩ 
Châu, dặc biệt cũng là năm thị xã Điện Biên Phú dược 
công nhận là thành phó loại .3. với bể dầy truyén thõng. 
Bưu diện Lai Châu sẽ liếp lục hoàn thiện và dối mới 
phương thức quán lý dể nâng cao lún suãì. chất lượng 
phục vụ. giám chi phí và lãng hiệu quá kinh doanh, 
dồng thời sớm mở rộng mạng internet nhâm dáy nhanh 
hoạt dộng thương mại. làm liền dề cho quá trình hội 
nhập và phát triển của Bưu diện linh Lai Châu nói riéng 
và nén kinh tẽ - xã hội cúa linh nói chung.

Định hướng đầu tư của Bưu điện tỉnh Lai Châu
Do dặc điểm của một lỉnh có dịa lý rát phức tạp, diện tích rộng, biên giới dài, địa hình chủ yếu là vùng 

núi cao, hiểm trở nén trong chiến lược phát triển, Bưu diện tỉnh Lai Cháu dã kháo sát, thừ nghiệm dể 

dưa ra phương thức dấu tư hữu hiệu nhất. Theo dó:

1) Đối với khu vực trung tám, tỉnh sẽ dấu tư mở rộng mó hình hiện có, mở rộng vá nàng cao chái lượng 

các dịch vụ điện thoại - phi thoại, nâng cao dung lượng chuyển mạch cũng như chất lượng truyền dần.

2) Đối với khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ viẻn thõng ồ mức dộ trung bình và có truyền dấn cáp 

quang đì qua sẽ được đẩu tư thiết bị ADM-163E1 và sử dụng hệ thõng truy nhập.

3) Đói với vùng sáu, vùng xa, các xã biên giới, các dồn biên phòng, các diêm bưu diện - vãn hoá xã, dàn 
cu thưa thớt, thõng tin chủ yếu phục vụ mục đích chính trị, so lượng thuê bao không nhiêu sẽ tuỳ từng 

diêu kiện cụ thê mà sử dụng phương thức truy nhập khác nhau như cáp dóng, võ tuyến diêm - điểm hoặc 
diểm - da diểm, viba ít kénh, viba diều tắn. Trong trường hợp dặc biệt sẽ sử dụng phương thức VSAT.
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LAI CHAU POST OFFICE
HEADING FORWARD TO INTEGRATION AND 

DEVELOPMENT
TONG DUY PANG - Director of Lai Chau Post Office

Resolution of the National Congress of dele­
gates IX of the Party clearly outlined the orienta­
tion of "progressively developing the infrastruc­
ture of information and technology and the net­
work of national, international communication 
with spacious capacity, high quality, investing in 
the localisation rate increase in equipment pro­
duction and installing for telecommunication 
developing the network of post-telecommunica­
tion safely and smoothly" Lai Chau Post Office 
is one of the pioneers launching the goals of inte­
gration and development.

L
ai Chau Post Office, whose predecessor was 
broadcast ing-posi service, was founded on 
January 1st 1962. To match with the developing 
trend of the society, in 1982, it was renamed as Lai Chau 

Provincial Post Office. Over 40 years of establishment 
and developing . from the fact of being a backward and 
indigent post office, of that telephone call inside the 
region was made by magnet switchboard and on dialling 
telephone sets: inter-provincial and inlra-provincial 
long-distance communication was made by More: intra­
provincial letter-passing route was made with bicycles 
and on foot, only the inter-provincial route to Centre was 
by car. up to now Lai Chau Post Office has built a mod­
em and wide network of communication, timely serving 
the management and guidance from the Party commit­
tees. local governments at all levels and the people's 
demand in the province.

Laying foundation for the future
Thanks to the attention from the Postal­

Telecommunications Corporation of Vietnam presently 
Ministry of Telecommunication and the devoted assis­
tance from the local levels and branches. Lai Chau Post 
Office has launched policies and orientation for the 
development filling the process of upgrading, develop­
ing and expanding the network of Post Office. Getting 
started from the sense that information-communication 
must stay ahead in the strategy for socio-economic 
development of the province, right from the first day of 
its establishment, the managers of Lai Chau Post 
Office did focus on investing in modernising, digitis­
ing the network of Post Office in the district's centres, 
towns and township and the populous areas, main 
socio-economic areas.

Over the past years. Lai Chau Post Office has made 
use of every capital source of the State, the Branch to 
invest and develop the LAN (local area net) synchro­
nously. In which there is the system of switching cir­
cuit of modem equipment and technology, including 
:0l HOST-STREX-VK switchboard. 07 satellite 
switchboards. 08 independent switchboards and 02 
VSAT stations with the capacity over 17.000 telephone 
sets. Together with the system of switching circuit 
invested by post-telecommunication Corporation of 
Vietnam, the extra-network of Lai Chau Post Office 
has been uninterruptedly upgraded and made solid by 
setting up a system of optical cables underground al 
almost centres of the districts and towns, the infra­
structures of which are permanently delineated. Up to 
this time, there are more than 20.000 couples of sup­
ply cables and over 26.000 couples of serial cables 
across the province: processing criteria and the easi­
ness of the LAN of Lai Chau province satisfies 100% 
of the requirements. The used capacity of the 
Switchboard reaches 10.891 subscribers (equal to
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Part IV: Infrastructure

Staff of Lai Chau Post Office is getting 
prepared for a workday

82.5%). Beside that, there is a 
micro line with the capacity of 34 
Mb/s and a optical cables line 
with the capacity of 2.5 Gb/s. over 
34 micro stations with the capaci­
ty of 2-8Mb/s. the optical cables 
station with the total length of 
approximately 120 km. which 
assures the flow of communica­
tion inside and outside the 
province. Thanks to such deep 
and focused investment, Lai Chau 
Post Office has met the demand 
for information and communica­
tion of the people in the province, 
provided the favourable condi­
tions for them to quickly get 
access to modem technological-
scientific information in the friend-provinces and in 
the world.

Improving people's spiritual life
Being a poor, mountainous province with various 

ethnic groups, open and entangling land, underdevel­
oped infrastructure, especially the system of transport 
which causes trouble for travelling, people's intellectual 
standards not yet at the same level across the 
province.... improving the spiritual life of the people 
assumes an important position in the strategy of socio­
economic development of Lai Chau, foremost in the 
present period of integration and development. With the 
motto " quick, accurate, safe, convenient, modem", Lai 
Chau Post Office has invested to build 01 post office 
level I. 12 post office level II, 13 post Office level III, to 
provide and diversify forms of services such as: pack­
ages, mails, currency ttansfers express, messages of 
greeting, VNPT stamps, post office- savings bank serv­
ice, public telephone service,...Apart from those. Lai 
Chau has made several attempt in term of distribution of 
journals from the subscription to the delivery in due 
time, avoiding the matter of delay and loss. Because of 
the specific difficulties, Lai Chau is the only one that 
doesn't have journals for the day. The province and die 

Postal-Telecomm unicat ions 
Corporation of Vietnam are plan­
ning to construct the place for 
printing and copying journal Nhan 
Dan (The People) right in Dien 
Bien Phu district by 2004. In 
order to propagate the national 
civilisation and technological-sci­
entific advancements to people in 
the province, over the past years 
Lai Chau Post Office has built and 
put into exploitation of 62 com­
mune culture-post spots across the 
province, reaching a rate of 40.5% 
(among them, there are 34/120 
extremely difficult communes). By 
2005, it strives for setting up the 
commune culture-post spots and

telephone sets in 100% communes. In order that the 
commune culture- post spots can work wildly and 
deeply, making it easy for the people to be able to per­
ceive the voice of the Party, State policies and especial­
ly the experience in working of the peasants, up to now 
on average at each spot, there are up to 400 books of all 
kinds, Nhan Dan, Dien Bien Phu and VN Post newspa­
pers. That is not everything, in 2002. Lai Chau Post 
Office in ordination with the provincial group. 
Education-Training Sector launched the programme of 
providing books for the children in the rural areas to 
read at the commune culture-post spots, reaching up to 
17,554 book titles of all kinds. Concurrently, the provin­
cial Post Office is in ordination with the information­
culture department keeping on carrying out the pro­
gramme of organising the reading room right in the 
commune culture-post spots, training the library skill for 
the employees of the commune culture-post spots, and 
rotating the law-bookcase from the communes down to 
the commune culture-post spots. Building the commune 
culture-post spots is not only the combmed models 
between developing economy and raising the cultural, 
spiritual life of the people in the rural, remote areas but 
also the revelation of the thorough attention from die 
State, Party, provincial committee of the Party, the 
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provincial people's committee, branches and organs to 
the people in Lai Chau area.

From the status of a province with the limitation on 
media equipment, up to now Lai Chau Post Office has 
made sure of delivering information down to comers of 
communes and hamlets, with 63/141 communes hold­
ing telephone sets ( among them 42/120 communes of 
terrible poverty holding telephone sets) with the total of 
1.892 telephone sets. The numbers of border-guard sta­
tions holding telephone sets reach 8/19 with the total of 
18 telephone sets. Although the demand for the using 
telephone in Lai Chau is restrained, especially in some 
places there are information network but the there is no 
usage from people, however it is possible to say that Lai 
Chau Post Office has a lot of attempt to guarantee the 
operation of 24/24 for the commune telephone stations, 
border-guard stations and to assure good line and the 
processing standards stipulated by branch.

Orientation for the development
In order to diversify forms of services, well fulfil 

the socio-economic development, exceptionally, for 
the preparation for the integration. Lai Chau Post 
Office will boost the work of constructing the informa­
tion-posts- telecommunications infrastructure by 
investing modem and high-tech appliances and tech­
nology. serving the development of information and 
technology and multimedia. Simultaneously, it gets 
started to innovate the management and to exploit the 
business in the information-Post Office in the provin­
cial area conforming to the sưategic orientation of the 
Postal-Telecommunications Corporation of Vietnam.

Immediately. Lai Chau Post Office is about to com­
plete the structure of telecommunication network in the 
dữection of modernisation, of science, aestheticism, 
safety. Specifically, the structure of HOST-independent 
switchboard is changed into the sưucture of HOSf- 
satellite/V5,x. equipping the interface of V5x for the 
switchboard HOST of the provincial centre so that it can 
get access to the integrated service optical cables of nar­
row and wide band for digital ưansmission, internet, 
and privately-hired channel. On the other hand, in order 
to make it easy during the process of modernising the 

field of post-telecommunications, the branch will apply 
drastically optical cables into lOOty intra-provincial 
transmission lines and look forward to using the SHD 
transmission equipment at the speed of 155.52 Mb/s.

Orientation for the investment of Lai Chau Post Office
Due to the features of a province of entangling 

topography, broad area, long boundary, of virtually 
mountainous and difficult-access terrain, therefore, in 
the strategy for development. Lai Chau Post Office has 
carried out surveys, tested to draw out the most effi­
cient method of investment. Following that:

1) As far as the central area of the province is con­
cerned. the province will invest to expand the current 
models, to expand and improve the quality of tele­
phone-posts services, to increase the capacity of circuit 
switching as well as the quality of transmission.

2) For the regions which are of the average demand 
for using the telecommunications service and through 
which optical-cable transmission passes will be invest­
ed with the equipment ADM-163E1 and the used with 
the access-system.

3) For the remote and mountainous regions, frontier 
communes, border-guard stations, commune culture-post 
spots, thinly populated regions where information is main­
ly for the political aims, there are not many subscribers, it 
will on the specific conditions apply different modes of 
access such as bronze cables. ToPo (point to point trans­
ceivers). point to multi-point ưansceivers. micro line of 
few channels, micro line for regulating the frequency. 
Under the special the use of VSAT mode will be applied.

Looking forward to the 50lh anniversary of Dien 
Bien Phu historical victory and the 55th birthday of 
Lai Chau Parly Committee, especially also the year 
that Dien Bien Phu town is confirmed the city level 3. 
with its much tradition. Lai Chau Post Office will keep 
on completing and innovating methods of management 
in order to increase frequency, servicing quality, to 
reduce cost and raise business result, simultaneously 
soon spread the internet so as to boost the commercial 
activities, setting the premise for the process of inte­
gration and development of Lai Chau post in particular 
and the provincial socio-economy as a whole.
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Phần IV; Kết cấu hạ tầng

CÔNG TY XÂY DỰNG QUẢN LÝ CẤP Nltâc LAI CHÂU
HẠT NHÂN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH 

CHUYỂN MÌNH CỦA ĐÔ THỊ LAI CHÂU
LÊ XUÂN ĐÔNG

Giám dốc Cóng ty Xây dụng Quản lý Cấp nước Lai Châu

Sứ (lụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong 
dời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. 
Cung cấp day dủ nguồn nước sạch với chất lượng 
lốt nhất cho ngtỉíri dân là liêu chuẩn cúa một dô 
thị vãn minh, hiện dại. Công ty Xây dựng Quản lý 
Cấp nước Lai Châu dã và dang phấn dấu không 
ngùng dê hoàn thành lốt mục liêu trên.

Đ
ược Ihành lập trẽn cơ sờ Xí nghiệp Quán lý 
Cấp phát nước Lai Châu, Công ty Xày dụng 
Quàn lý Cấp nước Lai Châu là dơn vị trực 
thuộc Sở Xây dựng Lai Châu, dàm nhặn nhiệm vụ sán 

xuất, cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cđu sinh 
hoạt và dời sống của nhản dãn trong khu vực thị xã 
Điện Biên Phú và lắp dặt các cóng trình nước trong toàn 
tinh. Công ty dã nhận thức rõ trọng trách và thách thức 
dặt trên vai mình là làm sao vừa cung cấp dầy dú nước 
sinh hoạt, vừa dảm bào an toàn chất lượng nước, lại vừa 
dàm bào việc làm ổn dịnh và thu nhập cho cán bộ cõng 
nhãn viên. Với bé dày kinh nghiệm, lại dược sự quan 
tàm. chi dạo thường xuyên cúa Tinh uỷ, Hội dồng nhân 
dân, Uý ban nhàn dân tinh, Sở Xây dựng,... công ly dã 
nỗ lực vượt lên mọi khó khãn dể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ dược giao, dưa khối lượng sản xuất nước sạch 
cũng như hộ dùng nước sạch năm sau cao hơn năm 
trước: năm 2001 là 2.170.295 m’ và có 5.731 hộ; dến 
năm 2002 chi số trên là 2.500.000 nỉ và 7.000 hộ.

Phát huy vai trồ trong xây dựng đô thỊ
Ngay sau khi tinh lỵ chuyển về thị xã Điện biên 

Phủ (năm 1994), nhà máy nước dã dược xây dựng. 
Lãnh dạo công ty chính thức nhận bàn giao nhà máy 
nước và dưa vào vận hành khai thác năm 1998. Theo 
chủ trương ban dầu, nhà máy sẽ dược triển khai hoạt

Ông Lê Xuân Đỏng - Giám đốc Còng ry Xây dựng Quàn lý Cấp nước 
Lai Cháu

dộng theo 2 giai doạn. Hiện tại. nhà may dang hoạt 
dộng ờ giai doạn I với vốn dầu tư 51 tỳ dồng dành cho 
hẽ thống dường ống cấp I, công suất 8.000m' nước 
sạch/ngàydêm, khả năng cung cấp 2,9 triệu m' 
nước/nảm cho khoảng 7.600 hộ, trong dó có 320 cơ 
quan. Tỷ lệ dân cư trong thị xã Điện Biên Phú dược 
dùng nước của nhà máy chiếm trẽn 66%. mỏi năm 
phấn dấu tảng 500 hộ dược sứ dụng nước sạch. Ngoài 
việc sàn xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho trẽn 3 
vạn dân (khu vục thị xã Điện Biên Phủ và thị trấh 
huyện Điên Biên), công ty còn quàn lý cấp nước dô thị 
ờ thị xã Lai Chàu, thị trấn Na Son, thị trấn Tam Đường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công ty phải 
dối mặt với rất nhiều khó khăn như: dịa bàn hoạt 
dộng có dịa hình tương dối phức tạp. dãn cư phân bố 
không dồng đều. ý thức cúa người dàn trong khi sứ 
dụng nước còn nhiểu hạn chế. thêm nữa giá thành 
nước lại dược ấn định trong một khung giá quy 
dịnh.... Song với sự năng dộng và ý thức làm chù của 
toàn thể cán bộ công nhân viên. Công ty Xây dựng 
Quàn lý Cấp nước Lai Châu dã thục sự trở thành một 
trong những hạt nhàn quan trọng trong tiến trình phát 
triển của đổ thị Lai Châu.
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Một góc trạm lọc nước cùa Cõng ty Quàn /ý Cap nưức

Trong quá trình quản lý diêu hành, cõng ty dã vận 
dụng mỏ hình tổ chức theo cơ chẽ' trực tuyến râì linh 
dộng và sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phàn tham 
mưu và bộ phận thực hiện, kịp thời dáp ứng mọi yêu 
cầu sàn xuất - kinh doanh. Ngoài ra, cõng ly còn mờ 
rộng hoạt dộng ra nhiều lĩnh vực khác, lấy hiệu quà 
của các lĩnh vực đó làm dộng lực hỗ trợ cho nhiệm vụ 
chính. Vì vặy, giá trị tổng sàn lượng, doanh thu và các 
khoản nộp ngăn sách nhà nước hàng năm lăng lên rõ 
rệt. Năm 2002, tổng doanh thu dạt 3,66 tỷ dồng, tăng 
32,1% so với nãm 2000. Dự kiến trong năm 2003. 
doanh thu của công ty sẽ đạt khoảng 3.6 tỳ đồng.

Với phương thức kinh doanh năng dộng và sáng 
tạo. dời sống và thu nhập cùa người lao dộng ngày 
càng dược nâng lẽn một cách rõ rệt. Nếu năm 2000 
tiền lương bình quán của người lao dộng mới dạt 
510.000 dồng/người/tháng. thì dến năm 2002 dã tăng 
lên 610.000 đồng/người/tháng. Dự kiến trong nãm 
2003, thu nhặp của người lao dộng sẽ tăng cao hơn 
năm 2002 khoảng 15%.

Nhãng kế hoạch trong tuông lal
Khi dõ thị ngày một mở rộng, dãn sô' ngày càng 

tăng thì nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn. Hiện 
nay, nhà máy nước luôn hoạt động trong tình trạng 
chạy hết công suất (gần như 24/24 giờ), trong khi dó 
vẫn còn gán một vạn dãn khu vực thị xã Điện Biên 
Phủ và thị trấn huyện Điện Biên chưa có nước sạch dể 
dùng trong nhiều năm nay. Lý do vướng mắc ờ chỗ 
hiện chưa có dường ống cấp II dể nối các hộ có nhu 
cầu được cấp nước sinh hoạt ở xa khu vực dường ống 
cấp I. Đặc biệt bước sang năm 2004, khi thị xã Điện 
Biên Phù nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh, một 

vấn dề dược dặt ra cho lãnh dạo công ly là làm thê nào 
dể cung cấp dầy dủ nước cho nhu cầu sinh hoạt cùa 7 
vạn dân. Bời theo tiêu chuẩn cùa một thành phố. 90 - 
100% sỏ' dân phái dược sứ dụng nước sạch. Nhưng 
công suất của nhà máy nước hiện không thè dáp ứng 
dược yêu cầu dó. Đê dáp ứng dược liêu chuẩn này. vừa 
qua, dược sự quan tâm chi dạo, lãnh dạo cùa Tinh uỷ. 
Hôi dồng nhân dàn. Uỷ ban nhân dân tinh và sự quan 
tàm, trợ giúp của các cấp. các ngành trong tinh, cõng 
ty dã xây dựng dề án mờ rộng dây chuyền xứ lý dưa 
công suất nhà máy lên gấp dôi. từ 8.000m' lên 
16.000m'/ngàydẻm. Ngoài ra. còng ly cũng dề xuất 
phương án bổ sung nguồn nước thó cho nhà máy bằng 
việc xây dựng dường nước tự cháy có dường kính 
300mm. chiều dài 4.200m lừ suối Nậm Khau Hú. Vì 
theo khảo sát nguồn nước thó hồ Huổi Phạ sẽ không 
dũ cung cấp khi tăng cõng suáì cùa nhà máy.

Cùng với việc nâng còng suất, dáu tư xây dựng 
dường ống cấp II là yêu cẩu bắt buộc dổng thời phái 
tính dến việc cãi tạo lại hệ thống dường ống hiện nay 
của nhà máy với chiều dài trẽn 32 km dường ống nước. 
24 km dường tuyến ống cấp 1 dược xây dựng lừ năm 
1994 bàng vật liệu gang xám, trong dó có 8 km dường 
ống láp bằng phương pháp mối nối cứng. Do quá trình 
mở rộng nền dường, lực ép do việc vận chuyên trên 
dường khá lớn dã khiến 8 km dường ống cấp 1 này 
nằm ờ giữa các trục dường bị hóng, các khớp nối bị nứt 
hở làm thài thoát lượng nước rất lớn. cộng thêm ý thức 
của người dãn trong việc sử dụng nước sạch chưa cao 
nên tỷ lệ thài thoát nước hàng năm vằn còn Cito. ánh 
hường dến hiệu quà sàn xuãì - kinh doanh (năm 2002 
tỳ lệ thài thoát nước là 48%). Trong những nám lới. 
công ty sẽ phấn dấu giảm tỳ lệ thãi thoát nước, thâì thu 
nước xuống mức thấp nhất khi hệ thong dường ống 
cấp II dược dưa vào sử dụng và dược cái lạo. thay thế 
hệ thống dường ổng cấp I hiện dang xuống cấp.

Từ thực trạng nêu trên có thể thấy, dầu tư xây dựng 
hệ thống đường ống cấp II là vô cùng cấp thiết, nhất là 
khi thị xã Điên Biên Phú dã dược nâng cấp thành phố. 
Để dự án sớm dược thục thi, tinh và ngành xây dựng chú 
quàn cần phải có một quy hoạch tổng thê dài hạn cho 
công tác cấp nước và quàn lý nước. Dự án này di vào 
hoạt dộng sẽ góp phần nâng cao chài lượng cuộc sống 
của người dàn, phàn ánh sự văn minh cùa một dô thị 
hiên dại trong tương lai.
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Part IV: Infrastructure

LAI CHAU WATER SUPPLY MANAGEMENT AND CONSTRUCTION COMPANY
NUCLEAR OPERATION IN THE DEVELOPMENT

OF LAI CHAU URBAN AREAS
LE XU AN DONG

Director of Lai Chau Water Supply Management and Construction Company

Using clean water is the essential demand 
in daily life of people. Sufficiently supplying of 
clean waler with highest quality for the people 
is a norm of a civilised and modern city, which 
Lai Chan Waler Supply Management and 
Construction Company has been making end­
less efforts to attain.

L
ai Chau Water Supply Management and 
Construction Company was established on 
the foundation of Lai Chau Waler Supply 
Management and Construction Enterprise. The 

company is under the management of Lai Chau 
Construction Service, and responsible for manufac­
turing and supplying clean water for daily life activ­
ities of the people in Dien Bien Phu town and 
installing water work in the entire province. The 
company is fully aware of its heavy responsibility 
and challenge of sufficiently clean water supplying, 
guaranteeing water quality and stable employment 
and income for the company's staff. Being highly

Leaders of I he Central and Provincial Government visiting the 
Plant's operation system.

experienced and under regular support and guidance 
of the Provincial Party Committee, the Provincial 
People's Council, the Provincial People's Committee 
and the Construction Service, the company has over­
come difficulties to successfully complete the 
entrusted task and continuously increase quantity of 
clean water and number of user households each 
year. For example, the quantity of clean water and 
user households increased to 2,500,000 cu.m and 
7.000 households in 2000 from 2,170,295 cu.m and 
5.731 households in 2001.

Developing the role in urban construction
The Water Plant was constructed right after the 

town was displaced to Dien Bien Phu town. The 
Plant was officially handed over to the company's 
leaders and was put into operation in 1998. 
According to the initial guideline, the Plant will be 
operated in two stages. Currently, the Plant is oper­
ating at the first stage with the total investment of 
VND51 billion for the first class pipe system and a 
capacity of 8,000 cu.m per day that supplies 2.9 
million cu.m clean water per year for 7.600 house­
holds and 320 enterprise units and bodies. The 
number of people using the company's running 
water in Dien Bien Phu town accounts for 66%, 
and it is planned to increase the number of clean 
water users by 500 households each year. Apart 
from manufacturing and supplying clean water for 
over 30,000 people in Dien Bien Phu town and 
Dien Bien township, the company also manages 
the water supply in Lai Chau town. Na Son and 
Tam Duong townships.

During the operation, the company has been fac­
ing a number of difficulties such as complex terrain, 
unevenly distributed population, low awareness of 
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the users and the fixed price of water. However, 
thanks to the activeness and ownership conscious­
ness of the entire company's staff. Lai Chau Water 
Supply Management and Construction Company 
has really been an important nuclear in the develop­
ment process of Lai Chau urban areas.

In its management and control, the company 
has applied the online model, which is active and 
initiative and closely combined between the con­
trolling and implementing units to timely satisfy 
the requirement for production-business. In addi­
tion, the company has expanded its operation to 
other fields, and takes the results of these fields as 
a driving force for the main task. Hence, the total 
value of products, revenue and State budget contri­
bution has increased remarkably each year. In 
2002, the revenue gained VND3.66 billion, which 
increased by 32.1% compared to 2000. It is 
planned to raise the company's revenue to VND3.6 
billion in 2003.

With the active and initiative business mode, the 
labours’ s living standard and income has been visi­
bly improved. The average per capita salary 
increased to VND610,000 per month in 2002 from 
VND510,000 per month in 2000. It is estimated that 
the labours' income will increase by 15% in 2003 in 
comparison with 2002.

Plans for the coming time
The increasingly expansion of urban areas and 

population growth brings about an ever-greater 
demand for clean water. Al present, although the 
Water Plant is operating at its full capacity (nearly 
all day and night), nearly 10,000 of the people in 
Dien Bien Phu town and Dien Bien township have 
not been supplied with clean water for several years. 
The problem is due to the lack of the second class 
pipes to connect these households with the first 
class pipes which far away from them. Especially, in 
2004, when Dien Bien Phu town is planned to be the 
Centrally governed city, sufficient supply of clean 
water for 70,000 people will be a great concern of 
the company's leaders. Because one of the norms of 
a city is tha't clean water shall be available for 90- 
100% of its people. However, the Plant's current 

capacity is not able to meet this requirement. To 
work out solutions for that, under the leadership and 
guidance of the Provincial Parly Committee, the 
Provincial People's Council, the Provincial People's 
Committee and the support and concern of the 
branches and bodies in the province, the company 
has recently set up a scheme to expend its process­
ing line that will redouble the Plant's capacity from 
8.000 cu.m per day to 16.000 cu.m per day. 
Additionally, the company has pul forward a 
scheme to supplement the raw waler source for the 
Plant by installing a 4.200 m self-running water 
pipe line with a diameter of 300 mm from Nam 
Khau Hu stream. Since, according to a survey the 
raw water source in Huoi Pha lake will not enough 
for the Plant when its capacity is increased.

Together with capacity raise, it is essential to 
invest in installing (he second class pipes and 
upgrade 32 km of the company's pipes, which 
includes 24 km of 1994-installed grey cast-iron 
first class pipe system and 8 km pipes installing 
with solid joins. The road surface expansion and 
the seismic force of road have made these 8 km 
pipes being ruined and made gap between joins 
causing big water loss, which together with low 
awareness of people using clean water have caused 
the high rate of water loss each year impacting the 
effectiveness of production-business (the rate of 
waler loss was 48% in 2002). In the coming years, 
when the second class pipe system is improved and 
put into operation replacing the currently down­
graded first class pipe system, the company will 
strive to minimise the rale of water loss and loss in 
unpaid water.

From the above actual stale, it can be seen that 
the investment in installation of the second class 
pipe system is an urging requirement, especially 
when Dien Bien Phu town become a centrally gov­
erned city. In order implement the project in time, 
the provincial Government and the construction sec­
tor in charge should have a long-term master plan 
for water supply and management. The operation of 
the project will make contribution to improving 
people's living standard, reflecting civilisation of a 
modem city in the future.
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SỞ ĐỊA CHÍNH LAI CHÂU
TÀNG CƯỜNG QUẢN LÝ - NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ SỬDỤNG QUỸ ĐẤT

Ông Trần Quốc Phủ - 
Giám đốc Sờ Địa chinh 

Lai Châu

TRẦN QUỐC PHÚ
Giám dốc Sở Địa chính Lai Cháu

Lai Châu là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Táv Bắc của Tổ quốc, hao 
gồm ỈO huyện, 2 thị xã với 156 xã, phường. Tổng diện tích tự nhiên 
/.691.923 ha. chiếm 5.15% diện tích tự nhiên cá nước. Trong dó có 150.543 
ha dát nông nghiệp, chiếm 9%: 511.564 ha dát lâm nghiệp có rừng, chiếm 
30.2% và dặc hiệt có diện tích rất lớn dứt chưa sở dụng ỉ.017.042 ha. chiếm 
60,1% (phần lớn dát chưa sứ dụng là dát trông, dồi núi troc, sông suôi, núi 
dá). Đặc điểm dịa hình rộng, da dạng và phức lạp như vậy là khó khăn lớn 

dối với công tác quản lý, dầu tư khai thác, sử dụng đất à Lai Châu.

L
uật Đất dai khảng dịnh: "Đâì dai thuộc sở 
hữu toàn dân, Nhà nước thống nhất quàn lý 
loàn bộ dất dai theo quy hoạch và pháp luật" 
Nhặn thức dược tầm quan trọng dó, trong những 

năm qua, Sở Địa chính Lai Châu luôn cố gắng thực 
hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là cụ thế hóa chính 
sách, pháp luật về đất dai cũng như công tác quản lý 
và sử dụng đất trẽn dịa bàn, góp phần thúc dấy sự 
nghiệp cóng nghiệp hoá, hiện dại hoá cùa tinh.

Cụ thể hoả các chinh sách quản lý đất đai
Trong quỹ dâì cùa tinh Lai Châu, hầu hết là dất 

có khả năng phát triển lâm nghiệp. Đất nông 
nghiệp và các loại dất khác chiếm một phần diện 
tích khiêm tốn, trong khi dó diện tích dã't chưa sử 
dụng lại rất lớn. Do dó, quỹ dâì tuy lớn nhưng chưa 
dược tập trung khai thác triệt để, phục vụ có hiệu 
quả cho nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tê' - xã 
hội của tinh. Những chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về dất dai, trong thời 
gian qua, dã có ảnh hưởng sâu sắc dến dời sống xã 
hội cùa dịa phương. Từ thực tê' dó, Tinh uý dã có 
các chủ trương, chi thị. nghị quyết nhằm định 
hướng cho việc thực hiện chính sách, pháp luật dất 

dai của các cấp, các ngành trong từng thời kỳ cụ 
thể, lừng nhiệm vụ trọng tâm. Uỷ ban nhân dân 
tinh cũng dã kịp thời ban hành các văn bàn quản lý 
hành chính nhà nước về công tác quản lý, sử dụng 
các loại dất theo thấm quyền, phù hợp với lình 
hình phát triển kinh tế - xã hội ở dịa phương.

Trong dó, Tinh uỷ, uỷ ban nhân dân tinh đặc 
biệt chú trọng dê'n cóng tác cụ thể hoá các chính 
sách quản lý dất dai trong việc giao dất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm xác lập quyền 
và nghĩa vụ của người sử dụng dã't. giám bớt tranh 
chấp, khiếu kiện, giải quyết các nhu cầu bức xúc 
trong sản xuất và sinh hoạt. Cụ thể, Tinh uý dã ban 
hành nghị quyêì về việc câ'p giấy chứng nhận 
quyền sử dụng dã't nông nghiệp, làm nghiệp dối với 
các hộ gia dinh, cá nhãn; xây dựng kinh tế trang 
trại, phát triển các khu kinh tê' trọng diêm; dồng 
thời đưa ra chũ trương về việc cấp dất xây dựng nhà 
ở cho các hộ gia dinh thuộc diện di chuyển từ thị 
xã Lai Châu về thị xã Điện Biên Phù; giao đất ở đõ'i 
với khu vực thị trấn Mường Lay, huyện lỵ huyện 
Điện Biên Đòng. Uỷ ban nhàn dản tinh đã kịp thời 
ban hành văn bàn về khung giá các loại dất và giá 
dất của từng huyện, thị xã; quy định về chẽ' độ sừ 
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dụng các loại đất và thẩm quyền giao đất. cho thuê 
đất, chuyển quyền sử dụng đất; quyết định về xử lý 
các sai phạm về dất dai ưong quá trình thực hiện 
Chi thị 245/TTg và chính sách quản lý đất dai khác. 
Tinh Lai Châu dã tiến hành do dạc và quy hoạch lại 
quỹ dất hiện có, sau dó ban hành các văn bàn cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các vãn bản về đất đai dược ban hành kịp thời và 
phù hợp dã có tác dụng tích cực giải quyết hàng loạt 
vấh dề có liên quan đến quản lý và sử dụng dất. Nhiều 
văn bản thi hành Luật Đất dai về khung giá dất. thuế 
chuyển quyền sử dụng đất dã dem lại hiệu quà thiết 
thực, bước đầu chú ưọng nguồn thu từ dất góp phần 
tăng năng lực dầu tư cho việc xây dựng hạ tầng.

Dể nâng cao hiệu quà sử dụng quỹ đất
Qua bảng biểu thống kê trên có thể dễ dàng 

nhận thấy sự chuyển biến tích cực về cơ cấu các loại 
đất, diện tích dất sản xuất nòng nghiệp, lãm nghiệp 
tăng hàng năm, diện tích dất hoang hoá chưa sử 
dụng giảm dần. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng dâì vản 
còn chưa cao, diện tích đất chưa sử dụng còn lớn, 
trong khi dó quỹ dất lúa ruộng còn hạn chế, dất cho 
lâm nghiệp chưa được lận dụng khai thác triệt dể. 
Nguyên nhân chủ yếu là do lỉnh có diện tích lớn, dịa 
hình hiểm ưở. gần 90% diện tích có độ dốc 25" trờ 
lên, giao thông không thuận tiện, rất khó khăn cho 
việc dầu tư khai thác sừ dụng dâì. Mặt khác, do 
ưình dộ dân trí thấp, nhận thức cùa một bộ phận 
nhân dân về pháp luật dất dai còn hạn chế, dặc biệt 
là ở vùng sâu, vùng xa. Tinh ưạng du canh, du cư 
vẫn tồn tại nên công tác quản lý dất dai, nâng cao 

hiệu quả sử dụng dâì còn nhiều bất cập. Được sự 
quan tâm lãnh dạo cúa Tinh uỷ, Hội dồng nhãn dân, 
Uỷ ban nhân dân tinh, cùng sự phối hợp, tạo diều 
kiện của các cấp, ngành, sự chi dạo của Tổng cục 
Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên - Môi trường) về 
chuyên môn nghiệp vụ, những năm qua. Sở Địa 
chính Lai Châu dã bám sát các mục tiêu dề ra. kiểm 
tra dôn dóc, theo dõi liến dộ thực hiện các nhiệm 
vụ, lìm các biện pháp giái quyết vướng mắc trong 
công tác quàn lý và sử dụng dất dai. Nhờ vậy, công 
lác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ dất 
của tinh Lai Châu, trong vài năm trở lại dây, dã thu 
được những kết quà dáng mừng.

Đất sản xuất nông nghiệp: năm 1993 là nãm 
dầu tiên triển khai thực hiện giao dã't. cấp giãy 
chứng nhận quyền sử dụng dâ't nông nghiệp cho hộ 
nông dân theo Nghị định 64/CP cùa Chính phù. 
Đến năm 1998. thực hiện Chi thị 10/1998/CT-ÌTg 
của Thủ tướng Chính phù, trẽn cơ sớ dánh giá. phàn 
tích làm rõ những nguyên nhân triến khai chậm trễ 
trong những năm trước, bằng nhiều biện pháp khá 
thi, linh dã dẩy nhanh tiến dộ thực hiện giao dất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dâì cho các hộ 
nông dân trong toàn tinh. Cụ thể. linh Lai Châu dã 
giao dấl, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất 
cho 149 xã, phường, thị trấn (dạt 97.3%) cho 61 
nghìn hộ (chiếm 68%). Diện tích dã giao và cấp 
giấy là 23.733 ha, trong dó dâì lúa ruộng trên 15 
nghìn ha (trong tổng số 18.877ha) dạt 83%. cấp 
trên 62 nghìn giấy chứng nhận quyền sir dụng dất. 
Như vậy. tinh dã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng 
nhản quyền sừdụng dàì nông nghiệp cho nông dân. 

Nguồn: sở Đìa chinh Lai Châu

Hiện trạng diện tích sử dụng quỹ dất qua các năm
Đơn vị: ha 
2000Các loại đất 1990 1995 1998

Đất nông nghiệp Trong đó, đát lúa 107.845 84.991 91.873 150.543

ruộng 15.000 18.874
Đất lâm nghiệp có rừng 209.344 247.715 459.926 511.564
Đất chuyên dùng 5.333 5.532 6.731 8.849
Đất ở 4.850 2.949 3.049 3.922
Đất chưa sử dụng 1.386.200 1.360.615 1.113.034 1.017.042
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tạo niềm tin. sự phấn khới, yén tâm cho người sử 
dụng dất dế dầu tư thâm canh. Đây cũng là co sớ 
pháp lý dé giải quyết các mối quan hệ về dâì dai. 
tạo diều kiện thuận lợi cho Uỷ ban nhãn dãn các 
cấp thực hiện tôì chức năng quàn lý dâ't dai. góp 
phần tích cực giữ vững ổn định an ninh - chính trị 
và phát Iriến kinh tê' - xã hội nông thôn.

Đãi lánt nghiệp: công lác giao dất khoán rừng 
theo Nghị dịnh 02/CPcủa Chính phú do ngành kiếm 
lâm chủ trì dã dtrợc thực hiện từ hơn 10 năm nay tại 
144 xã. góp phán tăng dộ che phủ rừng và báo vệ 
rừng tự nhiên. Từ nãm 2001. thực hiện Nghị dinh 
163/CP cúa Chính phủ, Uý ban nhân dãn tinh dã 
triên khai thực hiện giao dãt. cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng dất lãm nghiệp, dấl chưa sử dụng 
trên phạm vi toàn tinh. Năm 2001, cõng tác này dã 
dược hoàn thành tại 30 xã, dến nãm 2002 là 75 xã 
và phấn dấu hết năm 2003, cơ bản hoàn thành việc 
giao dất. cấp giấy chứng nhặn quyền sir dụng đất 
lâm nghiệp trong toàn tinh. Đòi với việc giao dã't 
cho các lâm trường. LJý ban nhân dân tinh chù 
trương giao dất. cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng 
đất cho mỗi lâm trường khoáng 2.000 ha, trong đó 
1.000 ha dất lâm nghiệp có rừng, 1.000 ha dâì chưa 
sử dụng. Nhờ thực hiện tôì công lác giao dất khoán 
rừng, ý thức cúa các hộ sứ dụng dất trong việc chăm 
sóc, quản lý và bảo vệ rừng ngày càng dược nâng 
cao. góp phần tăng dộ che phú cùa rìmg lẽn 33,4% 
vào năm 2002. Tuy nhiên, công tác giao dâ't, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng dâ't lãm nghiệp 
cũng dang gập phải khó khăn do diện lích dâì quy 
hoạch phát triển lãm nghiệp rộng, mật dộ dãn cư 
thấp, công tác quàn lý khai thác sừdụng dất mới chi 
tạp trung ở những dịa bàn thuận lợi. Phần diện lích 
dất lâm nghiệp chưa giao dược cho các chù hộ do 
Uỷ ban nhân dân xã quản lý còn tương dối lớn.

Đất làm nhà ở dô thị: dối với dâ't tại thị xã, thị 
trấn, thị tứ. Uý ban nhân dân tinh dã chi dạo cho 
các ngành, Uý ban nhân dân các huyện, thị xã phối 
hợp triển khai thực hiện các Nghị định 60/CP, 
88/CP. 91/CP, 45/CP của Chính phú về quàn lý dất 
dô thị. Trẽn cơ sở dó, ngành dã triển khai giao dất 
theo thầm quyền cho các hộ gia dinh, cá nhân sứ 
dụng dất theo đúng trình tự thú tục quy dịnh. Bên 
cạnh dó. Uỷ ban nhân dân tinh dã ban hành một số 

vãn bản quy định chính sách dâ't ờ. nhà ớ tại dô thị 
dúng pháp luật, phù hợp với thực tế. dáp ứng dược 
yẽu cầu cơ bán về nhu cầu dất làm nhà ớ dô thị.

Việc cãp giãy chứng nhận quyền sử dụng dãi. 
quyền sớ hữu nhà dược tiến hành trước tiên ớ thị xã 
Điện Biên Phú. nhưng tiến dộ vằn còn chậm. Căn 
cứ Luật Sứa dổi, bổ sưng một sỏ' diều cùa Luật Đất 
dai về việc cấp giấy chứng nhặn quyền sứ dụng đất 
ờ dô thị thuộc thám quyển cứa Uý ban nhân dán 
huyện, thị xã. trong thời gian lới. tinh và ngành cần 
phái dưa ra những giái pháp thiết thực, dơn gián 
hóa thú tục dê dấy nhanh tiến dộ thực hiện theo tinh 
thần vãn bàn mà Chính phú dã ban hành.

Đất làm nhà ở nông thôn: Uý ban nhãn dân tinh 
chi dạo ổn dịnh dất dai khu dãn cư nông thôn theo 
mức hạn diền quy dịnh cúa Luật Đất dai. phù hợp 
với lập quán cùa nhãn dãn dịa phương, hạn chế việc 
chuyến mục dích sir dụng lừ dất nông nghiệp, dặc 
biệt là dâ't lúa ruộng sang làm dất ớ. Trẽn cơ sớ hoàn 
thành do dạc bán đổ dịa chính chính quy. việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sứ dụng dâì ớ nông thôn dã 
dược thực hiện ở 10 xã lòng cháo huyện Điện Biên.

Đất dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng: việc 
xây dựng và trình duyệt kẽ'hoạch sứ dụng dât hàng 
nãm cho các nhu cầu phát trièn cơ sớ hạ táng dược 
thực hiện kịp thời, dũng pháp luật. Thông qua kẽ' 
hoạch sử dụng dất, ngành liến hành làm thú tục 
giao dâ't. thuê dất cho từng dự án. Song hiện nay. 
một sỏ dự án vần chtra chấp hành dúng trình tự thú 
tục pháp lý VC sử dụng dâ't dai, dần dẽìi tình trạng 
không có kê hoạch sử dụng dâ't. gây khó khăn, 
chậm trẻ cho việc triên khai dền bù. giái phóng 
mặt bàng.

Đất chua sử dụng: hiện nay. diện (ích dát chưa 
sử dụng trẽn toàn tinh là hơn I triệu ha. chú yếu là 
dâì dồi núi chưa dược sứ dụng, quy hoạch vào mục 
dích lâm nghiệp. Trước thực trạng dó. tinh có chủ 
trương tiên hành giao diện tích dất này cho tố 
chức, hộ gia dinh, cá nhân sứ dụng vào mục dích 
khoanh nuôi tái sinh, trổng mới rừng với diện lích 
gần 500.000 ha. Ngoài ra. tinh dang có kê' hoạch 
khai hoang 10.000 ha dất lúa ruộng và nương bậc 
thang, chủ yếu là'y từ quỹ dất chưa sử dụng.

Bẽn cạnh dó. ngành còn thực hiện dúng các 
chính sách, pháp luật về dâ't dai trong việc sir dụng 
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quỹ dâì cho các cơ sờ sân xuất kinh doanh, phục vụ 
ngành giáo dục - dào tạo, quốc phòng - an ninh. 
Những kèì quá trẽn dã khắng dịnh vai trò cùa ngành 
trong công lác quán lý nhà nước VC dãì dai, góp 
phần nâng cao hiệu quá sứ dụng dâì trẽn dịa bàn 
tinh, biến mồi lấc dất thực sự trớ thành “lấc vàng"

Mục tiêu chiến lược đến năm 2010
Thực hiện Quyết dinh số 45/2(X)3/QĐ-TTg 

ngày 2-4-2003 cùa Thủ tướng Chính phù VC việc 
thành lập Sờ Tài nguyên và Mói trường, trong thời 
gian lới. Sớ Địa chính Lai Châu sẽ trờ thành Sớ Tài 
nguyên và Mòi trường với chức năng giúp Uý ban 
nhãn dân tinh thực hiện cõng lác quán lý nhà nước 
về tài nguyên dâì. tài nguyên nước, lài nguyên 
khoáng sán. mói trường, khí tượng thuý vãn, do dạc 
bản dổ trẽn dịa bàn tinh. Trọng trách ngày càng lớn 
dôi hòi lập thế cán bộ nhãn vièn ngành Địa chính 
Lai Châu phái nồ lực hơn nữa dế phát huy những 
thành lích dã dạt dtrợc. phấn dâu hoàn thành lót 
những chức năng, nhiệm vụ mới. ’1’rong dó:

Vétài nguyên dát: nhiệm vụ trọng tám là tham 
mưu cho Hý ban nhân dãn linh tổ chức tốt các 
nhiệm vụ dật ra trong chương trình hành dộng cùa 
Ban Chấp hành Đáng bộ lính Lai Châu, thực hiện 
Nghị quyết I lội nghị lần thứ bày Ban Chấp hành 
Trung ương (khoá IX) và tiếp tục dổi mới chính 
sách, pháp luật về dãì dai trong thời kỳ dẩy mạnh 
công nghiệp hoá. hiện dại hoá. Cụ thế:

1) Tãng cường cõng lác quán lý và sứ dụng dãì 
dai. góp phần thúc dẩy chuyên dịch cơ cấu kinh tế. 
cơ cấu lao dộng, cơ cấu dầu tư theo hướng công 
nghiệp hóa. hiện dại hóa.

2) Báo vệ và tàng diện lích, chất lượng dất sán 
xuất nóng nghiệp. Ban hành chính sách khuyến 
khích khai hoang, phục hoá dâì chưa sứ dụng dê dưa 
vào sàn xuất nóng - lâm nghiệp thuý sán. Chính 
sách dâ't dai phải góp phần quan trọng khuyến khích 
việc khoanh nuôi báo vệ, trổng rừng dé người lao 
dộng dàm bảo cuộc sống bằng nghề rìmg.

3) Quán lý chặt chẽ và dáp ứng các nhu cầu sử 
dụng dãì phi nóng nghiệp trong quá trình dô thị 
hoá, phát triển cơ sớ hạ tầng kỹ thuật, góp phán tạo 
nên diện mạo mới cho nền kinh tế: tạo môi trường 
hấp dán thu hút dầu tư, thí diêm việc dổi dất lấy cơ 

sờ hạ tầng, lừng bước hình thành thị trường bất 
dọng sán có sự quán lý cúa Nhà nước.

4) Tiếp tục triên khai do dạc, lập bán dồ địa 
chính dể dẩy nhanh việc cấp giây chứng nhận 
quyền sử dụng dàì: phấn dấu den năm 2005. hoàn 
thành ờ các (lõ thị và các vùng trọng diếm.

5) Đen nàin 2005. cơ bán hoàn (hành việc xây 
dựng quy hoạch sứ dụng dất cùa các huyện, thị xã 
và các xã. phường, thị trấn.

6) Tổ chức thực hiện các chính sách, thù tục về 
dãì dai phục vụ chương trình di dàn lái dinh ctr 
Thuý diện Sơn La với hơn 6.000 hộ.

7) Tăng cường thanh tra. kiếm tra việc quán lý sử 
dụng đất. Ban hành và trìên khai các biện pháp tuyên 
iruyến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật dâ't dai cho 
các tổ chức, hộ gia dinh, cá nhãn. Phôi hợp chặt chẽ 
giữa các ngành, các cấp. các tổ chức, doàn thế trong 
việc giái quyết các vấn dề nổi cộm về dấl dai ớ dịa 
phương, phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mác. 
dám báo cho các chính sách, pháp luật vẽ dãì dai dược 
thực hiện nghiêm lúc và thực sự di vào cuộc sống.

Vé tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và 
khi tượng thuý vãn: 'Tham mím cho Hý ban nhân 
dãn lính quán lý chill chẽ các hoại dộng khai thác, 
chế biến lận thu. khoanh vùng bào vệ khoáng sán; 
các hoạt dộng diều tra thăm dò. khai thác sứ dụng 
lài nguyên nước.... theo dũng thám quyền, trình lự 
thú lục theo luật dịnh. Chú trọng khâu diều tra cơ 
bàn. kiêm kê dánh giá tài nguyên nước, chú dộng 
tham gia xây dựng các phương án phòng chóng 
khác phục hậu quả thiên tai trẽn dịa bàn tinh.

Vẽ mói trường: quản lý công lác cãp. gia hạn 
và thu hổi giấy chứng nhận liêu chuẩn môi trường 
cho các cơ sớ san xuâì kinh doanh và dịch vụ 
theo phân cấp. Chú dộng theo dõi giám sát. phân 
tích diền biến môi trường trên dịa bàn.

Những thành lựu mà ngành Địa chính I .ai Châu dạl 
dược hõm nay phần lớn là nhờ sự nỗ lực xáy dụng và 
kiện toàn bộ máy cơ quan địa chính các cấp. sự doàn 
kết nhâì trí cúa lập thê cán bộ ngành lừ linh đến huyện. 
Những Ihành quá ấy dã khắng dịnh vai trò to lớn cùa 
ngành trong việc tham mưu giúp chính quyền các cấp 
lổ chức thực hiện công tác quàn lý sử dụng dất dai theo 
dúng quy dinh cúa pháp luật, góp phần thiết thực vào 
sự nghiệp phát ưien kinh tế - xã hội trẽn dịa bàn tinh.
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LAI CHAU LAND ADMINISTRATION OFFICE
STRENGTHENING MANAGEMENT-OPTIMISING 

LAND USE
TRAN QUOC PHU

Head of Lai Chau Land Administration Office

Lui Chau, a mountainous province located 
in the Northwest of the Nation, includes 10 dis­
tricts. 2 provincial towns with 156 communes 
and wards. The total natural land area is about 
1.691,923 ha. accounting for 5l.5c/c of the 
whole country. The land area includes 150.543 
ha of the cultivated land. accounting for 9 per­
cent. 511.564 ha of forestland, accotinling for 
30.2%. and especially a large area of 
1,017.042 ha of untapped land (mainly the 
hare land and hills, rivers, streams and rocky 
mountains), accounting for 60.1%. The wide, 
diversified and complex terrain is the biggest 
difficulty for the management, investment and 
use of land in Lai Chau province.

T
he Land Law defines that: "Land belongs to the 
entire people’s possession, the State manages 
land in accordance with the planning and the 
law." Fully recognising this importance, in the recent 

years. Lai Chau Land Addministration Office has made 
efforts to successfully implement the important task of 
concretising the policies and laws on land and land 
management and use in the province contributing to the 
cause of industrialisation and modernisation of the 
province.

Specifying the policies on land management
Most of land in the land fund of Lai Chau is forest­

land. The cultivated land and other land account for a 
small proportion while the untapped land accounts for 
a large proportion. Therefore, in spite of a large land 

fund, it has not been absolutely exploited for effective 
serves for the production and socio-economic devel­
opment of the province. In the past lime, the Party's 
guidance and policies, the Stale's laws on land have 
made the in-depth impact to social life of the people in 
the province. From that fact, the Provincial Party 
Committee has made the guidance, directives and res­
olutions to orient the implementation of policies and 
laws on land al all levels and branches in each specif­
ic period and each key task. At the same time, the 
Provincial Party Committee has also time!} promul­
gated the slate administrative management written 
text on the management and use of land under the 
competence and correspond to the situation of the 
socio-economic development of the province.

The Provincial Party Committee and Provincial 
People's Committee has paid special attention to con­
cretising the policies on land management when allot­
ting land and licensing (he certificate of land use right 
for the confirmation of right and obligation of the land 
users in order to reduce the disputes, complaints, and 
meet the pressing demand for production and daily life. 
Specifically, the Provincial Parly Committee has prom­
ulgated the resolutions on licensing certificate of land 
use right for households and individuals. Al the same 
time, it has built up a farming economy, developed the 
key economic zones, and put forth the policies on 
granting residential land for the households displacing 
to Dien Bien Phu from Lili Chau town. The residential 
land has also allotted in the townships of Muong Lay 
and Dien Bien Dong districts. The Provincial People's 
Committee has enacted the written text on price frame 
for each kind of land and land in each district and 
town. Il also promulgated the regulations on land use. 
the competence for land allotment, land rent and trans­
fer of land use. and the decisions for settlement of land 
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derogation in the implementation of the Decree 
245/Tfg and other land management policies. Lai 
Chau province has made land survey and redone the 
planning for current land fund and promulgated the 
written texts on licensing certificate of land use right.

The timely promulgation of sound written texts on 
land has taken effects in solving a series of problems 
relating to land management and use. A number of 
written texts on the implementation of Land Law with 
respect to land price frame, tax on transfer of land use 
right have brought about effective results, and the 
source of income from land has initially been attend­
ed to investing in infrastructure construction.

Optimising land use
It can be easily seen from the above statistic table 

that there has been a positive change in the structure 
of land types, in which the area of cultivated and 
forestland increases and that of the untapped land 
reduces each year. However, land has not been used 
effectively, the area of untapped land is large W'hile 
cultivated land fund is limited and forestland has not 
been fully exploited. That is mainly resulted from the 
reasons such as the large area of the province, the dif­
ficult to access its terrain (nearly 90% of the terrain 
having a slope rale of 250 upward) and the inconven­
ient traffic system causing the difficulties for the 
investment in land exploitation. Moreover, due to low- 
people's intellectual, weak recognition on land laws of 
a segment of people- especially in the remote and 
mountainous regions, and the popular state of shifting 
cultivation and slash-and-burn farming, the land man­
agement and effectiveness of land have not been 

enhanced. In the recent years, under the leadership of 
the Provincial Party Committee, the People's Council 
and the Provincial People's Committee, and the co­
ordination. support of the levels and branches and 
thanks to the professional instruction of the former 
General Department of Land Administration (current­
ly the Ministry of Natural Resource and 
Environment), l.ai Chau Land Administration Office 
has closely realised the set targets, supervised and 
kept track of implementation and found solutions for 
the impediment in land use and management. As a 
result, the management and enhancing effectiveness 
of land use have brought about satisfactory results in 
the recent years.

Regarding cultivated area: Land allotment and 
licensing of cultivated land use right for households 
were first implemented in 1993 pursuant to the Decree 
64/CP of the Government. By 1998. pursuant to the 
Decree 10/1998 Cr-TTg by the Prime Minister and 
basing on the analysis and assessment of the reasons 
causing the slow implementation in the previous years, 
the provincial Government has pushed up the land 
allotment and licensing of land use right for house­
holds by a number of feasible measures. Specifically. 
Lai Chau province has allotted land and granted land 
use right for 149 communes, wards and townships 
(accounting for 97.3%) and 61.000 households 
(accounting 68%). The allotted and use-right licensed 
land is 23.773 ha. including over 15.000 ha of rice cul­
tivated land (in the total of 18.877 ha) accounting for 
83%. 62.000 licenses for land use right were granted. 
As a result, the province has finished licensing culti­
vated land use right for the farmers, which makes them 

Land use in some years

Types of land 1990 1995 1998

Unit: ha 

2000

Cultivated area-of which, 107,845 84,991 91,873 150,543
The area for rice growing 15,000 18,847

Forest-covered area 209,344 247,715 459,926 511,564

Land for special purposes 5,333 5,532 6,731 8,849

Residential area 4,850 2,949 3,049 3,922

Untapped land 1,386,200 1,306,615 1,113,034 1,017,042

Source Lai Chau Land Administration Office
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feel confident, happy and assured while investing in 
long-term cultivation. That is also legal a framework 
for the settlement of disputes and conflicts regarding 
land, creating the favourite conditions for the People's 
Committee at all levels to completely execute land 
management and making contribution to the security­
politics stabilisation and socio-economic development 
in rural areas.

Regarding forest-covered area: The forestry sec­
tor-presided forest allotment pursuant to the Decree 
02/CP of the Government has been implemented al 
144 communes for over 10 years, contributing to the 
increase of forest cover rate and the protection of nat­
ural forests. Since 2001. pursuant to the Decree 163/ 
CP of the Government, the Provincial People's 
Committee has allotted land and granted the licence of 
untapped land and forestland use right in the whole 
province. The implementation of land allotment was 
completed at 30 communes in 2001 and 75 communes 
in 2002 respectively. Il is planned to complete land 
allotment and licensing forestland use right in the 
whole province by 2003. Regarding land allotment for 
plantations, the Provincial Party Committee will allot 
and grant licence of land use right for each plantation 
with about 2.000 ha. including 1.000 ha of forestland 
and 1.000 of untapped land. Thanks to the accom­
plishable execution of land allotment, the responsibil­
ity of households in forest tending, management and 
protection is ever increasing, which helped to the 
increase the forest cover rate to 33.4% in 2002. 
However, land allotment and grant licence of forest­
land use right has got into difficulties due to the large 
area of forestland planned for development, low-pop­
ulated density and the favourable region-focused land 
management and use. The area of forestland having 
not allotted to households and under the management 
of the People's Committee of (he communes still 
accounts for a large proportion.

Regarding residential area in cities: for land at 
towns, townships and town-lets, the Provincial People's 
Committee has instructed the sectors, district and town 
People's Committee co-ordinating to execute the 
Decrees 60/CP. 88/CP. 91/CP and 45/CP of the 
Government on urban land management. Accordingly, 
the sector has allotted land to households in accor­

dance with their competence and the required proce­
dures. Moreover, the Provincial People's Committee 
has promulgated a number of written texts giving reg­
ulations on residential land and housing in urban area, 
which is in accordance with the laws and actual fact 
and meeting the demand for house building in urban 
areas. The licensing of land use right and house prop­
erty right was first implemented in Dien Bien Phu 
town, but the pace of implementation has remained 
low. According IO the amended Land Law. land allot­
ment and licensing of land use right is within the com­
petence of the district and town People's Committee. 
Correspondingly, in the coming lime, the provincial 
Government and the provincial Land Office should 
map out practical solutions and simplify the required 
procedures to push up the pace of implementation in 
accordance with the spirit of the written text enacted by 
the Government.

Regarding residential land in rural areas: The 
Provincial People's Committee has supplied the concrete 
guidance to plan residential land in rural areas on the per 
capita land amount specified in the l^and Law and in 
accordance with the local customs, and to restrain the 
transfer of liUld use from cultivated land, especially the 
rice cultivated land, to residential land. On the basic of 
the official land administration map. the licensing of land 
use right in rural area has been implemented al 10 com­
munes in the basin of Dien Bien district.

Regarding untapped land: Currently, the untapped 
land area in the province is about over one million ha. 
mainly untapped and unplanned hill and mountain land 
for forestry. In this actual situation, the provincial 
Government has the policy to allot an area of about 
500.000 ha to organisations, households and individu­
als for the purpose of regenerating and growing artifi­
cial forest. Moreover, the province is also planned to 
reclaim 10.000 ha of rice-cultivated land and terraced 
fields, mainly from the untapped land fund.

In addition, the sector has conformed to the poli­
cies and regulations on land in using land fund for the 
production and business establishments, and for serv­
ice of the education and training and defence-security. 
The above achievements have confirmed the role of 
the Land Administration Office in the State manage­
ment on land that helps to raise the effectiveness of 
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land use in the province and turn every inch of land 
into "gold"

The strategic objectives to 2010

Pursuant to the Decision No 44/2003/QD-lTg dated 
April 2,ul 2003 on the establishment of the Natural 
Resources and Environment Senice, in the coming 
time, I-ai Chau Land Administration Office will become 
the Natural Resources and Environment Sendee. The 
Service will assist the Provincial People's Committee in 
implementing the State management on land, water and 
mineral resources, environment, hydrometeorology and 
land sun'ey in the province. ITie ever-heavy responsibil­
ity requires the cadres and staffs of Lai Chau Land 
Administration Office for more efforts to bring the 
gained achievements into play and successfully accom­
plish the new functions and tasks. These are:

Regarding land resource: The most important task 
is to give advice to the Provincial People's Committee 
to completely accomplish the set tasks in the action 
program of Lai Chau Parly Executive Committee, 
execute the Resolutions of Central Executive 
Committee, the 7th Meeting (Legislature IX) and keep 
on renovating the policies and laws on land in the peri­
od of speeding up industrialisation and modernisation. 
Specifically:

1) Enhancing the management and use of land, 
contributing to push up economic, labour and invest 
structure shifts in the trend of industrialisation and 
modernisation.

2) Protecting and increasing cultivated land area. 
Promulgating policies to encourage reclamation and 
land rehabilitation for the use in agricullure-forestry- 
fishery production. Policies on land should encourage 
the forest regeneration, protection and afforestation 
and guarantee the life of people by forestry.

3) Closely managing and meeting the demand for 
non-cultivated land in the urbanisation process, devel­
oping infrastructure and technology that makes contri­
bution to create the new image for the economy: cre­
ating the attractive environment for the investment, 
carrying the infrastructure-for -land experiment and 
step by step taking shape of the Slate-controlled real 
estate market.

4) Keeping on land surveys for land administration 

mapping to speed up the licensing of land use right: 
making efforts to complete that in urban and key areas 
by the end of 2005.

5) By 2005. most of the land use planning in the 
districts, provincial towns, communes, wards and 
townships will be accomplished.

6) Implementing the policies and procedures on 
land for the migration-resettlement program of over 
6.000 households in Son La Hydropower Plant.

7) Promoting the inspection and control of land use 
management. Promulgating and implementing meas­
ures of propaganda to units, households and individu­
als for the execution of laws and regulations on land. 
Closely co-ordinating among levels, branches and 
organisations to solve the issues relating land in the 
province, detecting and timely tackling the obstacles, 
ensuring the serious implementation and effectiveness 
of the policies and laws on land.

Regarding mineral, waler resources and hydromete­
orology: Within its competence and in accordance with 
the law. the sector advises the Provincial People's 
Committee IO closely manage the exploitation, taking- 
all processing and delineation of minerals for protection: 
the practises of prospecting, exploitation and use of 
water resource... It also attaches special importance to 
the investigation, inventory and assessment of the water 
resource and lakes the initiative in the prevention, con­
trol and overcoming of natural disasters in the province.

Regarding the environment: T~hc sector manages the 
licensing, renewal and revocation of the certificate of 
environmental standard for the production and business 
establishments and sendees on the decentralised admin­
istration and lakes the initiative of supervising and 
analysing the environmental happenings in the province.

The achievements gained by Lai Chau Land 
Administration Office are mainly thanks to the efforts 
and accomplishment of the land administration office 
apparatus at all levels and the whole-hearted solidari­
ty of the cadres in the sector at both the district and 
provincial levels. These achievements have confirmed 
the significant role of the land administration sector in 
giving advice to the authority at all levels for the legal­
ly implementation of land use management, making a 
great contribution to the cause of socio-economic 
development in the province.
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Phần V

BỨC TRANH TOÀN CẢNH 
KINH TÊ LAI CHÂU

Part V

AN OVERALL PICTURE OF LAI CHAU ECONOMY
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

CHƯƠNG I: CÁC NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

CỦNG NGHIỆP LAI CHÂU
TIỀM NĂNG, Cơ HỘI VÀ THÁCH THỨC

TÔ NHƯ SƠN

Giám đốc Sở Công nghiệp Lai Cháu

40 mùa xuân trôi qua, cũng là 40 năm ngành Công 
nghiệp Lai Cháu không ngừng phấn dấu và trưởng 
thành, dù quỵ mỏ còn nhỏ bé nhưng dã góp phần tích 
cực dẩy nhanh tiến trình câng nghiệp hoá, hiện dại hoá 
của tỉnh Lai Cháu...

K
inh tế Lai Châu những năm gần 
dây dã có bước chuyển mình 
dáng kế, tốc dộ tăng trưởng bình 
quân 7,3%/năm, khối kinh tế dịch vụ - du 

lịch và công nghiệp dã và dang dần khẳng 
dịnh vị trí trong sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của linh. Giá trị sàn xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2003 
ước dạt 245 tỷ dồng, lãng gâ'p gần 20 lần 
so với năm 1964, cùng tiềm năng da dạng, 
lợi thế sẵn có dang dặt ngành Công nghiệp 
Lai Châu trước cơ hội và thách thức mới. 

trị sàn xuất công nghiệp dạt 38,9 tỷ dồng, 
tăng gã'p 3 lần năm 1963. Giai doạn này, 
tốc dộ tăng trưởng cùa ngành công nghiệp 
dạt mức bình quân 6.7%/năm.

Thực hiện dường lối dổi mới do Đảng 
đề xướng và lãnh dạo, kinh tế Lai Châu 
chuyển từ cơ chê' lập trung bao cấp sang cơ 
chế thị trường có sự quàn lý của Nhà nước. 
Thời kỳ này do chậm thích ling với cơ chế 
mới, công nghiệp Lai Châu bước vào giai 
doạn khùng hoảng trầm trọng. Hàng loạt xí 
nghiệp, hợp tác xã không xác dinh dược 
phương hướng phát triển, sản xuất đình ưệ 
dẫn dến một số bị giải thế hoặc tự giải tán. 
Cơ quan chủ quàn là Sở Công nghiệp cũng 
sáp nhập thành một bộ phận cùa Sờ Xây 
dựng.

Trong khó khàn dã xuất hiện nhiều 
diển hình năng dộng sáng tạo. lự tìm

Nhin lại chặng đường đã qua
Từ năm 1963 dến cuối những nãm 

1970, Công nghiệp Lai Châu bắt dầu hình 
thành và bước dầu phát triển. Một sô' nhà 
máy, xí nghiệp dược dầu tư xây dựng mới 
như nhà máy cơ khí, nhà máy dường, xí 
nghiệp diện - nước, xí nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng, xí nghiệp sản xuất vật liệu 
xây dựng, xưởng cơ khí nông cụ huyện,... 
Nhiểu hợp tác xã tiểu thù công nghiệp 
dược hình thành ưên khắp dịa bàn tinh, 
góp phần da dạng hoá hình thức tổ chúc 
sản xuất, da dạng hoá sản phẩm phục vụ 
nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cùa nhãn 
dân các dân tộc trong linh. Năm 1980, giá Dãy chuyên công nghệ sao chè tại Cóng ty 

Chè Tam Dường
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hướng di dể lổn tại và phái triển. Tìr năm 
1991 đến năm 2000. cùng với xu ihê' phái 
triển cùa cả nước, ngành Cõng nghiệp Lai 
Châu dã huy dộng được nhiều thành phần 
kinh tê' trong tinh, trong nước và nước ngoài 
tham gia dầu tư sản xuất, vì vậy dã có bước 
phát triển khá nhanh và ổn định. Giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng bình quân 
12,9%/năm, một sô' dơn vị sản xuất dóng 
vai trò quan trọng dối với nền kinh tê' dịa 
phương đã ra dời như: Công ty Khoáng sản, 
Công ty Chè Phong Thổ, Nhà máy Gạch 
Tuy nen,... Xuâì hiện ngày càng nhiều 
những cơ sờ cỏng nghiệp, tiểu thủ cõng 
nghiệp, nhất là các dơn vị thuộc thành phần 
kinh tê' cá thể. Một sô' sàn phẩm chù yếu 
tăng nhanh về sản lượng như: diện thương 
phẩm tăng 4,8 lần; than khai thác bình quân 
12 nghìn tấn/năm, lăng 12 lần; gạch dất 
nung tuy nen 51 triệu viên, tăng 3,8 lần,... 
Nãm 2000, sản phẩm chè đen xuất khẩu dã 
được sản xuất với sản lượng 665 tấn, dược 
thị trường thế giới chấp nhận.

Từ nàm 2001 đến nay, thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, 
ngành Cồng nghiệp Lai Châu tiếp tục giữ 
mức dô tăng trưởng khá, nãm sau cao hơn 
năm trước. Cơ cấu ngành bước đầu chuyển 
dịch dúng dịnh hướng, hiệu quả sản xuất 
được nàng lên rõ rệt. Trong 3 năm (2001 - 
2003), giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố 
dinh 1994) tăng trưởng bình quân 16%/nãm. 
Cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích 
cực, tỳ trọng ngành công nghiệp - xây dựng 
tảng nhanh (năm 2002 dạt 18%, năm 2003 
dạt 22%). Sản phẩm công nghiệp ngày 
càng phong phú và đa dạng. Những sản 
phẩm diện, đá xây dựng, dất nung.... tiếp 
tục khẳng dinh vị trí bằng tô'c độ tảng 
trưởng hàng năm ở mức hai con sô'. Đặc 
biệt, năm 2002, dánh dấu hai sự kiện quan 
trọng của ngành Công nghiệp Lai Châu, đó 
là sản phẩm than cốc dã dược luyện thành 
công dựa trên sản phẩm than dịa phương. 

đồng thời dưa vào vận hành nhà máy xi 
măng tại huyện Tuần Giáo. Những sàn 
phẩm mới này dã mờ ra triển vọng to lớn. 
góp phần thúc dấy ngành công nghiệp cùa 
tỉnh Lai Châu phát triền trong những năm 
tiếp theo.

Tiềm năng đa dạng, cơ hội lớn
Để ngành công nghiệp phát triển nhanh, 

mạnh trong thời gian lới, mũi xung kích 
dầu liên chắc chắn phải dựa vào những lợi 
thế cùa chính mình. Tài nguyên khoáng sàn 
của Lai Châu khá da dạng, phong phú và 
dồi dào lạo diều kiện cho tiểu ngành cõng 
nghiệp khai thác và chế biến khoáng sán 
phát triển. Riêng về ngành khai thác than, 
với trữ lượng lên tới hàng triệu lấn được 
khai thác lừ cuối những năm 1970. dẽ'n nay, 
mỗi năm Công ty Khoáng sàn Lai Châu dã 
khai thác và tiêu ihụ khoảng hơn 20 nghìn 
tấn. Ngoài ra. những khoáng sàn khác như 
dồng. chì. sắt, kẽm, quặng antimon, quặng, 
quặng vàng.... cũng dang dược mờ rộng 
khai thác. Tất cà các loại khoáng sàn trên 
dều là những sản phârn có giá trị kinh lê' và 
có thị trường xuất khẩu ổn dịnh.

Tiềm năng lớn về dâ't đai đã và đang lạo 
dà cho ngành công nghiệp càì cánh. Quỹ dâ't 
dành cho phái triển vùng nguyên liệu nông - 
lâm sản tập trung theo hướng sản xuất hàng 
hoá dã phục vụ dắc lực cho ngành công 
nghiệp chế biến mà trước hết là chè' biến 
lương thực, thực phấm, thức ãn gia súc, dáp 
úng nhu cầu tiêu thụ tại chỏ cùa người dân; 
tiếp dó là ngành công nghiệp chè' biến các 
mặt hàng nông lâm sản khác như chè, cà 
phê, gỗ, tre nứa (bột giấy, giấy, gỗ sợi ép, dổ 
mộc, ván dãm,...) phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc ngành công nghiệp 
vật liệu xây dựng cùa Lai Châu chiếm tỳ 
trọng khá lớn trong GDP ngành công 
nghiệp là do nguồn nguyên liệu tại chỗ cho 
sàn xuất vật liệu xây dựng khá dồi dào. 
Trong dó, tiêu biểu là sản phàm xi măng, 
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gạch tuy nen, dá den, dá vòi, cát, sỏi, dất 
sét.... Không những thế, Lai Châu còn là 
thượng nguồn cùa 3 con sông. Lợi thế này dã 
dưa Lai Châu trờ thành dịa phương sở hữu 
nguổn thuý năng dồi dào dể phát triển thuý 
diện. Tiềm năng này dã tạo cơ hội lớn cho 
ngành Công nghiệp Lai Châu phát triển khi 
dịa phương nằm trong vùng dự án Nhà máy 
Thuý diện Sơn La. Với việc tái dịnh cư một 
bộ phân dân cư vùng lòng hồ. hệ thống cơ sớ 
hạ tầng như: giao thông, diện, nước,... sẽ 
dược cải thiện mội bước quan trọng, tạo điều 
kiện thuận lợi khai thác hiệu quà nguổn tài 
nguyên sẵn có. Đổng thời, dãy cũng là cơ hội 
dê Lai Châu sảp xếp lại một bộ phận dân cư 
nhằm khai thác liềm năng dâ't dai. lạo nên 
những vùng sán xuâì nòng - lãm nghiệp tập 
trung, cung cấp nguyên liệu cho cõng nghiệp 
chế biến.

Lợi thế cùa một dịa danh lịch sử dược 
nhãn dân cà nước và bạn bè thế giới biết dến 
cũng là một trong những yếu tô' thu hút nguồn 
lực đầu tư lừ bên ngoài cho phái triển công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cũng như các 
dịa phương khác trong cà nước, Lai Châu dã 
từng bước dề ra và thực hiện các chính sách 
khuyến khích dầu tư phát triển sàn xuất và 
luôn dành cho các nhà dầu tư vào Lai Chảu 
nói chung và ngành cóng nghiệp nói riêng 
những ưu dãi cao nhất. Trong nãm tới, khi 
khu kinh tê' cửa khấu Tây Trang và Ma Lù 
Thàng di vào hoạt dộng sẽ mở ra cơ hội giao 

thương thuận lợi với Lào và Trung Quốc, tạo 
diều kiện cho các sản phấm công nghiệp có 
diều kiện hội nhập và kinh tê' Lai Châu sẽ có 
diều kiện bứt phá.

Thách thức và những kê' hoạch 
trong hícng lai

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng thực tế 
dang dặt ra dối với ngành Công nghiệp Lai 
Châu, dó là giá trị sàn xuất công nghiệp hiện 
còn quá nhỏ và manh mún. Thách thức vần còn 
dó khi các yếu ló' như lao dộng có trình dộ, 
nguồn vốn. khoa học - còng nghệ cho phái triển 
công nghiệp ở Lai Châu còn thiếu và yếu. 
Những hạn chẽ' yếu kém kéo dài, chậm dược 
khắc phục cùa các doanh nghiệp cùng với sự 
thiếu hụt các nguồn lục và diều kiện vị trí dịa 
lý không thuận lợi đã và dang trờ thành lục cân 
rất lớn dối với ngành công nghiệp.

Tài nguyên khoáng sàn phong phú, nên 
khai khoáng là ngành công nghiệp quan 
trọng nhất cùa tinh song chưa có sự dầu tư 
khai thác theo chiều sâu, vần nặng về thủ 
công, thiêu lính quy hoạch và cũng như nhiều 
tinh miền núi phía Bắc khác, Lai Châu sẽ phải 
dương dầu với tình trạng tài nguyên ngày 
càng “cạn kiệt” Công nghiệp chẽ' biến chưa 
thực sự ổn dịnh do những biến dộng về vùng 
nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.... Dân số 
cùa Lai Chàu hiện nay vượt trên 64 vạn 
người, dời sống cùa người dãn cơ bản vần dựa 
vào các nguồn lợi từ sãn phẩm nóng nghiệp.

Các giải pháp thực hiện mục tiêu đà đề ra
Tiếp tục diều chỉnh, bổ sung quy hoạch; xây dựng cơ chẽ chính sách, khuyên khích dầu tư vào phái 
triển công nghiệp - tiểu thủ cõng nghiệp.

Tăng cường công tác dào tạo nghề cho người lao dộng, ứng dụng rộng rãi những tiến bộ khoa học - 
công nghệ vào sản xuất.
Đẩy mạnh việc hỗ trợ, động viên các cá nhân, doanh nghiệp tham gia dầu tư phát triển cóng nghiệp. 
Gắn sản xuất với mở rộng thị trường hàng hoá, dịch vụ, phát triển mạnh thị trường nông thôn. 
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước.
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các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ ờ nông thôn 
gần như chưa đóng góp gì dáng kể cho nền kinh tế 
địa phương.

Công nghiệp Lai Châu cần những bước dột phá 
táo bạo và một kê' hoạch dài hơi, cụ thể để tiếp tục 
phát triển với nhịp dộ cao hơn thời kỳ trước. Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tinh lần thứ IX dã xác dịnh 
“...Phải tập trung vào các ngành, các lĩnh vực phục 
vụ trực tiếp cho quá trình công nghiệp hoá, hiện 
dại hoá nòng nghiệp, nông thôn, dầu tư khai thác 
tiềm năng của dịa phương như: thuỷ diện, chế biến 
nông lâm sản. sản xuất nòng cụ, vặt liệu xây 
dựng, khai thác khoáng sản" Phát triển công 
nghiệp dược xác định là một trong những nhiệm vụ 
trọng yếu, góp phần dẩy nhanh tốc dộ tâng trường 
kinh lê'cùa tính dến năm 2010.

Giai đoạn lừ nay dến nãm 2010, công nghiệp Lai 
Châu phấn dấu mức tảng trưởng bình quân là 
20%/nãm theo hướng duy trì và nâng cao hiệu quà 
các cơ sở công nghiệp hiện có, tập trung phát triển 
công nghiệp với quy mô vừa và nhò, cõng nghệ tiên 
tiến; xây dựng các cụm- khu công nghiệp lập trung 
Điện Bièn, Phong Thổ, Tuần Giáo; phát triển cóng 
nghiệp nhỏ theo quy mô kinh tê'hộ gia dinh làm vệ 
tinh sản xuất sản phẩm thô cho các nhà máy. Đặc 
biệt, ưu tiên phát triển các ngành cõng nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp có lợi thê' cạnh tranh cao, dồng thời 
phát huy thê' mạnh kinh tê' cửa khẩu. Trong những 
năm tới, tinh sẽ chú trọng cho công nghiệp khai 
thác, chế biến khoáng sản; chê' biến nông lâm sản 
thực phẩm dảm bảo nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh và 
xuất khẩu; khuyến khích phát triển hàng thù cóng: 
mây tre dan, đổ mộc cao cấp, hàng dệt thổ cấm,...

Người xưa có câu “vô nông bất ổn, vô thương bất 
hoạt và vô cõng bất phú” Nền kinh tế của một địa 
phương hay một quốc gia chi dược dánh giá là phát 
triển khi những chí sô' về ngành công nghiệp và dịch 
vụ chiếm tỳ ưọng lớn nhất. Hơn 40 năm qua. Cõng 
nghiệp Lai Châu đã dạt được một số thành tựu dáng tự 
hào. Cùng với sự nỗ lực cô' gắng cùa toàn ngành và sự 
quan tâm của các Bộ, ngành trung ương, dịa phương, 
các tỉnh bạn, Công nghiệp Lai Châu chắc chắn sẽ có 
bước phất triển toàn diện, vững chắc hơn ưong thời 
gian tới, góp phần biến “3 vô” thành “3 có”.

L
ai Chau economy in recent years has seen 
positive changes with its annual growth rate 
of 7.3%. In addition, trade, tourism and 
industry sectors have been affirming their position 

in the provincial socio-economic development 
cause. The value of industry and handicraft pro­
duction in 2003 is estimated to gain VND245 bil­
lion. an increase of about 20 times against 1964, 
and together with its various potentials and avail­
able advantages, Lai Chau industrial sector has 
been posing both opportunities and challenges.

A look back
From 1963 to the end of 1970s. Lai Chau industri­

al sector was gradually formed and saw positive pro­
gresses. Some factories and enterprises were invested 
and newly built such as engineering factories, sugar 
factories, electricity and waler enterprise, consumer 
goods production enterprise, construction material 
production enterprise, farming tools, engineering 
work. etc. Many handicraft co-operatives were estab­
lished across the province, contributing to diversifying 
the forms of production organisation and products 
serving production and consumption demands of eth­
nic groups in the Province. In 1980. the value of indus­
trial production reached VND38.9 billion, an increase 
of three times over 1963. The annual growth rate of the 
sector in this stage gained 6.7% on average.

Implementing "Doi Moi" cause with the direc­
tion of the Communist Party of Vietnam. Lai Chau 
economy has changed from the centrally planed 
economy to the market economy under the man­
agement of the Stale. Due to slowly adapting to the 
new mechanism, in this period Lai Chau industri­
al sector fell into the crisis. A series of enterprises, 
co-operatives did not define their development ori­
entation, and their production activities were stag­
nated, resulting in disintegration. The Department 
of Industry, the organism in charge, was also inte­
grated into the Department of Construction.

In difficulty, there have emerged dynamic and 
creative samples, which have self-oriented for 
their existence and development. From 1991 to 
2002, falling in line with the development of the
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

CHAPTER I: MAJOR ECONOMIC SECTORS

LAI CHAU INDUSTRIAL SECTDR
POTENTIALS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

TO NHU SON
Director of Lai Chau industry Department

The past 40 years are the 40 years of unceasing 
efforts and developments of Lai Chau industrial sector. 
Despite the small scale, the industrial sector has con­
tributed to the acceleration of Lai Chau province's 
industrialisation and modernisation cause.

whole country, Lai Chau industrial sector 
mobilised many sectors in the province, 
inside and outside the country to take 
part in investment and production activi­
ties, thus achieving rapid and firm 
advance, 'rhe value of industrial produc­
tion increased annually 12.9% on aver­
age. Some production units established 
have played an important role in the local 
economy such as Mineral Company, 
Phong Tho Tea Company, Tuy nen Brick 
Factory, etc. There have appeared more 
and more industrial and handicraft bases, 
especially ones belonging to the individ­
ual economy. Some major products have 

rapidly increased in output, for instance, 
an increase of 48 limes; annual exploita­
tion reached 12.000 tons on average, a 
rise of 12 times; Tuy nen terra-cotta 
achieved 51 million of bricks, increased 
3.8 times, etc. In 2000, the black tea 
products for export were produced with 
the output of 665 tonnes and accepted by 
the world market.

From 2001 to now. implementing the 
Resolution of the ninth Provincial Party 
Congress, Lai Chau industrial sector has 
continued to maintain yearly growth rate. 
The structure of the sector has initially 
transformed as the orientation, and the 
production efficiency has been signifi­
cantly improved. During three years 
(2001 2003) the industrial production 
value (fixed price in 1994) has grown 
16% per year on average. The structure of 
the sector has changed positively; the pro­
portion of industry-construction sectors 
has increased quickly (in 2002 gaining 
18%. in 2003 reaching 2003). Industrial 
products have been more and more plen­
tiful and diversified. Electricity, bricks for 
construction, terra-cotta products, etc 
have affirmed their position with the year­
ly rapid growth rate of over 10%. 
Especially, year 2002 marked two special 
events of Lai Chau industrial sector, par­
ticularly coke coal products were refined 
successfully based on the local coal prod­
ucts, at the same time put the Cement 
Factory in Tuan Giao district into opera­
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lion. These products have been promising 
big prospects, contributing to accelerating 
Lai Chau industrial sector development in 
the coming years.

Diversified potentials and great 
opportunities

To develop the industrial sector quickly 
and strongly, in the coming lime, the first 
factor Lai Chau must depend on will be its 
advantages. Natural resources and minerals 
of Lai Chau province are quite diversified 
and plentiful, creating good conditions for 
the development of exploitation and pro­
cessing industry. Regarding coal mining 
alone, with the reserve of millions of tonnes 
mined from the end of 1970s to now, each 
year Lai Chau Mineral Company has 
exploited and consumed over 20,000 tons. 
In addition, such other minerals as cooper, 
lead, iron, zinc. Antimon ore, gold ore, etc 
have also been broaden and exploited. All 
those minerals are valuable products with 
high economic values and steady export 
market.

The big potential of land has been creat­
ing momentum for Lai Chau industrial sec­
tor's development. The land fund for the 
forestry-agricultural material area develop­
ment has oriented toward goods production 
that has served effectively processing indus­

try, especially foods and fodder processing 
for the sufficient consuming demand of the 
people, then processing industry of other 
forestry and agriculture products such as 
coffee, wood, bamboo (paper, plywood, 
woodwork, small planks, etc) for export.

Additionally. Lai Chau construction mate­
rial field accounting for a large proportion in 
GDP of the industrial sector is due to a profuse 
sufficient material resources for construction 
material production, typically cement, Tuy 
Nen brick, black Slone, limestone, sand, grav­
el. clay, etc. Besides. Lai Chau is also consid­
ered the upstream of three rives. These advan­
tages have taken Lai Chau to become a local­
ity possessing a plentiful hydraulic resource 
for the development of hydroelectricity, creat­
ing big opportunities for its industrial devel­
opment as Son La hydroelectricity plant proj­
ect is put into operation. With the resettlement 
of a part of population in the river basin, the 
infrastructure system such as traffic system, 
electricity, water resource, etc will be signifi­
cantly improved, creating favourable condi­
tions to exploit effectively available material 
resource. At the same lime, this will be oppor­
tunity for Lai Chau to re-arrange a part of its 
population to exploit land potentials, generat­
ing the concentrated forestry-agricultural pro­
duction areas to provide materials for the pro­
cessing industry.

Solutions to fulfil the set objectives
Continue to adjust and plan; build mechanisms, policies to encourage investment in industry and 
handicraft development.
Strengthen vocational training activities for labourers, apply widely the advances of science and 
technology in production.
Speed up the assistance and incentive of individuals and enterprises investing in the industrial devel­
opment.
Attach production to expansion of goods and service markets; develop strongly the rural market.
Continue to renovate and re-arrange the state-owned enterprises.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

The advantage of a historical place-name known by 
the people of the whole country and the world is also 
one of the factors to attract outside investment sources 
for the development of Lai Chau industry and handi­
craft. Like other provinces in the entire country. Lai 
Chau takes steps to set fonh and implement investment 
encouragement and production development policies, 
and always grants investors in Lai Chau in general and 
its industrial sector in particular the most favourable 
investment incentives. In the year to come, once Tay 
Trang and Ma Lu Thang border economic zone are put 
into operation will create favourable trading opportuni­
ties with Laos and China, providing good conditions 
for the integration of Lai Chau industrial products and 
its economic development.

Challenges and future plans
Despite its diversified potentials, in practice the 

production value of Lai Chau industrial sector is 
still small and unorganised. The challenges will 
remain once such factors as high skill labourers, 
capital resources, science and technology for Lai 
Chau industrial sector development are insufficient 
and weak. The prolonging of limitation and weak­
ness in industrial production, slow surmounting of 
enterprises, insufficient resources and unfavourable 
geographical conditions have been becoming obsta­
cles for Lai Chau industrial sector.

With rich mineral resource, mining is the most 
important industry of Lai Chau province. However, 
the investment in mining in the Province has not 
been efficient, mainly under the form of handicraft, 
lack of the planning. Like other northern provinces, 
Lai Chau will have to deal with the situation of 
exhausted resources. Processing industry is not real­
ly stable due to changes of material areas and con­
suming markets, etc. At present, Lai Chau popula­
tion is more than 640,000 people; the local people's 
life basically bases on the income source from agri­
cultural products. In addition, the occupations of 
industry and service sectors in the rural do not seem 
to contribute considerably to the local economy.

Lai Chau industry sector needs to have bold 
breakthroughs and a long-term plan. Particularly, to 

continue developing with higher growth rate than 
previous periods, the Resolution of the ninth 
Provincial Party Congress defined " focus on sec­
tors, fields serving directly the agricultural and rural 
industrialisation and modernisation; exploiting the 
local potentials such as hydroelectricity, forestry- 
agricultural processing, agricultural tools and con­
struction material production, mineral exploitation" 
Industrial development is defined as one of Lai 
Chau province’s key tasks, contributing to speeding 
up the provincial economic growth rate to 2010.

From now to 2010, Lai Chau industrial sector 
strives to reach the annual growth rate of 20% 
toward maintaining and enhancing the efficiency of 
existing industrial bases, developing small and 
medium-sized industries, applying advanced tech­
nologies; building concentrated industrial complex­
es and zones in Diet! Bien Phu, Phong Tho and Tuan 
Giao districts, expanding small-sized industries 
with the household economic model producing 
unfinished products for factories. Especially, prior­
ity will be given to developing industry and handi­
craft sectors with their high comparative advan­
tages, at the same time bring into play the border 
economic strength. In the coming years, the 
province will pay attention to the mining industry 
and mineral processing; forestry-agricultural prod­
ucts processing to satisfy the consuming demand in 
the province and to export. In addition, the province 
will focus on encouraging the development of 
handicrafts such as rattan and bamboo products, 
high-quality wood products, brocade products, etc.

The ancestors said that "no agriculture will be 
unstable, no trading will be unwise and no job will be 
unwealthy" The economy of a locality or a nation 
will be only considered developing as the indices of 
industry and service sectors make a largest propor­
tion. Lai Chau industrial sector has over the past 40 
years achieved remarkable results. With the efforts of 
the whole sector and the concern of Ministries, sec­
tors. localities and neighbouring provinces, Lai Chau 
industrial sector will continue its more comprehen­
sive and solid development steps in the coming times, 
contributing to making "impossible" into "possible".
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NGÀNH NỐNG NGHIỆP LAI CHÂU
VỚI MỤC TIÊU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI 

HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ông Hà Quỷ Văn - Giám dốc 
Sỡ Nông nghiệp và Phát triển 
nóng thôn Lai Chãù

HÀ QUÝ VĂN
Giám dốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Cháu

Ngành nông nghiệp Lai Chân có vị trí quan trọng trong việc quân 
lý nguồn tài nguyên (lất, tài nguyên rừng, nguồn thuỷ năng, thế mạnh 
của vùng đất hiên giới Tây Bắc. Từ chồ lương thực thiếu triền miên, 
hàng năm phải nhận viện trợ của Trung ương từng cân thóc hạt gạo: 
đến nay, sản lượng lương thực của tỉnh (lạt 196,7 nghìn tấn, tăng 
3,65%/năm. Bình quán lương thực (lạt 312kg/người, (lảm hảo nhu cầu 
lương thực trong tỉnh và có lương thực hán ra ngoài tỉnh, góp phần xoá 
dói, giảm nghèo từ 52,1% (năm 1995) xuống còn 31% (năm 2003), số 
hộ khá, giàu tăng từ 16% lên 24,8%.

Phẳt huy lụi thế, tiểm năng sẵn có
Lai Châu là tình thuần nông với 85% lao động làm 

việc ưong ngành nóng nghiệp. GDP ngành nông nghiệp 
chiếm 46,7% GDP loàn tỉnh. Vì thế. kinh tê' nông 
nghiệp và nông thôn Lai Châu giữ một vị trí dặc biệt 
quan ưọng trong dời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Cơ 
sờ vật chất, khoa học - kỹ thuất còn nhiều bất cập, trình 
độ dàn trí thấp, tỷ lệ đói nghèo còn ở mức cao. nhất là 
ờ vùng sâu. vùng xa. vùng đồng bào dân tộc ít người. 
Thực ưạng dó dã dặt ngành nông nghiệp Lai Châu trước 
những thách thức lớn ưong cõng tác chuyển dổi cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nòng thôn.

Về ưồng ưọt. tân dụng lợi thế của một tỉnh có tiềm 
năng lớn ưong sàn xuất nông - lãm nghiệp, các chính 
sách khuyến khích của Đảng và Nhà nước trong công tác 
khai hoang ruộng bậc thang, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
cho dổng bào vùng sâu. vùng xa, ngành nông nghiệp Lai 
Châu dã dẩy mạnh sản xuất, mang lại những bước 
chuyển biến tích cực ưong chuyên dổi cơ cấu cây Ưồng, 
lảng tỷ trọng cây công nghiệp, cây ãn quà, vật nuôi, da 
dạng hoá sản phẩm. Đổng thời, việc áp dụng các tiến bộ 
khoa học - kỷ thuật, giống mới, thâm canh, tăng vụ dã 
góp phần tăng năng suâì, sản lượng cây trồng, vật nuôi. 

dảm bào an ninh lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội 
trong tinh, dời sống vật chất và tinh thần của 21 dân tộc 
dược nâng lẽn rõ rệt. Tổng sàn lượng lương thực tăng từ 
98.656 tấn (năm 1990) lẽn 174.725 tấn (năm 2000). 
Bình quân lương thực tính theo dầu người dạt 
295kg/người, chi tính riêng sản lượng thóc bình quân dạt 
223 kg/người/nãm. Riêng năm 2002. sán xuất lương 
thực toàn tình, tuy bị ành hường của diều kiện thời tiết, 
thiên tai. nhưng sản lượng vẩn dạt 196.7 nghìn tấn. (ăng 
5% so với năm 2001. góp phần dám báo an ninh lương 
thực trên dịa bàn tỉnh. Ngoài ra, diện tích các loại cây 
trồng khác cũng tăng lên khá rõ rệt (xem bảng).

Cụ thể: năm 2002. diện tích ngô gieo trồng dạt 
33.830ha, tăng 154% so với nãm 2001; năng suất dạt 
16,3tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha, vượt 12,4% kế hoạch: sản lượng 
đạt 54.999 tấh. tăng 115,7% so với nãm 2001. dạt 117% 
so với kếhoạch năm. Cũng trong năm 2002. loàn tinh đã 
gieo trồng dược 11.369 ha cây chất bột có cù tăng 2.960 
ha so với năm 2001; sàn lượng dạt 80.683 tấn. tăng 
19.324 lấn so với năm 2001. Trồng 3.711 ha rau đậu các 
loại, tăng 640 ha so với nãm 2001; sản lượng dạt 19.619 
tấn, tăng 8.339 tăn so với năm 2001.

Không chỉ có vậy, những năm gần dày, Lai Châu dã 
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

chú trọng dầu lư phát triển cây công nghiệp dài và ngắn 
ngày. Đến nay. toàn tỉnh dã có 2.300ha chè. 400ha cà 
phê. 900ha thào quả. 5.500ha dậu tương, bước dầu tạo 
khỏi lượng sán phẩm hàng hoá dáng kể. góp phần giái 
quyết việc làm cho quá trình chuyên dổi cơ ctìu nóng 
nghiệp, nông thôn miền núi. Không những thế. người 
dân Lai Châu dang từng bước liếp thu công nghệ chế 
biến làm tăng giá trị nóng sán.

vể chăn nuôi, di dói với phát triển ngành trổng trọt, 
ngành chăn nuôi L.ai Châu cũng dược quan tâm dũng 
mức. nhất là trong còng tác thú y. công (ác giống, nhờ dó 
dã dưa mức tăng ưường dàn gia súc. gia cầm cúa linh dạt 
4 - 5%/nãm. Đặc biệt, bàng sự nỗ lực của dồng bào các 
dân tộc. sự giúp dỡ của Viện Nuôi trổng Thuý sán I. dự 
án nuôi trồng thuỳ sán miền núi phía Bắc. trong dó có 
linh Lai Châu dã dược triển khai, hiện dang phát triển 
mạnh mẽ với các nội dung như: sán xuất cá giống, chăn 
nuôi cá thịt. Đặc biệt, tại các xã vùng sâu. vùng xa. các 
chương trình trên dã dưa 1.500 ha diện tích ao hồ vào 
nuôi Irổng thuý sán. góp phần lích cực chuyến dổi cơ cấu 
cây trồng vật nuôi, phá thế dộc canh cây lúa. giâm dần 
diện tích sán xuất trên nương, nâng cao dời sống cùa 
dồng bào dân tộc. nhất là dồng bào dân tộc ít người.

Về lãm nghiệp, là một tỉnh có gần 85% dãì rừng 
và rừng, những năm gần dây. sân xuâì lãm nghiệp cùa 
Lai Châu dã và dang chuyến lừ lãm nghiệp trổng sang 
lãm nghiệp xã hội. Xây dựng và phát triển rừng theo 
hướng chù dạo. coi chức năng phòng hộ. báo vệ môi 
trường sinh thái là chính. Các hoạt dộng phát triển vốn 
rừng có nhiều chuyên biến tích cực từ khâu: quàn lý 
bào vệ rừng, trồng mới, giao dãt khoán rừng, xây dựng

Mô hình trại rừng khoanh nuôi bào vê tái sinh rừng, trổng cày ãn quà 
và nuỏì cá đang mang lại hiệu quà kinh tè cao cho người dán Lai Cháu

trang trại rừng.... dã dem lại hiệu quá kinh tế cao cho 
dịa phương, tạo diều kiện thuận lợi trong việc thực 
hiện chương trình trổng mới 5 triệu ha rừng. Cóng tác 
khoanh nuôi lái sinh rừng và trồng rừng dạt nhiều kết 
quá khá quan, góp phần nâng cao dộ che phú cùa rừng 
từ 12.1% (năm 1992) lẻn 35% (nãm 2003).

Cóng tác định canh, dinh cư cũng dược chú trọng. 
Đến nay. 42% sô hộ thuộc diện dịnh canh, dịnh cư dã 
dược Sớ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với 
các ban. ngành hỏ trợ vốn cho dồng bào khai hoang 
872ha. cho vay và cho không 1.796 con trâu. bò. dê. Mớ 
396 km dường nông thôn, lặp 571 ha vườn, lùng bước ổn 
dịnh dời sóng của người dân dinh canh, dịnh cư.

Về thuý lợi: bèn cạnh việc chi dạo phát triển sán xuãì 
nông - lâm nghiệp, dược sự quan lãm cùa các cấp uý 
Đáng, chính quyền, nhàn dãn các dân tộc trong tinh, hệ 
thông thuý lợi tinh Lai Châu, những năm qua cũng được 
chú trọng dầu tư nhằm tưới tiêu phục vụ thám canh, khai 

Diện tích, sán lượng các loại cây lưưng thực, hoa màu
Nguồn: sở Nông nghiệp và Phắt triển nông thôn Lai Châu

Các chỉ tiêu Đơn vị tính 2002 Tăng so với 2001 (%)
1. Ngô
- Diện tích ha 33.830 154
- Năng suất tạ/ha 16,3 10,1
- Sàn lượng
2. Cày chất bột có củ

tấn 54.999 115,7

- Diên tích ha 11.369 35,2
- Sản lượng tấn 80.683 31,5
3. Rau, đậu các toại
- Diện tích ha 3.711 30,8
- Sàn lượng tấn 19.619 35,2
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hoang mờ rộng diện lích, chuyến dổi 
cơ cấu cây trổng, góp phần nàng cao 
dời sóng cho nhãn dãn trẽn dịa bàn 
linh. Theo số liệu thống kẽ cùa Sờ 
Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lai Giàu, dến nay. trẽn dịa bàn linh 
dã xây dựng gần 1.300 cõng ưình 
thuỷ lợi vừa và nhỏ. bao gổm: hồ 
chíra 11 công trình. 133 dạp kiên cò. 
1.120 cóng trình tạm (làm báo Itrới 
tiêu cho 5.719 ha lúa vụ chiêm và 
8.886 ha lúa vụ mùa. Ngoài ra. sở 
còn tập trung dầu tư xây dựng hệ 
thống cap nước sinh hoại cho 7.984 
người. 20 triệu nỉ nước cho nhà máy 
thuý diện.

Đê khai thác liềm nàng, phát huy 
lợi the. dáp ứng yẽu cầu phát triẽn 
kinh te - xã hội cùa tỉnh, cõng tác 
ihuỷ lợi trong thời gian tới phái lập 
trung thực hiện một số nội dung sau: 
hoàn thiện, bàn giao dưa vào sứ dụng 
hồ Hổng Khếnh dể phục vụ tưới tiêu 
cho 120ha lúa hai vụ. 75 ha cây ãn quá với tống vốn dầu 
tư 13.602.7 triệu dồng. Thi còng dúng tiến dộ. dám báo 
chất lượng, hiệu quà công trình Ihuý nông Thanh Minh 
(thị xã Điện Biên), cõng trình Nà Lơi thuộc chương trình, 
dự án 135. ELI.

Định hướng phát triển dến năm 2010
Sau 15 nãm thực hiện công cuộc dổi mới do Đáng 

khới xướng, nông nghiệp Lai Châu dã có những bước liến 
và dạt dược những kêì quá dáng kể. Tuy nhiên, van còn 
tón lại một sổ yếu kém như chưa khai ihác hết liềm nâng 
dâì dai. về lao dộng dể phái triển nông - lãm nghiệp - dịch 
vụ một cách bén vững, nhằm dám báo an ninh lương 
thực, mói sinh, môi trường cho toàn xã hội. Việc chuyến 
dổi cơ cấu cây trổng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sán xuâì hàng hoá còn chậm.... 
CTiính vì vậy. trong những năm tiếp theo, thực hiện cõng 
cuộc chuyển dổi cơ cấu kinh tế nóng nghiệp, nông thôn 
tinh, ngành nóng nghiệp Lai Giàu sẽ lập trung vào một 
sò mục tiêu, cũng như giãi pháp khá thi sau:

l) Duy trì lốc dộ tăng trướng cùa ngành nòng nghiệp 
ở mức bình quán 4 - 5%/nãm. dê dến năm 2005 và năm 
2010. GDP nòng nghiệp chiếm 35% và 28.9% GDP

Kết quả trồng rừng qua các dự án
Chương trình 661 dạt ỉ.773/2.650ha
Dự án EU trồng 67H00ha, dạt 67% kè hoạch;
Dự án Xã hội sóng Đà trổng 4,3/20ha, dạt 21,5% ké hoạch;
Chương trình 168 trổng 128/140ha, dạt 91,5% kế hoạch;
Dự án tái dịnh cư trống 167/200ha, dạt 83,5% kế hoạch;
Các dơn vị hành chính, sự nghiệp ngành kiểm làm trồng 
38.000 cây phân tán. Trong dó có 13.000 cày ãII quả, dạt 69% 
kế hoạch nám, vượt 25% so với năm 2001; chăm sóc rừng qua 
các năm dạt 4.538 ha, bằng 97% ké hoạch; khoanh nuôi tái 
sinh 173.192 ha;
Dự án phát triển kinh té - xã hội Mường Tè 31.782ha, dạt 99% 
ké hoạch. Giao dát, giao rừng cho 58/75 xã, gổm 26.000 hộ 
trẽn diện tích 340 nghìn ha. Cấp giấy phép thu gom 653 m 'gỗ, 
9,4 ste cũi, 1.130 nghìn đoạn song máy, 578,5 tấn bông chít, 
88 nghìn kg mãng khó, 82 tấn cánh kiên, 35 tấn sa nhún, 
7.150 cày tre nứa, 20 tấn hạt trẩu, 1.823,5 tán lãm sản khác.

kinh té cùa linh. Muôn vậy phái dáy nhanh sán xuãì 
lương ihực theo hướng sán xuất hàng hoá ờ những vùng 
lập irung như Điện Bièn (3.3OOha) Tuán Giáo 
(1.650ha). Bình Lư (800ha). Đổng ihời. phái iriẻn 
nhanh một só vùng tập trung chuyên canh, thâm canh 
cày công nghiệp như vùng chè ờ Bình Lư (3.000ha). 
Tùa Chùa (1 .OOOha). Sìn Hổ (1.500ha); dậu tương ớ Pú 
Nhung (2.000ha). Tam Đường (800ha). Điện Biên Phủ 
(500ha). Sìn Hổ (400ha).

2) Tố chức lại các hoại dộng lãm nghiệp, phấn dâu 
xây dựng hệ thòng rừng phòng hộ đến năm 2005 và 
năm 2010 dạt 542.126ha và 681.406ha. Rừng dặc dụng 
dại 135.900ha (năm 2005) và 166.720ha (năm 2010). 
Tập trung chi dạo Irổng rìmg sán xuất dể dến nám 2005 
và năm 2010 lán lượt dạt 20.000 ha và 60.000 ha. dưa 
dộ che phú cúa rừng lén 50% vào năm 2010. lạo hàng 
hoá lãm sàn xuất khấu 10 triệu USD.

3) Phấn dấu sán xuất lương thực theo hướng da dạng
và ben vững, tăng nhanh sán lượng và chất lượng lương 
thực, thực phấm. Phấn dấu dến năm 2010 dạt 25 ngàn 
lấn lương thực, dáp ứng dú nhu cầu an ninh lương thực 
trong loàn lính. .

4) Tập trung thâm canh trẽn 400ha cà phê hiện có dê’
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

Đẻ ’phái huy tiềm năng, thế mạnh vé lãm nghiệp, gần dây, tinh dã ra Nghị quyết “Chương trinh phát triển lãm 
nghiệp dến năm 2010 Đặc biệt, cùng với phát triển hệ thõng rừng phòng hộ nàng độ che phú rừng lén 5(fỉc, 
ngành tập trung quy hoạch xây dựng hệ thông rừng sàn xuái rộng 60 nghìn ha, dóng thời xây dựng các nhà 
máy chế hiến lâm sản. Đến cuối nãm 2002, tỉnh dãphé duyệt xây dựng nhà máy bột giãy tại Núa Ngam (huyện 
Điện Biên), nhà máy giấy tại thị xã Lai Châu và nhá máy ván dăm tại Tuần Giáo, tạo cóng án việc làm cho 
100 nghìn người, tăng thu nhập, dể người dán gắn bó với rừng và tăng nguồn thu ngán sách cho tinh.

dạl sán lượng 365 tấn cà phê nhãn vào nãin 2010.
5) Phát triển chăn nuôi (làn gia súc. phấn (lấu tốc (lộ 

tăng trưởng bình quán 5%/nãm. (lặc biệt là chăn nuôi 
(làn bò thịt chất lượng cao. Phấn (lấu dến năm 2010 có 
50.000 con bò thịt, gắn với công nghiệp chê biến và liêu 
thụ sán phẩm dể phục vụ chương trình di dân lái (lịnh cư 
thuỷ diện Sơn La. Đổng thời, phấn dấu dến năm 2010. 
loàn tinh có 9.000ha nuôi trổng thuý sàn và sán lượng 
dánh bất dạt 4.500tấn/nãm.

Lai Châu là một linh miền núi cao. dộ dốc tương dối 
lớn. bị chia cắt bởi nhiều sõng núi. trình (lộ dãn trí thấp.

phương thức canh tác lạc hậu cùng với xuất phát diem 
cùa nến kinh lé' quá thấp, két cấu hạ tầng vùng nông 
thôn còn yêu kém. vì thê quá trình thực hiện cóng 
nghiệp hoá. hiện dại hoá nóng nghiệp, nóng thôn còn 
gập rãt nhiều khó khăn. Theo dó. phái phát huy nội lực. 
tranh thú sự trợ giúp cùa Trung ương trẽn mọi lĩnh vực. 
nhài là vốn dế phát triến sán xuất nông nghiệp, hướng 
trọng tâm vào cõng tác trổng và báo vệ rừng. Có như 
vậy. ngành nòng nghiệp Lai Cháu mới hoàn thành 
nhiệm vụ. chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đáng bộ linh 
dề ra.

LAI CHAU AGRICULTURAL SECTOR
WITH THE AGRICULTURAL AND RURAL 

INDUSTRIALISATION AND MODERNISATION
HA QUY VAN

Director of Lai Chau Agricultural and Rural Development Department

Lai Chau agricultural sector plays an important role ill 
managing land, forest, water resources that are the 
strengths of Northwest bordering area. From a province 
with persistent insufficient foods and annually receiving rice 
assistance of the Centre, up to now the provincial output 
gains 196,700 Ions, an annual increase of 3.657c. On aver­
age, food output per capital reaches 312 kg, ensuring to 
meet food demand in the Province and sell for other 
provinces, contributing to the poverty eradication and 
hunger alleviation from 52.17c (in 1995) to 317c (in 2003) 
and the increase of the number of well-off and rich house­
holds from 167c to 247c.

Application of rice-fish model
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Area and output of crops, fruits
Targets Unit 2002 Increase over

2001 (%)

1. Maize
Area Ha 38,830 154
Productivity Quintal/ha 16.3 10.1
Output Ton 54,999 115.7

2. starch-tuber crops
Area Ha 11,369 35.2
Productivity Ton 80,683 31.5

3. Vegetables and beans
Area Ha 3,711 30.8
Output Ton 16,619 35.2

Fully developing available advantages and potentials
Lai Chau is a pure agricultural province with 85% 

labour working in the agricultural sector. Gross 
Domestic Product of the agricultural sector accounts for 
46.7% of the entire province's Gross Domestic Product. 
Therefore. Lai Chau agricultural and rural economy 
keeps a very important position in the social, economic 
and political life of the province. Material facilities, sci­
ence and technology remain backward, intellectual slan- 
dard of the local people is low. the rate of needy house­
holds remains high level, especially in remote and 
mountainous areas and the area of ethnic minority 
groups. Such situations have put Lai Chau agricultural 
sector before big challenges in the agricultural and rural 
economic transformation.

As for cultivation, taking advantages of its big 
potentials in forestry-agricultural production and the 
Parly and State’s encouragement policies in terraced 
fields reclamation, agricultural production assistance 
for the people in remote areas. Lai Chau agricultural 
sector has accelerated its production, bringing positive 
changes in crops structure, increasing the proportion of 
industrial crops, fruits, poultry, and diversifying prod­
ucts. In the meantime, the application of advanced sci­
ence and technology, new seeds, intensive cultivation 
have contributed to increasing the productivity and out­
put of growing crops, cattle, ensuring the food and food­
stuff security for the whole society. In addition, the local 
people’s life has been gradually improved. Total food 
output increased from 98.656 tons (in 1990) to I74.725 

tons (in 2000). On average, 
food output per capital reached 
295 kg and taking rice alone, 
the output gained 223 kg. In 
2002 alone, despite under the 
influence of climate, natural 
disasters, the food output of 
the entire province still gained 
196.700 tons, an increase of 
5% over 2001. contributing to 
food safety in the province. In 
addition, the area of other 
fruits also increased (Table 1).

Particularly: In 2002. the 
area of maize growing gained 
33.830 hectares, increased

1549; over 2001: productivity was 16.3 quintal per ha. 
excluded the plan 12.4%: the output reached 54.999 
tons, an increase of 115.7% against 2001. gaining 117% 
compared with the year-plan. Also in 2002. the entire 
province planted 11.369 hectares of siarch-luber trees, 
giving an increase of 2.960 hectares over 2001: 3.711 
hectares of vegetable and bean of different kinds, rising 
640 hectares over 2001: the output was 80.683 tons, an 
increase of 19.324 Ions over 2001:

Not only so. in the recent years. Lai Chau has paid 
attention to developing perennial and seasonable crops. 
So far. the province has had 2.300 hectares of tea. 400 
hectares of coffee. 900 hectares of cardamom. 5.500 
hectares of soya-bean, initially created a considerable 
products volume, contributing to creating jobs for 
labourers in the process of mountainous rural and agri­
cultural structure transformation. In addition. Lai Chau 
people have gradually received processing technologies 
to increase the value of agricultural products.

Regarding livestock breeding, parallel with the devel­
opment of plantation field. Lai Chau has also placed great 
attention to its livestock-breeding sector, foremost in terms 
of veterinary and breeds, on that basis bringing the growth 
of the provincial cattle and poultry to gain 4 - 5% per year. 
Especially, with the efforts of ethnic group’s people, the 
assistance of Lai Chau Aquaculture Institution No I. the 
project of aquaculture in northern mountainous areas 
including Lai Chau has been implemented, and currently is 
developing sưongly with respect of producing the breeding 
fish and breeding mature fish. In addition, in remote and 
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

mountainous communes, the above programs have brought 
1.500 hectares of ponds and kikes into fishery breeding, 
contributing positively to agricultural structure changes, 
removing rice mono-culture, gradually reducing produc­
tion area in the fields, improving the life of ethnic group's 
people, especially ethnic minority group's people.

In terms of forestry, as a province with nearly 85% 
of forestry land and forest, in recent years, forestry pro­
duction of Lai Chau has been changing from forestry 
planting to social forestry. Planting and developing 
forestry are implemented as a key orientation and pro­
tective functions and ecological environment protection 
are considered one of the top tasks. Forestry capital 
development activities have seen many positive 
changes. Managing, protecting and planting new 
forests, handling over land for forestry planting, build­
ing forestry farms, etc have been bringing high eco­
nomic efficiency for the locality, creating favourable 
conditions for implementing newly planting program of 
five millions of forestry hectares. Reforestation activi­
ties and forestry planting have achieved many remark­
able results, contributing to improving forest cover level 
from 12 1% (in 1992) to 35% (in 2003)

Attention has been paid to resettlement activities. Lai 
Chau Agriculture and Rural development Department in 
combination with agencies and sectors has so far support­
ed capital for 42% of households belonging to the subject 
of resettlement to reclaim, and lent and given for nothing 
1,796 buffaloes, cows and goals. Additionally, the 
province has also built 396 kilometres of rural roads, 
established 571 hectares of gardens, and gradually sta­
bilised the life of the local people.

Regarding irrigation, apart from the direction for 
forestry and agricultural production development, under 
the concern of the Party's levels, authorities and ethnic 
groups of the Province. Lai Chau irrigation system has 
over the past years been considerably invested to serve 
intensive cultivation, reclamation for area expansion 
and crops structure transformation, contributing to 
improving the local people's life. According to the sta­
tistics of Lai Chau Agricultural and Rural Development 
Department, the province has built nearly 1.300 small 
and medium scaled irrigation works including 11 works 
of reservoirs. 133 solid dams. 1.120 works that tem­
porarily ensure irrigation for 5.719 hectares of summer 
crop and 8,886 hectares of seasonable crop. Besides, the

Seminar at the Agricultural and Fishery Encouragement Centre

Department also focuses on building investing in build­
ing living water provision system for 7.984 people and 
providing 20 millions of cubic for hydroelectricity plant.

To exploit potentials and advantages to meet the provin­
cial socio-economic development, in the coming times. Lai 
Chau irrigation activities should focus on implementing the 
following contents: completing, transferring and operating 
Flong Khenh Lake to serve irrigation for 120 hectares of 
two-crop fields. 75 hectares of fruits with the total invest­
ment capital of VND 13.602.7 million: ensuring the 
progress and efficiency of Thanh Minh irrigation work 
(Dien Bien town). Na Loi work under program 135.

Orientation lor (tie development until 2010
After 15 years of implementing "Doi Moi" cause 

under the leadership of the Party. Lai Chau agricultural 
sector has lake advanced steps and achieved remarkable 
results. However, there have existed obstacles and 
weaknesses such as unexploition of land, labour 
resources for the sustainable development of forestry- 
agricullure-service to ensure food, human ecology and 
environment security for the whole society. The trans­
formation of crops, poultry, cattle structure, the applica­
tion of advance of science and technology in goods pro­
duction remains low. etc. Hence, in the next years, 
implementing the cause of agricultural and rural eco­
nomic transformation. Lai Chau Agricultural sector will 
focus on some following objectives as well as solutions:

1) Maintain the growth rate of die agricultural sector of 
4-5% per year to ensure that until 2005 and 2010. GDP of 
agricultural sector accounts for 35% and 28.9% respective­
ly of die provincial economic GDP. To reach this objective, 
food production toward goods production in concentrated 
areas such as Dien Bien (3.300 hectares).Tuan Giao (1.650 
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hectares). Binh Lu (800 hectares) must be accelerated. 
Concurrently, some specialised concentrated and agricultur­
al crop cultivation areas such as tea area in Binh Lu (3.000 
hectares). Tua Chua (1.000 hectares). Sin Ho (1.500 
hectares): soya-bean in Pu Nhung (2.000 hectares). Tain 
Duong (800 hectares). Diet! Bien Phu (500 hectares) and 
Sin Ho (400 hectares) must be developed rapidly.

2) Re-organise forestry' activities, strive to build a pro­
tective forest system reaching 542.126 hectares and 
681.406 hectares until 2005 and 2010 respectively, and 
specialised forests gaining 135.900 hectares (in 2005) 
and 166.720 hectares (in 2010). Direct to plant produc­
tion forests reaching 20.000 hectares and 60.000 hectares 
until 2005 and 2010 respectively, increasing the forest 
cover to 50% in 2010. creating forestry products for 
export with the turnover of USD 10 million.

3) Attempt to produce foods toward diversification 
and sustainability and the rapid increase of foods and 
foodstuff output, quality. Strive until 2010 to gain 
25.000 tons of foods, meeting sufficiently the demand 
of food security in the whole province.

4) Focus on intensively cultivating over 400 present­

Afforestation result through projects
Program 661 gained 1,773/2,650 hectares
EU project of planting 67/100 hectares, gaining 67% of the plan.
Song Da Community Project completed the Plantation over 4.3/20 ha, 
gaining 21.5% of the plan.
Program 168 planted 128/140 hectares, gaining 91.5% of the plan.
Resettlement project planted 167/200 hectares, gaining 83.5% of 
the plan.
Forestry administrative umls planted 38,000 dispersed trees, 13,000 of 
which are fruits, excluding 25% over 2001; forestry planting over the 
past years gained 4,538 hectares, equivalent to 97% of the plan; refor­
estation gained 173,192 hectares;
Muong Te socio-economic development project planted 31,782 
hectares, gaining 99% of the plan. Handling over land and forest for 
58/75 communes including 26,000 households on the area of340,000 
hectares. Licensing for collecting 653 cu.m of wood, 9.4 ste of fire 
wood, 1,130,000 sections of rattan, 578.5 tons of cotton, 88,000 kilo­
grams of dried bamboo shoots, 82 tons of lac, 35 tons of amomum, 
7,150 species of bamboo, 20 tons of grain of trau, 1,823.5 tons of other 
forestry products.

hectares of coffee to gain the output of 365 tons of cof­
fee in 2010.

5) Develop the breeding of poultry, make efforts to 
reach the annual growth rate of 5%. especially breeding 
high-quality cows. Strive to have 50.000 cows until 
2010. attaching to processing industry and product con­
suming to implement the resettlement program for Son 
La hydroelectricity work.

Lai Chau is a mountainous province with high slope 
and divided by many rivers and mountains, low intel­
lectual standard for the local people, backward cultiva­
tion methods, low starting point of the economy and 
weak infrastructure in rural areas. Therefore, to realise 
the cause of industrialisation and modernisation. Lai 
Chau Province should fully develop its internal 
strengths, take advantages of the Central assistance in 
all fields, especially capital for the agricultural develop­
ment. orient toward forest planting and protection. On 
that basis. Lai Chau agricultural sector complete its 
tasks pursuant to the Revolutions of the provincial Parly 
Congress.

To fully develop its strengths and potentials, in 
recent time Lai Chau Province, 
issued the Resolution "forestry 
development program until 
2010" Especially, together 
with the development of pro­
tective forests increasing the 
forest cover to 50%. Lai Chau 
agricultural sector has focused 
on planning and building pro­
duction forest system with the 
area of 60.000 hectares, con­
currently building the Forestry 
Processing Plant. By the end of 
2002. the Province approved to 
build the Pulp Plant in Nu 
Ngam (Dien Bien district). 
Paper Mill in Lai Chau town 
and Plank Plant in Tuan Giao 
district, creating jobs for 
100.000 people, increasing the 
local people's income and the 
Stale budget, creating condi­
tions for the people to become 
fond of forests.
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CHI CỤC KIỂM LÃM LAI CHÂU
VÌ MÀU XANH CỦA RÙNG

MÁO XUÂN KỲ
Chi cục trưởng Chi cục Kiểnt tám Iẩiì Chân

Rừng là nguồn lài nguyên vó cùng quý giá. là 
nơi (lự trữ nguồn gen (lộng, thực vật. góp phán to 
lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. 
hâo vệ an ninh - quốc phòng. Xác (lịnh được tầm 
quan trọng cúa rừng. các chích sĩ kiểm lâm Lai 

Châu (lã khấc phục mọi khó khăn, gian khô (lè 
hoàn thành nhiệm vụ quản lý. châm sóc và hão 
vệ rừng mà Đãng hộ và nhãn (lân các (lãn lộc Lai 
Châu giao phó.

L
ai Châu có diện lích rừng và đất rừng chiếm 
trên 90% diện lích tự nhiên cúa linh. Rừng 
Lai Châu có nhiéu loài gồ quý. có giá trị 
kinh lê' cao như: lát. chò chi. nghiến, dinh, pơ mu; 

các cây dặc sàn như: sa nhãn, cánh kiến dó...; có 
nhiều dộng vật quý hiếm như: vọc, tê lẽ. gấu, voi, 
bò tót.... Ngay lừ khi lái lập linh, Đáng bộ, chính 
quyền và nhân dán các dân lộc Lai Châu dã xác 
định bảo vệ và tái sinh rừng là nhiệm vụ trọng lãm. 
Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng 
kiếm lâm Lai Châu luôn phấn dấu không ngìmg dề 
hoàn ihành toi nhiệm vụ dược giao, không những 
bảo vệ dược vốn rừng mà còn nâng tỷ lệ che phủ cùa 
rừng Lai Châu lẽn 33,4% vào nãm 2002.

Chất lượng cán bộ là mục liêu hàng đầu
Ngay lừ khi mới thành lập ngày 7-5-1974, Chi 

cục Kiểm lãm Lai Châu dã xác dịnh: muốn hoàn 
ihành tốt nhiệm vụ quán lý, phát triển và bào vệ 
rừng mà Đàng bộ, chính quyền và nhân dân các dãn 
tộc Lai Châu dã tin cậy giao phó. cần phai xây dựng 
tổ chức vững mạnh loàn diện. Do vây, công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng và dào tạo, bổi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ là nhiệm vụ trọng lãm.

LẼ KÝ NIỆM
30 M tin non UK lâ lil IỆ M 

[2Í / 5/1973 _2t/5/2003) £

Đỏng chi Mào Xuân Kỷ - Chi cục trường Chi cục Kiểm lâm Lai Cháu phát 
biển lơi lễ kỷ niệm 30 nám thành lập lực lượng kiểm lãm Việt Nam

Chi cục thường xuyên tố chức quán triệt các 
chú trương, nghị quyết của Đáng bộ các cấp, các 
vãn bán pháp luật, các chi thị, thõng tư. nghị dinh 
cùa Chính phú nhằm giúp cho cán bộ. chiến sĩ 
trong dơn vị nam vững chú trương, dường lói, qua 
dó thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong quấn 
chúng nhân dãn. Đặc biệt, lãnh dạo chi cục luôn 
luôn quan lãm nhắc nhớ, UÔÌ1 nán kịp thời những 
hành vi sai lệch, dồng thời xứ lý nghiêm minh 
những trường hợp cô' tình vi phạm. Nhờ vậy, cán 
bộ, chiến sĩ trong dơn vị luôn có lập trường tư 
tưởng vững vàng và nhất trí cao với quan diếm, chù 
trương dổi mới cùa Đáng, tuyệt dối trung thành với 
Tố quốc, có tinh thần chịu dựng gian khổ. vượt 
mọi khó khãn, bám sát cơ sờ. tham mưu, chi dạo 
công lác quàn lý, báo vệ rừng ớ những dịa bàn 
vùng sâu. vùng xa. Điều dáng nói ớ dày là mặc dù 
thiếu thốn về cơ sớ vật chãi, về trang thiết bị 
chuyên môn, phương tiện di lại, nhtmg với linh 
thần trách nhiệm trong còng việc, tập thế cán bộ 
Chi cục Kiếm lãm Lai Châu luôn phăn dấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ dược giao.

Song hành với công tác giáo dục chính trị. tư 
tướng, lãnh dạo Chi cục Kiếm lâm L.ai Châu luôn 
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Các cán bộ kiềm làm Lai Cháu (lang kiềm 
ưa rừng

chú trọng lới công lác dào lạo 
và bổi dưỡng chuyên môn. 
nghiệp vụ cho cán bộ kiêm 
lãm. Từ năm 1996 dẽ'n nay. 
chi cục dã dào lạo dược 40 cán 
bộ dại học và 50 cán bộ irung 
cấp; tập huấn diều ira hình sự 
trong lâm nghiệp do Cục 
Kiếm làm Việt Nam lổ chức 
cho 23 lượt cán bộ. góp phần 
nàng cao irình dộ lý luận và 
chuyên môn. dáp ứng yéu cáu 
nhiệm vụ hiện nay trong sự 
nghiệp quản lý. báo vệ rừng. 
Đến nay. tổng sô' cán bộ công 
nhãn viên toàn lực lượng là 
225 người, trong dó cán bộ có
trình dộ đại học chiếm 26%. trình dộ trung cấp 
chiếm 60%. Trình dộ và năng lực cùa cán bộ 
kiểm lâm Lai Châu cơ bản đã dáp ứng dược yêu 
cầu nhiệm vụ dược giao. Trong những năm qua. 
bàng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ 
kiểm lãm dã phát hiện và xử lý dược nhiều vụ vi 
phạm lâm luật, thu giữ và nộp ngân sách nhà 
nước hàng trăm triệu dồng. Tuy vậy, do diện tích 
rừng và dã't rừng trên dịa bàn tinh quá rộng, cộng 
thêm lính châì dặc thù cùa cõng tác kiểm lâm là 
hoạt dộng chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa nên biên 
chê' hiện lại vẫn còn thiếu nhiều so với yêu cầu.

vượt lẽn mọi khó khăn
Trong thời gian dầu thực hiện nhiệm vụ, Chi cục 

Kiêm lâm Lai Châu còn gặp 
nhiều khó khăn. Một số cấp uỷ. 
chính quyền dịa phương còn coi 
nhẹ công lác báo vệ rừng. Hiện 
tượng di cư lự do, dốt phá rừng, 
xàm canh, xâm cir, làm nương 
trái phép vàn thường xuyên xáy 
ra làm giám cà diện tích và chãi 
lượng rừng. Với phương châm 
"Báo vệ rừng là nhiệm vụ cúa 
loàn Đàng, toàn dân, lực lượng 
kiếm lâm làm nòng cốt”, lực 
lượng kiếm làm Lai Châu dạc 
biệt coi trọng công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luàl vể 
rừng trong nhãn dân. Hàng 
năm, ngay từ đầu mùa khỏ 

hanh. Chi cục Kiểm lâm Lai Châu dã chi dạo hạt 
kiếm làm các huyện, thị xã tham mưu cho uỷ ban 
nhãn dãn các huyện, thị xã mớ hội nghị triến khai 
cõng lác quàn lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy 
rừng mùa khô hanh. Tập trung cán bộ, chiến sĩ kiểm 
lãm xuống bám sát cơ sở, phối hợp các ngành chức 
năng, chính quyền sờ tại. cơ quan thông tin dại 
chúng dể tuyên truyền Luật Bào vệ và Phát triển 
rừng dến mọi tầng lớp nhân dãn trong linh. Bàng 
nhiều hình thức tuyên truyền như: báo nói, báo viết, 
panò. áp phích, tranh ảnh,... với nội dung phổ biên 
ngắn gọn, dề hiểu Kiếm lâm Lai Châu dã tuyên 
truyền những chính sách cúa Đảng và Nhà nước về 
phát triển và bào vệ rừng như: Nghị dịnh sỏ' 22/CP 
ngày 19-3-1995 cùa Chính phù về công lác phòng

SỐ vụ xử lý vỉ phạm qua các năm
Từ năm 1974 đến nám 1982: xảy ra ỉ.956 vụ vi phạm lâm luật, dã xử lý trên 85% sô vụ vi phạm, tịch 

thu 264 m ' gỗ các loại, 6.000 cây tre và khởi tó hình sự 16 vụ.
Từ nám 1983 dén năm 1993: xảy ra 2.038 vụ, tịch thu 428 m' gỗ các loại.

Từ năm 1994 đến năm 2003: bắt giữ và xử lý 3.990 vụ vỉ phạm, thu dược 942 ní gổ, 1.835 kg dộng 
vật rừng hoang dã, trong đó có 150 kg dộng vật hoang dã quý hiếm. Tổng só thu nộp ngán sách kẽ 

từ khi thành lập dén nám 2003 là 2.403.700 triệu dồng.
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tê' Lai Châu

Diện tích và độ che phú cúa rừng Lal Châu
Nguón: Chi cục Kiềm lãm Lai Châu

Loại rừng 1963 1972 1982 1986 1996 2002

Độ che phủ (%) 5,6 10,6 8,8 12,1 16,7 33,4
Diện tích rừng 95.659 179.356 148.398 204.929 283.807 565.699
- Rừng tự nhiên (ha) 95.659 179.356 144.768 201.901 274.921 548.594
- Rừng trổng (ha) 3.630 3.028 8.886 17.105

cháy chữa cháy rừng; Chí thị số 359/CT-TTg của 
Thù tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách 
bào vệ và phát triển dộng vật hoang dã. Đến nay, 
193,5 nghìn lượt người được học tập Luật Bào vệ và 
Phát triền rừng; 1.370 tổ dội phòng cháy chữa cháy 
rừng ờ cơ sớ dược thành lập. Nhờ vậy, trong nhiều 
năm liền, Lai Châu không dê’ xảy ra cháy rừng 
nghiêm trọng. Sô' vụ vi phạm lâm luật giảm hẳn so 
với trước, dộ che phù cùa rừng Lai Châu tâng dần 
qua các năm. Theo dó, nếu như nãm 1996 dộ che 
phù mới dạt 16,7% thì dến năm 2002 tăng lên 
33,4%.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm làm Lai Châu còn phối hợp 
với các ngành chúc năng có liên quan trong tinh để hoàn 
thành công tác giao đất lâm nghiệp cho các tổ chúc, hộ 
gia dinh và cá nhãn sử dụng ổn dịnh lâu dài vào mục 
dích làm nghiệp theo tinh thần Nghị định 02/CP ngày 
15-1-1994 cùa Chính phù về việc giao đất lâm nghiệp. 
Đến nay, Chi cục Kiểm lâm Lai Châu dã hoàn thành 
việc giao 1.028.842 ha dất lâm nghiệp cho 3.323 nhóm 
hộ, tổ chúc và 14.681 hộ gia dinh. Nhờ thục hiện tốt 
công tác này, đồng bào các dân tộc trong tinh dã có ý 
thúc hơn trong việc quàn lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cùng với nhiệm vụ bào vệ vốn rừng hiện có, công 
tác khoanh nuôi tái sinh rừng cũng duợc Chi cục 
Kiểm lâm Lai Châu thực hiện tốt. Chi trong vòng 4 
năm (1996 - 2000) triển khai thực hiện công văn số 
397/UB-NN ngày 11-9-1996 của Uỷ ban nhân dân 
tinh Lai Châu về tổ chức khoanh nuôi tái sinh rừng, 
diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh trên toàn tỉnh dã 
dạt 135.298 ha trên địa bàn của 8 huyện, thị xã.

Những cống hiến lặng thầm trong quá trình 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của lực lượng 
kiểm lâm Lai Châu dã dược Đảng và Nhà nước ghi 
nhận. Chí tính từ nãm 1996 đến nay, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn dã trao tặng 5 bẳng 
khen cho 5 tặp thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác bảo vệ rừng, 22 cá nhân được tảng 
thường Huy chương Vì sự nghiệp nông nghiệp và 
phát triển nông thỏn, 9 bằng khen của Uỳ ban nhản 
dãn tính Lai Châu cho cá nhản và tập thể trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triển cùa ngành.

Để thấm mãi màu xanh
Phát huy những thành tích dã đạt dược, trong 

nhũng năm tới, dưới sự lãnh dạo, chi dạo cùa Tinh 
uỷ, Hội dồng nhãn dân, uỷ ban nhân dân tinh và 
Cục Kiểm lâm Việt Nam, lực lượng kiểm lâm Lai 
Châu phấn dấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 
14/NQ-TU ngày 18-10-2002 cùa Ban chấp hành 
Đảng bộ tinh Lai Châu về chương ừinh phát triển 
lâm nghiệp đến nãm 2010. Mục tiêu mà nghị quyết 
dề ra là: “Thực hiện tốt cóng tác quản lý, bào vệ rùng 
hiên có, tiếp tục tổ chức bảo vệ khoanh nuôi tái sinh 
phục hồi rừng, trồng rừng mới, nhầm nâng tỳ lệ che 
phù cùa rừng lên mức 40% (năm 2005) và 50% 
(năm 2010). Bảo vệ và phát triển rừng góp phẩn 
nâng cao dời sống nhân dân, xoá dối giảm nghèo, 
xây dựng “Bức tường xanh” bảo vệ chủ quyển biên 
giới quốc gia. Phẫh dấu dạt tốc dộ tăng trưởng bình 
quản ngành lâm nghiệp giai doạn 2002 - 2010 ờ múc 
10 - 13%/năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành 
lâm nghiệp nói chung ưong GDP toàn tính chiếm 
12% vào năm 2005 và 15% vào năm 2010”.
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Để đạt dược mục tiêu này, trong những 
năm tới, Chi cục Kiểm lãm Lai Châu sẽ tàng 
cường công tác tuyên truyền pháp luật về rừng 
trong nhân dân nhằm làm chuyển biến nhận 
thức của nhân dân dối với công tác quàn lý và 
bảo vệ rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát việc khai thác, vận chuyên, mua bán 
lâm sản, kiên quyết ngăn chặn việc dốt phá, 
khai thác rừng bừa bãi trên các dịa bàn. Hàng 
nàm, chi dạo thường xuyên, kiểm tra dôn dốc 
cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sờ, tham 
mưu cho các cấp uỷ, chính quyền dịa phương 
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy 
rừng, chống phá rừng. Tiếp tục kiện toàn công 
tác tổ chức cán bộ, sắp xếp hợp lý việc luân 
chuyên, bổ nhiệm cán bộ lãnh dạo và quàn lý, 
dồng thời có kế hoạch trong cõng tác dào tạo 
cán bộ nhầm dáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dặt ra; 
xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm lâm từ tinh dến 
huyện, cán bộ lâm nghiệp có phẩm chất chính 
trị, có năng lực và nhiệt tình, cương quyết khắc 
phục tình trạng buông lỏng, tiếp tay hoặc có 
hành vi tiêu cực trong công tác quản lý, bào vệ 
rừng. Tâng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan bào vệ pháp luật, thực hiện phàn 
cấp rõ trách nhiệm giữa các ngành và huyện 
thị, thực hiện tốt nhiệm vụ quàn lý. bảo vệ 
rừng mà tinh và ngành giao. Đẩy mạnh phong 
trào trồng cây phân tán theo chỉ tiêu kế hoạch 
hàng năm cùa tỉnh, xây dựng những mõ hình 
diển hình tiên tiến trong sự nghiệp lãm nghiệp, 
dưa nghề rừng trờ thành một trong những 
ngành kinh tế chính của tỉnh.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, dưới 
sự lãnh dạo của Tính uỷ, Hội dồng nhân dân. Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Cục Kiểm lãm 
Việt Nam, những thành tựu mà lực lượng kiểm 
lâm Lai Châu đã đạt dược ưong cóng tác quản 
lý, bảo vệ rừng quả thực không phải là nhỏ. Các 
thế hệ chiến sĩ kiểm lâm Lai Châu với ý chí kiên 
cường dã không quản ngại mọi khố khăn, vất vả 
để giữ mãi màu xanh hạnh phúc và bình yên trẽn 
mảnh dất quê hương.

Forests, the extremely precious resource, are 
preserving sources of animals and plants having 
great contributions to the socio-economic develop­
ment and security-national defence protection. 
Fully aware of forest importance. Lai Chau's 
foresters have surmounted challenges to fulfil the 
tasks afforest management and protection given by 
Lai Chau Party Committee and people.

L
ai Chau's forest and forestland area accounts 
for over 90% of its natural area. Lai Chau's 
forests have many valuable kinds of woods 
with high economic efficiency, such as parashoerea, 

amomum,... and of precious animals like pangolin, 
bear, elephant, gayal. etc. Right after re-establishment. 
Lai Chau Parly Committee, governmental authorities 
and people have specified forest protection and regen­
eration to be the key task. During 30 years of building 
and growth, Lai Chau Forestry Branch has incessantly 
strived for completion of given tasks. That not only 
preserves the forests but also increase the forest cover­
age to 33.4% in 2002.

Official qualifications to be the key target
After the establishment of Lai Chau Forestry 

Branch on 7th May 1974, a comprehensively sustain­
able organisation has been required to effectively ful­
fil the forest management, development and protection 
entrusted by Lai Chau Party Committee, governmental 
authorities and people. Therefore, thought and politi­
cal education and professional improvement for offi­
cials are the core tasks.

Parly Committee's policies and Resolutions at all 
level, legal documents and the Government's instruc­
tions, circulars and decrees are always awaked to help 
officials a thoroughly understanding of those policies 
thus serving well the widely public propaganda. 
Moreover, the branch's leaders have attached special 
considerations to officials' shortcomings, concurrently 
with strictly punished intentional violations. As a 
result, the branch's officials always specify the certain
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

LAI CHAU FORESTRY RRANCH
FOR THE EXPANSION OF GREEN FORESTS

MAO XU AN KY
Head of Lai Chau Forestry Branch

Foresters of Lai Chau 
town arrest illegally 
exploited wood

thought, highly agree with the Party's 
renovation policies, have full allegiance 
to the country, stand hardships, over­
come difficulties, supervise and control 
forest management and protection in the 
remote areas. Typically, despite the defi­
ciency of material facilities, specialised 
equipment and means of transportation, 
with their high working responsibilities, 
Lai Chau Forestry Branch's officials 
have been exerted themselves for the 
efficient fulfilment of the targeted tasks.

Together with the thought and politi­

cal education, the leadership of Lai 
Chau Forestry Branch has attached a 
special importance to the forester tech­
nical improvement. Since 1996 up to 
now, 40 university level officials and 50 
intermediate level officials have trained 
by the branch; 23 turns of officials have 
participated to the training course of 
forestry criminal investigation organised 
by Vietnam Forestry Administration. 
That helps the officials to improve argu­
ment and profession to satisfy the cur­
rent requirements of forest management 
and protection. So far, the branch's total 
officials are 225, of which university­
level officials account for 26% and 
immediate-level officials are 60%. 
Foresters' ability has basically satisfied 
the required tasks. In the passed years, 
foresters, by their professional methods, 
have solved the forestry law violation 
cases, seized and contributed hundreds 
of million of dongs to the State’s budget. 
However, due to the large area of the 
provincial forest and forestland along 
with the forestry management's specific

Treated violation cases

From 1974 to 1982: 1,956 forestry law violation cases, over 85% cases solved, 264 cu.m wood of 
many kinds seized and 6,000 bamboos and 16 cases criminally prosecuted.
From 1983 to 1993: 2,038 cases, 428 cu.m woods of many kinds were dealt with and arrested.
From 1994 to 2003: 3,990 cases were dealt with, 942 cu.m of illegal wood was arrested, 1,835 kg of 
wild animal, of which 150 kg valuable and rare wild animal seized. The total money contribute to the 
State's budget from its establishment to 2003 is VND2,403,700 million.
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Lai Chau s the forest area and coverage
Source: Lai Chau Forestry Branch

Type of forest 1963 1972 1982 1986 1996 2002

The forest coverage (%) 5.6 10.6 8.8 12.1 16.7 33.4

The forest area 95,659 179,356 148,398 204,807 283,807 565,699

- Natural forest (ha) 95,659 179,356 144,768 201,901 274,921 548,594

- Artificial forest (ha) 3,630 3,028 8,886 17,105

character of operating mostly in the remote areas, 
the force has not been sufficient as required.

Challenges overcoming
In the initial time of conducting its tasks, Lai 

Chau Forestry Branch has faced numerous diffi­
culties. Several local Party Committees and 
authorities have not paid much attention to forest 
protection yet. The free emigration and defor­
estation for migratory land cultivation and illegal 
land cultivation frequently happened have 
decreased forest area and quality. With the motto 
of "Forest protection is the Party and people’s 
task and the forest management force is the 
cadres to carry out that task", Lai Chau's foresters 
have attached special importance to the propa­
ganda and law on forest to the people. Annually, 
at the beginning of the dry season, under the 
leadership by Lai Chau Forestry Branch, the for­
est management posts of the districts and town 
have counselled the districts and town People’s 
Committees to open the meeting on realising the 
forest management, protection and forest fire 
prevention in the dry season. The foresters close­
ly follow the local situation concurrently co-ordi­
nate with the relevant agencies, local authorities 
and mass media has propagandised the law on 
forest protection and development to the province 
people. By various ways of propaganda including 
such as oral and written newspaper, panel, poster, 
picture, etc. with the popular, brief and under­
standable content, Lai Chau Forestry Branch has 
propagandised the Party and State's policies on 

the forest development and protection, such as 
the Decree N0.22/CP dated March 19th 1995 by 
the Government on the forest fire prevention: the 
Circular No.359/CT-TTg by the Prime Minister 
on the urgent methods for wild animal protection 
and development. So far, 193.5 thousands of men 
turns have learned the forest protection and 
development; 1,370 teams work in the forest fire 
prevention at grassroots level have been estab­
lished. Therefore, there has no serious forest fire 
in Lai Chau for years running. The forest law vio­
lation cases have been reduced and Lai Chau's 
forest coverage has been increasing for years. 
Hence, the forest coverage ill 2002 increased to 
33.4% while that in 1996 was 16.7%.

Besides, Lai Chau Forestry Branch has co-ordi-

The golden achievements
Lai Chau Forestry Branch's the speechless con­
tributions during the time of the forest manage­
ment, protection and development have been 
acknowledged by the Party and State. Since 
1996 up to now, five teams and three individuals 
that made excellent achievements on forest pro­
tection have been awarded by the Ministry of 
Agriculture and Rural Development; 22 individ­
uals have been awarded the Medal for the agri­
cultural and rural areas development and nine 
certificates of merit awarded by Lai Chau 
People’s Committee to the teams and individuals 
for the branch's building and growth. 
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nated with the provincial relevant agencies to 
accomplish the forestry land contracting to organi­
sations, households and individuals for long-term 
forestry purposes in the spirit of the Decree 
No.02/CPon January 25th 1994 by the Government 
on the forestry land contracting. Up to now, Lai 
Chau Forestry Branch has fulfilled the task of con­
tracting 1,028,824 ha forestry land to 3,323 house­
hold groups, organisations and 14,681 households. 
Thanks to effective realisation of this policy, the 
provincial people have been fully aware of the for­
est management, protection and development.

Couple with the available forest protection, the 
forest delineation plantation and regeneration have 
been successfully conducted by Lai Chau Forestry 
Branch. After four years (1996-2000) implementing 
the Official Correspondence N0.397/UB-NN dated 
September 11th 1996 by Lai Chau People's 
Committee on the forest delineation plantation and 
regeneration, the area of the forest delineation plan­
tation and regeneration of the whole province was 
135,298 ha, concentrated in eight districts and town.

For the everlasting green
Promoting the achieved results, in the years to 

come, under the leadership of Lai Chau Party 
Committee, Council Committee and People's 
Committee and Vietnam Forestry Administration, 
Lai Chau Forestry Branch has strived for effective 
implementation of the Resolution N0.14/NQ-TW 
on October 18th 2002 by Lai Chau Party 
Committee on the forestry development pro­
gramme to 2010. The target set by the Resolution 
is to "Successfully conduct the available forest 
management and protection and continue the for­
est delineation plantation and reforestation for the 
forest coverage of 40% by 2005 and 50% by 2010. 
Forest protection and development contribute to 
the people's lives improvement, hungry eradica­
tion and poverty alleviation as well as "a green 
wall" creation serving for the national sovereignty 
.security. Strive for the forestry's average growth 
rate in the period of 2002-2010 to be 10

13%/year. The production value balance of the 
forestry in general in the provincial GDP account 
for 12% by 2005 and 15% by 2010"

To make these targets attainable, in the com­
ing years, Lai Chau Forestry Branch shall rein­
force the propaganda on forest laws aiming at the 
people's full awareness of forest management and 
protection. It should strengthen the management 
on the forest product transport and trading and 
prevent the deforestation and uncontrolled log­
ging in the localities. Annually, Lai Chau 
Forestry Branch has paid the frequent guidance 
to the local foresters, counsels to the focal Party 
committee and authorities in order to effectively 
conduct the forest fire protection and deforesta­
tion. The personnel organisation consolidation, 
the managerial staff distribution and appointment 
together with official training to satisfy the 
required tasks have been continuously done. It is 
necessary to create the forester force from the 
provincial to district level that have political 
quality, competence, enthusiasm and determina­
tion to overcome unmanageability or negative­
ness on the forest management and protection. 
The close co-ordination enhancement among the 
law protection bodies and the decentralisation 
among the branches, districts and town are 
required to fulfil the forest management and pro­
tection given by the province and the forestry 
branch. Strengthening the dispersed forestation 
movement according to the province's annual tar­
gets and creating the typical forestry models have 
helped make forestry become the province's one 
of the main economies.

During 30 years of establishment and growth, 
under the leadership of Lai Chau Party Committee. 
People’s Council and People's Committee and 
Vietnam Forestry Administration, Lai Chau 
Forestry Branch has attained significant achieve­
ments in the forest management and protection. 
Lai Chau's foresters with their unyieldingness 
have surmounted challenges for the happy and 
peaceful green of the native land.
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Kỳ niệm 50 nỉm chiến thắng Biện Biên Phù (1954 - 2004); Lal Châu - Thế và lực mới trong thế kỳ XXI

CỐNG TY CÂY CÔNG NGHIỆP DIỆN BIÊN
VÌ MÀU XANH VÀ NIỀM TIN CỦA QUÊ HUƠNG

về thăm lại Điện Biên hôm nay, chúng ta không 
khỏi ngỡ ngàng trước màn xanh điệp trùng của những 
nương ngô, bãi mía. đồi chè, những lô cà phê trĩu 
quả,... Niềm hân hoan hiện lên trong ánh mắt của 
những hộ công nhản, nông dán dược sà hữu và sản 
xuất lâu dài trên mảnh đất dược giao khoán. Thành 
quả đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ 
công nhân viên Công ty Cây công nghiệp Điện Biên - 
một tập thểdoàn kết và giàu ý chí phấn dấu.

H
iện nay, mỗi năm, Công ty Cày 
công nghiệp Điện Biên sàn xuất 2 - 
2,5 nghìn tấn lương thực có hạt; 3 - 
3,5 nghìn tấn mía cây, chế biến 300 - 350 

tấn dường thô; thu mua 1 - 2 nghìn lấn cà 
phê quả tươi, 100 lấn cà phê thóc cùa các hộ 
gia đình dể chê'biến 250 - 300 tấn cà phẽ dù 

tiêu chuẩn xuất 

Được mùa cà phê

khẩu,... Những con 
sô' đó nói lẽn sức bật 
mạnh mẽ của một 
doanh nghiệp nhà 
nước hoạt dộng 
trong diều kiện một 
tinh còn nghèo như 
Lai Châu. Nhưng ít 
ai biết dược rằng dã 
có một thời tưởng 
chừng cóng ty phải 
ngừng hoạt dộng,...

Khó khăn chồng chất 
khó khăn

Sau ngày giải 
phóng Điện Biên 
năm 1954, những 

người lính Cụ Hồ thuộc trung doàn 176, dại 
doàn 316 dã tình nguyện trớ lại Lai Châu 
cùng dồng bào các dân lộc cúng cô' nền 
quốc phòng non trẻ, xây dựng cuộc sống 
mới. Thời kỳ dầu, khi Nông trường Điện 
Biên và Nông trường Mường Ăng mới dược 
thành lập (năm 1958), những người lính 
vừa rà phá bom mìn, vừa khai hoang cài lạo 
dồng ruộng. Với tinh thần và ý chí kiên 
cường của những người lính dã dược tôi 
luyện trong kháng chiến, trung doàn 176 dã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc, phát triển kinh tế. Hai nông trường 
dã thế hiện dược vai trò trong dời sóng kinh 
tê' - xã hội của tinh, tạo tiền dề cho sự ra dời 
của Cõng ty Cây công nghiệp Điện Biên 
vào ngày 1-1-1995.

Có thể nói, những ngày dầu mới thành 
lập là thời diểm khó khăn dối với Công ty 
Cây công nghiệp Điện Biên. Sô' tài sàn mà 
cõng ty dược tiếp quản chi là những khu 
nhà xưởng, kho bãi cũ kỹ, lạc hậu không 
còn phù hợp với diều kiện hiện tại, trị giá 
khoảng 987 triệu dồng và 376 triệu dồng 
vốn lưu dộng nằm ở sô' nợ phái thu. Trong 
diều kiện â'y, những đòi hỏi về việc làm và 
đảm bảo dời sống của hơn 700 công nhân 
viên và 11 nghìn nhân khấu cúa 2 thị trấn 
nông trường thực sự trở thành gánh nặng, 
nỗi trăn trở dối với tập thế’ lãnh dạo công ty.

Thực tế ấy dã khiến những người trong 
cuộc như Giám dốc Trần Nhuận có lúc phải 
thất vọng “tưởng như chúng tôi không trụ 
nổi” Song trước yêu cầu và nhiệm vụ mà 
Tinh uỳ, Uỷ ban nhân dân tinh giao phó là 
tố chức quản lý, sân xuất - kinh doanh các 
loại cây trồng trên diện tích dất nông nghiệp 
lừ 2 nông trường chuyển giao sang và làm 
dịch vụ kỹ thuật về phát triển cây cóng 
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh té' Lai Châu

nghiệp trên dịa bàn tinh, Đàng uỷ. ban 
giám dốc. cùng toàn thể cán bộ công nhãn 
viên công ty dã quyết tâm bắt tay vào xây 
dựng phương án sản xuất và vạch ra những 
phtrơng hướng hoạt dộng cụ thể. Mặc dù, 
diều kiện sống còn gặp rất nhiều khó khăn, 
nhưng toàn thê cán bộ công nhân viên vần 
một lòng bám trụ, chung vai, sát cánh cùng 
cõng ly vượt qua mọi khó khăn, thừ thách.

Mạnh dạn tim hướng di mdi
Trong lúc dang trăn trở tìm hướng di 

thì Nghị dịnh 01/CP của Chính phủ về 
khoán dãì lâu dài tới hộ nòng dân dược 
ban hành, Công ty Cây cóng nghiệp Điện 
Biên dã mạnh dạn thực hiện khoán dàì lâu 
dài, ổn dịnh cho hộ còng nhãn và những 
hộ nông trường viên. Chính sách này thực 
sự phù hợp với tăm tư. nguyện vọng của 
người dân, tạo diều kiện cho họ yên lãm 
sán xuãt trẽn mảnh dã't dược nhặn khoán. 
Bên cạnh việc thực hiện giao khoán dà't, 
công ty cũng chú trọng tới việc xây dựng 
các dự án phát triẽn những loại cây trồng 
có hiệu quả kinh tê'cao, phù hợp với diều 
kiện khí hậu, dãì dai của linh. Cây cà phê 
là một ví dụ, dược trồng chú yếu tại 2 
huyện Tuần Giáo và Điện Biên, chi trong 
4 năm (1995 - 1999). diện tích cà phê cho 
thu hoạch dã dạt 120 ha. Đến năm 2002, 
tổng diện tích cà phê trẽn dịa bàn 2 huyện 
là 380 ha, trong dó diện lích cà phê kinh 
doanh là 320ha, còn lại dang trong thời kỳ 
kiến thiết cơ bán. Nãng suất cùa cây cà 
phê dạt khá cao: 13 tấn quả tươi/ha/nãm. 
Công ty cũng dã dầu tư xây dựng một 
xưởng chế biến cà phê, hàng nãm sàn xuất 
250 - 300 lấn cà phê dù liêu chuẩn xuất 
khâu.

Để nông dán có diều kiện tiếp cận với 
khoa học - kỹ thuật, công ty dã cử 12 cán bộ 
có trình dộ trung cấp và dại học cắm ờ các 
vùng, hướng dẫn bà con từ khâu trồng mới, 
chãm sóc, thu hoạch dến chế biến. Chính vì 

vậy. không chí có cây cà phê dạt năng suất 
cao và chất lượng tốt mà nhũng loại cây 
trổng như lúa. ngõ, mía cũng cho hiệu quả 
kinh tê' khá cao và ổn định.

Từ chỗ thiếu vốn dể sản xuất - kinh doanh, 
dến nay. Cóng ty Cây công nghiệp Điện 
Biên dã có tổng sô' vốn kinh doanh là 3,6 tỷ 
dồng; doanh thu ngày càng tăng, nếu như 
năm 2000 mới dạt 1,7 tỷ dồng thì nãm 2002 
dã tăng lên 3,8 tỷ dồng. Đời sống cùa người 
lao dộng dã có những thay dổi dáng kể, 
100% công nhãn có việc làm và có thu nhập 
ổn dịnh. Ngoài lương cơ bản khoảng 450 
nghìn dồng/người/tháng, còn có nguồn thu 
nhập phụ từ phát triển kinh tê' hộ, nhờ dó sô' 
hộ nghèo còn không dáng kế. Ngoài ra. 
hàng năm, dơn vị cũng hoàn thành nghĩa vụ 
dóng góp vào ngàn sách nhà nước, riêng 
nãm 2002 dạt 140 triệu dồng.

Với quan diểm “trồng dến dâu chắc ăn 
dến dó”, thời gian tới, Công ty Cây công 
nghiệp Điện Biên sẽ tiếp tục giữ vững và 
chăm sóc tốt diện tích cây cà phê hiện có. 
dồng thời phát triến cây cà phê ờ các vùng 
tập trung có diều kiện thuận lợi. cung ứng 
vốn cho hộ sản xuất bằng vật tư chuyên 
ngành. Đồng thời, công ty sẽ mở rộng nãng 
lực thu mua và chế biến cà phê nhàm tạo 
diều kiện cho các hô yên tâm sản xuất và 
tiếp ứng sản xuất cà phê dến sản phẩm cuối 
cùng bằng việc dầu tư dây chuyền chê' biến 
cà phẽ pha phin và cà phê hoà tan.

Sự chuyển mình của Công ty Cây cóng 
nghiệp Điện Biên trong những nãm gần 
dãy là kết quà của việc phát huy sức mạnh 
nội lực. Với những chính sách, phương 
hướng phù hợp với tình hình cụ thê cùa dịa 
phương, với tinh thần doàn kết và ý chí 
phấn dâ'u hết mình cùa tập thể cán bộ. 
cõng nhãn viên, cóng ty dã tìm ra hướng 
di dũng, từng bước khắc phục khó khăn, 
khẳng dịnh vị trí của mình trong tiến trình 
phát triển kinh tê' - xã hôi cùa tinh Lai 
Châu.
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50“ Anniversary ol Dlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

DIEN BIEN INDUSTRIAL CROP COMPANY
FOR THE SAKE OF GREENNESS AND 

CONFIDENCE OF THE PEOPLE
On a visit to Dien Bien nowadays, one will not help 

being surprised by the endlessly greenness of the maize 
terraced-fields, the sugar cane plains, the tea hills and 
the fruit laden coffee plant plots... There appears the 
joys and happiness in the eyes of the farmers and work­
ers who were allotted with the land for their long-term 
possession and production. The achievement is partly 
resulted from the remarkable contribution of the cadres 
and workers of Dien Bien Industrial Crop Company, 
which is a united and powerful willing collective body.

A
t present, Dien Bien Industrial 
Crop Company produces 2-2.5 
thousand tons of grain food­
stuff, 3-3.5 tons of sugar crane, 300-350 

tons of raw sugar and collects 1-2 thou­
sand tons of fresh coffee-beans and 100 
tons of robust coffee to process 250-300 
tons of standard coffee for export... 
These figures show the rapid develop­
ment of a slate owned enterprise operat­

Harvesting tea

ing in such a poor province as Lai Chau. 
However, there was a time the company 
was on the brink of dissolving...

The heaped up difficulties
After the liberation of Dien Bien in 

1954. the soldiers of the Regiment No 
176, Brigade No 316 volunteered to 
come back to Lai Chau and together 
with the ethnic minorities there strength­
ened the newly-born national defence 
and built up a new life. In the first peri­
od, when the Dien Bien and Muong Ang 
Plantation were just established (1958), 
the soldiers swept and disposed mines 
and reclaimed the soil al the same time. 
With the strong-hearted will and spirit of 
the soldiers who were steeled during the 
resistance, the Regiment No 176 suc­
ceeded in both the tasks of protecting the 
Nation and developing the economy. 
The two plantations played an important 
role in the provincial socio-economic 
life and created the conditions for the 
foundation of Dien Bien Industrial Crop 
Company on January 1st 1995.

In the first period after founded, Dien 
Bien Industrial Crop Company got into a 
lot of difficulties. The whole hand-over 
assets were just the old and out-dated 
workshops and warehouses estimating 
of about VND987 million and a working 
capital of VND376 million in debt. In 
this situation, the requirements for 
employment and livelihood of more than 
700 workers and 11,000 people of the 
two plantations was really a burden and 
ponder for of the company’s leaders.
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The difficulty sometimes made the leaders of 
the company disappointed, as the Director Tran 
Nhuan once said, "it was likely that we couldn't 
strive more" However, under the require and task 
entrusted by the provincial Party Committee and 
the provincial People's Committee to implement 
the management, production and trade in crop 
plants in the cultivated area handing over by the 
two plantations and do the technical service of 
industrial crops for the province, the Parly 
Committee, the board of managers and the whole 
cadres and workers of the company determined to 
build up a production plan and draw the specific 
policies. In spite of the low and hard living condi­
tion. the whole cadres and workers of the compa­
ny whole-heartedly united and co-operated to 
overcome the difficulties and challenges.

Boldly seeking lor the solution
While the company was pondering for the solu­

tions, the Government promulgated the Decree 
01/CP on long-term land allotment to the house­
holds. Dien Bien Industrial Crop Company boldly 
implemented the long-term land allotment to the 
households in the plantations. The land allotment 
was correspond to the desire and expectations of 
the people and created the confidence for them to 
cultivate in their piece of allotted land. Apart from 
the land allotment, the company also built up the 
projects for the development of the plants with 
high economic value and suitable to the land and 
climate conditions of the province. For example, 
the area of mature coffee plants, mainly in two dis­
tricts Tuan Cliao and Dien Bien, increased to 120 
ha within 4 years (1995-1999). By 2002, the total 
area of coffee plants in the two districts was 380 
ha, 320 ha of which were commercial coffee and 
the rest were the premature one. The annual pro­
ductivity of fresh coffee fruit gains 13 tons per ha. 
The company also built up a coffee-processing 
workshop producing a quantity of 250-3,000 tons 
of standard based coffee for export.

In order to help the farmers to access the scien­
tific and technological advances, the company has 

sent 12 qualified and professional cadres to plant in 
the regions giving instructions to the farmers for the 
techniques of cultivating, tending, harvesting and 
processing. As a result, not only the coffee plants 
are harvested with high productivity and quality, the 
other crops such as rice, maize and sugar cane are 
with sustainable and high economic value as well. 
From the situation of lacking capital for the produc­
tion and trade activities. Diet! Bien Industrial Crop 
Company now has the working capital of VND3.6 
billion and its revenue is ever increasing. For 
example, the company gained the revenue of 
VND3.8 billion in 2002 from that of VNDI.7 bil­
lion in 2000. Ifiere have been the remarkable 
changes in the labour's living standard and all the 
workers now have the sustainable employment and 
income. Apart from the monthly salary of 
VND450.000 per worker, the workers can develop 
their household economy for the extra income, so 
the number of poor households has been very' few. 
The Company always fulfils their annual duty of 
contributing IO the Stale budget, which was about 
VND240 million in 2000 alone. In the standpoint 
of "growing plants should be sure of success", in the 
coming time. Dien Bien Industrial Crop Company 
keeps on protecting and tending the current coffee 
area and at the same time developing the coffee 
trees in the centrally-favourable regions, and pro­
viding the capital support for the households 
through the materials. More over, the company will 
expand their capacity of buying and processing the 
coffee fruits and invest two lines of producing per­
colated and instant coffee for the end production of 
coffee, which will make the households feel assured 
in their production.

The vigorous change of Dicn Bien Industrial 
Crop Company in the recent years is resulted from 
the promotion of the internal force. Thanks to the 
sound policies and guidelines in the context of the 
province, the spirit of solidarity and the endless 
efforts of the cadres and workers, the company has 
found the right way. step by step overcome the diffi­
culties and confirmed their position in the process of 
socio-economic development of Lili Chau province.
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Kỳ niệm 50 nãm chiến thing Biện Biên Phù (1954 - 2004); Lal Châu - ThỂ và lực mởl trong Ihế kỳ XXI

CỒNG TY VẬT Tư NÔNG NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY CỦA NHÀ NÔNG

Nhtĩng năm gần dãy. sán xuàì nông nghiệp 
của Lai Clìãu dã có những bước chuyến mình 
dáng kể, sán phâm từ nông nghiệp khàng những 
dã dáp ứng dii nhu cần cho nhân dán trong linh 
mà còn dược XUÔI sang một sô' linh bạn. Dóng 
góp vào thành quà dó phải ki’ dên vai trò của 
một doanh nghiệp có trách nhiệm cung ứng vật 
tư kỹ thuật phục vụ sán xuâì nông nghiệp trẽn 
dịa bàn toàn tinh, dó là Cõng ly \ 'ật tư nòng 
nghiệp tinh Lai Châu.

T
hành lập nãm 1964, trong quá trình hoạt 
dộng, Công ty Vật lư nông nghiệp linh Lai 
Châu luôn dặt mục liêu phục vụ lợi ích cùa 
nhãn dãn các dân tộc trẽn dịa bàn tính lẽn hàng 

dầu. Nhờ dó, cổng ty dã thực sự trớ thành người 
bạn tin cậy cùa nhà nông, góp phần dưa tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sàn xuất nông nghiệp, 
nâng cao năng suất, chất lượng sán phám nóng 
nghiệp, thực hiện mục liêu xoá dõi giảm nghèo 
cho đổng bào các dân tộc tính Lai Cháu.

Theo đường giao thõng về với vùng sâu
Lai Cháu là linh miền núi nghèo, trẽn 80rỉ dãn 

sỏ' sống nhờ vào thu nhập từ các sàn phẩm nông - 
lâm nghiệp, trong khi dó. năng suất và chất lượng 
cây trồng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tó phân bón 
và khoa học - kỹ thuật. Nhận thức rõ dược vai trò 
quan trọng cúa việc cung ứng vặt tư kỹ thuật dối 
với việc phát trièn sán xuất nông nghiệp, mặc dù 
còn gặp nhiều khó khán về cơ sờ vật chất, kho 
làng, bến bãi. diều kiện di lại, thiếu thốn về nhãn 
lực,... nhưng Cóng ty Vật tư nóng nghiệp tinh Lai 
Châu dã không ngừng nỗ lực phấn dấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu 
cũa nhãn dân các dản tộc trong tinh.

Với phương châm "Đường giao thông nông

Trụ sở Công ty Vật tư Nông nghiệp lỉnh Lai Châu

thôn vươn lới dâu thì vật tư kỹ thuật nông nghiệp 
vươn lới dó", dến nay. công ty dã có 45 diếm phục 
vụ (năm 1997 toàn tinh có 19 diếm) vươn dến hầu 
hêì các cụm xã. dặc biệt là các xã biên giới, xã khó 
khăn như Pắc Ma (Mường Tè). Giào San (Phong 
Thố). Pa Há (Sìn Hồ). Mường Nhà (Điện Biên). 
Ngoài ra. công ty còn ký kẽì mờ 10 dại lý dịch vụ 
tại các diêm cách xa trung tâm huyện lỵ 50 - 60 
km. Trong quá trình sán xuất - kinh doanh, công ty 
rất chú trọng dến việc nắm vững dặc điểm sán xuất 
của từng dịa phương, từng vùng và nhu cầu thị hiếu 
cùa người sản xuất dè’ từ dó chú dộng xây dựng kê' 
hoạch, lẽn phương án khai thác, cung ứng phục vụ 
dầy dú. kịp thời, dáp ứng nhu cầu sán xuâì. Công 
ty cũng kết hợp với các ngành liên quan xây dựng 
cơ chê' giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí thòng 
qua việc tranh thủ phương tiện, tranh thú thời tiết, 
diều kiện giao thông, lố chức hợp dồng vận chuyển 
chặt chẽ từ Trung ương dẽ'n các cụm xã. giảm thiêu 
tối da công bốc xếp và hao hụt vật tư.... nên hàng 
nàm công ty tiết kiệm dược 350 - 400 triệu dồng 
tiền vận chuyển.

Ngoài việc cung ứng dầy dú, kịp thời, phong 
phú về chúng loại, dám bảo châì lượng vật tư cho 
sán xuâì. còng ty còn phối hợp với phòng nóng 
nghiệp, trung lâm khuyến nông các huyện, thị tổ 
chức trình diền, giới thiệu công dụng và hiệu quả 
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

cùa các loại phân bón mới, giúp bà con các dân lộc 
có cơ hội liếp cận và sir dụng các loại phân bón 
dem lại hiệu quá và năng suất cao cho cây trổng, 
dồng ihời dế bà con lự tuyên truyền cho nhau và 
nhân ra diện rộng.

Nhờ áp dụng các giải pháp linh hoại irong quá 
trình sán xuất - kinh doanh, dến năm 2003, hàng 
hoá vật tư nông nghiệp của công ty dã có mặt ớ 
hầu hẽì các xã trong linh. Đặc biệt, lại nhiều dịa 
bàn, trước dây dồng bào dân lộc chi canh tác theo 
tập quán cũ, không biết sử dụng các loại phàn bón, 
phương tiện kỹ thuật thì nay dã dược tiếp cân với 
phương thức thâm canh tăng vụ và sứ dụng phân 
bón, vật tư dạt hiệu quả kinh lẽ' cao. Lượng phân 
bón tiêu thụ ngày một lãng cao, nếu như năm 1997 
mức tiêu thụ phân bón vô cơ ở Lai Châu là 7.315 
tấn thì dẽ'n nãm 2002 con sô' này là 11.200 tã'n, 6 
tháng dầu năm 2003 sô' lượng bán ra dạt 7.319 tấn. 
Việc mờ rộng mạng lưới kinh doanh cùa cõng ty 
đã nhặn dược sự hoan nghênh úng hộ cùa các cấp 
uý, chính quyền dịa phương và của dông dào bà 
con các dân tộc, giúp bà con phấn khởi, tích cực 
dẩu tư cho sán xuất.

Dám nghỉ, dám làm
Để phát huy nội lực, chủ dộng hơn nữa trong sán 

xuất - kinh doanh, công ty dã mở rộng sàn xuâì tại 
chỗ 2 loại phân bón: phân lãn hữu cơ sinh học và 
phân tổng hợp NPK bàng việc tận dụng nguồn 
nguyên liệu sẩn có của dịa phương. Nãm 1996, dây 
chuyền sàn xuất dược láp dặt lại huyện Điện Biên dã 
di vào sản xuất thử nghiệm. Năm 2001, sán phâm dã 
có mặt trên thị trường và dược người tiêu dùng chấp 
nhận, chất lượng và giá cà dú sức cạnh trạnh với 
những sàn phârn cùng loại. Nãm 2002, sán lượng tiêu 
thụ của phân lân hữu cơ sinh học là 400 tấn, NPK là 
500 tấn, dáp ứng nhu cầu sàn xuâì nóng nghiệp tại 
dịa phương và các dự án trồng mía. trồng tre ở vùng 
kinh tê' mới Si Pa Phin. Hiện nay, công ly dang liếp 
tục dầu tư bổ sung cho 2 dây chuyền sàn xuất, mớ 
rộng quy mô. chú trọng nâng cao chất lượng sàn 
phẩm kết hợp với khai thác thị trường liêu thụ.

Không chi dẩy mạnh hoạt dộng sân xuất - kinh 
doanh, Công ty Vật tư nông nghiệp tinh Lai Châu 
còn mạnh dạn triển khai trồng 10 ha cà phê lại xã

Bàng vằng thành tích
Năm 1990 dược Nhà nước tặng thướng 
Huân chương Lao dộng hạng Ba
Năm 1995 dược Nhà nước lặng thướng 
Huân chương Lao dộng hạng Nhì
Năm 2002 được Nhà nước lặng thướng 
1 luân chương Lao dộng hạng Nhất
Nhiều nám liền dược Uý ban nhãn dân 
tinh, Tổng Liên doàn Lao dộng Việt 
Nam.... tặng bàng khen.

Mường Ảng nhầm mớ rộng sán xuất và giái quyết 
việc làm cho lực lượng lao dộng nhàn rỏi lại dịa 
phương. Đày cũng chính là môi trường thuận lợi 
de cóng ty có thê kháo nghiệm chất lượng phân 
bón tự sán xuất. Đến nay. cây cà phê sinh trưởng, 
phát triên lốt và dã cho thu hoạch, là minh chứng 
thuyết phục nhất về châì lượng 2 loại phán bón do 
công ly sán xuất.

Nhờ mạnh dạn mở rộng, phát triẽn sán xuất 
kinh doanh, tổng doanh thu cùa công ty năm sau 
luôn cao hơn năm trước. Trong dó. nám 2002. tống 
doanh thu dạt gần 29.7 lý dồng. 6 tháng dầu năm 
2003, doanh thu đã dạt 20.2 lý dồng, hứa hẹn một 
năm thành cóng cùa cõng ty. Cùng với sự tăng 
trướng về doanh thu, dời sõng cùa 92 cán bộ công 
nhân viên cũng lừng bước dược nâng lên. thu nhập 
bình quán hiện dạt 750 800 ngàn dổng/
người/tháng. Nhiều năm liền. Cõng ty Vật tư nông 
nghiệp linh Lai Châu dược cóng nhặn là dơn vị hoàn 
thành xuâì sác nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Những thành lích mà Cóng ty Vật tư nông 
nghiệp dạt dược trong nhiều năm qua là két quã 
cúa quá trình phấn dấu bền bi. là cõng lao cùa tập 
thế cán bộ công nhãn viên doàn kết. chủ dộng, 
sáng lạo, vận dụng nhiều giái pháp linh hoạt trong 
quá trình sán xuất - kinh doanh. Song có lẽ. thành 
quà lớn nhất mà công ty dạt dược không phái là lợi 
nhuận mà chính là niềm tin của đổng bào các dân 
tộc tinh Lai Châu cũng như niềm vinh dự và tự hào 
dược dóng góp sức mình vào sự nghiệp cõng 
nghiệp hóa, hiện dại hoá nông nghiệp, nóng thôn 
cúa dịa phương.
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50th Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954 - 20041; Lal Chau - New Image In Century XXI

LAI CHAU AGRICULTURAL MATERIAL COMPANY
A RELIABLE FELLOW OF THE FARMERS

hi the recent years, agricultural production in Lai 
Chan province has made remarkable changes. The 
agricultural production has not only met the local 
demand but also been sold to the neighbouring 
provinces. Contributing to gain these achievements, it 
is indispensable to mention the significant role of an 
enterprise-Lai Chau Agricultural Material Company, 
who supplies materials and technique for the agricul­
tural production.

S
ince its establishment in 1964, Lai 
Chan Agricultural Material Company 
has pul on top the tasks of serving for 
sake of people in the province. There fore, 

the company has become the reliable fellow 
of the farmers and helps to bring scientific 
and technological advance into production, 
raise the productivity and quality of the 
agricultural product and implement the tar­
get of hunger and poverty alleviation for the 
people in Lai Chau province.

Coming to remote areas
Lai Chau is a poor mountainous 

province, 80% of its population live on the 
income from agro-forestry products while 
productivity and quality of crops mainly 
depends on fertilisers and scientific and 
technological application. Fully realising 
the significant role of supplying materials 
and scientific and technological application 
for the agricultural production develop­
ment, Lai Chau Agricultural Material 
Company, in spite of numerous difficulties 
with respect to equipment and facilities, 
warehouse, loading berth, transports and 
labour resource... has made endless efforts 
to fulfil their tasks and offer better and bet­

ter service for the people in the province.
With the motto "Agricultural technical 

materials are available wherever available 
the transport" so far the company has set 
up 45 distribution places (there was 17 dis­
tribution places province-wide in 1997) 
reaching to most of commune groups, espe­
cially border and poverty-stricken com­
munes such as Pac Ma (Muông Te), Giao 
San (Phong Tho). Pa Ha (Sin Ho) and 
Muong Nha (Dietl Bien). In addition, the 
company has arranged to open 10 distribu­
tion places, which is about 50-60 km away 
from the district central. In production­
business. the company attaches special 
importance to realisingproduction charac­
teristics of each area, region and taste of 
consumers to actively make sale plan for 
timely and sufficient supply satisfying pro­
duction demand, 'rhe company has co-ordi­
nated with other related sectors to set up a 
reasonable cost-price mechanism, 
economise expenditure by taking advan­
tages of vehicles, weather and traffic condi­
tions and closely make carriage contract 
from Central to commune groups to min­
imise the loading charges and material 
loss...that brings about an annual carriage 
save of about VND 350-400 million for the 
company.

Apart from timely and sufficiently sup­
plying various kinds of product and quali­
fied materials for production, the company 
has co-ordinated with the district and town 
agriculture bureau and agriculture exten­
sion centres to introduce the utility and 
effectiveness of new fertilisers. As a result, 
the farmers have chance to access and use 
new fertilisers for higher productivity of the 
crops, and at the same time they themsefves
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

can make it known to other fanners.
Thanks for the active solutions in production­

business, by 2003 the Agricultural Material 
Company was found in most of communes in the 
province. Especially, the farmers in many regions 
where traditional cultivated custom using no fer­
tilisers and technological facilities used to domi­
nate have accessed to crop multiplication and 
using fertilisers for higher economic value. The 
quantity of fertilisers has been increasingly con­
sumed. For example, the inorganic fertilisers con­
sumed in Lai Chau increased to 7,319 tons in the 
first six months of 2003, 11,200 tons in 2002 from 
7,315 tons in 1997. The company's expansion of 
business system has received the welcome and 
supports from the Executive Committee, the local 
administration and people that encourage the com­
pany to invest more in production.

Dare to think, dare to do
In order to exploit the internal force and be 

more active in production-business, the company 
has made the on-spot production of two kinds of 
fertilisers: bio-organic phosphate fertiliser and 
NPK synthetic phosphate fertiliser taking the 
advantages of the available materials in the locali­
ties. In 1996, the production line in Diet! Bien dis­
trict was put into experimental operation. By 2001. 
the product was first sold in the market and accept­
ed by the customers, its price and quality was 
competitive to the same product in market. In 
2002 the consumption of bio-organic phosphate 
fertiliser and NPK synthetic phosphate fertiliser 
was 400 tons and 500 tons respectively meeting 
the local demand for agricultural production and 
sugar cane and bamboo growing projects in the 
new economic zone Si Pa Phin. At present, the 
company is investing two more production lines, 
expanding production scale and attends to increas­
ing product's quality combined with developing 
market.

Lai Chau Agricultural Material Company not 
only speeds up production-business but also bold­
ly to plant 10 ha of coffee plant in Muong /\ng 
commune with a view to expand production and 

create jobs for the idle labour force in the com­
mune. That is also a favourable environment for 
the company to carry out a quality test of the self­
produced fertilisers. So far, the coffee plants have 
verdantly grown and brought about its crops, 
which is the most visible evidence about quality of 
the two fertilisers of the company.

Thanks to bold expansion and development of 
production and business, the company’s revenue in 
the previous year is always less than the current 
year. For example, the company's total revenue 
gained about VND29.7 billion in 2002 and 
VNĐ2O.2 billion in six first months of 2003 that 
promises a prosperous year of the company. 
Together with the growth in revenue, the living 
standard of 92 staff has gradually been improved, 
and the monthly per capita average income is 
about VND 750-800 thousand. In many consecu­
tive years. Lai Chau Agricultural Material 
Company was certified to complete successfully 
the task of paying taxes for the State.

The achievements gained by Lai Chau 
Agricultural Material Company in the past years 
are resulted from the enduring efforts, the merit of 
the company's staff who have been united, active 
initiative in applying a number of effective solu­
tions in production-business. However, the great­
est achievement that the company has gained is 
not profits but the people's confidence and the 
pride of contributing its efforts to the cause of 
industrialisation, modernisation of agriculture, 
industry and rural areas in the province.

Roll of honour

- Labour Order third class by the State in 1990
- Labour Order second class by the Stale in 
Ì99S
- Labour Order first class by the State in 2002

Certificates of merit by the Provincial 
People’s Committee, the Labour Federation of 
Vietnam... in many consecutive years.
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Ký niệm 50 năm chiên thắng Biện Biên Phú (1954 - 2004); Lai Châu - Thế vã lục mól trong thê kỳ XXI

THUUNG MẠI - DU LỊCH LAI CHÂU
ĐANG TRÊN ĐÀ KHỞI SẮC

VŨ VĂN NÂNG
Giám doc sở Thương mại & Du lịch Lai Cháu

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng hộ lính kín thứ 
IX. ngành Thương mại Dn lịch Lai Châu (lã hước (kill 
phát huy vai trò (lộng lực trong việc thực hiện mục liêu 
phát triển kinh tẽ - xà hội (Tui linh giai (loạn 2000 - 2010. 
Với những hước (lột phá mới trong khai thác liềm năng, thế 
mạnh, ngành (lã và (lang ra sức thực hiện mục liêu mà Đại 
hội Đảng hộ tỉnh dã (lề ra: giá trị hàng hoú hán ra và (lịch 
VII thií(fng mại (lêìi năm 2010 dạt 2.600 tý dồng, lốc dộ lãng 
trương hình quân I4,5e/(lnăm: tông kim ngạch xuâì nhập 
khâu giai (loạn 2000 - 2010 dạt 93,43 triệu USD. dạt tốc 
(lộ tăng trướng hình quán 48 - 50c/dnăm: tỷ trọng ngành 
trong cơ câu GDP ciía lỉnh dạt 43.7c/c vào nám 2010.

fieo quyết dịnh cùa -Sớ Mậu dịch 
Trung ương, ngày 24-10-1954, Chi 
Sở Mậu dịch Lai Cháu dược thành

lập với mục dích phục vụ yêu cầu kháng 
chiến chống thực dãn Pháp. Đến ngày I -1 - 
1963, tinh Lai Châu dược lái lập, ngành 
Thương nghiệp 1-ai Châu - tiền thân cúa 

Trụ ỉởSỜThương mại - Du lịch Lai Cháu

ngành Thương mại Du lịch ngày nay 
dược thành lập. Trái qua 40 năm xây dựng 
và trưởng thành, ngành 'ITtương mại - Du 
lịch Lai Châu, với mức lãng trường bình 
quân 8 - 12p4/nãm. dã dáp ứng dược nhu 
cầu hàng hoá cho sán xuất và liêu dùng 
cúa nhãn dãn, nhất là các mặt hàng chính 
sách cho dổng bào các dân tộc vùng cao, 
góp phần quan trọng phát triển sàn xuất 
hàng hoá và chuyến dịch cơ cấu kinh lẽ 
theo hướng cõng nghiệp và dịch vụ.

Từ những tiềm năng, lợi thế...
Lai Châu là linh có dường biên giới dài 

nhất cã nước với tổng chiều dài 671km; 
phía Bắc giáp linh Vãn Nam -Trung Quốc 
(dường biên giới dài 311 km): phía Tây và 
Tây Nam giáp linh Phong Xa Lỳ và 
Luông Phabãng - Lào (dường biên giới dài 
360km). Trên loàn tuyến biên giới có hai 
cửa khấu quốc gia: cứa kháu Ma Lù 
Thàng - Kim Thuý Hà (với Trung Quốc) 
thuộc huyện Phong Thổ và cứa khấu Tây 
Trang - Xốp Hùm (với Lào) thuộc huyện 
Điện Biên. Ngoài ra còn có 3 cứa khấu 
tiêu ngạch, 9 lối mòn và cửa khấu phụ. 
Đày là lợi thế mà không phải bất cứ tinh 
biên giới nào cũng có dược, mở ra triển 
vọng to lớn trong giao lưu kinh tế - thương 
mại - vãn hoá và du lịch giữa L^ai Châu với 
6 tinh phía Bắc Lào và tinh Vân Nam - 
Trung Quốc, góp phần thúc dẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội cùa tinh.

Phát huy những lợi thế này, năm 
2002, Uỷ ban nhân dàn tinh Lai Chàu dã 
phẻ duyệt dự án quy hoạch tông thể phát 
triển khu kinh tế cửa khấu Ma Lù Thàng
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tê' Lai Châu

Dự án khu kỉnh tê cửa khẩu Ma Lù Thàng

/) Khu đầu mối với tống diện tích xây dựng 43 ha là dịa diêm tó chức các loại hình hoạt dộng cùa các cơ quan 
quàn lý Nhá nước về hoại động xuáì nhập khẩu, cửa hàng miễn thuế, chợ cùa khẩu, khách sạn cửa kháu,...

2) Khu trung tám hành chính, thương mại - dịch vụ Pa So với tông diện tích 66 ha sẽ giữ vai trò là khu 
trung tám chính trị, hành chính, kinh tế- văn hoá, hội chợ trien lãm, vãn phòng dại diện,...
3) Khu công nghiệp ngã ba Phong Thó có tổng diện lích 250 ha, là khu tập trung các cơ sờ sàn xuất 
cõng nghiệp, các cơ sở gia cóng chế biến hàng xuất kháu, ché biên nóng sản,...

(giai đoạn 2002 2010) với tổng vốn dẩn ur
282,372 tý dồng, trong dó vòn dầu tư lình vực 
thương mại - dịch vụ - du lịch là 28,5 tý dổng. Với 
cừa khẩu Tây Trang - Xốp Hùm, hiện dang trong 
giai đoạn hoàn chinh dự án quy hoạch tổng thế dế 
trình Uý ban nhãn dân tinh phé duyệt, dồng thời 
tinh cũng lên dề án trình Thủ tướng Chính phú 
xem xét quyết định cho phép nâng cấp thành cứa 
khẩu quốc tê' trong thời gian tới.

Không chi có vậy, Lai Châu hiện có cáng hàng 
không quốc lẽ'nổi liền Điện Điên Phủ với thú dô Hà 
Nội và Lào. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội cùa tinh Lai Châu dẽ'n nãm 2010 - 2015 trình 
Chính phú phê duyệt, cảng hàng không Điện Biên 
Phú sẽ dược dầu tư trở thành cáng hàng không quốc 
tê'khu vực Tây Bắc, mớ rộng các tuyên bay mới tới 

Côn Minh (Trung Quốc), Bàng Cốc (Thái Lan) và 
Phnõm pẻnh (Campuchia). dtra Lai Châu trờ thành 
trung tâm thương mại - dịch vụ và du lịch lớn cúa 
vùng Tây Bắc nói riêng và cá nước nói chung. 
Thêm vào dó, 65 vạn dổng bào dán tộc Lai Châu 
với tinh thần đoàn kết, háng say lao dộng - sán xuất 
là nhãn tó quan trọng dưa ngành Thương mại - Du 
lịch Lai Châu phát triên theo hướng vãn minh, hiện 
dại, dậm dà bán sãc vãn hoá dãn lộc và xây dựng 
quẽ hương ngày càng giàu dẹp.

Phát triển thị hưởng nội địa
Tuy vậy. trong những ngày dầu mới thành lập, 

ngành Thương mại Lai Châu gặp muôn vàn khó 
khán: vốn kinh doanh thiêu thốn, cơ sớ vật chất 
nghèo nàn, lạc hậu, mạng lưới thương nghiệp nhò

Nguồn: Sở Thương mại và Du lịch Imì Cháu

Tên mặt hàng

Một số mặt hàng chủ yếu
6 tháng đầu năm 2003ĐVT 1999-2002

Gạo các loại Tấn 18.755 2.220
Xăng dấu 60.040 11.204

Phân bón các loại 39.751 6.227

Đường ãn 591,32 50,91

Xi mãng 42.352 9.611
Dầu hoà 3.751 487

Muối iốl 11.598,5 1.607

Gióng cây trổng, vật nuôi 2.973 706
Xe gắn máy 2 bảnh Cái 7.245

Quạt điện các toại 1.602 354

Máy thu hình 366 22

Máy thu thanh 20.112 3
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Kỳ niệm 50 năm chiến thẳng Biện Biên Phủ (1954 - 2004); Lal Châu - Thế và lục mởl trong thí kỳ XXI

Hổi chợ thương mại Lai Cháu

lé. dội ngũ cán bộ thiếu về sò krợng và yếu kém về 
trình dộ nghiệp vụ chuyên mòn do phần lớn chưa 
qua dào lạo. Mục liêu cùa ngành trong giai doạn 
này chủ yếu là quán lý và phân phối dến cán bộ 
cõng nhãn viên và lực lượng vũ trang những mặi 
hàng do Nhà nước cấp phát, nhằm dáp ứng nhu cầu 
sàn xuâì và liêu dùng thiết yếu của nhân dân các 
dân lộc trong linh.

Chuyển sang hoạt dộng theo cơ chế thị trường 
dịnh hướng xã hội chù nghía, ngành Thương mại - 
Du lịch Lai Châu dã khắc phục những tổn tại. yếu 
kém do cơ ché' tập trung bao cấp dế lại. tiếp tục lấy 
mục tiêu phục vụ các mặt hàng chính sách thiết 
yếu, tổ chức mua nòng sàn thực phấm cho nhân dân 
các dân tộc làm nhiệm vụ trọng tâm. dồng thời lừng 
bước mở rộng thị trường, dịa bàn, ngành, mài hàng.

Tổng mírc lưu chuyển hàng hoá bán lè xã hội 
giai đoạn 1991 - 2000 tăng từ 102 tỷ dồng lẽn 669 
tý dồng, gấp 6.56 lần. bình quân tàng 20.7%/nãm. 
Riêng năm 2003 ước dạt 970 tỷ dồng, tăng 44% so 
với năm 2000, dảm bào nhu cầu phục vụ sàn xuất, 
tiêu dùng, nhãì là các mật hàng thiết yếu của dồng 
bào vùng cao. Doanh thu từ du lịch tăng 20% so 
với các năm trước. Tổng giá trị xuất khấu năm 
2003 qua cửa khấu Ma Lù Thàng ước dạt 70 triệu 
USD. trong dó giá trị hàng hoá xuất khẩu cùa tinh 
ước dạt 2 triệu USD, lãng 50% so với năm 2000. 
Mạng lưới cửa hàng thương nghiệp nhà nước dược 
bố trí dến các trung tám cụm xã, nhàm phục vụ 
nhân dân các dân tộc các mặt hàng chính sách như 
muôi ióì, dầu hoà, giày viẽt, vở học sinh, thuốc 
chữa bệnh, phản bón, giống cày trồng,... Đổng 

thời, tổ chức mua các mạt hàng nòng sán như: ngô, 
dậu lương, lúa.... Những hoạt dộng cùa ngành dã 
góp phần ổn dịnh. phát triến sán xuãì và xoá dói 
giảm nghèo, dược Đàng. Nhà nước và nhân dàn 
dịa phtrơng đánh giá cao.

Cùng với sự phát iriẽn cùa hoạt dộng thương 
mại. trong những năm gần diìy. hoạt dộng du lịch 
của Lai Châu cũng có nhiều chuyên biến tích cực. 
Nếu như doanh thu từ du lịch năm 1999 mới chi dạt
11.2 (ỷ dồng thì dê'n nám 2002 dã lãng lên 30 tỷ 
dồng, riêng 6 tháng dầu năm 2003 là 18,5 tỷ dồng. 
Số lượt khách dê'n với Lai Châu ngày một tăng, từ 
84.385 lượt khách (năm 1999) lãng lẽn 97.500 lượt 
khách (nãm 2002). riêng 6 tháng dầu năm 2003 dạt 
trên 51 ngàn lượt khách. Nhân dịp ký niệm 50 năm 
chiên thắng lịch sữ Điện Biên Phú. ngành Thương 
mại - Du lịch Lai Châu, cùng với toàn tinh dang 
gâ'p rút chuấn bị các điều kiện tốt nhâì dê tổ chức 
thành công "Du lịch Điện Biên Phủ năm 2004", 
chắc chán sò' lượng khách trong nước và quốc lê' 
dê'n Lai Châu sẽ còn cao hơn nhiều.

Cơ chê' thị trường theo dinh hướng xã hội chù 
nghĩa dã tạo diều kiện cho các thành phần kinh tế 
tham gia hoạt dộng thương mại - tíu lịch ngày càng 
dỏng. Toàn linh có 52 doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động kinh doanh thương mại - dịch vụ - du lịch. 22 
doanh nghiệp tư nhân. 8 công ty trách nhiệm hữu 
hạn và khoảng 4.236 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ. 
Hệ thống chợ dược dầu tư xây dựng phù hợp với 
yêu cầu. dẽ'n nay. toàn tinh có 37 chợ. trong dó có 
10 chợ thị xã, 9 chợ thị trấn và 18 chợ cụm xã với 
tổng diện tích xây dựng 84.800 m: và vỏn đầu tư là 
19.135 triệu đổng.

Dẩy mạnh hoạt động xuàt nhập khẩu
Lai Châu có liềm năng, lợi thê'dể sản xuất hàng 

xuất khẩu và hoạt dộng kinh doanh xuất nhập khẩu, 
nhưng do xuất phát diêm về kinh tê' và trình dộ sàn 
xuất thấp nên chưa tạo dược mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực. chưa có thị trường, bạn hàng lâu dài, hàng 
hoá xuất nhập khẩu tuy có khối lượng lớn nhưng giá 
trị thấp. Tổng kim ngạch xuất khâu hàng hoá trong 
4 năm (1999 - 2002) đạt 2.777,98 nghìn USD, trong 
dó xuất khấu của các doanh nghiệp nhà nước dạt
1.425.2 nghìn USD, các thành phần kinh tê'khác đạt
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

Mục tiêu kinh tê' - xã hội đến năm 2010

Phấn dấu tăng giá trị háng hoá bán ra và dịch vụ thương mại dến năm 2010 dại 2.600 tỷ dồng, táng 
gấp 3,88 lần so với năm 2000, với tốc dộ tăng trưởng bình quán 14,5%/năm.
Doanh thu xã hội về hoại dộng du lịch dén nám 2010 dạt 150 tỷ dồng, tâng gấp 7,14 lấn so với năm 
2000. Sô lượt khách tiếp đón trên 300 ngàn, trong đó khách quốc tế chiêm 10 -12%.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dén nám 2010 dạt 93,43 triệu USD, tốc dộ tăng trưởng bình quàn 
48 - 50%lnăm. Trong dó, kim ngạch xuất khẩu đạt 49,4 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quán là 
44,8%/năm, trong đó:

+ Giai doạn 2001 - 2005 dạt 8,1 triệu USD, tóc dộ tăng trưởng bình quán là 61%/năm
+ Giai đoạn 2006 - 2010 dạt 41,3 triệu USD, tốc dộ tăng bình quán là 30,1%/năm.
+ Giá trị hàng hoá xuất khẩu cùa tình tăng từ 0,3 triệu USD (năm 2000) lên 3 triệu USD ị nám 2005) 

và 12,8 triệu USD (nám 2010)

1.353,8 nghìn USD. Năm 2002, kim ngạch xuất 
khấu qua các cửa khấu dạt 19,41 triệu USD, riêng 6 
tháng dầu nãm 2003 dạt 39 triệu USD. Hoạt dộng 
xuất nhập khấu qua cửa khấu biên giới bước dầu dã 
tạo dược sức hút đối với các doanh nghiệp trong 
nước, dặc biệt là sau khi Chính phủ cho phép áp 
dụng chính sách kinh tế cửa khẩu dối với cửa khẩu 
Tây Trang và Ma Lù Thàng. Giá trị xuất khẩu của 
tinh năm 2002 dạt 2,04 triệu USD, tăng 13,4% so 
với kê' hoạch với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là 
gỗ ván sàn, dá den,... và thị trường xuất khẩu chính 
là 3 tinh phía Bấc Lào, Trung Quốc và Nhật Bản.

Về nhập kháu, từ nãm 1999 dến nay, tổng kim 
ngạch nhập khẩu của toàn tính là 1.714,31 nghìn 
USD, trong dó doanh nghiệp nhà nước thực hiện 
497,26 nghìn USD, còn lại tư thương, cá thể chiếm 
dại da số với tổng kim ngạch nhập khẩu là 
1.217,05 nghìn USD. 6 tháng dẩu nãm 2003, kim 
ngạch nhập khấu là 422,4 nghìn USD. Mặt hàng 
nhập khẩu của tính chủ yếu là các mặt hàng phục 
vụ nhu cáu sinh hoạt hàng ngày của nhân dãn và 
một số mặt hàng phục vụ sản xuất như: xe công 
nỗng, máy khâu, thức ăn gia súc,...

ĐỊnh hướng phát triển thương mại - dỊch vụ 
đến năm 2010

Tiếp tục quán ưiệt, tổ chức thực hiện có hiệu quà 
Nghị quyêì 12/NQ-TW của Bộ Chính trị; Quyết định 
311/QĐ-TTg của Thù tướng Chính phù về tiếp tục 

dổi mới lổ chức và hoạt dộng thương nghiệp, phát 
triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 
Nghị quyết 13, 17/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng 
bộ tính khoá IX về phát triển hoạt dộng xuất nhập 
khẩu và du lịch dến năm 2010, Sở Thương mại - Du 
lịch Lai Châu dã dề các chi tiêu và giải pháp sau:

1) Tiếp tục phát triển thị trường, mở rộng giao 
lưu hàng hoá giữa các vùng trong tinh cũng như 
ngoài tính. Đấy mạnh xuất khấu nhằm dáp ứng nhu 
cầu cùa công cuộc công nghiệp hóa, hiện dại hóa 
thông qua việc tô chức tốt thị trường và mở rộng 
giao lưu hàng hoá, làm cho thương nghiệp thục sự 
là dõn bẩy thúc dẩy sản xuất phát triển và chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện dại hóa, phân công lao dộng xã hôi.

2) Gắn sản xuất chế biến với thị trường, làm 
cho thương nghiệp thực sự là cầu nối giữa sàn xuất 
và tiêu dùng, với thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2004 là năm kỷ niệm 50 nãm chiến tháng 
lịch sừ Điện Biên Phủ, là năm du lịch lịch sử Điện 
Biên. Dưới sự lãnh dạo, chi dạo, giúp đở cùa Tinh 
uỷ, Hội dổng nhãn dân, uỳ ban nhân dân tính, Bộ 
Thương mại, Tổng cục Du lịch, dược sự phối hợp, 
hỗ trợ của các ngành, các cấp, ngành Thương mại - 
Du lịch Lai Châu dang tùng bước xày dựng thị 
trường và tỏ chức quản lý hoạt động theo hướng 
văn minh, hiện dại, phấn dấu hoàn thành những 
mục tiêu đề ra, góp phần thiết thực hơn nữa vào sự 
nghiệp phát ưiển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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50» Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954 - 20041; Lal Chau - New Image In Century XXI

TRADE AND TOURISM IN LAI CHAU
ON THE WAY THRIVING

vu VAN NANG
Director of Lai Chau Department of Trade and Tourism

In the spirit of the Resolution of the ninth Party 
Congress, Lai Chau trade sector has initially developed the 
role as an impetus for the attainment of2000-2010 period’s 
social-economic development goals. With new break­
throughs in potential exploitation, the sector has made 
every effort to realise the targets set forward by Provincial 
Party Congress: commodity and trade-services value by 
2010 reaches VND2.600 trillion with average annual 
growth of 14.5%, total export turnover in 2000-2010 gains 
VND93.43 billion and trade-tourism proportion in provin­
cial GDP by 2010 accounts for 43.7%.

Vu Van Nang, Director oj 
Lai Chau Department of 
Trade and Tourism is deliv­
ering the opening speech of 
Lai Chau trade fair.

P
ursuant to the Decision of 
Central Department of Trade, 
on October 24th 1954, Lai 
Chau Trade Department was estab­

lished with the aim of serving the 
resistance war against French colo­
nialists. On January 1st 1963, along 
with the re-establishment of Lai 
Chau, provincial trade sector- the 
forerunner of present trade and 
tourism was bom. During 40 years of 

establishment and development, Lai 
Chau trade and tourism sector, with 
average annual rate of 8-12% has met 
the demand for the people's consump­
tion and production, especially priori­
tised commodity for mountainous 
ethnic people., making an important 
contribution to commodity produc­
tion and economic structure reform 
geared increasing proportion of 
industry and service.

Potentialities and advantages
Lai Chau is the province of the 

longest borderline of 671 km. It bor­
ders Van Nam-China in the north 
(311km) and Phong Sa Ly and Luong 
Pha-bang Laos in the west and 
southwest (360 km). Along the bor­
derline, there are two national frontier 
passes: Ma Lu Thang- Kim Thuy Ha 
(between Vietnam-China) in Phong 
Tho district and Tay Trang-Xop Hum 
(between Vietnam- Laos) in Dien 
Bien district with three small frontier 
passes, nine paths and a number of 
supplementary border gates. Being 
more advantageous than other border 
provinces, Lai Chau has a great 
potential for economic-commercial- 
cultural and tourism exchanges with 
six provinces in the northern Laos 
and Van Nam province in China con­
ducive to its socio-economical devel­
opment.

Developing those advantages, in 
2002, Lai Chau People's Committee 
approved the project on master plan
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

Project on Ma Lu Thang frontier pass economic zone
1) Concentrated zone with the total area of 43 ha is concentrating activities of stale management bodies 
on import-export, tax exemption shops frontier markets and frontier hotels
2) Pa So administration-trade and service centre with the total area of 66ha plays a role as an adminis­
trative-trade-service-economic and cultural centre, the place of exhibừion fair as well as of representa­
tive offices.
3) Phong Tho T-junction industrial zone: with the total area of 250 ha, is concentrating industrial, 
import processing and agricultural product processing establishments.

of economic zone of Ma Lu Thang frontier 
pass (in the period of 2002-2010) with 
invested capital of VND282.372 trillion 
inclusive of VND28.5 for trillion trade- 
service-tourism. As regard Tay Trang and 
Xop Hum frontier passes, master plan is on 
the way to be completed to submit People's 
Committee simultaneously the province is 
going to ask Prime Minister for permission 
to upgrading them to become international 
frontier passes

Besides, Lai Chau international airway 
port links Dien Bien Phu with Ha Noi cap­
ital and Laos. In Lai Chau socio-economic 
development orientation of 2010-2015 
period, Dien Bien Phu airway port will be 
upgraded to international north-western 
port in the country, expanding new flights 
to Con Minh (China), Bangkok (Thailand) 
and Phnom Penh (Cambodia), lifting Lai 
Chau to become the centre of trade-service 
and tourism in the north-western region 
particularly and in the country generally. 
Furthermore, the solidarity and enthusias­
tic working spirit of 650,000 Lai Chau peo­
ple is an important factor in Lai Chau 
development geared toward civilisation, 
modem, charming cultural identity and 
rich and beautiful country

Domestic market expansion
However, at its establishments, Lai 

Chau trade sector met a lot of difficulties:

lack of capitals, poor and backward infra­
structure, small and separated trade system, 
lack of efficient and trained staff. The sec­
tor then aimed to manage and allocate sub­
sidy commodities to staff and army forces 
to meet the demand for life necessities.

With socialism-oriented market mecha­
nism, Lai Chau trade and tourism sector 
has overcome the weaknesses and short­
comings resulted from concenưated and 
subsidy mechanism with a core of serving 
essential commodities and purchasing 
agricultural products and foodstuff for eth­
nic people, expand step-by step markets 
and production.

The total value of circulated retail com­
modity in the period of 1991-2000 
increased from VND102 trillion to 
VND669 trillion, an increase of 6.56 times 
with average annual growth of 20.7%. In 
2003 alone, it is expected to reach VND970 
trillion, an increase of 44% compared to 
that in 2000, meeting the demand for pro­
duction and consumption, especially neces­
sities for mountainous people. Tourism 
turnover rose 20% compared to previous 
years. In 2003, Mã Lu Thang frontier pass 
is expected to reach VND70 million of total 
export value, including VND2 million of 
the province, 50% over that in 2002. State 
commercial shop system have been open in 
the centre of communes to deliver priori­
tised commodities such as iodine salt.
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petroleum, papers, notebooks, medicines, fertilis­
ers, seedlings. Concurrently, the sector has pur­
chased agricultural products such as maize, soy­
beans, rice... Those activities have contributed to 
production development, hunger elimination and 
poverty reduction and been highly appreciated 
from the State, the party, and local people.

Along with trade development, during last 
years, Lai Chau tourism activities have made 
active changes In 1999, tourism revenue only 
reached VND11.2 billion but increased to VND30 
billion in 2002 and 18.5 billion in the first half of 
2003. In the anniversary of 50 years of Dien Bien 
Phu historical victory, Lai Chau tourism and 
ưade sector as well as the whole province, is 
preparing the best conditions in a bid to success­
fully organise "Dien Bien Phu Tourism Year 2004" 
and number of domestic and foreign tourists will 
be likely higher.

Socialism-oriented market mechanism will 
facilitate the increase of economic sectors partici­
pating in trade-tourism. In the province, there have 
been 52 state-owned enterprises engaging in trade­

service-tourism, 22 private enterprises and eight 
limited liability enterprises and about 4,236 busi­
ness households. Up to now, market system has 
been adequately built, with 37 markets, including 
10 towns' markets, 9 townships' markets and 18 
communes' markets with the total area of 84,800 
sq. m and capital of VND19J35 million.

Boosting exports
Despite potentialities and advantages for pro­

ducing export goods and import-export business, 
with low economic starting point and production 
knowledge, key export commodities, the tradr and 
tourism sector has not gained in the first half of 
2003. The total export in the period of 1999-2002 
reached USD2,777,980 with USD1.425,200 of 
state owned enterprises and USD1,353,800 of other 
economic sectors. The frontier pass export value 
gained USD19.41 million in 2002 passes and 
USD39 million in the first half of 2003. Domestic 
enterprises have initially engaged in frontier pass 
export, especially after the implementation of the 
Government's frontier pass economic policy in Tay

Key commodities
Commodity ĐVT 1999-2002 The first half of 2003

Rice Ton 18,755 2,220

Oil-petrol 60,040 11,204

Fertiliser 39,751 6,227

Sugar 591.32 50.91

Cement 42,352 9,611

Kerosene 3,751 487

Iodine salt 11,598.5 1,607

Livestock- plant 2,973 706

Motorbike Cone 7,245

Electric fan 1,602 354

Television 366 22

Radio 20,112 3

Source: Lal Chau Department of Trade and Tourism

356

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

Socio-economic targets by 2010
Commodity and tourism value by 2010 reaches VND2,600 billion, an increase of 3.88 times com­
pared to that in 2000 with average annual growth of 14.5%.
Social turnover of tourism by 2010 gains VNDI50 billion, 7.14 over than that in 2000. It is expected 
to receive over 300,000 tourists, 30% of which is international visừors.
Total import-export by 2010 reaches USD93.43 million with average annual growth of 48-50%. 
Among which, the total export value is USD49.4 million with average annual growth of 44.8% 
including:

+ In the period of2001-2005: USD8.1 million, average annual growth: 61%.
+ In the period of2006-1010: USD41.3 million, average annual growth.
+ Export commodity value increases from USD0.3 million (in 2000) to USD3 million (in 2005) and 

USD 12.8 million (in 2010).

Trang and Ma Lu Thang. Lai Chau export 
value in 2002 obtained USD2.04 million, in 
excess of 13.4% than planned value with key 
export commodities such as plank and black 
stones...and major export markets: three 
northern Laotian provinces, China and Japan.

As regard import, from 1999 to now, the 
total import turnover of the province reached 
USD1,714.31 thousand, including state 
owned enterprises of USD497.26 thousand 
and private sector of the major part of 
USD1,217,050 and USD 422.4 thousand in 
the first half of 2003. Most of imported 
goods of the province serve for living and 
production such as self made trucks, sewing 
machines and cattle food.

Trade-senrlce development orientation by 2010
Continuing to grasp and effectively 

implement the Resolution N0.12/NQ-TW of 
Politburo, the Decision No.311/QD-TTg of 
Prime Minister on continuation of organisa­
tion and trade renovation and socialism-ori­
ented market development, the Resolution 
No. 13, No 17/NQ/TU of Executive Party 
Committee Session XI on development of 
export and tourism by 2010, Lai Chau 
Department of Trade-Tourism set out the fol­

lowing targets and resolutions:
1) Continue to expand markets and goods 

exchanges among regions in the province and 
outside. Boost export to meet the demand of 
industrialisation and modernisation through 
markets and goods exchange expaasion, mak­
ing trade become an impetus of production 
expansion and economic structure shifting 
geared industrialisation and modernisation, 
labour distribution.

2) Link processing production with mar­
ket, making trade become a linkage between 
production and consumption in domestic and 
foreign markets.

Welcoming the Tourism Year 2004, 
which is also the 50th anniversary of Dien 
Bien Phu historical victory, under the leader­
ship of Provincial’ Party Committee, 
Provincial People's Committee and Ministry 
of Trade, General Department of Tourism 
and thanks to the collaboration and concern 
from other branches and sectors, Lai Chau 
trade and tourism sector is gradually estab­
lishing market and managing its activities 
towards civilisation and modernity, striving 
to realise given targets and make practical 
contributions to the local socio-economic 
development.
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CÔNG TY THUQNG NGHIỆP TỔNG HỌP TỈNH LAI CHÂU
NGƯỜI BÁN HÀNG TẬN TỤY

Một tuần hai lần, 2 chiếc xe tải bán hàng hai dộng có mặt ở hầu 
khắp các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để cung cấp 
những mặt hàng thiết yểu phục vụ cuộc sống của bà con các dân 
tộc. Hình thức bán hàng rất hiệu quả này là một trong những hoạt 
động kinh doanh của Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Lai Cháu.

C
ông ty Thương nghiệp 
Tổng hợp Lai Châu được 
Ihành lập ngày 31-11- 
1992 trén cơ sở hợp nhất 4 đơn vị 

với chức năng: kinh doanh khách 
sạn, ăn uống, bán buôn 2 mặt 
hàng chính sách là dầu và muối. 
Năm 2001, do điều chỉnh cùa 
Nhà nước, các chức năng bị cắt 
giảm, Công ty bước vào giai doạn 
tự xoay sở tìm nguồn hàng thay 
thế, mờ rộng thị trường và tùng 
bước khảng định vị ưí cùa mình.

Lối đl đã mở
Một sô' chức nãng kinh 

doanh bị cắt giảm dẫn tới doanh 
thu giảm, lao dộng dư thừa 

không đảm bảo dược việc làm. 
Trong khi những khó khăn cũ 
chưa dược khắc phục hê't, những 
khó khăn mới về vốn, cơ sờ vặt 
chất lại tiếp tục phát sinh. Trước 
tình hình dó, Công ty đã khấn 
trương sắp xếp và OJ1 dịnh lao 
động ở các khâu, dỏng thời 
nhanh chóng tìm các ngành 
hàng, mặt hàng kinh doanh khác 
để thay thế thông qua việc liếp 
cận thị trường và thị hiếu cùa 
người tiêu dùng dịa phương.

Nhạy bén trong cơ chế mới, 
các mặt hàng kinh doanh cùa 
Cóng ty ngày càng phong phú và 
da dạng. Trong dó, Còng ty dã 
từng bước làm chù thị trường vật 

liệu xây dựng (xi mãng, sắt 
thép...) và hàng hoá tiêu dùng 
như giấy vờ học sinh, dường, 
sữa, nước mắm, mì chính, xà 
phòng,... Bẽn cạnh dó. Còng ty 
cũng chú trọng mở rộng mạng 
lưới bán buôn và bán lè, dổi mới 
phương thức kinh doanh phù 
hợp với cơ chế thị trường, khai 
thác mọi tiềm năng tiếp thị 
quàng cáo, giới thiệu nhằm thu 
hút khách hàng. Đê chú dộng về 
nguồn hàng và nâng cao năng 
lực cạnh tranh. Công ty dã lừng 
bước thiết lập, gây dựng các mối 
quan hệ bạn hàng bằng uy tín và 
năng lực hiện có. Với phương 
châm: lựa chọn mặt hàng kinh 
doanh theo nhu cầu thị trường, 
khai thác mặt hàng mới có chất 
lượng cao, mẫu mã dẹp. giá cà 
phải chăng; kiên quyết không 
kinh doanh hàng kém châì 
lượng, hàng già, hàng hết hạn sử 
dụng dể dàm bào uy tín cùa 
công ty và quyền lợi cùa người 
tiêu dùng. Cóng ty Thương 
nghiệp Tổng hợp Lai Châu dã 
nhanh chóng tạo dựng dược chỗ 
dứng vững chắc trên thị trường 
và dược đông dảo khách hàng 
dồng tình, ủng hộ.

Chính những nỏ lực trong 
việc nắm bát thị trường, mở rộng 
mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm 
nguồn hàng cung cấp ồn dịnh, 
đảm chãi lượng, mầu mã, giá cá 
nên doanh thu của Công ty liên 
tục tăng qua các năm. Trong dó, 
năm 2002 dạt gần 34,5 tỷ dồng. 
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tăng 28% so với năm 2001, 6 
tháng dầu nãm 2003 là 17,5 tỷ 
dồng, dạt 50% kế hoạch năm. 
Như vậy, chi sau gần 3 năm tự 
diều chính dê’ tồn tại và phát 
triển. Cóng ty Thương nghiệp 
Tổng hợp Lai Châu dã từng bước 
mờ dược lối di cho riêng mình, 
kỉnh doanh ngày càng hiệu quà.

Đáp ứng kịp thời nhu cẩu tiêu dùng
Lai Châu là tính miển núi 

nghèo, dời sống cùa nhàn dân 
các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, giao thông di lại không 
thuận tiện dã ảnh hưởng trực 
tiếp dến thị trường tiêu dùng. Để 
chù dộng tiếp cận thị trường 
và dáp ứng nhu cầu của 
nhân dân trên dịa bàn, 
với chù trương hàng 
hoá tìm dến người 
liêu dùng. Cóng ty dã 
dầu tư mới. bổ sung, 
nâng cấp hệ thống kết
cấu hạ tầng, kho chứa, . *
phương tiện vận 
chuyên, tạo diều kiện 
củng cố và mờ rộng mạng 
lưới bán hàng.

Hiện nay. Cóng ty có 1 chi 
nhánh lại thị xã Lai Châu và 3 
cửa hàng chính lại trung tàm thị 
xã Điện Biên Phủ, huyện Điện 
Biên và huyện Tuần Giáo. Bình 
quàn mỏi cửa hàng có 40 quầy 
hàng và dại lý tại các xã. Ngoài 
ra, Công ty còn có chi nhánh 
thương nghiệp tại Hà Nội với 
nhiệm vụ thu mua hàng hoá theo 
kê' hoạch, dáp ứng nhu cầu kinh 
doanh tại địa phương và góp 
phần quảng bá các sản phẩm của 
dịa phương tới bạn hàng cả nước.

Đặc biệt, tại những xã vùng 

sàu, vùng xa, biên giới chưa cố 
diều kiên xãy dựng của hàng như 
Si La Phin (Mường Lay), Mường 
Phàng (Điện Biên), một sô' xã 
thuộc huyện Mứờng Tè, Phong 
Thổ, Mường Nhé,... Công ty dã sử 
dụng phương thức quầy lưu dộng, 
dùng ôtõ dưa hàng hoá thiết yếu 
dến từng nơi, dáp ứng nhu cầu cùa 
bà con các dân tộc. Đây là một 
trong những hình thức kinh doanh 
khá hiệu quà, thể hiện tinh thần 
sáng tạo và ý chí vượt khó cùa đội 
ngũ cán bộ nhãn viên, mậu dịch 
viên của Công ty. Hiện nay, hàng

hoá cùa Công ty dã có mặt ở hầu 
hết các xã, vùng ưong tỉnh, *mỗi 
cân muối, lít nước mắm, gói mì 
tôm, bánh xà phòng,... tuy nhỏ bé 
nhung thực sự có ý nghĩa lớn lao 
dối với cuộc sống cùa bà con các 
dàn tộc. Bởi trước dây, dể mua 
duợc những hàng hoá này, bà con 
phải đến các diểm trung tâm, có 
thể mất tới vài ngày di bộ. Với 
tinh thần nỗ lục vượt khó, hết lòng 
vì đồng bào, Công ty Thương 
nghiệp Tổng hợp Lai Chàu đã trở 

thành người bạn của tùng người 
dân, từng gia dinh, góp phẩn xoá 
dần khoảng cách giữa các vùng, 
từng bước nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho dồng bào các dãn 
tộc trong tinh.

Trong thời gian tới. Cóng ty 
tiếp tục nghiên cứu. khảo sát. 
tập trung cho vùng sâu. vùng xa. 
mở thẻm các quầy hàng, dại lý 
tại những vùng mà hiện nay chi 
xe lưu dộng mới tới dược, chù 
dộng tiếp cận người tiêu dùng 
gần hơn nữa; dồng thời khai 
thác, tìm kiếm thêm mặt hàng 
mới có khà năng tiêu thụ, phù 

hợp với thị trường dịa phương.
Không những thế. nếu 

dược Nhà nước tạo diều 
kiện cho thuê mặt 

bằng dê xây dựng 
xưởng chế biến 
hàng nông sản thì 
có thể ngay trong 
năm 2004, Công ty 

sẽ tiến hành xây 
dụng và nhanh chóng 

dưa dây chuyền di vào 
hoạt dộng, góp phần thúc 

dây nền sản xuất hàng hoá 
tại địa phương phát triển.

Với phương thức kinh doanh 
nâng dộng, sáng tạo, sau hơn 10 
năm hoạt dông, Công ty Thương 
nghiệp Tổng hợp Lai Châu dã 
nhanh chống tiếp cận và phục vụ 
tốt nhất nhu cầu thị trường. 
Những nỗ lực cùa Công ty ưong 
việc mở rông hoạt dộng kinh 
doanh khổng chi vì lợi ích cùa 
dơn vị mà còn vì mục tiêu cài 
thiện và nâng cao chất lượng 
cuộc sổng cho nhân dân. xúng 
đáng với sự tin yêu cùa đổng bào 
các dân tộc trẽn dịa bàn tinh.
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LAI CHAU GENERAL TRADING COMPANY
A DEVOTED SELLER

Twice a week, two mobile goods selling vans reach most 
of the communes in remote, isolated and extremely difficult 
areas so as to offer essential goods to ethnic people's life. 
This particularly effective mode of selling goods is one of the 
business activities of Lai Chau General Trading Company.

L
ai Chau General Trading 
Company was established on 
November 31'*, 1992 on the 
basis of merging from four business 

units of hotel, foods and drinks, 
wholesale of two preferential com­
modities of oil and salt. In 2001, 
owing to the State's adjustment, the 
functions were cut back, the company 
had to manage to seek substitute 
goods sources, expand market and 
step by step assert its position.

Opened entry
A number of business functions 

cut back resulted in reduction in 
turnover and redundancy in labour 
forces without employment. While 
former difficulties were not absolute­

Mobile goods selling van

ly solved, new ones in capital and 
material facilities increasingly arose. 
Facing Ulis situation, the company 
quickly arranged and stabilised 
labour forces at all stages, at the same 
time, speedily searched for other sub­
stitute business sectors and articles by 
marketing and studying the local con­
sumers' taste.

Thanks to clear-headedness in the 
new mechanism, the company's busi­
ness articles have been progressively 
bountiful and diversified, of which 
the company has step by step mas­
tered the market of construction 
materials (cement, iron, steel....) and 
consumer goods such as notebooks, 
sugar, milk, fish sauce (Vietnamese), 
seasoning, soap,... Moreover, the 
company also attached special impor­
tance to expanding the wholesale and 
retail network, reforming mode of 
business in line with market mecha­
nism, exploiting all marketing and 
advertising potentials aiming to 
attract customers. To gain initiative in 
sources of goods and enhance com­
petitiveness, the company has little by 
little established trading partnership 
with its own available prestige and 
capability. Under the motto: selecting 
business articles in response to the 
market demand, exploiting new com­
modity of high quality, good design, 
reasonable price; being determined 
not to trade substandard, counterfeit 
and dated goods so as to preserve the 
company's prestige and customers' 
right, Lai Chau General Trading 
Company has promptly won a firm
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position in market and drawn 
the approval from mass cus­
tomers.

Thanks to great efforts in 
understanding market, expand­
ing articles of business, hunting 
for sources of stable goods sup­
ply, guaranteeing quality, design 
and price, the company's 
turnover has incessantly 
increased over years. In which, 
the turnover achieved approxi­
mately VND34.5 billion in 
2002, an increase of 28% over 
2001, and VND17.5 billion in 
the first six months of 2003, ful­
filling 50% of the yearly plan. 
Thus, only after nearly three 
years of self-adjustment for 
existence and development, Lai 
Chau General Trading Company 
has step by step opened up its 
own road and carried on pro­
gressively efficient business.

Timely satisfying consumption 
demand

Lai Chau is a poor mountain­
ous province, ethnic people still 
face numerous difficulties in life 
and inconvenient traffic have 
directly affected consumption 
market. To take initiative of 
approaching market and meet­
ing the demand of people across 
the area, under the motto of 
goods reaching consumers, the 
company has newly invested, 
supplemented and upgraded the 
system of infrastructure, store­
houses and means of transport, 
facilitating consolidation and 
expansion of goods trading net­
work.

Presently, the company has a 

branch based in the township of 
Lai Chau and three major shops 
at the centre of Dien Bien Phu 
township, the districts of Dien 
Bien and Tuan Giao. Each shop 
owns 40 stalls and agents on 
average in the districts. 
Moreover, the company also 
possesses a trading branch in Ha 
Noi in charge of purchasing 
goods as planned, satisfying the 
business demand in the locality 
and helping popularise the local 
products to trading partners 
nationwide.

Particularly, for remote, iso­
lated and border areas with 
insufficient conditions to estab­
lish shops such as Si La Phin 
(Muong Lay), Muong Phang 
(Dien Bien), and some belong­
ing to the districts of Muong Te, 
Phong Tho, Muong Nhe,... the 
company has adopted the mode 
of mobile stalls, using cars to 
deliver essential goods to every 
comer, fulfilling the demand of 
ethnic peoples. This is one of the 
effective modes of business, 
manifesting creativeness and 
difficulty - surmounting will of 
the team of cadres, staff and 
salespersons of the company. 
Currently, the company's goods 
have reached almost communes 
and regions throughout the 
province, each kilo of salt, litre 
of fish sauce, pack of noodle, 
bar of soap,... is a small quantity 
but bears great meaning to the 
ethnic peoples' life, as before, it 
look the local people a some­
day walk to reach central areas 
to buy these goods. In an 
attempt to overcome difficulties 

and be devoted to the local peo­
ples' life, Lai Chau General 
Trading Company has become a 
friend of each resident and each 
household, making contribution 
to gradually wiping out the gap 
among areas, step by step 
improving living standard of 
ethnic peoples across the 
province.

In the coming time, the com­
pany continues to study and 
focus on remote and isolated 
areas, opening additional stalls 
and agents in the areas where 
presently mobile cars can reach 
and actively approaching nearer 
to consumers; concurrently 
exploiting and searching for 
new products consumable and 
appropriate to local market. 
Furthermore, if the State facili­
tates the company to hire land 
for building agro-product pro­
cessing enterprise, as early as in 
2004, the company will carry 
out its construction and rapidly 
put the production line into 
operation, helping accelerate the 
development of local commodi­
ty production.

With active and creative 
mode of business, after over 10 
years of operation, Lai Chau 
General Trading Company has 
speedily approached and best 
responded to the market 
demand. The company’s efforts 
in enlarging business activities 
are for not only the unit's bene­
fits but also the targets of 
improving the people's living 
standard, deserving the belief 
and love of ethnic peoples 
across the province.
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DU LỊCH LAI CHÂU
HƯỚNG TỚI NĂM DU LỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ - 

HƯỚNG TÓI TƯƠNG LAI
VŨ VĂN NÀNG

Giám dốc sở Thương mại và Du lịch Lai Cháu

T
rong thập ký cuối cùa thê' kỷ 
XX, ngành Du lịch Việt Nam 
nói chung và du lịch Lai Châu 
nói riêng dã có bước phát triển vượt bậc 

và khá toàn diện. Nãm 2002, Lai Châu 
dã dón 97.200 lượt khách, lăng 1,3 lần 
so với nãm 1996, trong dó có 9.550 lượt 
khách quốc tế. tâng 5,2 lần và doanh 
thu lãng 2,14 lần. Đây là những tín hiệu 
vui cho ngành Du lịch Lai Châu, góp 
phần tôn vinh mành dất Điện Biên Phù 
anh hùng. Không những thế, du lịch 
còn thực sự trở thành nhịp cầu hoà bình 
gắn kết Lai Châu với mọi vùng miền 
cúa Tổ quốc, cũng như với các nước 
trẽn thế giới.

Lai Châu - điểm hẹn của du khách
Lai Châu là một tinh miền núi biên 

giới, phía Bắc giáp tinh Vãn Nam -Trung 
Quốc, phía Tây giáp tinh Luông Phabãng 
và Phong Sa Lỳ - Lào, có dường biên giới 
dài với 2 cửa khâu quốc gia. cách thú dõ 
Hà Nội 500km. Lai Châu có địa hình da 
dạng, có nhiều cành quan thiên nhiên 
dẹp như: rừng nguyên sinh Ba Trà, 
Mường Nhé Mường Toong, hồ Pá 
Khoang, hệ thống hang dộng Thấm Púa, 
dộng Tiên Sơn, Pa Thơm. Ông Tiên. Tà 
Ngáo, suõi nước nóng u Va, suối khoáng 
nóng Hua Pe.... Với 21 dán tộc chung 
sống trên mảnh đất Tây Bác Tổ quốc, dặc 
biệt có 5 dán tộc thiểu số riêng chi có ở 
Lai Châu là: La Hũ, Màng, Si La. Lự và

Nằm ở phiu Tây Bắc Tổ quốc, Lai Châu hấp dần du 
khách không chỉ hài những di tích lịch sứ nối liếng như bia 
Lê Lợi, dền thờ Hoàng Công Chất, quần thê'di tích lịch sứ 

Điện Biên Phú mà còn bới nhiĩng tạo lác tuyệt vời cúa 
thiên nhiên như Khu du lịch sinh thái Pá Khoang, hệ thống 
hang dộng Thâm Púa. dộng Tiên Sơn, Pa Tlunn, suối nước 
nóng Hua Pe,... Trên cơ sỡ khai thác những liền năng sẵn 

có, hướng lới năm du lịch Điện Biên Phủ (năm 2004) và 
những nãm liếp theo, ngành Du lịch Lai Châu phấn dâu 
thu hút 170 nghìn hạn khách tới tham qua với doanh thu 
55.3 tý dồng mồi nâm.

Cống, mồi dân tộc lại có truyền thống và 
bàn sắc vãn hoá riêng khiến Lai Châu trờ 
thành nơi hội tụ cùa nhiêu loại hình sinh 
hoạt vãn hoá khác nhau, tạo nén sức hấp 
dản dặc biệt dối với du khách.

Đến với Điện Biên - trung tâm chính 
trị. kinh tế. vãn hoá cùa linh Lai Châu cũng

Bàn Mường Loi -
Diện Biên
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

Đến với trung tâm Điện Biên Phủ, du khách có thé tham quan các diêm di tích lich sử, văn hoá 
khác như: bia Lẽ Lợi, dền thờ Hoàng Cóng Chát, thành luỹ Tam Vạn của nghĩa quán bảo vẽ Điên Biên 
từthékỷXVHL

Từ trung tám Điện Biên, du khách cũng có thể tham quan cửa khẩu Ma Lù Tháng, nhịp cầu thương 
mại - du lịch giữa Lai Cháu và tỉnh Ván Nam (Trung Quốc); khu suôi nước nóng Vàng Bó và các hang 
dộng thiên nhiên tuyệt dẹp. Du khách cũng có thê’ dến thăm cửa khẩu Táy Trang - của khẩu nói liến 
giữa Lai Châu với tỉnh Phong Sa Lỳ và Luông Pha Băng của nước bạn Lào; suôi nước nóng u Ba; dộng 
Tiên Hoa; tìm hiểu, nghiên cứu bàn sắc văn hóa dộc dáo của các dán tộc thiểu số Táy Bắc.

là dến với những dịa danh dã di vào lịch sử gắn liền với 
chiến thắng Điện Biên Phù “lừng lẫy năm châu, chấn 
dộng dịa cầu”, dến với những địa danh ghi dấu niềm 
lự hào của dân tộc Việt Nam như dồi Al, Him Lam, 
Độc Lập, hầm Đờ Cát, Cl, C2, Dl,...

Trong tiềm thức người dân Việt Nam và bạn bè 
yêu chuộng hoà bình trên thế giới, Điện Biên Phú 
dược coi là biêu tượng mang ý nghĩa quốc tế. Sức 
mạnh cúa khối đại doàn kết dãn tộc dã biến pháo 
dài bâì khá xâm phạm của thực dãn Pháp thành nơi 
chôn vùi vĩnh viễn chê'dộ thực dân kiểu cũ, xoá bỏ 
ách dô hộ của thực dân Pháp kéo dài gần một thế 
kỹ. Chiến thắng Điện Biên Phù còn là tiếng 
chuông thức linh phong trào đấu tranh giành dộc 
lập cùa các dân lộc thuộc dịa trên toàn thê' giới. 
Khi nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, nhà sử học 
Liên Xô Bu da nô'p dã viết: “Điện Biên Phủ dã làm 
cho người ta cảm dộng sâu sắc. Những hiện vật là 
những chứng cứ thuyêì phục về những chiến công 
của dân lộc Việt Nam”

Với lợi thè' về vị trí dịa lý kinh tế, khí hậu, cành 
quan thiên nhiên, lài nguyên nhân văn. Lai Châu 
có khà năng phát triển loại hình du lịch sinh thái, 
du lịch lịch sử - vãn hoá, trở thành diêm hẹn lý 
tưởng cùa du khách trong và ngoài nước.

Thực hiện chù trương cùa Đàng và Nhà nước, sự 
chi dạo, lãnh dạo của Tinh uỷ, Hội dồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Du lịch, trong thời 
gian qua, ngành Du lịch Lai Châu đã có nhiều cô' 
gắng khắc phục khó khăn, bước dầu nâng cấp cơ sở 
vât chất, sửa chữa, tón tạo di tích, danh thắng. Hoạt 
dộng du lịch ngày càng khởi sắc, khách đến tham 

quan du lịch ngày một tâng, từ 79.224 lượt khách 
(năm 2001) lên 97.200 lượt khách (nãm 2002).

Mặc dù đạt dược những thành tựu quan trọng, 
song nhìn một cách tổng thế, du lịch Lai Cháu ván 
còn nhiều tồn tại, yếu kém. Kè't quá hoạt dộng du 
lịch chưa tương xứng với tiềm nâng, thê'mạnh: còn 
lúng túng trong dinh hướng phát triến, chậm quy 
hoạch tổng thê và quy hoạch chi liếc, chưa quan 
tâm dầu tư phát triển dúng mức; khâu quáng bá, 
tiếp thị còn yếu, chưa tạo dược sức hâ'p dần mạnh 
mẽ khách du lịch.

Xu hướng đầu tư vả mục Uêu phát triển du lịch
Nhãn dịp ký niệm 50 năm Chiên thắng Lịch sứ 

Điện Biên Phù (ngày 7-5-2004), Tinh uý, Hội 
dồng nhãn dãn, Uý ban nhãn dân linh Lai Châu 
xác dịnh: lấy năm 2004 là năm Du lịch Điện Biên 
Phù. Được sự quan tâm, hỏ trợ cùa Đàng và Nhà 
nước, Lai Châu dang khấn trương tiến hành xây 
dụng, nàng cấp các luyến dường nội thị, dường 12. 
quốc lộ 6, cầu A1; sản bay quốc lẽ' Điện Biên Phú; 
các khách sạn, nhà nghi, khu trung tâm hội nghị: 
các khu, diêm du lịch sinh thái tại hổ I luối Phạ. Pa 
Khoang, Noong Ngoài ra, tinh cũng dang 
tập trung xây dựng 5 bàn vãn hoá dãn tộc và tiến 
hành tôn tạo các khu di tích lịch sứ. trong dó có 8 
cóng trình thuộc Khu di tích lịch sứ Điện Biên Phủ 
gổm: Tượng dài chiến thắng: căn cứ Bộ chí huy 
chiến dịch Mường Phăng: khu trung tàm cũa tập 
doàn cứ diêm Điện Biên Phù (hầm Đờ Cát); cứ 
điểm dồi Al; Trung tàm Him Lam; dường kéo 
pháo của bộ dội ta; Bào tàng Chiên thắng lịch sử
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Kỳ niệm 50 năm chiến thăng Biện Biên Phù (1954 ■ 2004); Lal Chiu ■ Thế và lực mởl trong thế kỳ XXI

Điện Biên Phù; hệ ihống bia, biến ghi 
nhận và giới thiệu dầy dù những sự kiện 
lịch sử và các điểm di tích khác; Đồng 
thời. Lai Chàu còn liến hành trùng tu, tôn 
tạo thành dền Hoàng Công Châì,... Cùng 
với dầu tư hạ tầng cơ sở vặt chất dể thu hút 
khách tham quan, ngành Du lịch Lai Châu 
còn tập trung mờ các lua du lịch quốc tế, 
trong nước và nội linh; dào tạo dội ngũ cán 
bộ buồng, bàn. bar, chẽ' biến món ãn và 
hướng dản viên du lịch, dáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của du khách.

Bẽn cạnh dó, việc hiểu rõ và nắm chắc 
các xu hướng phát triển du lịch có ý 
nghĩa rất quan trọng, là một trong những 
cơ sờ khoa học dè hoạch định các chính 
sách và các giải pháp phát triển du lịch 
của toàn ngành, cũng như các doanh 
nghiệp kinh doanh, phục vụ du lịch trẽn 
phạm vi toàn tinh. Đối với ngành Du lịch 
Lai Châu, trong giai doạn dầu phát triển, 
quá trình hoạch dịnh các chính sách và 
các giài pháp cụ thể nhàm thực hiện Nghị 
quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tinh về 
phát triển du lịch dê'n năm 2010. không 
thế không xem xét các định hướng và 
mục tiêu phát triển trên dây. Đặc biệt là 
xu hướng da dạng hoá gắn liền với dộc 
dáo hoá các sản phẩm vãn hoá dán tộc. 
Với những hoạt dộng hết sức thiết thực. 
Lai Châu dang từng bước phấn dấu dua 
du lịch trở thành ngành kinh té' mũi nhọn 
của tinh, gắn phát triển du lịch với phát 
triển tổng thể kinh lẽ' - xã hội. dồng thời

Suối nóng u Voi - liuvén Điện Biên 

giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự - 
an toàn xã hội, bào vệ môi trường sinh 
thái, tiếp thu có chọn lọc linh hoa vãn hoá 
nhãn loại, giữ gìn và phát huy bàn sắc văn 
hoá lốt dẹp các dân lộc trong tinh.

Có thè nói, với tiềm năng và lợi thế dê 
phát triển da dạng các loại hình du lịch, 
dịnh hướng dưa du lịch trờ thành ngành 
kinh tế mũi nhọn cùa tinh là hoàn toàn 
dúng dắn, mang tính khà thi. Hy vọng rằng 
trong những nãm tới, trẽn cơ sở thực hiện 
dồng bộ các giải pháp nhằm triển khai định 
hướng trên, mành dất Điện Biên sẽ dược 
thế giới biết đến không chí với tư cách là 
nơi lưu dấu chiến công vang dôi năm nào 
mà còn là vùng đâì thanh bình, giàu tiềm 
năng với những sản phẩm du lịch dộc đáo 
mang đậm nét truyền thống lịch sử văn hoá 
cùa dân tộc và tấm lòng hiếu khách luôn 
rộng mờ.

Các chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu giai đoạn 2001 - 2010
GDP bình quán của ngành Du lịch táng từ20%/năm trở lén.

Lượng du khách tâng bình quân là 13,5%/năm, trong dó giai doạn 2001 - 2005 là 15%/năm, giai 
đoạn 2006 - 2010 là 12%lnăm.
Doanh thu xã hội của ngành Đu lịch tăng bình quán: 21%/nãm.
Nộp ngán sách nhà nước năm 2010 đạt 10 -12 tỷ dồng, tăng gấp 2 - 3 lần so với năm 2005.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

LAI CHAU TOURISM
PREPARING FOR DIEN BIEN PHU TOURISM 
YEAR - HEADING TOWARD THE FUTURE

vu VAN NANG
Director of Lai Chau Tourism and Trade Service

D
uring last decade of the 20th 
century, Vietnam tourism in 
general and Lai Chau in partic­
ular made rather comprehensive break­

through. Compared to 1996, Lai Chau 
tourists in 2002 increased by 1.3 times 
to 97,200 including 9.550 foreign 
tourists, an increase of 5.2 times with 
revenue growth of 2.14 times. Those 
satisfactory signals in Lai Chau tourism 
have contributed to the pride of heroic 
Dien Bien Phu. Moreover, tourism sec­
tor has become a peaceful bridge link­
ing Lai Chau with other regions in 
Vietnam as well as with other countries 
all over the world.

Lal Chau-the rendez vous of tourists 
(destination!

Lai Chau is a mountainous province, 
500 km from Ha Noi capital, bordering 
Van Nam province in the north, Luong 
Pha-bang and Phong Sa Ly (Lao) in the 
west with a stretching borderline and 
two national frontier passes. Lai Chau 
is geographically complicated with 
many beautiful natural spots such as Ba 
Tra, Muong Nhe, Muong Toong primi­
tive forests. Pa Khoang lake, Tham Pua 
grottoes and caves, Tien Son, Pa Thom. 
Ong Tien, Ta Ngao grottoes and u Va 
and Hu Pe thermal springs... Being the 
northwest community of 21 ethnic 
groups including four ethnic minority

Situated in the northwest of the country. Lai Chau not 
only attracts tourists with famous historical vestiges such 
as Le Loi stele. Hoang Cong Chat temple and Dien Bien 
Phu historical vestiges but also with the natural beauty of 
Pa Khoang eco-tourism -one and T ham Pua grot toe and 
cave system, Tien Son and Pa Thom grottoes and Hua Pe 
thermal spring. Base on the exploitation of inherent 
potentiality, in preparation for Dien Bien Phu Tourism 
Year 2004 and coming years, Lai Chau tourism strives to 
annually attract 170,000 tourists with the total revenue 
ofVND55.3 trillion.

groups namely La Hu, Mang, Si La and 
Cong with a variety of cultural tradition 
and identity, Lai Chau has special 
charm to tourists.

With the advantage of location, 
economy, climate, natural spots and 
human resources, Lai Chau can develop 
eco-tourism, historical- cultural 
tourism to become an ideal destination 

Tien Son grotto (tiinh
Ln-Tam Duong)
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50th Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

of domestic and foreign visitors.
Implementing the State and the Party’s 

policies, under the leadership and man­
agement of Provincial Party committee. 
Provincial People's Committee, 
Provincial People's Council and Vietnam 
General Department of Tourism, Lai 
Chau tourism has so far made efforts to 
overcome difficulties in upgrading infra­
structure and restoring beauty spots and 
vestiges. Tourism has seen active changes 
with increasing number of tourists from 
79.224 in 2001 to 97.200 in 2002.

Despite important achievements, in 
general, there have remained many draw­
backs and obstacles in Lai Chau tourism. 
The result of tourism is not correspondent 
with the district's potentiality and advan­
tage, with unclear development orienta­
tion and delays in overall and detailed 
planning, inadequate development 
investment, and unattractive marketing 
and advertisement.

Investment trend of and tourism 
development goal

In the anniversary of 50 years of Dien 
Bien Phu victory (May 7th 2004), Lai 
Chau Party Committee, People's 
Committee, People's Council chose 
2004" as Dien Bien Phu Tourism Year. 
Thanks to the concern and assistance 
from the State, the Party and 
Government. Lai Chau is carrying out the 
establishment and upgrade of inter-dis­
trict transportation. Road 12, Highway 6, 
Al bridge, Dien Bien Phu international 
airport, restaurants and conference cen­
tres, eco-lourism zones and spots in Huoi 
Pha, Pa Khoang and Noong Bu lakes. In 
addition, the province is focusing on 
establishment of five national culture vil­
lages and historical vestige restoration, 
including Dien Bien Phu historical ves­
tiges namely: the Statue of Victory and 
Command Base of of Muong Thanh 
Campaign, the centre zone of z en Bien

In Dien Bien- Lai Chau potilical, economic and cultural centre, we can see many famous spots related to 

the world shaking Dien Bien Phu victory with proud names such as Al Hill, Him Lam, Doc Lap, De Catries 
tunnel, Cl, C2 and DI.

Deep inside the heart of Vietnamese people and other peace loving people all over the world, Dien Bien 

Phu has become an international symbol. The nation strength turned the inviolable fortress of French colo­

nialists into the permanent burying-ground for colonialism and abolished the centennial ruling joke of 

French colonialists. Dien Bien Phu victory rang a bell to wake up the independence movement of colonial 
nations all over the world. Mentioning Dien Bien Phu victory, USSR historian said: " Dien Bien Phu makes 

people deeply moved. The remains are persuasive evidence offeats of Vietnam nation”.

In Dien Bien Phu centre, tourists can visit other historical and cultural vestiges such as: Le Lol stele, 

Hoang Cong Chat temple, Tam Van bastion of Dien Bien uprising of 18th century.

From Dien Bien centre, we can see Ma Lu Thang frontier pass-the commercial-tourist bridge between 

Lai Chau and Van Nam (Trung Quoc), Vang Bo thermal spring between Lai Chau and Van Nam province 

(China) and extremely beautiful grottoes and caves. Other places such as Tay Trangfrontier pass-linking Lai 
Chau with Phong Sa Ly and Luong Pha Bang provinces (Laos), u Ba thermal spring, Tien Hoa grotto and 

discover and special cultural identity of northwest ethnic minorities can also be discovered.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

Le Loi Stele-Lao Cai town

Phu group of fortresses (De Catre tunnel). 
Al fortress. Him Lam Centre, the 
Vietnamese army 's artillery path, the 
Museum of Dien Bien Phu historical victory 
and stele and signal system. Concurrently, 
Lai Chau is restoring Hoang Cong Chat 
temple... In an effort to lure visitors, along 
with infrastructure investment, Lai Chau 
tourism is focusing on organising tours for 
international and domestic tourists, training 
restaurant staff and tourist guides to meeting 
the increasing demand of tourists.

In addition, grasp and perception of 
tourism growth tendencies play an impor­
tant role as a scientific base for the formu­
lation of policies and resolutions for the 
whole tourism sector as well as for enter­
prises engaging in tourism across the 

province. In the initial period of develop­
ment. formulating policies and specific res­
olutions on implementation of the 
Resolution of Lai Chau Party executive 
committee on tourism development by 
2010. Lai Chau tourism must take into con­
sideration the above orientations and devel­
opment indices, especially, the tendency of 
commodity diversification in close link 
with cultural originality. With practical 
activities, Lai Chau has gradually strived to 
push tourism sector to become a key eco­
nomic sector, attaching tourism develop­
ment to the comprehensive socio- econom­
ic development, maintaining national 
defence-security-social order, protecting 
ecosystem and absorbing mankind cultural 
quintessence, preserving and developing 
beautiful cultural identity of ethnic groups 
in the province.

Likely to say. with the potential and 
advantage for tourism diversification, the 
orientation on taking tourism sector as key 
economic sector proves to be appropriate 
and feasible. Hopefully, in coming years, to 
realise the orientation, with synchronous 
methods. Dien Bien shall be famous not 
only for glorious feats in the past but also 
for peace, potentiality and original tourism 
products with national cultural and histori­
cal meaningfulness and for warm hos- 
pitability.

Major growth indices In the period of 2001-2010

Average annual tourism GDP growth: 20% upwards

Annual growth of tourist number: 13.5%, in the period 2001-2005:15%, in the period 2006-1010:12%.

Social turnover annual growth: 21%

Expected budget contribution: VND3-5 billion in 2005, VND10-12 billion in 2010, an increase of 

two to three times in comparison with that in 2005.
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THỤC HIỆN BỔNG BỘ CÁC GIẢI PHẤP
TẠO DIỆN MẠO MỚI CHO DU LỊCH LAI CHÂU

Mộl trong những thế và lực mới giúp 
Lai Chân phát triển kinh tê - xã hội là dần tư 
khai thác tiềm năng dn lịch sẵn có. Bởi dây là 
nơi hội III những diều kiện thnận lợi dé' hình 
thành những sàn phẩm du lich đặc trưng, hấp 
dẩn. tiên hiển là: du lich lịch sử. dn lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng, thể thao và dn lịch văn hoá. 

Tuy nhiên, diên dáng tiếc là hiện nay, hoạt dộng 
du lịch của Lai Chân còn rất mờ nhạt và khiêm 
tốn, mới dang trong giai đoạn dần hình thành, 
cần dược tiếp lục quan tám đần tư, címg cố, xây 
dựng về mọi mặt.

Đ
ế khai thác và phát huy có hiệu quả những 
tiềm năng du lịch lo lớn cùa Lai Châu, 
sớm dưa du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, góp phần thúc dấy sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện dại hoá của linh theo tinh thần 
Nghị quyết sô' 17/TU ngày 18-10-2002 của Ban 
Chấp hành Đàng bộ tinh; Nghị quyết 37/HĐND

Động Tà Phin (Sìn Hó)

PHẠM THANH NHÂN
Phó Ban Kinh tế - Ngán sách HĐND lỉnh 
Giám đốc Còng ty Du lịch Tổng hợp tỉnh

ngày 20-1-2003 cùa Hội dồng nhân dãn tinh về 
phát triển du lịch Lai Châu dến năm 2010 và các 
kê' hoạch, dề án cúa Uỷ ban nhân dãn linh triến 
khai thực hiện nghị quyết chuyên dề trẽn, các cấp. 
các ngành và nhân dãn các dãn tộc trên dịa bàn 
linh dặc biệt là ngành Du lịch Lai Châu cần lập 
trung thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ và 
những giải pháp cơ bản sau:

1) Tiếp lục quán triệt Pháp lệnh Du lịch, nắm
vững các quan diểm tư tưởng chi đạo cùa Ban Bí 
thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phù, 
tinh thần Nghị quyết 17 cùa Ban Chấp hành Đáng 
bộ tinh; Nghị quyết 37 của Hội dồng nhãn dân tinh 
về tổ chức năm du lịch Điện Biên Phủ, về phát 
triển du lịch Lai Chãi, đến năm 2010 và các kê' 
hoạch, dề án của Uỷ ban nhân dán tinh. Chủ dộng 
chuẩn bị lích cực, chu dáo, loàn diện, có hiệu quà 
và lổ chức thành cõng năm du lịch Điện Biên Phù 
2004, tạo bước dột phá cho du lịch Lai Châu 
những năm tiếp theo. Đến nãm 2010, phấn dâ'u dạt 
và vượt một sô' mục tiêu dã dược tinh xác dịnh, bao 
gồm: GDP của ngành Du lịch Lai Chảu thời kỳ 
2001 2010 tăng bình quân 20%/nãm trở lên;
lượng khách tăng bình quân 13,5%/năm; doanh 
thu xã hội của ngành Du lịch tăng 21 %/năm; nộp 
ngân sách nhà nước năm 2010 dạt 10 - 12 tỷ đổng, 
gấp 2 - 3 lần so với năm 2005.

2) Hoàn chinh quy hoạch tổng thể, chi tiết về 
phát triển du lịch Lai Châu, nhất là khu vực Điện 
Biên và vùng phụ cân thành một khu du lịch lớn, 
có sức hấp dần dặc biệt cùa Lai Châu nói riêng, 
cùa vùng Tây Bắc nói chung, làm cơ sở thu hút vốn 
dẩu tư cho phát triển ngành du lịch của tinh.

3) Chuẩn bị tốt các yếu tô' liên quan tới kêu gọi 
đầu tư như: quy hoạch dịa diêm xây dựng khách 
sạn, làng bản du lịch văn hoá, lập các dự án khả 
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thi, trong dó xây dựng một sô' dự án ưu 
tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong 
nước và quốc tê'.

4) Đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, 
nâng cấp phát triển các sản phẩm du 
lịch phù hợp với dặc trưng của một tính 
miền núi cao, khôi phục các lễ hội, 
làng nghề truyền thống, nhằm tạo ra 
những sàn phẩm du lịch dặc sắc, hấp 
dản cùa cả tinh, của mỗi vùng, cùa từng 
huyện, xã và bản.

5) Huy đỏng mọi nguồn vốn của dịa 
phương, trong nước và nước ngoài dầu tư vào kê't 
cấu hạ tầng; tạo điều kiện cho khách du lịch tới các . 
diểm du lịch văn hoá, lịch sử một cách nhanh 
chóng, thuận lợi.

6) Du lịch là lĩnh vực còn tương dối mới đối với 
Lai Châu, đồng thời là ngành kinh tê' tổng hợp. 
Những dịa bàn trọng diểm du lịch cũng là dịa bàn 
chính cùa các ngành khác. Các tài nguyên du lịch 
lại do nhiều chủ thể quản lý, khai thác nên khó 
tránh khỏi sự chồng chéo. Do vậy, cần có sự phối 
hợp dồng bộ giữa các cấp, các ngành nhằm khai 
thác và bảo vệ tốt các nguồn lợi, trong dó có du 
lịch dể phát triển bền vững. Mặt khác, cần phải 
quan tâm hơn nữa dể nâng cao hiệu quả cùa công 
tác quản lý nhà nước về du lịch.

7) Xã hội hoá giáo dục du lịch, tăng cường giáo 
dục về truyền thống văn hoá - lịch Sừ cho công 
dồng dãn cư nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức 
trân trọng những di sản vãn hoá - lịch sử của mỗi 
người dân. Xác dinh chiến lược dào tạo bổi duỡng 
nguồn nhãn lực trong ngành du lịch, bào dảm chất 
lượng, văn minh trong phục vụ.

8) Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá, xúc 
tiến du lịch trong nước và nước ngoài dể thu hút 
khách du lịch, dặc biệt nhằm vào thị trường ưuyển 
thống là ASEAN và Trung Quốc. Ban hành cơ chê' 
thuận lợi cho phép khách của các tình nước bạn 
Lào và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc được trực tiếp 
vào Lai Châu du lịch, giao lưu hợp tác dầu tư. Chú 
trọng thu hút khách du lịch thị trường Pháp và bà 
con Việt kiều có nguồn gốc Lai Châu. Hiện nay, 
tinh có 2 cửa khẩu quốc gia cần sớm dược nâng 
câ'p thành cửa khẩu quốc tê', tạo điều kiện thuận lợi

Lễ hội Phong Sác ídôn tóc Dao - Sìn Hỗ}

cho du khách của nước thư ba vào du lịch, dáu tư.
9) Khuyên khích mọi thành phần kinh tẻ' dầu tư 

vào lĩnh vực du lịch với cơ chế mở, thực sự cụ thể, 
hấp dẫn song phải đảm bảo thực hiện tốt công tác 
quản lý, cạnh tranh lành mạnh; mở rộng hình thái 
du lịch - văn hoá bản. Ưu tiên dầu tư toàn diên, 
dồng bộ cho Công ty Du lịch Tổng hợp Lai Châu 
để vươn lên, đủ sức dóng vai trò chù dạo trong lĩnh 
vực này, trước hết là đầu tư về con người, công 
nghệ, tài chính. Đồng thời tãng cường cõng tác chi 
dạo, giám sát, kiểm tra.

10) Do tính dặc thù của ngành du lịch, cần có 
sự kiểm soát chặt chẽ, thích hợp về an ninh - quốc 
phòng, trật tự - an toàn xã hội và môi ưường, 
nhưng vẫn dáp úng dược tâm lý thoải mái, an toàn 
cho du khách. Đón nhận, ưiển khai có chất lượng, 
dàm bảo uy tín, hiệu quả dối với mọi nguồn vốn 
cũng như sự hỗ trợ về mặt trí tuệ, tinh thẩn cùa 
Trung ương và từ bên ngoài.

Du lịch Lai Châu đang dứng trước cơ hôi mới, 
song cũng còn nhiều nhũng khó khăn, thách thúc. 
Để duy ưì sự phát ưiển bền vững cho ngành Du lịch 
Lai Châu, ngoài sự nỗ lực, cô' gắng của ngành, sự 
thống nhất về mặt nhãn thức cùa Đàng .bộ, chính 
quyền, nhân dân các dân tộc ưên dịa bàn tinh là vô 
cùng cần thiết. Bởi dầu tư cho du lịch là đầu tư cho 
phát triển, vì thế ngành Du lịch Lai Châu mong 
nhận được sự ưu tiên cùa tất cả các cấp, các ngành, 
nhất là cấp quốc gia, sự phối hợp đổng bô giữa các 
ngành, các cấp, nhằm tạo môi ưường thuận lợi cho 
du lịch phát ưiển, xứng dáng là ngành kinh tế mũi 
nhọn, dóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát 
ưiển kinh tế - xã hội dịa phương.
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SOLUTIONS FOR FURTHER LAI CHAU
TOURISM DEVELOPMENT

PHẠM THANH NHAN
Vice Chairman of Lai Chau Economics and State Budget Department 

Director of Lai Chau Tourism Company

Existing tourism potentials are one of great forces for 
socio-economic development of Lai Chau. This is because 
Lai Chau is endowed with many favourable facilities for 
the appearance of especially characteristic products of 
tourism such as history, ecology, convalescence, sport and 
culture. However, the non-smoke industry here is still 
very undeveloped or in other words it is only being at the 
first stage of development. Therefore, it should be com­
prehensively invested in upcoming years.

U
nder the spữit of Resolution 
No. 17/TU dated October 18lh 
2002 by the provincial Party 
Executive Committee; Resolution No. 

37/HDND dated January 20-1’ 2003 by 
the provincial People's Committee on 
Lai Chau tourism development by 
2010 as well as the provincial People's 
Committee's projects on implementing 
such resolutions. In order to bring all 
potentials of Lai Chau tourism into full 
play so that it could become a spear­

Palace on Van Long
Mountain Pass

head economic sector as a tool of gear­
ing up the economy for industrialisa­
tion and modernisation of the province, 
local authorities, branches and people 
in combination with the tourism sector 
shall strive for good performance of 
following duties.

1. Lai Chau is making efforts to 
thoroughly carry out the Ordinance on 
Tourism, fully grasp guidelines of the 
Central Party Secretariat, the Prime 
Minister as well as spirits of 
Resolution No. 17/TU dated October 
18lh 2002 of the provincial Party 
Executive Committee, Resolution No. 
37/HDND dated January 20th 2003 of 
the provincial People's Committee on 
organising the tourism year of Dien 
Bien Phu, and on Lai Chau tourism 
development plan 2010. At this time 
the entire of the province is also doing 
their utmost to take initiative of all 
preparations for the successful per­
formance of the tourism year of Dien 
Bien Phu in 2004. This event is expect­
ed to create a breakthrough for Lai 
Chau tourism in upcoming years. The 
province shall make greater efforts to 
achieve or even exceed objectives set 
by 2010. For example, the GDP growth 
rate of tourism (2001-2010) is 
20%/year at least. The number of 
tourists increase 13.5%/year and the 
revenue rises 21%/year. This sector 
shall contribute VND 4-4.5 billions to 
the State budget by 2005, VND 10-12 
billions by 2010 or equivalent to two or
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

three times higher than that in 2001.
2. Fulfil the master plan on Lai Chau tourism 

development, particularly the Dien Bien area and 
its outskirts as pre-conditions for investment 
attractions for this sector of the province. And as a 
result, the historic land of Tay Bac in general and 
Lai Chau in particular will become a large tourism 
complex with special characteristics.

3. Make sufficient preparations for calling 
investment capital sources such as identify sites for 
hotel construction, village of cultural tourism, 
develop some feasible projects and carry out some 
preferential projects as pre-foundations for attract­
ing internal and international investors to Lai Chau.

4. Invest in embellishment for historical her­
itages, development of tourism products in a way 
suited to identical characters of a mountainous 
province; rehabilitate traditional festivals, craft 
villages in order to offer far and wide tourists spe­
cial tourism products of the province, every 
region, every districts and even every village.

5. Mobilise all investment capital sources of 
the province, and lure nation-wide and oversea 
investors to improve the provincial infrastructure 
so that far and wide tourists will be available to 
tourism areas quickly and comfortably.

6. The tourism is not only a new service sector of 
Lai Chau but also a general economy of the province. 
In addition, the management and execution on this 
new sector is overlapping due to key tourism plots are 
also key areas of other economies and tourism 
resources are being managed and used by different 
agencies in the region. Therefore, the synchronous 
cooperation among authorities and sectors at all levels 
should be made to economically use those sources for 
sustainable development of both tourism and other 
economies. More than that, the efficiency manage­
ment of State on tourism needs improving, too.

7. Parallel with defining a strategic training 
schedule for tourism staff aiming to raise their pro­
fessional qualification for further development of 
this economy, the universal tourism education for 
all people in the region should be carried out 
actively as an effort to improving the people's 
respect for historical and cultural relics.

8. Tourism promotion shall be geared up both 
domestically arid internationally to lure more 
tourists especially from tradition markets of 
ASEAN and China. The province shall generate 
favorable legal framework for Lao and Chinese 
tourists so that they could come to Lai Chau quick­
ly and comfortably. In addition, the province will 
take the initiative of luring tourists from France 
and oversea Vietnamese to the province. More than 
that, it has scheduled to upgrade its two national 
border posts up to international ones so that foreign 
guests could easily reach Lai Chau for tourism as 
well as seeking investment opportunities.

9. Lai Chau is to promote all economic sectors to 
invest in the tourism economy with open policies, 
ensure the efficiency of state management and faữ 
competition among businesses, and generate more 
forms of historical and cultural mountain village 
tourism. On the other hand, the province will pref­
erentially invest in Lai Chau General Tourism 
Company synchronously in terms of manpower, 
finance and technology so that it could become a 
leading body of this non-smoke industry. 
Furthermore, the leadership, monitor and supervi­
sion on tourism activities shall be concentrated, too.

10. Strict control in terms of national defense 
and social security and orders as well as environ­
ment protection shall be done comprehensively to 
ensure the comfort and security of tourists.' 
Moreover, the province is to receive and efficient­
ly put into practices all domestic and international 
capitals and aids from the Government.

Despite existing challenges and difficulties, 
Lai Chau tourism is having a lot of opportunities. 
Parallel with efforts of this sector, the united views 
of Lai Chau Party Committee, authorities and the 
people are exưemely important to the sustainable 
development of the non-smoke industry. With a 
view that investing in tourism means investing for 
development, the attention and synchronous coop­
eration among authorities at all levels, particularly 
at the national level, and every sector should be 
made to develop the tourism up to a spearhead 
economy for the story of socio-economic develop­
ment in Lai Chau.
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HÀ NỒI - DIỆN BIÊN
TUA DU LỊCH LÝ THÚ CHO DU KHÁCH 

TRONG VÀ NGOÀI NUỚC
Trong hành trình Hà Nội - Điện Biên, Điện Biên - Hà Nội 

bằng đường bộ, nếu du khách đi lên Lai Châu qua con đường 
Sơn La thì chuyến về, du khách nên di con đường qua Lào Cai. 
Bởi nẻo đường này có nhiều điều thú vị đang chờ dón du khách.

X
e khách Điện Biên Phủ - 
Lai Châu ngày nào cũng 
có. Xuất phát từ bến xe 
phố huyên vào lúc sáng sớm, đi 

trên đoạn dường dài 103 km 
thuộc dường 12 này, xưa kia - khi 
còn là “đường Pa-vi” - chi dù cho 
lừa, ngựa qua lại. Đày cũng 
chính là con dường quân ta truy 
kích dịch khi chúng rút từ Lai 
Châu về tăng cường cho tập doàn 
cứ diểm Điện Biên Phủ.

Rời phố huyện, xe chạy về 
phía dồi Độc Lập và những sườn 
cao phía Bấc Điện Biên. Đến cây 
số 20 là Mường Pồn, nơi anh Bế 

Đường đi Tam Đường

Văn Đàn lấy thân mình làm giá 
súng - tấm gương anh dũng đã di 
cùng 9 năm trường kỳ kháng 
chiến chống thực dân Pháp cùa 
dân tộc. Mường Pồn có dáng dấp 
một thị trấn. Xung quanh các nhà 
ở bản Mường Pồn, bản Lĩnh là 
những vườn. Vào tháng gần Tết, 
nơi đây rực lên màu vàng của 
nhũng vườn cam trĩu quả. Câu 
thơ giàu hình ảnh của nhà thơ Tô' 
Hữu khi viết về Điện Biên sau 
chiẽh thắng: “Hoa mơ lại trắng, 
vuờn cam lại vàng” chính là nói 
đến cam Mường Pồn.

Qua Mường Pồn một quãng, 

du khách sẽ dược ngắm nhìn dòng 
sông Nậm Mức, chạy men theo 
núi, khúc dưới rộng là sông, khúc 
trên hẹp là suối. Mùa lũ lo chưa 
đêh, có khúc sông còn trơ cát sỏi. 
Từ Mường Pồn đến Mường Mơn 
chi dài khoảng 20 km. Xã Mường 
Mơn khá lớn, nhà nhiều, ruộng 
rộng, vườn cà phê và vườn cam 
trài rộng ngút tầm mắt. Sông Nàm 
Mức kề ngay bên cạnh. Nai, 
hoẵng tung tăng trong núi, ngay 
phía trên mái nhà. O Mường 
Mơn, bản người Thái xen với bản 
người Xá. Púng Giắt là bàn to 
nhất cùa người Xá. Những mái 
nhà lợp nứa trông giống mấy con 
tê tê. Hình ảnh những cụ bà hút 
tẩu thuốc lá, cụ ông quãng chài 
lưới trên sông, xách lên từng xâu 
cá nặng đã trờ thành nét văn hoá 
đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. 
Trong tương lai, Mường Mơn khi 
mở rông sẽ trở thành phía Bắc 
thành phố Điện Biên.

Đoạn dường Mường Mơn 
Na Pheo dài 12 kilômét. Xe chạy 
trên dường núi cheo leo. Có lúc 
núi ở bên tay phải dường xe, có 
lúc ờ bên tay trái. Nhiều lúc xe 
vọt lên cao, chạy ngang tẩm với 
những dám mây bên kia núi. 
Càng lẽn cao, du khách sẽ dược 
đắm trim trong cảnh sắc văn hoá 
của các bản người Mồng. Những 
cô gái Mông đỏ, váy xoè rông 
dung dưa. Xuống dưới thấp, du
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

khách sẽ gập xóm người Kinh ngay bên dường: 
xóm ỉàm dường, xóm khai hoang. Từng dám trẻ ríu 
rít di học về nhưng cành sao vản tĩnh lăng, dường 
cứ hun hút và dất cứ mênh mang.

Xe dang ở dưới thấp lại vọt lẽn cao, di qua cổng 
trời - cổng trời ở giữa một quà đồi xẻ dôi - rồi lại 
lao xuống dốc khiên du khách có cảm giác như 
dang di qua lối vào “cổng trời”.

Đến Mường Tùng, du khách dã đến gần thị xã 
Lai Châu. Mường Tùng là một thị trấn ở trong 
thung lũng rộng. Trên dổi, dưới phô', nhiều nhà và 
trụ sở trông bề thế. Từ dày, du khách sẽ bắt gặp kiểu 
kiến trúc nhà sàn của người Thái trắng, khác hẳn 
với Điện Biên, không to nhưng gọn, sàn thường 
bằng gỗ, có hành lang chạy xung quanh, thành bốn 
hàng hiên.

Thị xã Lai Châu có bô' cục khá dộc dáo. Ba 
nhánh dường lớn trong tỉnh hợp thành hình chữT. ờ 
duôi chữ T là bến xe Lai Châu. O hai dầu cùa nét 
ngang chữ T là hai khu vực, một khu vực gọi là 
“tinh”, tức là nơi có Uỷ ban nhân dân tỉnh và một sô' 
cơ quan xung quanh tình; một khu vực gọi là “dổi 
cao”, nơi có các cơ quan vản hoá, y tê',... Khu vực 
tinh dối diện với dãy núi Pú Ngam Hái. Dưới chân 
núi là dãy nhà và đường phô' chạy đến bến xe. Nếu 
tính cả con dường này thì chữT sẽ thành chữ H nằm 
ngang. Tuy nhiên con đường này ở dưới thấp, còn 
con đường nối khu vực “tỉnh” với khu vực “dổi cao” 
ở trên cao. Phía trước dường phố là sông Nậm Lay, 
một nhánh của sông Đà.

Núi Pú Ngam Hái dèo “Cơ La Vô” - nơi ghi 
dấu chiến công của tiểu đoàn 439, đại doàn 316 
(tháng 12-1953). Ký sự ghi: đèo này nê'u dịch cô' 
thù thì hàng trăm trung doàn cũng khố dánh 
chiếm, vì núi rừng rất cao mà dường thì độc dạo. 
Nhưng tiểu doàn vẫn gan dạ dánh thẳng hướng 
chính diện, nhanh chóng đuổi dịch và tiến sát thị 
xã Lai Châu. Trong một dêm, tiểu doàn vừa đánh 
vừa di dược 32 km.

Gặp địch ở cầu sắt đầu thị xã, tiểu đoàn dược 
nhân dãn dẫn đường vào sân bay. Tiểu doàn đuổi 
địch ra tận bờ sông Nậm Na, vượt sông dưới hoả lực 
của dịch, giải phóng thị xã Lai Châu. Ngày 12 

tháng 12 năm 1953, lá cờ dỏ sao vàng kiêu hãnh 
tung bay trên mảnh dất này, chấm dứt 90 năm chìm 
dăm dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

Đã dê'n “dồi cao”, bạn nên qua sông thăm dinh cơ 
họ Đèo để chứng kiến phê' tích cùa một triều dại bạo 
chúa dịa phương; dồng thời tưởng nhớ những người 
dân vô tội dã ngã gục trong khi cõng dá. dịu dá dưới 
roi vọt dể xảy dựng lâu đài cho chúng và xây nhà tù 
cho mình; hoặc chết dần chết mòn trong những xà 
lim ngạt thở mà trên nóc là cái sàn bóng loáng, nơi 
chúng nhảy nhót và hành lạc suốt ngày. Nay chỏ bến 
dò ngang sang dinh họ Đèo, những con thuyền duôi 
én ngày đêm tấp nặp ngược xuôi.

Du khách cũng nên ghé thăm di tích bia thơ Lê 
Lợi ờ bên sông Đà, gần ngã ba sông Nậm Na, Nậm 
Lay và sông Đà. Từ bến này, di thuyền hay ca nô 
ngược lên khoảng 10 kilomét về phía Mường Tè là 
đến dê'n di tích ấy; cũng có thể đi ótó trẽn đường 
Lai Châu - Mường Tè, con đường mới mờ, chì bày 
hay tám kilomét là dến, nhưng đường sông đẹp hơn. 
Khúc sông này mang vè dẹp dữ dội của thượng 
nguồn sông Đà với những chuyển biến dột ngột. 
Dòng chảy dang rộng rãi, thanh thản bỗng thắt lại 
như một con dường hẻm giữa hai vách núi, hoặc 
quành trước một khúc núi nhô ra, tung lẻn thành 
ghềnh, thành thác, thành xoáy, thành vực... Bia thơ 
Lê Lợi khắc vào vách đá thuộc núi Pú Huổi Chỏ, 
cao hơn mặt nước 50 mét. Phía trên núi Pú Huổi 
Chỏ hai kilômét là thác Lai rất hùng vĩ.

Sau hơn 10 năm chiến dấu anh dũng, nghĩa quân 
Lam Sơn đã quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Sau 
khi dẹp yên giặc ngoài, nghĩa quân Lam Sơn dã 
phối hợp với nhóm nghĩa quân ở Tây Bác tiêu diệt 
ngụy quân cùa Tù trường Đèo Cát Hãn trước đây đã 
di theo giặc Minh ở châu Mường Lẻ (túc là Lai 
Châu bao gồm cả Điện Biên ngày nay). Thế cùng 
lực kiệt, Cát Hãn dã dầu hàng nghĩa quân, nhưng 
rồi chứng nào tật ấy, y lại phàn bội và mưu toan cát 
cứ một phần đất vùng Tây Bắc. Năm 1431 - ba nảm 
sau đánh thắng giặc ngoại xâm - Lẽ Lợi thân chinh 
cầm quân tiến dánh Đèo Cát Hãn. Tháng chạp nảm 
Tân Hợi (nàm 1431), sau khi thắng trân, Lê Lợi làm 
thơ khấc trên vách núi Pú Huổi Chỏ.
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Từ thị xã Lai Châu, du khách lại tiếp tục 
hành trình về xuôi. Buổi sớm, xe khách Lai 
Châu - Lào Cai rời thị xã. Từ trên cao nhìn 
xuống mới cảm nhân dược hết vè dẹp của 
Lai Châu. Đồng ruộng, phô' xá nằm trong 
thung lũng của ba dòng Nặm Lay, Nậm Na, 
sông Đà quấn quýt nhau. Qua thị xã một 
chút có cầu Hang Tôm bắc qua sông Đà. 
Sông Đà đến dày bắt dầu ngoắt về phía Sơn 
La, Hoà Bình. Không thấy sông Đà nữa thì 
thấy sông Nậm Na chảy dưới chân núi, nhỏ 
và hiền, không ngờ phía trên lại cũng có 
những ghềnh thác mà thuyền chở gạo hồi 
chiên dịch Điện Biên phải trầy trật mới 
vượt được.

Đến Pa Tấn, xe nghỉ một lát. Pa Tấn 
cũng là địa danh mà các ký sự Điện Biên 
Phủ hay nhắc đến. Đây là thị trấn nhỏ cách 
Lai Châu 58km. Bên dường xe chạy, sông 
Nậm Na vừa mất hút thì dã thấy suối Nậm 
So nước trong vắt, chảy về Phong Thổ 
(tiếng Thái gọi là Mường So).

Huyện Phong Thổ cách Lai Châu 83 
km, nằm ở bên trái nếu du khách đi xuôi. 
Từ dường quốc lộ đi vào, còn 3 km. Dừng 
bên dường nhìn vào phõ' huyện chỉ thấy cầu 
Lai Vãn và một dãy nhà thấp thoáng kéo 
dài vào phía sau núi.

Xe chạy lên một dốc dài, khi xuống dốc 
là đến Tam Đường. Lai Châu - Tam Đường 

Thâm húm Đờ Cát

dài 102 km. Xe dến dây nghi nửa ngày và 
một đêm. Khách có dư thời gian dể ngắm 
những đồi chè cuồn cuộn trên thung lũng và 
những khối núi nhọn hoắt như những mũi 
tên lửa sàn sàng bảo vệ bầu trời. Khách sạn 
dường như lọt thỏm trong cái thoáng rộng 
vô cùng.

Sau đêm nghỉ ở Tam Đường, xe tiếp tục 
hành trình di Lào Cai. Qua dèo Giăng Ma, xã 
Hồ Thấu, xuống Bình Lư, vãn thuộc huyện 
Tam Đường. Huyện Tam Đường có hai thung 
lũng lớn là Tam Đường và Bình Lư. Phong 
Thổ Bình Lư dài 54 km. Qua Bình Lư 
khoảng 3 km có biển chỉ đường. Mũi tên chỉ 
thẳng là hướng vào Sa Pa (Lào Cai dài 45 
km). Mũi tên chỉ sang bên phải là hướng di 
Than Uyên, Nghĩa Lộ. Trong đó, Nghĩa Lộ 
là Mường Lò, Than Uyên là Mường Than, 
hai cánh dồng vào loại thứ nhì, thứ ba sau 
Mường Thanh, “Nhất Thanh, nhì Lò, tam 
Than, tứ Tấc”.

Qua Bình Lư 30 km là hết địa phân Lai 
Châu, sang địa phận Lào Cai, hai tình tiếp 
giáp nhau trên núi Hoàng Liên, “mái nhà 
nước Việt”. ít có con dường nào dốc lẽn, 
dốc xuống dài như thế. Kể từ Bình Lư di 
Lào Cai qua núi Hoàng Liên, dốc lên là 35 
km, dốc xuống là 49 km.

Đường lên dốc Hoàng Liên, mày núi 
bồng bềnh. Thác và suối. Suối và thác. Xe 
dừng nghi vài phút ở Hợp tác xã Ô Quy Hồ 
chuyên trồng rau giống lấy hạt như su hào, 
cải bắp,...

ộ Quy Hồ còn cách Sa Pa sáu hay bảy 
cây số. Đến với Sa Pa, du khách dược dến 
với xứ sở của những rừng sa mu, rừng đào 
ngút ngàn tầm mắt, thấp thoáng những ngôi 
nhà xây trong thung núi, dây đó là những 
ruộng bậc thang uốn lượn. Không khí thơm 
mùi sa mu. Trưa hè cũng mát lạnh.

Đến Sa Pa, du khách dừng quên ghé thăm 
ưạm khí tượng ưên dỉnh núi Phăng Xi Păng 
cao 3.142 m (nóc nhà Đông Dương). Đó là
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trạm khí tượng tiền tiêu của nước ta nằm trèn dãy 
Hoàng Liên Sơn thẳng góc với hướng gió mùa Đông 
Bắc. Nhờ “cái phên” khổng lổ ấy chắn gió mùa nên 
vào mùa dông, cái lạnh ở miền Bắc cũng dỡ khắc 
nghiệt hơn. Có những vùng như Điên Biên không bao 
giờ có bão, cũng là nhờ dãy núi Hoàng Liên này. 
Riêng dinh Phăng Xi Pảng thì sẩn sàng hứng lấy cái 
rét -4Ơ’C và những trận gió cấp mười, cấp mười một 
không lúc nào ngừng.

Thăm nông trường trổng cây thuổc với hàng trăm 
loại thuốc quý như tam thất, sâm trúc chiết, có thể thay 
cho nhân sâm... Còn hoàng liên - vị thuốc chữa dau 
mắt, tà lỵ... thì cứ mọc tự nhiên trẽn cao và là đặc sản 
của vùng dâ't này. Tên núi là do tên vị thuốc ấy mà ra.

Thăm rừng sa mu, pơ mu, rừng dào, rùng lê. 
Thăm trại giống hoa với các giống hoa lạ. Tim kiếm 
phong lan, có hàng trăm loại dể lựa chọn. Thăm 
thác Bạc, mà ngay cái tên cũng đù dể nói lẻn vẻ dẹp 
diệu kỳ. Còn có thể đến thăm nhiều nữa, song nếu 
bạn không có dù thời gian thì hẹn với Sa Pa một dịp 
khác vậy nhưng chỉ lướt qua Sa Pa ngần ấy thổi 
cũng thấy mê rổi.

Xuống dốc, xe chạy như bay về Lào Cai. Sa Pa - Lào 
Cai 27 km. “Hạ sơn” dẽ'n cầu Cốc Lếu là dã thấy không 
khí náo nhiệt phô' phường. Bạn có thể nghỉ lại một đêm 
ngắm cành Lào Cai, một thị xã biên giới. Điện Biên - 
Hà Nội qua Lai Châu 655 km - một tua du lịch lý thú, 
một hành ưình dẹp và ấn tượng với du khách.

HA NOI - DIEN BIEN
THE FASCINATING TOUR FOR FOREIGN AND 

DOMESTIC TOURISTS
During the journey of Ha Noi - Dien Bien, Dien Bien - Ha Noi 

hv land, if tourists reach Lai Chau via Son La road, on return, 
they should take the road through Lao Cai, since this road prom­

ises a range of appealing things to tourists.

D
ien Bien Phu - Lai Chau 
coach runs every day. 
Starting from the district 
parking place in early morning 

and going along the section of nice 
and large road of 103 km long 
under the road 12 which was "Pa- 
vi road" formerly large enough for 
donkeys and horses to travel. This 
was the road where our armed 
forces pursued enemies when they 
withdrew their troops from Lai 
Chau to reinforce Dien Bien Phu 
key position groups.

Leaving the district town, the 

coach runs toward Doc Lap Hill 
and high sides in the north of Dien 
Bien. Reaching km 20 is Muong 
Pon where Be Van Dan (a national 
hero) used his body as a gun rack - 
a heroic example during 9-year 
protracted resistance of Vietnam 
against French colonialists. Muong 
Põn looks like a township. Around 
houses in Muong Pòn and Linh vil­
lages are gardens. In the month 
near Tet traditional festival, this 
place is deeply filled with the yel­
low of fruit-laden orange gardens. 
It is the poem rich in images by a

Tien Son - Binh Lu cave

Vietnamese famous poet. To Huu: 
"Apricot flowers get white and 
orange gardens turn yellow" which 
refers to Muong Pon oranges.
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A section of road from Muong 
Pon, tourists will have a chance to 
contemplate the river of Nam 
Muc running along the mountain, 
the bigger part underneath is river 
and the narrower above is spring. 
Severe flood season does not 
come yet, some river section is 
bare with sand and gravel. 
Between Muong Pon and Muong 
Mon is only approximately 20 km 
long. Muong Mon is quite a large 
commune with plentiful houses, 
immense fields, coffee and orange 
gardens spreading as far as we can 
see. Nam Muc river is right close, 
to it. Deer and muntjacs are wan­
dering in the mountain right 
above the roofs. In Muong Mon, 
villages of Thai and Xa people are 
mixed up. Pung Giat is the largest 
village of Xa people. Nua (a kind 
of bamboo)-roofed houses look 
like pangolins. The picture of old 
women smoking tobacco pipes, 
old men casting their net into a 
river and carrying each heavy 
string of fish by the handle have 
become a typical cultural feature 
of Tay Bac (Northwest) mountain 
and forest. In future, after its 
expansion, Muong Mon will be 
situated in the north of Dien Bien 
city.

Muong Mon - Na Pheo section 
of road is 12 km long. The coach 
runs in the high and dangerous 
mountain roads. Sometimes 
mountains are on the right of the 
car, sometimes on the left. From 
time to time, the car spurts up run­
ning along with clouds on the 
other side of the mountains.

Virgin forest

Getting upper, tourists will be 
sunk in cultural landscapes of 
Mong villages. Mong girls are 
wearing swaying stretched red 
skirts. Going down, tourists will 
see King people's villages right by 
the side of the roads: road making 
and reclaiming villages. Each 
group of children is chattering on 
their way home but the spectacle 
remains so quiet, roads so long 
and sky so immense.

The car at a low level sudden­
ly spurts up, goes across the heav­
en gate which is in the middle of a 
split hill and rushes down the 
slope, making tourists feel sur­
passing the entrance to "heaven 
house".

Artiving to Muong Tung 
means that tourists have come 
near Lai Chau town. Muong Tung 
is a township in a large valley. On 
the hill and in the street, a variety 

of houses and offices look spa­
cious. From here, tourists will see 
architectural styles of white Thai 
people's houses on stilts which are 
absolutely different from those in 
Dien Bien, not large but neat, their 
floor is often made of wood with 
surrounding corridors forming 
four verandas.

Lai Chau town is originally 
outlined. Three big road sections 
in the province form the letter T 
shape. The tail of the letter T is 
Lai Chau parking place. The two 
ends of the letter Ts horizontal 
stroke are two areas, one is called 
"province" where the Provincial 
People's Committee and a number 
of agencies around the province, 
are located and the other is "high 
hill" with cultural, medical bodies 
and so on. The provincial area is 
opposite to Phu Ngam Hai moun­
tain range. At the fool of the 
mountain, there are rows of hous­
es and streets running to the park­
ing place. Taking this rood into 
consideration, the letter T will 
become the horizontal H. Only 
that this road is underneath and 
the road connecting the "provin­
cial" to "high hill" area is at the 
top. In front of the road is Nam 
Lay river, a branch of Da river.

Pu Ngam Hai mountain has a 
pass formerly named "Co La Vo" 
where marked victory of battalion 
439, brigade 316 (December 
1953). According to the chronicle: 
in this pass, if enemies guarded by 
all means, hundreds of regiments 
faced hardship in attacking and 
occupying since the range of
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

After over 10 years of brave fighting, Lam Son insurgent army swept away Minh enemy from the coun­
try. After putting down aggressors, Lam Son insurgent army cooperated with the group of insurgent 
armies in Tay Bac to defeat troops of Dao Cat Han chieftain who previously followed Minh enemy in 
Muong Le town (chau) (that is Lai Chau including Dien Bien today). Out of strength, Cat Han surren­
dered the insurgent army, but habit is a second nature, once again, he was a betrayer in an attempt to 
rule a part ofTay Bac region as a feud. In 1431 - three years after aggressor victory, Le Loi acted in per­
son to command troops to fight against Deo Cat Han. In December of Tan Hoi Year (1431), after the 
victory, Le Loi wrote verses to engrave on the wall of Pu Huoi Cho mountain.

mountains were high with unique road. However, the 
battalion was still brave to fight straight, swiftly 
expel enemies away and closely approach Lai Chau 
town. In only one night, the battalion both fought and 
moved for a distance of 32 km.

Confronting enemies at the iron bridge at the 
beginning of the town, the battalion was led into the 
airport by local people. The battalion chased ene­
mies away to Nam Na river bank, crossed the river 
under enemies' fire-power and liberated Lai Chau 
town. On December 12"' 1953, the red flag with 
golden star was boastfully flying on this land as an 
end for 90-year sinking in the domination of French 
colonialists.

Having reached "high hill", you should cross the 
river to visit Deo family's palace to witness ruins of a 
reign of local tyrants; simultaneously memorise 
clean-handed people who slumped down while carry­
ing stones on their back under rods so as to build cas­
tle for tyrants and prison for themselves; or those 
who slowly died in airless cells with a shiny floor on 
the top where tyrants danced and rejoiced all the days 
long. Today at the ferry-boat parking place to Deo 
family's palace, dovetail-shaped boats crowdedly go 
up and down during days and nights.

Moreover, tourists should drop into the vestige of 
poem stele by Le Loi in Da river, also near confluence 
of Nam Na, Nam Lay and Da rivers. From this park­
ing place, taking boat or canoe upstream approxi­
mately 10 km to Muong Te will reach the vestige; one 
could go by car in the newly opened road of Lai Chau 
Muong Te, which takes hùn only seven or eight kilo­

metres. However, it is more magnificent to go on river 
road. This section of river bears breathtaking beauty 
of Da river source with sudden changes. Flow is vast 
and gentle, suddenly shrinking like an alley between 
two mountain walls, or turning against an overhang­
ing section of mountain, tossing up into falls, eddies, 
abysses, etc. Poem stele by Le Loi engraved in cliff of 
Pu Huoi Cho mountain which is 50m higher than sea 
level. Two kilometres upper than Pu Huoi Cho moun­
tain is the splendid falls of Lai.

From Lai Chau town, tourists continue their jour­
ney to go down. In early morning, Lai Chau - Lao Cai 
car leave the town. Only by looking down from the 
top, one could feel wholly the beauty of Lai Chau. 
Fields and roads lie in the valley of three twisting 
rivers of Nam Lay, Nam Na and Da. A short way 
from the town is Hang Tom bridge spanning Da river. 
Here Da river starts to turn its direction to Son La, 
Hoa Binh. Da river can not be seen but Nam Na river 
is gently and lightly flowing at the foot of the moun­
tain, nevertheless, on top, there are falls which rice 
transporting boats in Dien Bien Phu campaign faced 
numerous difficulties to overcome.

Coming to Pa Tan. the car stops for a while. Pa 
Tan is the place constantly mentioned by Dien Bien 
Phu chroniclers. This is a small township 58 km far 
from Lai Chau. By the side of the car road, no soon­
er does Nam Na river hide than Nam So spring with 
clear water appears flowing to Phong Tho (called 
Muong So in the ethnic language of Thai).

Phong Tho district is 83 km far from Lai Chau and 
situated in the left-hand side if tourists go down. It 
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lakes three kilometres from the national road. Coming 
to a halt by the road side and looking at the district 
street, only Lai Van bridge and a row of houses are 
vaguely spreading till the back of the mountain.

The car goes up on a long slope and reaches Tam 
Duong when going down from the slope. Lai Chau 
Tam Duong distance is 102 km in length. Arriving 
here, the car stays for half a day and a night. 
Tourists are abundant in time to see lea hills curling 
up in the valley and sharp-pointed mountain blocks 
like fire arrows willing to defend the sky. The hotel 
seems to be completely fallen into an extremely 
immense space.

After an one-night stay in Tam Duong, the car 
goes on its journey to Lao Cai. Leaving Giang Ma 
pass. Ho Thau commune behind will get down Binh 
Lu. still Tam Duong district. Tam Duong district holds 
two vast valleys named Tam Duong and Binh Lu. 
Phong Tho - Binh Lu distance is 54 km long. Around 
three kilometres from Binh Lu will have a directing 
post. The straight pointing arrow is to Sapa (Lao Cai 
is 45 km long). The right pointing arrow is to Than 
Uyen, Nghia Lo. of which Nghia Lo is Muong Lo. 
Than Uyen is Muong Than - the two fields rank the 
second and the third following Muong Thanh: "Thanh 
first, Lo second, Than third and Tac fourth"

Passing 30 km from Binh Lu will end the region 
of Lai Chau and move to Lao Cai, which are two 
adjoining provinces in Hoang Lien mountain - "the 
roof of Vietnam". A road with such long slopes up 
and down is so extraordinary. From Binh Lu to Lao 
Cai via Hoang Lien mountain, the slope up is 35 km 
and down 49 km long.

Along the road up to Hoang Lien slope, clouds 
and mountains are bobbing. Falls and springs. Springs 
and falls. The car stays for some minutes in o Quy Ho 
co-operative specialising in planting seed vegetables 
like kohlrabi, cabbage, etc... before sending to the 
plains, which we often see in the stall selling seed 
vegetables in the market of Dong Xuan - Ha Noi.

o Quy Ho is only six or seven kilometres from Sa 
Pa. Coming to Sa Pa means that tourists have set foot 
in the region of cunninghamia and peach forests 

stretching as far as the eyes can see. houses built in 
the valley of mountains vaguely appearing, and 
twisty terraced fields here and there. The air is per­
fumed of cunninghamia. The weather of summer 
mid-days also gets cold.

Attaining to Sa Pa, tourists remember to drop into 
the meterological station at the peak of Pan-Si-Fan 
mountain of 3.142 m high (the roof of the 
Indochina). This is our country’s front meterological 
station standing in the range of Hoang Lien Son per­
pendicular to the Northeast monsoon direction. 
Thanks to such a giant "bamboo screen" blocking 
the monsoon, in winter, the Northern region's cold­
ness becomes less harsh. Some parts like Dien Bien 
never suffers from storms, also owing to the range of 
Hoang Lien. The peak of Pan-Si-Fan alone is willing 
to catch the coldness of -40"C temperature and tenth 
or eleventh level gust of wind incessantly blowing.

Visiting the plantation growing medicinal plants 
with hundreds of kinds of rare medicines such as 
false ginseng, grafted ginseng possibly in stead of 
ginseng... And goldthread - a kind of medicine treat­
ing eyesore, cholera and dysentery, etc naturally 
grows on top and is a special product of this land. The 
mountain name is originated from the name of that 
medicine.

Coming to see forests of sa mu, po mu, peaches 
and pears; the camp of seed flowers with extraordi­
nary breed flowers. Looking for orchids with hun­
dreds of kinds for choice. Seeing Bac falls with mar­
vellous beauty wholly manifested right from its name. 
A lot of places where you can also come to visit, how­
ever, if you are in a shortage of time, you can see Sa 
Pa on another occasion, but passing by Sa Pa for such 
a time also makes one fall into enchantment.

Going down the slope, the car runs as fast as pos­
sible to Lao Cai. Sa Pa - Lao Cai stretch of road is 27 
km long. "Getting down from the mountain" to Coc 
Leu bridge, you can enjoy exciting atmosphere of the 
streets. You can stay overnight to contemplate Lao 
Cai view - a border town. Dien Bien - Ha Noi via Lai 
Chau a distance of 655 km is an absorbing tour, an 
impressive and nice trip for tourists.
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

NGÀNH XÂY DỤNG
VỚI CÔNG TÁC QUY HOẠCH, XÂY DỤNG 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VŨ QUANG CÁC

Giám đốc Sở Xáy dựng Lai Cháu

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, đỏ thị đóng vai trò chủ đạo trong phát triển 
kinh tế- xã hội. Quỵ hoạch, xây dựng, phát triển 
dỏ thị và công nghiệp hoá, hiện dại hoá có mối 
quan hệ mật thiết, tác dộng lần nhau, thúc đẩv 
nhau phát triển. Hệ thống dô thị với vai trò là 
đầu mối giao hm kinh tể, chính trị, văn hoá - xã 
hội đã và đang tích cực làm thay dổi cơ cấu kinh 
tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, cung cấp cho dất nước phần lớn tư liệu 
sản xuất và vật phẩm tiêu dùng, cũng như sản 
sinh ra nhũng giá trị văn hoá tinh thần, dào tạo 
nguồn nhàn lực, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời, 
công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình dô thị hoá trên 
quy mô rộng, tốc độ nhanh. Vì vậy, dưa nhanh 
qui hoạch xây dựng đô thị vào cuộc sống là một 
nhu cầu cấp bách, một nhiệm vụ có tính chiến 
lược cao trong phát triển đô thị.

Thục trạng QIV hoạch xây dụng phát triển đô thỊ Lal Châu
Đối với tinh Lai Châu, công nghiệp hoá, hiện dại 

hoá hiên dang dược tiên hành trong điều kiên còn có 
nhiều khó khăn hạn chế. Cơ sờ vật chất, kết cấu hạ 
tầng xã hội yếu kém, kinh tê' chậm phát trển. Quy 
hoạch xây dụng phát ưiển dô thị trong nhũng năm 
dầu thập kỳ 90 cùá thê' kỳ XX chưa được coi trọng. 
Từ năm 1995 ưở lại dầy, công tác quy hoạch xây 
dựng dô thị của Lai Châu mới dược quan tâm đúng 
mức. Cho đến nay, Lai Châu dã xây dựng được quy

Trung tám Hôi nghị tỉnh Lai Châu - Công trình do Còng ty Xây dựng 
số II thi cóng được đánh giá cao vé kỳ thuật vờ thẩm mỹ

hoạch tổng thể hệ thống dô thị. Hầu hết các huyện, 
thị trong tinh dã có qui hoạch tổng thê và quy hoạch 
chi tiết. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật dã và dang từng 
bước dược dầu tư. Tuy nhiên, quy hoạch xày dựng 
phát triển hệ thống dô thị của tinh chưa dồng bộ. 
còn chắp vá và không đồng dều giữa các vùng.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẽn là do thiếu 
vô'n dầu tư. Chính sách huy dộng vô'n lừ các thành 
phần kinh tê' cho công tác dầu tư xây dựng kêì cấu 
hạ tẩng chưa hấp dần. Các cơ quan chức năng chưa 
phối hợp thống nhất, dồng bộ trong việc quàn lý 
dáu tư xây dựng. Chính quyền cùa nhiều dịa 
phương dã dưa ý chù quan vào quy hoạch xây 
dựng quá nhiều, khiến công tác quy hoạch dô thị 
gặp nhiều khó khăn. Công tác giao đất, giải phóng 
măt bàng xây dựng thường kéo dài. Công tác quy 
hoạch quĩ dất dể tái dinh cư cho các hộ phải giải 
toả di dời chưa dược coi trọng dã khiến cóng tác 
triển khai thực hiện dự án rất chậm, thậm chí một 
số dự án có nguy cơ bị phá vỡ. Tinh trạng dàn tự 
xây dựng, dầu tư trên dất dã quy hoạch vần xảy ra. 
Các cấp, các ngành chức nàng chưa kiểm tra. kiểm 
soát chật chẽ và xử lý các vi phạm chưa kiên quyết. 
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triệt dể. Vì vây. vai trò và những tác động tích cực 
cúa các dò thị lới liến trình công nghiệp hoá. hiện 
đại hoá ở Lai Châu còn hạn chế.

Để các dó thị Lai Châu thực sự phát huy vai trò, 
vị trí trong cõng cuộc công nghiệp, hiện đại hoá, 
ngành xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với các cơ 
quan chức nàng, Uỳ ban nhân dân các huyện thị 
làm tốt công tác qui hoạch và quản lý quy hoạch 
xây dựng, phát triển hệ thống dô thị, dày mạnh hơn 
nữa tốc dộ dô thị hoá trên phạm vi toàn tinh.

Nhãng đình hướng và glảl pháp
Định hướng phát triển đô thị phải dạt tới mục 

liêu dẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá. hiện 
dại hoá, giữ vững nhịp dô phát triển kinh tế. bảo 
đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh 
thái. Cụ thê, xây dựng hệ thống dõ thị cùa linh 
phải phù hợp với trình dộ phát triển của lực lượng 
sán xuâì. tập trung xây dựng cơ sở kinh tè' vững 
chắc, làm dộng lực phát triển cho từng dỏ thị. Hình 
thành hệ thống dô thị trung bình, vừa và nhỏ hợp 
lý, lạo sự phát triển cân dối giữa các vùng, các 
huyện, thị. Kết hợp dẩy mạnh dô thị hoá nông thôn 
và xây dựng nông thôn mới với xây dựng kết cấu 
hạ tầng dô thị dồng bộ, thích hợp với trình dô phát 
triển cùa từng dó thị. Phát triển dó thị một cách ổn 
định bền vững trên cơ sở tổ chức hợp lý môi sinh 
và bào vệ môi trường. Kết hợp cải tạo với xây dựng 
mới, cài tạo và xây dựng đô thị, coi trọng việc giữ

Cõng tác quy hoạch, lập thiết kế.xáy dựng cóng trình - khâu 
then chốt quyết định không nhò diện mạo cùa các cóng trình nói 

riéng, dó thị Lai Chàu nói chung

gìn bán sác ván hoá dân tộc. Huy dộng mọi nguồn 
vón dể cải tạo và xây dựng đô thị, coi trọng việc 
giữ gìn kỷ cương, tăng cường kiểm soát sự phát 
triên dó thị theo dúng quy hoạch.

Trẽn cơ sờ những dịnh hướng trẽn, ngành Xây 
dựng Lai Châu xác định: trong giai doạn tới, mục 
tiêu chính là phải từng bước xày dựng hoàn chinh hệ 
thống dô thị toàn tinh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội và kỹ thuật hiện dại, môi trường dô thị trong 
sạch được phân bổ' và phát triển hợp lý trên phạm vi 
toàn tính. Bào đàm cho mỗi đô thị theo vị trí và chức 
năng phát huy dầy dủ thè'mạnh, góp phẩn thực hiện 
tỏ't hai nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tê' - xã 
hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ chủ quyền 
biên giới. Vì vậy, quy hoạch xây dựng phát triển hệ

Dầu tu phát triển các đô thị là mục tiêu trọng yếu
Thứ nhất, xáy dựng các dự án dầu tư cải tạo, nâng cáp các dỏ thị hiện có, ưu tiên vào các lĩnh vực: 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất, các khu công nghiệp; đầu tư phát triển, hiện đại hoá kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo mõi trường thu hút dầu tư, cải thiện một bước vé vệ sinh mõi trường, giữ 
gìn bản sắc văn hoá và truyén thông lịch sử.

Thứ hai, xáy dựng và ban hành các chính sách và cơ ché' quản lý quy hoạch phát triển đõ thị bằng 
các biện pháp cụ thể như: tăng cường hiệu lực bộ máy quản lý dó thị, dổi mới cơ chế và chính sách phát 

triển đó thị, quản lý quy hoạch, nhà đất, quản lý dầu tư và xây dựng,... Xây dựng chính sách và các giải 
pháp tạo vốn, trẽn cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vào mục đích phát triển cơ sở hạ tầng dô 
thị. Thực hiện tốt việc giải toả dền bù, giải phóng mặt bằng nhanh chóng, kịp thời phục vụ cóng tác 
triển khai thực hiện các dự án. Táng cường chính sách quản lý mói trường dó thị, bảo đảm cho các đô 
thị phát triển ổn định, bển vững trong điều kiện dẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
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thống dô thị của tính Lai Chàu trong chăng dường 
tiếp theo phải theo định hướng sau:

1) Đầu tư phát triển quy hoạch các dô thị loại 
vừa và nhỏ ở những khu vực kém phát triển nhàm 
giải quyêì việc làm tại chỗ cho nhàn dân lao động 
và tạo cơ hội học tập làm việc bình dẳng.

2) Chú trọng quy hoạch phát triển các thị tứ 
làm trung tâm kinh tế, văn hoá và dịch vụ cho mỗi 
xã hoặc cụm xã, nhằm thúc dấy quá trình đô thị 
hoá nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Lấy dó 
làm cơ sở dể phát triển kinh tế - xã hội ở nông 
thôn, nâng cao mức sống cho nòng dân dể giảm 
bớt sự cách biệt vể trình độ kinh tế, vãn hoá - xã 
hội giữa thành thị và nông thôn. Hạn chê' việc di 
chuyến dân từ nông thôn vào thành thị, khuyến 
khích nông dân rời ruộng nhưng không rời làng 
bản, phát triển ngành nghề trên dịa bàn, không làm 
nông nghiệp nhưng vẫn sống ờ nông thôn.

Chiến lược phát triển hệ thống dó thị tinh Lai Châu 
trong những năm tới là cải tạo, mở rộng và nâng cấp 

các đó thị hiện có, trước hết là các dô thị nàm trên các 
trục dường giao thông chính, ở các cừa khấu, các địa 
bàn kinh tè' trọng diểm. Phát triến mạng lưới dỏ thị 
nhỏ làm chức năng kinh té' - xã hội ớ các huyện thị.

Quy hoạch xây dựng dô thị là cơ sờ đế báo vệ 
cành quan môi trường dô thị, khai thác có hiệu quá 
kết cấu hạ tầng dô thị, sứ dụng hợp lý các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, là căn cứ dế báo vệ quyền 
lợi và lợi ích hợp pháp cho dãn cư dó thị. cái thiện 
mối quan hệ xã hội ờ đô thị. dám báo cho các đõ 
thị phát triển bền vững.

Đõ thị hoá là xu hướng phát triển tất yếu và 
tuân theo quy luật phát triên chung, có vai trò rất 
quan trọng thúc dẩy tiến trình cóng nghiệp hoá. 
hiện đại hoá. Vì vậy, công tác quy hoạch và quán 
lý quy hoạch xây dựng phát triêìi dô thị là rất quan 
trọng, đòi hói các cấp, các ngành và toàn thế nhãn 
dân cùng quan tâm với ý thức trách nhiệm cao. huy 
dông mọi nguồn lực, dẩy mạnh tố'c dộ dô thị hoá. 
công nghiệp hoá. hiện dại hoá.

LAI CHAU CONSTRUCTION SECTOR
WITH PLANNING AND DEVELOPMENT OF URBAN AREA

VU QUANG CAC
Director of Lai Chau Construction Service

hl the process of industrialisation and modernisation, urban 
area plays a leading role in socio-economic development. There is 
a close, mutual relation among planning, construction urban 
development and industrialisation and modernisation. The urban 
area system acting as an economic, politic and cultural-social clue 
has actively transformed the country's economic structure in the 
trend of industrialisation and modernisation and supplied the 
country with most of the goods and products, generated spiritual 
and cultural value, trained the labour resource and fostered tal­
ents. At the same time, industrialisation and modernisation will 
create favourable conditions for rapid urbanisation on a large 
scale. Therefore, it is an urging requirement and highly strategic 
task in urban development to bring urban planning into life.

Urban development planning in 
Lai Chau

For Lai Chau province, 
industrialisation and modernisa­
tion process is currently being 
implemented in a context of fac­
ing difficulties and challenges 
such as weak equipment and 
facilities and social infrastruc­
ture. under-developed economy. 
In the early 1990s of Century 
XX, planning and urban devel­
opment was not attached impor­
tance to. Since 1995. the plan­
ning of urban area has been paid 
appropriate attention to. So far.
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Lai Chau has set up a master plan for urban area 
system. Most of the districts and towns in the 
province have had a master and detail plan. The 
technical infrastructure has been gradually invest­
ed. However, planning for urban area development 
is not only inconsistent but also patched-up and 
uneven among regions.

Lacking of investment is the main reason caus­
ing the above state. Policies on mobilising invest­
ment for infrastructure construction from econom­
ic sectors are not attractive. The authorised bodies 
have not co-operated consistently and synchro­
nously in management of construction investment. 
The local administrations have put a lot of their 
subjective view in planning causing difficulties for 
urban planning. Land allotment and site clearance 
has been at the snail's pace. Land fund planning for 
resettlement of removed households has not been 
paid much attention leading to the delay and even 
failure of some projects. There remain the self- 
willed constructions of people in the planned land 
area. The authorised branches and bodies have not 
closely inspected and absolutely and seriously 
treated violation. Consequently, the role and active 
impact of urban area to the pace of industrialisation 
and modernisation in Lai 
Chau has remained slow.

In order to develop Lai 
Chau urban area's role and 
position in the cause of 
industrialisation and mod­
ernisation, the construction 
sector is responsible for co­
ordinating with relevant 
bodies and the People's 
Committee of the districts 
and towns to further imple­
ment the planning, con­
struction planning manage­
ment and urban system 
development and push up 
the pace of urbanisation in 
the province.

Orientations and solutions
Orientations of urban Construction works by Lai Chau Conslruclion 

Service are always highly appreciated by investors

development should attain the aims of pushing up 
the cause of industrialisation, modernisation and 
stabilising economic growth rate, guaranteeing 
security-defence, protecting ecology environment. 
Specifically, the construction of the provincial 
urban areas should be in accordance with develop­
ment level of production force, concentration of 
firmly economic structure and driving force for 
each urban area. The appropriately small, medium 
urban area should be formulated to generate the 
balanced development among regions, districts 
and towns. Rural urbanisation and newly rural 
area development should be combined with har­
monious urban infrastructure and in accordance 
with development level of each urban area. Urban 
area should be stably and firmly developed in tan­
dem with appropriate environment management 
and protection. It should be combined between 
improvement activities and new constructions, 
between urban improvement and construction, and 
attached special importance to conserving nation­
al identity. All the capital resources should be 
mobilised for the improvement and construction of 
urban area and it is necessary to maintain the laws 
and rules and enhance the control of urban devel­

opment in accordance with 
planning.

On the basic of the 
above orientations, Lai 
Chau construction sector 
has defined: in the coming 
phase, the major target is to 
gradually build a province­
wide complete urban sys­
tem with modem socio-eco­
nomic and technical infra­
structure and clean environ­
ment rationally distributed 
and developed in the whole 
province. The strength of 
urban area in terms of posi­
tion and function will be 
fully exploited contributing 
to successful implementa­
tion of the two strategic 
tasks including socio-eco-
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nomic development and socialism build­
ing and border sovereignty protection. 
Therefore, the development and con­
struction planning for Lai Chau urban 
system in the next phase should be ori­
ented as follows:

1) Investing in development of small 
and medium urban area planning in 
underdeveloped regions to generate jobs 
for local people and fair opportunity of 
studying and working.

2) Paying special attention to town-let 
development planning making them into 
economic, cultural and service centres 
for each commune or commune group 
with a view to speed up rural urbanisa­
tion and newly rural areas. Taking that as 
the base for socio-economic develop­
ment in rural areas and improvement of 
farmer's living standard to narrow the 
gap in economic, cultural and social 
level between urban and rural areas. 
Limiting resident migration from rural to 
urban areas, encouraging farmers to 
leave the agricultural work yet not to 
leave the villages and mountain hamlets, 
pushing up locally traditional handicraft 
that helps people to live in the rural areas 
with no need of doing agricultural work.

The strategy for urban development 
in Lai Chau province in the coming years 
focuses on improving, expanding and 
upgrading the current urban areas, firstly 
the urban areas on the main traffic 
routes, at the border gates and key eco­
nomic zones. Small urban system should 
be developed for the socio-economic 
growth in the districts.

Urban planning is a foundation for 
urban environment and scenery protec­
tion, effective exploitation of urban 
infrastructure and appropriate use of nat­
ural resources and a foundation for legit­
imate right and benefit protection of 
urban residents, improvement of socio­
economic relationship in urban areas and 

sustainability of urban area develop­
ment.

Urbanisation is an indispensable 
trend conforming to common develop­
ment law and plays an important role in 
speeding ùp the process of industrialisa­
tion and modernisation. Hence, the 
urban planning and urban planning 
management is very significant requir­
ing all levels, branches and the whole 
people to jointly pay attention with high 
awareness and responsibility, mobilise 
all resources and push up the pace of 
urbanisation, industrialisation and mod­
ernisation.

Investment for urban development is 
major targetsFirstly, setting up projects 
on improvement, up-grade of current 
urban areas mainly in production infra­
structure, industrial zones; investing for 
development and modernisation of 
social and technical infrastructure, cre­
ating favourable environment to attract 
investors, further improving environ­
mental hygiene and conserving cultural 
identity and historical tradition. 
Secondly, setting up and promulgating 
policies and management mechanism of 
urban development planning by specific 
measures: enhancing effectiveness of 
urban management apparatus, renovat­
ing mechanism and policies on urban 
development, planning management, 
housing and construction and invest­
ment management... Establishing poli­
cies and measures to generate funds for 
effective use of capital resources for 
urban infrastructure construction. 
Effectively realising land-clearing com­
pensation and site clearance for timely 
implementation of the projects. 
Strengthening policies on urban envi­
ronment management, guaranteeing a 
steady and sustainable development of 
urban areas and speeding up industrial­
isation and modernisation as well.
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NGÂN HÀNG DẦU Tư PHÁT TRIỂN LAI CHÂU

PHÁT HUY VẠI TRÒ TRỌNG ĐAU tư 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐỖ THỊ KHANH
Giám dốc Chi nhánh Ngán hàng Đầu tư và Phát triển Lai Cháu

Đâm báo cung ứng VÓÌ1 kịp thời cho cho công lác xây dựng, 
hoàn thiện và dưa vào sử dụng các dự án, các công trình phục 
vụ dác lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội 
là chức năng, nhiệm vụ của hệ thống ngân hàng đầu tư và phát 
triển Việt Nam. Suốt 44 năm qua, với tư cách là thành viên trong 
"guồng máy’' này. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu đã 
nỗ lực vươn lẽn hoàn thành xuất sắc trọng trách đó.

Đ
ược thành lập năm 
1959, sau 44 năm, 
Ngàn hàng Đầu tư và 
Phát triển Lai Châu (tiền thân là 

Ngàn hàng Kiến thiết Lai Châu) 
đã thực sự trường thành, lừ một 
ngàn hàng làm nhiệm vụ cấp 
phát vốn xây dựng cơ bàn, dã trở 
thảnh thành viên cùa hệ thống 

Trụ sớ Ngân hàng Đáu tư vá Phát triển Lai Châu

ngân hàng đầu tư và phát triển 
Việt Nam, một trong bốn ngàn 
hàng thương mại quốc doanh 
lớn nhất Việt Nam. Trong suốt 
thời gian ấy, Ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển Lai Châu luôn nêu 
cao linh thần doàn kêì, vượt qua 
mọi khó khăn, Ihử thách, góp 
phần tích cực thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của dịa phương, dặc 
biệt là dẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, xoá dói giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới, phát 
triển kinh tế, vãn hoá xã hội 
trên dịa bàn tỉnh.

Hiệu quả lử những đống vốn đầu tu
Suốt trong 35 nãm (1959 

1994) thực hiện nhiệm vụ cấp 
phát vốn ngân sách cho dầu tư 
xây dựng cơ bàn, Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Lai Châu 
không chỉ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ cấp phát mà còn quàn 
lý, nâng cao hiệu quả vốn dầu tư 
thông qua việc tham gia thiết kế, 
thấm dịnh dự toán, kiểm tra khối 
lượng hoàn thành, nghiệm thu, 
cấp phát vốn và quyết toán công 
trình theo diều lệ cấp phát vốn 
xây dựng cơ bản, qua đó góp 
phần nâng cao hiệu quả, tiết 
kiệm, chống lãng phí vốn dẩu tư 
cho ngân sách, phục vụ dắc lực 
cho công cuộc xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội của tinh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ 
cấp phái vốn, Ngân hàng Đầu lư 
và Phát triểrt Lai Châu còn dầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng trén dịa 
bàn tính, lừ những con dường nối 
liền mạch máu giao thóng như 
quốc lộ 12, đường 279, dường
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Lai Châu Mường Tè,... dến cầu Mường Thanh, 
Bàn Pó.... Từ thuỷ nông Nậm Rốm, hồ Pa Khoang, 
hồ Hổng Sạt dến các hệ thống kênh mương thuỷ lợi 
trữ nước và dần nước. Từ các trường học ờ những 
bản làng xa xôi của Tả Tỏng, Phú Nhung đến các 
trạm xá cùa vùng Pa Ham, Can Hồ, cũng như Bệnh 
viên tinh Lai Châu. Từ công trình dắp dập ngăn 
sông tạo nên dòng diện thắp sáng cho các bản làng 
như Thuỷ diện Pa So, Thuỷ diện Thác Bay,... dến 
dài tượng niệm những anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang 
liệt sỹ AI, Him Lam, Độc Lập,... Đâu dâu cũng có 
bước chân của cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Lai Chảu tham gia dóng góp cõng sức.

Năm 1990, dánh dấu một bước ngoặt quan trọng 
trong quá trình hoạt dộng cùa Ngản hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triển Lai Châu nói riêng, bắt dầu thực 
hiện chủ trương của Nhà nước xoá bỏ bao cấp trong 
dầu tư xây dựng cơ bàn, các ngành sản xuất chuyển 
sang dầu tư theo phương thức tín dụng. Đây là hình 
thức dổi mới, góp phần tăng cường vai ưò, trách 
nhiệm cùa doanh nghiệp trong quàn lý kinh doanh, 
quản lý vốn xảy dựng cơ bản. Cũng như các ngân 
hàng khác, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai 
Châu dã dầu tư thừ nghiêm với những dự án dầu tiên 
là Công ty xe khách, Nông ưường Dược liệu Sìn 
Hồ, bước dầu dem lại thành công, tạo tiền dề vững 
chắc cho sự phát triển sau này.

Cuối nảm 1994, sau khi chuyển giao nhiệm vụ 
quàn lý, cấp phát và tín dụng ưu dãi thuộc nguồn 
ngân sách nhà nước sang Cục Đầu tư và Phát triển, 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu dược 
phép mở rộng kinh doanh theo hướng da năng 
tổng hợp, lấy nhiệm vụ phục vụ dầu tư phát triển 
làm chủ dạo. Đặc biệt, từ ngày 4 - 2 -1999, sau 
Quyết định số 13/1993/QĐ-TTg cùa Thủ tướng 
Chính phủ, các dự án đầu tư theo kế hoạch Nhà 
nước dược chuyển sang vay tại Quỹ Hổ trợ phát 
triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát ưiển Lai Châu dã 
chuyển mạnh sang tự tìm kiếm để cho vay các dự 
án có hiệu quả theo cơ chế tín dụng thương mại. 
Ngoài việc thực hiện phương châm “đi vay để cho 
vay”, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu dã

Ngitón vốn cùa Ngân hàng Đáu tư và Phát triển Lai Cháu đã góp 
phần không nhỏ cho sự phát triển của cáy chè à Tam Đườno

vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chính sách, dóng 
thời dưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu dể huy dộng 
vón như: phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm 
có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiết kiệm tích luỹ....
bàng dồng Việt Nam, USD dể thu hút mọi nguổn 
vốn nhàn rỗi từ các tô chức kinh tế và dân cư, phục 
vụ cho dầu tư phát triển. Nhờ vây, từ chỗ phải phụ 
thuộc phần lớn vào nguồn vốn hỗ trợ của Trung 
ương, dến nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai 
Châu dã lự cân đối nhu cầu vốn ngắn hạn và một 
phần vốn trung - dài hạn. Nếu như năm 1990 tổng 
nguồn vốn huy dông tại tỉnh mới chi dạt 937 ưiêu 
dồng thì dến tháng 9-2003 đã dạt 280 tỷ dồng, 
tăng gấp 298 lần, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của dơn 
vị trong công tác huy dông vốn ở một dịa bàn miền 
núi khó khăn như Lai Châu.

Trong suốt quá trình hoạt dỏng, Ngân hàng Đẩu 
tư và Phát ưiển Lai Châu dã góp phần tích cực vào 
sự nghiệp phát ưiển kinh tế - xã hội tinh. Nếu như 
năm 1990 vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội 
mới dạt 870 ưiệu dồng, thì đến tháng 9-2003 dã lên 
tới 4.335 tỳ dồng, tăng gấp 500 lần so với nâm 
1990. Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai 
Châu còn chú ưọng dầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng, mờ rộng và nâng cao năng lực sản xuất, mua 
sắm thiết bị thi công, phát ưiển kinh tế trang trại, 
sản xuất .và tiêu dùng, cung ứng vốn cho công trình 
thi công dàm bào tiến dô với tỏng số vốn lên đến 
1.771 tỳ đồng trong giai doạn 1990 - 2003.
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v.ới mục tiêu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội cùa tinh làm trọng tâm, mọi chính sách, 
mọi hoạt dộng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Lai Châu dều hướng tới khách hàng, bắt dầu từ 
khách hàng, lấy “hiệu quả kinh doanh cùa bạn 
hàng là mục tiêu hoạt dộng cùa ngân hàng", hợp 
tác cùng có lợi, chù dộng tìm dến khách hàng, tạo 
mọi điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Mặt khác, 
ngân hàng còn bám sát các chù trương, chính sách, 
các nghị quyết cùa Đảng bộ tinh về mục tiêu phát 
triển kinh tê' trong lừng thời kỳ, từng giai doạn dể 
có những bước di thích hợp và sáng tạo, vân dụng 
linh hoạt các cơ chế, chính sách, dàm bào kinh 
doanh an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật trẽn cơ sở 
phát triển an toàn, bền vững và hội nhập cùng cà 
nước. Với những bước di vững chắc, đúng hướng, 
vốn tín dụng cùa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Lai Châu dã góp phần quan trọng vào việc chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tê' - xã hội, thực 
hiện cõng nghiệp hóa, hiện đại hóa và xoá dói 
giảm nghèo trên dịa bàn tinh. Từ năm 1990 đến 
tháng 9-2003, chi nhánh dã dầu tư trên 100 dự án 
với tổng vốn 356 tỷ dồng. Điển hình trong đó có 
dự án xây dựng Nhà máy gạch tuynel công suất 15 
triệu viên/năm, dự án sản xuất cột diện sản lượng 
1.500 cột/năm, và bê tông đúc sẩn 2.500m7năm 
cùa Cóng ty Xây dựng Điện Biên, giải quyết dược 
tình trạng phải vận chuyển từ xuôi lên, giảm giá 
thành, những vẵn dáp ứng dược yêu cầu về chất 
lượng cho các công trình. Cũng với nguồn vốn vay 
cùa Ngàn hàng Đầu tư và Phát triển, Công ty 
Khoáng sản Lai Châu đã mạnh dạn dầu tư máy 
móc, thiết bị hiện dại, dưa sản lượng khai thác từ 
3.000 lâ'n/năm lên 16.000 tấn/năm. Ngoài ra, 
nhiều dự án chê' biến lâm sản cũng sư dụng vốn 
vay của ngân hàng dể phát triển sản xuất như: 
xưởng chê' biến chè búp khô Bình Lư, xưởng chế 
biến cà phê công suất 12.000 tấn quả tươi/năm cùa 
Công ty Cây công nghiệp Điện Biên, dây chuyền 
xát gạo công suất 1.440 tấn/nãm cùa Công ty Cơ 
khí công nghiệp và Xây dựng Lai Châu. Đổng 
thời, Ngân hàng cũng tham gia dầu tư khai thác 
nguồn nỗng lượng cùa lòng chảo Điện Biên bằng 

dự án Thuỷ diện Nà Lơi, công suâì 9.300kW.
Thực hiện chương trình hành dộng cùa hệ 

thống ngân hàng dầu tư và phát triển Việt Nam 
dành nguổn vô'n ưu dãi về lãi suất, thời gian và 
phương thức cho vay, dáp ứng nhu cầu vốn cho các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Ngàn 
hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu dã thực sự phát 
huy hiệu quả của dồng vốn dầu tư, góp phấn nâng 
cao năng lực sàn xuất kinh doanh cùa nhiều 
doanh nghiệp công nghiệp, giao thõng, xây dựng, 
bưu diện - viễn thông, du lịch và xuất kháu, cài 
thiện dời sống dồng bào dân lộc vùng cao.

Đa dạng hóa sàn phẩm - vững vàng bước tới tuông lai
Bèn cạnh dầu tư nguồn vốn cho thực hiện công 

nghiệp hóa, hiện dại hóa và xóa dói giảm nghèo, 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu còn mờ 
rộng thêm các hình thức đầu tư mới, dầu tư vốn cho 
các thành phần kinh tê'như doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kinh tẽ' trang trại, 
kinh tê' hộ dé thúc dây sàn xuất phát triển. Trong 
những năm qua, chi nhánh dã cho 15.548 lượt hộ 
vay vốn phát triển kinh tê' gia đình, kinh lê' vườn, 
rừng, chăn nuõi với tổng sô' vốn dầu tư hơn 436 tý 
dồng. Năm 2003, thực hiện chù trương kích cầu của 
Chính phủ thông qua việc mở rộng cho cán bộ cóng 
nhãn viên vay để mua sắm tiện nghi sinh hoạt, Ngàn 
hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu dã cho 4.100 
lượt người vay vốn với tổng sô' vốn trên 40 tỳ dồng.

Ngoài việc chú trọng nâng cao hiệu quà hoạt 
dộng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu 
còn tích cực tham gia các hoạt dộng xã hội. Nhớ 
ơn những anh hùng liệt sĩ, thể hiện dạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, chi nhánh dã xây dựng ngôi nhà 
tình nghĩa trị giá 27 triệu dồng cho gia dinh liệt sỹ 
Lò Văn Chưa - xã Noong Bua, nhận phụng dưỡng 
suốt dời Mẹ Việt Nam Anh hùng Quàng Thị Xiết 
(mẹ của anh hùng liệt sĩ Quàng Văn Niết). Ngoài 
ra, với những đổng lương dóng góp cùa lập thê cán 
bộ nhân viên, chi nhánh dã thường xuyên tố chức 
thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, chia sẻ 
khó khàn với dồng bào tại những vùng bị thiên tai, 
tham gia xây dựng quỹ đến ơn đáp nghĩa,...
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tê' Lai Châu

44 năm qua là chặng đường dài dầy khó khăn 
và thử thách, nhưng những gì mà Chi nhánh Ngàn 
hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu làm dược dã 
minh chứng cho sự nỗ lực vượt lên chính mình. Đế 
bước liếp chặng dường phía trước, Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triến Lai Châu dề ra mục tiêu tổng quát 
tìr nay dến năm 2010 là “Cơ cấu lại gán liền với 
phát triến toàn diện, vững chắc, giữ nhịp độ tăng 
trưởng cao, hiệu quà an toàn hệ thống và truyền 
thống phục vụ dầu tư và phát triển, dổi mới da 
dạng sàn phẩm và dịch vụ với cơ câ'u hợp lý, chất 
lượng tôì; không ngừng nâng cao sức cạnh tranh 
của sàn phám và toàn hệ thống theo dôi hỏi cùa cơ 
ché thị trường và lộ trình hội nhập quốc tế,...”

Phát huy truyền thống 44 nãm xày dựng và 
trưởng thành, tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu quyết 
tàm không ngừng dổi mới, xây dựng tiếp chương 

Với những thành tích dã dạt dược, Chi nhánh 
Ngán hàng Đầu tư và Phát triển Lai Cháu dã 
vinh dự dược nhận bằng khen do Thủ tướng 
Chính phủ, Thõng đốc Ngán hàng Nhà nước 
Việt Nam, uỷ ban nhàn dán tỉnh trao tặng. Chi 
nhánh dã dược Ngán hàng Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam dánh giá là một trong những dơn vị 
hoạt dộng xuất sắc trong 3 nám (1998 - 2001).

trình hành dộng mở rộng đầu tư, giúp các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên dịa bàn 
tinh nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh, thúc 
dẩy kinh tế Lai Châu dạt mức tăng trường cao theo 
dúng mục tiêu Đại hội Đàng bộ tinh khoá IX dề 
ra, xứng dáng với danh hiệu cao quý mà Đàng và 
Nhà nước trao tặng “Anh hùng lao dộng thời kỳ 
đổi mới”

BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM - LAI CHAU BRANCH
BOOSTING INVESTMENT FOR

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
DO TH I KHANH

Director of Vietnam Bank for Investment and 
Development, Lai Chau Branch

Sufficiently and timely providing capital for accomplishing projects and constructions for 
socio-economic development is the vital duty of the Bank for Investment and Development of 
Vietnam (BIDV). Over 44 years of development, Investment and Development Bank Lai Chau - a 
member of BIBV has dohe its best to fulfil such a burden duty.

S
ince in 1959, Investment and Development 
Bank of Lai Chau (Vietindebank Lai Chau) 
(its former organisation is Lai Chau 
Construction Bank) has developed from a capital 

provider for basic constructions in the region into a 
member of BIDV, one of four biggest Sate owned 
commercial banks in Vietnam. Over the past 44 
years, Vietindebank Lai Chau with its great unity 
have surpassed many difficulties and challenges to 

contribute towards the fulfil of political and eco­
nomic tasks in the locality, particularly gearing up 
the economy restructure, hunger elimination and 
poverty alleviation, rural development and other 
socio-economic development duties.

Efficiency from Investment capital
During 35 years (1959-1994) with its state 

budget providing function for basic construction
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investment, Vietindebank Lai Chau not 
only fulfilled its duties but also raised the 
efficiency of investment capital source. 
This is because of its full engagement in 
steps of designing, appraising estimate, 
checking up accomplished amount of con­
structions, providing and balancing capital 
in accordance with articles of basic con­
struction. This has made a laudable pro­
portion to socio-economic development in 
Lai Chau.

Furthermore, the branch has taken part 
in the investment in the local infrastruc­
ture construction such as: National 
Highway No. 12, Road No.279, Lai Chau - 
Muong Te Road, bridges of Muong Thanh, 
Ban Po, Phieng Danh; Nam Rom Irrigation 
System, reservoirs of Ba Khoang and 
Hong Sat, irrigation canals, schools in 
remote villages of Pa Ha, Ta Tong, and Phu 
Nhung, health care centres of Pa Ham, 
Nam Din and Can Ho or the Lai Chau 
Hospital; hydro power plants of Pa So, 
Thac Bay and the Memorial monument to 
war martyr on A1, Him Lam and Doc Lap 
hills. Those constructions have shown 
great contributions of Vietindebank Lai 
Chau to every comer of Lai Chau.

The year 1990 made a historic turning 
point in the development process of the 

Vietindebank staff is preparing for transaction

Bank for Investment and Development of 
Vietnam in general and its Lai Chau 
branch in particular. This was the first year 
implementing the State's policy on giving 
up subsidiaries for basic construction and 
applying the investment credit pattern. 
This new form of banking activities was 
aimed to enhancing the spirit of responsi­
bilities to businesses in use and manage­
ment of basic construction capital sources. 
Like many other banks, Vietindebank Lai 
Chau successfully invested in firstly 
experimental projects such as Coach 
Service Company and Sinh Ho herb farm­
ing.

By the end of 1994, after management 
and preferential credit service duties of the 
State budget had been transferred to the 
Department of Investment and 
Development, Vietindebank Lai Chau 
were entitled to diversify its services in a 
comprehensive manner with key duty of 
promoting development investment. 
Particularly, once Decision No. 13/TTg of 
the Prime Minister was launched in 1999, 
of which investment projects of the State's 
plan were moved to the Development 
Assistance Fund, the Lai Chau branch 
boosted up its search for feasible projects 
to give loans in accordance with the com­
mercial credit regulation.

Along with the slogan "borrow to give 
loans", the bank has applied finance and 
credit policies in an initiative and creative 
manner as well as issued many effective 
methods to mobilise capital. For example, 
the branch has issued of bonds, promis­
sory notes, term credits, demand credits, 
accumulation savings, etc. in Vietnamese 
dong and U.S dollar to attract non-use cap­
ital from the regional people and econom­
ic sectors for development. By this way, 
from depending on subsidies by the State 
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

Bank of Vietnam, the bank has been able to 
self-balance its demand for short-term cred­
it and partly its demand for medium and 
long term credits. As a result, the entire of 
mobilised capital in the province had 
sharply risen up to VND 280 billions by 
September 2003, increasing 298 times over 
VND 938 millions in 1990. This success 
has itself proved great efforts of the entire 
staff of the bank in capital mobilisation in a 
mountain province of Lai Chau.

During its operation, the bank has con­
tributed an impressive promotion to the 
socio-economic development in Lai Chau. 
The total investment capital for socio-eco­
nomic development had jumped up to VND 
4,335 billions by September 2003 or 500 
times higher than the number of VND 870 
millions of 1990. More than that, the branch 
during 1990 2003 has attached great
importance to investing VND 1,771 billions 
in developing infrastructure, production 
capacity, equipment, farming economy, pro­
duction and consumption as well as timely 
given loans to ongoing constructions.

With the aim of speeding up the socio­
economic development in the province, all 
activities of the banks are for clients. Its 
motto "Improve the efficiency of your busi­
ness is the utmost aim of our bank", mutual 
benefit cooperation, actively assess clients, 
and generate most favourable conditions for 
clients. Not only that, the bank has thor­
oughly penetrated all of the province's poli­
cies and resolutions on socio-economic 
development objectives for specific periods 
so that proper steps could be made to ensure 
the safety and efficiency in business of the 
bank in the trend of stable development and 
integration. Likely to say that Vielindebank 
Lai Chau has made a considerable contribu­
tion to stories of economic restructure, 
socio-economic development, poverty 

reduction as well as industrialisation and 
modernisation in the region thanks to its 
right orientations.

During 1990-2003, the bank has invest­
ed in over 100 projects valued at VND 356 
billions. Typical projects include Tunnel 
Brick Production Factory project with the 
productivity of 15 millions bricks per year, 
electricity pole production project with the 
output of 1,500 pole per year, and pre-cast 
concrete production project with the out put 
of 2,500 m3 per year of Dien Bien 
Construction Company. Those projects are 
aimed to reduce the transportation of build­
ing materials from the low land up to the 
highland and therefore reduce the costs of 
constructions in the region without any 
impacts on their quality. Thanks to the loans 
from the bank, Lai Chau Mining Company 
has fearlessly invested modern machines 
and equipment to raise its output up to 
16,000 tonnes per year from 3,000 tonnes 
per year. In addition, the bank has given 
loans to dozens of forest product processing 
projects for further production such as Binh 
Lu fine tea leaves drying workshop, coffee 
production workshop of Dien Bien 
Industrial Plant Company with the capacity 
of 12,000 tonnes per year, rice hushing 
chain with the capacity of 1,440 tonnes per 
year of Lai Chau Industrial Mechanics and 
Construction Company. The bank has also 
taken part in Na Loi Hydro Power project 
with the designed capacity of 9,300 KW.

Acknowledging such convincing achievements, 
Vietindebank Lai Chau has been granted Certificates 
of Merit by the Prime Minister, Governor of the State 
Bank of Vietnam, and the provincial People’s 
Committee. The branch has been comment as an excel­
lent unit of Bank Investment and Development of 
Vietnam for three consecutive years (1998-2001).
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Acting upon the action plan of BIDV 
that preferential capital sources and open 
measures are used to serve capital demands 
of businesses from all economic sectors. 
The branch has contributed to improving the 
living standards of the local people through 
the economical use of capital to further 
business capacity of enterprises in industry, 
transport, construction, post and telecom­
munications, tourism and export.

Diversify services - firmly step forwards
Not only invests in the industrialisation 

and modernisation as well as hunger elimi­
nation and poverty alleviation in the locali­
ty, but Vietindebank Lai Chau also extends 
its services such as giving loans to State- 
owned and non-state owned enterprises, 
farming and household economy aiming to 
speed up their business. Over the past 
years, the bank has provided credits valued 
up to VND 436 billions to 15,548 house­
hold turns so that they could develop their 
household economy such as gardening, 
forestry and husbandry economy. In 2003, 
implementing the Government’s policy on 
demand promotion by lending credits to 
cadres and workers for their own personal 
use, the bank has lent VND 40 billions val­
ued credits to 4,100 man turns.

Parallel with making efforts to improve 
its operation, the bank actively engages in 
social activities. Thankful to heroic martyrs 
and the national moral code of "when 
drinking water, think of its source", the 
branch has built a VND 27-million valued 
house for Martyr Lo Van Chua's family. 
Nong Bua commune and taken lifelong 
care of Vietnam heroic mother Quang Thi 
Tuyet (mother of heroic martyr Quang Van 
Xiet). More than that, clerks of the bank 
have often discounted their low salary to 
buy gifts for families of martyrs, war

Transport is one of first priorities ofVietindebank

invalid soldiers as well as help people who 
suffer from natural disasters or raise funds 
for repayment in kind, etc.

Difficulties and challenges surpassed by 
the Lai Chau branch over the past 44 years 
have proved great efforts of the entire 
employees of the branch. Aiming to further 
development, the bank has set up its own 
overall targets by 2010. Of which the branch 
shall "restructure the branch in a manner of 
stable and comprehensive quick develop­
ment; enhance the security of the system and 
services for investment and development, 
renew and diversify services with proper 
structure and high quality; further the com­
petition of services as well as the branch in a 
way suited to the market economy and the 
integration road map, etc".

Further the past 44 years of develop­
ment, the entire employees of Vietindebank 
determine to nonstop innovate, extend its 
investment programme, aid businesses 
from all economic sectors in the province to 
enhance their business and production 
capacity, boost up the economic growth rate 
of Lai Chau in accordance with targets set 
up by the provincial Party's congress at the 
ninth section so that the branch can deserve 
with the title "Hero of Socilist Labour in the 
Innovation" granted by the Party and State.
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Phẩn V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

NGÂN HÀNG NỐNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THỐN LAI CHÂU
VỚI SỰNGHIỆP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ 

NANG cao Đời sống nhân dân
ĐỖ QUANG VINH

Giám dốc Ngán hàng Nóng nghiệp và 
Phát triển nông thôn tình Lai Cháu

Xoá dói giam nghèo, xây (lựng nóng thôn 
mới là chít trương lởn cúa Đáng và Nhà nước, 
là nội (lung quan trọng trong quá trình lliực 
hiện cõng nghiệp hoá, hiện (lại hoá nông 
nghiệp, nông thôn, phấn đấu vì mục tiêu (lán 
giàu, nước mạnh, xã hội công hằng, (lán chủ. 
văn minh. Đối với Lai Châu, dây là nhiệm VII vổ 
cùng cấp thiết. Với chức năng và nhiệm vụ được 
giao, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Lai Châu trở thành lực 
lượng di dầu trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Ỏng Đỏ Quang Vinh 
Giám dốc Ngán hàng Nóng nghiệp và Phát triền nòng thán

C
hi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thốn Lai Châu dược thành lập ngày 01- 
07-1988 theo Quyết dịnh số 61/QĐ-NH ngày 
10 - 7 - 1988 cùa Tổng Giám dốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (nay là Thống dốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam). Trong những năm qua. nhờ không ngừng dổi 
mới phương thức hoạt dộng và phong cách phục vụ 
theo hướng mở rộng phạm vi. đối tượng, dịa bàn cho 
vay tín dụng, chi nhánh dã dạt dược nhiều thành tích 
xuất sắc. dóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá 
dói giâm nghèo tại dịa phương.

Khống dùng bưởc trước khó khăn
Nhớ lại Ngày dầu thành lặp. tổng nguồn vốn của chi 

nhánh chi có 4.286 triệu dồng. Trong đó, vốn huy dộng 
933 triệu dồng, vốn vay Ngân hàng Nhà nước là 2.424 
triệu dồng: dư nợ bình quản lính theo cán bộ là 5 triệu 
dổng/người. chù yếu là dư nợ của kinh tế quốc doanh và 

hợp tác xã thuộc loại khó dòi. Thêm vào dó. chi nhánh 
phái chịu sức ép lớn do biên chê'khá dông (474 cán bộ), 
bộ máy tổ chức cồng kềnh, trình dộ cán bộ còn nhiều bất 
cập. mang nặng tư tưởng tập trung, quan liêu bao cấp. 
còn nhiều lúng túng trong quá trình chuyển sang hạch 
toán kinh doanh. Quy mô hoạt động nhò bé. chù yếu là 
cho vay kinh tếquóc doanh và hợp tác xã. Mật khác, hầu 
hết các doanh nghiệp quốc doanh và hợp tác xã trèn địa 
bàn tỉnh dều làm ăn thua lỏ. không (rã dược vốn vay 
ngân hàng, thâm chí nhiều doanh nghiệp phá sân. dân 
dẻn tỳ lẻ nợ quá hạn khá cao khiến linh hình tài chính 
cùa chi nhánh véứrdã khó khàn lại càng khó khàn hơn. 
Thậm chí. nhiều lúc tưởng chừng như chi nhánh dứng 
bên bờ vực phá sàn.

Trước thực ưạng trẻn. chi nhánh dã mạnh dạn thực 
hiện đồng bộ và triệt dể một loạt các giái pháp cụ thê 
nhằm khắc phục khó khăn, tổn tại. yếu kém. hướng tới 
sự phát ưiển bền vững. Thực hiện Quyết dịnh 176 của 
Hội dồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), lãnh dạo chi 
nhánh đã tặp trung cài tổ cơ cấu tổ chức, tinh giãn biên
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Cán bộ tín dụng giãi ngân cho hộ nghèo vay vốn tại các bàn 
vùng cao dể đáu tư sàn xuất xoá dói, giảm nghẽo

chê' từ 474 cán bộ xuống còn 220 cán bộ (giảm khoảng 
56%). Cùng với công tác tinh giàn biên chế, chi nhánh 
đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nghiệp 
vụ cùa Ngân hàng Nõng nghiệp Việt Nam. Bình quân 
hàng năm cố tới 50 lượt cán bộ theo học tại các lớp, các 
trường theo chương trình của ngành.

Trong hoạt dõng kinh doanh, nhận thấy dể có nguồn 
vốn kinh doanh lảu dài, chi nhánh dã chỉ dạo mở rộng 
và da dạng hoá các hình thúc huy dộng vốn nhàn rỏi 
ưong dân cư. Đồng thời, chuyển hướng mạnh mẽ hoạt 
động túi dụng từ chủ yếu cho doanh nghiệp nhà nước và 
hợp tác xã vay, sang cho các hộ sản xuất vay theo Chì thị 
202/HĐBT và Nghị dịnh 14/CP của Chính phù. Ngoài 
ra, trước những khó khăn dặc thù cùa một tỉnh miền núi, 
thu nhập bình quăn dầu người mới dạt 147USD/năm, tỷ 
lê dối nghèo toàn tỉnh là 31%, Chi nhánh Ngẳn hàng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thõn Lai Châu dã lập 
quỹ cho vay ưu dãi hộ nghèo và thành lập chi nhánh 
phục vụ người nghèo.

Với những bước đi vũng chắc, giải pháp cụ thể, dổng 
bộ, sự hỗ ượ dắc lực của các cấp uỷ, chính quyền địa 
phương, dặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể cán bô nhãn 
viện, Chi nhánh Ngàn hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Lai Châu đã có bước phát triển vượt bậc. 

Tổng vốn huy dộng năm 2002 cùa chi nhánh dạt 466 tỳ 
dồng, tăng gấp 107 lần so với năm 1988. thiết lập mạng 
lưới hoạt dộng rộng khắp 10 huyện. 2 thị xã. 8 ngân 
hàng liên xã. các ngân hàng lưu dộng và các bàn huy 
dộng vốn.... xúng danh là ngản hàng thương mại quốc 
doanh lớn nhất, dóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp xoá 
đói giảm nghèo của tỉnh.

Đầu tư phát triển kinh tẽ' hộ nòng dãn và kinh tẽ' 
trang trại được xác dịnh là hướng dầu tư rất quan trọng 
dể dưa sản xuất tỉnh Lai Châu lừ tự cung, lự cấp sang 
sản xuất hàng hoá. Đi đầu trong lĩnh vực này. trong 
thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Nòng nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Lai Châu dã đầu tư vô'n. góp phần 
hình thành và phát triển 1.057 trang trại trên dịa bàn 
theo hướng cải tạo dất vườn dồi, phát triển cây ăn quá, 
cây cồng nghiệp, chăn nuôi,... kết hợp với báo vệ rừng.

Cùng với mờ rộng cho vay phát triền kinh tê hộ 
nông dãn, những năm gần dây, chi nhánh còn đẩy 
mạnh cho vay hộ kinh tê' gia dinh theo quy dịnh vay 
đến 10 triệu dổng không phải thê' chấp. Đặc biệt, chi 
nhánh dã tiến hành cải tiến, dơn gián hóa thủ lục vay 
bằng cách lập sổ cho vay vốn sừ dụng nhiều lần. giám 
thiểu những thù tục trùng lắp trong các lần vay và trà 
nợ. Tính dêh nay, dư nợ cho vay kinh tê' hộ gia dinh của 
chi nhánh trên toàn tinh là 295,3 tỷ dổng. chiếm 72% 
tổng dư nợ của dơn vị. Dựa trên các dự án cùa tình, chi 
nhánh dã tiýn hành cho các hộ gia dinh vay vốn đê phát 
ưiển kinh tê'theo hướng sàn xuất hàng hoá. Trong thời 
gian qua, chi nhánh dã cho 1.082 hộ vùng dự án vay 
ưồng mới 285 ha chè, chăm sóc 2.633 ha chè dang cho 
thu hoạch với tổng sô' dư nợ dự án lên tới 6.100 triệu 
dồng, dặc biệt là hỗ trợ phát triển cây chè ờ hai huyện 
Tam Đường và Tủa Chùa. Thực hiện dự án phát triển 
cây cà phê cùa tinh, chi nhánh dã tập trung cho các hộ 
vay vốn trồng cà phê với tổng dư nợ lên gần 2 tỷ dồng.

Chi nhánh cũng rất quan tâm đê'n việc cho vay vốn 
dể năng cao hiệu quả hoạt dộng của cúc doanh nghiệp 
tư nhân. Chi riêng năm 2001. Lai Châu đã có 33 doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh qua các nãm

Các chỉ tiêu 2000

Nguón: sở Ngẳn hàng Nông nghiệp và Phàt triền nông thôn 

Đan vị: tỷ đống

2001 2002 6 tháng 2003

Nguón vốn 321,411 307,873 341,177 459,870

Dư nợ 189,660 276,387 414,811 449,079
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

Bảng vằng thành tích
- Năm 1996, dược Thử tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Thõng dốc Ngán hàng Nhà nước tặng 9 bằng khen.
- Chủ tịch uỷ ban nhản dán tỉnh tặng 21 bằng khen và nhiéu danh hiệu thi dua.
- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lao dộng thời kỳ dổi mới".

nghiệp lư nhãn và 11 cóng ly trách nhiệm hữu hạn (lược 
thành lập và di vào hoạt dộng, chú yếu trong lĩnh vực 
xây dựng, kết cấu hạ tầng, dường giao thõng, thực hiện 
các dự án và công trình ở vùng mién núi. dóng vai trò 
quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh lê' - xã hội 
cứa tinh. Chi nhánh dã cho các doanh nghiệp loại này 
vay gần 90 tý dồng với dư nợ hiện tại trên 70 tỷ dồng. 
Ngoài ra. chi nhánh còn thực hiện các nghiệp vụ bào 
lãnh cho các doanh nghiệp dưới các hình thức báo lãnh 
giữ thầu, báo lãnh thực hiện hợp dồng với gần 40 khoán 
báo lãnh lương ứng với số tiền trẽn 6 tỳ (lổng.

Đặc biệt, Chi nhánh Ngán hàng Nòng nghiệp và 
Phát triển Nòng thôn Lai Chảu còn mở rộng cho vay 
vốn thông qua các tổ chức, doàn thế như: hội nóng dân. 
hội phụ nữ. hội cựu chiến binh. Việc cho vay vốn dã tạo 
diều kiện cho các tố chức trên dổi mới hoạt dộng, quan 
tàm dến lợi ích thiết thực cúa hội viên: dổng thời giúp 
các tổ chức hiểu rõ nhu cầu về vốn. cung cách làm ãn. 
khả nàng hoàn trà vốn. giám sát việc sừ dụng vốn cùa 
hội viên ờ từng địa phương. Thòng qua việc kết hợp với 
hội nòng dân. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Lai Châu dã thành lập được 611 
tố vay vốn ở 644 thôn bán trong phạm vi toàn tinh với 
12.528 hội viên, trong dó có 23.715 lượt hội viên vay 
vốn với số dư nợ lẽn tới 57.517 triệu dồng. Ngoài ra. 
thông qua hội cựu chiến binh, hội phụ nữ. chi nhánh dã 
thành lập dược 36 nhóm vay vốn với 3.987 hội viên 
dược vay tổng số vốn lên tới 446.8 triệu dồng.

Trong diều kiện cùa một tinh nghèo, địa bàn phức 
tạp. giao thông di lại khó khăn, trình dộ dân trí thấp, 
những bước di của Chi nhánh Ngàn hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nóng thón Lai Châu dã góp phần quan 
trọng trong quá trình chuyển dịch cơ câu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quà nguồn vốn dầu 
tư; da dạng hóa các kênh dưa vốn tới mọi người, mọi 
gia đình, hỏ trợ họ nhanh chóng chuyển từ kinh tê' tự 
cung, tự cấp sang sàn xuất hàng hoá.

Chiến lược phát triển dến nãm 2005 và năm 2010
Đế (hực hiện thắng lợi những mục liêu mà Nghị 

quyêì Đại hội Đáng bộ linh lần thứ IX (2000 - 2005) dã 
dề ra. dó là: "Tăng cường huy dộng vón. dám báo (lú 
vốn cho phát trĩến sán xuất - kinh doanh. Mờ rộng dịa 
bàn. dổi tượng cho vay vón. nhất là xoá (lói. giám 
nghèo. Nâng mức dư nợ trung và dài hạn dầu tư cho 
chương trình dự án sán xuất. Bào dám an toàn và nâng 
cao hiệu quá của vó'n vay...". Chi nhánh Ngăn hàng 
Nông nghiệp và Phát triển Nóng thôn Lai Châu dã dể 
ra một sô chiến lược sau:

1) Thực hiện kinh doanh da năng, da dạng hoá sán 
phàm dịch vụ ngàn hàng. Đầu tư Ún dụng phái chuyên 
mạnh sang dẩu tư theo các diêm, vùng kinh tế. các dự 
án phát triển kinh tẽ' - xã hội.

2) Đa dạng hoá các hình thức huy dộng vòn trong 
dân cư. trong các tổ chức kinh tế. các dơn vị sự nghiệp: 
tăng cường tiếp thị. thực hiện vãn hoá giao dịch dể duy 
trì ổn (lịnh và tâng trướng nguồn vốn: (làm báo dù vón 
dê mớ rộng dầu tư. dặc biệt là vốn dầu tư trung và dài 
hạn.

3) Tiếp tục triển khai và thực hiện các (lé án phát 
triển tin học. hiện dại hoá cóng nghệ ngân hàng; chú 
trọng bổi dưỡng, dào lạo và phát triẽn nguồn nhãn lực. 
nâng cao trình độ cán bộ. tré hoá dội ngũ cán bộ. tăng 
cường cạnh tranh, lạo khá năng hội nhập.

Trong 15 năm xảy dựng và trường thành, tập thê 
cán bộ nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triến Nóng thôn Lai Châu dã (lổng lòng vượt 
qua muòn vàn khó khăn, thừ thách, tự mình vươn lẽn 
từ một ngàn hàng nhỏ bé. dứng bẽn bờ vực phá sán trở 
thành ngân hàng chủ lực. phục vụ dắc lực cho sự 
nghiệp phát triển kinh tê' - xã hội và xoá (lói giám 
nghèo tại dịa phương. Những thành tích mà chi nhánh 
dã dạt dược là món quà thiết thực, dầy ý nghĩa chào 
mừng lề ký niệm 50 năm chiến thắng lịch sứ Điện 
Biên Phù.
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50th Anniversary of Bien Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELDPMENT - LAI CHAU BRANCH
TAKING PART IN HUNGER ERADICATION, POVERTY 

ALLEVIATION PEOPLE'S LIVING STANDARD IMPROVEMENT
DO QUANG VINH

Director of Lai Chau Branch of Vietnam Bank 
for Agriculture and Rural Development

Hunger and poverty alleviation and building 
of new rural area is regarded as a great guide­
line of the Party and Stale and a significant 
matter in the process of industrialisation and 
modernisation of rural area with the aim of 
wealthy people, strong nation and equitable, 
democratic and civilised society which is an 
extremely pressing task for Lai Chau. With the 
assigned function and responsibility. Lai Chau 
Branch of Vietnam Bank for Agriculture and 
Rural Development has been a pioneer in the 
implementation of this task.

L
ai Chau Branch of Vietnam Bank for Agriculture 
and Rural Development was established on 
January 7*h 1998, under the Decision No 
61/NI1-QD by the General Director of Vietnam Stale 

Bank (currently the Governor of Vietnam State Bank). In 
the past years, thanks to the endless renovation in per­
formance mode and serving style in the trend of expand­
ing business line, borrowing people and credit-lending 
regions, the branch has recorded many outstanding 
achievements. These achievements play a’ significant 
role in the cause of socio-economic development, eco­
nomic structure transformation and hunger and poverty 
alleviation in the province.

Keeping ahead in spite of difficulties
h comes to memory that in the beginning after estab­

lishment the branch had a total capital resource of only 
VND 4.286 million. That included VND 993 million 
from mobilised capital. VND 2.424 million from State 
Bank loan and an average outstanding debt balance of 
VND 5 million per staff mainly outstanding debt bal-

Headquarter of Lai Chau Branch of Vietnam Bank for Agriculture 
and Rural Development

ance of Stale-owned enterprises and co-operatives in 
form of bad debts. Worse still, the branch was under a 
great pressure due to a big staff (474 people), cumber­
some apparatus, inadequate quality of the staff with ide­
ology of centralism and bureaucracy and inactiveness in 
shifting to self-supporting business. The scale of lend­
ing was small, mainly for Stale-owned enterprises and 
co-operatives. Moreover, most of the State-owned enter­
prises and co-operatives in the province failed to make 
profits, even went bankruptcy and could not pay the 
bank loans leading to a high rale of debt and making it 
more and more difficult for the branch’s financial 
resource. The branch, at times, was on the brink of bank­
ruptcy.

Facing that situation, the branch has synchronously 
and thoroughly implemented a series of specific meas­
ures in order to overcome difficulties, inadequacy and 
weaknesses for a sustainable development. Pursuant to 
the Decision No 176 by the Council of Ministers (cur­
rently the Government), leaders of the branch has con­
centrated on the reform of organisation and personnel 
structure, reduced the staff to 220 people from 474 peo­
ple (reducing about 56%). Along with staff reduction.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

Results of business performance in some years
Source: Agriculture and Rural Development Service 

Unit: VND billion

Indices 2000 2001 2002 Six months of 2003

Capital resource 321.411 307.873 341.177 459.870

Outstanding debt balance 189.660 276.387 414.811 449.079

lhe branch has taken initiative in sending staff to attend 
professional training courses held by Vietnam Biink for 
Agriculture. On average, there have been 50 staff-tums 
attending the classes and schools suitable to the sector's 
training programs.

In business performance, in releasing the way to 
gain long-term business funds, the branch has policies 
to expand and diversify forms of mobilising people's 
idle capital resources. At the same time, pursuant to 
Directive No 202/HDBT and Decree 14/CP by the 
Government, the branch has intensively shifted its 
credit operation from lending the Slate-owned enter­
prises and co-operatives to households. Coping with 
the particular difficulties of a mountainous province: 
the average per capita income of just USD 147 per 
year, the rale of hunger and poverty accounting for 
36%. the branch Lai Chau Branch of Vietnam Bank 
for Agriculture and Rural Development established 
preferential-lending funds for poor households and 
opened credit services for the poor.

Thanks to the firm stage, specific and consistent 
measures and strong support of the local Executive 
committee and administration, especially support of 
the entire staff. Lai Chau Branch of Vietnam Bank for 
Agriculture and Rural Development has made out­
standing advancements. The total capital fund 
mobilised in 2000 reached VND 466 billion, which 

Roll Of honours
Certificate of merit by the Prime Minister in 1996.
Nine certificates of merit by the Governor of State Bank. 
1 certificates of merit and many Emulation honourable names 
by the Chairman of the Provincial People's Committee.
The honourable name "Hero Labour Unit in the renovation" 
by the State.

increased by 107 limes in comparison with 1988. The 
branch has set up a broad performance network in ten 
districts, two towns with eight inter-commune banks, 
mobile banks and capital mobilising desks...that is 
worthy of a largest State-owned commercial bank 
making the greatest contribution for the cause of alle­
viation of hunger and poverty in the province.

Investment in household economy and farming 
economy has been regarded as a significant investing 
direction to bring Lai Chau's economy from self-supply, 
self-production to a commodity one. Pioneering in this 
trend, in the recent time. Lai Chau Branch of Vietnam 
Bank for Agriculture and Rural Development has 
invested money to help establish and develop 1.057 
farms in the province in the direction of improving hill 
land, promoting fruit trees and industrial crops and hus­
bandry... combining with forest protection.

In the recent years, along with lending for household 
economy development, the branch has also pushed up 
the policy lending without mortgage for households 
with a loan of no more than ten million. Especially, the 
branch has improved and simplified lending procedures 
by establishing a multi-time-iise lending book and min­
imising coincisivc procedures in lending and paying. So 
far. the outstanding debt balance for household economy 
has reached VND 295.3 billion accounting for 12ri of 
that of the branch. Basing on the projects in the province.

the branch has been giving loans 
for households to develop house­
hold economy in the direction of 
commodity economy. In the past 
time, the branch has provided 
loans for 1.082 households in a 
project that newly grows 285 ha of 
tea and tend 2.633 ha of in-har­
vesting tea with a total outstanding 
debt balance up to VND 6.100 mil­
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lion, especially the loans for developing tea trees in Tam 
Duong and Tua Chua districts. In the implementation of 
growing coffee trees in the province, the branch has 
given loans for households growing coffee trees with a 
total outstanding debt balance up to nearly VND 2 bil­
lion.

The branch has also paid attention IO lending loans 
for enhancing performance efficiency of private enter­
prises. In 2001 alone. 33 private enterprises and 11 lim­
ited companies mainly in fields such as construction, 
infrastructure, transport works and implementation of 
projects and works in the mountainous region were 
established and brought into operation, which plays a 
significant role in the cause of socio-economic devel­
opment of the province. The branch has lent these 
enterprises a total loan of nearly VND 90 billion with 
the current outstanding debt balance of over VND 70 
billion. In addition, the branch has also acted as a guar­
antee for enterprises in holding bids, implementing 
contracts with nearly 40 guarantee items of a total value 
of over VND 6 billion.

Especially. Lai Chau Branch of Vietnam Bank for 
Agriculture and Rural Development has also further 
expanded loan lending through organisations and 
unions such as farmer's union, women's union and vet­
erans' organisation. Loan lending has generated 
favourable conditions for these organisations renovat­
ing its operation, taking care of practical benefit of its 
members and at the same lime helped them to inten­
sively understand the demand for capital, way of busi­
ness. refund ability of members and supervise capital 
use of members in each locality. By co-operating with 
farmer's union. Lai Chau Branch of Vietnam Bank for 
Agriculture and Rural Development has established 
611 fund-lending groups in 644 villages and mountain 
hamlets in the province with 12.528 members, in 
which 23.715 member-turns were given loans with a 
total outstanding debt balance up to VND 57.517 mil­
lion. In addition, by co-operating with women's union 
and veterans' organisation, the branch has established 
36 fund-lending groups with 3.987 members having 
been provided a total loan of up to VND 446.8 million.

In the context of a poor province characterising by 
complex terrain, inconvenient traffic system and low 
intellectual standard, the advancement of Lai Chau 
Branch of Vietnam Bank for Agriculture and Rural 

Development has made a significant contribution to 
agricultural and rural economic structure transforma­
tion: enhancing effectiveness of investment funds, 
diversifying channels providing funds for people, 
households and supporting to shift to commodity econ­
omy from self- supply and self-production one.

Development strategy by 2005 and 2010
In order to successfully implement the targets set in 

the Resolution of the ninth Provincial Party Committee 
Congress, that is: "Enhancing capital mobilisation and 
ensuring sufficient capital for production-business. 
Expanding area tuid borrowing objects, especially for 
hunger and poverty alleviation. Raising medium-term 
and long-term outstanding debt balance for investment in 
production programs and projects. Ensuring the safe and 
efficiency of loans..." Lai Chau Branch of Vietnam Bank 
for Agriculture and Rural Development has mapped out 
some following strategies:

1) Implementing various businesses, diversifying 
products of bank service. Providing funds should be 
intensively shifted to groups, economic zones and proj­
ects for socio-economic development.

2) Diversifying forms of funds mobilising from 
people, economic organisations and administrative 
units; enhancing market promotion, carrying out cul­
tural transaction for maintaining the sustainable and 
steady growth of funds resource: ensuring the expan­
sion of investment, especially medium-term and long­
term investment.

3) Going on launching and implementing schemes 
on informatics technology development, bank technol­
ogy modernisation; paying attention to fostering, train­
ing and developing labour force: raising staffs quality, 
rejuvenating the staff, enhancing competitiveness and 
creating ability of integration.

Over 15 years of establishment and growth, the staff 
of Lai Chau Bank Branch for Agriculture and Rural 
Development has whole-heartedly overcome numerous 
difficulties and challenges and risen up from a small bank 
on the brink of bankruptcy to a leading bank effectively 
supporting to the cause of socio-economic development 
and hunger and poverty alleviation in the province. The 
achievements gained by the branch are regarded as a 
practical and meaningful gift congratulating the 50lh 
Ceremony of Dien Bien Phu historic Victory.
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

SỞ TÀI CHÍNH-VẬT GIÁ LAI CHÂU

LẤY ĐỘNG Lực PHÁT TRIEN kinh TẾ - xã hội 
CỦA TỈNH LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNG ĐAU

TRẦN VÁN PHU
Giám dốc sở Tài chính - Vật giá Imĩ Cháu

Với một tinh miền núi có 
xuất phút diêm kinh lê' thấp, 
chậm phát triển như Lai 
Cháu, công lác cân dối thu 
chi ngân sách gặp rất nhiều 
khó khăn. Nguồn thu hàng 
năm thấp trong khi nhu cầu 
dấu tư ngày càng tăng. Vì thể, 
Lai Cháu dã chọn lựa, lỉu tiên 
những chương trình trọng 
diểm, có ý nghĩa thiết thực dôi 
với sự nghiệp phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh dể liến 
hành dầu tư.

L
à tinh miền núi biên giới, 
có dường biên giới quốc 
gia dài nhất so với các tỉnh 
trong cà nước, dàì rộng, người 

thưa, dân cư phân bô' không dồng 
dều (trung bình 36 người/knr, có 
những nơi 9 người/km’). dông 
dàn tộc (21 dân tộc), dịa hình 
hiểm trở, giao thông di lại khó 
khăn, xa trung tâm thú dô dâ't 
nước, Lai Châu gặp rảì nhiều khó 
khăn trong phát triển kinh tế - xã 
hội. Cùng với Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân các dân tộc trên 
địa bàn tỉnh, Sở Tài chính - Vật 

giá Lai Châu dã nỗ lực không 
ngừng dê hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh té' - xã hội, dám 
bảo giữ vững ổn dịnh an ninh 
quốc phòng.

Ổn dịnlì thu chi ngân sách
Xuất phát lừ thực trạng kinh tế 

của tinh trong những nãm qua, 
ngành Tài chính Lai Châu dã làm 
tốt công tác lổ chức diều hành 
ngân sách dịa phương, dáp ứng 
yêu cầu quản lý ngân sách nhà 
nước theo luật dinh, tăng cường 
trách nhiệm cúa chính quyền các 
cấp, các dơn vị, các doanh nghiệp 
(rong việc thu ngân sách dịa 
phương. Ngoài ra, hàng năm, 
ngành phấn dấu hoàn thành vượt 
mức dự toán thu ngân sách dịa 
phương theo Nghị quyết cúa Hội 
dồng nhãn dân tỉnh; tích cực phối 
hợp với các cơ quan thuế, hài 
quan, chính quyền các cà'p và các 
ngành, doàn thể thuộc tinh dể 
tham mưu cho Uỷ ban nhân dãn 
tinh chi dạo khai thác nguồn thu 
ngàn sách nhà nước trẽn dịa bàn. 
dám bảo thu dúng, thu dú, góp 
phẩn thúc dấy kinh té' xã hội 
phát triển. Đồng thời. Sớ dặc biêt 
tăng cường quản lý chống thất 
thoát nguồn thu, chống buôn lâu 
và gian lân thương mại. Với việc 

phát huy nội lực lừ kinh tế dịa 
phương, ngành Tài chính Vật 
giá Lai Châu có trách nhiệm tham 
mưu giúp Uý ban nhân dán tinh 
huy dộng các nguồn vốn cho 
ngân sách dịa phương.

Bẽn cạnh nguồn vốn trợ giúp 
cúa Trung ương, với những nỗ lực 
cùa ngành Tài chính Lai Châu, 
công tác ổn dinh thu chi ngân sách 
trên dịa bàn dã có nhiểu chuyên 
biên tích cực, thực sự trở thành 
dộng lực thúc dẩy sự phát triên 
kinh tê' xã hội cúa tinh. Nãm 
2002. lổng thu ngân sách dịa 
phương dạt 106% so với dự toán và 
tăng 8% so với năm 2001. Trong 
dó, thu ngân sách nhà nước trên dịa 
bàn dạt 128% so với dự toán và 
tăng 17% so với năm 2001; tổng 
chi ngàn sách dịa phương dạt 
121 % so với dự toán và tăng 7% so 
với năm 2001: chi dầu tư xây dụng 
cơ bán dạt 131 % so với dự toán và 
tăng 31% so với nãm 2001.

Nâng cao hiệu quà vốn dầu hí
Việc ổn định thu chi ngàn 

sách dịa phương dã tạo tiền dé 
thúc dẩy các ngành, các cấp. các 
dơn vị ờ dịa phương tăng cường 
trách nhiệm trong cóng tác tổ 
chức thu ngân sách và thực hiện 
nhiệm vụ chi theo quy dịnh. Bẽn 
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cạnh dó, ngành còn phân bổ và 
thực hiện chi ngân sách địa 
phương theo hướng tiết kiệm và 
giảm chi hành chính: dành nguồn 
vô'n cho dầu tư phát triển và các 
hoạt dộng sự nghiệp: thực hiện 
mục liêu xoá dói giảm nghèo 
thông qua dầu tư phát triển nông, 
lâm nghiệp, khai hoang, khoanh 
nuôi bảo vệ rừng; dưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sán xuất nông lãm 
nghiệp; trợ cước vận tái dể thu 
mua sàn phám cho người sàn 
xuàì. từ dó thúc dẩy sán xuất phát 
triển. Ngoài ra, ngành cũng thực 
hiện tốt công lác quán lý các 
nguồn vốn mục liêu chương trình 
quốc gia, sứ dụng vốn dũng mục 
dích. mang lại hiệu quã thiết thực.

Đặc biệt, trong những năm 
gần dây, linh Lai Châu có chù 
trương chuyên dịch cơ cấu dầu tư, 
tập trung vốn cho các vùng kinh 
tế trọng điếm; dẩy nhanh phát 
triển thương mại - du lịch, cõng 
nghiệp, các dự án phục vụ trực 
liếp sàn xuâì, những dự án có mức 
vốn không cao nhưng sớm phát 
huy dược hiệu quà. Các nguồn 
vốn dược lập trung dầu tư vào lĩnh 
vực sàn xuất, các dự án quan 
trọng, kết cấu hạ tầng vùng sản 
xuất nóng nghiệp tập trung theo 
quy hoạch; dồng thời dành tỷ lệ 
thích hợp xây dựng các cóng trình 
phúc lợi cóng cộng như: bệnh 
viện tính, kết cấu hạ tầng cúa hai 
huyện mới tách là Phong Thổ và 
Mường Nhé. lập trung dẩy nhanh 
tốc dộ các cóng trình phục vụ kỷ 
niệm 50 nãm chiến thắng lịch sứ 
Điện Biên Phú.

Thông qua dó, ngành Tài 

chính Lai Châu dã có những tác 
dộng tích cực dối với các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội cùa 
dịa phương. Thứ nhất, dã thúc 
dẩy nền kinh tế phát triển, thực 
hiện tốt công tác xoá dõi giàm 
nghèo, cơ cấu kinh tê' chuyên 
dịch theo hướng tích cực. một sô' 
vùng kinh tế trọng diếm dã dược 
hình thành, lạo diện mạo mới cho 
nền kinh té' tình. Thứ hai. dã nâng 
cao chất lượng giáo dục - dào tạo, 
còng tác khám chữa bệnh và 
chăm sóc sức khoẻ ban dầu dược 
tăng cường, các hoạt dộng vãn 
hoá thõng tin phát triển theo 
chiều hướng lích cực.

Nhìn lại 50 nãm qua, có thể 
thấy, kinh tẽ' - xã hội Lai Chàu dã 
cỏ bước phát triến dáng mừng. Từ 
con số không. dê'n năm 2002, Lai 
Châu dã dạt dược nhiều thành lựu 
quan trọng trên mọi lĩnh vực cùa 
dời sòng kinh tẽ - xã hội: GDP 
lãng 7,2%/nãm; tổng sàn lượng 
lương thực dạt 196.754 tấn, tâng 
5,2% so với năm 2001; giá trị sàn 
xuất công nghiệp dạt trên 190 tỷ 
dồng; giá trị sàn xuất hàng xuất 
khẩu trên dịa bàn dạt 15 triệu 
USD; kết cấu hạ tầng từng bước 
dược dầu tư xày dựng, hiện nay 
toàn linh có 140/156 xã dã có 
dường õtô dé'n trung tâm xã, 
66/156 xã dã có diện thắp sáng, 
82/156 xã có diện thoại, 89% số 
hộ dược phủ sóng phát thanh. 
72% sô' hộ dược phú sóng truyền 
hình, 100% sô' xã có trạm y lẽ' và 
100% sỏ' xã được công nhản phổ 
cập giáo dục tiểu học. Tâì cả 
những thành lựu mà Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân 

tộc Lai Châu dạt dược có một 
phần dóng góp không nhó -cùa 
ngành Tài chính Lai Châu.

Dinh hướng trong nliững năm tái
Để thực sự phát huy vai trò 

dộng lực thúc dẩy sự phát trièn 
kinh tế - xã hội. trong những năm 
tới. ngành Tài chính L.ai Châu cần 
phái nỏ lực nhiều hơn nữa trong 
còng tác quàn lý ngân sách. Theo 
dó. ngành sẽ dám bảo thực hiện 
chi ngàn sách theo dự toán dã 
dược Hội dồng nhãn dân tính 
thông qua. dáp ứng yêu cầu lãng 
nhanh nguồn vốn dầu tư. hướng 
vào các mục tiêu chuyến dịch cơ 
câ'u kinh tê' trong các ngành, các 
vùng kinh tế: dầu tư cho kẽì cấu 
hạ tầng, phát triên nguồn nhàn 
lực. áp dụng tiến bộ khoa học 
cóng nghệ, giáo dục dào tạo, 
phát triển các lĩnh vực vãn hoá, hỗ 
trợ dầu tư cho vùng sâu. vùng xa, 
vùng dặc biệt khó khăn,... Đổng 
thời, hướng vào mục tiêu tạo khà 
năng chuyên dịch nhanh chóng cơ 
cấu kinh tế. Sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn ngân sách theo một cơ 
cấu thích hợp. có chính sách 
khuyến khích thu hút các nguồn 
vô'n khác cùng dầu tư chuyển dịch 
cơ cà'u kinh lê' và nâng cao hiệu 
quà quàn lý. sử dụng các nguồn 
vốn viện trợ, vốn ODA. vô'n JBIC. 
vón ADB.... nhàm dáp ứng cho 
mục tiêu phát triển kinh tê' xã 
hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng trên dịa bàn loàn linh.

- Luôn lấy phương chàm “Thu, 
chi ngân sách phải thật sự là dộng 
lực thúc dẩy sự phát triển kinh tế- 
xã hội của dịa phương" làm kim 
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tê' Lai Cháu

chi nam trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ; sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực tài chính; thực hiện 
quàn lý chặt chẽ, thanh toán 
thuận lợi các nguồn vòn chương 
trình mục tiêu Quóc gia. chương 
trình 186, 187, chương trình 135, 
chương trình 500 bán. chương 
trình khai hoang,... và tâng cường 
công tác kiểm tra, kiêm soát 
chống thất thoát, lãng phí mọi 
nguồn lực lừ ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác quán lý 
Nhà nước về giá cà trên dịa bàn. Chi 
dạo các cơ quan, dơn vị chấp hành 
nghiêm lúc Pháp lệnh Giá. dám bào 
binh ổn giá cá thị trường và chống 
thất thoát ngăn sách nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan 
chức năng làm tốt nhiệm vụ tham 
mưu dể Uỷ ban nhân dãn linh tiến 
hành việc sắp xếp. dổi mới. phát 
triển và nâng cao hiệu quả hoạt 
dộng cúa doanh nghiệp nhà nước.

- Khán trương tố chức tốt việc 
thẩm dịnh dến bù giái toá dê bàn 
giao mặt bằng kịp thời cho các dự 
án dã dược Uỷ ban nhân dãn linh 
phê duyệt, dặc biệt là các cóng 
trình ký niệm 50 năm chiến thắng 
Điện Biên Phú.

- Tích cực dôn dốc các chú dự 
án thực hiện việc quyết toán vốn 
dầu tư cóng trình dã hoàn thành 
dưa vào sử dụng theo dũng linh 
thần chi thị sô' 11/CP-TTg ngày 

15-5-2001 Thú tướng Chính phú 
xứ lý quyết toán Quyết dinh 
1218/2001/QĐ TTg ngày 19-12- 
2002 cùa Thủ tướng Chính phú.

Nhìn chung, trong những năm 
qua. với sự nỏ lực cùa Sớ Tài 
chính Vật giá Lai Châu, hoạt 
dộng tài chính trên dịa bàn tính 
không những dã dáp ứng lốt yéu 
cầu hoàn thành các mục tiêu kinh 
tế - xã hội mà còn góp phán nâng 
cao dời sống vật chất - tinh thán 
cúa nhãn dân các dãn tộc I^ai 
Châu, dặc biệt là ớ vùng sâu. vùng 
xa. vùng dặc biệt khó khán: giữ 
vững ổn dịnh tình hình chính trị. 
an ninh - quốc phòng trên dịa bàn 
và chú quyển biên giới quốc gia.

LAI CHAU FINANCE AND PRICING DEPARTMENT
STRIVE FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

TRAN VAN PHU 
Director of Lai Chau Finance - Pricing Department

Locating a mountainous 
province of Lai Chau with low 
starting point of economy, 
there are difficulties in bal­
ancing revenue and expendi­
ture because of poor income 
sources and increasing 
demands for investment. 
Therefore, the province is 
only capable of selecting and 
giving priorities to key pro­
grammes that keep vital roles 
in socio-economic develop­
ment to invest.

C
ompared to other
provinces. Lai Chau has 
the longest border line, 

large topography and scared pop­
ulation (on average 36 people per 
knA somewhere there are only 
nine people per km^), 21 ethnic 
minority groups. Topography and 
transport here are full of obstacles 
and far from the capital of Hanoi. 
The province has many difficul­
ties in socio-economic develop­
ment. In such a context. Lai Chau 
Finance and Pricing Department, 
together with the Party, authority 
and the people in the locality, has 

always made great efforts to 
accomplish targets of socio-eco­
nomic development and stability 
of national security and defense.

Balancing state budget income 
and expenditure

Acting upon the economic 
situation in the province, the 
finance sector of Lai Chau over 
the past years has good com­
mands of managing the local 
budget in accordance with 
demands of State budget regula­
tions and enhanced the respon­
sibility of authorities at all lev­
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els. units, branches and busi­
nesses in budget collection. 
Upon a decision issued by the 
provincial People's Council, the 
department has tried to exceed 
the estimate of local budget 
income. In addition, the depart­
ment often lakes initiative of 
cooperating with offices of cus­
toms. taxation, authorities al all 
levels and other institutions to 
consult the People's Council in 
monitoring the exploitation of 
State budget income sources for 
further socio-economic devel­
opment in the region in accor­
dance with regulations of due 
collection. Particularly, the 
department concentrates on pre­
venting loss of budget income, 
smuggling and trade fraud. 
Through the exploitation of 
internal force, the finance and 
pricing unit is responsible to 
consult the provincial People's 
Committee to mobilise income 
sources for the local budget.

Parallel with the assistant 
capital from the Central and 
efforts of the provincial finance 
branch, the budget income and 
expenditure in the locality has 
made positive changes and 
become a momentum for boost­
ing up the provincial socio-eco­
nomic development. In 2002. the 
total local budget income 
reached 106% compared to esti­
mate, increasing 8% from 2001. 
Of which local income achived 
128% as plannd, 17% over the 
previous year; the total budget 
expenditure reached 121% com­

pared to estimate, increasing 7% 
in comparison with 2001. of 
which expenditure for basic con­
struction investment reached 
131% comparing with estimate 
and increased 31% over 2001.

Enhancing economical 
efficiency of investment capital

Good command of local 
budget income and expenditure 
has helped units, authorities and 
units in the locality to raise their 
responsibilities in collecting and 
expending budget properly. Not 
only that, the department also 
distributes and expends budget 
sources economically in lend of 
reducing administrative expend­
ings so that a major proportion of 
the local budget is used for 
development investment, hunger 
elimination and poverty allevia­
tion. Therefore, most of the local 
budget has been concentrated on 
development investment in agri­
culture, forestry, reclaiming, 
forestry protection, science and 
technology application for agri­
culture and forestry production, 
and transport subsidy for product 
consumption in the region. In 
addition, the department has well 
controlled capital sources of 
national target programmes and 
ensured the. economical use of 
those capitals.

Lai Chau in recent years has 
concentrated capitals to invest in 
key economic zones, boosted up 
the growth rate of trade, tourism, 
and industry as well as projects 
directly serving production and 

projects that do not require much 
capital but quickly make profit. 
Most of capital sources shall be 
focused on production and 
important projects, infrastructure 
constructions in planned incen­
tive agriculture production area. 
A part from that, the province is 
to give a due proportion of 
investment capital sources for 
developing public constructions 
such as provincial hospital, basic 
infrastructure construction works 
for two newly established dis­
tricts of Phong Tho and Muong 
Nhe. And Lai Chau is to gear up 
the construction of monuments 
to 50 years of Dien Bien Phu his­
toric victory.

Depending on such policy, Lai 
Chau Finance and Pricing 
Department has made consider­
able contributions to all local tar­
gets of socio-economic develop­
ment. Firstly, the economy has 
been promoted to develop, the 
hunger elimination and poverty 
alleviation task has been well per­
formed. economic structure has 
been positively changing step by 
step, some key economic zones 
have been merged that have creat­
ed more opportunities for devel­
oping the provincial economy. 
Secondly, the education and train­
ing quality of the province has 
been raised, the pre-health care 
services have been concentrated, 
and information and culture activ­
ities have been accelerated.

Reviewing the past 50 years, 
we can easily see laudable socio­
economic development of Lai 
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

Chau. The province attained vital 
achievements in every aspects of 
its socio-economic life by 2002: 
GDP growth rate reached 7.2%; 
gross food productivity reached 
196,754 tonnes, an increase of 
5.2% over 2001; the total value of 
industrial production reached 
over VND 190 billions; the total 
value of export products reached 
USD 15 millions; the infrastruc­
ture construction works have 
been step by step gradually 
invested. So far, automobiles can 
travel to the centre of 140 out of 
156 communes, 66 out of 156 
communes have electricity grid 
network, 82 out of 156 com­
munes have telephone, 89% and 
72% of households are covered 
by radio and television respec­
tively, 100% of communes have 
health care centre and 100% of 
communes have fulfilled univer­
sal primary education. The 
finance branch has made consid­
erable contribution towards all 
such achievements of the Party, 
authority and people of Lai Chau.

Orientations for the years 
to come

During upcoming years, the 
department shall have to make 
more efforts to ensure the good 
performance of budget manage­
ment duties in order to develop 
its role in boosting up the socio­
economic development. On one 
hand, the department shall 
expend the local budget in 
accordance with estimate proved 
by the People's Council to meet 

the increasing demands for 
investment capitals and econom­
ic restructure in the locality. On 
the other hand, it shall invest 
more in infrastructure, develop 
the manpower, apply advances 
of science and technology, 
develop education and training, 
culture, invest in remote, isolat­
ed and extremely poor areas, etc. 
Of which the target of quickly 
restructuring the provincial 
economy shall be concentrated. 
Capitals from budget shall be 
economically used and policies 
for attracting other capitals for 
economic restructuring and 
improving the management's 
efficiency shall be issued. 
Assistant capitals such as ODA, 
JBIC, ADB, etc in order to fulfil 
targets of socio-economic devel­
opment, national security and 
defense in the locality.

Acting upon its slogan "budg­
et income and expenditure must 
be momentum for boosting up 
socio-economic development in 
the locality", the department 
always strives for economical 
use of financial resources, strict 
control, conveniently balancing 
capitals of national target pro­
grammes such as 186, 187, 135 
and programme of 500 villages, 
virgin soil reclaiming pro­
gramme, etc. On the other hand, 
the department shall strengthen 
conưol and monitoring to pre­
vent losses, waste of every capi­
tal sources from the State budget.

The department shall further 
the State management on prices 

of goods in the locality, monitor 
all of state agencies and units to 
thoroughly obey the Price 
Ordinance to stabilise the price 
and prevent losses from State 
budget expenditure.

Cooperate with concerning 
bodies to consult the People’s 
Committee to restructure, innovate 
and develop state-run enterprises.

The department shall concen­
trate on evaluate compensation 
plans for site clearance serving 
projects approved by the provin­
cial People's Committee, particu­
larly for construction works of 
monuments to 50 years of Dien 
Bien Phu victory.

More than that, die department 
shall actively speed up project 
investors to pay the investment 
capital of constructions which have 
been put into practice in the spirit 
of Instruction No. 11/CT-TTg dated 
May 151*1 2001 by the Prime 
Minister on the implementation of 
Decision No.l218/2001/QD-TTg 
dated December 19^* 2002 by the 
Prime Minister.

In summary, thanks to efforts 
of the Lai Chau Finance and 
Pricing Department, financial 
activities in the locality over the 
past several years have not only 
met the increasing demands of 
socio-economic development 
targets but also contributed to 
improving the living standards of 
the local people, particularly in 
mountainous, remote and 
extremely poor areas; and main­
taining stability of security, 
national defense and sovereignty.
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HẢI QUAN LAI CHÂU
VÌ CHỦ QUYỀN KINH TẾ Quốc GIA

Ông Bùi Gia Mão - Cục Phó 
Cục Hài quan Lai Châu

BÙI GIA MẢO
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lai Châu

Địa hàn phức tạp, kinh tê'khỏ khăn (lã (lặt lên vai những cán hộ. 
công chức ngành Hải quan Lai Châu trọng trách nặng nề. nhưng cũng 
rất vinh (lự: vừa là lực lượng gác cứa hảo vệ quyên lợi kinh lê'của Tồ’ 
quốc, vừa là (lộng lực thúc (lẩy quá trình giao thương, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của lỉnh. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 
Đảng, Nhà nước và nhân (lán giao phó, toàn thể cán hộ công chức 
trong ngành đã (loàn kết một lòng, khắc phục khó khăn gian khổ. góp 
phần (lựng xây mảnh (lát vùng cao biên giới của Tổ quốc ngày càng 
phát triển.

N
ằm ở vùng Tây Bắc Tổ quốc, liền kề với 2 
nước láng giềng Lào và Trung Quốc, Lai 
Châu có ưu thê' lớn dể phát triển giao lưu 
kinh tè' thương mại, dịch vụ và du lịch. Tinh hữu 

nghị dặc biệt giữa nhân dàn các dân tộc Việt Nam 
với hai nước láng giềng nói chung và nhãn dân các 
dân tộc tinh Lai Châu với các tinh nưởc bạn nói 
riẽng dã gắn bó lâu dời và luôn có mối quan hệ 
giúp đỡ nhau về nhiều mặt. Sự phát triển về quan hệ 
hợp tác và giao lưu kinh tê' ngày càng dược mở rộng 
đã đòi hỏi lực lượng Hải quan cũng phải phát triển 
nhanh cả về sô' lượng và trình dộ nghiệp nghiệp vụ, 
nhằm đáp ứng những yêu cầu cùa công cuộc dổi 
mới của dất nước, cóng cuộc phát triển kinh tẽ' - xã 
hôi của tính.

Bể xúhg đáng là lực mọng ‘gấc cửa" kinh lế của TỂ quốc
Trước công cuộc dổi mới toàn diện cùa đất 

nước, cùa tinh và xu thê' mở rộng quan hệ hợp lác. 
đa phương hoá - đa dạng hoá trên cơ sờ hai bên 
cùng có lợi, ngành Hải quan Lai Cháu cần có sự 
dổi mới toàn diện. Chính vì vây, ngày 19-5-1989, 
Tổng cuc Hải quan dã ban hành Quyết dinh 
130/TCHQ-TCCB về việc thành lập Cục Hải quan 

Lai Châu. Đến ngày 17-11-1989, Cục Hải quan 
Lai Châu ra dời và chính thức di vào hoạt dộng.

Thời diểm ngành Hải quan Lai Châu bát dầu 
thực thi nhiệm vụ cũng là lúc dâì nước chuyển sang 
nền kinh tê' thị trường có sự quàn lý của Nhà nước. 
Sự chuyến dổi nền kinh tẻ' dã tạo luồng “gió mới” 
ưong phát triển kinh tế, song cũng kéo theo những 
nhân tô' làm xáo trộn thị trường trong nước và gây 
thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Việc quản lý, 
ngãn chận, xử lý hàng lậu, tình trạng gian lận 
thương mại luôn là vấn dề nóng bỏng dược dặt ra 
cho các cơ quan chức năng, dặc biệt dối với ngành 
Hải quan Lai Châu. Để xứng dáng là lực lượng “gác 
cùa” kinh tếcủa Tổ quốc, bảo vệ lốt quyền lợi kinh 
tếcùa quốc gia, việc xây dựng lực lượng trong sạch 
vững mạnh cả về đạo dức nghề nghiệp, lẫn trình dộ 
chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ câ'p thiết.

Nhận rõ vai trò và trọng trách của mình, Cục 
Hải quan Lai Châu luôn coi trọng công tác bồi 
dương, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và dường lối, chính sách của Đàng, 
pháp luật cùa Nhà nước cho cán bộ, công chức hải 
quan. Mặt khác, Cục Hải quan Lai Châu cũng 
thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng, 
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

nhằm nâng cao dạo dức và danh dự, trách nhiệm 
nghề nghiệp cho cán bộ, công chức. Ngoài thê' 
mạnh là nhãn cách, dạo dức, hầu hết cán bộ Hải 
quan Lai Châu dều dược dào tạo ở các trường dại 
học luật, tài chính, ngoại thương, thương mại. Đến 
nay, 65% cán bộ công chức có trình độ dại học, 
cao dẳng. Đặc biệt, phần lớn trong sô' họ dều tích 
cực học hỏi, tích cực rèn luyện, có tinh thần vượt 
khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ dược giao và 
trướng thành về mọi mặt.

Do dặc thù là một dịa bàn nóng bỏng về buôn 
bán và vận chuyển hàng quốc câm, nhất là các chất 
ma tuý lừ Lào vào nước ta, trong nhiểu nãm liền, dể 
hạn chè' tối da buôn lậu hàng cấm qua biên giới, Cục 
Hải quan Lai Châu dã làm tốt cóng lác tuyên truyền 
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, nhất là công lác phòng chống tội phạm 
về ma tuý dến cán bộ công chức và nhân dân các 
dãn tộc trên dịa bàn. Từng bước xây dụng cùng cố 
lực lượng phòng chống buôn lậu, tăng cường lực 
lượng kiểm tra, kiêm soát trên địa bàn do Cục Hài 
quan Lai Châu phụ trách: phối kết hợp chặt chẽ các 
lực lượng trong và ngoài ngành để dấu tranh có hiệu 
quà. Nét nổi bạt nhất trong cõng lác phòng chống 
buôn lậu cùa Cục Hài quán Lai Châu trong những 
năm qua là xây dựng dược lực lượng phòng chống 
ma tuý có tinh thần và trách nhiệm cao. Hàng tháng, 
quý. nãm, dơn vị dều xây dựng kê'hoạch, phương án 
dấu tranh cho toàn lực lượng.

Với kê' hoạch chặt chẽ, chi tiết, Hài quan Lai 
Châu dã phần nào hạn chê' tình trạng buôn bán và 
vân chuyển hàng quốc câ'm trẽn địa bàn tính. Nếu 
như năm 1999, Hải quan Lai Châu phát hiện và lập 
biên bản 28 vụ buôn lậu và vi phạm Luật Hải quan, 
thu và xừ phạt vi phạm về hải quan 11,2 triệu dồng 
thì dê'n nãm 2002 sô' vụ vi phạm giảm xuống còn 
25 vụ, xử phạt vi phạm là 4,4 triệu dồng.

Tạo động lực mới trong quá trình phát triển kinh tế
Mặc dù, Lai Châu có dường biên giới dài nhất 

cả nước, có hai cửa khẩu với Lào và Trung quốc, 
nhưng do kết cấu hạ tầng chưa phát triển nẽn phần 
nào dã hạn chê' sự phát triển kinh tè' cùa tinh, dặc 

biệt là trong giao thương dối với các nước bạn. 
Những năm trước dây, hoạt dộng thương mại tại 
dây phát triển thấp, lượng hàng hoá xuất nhập 
khâu chi dạt con sô' rất khiêm tốn. Năm 1999. tổng 
giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu chi dạt 13,15 tỷ 
dồng, trong dó giá trị xuất khấu dạt 7,1 tỷ dồng; 
25,179 lượt hành khách xuất nhập cảnh: 2.375 
lượt phương tiện xuất nhập cành. Nhưng kể từ khi 
Thù tướng Chính phù cho áp dụng khu kinh tế cửa 
khấu dô'i với hai cửa khẩu Tây Trang và Ma Lù 
Thàng theo Quyết dịnh sô' 187/2001/QĐ-TTg 
ngày 07-12-2001 và Luật hải quan (chính thức có 
hiệu lực ngày 01-01-2002) dã tạo hành lang pháp 
lý, thúc dẩy sự phát triển kinh tê' cho các doanh 
nghiệp, tạo ra sự thông thương sôi dộng ờ hai cừa 
khẩu của tính. Mặt khác, hải quan Lai Châu dã chủ 
động tuyên truyền rộng rãi Luặt Hải quan cho các 
doanh nghiệp trong tinh và tính bạn nhằm nắm bắt 
dể thực hiện dũng luật, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. Đồng thời, tiến hành cải cách hành chính 
trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực hải 
quan, thực hiện quy chê' dân chù trong thủ tục hài 
quan như niêm yết các thủ tục hài quan tại cửa 
khẩu dể mọi thành phần kinh tê' dược biết. Bén 
cạnh dó, cục dã phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực 
lượng trong và ngoài ngành dể tạo thành hành lang 
thõng thoáng thu hút các thành phần kinh tê', các 
doanh nghiệp trong và ngoài tinh tham gia xuất 
nhập khẩu. Ngoài ra, Cục Hải quan Lai Chàu còn 
tham mưu cho uỷ ban nhân dản tinh ban hành 
những chính sách dựa trên cơ sờ các chính sách 
cùa Nhà nước, cùa ngành sao cho phù hợp với dặc 
thù của tính xa xôi - hèo lánh - giao thông di lại 
khó khăn dể thu hút cấc doanh nghiệp dến với Lai 
Châu, xây dựng - dầu tư trên mành dất Lai Châu 
nói chung và khu kinh tẽ' cửa khẩu nói riêng, góp 
phần xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển kinh 
tế - xã hội.

Với những cô' gắng nỏ lực, hoạt động xuất nhập 
khẩu của tinh dã có bước khởi sắc dáng mừng. Đến 
nay, trên 50 doanh nghiệp hoạt dông xuất nhập khẩu 
qua dịa bàn tỉnh với dủ các loại hình xuất nhập khẩu 
mậu dịch, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh, muợn 
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dường, liên doanh liên kết,... dã mang lại kêì quả 
dáng mừng. Nếu như năm 2002 tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu trên dịa bàn tỉnh đạt trị giá 294.282,3 
triệu dồng, thu thuê' xuất nhập khẩu dạt 1.453,3 
triệu đồng thì chỉ 6 tháng dầu năm 2003 tổng giá trị 
kim ngạch xuất khẩu đã dạt 36,482 ưiệu USD, thu 
thuê' xuất nhập khẩu dạt 1,5 triệu dồng.

Nhãng thách thúc mới cần sớm được khắc phục
Tủy hoạt dộng xuất nhập khẩu ưên địa bàn tính 

có bước chuyển biến dáng mừng, nhưng chưa xứng 
với tiềm năng và lợi thê'hiện có. Đặc biệt, trong vài 
ba năm tới, khi 2 khu kinh tê' cửa khẩu của tình 
chính thức di vào hoạt động, Hải quan Lai Châu sẽ 
phải phấn dấu hơn nữa dể hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Xác định dược ưọng trách nặng nề 
nhung cũng vinh dự, Hải quan Lai Châu tiếp tục 
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 
các cán bộ nhân viên ưong ngành. Triển khai sâu 
rộng, kịp thời các Chi thị, NghỊ quyết cùa Đảng, 
pháp luật của Nhà nuớc đến với từng cán bộ công 
chức. Bô' ưí sắp xếp lực lượng cán bộ công chức cho 
phù hợp với năng lực của mỏi cán bộ công chức. 
Đào tạo và dào tạo lại số cán bộ yếu kém về năng 
lực và thiếu các tiêu chuẩn mà pháp lệnh công chức 
đã quy định, sau khi tiến hành rà soát phân loại cán 
bô theo Chỉ thị 05 của Bộ trường Bộ Tai chính. 
Nhân rộng các diển hình tiên tiến và kiên quyết xử 
lý nhũng hành vi biểu hiện tiêu cực và sai phạm.

Cuộc họp phối hợp cóng tác chống buón lậu qua biên giới giữa ngành Hài Quan 
và Bộ đội Biên phòng iình Lai Cháu

Bên cạnh dó, Hài quan Lai Châu luôn bám sát 
các chù trương, chính sách cùa Đảng trong từng 
giai doạn, phối kết hợp với các lực lượng, tranh thù 
sự đổng tình ủng hô của nhân dân, doàn kết nội bộ, 
phát huy sức mạnh tập thể dể hoàn thành nhiệm vụ 
dược giao. Thực hiện nghiêm túc Luật hái quan, 
Luật thuê' xuất nhập khấu, các Nghị dịnh cùa 
Chính phủ về thủ tục hải quan và các văn bàn khác 
có liên quan, không dể hàng hoá buôn lậu qua dịa 
bàn, tạo sự thông thoáng trong xuất nhập khẩu 
nhưng dảm bảo dúng pháp luật.

Chi dạo chặt chẽ công tác chống buôn làu, dặc 
biệt là chống buôn bán và vận chuyển các chất ma 
tuý qua biên giới. Tăng cường dội ngũ cán bộ công 
nhân viên cả về sô' lượng lẫn chất lượng cũng như 
phương tiện kỹ thuật; có kê' hoạch, triển khai cụ 
thể, xừ lý nghiêm minh dúng người dúng tội. Tăng 
cường công tác thu thuế, đàm bảo thu dũng, thu 
dủ, nộp ngân sách kịp thời, hoàn thành chi tiêu 
pháp lệnh giao hàng năm.

Làm tốt công tác chăm lo đời sống cả về vật 
chất lẫn linh thần cho cán bộ công nhân viên, nhất 
là những cán bộ công tác ở nơi xa xôi, hẻo lánh, 
điều kiện công tác có nhiều khó khăn.

Trải qua những năm tháng xây dựng và 
trưởng thành, dưới sự lãnh dạo cùa Đảng, sự 
quan tàm cùa các cấp chính quyền, được dồng 
bào các dân tộc dùm bọc, giúp đỡ, chở che, cán 
bộ công chức Cục Hài quan Lai Châu dã doàn 

kết một lòng khắc phục khó khăn, 
từng bước trưởng thành, lập được 
nhiều thành tích, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ dược Đảng, Nhà nước 
giao cho. Phát huy những thành tựu 
dã dạt được, phát huy truyền thống 
cách mạng vẻ vang của các dân tộc 
anh em tinh Lai Châu, truyền thống 
50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 
lực lượng Hải quan Lai Châu phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc 
hơn nữa để góp phần vào sự nghiệp 
phát triển của kinh tê' - xã hội của 
tỉnh.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

LAI CHAU CUSTOMS
FOR THE NATIONAL ECONOMY AND 

SOVEREIGNTY
BUI GIA MAO

Deputy Head of Lai Chau Customs Department

Nguyen Due Kien - Head of Vietnam General Department of 
Customs - on a visit to Lai Chau Customs Department.

L
ying in the Northwest of the Nation and sharing 
borderline with Lao and China- the two neigh­
bouring countries, Lai Chau province has great 
advantages in developing trade, service and tourism. 

The friendship between Vietnam's people and the two 
neighbouring countries' in general and that of Lai 
Chau's people and the neighbouring provinces' is a 
long- standing and mutual relation. The foreign co­
operation and trading exchanges has increasingly been 
developed that requires Lai Chau customs to grow in 
terms of quantity and professional quality meeting the 
requirements of the country's renovation and socio­
economic development in the province.

To deserve to be the "gate-guard" force for the 
Nation's economy

The entirely complete renovation of the country 
and the province, and the trend of expanding multi­
lateral and diversified co-operation on the base of 
mutual relation have made Lai Chau Customs sector 
carry out a complete renovation. Therefore, Vietnam

The complex terrain and difficulty-stricken 
economy has laid a burden on the staffs and 
officers of Lai Chau customs sector, yet at the 
same time it brings about pride for them: not 
only be a guard to protect economic benefit of 
the Nation but also be a driving-force for trad­
ing exchange and making contribution to socio­
economic development in the province. In 
order to successfully complete the task entrust­
ed by the Party, the State and the people, the 
entire staff in the sector have whole-heartedly 
unified to overcome difficulties and hardship, 
contributing to make this border highland area 
of the Nation more and more prosperous.

General Department of Customs promulgated the 
Decision No 130/TCHQ-TCCB dated May 19th 1989 
on the establishment of Lai Chau Customs 
Department. On November 171*1 1989, Lai Chau 
Customs Department was established and officially 
came into operation.

By the time Lai Chau Customs sector came into 
operation, the country was transforming to a State- 
regulated market economy. The economic structure 
transformation has generated a "new breath" for eco­
nomic development and at the same time brought 
along with factors that upset domestic market and 
caused loss to State budget. Management, prevention 
and treatment of smuggling goods and trade fraudu­
lence is always a pressing problem set forward for 
the authorised bodies, especially Lai Chau Customs 
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sector. In order to deserve to be the "gate-guard" 
force for the country's economy, and well protecting 
the country's economic benefit, it is an urgent task to 
build up an integrity and solid force in terms of 
career behaviour, professional quality and profes­
sional qualification.

Fully recognising its role and important responsi­
bility, Lai Chau Customs Department always pays 
attention to the work of fostering and training of 
Marxism and Leninism, Ho Chi Minh's ideology and 
the Party's guidelines, policies and State's laws to the 
customs officers. Besides, Lai Chau Customs 
Department has regularly realised the education on 
revolutionary tradition for officers to raise their 
career morality, honour and responsibility. Apart 
from being well-behaviour and good human dignity, 
the officers in Lai Chau Customs sector have been 
trained at the universities such as Law University. 
Finance University, Foreign Trade University and 
Commercial University. Presently, 60% of the offi­
cers have acquired to college and university level. 
Especially, the majority of them is active in enquir­
ing, practising and overcoming difficulties to com­
plete the entrusted task and grow in all aspects.

Due to the specific features of a heated area cop­
ing with trading and trafficking of national forbidden 
goods, especially drugs from Laos to Vietnam, in 
many consecutive years, Lai Chau Customs 
Department has successfully implemented the propa­
ganda of the Party's policies and State's laws, espe­
cially the prevention and control of drug criminal to 
the officers and local people in order to maximally 
restrict trading and trafficking of forbidden and 
smuggle goods through borders. Lai Chau Customs 
Department has gradually built up and strengthened 
the prevention and control forces of smuggle trading 
and trafficking, enhanced the inspecting and moni­
toring forces and co-operated with other inside and 
outside-sector forces for effective struggle. The dis­
tinguishing features of Lai Chau Customs 
Department in smuggling prevention and control in 
the past years is the establishment of highly spiritual 
and responsible prevention and control force of drug 

smuggling. The sector has set up plan for the entire 
force every month, quarter and year.

With close and detail plans, Lai Chau Customs 
Department has partly restricted the smuggling and 
trafficking of national forbidden goods in the province. 
In 1999, Lai Chau Customs sector detected and drew 
up minutes of 28 cases of smuggling and violation of 
Customs laws and collected from and treated customs­
law violators with a total value of VND 11.2 million. 
However, in 2002 the violation cases reduced to 25 
cases with a violated value of VND 4.4 million.

Generating driving force for socio-economic 
development

In spile of having the longest borderline in the 
country with two border-gates to Laos and China, the 
provincial economy, especially trading exchange 
with neighbouring countries, has been restricted due 
to underdeveloped infrastructure. In the previous 
years, trading activities here were not developed and 
the volume of export-import commodities was not 
much worth. In 1999, the total value of export-import 
commodities was VND 13.15 billion including VND 
7.1 billion of export commodities and there were 
25,179 man-turns and 2,375 vehicle-turns immigrat­
ing through the border-gates. However, the applica­
tion of border economic zone to the Tay Trang and 
Ma Lu Thang Border-gates enacted by the Prime 
Minister under the Decision No 187/QD-TTg dated 
December 7*h 2001 and the Customs Law (officially 
coming into effect on January lsl 2002) has created 
a legal framework and promoted economic growth 
for enterprises and brought about the vibrant trading 
activities at the two provincial Border-gates. In addi­
tion, Lai Chau Customs sector has actively carried 
out a widespread propaganda of Customs Law to 
enterprises in the provinces and neighbouring 
provinces to help them know and do business con­
forming to the laws. At the same lime, the sector has 
been implemented the administrative reform in all 
fields, especially customs field and democratic regu­
lations on customs procedures such as posting of cus­
toms procedures at the border-gates for the public- 
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known. The Department has closely co-operated with 
the inside and outside-sector forces to create an open 
and favourable environment to attract economic sec­
tors inside and outside the province participating in 
export-import activity. More over, Lai Chau Customs 
Department has advised the Provincial People's 
Committee to promulgate the Slate and sector's poli­
cy-based policies in accordance with the characteris­
tics of a remote-far flung-and inconvenient traffic 
province that will help to attract more enterprises to 
build and invest in Lai Chau in general and in the 
border economic zones in particular, contributing to 
the increasingly socio-economic development of the 
province.

Thanks to the effort, the import-export activity 
has been getting off the ground. So far, over 50 
export-import enterprises have performed in the 
province with various forms of export- import such as 
trading, temporary import- re-export, transit, by-way 
export and co-operation... which has brought about 
remarkable results. In 2002, the total export-import 
revenue and export-import tax revenue earned VND 
294,282.3 million and VND 1,453.3 million respec­
tively. However, in the first half of 2003 the total 
export-import revenue and export-import tax revenue 
gained USD 36.428 million and VND 1.5 million 
respectively.

New challenges should be overcome
Although the export-import activity in the province 

has gained a remarkable change, it is not deserved to 
the current potentials and advantages. Especially, in 
the next few years when the two border economic 
zones officially come into operation, Lai Chau 
Customs sector will make further efforts to accomplish 
the entrusted task. Defining the important yet hon­
ourable task, Lai Chau Customs sector goes on 
enhancing the political and ideological education for 
the sector's staffs and timely implementing the Party's 
Directives, Resolutions and the State's Laws to every 
single staff and civil servant. At the same time, the sec­
tor will re-organise its staff in accordance with their 
capacity. After checking and classifying the staff under 

the Directive No 05 by the Minister of Finance 
Ministry, the ill-capacity staff in terms of the norms 
regulated in the civil servants regulation will be 
trained and retrained. The typical advanced individuals 
and units will be multiplied and the negative and fault 
practices will be strictly treated.

In addition, Lai Chau Customs sector always goes 
on realising the Party's guidelines and policies in 
each period, co-operating with other forces, taking 
advantages of people’s support, developing internal 
solidarity and exploiting the sector’s strength to fulfil 
the entrusted (ask. The sector will seriously realise 
the Customs Law, export-import Law, the 
Governmental Directives on Customs procedures and 
other relevant written texts and prevent the smug­
gling in the province and create favourable and legit­
imate climate for exportation and importation.

The smuggling prevention activity, especially pre­
vention of drug trading and trafficking via borders 
will be closely guided. The staff in terms of both 
quantity and quality and technical equipment will be 
enhanced. The plan will be made and implemented 
concretely and violation will be seriously and trans­
parently treated. Tax collection with right and suffi­
cient collection, on-schedule budget contribution and 
annual targets will be promoted.

Care for the staffs spiritual and material life, 
especially the one in remote, far-flung and difficulty- 
stricken regions will be further and better imple­
mented.

Over the years of establishment and growth, under 
the leadership of the Party, the concern of the admin­
istration at all levels and thanks to the protection, sup­
port of the people. Lai Chau Customs sector's staffs 
have whole-heartedly overcome difficulties, gradual­
ly grown, gained many achievements and excellently 
completed the task entrusted by the Party and Slate. 
Developing its gained achievements and the glorious 
revolution tradition of the people in Lai Chau and the 
50*h celebration of Dien Bien Phu Victory, Lai Chau 
Customs sector is trying to make more excellent 
achievements contributing to the cause of socio-eco­
nomic development of the province.
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CÔNG TY BẢO HIỂM LAI CHÂU
ĐỒNG. HÀNH CÙNG SựĐổI THAY 

CỦA VÙNG ĐẤT LỊCH sử

Là ngành kinh tể đặc biệt, một loại hình dịch vụ tài 
chính, ngành Bảo hiểm có nhiệm vụ thiết lập quỹ dự trữ 
bảo hiểm từ nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân 
trong xã hội dể giải quyết bồi thường giúp họ nhanh chóng 
khắc phục rủi ro, ổn dinh sản xuất và dời sống. Hơn 20 
năm qua, Công ty Bảo hiểm Lai Châu luôn phấn đấu hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trưởng thành cùng với 
nhiĩng bước chuyển mình của dời sống kinh tế- xã hội trên 
mảnh đất lịch sử này.

D
o yéu cầu phát triển kinh tê' - xã 
hội, năm 1980, hoạt động tài 
chính của tỉnh Lai Châu dã hình 

thành tổ bảo hiểm với 3 cán bộ. Đến năm 
1983, đơn vị này dược chuyển thành 
phòng bảo hiểm dưới sự lãnh đạo, chi 
đạo cùa Công ty Bảo hiểm Việt Nam và
Sờ Tài chính Lai Châu. Đến tháng 2- 
1989, trước nhu cầu bào hiểm ngày càng 
lớn cùa xã hội và sự chuyển dổi cơ chê' 
quàn lý kinh tế, Bộ Tài chính dã có 

Cõng ty Bào hiểm 
Lai Châu - địa chì tin 
cậy cùa các khúch hàng

Quyết định sô' 27 nâng phòng bào hiểm

thành Công ty Bảo hiếm Lai Châu. Trải 
qua 20 nảm xây dụng và trường thành, 
Công ty Bào hiểm Lai Châu dã nỗ lực 
phán dấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 
góp phần dắc lực vào sự nghiệp phát 
triển kinh tê' - xã hội của tinh Lai Châu.

MÔI trường kinh doanh nhỉẼìi bất lọi
Là tính miền núi biên giới, đất 

rộng, người thưa, dãn cư phân bỏ' 
không dều, xuất phát điểm rất thấp, 
chủ yê'u dựa vào ngân sách cùa Trung 
ương, kinh tê'Lai Châu mang nặng tính 
tự cung, tự cấp, chưa có ngành kinh tê' 
mũi nhọn và sản phẩm hàng hoá. Đặc 
biệt, các ngành công nghiệp, thù công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển 
rất chậm so với tiềm nãng và thê' mạnh 
của linh. Tất cả các yếu lô trên đã ảnh 
hưởng rất lớn dê'n hoạt dộng kinh 
doanh của Công ty Bào hiểm Lai Châu. 
Do trình đô dân trí thấp, công tác 
truyên truyền vận dộng người dân 
tham gia các sản phẩm bảo hiểm gặp 
nhiều khó khăn, nhất là ở các dịa bàn 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa. người 
dân không mặn mà với công tác bào 
hiểm, thậm chí còn tìm cách né tránh 
cán bộ bảo hiểm.

Lĩnh vực bảo hiểm học sinh dược 
coi là một trong những lĩnh vực tiềm 
nàng của Cóng ty nhưng gặp cũng 
không ít khó khăn và trở ngại do tâm 
lý ngại triển khai thu phí bảo hiếm 
trong nhà trường. Nguyên nhân chính 
là do phần lớn học sinh trong tinh dều
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là con em các dân tộc ít người, đời sống 
còn nghèo, không dủ khà năng dóng góp 
các khoản chi phí nhất dinh dầu nãm học 
huống chi là phí bảo hiểm. Ngoài ra, Công 
ly còn gập phải sự cạnh tranh gay gắt của 
một số dơn vị kinh doanh bảo hiểm khác.

sụ lớn mạnh của Công ty - sự khởĩ sắc của xã hội
Trước những thách thức ấy, lãnh dạo 

Công ly xác định: muốn dứng vững và phát 
triển toàn diện, trước mắt cẩn phải hoàn 
thiện bộ máy tổ chức, nâng cao sô' lượng và 
chất lượng dội ngũ cán bộ nhãn viên. Từ tổ 
bào hiểm với 3 cán bộ làm cóng lác bào 
hiểm ban đầu, dến nay, Bảo hiểm Lai Châu 
dã trở thành công ty bào hiểm loại 3 trực 
thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam với 
dội ngũ cán bộ quản lý trẻ gồm 21 người, 
trong dó 70% có trình dộ dại học, 30% có 
trình độ trung học, cùng dội ngũ cán bộ 
nhân viên và lực lượng dại lý tư vấn bán bảo 
hiểm gồm 169 người dù năng lực, trình dộ 
chuyên môn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao.

Đồng thời, Công ty dã thực thi hàng loạt 
chính sách, biện pháp như: nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng cả trong khâu 
khai thác và bồi thường, mở rộng các loại 
hình bảo hiểm (bảo hiểm học dường, bào 
hiểm tài sản, bào hiểm trách nhiệm,...) và 
thị trường bảo hiểm (12/12 huyện). Trong 
dó, Công ty dã tập trung vào các nghiệp vụ 
truyền thống, da dạng hoá hình thức khai 
thác, các kênh phàn phối sản phẩm, nhất là 
hình thức bán lẻ thông qua hệ thống dại lý 
bảo hiểm phi nhân thọ.

Nhờ vậy, cùng với sự quan tâm, giúp dỡ 
của Đàng bộ, Uỷ ban nhân dân tinh và sự hỏ 
trợ của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, 
Công ty Bảo hiểm Lai Châu luôn dạt tôc dộ 
tàng trưởng cao và hoàn thành tốt các kế 
hoạch dề ra. Nếu như năm 2001, doanh thu 
dạt 4,95 tỷ dồng thì dến năm 2002 đã tăng 

lên 5,44 tỷ dồng, tăng 18,5%. Riêng 6 tháng 
dầu nãm 2003, doanh thu dạt 4,2 tý dổng, 
tàng 70% so với cùng kỳ năm trước. Cùng 
với lãng trưởng doanh thu. Cõng ty cũng dã 
làm lốt nghĩa vụ dóng góp cho ngân sách 
Nhà nước. Năm 2002, nộp ngân sách cúa 
Cõng ty dạt 329,472 triệu dồng, tăng 63,4% 
so với nãm 2001, riêng 6 tháng dầu năm 
2003 dạt 304,048 triệu dồng.

Bẽn cạnh những thành tích trong hoạt 
dộng kinh doanh, thời gian qua, Công ty 
Bảo hiểm Lai Châu còn tích cực tham gia 
các công tác xã hội như: phối hợp với các 
ngành hữu quan tiến hành trao 100 suâì học 
bổng với số liền 20 triệu dồng cho trẻ em 
nghèo vượt khó, tài trợ cho trại trẻ mồ cõi 
huyện Tuần Giáo, lài trợ diém vui chơi giải 
trí cho trẻ em huyện Tủa Chùa với số tiền 
20 triệu dồng. Với tinh thần “Uống nước 
nhớ nguồn”. Cõng ty dã ùng hộ quỹ dền ơn 
dáp nghĩa 5 triệu dồng.

Tiến tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
lịch sừ Điện Biên Phủ và 55 năm ngày 
thành lập Đảng bộ linh Lai Châu, thực hiện 
chù trương của Chính phủ nhằm kiên cố 
hoá các trường học trong tinh, Công ty dã 
tham gia mua công trái với lổng số tiền 
300 triệu dồng và tranh thủ nguồn vốn cùa 
Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam dầu tư 
xây dựng kiên cô' hoá hai trường học tại hai 
huyện Phong Thổ và Tam Đường với tổng 
kinh phí dầu tư xây dựng 500 triệu dồng.

Hơn 20 nãm qua, cùng với sự phát triển 
của nền kinh tê' dâì nước nói chung và Lai 
Châu nói riêng. Cóng ty Bào hiếm Lai Châu 
dã trưởng thành và phát triển toàn diện trẽn tất 
cả các lĩnh vực. Phát huy sức mạnh tổng hợp. 
lập thể cán bộ nhân viên Công ty dang nỗ lực 
phấn dấu không ngừng dể dạt dược những 
thành tích cao hơn nữa. thiết thực chào mừng 
lề kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phù, góp phần dắc lực vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội cùa tinh.
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LAI CHAU INSURANCE COMPANY
FELLOW WITH WITH CHANGES OF THE 

HISTORIC LAND
A.v a special economy and a financial service pattern, 

the insurance charges in establishing insurance funds 
from contributions of social institutions and individuals 
for surmounting difficulties and hardships or ensuring 
production once unexpected risks happen. The Lai Chau 
Insurance Company, over the past 20. has always man­
aged to fulfil all of its assigned tasks and grown up step 
by step with the socio-economic life of this historic land 
of Lai Chau.

M
eeting demands of socio-eco­
nomic development in the 
locality, an insurance group 
of Lai Chau was established in 1980 

with three cadres. This group became an 
insurance office under Vietnam 
Insurance Company and Lai Chau 
Finance Department. And by February 
1989, in the context of demands for 
insurance in the society was sharply 
increasing and the ongoing restructure 
of the economic management regime, 
the insurance office was re-organised 
into Lai Chau Insurance Company 
under Decision No. 27 by the Ministry 
of Finance. Over 20 years of develop­
ment, the company has successfully 
played its political duties and made con­
siderable contributions to socio-eco­
nomic development of this province.

Disadvantageous business environment
As a mountainous border province 

with large topography, scared popula­

tion, low economic starting point, and 
local expenditures mostly depend on 
subsidies from the Central, the economy 
of Lai Chau is mainly self-sufficient one 
with neither spearhead industry nor key 
product. More than that, industries, 
small-scale industries, trade and servic­
es have developed every slowly in com­
parison with potentials of the province. 
Those features have negatively impacted 
on the business of Lai Chau Insurance 
Company. Because of poor intellectual 
knowledge of the local people, particu­
larly in remote, isolated and highland 
areas, the people are not really interest­
ed in insurance services and they even 
avoid of meeting insurance staff.

Furthermore, the school insurance is 
regarded as a potential of the company. 
However, it has faced many difficulties 
in collecting insurance fees due to scru­
ple to applying school insurance. The 
major reason is that all most of pupils 
are children of ethnic minority groups, 
whose parents are poor and not afford­
able for all school fees al the beginning 
of each school year, much’ less insur­
ance charge. In addition, the company 
has to counter with heated competition 
from other insurance businesses in the 
locality.

Company's growth - society's 
development

Facing such challenges, the compa­
ny's management board has defined that 
"the organ of the company must be con- 
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solidaied in terms of both quantity and 
quality of its employees if it wants to 
exist" Consequently, from being an 
insurance group with three people, the 
company has become a third grade 
insurance company under Vietnam 
Insurance Corporation. Its current staff 
includes 21 managers, of whom 70% 
are university graduates and 30% are 
high school graduates, and 169 agents 
who have sufficient knowledge and 
working skills to accomplish all 
assigned tasks.

On the other hand, the company 
has applied scries of policies and 
measures such as improving the quali­
ty of client services in terms of both 
exploitation and compensation, diver­
sifying services (school insurance, 
asset insurance, responsibility insur­
ance. etc.) and markets at all 12 dis­
tricts in the region. Of which the com­
pany has concentrated on tradition 
services, diversified exploitation mod­
els as supply channels, particularly the 
retails system of of non-life insurance 
agents.

Along with due assistance of the 
Party, People's Committee of the 
province as well as Vietnam Insurance 
Corporation, Lai Chau Insurance 
Company always gels high growth rale 
and fulfils all of its annual schedules. 
Its revenue increased up to VND 5.44 
billions by 2002, an increase of 18.5% 
over VND 4.95 billions of 2001. At the 
first six month of 2003. the revenue 
jumped up to VND 4.2 billions, 
increasing 70% over the same period 
of last year. The company has also 
actively contributed to the State budg­
et; its contribution to the State budget 
reached VND 329.472 millions in 

2002. an increase of 63.4% over 2001: 
and reached VND 304.048 millions in 
the first six month of 2003.

Parallel with its business, the com­
pany has actively engaged in social 
activities. For example, it has granted 
100 scholarships valued at VND 20 
millions to children of poor families 
but strive to overcome difficulties and 
hardships, and aided VND 20 millions 
to the construction of an orphans' camp 
in Tuan Giao district and a playground 
for children in Tua Chua district. More 
than that, in the spirit of "when drink­
ing water, think of its source” the 
company has contributed VND 5 mil­
lions to the fund for repayment.

Forward to commemorate 50 years 
of Dien Bien Phu historic victory, and 
55 years of Lai Chau Party 
Committee's establishment, and sup­
port the Government's policy on con­
solidating schools in the locality, the 
company has bought VND 300 mil­
lions of education bonds. Not only 
that, the company has made most of 
the capital of Vietnam Insurance 
Corporation to invest VND 500 mil­
lions in consolidating two schools in 
two districts of Phong Tho and Tam 
Duong.

Along with the development of the 
country in general and of Lai Chau in 
particular, the company has grown up 
in every aspect over the past 20 years. 
Making most of combined force, all 
employees of the company is persist­
ently striving to attain greater success­
es to commemorate 50 years of Dien 
Bien Phu historic victory, and make 
more considerable contributions 
towards the socio-economic develop­
ment of Lai Chau.
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sả KHOA HỌC, CỦNG NGHỆ VÀ MỒI TRƯỜNG LAI CHÂU
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG ĐỜI SốNG 

KINH TẾ - XÃ HỘI

Óng Đăng Văn Khán - Giám 
đốc Sờ Khoa học Cõng nghệ 

và Mói trường Lai Cháu

ĐẶNG VẢN KHÁN
Giám dốc sở Khoa học, Còng nghệ và Môi trường Lai Châu

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiên hộ khoa học công nghệ của 

những cán hộ làm công tác khoa học trên địa hàn tình Lai Chân dã 

góp phần làm thay doi sân sắc diện mạo dời sống kinh tế - xã hội cùa 

tỉnh. Có thể nói. cùng với các han, ngành hữu quan khác. Sà Khoa học. 

Công nghệ và Mói trường Lai Châu luôn là lực lượng xung kích, tạo 
dà dưa nén kình tế - xã hội linh phát triển lên tâm cao mới.

Đ
ối với một tinh miền núi diều kiện kinh tế- 
xã hội còn nhiều khó khăn như Lai Châu, 
việc dẩy mạnh các hoạt dộng nghiên cứu, 
ứng dụng các liến bộ khoa học - công nghệ vào dời 

sống là vô cùng cần thiết. Nhận thức rõ diều dó, 
trong những nãm qua. những người làm công lác khoa 
học trên địa bàn tính dã không ngừng học hỏi, nghiên 
cứu nhiều dề tài, ưiển khai thực hiện dự án, góp phần 
không nhỏ trong sự nghiệp: 'hát triển kinh tế - xã hội 
của tinh, nhất là trong lĩní. vực nông - lâm - ngư 
nghiệp, xóa dói giảm nghè' I.

Trưởng thành cùng năm tháng
Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, với 

nhiều lần thay dổi cá về lố chức lẫn lên gọi, ngày 
16-7-1994, Sở Khoa học. Cóng nghệ và Môi 
trường Lai Châu chính thức dược thành lập, dánh 
dấu một giai doạn phát triển mới. Từ dó dến nay, 
Sờ Khoa học. Cóng nghệ và Môi trường Lai Châu 
dã trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về công tác khoa học - kỹ thuật 
mà Đảng bộ, chính quyền và nhãn dân các dân tộc 
Lai Châu giao phó.

Hiện nay, Sơ có 5 phòng chuyên món và 1 dơn 
vị trực thuộc là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - 

Chất lượng. Số cán bộ làm công lác quản lý dược 
dào tạo về chuyên mõn, nghiệp vụ dã cơ bàn dáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ dược giao. Hàng năm, 
Sở đã tạo diều kiện cho lất cả cán bộ tham gia các 
lớp dào tạo nghiệp vụ, chuyên môn ngắn và dài 
ngày thõng qua các loại hình dào tạo chính quy lập 
trung, chuyên lu, tại chức, dạy nghề,... và di tham 
quan, học hỏi kinh nghiệm các linh bạn. Do dó, 
trình dộ và năng lực cùa dội ngũ cán bộ sở ngày 
càng dược nâng lên. Số cán bộ có trình dộ dại học 
hiện chiếm 7,48%. Bén cạnh dó, Sở dặc biệt chú 
trọng cóng tác dầu tư dổi mới trang thiết bị phục 
vụ cõng tác chuyên môn như: kiềm dịnh, kiểm 
nghiệm trong do lường và kiểm tra chất lượng sàn 
phẩm hàng hoá, các thiết bị do về mõi trường, hệ 
thống máy tính dược kết mạng nội bộ và kết nối 
Internet,

Cùng với sự trưởng thành của Sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường, dội ngũ cán bộ làm 
công tác khoa học cũng khỏng ngừng được củng 
cố về số lượng. Tính dê'n ngày 31-12-2001, toàn 
tinh có 12.495 cán bộ công chức nhà nước làm 
công tác khoa học, trong đó 35 người có trình dộ 
trẽn dại học, 2.111 người có trình dô đại học, bình 
quân 38 cán bộ dại học/vạn dân.
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

Góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương
Sự trưởng thành của Sở Khoa học, Cồng nghệ và 

Môi trường Lai Châu nói chung và những người làm 
công tác khoa học nói riêng có ý nghĩa không nhỏ 
dối với quá trình phát ưiển kinh tê' - xã hội của tinh. 
Điều dó dược khẳng dịnh thông qua hiệu quà của các 
dề tài, dự án dược ứng dụng rộng rãi vào dời sống. 
Đặc biệt, trong 5 năm trở lại dây, hoạt dộng khoa học 
và công nghệ của tinh dã có sự phát triển về chiều sâu 
theo hướng tập trung dầu tư cho các dể tài, dự án lớn 
có ý nghĩa thiết thực dối với dời sống kinh tế - xã hội, 
góp phần chuyển dổi cơ cấu kinh tê' của dịa phương. 
Trong thời kỳ này, 29 dự án mục liêu, 12 dể tài 
nghiên cứu phát triển, hỗ trợ ứng dụng 13 tiến bộ kỹ 
thuật dược triển khai. Các dự án mục liêu, dự án hồ 
ượ ứng dụng tiến bô khoa học - kỹ thuật đã dược tổ 
chức triển khai với quy mô lớn, tâp trung nhằm hình 
thành mô hình sản xuất cho năng suất và hiệu quả 
cao, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, dồng 
thời thông qua dó, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình 
dộ sản xuất cho người lao dộng.

Trong dó, thành lựu nôi bạt nhất của Sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường Lai Châu dạt dược là trong 
lĩnh vực nóng nghiệp. Để nâng cao hiệu quả kinh tê' 
trong sản xuất nông nghiệp, nhiều năm qua, Sở dã 
ưiển khai thực hiện nhiều dề tài, dự án chuyển giao 
công nghệ, úng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
khảo nghiệm các giống mới về cây trồng, vật nuôi 
cho phù hợp với dặc thù của lừng dịa phương, tạo sự 
chuyển dịch mạnh trong sản xuâì nông nghiệp.

Những thành lựu khoa học kỹ thuật dược ứng 
dụng vào sàn xuất dã góp phần lãng sân lượng 
lương thực trong toàn linh. Trong đó. sàn lượng 
lương thực nám 2001 dạt 184,94 nghìn tấn, tăng 
28.2 nghìn tấn so với nãm 1995; giá trị sàn xuất 
nông - lâm nghiệp tăng bình quân 5.4%/nãm. Nhờ 
đám bảo lương thực ổn dịnh. nhiều huyện, thị xã và 
nhiều vùng dã chuyên sang trổng cây công nghiệp, 
cây ăn quả, chăn nuôi, làm trang trại, phát triển 
ngành nghề và làm dịch vụ. lừng bước cải thiện và 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khoa học - công nghệ không chi tạo nên súc song 
mới trong nông nghiệp mà còn tạo ra nhiều chuyển biến 
tích cục trong các ngành kinh tế khác, diên hình như 
ngành công nghiệp. Nhiều công nghệ hiện dại duọc áp 
dụng như sản xuất thuốc viên, in diện từ. xây dụng nhà 
máy lọc nuớc sạch, nhà máy chê'biến chè den. chê'biến

Bộ trường Bộ Khoa học - Cóng nghệ Chu Tán Nhạ thăm và làm việc 
tại Sà Khoa học. Cõng nghệ và Mói trường Lai Châu

Sở Khoa học, Công nghệ và Mói trường Lai Cháu dã tuyển chọn và dưa vào sản xuất tập đoàn giông 
mới có năng suối, chất lượng tốt như: giông lúa nước IR64, CR203, tạp giao I, tạp giao 4, giông lúa chịu 
hạn (CH2, CH 185)...; giống ngõ F1-LVN10; dậu tương DT84, D42; giông nám; tập đoàn cây án quà, tập 
đoàn cây công nghiệp và các giống vật nuôi như: bò lai sind, lợn hướng nạc, gà siêu trúng, tam hoàng, cá 
chép lai 3 dòng, ró phi đơn tính, tóm càng xanh,...

Các dự án xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thám canh tăng năng suôi dạt két quà tỏi, 
dược áp dạng rộng rãi ở cánh đồng Ba Quài, Chiềng Sinh, Mường Ảng huyện Tuần Giáo; Bình Lu huyện 
Phong Thổ; Mường Báng huyện Tủa Chùa; thị trân Sìn Hồ; Mường Mươn huyện Mường Lay. Năng suất 
lúa ồ các vùng dự án đã đạt bình quán 50 - 60 tạ/ha/vụ, tăng 20 - 30%, nhiều vùng dạt nâng suất 70-90 
tạlhalvụ; háng trăm ha ngô có năng suôi 40 - 50 tạlhalvụ, tăng 30 - 40%; gần 1.000 ha dậu tương trồng 
trên đất 1 vụ ở 5 huyện, thị đạt nâng suất bình 15 - 20 tạ/ha, tâng 20 - 50%.
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Trong lĩnh vực mói trường, sở Khoa học, Công nghệ và Mói trường Lai Cháu dã tiến hành diều 
tra, quan trắc, nghiên cứu, dánh giá diền biên mói trường lũ lụt, dộng dát,... tập trung bảo vệ, phát triển 

mõi trường bền vững cho một số vùng trọng diêm dán sinh kinh té, các trung tám dó thị,... Xây dựng 

các giải pháp truyền thống, xáy dựng và thấm dịnh báo cáo tác dộng mõi trường dối với các dự án, cơ 

sở sản xuất theo luật định, tuyèn truyền giáo dục, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới 

và tiến bộ kỹ thuật vào xừ lý mõi trường.
Trong lĩnh vực tiêu chuẩn do lường - chất lượng cũng dạt nhiều thành tựu. Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường - Chất lượng trực thuộc sờ Khoa học, Công nghệ rà Mòi trường Lai Cháu hàng năm đã tiên 

hành quản lý tót chát lượng hàng hoá trên dịa bàn tỉnh.

gỗ ờ Điện Biên, sấy nông sàn bằng máy hồng ngoại, Nhà 
máy Thuý diện Nà Lơi, Nậm Si Lường và hàng nghìn 
máy phát diện nhó ờ các dịa bàn xìing sãu, vừng xa.

Sự phát triển cùa kết câ'u hạ tầng trong vài năm 
gần dày cũng có dóng góp không nhó cúa những 
thành tựu khoa học và cóng nghệ. Nhiều cõng trình 
xây dựng trọng diêm nhờ ứng dụng khoa học 
công nghệ liên tiến như: ứng dụng cõng nghệ tin 
học vào thiêì ké' và lập dự toán, dầu tư thiết bị kỹ 
thuật kiêm nghiệm chất lượng vật liệu và công 
trình nên dã giảm thiêu dược chi phí, dảm bảo chất 
lượng và lãng lính thấm mỹ. Cũng nhờ ứng dụng 
các tiến bộ kỹ ihuật, ngành giao thông tinh đã tiến 
hành thi công cọc móng khoan nhồi kích thước 
lớn, thay phương pháp bẻ lóng côì thép bàng bê 
lông dự ứng lực trong xây dựng nhiều cây cầu 
trọng diếm như: cầu Phiêng Đanh, cầu dây vãng 
Nậm Thanh, thay ghép mặt cầu ban thép bằng bẽ 
lông cốt thép, rái bê tòng nhựa nóng mặt dường.

Các đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật không chí tập trung trong 
các lĩnh vực kinh tế mà còn trong cã lĩnh vực khoa 
học xã hội nhãn vãn. Trong 5 nãm qua, Sờ dã có 23 
đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: biên soạn 
lịch sứ Đảng bộ tinh. Cóng an tính, Bộ Chi huy 
Quán sự tinh; nghiên cứu bàn sắc vãn hoá các dân 
tộc (Thái, Mỏng, Hà Nhì,...); nghiên cứu giáo dục 
môi trường: nghiên cứu lấy sán dây bàng y học cố 
truyền; dề tài nghiên cứu các hoạt dộng về tuyên 
truyền dạo trái phép,... Kết quả nghiên cứu của các 
dề tài này phục vụ thiết thực cho công lác quàn lý 

và chi đạo cùa các ngành, làm căn cứ khoa học 
giúp Tinh uỷ, Uỹ ban nhân dãn linh xây dựng các 
chú trương, chính sách cúa linh.

Ngoài ra, khoa học - công nghệ cũng dã góp 
phần không nhỏ vào quá trình phát triến cùa nhiều 
lĩnh vực như bưu chính - viền thõng bàng việc ứng 
dụng công nghệ cao xây dựng cấu trúc mạng viền 
thòng theo dặc thù cúa tính miền núi; ứng dụng 
công nghệ thông tin vào quăn lý nhà nước; ứng 
dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện dại nàng 
cao hiệu quá khám chữa bệnh,... Nhờ dó, diện mạo 
thành thị, nông thôn, miền núi cùa Lai Châu dã có 
sự thay dổi tích cực trong những năm gần dây.

Từ năm 1999 dến năm 2003, việc tổ chúc thực hiện 
các dự án, dề tài khoa học xã hội nhãn văn và khoa học 
tự nhiên dã lập hợp dược 31 dơn vị trong tinh và 9 viện 
khoa học tham gia với hàng trăm cán bộ có trình dộ kỹ 
sư, thạc sĩ, tiến sĩ. So với 5 năm trước, tống sô' đề lài, 
dự án mới tăng 40% và tống sô' kinh phí dầu tư cho các 
dề lài dự án tăng 120% (13.396 triệu đổng). Hiệu quà 
kinh tê' - xã hội do khoa học - công nghệ dem lại ngày 
càng dược nâng cao, góp phần khắng dinh vị thế cùa 
khoa học - công nghệ trong dời sống xã hội.

vươn lên tầm cao múi
Đê dẩy mạnh và nàng cao hiệu quả các hoạt dộng 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào dời 
sống kinh tẻ' - xã hội, trong thời gian tới. Sớ Khoa 
học. Cõng nghệ và Môi trường Lai Châu cẩn tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đàng, quản lý của 
Nhà nước dối với hoạt động khoa học - công nghệ.
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

Tạo lập, phái triển thị mrờng khoa học - công 
nghệ như lạo lập môi inrờng kinh tế - xã hội thuận 
lợi, cạnh tranh lành mạnh, bình dảng. thúc dẩy ứng 
dụng thành tựu khoa học - công nghệ và dổi mới 
công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội cúa 
tính; nâng cao môi trường pháp lý, hệ thõng chính 
sách phù hợp dê khuyến khích và thúc dấy các 
hoạt dộng thị trường khoa học - cõng nghệ.

Nâng cao môi trường pháp lý, hệ thống chính 
sách phù hợp về sờ hữu trí tuệ. Tăng cường công 
tác thanh tra chuyên ngành khoa học - cóng nghệ 
dối với các dự án, dề tài nghiên cứu, cõng tác do 
lường chất lượng mõi trường.

Ban hành cơ chế, chính sách dầu tư, tài chính dối 
với các dự án, dề lài nghiên ci'ru khoa học; tãng dầu 
tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học - công nghệ 
ờ mức 2% ngân sách chi thtrờng xuyên cùa linh.

Tập trung phát triên nguồn lực, rà soát, quy 

hoạch, xây dựng, thực hiện chiến lược dào tạo và sử 
dụng hiệu quà dội ngũ cán bộ khoa học - cõng nghệ 
của tinh, cúa ngành và huyện, thị. (ián công tác quy 
hoạch cán bộ với xây dựng dào tạo, dào tạo lại, bổi 
dưỡng cán bộ khoa học - kỹ thuật dế chuẩn hoá và 
trên chuẩn hoá, từ dó dáp ứng yêu cáu cóng nghiệp 
hoá, hiện dại hoá, phát triển kinh tẽ'- xã hội cùa tinh.

Sớ Khoa học, Công nghệ và Mõi trường nói 
chung và những cán bộ làm công tác khoa học nói 
riêng cúa Lai Châu dã có những dóng góp to lớn 
trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, dặc biệt 
là trong sự nghiệp cõng nghiệp hoá, hiện dại hoá 
nông nghiệp, nông thỏn, góp phần cái thiện và nâng 
cao chất lượng cuộc sóng cho dồng bào các dãn tộc 
trẽn dịa bàn. Với linh thần vượt khó di lén. những 
ngtrời làm còng tác khoa học cúa tinh vần dang 
ngày dẽm hãng say. miệt mài nghiên cứu góp phán 
dựng xây mánh dất Lai Châu ngày càng giàu dẹp.

LAI CHAU DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
AFFIRM A VITAL ROLE IN SOCIO-ECONOMIC

DEVELOPMENT
DANG VAN KHAN

Director of Lai Chau Department of Science, Technology and Environment

Subjects of Lai Chau Department of Science, Technology and Environment on been research­
ing and applying scientific and technological advancements for business and production have 
made significant contributions towards the socio-economic life of the province. Likely to say that 
the department, together with other branches and agencies, has always been the vanguard in 
boosting the socio-economic development of Lai Chau.

A
s a mountainous province with many 
socio-economic difficulties, the research 
and application of scientific and technical 
advances for improving the living standards in Lai 

Chau are extremely important. Acknowledging 
their role, the science staff has made a consider­
able proportion to the socio-economic develop­
ment in the province. Over the past several years, 
they have persistently studied lots of subjects and 

carried out many projects, as especially in sectors 
of agriculture, forestry and aquaculture as well as 
poverty reduction.

Growing up through the time
After over 40 years of existence with many 

changes in terms of both organisation and name, 
the Department of Science. Technology and 
Environment Lai Chau was officially established
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Dự án thăm canh ưóng đận xen lẩn trồng ngó lại xã Mường Đàng 
(huyện Tuân Giáo)

on July 16 1994, making a new mile stone for the 
development progress of this entity. Since then, the 
department has grown up in terms of all, well per­
formed the State management task on science and 
techniques assigned by the provincial Party and 
authorities and the people.

Up to now, the department has five technical 
divisions and one junior unit - Standards Control 
and Quality Measure branch. Professionally 
trained cadres in management positions have basi­
cally met all demands of their assigned duties. 
Every year, the department gives favourable con­
ditions for its cadres and workers to engage in 
short and long term training courses, intensive and 
extensive training courses under gathered or non­
gathered patterns as well as technical visits to 
other provinces. Consequently, the professional 

background and skills of its staff are nonstop 
improving. University graduates have accounted 
for 7.48% so far. A part from that, the department 
has made much of investing in and renewing its 
facilities such as equipment for measuring and 
evaluating quality of goods, tools for evaluating 
the environment, the computer system.

Parallel with the development of Department of 
Science. Technology and Environment Lai Chau, 
the scientist group of the province has been grow­
ing up day by day. By December 31s' 2001, there 
were 12,495 civil servants engaged in scientific 
activities, 35 of them are post graduates. 2,111 
university graduates, and on average there were 38 
university graduates out of every 10,000 people.

Renewing the locality's image
The development of the Department of Science, 

Technology and Environment Lai Chau in general 
and the scientist staff in particular has meaning­
fully contributed to the socio-economic develop­
ment of this mountainous province. This is identi­
fied with many feasible studies and projects that 
have put in use widely in the province over the past 
period. Significantly, during the five recent years, 
activities of science and technology in the locality 
have focused intensively on bid subjects and proj­
ects meaningful to the socio-economic life and the 
economic restructure in the region. During this 

Department of Science, Technology and Environment Lai Chau has selected and then put in use groups 
-of new high-yield seedlings such as paddy rice ỊR64, CR203, cross breeding No.l and No.4, dry rice 
(CH2, CHJ85), etc; new corns such as F1-LVN10, soybean DT84, D42; mushroom, groups of fruit trees 
and industrial crops, as well as groups of cattle and poultry like crossbreeding cows, super-meat pigs, 
super-egg laying hen, China original fowl, crossbreeding carp, unisexual tilapia, and crayfish, etc.The 
department has well performance of carrying out projects on transferring scientific and technical 
advances in intensive cultivation to fields of Ba Qaui, Chieng Sinh, MuongAng in Tuan Giao district, 
the field of Binh Lu of Phong Tho district, Nuong Bang of Tua Chua district, Sinh Ho town, Muong 
Muon of Muong Lay district. The paddy yield in areas of those projects has reached 5-6 
tonnes/hectares/crop on average, increased by 20-30%,some areas achieved the product of 7-9% 
tonnes!ha!crop, hundreds of products of maize have been grown with the yeild of 4-5% tonnes/ha/crop, 
an increase of30-40%; nearly one 1,000 hectares of soybean in the five districts have the yield of 1.5-2 
tonneslhectarelcrop, an increase of20-50%.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

time, 29 target projects and 12 study subjects on 
application of 13 technical advances have been 
brought into full play. They have been put into 
practice on a large scale aiming to high-yield and 
efficient production patterns for the society as well 
as improving the working skills of workers.

Achievements in agriculture are the most visi­
ble success of the Department of Science, 
Technology and Environment. Aiming to enhance 
the efficiency in agriculture production, the depart­
ment over the past years has carried out many sub­
jects and projects on applying scientific and tech­
nical advances in new seedlings and breeding due 
with conditions in each specific region. This has 
speeded up the development of the agriculture.

That scientific and technical advances have 
been applied for agriculture production has 
increased the gross food productivity of the 
province. Of which, the gross agriculture produc­
tion reached 184,940 tonnes in 2001, increasing 
28,200 tonnes over 1995; the total value of agri­
culture and forestry production has increased 
5.4% per year on average. Consequently, the food 
security, to some extend, is ensured now. And 
therefore, districts, towns have started to plant 
industrial crops, fruit trees, raise cattle and poultry, 
establish large scale farms, develop handicrafts as 
well as engage in the service industry. As a result, 
the living standard of the local people is gradually 
improved day after day.

The application of scientific and technical, 
advances has brought not only new vitality for agri­
culture, but also positive changes to other economic 
sectors; of which the industry is a typical example. 
Many modem technologies have been applied such 
as technologies for tablet production, electronic 
printing, safe water producing factory, black tea dry­
ing plant, timber processing plant of Dien Bien, agri- 
culture-product drying machines with infrared-rays, 
hydro power plants of Na Loi, Nam Si Luong and 
thousands of small dynamos in remote areas.

More than that, science and technology have 
made a considerable contribution towards the 
development of infrastructure. Construction costs 

of many key basic constructions in the region has 
been minimized and their quality has been raised 
thanks to the application of advanced sciences and 
technologies such as the application of informatics 
for designing and cost estimation, and the invest­
ment in equipment for evaluating quality of con­
struction materials. In addition, the transport 
industry of the province has applied the technolo­
gy of filling drilled log with large diameter in 
stead of cement logs for key bridges of Phieng 
Danh, Nam Thanh; replace iron surface of bridges 
with steel and concrete, stretch out hot asphalt.

Even the application of modem science and 
technology has occurred in the humanitarian sci­
ence. Over the past five years, the department has 
studied 23 subjects on compiling the history of the 
provincial Party, Police, Command; cultural fea­
tures of ethnic minority groups of Thai, Mong, Ha

Intensive cultivation of corn VN 10

Nhi, etc., environment education; eliminating flat 
worm with tradition medical, illegal superstitions, 
etc. Those studies have served the management of 
the sector as well as set up scientific basis for 
developing policies of the provincial Party and 
People's Committee.

Furthermore, science and technology have 
speeded up the development of other sectors. For 
example, the post and telecommunication sector 
has used high technology in constructing a telecom­
munication network proper with mountainous fea­
tures; the informatics in state management, and 
modem advances of science and technology in 
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enhancing the efficiency of health care services, etc. 
As a result, the image of towns and rural areas of 
Lai Chau has positively changed in recent years.

For environment, the Department of Science, 
Technology and Envừonment Lai Chau has investi­
gated, studied and evaluated signals of floods, earth 
quake, etc in order to ensure a sustainable environ­
ment for key areas such as resident and urban zones, 
etc. Draw out measures and develop reports on envi­
ronmental impacts of projects and production zones. 
On the other hand, the department has focused on 
educating the attitude of environment protection and 
promoting the application of advanced science and 
technology for solving sewage and waste materi- 
als.In the quality standard control, the department 
has also made laudable achievements. The Quality 
Standard Control and Measurement Unit under the 
department has strictly conưolled the quality of 
goods in the province every year.

From 1999 to 2003, the implementation of proj­
ects and subjects of both social humanitarian and nat­
ural sciences has lured the engagement of 31 units 
and nine science institutions with hundreds of univer­
sity graduates, post-graduates and doctors. 
Comparing with five years before, the number of proj­
ects and subjects increased 40% and the total finance 
for them increased 120% (equivalent to VND 13,396 
billions). The socio-economic efficiency of science 
and technology has been improving consistently and 
this, has determined the leading role of science and 
technology in the social life of Lai Chau.

New steps forwafds
As an effort to further applying science and 

technology for improving the socio-economic life, 
the Department of Science, Technology and 
Environment Lai Chau is to improve the leader­
ship of the Party and the management of State on 
activities of science and technology during the 
upcoming years.

Creating and developing a market of science 
and technology as a favourable socio-economic 
envữonment for fair competition, boosting up the 
scientific and technological application for renew-

Trồng khoai láy vụ dóng lại vùng cao Sin Hồ

ing technology in all socio-economic sectors in the 
province. On the other hand, the legal framework 
and policies shall be improved in order to acceler­
ate market activities of science and technology.

Furthermore, the legal framework and policies 
on intellectual property right shall be improved. 
Activities of investigation and evaluation in terms 
of science and technology and environment of 
projects and study subjects shall be concentrated.

Investment and finance mechanism and poli­
cies on projects and study subjects of science and 
technology shall be issued. And the investment 
from the State budge in science and technology 
shall be raised up to 2% of the total regular budg­
et spending of the province.

The science and technology staff of the 
province shall be planned and further trained ant 
then economically used. The combination between 
cadre planning and training, re-training for scien­
tists so that they could be able to come up with 
demands of the province's story of industrialisa­
tion and modernisation.

The Department of Science, Technology and 
Environment Lai Chau in general and ail of its 
staff in particular have made great contributions to 
the socio-economic development of the province, 
particularly in the story of agricultural and rural 
industrialisation and modernisation which has 
improved the living standards of the local people. 
In the spirit of surpassing all difficulties, scientists 
of Lai Chau are diligently making greater efforts 
for a more prosperous province of Lai Chau.
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Phần V: Bức tranh toàn cảnh kinh tế Lai Châu

CHƯƠNG II: ĐA DẠNG HOÁ CÁC THÀNH PHẦN KINH TÊ

DOANH NGHIỆP LAI CHẤU
VẪN CÒN ĐÓ NHŨNG THÁCH THỨC

Mặc dù, mức dóng góp ngán sách còn hạn 
chế. nhưng nluTng thành quá mà hệ thống 
doanh nghiệp Lai Cháu dạt dược trong những 
năm qua, dã góp phần làm thay đổi nhanh 
chóng diện mạo của một tỉnh vùng cao biên 
giới phía Tây Bắc của Tố quốc. Tuy vậy, các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thực 
sự khai thác hết tiềm năng hiện có.

T
rong nhũng nãm qua, doanh nghiệp ưẽn địa 
bàn tinh Lai Châu dã phát triển nhanh cà về 
chất lượng lẫn sô' lượng. Các doanh nghiệp nhà 
nước sau khi dược sắp xếp và thành lập lại dã hoạt 

dộng có hiệu quả, giữ vai trò chủ dạo trong nền kinh 
tê' quốc dân. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
cũng dã có những bước tiến dài dể thích úng với nền 
kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa.

Doanh nghiệp nhà niràc - khẳng đỊnh vai trt chủ đạo 
trong nền kỉnh tế

Theo thống kê của Uỷ ban nhãn dân tỉnh, qua 
gần 10 năm triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp 
nhà nước, đến nay, tính Lai Châu có 52 doanh 
nghiệp đang hoạt dộng, với tổng sô' vốn dàng ký 
191.672 triệu đồng. Trong dó có 46 doanh nghiệp 
vìra và nhỏ với sô' vốn dăng ký 85.276 triệu dổng, 
chiếm 44% tổng só' vốn dãng ký. Hầu hê't các 
doanh nghiệp nhà nước hoạt dộng sản xuất - kinh 
doanh ờ các lĩnh vực quan trọng, tạo việc làm ổn 
dịnh cho 3.822 lao dộng.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp nhà nước 
dã không ngừng đổi mới trang thiết bị, đầu tư thêm 
dây chuyển sản xuất, mở rộng lĩnh vục hoạt dông sàn 
xuất kinh doanh nên doanh thu cùa các doanh 
nghiệp ngày càng tăng. Điển hình, trong sô' đó có

Sự phục hổi vá phát triển của các doanh nghiệp nhà nước 
đã góp phần thúc dãy kinh tế Lai Châu phát triển

Công ty Công trình giao thông, Công ty Xây dựng số 
2 Lai Châu, Công ty Xày dựng Điện Biên, Cõng ty 
Quàn lý và Sừa chữa dường bộ 226. Nếu như những 
năm trước kia, các công trình giao thõng, xây dụng 
trọng diểm của tính do các doanh nghiệp ngoài tinh 
thi cõng, thì đến nay các doanh nghiệp nhà nước trong 
tinh dã có dù năng lục dể bao trọn gói thầu và thi công 
dạt chất lượng cao. Doanh thu của các doanh nghiệp 
nhà nước (giai doạn 1998 - 2002) tăng bình quân 
10,5%/nãm, đạt 364.983 triệu đồ.ig vào năm 2002.

Hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhà nước tăng cao dã tạo công ăn việc làm 
và thu nhập cao cho hàng nghìn lao dông. Trong 
dó, diển hình là Công ty Tư vấn xây dựng Lai Châu 
với thu nhập bình quân của người lao đông dạt 2.5 
triệu dồng/tháng; Công ty Công trình Giao thõng 
Lai Châu không những dem lại thu nhập cao cho 
người lao động mà còn tạo điều kiện dể người lao 
dộng yên tâm sàn xuất.

Đồng thời, mức nộp ngân sách cũng ngày một 
tăng cao, từ 2.218 triệu đồng (nảm 1994) lên 7.375 
triệu dồng (năm 1998), tảng 3 lẩn so với năm 
1994. Đến năm 2002, tổng nộp ngân sách đạt 
17.618 triệu đổng, tảng 59% so với nâm 1998.

Số liệu thống kê trẽn cho thấy, các doanh 
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nghiệp nhà nước trên dịa bàn tinh có tóc dộ tăng 
trường cao và ổn dịnh, góp phần vào sự phát triển 
kinh tê' - xã hôi của tỉnh, dóng góp dáng kể cho 
ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 
nhà nước vẫn bộc lô những hạn chế như trình dộ tổ 
chức quản lý chưa cao, trang thiêì bị còn lạc hậu 
đã khiến nàng lực sản xuất - kinh doanh chưa dáp 
ứng dược nhiệm vụ mà Nhà nước giao phó. Để các 
doanh nghiệp nhà nước phát triển mạnh và tự 
khẳng định dược vai trò chủ dạo trong nền kinh tè, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này phát triển 
hơn nữa là việc làm cần thiết trong lúc này.

Sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp 
ngoài qũốc doanh

Trước khi Luật doanh nghiệp được ban hành, 
tinh Lai Châu chỉ có 23 doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh (20 doanh nghiệp tư nhân, 3 công ty trách 
nhiệm hữu hạn), với sô' vốn dăng ký là 32.728 triệu 
dồng, hoạt động chù yếu trong lĩnh vực xây dựng. 
Nhưng kể*từ khi Luật doanh nghiệp được Quốc hội 
thông qua và có hiệu lực thi hành lừ ngày 1-1- 
2000, luồng gió mới dã thổi vào hệ thống doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh Lai Châu, giúp hệ thống 
doanh nghiệp này phát triển nhanh cả về sô' lượng 
lẫn ngành nghề dăng ký kinh doanh.

Qua 3 năm thực hiện, tính dến tháng 3-2003, 
tỉnh Lai Châu đã có 117 doanh nghiệp tư nhân, 23 
công ty trách nhiệm hữu hạn và 1 công ty cổ phần, 
với tổng sô' vốn đăng ký gần 200 tỷ dồng. Lĩnh vực 
hoạt dông cũng được mở rông trên tất cả các lĩnh 
vực xây dựng - công nghiệp, thương mại và dịch 
vụ. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh dã mạnh 
dạn đầu tư, mua sấm máy móc, dổi mới ưang thiết 
bị, dây chuyền công nghệ dể nâng cao nãhg lực 
sản xuâì - kinh doanh, đổng thời tăng sức cạnh 
tranh với các loại hình doanh nghiệp khác. Vì thế, 
tổng doanh thu của doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh lăng mạnh trong những năm gần dây. Đặc 
biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân. Trong dó, 
năm 2002 tổng doanh thu dạt 292.554 triệu dồng, 
tăng 75% so với năm 2001; nộp ngân sách đạt 4 tỷ 
đồng, chiếm 6% ưong tổng thu ngân sách địa 

phương, tạo việc làm ổn dinh cho 3.000 lao dộng.

Những khó khăn cần khắc phục
Măc dù, doanh nghiệp trên dịa bàn tinh Lai 

Chàu phát triển nhanh cả về số lượng và quy mò 
hoạt dộng nhưng còn thiếu vốn dầu tư. trình dộ 
quản lý thấp, còng nghệ lạc hậu. Vì the, việc hợp 
tác với nước ngoài dể tranh thù nguồn về vón. 
công nghệ, dào tạo, lư vấn kiên thức quán lý là vô 
cùng cấp thiêì nhằm khai thác dược tiềm năng về 
du lịch, phát triển nghề rừng, khai thác chế biến 
nông làm sản và khoáng sán cùa linh.

Hơn nữa, hiện nay, Lai Châu chưa có các kênh 
huy dộng vốn hiệu quà như việc phát hành trái 
phiếu, cổ phiêu,... Nguồn vốn vay chù yếu là vốn 
vay cùa ngân hàng, các tổ chức tín dụng nén mức 
lãi suâì tương dối cao so với khà năng và cơ hội phát 
triển cùa mỗi doanh nghiệp. Do dó, dê xúc liến các 
doanh nghiệp ở Lai Châu phát triến, tang cường 
ngồn vốn hồ trợ là vô cùng cấp thiết và cấp bách.

Do hoạt dộng tại một tinh miền núi. các doanh nghiệp 
trên dịa bàn tinh, dặc biệt dối với các doanh nghiệp vùa 
xà nhỏ ít có cơ hội dược tham gia các lớp tập huah, dào 
lạo về quản lý do các trung tâm dào tạo lổ chức. Do dó, 
nhu cầu dào tạo, bồi dưỡng kiến thúc quân lý, kiến thức 
makerting của các doanh nghiệp là hết súc cần thiết.

Bẽn cạnh dó, Uỷ ban nhân dân tinh cần tăng 
cường các hoạt dộng dịch vụ nhầm giúp dỡ các 
doanh nghiệp trong việc liếp cận thị trường trong 
và ngoài nước, dịnh hướng cho các doanh nghiệp 
khi tham gia vào thị trường nước ngoài. Đổng thời, 
thành lập các trung tâm trợ giúp pháp lý dể hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong việc nắm bắt thõng tin về 
thị trường giá cả, thông tin thương mại và các 
chính sách, pháp luật cùa Nhà nước. Có như vậy, 
tính chuyên nghiệp của các loại hình doanh nghiệp 
mới dược nàng lên và khi dó hoạt dộng sàn xuâì - 
kinh doanh mới có hiệu quả. Ngoài ra, Trung 
ương, Uỷ ban nhân dân linh cần có những chính 
sách bảo hộ nhất dịnh dối với doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao dông dịa phương, hoạt dộng ở 
những lĩnh vực công nghiệp ché' biến nông - lãm 
sản, sản xuất hàng hoá xuất khẩu.
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Part V: An Overall Picture of Lai Chau Economy

CHAPTER II: DIVERSIFYING ECONOMIC CLASSES

LAI CHAU ENTERPRISES
CHALLENGES STILL REMAIN

Despite the limited budget contribution rale, 
the achievements attained by the system of Lai 
Chau enterprises over the past years have 
made contribution to rapid changes in the 
image of the Northwest border upland 
province of the Fatherland. However, enter­
prises over the province have not virtually 
made full use of existing potentials.

O
ver the past years, enterprises across Lai 
Chau province have speedily grown in 
both quality and quantity. The state- 
owned enterprises after their arrangement and re­

establishment have efficiently operated, playing a 
decisive role in the national economy. The non­
state enterprises have also made remarkable devel­
opments to keep pace with the socialist-oriented 
market economy.

State-owned enterprises - asserting the decisive role 
in the economy

According to the statistics by the Provincial 
People's Committee, after nearly 10 years of putting 
the state Corporate Law into practice, up to now, Lai 
Chau province is home to 52 operating enterprises, 
with the total registered capital of VND191.672 mil­
lion. Of which, there are 46 small and medium 
enterprises with the registered capital of 
VND85.276 million, making up 44% of total regis­
tered capital. Most of the state-owned enterprises 
carry on their production - business in crucial fields, 
creating stable jobs for 3,822 labourers.

Over the past years, the state-owned enterprises 
have unceasingly modernised equipment, invested

additional production lines, expanded production - 
business operation fields, as a result, the enterpris­
es' revenue is continually increasing. Typically, 
there includes Communication Works Company, 
Lai Chau Construction Company No.2, Dien Bien 
Construction Company, Company of Road 
Management and Repair 226. In previous years, 
the provincial key construction and communication 
works were carried out by the non-provincial enter­
prises, up to now, the provincial state-owned enter­
prises have possessed sufficient capability of 
investing in all items of bidding package and 
accomplishing them with high quality. The state- 
owned enterprises' annual revenue (in the period of 
1998 2000) increased by 10.5% on average,
achieving VND364,983 million in 2002.

High increase in production - business efficien­
cy of the state-owned enterprises has created 
employment and high income for thousands of 
labourers. Topically, Lai Chau Construction 
Consultancy Company with per capita income 
achieves VND2.5 million per month; Lai Chau 
Communication Works Company not only brings 
high income to its labourers but also facilitates 
them to work with mind at ease.

Concurrently, budget contribution rate was 
incessantly increasing, from VND2.218 million 
(in 1994) up to VND7,375 million (in 1998), a 
triple over 1994. By 2002, total amount of budget 
contribution reached VND17.618 million totally, 
an increase of 59% over 1998.

The above numbers show that the provincial 
state-owned enterprises attain high and steady 
growth rate, helping the provincial socio-economic 
development cause and making considerable con­
tribution to State budget. However, the state-owned 
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enterprises still expose restraints namely poor man­
agement standard, outdated equipment making 
production - business capability fail to satisfy the 
tasks entrusted by the Stale. So as to help the state- 
owned enterprises dramatically develop and them­
selves assert their decisive role in the economy, 
facilitating these enterprises to make further devel­
opments is a necessary task at present.

The growth of non-state enterprise system
Before the issuance of the Corporate Law, Lai 

Chau province had only 23 non-State enterprises 
(20 private enterprises, three companies limited) 
with the registered capital of VND32.728 million 
mainly operating in the construction field. 
However, ever since the Corporate Law was 
approved by the National Assembly and came into 
effect on January I'1 2000, the new gust of wind 
has blew into the system of non-State enterprises 
in Lai Chau, helping it speedily grow up in both 
quantity and registered business lines.

After three years of implementation, by March 
2003, Lai Chau province was home to 117 private- 
owned enterprises, 23 companies limited and one 
joint-stock company, with total registered capital 
of approximately VND200 billion. Production 
field is also enlarged in all sectors of construction 
- industry, trade and services. Non-state enterpris­
es have boldly invested in buying machines, mod­
ernising equipment and technological line with an 
aim to enhance production business capacity, 
simultaneously speed up competitiveness of other 
types of enterprises. Hence, total revenue of non­
state enterprises has vigorously increased in recent 
years, especially that of private enterprises. Of 
which, in 2002, total revenue obtained 
VND292.554 million, an increase of 75% over 
2001; VND4 billion was contributed to the State 
budget, accounting for 6% of total local budget 
income, generating stable jobs for 3,000 labourers.

Difficulties to be surmounted
Although enterprises across Lai Chau province 

are growing fast in quantity and operation scale, 
they still remain insufficient in investment capital, 
poor management standard and out-of-date technol­
ogy. Accordingly, the cooperation with foreign part­
ners to make use of the sources of capital, technolo­
gy, training and management knowledge consultan­
cy is definitely essential for promoting tourism 
potentials, expanding forest occupation, exploiting 
and processing the provincial mineral and agro­
forestry products.

In addition, currently Lai Chau has no channels 
of efficiently mobilising capital such as issuing 
bonds, share certificates, etc. The main sources of 
capital borrowing are from the banks and credit 
organisations, therefore, the interest rate is rela­
tively high in comparison with development capa­
bility and opportunity of each enterprise. Thus, to 
stimulate the enlargement of Lai Chau's enterpris­
es, raising supported capital source is absolutely 
essential and urgent.

Owing to operating in a mountainous province, 
the provincial enterprises, specifically small and 
medium ones, rarely seize the chance to join in 
training classes on management held by training 
centres. Consequently, marketing and manage­
ment knowledge nurturing and training demand of 
enterprises is exceedingly necessary.

Furthermore, the Provincial People's 
Committee should strengthen service activities 
aiming to help enterprises approach foreign and 
domestic market, direct them in participating in 
the international market. Al the same time, it is 
necessary to establish legal assistance centres to 
assist enterprises to grasp information about price 
market, trading information and law policies by 
the State. In so doing, professionalism of enter­
prise types will be enhanced and then production - 
business activities will be efficient. Moreover, the 
Central, Provincial People's Committee should 
mapped out fixed protective policies for local 
labour-intensive enterprises operating in the 
industry of processing agro-forestry products and 
producing goods for export.
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Phần VI: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tê'

PHÁT HUY NGUỒN Lực ĐAU TU 
CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NGUYỄN ĐẢNG ĐẠO

Giám dốc sở Kế hoạch và Đáu tư Lai Cháu

Trong những năm gần dãy, dược sự hổ trợ cúa Trung ương. vân dầu 
tư phát triển vào Lai Châu không ngừng tăng lẽn. vốn dầu tư lừ các 

doanh nghiệp cũng chiếm tỷ lệ lớn, góp phần mang lại hiệu quá thiết 
thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ctỉa dịa phương.

Ông Nguyên Đãng Đạo - 
Giám đốc Sờ Kế hoạch và 

Đáu lư Lai Châu

N
hịp dộ lăng irướng GDP bình 
quân giai cioạn 2001 - 2003 
dạt khoảng 7.5%/nãm. số hộ 
dói nghèo giảm bình quân 5%/nãm. 

Hệ thống kêì cău hạ tầng cùa tinh 
dược dầu tư xây dựng và phát triến 
mạnh, dê'n hết năm 2003, dã có 
147/157 xã phường có dường ôlô dến 
trung tâm xã, 61 xã, phường có diện. 
Thành quà to lớn mà Đáng bộ, chính 
quyền và nhàn dân các dán tộc Lai 
Châu dạt dược dó có sự hỗ trợ của 
Trung ương, các Bộ, ngành và những 
nỏ lực cùa các doanh nghiệp trong 
tinh cùng hướng tới mục liêu "vì một 
Lai Châu ngày càng giàu dẹp”

Huy động mọi nguốn lực cho đầu hí 
phát triển

Trong những năm gần dây, khu 
vực miền núi nói chung. Lai Châu nói 
riêng nhận dược sự quan tâm dặc biệt 
cùa Đàng và Nhà nước trong phát 
triển kinh té' - xã hôi với các chương 
trình, dự án thiết thực như: Quyết 
dịnh 186 về phát triển kinh té' - xã hội 
ở 6 tinh miền núi phía Bắc (giai doạn 
2001 - 2005), Quyết dinh sô' 135 về 
dầu tư xảy dựng cơ sở hạ tầng các xã 
dặc biệt khó khãn, Quyết dịnh sô' 
159 về xoá phòng học tranh tre nứa 

lá,... Bẽn cạnh dó, với sự hỏ trợ cùa 
các Bộ, ngành Trung ương, dặc biệt 
là Bộ Giao thòng Vận tái, ngành 
diện lực, btni diện, các linh bạn, các 
tố chức quốc tẽ', cùng sự nỏ lực cứa 
dịa phương trong huy dộng vốn dấu 
tư từ các doanh nghiệp và các thành 
phần kinh tê' lập trung cho dáu tư 
phát triển kinh tẽ' xã hội linh, 
nguồn vón dầu tư vào l^ai Châu dã 
tăng mạnh. Tổng mức dầu tư toàn xã 
hội có sự gia lãng dáng kế. Giai đoạn 
1996 - 2000. khoảng 2.200 tý dổng 
dã dược huy dộng, tăng gấp gấn 2 
lần so với thời kỳ 1991 - 1996. Trong 
giai doạn 2001 - 2003, ước huy động 
dược khoảng 2.671 tỷ đổng, trong dó 
năm 2001 ước dạt 721 tý dổng. năm
2002 ước dạt 890 lý dóng và năm
2003 ước dạt 1.060 tý dổng.

Cơ câ'u vốn dầu tư vào Lai Châu 
ngày một da dạng, ngoài sự tâng 
cường giúp dỡ có hiệu quá từ Chính 
phù và các Bộ. ngành Trung ương, 
vốn dầu tư huy dộng trẽn dịa bàn 
cũng không ngừng tăng lẽn. đáng 
chú ý là vốn dầu tư từ các doanh 
nghiệp, thành phán kinh tế ngoài 
quốc doanh và vòn dầu tư trong nhãn 
dân chiếm tý lệ ngày một lớn, thê 
hiện tính tích cực trong việc huy
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dộng nội lire cho dầu tư phát triển. Đến nay. nhiều 
dự án xây dựng theo hình thức BOT. BO dã di vào 
vận hành, khai thác có hiệu quá nhtr: Nhà máy 
Thùy diện Nà Lơi, còng suất 9.300 kW do Tổng 
cõng ty Sõng Đà làm chù dầu tư: Nhà máy Xi 
mãng Tuần Giáo, công suãì .32 nghìn tấn/nãm do 
một doanh nghiệp tư nhãn dầu tư. Đây là những 
minh chứng khảng định sự thành công bước dầu 
cùa tinh trong việc huy dộng vốn dầu tư phát triển.

Đặc biệt, trong những nãm qua, Lai Châu đã có 
dự án dầu tư trực tiếp nước ngoài dược thực hiện 
(dự án khai thác dá den ở khu vực thị xã Lai Châu); 
một số dự án dang dược xem xét cấp phép dầu tư 
như trổng và chế biến chè ờ khu kinh lẽ Pa 
Khoang; thăm dò. khai thác khoáng sàn ở Phong 
Thổ. Sìn I lổ. Tuy số vốn dầu ttr còn khiêm lốn. 
hiệu quá kinh lê' còn hạn chế do dang irong giai 
đoạn dầu triển khai thực hiện, song diều dó chứng 
ló Lai Châu dã và dang dược các nhà dầu tư nước 
ngoài chú ý dẽ'n.

Để dõng vốn phát huy sức mạnh
Số vón huy dộng dã dược phân bo (đói với 

nguồn ngân sách) và dinh hướng dầu tư (dối với 
vốn dầu tư ngoài ngân sách) phục vụ cho mục liêu 
tăng trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tê' và phát 
triển vãn hoá - xã hội. Trong dó. vốn dầu tư cho 
các ngành sán xuất và hạ tầng kinh tế chiếm 75 - 
80% lổng số vốn huy dộng. Vốn dầu tư cho các 
lình vực về kết cấu hạ tầng xã hội chiếm 20 - 25% 
lổng nguồn vốn huy dộng.

Nhờ có dịnh hướng trong việc phân bổ và sir 
dụng vốn dầu tư, từ năm 2001 trở lại dây, nguổn 
vô'n dầu tư vào Lai Cháu dã phát huy hiệu quá thiêì 
thực trên tâì cả các lĩnh vực cùa dời sống xã hội. 

Trong lĩnh vực giao thông, 220 km quốc lộ 12. 4D, 
279 dược nhựa hoá: mớ mới 53 km. rái nhựa 58 
km tinh lộ: nàng cấp và mờ mới 202 km dường liên 
vùng, dường dến trung tâm xã, cụm xã; xây dựng 
và mớ mới trẽn 1.500 km dường liên thôn, liên 
bán. Đẽìi het nãm 2003, loàn linh phan dấu dưa sô' 
xã có dường õtô dến trung tâm xã dạt 147/157 xã, 
phường, chiếm tý lệ 9.3%.

Đê nàng cao tốc dộ lãng trưởng cùa ngành 
nông nghiệp, L.ai Châu cũng dành một nguồn vô'n 
không nhỏ dầu tư phát triển mạng lưới thuý lợi. 
Đến nay. loàn tinh dã hoàn thành cõng tác dầu tư 
xây dựng 14 công trình, có năng lực tưới cho 84.3 
ha: kiên cò hoá 2.3,16 km kênh mương, hệ thống 
ihuý lợi ở các vùng trọng diêm lúa cơ bán dtrợc 
kiên có hoá. Bên cạnh dó, linh dã khai hoang dược 
gần 4.000 ha ruộng nước.

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt cũng dược 
dầu tư xày dựng. Lai Châu dã giái quyết nhu cầu 
nước cho 20 nghìn người ở khu vực dó thị và 57 
nghìn người ớ khu vực nóng thôn, nâng tý lệ người 
dược cấp nước ớ khu vực dô thị dạt 80%, nông 
thôn dạt 57% vào cuối nãm 2003.

Mạng lưới diện cũng dtrợc dầu tư xây lắp. Lai 
Châu dã hoàn thành và dưa vào sir dụng các cống 
trình thuý diện Nà Lơi, Nậm Sì Lường. Na Son. với 
tống công suất thiẽì kê' 10.000 kW; xây dựng dược 
340 km lưới diện trung, cao thê' và hệ thống trạm 
biên áp; 509 km dường diện hạ thế. sô' hộ dược sử 
dụng diện tăng thèm khoáng .30.000 hộ. Đến hết 
năm 200.3, toàn tinh có khoáng 95 xã, phường có 
diện, chiếm tý lệ 61%.

Mạng lưới diện thoại, phát thanh - truyền hình 
cũng phát triển nhanh. Cuối năm 2003, 72,34% xã, 
phường có diện thoại, 76 xã có điếm bưu diện - văn 

Trong những nám qua, Lai Cháu dã ban hành chính sách dầu tư cho 500 bản vùng cao. Theo dó, 
mỏi nám, tỉnh dấu tư 30 tỷ dóng từ nguổn vòn ngán sách vào xây dựng kết cấu hạ tầng cho 500 bân 
khó khăn nhất, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao dộng. Các chính sách hỗ trợ vé 
khai hoang, nhà ở, sắp xép lại dán cư, tái định cưthuỷ diện Sơn La,... theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ cũng dược nghiên cứu và từng bước cụ thê hoá cho phù hợp với diều kiện của địa phương 
và đảm bảo tính còng bằng.
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Phần VI: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế

hoá xã. Toàn linh dã xây dựng mới 5 trạm phát 
thanh. 9 trạm phát lại truyền hình, hàng trăm trạm 
VTRO, nâng tỷ lệ phủ sóng phát thanh dạt 92%, (ý 
lệ phú sóng truyền hình dạt 78%.

Hệ thống trường lớp. phòng học cũng dược 
kiện toàn và kiên cố hóa. góp phẩn nâng cao chất 
lượng giáo dục, dáp ứng yêu cầu phát triến nguồn 
nhân lực cùa dịa phương.

Nhầm dáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoè cho 
dồng bào các dân lộc trên dịa bàn tinh, dầu tư cho 
ngành y tê'dược dặc biệt chú trọng. Đến nay, bệnh viện 
tinh hiện có quy mõ 300 giường bệnh, với tổng vốn 
dầu tư 129,2 tỷ dồng dã cơ bán xây dựng hoàn chinh 
và đtra vào sử dụng. Một số trung lãm y tế có quy mô 
40 giường bệnh và trẽn 100 giường bệnh ở các phòng 
khám da khoa khu vực cũng đã dược hoàn thành.

Lai Châu cũng tập trung nguồn vốn dầu tư xây 
dựng kết cãu hạ tầng. Đến nay. nhiều công trình 
trọng diêm như: các còng trình trụ sở làm việc, nhà 
khách,... dược dầu tư xây dựng mới khang trang, 
góp phần thay dổi diện mạo các khu dò thị theo 
hướng vãn minh, hiện dại.

Nhìn tống thê, do huy dộng dược da dạng các 
nguồn vốn dầu tư. kinh tế - xã hội cúa Lai Châu, 
trong những năm qua, dã có những biến chuyến sâu 
sắc. Mặc dù, nếu so với các tinh thành khác trong 
nước còn rãi khiêm tốn, song dối với một linh miền 
núi biên giới, xa trung tàm, dịa hình rộng, bị chia cát, 
đông dản tộc, trình dộ dân trí thấp thì dó lại là những 
kết quá rất dáng khích lệ. Đế dạt dược thành quả này, 
Lai Châu dã tuân thủ triệt dê’ và nghiêm túc các quy 

định của Chính phú về quán lý dáu tư và xây dựng, 
dặc biệt là dối với các nguổn vốn ngân sách và có 
nguồn gốc từ ngân sách dè phát huy tối da hiệu quá 
của nguổn vốn dầu lư. Bẽn cạnh dó. trong quá trình 
tổ chức thực hiện, Lai Châu dã nghiên cứu. cụ thê 
hoá các chính sách dầu tư vào diều kiện thực tẽ' cùa 
dịa phương, nhờ dó dã phát huy hiệu quá nguổn vón 
dầu tir, tạo dược lòng tin trong nhãn dãn dối với các 
chính sách ưu dãi cúa Nhà nước.

Nhìn lại, những năm qua, tình hình dầu tư vào 
Lai Châu dã có những bước khởi sắc. song mới 
chi dáp ứng dược phần nào yêu cầu dầu tư phát 
triên cúa tinh. Trong những năm tới. ngoài tranh 
thú sự giúp dỡ cùa Đáng và Nhà ntrớc. cùa các 
Bộ, ngành Trung ương, Lai Châu cần hoạch dịnh 
những chính sách ưu dãi dầu tư, thích hợp với 
diều kiện đặc thù cùa dịa phương trẽn cơ sở 
những chính sách tru dãi dầu tư chung trong cá 
nước dê thu hút nhiều hơn và sử dụng hiệu quá 
hơn nguồn vốn dầu tư.

Có thế nói. nguổn vón dấu tư vào Lai Châu 
trong những năm qua tuy dã tăng mạnh song so với 
nhu cầu dầu tư phát triển van hêì sức khiẽm tốn. 
Lai Châu dã phải cô gang rất nhiều dế phân bo và 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, từ dó tạo dộng 
lực mạnh mẽ thúc dấy kinh tê - xã hội phát triển. 
Trong những năm tới, với tiềm năng về rừng, 
khoáng sán và du lịch, cùng với những chính sách 
khuyến khích thu hút dầu tư, hy vọng ràng: Lai 
Châu sẽ trờ thành một "diếm dến" hấp dán, mời 
gọi các nhà dầu tư cà trong và ngoài nước.

Là một trong những khu vực dược Chính phủ khuyến khích dầu tư. Khi dầu tư vào Lai Châu, nhà 
dầu tư dược hưởng các chính sách ưu dãi cao nhát theo Luật dầu tư trong nước và Luật Đáu tư nước 
ngoài. Năm 2002, Lai Cháu dã xây dựng và han hành Cữ ché thu hút vốn cho dầu tư phát triển kèm 

theo Quyết định sô 521/QĐ-UB ngày 18-4-2002 của uỷ ban nhân dãn tỉnh Lai Cháu. Theo dó, các tó 
chức, cá nhãn dầu tư vào Lai Cháu dược khuyến khích bằng các ưu đãi dấu thầu, hỗ trợ trong dền bù 
giải phóng mặt bằng, miẻn giảm tiền thuê dát, mật bằng, thuê và ché dộ khen thưởng bằng tiến,... Đoi 
với các khu kinh tế trọng dỉểm như Khu kinh té'Pa Khoang, các khu kinh tế cửa khẩu, Lai Châu cũng 

dã xây dựng cơ chê quản lý theo hướng tạo diêu kiện tói da cho các nhà dầu tư vào khu vực này với 
các líu dãi trong việc hổ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào, mien gidm tién thuế thuê dất, 
mật nước, tạo diêu kiện thuận lợi nhát về mặt thủ tạc cho các nhà dầu tư.
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ALL SOURCES INVESTED
IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

NGUYEN DANG DAO
Director of ỈMÌ Chan Department of Planning and Investment

Thanks to due assistance from the Central, the capital for 
development investment has continuously increased in recent 
years and the investment capital of businesses has taken a con­
siderable proportion of total investment capital of Lai Chau. 
This has created meaningful efficiency for socio-economic 
development in the locality.

T
he average growth rate of 
GDP during 2001-2003 
approaches 7.5% per year, 
the number of hunger and poor 

families reduces 5% per year on 
average. The province's infra­
structure system has been invest­
ed and developed rapidly. By the 
end of 2003. roads for automo­
bile travelling to centre of 147 
out of 157 communes have been 
built, the electricity grid reached 
61 communes and precincts, and 
telephone network reached 63 
communes. Those great achieve­
ments have been contributed by 
assistance from the Central, min­
istries and branches in combina­
tion with great efforts of the local 
Party, authorities and people as 
well as businesses for "a prosper­
ous Lai Chau"

Mobilising all forces for develop­
ment investment

In recent years, the Party and 
Stale have taken especially 
cared of mountainous areas 

including Lai Chau for socio­
economic development with 
specific assistant programmes 
and projects. For example. 
Decision No. 186 on socio-eco­
nomic development 2001-2005 
for six mountainous provinces 
in the North of Vietnam; 
Decision No. 135 on infrastruc­
ture investment in extremely

Banking loan boosting Lai Chau economy

poor communes. Decision No. 
159 on eliminating classrooms 
of bamboo and hatched palm 
roofs, etc. More than that, 
thanks to local efforts in mobil­
ising capitals from local busi­
nesses, institutions, assistance 
from ministries and branches, 
particularly from the Ministry of 
Transport and Communication, 
electricity and post branches as 
well as aids from friendship 
provinces and international 
institutions, the investment cap­
ital in Lai Chau has increased 
rapidly. The total investment 
capital of the society rose con­
siderably up to VND 2.200 bil­
lions during 1996 - 2000. nearly 
two times higher than that dur­
ing 1991-1996. It is estimated 
that the total of mobilised 
investment capital in the locality 
during 2001-2003 will reach 
VND2.671 billions, of which 
VND721 billions in 2001. 
VND890 in 2002 and 
VND1.060 billions in 2003.

The investment capital struc­
ture in Lai Chau is being diver­
sified by days. Along with great 
assistance from the Central. 
Government, ministries, the 
locally mobilised capital is non­
stop increasing, especially 
investment capital from busi-
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Part VI: Strengths mobilisation for economic development

nesses, non-state run economic sectors and the 
investment capital of the local people that take a 
bigger and bigger proportion. This has shown US 
the efficiency in mobilising the internal force for 
development in the locality. Up to now. many proj­
ects that have been applied the investment meth­
ods of BOT and BO have been put in use with high 
efficiency. For instance, a 9,300 kWh hydro power 
plant of Na Loi invested by Song Da Construction 
Corporation. Cement Production Plant with the 
output of 32,000 tonnes per year of Tuan Giao 
invested by a private business. Those construc­
tions have affirmed first successes of the province 
in capital mobilisation.

Remarkably, there is a first direct foreign invest­
ment capital project on slate exploitation in Lai 
Chau Township, and some other projects are being 
in licensing process such as project on planting and 
processing lea in Pa Khoang economic zone, proj­
ect on exploring minerals in Phong Tho and Sin Ho. 
Though the total capitals and efficiency of those 
projects are still modest, they have proved that for­
eign investors have started to notice at Lai Chau.

Empower capital
Distributed capital (for capital from budget) 

and province oriented investment capital (for non- 
budget capital) have served targets of economic 
growth, restructure and social and cultural devel­
opment. Of which investment capital for produc­
tion sectors and infrastructure development 
accounts for 75-80% of total mobilised capital, 
and investment capital for social infrastructure 
takes the left of 20-25%.

Thanks to due orientation in distributing and 
using, the investment capital in Lai Chau has 
brought positive results in every aspects of society 
since 2001. In transport sector, the province has 
fulfilled the construction and upgrading of 220 km 
of national highways no. 12,4D and 279; 53 km of 
new roads, 58 km of provincial asphalt roads, 202 
km of inter-region roads to communes and groups 
of communes, 1,500 km of inter-village roads. The 
province has determined to build automobile roads 

to 147 out of 157 communes and precincts by 
2003. accounting for 93%.

Lai Chau has distributed a large proportion of 
its capital sources to invest in the local irrigation 
system aiming to boost up the growth rale of the 
agriculture sector. So far. the province has fulfilled 
14 construction works, which can irrigate 843 
hectares, consolidated 23.16 km of canals and irri­
gation networks in key rice areas. In addition. 
4.000 hectares of virgin soil have been reclaimed 
into wet land fields.

Many water supply works have been construct­
ed. too. Up to now. Lai Chau has supplied safe 
water to 20.000 people in urban areas and 57.000 
people in rural areas. This has raised the number of 
people who access safe water up to 80% in urban 
areas and 57 % in rural ones by the end of 2003.

The electricity grid is invested, loo. Lai Chau 
has accomplished and put into practice hydro 
power plants of Na Loi. Nam Si Luong. Na Son 
with the total capacity of 10,000 kWh; .340 km of 
high and medium voltage grids. 509 km of low 
voltage grids and transformer system have been 
constructed. Thanks to those constructions, more 
30.000 households are available to electricity and 
by the end of 2003, there will be 95 communes 
having electricity or equivalent to 61%.

Networks of telephone, radio and television have 
also developed sharply. Late 2003. there are 102 
communes and precincts have telephone, account­
ing for 72.34% and 76% of communes have post 
and culture points at commune level. Through out 
the province, five new radio forwarding stations, 
nine television forwarding stations and hundreds of 
VTRO stations have been completely built and 
installed. This has raised the cover of radio up to 
92% and the cover of television up to 78%.

Because of consolidated schools and class­
rooms, the education quality has been improved 
and met the demands for developing the manpow­
er of the locality.

With an objective of satisfying the needs for 
health care service of the local people, the 
province has especially focused on investing in 
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this sector. So far. the provincial hospital with a 
scale of 300 clinic beds with a total investment 
capital of VND 129.2 billions has been fully 
invested and put in use. Some regional polyclinics 
on scales of 40 and 100 clinic beds have been 
accomplished, too.

The infrastructure is concentrated to invest by 
the provincial. Lots of key construction works 
such as administrative offices, guesthouses, etc 
have been built spaciously. This has contributed to 
enhancing the image of urban areas in tend of 
civilisation and modernisation.

Generally, the society and economy of Lai 
Chau has been booming over the past several years 
thanks to the mobilisation of diverse capital 
sources for development investment. In compari­
son with other provinces, mentioned achievements 
are quite modest: however, they are very laudable 
because Lai Chau is a mountainous border 
province far from the Central, with large and iso­
lated topography, diverse ethnic minority groups. 
In order to attain such achievements, the province 
has gasped thoroughly the Government's regula­
tions on investment and construction manage­
ment; in particular for constructions invested with 
budget capital to ensure the efficiency of capital 
investment sources. More than that, during its 
actions. Lai Chau has studied and specified invest­
ment policies in accordance with the local circum­
stances. Consequently, investment capital sources 
have been brought into full play and the peoples 
confidence in preferential policies of the Slate has 
been raised significantly.

During the past few years. Lai Chau has issued 
a policy on investing in 500 highland villages. 
Under its schedule. VND30 billions shall be 
invested in infrastructure in poorest villages con­
tributing to the generation of job and income for 
local labourers. Preferential policies on reclaim­
ing, housing, resettling for the construction of Son 
La hydro power plant, etc. of the Government have 
been studied and specified in a way suited to the 
local circumstances as well as ensure the equality 
of concerning subjects.

Look back several years, the investment in Lai 
Chau has been booming; however, it has partly 
met the demands for investment of the province 
only. And therefor, during upcoming years, along 
with assistance of the Party. Stale, ministries and 
branches. Lai Chau shall have to develop more 
preferential policies on investment proper to spe­
cific conditions in the locality so that it could 
attract more investment capitals and use invest­
ment capital more economically.

Being one of regions that the Government 
gives priorities to investment. Once investors 
decide to do business in Lai Chau, they shall 
enjoy most favourable policies in accordance 
with both domestic and foreign investment laws. 
Lai Chau authority in 2002 developed and issued 
regulations on attracting capital for development 
investment attached with Decision No. 521/QD- 
UB dated April 18lh 2002 by Lai Chau People's 
Committee. Of which, institutions and individu­
als who invest in Lai Chau shall enjoy priorities 
in lender, site clearance support, bonus in cash, 
culling or exempting fees and taxes of land use, 
land lease, etc. For key economic zones such as 
Pa Khoang and frontier areas, the province has 
also developed a suitable management mecha­
nism in the direction of giving most favourable 
conditions for investors. Investing in this areas, 
businesses shall enjoy priorities in supporting 
the construction of infrastructure works outside 
these industrial, zones, cutting or exempting 
charge of land lease, water surface and invest­
ment procedures.

Obviously, the investment capital flow to Lai 
Chau has sharply increased over the past period. 
The total value, however, is still very modest. The 
province has had to strive to distribute and use this 
flow economically for gearing up the socio-eco­
nomic development. During upcoming years, with 
its great potentials in forestry, minerals and 
tourism as well as preferential policies of both the 
Central and the province, Lai Chau shall become 
an interesting "destination" of both domestic and 
oversea investors.
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Phần VI: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế

CHI NHÁNH QUỸ Hỗ TRỢ PHÁT TRIỂN LAI CHÂU
PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUồN VốN 

TÍN DỤNG NHÀ NUỚC
TRẦN VĂN CHUÔNG

Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Lai Châu

Là dơn vị triển khai nhiệm vụ tín dụng dần lư phát 
triển của Nhà nước, thực hiện chính sách hồ trợ dần tư 
phát triển dối với các dự án trẽn dịa hàn tinh. Chi 
nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Lai Châu luôn phân dấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao, góp phần thúc day 
sự lãng trướng và phát triển kinh tế - xã hội cúa tỉnh.

C
hi nhánh Quỹ Hỏ trợ phát triển Lai 
Châu bắl dầu triển khai hoạt dộng 
vào tháng 1-2000. Lúc mới thành 
lập, mức hồ trợ các dự án trên dịa bàn tinh 

cùa chi nhánh dưới 10 tỷ dổng số dư nợ cho 
vay. Sau hơn 3 năm hoạt dộng, sổ dư nợ dã 
xấp xi 200 tý dồng. Phát huy vai trò nguồn 
vốn hỗ trợ của Nhà nước thõng qua việc hỗ 
trợ dầu tư cho các dự án trẽn dịa bàn linh, 
chi nhánh dã triển khai thực hiện nhiệm vụ 
với hiệu quả cao nhất, phấn dấu hoàn thành 
chí tiêu kế hoạch dược giao hàng năm.

Toàn cành Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triền Lai Châu

Làm tốt vai trò ' đầu câir vốn
Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Lai 

Châu là dơn vị trực tiếp thực hiện cõng tác 
hỗ trợ các dự án trẽn dịa bàn tinh. Hoạt 
dộng chính của chi nhánh là cho vay vốn 
tín dụng dầu tư phát triển cúa Nhà nước, 
hỗ trợ lãi suất sau dầu tư cùa các dự án. 
ngoài ra còn thực hiện các dự án mục tiêu 
khác của Trung ương và cùa tinh.

Trong quá trình hoạt dộng, chi nhánh 
chù dộng phối hợp với các ngành hữu 
quan tham mưu cho Uý ban nhân dãn tinh 
dể triển khai kế hoạch dáu tư hàng năm 
cho các lĩnh vực kê trẽn; chú dộng cân dối 
nhu cầu về nguồn vốn. báo cáo Quỹ Hỗ 
trợ phát triển Trung ương dế diều phối vốn 
phục vụ cõng tác giãi ngân cho các dự án 
dã dú diều kiện vay vốn. Trong nãm 2002. 
ngay sau khi dược phản bổ chi tiêu kế 
hoạch, chi nhánh dã chi dạo kịp thời các 
phòng chức năng hướng dần các chủ dáu 
tư hoàn tất các thù tục. hồ sơ. dự án vay 
vốn, tiến hành thấm dịnh. trình duyệt và 
ký hợp dồng tín dụng, cho vay dám báo 
dúng trình tự, chế dộ hiện hành của Nhà 
nước, kết quá dã ký bổ sung dược 4 hợp 
dồng tín dụng với tổng trị giá 66 tỹ dóng, 
dạt 100% kế hoạch.

Công tác giải ngân, tổ chức thu nợ góc. 
lãi của các dự án là nhiệm vụ trọng tảm 
trong cõng tác cùa Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ 
phát triển Lai Châu. Trẽn cơ sờ nguồn vốn 
dược thông báo. chi nhánh tiên hành giãi 
ngàn các dự án dã hoàn thành thuộc kế
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hoạch cùa năm và dự toán các dự án mới thuộc kế 
hoạch của năm sau. Hầu hết các dự án dầu (ir cho 
phát triển kết cấu hạ tầng như các dự án về giao 
thõng, thuỷ lợi. xây dựng kiên cố hoá kênh mương, 
phát triển các ngành nghề cơ bàn. các dự án nhằm 
phát triển sàn xuất - kinh doanh.

Nãm 2002. tổng số vốn cấp - cho vay cùa Chi 
nhánh Quỹ Hổ trợ Phát triển Lai Châu dạt 73.511 
tỳ dồng, bằng 72% kế hoạch dược giao. Chi nhánh 
cũng thường xuyên quan tâm chi dạo. dôn dốc các 
chủ dự án thực hiện nghĩa vụ trà nợ gốc và lãi theo 
đúng hợp dồng tín dụng dã ký. Năm 2002, số thu 
nợ gốc dạt 6.167 tý dổng. dạt 108% ; số thu lãi 672 
triệu dồng, dạt 111 % kế hoạch dược giao, không có 
nợ quá hạn và lãi treo. Mặc dù. nguồn vốn mà chi 
nhánh đầu tư cho các dự án vản còn có phần hạn 
chê' so với nhu cầu dầu tư cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của linh, nhưng lại dạt hiệu quà rất 
cao. Thông qua nguồn vốn này. các dự án phát 
triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn linh dược thực 
thi, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển 
kinh lê' - xã hội cùa tinh.

Công tác hỗ trợ lãi suất sau dầu tư của các dự 
án trẽn dịa bàn linh cũng dược chi nhánh thực hiện 
có hiệu quả. Năm 2002. sô' vốn hỏ trợ lãi suâì sau 
dầu tư là 50 triệu dồng, dạt 25%. Vay vốn tín dụng 
hỗ trợ lãi suáì sau dâu tư là một trong những hình 
thức thể hiện sự ưu đãi của Nhà nước dối với các 
dự tín. đặc biệt dối với dự án cùa các doanh nghiệp 
sứ dụng vay vốn tín dụng thương mại cùa các ngân 
hàng, các lổ chức tín dụng. Điều này dã tạo diều 
kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp thực 
hiện vay vó'n tín dụng cùa ngân hàng và các lổ 
chức tín dụng khác dể mở rộng và nâng cao hiệu 
quá sàn xuất - kinh doanh.

Trước nhúng thách thúc mới
Đối với một tinh miền núi kinh tế chậm phát 

triển như Lai Châu, nhu cầu dầu tư là rất lớn. 
Nhưng thực tế trong 3 năm hoạt dộng, khó khàn 
lớn nhất của chi nhánh là tìm kiếm dự án để dầu 
tư. Hầu hết các dự án mà chi nhánh cho vay vốn 
trong 3 năm qua chủ yê'u là các dự án hỏ trợ phát 
triển kêì cấu hạ tầng, các dự án dáu tư cho sản xuất 

còn hạn chế. Nguyên nhãn chính là do hiện nay 
Lai Châu vần chưa hình thành dược ngành kinh lê' 
mũi nhọn trong quá trình phát triên kinh tế. trong 
khi các lĩnh vực như công nghiệp, chè' biến nông - 
lâm, thuỷ - hải sàn và các ngành dịch vụ khác còn 
gặp khỗng ít khó khàn. Mặt khác, các dự án dầu tư 
sản xuất trẽn dịa bàn tinh tính hiệu quà về mặt 
kinh tế, tính khả thi. khả năng thu hồi vốn dều 
thấp, khả nâng trà nợ cho chi nhánh không cao. 
dần đến khó khăn trong việc quyết dịnh cho vay. 
Đẽ khắc phục tình trạng này. cần phải có sự tham 
gia hỗ trợ, phối hợp dồng bộ của các ngành chức 
năng có liên quan nhtr: công nghiệp, nông nghiệp, 
thương mại - du lịch.

Trong những nãm tới, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ 
phát triến Lai Châu sẽ không ngừng phát huy vai 
trò dể dáp ứng yêu cầu của còng cuộc dổi mới. Tuy 
vậy, đẻ dạt dược diều dó, chi nhánh cũng như tính 
Lai Châu cần phải có sự ưu dãi dặc biệt về cơ chế 
chính sách cũng như nguồn vô'n dế thực thi các dự 
án dem lại hiệu quả cao nhâì. Vai trò của Chi 
nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Lai Châu phát huy 
như thê' nào phụ thuộc rất lớn vào cơ chế chính 
sách cùa Nhà nước. Hiện nay. tất cả các dự án dầu 
tư trên dịa bàn Lai Châu dều thuộc dối tượng dược 
hường ưu dãi dầu tư cứa Nhà nước như dược vay 
vốn tín dụng Nhà nước, dược hỏ trợ lãi suất sau 
dầu tư và bào lãnh vay vốn cùa các tổ chức tín 
dụng và ngân hàng. Khi có cơ chê' chính sách, chi 
tiêu cùa cấp trên giao, chi nhánh cần chù dộng hơn 
nữa trong việc triển khai công tác huy dộng vốn dể 
cân dô'i cho nhu cầu dầu tư của các dự án trên dịa 
bàn lỉnh.

Là dơn vị mới thành lập. nhưng với sự nỗ lực 
phấn dấu không ngừng, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ 
phát triển Lai Châu dã góp phần rất lớn trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tinh. Trong 
những nãm tới, chi nhánh rất mong nhận dược 
nhiều dự án thuộc các chương trình mục tiêu phát 
triển kinh tếcủa tinh, dể có thể phát huy vai trò hỗ 
trợ dầu tư phát triển đối với các dự án dạt hiệu quả 
cao nhất, phục vụ sự nghiệp cỏng nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đàng bộ tính lần thứ IX dã đề ra.
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Part VI: Strengths mobilisation for economic development

ASSISTANCE FUND FOR DEVELOPMENT - LAI CHAU DRANCH 
ECONOMICALLY USE THE STATE’S 

CREDIT SOURCE
TRAN VAN CHUONG

Director of Lai Chau Branch of Assistance Fund for Development

III charge of undertaking development credit of the 
State and policies on assisting to development invest­
ment for projects located ill the province of Lai Chau. 
The Lai Chau Branch of Assistance Fund for 
Development always does its utmost to fulfil assigned 
tasks for boosting up the economic growth and socio­
economic development in the locality.

L
ai Chau Branch of Assistance Fund 
for Development started to do its 
business in January 2000. At the 
first stage, the total assistant credit for 

projects in the province was less than 
VND 10 billions of the outstanding loans 
balance. After three years of operation, 
the outstanding loans have appropriately 
reached VND 200 billions. Making the 
most of support capital from the State for 
investment projects in the locality, the 
branch has managed to implement this 
task with best results and strive to accom­
plish all yearly assigned duties.

Good performance of a credit provider
Lai Chau Branch of Assistance Fund 

for Development directly supports proj­
ects in terms of credits in the province. 
Lending investment credit of the State, 
supporting investment interest rate to 
projects are major activities of the brand. 
In addition, the branch carries out other 
target projects of the Central and Lai Chau 
province.

The branch, during its activities, has 
taken initiative of working with concern­
ing bodies to consult the provincial 
People's Committee to undertake yearly 
plans of those duties: actively balancing 
demands for capital and then making 
reports to the Central Fund for 
Development to distribute capitals for suf­
ficient projects. In 2002, no sooner was it 
distributed with yearly capital than the 
branch guided investors to fulfil proce­
dures for evaluation and approval and then 
signed credit contracts, loans in accor­
dance with current orders and policies of 
the State. As a result, four contracts valued 
at VND 66 billions were signed, fulfilling 
the schedule.

Activities of dispersal, debt and inter­
est collection of projects are key duties of 
the branch. Depending on the reported 
loans, the branch disperses yearly planned 
projects that have been fulfilled and esti­
mates new projects of the year afterwards. 
Most projects are development investment 
ones in infrastructure such as transport, 
irrigation, canal consolidation, basic sec­
tors and business-production develop­
ment.

In 2002, total Ioans provided by the 
Lai Chau Branch of Assistance Fund for 
Development reached VND 73.511 bil­
lions. equivalent to 72% of the yearly 
plan. The branch has often supervised 
investors to pay debts and interests in 
accordance with the signed credit con­
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tracts. The branch collected VND 6.167bil- 
lions in 2002, reaching 108% of its plan; 
VND 672 billions, reaching 111% of its 
plan. There is neither overdue debts nor 
overdue interest of projects financed by the 
branch. Nevertheless, the investment in 
socio-economic development of the 
province has brought considerable efficien­
cy though loans that the branch has invested 
in projects were still small. Thanks to loans 
from the branch, infrastructure development 
projects in the province have been fulfilled 
on schedule, contributing towards the socio­
economic development of this mountainous 
region.

More than that, the investment post 
interest support to projects in the region has 
been done economically by the branch. The 
capital for this activity in 2002 reached 
VND 50 millions, equivalent to 25%. 
Getting loans with investment post interest 
support is one of preferential measures of 
the State for development projects, particu­
larly projects of businesses use commercial 
loans from banks and other credit institu­
tions. This has promoted businesses to bor­
row credit from banks and other credit insti­
tutions to expend and enhance their capaci­
ty of business- production.

Confronting new challenges
As a mountainous province of underde­

veloped economy of Lai Chau, the demand 
for investment is really great. However, over 
the past three years, the most difficult thing 
of the branch is looking for sufficient proj­
ects to invest. Most projects that the branch 
has given loans over the past three years 
were infrastructure projects, the number of 
production development project was very 
small. The key reason may be there is no 
spearhead economy in Lai Chau yet. Sectors 
such as industry, agriculture and forestry 
product processing, aquaculture and other 

services are being very difficult. Not only 
that, projects in the province has low eco­
nomical efficiency, feasibility and payment 
capacity. This is a big barrier against decid­
ing to give loans to those projects. In order 
to surmounting this situation, the synchro­
nous engagement, co-operation among con­
cerning bodies such as agencies of industry, 
agriculture, trade and tourism should be 
made.

During upcoming years, the branch shall 
nonstop strive to meet the increasing 
demand for loans and credit of the innova­
tion process in the province. However, both 
the branch and the province need to give 
special preferential policies and capital 
sources to ensure that assisted projects shall 
create the highest economical efficiency. 
How important the role of the branch is 
mostly depends on policies on investment 
and development of the Stale. At the 
moment, every project in the locality is sub­
ject to State's preferential investment. They 
are entitled to get Slate credit, investment 
post support and guarantee for loans from 
banks and credit institutions. Once there are 
policies and specifically assigned indicator, 
the branch shall take more initiative of 
mobilising capitals serving investment 
demands of projects in the province.

Thanks to its persistent efforts, Lai Chau 
Branch of Assistance Fund for Development 
has made, convincing contributions to socio­
economic development of the province 
though it is a newly established unit. During 
upcoming years, the branch urges for more 
projects belonging to economic develop­
ment targets of the province in order to give 
more credit. This is to the role of assisting 
investment for projects will be enhanced for 
the story of industrialisation and modernisa­
tion of Lai Chau and successfully perform­
ance of resolutions issued by the ninth con­
gress of the provincial Parly Committee.
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Phần VI: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế

NHŨNG DỰÁN TIỀM NÀNG CỦA 
TỈNH LAI CHÂU

I. NÔNG LÂM NGHIỆP - CÓNG NGHIỆP
CHẾ BIẾN

1. Sán xuất. chế biến gạo dặc sản Điện Biên:
Địa (liếm: Lòng cháo Điện Biên
Điện tích canh tác: 2.500 ha
Cóng suất: 50.000 tấn/nãm
Cơ quan giao dịch: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Lai Chàu
2. Trổng và chế biến chè:

Quy mô diện lích: 3.000 ha (trồng mới 1.200 ha)
Chế biến chè cóng suất: 24 lấn nguyên liệu/ngày
Cơ quan giao dịch: Sờ Nống nghiệp và Phát triền 
nông thôn Lai Châu

3. Trổng và chế biến chè Tuyết núi cao:
Địa diểm: cao nguyên Tà Phình Túa Chùa, cao 
nguyên Sìn Hồ. Pú Nhi - Điện Biên Đông
Diện lích canh tác: 4.000 ha (trong dó trổng mới 
3.900 ha)
Chế biến chè tống cóng sutĩl: 36 lấn nguyên liệu/ngày 
Cơ quan giao dịch: sở Nóng nghiệp và Phát iriến 

nông thôn Lai Châu
4. Trồng và chẽ bién thức án gia súc:

Địa diêm: vùng Pú Nhung Phình Sáng Ta Ma 
huyện Tuần Giáo
Quy mò diện tích:
+ Ngô: 3.000 ha
+ Đậu lương: 1.500 ha
Chẽ' biến thức ãn gia súc (cõng suất): 20 000 lấn/nãm 
Cơ quan giao dịch: Sở Nông nghiệp và Phát triến 

nóng thôn Lai Châu
5. Chăn nuôi bò thịt cao sản:

Địa diếm: khu vực Si Pa Phin - Mường Lay
Quy mõ dàn bò: 50.000 - 70.000 con
Cơ quan giao dịch: Sở Nóng nghiệp và Phát triển 

nông thôn Lai Châu

II. THUỶ LỢI - THUÝ ĐIỆN

1. Hổ chứa (huỹ lợi Nậm Ngam:
Địa diêm: xã Pú Nhi - Điện Biên Đông
Dung tích toàn phẩn: 14 - 16 triệu m'
Nâng lực tưới:
+ Tưới ngập 1.000 ha ruộng 2 vụ
+ Tưới ẩm 2.000 ha cây công nghiệp

+ Nuôi trổng thuý sản: 80 ha
Cơ quan giao dịch: Sờ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Lai Châu

2. Hồ chứa thuỳ lợi + Thuỳ diện Nậm Khau Hú:
Địa (liếm: xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên
Dung lích toàn phần: 4-6 triệu m'
Nâng lực:
+ Tưới ngập 460 ha ruộng 2 vụ
+ Phát diện: 1.000 - 1.500 kw
+ Nuôi trồng thuý sàn: 30 ha
Cơ quan giao dịch: Sờ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Lai Châu

3. Hồ chứa thuỷ lợi + Thủy diện Chu Va:
Địa (liềm: xã Bình Lư - huyện Phong Thổ
Dung tích toàn phần: 10-12 triệu m'
Nâng lực:
+ Tưới ngập 1.200 ha ruộng 2 vụ
+ Tưới ẩm 1.500 ha chè
+ Phát diện: 4.000 - 6.000 kW
+ Nuôi trồng thuỳ sàn: 4 ha
Cơ quan giao dịch: Sờ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Lai Châu

4. Hồ chứa thuỳ lợi Huổi Hẹ:
Địa diểm: xã Núa Ngam - huyện Điện Biên
Dung tích toàn phần: 16 - 18 triệu m'
Nàng lực tưới:
+ Tưới ngập 500 ha ruộng 2 vụ
+ Tưới ã’m 1.000 ha cây àn quà. cây cóng nghiệp
+ Cấp nước sinh hoạt 7.000 người
Cơ quan giao dịch: Sờ Nóng nghiệp và Phát triến 
nông thôn Lai Châu

III. CÔNG NGHIỆP THĂM DÒ. KHAI THÁC.
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

1. Thăm dò, khai thác vàng góc khu vực Khun Há.
Pu Sam Cáp:
Địa (liềm: xã Khun Há huyện Tam Đường và xã Pu
Sam Cáp huyện Sìn Hổ
Diện lích mó: 400 ha
Hàm lượng (dánh giá ban dầu): 8g/tàn
Cơ quan giao dịch: Sờ Công nghiệp Lai Chảu

2. Nhà máy Xi mãng Na Hay:
Địa diếm: xã Sam Mứn - huyện Điện Biên
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Công suất dự kiến: 60 - 80 nghìn tấn/nãm
Cơ quan giao dịch: Sờ Cóng nghiệp Lai Chau

3. Thàm dò, khai thác dát hiếm, quặng Barit
Địa điểm: xã Nậm Xe - huyện Phong Thổ. Bàn Hon
- huyện Tam Đường
Tổng trữ lượng: 10 triệu tấn
Hàm lượng 10 - 30% (tuỳ khu vực mỏ)
Cơ quan giao dịch: Sờ Công nghiệp Lai ChâuIV. THUQNG MẠI - DỊCH vụ

ỉ. Khu kinh tè cửa khẩu Ma Lù Thàng (giáp Kim 
Bình - Vãn Nam - Trung Quốc)
Địa điếm: xã Ma Ly Pho. Mường So huyện Phong 
Thổ. Huổi Luông huyện Sìn Hồ.
Nội dung dàu tư:

+ Tổ chức các hoạt dộng dịch vụ về xuất nhập khấu, 
xuất nhập cành theo quy chế khu kinh tẽ' cửa khẩu.

+ Xây dựng khách sạn. nhà hàng, khu vui chơi giải trí.
+ Xây dựng vãn phòng dại diện, cừa hàng giới 

thiệu sản phẩm.
+ Tổ chức hội chợ. triển lãm quốc lế.
+ Xây dựng cửa hàng miền thuế, xây dựng dầu tư hạ 

tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu.
Cơ quan giao dịch: Ban Quán lý dự án Khu Kinh tế 
Cứa khẩu Ma Lù Thăng

2. Khu kinh tê cứa khẩu Tây Trang (giáp Phong Sa 
Lỳ - Lào)
Địa diểm: xã Na Ư. Sam Mứn. Pa Thơm huyện Điện 
Biên
Nội dung dầu tư:

+ Tổ chức các hoạt dộng dịch vụ về xuất nhập 
khẩu, xuất nhập cành theo quy chế khu kinh tê 
cứa khẩu.

+ Xây dựng khách sạn. nhà hàng, khu vui chơi 
giải trí.

+ Xây dựng vãn phòng dại diện, cứa hàng giới thiệu sàn 
phẩm.

+ TỔ chức hội chợ. triển lãm quốc tế.
+ Xây dựng cừa hàng mién thuế, xáy dựng dầu tư hạ 

tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu.
Cơ quan giao dịch: huyện Điện Biên

3. Siêu thị Trung tám thị xã Điện Biên Phủ:
Địa diểm: phường Mường Thanh. Tân Thanh - thị xã 
Điện Biên Phú.
Quy mỏ xây dựng: 10.000 - 15.000 m!
Cơ quan giao dịch: Sờ Thương mại - Du lịch Lai Châu

4. Khu kinh tế Pa Khoang:
Địa điểm: khu vực hổ Pa Khoang - Điện Biên

Nội dung dầu tư: xây dựng khách sạn. nhà hàng, các hoạt 
dộng vui chơi giãi trí gán với sinh thái và mạt nước.
Phát triển sản xuất nông, lãm nghiệp.
Cơ quan giao dịch: Ban Quán lý dự án Khu Kinh tế 
Pa Khoang

5. Khu du lịch Noong Bua:
Địa điểm: xã Noong Bua - thị xã Diện Biên Phú
Nội dung dầu tư: xãy dựng các nhà hàng, khách sạn. 
các khu vui chơi giái trí gán với mạt nước, cõng viên. 
Cơ quan giao dịch: Uý ban nhàn dàn thị xã Điẹn Biên 
Phú

6. Tòn tạo, du lịch hang dộng:
Địa diếm: dộng Hoa Vân Bình Lư Phong Thổ. 
dộng Pa Thơm - Điện Biên
Nội dung dầu tư: cái tạo hang dộng và vùng dệm phục 
vụ du lịch với tổng diện tích mỗi khu vực 50 ha.
Cơ quan giao dịch: Sờ Thương mại Du lịch Lai Châu

7. Xày dựng khu tám suói khoáng nóng II Va, Hua 
Pe. Vàng Bó:
Địa điếm: xã Noong Luống. Thanh Luông huyện 
Điện Biên và xã Mường So huyẹn Phong Thổ
Nội dung dẩu tư: xily dựng khu nghi, du lịch sinh thái 
và tám suối khoáng nóng tại các mó nước khoáng 
nóng U Va. Hua Pe và Vàng Bó.
Cơ quan giao dịch: Uỷ ban nhãn dãn huyên Điện 
Biên. Uý ban nhân dãn huyện Phong Thổ.

V. VÃN HOÁ - XÃ HỘI

1. Bâo tổn, tôn tạo và phát huy tác dụng khu di tích 
lịch sứ Điện Biên Phú:
Địa diêm: huyện Điện Biên và thị xã Điện Bién Phú 
Nội dung: xây dựng, bảo lổn. sưu tầm hiện vật vổ 
chiến thắng lịch sứ Điện Biên Phú gán với du lịch di 
tích lịch sứ.
Cơ quan giao dịch: Sờ Van hoá - Thòng tin Lai Châu

2. Xây dựng khu trung tâm thể dục, the thao tinh 
Lai Châu:
Địa diem: thị xã Điện Biên Phú - linh Lai Châu
Quy mõ xây dựng: Khu thế thao liên hợp. gổm săn vận 
dộng, nhà thi dấu. bể bơi và các cõng trình phụ trợ.
Tổng mức dầu tư: 140 lý dóng
Cơ quan giao dịch: sỡ The dục - Thê thao Lai Châu

3. Xây dựng trung tâm y té các huyện Tuan Giáo, 
Túa Chùa, Sìn Hồ:
Địa diếm: tại các huyện Tuần Giáo. Túa Chùa. Sìn Hổ
Quy mõ: 50 giường bệnh/trung lâm
Tổng mức đáu tư: 30 - 35 tý dổng/trung tàm 
Cơ quan giao dịch: Sờ Y tế Lai Chàu Lai Chau
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Part VI: Strengths mobilisation for economic development

POTENTIAL PROJECTS OF LAI CHAU
I. AGRO-FORESTRY - PROCESSING INDUSTRY
1. Producing, processing speciality rice in Dien Bien

Location: Dien Bien basin
The cultivation area: 2.500 hectares
Capacity: 50.000 tonnes per year
Transaction office: Lai Chau Department of
Agriculture and Rural Development

2. Planting and Processing tea
Area: 3.000 hectares (newly planted: 1.200 hectares)
Capacity of tea processing: 24 tonnes of materials per 
day
Transaction office: Lai Chau Department of 
Agriculture and Rural Development

3. Planting and processing Tuyet lea in mountainous 
area
Location: Plateau Ta Phinh - Tua Chua. Plateau Sin Ho.
Pu Nhi - Dien Bien Dong
Cultivation area: 4.000 hectares (newly planted: 3.900 
hectares)
Total capacity of tea processing: 36 tonnes of materials 
per day
Transaction office: Lai Chau Department of
Agriculture and Rural Development

4. Planting and processing foods for cattle
Location: Pit Nhung - Phinh Sang - Ta Ma areas. Tuan
Giao district
Areas:

+ Maize: 3.000 hectares
+ Soya bean: 1.500 hectares

Capacity of cattle food processing: 20.000 tonnes per 
year
Transaction office: Lai Chau Department of
Agriculture and Rural Development

5. Feeding high quality poker cows
Location: Si Pa Thin - Muong Lay area
Cows: 50.000 - 70.000 heads
Transaction office: Lai Chau Department of Agriculture 
and Rural Development

II. IRRIGATION AND HYDROELECTRIC
I. Nam Ngam irrigation reservoir

Location: Pu Nhi commune - Dien Bien Dong
Full capacity: 14 - 16 million cu.m
Irrigation capacity:

+ Inundation of 1.000 hectares of two-crop fields
+ Humid irrigation of 2.000 hectares of industrial trees

Aquaculture: 80 hectares
Transaction office: Lai Chau Department of Agriculture 
and Rural Development

1. Irrigation reservoir Nam Khau Hu Hydro 
Electricity Plant
Location: Thanh Nua commune - Dien Bien district 
Full capacity: 4 - 6 million cu.m
Capacity:

+ Inundation of 460 hectares of two-crop fields
+ Electricity generation: 1.000- 1.500 kilowatt
+ Aquaculture: 30 hectares

Transaction office: Lai Chau Department of Agriculture 
and Rural Development

3. Irrigation Reservoir - Chu Va Hydroelectricity Plant 
Location: Binh Lu Commune - Phong Tho District 
Full capacity: 10 -12 million m3
Capacity:

+ Inundation of 1.200 hectares of two-crop fields
+ Humid irrigation of 1.500 hectares of tea
+ Electricity generation: 4.000 - 6.000 kilowatt
+ Aquculture: 4 hectares

Transaction office: Lai Chau Department of Agriculture 
and Rural Development

4. Huoi He Reservoir
Location: Nua Ngam Commune - Dien Bien District 
Complete capacity: 16-18 million m3
Irrigation capacity:

+ Inundation of 500 hectares of two-crop fields
+ Humid irrigation of 1.000 hectares of fruit and indusưi- 

al trees
+ Supplying water for living activities for 7.000 people 

Transaction office: Lai Chau Department of Agriculture 
and Rural Development

III. MINERAL SURVEY. EXPLOITATION AND PRO­
CESSING INDUSTRY

1. Gold exploitation in Khun Ha, Pu Sam Cap areas: 
Location: Khun Ha Commune. Tam Duong District and 
Pu Sam Cap Commune. Sin Ho District
Mine area: 400 hectares
Content (initial assessment): 8 grams per tonne 
Transaction office: Lai Chau Industry Department

2. Na Hay Cement Factory
Location: Sam Mun Commune. Dien Bien District 
Capacity: 60 - 80 tonnes per year
Transaction office: Lai Chau Industry Department
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3. Survey and exploitation of race earth and Barit ore
Location: Nam Xe Commune, Phong Tho District; Ban 
Hon Commune, Tam Duong District
Total reserve: 10 million of tonne
Content: 10 - 30% (depend on each area).
Transaction office: Lai Chau Industry Departmentrv. TRADE AND SERVICE

1. Ma Lu Thang border economic zone (bordering Kim 
Binh - Van Nam - China)
Location: Ma Ly Pho and Muong So Communes, Phong 
Tho District; Huoi Luong Commune, Sin Ho District 
Project description:

+ Organise services relating to import and export activi­
ties. immigration complying with regulations of the bor­
der economic zone.

+ Build hotels, restaurants and resorts
+ Build representative offices, products inưoduction stores 
+ Trade fairs, international exhibitions
+ Build duty free shops, infrastructure of the economic zone 

Transaction office: Project Management Board of Ma 
Lu Thang Economic Zone

2. Tay Trang border economic Zone (border with 
Phong Sa Ly - Laos)
Location: Na u, Sam Mun. Pa Thom Communes. Dien 
Bien District
Project description:

+ Organise services relating to import, export and immigra­
tion activities complying with regulations of the border 
economic zone.

+ Build hotels, restaurants and resorts
+ Build representative offices, products introduction 

stores
+ Organise trade fairs, international exhibitions
+ Build duty free shops, infrastructure of the economic 

zone
Transaction office: Dien Bien District

3. The Central Supermarket - Dien Bien Township
Location: Muong Thanh, Tan Thanh wards - Dien Bien 
Township
Scale of building: 10,000 - 15,000 hectares
Transaction office: Lai Chau Trading and Tourism 
Department

4. Pa Khoang Economic Zone
Location: the area of Pa Khoang Lake - Dien Bien 
Township
Project description: build hotels, restaurants, resorts 
relating to ecology and water

Develop the agricultural and forestry production 
Transaction office: Project Management Board of Pa 
Khoang Economic Zone

5. Noong Bua Tourism Zone
Location: Noong Bua Commune Dien Bien Phu 
Township
Project description: build hotels, restaurants, parks and 
resorts relating to water.
Transaction office: Dien Bien Phu Township Poop' ’’s 
Committee.

6. Restoration of cave tourism
Location: Hoa Van cave - Binh Lu Phong Tho. Pa 
Thom Cave - Dien Bien District
Project description: Restore the caves and buffer zones 
serving tourism activities with total area of 50 hectares. 
Transaction office: Lai Chau Trading and Tourism 
Department

7. Building spa resort u Va, Hua Pe, Vang Bo
Location: Noong Luong. Thanh Luong Communes 
Dien Bien Dỉsưict and Muong So Commune Phong 
Tho Distirct.
Project description: build resorts, ecological tourism 
places and spa resorts in spa areas in u Va. Hua Pe and 
Vang Bo
Transaction office: Dien Bien People's Committee, 
Phong Tho People’s Committee

V. CULTURE AND SOCIETY
1. Reserving, restoring and fully developing Dien Bien 

Phu historical interest Place
Location: Dien Bien District and Dien Bien Phu 
Township
Target of project: build, reserve and search for exhibits 
on Dien Bien Phu historical victory.
Transaction office: Lai Chau Information and Culture 
Department

2. Building Lai Chau Sports Centre
Location: Dien Bien Phu Township - Lai Chau Province 
Scale of building: The Combined Sports Zone including 
stadium, swimming-pool and other works.
Total investment capital: VND140 billions of dong 
Transaction office: Lai Chau sports Department

3. Building the medical centres in Tuan Giao, Tua 
Chua, Sin Ho Districts
Location: Tuan Giao. Tua Chua. Sin Ho Districts
Scale: 50 beds for patients in each medical centre
Total investment capital: VND 30 - 50 billion per centre 
Transaction office: Lai Chau Health Department
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

SỞ VĂN HOÁ-THŨNG TIN
ĐEM ÁNH SÁNG VỀ VỚI VÙNG CAO

LẠI QUÁNG TRUNG
Giám đốc Sở Văn hoá - Thõng tin Lai Cháu

Hơn 40 năm xây (lựng và trương thành, ngành Văn 
hoá Thông tin Lai Chán (lã thực hiện tốt nhiệm VII 
chính trị tuyên truyền, phổ hiến các chủ trương, (lường 
lối, chính sách cúa Đấng, pháp luật ctía Nhà nước (lến 
với nhân (lân các (lán tộc trong tinh. Dồng thời ngành (lã 
xây (lưng (lược nền móng cho sự nghiệp văn hoá - thông 
tin của tình trên cơ sỡ kê'thừa và phát huy hán sắc văn 
hóa (lân tộc. (lồng thời liếp thu những linh hoa ciía nền 
văn hóa thế giới, từng hước nâng cao dời sống tinh thần 
cho nhân (lân 21 (lân lộc trên (lịa hàn tỉnh.

T
rong công cuộc công nghiệp hoá. 
hiện dại hoá, ngành Vãn hoá - Thông 
lin Lấỉí Châu dóng vai trò tiên phong 
trẽn mặt trận nr tường - vãn hoá. Đội ngũ cán 

bộ cùa ngành dã phấn dấu không mệt mói, 
vươn lẽn phát huy truyền thống Điện Biên 
Phủ anh hùng, nêu Cito tinh thần doàn kết. 

Bà Then dàn và khẩp then chù Irong Lé hội Kin Rang Then càa người Thái 
Trắng (Khổng Lài - Phong Thổ)

tích cực rèn luyện phẩm chất dạo dức cũa 
người lính trẽn mặt trận tư tường vãn hoá, 
hoàn thành lốt nhiệm vụ mà Đáng và Nhà 
nước giao phó, góp phần giữ gìn bán sác vãn 
hoá dãn tộc, nâng cao dời sóng vãn hoá tinh 
thần cho nhân dãn trên dịa bàn tinh.

Xây dựng tổ chức vũng mạnh và 
rộng khắp

Ngành Vãn hoá - Thõng tin dược thành 
lập ngay sau khi tinh [.ai Châu dược tái 
lập ngày 27-10-1962 tên gọi ban dáu là 
Ty Vãn hoá tinh Lai Châu. Những dầu 
thành lập, cơ sớ vật chất, phương tiện hoạt 
dộng còn nghèo nàn, lạc hậu, cõng việc 
chú yếu là xây dựng và kiện toàn bị) máy 
lổ chức, các đơn vị trực thuộc và phòng 
vãn hoá tuyên truyền ớ các huyện. Những 
năm tiếp theo, ngành bắt dầu tiến hành 
xây dựng kẽ'hoạch hoạt dộng trẽn lĩnh vực 
vãn hoá - thông tin. tổ chức chi dạo hoạt 
dộng nhàm tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống, dạo dức cách mạng, dấu tranh 
chống các hú tục lạc hậu. xây dựng con 
người mới xã hội chù nghĩa.

Trãi qua hơn 40 năm. ngành Van hoá - 
Thông tin Lai Châu ngày càng dược hoàn 
thiện về tố chức, duy trì hoạt dộng ổn dịnh 
từ tinh dê'n các huyện thị. xã. phường. 
Hiện nay, về mạt tổ chức, ngoài các dơn vị 
tham mini thuộc vân phòng, ngành dã xây 
dựng các dơn vị hoạt dộng sự nghiệp nhu: 
Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Tráng, nhà vãn 
hoá. thư viện, bào tàng và các doanh 
nghiệp thuộc sớ nhìn Xí nghiệp in. Công 
ty Điện ành, Công ly Ván hoá Tổng hợp. 
ở cấp huyện và cơ sở. ngành có 12 phòng 
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văn hoá thống tin các huyện, thị, 418 dội 
vãn nghệ quần chúng.

Đội ngũ cán bộ của ngành cũng ngày 
càng dược cùng cố, trong dó khối sự 
nghiệp thuộc sở có 125 người; khối 
doanh nghiệp 129 người; khối sự nghiệp 
thuộc huyện thị 130 người: cán bộ xã, 
phường 156 người. Trong tổng sô' cán bộ 
nhân viên, người dân lộc thiếu số chiếm 
trên 20%, cán bộ có trình dộ từ trung học 
trở lên chiếm trên 34%. Nhờ có hệ thống 
tổ chức, dội ngũ cán bộ vững mạnh và 
rộng khắp, dồng thời nhậh dược sự chi 
dạo sâu sát cùa Tinh uỷ, Hội dồng nhân 
dân, uỳ ban nhãn dãn linh, ngành Vãn 
hoá - Thông tin Lai Châu, trong những 
nãm qua, dã thu dược nhiều kết quà dáng 
ghi nhặn trong hoạt dộng quản lý, giữ gìn 
bàn sắc vãn hoá dãn tộc và nâng cao dời 
sống vãn hoá linh thần cho nhãn dãn, góp 
phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển 
kinh té' - xã hội cúa tinh.

Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, 
không ngừng nâng cao đòi sống văn hoá 

tinh thần cho nhân dân
Với dặc thù là một tinh miền núi phía 

Tây Bắc, dân sô' trên 65 vạn người bao 
gồm 21 dân tộc. bức tranh vãn hóa cùa Lai 
Châu là sự dan xen cùa nhiều gam màu, 
nhiều sắc thái, phong cách vãn hóa, song 
không hề đối chọi nhau mà hoà hợp một 
cách nhuần nhị và duyên dáng. Tuy nhiẻn, 
chính dặc thù này cũng tạo ra nhiều khó 
khăn trong công tác quản lý. bảo tổn. phát 
huy các bản sắc vãn hoá dân tộc, nâng cao 
đời sống văn hoá - tinh thán của nhân dãn, 
cũng như công tác tuyên truyền, vận dộng 
nhân dân cảnh giác và dấu tranh với âm 
mưu phá hoại bản sắc văn hoá và chia rẽ 
khối dại doàn kết dân tộc.

Thấm nhuần quan diểm, dường lói 
cùa Đàng, chính sách, pháp luật cùa 
Nhà nước, ngành Văn hoá - Thông tin 

Lai Châu dã sớm xác dịnh mục tiêu 
chiến lược: “Xây dựng và nâng cao dời 
sống vãn hoá cơ sở. dồng thời bào tồn. 
giữ gìn và phát huy bán sắc văn hoá lôì 
dẹp cùa cộng dồng các dàn tộc trên dịa 
bàn linh" Trong những năm qua. ngành 
luôn phấn dã'u hoàn thành tốt nhiệm vụ 
tuyên truyền, phổ biến chù trương, 
dường lối, chính sách cùa Đảng và Nhà 
nước irong lĩnh vực văn hoá - thõng tin: 
phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, 
giáo dục truyền thống, thấm mỹ, nê'p 
sống vãn minh cho nhân dân các dân tộc 
trẽn dịa bàn. Hàng năm. ngành dã lố 
chức nhiều cuộc liên hoan, giao lưu giữa 
các xã. các huyện thị cùa tinh và khu vực 
Tày Bắc với cà nước, không ngừng nâng 
cao châì lượng các tiết mục văn nghệ 
biểu diẻn mang dậm bàn sắc văn hoá của 
các dãn tộc. Phong trào văn hoá văn 
nghệ dược phát triển rộng rãi, làm cơ sở 
dế các hoạt dộng nghệ thuật vươn lên 
dinh cao.

Thực hiện Chi thị 39/CT TTg của 
Thù tướng Chính phủ, ngành dã tăng 
cường kê't hợp nhiều loại hình hoạt dộng, 
tạo ra nhiều sàn phẩm văn hoá - thông tin 
dưa xuống tận xã, thôn, bản, các dồn 
bién phòng thông qua hoạt dộng của 
doàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, dội 
thông tin lưu dộng, đội chiếu bóng lưu

Đánh trống xoè 
cùa dán tộc Lào 

(xã Núa Ngơtn - 
huyện Điện Biên)
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dộng. Cụ thể, năm 2002, doàn nghệ thuật chuyên 
nghiệp dã biểu diễn 75 buổi, phục vụ 80 nghìn 
lượt người; 14 dơn vị chiếu phim, video đã chiếu 
phục vụ 3.300 buổi chủ yếu ở vùng cao; xuất bản 
10.500 cuốn lài liệu tuyên truyền, tin ảnh Lai 
Châu, 4.500 tờ tranh cổ dộng, 4 phim phóng sự 
video với 540 băng; 11 dội thổng tin kru dộng 
chuyên nghiệp với 900 buổi hoạt dộng, thu hút 
515 nghìn lượt người xem.

Bên cạnh dó, ngành đã sưu tầm, nghiên cứu các 
giá trị vãn hoá vật thề và phi vật thê có giá trị phục 
vụ cho tham quan du lịch, giữ gìn bào tồn bàn sấc 
vãn hoá các dán tộc; xuất bàn sách, ảnh, phim 
video nghiên cứu một sô'dân tộc: Thái, Kháng, Lự, 
La Hù, Si La. Ngành cũng thường xuyên phối hợp 
với chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành 
khác trong việc quàn lý các hoạt dộng vãn hoá và 
dịch vụ văn hoá nhằm lành mạnh hóa môi trường 
vãn hoá trên dịa bàn tinh.

Đạt dược những kết quả khà quan như vậy là 
nhờ sự lãnh dạo, chi dạo trực tiếp cùa Tinh uỷ, Hội 
dồng nhân dân, Uỷ ban nhãn dân tinh, sự quan 
tâm cùa Bộ Văn hoá - Thông tin; sự nỗ lực. cò' 
gắng của dội ngũ cán bộ của ngành trong quá 
trình công tác, tích cực rèn luyện phấm chất dạo 
dức của người lính trên mặt trận tư tưởng vãn hoá, 
hoàn thành lốt nhiệm vụ mà Đàng và Nhà nước 
giao phó.

Tuy nhiên, ngành Văn hoá Thõng tin Lai 
Châu hiện dang dứng trước nhiều khó khăn: cơ sở 
vật chất, phương tiện, thiết bị hoạt dộng còn thiếu, 
lạc hậu. Đến nay, ngành chưa có trung tâm vãn 
hoá - thông tin tinh, một sô' dơn vị và huyện chưa 
có trụ sờ làm việc. Mức dầu tư chi cho hoạt dộng 
thường xuyên của ngành còn thấp, chi dưới 1% 
mức chi thường xuyên của dịa phương nên không 
dáp ứng dược cho nhu cầu hoạt dộng thực tế. Cdn 
bộ làm cóng tác văn hoá - thông tin xã, phường 
chưa dược hưởng dịnh suất như các ngành khác. 
Trong khi dó, kinh tẻ' của tinh còn chậm phát 
triển, tỷ lệ dói nghèo cao, trình độ dân trí còn 
thấp, dân cư sống không tập trung, giao thông khó 
khăn cũng ảnh hưởng không nhỏ dê'n các hoạt 
dộng của ngành.

ĐỊnh hướng phát triển trong thời gian tòi
Với quan điểm lấy văn hoá làm dộng lực dê phát 

triển toàn diện, phát huy thuận lợi. khác phục khó 
khãn, tiếp tục thực hiện dường lối cùa Đàng trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành 
Trung ương khoá VIII dã dề ra: "Phát huy chú nghĩa 
yêu nước và truyền thống dại doàn kết dàn tộc. ý 
thức dộc lập lự chủ, tự cường xây dựng phát triển và 
bảo vệ Tổ quóc xã hội chú nghĩa, phát triển nén vãn 
hoá Việt Nam tiên tiến, dặm dà bản sắc dân tộc”, 
những năm lới, ngành Văn hoá - Thông tin Lai Châu 
tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1) Trên cơ sở diều kiện thực té'cứa ngành và dịa 
phương, dẩy mạnh cõng tác thõng tin, tuyên 
truyền các chủ trương, dường lối của Đáng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi người dãn 
trong tinh, dặc biệt chú ý tới dồng bào các dân tộc 
ờ vùng cao, vùng xa, vùng biên giới.

2) Tìrng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng 
dội ngũ cán bộ cũng như cơ sở vặt chất kỹ thuật, 
phương tiện hoạt dộng cùa ngành.

3) Tăng cường các hoạt dộng vãn hoá, dưa sàn 
phârn vãn hoá dến vùng sâu. vùng xa. dáp ứng và 
nâng cao nhu cầu hưởng thụ của nhãn dãn. Tiếp 
tục xây dựng phong trào "Toàn dãn tham gia xây 
dựng dời sống vãn hoá mới”, thực hiện nếp sống 
vãn minh trong việc cưới, việc tang, lề hội....

4) Tiếp tục công tác sưu tầm. nghiên cứu nhằm giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hoá cùa các dãn tộc trong 
tinh. Tập trung hoạt dộng trùng tu. tòn tạo và phát huy 
giá trị quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

5) Phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng 
cường thanh tra, kiêm tra các hoạt dộng vãn hoá. 
dịch vụ văn hoá.

Trài qua chặng đường hơn 4 thập ký với rất 
nhiều khó khăn, thừ thách, ngành Vãn hóa 
Thông tin Lai Châu dã không ngừng phấn dấu 
hoàn thành tốt trọng trách mà Đàng. Nhà nước và 
nhân dân các dân tộc Lai Châu tin cậy giao phó. 
góp phán xây dựng Lai Châu vững về an ninh 
chính trị, phát triển mạnh về kinh tế, dời sống vật 
chất cũng như tinh thần dược nâng lẽn rõ nét. 
xứng dáng với truyền thống Lai Chàu - Điện Biên 
Phủ anh hùng.
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DEPARTMENT OF CULTURE AND INFORMATION
BRINGING THE LIGHT TO THE 

MOUNTAINOUS AREAS
LAI QUANG TRUNG 

Director of Culture and Information Department

Over 40 years of building and development. Lai 
Chau Culture and Information sector has implemented 
successfully the political tasks of popularise directions 
and policies of the Party and legal regulations of the 
State to the people of the provincial ethnic groups. In 
addition, the sector has created the foundation for the 
cause of the provincial culture and information on the 
basis of inheriting and fully developing national cultur­
al identity, concurrently receiving quintessence of the 
world cultures and gradually improving the cultural 
and spiritual life of 21 ethnic groups of the province.

I
n the cause of industrialisation and 
modernisation. Lai Chau Culture 
and Information sector plays the 
vanguard role in the front of cultural 

ideology. The sector's staff has unceas­
ingly striven to fully develop heroic tra­
dition Dien Bien Phu. demonstrate the 
solidarity’s spirit, actively improve 
morality in cultural and ideological 
field, complete the assighed tasks by the 
Party and State, contributing to con­
serve national cultural identities, 
enhancing the cultural and spiritual life 
of the local people.

Establishing a strong organisation
The Culture and Information sector 

was established after the re-establish­
ment of Lai Chau province on October 
27,h 1962 Culture that was initally

named Lai Chau Culture Service. In the 
early its establishment, material facilities 
remained backward and the main activi­
ties were to build and complete (he 
organisational structure of its units and 
cultural and propaganda units in districts. 
In the next years, the sector initially 
made operational plans in the field of 
culture and information, directed to dis­
seminate and educate national traditions, 
revolutionary morality, and fight against 
backward customs and build socialism.

40 year have gone. Lai Chau Culture 
and Information sector has been organi­
sationally perfected, maintain its stable 
operation from the province to districts, 
communes and wards. At present, in 
terms of organisation, apart from its 
administrative units, the sector has 
formed specialised units such as Hoa 
Ban Trang Ensemble, cultural house, 
library, museums and the department- 
owned enterprises such as printing 
enterprise, cinema company, general 
culture company. At the district and 
grass-root levels the sector has 12 cul­
ture and information offices in districts, 
towns. 418 public ensembles.

TTic staff of the sector has also been 
consolidated. The specialised units 
belonging to the department include 125 
staff, enterprises consist of 129 people, 
specialised units belonging to the dis­
tricts and towns have 130 staff and the 
number of staff in towns and wards are
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Part VII: Culture - Society

156 people. In total staff, ethnic group's 
people account for over 20%, staff grad­
uated from high schools or higher makes 
up over 34%. Thanks to strong organisa­
tion and staff and with the leadership of 
the provincial Party Committee, People's 
Council, People's Committee, Lai Chau 
Culture and Information sector over the 
past years has achieved visible results in 
managing, conserving the national cul­
tural identities and improving the local 
people's cultural and spiritual life, con­
tributing to the provincial socio-econom­
ic development.

Conserving the national cultural identities, 
unceasingly improving the cultural and 

spiritual life of the local people
With features of a mountainous 

province in Northwest, population of 
over 650,000 people including 21 ethnic 
groups, the cultural picture of Lai Chau 
province is the mixture of several cul­
tural colours and aspects, but not con­
flict each other, in return for subtle har­
mony. However, this feature has created 
difficulties in managing, conserving and 
fully developing the national cultural 
identities, improving the people's cultur­
al and spiritual life, concurrently popu­

Purchasing at the market of mountainous people in Lai Chau.

larising and mobilising the people to be 
vigilant and struggle with the enemy 
schemes to sabotage the national cultur­
al identities and divide the great unity.

Seizing the directions of the Party, 
policies and laws of the State. Lai Chau 
Culture and Information sector has 
defined the strategic targets: "building 
and enhancing the cultural life of at the 
grass root level, concurrently conserv­
ing and fully developing the beautiful 
cultural identities of ethnic groups in the 
province" Over the past years, the sec­
tor has always attempted to fulfil suc­
cessfully its assigned tasks on propa­
gandising orientations, directions and 
policies of the Party and State in the 
field of culture and information, popu­
larising scientific knowledge, educating 
national traditions and beauties, 
civilised living style for the provincial 
ethnic groups. Additionally, the sector 
annually organises many festivals and 
exchange relations between communes, 
districts and towns of the province and 
between Northwest areas with another 
ones throughout the country with the 
participation of ensembles of communes 
or villages, unceasingly improves the 
quality of performances showing the 
cultural identities of ethnic groups. 
Culture and art movements are devel­
oped widely and also the basis to bring 
art activities of the province climb to a 
new heights.

Implementing Instruction No 39/CT- 
TTg of the Prime Minister, the sector 
has strengthened the combination of 
many different kinds of arts, creating 
cultural and information activities in 
towns, hamlets and villages, border 
police posts through the performances 
of national music and dance organisa­
tion, mobile information teams and
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mobile cinema teams. In 2002, professional art 
units performed 75 shows serving 80,000 people: 
14 units presented 3.300 movies mainly in the 
mountainous areas, published 10.500 pages of 
document to popularise about Lai Chau. 4.500 
propaganda posters, four report videos with 540 
tapes, 11 professional mobile information teams 
with 900 shows, attracted 515.000 people.

Besides, the sector has collected and 
researched the value of valuable object and unob- 
jecl culture to serve tourism, conserve the cultural 
identities of ethnic groups, published books, pre­
sented pictures, video films on some ethnic groups 
such as Thai. Khang. Lu. La Hu, Si La. The sector 
has often co-operated with authorities of levels, 
agencies and departments in managing cultural 
activities and services in order to make healthy the 
cultural environment in the province.

Achieving such remarkable results is due to 
the direct leadership of the provincial Party 
Committee. People’s Council, People's 
Committee, the concern of the Ministry of 
Culture and Information, efforts of the sector's 
staff in the process of working, practising their 
morality in the cultural and ideological fields 
and completing tasks assigned by the Party and 
State.

However, Lai Chau Culture and Information 
sector is now facing many difficulties. Its materi­
al facilities remain insufficient and backward. At 
present, the sector has no the provincial cultural 
and information centre, and some units in dis­
tricts have no their offices. Investment in the sec­
tor's regular activities is low, below 1% of the 
provincial investment, resulting in not meet the 
demand of its practical activities. Staff working 
in cultural and information sector is not yet 
received subsidy like other sectors. Additionally, 
low economic growth rate, the high rate of needy 
households, low intellectual standard of the local 
people, non-concentrated inhabitants, difficult 
traffic system all are factors impacting positively 
on the activities of the provincial cultural and 
information sector.

The orientation of development in the coming years
With the orientation of taking culture as an 

impetus to develop comprehensively, overcome 
difficulties, continue to follow the direction of 
the Party in the Central Resolution No.v (Session 
VIII) defined "promote patriotism and the nation­
al great unity tradition, spirit of independence, 
self-control, self-strengthening, developing and 
defending the socialist republic country, build up 
and develop the national cultural identities" In 
the coming years, the culture and information 
sector need to focus on following tasks:

1) . In the practical conditions of the sector and 
locality, strengthen information activities, propa­
gandise orientation and direction of the Party, 
legal policies of the Stale to all people in the 
province, especially ethnic group’s people in the 
remote, mountainous and border areas.

2) . Strengthen and enhance professional skills 
of staff as well as material facilities of the sector.

3) . Strengthen cultural activities, bring cultur­
al products to the remote and mountainous areas, 
meet and improve the demand of cultural enjoy­
ment of the local people. Continue to develop the 
movement "all people participate in building a 
new cultural life", follow a civilised way of life in 
wedding, funeral, festivals, etc.

4) . Continue to collect, research to conserve 
and fully develop the cultural identities of ethnic 
groups in the province. Pay attention to restore, 
embellish and develop the value of the historical 
vestige Diet! Bien Phu.

5) . Co-operate with the related agencies, 
departments to strengthen examination and 
inspection of cultural activities and services.

Four decades have gone with many difficul­
ties and challenges. Lai Chau Culture and 
Information has unceasingly striven to complete 
successfully the tasks assigned by the Party. State 
and its ethnic group’s people, contributing to 
building Lai Chau with stable security, strong 
economic development, improvement in the cul­
tural and spiritual life of the local people, worthy 
of heroic tradition - Lai Chau -Dien Bien Phu.
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

21 DÃN TỘC ở LAI CHÂU

NHŨNG BÔNG HOA CỦA NÚI RÙNG TÂY BẮC
Đất mẹ Việt Nam yêu dấu từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau là nơi tụ hợp của 54 dân tộc. 

Mồi dãn lộc tuy có những nét liêng vê ngân ngữ. phong tục tập quán, văn hoá,... nhưng cùng chung 
sống, cùng cột chặt với nhau vào vận mệnh, tiền dồ cùa dất nước, hình thành nên một cộng dồng 
thống nhất, hẻn vững và ngày càng phát triển. Lai Châu - lính miền núi hiên giới phía Tây Bắc cùa 
Tổ quốc tự hào là nơi sinh sống và hội tụ của ?l dân tộc trong cộng dồng chung ấv.

V
ới iruyền thống đoàn kết. cần cù. dũng cám và 
một lòng nồng nàn yêu nước. 21 dân lộc Lai 
Châu cùng chung sống, xây dựng và báo vệ vùng 
biên cương phía Tây Bắc cùa Tổ quốc. Mồi dãn tộc nơi 

dây có những nét ván hoá. phong tục lặp quán riêng rất 
dộc dáo và dặc sắc. Điếm dặc biệt là chì duy nhất ớ Lai 
Chãư mới có các dàn tộc: La Hù. Máng. Cống, Si La sinh 
sống. Đến Lai Châu là dé'n với hương rượu cần nồng say 
bẽn bếp lửa. dến với những diệu xoè lãng mạn cíia những 
có gái 'Iliái dẹp như những cánh ban rừng, với tiếng khèn 
gọi bạn da diết cùa những chàng trai Mông, với liếng sáo 
réo rắt cùa những cô gái Khơmú. Những hình ánh, những 
sãc màu và thanh âm sống dộng à'y khiến không ít người 
phái ngỡ ngàng khi đặt chân dến mánh dãì này và lưu 
luyến mãi không rời lúc chia xa...

1. Dãn tộc Thái

Dãn tộc Thái

Thay, Thổ Đà Bắc. Tiếng Thá
Thái.

Người Thái dến cư 
trú ớ vùng Tây Bắc dã 
hơn chục thê' kỷ. Dân 
tộc Thái ở Lai Châu 
hiện có trên 210.448 
người, chiếm 35.75% 
dân số Lai Châu, sinh 
sống ờ hầu hết các 
huyện, thị trong tỉnh 
(tập trung đóng nhất ờ 
huyện Điện Biên và 
Tuần Giáo). Người Thái 
còn có các tên gọi khác 
là Táy, Hàng Tổng. Pa 
thuộc hệ ngôn ngữ Tày -

Lúa nước là nguổn lương thực chính cúa người Thái. 
Dân tộc Thái dược biết dến với những kinh nghiệm 
trong kỹ thuật tưới nước, đắp phai, dào mương, dựng cọn 
khá linh xáo. Ngoài ra. người Thái cũng làm nương dế 
trổng lúa. trổng ngô. hoa màu và nhiều loại cây khác. 
Nghề chăn nuối gia súc. gia cầm. dan lát. dệt vái cũng 
rất phát triển. Sản phẩm nổi tiếng là vái thổ cấm. dệm 
bông lau với những hoa vãn dộc dáo. màu sác rực rỡ. 
bền. dẹp.

Phụ nữ Thái có bộ y phục râì dộc dáo với chiếc áo 
chẽn màu trắng hay màu den (phân biệt Thái tráng và 
Thái den). khuy bạc. chiếc váy dài chấm gót. tóc búi sau 
gáy, trên trùm chiếc khãn "pieu” thêu chỉ ngũ sắc.

Người Thái ở nhà sàn. mỗi bãn thường có 30 - 80 nóc 
nhà kề nhau. Người Thái là dân tộc thiêu sõ‘ duy nhất có 
chữ viết riêng, diều này giải thích cho sự ra dời và sức 
sống mãnh liệt cùa những tác phẩm truyện thơ. ca dao. 
truyền thuyết, cổ tích của người Thái như 77171 dặn ngưìii 
yêu. Khăm Panh. Chủng Lú nàng u. Dân tộc Thái còn nổi 
tiếng với những diệu xoè lãng mạn. mê dắm lòng người.

2. Dãn tộc Mòng
Đổng bào Mông ớ 

Lai Châu có trên 
147.932 người, chiếm 
25.13% dân số toàn 
lỉnh, cư trú ớ hầu hết 
các huyện, tập trung 
nhiều nhất là ở huyện 
Tủa Chùa. Điện Biên 
Đông. Sìn Hồ, Phong 
Thổ. Người Mông được 
chia thành 5 nhóm Dờn tộc Mỏng
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chính: Mông Dơ. Mòng Lềnh. Mòng Si. Mòng Đu. 
Mông Sua. Nguồn sóng chính cùa người Mông la làm 
nương rãy. trồng ngô. trồng lúa. Từ rãì làu dời. ngtrời 
Móng dã được biết dến là người thợ thù còng tài hoa 
trong nghé rèn dúc. Ngoài ra. người Mỏng còn irồng 
lanh lấy sợi dệt vái.

Hòn nhàn cúa người Mòng theo tiỊp quán tự do kén 
chọn bạn dời. Người cùng dòng họ không dược lấy 
nhau. Phong tục tập quán cưới ờ nhiều nơi còn phức tạp 
và tốn kém. Têì Nguyên dán bắt dầu từ 28. kẽì thúc vào 
ngày mùng 7 hoặc mùng 10 tháng 11 và 12 âm. Người 
Mông tự hào có một nền vãn nghệ dãn gian phong phú. 
với những nhạc cụ truyền thống như khèn, dàn môi. 
sáo. nhị. trống, chiêng....

3. Dán tộc Kinh

Dân tộc Kinh

Người Kinh ớ Lai 
Châu chì dược coi là 
một dân lộc lì người với 
khoáng 113.960 người, 
chiếm 19.35% dân số 
toàn tinh, cư trú ở (ất cá 
các huyện, thị. Tiếng 
Kinh thuộc nhóm ngôn 
ngữ Việt Mường. 
Người Kinh dã biết 
canh tác trên ruộng 
nước từ rất làu dời. 

Nghề làm vườn, trồng 
dâu nuôi tằm. chăn nuôi 

gia súc. gia câm. nuỏi, dành bắt cá dểu rất phát triển.
Người Kinh sống ở nhà dất. mỗi làng có dinh là nơi 

hội họp và thờ cúng chung. Người Kinh rất chăm lo lới 
việc thờ cúng lổ tiên, con trai dầu có trách nhiệm thờ 
phụng ông bà. cha mẹ dã khuất. Mỗi họ có nhà thờ họ. có 
người trưởng họ quán xuyến việc chung. Văn học - nghệ 
thuật cúa người Kinh phát triển sớm và dạt trình dộ rất 
cao về nhiểu mặt: vãn học truyền miệng, văn học viết, âm 
nhạc, diêu khắc, hội hoạ.... Những nét linh hoa vãn hóa 
của người Kinh thể hiện sống động qua hội làng hàng 
nãm.

4. Dãn tộc Dao
Các huyện Sìn Hổ. Phong Thổ. Mường Lay. Tủa 

Chùa là dịa bàn cư trú chủ yếu của hơn 40.736 đồng bào 
dán tộc Dao. chiếm 6,92% dân số toàn lình với các nhóm

Dao quán trắng. Dao 
quần chẹt. Dao liền. Dao 
thanh y. Dao dỏ. Mán. 
Dông. Trại. Xá.... Cũng 
giong da phần các dân 
tộc khác, người Dao sống 
chú yếu sống bang nghề 
trổng lúa nương và lúa 
nước. Các nghề thú công 
như dệt vái. rèn. mộc. 
làm giấy cũng phần nào 
phục vụ cho nhu cầu 
cuộc sôìig cúa họ.Dàn tộc Dao

Người Dao có 3 loại nhà khác nhau: nhà sàn. nhà 
nửa sàn nứa dất. nhà dât. Dàn ông Dao dê lóc dài búi sau 
gáy hoặc dê’ chỏm tóc trẽn dinh dầu. Trang phục cúa phụ 
nữ Dao phong phú hơn và vẫn giữ dược những nét trang 
trí hoa vãn truyền thống. Tri thức dân gian của ngtrời 
Dao râì phong phú. nhất là y học cố truyền. Họ không 
có vãn tự riêng mà sử dụng chữ Hán dã dược Dao hoá 
gọi là chữ Nôm Dao.

5. Dán tộc Khưmú
Dân tộc Khơmú ở Lai Châu hiện có 15.599 người, 

chiếm khoáng 2.64%. dân số toàn linh, cư trú dông nhãì 
ớ huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Điện Biên Đông. Mường 
Lay. Người Khơmú sống chú yếu bằng nghề làm nương 
rảy. trong canh lác thường dùng dao. rìu. gậy chọc hốc là 
chính. Vì vậy. họ có cách tính lịch riêng thích ứng với 
sinh hoạt nương rẫy. cũng tính theo âm lịch nhưng cách 
lính tháng lại sớm hơn người Kinh 2 tháng. Ngoài ra. 
người Khơmú còn có nghề thú công từ rất lâu dời và 
tương dối phát triển là nghề dan lát.

Bân của người Khơmú thường cách xa nhau, nhỏ bé. 
ít dân. Các dòng họ thường mang tên một loài Ihú. một 
loài chim hay một thứ cây nào dó. Người Khơmú tin vào 
các loại ma như “ma trời”, “ma dất”. “rrfa rừng", “ma 
nương", “ma bán".... Vì vậy. hàng nãm. dãn tộc Dao có 
rất nhiều nghi lề tôn giáo như cúng các loại ma. thờ cúng 
tổ tiên và các nghi lé liên quan đến lao dộng sán xuất.

6. Dán tộc Hà Nhì
Trước dây. dân lộc Hà Nhì còn có lên gọi là u ní. Xá 

u ní. sống tán mạn trên réo cao các vùng Sìn Hồ. Phong 
Thổ. Mường Tè. Dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu hiện có 
khoáng 113.657 người, chiếm 2.32% dân sỏ' loàn tỉnh. Họ 
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sống chú yếu bằng nghề làm nương rầy, có nơi trổng lúa 
nước, chân nuôi cũng khá phát triến. Nhà cùa người I là 
Nhì phần lớn làm bằng dãì, mái lợp rạ. nhà làm thấp và 
nhỏ nên bẽn trong lối tăm. Các bán (lược làm gần rừng 
cây dẽ tránh những cơn xoáy lóc thường xáy ra. Mỏi bán 
có 60 - 70 hộ.

Trang phục cùa người Hà Nhì khá độc dáo. thoạt 
nhìn giông bộ quần áo dài cùa dãn tộc Kinh. 2 tay khâu 
những vòng vái màu dó. vàng xen kẽ. nối liếp nhau (36 
vòng). Vòng qtiiinh cổ áo xuóng nách áo có dính các 
dồng liền bạc. Khán dội dầu có những chuồi hạt cườm 
rú xuống, lay deo nhiẻu vòng bạc. Người Hà Nhì xưa 
còn có lục nhuộm răng dó.

Dán lộc Giãy

7. Dán tộc Giãy
Dãn tộc Giáy ờ Lai 

Châu hiện có 9.645 
người, chiếm 1.64r4 dân 
só loàn tinh. Địa bàn cư 
trú chính là huyên 
Phong Thổ. Sìn ỉ ló. 
Mường Tè. Dán tộc 
Giáy còn có các lén gọi 
khác là Nhắng. Dắng. 
Xạ.... Tiếng Giáy thuộc 
ngôn ngữ Tày - Thái.

Theo phong tục cùa 
người Giãy, người cha có vị the quan trọng nhai trong gia 
dinh nên con cái phái lấy họ cha. Phụ nữ Giáy khi mang 
thai phái kiêng cữ và cúng cầu mong sinh nờ yên lành. 
Tên. ngày tháng năm sinh cùa dứa trẻ khi dầy tháng dược 
thiiy cúng ghi vào miếng vái dó. sẽ dùng dể so tuổi khi 
tinh chuyện cưới xin sau này và chọn giờ cho dám ma cùa 
chính người dó. Ngtrời Giáy có những hình thức hát giao 
duyên rất sõi nổi và hấp dần.

8. Dân tộc La Hú
La Hú là dãn tộc chỉ duy nhất có ở Lai Châu, tập 

trung hầu hẽì ớ huyện Mường Tè với số dãn 5.300 ngtrời. 
Ngôn ngữ La Hủ thuộc nhóm Tạng - Miến, khá gần gũi 
với ngôn ngữ Hà Nhì. Người La Hú có thân thế mập 
chắc, có sức khoẽ dặc biệt, nhanh nhẹn, tháo vát. Nam 
giới còn rất giói dan lát các sán phấm từ mây tre. Dãn tộc 
La Hù lập bán trên sườn núi. bàn thờ lổ tiên và bẽ'p bao 
giờ cũng dặt lại gian có chỏ ngủ cùa chú gia dinh. Tục ờ 
rê’ vần dtrợc duy trì cho tới ngày nay. Người La Hú có 

cách tính lịch riêng. 
Trong dó. lừng ngày 
được xác dịnh bằng chu 
kỳ 12 con vật (Hổ. Thò. 
Rổng. ('hãy. Ngựa. Cừu. 
Khi. Gà. Chó/Lợn. Sóc. 
Trâu)

9. Dãn tộc Lào
Dãn tộc Lào Lai 

Châu có 7.068 người, 
chiếm 1.2% dân số toàn 
linh, cư trú dóng nhất tại 
huyện Điện Biên, Điện

Dãn tộc Lư Hủ

Biên Đỏng. Người Lào song dụih cư lại cac ban làng 
dóng dúc. tín ngưỡng tón giáo chịu ánh hướng cúa dạo 
Phật. Nghé chú yếu là làm ruộng nước, các nghe phụ 
như dẹt. rèn. gốm. làm dổ bạc cũng khá phát triển.

Phụ nữ Lào dệt vái rất khéo, họ thường mặc váy 
màu den quấn cao dến ngực. Các cõ gái Lào chưa 
chồng thường búi tóc lệch về bẽn trái. Người Lào có rất 
nhiều truyện cổ. dãn ca. dặc biệt là diệu múa lam vôns 
dặc sắc và nổi tiếng.

10. Dãn lộc Lự
Dân tộc Lự cư trú lập 

trung ớ huyện Sìn Hổ. 
Phong Thổ với số dân 
khoáng 4.945 người. 
Ngtrời Lự có truyền thống 
làm ruộng từ lâu dời. nhà 
nào cũng có vườn ớ cạnh 
nhà. Họ thích ãn cơm nếp 
hơn cơm lé. thích ãn ớt. ưa 
uông nước chè và dàn ông 
thường hút thuốc lào. 
Trang phục cùa người Lự. 
từ chiếc quàn cùa dàn ông 
dến váy. áo. khăn cúa phụ

Dan lộc Lự

nữ thường có hoa vãn trang trí sặc sỡ trên nén vái nhuộm 
chàm. Người Lự ớ nhà sàn. hai mái. mái phía sau ngắn, 
mái phía trước kéo dài xuống che cho cá hàng hiên và 
cầu thang. Họ yẽu thích và hay hát dàn ca “Khắp"

11. Dãn tộc Hoa
Dân lộc Hoa hay còn gọi là Hán. Xạ Rung có 3.355 nguôi. 
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chiếm 057% dân số tràn 
tỉnh, sống tập trung thành 
bán làng hoặc diròng phò' 
theo dòng họ tại các thị xã, 
thi trãh. dông nhài là ờ 
huyện Riong Thổ, Mường 
1-ay. Tủa Chỉia. Nguời Hoa 
sinh sóng bằng nhiều nghề 
nghiệp khác nhau: nông 
nghiệp, tiểu thù cõng 
nghiệp, cõng nhãn viên 
chức, buôn bán nhó,... Hôn 
nhân cùa nguời Hoa do cha 
mẹ quyết dịnh. nạn táo hôn
vẫn thường xãy ra. Nguời Hoa thích hát "Sơn ca" (sơn cưa) phán 
ánh các chú dề khá phong phú: tình yèu trai gái. cuộc sống.... Ca 
kich cũng là hình thúc nghệ thuật duọc dồng bào người Hoa ưa 
chuộng. Các ngày lề lết cũng là dịp tổ chức biểu diẻn múa sư tử. 
múa quyền thuậu chơi du. vặt, dành cờ....

Dân tộc Hoa

Dân tộc Kháng

12. Dãn tộc Kháng
Dãn lộc Kháng ở Lai Chàu có 3.120 người, cư trú lập 

trung ờ các huyện Tuần Giáo. Mường Lay. Tủa Chùa. Phong 
ĩhổ. Sin Hồ. Tiếng Kháng thuộc ngôn ngữ Món - Khơme. 
Người Kháng làm rây theo lổi chọc ló. tra hạt. Lúa nếp là 

lương thực 
chính. Ngoài ra. 
người Kháng 
còn nổi tiếng 
với những sản 
phẩm thù cõng 
dan lát và sán 
phẩm thuyền 
độc mộc kiểu 
duôi én dược 
các dân tộc

láng giềng ưa thích. Phụ nữ Kháng, lừ các em bé dẽ'n cụ già. 
déu búi tóc. cũng có lục ãn ưáu và nhuộm răng den như một 
số dân tộc vùng Tây Bắc khác. Trong tục cưới hỏi. người cậu 
dóng vai ưò quan ưọng nhất. Vào những dịp lễ hội hay ngày 
vui. người Kháng dánh trống, dánh chiêng, nhảy múa theo 
kiểu người Thái.

13. Dân tộc Mảng
Dân tộc Mảng có trên 2.200 người và chỉ có ở Lai 

Châu. Người Màng sinh sống chủ yếu bằng nghề làm 

nương rẳy. phương thức canh lác còn rất thô sơ. lạc hẠu 
như dùng rìu. dao. gậy. 1 lọ ớ nhà sàn nhưng rất sư sài. 
dơn gián. Nam giới mặc áo cánh xé ngực, quần: phụ nữ 
mặc váy dài. áo cánh ngắn xé ngực và choàng một lấm 
vái trắng trang trí hoa văn. Người Máng có liêng nói 
riêng, phong lực lặp quán riêng như tục xàm cằm. lề 
thành dinh, lục dánh nhau giá giữa họ nhà trai và nhà gái 
dê giành cò dâu trong le cưới.

14. Dãn tộc Tày
Dân lộc Tày ở Lai Clìáu hiện nay có 1.943 người, 

chiếm 0.33% dãn số loàn linh, thường sống ớ các thị trấn, 
thị xã xen kẽ với nhiều dãn lộc khác, mỗi bán có 10-20 
nóc nhà. Kinh lẽ nòng nghiệp cùa người Tày khá phát triền 
với nhiều loại cây trồng và rau quá. mùa nào thức nấy. 
Họ thường mặc áo vái bông nhuộm chàm, áo phụ nữ dài 
đến bắp chân, ống tay hẹp. xé nách bên phái cài khuy. 
Dãn tộc Tày có nền vãn nghệ cổ truyền phong phú. nổi 
tiếng với những diệu hát lượn, hát ru con và cây dàn 
tính. Thờ cúng tổ liên là nghi lề tôn giáo bâl buộc cùa 
người Tày.

15. Dân (ộc Còng
Dãn tộc Côìig ờ Lai Châu có 1.648 người, tập trung 

dông nhất ớ huyện Mường Tè. ngoài ra còn ctr trú rái rác 
ớ Chà Cang (huyện Mường Lay). Pa Thơm (huyện Điện 
Biên), thị trãn Phong Thổ. phường Him Lam (thị xã 
Điện Biên Phú). Tiếng Cống thuộc ngôn ngữ Tạng 
Miến. Người Cống sống chù yếu bàng nghề làm rầy. 
canh lác theo lói phát rừng. dốt. chọc lồ tra hạt gióng. 
Phụ nữ Cống không biết dệt. chỉ trồng bóng dổi lấy vái. 
Thường ớ nhà sàn. Mỗi họ của người Cống dểu có người 
trướng họ. theo phong tục người cùng dòng họ phái cách 
7 dời mới dược lấy nhau. Người Cống có cách tính lịch 
riêng, một năm có 12 tháng (ứng với 12 con vật), mỗi 
tháng có 30 ngày.

16. Dãn tộc Xinh Mun
Dãn tộc Xinh Mun có 1.236 người, cư trú ớ vùng lưng 

chùng núi thuộc xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đỏng). 
Người Xinh Mun trồng lúa nếp và ngô là chính, một sô' nơi 
có ruộng nước. Họ cũng biết khai thác và sử dụng các loại 
dược liệu thiên nhiên như hà thủ õ, dẳng sâm. Nhiều bản 
cùa người Xinh Mun dã có hợp tác xã với các hướng chân 
nuôi lâp thể hay lập các dội Sơn Tràng. Người Xinh Mun 
có lập quán ăn ưẩu. nhuốm răng đen. uống rượu cần. thích
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

Dán lộc Xinh Mun

làng biết.

thầy cúng dặt cho. Phụ nữ thường

gia vị cay. Hiện nay. 
bán cùa người Xinh 
Mun khá dông dúc, 
dồng bào ờ nhà sàn. 
mái hình mai rùa. có 
hai thang lén xuống ở 
hai dầu hồi. Trong 
hòn nhân, nhà trai 
phái dưa tiền cho nhà 
gái. sau lề cưới dõi vợ 
chồng phái dổi tên 
riêng cùa mình, lấy 
chung một tên khác 
do cậu, bò’ mẹ hay 

sinh nờ tại nhà. khi trong
nhà có người chết, người nhà sẽ bắn súng báo tin cho dãn

17. Dân tộc Ló Lõ
Dãn tộc Lõ Lò ớ Lai Châu có 589 ngtrời. chiếm 0.1 % 

dân số. chứ yếu ớ vùng Ma Chái. Giào San (huyện Phong 
Thố). Dân tộc Ló Lô còn có các lẻn gọi khác là Mùn di. 
Di.... có hai nhóm: Lô Lô hoa và Lô Lô den. Phụ nữ Lô 
Lõ hoa thường mặc áo cổ tròn xẻ ngực, quần chân què. 
ngoài quần còn quấn thêm váy limg. Phụ nữ Lô Ló den 
mặc quần chân què. áo cổ vuóng chui dầu. Cách bô' trí 
hoa vãn áo váy. quần có nét riêng biệt rất sặc sỡ. Hỗn 
nhân cúa người Lò Lô theo chếdộ một vợ. một chổng với 
tập quán cư trú tại nhà chổng. Người Lõ Lõ có tròng 
dổng. Tộc trướng cùa mỗi dòng họ là ngtrời giữ trống và 
sứ dụng trong những dám tang.

18. Dãn (ộc Si La
Dân tộc Si La ớ Lai Châu chi có 654 người, chiếm 

0.11% dân số loàn tính, ctr trú ớ 2 huyện Mường Tè và 
Mường Nhé. Do diều kiện giao thỏng cách trờ. dời 
sống ctìa dồng bào Si La còn gặp nhiều khó khăn. 
Ngtrời Si La sống bằng nghề phát nương làm rầy. Mặc 
dù dã biẽì làm ruộng nước, song sãn bắn hái lượm vần 
dóng vai trò quan trọng trong dời sổng cùa dồng bào 
dãn tộc Si La.

Ngtrời Si La ớ nhà trệt, giữa nhà có bếp lứa. Phụ nữ 
ăn mặc khá dộc dáo. dặc biệt là màng ngực áo bằng vài 
khác màu với áo. gắn dẩy dặc xu bạc. xu nhòm. Người Si 
La có phong tục làm lề ctrới 2 lần, lòn sau cách lần trước 
một năm. Trong trường hợp có người chết, dồng bào tổ 

chức vui chơi, ca hát. không có liếng khóc. Người .Si La 
cũng thực hiện nhiều lề thức lôn giáo như cúng tổ tiên, 
cúng bán.

19. Dân lộc Nùng
Dân lộc Nùng Lai Châu có 644 người, sõng chú yếu ớ 

thị xã Điện Biên Phủ. thị xã Lai Châu. Bao gồm các nhóm: 
Xuồng, Ciiang. Nùng An. Nùng Lòi.... Tiếng Nùng rãi gần 
với liếng Tày. Vãn tự là chữ Nôm Nùng xuất hiện từ thếký 
XVII. Người Nùng thờtổ liên là chính, ngoài ra còn ihờcác 
vị tiên, thánh thần. Khổng tữ và Quan âm Bổ tát. Đổng bào 
Nùng sống thành lùng bãn ưén các sườn dổi. chù yẽ'u ớ nhà 
sàn. ưang phục có màu chàm. Dân tộc Nùng có một kho 
tàng vãn hoá dãn gian phong phú. nhiều làn diệu dân ca 
dậm dà bán sắc dân tộc. Người Nùng nổi tiếng với lẻ hội 
"lồng tổng" (hội xuống dồng) dược lổ chức vào tháng 
giêng hàng năm.

20. Dãn tộc Mường
Dân lộc Mường ớ Lai Châu có 417 người, cư trú 

xen kẽ với các dãn lộc khác ở thị xã Điện Biên Phù. thị 
xã Lai Châu, thị trấn Phong Thổ. Sìn Hồ. Người 
Mường làm ruộng lừ lâu dời. Những nghề thù công liêu 
biểu là dệt vái. dan lát. ươm lơ. Phụ nữ Mường dội 
khăn màu trắng hình chữ thập, mặc yếm và áo cánh 
ngắn, thân có xé ngực (có nơi xé vai), không cài cúc. 
váy khá dài. mặc cao dến nách. Tục cưới xin. ma chay 
cúa người Mường gần giống người Kinh. Khi trong nhà 
có người sinh nở. người Mường rào cầu thang chính 
bằng phên nứa. Đổng bào Mường có lề hội quanh năm: 
hội xuống dồng (Khuông mùa), hội cầu mưa (tháng 4). 
lễ cơm mới....

21. Dãn lộc Phù Lá
Dãn lộc Phù Li ớ Lii Châu có hơn 240 người, cư trú ớ 

Phình Sáng. Pú Nhung (huyện Túa Chùa). Nậm Mạ 
(huyện Sìn Hổ). Chà Cang (huyện Mường Lay). Người 
Phù Lá bao gồm cà nhóm Xá Phó thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tạng - Miến. Họ sống thành bán xen kẽ với các dãn lộc 
Mông. Thái, mỗi bán có 5 - 15 nóc nhà. Do dãn so quá ít 
lại phái sống xen kẽ nên văn hoá truyền thông cùa dân tộc 
Phù Lá dang dẩn bị mai một. Nhiều phong tục tập quán 
như cưới xin. ma chay, lề tết dểu làm theo người Thái và 
người Mông. Người Phù Lí sống chú yếu bằng nghé 
nương rẫy, nhưng dẽ'n nay vần chưa thật dịnh cư vì vây 
cuộc sống còn gặp không ít khó khãn.
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21 ETHNIC GROUPS IN LAI CHAU
FLOWERS OF NORTHWEST MOUNTAINS 

AND FORESTS
Much-loved V ietnam Motherland from Mite 

Nam Quan to Ca Mau Cape is a congregation 
place of living 54 different ethnic groups. In 
spite of each ethnic group with distinctive fea­
tures in language, customs and habits, culture 
and so on, all of them are co-existent and co­
attached closely one another to the national 
future and prospect, formulating an increas­
ingly developed, steady and united community. 
Lai Chau the Northwest mountainous 
province of the homeland is proud of its living 
and congregation place of 21 ethnic groups in 
the common community.

C
ontinuing the tradition of solidarity, industri- 
ousness. bravery and fervent patriotism. 21 eth­
nic groups of Lai Chau are altogether living, 
building and defending the country's Northwest bor­

der areas. Each ethnic group here possesses original 
and distinctive cultural characteristics, customs and 
habits. Notably, only in Lai Chau is living the ethnic 
groups of La Hu. Mang. Cong and Si La. Reaching Lai 
Chau means approaching to the ardent flavour of Rượu 
cần (wine drunk out of ajar through pipes) by Fire, to 
the romantic dances by Thai girls who are as beautiful 
as forest flowers, to the Khèn (a wind instrument pop­
ular with various ethnic groups) sound passionately 
calling lovers by Mong young men and melodious 
sound from bamboo flutes by Kho Mu girls. The ani­
mated pictures, colours and sound make countless 
people astonished when setting foot in this land and 
unwilling to leave after saying goodbye...

1. Thai people
Thai people have inhabited in Northwest region for 

more than tens centuries. Thai ethnic group in Lai 

Chau presently includes over 210.448 people, making 
up 35.75% of (he provincial population, living in 
almost districts and towns throughout the province 
(densely populated in the districts of Diet! Bien and 
Tuan Giao). Thai people also have other names of Táy. 
Hàng Tổng. Pa Thay and Thổ Đà Bắc. Thai language 
belongs to lay - Thai linguistic group.

Thai people live mainly on paddy rice. Thai ethnic 
group is well-known for experience in the fairly 
sophisticated techniques of watering, damming, dig­
ging ditches and building water-wheels. Thai people 
also cultivate the fields to plant rice, maize, subsidiary 
crops and other kinds of crops. The occupations of cat­
tle and poultry breeding, knitting and fabric weaving 
are also flourishing. Famous products are brocaded 
cloth, bulbul-shaped mattress with special designs, 
magnificent colours and high durability.

Thai women wear greatly unique costumes with 
white or black close-fitting jacket (distinguished white 
Thai people from black ones), silver buttons, long 
dress touching the heels, hair bun after the nape of the 
neck covered with Pieu scarf embroidered by thread of 
the five primary colours.

Thai people stay in the houses on stilts, each vil­
lage usually consists of 30 - 80 houses the one next to 
the other. Thai is a sole minority with its own writing, 
which manifests the presence and strong vitality of 
poetic stories, folk songs, legends and fairy tales by 
ITiai people such as Tiền dặn người yêu (Seeing off the 
lover with advice). Kham Panh. Chàng Lú nàng u 
(Young man Lu. young girl U). Thai ethnic group is 
also renowned for romantic dances infatuating human 
hearts.

2. Mong people
Mong fellow-citizens have over 147.932 people, 

accounting for 25.13% of the provincial population, 
mostly populating in the districts, most densely in Tua 
Chua. Dien Bien Dong. Sin Ho and Phong Tho. Mong 
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Part VII: Culture - Society

people are divided into five major groups of M"ng D, 
M"ng Lenh. M"ng Si. M"ng Đu and M"ng Sua. Their 
principal means of livelihood are lining the fields, 
planting maize and rice. I'or a long lime. Mong people 
are well-known 10 be talented craftsmen in casting and 
forging occupations. Also they grow flax for fibre to 
weave fabric.

Mong people's marriage is based on the practice of 
choosing partners in freedom. People of the same clan 
are prohibited to get married to one another. Marriage 
customs remain troublesome and costly in some 
places, let Nguyen dan (Lunar New Year) starts from 
the 28lh to lunar November and December 7"' or 10"'. 
Mong people arc proud of an abundant folk art with 
traditional musical instruments like Khèn. Đàn m"i 
(made from leaves), flute. Đàn nhị (two-string 
Chinese violin), drum. gong....

3. Kinh people (or Vic(s)
Kinh people in Lai Chau are just considered a 

minority with approximately 113.960 individuals, rep­
resenting 19.35% of the provincial population, inhab­
iting in all the districts and towns. Kinh language 
belongs to Viet - Muong linguistic group. Kinh people 
have learnt to do farming on water fields for long. The 
occupations of gardening, silkworm growing and ser­
iculture. cattle and poultry breeding, fishing raising 
and catching arc vigorously developed.

Kinh people live in earthen houses, the communal 
house of each village is the common place of meeting 
and worshipping. Kinh people attach much importance 
to ancestor worship and the eldest son lakes responsi­
bility for worshipping his departed grandparent and 
parent. Each clan has their own family's house of wor­
ship and the head of the clan in charge of managing 
common affairs. Literature and arts of Kinh people have 
flourished since early lime and reached particularly 
high standard in such various fields as written and oral 
literature, music, sculpture, painting, etc. Kinh people's 
cultural quintessential features are visibly shown by 
annually held village festival.

4. Dao people
The districts of Sin Ho. Phong Tho. Muong Lay 

and Tua Chua are major residential areas of more than 
40.736 Dao ethnic people, occupying 6.92% of the 

provincial population with the groups of Dao people 
wearing while trousers, close-fitting trousers, blue 
clothes, red Dao people. Man. Dong. Trai. Xa and so 
on. As almost other ethnic groups. Dao people live 
mainly on planting upland and paddy rice. Handicraft 
occupations like fabric weaving, forging, carpentry 
and paper making partly meet their living demand.

Dao people live in three different kinds of houses: 
house on stills, earthen house, half-earthen house and 
its half on stilts. Dao men keep their hair long and 
make hair buns after the nape of their neck or leave a 
lop tuft of hair on the top of the head. Dao women's 
clothes are more copious and maintain decorative fea­
tures of traditional designs. Folk knowledge of Dao 
people is bountiful, especially in traditional medicine. 
They have no distinctive writing system but use 
Chinese script gradually changed into Dao language 
called Nom - Dao language.

5. Kho mu people
Kho mu ethnic group 

in Lai Chau comprises 
15.599 |)eople al pres­
ent. representing 2.64% 
of (he provincial popula­
tion and most crowdedly 
inhabiting in the dis­
tricts of Tuan Giao. Diet! 
Bien. Dicn Bien Dong 
and Muong Lay. Kho 
Mu people principally
depend on farming and KhoMu

usually use knife, axe, 
hole-poking stick as major tools for cultivation. Thus, 
they make their own calendar calculation appropriate 
to farming practice, which is also based on lunar cal­
endar but the calculation is two months sooner than 
Kinh people. Besides. Kho mu people possess rela­
tively developed and long-lasting handicraft occupa­
tion of knitting.

Kho mu people's villages are small, sparsely popu­
lated and often far from one another. Clans are named 
after animals, birds or trees. Kho mu people believe in 
devils like "God’s devil", "soil's devil" "forest's devil", 
"field's devil" "village's devil", etc. Accordingly, 
every year Dao ethnic group celebrates a variety of 
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regional riles such as worshipping devils of various 
kinds, giving worship lo anceslors and riles concern­
ing production labour.

6. Ha Nhi people

Ha Nhi people

Previously. I la Nhi eth­
nic group was also calleci 
u ni. Xá u ni. sparsely liv­
ing on the highland of Sin 
I Io. Phong Tho and Muong 
Te areas. Ha Nhi ethnic 
group in Lai Chau encom­
passes approximately 
113.657 people, account­
ing for 2.32% of the 
provincial population. 
They live mainly on farm­
ing work, somewhere good 
results in breeding and

paddy rice cultivation-have been attained. Ha Nhi peo­
ple's houses are largely made of earth with a thatch 
roof. The houses are dark inside resulted from their 
low height and small size. Villages are situated near 
the forests to keep away from eddies occurring fre­
quently. Each village includes 60-70 households.

Ha Nhi people's costumes are fairly original, 
which al first sight look like a pair of long clothes of 
Kinh people with the two sleeves continually and 
alternately sewed with red and yellow cloth rings (36 
rings). The ring around the collar to underarm seam is 
attached with silver coins. On the scarves are strings 
of glass beads hanging down and Ha Nhi people wear 
a lol of silver bracelets. Former Ha Nhi people also 
used to dye their teeth red.

7. Giay people
Giay ethnic group in Lai Chau presently includes 

9.645 people, representing 1.64% of the provincial 
population. They mostly reside in the districts of 
Phong Tho. Sin Ho and Muong Te. Giay ethnic group 
has another names of Nhắng. Dẳng. Xạ and so on. 
Giay language belongs to Tay - Thai linguistic group.

According to Giay people's traditions, the father 
plays the most important role in the families, accord­
ingly. the children have to take their father's family 
name. Giay women must abstain from unsuitable food 

in childbirth and make offerings to wish for sound 
delivery. The name and birth-date of the baby after 
exactly one month of age arc written on a piece of red 
cloth by a wizard, which will be used to compare the 
age of the partner for marriage in future and choose 
right time for funeral of that person. Giay people also 
own types of absorbing and exciting emotional 
exchanging songs.

8. La Hu people
La Hu ethnic group lives only in Lai Chau, mostly in 

the district of Muong Te with 5.300 people. 1 .a 1 kt lan­
guage belongs to Tang - Mien linguistic group which is 
fairly close to Ila Nhi language. La Ilu |x*ople are stout 
in body, remarkably strong and healthy, quick-minded 
and ingenious. Men arc excellent at milking products 
from bamboo. La Hu ethnic group forms its villages by 
the side of the mountain. Ancestral altar and kitchen are 
always placed at the room where the head of the house­
hold sleep. The custom of a man living with his wife's 
family is still preserved till now. La Hu people calculate 
calendar in their own way. Of which, each day is reck­
oned as a cycle of 12 animals (liger. Rabbit. Dragon. 
Louse. Horse. Sheep. Monkey. Chicken. Dog. Pig. 
Squirrel. Buffalo).

Lao people

9. Lao people
Lao ethnic group in 

Lai Chau has 7.068 
people, occupying 1.2% 
of the provincial popu­
lation and densely liv­
ing in the district of 
Dien Bien and Diet! 
Bien Dong. Lao people 
inhabit in crowded vil­
lages whose religious 
beliefs are under 
Buddhism's influences. 
They live mainly on 
farming work and their by-lrades of weaving, forging, 
ceramics and making silver items arc quite blooming.

Lao women are extremely clever at weaving fab­
ric. They often wear black skirt wrapping up to the 
chest. Lao unmarried girls get used to make left-sided 
hair buns. Lao people possess a treasure of fairy tales. 
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folk songs especially a well-known and extraordinary 
traditional dance.

10. Lu people
Lu ethnic group crowdcdly resides in the districts 

of Sin Ho and Phong Tho with the population of 
approximately 4.945 people. Lu people have got used 
to farming work for long and each family owns a gar­
den by the side of the house. They prefer eating sticky 
rice to ordinary one. Also they like eating capsicum, 
drinking tea waler. Men is used to smoking pipe tobac­
co. Lu people’s costumes, from the men's trousers to 
the women's skirts, shirts and scarves are decorated 
with vibrant designs on the indigo dyed cloth. Lu peo­
ple live in the houses on stills with two dripstones, of 
which the back dripstone is short and the front is 
lengthened down to blot out the veranda and staircas­
es. They arc very fond of singing Khâp folk songs.

11. Hoa people
Hoa ethnic group or called Hán, Xạ Phang 

includes 3,355 people, representing 0.57% of the 
provincial population and forming crowded villages 
and streets by clans in towns and townships, especial­
ly the districts of Phong Tho. Muong Lay and Tua 
Chua. I loa people take on various occupations of agri­
culturalist. handicraftsmen, workers and civil ser­
vants. small traders and so on. Iloa young people's 
marriage depends on their parents' decision and cases 
of early marriage remain popular. Hoa people enjoy 
singing "Sn ca" (Sn cưa) songs with copious themes 
like young people's love, love for live. etc. Opera is 
also Hoa people's favourite artistic form. Tct holiday 
and other festivals are occasions for the performances 
of lion-dancing, boxing dance, swinging game, 
wrestling, chess, etc.

12. Khang people
Khang ethnic group in Lai Chau consists of 3.120 

people, crowdedly inhabiting in the districts of Tuan 
Giao. Muong Lay. Tua Chua. Phong Tho and Sin Ho. 
Khang language is at the same linguistic group of Mon 
- Kho Me. Khang people till the fields by putting seeds 
in a bamboo pipe before sticking it under the ground 
into holes one after the other. Sticky rice is their main 
food. Additionally. Khang people are also famous for 

handicraft wares and dovetail-style dug-out canoes 
which are favourite products of neighbouring ethnic 
groups. Khang women, from young girls to old ladies 
make hair buns and get into the habit of chewing betel 
and dyeing teeth black as some other Northwest ethnic 
groups. In marriage, the uncle (younger brother of the 
mother) plays the most important part. In festival or on 
red-letter days. Khang people beat the drums, gongs 
and dance in the way of Thai people.

13. Mang people
Mang ethnic group includes over 2.200 people total­

ly living 111 Lili Chau only. Mang people live mainly on 
fanning work. Farming methods remain rudimentary and 
outdated with the usage of axe. knife and Slick. They stay 
on houses in stilts, which are extremely simple. Men 
wear trousers and short jacket split al chest: women are 
in long dress, blouse split al chest and put on a piece of 
white cloth decorated with designs. Mang people has 
their own language and customs such as the habit of tat­
tooing chin, the ceremony of boys coming to the age of
18. mimic battle customs between the bride's family and 
bridegroom’s to seize the bride on the wedding day.

14. Tay people
Currently. Tay eth­

nic group in Lai Chau 
includes 1.943 people, 
making up 0.33% of 
the provincial popula­
tion mostly living in 
towns and townships 
alternated with other 
ethnic groups. Each vil­
lage consists of 10-20 
houses, lay people's 
agricultural economy 
has been relatively

Tay people

expanded with various kinds of crops, vegetables and 
fruits. Every season has its own fruit. lay people usu­
ally wear indigo dyed cotton shirt, the length of 
women's blouse is to the calf of legs with narrow 
sleeves, split arm pits and buttons fastened on the 
right. Tay people possess a profuse traditional art. 
well-known for Hát lượn (a traditional kind of songs), 
lullaby and Đàn tính (a traditional musical instru­

455

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



50th Anniversary of Dlen Bien Phu Victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image in Century XXI

ment). Worshipping ancestors is a compulsory reli­
gious rite of Tay people.

Cong people

15. Cong people
Cong ethnic group 

in Lai Chau has 1.648 
people living crowded- 
ly in the district of 
Muong Te and sparsely 
in Cha Cang (Muong 
Lay district). Pa Thom 
(Dien Bien district). 
Phong Tho township. 
Him Lam ward (Dien 
Bien Phu town). Cong 
language is of Tang 
Mien linguistic group. 
Cong people live
mainly on tilling the fields, clearing mountain area for 
cultivation, burning, and putting seeds in a bamboo 
pipe before sticking it under the ground into holes one 
after the other. Cong women can not weave but grow 
cotton in an exchange for cloth. They usually stay in 
houses on stills. Each clan of Cong people is led by a 
head and according to the customs, the people of the 
same clan which are seven generations afar can be 
allowed to get married to one another. Cong people 
calculate calendar in their own way. A year includes 
12 months (corresponding to 12 animals) with 30 days 
each.

16. Xinh Mun people
Xinh Mun ethnic group has 1.236 people inhabit­

ing in the mountain half-way of Chieng So commune 
(Dien Bien Dong district). Xinh Mun people plant 
sticky rice and maize as a whole, somewhere waler 
fields also exist. They can exploit and utilise various 
kinds of natural medicines namely multiflorous 
knootweed and acanthopanax. A number of Xinh 
Mun people's villages have formed co-operatives 
with collective breeding directions or formulation of 
Son Trang groups. Xinh Mun people own the tradi­
tions of chewing betel, dying teeth black, drinking 
Rượu cần. and enjoy peppery spice. Currently, Xinh 
Mun people's villages are fairly crowded. They slay 
in houses on stilts with tortoise-shells shaped roof 

and two nights of stairs at the two gables. In marriage, 
bridegroom's family must give money Io bride's, after 
wedding day. the couple has to change their names and 
take a common name given by their uncle, parents or 
wizard. Women often give birth al home. When 
someone in a household dies, its member will shoot a 
gun to inform the villagers of the sad news.

17. Lo Lo people
Lo Lo ethnic group in Lai Chau includes 589 |)eople. 

occupying 0.1% of the population, mostly living in Ma 
Chai. GiaoSan (Phong Tho district). 1.0 Lo ethnic group
also has other names: 
Mun di. Di. etc with the 
two groups of flower 
Lo Lo and black lx) Lo. 
Flower Lo Lo women 
are used to wearing 

round-neck shirt split at 
chest, half-done trousers 
and wrapping half-done 
skirl outside the 
trousers. Black 1,0 Lo 
women wear half-done 
trousers and square­
neck shirt pulled over- Lo Lo people

head. Colourful designs of skirt and trousers bear dis­
tinctness. Lo Lo people follow the marriage regime of 
one wife and one husband with the habits of inhabiting in 
the husband's family. Lo lx) people possess bronze 
drums. The headman of each clan is drum keeper and it 
is used in funerals.

Si La people

18. Si La people
Si La ethnic group 

in Lai Chau has only 
654 people representing 
0.11% of the provincial 
population and living 
the two districts of 
Muong Te and Muong 
Nhe. Due to difficult 
traffic conditions. Si La 
people's life still face 
numerous hardship. Si 
La people always burn 
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Part VII: Culture - Society

oil 10 do farming. In spile of having learned to work on 
water fields, hunting and plucking still play an impor­
tant role in the daily life of Si La ethnic people.

Si La people in the houses with no upstairs and a 
fire in the middle. Women wear in a unique style, 
especially the shirt chest is made of cloth whose 
colour is different from the shirt as a whole and 
attached with innumerable silver and aluminium 
coins. Si Lil people have a tradition of holding mar­
riage twice, the second is one year later than the first. 
In case of someone dead, people organise parties, 
singing performances, and with no cry. Si La people 
also perform a range of religious riles such as wor­
shipping ancestors and offering to their village’s God.

19. Nung people
Lung ethnic 

group in Lai Chau 
consists of 644 
people. mostly 
residing in Dien 
Bien Phu and Lai 
Chau towns. There 
are groups of 
Xuong, Giang. 
Nung An. Nung Loi 
and so on. Nung 
language is very
close to Tay one. Nung people

The writing system 
is Nom Nung letters dated since the century XVII. 
Nung people mostly worship their ancestors, addition­
ally fairies, saints, gods. Confucius and Bodhisattva. 
Nung people live in villages in the mountain half-way. 
mainly in houses on stilts. Their clothes are in indigo. 
Nung ethnic group possesses a treasure of bounteous 
folk culture with plentiful folk songs full of national 
colours. Nung people are renowned for "Long tong" 
festival (the festival of going down the fields) annual­
ly organised in the first lunar month.

20. Muong people
Muong ethnic group in Lai Chau contains 417 

people, alternately populating with other ethnic groups 
in the towns of Dien Bien Phu. Lai Chau and the town­
ships of Phong Tho and Sin Ho. Muong people have

Muong people

done farming work 
for long. Typical 
handicraft occupa­
tions are weaving, 
knitting and 
unwinding silk 
from cocoon. 
Muong women 
wear cross-shaped 
white scarf, 
brassiere and short 
blouse split al 
chest (somewhere 
at shoulders) with 

unfastened buttons, quite long dress and pulled to as 
high as the arm pits. The traditions of marriage and 
funeral of Muong people are almost similar to Kinh 
people. In case of a family with women in childbirth. 
Muong people fence the main staircases with bamboo 
lattices. They held festivals throughout the year, 
namely the festival of going down the fields (Khu"ng 
mùa), of praying for rain (in April), of new rice. etc.

Phu La people

21. Phu La people
Phu La ethnic group in Lai Chau has more than 

240 people, inhabiting in Phinh Sang. Pu Nhung (Tua 
Chua district). Nam Ma (Sin Ho district). Cha Gang 
(Muong Lay district). Phu La people also include the 
group of Xa Pho belonging to the linguistic group of 
Tang - Mien. They live in the villages of 5 - 15 hous­

es each alternated with the ethnic groups of Mong and 
Thai. Owing to sparse population in addition to alter­
nate inhabitation. Phu La ethnic group's traditional 
culture is gradually being lost in oblivion. Some cus­
toms and habits like 
marriage, funeral and 
festivals are done in 
the way of Thai and 
Mong people. Phu La 
people live mainly on 
fanning work, howev­
er. they have not been 
virtually settled so far. 
hence, numerous diffi­
culties still remain in 
their life.
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CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NHÂN DÂN 
CÁC DÂN TỘC LAI CHÂU

Hơi thà của sức sôìỉg trường tồn từ hao dời tích tụ lại 
được mở ra mỗi mùa lề hội. Với vị thế của một vùng dát 
quy tụ 21 dân tộc cùng sinh sống, “hơi thở ấy" diỉ('ntg 
như giàu cung hậc và mang tính hiểu cảm cao lum.

1. Lề hội Hoàng Công Chất
Hàng năm, vào ngày 25 tháng 2 âm lịch 

tại khu di tích thành Bàn Phủ (xã Noọng I lẹt- 
huyện Điện Biên) và dền thờ Hoàng Cõng 
Chất, lề hội Hoàng Công Chãi dược tố chức 
với quy mó lớn nhất so với các lề hội khác ờ 
Lai Châu.

Hoàng Công Chất (còn gọi là Hoàng 
Công Thư), sinh năm Bính Tuất (nãm 1708) 
tại thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ 
Thư, linh Thái Bình. Ông xuất thân từ một 
gia dinh nóng dân nghèo khó, dõng con, lớn 
lên vào nứa dầu thế kỷ XVIII - một thê kỳ 
dầy biến dộng bởi những cuộc nổi dậy liên 
tiếp cùa tầng lớp nông dãn bị áp bức. Mùa hè 
nãm 1740. Hoàng Cõng Chãi dứng lẽn chiêu 
binh, phất cờ khởi nghía. Trong một thời gian 
ngắn, nghĩa quân do ông chi huy dã làm chú 
cà một vùng Sơn Nam Hạ (gổm Nam Định, 

Thái Bình và Hái Dương); Ông dánh tháng 
vào Bắc Thanh Hoá, rồi lnng hoành khắp 
vùng Hưng Hoá. Tuyên Hoá (Tây Bắc). 
Tháng 5 năm Giáp Tuâì (năm 1757). Hoàng 
Cõng Chất cùng dại binh cấp loe hành quân 
lẽn vùng Mường Thanh dê dẹp giặc Phé xâm 
lấn quấy nhiều, làn sát lương dãn. Lúc bấy 
giờ các tù trưởng ở Mường Thanh (tướng 
Ngái, tướng Khanh) hợp nhãì quân sỹ cùng 
Hoàng Cõng Chất dẹp tan hơn 9 ngàn thảo 
lặc. bắt sống tướng giặc Phé là Tín Tòng. Diín 
chúng bái vọng tôn Hoàng Cõng Chất lẽn 
làm chúa vùng Mường Thanh, truyền tụng 
những bài ca ngợi còng dức cúa õng "Chúa 
thực lòng yêu dân Chúa xây dựng bán, 
mường.;." Hoàng Công Chất dóng dại bàn 
doanh tại Ban Phú, cúng có thành luỹ trẽn cơ 
sớ thành Chiềng Lề, còn gọi là thành Tam 
Vạn (tương truyền rằng trong thành có 3 vạn 
cối giã gạo cho quân sỹ nên gọi là thành Tam 
Vạn). Uy danh nghĩa quân Hoàng Công Chất 
vượt ra khói chín bán mtrời mường, bao trùm 
khầp mấy vùng bờ cõi.

Ngày 25 tháng 2 năm Mậu Tý (nãm 
1768) Hoàng Công Châì tuẫn tiêì cùng bộ 
tướng. Con cùa ông là Hoàng Công Toán duy 

LỂ hội Hoàng Công Chái lán thứ234 (nâm 2002)
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Phẩn VII: Văn hoá - xã hội

trì khới nghĩa dược hơn 10 năm nữa. Những 
năm cuối dời và nguyên nhân qua dời của 
I loãng Công Chất, hiện vần dược lưu truyén 
trong dán gian: Vua Lê Hiến Tông (1716 - 
1786) - tức Hiên Tống Vĩnh Hoàng dế. miẽìi 
hiệu cứa Lẽ Duy Diệu, vị vua thứ 16 dời Hậu 
Lẽ. niên hiệu Cành Hưng - biẽì Hoàng Còng 
Chất lực lượng hùng mạnh, lương thào dổi 
dào lại dóng quân làm chú cà một vùng 
thượng nguồn biên ái. ngoài vòng cương loà 
của triều dinh bèn sai sứ già cầm cờ lệnh lẽn 
"Pú Lạng Chượng" (quá dồi lấy tên một lộc 
trướng dóng quăn ớ dó: bàn dổ năm 1891 của 
Pháp lúc mới chiêm Điện Biên ghi là Kiêng 
kian. nay là dổi A1) triệu hổi Hoàng Còng 
Chất về kinh. Hoàng Cõng Chãi trá lại chí 
dụ. duổi sứ giá về. Ngày hóm sau, ông truyền 
ìnổ rất nhiếu trâu bò. mờ dại tiệc khao khắp 
ba quân, rồi nháy vào dống thuốc súng, châm 
lứa tự thiêu, không chịu quy hàng triều dinh.

Trong lề hội Hoàng Cõng Chất, phần Lề 
có rước tượng, dâng hương, ôn lại chiến cóng 
và tôn vinh công dức người anh hùng áo vái. 
Phẩn Hội có múa xoè, ném còn, các trò chơi 
dãn gian Thái, biểu diễn nghệ thuật quán 
chúng trẽn sân khấu “Hạn Khuống".... Đổng 
bào các dãn tộc Thái, Móng, Khơmú. Lự, 
Lào.... lừ nhiều vùng nô nức kéo về trày hội.

2. Lễ hội "Xên Lẩu Nó" của người Thái Lai Châu
Ngtrời tâm huyêì với việc btio lổn và phát 

huy bàn sãc vãn hoá Thái không thế không 
biết dến sinh hoạt văn hoá cộng dồng “Xên 
lẩu nó" có vùng gọi là “Kin láu nó” hoặc 
"Muôn láu nó” Đây là một trong những hoạt 
dộng tín ngưỡng lành mạnh gồm cà phần Lẻ 
và phần Hội do một thầy lang, dồng thời là 
người làm ma thuật chữa bệnh lổ chức, dược 
cộng dồng dân cư trong và ngoài vùng dóng 
góp, tham gia (hiện nay dược coi là hoạt dộng 
văn hoá lành mạnh mang lính xã hội hoá).

Người chủ lề dược gọi “phi một”, có thẻ' 
là dàn ông hoặc dàn bà. Nhiều nhà nghiên 

cứu chuyên sâu kháng dịnh "phi một” là hoá 
thân cúa người dàn bà. cây chuối là vật linh 
thiêng trong phần Lề.

ơ nơi cúng tê có một cây “Xăng bók” - 
một khóm cây trong dó cáy chuối là trụ cột. 
Trẽn cây trổ. cài lá hoa hái từ rừng vê và 
những hình nộm con chim, con ve. con 
trâu.... dược tết. dan bàng lạt tre nứa nhuộm 
xanh, dò, tím, vàng. Cây "Xăng bók” là sự 
mô phóng một góc quang cành rừng núi 
hoang sơ.

Trong phần lề. "phi một” lầm rầm cầu 
khấn với giọng ngán nga. người giữ lé bổng 
bềnh, bị ám thị trong một thưr tình cám vó 
(hire, dám chìm trong sự huyền áo. lung linh 
cùa một ihiẽn nhiên hoang sơ. núi rừng kỳ vĩ, 
khoáng dạt, tác dộng nhẹ nhàng và tinh tế 
vào cà mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi. Con 
người tự càm thăy mình gan bó mặt thiết với 
thiên nhiên, hoà dồng với thiên nhiên.

Xong phần Lề là phần I lợi. Một cuộc vui 
nổ trời. Người ta biếu dión những trò xiếc 
dãn gian: tre, nứa xì ra lứa; kiếm, dao ngoáy 
mũi, ngoáy lai; que sậy, dọt bông hoá rán; 
người nhào lộn trên cây như khi, như vượn; 
người biến thành rái cá, nin rết.... Người ta
ctrời như nắc né, cấu chí nhau, chi tró, trầm 
trổ dầy thán phục. Rổi nam nữ chia thành 2 
phe, mỗi người cầm một khúc lõi cây chuối 
rừng dế "xe co cuối” (múa cây chuối). Các 
hàng cùng nhãy tiến hai bước, nháy lùi một 
bước. Nam giơ khúc chuối làm dộng tác 
dâm. nữ làm dộng tác dỡ. Những tiếng "xẽ! 
xê! xè!” cúa người dự hội hường ứng vang 
lẽn với tiết tail nhanh dần. Màn múa két thúc 
bằng dâm chuối, dỡ chuôi loạn xạ trong tiêng 
reo hò náo nhiệt.

Cây chuối theo quan niệm cổ truyền dãn 
lộc Thái là hiện Ihân cúa sự sinh sôi. sinh con 
dè cái. mang nữ tính, thông qua "Phi một” - 
biểu tượng sự duy trì và phát triển nòi giống 
mạnh khoẻ, tài năng, hoà hợp với thiên 
nhiên, núi rùng, sõng, suối. Ờ dây bộc lộ súc 
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mạnh cưu mang, che chờ cho linh hồn con 
người irong cộng dồng. Biếu lượng trung lãm 
cùa lẻ hội - cây chuôi - là người dàn bà dược 
ihần thánh hoá, thõng qua cây chuối và “phi 
một"

“Xên láu nó" dịch iheo nghĩa den là "Lề 
cúng rượu măng". Nhưng “mãng" ớ dãy là cái 
chồi của cây chuối, là sự sinh sôi này nở mạnh 
mẽ chứ không phải dơn thuần là mãng tre. 
măng nứa, mãng giang. Vì vậy nếu dịch theo 
nghĩa den như trẽn chưa (hê hiện hôi tinh thần 
tín ngưỡng phồn thực và tình cám "uổng nước 
nhớ nguồn" cùa những người bệnh dã dược 
thầy lang chữa trị. nay về tạ ơn thầy. Nên 
chàng dịch thoát lẻ hội “Xên láu nó" cùa dổng 
bào Thái là “Lé hội lạ ơn"

3. Nhi Chê Chê" và ‘ ổ xớ cha' cùa dân tộc La Hủ
“Nhi Ché Chê" (cúng bán) thường dược 

liến hành trong 3 ngày khi mùa màng dã thu 
hoạch xong và thường chọn ngày "Lò nhi" 
(ngày con rồng) đẽ bắt dầu. Suối 3 ngày này 
là ngày kiêng kỵ. Người ta dẽo gươm. búa. 
dao,... nhuộm màu sặc sỡ treo lẽn trên cổng 
bàn dể báo cho dãn bán và du khách biêì dang 
có cúng bàn, kiêng ky. Khách nơi khác dốn 
nếu vào bán dịp này phài ớ lại qua 3 ngày, 
xong lể cúng mới dược ra khói bán.

Lương thực, thực phẩm và nhãn lực lổ 
chức "Nhi chê chẽ” do dân bán dóng góp. 
Người la dổ xói nếp. luộc trứng nhuộm màu 
dỏ, mổ gà lợn làm lẻ cúng. Người hành lẻ 
thường là õng già cao tuổi nhất cùa bàn. 
không cần “mo" (thầy cúng).

Địa điếm cúng thường dược chọn là một 
bãi dâì gần ngói nhà to nhất của bản dế cúng, 
xong cả bàn quây quần ãn uống vui chơi ở dó. 
Tuỳ theo năm dược mùa hay không mà tố 
chức “Nhi chê chê” to hoặc nhỏ. Lợn giết 
xong chọn trong lục phú ngũ lạng mỗi thứ 
một ít dể chế biến thành những món ãn cùng 
với xôi. trứng nhuộm dỏ bày thành mâm cồ 
cúng ngoài trời.

Nội dung lời khấn trong “Nhi chê chè" là 
cầu mong cho bán dirợc phúc lớn. dược mùa, 
có sức khoé. không ôìn dau bệnh lật, làm ăn 
gặp nhiều may mân... Ngtrời hành le chính 
khấn xong, dại diện các dòng họ trong bán 
(mói họ một người) dến vái. Xong phần nghi 
lẻ, các dòng họ ãn uống, chúc lụng nhau, vừa 
ân uống vừa múa hát vui vé.

“Ô xứ cha" (cúng cơm mới) cùa dãn lộc 
La I kì thường diên ra vào tháng 9, 10 ám lịch, 
hàng nàm, sau khi thu hoạch xong. Tuỳ theo 
ngày lòì, mồi gia dinh tự lựa chọn ngày cúng, 
không nhất thièì phái lổ chức dóng loạt. Gia 
dinh nào thu hoạch xong trước thì làm "ổ xớ 
cha" trước, làm 10 hay nhó tuỳ thuộc vào 
hoàn cánh cùa lừng gia dinh. Đây là tục lệ dế 
nhớ lới "A ba. a mé" ( bố, mẹ và những người 
dã mất ). Đây cũng là bữa dầu liên mọi người 
dược ãn gạo vụ mới.

Gạo dược nấu thành cơm, xới ra 1 hoặc 2 
bát (nếu cá õng và bà dã mất xới 2 bát, nếu 1 
ngtrời mất thì xới 1 bát); dặt cơm mới và thức 
ăn vào một cái sàng dê lên dầu giường chú 
nhà (người La 1 hì không có bàn thờ) rói khấn 
hồn người dã khuất về ãn cơm mới. Gia dinh 
nào có diều kiện, mổ lợn. gà có thê mời hàng 
xóm hoặc cá bản dến cùng ăn uống; trường 
hợp nghèo bấn quá cũng cố kiêm chút rượu, 
cá suói dế cúng. Năm mất mùa những gia 
dinh neo dơn không kiếm dược gì cúng thì họ 
cúng bát cơm và dúm muối.

4. ' Hạn khuông một sinh hoạt văn hoá độc đáo
Ngtrời Thái nói ràng: “Hát trong niáni 

rượu, tiếng rượu át di; hát trong rừng, tiêng 
gió át di; hát trẽn hạn khuông mới là dược 
hát" lại nói rằng: “dạy bang dòn roi chẳng 
thấm, bằng răn de dẻ quên; dạy bằng câu ca 
tiếng hát xin nhớ suốt dời".

“Hạn khuống"là một sinh hoạt vãn hoá 
dộc dáo, mạng dậm bân sác vãn hoá dim tộc 
Thái (Lai Châu) và cá vùng Tày Bác. Đây vừa 
là hình thức trình diền liền sân khấu, vừa là 
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

trường học truyền dạy kinh nghiệm, kỹ 
nâng lao dộng sán xuãì. nghe truyền thống, 
giáo huâìi dạo lý và phép ứng xử thấm thìa, 
nhẹ nhàng, nơi bảo tổn vốn văn hoá dãn 
gian....

Trước thời Pháp thuộc, hầu như ờ băn 
Thái nào cũng “mờ sàn dón bạn trong mùa 
trăng sáng”, nhiều bán dông ngtrời có tới 
hàng chục hạn khuống. Sinh hoạt vãn hoá 
này dược mớ sau vụ gặt. kéo dài hết mùa 
dông den tiết hoa ban nở rộ rồi tàn (cũng có 
thế đôi ba mươi hôm).

"Hạn khuông” dtrợc dặt trẽn một bãi dất 
trống ở giữa hoặc ở dầu bàn. cũng có khi ớ 
giữa một khóm nhà trong bán. "Hạn” tức là 
cái sàn. “khuông” nghĩa là cái sân. Đây là 
một sàn hoa dược trang trí mang dậm bán 
sác vãn hoá Thái. Sàn vuông mỗi bề không 
quá 6 mét, chiểu cao lừ 1 mét trờ lèn. nhưng 
không quá 1.5 mét; thang lẽn sàn bàng cãy 
bương có 3 bậc không hơn. không kém. Vút 
lên khói mặt sàn là 5 cây tre. btrơng tươi dã 
róc sạch cành nhưng vần dể phơ phất chùm 
lá trẽn ngọn. Bôìi cây trồng bôìi góc sàn gọi 
là các cây “lắc xáy” tượng trimg cho các 
thiếu nữ thành viên “hạn khuôìig”- các thiếu 
nữ này dtrợc gọi là “Xao lắc xáy” Cáy 
bương thứ 5 cao nhất, dẹp nhất trồng giữa 
sàn, một gióng dế vỏ xanh nguyên, liếp một 
gióng cạo sạch vỏ bổi phám diều, dọc theo 
cãy treo cách quãng những hình con ve, 
chim, hoa. quà tết bằng lạt giang nhuộm 
phẩm màu sặc sỡ. Cây dựng chính giữa sàn 
gọi là “lắc xáy cốc" lượng trưng cho cô 
trưởng sàn. tượng trưng cho cả “hạn 
khuống” Số lượng các “sao lắc xáy” tìr 5 
dến 10 cõ, mỗi cô dắt theo một số em gái 
nhỏ dể học tập theo chị.

Một buổi sáng tháng 10, cô chù trì “hạn 
khuông” dược gọi là “xao tổn khuống” lần 
lượt lên thăm các nhà trong bán. Đày là cô 
gái xinh xắn, làm lụng giói, ăn nói ngọt ngào, 
dàn ngọt hát hay. Hát rằng: “Ăn cơm sáng 

rối, việc gì ta phải ngổi rói? Ăn cơm chiêu 
rồi, có sao đáu mà bất chị em bạn lứa phải 
ngói buồn, ngồi rét, quay sa dan ỉúl một 
mình?” Có lời hát dối lại “ờ, phải, con 
phượng hoàng giam vào lồng, cái khô ta 
treo lén cảnh bưởi, cái đấng cay vứt lén 
ngọn” coi ”... Gái gọi thì trai thưa! Người 
già thì sẩn lòng dạy hào,... Sán bãi cạnh sàn 
thành rừng cà dại mới quèn,... Nào lấy cái 
chiêng dồng dánh lên gọi cái vui vé”.

“Hạn khuông" chính thức khai trương sau 
thõng báo. cùng công tác tổ chức và vặn dộng 
quần chúng “cùa có" “Xao lổn khuông" Trẽn 
“Hạn Khuông” nhóm lẻn bep lim. có chum 
rượu cần dặt giữa. Trai gái trong bán kéo lén 
sàn. Gái vừa hát vừa dạy nhau quay sa. kéo 
sợi, thêu khăn.... Trai dạy nhau dan tre. mây. 
dan lưới và thổi khèn mõi. thối Siío “pí pặp. pí 
tót”... ỏng bà già góp vui một vài câu chuyện 
cổ tích, một vài bài ca. lời hát thường trích 
trong các tác phám thơ Thái “1'án chụ xiết 
xương”. ’Tản chụ xống xương”, ’Tán chụ 
xắng xương" Đây là hệ thống các bài ca giao 
duyên, trò chuyện với bạn tình lúc yêu 
thương, dặn dò. nhán nhú. nói cạnh, nói khía 
nhau, kích nhau dối dáp bằng lời thơ. lời hát 
làm sao cho thật dũng tâm trạng, dũng bối 
cánh, phù hợp với phương thức diền xướng 
nơi “hạn khuống”

Và cứ thế “hạn khuông” tụ hội không chi 
trai gái trong bãn. “Hạn khuông” mời gọi cà 
trai gái các bãn xa về giao kru - lời ca. diệu 
nhạc hoà vào núi. rừng. sõng. suôi, sương, 
mây. irãng, sao. thấm vào gan ruột, (im óc 
trai, gái Thái từ thuớ ấu thơ dén tuổi õng bà 
tóc trắng như mây núi. Nơi “hạn khuông” 
“Cái dẹp vùi trong than càng sáng/ cái xấu 
phơi nảng den thui” Nơi ã'y:"Em sãp cúi. 
sắp thành hai ba bó/ một bó cho mẹ em ninh 
xôi/ một bó dê dành nhóm lừa sàn hoa dợi 
bạn trai xa hơ áo” Những mối tình trong 
tình yêu lao dộng ấp ủ cũng này nở từ dây. 
dẹp dên lung linh, dẹp dến nao lòng.
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TRADITIONAL FESTIVALS OF LAI CHAU
ETHNIC GROUPS

Annually, immortal vitality for generations releases 
its breath into festival seasons. In a province as a com­
munity of 21 ethnic groups, "the breath" seems to be 
more expressive and can be fell in various ways.

uprisings of repressed farmers. In lhe 
summer of 1740.1 loang Cong Chat stood 
up to concentrate troops and launched an 
uprising against the ruling dynasty. In a 
short time, the insurgent army under his

1. Hoang Cong Chat festival 

leadership ruled over Son Nam I la region 
(including Nam Dinh.'Hiai Binh and Hai 
Duong). His troop moved straight to the

Every year, on lunar February 25"'. in 
the vestige area Ban Phu citadel (in 
Noong Het commune, Dien Bien district) 
and Hoang Cong Chat temple, Hoang 
Cong Chat festival takes place with the 
greatest scale among festivals in Lai 
Chau.

Hoang Cong Chat (or called Hoang
Cong Thu) was born in 1708 (Binh Tuat 
year) in Hoang Xa hamlet. Nguyen Xa 
commune, Vu Thu district. Thai Binh 
province. He came from a poor farmer 
family with a lot of children. He grew up 
in the first half of 18th century- a centu­
ry with a lot of changes with consecutive 

"Xen Man Pe" festival

north of Thanh Hoa and took over across 
Hung lloa and Tuyen Hoa (South- esiem 
region). In May 1757 (Ciiap Tual year), 
Hoang Cong Chat with his great troop 
staged a very fast march to the Muong 
Thanh region to wipe out Phe invaders 
who slaughtered a lot of ordinary people.
Then, chieftains in Muong Thanh 
(General Ngai and Khai) and their troops 
along with Hoang Cong Chat force wiped 
out nine thousand of invaders, captured 
the general of Phe invaders. Tin Tong. 
The people respectably nominated him to 
be Muong Thanh Lord and popularised 
the extolment about his virtues "Lord 
sincerely cares ordinary people. Lord 
build villages and hamlets..." Hoang 
Cong Chat troops stationed in Ban Phu 
and build his forts from Chieng Le fort 
called the Three Ten Thousand fort (it is 
said that there were three len jhoiisand 
rice mortars in the forl-so it was called 
Tam Van). Hoang Cong Chat force's pres­
tigious fame was then known not only in 
mountainous area but also across the 

-country.
On February 25"’ 1768. Hoang Cong 

Chat committed suicide with his lower- 
ranking generals. His son. Hoang Cong 
Toan prolonged the uprising in more ten 
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Part VII: Culture - Society

years. The story of his last years and his 
death's reason is handed down among the 
people: when Hoang Cong Chat force wak 
strongly growing with abundant food and 
taking over upper borderland, out of the 
control of Lc Dynasty, Le Hien Tong 
King (1716-1786) -or Mien Tong Vinh 
emperor, posthumous name of Le Duy 
Hieu. (he 16lh king of post -Le Dynasty, 
in Cạnh Hung year sent his envoy along 
with a control flag to Pu Lang Thuong (a 
hill named after a patriarch garrisoned 
there, called Kieng kan in French map of 
the year 1891, now Al) to recall Hoang 
Cong Chat to the Court. Hoang Cong Chat 
gave back the order and discharged the 
envoy. On the following day, he ordered 
to kill a lot of cows, opened a banquet for 
all his soldiers and then, jumped into an 
explosive and fired himself, not to give in 
to the court.

During Hoang Cong Chat festival, in 
the worship ceremony, there is a statue 
procession, recalling feats and virtue of 
the farmer hero. After that, there are xoe 
dance, con throwing, Thai folk games, 
and public performance such as Han 
Khuong...People of ethnic groups such as 
Thai, Mong, Kho mu, Lu and Lao from 
many areas also enthusiastically come to 
attend the festival.

2. "Xen Lau No" festival of Thai Lai Chau 
people

Those who concerns about Thai cul­
tural identity preservation and develop­
ment all know the cultural community 
activity "Xen Lau No", or "Kin Lau No" 
or "Muon Lau No" This is one of reli­
gious activities organized by a village 
doctor also a magician with the participa­
tion of people in and outside the region 
(presently regarded as a socialized 

healthy cultural activities).
The festival leader (chu le) may be a 

female or a male called "phi mot" that is 
regarded as the embodiment of a woman. 
During the worship, banana tree is the 
sacred object.

In the worship place, there is one 
Xang bok"- a cluster of trees with a core 
of the banana tree in mixture with forest 
leaves and flowers and effigies of birds, 
ticks, buffaloes...plaited and knitted from 
blue, red, violet dyed bamboo strips. 
"Xang bok" is the imitated scene of a 
primitive forest.

During the festival, "phi mot" prays in 
murmur with slow tune. Participants are 
dreamy, obsessed with hypnotic feeling, 
swallowed in a visionary and sparkling 
world of primitive nature and gigantic 
mountains with sensible and gentle sense.

After that, there are many exciting 
games. Traditional circuses such as: lik­
ing out fire from nua (a kind of bamboo), 
scraping nose and ear with knife, turning 
cotton into snake, turning people into 
water-rate or snake and acrobats. During 
the spectacular performance, a dance 
group bringing male genital-like wood 
piece comes into the stage. The audience 
burst into pearls of laughter, pin and claw 
each other for fun and enjoy the perform­
ance with admiration. And then, each 
male or female in two groups takes a pith 
of forest banana to dance (xe co cuoi- 
banana dancing). Each row takes one 
backward step and two forward steps in 
turn. Male raise the banana pitch like 
thrusting and female dance like resisting 
the thrust. Participants shout xe! xe! 
xe!" in increasingly faster rhythm. The 
dance ends in boisterous atmosphere.

Thai people believe that banana tree is 
the incarnation of the female fertility. 
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personified as "Phi mot" Villagers can 
feel the spiritual support and protection. 
The centre symbol of the festival is a 
defied woman through the banana tree 
and phi mol.

"Xen lau no" is literally defined" wine 
and sprout offerings" In reality, sprout is 
referred not only to the bamboo shoot­
major offering but also the banana shoot- 
the symbol of fertility-. So. "xen lau lo" 
should be translated into "gratitude festi­
val" to fully express the religion and the 
thankfulness of patients to the village 
doctor.

3. "Nhi Che Che" and "0 xo Cha" of La Hu 
people

"Nhi Che Che" (village pray) lasts 
three days after the harvest and often 
begins in "Lo Nhi" (dragon day). Village 
people hang colorful-dyed wood-made 
swords, hammers and knifes in the vil­
lage gate to inform visitor of the festival. 
Any visitor, who comes into the village 
during three days, must stay until the end 
of the worship ceremony.

During Nhi Che Che. village people 
made offerings of steamed glutinous rice, 
red-dyed boiled eggs and pig and chick­
en meat. The worshipper is the eldest vil­
lage man. not the wizard.

A land piece near the biggest house in 
the village is chosen the place of worship 
and for the whole festival. Nhi Che Che is 
small or large according to the crop yeild. 
Pigs' visceral dishes and steamed gluti­
nous rice and red-dyed boiled eggs area 
arranged in an out-door offerings tray.

'rhe eldest man prays for happiness, 
good crops, health and luck, the pray fol­
lows by the kowtow of representatives of 
village lines. After the worship, all peo­

ple begin to eat. sing and dance in a 
happy atmosphere.

Each year. "() xo cha" (new rice 
pray) in I.a I III group lakes place in lunar 
.September and October after the harvest. 
Each family chose their own praying day 
to make "o xo cha" dependently on how 
rich they are. 'I llis is a custom for recall­
ing "a ba. a me" (father, mother and 
passed-away relatives) and also the first 
meal of villagers with new rice.

One or two bowls of cooked rice 
(according to the number of passed away 
parents) along with other dishes are put 
into the sieve hung Ol'cr the bed head of 
the host (there is no altar in I.a Hu com­
munity). after that, people pray for the 
dead soul to come back to eat new rice. 
In rich family, other villagers can be 
invited to eat together or in poorest fam­
ily. they prepare at least wine and stream 
fish to worship. In bad crops, they can 
only have a rice bowl and a salt pinch to 
make offerings.

4. "Han khuông'- a special cultural activity
Among Thai group, there arc sayings: 

"Sing in the feast, the voice is drown in 
drink, sing in the forest, the voice is 
blown away by the wind, it is best to sing 
on han khuong, " and "whipping is not 
be fully felt, warning is forgettable but 
songs must be forever remembered'

" Han khuong" is a special cultural 
activity, bearing the identity of Thai 
group (Lai Chau) and the northwestern 
region. Il is a stage performance, bring­
ing a lot of knowledge: experiences, pro­
duction skill, traditional occupations, 
moralities, mild and persuasive behav­
iour and preserving traditional culture.

Before French domination, in every 
Thai village, the floor is open for 
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friends in moon-time" and there are up to 
ten han khuong in some villages. "Han 
khuong” begins after the rice crop and 
lasts from the winter to the spring season 
(or several tens of day).

A open land in the middle or in the vil­
lage gate, or among some village houses 
is chosen "Han khuong" Han" is the 
floor and "khuong" is the yard. "Han 
khuong" is a flower floor designed with 
Thai culture style. The floor is square 
with each side of fewer than six metres 
and from one metre to 1.5 metres in 
height. The three-rung ladder is made 
from a bamboo trunk. Five bamboo trees 
are completely whittled branches off, 
remaining some sparse leaves on the top 
and put up far higher the floor. Four trees 
called lac xay" trees are put up in four 
corners of the floor, symbolising four 
young unmarried women participating in 
"han khuong" who are called" Xao lac 
xay" The most beautiful and highest 
bamboo is put up in the middle of thè 
floor, with one green piece and one piece 
in pigment coat in turn and along the 
trunk, there are images of birds, flowers, 
flowers and fruits braided from multi­
colour- dyed pigment bamboo strings. 
That tree is called " lac coc xay"-the sym­
bol of the young headwoman of the floor 
and also the whole han khuong. There are 
about 5-10 "xao lac xay", each of them 
takes some small girls along with her.

In one morning in October, "Han 
khuong" young headwoman called "xao 
ton khuong" visit each village house. She 
is lovely, skilful and can sing and play 
music well. She sings: "The breakfast is 
eaten, why are we idle? The dinner is 
eaten, why do women sit sadly and cold­
ly, spinning sa dan alone?" and another 
replies: " yes, right, we keep the phoenix 

in the cage, we hang the misery on the 
grapefruit branch, we throw the bitterness 
on the top of "coi"... Woman call and man 
reply. Old people are willing to give 
advice... Until the yard near the floor is 
turned into the wild egg- plant forest, we 
forget Let's hit the bronze gong to call the 
happiness back"

Han khuong is open after the inform 
and encouragement of "Xao ton khuong”. 
On han khuong, there are a Tire place and 
a jar of ruou can (a kind of wine in ethnic 
groups). Young women sing and teach 
each other how to spin chiffon and thread 
and embroider handkerchiefs. Young 
men teach each other how to knit bam­
boo, rattan, to weave nets and to play the 
flute "pi, pap". Old people join the festi­
val with old stories and songs extracted 
from Thai poems; "Tan chu xiet xuong", 
"Tan chu xong suong" and "Tan chu xang 
xuong". Those lyrics are exchanges of 
emotions and feelings or the advice or the 
insinuation in accordance with the con­
text and the performance method of "han 
khuong"

"Han khuong" is not the meeting of 
young men and women in the-village but 
also atưacts people from other villages to 
exchange songs and music which are in 
harmony with the mountain, river, stream, 
cloud, moon, stars and penetrate into the 
heart of Thai people from the early child­
hood to the end of their life. Han khuong 
is where " the beauty buried in the coal 
becomes lighter, the bad dried in the sun 
becomes dark black" and where "I divide 
the wood into two bundles, one for my 
mother to make steamed glutinous rice, 
one for making fire in flower floor to wait 
for the far boyfriend to dry his shirts". 
Beautiful and moved love is also cher­
ished from that.
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MÚA DÂN GIAN THÁI
Đồng bào Thái có một nền văn hoá nghệ thuật rất lâu đời và phong phú. Nghệ thuật múa Thái 

(còn gọi là xoè Thái) là một trong những nét văn hoá đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Thái. 
Múa Thái bao giờ cũng gắn bó với cuộc sống lao động và chiến dấu, yêu cuộc sống, yêu thiên 
nhiên, ca ngợi ước vọng vươn lên làm chủ cuộc sống của con người.

M
úa dãn gian Thái có từ rất lâu dời, không 
chỉ tồn tại phổ biến trong ngành Thái 
ưắng mà cả trong ngành Thái đen, cả 
ưong khu vực Thái ngoài phạm vi Tây Bắc. Múa 

dân gian Thái chia làm 3 loại:
Múa tập thể còn gọi là xoè vỏng: loại hình múa 

này thường múa biên dội hình vòng tròn, mọi 
người già trẻ, gái trai dều có thể tham gia. Họ cầm 
tay nhau, di chuyển ưên tuyến tròn hoặc
múa tại chỗ. Nhạc cụ dệm cho 
múa là ưống to, trống nhỏ, 
chiêng nhỏ, chiêng vừa, 
chiêng to và thêm mội 
hai chiếc khèn bè, 
chũm chọe, có nơi 
dùng khèn loa. 
Trong xoè vỏng, dôi 
khi cũng hát khắp 
chiêu, khắp xu (dãn ca 
Thái).

Múa biểu diễn còn gọi là 

rời

Tài xoè: được tổ chức Ưong các
cuộc vui hội hè ngày xuân. Những diệu 
múa biểu diễn thường dã được chình lý qua nhiều 
thời kỳ và ngày một hoàn thiên, có nhiều yếu tố kỹ 
thuật, kỹ xảo khá cao và tinh vi. Mỗi dội tham gia 
Tài xoè thường có từ 8 đến 16 người, gồm các cô 
gái trẻ múa đẹp. Nhạc dệm cho múa biểu diễn là 
tính tấu và quả nhạc.

Múa minh hoạ trường ca: trong nền vàn hoá 
nghẹ thuật dặc sắc của dân tộc Thái, Ưuyện cổ tích 
và trường ca chiếm một ví ưị quan ưọng. Nhiểu 
ưường ca dã trở thành mẫu mực Ưong nền vấn học 
dân gian Việt Nam. Điểm dặc biệt khi truyền tụng 
những ưường ca này là thường có những đoạn 
múa, phần múa có tính chất minh hoạ từng phần 
nội dung của ưường ca như múa khiêu, múa kiếm 

trong Trường ca Anh hùng Thương Hạ....
Nét độc dáo trong múa dân gian Thái là sự kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa dôi tay và phần lưng cùa 
người biểu diễn. Đường cong lượn dược biểu hiện 
trong tất cả các dộng tác chuyên dộng mà phần 
thân trên của người múa góp phần quan trọng
quyết định thần thái của dộng tác. Ta thường thấy 
đặc diểm này trong xoè khăn, xoè nhạc, xoè nón.

Múa dân gian Thái cũng không thể tách
với các dạo cụ gắn liền với 
dời sống sinh hoạt thường 

ngày cùa người dân.
Chiếc nón không chi 

dùng dể che nắng, 
tránh mưa mà còn 
ẩn chứa vẻ dẹp dịu 
dàng và tâm hồn 

trong sáng, kín dáo
của những thiếu nữ 

dân tộc Thái. Xoè nón 
trờ thành nét dộc dáo nhất

trong múa dân gian Thái.
Ngoài ra còn có các đạo cụ khác như 

khăn, quả nhạc, chai, chén, hương, nến, quạt,...
Múa Thái có sự kết hợp hài hoà với âm nhạc và 

trang phục duyên dáng của phụ nữ Thái. Trong âm 
nhạc là sự phong phú về tiết tấu, mỗi diệu xoè lại 
có âm nhạc riêng. Còn trang phục với màu sắc và 
kiểu cách cổ truyền, chiếc áo phụ nữ Thái với 
những dường viền màu sắc hài hoà và hàng cúc 
bạc hình con bướm dã tạo thành hình tượng nghệ 
thuật có tác dụng tích cực, đưa múa dân gian Thái 
đến sự hoàn hảo.

Những nét đặc sắc riêng biệt của những diệu 
xoè Thái dã góp phần làm phong phú và dặc sắc 
thêm kho tàng nghệ thuật múa vốn da dạng và dộc 
đáo cùa dân tộc Việt Nam.
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THAI FOLK DANCE
Thai people own a diverse and longstand­

ing artistic culture. Thai dancing art (also 
called Thai traditional dance) is one of the 
most extraordinary cultural features of Thai 
ethnic people. Thai dance is always closely 
attached to fighting and working life, showing 
the love for life, nature and singing the praise 
of the human being's aspiration for growing to 
master the life.

Thai folk dance dated from a very long time 
ago, popularly existing in not only white Thai 
community but also black Thai one, in Thai people 
community outside Tay Bac region as well. Thai 
folk dance is divided into three types:

Collective dance, also called curved dance (xoè 
vỏng): this type of dance is often performed in the 
round formation with the participation of any old 
and young people, boys and girls. They hold the 
hands of one another, move on the round line or 
dance on the spot. The musical instruments 
accompanying for dance performance are large, 
small drums; small, medium and large gongs in 
addition to one or two squat pan-pines (Khèn), 
cymbals, and megaphone pan-pines somewhere. 
For the curved dance, khap chieu and khap XU 
(Thai folk songs) are sometimes performed.

Performing dance, also named Tai dance (Tài 
xoè): is organised in the spring festivals. The per­
forming dances have been castigated over periods 
and gradually perfected with 
a range of relatively sophisti­
cated technical elements. 
Each team participating in 
Tai dance usually has 
between 8 and 16 people 
including young gữls who 
dance beautifully. The music 
accompanying performing 
dance is played with Đàn 

"Friendship Round Dance"

tính - a musical instrument and pendulum.
Epic illustration dance: in the distinctive artis­

tic culture of Thai people, fairy tales and epics 
play an important part. Various epics have become 
paragon in Vietnamese folk literature. A special 
characteristic in presenting these epics is that the 
sections of dance acting as an illustration for each 
section of the epic's content such as shield and 
sword dances in Thuong Ha Heroic Epic,...

An original feature in Thai folk dance is the 
clever combination between two hands and back of 
performers. The curve is manifested in all motions 
and the upper part of dancers plays a decisive role 
for the spirit of the motions. This feature is often 
seen in dances with scarf, music and cone hat. Thai 
folk dance is not also separated from properties 
closely linked with the people's daily life. Cone 
hats are not only used for shading sunshine and 
rain but also filled with graceful beauty, subtle and 
bright heart of young girls of Thai ethnic group. 
Cone hat dance has become the most distinguished 
characteristic in Thai folk dance. Moreover, other 
properties such as scarf, pendulum, bottle, cup, 
joss-stick, candle, fan,... are included.

Thai dance is harmoniously combined with 
music and charming costumes of Thai women. As 
for music, it is copious in rhythm and each dance 
goes with a particular kind of music. The costumes 
with traditional colour and style, the shirt of Thai 
women with the borders of well-matched colour 
and line of butterfly-shaped silver buttons have 
created artistic images with positive effects, lifting

Thai folk dance to perfec­
tion.

The distinctive special 
features of Thai dances 
have made contributions to 
further enriching and spe­
cialising the ưeasure of 
originally diversified and 
exclusive dancing arts of 
Vietnamese nation.
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ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH LAI CHÂU

MÓN ÃN TINH THẦN CỦA ĐồNG BÀO 
CÁC DÂN TỘC LAI CHÂU

ĐỖ NGỌC KỶ

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Cháu

Hệ thống báo chí, phát thanh - truyền hình địa phương 

trong những năm qua đã có những tiến bộ vượt bậc, hoàn 

thành xuất sắc sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Đảng, là 

diễn đàn cùa nhân dán. Trong nhiều năm qua, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Lai Cháu đã thực sự trở thành 

phương tiện thông tin hữu hiệu, góp phần dắc lực tuyên 

truyền sâu rộng chù trương, dường lối, chính sách của 

Đàng, pháp luật của Nhà nước tới dồng bào các dân tộc 

trẽn địa bàn tỉnh.

lãnh dạo, quan tâm của Tinh uỷ, Hội 
dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tinh, 
cùng với lòng nhiệt tình và tinh thần 
trách nhiệm của dội ngũ cán bộ công 
nhãn, dúng 10 giờ sáng ngày 23-9- 
1977, lần dầu tiên lại vùng biên giới 
phía Tây Bắc của Tổ quốc, tiếng nói 
của Đảng bộ, chính quyền và nhãn 
dân các dân tộc tính Lai Châu được 
chuyển qua làn sóng phát thanh đến 
với các vùng dổng bào dàn tộc và bạn 
bè gần xa.

Đ
ài Phát thanh - Truyền hình 
Lai Châu dược thành lập trên 
cơ sở tách ra từ Đài Phát 
thanh khu Tây Bắc. Cơ sở vật chất, 

máy móc thiết bị ban đầu thiếu thốn, 
lạc hậu, dôi ngũ cán bô, công nhân kỹ 
thuật không dù dể dáp ứng yêu cẩu, 
nhiệm vụ dược giao. Nhtmg được sự

Trụ sở Đài phát thanh - 
Trưyén hình Lai Cháu

Những bước trưởng thành
Lai Chảu là tinh miền núi dặc biệt 

khó khăn, có nhiều dân tộc cùng sinh 
sống, trình dộ dân trí thấp, dịa hình bị 
chia cắt với 80% là dốc. Những diều 
kiện này đã đặt những người làm công 
tác phát thanh truyền hình trước 
thách thức và trăn trở: làm sao dể tất 
cả dồng bào các dân tộc trẽn dịa bàn 
tinh dều có thể nghe dược tiếng nói 
của Đàng, Nhà nước, của tinh và đều 
hiểu được họ dang nghe cái gì. Vì vậy, 
ngay ngày dầu thành lập, đài đã hình 
thành hệ thống phát thanh gồm 3 thứ 
tiếng tương ứng với 3 dân tộc có số 
dân đông nhâì trong tinh: tiếng phổ 
thông, tiếng Thái, tiếng Mông. Các 
chương trình đã nhân dược sự ủng hộ, 
yêu mến của dồng bào các dân tộc, 
chính vì thế dến tháng 8 nãm 1983,

468

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phần VII: Văn hoá - xã hội

dài mở thêm chương trình tiếng Hà Nhì. Cà 
4 chương trình phát thanh bằng 4 thứ tiếng 
dân tộc này vẫn dược duy trì và phát triển 
cho tới hiện nay.

Nãm 1986 là năm đầu tiên thực hiện quá 
trình dôi mới toàn diện do Đàng Cộng sản 
Việt Nam khởi xướng và lãnh dạo, dồng thời 
cũng là nãm kỷ niệm 9 năm ngày chương 
trình dầu tiên dược phát trên làn sóng phát 
thanh, dóng góp dáng kể vào sự nghiệp phát 
triển kinh tê' - xã hội cùa địa phương. Không 
những thế, năm 1986 còn là năm dầu tiên 
chương trình truyền hình Lai Châu dã chính 
thức ra mắt khán già dúng vào ngày khai mạc 
Đại hội Đàng bộ tinh Lai Châu lần thứ VII (8- 
10-1986). Thời gian này mới chi có một trạm 
phát lại truyền hình cõng suất 50W, thời lượng 
3 buối một tuần, phát lại băng chương trình 
thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và 
chương trình thời sự của dịa phương. Sau 4 lần 
chuyển dịa diểm do chiến tranh, lũ lụt, năm 
1995, Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu 
xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật mới tại 
phường Mường Thanh, thị xã Điện Biên Phủ.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tinh uỷ, 
Hội dồng nhân dân, uỷ ban nhân dàn tinh và 
sự hổ trợ dầu tư của Trung ương, sự nghiệp 
phát thanh - truyền hình của Lai Châu phát 
triển nhanh chóng và từng bước hiện dại hoá. 
Vài năm trở lại dày, phương tiện kỹ thuật cùa 
Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu dã 
dược đầu tư khá dồng bộ, dang chuyển dần 
sang kỹ thuật sô' hoá từ khâu quay phim, sản 
xuất chương trình dến kỹ thuật phát sóng. 
Cùng với các máy phát có công suất lớn từ 1 
KW đến 10KW ờ dài tính, còn có hơn 20 
máy phát sóng công suất nhỏ từ 50W dê'n 
250W ở các huyện, thị, các xã. Mới dây, Đài 
Phát thanh - Truyền hình Lai Châu dã dược 
Nhà nước dầu tư một máy phát AM có bán 
kính phù sóng 40 km.

Đầu tư có trọng tâm bằng những trang 
thiết bị hiện dại cho cả hai mảng truyền hình 

và phát thanh, đến nay, diên phủ sóng của 
tinh đã dạt 90% dối với phát thanh và 80% 
dối với truyền hình. Do vây, dài dã có thê’ tiếp 
phát sóng các chương trình phát thanh của 
Đài Tiếng nói Việt Nam, các chương trình 
VTV1, VTV3 cùa Đài Truyền hình Việt 
Nam liên tục 18 giờ/ngày. Trang thiết bị ở 
các trạm thu phát dịa phương cũng dược 
nâng cấp. Tất cả các thị xã, thị trấn, thị tứ, 
vùng đông dân cư trong tinh dã xây dựng 
dược các trạm phát lại truyền hình và các 
trạm phát sóng phát thanh với 30 dài, trạm 
phát lại truyền hình (thu tín hiệu từ vẻ tinh); 
150 trạm TVRO (thu phát tín hiệu truyền 
hình từ vệ tinh) và hàng trăm trạm TVRO do 
các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tự 
mua sắm, lắp dặt ở các xã, bàn vùng sâu, 
vùng xa, vùng dồng bào dân tộc ít người. Đối 
với hệ thống phát thanh, ngoài trung tâm 
phát sóng phát thanh tinh, còn có 13 dài, 
trạm phát thanh FM và 110 cụm loa phát 
thanh tự dộng.

Sự trưởng thành của Đài Phát thanh 
Truyền hình Lai Châu còn dược đánh giá qua 
sự ra dời của chương trình truyền hình tiếng 
Mổng vào năm 2001. Sự ra dời của chương 
trình này cho thấy Đảng, Nhà nước và chính 
quyền dịa phương luôn quan tâm tới dời sống 
kinh tê' - xã hội của dồng bào dân tộc thiểu 
số, góp phần làm phong phú và lành mạnh 
hoá dời sống tinh thần cùa dồng bào các dân 
tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khàn.

Để dáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 
thông tin củi khán thính giả, hiên nay, 
chương trình truyền hình dịa phương phát 
sóng 6 buổi/tuần với các chương trình thời 
sự, chuyên đề, chuyên mục về kinh tê', văn 
hoá - xã hôi, an ninh - quốc phòng và phim 
ưuyện. Chương trình thời sự được sao gửi tới 
tất cả các dài trạm huyện, thị và các xã dể 
phục vụ nhân dân. Chương trình phát thanh 
tiếng phổ thông có tần suất phát sóng 7 
buổi/tuần, gồm 6 chương ưình thời sự, ca 
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nhạc; 3 chương trình chuyên đề: Nhà nước 
và pháp luật, Nông nghiệp Nông thôn, 
Nông dân, Phụ nữ - gia đình - xã hội. Riêng 
ngày chủ nhật phát thêm chương trình vàn 
nghê với thời lượng 30 phút/chương trình. 
Chương trình phát thanh tiếng Thái, Mông, 
Hà Nhì có tần suất 7 buổi/tuần, bao gồm 6 
chương trình, trong dó có chương trình thông 
tin, ca nhạc, chủ nhật có thêm chương trình 
vàn nghệ, ca nhạc chọn lọc. Thời lượng mỏi 
chương trình 30 phút, phát 3 buổi/ngày.

Sự khởi sắc của Lai Châu ữong những năm 
gần đây dã tác dộng lớn tới quá trình phát 
ttiển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc 
ưong tỉnh, ngay ở cả những địa bàn mà ưước 
dây dược gọi là vùng “khó khăn”. Nhiều gia 
đình dã có thể mua sắm được các phương tiện 
thu sóng như: tivi, radio. Hơn nữa, với phương 
châm Nhà nưởc và nhân dân cùng làm, để tạo 
diều kiên cho đồng bào các dân tộc tiếp cân 
thông tin qua sóng phát thanh, truyền hình, 
tình dã cấp 500 tivi, gần 40 nghìn radio (trung 
bình 1 hộ dân/máy) cho nhân dân các xã đặc 
biệt khó khăn, gia dinh thương binh liệt sĩ, 
người có công với cách mạng.

Bên cạnh công tác dầu tư về phương tiện 
kỹ thuật, mở rộng diện phù sóng, tăng thời 
lượng và chất lượng các chương ưình, đội 
ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên 
của Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu 
ưong những nàm qua cũng có sự trưởng 
thành cả vể số lượng và chất lượng. Hiện nay, 
7/15 phóng viên có trình độ đại học, còn lại 
là trình độ trung và sơ cấp, dại đa số dều có 
khả năng tác nghiệp vũng vàng. Đội ngũ 
biên tập, biên dịch phát thanh các thứ tiếng 
có 16 người, 2 ưong số đó có ưình đô dại 
học, còn lại là sơ cấp và chưa qua dào tạo 
nhưng cố năng khiếu về biên tập, biên dịch 
phát thanh tiếng dãn tộc. Lực lượng cán bộ 
kỹ thuật có 37 người, trong dó có 1 kỹ sự, 2 
người có ưình độ cao dẳng. Với nhu cầu về 
lượng thông tin của nhân dân ngày càng cao. 

dội ngũ phóng viên, biên lập viên của Đài 
Phát thanh Truyền hình Lai Châu dã và 
đang phải nỗ lực cố gắng, vượt mọi khó khăn 
để hoàn thành nhiệm vụ.

Bi Sâu, đi sát cuộc sống
Ngay từ khi thành lập, ban lãnh dạo Đài 

Phát thanh Truyền hình Lai Châu dã xác 
định chất lượng, nội dung chương trình dược 
dặt lên hàng đầu, phải dảm bảo 3 yêu cầu: 
dúng - trúng - hay. Với một tinh vùng cao - 
biên giới có nhiều dân tộc với ưình dô dân trí 
thấp như Lai Châu, diều này càng có ý nghĩa 
quan trọng. Vì vậy, chương trình thời sự, 
những chuyên dề phù hợp với đời sống của bà 
con dân tộc Lai Châu trở thành xương sống 
trong kết cấu nội dung của dài. Các phóng 
viên của chương trình thời sự luôn có mật kịp 
thời tại những “điểm nóng”, phản ánh dầy dù 
những hoạt động tiêu biểu của từng huyện, xã, 
thôn, bản trong tinh. Đồng thời, thông qua 
những bản tin thời sự trên sóng phát thanh và 
truyền hình, nhân dân các dân tộc trong tinh 
đã được tiếp cận với các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, các chủ trương phát triển kinh tê' - xã 
hội của tỉnh, các ngày lễ lớn của dân tộc.

Trong hoàn cảnh những khó khăn dặc thù 
cùa Lai Châu, công tác tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc 
trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt dộng 
của Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu. 
Để phù hợp với năng lực hiện tại cùa dài và 
phù hợp với khả năng tiếp nhận thông tin cùa 
đa sô' đồng bào dân tộc, Đài Phát thanh 
Truyền hình Lai Châu chủ trương xây dựng 
nhiều chương trình theo chuyên dề. Những 
chương trình này ngày càng có nội dung hấp 
dẫn và sâu sắc, dề cập đến mọi khía cạnh củá 
đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn dề 
dinh canh dinh cư; vãn hoá, văn nghệ, an 
ninh - quốc phòng, lao động sản xuất; những 
chuyên đề về gương người tốt việc tốt, phản 
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ánh và lên án các tệ nạn xã hội như phá rừng, mê 
tín dị doan,... Nội dung các chuyên dề không 
những dảm bào tính khách quan, sát thực cùa cuộc 
sống mà còn có tính dịnh hướng, mang ý nghía 
giáo dục tư tưởng sâu sắc.

Bên cạnh dó, nhận thức dược tâm lý tiếp nhận 
cùa công chúng là một trong những yếu tô' cơ bản 
tạo nên sức lan toả cùa phát thanh - truyền hình, khi 
xây dựng các chương trình tiếng dân tộc, ban biên 
tập Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu dã chú ý 
lồng ghép các tiết mục ca nhạc, các làn điệu dân ca 
của dân tộc dó xen kẽ với nội dung thông tin. Điều 
này phù hợp với tàm lý thích ca múa của đồng bào 
các dân tộc nên đã thu hút dược sự chú ý của dồng 
bảo dối với các chương trình của dài. Năm 2001, dài 
dã lắp dặt ở xã Huối Xó (huyện Tủa Chùa) một trạm 
phát sóng TVRO, mỗi tối phát sóng chương trình 
truyền hình của Trung ương và dịa phương đều thu 
hút được hơn 500 người dến xem. thậm chí một sô' 
dông dồng bào dân tộc ờ những nơi giáp sông Đà 
còn chèo thuyền sang xem chương trình. Điều này 
chứng tỏ: phát thanh và truyền hình thực sự đã trở 
thành món ăn tinh thần không thể thiếu cùa mọi 
người dân trẽn dịa bàn tinh.

Mục tiêu từ nay đến năm 2005 của Đài Phát 
thanh - Truyền hình Lai Châu là: bằng nhiều hình 
thức dầu tư với những giải pháp hợp lý dẩy nhanh 
tốc dộ phủ sóng phát thanh - truyền hình, dảm bảo 

90% số dân được xem truyền hình và 100% dược 
nghe sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam. Để 
mục tiêu này trờ thành hiện thực, ngay từ bây giờ 
Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu cần có sự 
đầu tư hơn nữa về trang thiết bị hiện dại dể khắc 
phục nhược diểm địa hình bị chia cắt và sự phân bố 
dân cư không dồng đều cùa tinh. Song giải pháp 
lâu dài và hiệu quả nhất nhằm phát triển hệ thống 
phát thanh - truyền hình cùa Lai Chàu chính là 
nâng cao hơn nữa dời sống vật chất, tinh thẩn cho 
dồng bào các dân tộc trong tinh.

Hơn 26 năm thực hiện nhiệm vụ, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Lai Châu luôn cô' gắng hoàn 
thiện thông qua dổi mới nội dung các chương 
trình, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng 
các chương trình đã có, xây dựng thêm nhiểu 
chuyên mục, chương trình mới phù hợp với tình 
hình cụ thể của tình. Chương trình của dài dã di 
vào cuộc sống, phản ánh dúng tâm tư nguyện vọng 
cùa dông dảo công chúng, trở thành món ăn tinh 
thần không thể thiếu cùa dồng bào 21 dãn tộc sinh 
sống trên mành dất Lai Châu. Mặc dù còn muôn 
vàn khó khăn, nhưng với tình cảm yêu mến của 
dông dào khán thính già, nhũng người làm công tác 
phát thanh - truyền hình ở Lai Châu sẽ cố gắng 
nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của báo nối, báo hình 
trong tiến trình xây dựng và phát ưiển kinh tẻ' - xã 
hội của dịa phương.

Niềm tự hào của dân tộc Mông

Sự ra đời của chương trình truyền hình tiếng Móng vào năm 200ỉ đã trở thành niềm tự hào của người 
Mông. Sau một năm thử nghiệm, xây dựng nội dung, đào tạo nhàn sự, năm 2002, Đài Phái thanh - 
Truyền hình Lai Cháu dã sàn xuôi dược 1 - 2 chương trình/tháng. Đến năm 2003, tăng lên 4 chương 

trình/tháng, thời lượng mồi chương trình 20 phút.
Băng chương trình được gửi về Đài Truyền hình Việt Nam, phái sóng trên kênh VTV5 và sao gùi tới 

tất cả các trạm phái lại, nơi có dông đồng bào dán tộc Mông sinh sống. Những chương trình này được 
đồng bào nồng nhiệt đón nhận, ở một số nơi băng được phái đì phát lại nhiều lần. Nội dung chương trình 
tập trung vào các ván đề kinh tê - xã hội vùng cao. Thõng qua đó, dồng bào Mông được nhìn thấy cuộc 

sống của dân tộc mình và những dân tộc khác trên mọi mien dát nước, từ dó có sự so sánh, học hoi kinh 
nghiệm sản xuất dể tự vươn lên.
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LAI CHAU RADIO AND TELEVISION STATION
SPIRITUAL FOOD FOR THE ETHNIC GROUPS 

IN LAI CHAU
DO NGOC KY

Director of Lai Chau Radio and Television Station

The local system of press, radio and television has 
made great progress, successfully fulfilled the mission 
of a Party's mouthpiece, a public forum over the last 
years. Lai Chau Radio and Television Station has actu­
ally become the effective media, efficiently contributed 
to broadly diffuse policies, guideline and Instructive of 
the Party, State laws to the people in the province.

L
ai Chau Radio and Television 
Station is founded by separating 
from the Radio of Northwestern 
region. Its equipment was at first insuffi­

cient, backward, the contingent of techni­
cians and staff was not enough to meet the 
assigned mission. Thanks to the conduct 
and concerns from the municipal Party 
Committee, People's Committee, the staffs 
enthusiasm and high sense of responsibili­
ty, the voice of the Party, Government, 
people in Lai Chau province was first 
transmitted via the radio wave at 10 am, 
Sept 23rd 1997.

The growth
Lai Chau is the extremely difficult 

mountainous province where inhabited 
various ethnic groups. People's intellectu­
al standards are low. The topography is of 
80% of slide. Those features place the 
workers of the field to the challenges and 
thoughts: how to transmit the voice of the 
Party, the Government and the provincial

government to every person and to have 
them know what they are listening to. 
Therefore, right from its early days, the 
radio staff applied a system of trilingual 
broadcasting equal to three populated eth­
nic groups in the province: the popular 
language, Thai language, Mong lan­
guage. Those programs won the support 
and affection of the ethnic groups. That's 
why the Radio staff launched additional 
program broadcasting in Ha Nhi lan­
guage in August 1983. All of the four-lin­
gual programs has been preserved and 
developed so far.

The thorough Renovation (Doi Moi) 
put forward and led by the Vietnam 
Communist Party was first carry out in 
1986, the 9th anniversary of the first pro­
gram broadcast on the radio wave, con­
siderably contributing to the socio-eco­
nomic development of the locality. That is 
not everything. It was also this year when 
Lai Chau Radio and Television officially 
presented itself before the public on the 
opening day of Lai Chau Party 
Committee Congress - Session VIII (Oct 
8,1996). At the time there was only one 
station with the capacity of 50W, three 
times per week, which re-televised the 
news on the State television and the local 
news. After four times of changing its 
base due to war, flood, in 1995, Lai Chau 
Radio and Television was laid with new 
foundation in Muong Thanh ward of Dien
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Bien Phu District.
Thanks to the attention and leadership 

from the provincial Parly Committee, peo­
ple's council. People's Committee and the 
investment from the Center, Lai Chau 
Radio and Television has been growing 
well and gradually getting modernized. 
Within recent years, its facilities have been 
invested synchronously. It is turning into 
digital technology in terms of recording, 
producing programs as well as transmis­
sion technique. Together with transmission 
machines of high capacity from 1 kW up 
to 10 kW at the provincial station, there are 
more than 20 other ones of low capacity 
from 50W to 250W at the stations in the 
districts, towns and villages. Recently Lai 
Chau Radio and Television has been 
invested with a transmission machine AM 
with the range of 40 km by the State.

By focused investment of modem facil­
ities for both Radio and Television, so far 
90% of the province have been covered 
radio waves and 80% with television 
waves. Therefore, it can receive and broad­
cast programs of vov and programs 
VTV1,2, 3 of Vietnam Television through 
18 hours per day. The local stations' facili­
ties are also upgraded. All the towns, 
township, populated areas are provided 
with the construction of television trans­
mission stations and radio stations with a 
total of 30 radios (the re-televising stations 
receive the signals from the satellite) 150 
TVRO stations (receiving and transmitting 
signals via satellites) and other hundreds 
of TVRO stations self-provided and self­
installed by the branches, armed force and 
people in the villages, remote areas, the 
ethnic minority's area. For the system of 
broadcasting, apart from the provincial 
broadcasting center, there are 13 other 
transmitting stations, broadcasting stations 
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of FM and 110 sets of automatically 
broadcasting loudspeakers.

The growth of Lai Chau Radio and 
Television is also judged through the 
advent of the Mong language television 
programs in 2001. It suggests that the 
Party, State and the local government 
always pay attention to the socio-econom­
ic life of the ethnic minority, contribution- 
aly enriching and making healthy the spir­
itual life of the people in the remote and 
difficult areas.

In order to increasingly better satisfy 
the information demand of the viewers and 
listeners, at the present, the local TV pro­
grams are televised for 6 days per week 
with the News, special articles, special 
subjects on economy, socio-cukure, 
national security-defense and films. The 
News programs are copied and sent to 
every station in towns, township and vil­
lages to serve the people. The programs 
broadcast in popular language are on the 
frequency of 7 days per week, including 6 
programs on News, music. 3 special sub­
jects: Stale and laws, rural area-agricul­
ture, peasants, women-family-society. 
Especially on Sundays the program on 
artistic performance is added with the 
amount of 30 minutes. The program broad­
cast in Thai, Mong, Ha Nhi languages are 
on the frequency of 7 days per week, 
including 6 programs, in which there are 
ones on information, music, additionally 
selected artistic performance and music on 
Sundays. Each program is within 30 min­
utes for three limes per day.

The prosperity of Lai Chau in recent 
years has a great influence on the socio­
economic development of the ethnic 
groups in the province, even in the areas, 
which were known as the "difficult ones" 
before. Several families can afford the 
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receivers of TV and radio waves. 
Furthermore, with the motto of "work by 
both Slate and people", the province has 
provided 500 TV sets, approximately 40, 
000 radios (1 household/ 1 set on average) 
to the people in the terribly difficult vil­
lages, the revolutionary martyrs' families, 
people credited with service to the revolu­
tion.

Beside the investment in equipment and 
technology, the expansion of wave cover­
age, the increase in time amount and qual­
ity of programs, the contingent of 
reporters, editors, technicians of Lai Chau 
Radio-Television has grown in terms of 
number and quality over the past years. 
7/15 reporters hold university-level 
degrees, the remainders are at the interme­
diate and primary level. Most of them have 
the ability of confident demonstration. The 
contingent of editors, translators, news­
casters of the different languages consists 
of 16 members, two of them are at the post 
graduation level. The remainders are at the 
primary level and not yet through any 
training classes but have a gift for editing 
and translating as well as broadcasting the 
ethnic minority languages. The force of 
technicians and cadres consists of 37 peo­
ple, among them there are two engineers, 2 
people holding college-level degrees. With 
the demand for more and more information 
from the people, the contingent of 
reporters, editors of the Lai Chau Radio 
and Television has been making every 
effort, overcoming every obstacle to fulfil 
the potential.

Getting closer to people's lives
Right from its early establishment, the 

management of Lai Chau Radio and 
Television defined that the quality and con­
tent of programs are the prior one. They 

must satisfy three requirements: accurate- 
ly-precisely-interestingly. Being a moun­
tainous-border province comprising vari­
ous ethnic groups of low intellectual stan­
dards as Lai Chau, the above-mentioned 
things are of great significance. So the pro­
grams on News, special subjects fitting the 
life of people in Lai Chau become’ the 
spine in designing the content structure of 
the Radio and Television. The reporters for 
the News program are always present on 
time at "burning places", fully reflecting 
the exemplary activities of each village, 
commune, hamlet in the province. 
Simultaneously, through the News on the 
TV and radio, people in the province can 
get access to every policy. Instructive, 
guideline of the Party, State laws, the poli­
cies on developing socio-economy of the 
province, the important national holidays.

Under the circumstance of coping with 
the peculiar difficulties of Lai Chau, the 
affair of propaganda so as to raise the cog­
nition of the people has become the 
Lodestar for every action of Lai Chau 
Radio and Television Station. To meet its 
current capacity and the capacity of receiv­
ing information of majority of ethnic 
groups, Lai Chau Radio and Television has 
laid down as a policy to make various pro­
grams on special subjects. These programs 
are increasingly getting involved in sensi­
ble and exciting contents, mentioning 
every aspect of socio-economic life, 
exceptionally the matter of residential and 
cultivation settlement, artistic-cultural per­
formance, national security-defense, work­
ing and producing, special subjects on 
sample of good person and good work 
reflecting and condemning such social 
evils as deforestation, superstition... The 
contents of the special subjects carry not 
only the objectiveness, living-attachment 
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but the orientation and education on ideals 
as well.

Beside that, making sense of the fact 
that the public tendency of acquiring the 
information is one of the fundamental ele­
ments which generate the popularity of TV 
and Radio, when making the programs in 
the ethnic minority languages, the editorial 
staff of Lai Chau Radio and Television paid 
attention to splitting a piece of music, folk 
songs of the respective ethnic groups into 
the programs. This fits the tendency of 
being interested in singing of the ethnic 
groups so it has drew their attention to the 
programs. In 2001, a TVRO station was set 
up in Huoi Xo village (Tua Chua district), 
that every night the Central and local pro­
grams are televised appeals more than 500 
people to watch, even a crowded number of 
ethnic groups living adjacent to Da river 
row their boats to get there just to watch the 
programs. This reveals that Television and 
radio actually become the indispensable 
spiritual outlet for every people in the 
province.

The targets from now to 2005 for Lai 
Chau Television and Radio are: by various 
forms of investment together with appro­
priate solutions it must speed up covering 
its waves so that 90% of people can get 
access to the programs and 100% of them 
can get access to the Voice of Vietnam. To 
turn these goals into reality, right from this 
time, Lai Chau Television and Radio must 
further investment in modem facilities to 
surmount the defects of divided topography 
and unequal population distribution in the 
province. However the long-term and most 
effective solution to developing the system 
of Television and radio of Lai Chau lays in 
further improvement of people's material 
and spiritual life of the people in the 
province.

The pride of the Mong ethnic group
The advent of the program in Mong lan­

guage in 2001 has become the pride of the 
Mong ethnic group. After a year of testing, 
designing the contents, training the person­
nel, in 2002 Lai Chau Television and Radio 
could make up 1-2 programs per month. By 
2003, it has increased up to 4 programs per 
month, four minutes for each.

The program tapes are passed to 
Vietnam television, televised on the chan­
nel VTV5 and copied and passed to every 
re-televising station heavily inhabited 
around by the Mong These programs are 
warmly welcomed by the people, at some 
places the programs are re-televised for 
several times. The contents of these pro­
grams concentrate on the socio-economic 
issues of the highland. Through that. Mong 
people can see the life of their own and 
other ethnic groups across the country, then 
compare and draw out the production expe­
rience to rise themselves.

Over the past 26 years. Lai Chau 
Television and Radio has always been try­
ing to fulfill its potentials through inno­
vating the contents of programs, uninter­
ruptedly improving and raising the quali­
ty of the available programs, designing 
more new special articles in line with the 
specific situation of the province. The 
programs have entered people's life, 
reflecting the right thoughts and expecta­
tion of the minority, becomes the indis­
pensable spiritual outlet for 21 ethnic 
groups across Lai Chau. Despite innumer- 
ous difficulties, with the affection of the 
massive number of viewers and listeners, 
the staff of this work in Lai Chau will 
make every attempt to further the position 
of the vocal and image journals during the 
process of building and developing local 
socio-economy.
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BÁO DIỆN BIÊN PHỦ
TIẾNG NÓI TỪLÒNG DÂN, Ý ĐẢNG

HOÀNG VÃN THÀNH 
Tổng Biên tập báo Điện Biên Phủ

Ngàv 1-5-1964, tờ tin Lai Châu 
chính thức ra mắt hạn dọc với số 
lượng trên một trăm tờ, tần suất phát 
hành 1 kỳltuần. Đây chính là mốc lịch 
sử đánh dấu sự ra dời và phát triển 
của tờ háo Điện Biên Phủ ngày nay. 
Trong suốt chặng dường 40 năm qua, 
háo Điện Biên Phả đã phấn dấu 
không ngừng, từng hước tự hoàn thiện, 
khẳng định mình và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Chuyến mình cùng báo chí cả nước
Sau 4 năm dầu phát hành với số 

lượng thấp dưới hình thức lờ tin, năm 
1968, lờ báo có mãng séc, in ti pó với só' 
lượng 500 bản/kỳ chính thức dược phát 
hành. Đến dầu thập kỷ 80 (thế kỷ XX), 
tờ báo có những bước tiến dài, song chưa 
nổi bạt. Hình thức, nội dung còn nghèo 
nàn, các trang báo dơn diệu, chưa có 
chuyên mục, chuyên trang. Đội ngũ cán 
bộ, phóng viên vừa thiếu, vừa yếu. sỏ' 
lượng phát hành trong nhiều năm tãng 
không đáng kể. Thực hiện công cuộc dổi 
mới do Đảng khởi xướng và lãnh dạo, 
cùng với sự dổi mới của hệ thống báo chí 
cả nước, từ những nãm dầu thập kỳ 90 
(thế kỷ XX), báo Lai Châu dổi mới 
nhanh, mạnh cả về nổi dung, lẫn hình 
thức. Nãm 1994, nhân kỷ niệm 40 nàm 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dược 
sự dồng ý của Ban Thường vụ Tinh uỷ, 
Bộ Văn hoá - Thông tin, tờ báo dã chính

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc báo Điện Biên Phù

thức mang tên dịa danh chứng kiến một 
trong những sự kiện vĩ dại nhất trong 
lịch sử dân lộc: Điện Biên Phủ. Tìr dày, 
một thời kỳ mới chính thức bắt dầu. Tờ 
báo đến với bạn dọc bằng diện mạo hoàn 
toàn mới, cùng những bước phát triển 
mạnh mẽ cả về sô' lượng và chất lượng. 
Nếu như năm 1994 mới có 4 trang với sô' 
lượng phát hành 500 - 600 tờ/kỳ, thì dê'n 
nay dã tãng lên 8 trang phát hành mỗi 
tuần 2 kỳ với gần 3.000 lờ/ kỳ. Những sô' 
dặc biệt lượng phát hành nhiều hơn.

Năm 1997, báo Điện Biên Phủ dã 
xảy dựng và phát hành tờ báo dành cho 
dồng bào dân tộc vùng cao mỗi tháng 1 
kỳ. Cùng với việc tăng trang, tăng kỳ, 
báo Điện Biên Phủ dã có những chuyển 
biến mạnh mẽ về nội dung và hình thức. 
Các trang chuyên dề, chuyên mục xuâì 
hiện nhiều hơn, với nội dung phục vụ 
cuộc sống, sản xuất sinh hoạt cùa bà con
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Hoà nhập cùng với báo chi cà nước

các dãn tộc trong tính. Các trang báo dày dận, với 
những bài viết ngày một chững chạc hơn, lượng 
thông tin không ngừng dược mở rộng, dã góp phẩn 
tăng nhanh lượng dộc giả. Từ in tipo dến nay, Báo 
Điện Biên Phủ dã chuyển sang in ốp sét, chất 
lượng hình ảnh dược nâng lén rõ rệt. Từ sự nỗ lực 
vượt khó cùa những người phóng viên, biên tập 
viên giàu kinh nghiệm và chịu khó học hỏi, cùng 
với sự giúp dỡ, chỉ dạo sát sao của Tính uỷ, Hôi 
dồng nhân dân, uỷ ban nhãn dân tính Lai Châu, 
nhất là sự ủng hộ, dốn nhận nồng nhiệt cùa dồng 
bào các dân tộc dịa phương, dáng dấp cùa một tờ 
báo hiện dại dã dần dược hình thành, từng bước 
vươn lẽn dần hoà nhịp vào dòng chảy cùa báo chí 
cả nước

Xác dịnh rõ yếu tố quan trọng quyết dịnh sự 
phát triển của tờ báo là yếu tố con người, trong 
nhiều nãm qua, ban lãnh đạo báo Điện Bién Phủ 
dã quan tâm dúng mực đến công tác phát triển dội 
ngũ phóng viên, biên tập viên cả vé sô' lượng, lẫn 
chất lượng. Lực lượng phóng viên trước dây từ 
nhiểu ngành chuyển sang làm báo dã dược dào tạo 
và dào tạo lại. Năm 1994, chí có 1/3 đội ngũ cán 
bộ, phóng viên của tờ báo được qua dào tạo, thì 
dê'n nay 90% có trình dộ dại học và cao đẳng 
chuyên ngành, trong dó 26 người trong biên chê' 
chính thức. Tâ't cà dều có trình độ tay nghề, 
chuyên môn sâu sắc, nhạy cảm và nhanh nhẹn với 

công việc, sẩn sàng có mặt ờ những 
nơi khó khăn nhất, phản ánh kịp thời 
những hoạt dộng nôi bật, những suy tư 
trãn trở cùa dồng bào các dàn tộc 
trong tinh. Ngoài ra. tờ báo còn có dội 
ngũ cộng tác viên nhiệt tình với công 
việc tại hầu khắp các dịa bàn trong 
tính.

Cơ sở vặt chất cũng từng bước 
dược dầu tư nâng câ'p. Từ chỏ phụ 
thuộc hoàn toàn vào chế bán của xí 
nghiệp ỉn, dến nay, báo Điện Biên 
Phủ dã dầu tư công nghệ hiện đại dể 
chủ dộng trong công doạn thiết kế, 
chê' bản, khép kín từ kháu dầu dến 

khâu cuối, nâng cao chất lượng in ấn. mạng thõng 
tin dã dược nối cục bộ và kết nối với bên ngoài. 
Với 14 dầu máy vi tính hiện dại, phóng viên có thể 
viết tin, bài trực tiếp trên máy. Những dđu tư và cài 
thiện kịp thời về diều kiện làm việc cũng như thiết 
bị dã góp phđn nâng cao chất lượng cùa tờ báo. 
Đặc biệt là trong 5 năm trở lại dây (1996 - 1999), 
báo Điện Biên Phủ dã tham gia và nhặn dược 
nhiều giải thưởng cao trong Hội Báo xuân toàn 
quốc (1 giải A. 2 giải B). Các cây viết cùa báo 
cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi viết và 
dều dạt giải do Hội Nhà báo tinh Lai Cháu và các 
ngành của Trung ương phát dộng.

Phục vụ nhiệm vụ chính trị - nhiệm vụ bọng tâm
Đây là mục dích xuyên suốt 40 năm xây dựng 

và trưởng thành của báo Điện Biên Phủ. Mỏi bài 
báo, trang báo, sõ' báo dểu bám sát các hoạt dộng 
chính trị cùa dịa phương. Thông tin chọn lọc. cố 
trọng tăm, trọng diểm, nhanh nhạy, kịp thời tuyên 
truyền tới bà con các dân tộc nhũng dường lói, chủ 
trương, chính sách của Đàng, pháp luật của Nhà 
nước, góp phẩn dáng kề thúc dấy sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện dại hoá cùa Lai Châu. Đặc biệt 
báo Điện Biên Phủ dã góp phần quan trọng trong 
cuộc dấu tranh chống tiêu cực, dẩy lùi các tê nạn 
xã hội ra khỏi dời sổng của dồng bào các dân tộc 
với phương châm “lấy xây là chính”.
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Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, báo Điện 
Biên Phủ xây dựng các chuyên mục rãì thiết thực. 
Điển hình là chuyên mục Bình luận sự kiện, mang 
tính chiến dấu cao, phàn ánh kịp thời những vấn dề 
bức xúc trong đời sống xã hội của tinh. Chuyên mục 
Xây dựng Đảng được xây dựng khá cõng phu, vì 
dây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tuyên truyền xây 
dựng, củng cò' cơ sở Đảng, đặc biệt ở vùng cao xung 
yếu. Ngoài ra, báo cũng duy trì thường xuyên mục 
diễn dàn dâng lài ý kiến của dàng viên và ý kiến của 
quán chúng về Đàng, qua đó tạo cầu nói vững chắc 
giữa quần chúng với Đảng, Đảng với quần chúng.

Để người dân có diều kiện tiếp cân, hiểu hơn và 
thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, chuyên mục 
Giải dáp Pháp luật dã ra dời và trở thành chuyên 
mục thường kỳ cùa báo. Thông qua việc đưa ra 
những sự việc cụ thể, cùng những giải đáp, phân 
tích dúng sai theo luật dịnh, chuyên mục dã góp 
phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống cùa người dân 
một cách hiệu quả. Nhận thấy Lai Châu là một tỉnh 
còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, các vấn 
dề về sức khoẻ, tri thức trong sàn xuất, sinh hoạt là 
những vấn dề vó cùng bức xúc, Báo Điện Biên 
Phủ dã xây dựng các chuyên mục Sức khoẻ cuả 
bạn, Nhà nông cần biết,... nhầm truyền tài tới cho 
bà con các dân tộc, nhất là bà con vùng sâu, vùng 
xa những kiến thức cơ bản nhất để bảo vệ cuộc 
sống, tránh xa những tãp tục lạc hậu dã tồn tại từ 
hàng ngàn dời nay, dưa những tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật vào sàn xuất. Ngoài ra, Báo Điện Biên 
Phủ còn có một số chuyên mục, chuyên dề khác 
như Chuyện kỳ này, Mỗi tuần một chuyện phàn 
ánh những vấn đề bức xúc, tiêu cực ngoài xã hội; 
Thơ, Tiểu phấm, Truyện vui; mục Trong nước, 
Quốc tế,... Nhìn chung, tờ báo dã phản ánh khá 
toàn diện các mặt, các phương diện của cuộc sống. 
Mỗi bài viết đều truyền tài lượng thông tin thiết 

yếu đến bạn dọc, đồng thời thế hiện tính tư tưởng 
sâu sắc, là phương tiện hữu hiệu phục vụ nhiệm vụ 
chính trị cùa tinh và cả nước.

Bên cạnh tờ báo Điện Biên Phủ ra mỗi tuần 2 
số, tù năm 1997, tờ báo Điện Biên Phủ vùng cao 
dã chính thức xuất bản. 7 năm qua, tờ báo dã 
khẳng định dược vị thê' và trở thành cầu nối giữa bà 
con dân tộc vùng cao với các cấp Đảng, chính 
quyền. Tờ báo Điện Biên Phủ vùng cao sử dụng 
nhiều hình ảnh, thông qua hình ảnh truyền lải nôi 
dung thông tin dê'n bạn dọc, chủ yê'u về gương 
người lốt, việc tốt, phong tục tập quán, nếp sống, 
trang phục, nét sinh hoạt văn hoá của bà con vùng 
cao,... và được in trên loại giấy đẹp, mỗi kỳ phát 
hành trẽn 4.000 bản tới 120 xã dặc biệt khó khăn 
cùa tinh. Báo Điện Biên Phủ vùng cao dược phát 
trực tiếp tới cán bộ chù chốt cùa các xã vùng cao 
và 2.200 trưởng bản. Ngay từ khi ra đời, tờ báo dã 
dược sự dón nhận nồng nhiệt của bà con các dân 
tộc vùng cao, nhiều người coi dó như một món quà 
kỷ niệm, nâng niu, tràn trọng như những dứa con 
tinh thần, có ý nghĩa lớn lao dối với cuộc sống. 
Trong khi nhiều vùng trong tinh chưa phủ sóng 
phát thanh truyền hình, tờ báo đã thực sự trở thành 
người bạn thân thiết, góp phán nàng cao dàn trí, 
mở mang kiến thức về kinh tế, văn hoá - xã hội cho 
bà con các dân tộc trong tính.

Với mục tiêu mờ rộng địa bàn phát hành, tâng sô' 
lượng bạn dọc trong nước và quốc tế, mở rộng phạm 
vi ảnh hưởng của tờ báo Đảng dịa phương, báo Điện 
Biên Phủ dã xây dựng đề án đưa thông tin lên mạng 
Internet trong những dịp có sự kiện lớn diễn ra trong 
tinh. Thõng qua 2 sô' báo dã dược dưa lên mạng 
Internet, bạn bè trong nước và quốc tê' dã phần nào 
hiểu thêm về mảnh đất và con người Lai Châu anh 
dũng kiên cường trong kháng chiến dang vươn lẻn 
xảy dựng quẽ hương ngày càng giàu dẹp. Hình ảnh

Năm 2004, đánh đáu sự kiện trọng dại đối với các thế hệ làm báo Điện Biên Phủ: kỷ niệm 40 năm báo 

Điện Biên Phủ phái hành số đầu tiên (1-5-1964 -1-5-2004) và dón nhận Huân chương Lao dộng hạng Nhì. 
Đáy là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các thế hệ làm báo Điện Biên Phủ 

trong suốt 40 năm qua.
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

Lai Châu - Điện Biên Phù rất quen thuộc nhưng ràì 
mới và dẹp dã và đang dược đội ngũ phóng viên, 
biên tập viên báo Điện Biên Phủ cố gắng chuyển 
tài tới bạn dọc trong nước và quốc tế.

Nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị 
cùa tinh, trong những nãm tiếp theo, Báo Điện 
Biên Phù sẽ tãng kỳ, tăng trang, tăng sô' lượng phát 
hành, mở rộng dối tượng dộc giả. Ngoài ra, mỗi 
tháng, Báo Điện Biên Phủ sẽ phát hành thêm sô' 
cuối tháng tập trung tuyên truyền mảng văn hoá - 
xã hội; văn học, nghệ thuật - dày là mảng còn yè'u 
hiện nay. Vấn đề dược quan tâm nhất là tiếp tục 
nâng cao hơn nữa chất lượng các chuyên mục dã 
có, dồng thời mở rộng thêm nhiều chuyên trang, 
chuyên mục mới, phù hợp với nhu cầu của bạn dọc 
và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của dịa 

phương. Thời gian tới, báo Điện Biên Phủ sẽ tiếp 
tục cùng cố, sắp xếp, bô' trí lại dội ngũ phóng viên, 
biên tập viên nhằm nâng cao chất lượng về nôi 
dung, hình thức và tăng lượng phát hành.

40 năm xây dựng và trưởng thành, báo Điện 
Bién Phủ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả 
của người chiến sĩ trên mạt trận vãn hoá - tư tưởng. 
Phục vụ dắc lực nhiệm vụ chính trị cùa tinh Lai 
Chàu chính là sợi chi dỏ xuyên suốt quá trình hoạt 
dộng của tờ báo. Trẽn bước dường phát triển, 
những người làm báo Điện Biên Phủ sẽ phấn dấu 
nhiều hơn nữa dể xứng dáng là cơ quan ngôn luận 
sắc bén cùa Đảng bộ tinh, là diễn dàn cùa nhàn 
dân các dân tộc Lai Châu, xứng dáng với niềm tin 
yêu, quý trọng mà bạn dọc dã dành cho báo gần 
nửa thê' kỳ qua.

DIEN BIEN PHU NEWSPAPER
LANGUAGE FROM THE PEOPLE'S HEART AND 

THE PARTY'S WILL

On May Is1 1964, the Lai Chau Newspaper 

officially presented itself to the readers with the 

volume vf over 100 pieces, the publication fre­

quency of one period per week. This is the very 

historic milestone marking the advent and 

development of the present-day Dien Bien Phu 

Newspaper. Through the past 40 years, Diet! 

Bien Phu Newspaper has non-stop strove, step 

by step self-perfected and affirmed itself and 

excellently completed the assigned political 

missions.

HOANG VAN THANH 
Editor-in-chief of Dien Bien Phu Newspaper

Developing along with the press nation-wide
After the first four years maintaining the publi­

cation of small quantity as a newspaper, in 1968, 
the periodical was first published with its brand 
and printed with typography with the quantity of 
500copies/publication. By the early 1980s. the 
newspaper had made long but not really out-stand­
ing step. It was poor and monotonous in content, 
without special subjects, specialised pages. The 
contingent of journalists was both insufficient and 
weak. The published volumes stayed the same for 
several years. The renovation was launched and 
implemented under the leadership of the Party, 
together with the innovation of the press system 
nation-wide, since the early 1990s Lai Chau news­
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paper has developed quickly in terms 
of both content and form. In 1994. on 
the occasion of the 40lh anniversary of 
Dien Bien Phu victory, approved by the 
provincial standing Party Committee, 
informalion-culture Ministry, the 
newspaper was named after the name 
of the land which witnessed one of the 
greatest events of the nation: Dien Bien 
Phu. Since then, a new period officially 
began. The newspaper came to the 
readers with a brand-new appearance
and a vigorous development in both 
quality and quantity. Ils periodical pub­
lication volume used to be 500-600 pieces with 
four pages each in 1994. but achieved almost 3000 
pieces (twice a week) with eight pages each. The 
special editions are issued in greater quantity.

In 1997, Dien Bien Phu Newspaper designed and 
issued another kind reserved for the mountainous 
ethnic groups with one period per month. Along with 
its increase in pages and period, Dien Bien Phu 
Newspaper vigorously changed in both form and 
content. The pages on special subjects, special arti­
cles appeared more often with the contents serving 
the life, production of the local people. Better con­
tent and appearance resulted in the greater number 
of readers. The newspaper changed from typography 
into lithography, the image quality was obviously 
better. Thanks to the experienced editors and jour­
nalists' efforts to surmount difficulties and the assis­
tance from the municipal Party Committee, People’s 
Council, People's Committee of the province, espe­
cially the support from the local people, a new news­
paper has been established and rising to mingle the 
development of the press nation-wide.

Fully aware that man power is the decisive fac­
tor to the development of the newspaper, the man­
agement board has paid satisfactory concerns to 
the expansion and knowledge improvement of the 
editors, journalists with numerous training and re­
training courses. In 1994, only 1/3 of its staff have 
experienced professional training. Presently, 90%

Fomer General Secretary, Do Mttoi on a visit to the editorial Office

have finished professional universities and col­
leges including 26 official members of the person­
nel. All of them are well-qualified, well-skilled, 
sensitive, and quick on their work, prepared to 
show their appearances at the most difficult areas 
to reflect in time every notable activity, thoughts 
and turns of the ethnic groups in the province. 
Apart from that, the newspaper also consists of a 
crowd of enthusiastic collaborators at every corner 
in the province.

The facilities have been step-by-step upgraded. 
The newspaper has invested in modem technology 
to get active in designing, printing plates, self-con­
taining from the initial to the final stage, raising 
the printing quality. The information Intranet has 
been installed. With 14 modem computer sets, 
right on which the journalists can compose their 
reports. The opportune investment and ameliora­
tion in facilities have helped raise the quality of 
the newspaper. Within 5 recent years (1996-1999) 
exceptionally, Dien Bien Phu Newspaper attended 
and won various high prizes in the national New 
Year press exhibition (one Prize A, two Prizes B). 
The writers often participate and win prizes at the 
writing contests launched by the provincial jour­
nalists association and the central branches.

Political task - the key responsibility
This has been the task through 40 years of 
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Part VII: Culture - Society

establishment and development of Dien Bien Phu 
Newspaper. Every written paper does track closely 
with the local political activities. The selected, 
focused information upon the policies, instructive, 
path of the Party, State laws is timely and quickly 
passed to the ethnic groups, making a considerable 
contribution to the modernisation and industriali­
sation of Lai Chau. Particularly Dien Bien Phu 
Newspaper has made an important contribution to 
combating the negativeness, driving social evils 
out of the life of the ethnic groups with the motto 
"establishment - the key task"

In order to improve the propaganda quality, the 
newspaper has designed very realistic special sub­
jects. Notably, that of "comment on event" is of 
highly combating, reflecting in time pressing prob­
lems affecting provincial socio-economic situation. 
The special subject on "building the Party" is metic­
ulously designed because this is the core task to 
propagate the consưuction, consolidation of the 
Party's establishments especially in the mountain­
ous and important areas. Besides, the newspaper 
keeps the article Forum regular for showing the 
opinions of the Party members and of the public 
about the Party. Through 
which it can set a steady link 
between the Party and the 
public.

To provide condition for 
the public to be able to get 
access to, understand more 
and well carry out the Stale 
laws, the special article 
laws-related questions and 
answers" is designed and 
becomes the regular one. 
Through suggesting some 
real cases along with the 
answer and analysis of the 
right and wrong points 
according to laws, this spe­
cial article conưibutionaly 
brings laws into the public Lai Chau people with Dien Bien Phu Newspaper

life effectively. Aware that Lai Chau is still a poor 
province with low intellectual standards, to which 
health, knowledge in production and life are the 
very pressing issues, Dien Bien Phu Newspaper 
designed such special sections as "your health" and 
"fanners should know" to bring the basic knowl­
edge to the ethnic groups, especially those in the 
remote areas so that they can protect their life, to 
keep away from the dated customs existing for 
thousands of years, to apply technical-scientific 
advancements into production. Further more, it also 
has some other special subjects, special articles 
such as the story for this magazine, a story for a 
week reflecting the social pressing issues, negative 
facts, poems, feuilleton, humorous stories, 
columns: Domestic, International, etc. Generally, 
the newspaper reflects fairly comprehensively every 
aspect of life. Every written paper conveys a piece 
of essential information to the readers, simultane­
ously showing deep quality in Ideology, is an effec­
tive mean to serve the political mission of the 
province and the country.

Apart from Dien Bien Phu Newspaper published 
two periods weekly, since 1997, Dien Bien Phu For 

Mountainous Areas 
Newspaper has been offi­
cially published. Over the 
past seven , years, it has 
affirmed its position and 
become a linkage between 
the persons in the remote 
areas and the Party at all lev­
els, the local government 
This newspaper uses various 
pictures, through which it 
can convey the implicit to 
the readers, most often about 
the examples of good per­
son, good work, customs 
and habits, lifestyle and 
fashion, cultural perform­
ance of the persons up 
there... It is printed in good
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Journalists of Dien Bien Phil Newspaper

papers, published over 4000 
copies, delivered to 120 ter­
ribly difficult villages in the 
province. Dien Bien Phu 
Newspaper for the remote 
areas is dừectly delivered to 
principal cadres in the 
respective areas and 2200 
village leaders. Right from 
its early advent, the newspa­
per was warmly welcome by 
the remote ethnic groups. 
Many of them considered it 
as a souvenir, cherished like 
a spiritual outlet, which had 
great say in theừ life. While 
many areas were not yet 
covered with the TV and 
radio waves, it really became 
a close friend, of the local 
people that conưibutes a lot
in the improvement of intellectual standards, and 
knowledge in economy, socio-culture.

Aiming at expanding its scope of circulation, 
increasing its readers at home and abroad, expand­
ing its influence as a local newspaper of the Party, 
Dien Bien Phu Newspaper has been projected with 
a program of sending its contents on the internet 
on occasions of important events in the province. 
Through two editions sent on the internet, friends 
at home and abroad have somehow seen more 
about the land and people of Lai Chau who were 
heroic and sffong in the resistance and are making 
attempt to build theừ homeland increasingly pros­
perously and beautifully. The journalists and edi­
tors of Dien Bien Phu Newspaper have been con­
veying the familiar but new and pretty image of 
Lai Chau-Dien Bien Phu to friends at home and 
abroad.

To better serve the political mission of the 
province, in the years to come, Dien Bien Phu 
Newspaper will increase its frequency, pages, vol­
umes, enlarge the number of its readers. Besides, 

every month, Dien Bien Phu 
Newspaper will additionally 
publish a lale-month paper 
focusing on propagating the 
aspects of socio-cullure, lit­
erature, and art- the weak 
aspects at the moment. The 
most interested matter is 
keeping on raising the qual­
ity of the available special 
subjects, at the same lime 
designing more new spe­
cialised pages, articles, 
which suit the readers' taste 
and fit the process of local 
socio-economic develop­
ment. For the next time, 
Dien Bien Phu Newspaper 
will continue to consolidate, 
arrange and rearrange the 
journalists, editors in order

to raise the quality of the content, of the form and to 
increase the volumes of publication.

The year 2004 will mark a significant event 
relating the generations of journalists working for 
Dien Bien Phu Newspaper: the 40lh anniversary of 
the first edition of this newspaper (May 1st 1964 - 
May 1st 2004) and receiving Labour Order - Third 
class. This is a worthy prize for tireless efforts by 
generations of journalists of Dien Bien Phu 
Newspaper over the past 40 years.

Over 40 years of establishment and develop­
ment, Dien Bien Phu Newspaper has successfully 
fulfilled its noble mission as a soldier in the front 
of ideology-culture. It has efficiently served the 
political mission of Lai Chau province-the match­
ing ties through its operations. In the period of 
development, Dien Bien Phu journalists will make 
more efforts to deserve being a sharp mouthpiece 
of the provincial Party Committee, being a forum 
for ethnic groups in Lai Chau, deserve the trust 
and affection, respect of the readers over nearly 
half century.
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

THỂ DỤC - THỂ THAO LAI CHÂU
KHỎE ĐỂ LẬP NGHIỆP VÀ XÂY DỤNG đất NUỚC

PHẠM VĂN HƯỚNG
Giám đốc Sở Thể due - Thể thao Lai Cháu

Cùng với cả nước, 40 năm qua, ngành Thể 
dục - Thể thao Lai Châu đã từng bước trưởng 
thành, vượt lên những khó khăn của một tỉnh 
miền núi, phát triển sâu rộng phong trào thể 
dục - thể thao quần chúng và đẩy mạnh chất 
lượng trình dộ đội ngũ vận dộng viên, cải thiện 
vị thế trong làng thể thao cả nước.

P
hát huy truyền thống “Khoè dể lập nghiệp và giữ 
nước”, thực hiện cuộc vận dộng "Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ dại”, trong 
nhũng nãm qua, Sở Thể dục - Thể thao Lai Châu dã phấn 

đấu dưa phong ưào thể dục - thể thao phát triển trên phạm 
vi toàn tính, nhằm hướng tới lễ kỷ niêm 50 năm chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phù và một tương lai bền vũng 
hơn, xúng đáng với bề dày lịch sử truyền thống của ngành.

Phát huy truyền thống
Ngay từ khi mới thành lập, tỉnh dã có chủ trương để 

Ban Thể dục - Thể thao phối hợp với các ngành phát 
dộng phong trào thể dục - thể thao rộng khắp toàn tình, 
nhằm dấy lên phong ưào rèn luyện thân thể “khoẻ vì 
nước”. Đại hôi Thể thao toàn tình lần thứ nhất dược khai 
mạc ưọng thể tại Sân vận động Chiến Thắng, với ưên 
300 vãn dộng viên thi dấu trên 10 môn dã đánh dấu kết 
quả hoạt dộng cùa phong trào.

Trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của đê' 
quốc Mỹ, phong trào thể dục - thê thao tiếp tục dược 
phát ưiển và chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với 
hoàn cảnh chiến ưanh lúc bấy giờ. Các môn thể dục rèn 
luyện thân thể, bắn súng, chạy, ném lựu dạn, võ dân tộc, 
bống bàn, bống chuyền dược dông dào nhân dân tham 
gia. Đặc biệt, phong trào 5 môn thể thao quốc phòng 
dược phát ưiển sâu rộng ữong nhân dãn các dãn tộc. 
Các cuộc đốt duổc xuống dường hưởng úng phong ữào 
“Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hổ vĩ đại” dược tổ

Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tình 
lán thứVI Ináni 2002)

chức ờ nhiều nơi. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều 
gương mặt vận dông viên xuất sắc cố tầm cỡ quổc gia 
như: Trần Đức Dụ (Bưu điện Lai Châu) - Kiên tưởng 
diền kinh, Nguyễn Thị Huệ (Vãn phòng uỷ ban nhân 
dân tình), Trương Đức Ninh (SỜThuỷ lợi) cấp I Việt dã, 
Lẻ Đình Tưóc (ngành giao thông) cấp I bắn súng, 
Vương Đình Nhiệm (Mường So - Phong Thổ), Vi Thị 
On vô dịch ném lựu đạn miền núi. Nguyễn Văn Hiếu 
(Văn phòng Tình uỷ) - Huy chương Vàng ném lựu dạn 
tại Đại hội Thê’ dục - Thể thao toàn miền Bắc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện 
chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phong ưào thể 
dục - thê’ thao Lai Châu di vào chiều sâu, với 3 mục tiêu: 
xây dựng phong trào rộng khắp, dào tạo vân động viên 
có thành tích cao và xây dựng củng cố ngành, thu hút 
dông đào học sinh, thanh thiếu niên, cán bô công nhân 
viên chúc, lực lượng vũ trang tham gia. Phong trào thi 
dua tiên tiến thẻ’ dục vệ sinh, phong trào Hội khoẻ Phù 
Đổng diễn ra sôi nôi với các điển hình tiẻn tiến xuất sác 
toàn quốc thuộc về các trường phổ thông cơ sở Thanh 
Luông, Sông Đà, Đoàn Kết, dội nữ bóng chuyền Cũng 
ty Cầu đường, Bưu điện tình, Công an tỉnh...

Cùng với sự phát triển đi lên của dát nước, phong trào 
thể dục - thể thao cần được xã hội hoá. Đúng trước yêu 
cầu đố, Ban Bí thưTning ương Đảng dã ban hành Chỉ thị 
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36/CT-TW, Tình uỷ Lai Châu ban 
hành Chỉ thị 16/CT-TU về cõng tác thể 
dục - thể thao trong giai đoạn mới. Chỉ 
thị dã xác dinh: “Phát triển thể dục - 
thể thao là một bộ phận quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển kinh tê' - xã 
hội, an ninh - quốc phòng, nhằm bồi 
duỡng và phát huy nhân tô' con người. 
Công tác thể dục - thể thao góp phần 
nâng cao sức khoè, thể lục, giáo dục 
nhân cách, dạo đức, lối sống lành 
mạnh, làm phong phú dời sống văn 
hoá tinh thần cùa nhãn dân, nâng cao 
năng suất lao dộng xã hội và súc chiên 
dấu của các lục lượng vũ trang, tảng 
cường đoàn kết các dân tộc”. Nhân 
thúc rõ vai trò quan trọng của phong 
trào thể dục - thể thao, trong hơn 40 năm qua, Lai Châu luôn 
phẩn dấu không ngùng dể xây dụng và phát triển nền thể 
dục - thể thao toàn dân và vì dân.

Đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, 
nâng dần thể thao thành tích cao

Với dặc thù cùa một tình miền núi gồm nhiều dân 
tộc, kinh tế còn đang rất khó khăn, ngành Thể dục - 
Thể thao Lai Châu không có diều kiện thuận lợi dể phát 
ưiển như nhiều tình, thành khác trong cả nước. Trong 
nhiều năm liền, ngành hoạt động trong diều kiện kinh 
phí eo hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập thiếu 
thốn, hạn chẽ' ưong dào tạo. Nhận thúc dược diều dó, 
ngắnh dã tăng cường dẩy mạnh phong trào thể dục - thể 
thao quần chúng, quan tàm đầu tư phát ưiển những 
môn thể thao dân tộc truyền thống. Đến nay, toàn tỉnh 
dã có 13% dân sô' tập luyện thể dục - thể thao thường 
xuyên, 3.800 gia đình thể thao và 195 câu lạc bộ thể

Các vận động viên đang thi món ném lao tại Đại hội Thể dục - 
Thể thao toàn tinh lán thử VI (năm 2002)

Ngành Thểdục - Thể thao Lai Châu dược thành lập năm 1963 cùng 
với việc tái lập tỉnh, với tên gọi ban dẩu là Ban Thể dục - Thể thao nằm 
trong Vãn phòng uỷ ban nhãn dân tỉnh. Hai năm sau, Ban Thế dục - Thế 
thao được tách ra thành đơn vị độc lập, gồm 2 phòng nghiệp vụ và hành 
chính với 12 cán bộ.

Năm 1971, Ban Thể dục - Thể thao chuyển thành Ty Thế dục ■ Thế 
thao với quán số cán bộ từ 18 người đến 22 người. Năm 1983, tên gụi sớ 
Thê dục - Thế thao mới chính thức ra dời và sau đó không láu dược sáp 
nhập vào Sở Văn hoá - Thõng tin, thành lập SỞVãn hoá - Thõng tin - Thê 
thao. Từ năm 1995, sởdược tái lặp và hoạt động độc lập cho đến nay.

Hiện nay, sở là cơ quan chủ quản của 3 phòng: Thòng Tổ chức hành 
chính, Phòng Nghiệp vạ và Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thế dục - 
thể thao.

dục - thể thao cơ sở (tăng 8% so với năm 1998). 85% 
các ưường học tổ chức tốt hoạt dộng giáo dục thế chất. 
Các môn thể thao ném còn, bắn nò, phi lao.... dược 
phát triển rộng khắp ờ các huyện, thị. Ngành Thể dục - 
Thể thao Lai Châu dã từng bước dược xã hội hoá với 
việc thành lập các câu lạc bộ thể dục - thê’ thao, câu lạc 
bộ dưỡng sinh, hội cờ vua. liên doàn cầu lõng.... Các 
phong trào có sự chuyển biến mạnh mẽ. nhiều giái thi 
dấu dã trờ thành truyền thống dược tổ chức hàng năm 
như: Giải bóng chuyền doàn kết cán bộ công nhàn 
viên, Giải cầu lõng Đài Phát thanh - Truyền hình, Giái 
bóng bàn Báo Điện Biên Phủ, Giải Việt dã Tiền Phong, 
Giải bóng dá truyền thống thanh niên. Trong các ngành 
có Hội thao Quốc phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tình). 
Hội thao truyền thống ngành giáo dục - dào tạo, Tư 
pháp, Đại hội khoẻ vì an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh). 
Sở Thể dục - Thể thao Lai Châu đã tổ chức 6 lần dại hội 
thể dục - thể thao toàn tỉnh với quy mô ngày một lớn. 
Ngoài ra, sở còn kết hợp với Uỷ ban nhân dãn tỉnh và các 
ban ngành tổ chức 4 lần diễu binh, diều hành, dồng diển 
lớn ưong lề kỷ niệm 30 năm. 40 năm. 45 nãm chiến 
thắng Điện Biên Phủ và 40 năm ngày tái lập tình; dăng 
cai tổ chức cuộc dua xe đạp toàn quốc "Vê Điện Biên” 
nãm 1994 (nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ); 2 lần đăng cai tổ chức ngày hội văn hoá - thể thao 
các tỉnh Tây Bắc vào các năm 1994 và năm 1999. Những 
thành tích ấy đã minh chúng sự lớn mạnh và ngày càng 
khời sắc cùa phong ưào thể dục - thể thao quần chúng 
quần chúng Lai Châu.
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Phần VII: Văn hoá - xã hội

Bên cạnh việc dẩy mạnh phong ưào thể dục - thể thao 
quần chúng, thể thao thành tích cao cùa Lai Châu cũng 
dang trên con dường phát ưiển và hội nhập. Kể từ năm 
1990 trờ lại dây, 3 nhiệm vụ chiến lược của ngành Thể 
dục - Thể thao Lai Châu là: mở rộng và nâng cao chất 
lượng phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao 
thành lích các món thể thao, mờ rộng quan hệ quốc tê' về 
thê dục - thể thao dều dược triển khai thực hiện có hiệu 
quả. Thể thao Lai Châu dã phát hiện, bồi dưỡng và dào 
tạo dược nhiều vân dộng viên có thành tích cao, giành 
dược 164 huy chương các loại tại các giải khu vực và toàn 
quốc ở các môn cầu lổng, diền kinh, thể thao dân tộc. 
Tiêu biểu là các vận dộng viên Đổ Phương Lan (cầu 
lông), Thào A Hù (Việt dã),... Đến nay, thể thao Lai Châu 
dã có 1 vận dộng viên cấp kiện tướng, 7 vận dộng viên 
cấp I quòc gia về các môn điền kinh, bắn súng, cầu lông. 
Đoàn vận động viên Lai Châu đã xếp thứ 2, thứ 3 toàn 
doàn các tinh miền núi tại Hội khoè Phù dồng toàn quốc 
lần thứ 3, thứ 4 vào các năm 1992, 1996; hai lần xếp thứ 
4 tại Hội thi Thê’ thao các dân tộc thiểu sô' toàn quốc năm
2001 và năm 2003; xếp thứ 44/64 tình, thành, ngành tại 
Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ IV vào năm
2002 (các môn giành huy chương là bắn nỏ và điền kinh). 
Tại Hội thi bóng dá thiếu niên, nhi dồng khu vực Tây Bắc 
nãm 2000, hai đội bóng của tỉnh tham gia dã 
giành được vị trí thứ 1 và thứ 3. Những thành tích 
dạt dược dù còn râ't khiêm tốn, song dã cho thấy 
sự nỏ lực vươn lên trong khó khăn cùa thể thao 
Lai Châu trên con đường hội nhập cùng với thể 
thao cả nước.

Định hướng phát triển đến năm 2010
Được sự quan tâm của Tình uỷ, Hội dồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân tình, phong trào 
thể dục - thể thao Lai Châu ngày càng dược 
dẩy mạnh. Chỉ thị 112 cùa Uỷ ban nhãn dân 
tỉnh năm 1990, Chì thị 16 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ năm 1998 xác định: phải quan tâm tạo 
diều kiện xảy dựng cơ sờ vật chất thể dục - thể 
thao, các cõng trình thể dục - thể thao, phục vụ 
cho sự nghiệp thể dục - thể thao. Thực hiện các 
chỉ thị trẽn, nhất là hựớng tới kỳ niêm 50 năm 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù, Sờ Thể dục 
- Thê’ thao Lai Châu đã và đang tập trung dầu 
tư. cải tạo. xây dựng sân vận dộng Lai Châu 
thành khu trung tâm thể dục - thể thao trong 

khuôn viên 15 ha, gồm 3 hạng mục công ưình với số 
vốn 142 tỷ đồng dã dược Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đầu tư nâng cấp và mở rộng sân vận dộng, 
công tác dào tạo dôi ngũ cán bộ, vận dộng viên cũng 
dược dặc biệt chú trọng. Vì thế. Uỳ ban nhân dân tỉnh 
dã quyết dịnh thành lập Trung tàm Huấn luyện năng 
khiếu thể dục - thể thao (năm 2003) nhằm dào tạo, bổi 
dưỡng, phát triển dôi ngũ vận động viên, phục vụ cho 
sự nghiệp thể dục - thể thao của tình; bổ sung thêm chỉ 
tiêu biên chê' cán bộ cho ngành Thể dục - Thể thao từ 
30 người lên 35 người.

Phong trào thề’ dục - thê thao Lai Cháu mang đậm 
nét đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới, có nhiều 
dân tộc, xa Trung ương, giao thông di lại khó khăn. Nhờ 
nắm vững và biết vận dụng đúng dắn đường lối, quan 
diểm thể dục - thê’ thao của Đàng, dược sự quan tâm 
lãnh đạo cùa Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh, Uỷ ban Thể dục - Thể thao, sự phối kết hợp 
chặt chẽ cùa các cấp, các ngành, sự nghiệp thê’ dục - thê’ 
thao Lai Châu dã dạt dược những bước tiến lớn trẽn con 
đường hội nhập và phát triển cùng với thê dục - thể thao 
cả nước; góp phần xứng đáng xây dựng nền kinh tế mới, 
nền văn hoá mới, con người mới. phục vụ dắc lực sự 
nghiệp cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Mục tiêu chủ yếu đến năm 2010
1) về thể dục - thề thao quần chúng:

18% dán số tập luyện thể dục - thê’ thao thường xuyén 
8% số hộ gia đình thể thao
258 câu lạc bộ thể thao Cữ sở
90% số trường học có hoạt động giáo dục thể chất

2) Về thể thao thành tích cao:
2 vận động vién kiện tướng quốc gia
6 vận động viên cấp I quốc gia 
Xếp vị trí từ thứ 5 trở lẻn tại các kỳ dại hội thể dạc - thể 
thao các tỉnh miền núi

3) Về xây dựng cơ sở vật chất thể dục - thể thao:
Cấp tỉnh: có 2 sán vận động lớn, 1 nhà thi dấu, 1 nhà tập 
luyện thẻ dục - thế thao, 1 bể bơi, 4 sàn quần vợt 
Cấp huyện: mỗi huyện, thị xã có l sán vận động loại 
trung bình, nhỏ; 1 nhà tập luyện thể dục - thể thao

4) Công tác to chức dào tạo vận động viên:
ơ tỉnh: có trường nàng khiếu thể dạc - thể thao 
Ở huyện: có trung tàm thể dục - thể thao
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50th Anniversary of Dlen Bien Phu victory (1954 - 2004); Lal Chau - New Image In Century XXI

LAI CHAU SPORTS
HEALTHY TO BUILD AND DEVELOP THE COUNTRY

PHAM VAN HUONG 
Director of Lai Chau Physical Education and Sports Department

During 40 past years, together with the whole 
country, Lai Cháu sports has gradually devel­
oped, overcome difficulties of a mountainous 
province, developed intensively the movement of 
public sports and booted the quality of sport­
players and improved the position in the coun­
try’s sport sector.

F
ully develop the tradition "healthy to build and 
develop the country" and follow the movement 
"All the people follow Uncle Ho to exercise phys­
ical fitness", over the past years. Lai Chau Physical 

Education and Sports Department has striven to develop 
sport movements in the entire province for 50-year cel­
ebration of Dien Bien Phu victory and a sustainable 
future, worthy of the sector's ưadition.

Bring traditions into play
Right after being established, the Province oriented 

that Physical Education and Sports Commission co-oper­
ated with the other sectors to mobilise sports movements 
in the entire province, creating favourable conditions for 
to practice physical exercises "sưong for the country" 
The first Provincial Sports Festival opened ceremonially 
in Chien Thang stadium with over 300.000 sport-players 
and more than ten games in competition marking the 
good results of the sports movements.

In the "sabotage war" of the US imperialists, die 
movements of physical education and sports continued to 
develop and change toward suitable with the war's situa­
tion at that time. Such games as physical exercises, shoot­
ing, run, grenade throwing, ưaditional martial arts, table 
tennis, volleyball received wide participation of people. 
Especially, the movement of five national defence games 
was developed intensively in ethnic groups. Firing torch 
to take to the sưeet to respond to the movement "All the 
people follow Uncle Ho to exercise physical fitness" was 

organised in many places. From this movement, there 
appeared many excellent sport-players such as Tran Due 
Du (Lai Chau Post office) athletics grand master. 
Nguyen Thi Hue (Office of the province People's 
Committee). Truong Due Ninh (Irrigation Department) - 
Marathon Grade I player. Le Dinh Tuoc (Transportation 
sector) Grade I shooting player. Vuong Dinh Nhiem 
(Muong So Phong Tho). Vi Thi On Champion of 
grenade throwing. Nguyen Van Hieu (Office of the 
provincial Party Committee) - Gold Medal of grenade 
throwing at the Northern Sport Festival.

After liberating the South, implementing the 
Instruction of the Central Party's Secretary Board. Lai 
Chau sports movements were developed intensively with 
three targets: building wide sports movement, education 
excellent sport-players and developing and consolidating 
Physical Education and Sports sector, and attracting wide-

Together with the re-establishinent of ÌẨ1Ì Chau 
Province, Lai Chau physical education and sports sec­
tor was established in 1963 with its initial name 
Physical Education and sport Commission in the office 
of the provincial people's Committee. Two years ago, 
Physical Education and Sport Committee was separat­
ed in independent unit including two functional and 
administrative rooms with 12 staff.

In 1971, Physical Education and Sports Commừtee was 
renamed into Physical Education and Sports Service with 
18 -22 staff. In 1983, Physical Education and Sports 
Department was officially established and then integrated 
into Information-Culture Department and called 
Information-Culture-Sports Department. From 1995 to 
now, Physical Education and Sports Department has been 
re-established and operated independently.

At present, the Department is an organism in 
charge of three Divisions: Administrative and 
Personnel Division, Professional Division and Sport 
Talent Education Centre.
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Part VII: Culture - Society

ly the participation of pupils, youths, staff and officials. 
Emulation movement of sports and Phu Dong movement 
took place enthusiastically with national excellent sam­
ples belonging to Thanh Luong, Song Da, Doan Ket sec­
ondary Schools, volley women team of Bridge and Road 
Company, the provincial Post Office, Police, etc.

Parallel with the development of the country, the move­
ments of physical education and sports should be 
socialised. In response to the situation, the Genual Party's 
Secretary Board issued the Instruction No 36/CT-TW, Lai 
Chau province Party Committee promulgated the 
Instruction No 16/CT-TU on physical education and sports 
activities in the new stage. The Instructions defined "devel­
oping physical education and sports is an important factor 
in the cause of socio-economic development, national 
defence and security in order to foster and develop human 
factor. Physical education and sports activities contribute to 
improving health, physical strength, and educating person­
ality, morality and healthy lifestyle, diversifying spiritual 
life of people, enhancing social productivity and fighting 
capacity of the armed forces, strengthening die unity of 
ethnic groups" Recognising the important role of sports 
movements, during past 40 years, Lai Chau has always 
unceasingly striven to build and develop its physical edu­
cation and sports sector of people and for people.

Accelerating the public sports movements, developing 
high achievements-sports

With a feature of mountainous province including many 
ethnic groups and difficult economy, 
Lai Chau Physical Education and 
Sports does not have favourable condi­
tions to develop like other provinces in 
the country. In many years, the sector 
has operated in the situation of a limit­
ed budget, insufficient facilities and 
equipment, resulting in limitation in 
education. Realising that, the sector has 
sped up public sports movements and 
paid attention to developing traditional 
sports. At present, in the entire 
province, there are 13% of population 
regularly, 3.800 households of sport do 
physical exercises and 195 sport clubs 
(an increase of 8% over 1998) and 85% 
of schools organise well the education Con throwing competition at the 

fourth provincial Sport Festival (in 
20021

of physical exercises. Such games as Con throwing, javelin 
throwing, crossbow shooting have been developed widely 
in districts and towns. Lai Chau Physical Education and 
Sports sector has gradually been socialised with the estab­
lishment of sport clubs, chess associations, badminton 
union, etc. Sports movements are progressively developing, 
many sports champions become traditional prizes and 
organised annually named Volleyball prize for the staff's 
unity, Lai Chau Broadcasting and Television Station 
Badminton Prize, Dien Bien Phu News Paper Volleyball 
Prize, Tien Phong Marathon Competition, Youth's Football 
Champion. In addition, in the sectors, sports movements are 
also organised such as the Game of National Defence (the 
provincial Military Command), the traditional Game of 
Education and Education, Justice sectors. Sports Festival for 
national security (die provincial police). Physical Education 
and Sports Department organised six times the provincial 
Sports Festival with larger and large scale. Besides, the 
Department combined with the provincial People's 
Committee, sectors and agencies to organise four tunes 
demonstrations, marches, formal celebrations to commem­
orate 30,40 and 45 years of Dien Bien Phu victory and 40 
years of the provincial re-establishment. Moreover, the 
Department also hosted to organise the national bicycle 
competition "Come back Dicn Bien" in 1994 (celebration of 
40-year of Dien Bien Phu victory) and two times organise 
Culture - Sports Festival of Northwest provinces in 1994 
and 1999. Those achievements are evidences for the devel­
opment and progress of the public sports movement in Lai 

Chau Province.
Apart from speeding up the public 

sports movements, high achievement 
sports of Lai Chau Province are on the 
way to development and integration. 
From 1990 to now, three strategic tasks 
of Lai Chau Physical Education and 
Sports are to develop and improve the 
quality of the public sports move­
ments, achieve high national sport 
prizes, strengthen international rela­
tions in the sports field. Lai Chau 
Physical Education and Sports sector 
has discovered, fostered and trained 
many sport-players achieving high 
prizes, particularly 164 medals of dif­
ferent kinds in the national and region-
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Performance of typesetting at the fourth provincial Sport 
Festival (in 2002).

al competitions in badminton, athletics, traditional sports. 
Typical sport-players are Do Phuong Loan (Badminton), 
Thao A Hu (Marathon), etc. Up to now, Lai Chau physical 
Education and Sport sector has one sport grand master, seven 
sport-players at national grade I in shooting, marathon and 
badminton. Lai Chau sports ranked second and third in 
mountainous provinces at die third and fourth Hoi Khoe Phu 
Dong (National Sports Movement) in 1992 and 1996 respec­
tively; the second position two times al Ethnic Group's Sport 
Competition in 2001 and 2003. The sector also ranked 44^ 
in the total of 64 cities and provinces at die fourth National 
Sports Festival in 2002 (games achieved medals included 
athletics and shooting). At the Children's Football 
Champion in Northwest area in 2000, two provin­
cial football teams participated the Champion 
achieved the first and third ranks. Despite modest 
achievements, they demonstrate unceasing efforts 
of Lai Chau physical Education and Sports sector 
to overcome difficulties on the way of integration 
into the country's sports.

Development orientation until 2010
With the attention of the provincial Party 

Committee, People's Council, People's 
Committee, Lai Chau sports movements has 
been more and more accelerated. The Instruction 
No 112 of the provincial People's Committee in 
1990, Instruction No 16 of the provincial Party 
Committee's Standing Committee in 1998 
defined: create favourable conditions to develop 
material facilities of sports sector, build sports 
works to serve physical education and sport 
cause of the province. Implementing the above 
Instructions, especially preparing 50-year cele­

bration of Dien Bien Phu victory. Lai Chau Physical 
Education and Sports Department has been investing, 
upgrading its stadium into a Sport Centre in a precinct of 
15 hectares including three works with die capital of 
VND142 billion approved by the Government.

With the upgrade and expansion of the stadium, the 
provincial People's Committee decided to establish die 
Sport Talent Education Centre (in 2003) with the aim of 
education, fostering and developing sport-players, serving 
the provincial sports cause and supplementing further reg­
ular staff for the sector from 30 to 35 people.

The sports movements in Lai Chau Province 
demonstrate its own features of a mountainous province 
with many ethnic groups, far from the Centre and diffi­
cult traffic system. Thanks to understanding and apply­
ing creatively guidelines and views of the Party on 
sports, and under the attention and leadership of the 
provincial Party Committee, People's Council, people's 
Committee, Physical education and Sports Committee, 
and with the close combination between all sectors, 
agencies, Lai Chau sports has achieved remarkable 
progress on the way of integration and development 
with the whole country's sports, contributing to building 
a new economy, culture, people and serving effectively 
the cause of industrialisation and modernisation.

Major targets until 20101
1. Regarding public sports

18% of the population do physical exercises
8% of the households regularly do physical exercises
258 sport clubs
90% of schools organising physical exercises

2. Regarding sports wUh high achievements
Two sport-players at national level
Six sport-players at national grade I
Ranking the fifth or higher at the mountainous provincial 
Sports Festivals

3. Regarding building material facilities for physical education 
and sports sector
Provincial level: two large stadiums, one gymnasium, one 
sports practising house, one swimming pool, four tennis 
courts
District level: each district and town has one medium stadi­
um, one sports practising house

4. Organising and education sport-players
In province: Physical education and sports schools
In districts: Physical education and sports centre
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Phần VIII

BÀI HỌC THÀNH CÔNG VÀ KINH NGHIỆM

Pari VIII
LESSONS OF SUCCESS AND EXPERIENCE
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

CHƯƠNG I: 10 BÀI HỌC THÀNH CÔNG VÀ KINH NGHIỆM

SỨC BẬT CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TRẺ
Là một doanh nghiệp trẻ song với han lãnh 

dạo năng động, dội ngã cán hộ, công nhân viên 
có trình độ, nhiệt huyết với công việc nên Công 
ty Tư vấn xây dựng Lai Cháu đã trở thành hạt 
nhân của ngành Xây dựng Lai Chán. Các dự 
án, công trình do công ty thiết kế với kiểu dáng 
đa dạng, vừa hiện dại vừa mang dáng dấp của 
nên văn hoá Tây Bắc dã góp phần tạo nên nét 
dẹp cho mánh đất dang trên dà dối mới này.

C
ông ty Tư vấn Xây dựng Lai Chàu dược thành 
lặp vào tháng 2-2001 theo Nghị dịnh 388/CP 
cứa Chính phủ trên cơ sở Xí nghiệp Khảo sát 
thiết kế. Ngày dầu thành lập, công ty hoạt dộng chú 

yếu trong lĩnh vực khảo sát thiết kế công trình dân 
dụng. Đến nay, sau 3 năm hoạt dộng, công ty dã mờ 
rông hoạt dông ra các lĩnh vực: khảo sát, thiết kê' 
công trình chuyên ngành giao thông, diện dân dụng 
và thuỷ lợi, tham gia quản lý diều hành dự án. Công 
ty dã ứng dụng khoa học cõng nghệ mới vào thiết kế 
và lập dự toán, mang lại hiệu quà kinh tếcao.

Làm lại từ dầu với dội ngũ cán bộ, công nhân viên 
chí vỏn vẹn 14 người, trong đó lao dộng trực tiếp có 
8 người, quy chê' hoạt dộng không có, vổn hạn chế.

Trung tám Hội nghị Thị Vỹ - thị xã do Công ty Tư vấn Xay dựng 
Lai Cháu thiết kế và giám sát thi cổng

Được Sự quan tàm chỉ đạo, lãnh dạo cùa Tinh uý, Llỷ 
ban nhàn dân tình, Sở Xáy dựng Lai Châu cùng với 
lòng nhiệt thành, năng dộng của ông Nguyễn Lệ Sơn - 
Giám dỏ'c Cóng ty Tư vâ'n xây dựng Lai Châu, công 
ty dã dần kiện toàn bộ máy tổ chức và di vào hoạt 
dộng ổn dịnh. Tâm sự về chặng dường dã qua, Giám 
dốc Sơn cho biết: “Ngay sau khi thành lặp, ban lãnh 
dạo cóng ly dã chủ dộng xãy dựng quy chê' hoạt 
dộng, tuyển cán bộ và mời giáo viên từ các trung tâm 
có uy tín ở Hà Nội vể giảng dạy, dầu tư trang thiết bị 
và ứng dụng công nghệ tin học. Do vậy, chỉ 4 tháng 
sau, công ty dã trang bị dược 20 bộ máy lính hiện dại, 
dội ngũ cán bộ công nhàn viên lăng lẽn 35 người có 
khả năng thiết kẽ'công trình trên máy tính”

Sau một nãm hoạt dộng, công ty dã xây dựng lại 
loàn bộ nội quy, quy chế, dặc biệt là quy chê' dàn chú 
ở cơ sở, quy chê' trà lương cho người lao dộng theo 
hình thức trả lương khoán cùng với nhiều chính sách 
ưu dãi khác, gắn quyền lợi của người lao dộng với hiệu 
quả cõng việc, tạo diều kiện cho họ yên tâm, hết lòng 
vì công việc. Ban lãnh dạo công ty cũng dặc biệt chú 
trọng dến công tác dào tạo và đào tạo lại cho người lao 
dộng. Công ty dã đi dầu trong việc hỗ trợ tài chính, bó 
trí nhà ở cho những kỹ sư chuyên ngành, sinh viên mới 
ra trường ở Hà Nội và các tinh khác về làm việc cho 
công ty. Cơ chê' tuyển dụng nhân lài này dược tinh và 
các dơn vị khác dánh giá cao. Hiện nay, cõng ty có 67 
cán bộ, công nhân viên, dại đa sô' có trình dộ dại học 
và cao dẳng (chiếm trên 50% sô' kiến trúc sư và kỹ sư 
xây dựng của tinh). Trang thiết bị dược dầu tư hiện đại 
gồm máy khảo sát dịa chất, máy khảo sát dịa hình.

Trong năm dầu hoạt dộng, doanh thu chi dạt 3,5 tỳ 
dồng, đến năm 2003, dự kiến dạt 8 tỷ dồng, gấp hơn 
2 lần. Thu nhập bình quăn cùa người lao dộng tăng 
dần qua các năm. dạt mức 2,5 triệu dồng/nguời/tháng, 
tăng 56,2% so với năm 2001. Nhiều còng trình xây 
dựng kết cấu hạ tầng của tỉnh do cóng ty khảo sát thiết 
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kế mang tính kỹ thuật và mỹ thuật cao. dược chủ dầu 
tư đánh giá tốt như: nhà ờ khu tái dịnh cư Si Pa Phin 
(Mường Lay). Trường phổ thông cơ sở xã Thanh 
Xương, nhà ở nôi trú Trường Dãn tộc nội trú huyện 
Điện Biên, chợ huyện Điện Biên Đòng. Trụ sờ huyện 
uỳ Tuần Giáo. Trung tâm hội nghị thị xã Điện Biên 
Phù. Trong dó có những công trình mang ý nghĩa 
chính trị dặc biệt như khảo sát. quy hoạch thị trấn 
huyện Phong Thổ và thị trấn huyện Mường Nhé. Khu 
tái định cư Si Pa Phin.

Vũng tiến trong tuông lai
Có thể nói, dù thời gian hoạt dộng chưa dài, 

nhưng Công ty Tư vấn xây dựng Lai Châu dã có bước 
phát triển vượt bậc. Lĩnh vực hoạt dộng không chi bó 
hẹp trong tư vấn, thiết kẻ' xây dựng mà còn vươn ra 
thiết kế. khảo sát dối với các lĩnh vực khác như giao 

thông, diện dản dụng và thuỷ lợi. Trong giai đoạn tới, 
công ty có những dự định hết sức táo bạo là di sàu 
vào khoa học - công nghệ dể thành lập trung tâm tin 
học, thành lập phòng thí nghiệm...

Cùng với dó, một chiến lược hoạt dộng dã dược 
dặt ra, theo dó công ly tiếp tục xày dựng và hoàn 
thiện quy chế tuyển dụng dế khuyên khích những 
kiến trúc sư, kỹ sư có nâng lực trong ngành từ miền 
xuôi về làm việc tại tỉnh. Đầu tư nâng cấp máy móc, 
trang thiết bị hiện đại,.từ dó lạo ra những sàn phẩm 
tư vấn có chất lượng cao, dáp ứng nhu cầu cùa 
khách hàng. Trong chiến lượo phát triển, còng ty dã 
lẽn kế hoạch liến hành cổ phần hoá vào năm 2004. 
Chặng dường phía trước vần còn dài, nhưng không 
phài là quá khó dối với một tập thể nhiệt huyêì, 
năng dộng và sáng tạo như Còng ty Tư vấn Xày 
dựng Lai Châu.

CHAPTER I: TEN LESSONS OF SUCCESS

LAI CHAU CONSTRUCTION CONSULTANCY COMPANY
RAPID GROWTH OF A NEWLY-ESTABLISHED ENTERPRISE

In spite of being a newly established enterprise, Lai Chau Construction Consultancy Company 
has become a nuclear of Lai Chau Construction sector thanks to its active board of managers, 
qualified and enthusiastic staff. The projects, works designed by the company have diversified 
designs, which is not only in a modern way but also in a manner of the Northwest's culture, mak­
ing contribution to bring about beauty for this renovating province.

L
ai Chau Construction Consultancy Company 
was established in February 2000 under the 
Governmental Decision 388/CP on the base of 
the Surveying and Designing Enterprise. In the begin­

ning, the company's operation was mainly focused on 
surveying and designing civil constructions. So far, 
after three years in operation, the company has expand­
ed its performance to other fields such as surveying and 
designing of transport works, electric civil works, irri­
gation, and project steering and managenl. The compa­
ny has applied scientific and technological advance in 
designing and calculating estimates, which has brought 
about highly economic effectiveness.

An outstanding growth
The company started from scratch with only 14 

staffs including eight direct labours, no working regu­
lations and a limited budget. Thanks to the concern and 
guidance of the Provincial Party Committee, the 
Provincial People's Committee and Lai Chau 
Construction Service together with the enthusiasm and 
activeness of the Director of Lai Chau Construction 
Consultancy Company, Mr Nguyen Le Son, the com­
pany's manager apparatus has been strengthened and 
put into sustainable operation. "Right after the estab­
lishment, the company's directorates has taken initia­
tive in setting up working regulations, employing
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Part VIII: Lessons of sucess and experience

The company's staffs are wrapped up ill their work 

staffs, sending for teachers from prestigious centres in 
Hanoi to teach its staffs, investing in equipment and 
applying informatics technology. Hence, just after four 
months, the company equipped 20 sets of computer, the 
staff increased to 35 people, who are able to do com­
puter-based designing.", said Director Son.

After one year of operation, the company has 
reset up all the regulations and provisions, especially 
the grassroots regulations, regulation on piece-job 
based salary and other preferential policies for 
labourer's right and work effectiveness that makes 
them feel assumed and devote all their strength and 
heart for the work. The company's board of managers 
also attaches special importance to training and on- 
job-training for labourers. The company has been the 
pioneer in supporting money and providing houses 
for engineers and newly graduated staffs who come 
from Hanoi and other neighbouring provinces. The 
company's mechanism of talent employment has 
been highly appreciated by the Provincial 
Government and other companies. Presently, the 
company has 67 staffs, the majority of them qualified 
with college or university level (accounting for over 
50% of the architects and civil engineers in the 
province). Modern equipment and facilities have 
been equipped such as geology surveying machine 
and topography surveying machine.

Thanks to such a solid foundation, the company's 
growth is so respectable. In the initial years of per­

formance, the revenue was just about VND 3.5 
billion and it is planned to double the compa­
ny's revenue to VND 8.5 billion by 2003. The 
average per capita salary has been gradually 
increased and is currently at VND 2.5 million, 
which increases by 56.2% compared to the 
year 2000. The company's surveyed and 
designed infrastructure constructions attain the 
highly technical and aesthetic requirements and 
are highly appreciated by investors such as 
houses in resettlement zone Si Pa Phin (Muong 
Lay), Primary school in Thanh Xuong com­
mune, the boarding houses of Boarding School 
for ethnic people in Dien Bien district, Dien 

Bien Dong market. Headquarter of Tuan Giao district 
and Meeting Hall in Dien Bien Phu town. These proj­
ects include the politically significant constructions 
such as surveying and planning of Phong Tho and 
Muong Nhe townships, resettlement zone Si Pa Phin.

Steady development in the coming time.
It can be seen that in spite of being in perform­

ance in a short time, Lai Chau Construction 
Consultancy Company has gained outstanding 
advancement. The performance scope is not only 
within construction consultancy and surveying but 
also in designing and surveying of other fields such 
as transport, civil electricity and irrigation works. In 
the next phase, the company has a bold plan to go 
deep into scientific and technological field by estab­
lishing informatics centre and laboratory...

Besides, the company has mapped out a strategy 
that will go on to set up and complete the employment 
regulations to encourage qualified architects and engi­
neers from the lowlands to the province and work for 
the company. The modem equipment and facilities 
will be further improved and invested to generate a 
high quality consultancy service meeting client's 
demand. In the strategic development, the company 
has made a plan for the company's equitisation by 
2004. The stage ahead is long, yet too difficult for Lai 
Chau Construction Consultancy Company, which is an 
enthusiastic, active and initiative collective.
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Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Biện Biên Phủ (1954 - 2004); Lal Châu - Thế và lực mdl trong thế kỷ XXI

CÚNG TY XÂY DỰNG sô 2 LAI CHÂU
CỐNG HIẾN HẾT MÌNH vì DIỆN MẠO ĐÔ THỊ 

LAI CHÂU NGÀY CÀNG HIỆN ĐẠI

Chiến sĩ thi đua Hà Văn Các 
Giám dốc Cóng ty Xây dựng 
sổ2 Lai Cháu

Nhìn lại nhiĩng năm tháng dã qua, với 32 năm liên tục trên cương vị lãnh 
đạo Công ty Xây dựng sô'2 Lai Chân có thể tự hào rằng: diện mạo dô thị của 

mảnh đất Lai Chân nói chung và thị xã Điện Biên Phủ nói riêng có một phần 

không nhỏ công sức của Công ty Xay dựng số 2 Lai Chân, trong dó ông Hà 
Văn Các là hạt nhân lãnh dạo. Người cán hộ tài ha. càng tập thể cán hộ 

công nhân viên đã dốc hết sức lực mình dựng xây những công trình cho vàng 
đất hiên cương của tổ quốc.

K
hi máy bay vượt qua dãy núi 
Him Lam - một dịa danh dã di 
vào lịch sử - thì cũng là lúc thị 
xã Điện Biên Phủ hiện ra trong tầm mắt 

tỏi. Từ trên phi cơ, qua khung cửa nhỏ, 
thị xã với những nóc nhà dược quy 
hoạch khá hoàn chinh trông thật gọn 
gàng. Nằm rải rác trẽn các khu phô' là 
những cõng trình kiến trúc mà nếu ai 
lần đầu tiên tới mảnh đất này không 
khỏi ngỡ ngàng, bởi nó vừa mang 
những nét dặc trưng cùa pền vãn hoá 
Tây Bắc, lại vừa mang dáng dấp cùa 
nền kiến trúc hiện dại. Những công 
trình dó phần lớn do Cõng ty Xây dựng 
sô' 2 Lai Châu thi còng một doanh 
nghiệp được “dẫn dắt” bởi vị giám đốc 
đã dốc hết tâm sức trong suốt hơn 30 
nãm để xây dựng cóng ty và xây dựng 
mảnh dất này - ỏng là Hà Văn Các.

Chèo thuyền vượt sóng di lên
Cái nắng cuối hè vùng núi gay gắt 

khống thể cản bước tôi đến với Đơn vị 
anh hùng lao dộng - Công ty Xảy dựng 
só 2 Lai Châu, dến với Chiến sĩ thi dua 
toàn quốc Hà Văn Các. Sau chén trà và 

mấy lời hỏi thăm về công việc, tôi mới 
có diều kiện dể ngắm kỹ vị giám dốc 
dã di vào “huyền thoại” cùa ngành 
Xây dựng Lai Châu nói chung và 
Công ty Xây dựng sô' 2 Lai Châu nói 
riêng. Năir 2003, Giám dốc Hà Vãn 
Các vừa tròn 61 tuổi, nhưng trông ông 
vần còn khang kiện trong bộ trang 
phục giàn dị. Dáng người cân dối, 
vầng trán cao cương nghị, nụ cười thân 
thiện và nước da thấm màu “công 
trường” khiến lôi có cảm giác thân 
thiện như dã gặp ông nhiều lần. Tiếp 
chuyện với ông, tôi dược biết:

Ông sinh năm 1942 trong một gia 
đình miền biển Nga Giáp - Nga Sơn - 
Thanh Hoá. Tốt nghiệp trung học phổ 
thông, năm 1960, ông dược cử về công 
tác ở Tổng cục Lảm Nghiệp Việt Nam. 
Đến năm 1965, đi theo tiếng gọi của 
Đảng, óng hăng hái tham gia chương 
ưình phát ưiển kinh tê' - xã hội ở Lai 
Châu. Thời gian này, Lai Châu mới tái 
lập chưa được bao lâu, khó khãn bộn bề, 
nhưng với tinh thần vượt khó, Ông đã 
hãng say làm việc và dược cấp trên tin 
tưởng giao phó nắm giữ cương vị chù 
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chốt của Vãn phòng thị trấn trực thuộc tinh 
Lai Châu, Văn phòng Thị uỷ thị xã Lai Châu. 
Năm 1971, Đội Xây dựng thị xã Lai Châu ra 
dời, ông dược chuyển về làm dội trưởng. Đến 
nay, qua 32 năm trên cương vị phó giám dốc, 
giám dốc, bí thư chi bộ, cả cuộc dời của ông 
dã gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng 
thành của Công ty Xây dựng số 2 Lai Châu 
(tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng thị xã Lai 
Châu thành lập nãm 1972).

Những ngày đầu thành lập. Cõng ty Xây 
dựng sô' 2 Lai Châu chí là một xí nghiệp nhỏ 
cấp huyện, chuyên xây dựng các công trình 
tranh tre, gỗ, nhưng với cương vị là người 
lãnh dạo, ông luôn cô' gắng hê't mình, cùng 
xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khi đất nước chuyển từ nền kinh tế bao 
cấp sang nền kinh tê' thị trường có sự diều 
tiết cùa Nhà nước, tại thời diểm dó, hẩu hết 
các doanh nghiệp gập khó khăn vì chưa 
thích ứng kịp với cơ chê' mới. nhưng với sự 
năng dộng, kinh nghiệm và tri thức của 
mình, ông dã nhanh chóng xác định chiến 
lược phát triển hợp lý dể thích nghi với cơ 
chế quản lý mới, dưa xí nghiệp dần di vào 
phát triển ổn dịnh.

Nhưng con dường đi dến thành công 
quả là gập ghềnh, khúc khuỷu. Trận lũ lịch 
sử nãm 1990 đã phá huỷ hoàn toàn thiết bị 

Trụ sờTinh uỹ Lai Châu do Công ty Xay dựng só’2 Lai Cháu thí cõng

máy móc, phương tiện vận tải. kho tàng, 
cõng sở của công ty. Hầu hết các gia dinh 
cán bọ, công nhân viên mất hết nhà cửa, 
các diều kiện tối thiểu phục vụ dời sông đã 
bị lũ cuốn trôi. Trước tình cảnh dó. óng dã 
thực thi nhiều giải pháp dúng dấn và kịp 
thời như: vay tạm số quỹ còn lại trong két 
sắt công ty chia cho các hộ gia dinh dế cứu 
đói, cứu bệnh; dộng viên mọi thành viên 
trong công ly hỗ trợ lần nhau xây dựng lại 
nhà cửa. Bản thăn ông cũng chạy dôn. chạy 
dáo khắp các huyện trong tinh, vào tận 
vùng sàu vùng xa dể ký hợp dồng, tìm việc 
làm cho cán bộ còng nhân viên.

Mọi việc tưởng chừng như tạm ổn thì 
dê'n năm 1994, công ty dược lệnh chuyến 
về thị xã Điện Biên Phủ khiến cán bộ cóng 
nhân viên không khỏi lo láng. Một lần nữa 
thừ thách lại đến với người lãnh dạo cương 
nghị này. “Chớ thấy sóng cà, mà ngã tay 
chèo”, tự nhủ với mình như vậy. Giám dốc 
Hà Vàn Các lại một lần nữa làm cóng tác 
tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công nhân 
viên, dồng thời làm dơn xin dịa diếm quy 
hoạch xây dựng trụ sờ cho cõng ty và khu 
nhà ở mới cho cõng nhàn, giúp họ an cư. 
lạc nghiệp. Bên cạnh dó. ông cũng dộng 
viên mọi người cùng giúp dỡ lần nhau, "lá 
lành dùm lá rách” thành lập các tổ giúp 

nhau, cùng'nhau vượt qua những nãm 
tháng khó khăn của cuộc sóng. Do vậy, 
chi trong 6 tháng ngắn ngủi. Công ty Xây 
dựng sô' 2 Lai Châu dã ổn dịnh và bước 
vào vạch xuất phát tiến dê'n thành công.

Bi quyết đl đến thành công
“Trong cơ chế thị trường công ty luôn 

xác định lợi nhuận là mục tiêu hàng dầu. 
nhưng không chạy theo lợi nhận dơn 
thuần. Giải quyết hài hoà giữa lợi ích Nhà 
nước và lợi ích của người lao dộng, vừa 
làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước vừa nâng 
cao mức sống cùa người lao động là tôn 
chi xuyên suốt quá trình hoạt dộng cùa 
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công ty” Lời lâm sự thẳng thắn và chân 
tình dã cho thấy cái tâm của người giám 
dốc năng dộng và giàu nghị lực này.

Hiện nay. hầu hết lao động được tuyển 
vào công ty sau này dều là con em các gia 
dinh dân tộc cùa dịa phương. Ông biết 
tường tận về hoàn cảnh cùa từng người dê 
quan tâm chia sẻ, giúp đỡ họ. từ dám cưới 
hỏi dến ma chay, cúng giỗ; những gia dinh 
dặc biệt khó khăn có người già dau yếu, 
trẻ em cần dược di học,... Nhờ đó, 100% 
hộ gia dinh cán bô còng nhân viên công ty 
dều thuộc diện kinh lê' khá trở lên, mọi 
người đều cảm phục và hêì lòng dốc sức 
cùng Giám dốc Hà Văn Các dựng xây 
cóng ty ngày một phát triển.

Trong kinh doanh, óng luôn thực hiện 
đúng phương châm: “Đê tồn tại trong cơ 
chế thị trường, cần phải thường xuyên 
nâng cao năng lực cạnh tranh mà nãng lực 
cạnh tranh lại do 3 nhân tỏ' giá thành, chất 
lượng còng trình và tiến dộ thi công quyết 
dinh. Tuy nhiên, giữa 3 nhãn tô' này lại có 
mối quan hệ dối nghịch, do dó cần phải 
thực hiện dúng nguyên tắc: giá thành hạ, 
nhưng chất lượng phải cao và tiến độ thi 
công phải dảm bảo. Để làm dược điều đó, 
cách duy nhất là tăng năng suất lao dộng 
và giảm hao phí vật chất mà khâu dột phá 
nhất là tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, 

dổi mới công nghệ, dổi mới cơ chê' quân 
lý”.

Xác dịnh rõ phương châm ấy, ông dã 
xây dựng mò hình quản lý trực luyến, vận 
dụng linh hoạt và sáng lạo, dảm bào kịp 
thời, chính xác trong lãnh dạo. chi dạo sản 
xuàì. Thông qua mô hình này, mệnh lệnh 
sản xuất dược chuyến lải nhanh, khó khăn 
dược tháo gỡ kịp thời, giảm lực lượng lao 
dộng gián liếp khoảng 20 30%, giảm
thiểu thất thoát nguyên vặt liệu (áp dụng 
thành công biện pháp quàn lý này. ông dã 
dược Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam 
tặng bằng khen và cấp bàng lao dộng sáng 
tạo). Bên cạnh dó, ông còn liến hành dồng 
bộ nhiều giải pháp khác như: cử cán bộ di 
dào tạo về quàn lý, kỹ thuật cao, dào lạo 
còng nhân tay nghề bằng cách dùng ihợ kỹ 
thuật cao lại chồ, thực hiện chính sách thu 
hút chuyên gia và những thợ bậc cao từ các 
linh miền xuôi lên làm hợp dồng; huy 
dộng các nguồn vốn tín dụng, vốn của 
công nhân viêr. dể dổi mới trang thiết bị, 
máy móc. Nhờ có năng lực sàn xuất tốt, uy 
tín chất lượng công trình cao, tiến dộ thi 
cóng nhanh, Công ty Xây dựng sô' 2 Lai 
Châu dã dược giao thi cóng nhiều công 
trình trọng diểm của tinh. Chẳng hạn như: 
Trụ sở Tính uỷ Lai Châu; nhà làm việc các 
ban của Đàng, chính quyền; các cơ quan.

Trong suốt 32 năm hoạt dộng, Cóng ty Xây dựng số2 Lai Cháu dược tặng thưởng nhiều bằng khen, 

huân huy chương của Chủ tịch nước, Chính phủ, các ngành, các cấp như: Huân - huy chương Lao 

động hạng Ba (nám 1997), Cờ thi đua của Chính phủ (nám 1998), Chủ tịch nước phong tặng danh 

hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000), 10 năm liên Chi bộ Đảng công ty dược phong 

tặng danh hiệu “Chi bộ Đảng trong sạch và vững mạnh
Riêng cá nhân Giám dốc Hà Văn Các, dã nhận được nhiều bằng khen. Trong dó có bằng khen của 

Chính phủ (năm 1999), Tổng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam tặng bằng khen vá cấp bằng lao động sáng 

tạo năm 1999. Năm 2000, ông được công nhận là chiến sĩ thi đua toàn quốc và được tỉnh Lai Châu cử 

đi dự hội nghị chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2001, được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao 

dộng hạng Ba.
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nhà máy, nhà ga sân bay quốc tế Điện Biên Phủ; 
khu tái dinh cư Si Pa Phin, Trung tâm Hội nghị Văn 
hoá tinh với vốn dầu tư gần 40 tỷ dổng,... Trong dó, 
công trình Trụ sở Tinh uỷ Lai Châu dược Bộ Xây 
dựng cấp bằng công nhận đạt huy chương vàng 
chất lượng sản phẩm xây dựng Việt Nam.

Để sản xuất - kinh doanh ngày càng hiệu quả, 
ông đã cùng ban lãnh dạo công ty xây dựng mô hình 
kinh doanh da dạng. Ngoài thi công các công trình 
xày dựng, công ty còn mở rộng hoạt dông sang các 
lĩnh vực khác như thi công các công trình giao 
thông, thuỷ lợi, thuỷ điện vừa và nhỏ, sản xuất vật 
liệu xây dựng, chê' biến gỗ và kinh doanh dịch vụ 
khách sạn,... Do dó, doanh thu ngày một tăng cao, 
mức tăng bình quân trong 10 năm liền dạt khoảng 
15 - 20%/năm. Trong dó, nếu năm 1994 giá trị sản 
lượng xây lắp mới chí dạt 2 tỷ dồng thì dến năm 
2002 dã là 40 tỷ đồng, gấp 20 lần. Do hiệu quả kinh 
doanh cao, nên tài sản cố dịnh của công ty trong 10 
trở lại dây dã tăng gấp 30 lần, dạt 15 tỷ dồng vào 
nãm 2003. Lương bình quân của người lao dộng 

năm 2003 là 1,5 triệu đổng/người/tháng, gấp 7,5 lần 
năm 1994. Công ty Xây dụng số 2 Lai Châu cũng là 
doanh nghiệp dẫn dầu toàn tinh về dóng góp ngân 
sách, hàng năm đều vượt kế hoạch 8 - 10%. Do vậy, 
nhiều năm liền công ty dược Uỷ ban nhân dân và 
Cục Thuế tỉnh tặng bằng khen về thực hiện tốt ngân 
sách nhà nước.

Với những cô' gắng trong suốt chặng đường hơn 
30 năm qua, Giám dốc Hà Vân Các đã đưa Công 
ty Xây dụng số 2 Lai Châu từ một xí nghiệp nhỏ 
bé, lạc hậu trở thành một doanh nghiệp có năng lực 
sản xuất - kinh doanh đứng dầu trong tinh. Để ghi 
nhận nhũng cống hiến của ông trong sự nghiệp xây 
dựng què hương, dất nước, Chính phù và các ban 
ngành hữu quan đã tặng thưởng cho ông nhiều 
danh hiệu cao quý. Những phần thưởng quý báu ấy 
đã khích lệ ông làm việc hãng say hơn nữa để góp 
phần cùng dồng bào các dân tộc Lai Châu thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Đó cũng là mong mỏi của hơn 300 cán bộ 
công nhân viên trong công ty.

LAI CHAU CONSTRUCTION COMPANY NO 2
MAKING FULL CONTRIBUTION FOR AN 

EVER-MODERN IMAGE OF LAI CHAU URBAN AREA

Looking hack the bygone years, Mr Ha 

Van Cac, who has been the Director of Lai 

Chau Construction Company No 2, would be 

proud that the current urban area image of 

Lai Chau in general and Dien Bien Phu Town 

in particular is partly resulted from remark­

able contribution of Lai Chau Construction 

Company No 2, which he is the leader. The 

talent leader and his staff have devoted all 

their strength for the constructions in the bor­

der area of the nation.

W
hen the plane was over Him Lan 
Mountain range- a historic place-Dien 
Bien Phu Town came up to my sight. 
From the small window of the plane, the town with 

completely planned buildings looks so tidy. 
Scatterly located in the urban quarters is the work 
architectures, which makes anyone who come 
there the first time astonished for its combination 
between the specific characteristics of Tay Bac cul­
ture and the modem architecture. Most of these 
works were consưucted by Lai Chau Construction 
Company No 2- a State-owned enterprise dừected 
by a Director who has made all his efforts for the 
company and the province development- it is Mr 
Ha Van Cac.
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Driving the company over dlfflculUes
The summer blazing heat can not prevent me 

from visiting the Heroic Labour Unit- Lai Chau 
Construction Company No 2-and the nation-wide 
emulation officer- Ha Van Cac. After sipping a 
cup of tea and inquừing after the work, Ỉ have 
chance to look carefully the Director who has 
come into the "legend" of Lai Chau Construction 
sector in general and Lai Chau Construction 
Company No 2 in particular. In his full sixties 
(2003), Director Ha Van Cac still looks very well 
in a simply army uniform. His well-built body, 
determined forehead, friendly smile and "works 
site"-affected complexion brings me an amicable 
impression as I have met him several times. 
Talking with him, I know that:

He was bom in 1942 in a coastal area in Nga 
Giap commune, Nga Son disưict, Thanh Hoa 
province. After graduating from Secondary School 
in 1960, he was sent to work in Vietnam General 
Department of Forestry. By 1965, in supporting of 
the party's call, he eagerly took part in the socio­
economic development program in Lai Chau. At 
that time, Lai Chau province had just been sepa­
rated and faced with numerous difficulties but 
with the spirit of overcoming difficulties, he 
eagerly worked and was appointed to hold a key 
position in the Township Office under Lai Chau 

Lai Chau Meeting Centre

province, and the Office of Town Party Committee 
of Lai Chau. In 1971, the construction brigade of 
Lai Chau Town was established and he was 
appointed the Head. So far, through 32 years in the 
position of a Vice Director, Director and Secretary 
of Party Cell, his whole life has been connected to 
the establishment and development of Lai Chau 
Construction Company No 2 (previously Lai Chau 
Town Construction Enterprise, established in 
1972).

In the initial days after establishment, Lai Chau 
Construction Company No 2 was just a small 
enterprise at district level specialising in building 
thatch, bamboo and wood works, but in the posi­
tion of a Director he always tried his best together 
with the company to complete the entrusted task.

When the country shifted to a State-regulated 
market economy from a subsidised one, most of 
enterprises got into difficulties due to lack of the 
adaptability to new mechanism. However, thanks 
to his activeness, experience and knowledge, he 
timely made a sound development strategy for 
adapting to new mechanism and has gradually 
brought the company into sustainable develop­
ment.

Yet, the way to success was really sinuous and 
bumpy. A big flood in 1990 destroyed all equip­
ment, facilities, transport vehicles, warehouses 

and offices of the company. 
Most of houses and daily life 
facilities of the company's staff 
was swept away with the flood. 
Facing this fact, he implement­
ed a number of sound and time­
ly solutions such as: contempo­
rary borrowing from the com­
pany's fund for hunger and dis­
ease relief of the staff; encour­
aging the company's staff to 
support each other to rebuild 
their houses. He himself also 
went everywhere in the 
province to sign contracts and 
found employment for the 
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company's staff.
Things seemed to be temporary sta­

bilised. but in 1994 the company got 
the order to move to Dien Bien Phu 
town that made the company's staff in 
a worry. Once again, the challenge 
came to the determined leader. Do 
not slop rowing when seeing big 
waves,'1 he thought. Director Ha Van 
Cac, once again, encouraged and 
assured the company's staff and at the 
same time drew up petition asking for 
location planning for construction of 
the company's headquarter and staffs 
dwelling-house, helping them to "live 
and work in peace and contentment" In addition, 
he also encouraged people to help mutually, "sup­
porting the miserable" and set up the mutual sup­
port groups, co-operated to overcome the difficult 
time of life. Hence, in just only 6 months, Lai 
Chau Construction Company No 2 would able to 
stabilise and stepped into the start point to come to 
success.

Key to success
"In market mechanism, the company always 

takes profits as the top goal, but not solely pursu­
ing profits. Harmonious balance between the sake 
of the State and labourers, successfully executing 
obligations by the Stale and improving labours' 
living standard at the same time is a though prin­
ciple of the company", he said. The straightfor­
ward and heartfelt words show the heart of active 
and highly energetic Director. At present, most of 
the labourers employed in the company are the 
ethnic people in the province. The Director knows 
clearly each labourer's family status and circum­
stance for the concern and support on the occasion 
of their family's funeral, wedding and funeral ban­
quet; or the special difficulty-stficken families 
having the ailing elderly or children needing 
schooling... Thanks for that, all the company's 
households are well off, and all the people pay 
highly respect to him and whole-heartedly make

Si Pa Phin resettlement area

joint efforts with Director Ha Van Cac for the ever- 
increasing development of the company.

In business, he always realises the motto: "In 
order to survive in market mechanism, it is essen­
tial to regularly enhance the competitiveness, 
which depends on three factors: cost price, quality 
and pace of the construction". However, there is a 
contrary relationship among these three factors, so 
it is necessary to appropriately implement the prin­
ciple: low cost price, yet guaranteeing quality and 
pace of construction. In order to do that, the only 
way is to increase productivity and reduce materi­
al loss mainly by improving technical equipment 
and facilities, technological renovation and man­
agement structure renovation.

Clearly defining this motto, he has set up the 
on-line management model which is actively, ini- 
tiatively, timely and accurately applied in leader­
ship and production steering. Using this model, 
production order is rapidly transmitted; difficulties 
are timely solved that reduces 20-30 % of the indi­
rect labour force and reduces material loss. 
(Successfully applied this management measure, 
he was awarded the certificate of merit and grant­
ed the license of initiative labourer by Vietnam 
General Confederation of Labour). In addition, he 
also implemented a number of synchronous meas­
ures such as: sending staff for further ưaining in 
management and high technology, on-job-training 
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for skilful workers; implementing policies attract­
ing experts and high-grade workers from the low­
lands; and mobilising credit resources and staffs 
funds for investment in equipment and machinery. 
Thanks to good construction capacity, high quality 
and fast pace of construction, Lai Chau 
Construction Company No 2 has been assigned to 
construct a number of important constructions in 
the province, for example: Headquarter of Lai 
Chau Party Committee; offices of Party and 
administration bureau; bodies, factories, station of 
Dien Bien Phu international airport; Si Pa Phin 
resettlement area; the Provincial Culture Meeting 
Centre (with total investment of nearly VND 40 
billion) ...Among these constructions, the con­
struction of Headquarter of Lai Chau Provincial 
Party Committee was certified to gain the gold 
medal for Vietnamese construction product quali­
ty by the Ministry of Construction.

For increasingly effective production-business, 
the Dừector and the company's manager board 
have set up a diversified business model. Apart 
from constructing houses and buildings, the com­
pany has expanded its operation in other fields 
such as traffic constructions, irrigation works, 
small and medium hydropower plants, building 
material production, timber processing and hotel 
running... Therefore, the revenue has been on rise 
and gains an annual average growth rate in rev­
enue of 15-20 percent in 10 consecutive years. For 

instance, the total construction value increased by 
20 times to VND 40 billion in 2002 from VND2 
billion in 1994. Thanks to the highly effective 
business, the company's fixed assets in the 10 
recent years have increased by 30 times and 
reached VND 15 billion in 2003. The labourer's 
monthly average per capita salary is VND 1.5 mil­
lion, which increased by 7.5 times compared to 
1994. Moreover, Lai Chau Construction Company 
No 2 is the provincial leading enterprise in terms 
of State budget contribution, which often over-ful- 
fils the annual plan 8-10 percent. Hence, in many 
consecutive years, the company has been offered 
the merit certificates of completing contribution to 
the Slate budget by the Provincial People's 
Committee and the General Department of 
Taxation.

With the efforts in a stage of over 30 years. 
Director Ha Van Cac has directed Lai Chau 
Construction Company No 2 to become one of the 
provincial leading company from a small and out­
dated one. In order to acknowledge his contribu­
tion for the province and country, the Central 
Government and relevant bodies have granted him 
with many noble honourable names. These noble 
rewards have encouraged him to work more 
engrossed to join with the people in Lai Chau con­
tributing to the success of the province’s socio­
economic development cause. That is the desire of 
the company’s staff of over 300 people.

Over 32 years of operation, Lai Chau Construction Company No 2 was offered many certificates of 
merit, Decorations and Orders by the President, the Government, the bodies and branches such as: 
Labour Order third class (1997), Emulation Flag by the Government (1998) and the honourable name 
of Labour Hero in the renovation process by the President (2000). And in 10 consecutive years the com­
pany’s Party Cell was titled the honourable name ” the solid and integrity Party Cell".

Director Ha Van Cac alone, he has been offered many certificates of merits including a certificate 
of merit by the Government (1999), a certificate of merit and a license of initiative Labour by Vietnam 
General Confederation of Labour (1999). In 2000, he was recognised as a nation-wide emulation offi­
cer and was sent to attend the nation-wide emulation officer Congress by Lai Chau provincial 
Government. In 2001, he was awarded the Labour Order third class by the Central Government.
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CÔNG TY XÂY DỤNG ĐIỆN BIÊN
VŨNG VÀNG TRONG cơ CHẾ MỚI

"Tập trung đầu tư chiều sâu, hoàn thiện quy trình 
sàn xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản 
phẩm, phát huy sáng kiến đổi mới kỹ thuật và quản lý ” 
Đó là những mục tiêu hàng dầu má Chi hộ, ban lãnh 
dao và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty 'Xây 
dựng Điện Biên đã đề ra và quyết tám thực hiện trong 
quá trình xây dựng và trương thành.

K
ế thừa những thành quả mà Công 
trường Kiến trúc Điện Biên, tiếp 
dó là Xí nghiệp .Điện Biên, Công 
ty Xây dựng Tổng hợp Điện Biên xây 

dựng. Cóng ty Xây dựng Điện Biên (dược 
thành lập lại theo Quyết dịnh sô' 24/QĐ - 
UB ngày 31-3-1993 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lai Châu) dã trở thành doanh nghiệp 
có năng lực sản xuất - kinh doanh dứng 
vào hàng nhất, nhì trong linh. Hiện nay, 
công ty hoạt dộng trong lĩnh vực: xây dựng 
công trình dân dụng - cóng nghiệp; xây 
dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi 
vừa và nhỏ, xây dựng các công trình thuỷ 
diện, xây lắp diện có công suất từ 0,4 - 35

Sàn phẩm cộ! điện cao vò hạ thế cùa cóng ty luôn được khách hàng 
(tánh giá cao

KV; sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông ly 
tàm dúc sẵn).

Đối mặí VỚI thách thức mới
Sau khi di vào hoạt động theo Quyết 

định 24/QĐ-UB, Công ty Xây dụng Điện 
Biên ngay lập tức phải dối mặt với sự cạnh 
tranh gay gắt trên thị trường xây dựng Lai 
Châu do nhiều doanh nghiệp ờ các tính 
miền xuôi dã có mặt ờ Lai Châu, cùng hàng 
loạt doanh nghiệp tư nhân mới được thành 
lập. Trong bối cảnh ấy, nhiều doanh nghiệp 
nhà nước rơi vào tình trạng sản xuất - kinh 
doanh trì ưệ, thua lỗ. Song không khuất 
phục trước khó khãn, cõng ty đã kiên trì 
đường lối dổi mới cùa Đảng bằng chính 
nguổn lực nội tại là lòng nhiệt tình và trí 
tuệ của tâp thể dội ngũ cán bộ, công nhân 
viên kết hợp với sự quan tâm, giúp đỡ cùa 
các cấp uỷ Đảng, chính quyền.

Nhờ vậy, cóng ty dã dứng vũng và từng 
bước thích ứng với cơ chế mới, sản xuất 
ngày càng phát triển cả về quy mô, chất 
lượng, hiệu quả. Chất lượng công ưình 
dược nâng cao, tiến dộ thi công dược dẩy 
nhanh, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá 
thành công trình, công ty dã góp phẩn tạo 
ra xu thê' cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh 
vực xây dựng ờ Lai Châu. Doanh thu cùa 
công ty liên tục tăng, thậm chí ngay cả 
trong thời khắc khó khăn nhất. Nếu như 
năm 2000 tổng doanh thu đạt 13,5 tỷ đổng 
thì đến nãm 2002 đạt 32,7 tỳ đồng, tăng 
58,5%. Nhịp đô tăng tường sản xuất bình 
quân dạt 8 10%/năm. Cùng với tảng
năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất 
- kinh doanh, công ty cũng hoàn thành tốt 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nưởc. Nếu
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Với chất lượng tốt cả vé kỹ. mỹ thuật, công trình Trường Trung học Y tế 
Lai Cháu được các chuyên gia trong ngành đánh ựíá cao

năm 2000 tổng nộp ngân sách dạt 6/5 
triệu đổng thì đến nàm 2002 đạt 755 triệu 
đồng, tâng gần 12%. Thu nhập của người 
lao dộng cũng từng bước được nâng cao.

Con đường dl tới thành công
Nói về động lực, nguyên nhân thành 

công của công ty, ông Nguyễn Quốc Việt 
- Giám dốc Công ty Xây dựng Điện Biên 
cho biết: “Thành quả hôm nay được vun 
xới từ những nỗ lực phấn dấu không 
ngừng của Đảng bộ, ban lãnh dạo và toàn 
thể cán bộ công nhân viên. Xác định 
đúng mục tiêu và hướng di thích hợp là 
nâng cao chất lượng công trình và hạ giá 
thành sản phẩm, chúng tôi đã tăng cường 
dổi mới kỹ thuật công nghệ trong diều 

kiện nguồn vốn tích luỹ lừ nội bộ còn 
hạn chế; coi trọng phát huy nội lực dựa 
vào trí tuệ và năng lực sáng tạo cùa người 
lao động”

Theo dó, công ty dã mạnh dạn vay trên 
2 tỷ dổng từ các nguồn vốn tín dụng dầu 
tư có chọn lọc dể mua sắm thiết bị, dôi 
mới công nghệ. Bên cạnh dó, công ty còn 
tích cực dẩy mạnh phong trào phát huy 
sáng kiến dổi mới kỹ thuật và quản lý, 
mang lại hiệu, quả kinh tế thiết thực. Điển 
hình là công trình tự chê' tạo máy vận 
thăng dưa vật liệu lên cao phục vụ thi 
cõng các công trình cao tầng; công trình 
áp dụng khoa học - kỹ thuật vào vận tải 
nội bộ; công trình cải tạo dàn quay cống 
li tâm, làm lợi hàng trăm triệu dồng cho 
công ty. Công ty cũng đặc biệt chú trọng 
đến việc nâng cao trình dộ cho dội ngũ 
cán bộ, công nhân viên dể phát huy lối da 
năng lực của thiết bị. Trong dó. hàng năm, 
công ty dều cử 2 - 3 cán bộ di học chuyên 
ngành xây dựng, tài chính, kế toán, giao 
thông, thuỷ lợi và hàng chục dợt cử cán bộ 
đi học các lớp bồi dưỡng về tin học, kỹ 
thuật công nghệ mới. Chính nhũng bước 
di dó dã giúp công ty xây dựng dược dội 
ngũ cán bộ, công nhân viên và phương 
tiện thiết bị có dủ khả năng đáp ứng yêu 
cầu thi công các công trình có quy mô 
trong tinh, từ dó từng bước nâng cao năng 
lực sản xuất - kinh doanh.

Bảng vàng danh dự
Năm 2000 - 2003,3 năm liền liên tục được uỷ ban nhân dán tỉnh tặng bằng khen vé hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và hoàn thành nghĩa vạ nộp ngán sách nhà nước.

Năm 2000 - 2002 được uỷ ban nhân dán tỉnh Lai Châu tặng cờ tiên tiến xuất sắc.

Tổng kết thi đua 10 năm đổi mới được Bộ Xây dựng tăng bằng khen.

Năm 2001 được Thủ tướng Chính phủ tăng cờ dơn vị dần đầu phong trào thi dua. Đồng chí Giám 

đốc Nguyễn Quốc Việt dược Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
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Part VIII: Lessons of sucess and experience

DIEN BIEN CONSTRUCTION COMPANY
TAKING FIRM STEPS IN THE NEW MECHANISM

"Focusing on intensive investment, perfecting produc­

tion procedure, improving quality and reducing product 
price, promoting management and technical reform ini­

tiatives" These are leading targets set and determined to 
accomplish by the Cell, steering committee and all cadres 
and workers ofDien Bien Construction Company during 
the process of building and growth.

C
ontinuing the achievements
obtained by Dien Bien
Architecture Construction Site, 

next Dien Bien Enterprise and Dien Bien 
General Construction Company. Dien 
Bien Construction Company (re-estab­
lished under Decision N0.24/QD-UB 
dated March 31" 1993 by Lai Chau 
Provincial People's Committee) has 
become an enterprise with production 
business capability of the first or second 
class across the province. Currently, the 
company is operating in the fields of 
building industrial - civil, communication, 
small and medium irrigation works, 

The Chairman of Vietnam Fatherland Front Committee, Pham The Dnyet on a 
visit to concrete workshop of the company

hydroelectricity and electrical installation 
with the capacity of 0.4 - 35 kV; consưuc- 
tion material production (prefabricated 
centrifugal concrete).

Confronting new challenges
After its coming into operation under 

Decision N0.24/QD-UB, Dien Bien 
Construction Company immediately faced 
the fierce competition in Lai Chau con­
struction market resulted from the pres­
ence of numerous enterprises coming Lai 
Chau from plain provinces in addition to a 
series of newly established private enter­
prises. In that context, a range of state- 
owned enterprises fell into stagnancy and 
losses in production and business. 
However, irrespective of difficulties, the 
company has consistently followed the 
Party's renovation policy by its own inter­
nal strength sources of enthusiasm and 
intelligence of its cadres and workers in 
combination with the concern and assis­
tance from the Party's executive commit­
tees and authorities.

As a result, the company has kept its 
foothold and step by step adapted itself to 
the new mechanism, its production is 
increasingly developed in the scale, quality 
and efficiency. Thanks to improved quality 
of works, accelerated construction 
progress, saved raw materials and reduced 
price of works, the company has helped 
create healthy competitive trend in the con­
struction field in Lai Chau. The company's 
turnover continually increases even in the 
most difficult phase. Total turnover 
achieved VND13.5 billion in 2000 and
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VND32.7 billion in 2002, an increase of 
58.5%. Average production growth rate 
stands at 8 - 10% per year. Coupled with the 
enhancement in productivity, quality and 
production - business efficiency, the com­
pany has effectively fulfilled the State 
budget conưibution obligation. Total budg­
et contribution attained VND675 million in 
2000 and VND755 million in 2002, an 
increase of nearly 12%. Per capital income 
is step by step advanced.

Road to success
In regards to the leverage - reason for 

the company's success, the Director of 
Dien Bien Construction Company, 
Nguyen Quoc Viet said:" This attainment 
today is made from intense efforts by the 
Party committee, steering committee and 
all of the cadres and workers. Defining the 
proper target and direction of raising the 
quality of works and reducing the price of 
products, we have stepped up technologi­
cal modernisation regardless of limited 
interiorly accumulated capital sources; 
attached importance to bringing into play 
internal sưengths based on intelligence 
and creativeness of labourers”

Accordingly, the company has boldly 

borrowed VND2 billion from selective 
investment credit capital source to buy 
equipment and modernise technology. 
Furthermore, the company actively 
strengthens the movement of promoting 
management and technical reform initia­
tives, bringing about practical economic 
efficiency. Typically, the crane lifting 
materials high manufactured by the com­
pany itself in service for high-rise works 
construction; the work of applying science 
and technology into internal transporta­
tion, of improving sewer-door centrifugal 
machine, are profiting the company hun­
dreds of million of dongs. The company 
also pays special attention to improving 
the standard of cadres and workers so as to 
maximally utilise equipment capacity. 
Every year, the company sends two or 
three cadres to take part in professional 
courses on construction, finance, account­
ing, communication, irrigation and tens of 
turns of cadres attending refresher course 
on computer and new technology. These 
steps have helped the company formulate 
the team of cadres, workers and equip­
ment suitable to meet provincial large 
works construction requirements, then 
step by step intensify competitiveness.

Roll Of honours
In 2000 - 2003, for three successive years, being offered the Certificate of Merits by the Provincial 

People's Committee for outstandingly accomplishing production - business task and the State budg­

et contribution obligation.

In 2000 - 2002, being awarded the Outstanding Flag for Advancement by Lai Chau Provincial 

People's Committee.

Being granted with the Certificate of Merits by the Ministry of Construction on the occasion of emu­

lation summation after 10 years of renovation.

In 2001, being offered the Flag for the emulation movement leading unit by the Prime Minister. The 

Director - Nguyen Quoc Viet was granted with the Certificate of Merits by the Prime Minister.
\___________________________________________________________ -___________________________________________ _
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

CÔNG TY CỒNG TRÌNH GIAO THỐNG LAI CHÂU
NIỀM TIN CỦA NGÀNH GIAO THÔNG -

VẬN TẢI LAI CHÂU
Ban lãnh đạo năng dộng, đội ngũ công nhân 

viên có trình dộ, tay nghề và tinh thần đoàn kết 
cao; trang thiết bị được đầu tư hiện dại dã 
mang lại hiệu suất kinh doanh cao cho Công tỵ 
Công trình giao thông Lai Châu, dóng góp 
không nhỏ vào sự nghiệp phát triển mạng lưới 
giao thông trên dịa bàn tỉnh Lai Cháu.

L
à một doanh nghiệp nhà nước hạng II. 
thành lập ngày 16-11-1971 với tên gọi 
Công ty Xây dựng Cầu Đường Lai Châu, 
Công ty Công trình giao thông Lai Châu là doanh 

nghiệp có lốc dộ tăng trưởng thuộc hàng cao nhất 
trên dịa bàn tính hiện nay. Để có dược thành quà 
ấy, trong những năm vừa qua, ban lãnh dạo và loàn 
thể công nhân viên cỏng ty dã nỏ lực hết mình 
nhằm dạt tới mục tiêu “không ngừng phát triển” 
trong diep kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay.

Một tập thể vững mạnh là điều kiện tiên quyết
Hoạt dộng trong diều kiện cạnh tranh gay gắt, 

chất lượng và uy tín sẽ là những tiền dề dể di dến 
thành công. Muốn vậy, dội ngũ cán bộ công nhân 
viên phải có trình dộ tay nghề cao. Xác dịnh dược 
lầm quan trọng của nhân tô' này, ưong nhiều năm 
liền, công ty luôn chú trọng dến công tác dào tạo tay 
nghề cho người lao dộng. Hàng năm, công ty tổ chức 
dào tạo và dào tạo lại cả về trình độ nhân thức và tay 
nghề cùa cán bộ công nhân viên nhằm đạt dược mục 
tiêu vừa Ổn dịnh sản xuất, vừa nâng cao năng lực sản 
xuất phù hợp với xu thê' phát triển đi lên cùa cõng ty. 
Trải qua quá trình dào tạo, đến nay, công ty hiện có 
11 kỹ sư, 25 người có trình độ cao đẳng, còn lại là 
công nhân có tay nghề cao, được dào tạo từ các 
trường dạy nghề chuyên ngành giao thông.

Chi thê' thôi thì chưa dủ, một đội ngũ vững mạnh

Ong Nguyễn Đình Giang (người dứng thứ ĩ bẽn phôi) - Giám dốc 
Cũng ty Cóng trình Giao thõng Lai Châu dang nhận báng khen 

trong ngày Đại hội Cóng nhân viên chức lán thứ 2

thì cần phải có sự đoàn kêt. ís.ni nói về vấn dề này, 
Ông Nguyền Đình Giang - Giám dô'c Cõng ty Cõng 
trình Giao thông Lai Châu - cho biết: "Cách mạng 
là sức mạnh cùa quần chúng, vì vậy trong mọi tình 
huống chúng lôi phải dộng viên dược sức mạnh tập 
thế. Để làm dược diều dó. chúng tôi dã thực hiện tốt 
quy chê' dán chù ở cơ sờ thông qua việc nắm bắt kịp 
thời mọi chù trương, dường lô'i, chính sách cùa 
Đảng và Nhà nước, cụ thể hoá và vận dụng kịp thời, 
sáng tạo vào quá trình sàn xuất - kinh doanh. Phân 
tích và truyền dạt kỹ càng dể mọi người hiểu, cùng 
bàn, cùng làm và kiêm tra một cách nghiêm túc" 
Bằng các buổi sinh hoạt, mỏi cán bộ công nhân viên 
dều nhận thức được ý thức trách trách nhiệm cùa 
mình với tập thế, với công ly. cùng "chung lưng, dấu 
cật” dưa cổng ty ngày một phát triển.

Đối với ban lãnh dạo, ông Nguyễn Đình Giang 
cũng cho biết thêm: “Chúng tòi luôn ý thức dược 
rằng, việc làm là yếu tô' quan trọng nhất, quyết dinh 
sự thành bại của quá trình sản xuất - kinh doanh: 
quyết dịnh sự tồn tại và phát triển cúa doanh nghiệp 
và thu nhập của cán bộ công nhân viên. Vì vậy, dù 
khó khăn dến dâu cũng phải tìm dủ việc làm: quan 
tâm dúng mức và tạo môi trường thuận lợi dê mọi 
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người có cơ hội tham gia tích cực vào sàn xuất - 
kinh doanh; tạo ra những sản phẩm có uy tín trên 
thị trường, qua đó giữ vững vị thê'cùa doanh nghiệp: 
góp phần nâng cao thu nhập về vật châì và nâng cao 
đời sống tinh thần cho người lao dộng"

Đầu tu để phát triển
Cùng với chú trọng xây dựng dội ngũ cán bộ. 

cõng nhân viên vững mạnh, trong những nãm vừa 
qua, cõng ty cũng dành nhiều nguồn vốn dể dầu tư 
trang thiết bị hiện đại. từng bước công nghiệp hoá, 
hiện dại hoá nhằm không ngừng mở rộng, phát triển 
quy mô sản xuất của doanh nghiệp, dù diều kiện dể 
cạnh tranh lành lạmh và chiếm lĩnh thị trường.

Trong vòng 3 năm trở lại dãy, công ty dã dầu tư 
gần 20 tỷ dồng hiện dại hoá trang thiêì bị nhàm 
nâng cao chất lượng các công trình. Hiện nay, với 
dàn máy phun dầu, rài nhựa dường, tưới nhựa, máy 
lu. máy dào. các thiết bị kiểm tra hiện trường trước 
thi công, hàng chục dầu xe.... dược dầu tư hiện dại. 
cõng ty dã có thê dảm nhận những công trình giao 
thông trọng diểm của linh. Tâì cà những trang thiết 
bị dược dầu tư dã tạo nên thế mạnh cho công ty trong 
quá trình xây dựng và phát triển. Nhờ dó. công ty dã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh 
với chất lượng và hiệu quà kinh tế cao. Nhiều con 
dường, nhiều chiếc cầu lừ trung tâm thị xã dến các 
huyện lỵ. bàn làng vùng sâu vùng xa dã dược công 
ty hoàn thành dúng tiến độ với chất lượng kỹ - mỹ 
thuật cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
tính, dáp ứng nhu cáu thông thương cho dồng bào 
các dân tộc trong tinh. Với những thành quả dã dạt 
được, công ty dã trở thành địa chi tin cậy cùa các 
chu đầu tư, dược nhân dân trong tính tin yêu. Đồng 
thời, hiệu quã sản xuất - kinh doanh cùa công ty 
cũng không ngừng dược nâng cao với mức tăng 
bình quán 10 - 20%/năm. Trong đó, nếu như năm 
2001, doanh thu dạt 22,8 tý dồng thì nãm 2003 dự 
kiến dạt 35 tỷ đổng, tăng 53.4%; thu nhập cùa người 
lao dộng dạt trên 1 triệu đồng/tháng.

Để phát huy hơn nữa những thành tích dạt 
được, trong năm tới, cõng ty dã xác dịnh chiến 
lược phát triển là chuyển sang hoạt dộng theo mô 
hình công ty cổ phần; tiếp tục đầu tư thêm phương 
tiện, công nghệ, tăng cường đào tạo trình dộ tay 

nghề cho cán bộ. công nhản viên dể dáp ứng với 
yêu cầu phát triển kinh lê' - xã hội cùa tinh.

Với những thành tích nổi bật trong sán xuất - kinh 
doanh, cùng những dóng góp trong công cuộc phát 
ưiên mạng lưới giao thòng phục vụ cho sự nghiệp phát 
triển* kinh tẽ' - xã hội cúa tinh, còng ty dã duọc Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao dộng hạng lít vào 
các nãm 1971, 1982: Huân chương Lao dộng hạng 
Hai vào nám 2002 và nhiều bàng khen, cờ thi dua cùa 
Chính phù, Bộ Giao thông - Vặn lái, Uý ban nhãn dân 
tinh Lxú Châu. Tâì cà những phần thưởng cao quý ã'y 
dã. dang khích lệ tinh thần cùa toàn thê cán bộ công 
nhân viên công ly hãng say sản xuất cóng hiến nhiều 
hơn nữa. thi công những con dường phục vụ dắc lực 
cho sự nghiệp phát triển kinh tê' - xã hội cùa tinh.

Trong những năm qua. ngoài dạt dược những 
mục tiêu đã dề ra. dóng góp không nhỏ cho cống 
cuộc hiện dại hoá mạng lưới giao thông trên dịa bàn 
linh. Cõng ty Cóng trình Giao thông Lai Châu còn 
là doanh nghiệp di dầu trong việc tham gia các hoạt 
dộng xã hội. Hàng năm, công ty dều phối kết hợp 
với chính quyền dịa phương của các xã, phường, các 
cơ quan hữu quan cùng xây dựng nếp sống vãn hoá 
bào vệ mõi trường, giữ vững an ninh, trật tự an toàn 
xã hội ờ dịa phương. Tham gia các hoạt dộng dền ơn 
đáp nghĩa và các hoạt dộng xã hội khác.

Đối với cán bộ, công nhân viên trong cóng ty, 
ngoài dảm bảo mức thu nhập hàng tháng, công ty 
còn lập các quỹ bổ trợ cho cuộc sống cho người 
lao dộng như: Quỹ thưởng cho con cán bộ. công 
nhân viên học giỏi, Quỹ trợ cấp hàng tháng cho 
các cháu ở ký túc xá của công ty.

Nhãn viên Cóng ty Cóng trình Giao thõng Lai Cháu dang thi củng 
tuyến dường nội thị
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Part VIII: Lessons of sucess and experience

TRANSPORT CONSTRUCTION COMPANY OF LAI CHAU
A RELIABLE ENTITY OF LAI CHAU 

TRANSPORT
Active management, well-trained and 

skilled contingent of workers of high spirit of 
solidarity: modern facilities, all of which bring 
about high business result to the Transport 
Construction Company of Lai Chau, make a 
great contribution to the development the 
transport network in Lai Chau province.

B
eing a second-grade state-run business, 
founded on November 16"' 1997 namely 
Lai Chau Company of Road and Bridge 
Construction, the Transport Construction 

Company of Lai Chau is the one that has the 
fastest growth rate in the province al the moment. 
In exchange for such result, over the past years, 
the management and all of the staff have spared no 
efforts to reach the goal of "non-stop develop­
ment" under the current circumstance of fierce 
competition.

A solid team as the premise
Operating under fierce competition, quality 

and prestige will be the premise for every success. 
To get that, workers and staff must be well trained. 
Upon realising the significance of this factor, over 
several years, the company has always paid atten­
tion to training working skill for the workers. 
Every year, the company organises training and 
retraining classes on both knowledge and working 
skill for the staff and workers in order to fulfil the 
goals of both stabilising production and improving 
the production capability in line with the rising 
trend of the company. Through the training 
process, to date, the company consists of 11 engi­
neers, 25 employees holding college-level 
degrees, the remainders are well-skilled workers, 

having been trained in vocational schools major­
ing in transport.

Not that all, a solid team requires solidarity. 
Upon talking about such matter, Mr Nguyen Dinh 
Giang- Director of the Transport Construction 
Company of Lai Chau said: "the public power 
means everything to revolution, so at any rate we 
must succeed in gathering collective power. To 
achieve that, we have well executed the democrat­
ic regulations from the grassroots level, through 
perceiving every resolution of the Party and policy 
of the State, objectifying and applying those in 
time, creatively into production. Analysing and 
communicating them carefully so that everyone 
can understand, co-discuss, co-work, and co­
check seriously. Through meetings, each cadre, 
employee can make sense of their consciousness 
and responsibilities for the team, for the company, 
then "join efforts" too to increasingly develop the 
company.

As far as the management is concerned, Mr 
Nguyen Dinh Giang added that: we are always 
aware that work is the most important factor, 
determining the success or failure of production, 
the survival and development of the company as

The stretch of the National Road No.I2 from km 127 to bn I-IŨ con­
structed by the Transport Construction Company of Lai Chau 

assessed high quality.
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well as the income of the employees. Therefore, 
however difficult it is, work must be available at 
any rale, favourable conditions must be created so 
that every one can have chance to actively engage 
in production; to make prestigious products for the 
market. Consequently they can maintain the 
foothold of the company, contributionaly raising 
income and improving the spiritual life of the 
workers."

Investment for development
Parallel with focusing on building a firm con­

tingent of staff, in the past years, the company 
has also reserved several capital sources for 
investing in modern facilities, step by step mod­
ernised and industrialised the company in order 
to uninterruptedly expand, develop its produc­
tion, enabling itself to fairly compete and donate 
markets.

Within three recent years, the company has 
invested nearly VND20 billion to modernise 
facilities in order to raise the quality of construc­
tions. Currently, with the modern sets of petrole- 
um-spay, asphalt-spreading, asphalt-spray, iron 
roller, digging machine, equipment for investi­
gating the building site prior to executing the 
work, lens of trucks, etc. the company can take 
on the execution of principal transport construc­
tions of the Province. All of the invested facilities 
create a strong point for the company during the 
process of building and developing. Thanks to 
this, the company has excellently completed the 
production targets with high quality and econom­
ic result. Several roads, bridges from towns' cen­
tres to the district capital, villages and remote 
areas constructed by the company meet the dead­
line with high aesthetic-technological quality, 
contributionaly develop the provincial socio­
economy, satisfy the demand for smooth trade of 
the people in the province. Due to the achieve­
ments, the company has become the reliable 
address for the investors, won the confidence of 
the people in the province. Concurrently, its pro­
duction effect has been continuously increased 
with the average growth of 10%-20% per year.

Among that, if the revenue just reached 
VND22.8 billion in 2001, it is expected to reach 
VND35 billion in 2003, up 53.4%; the income of 
the workers reaches over VND1 million per 
month.

In order to further its achievements, the com­
pany has defined the development strategy of 
changing into operating as a join-stock company 
in the next year, keeping on further investment in 
facilities, technology, enhancing to train working 
skill for the staff to meet the requirements of the 
provincial socio-economic development.

With its outstanding achievements in produc­
tion and contributions to the development of trans­
port network which serve the local socio-econom­
ic development, the company has been awarded 
Labour Order - Third Class by the Stale in 1971, 
1982; Labour Order - Second Class in 2002 and 
several Certificates of Merit, emulation flags by 
the Government, Transport Ministry, Lai Chau 
People's Committee. All of those noble awards 
have been the encouragement to all of the staff so 
that they would enthusiastically work, construct 
roads efficiently serving the provincial socio-eco­
nomic development.

Over the past years, apart from attaining the 
set targets, making a big contribution to mod­
ernising the transport network in the province, 
the Transport Construction Company of Lai Chau 
is also the pioneering enterprise in terms of 
engaging in social activities. Every year, the 
company is in co-ordination with the local gov­
ernments of the communes, wards, and con­
cerned organs to mutually build a cultured 
lifestyle, to protect environment, to maintain the 
security, social order and safety in the locality. It 
also involves in the activities of "returning our 
gratitude" and other ones as well.

far as the staff in the company is concerned, 
apart from assuring the monthly income for 
them, the company also sets up funds to assist 
workers' life such as: funds reserved for good­
learning children of the employees, funds 
monthly reserved for boarding children in the 
company.
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

BẢO HIỂM XÃ HỘI LAI CHÂU
THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BẢO HIEM xã 

HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGUYỄN NGỌC TOAN

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh ỈMÌ Châu

Lai Châu là một trong sáu tỉnh dặc hiệt khó 
khăn (ỉ miên núi phía Bắc, dịa hàn rộng, hiểm 
trơ, thiên tai thường xuyên xay ra, kết câu hạ 
tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp, dội ngũ cán 
hộ cồn thiếu và hạn chê'nhiều mặt. 8 năm qua, 
nhờ từng hước kiện toàn hộ máy tổ chức, xây 
dựng cơ sở vật chất từ tỉnh đến các huyện, thị, 
dáp ứng kịp thời nhiệm vụ dể ra, Báo hiểm xã hội 
Lai Châu dã dạt được nhiêu thành tựu dáng ghi 
nhận: số thu hảo hiểm xã hội năm sau cao hơn 
năm trước 4-7%, giải quyết kịp thời, dầy đít chế 
độ chính sách cho người tham gia hảo hiểm xã 
hội. góp phần giữ vững ổn dịnh an ninh chính irị 
và phát trie’ll kinh tể - xã hội dịa phương.

Đ
ược thành lập theo Quyết dinh sô' 89/QĐ- 
BHXH ngày 2-8-1995, Bào hiểm Xã hội Lai 
Châu có nhiệm vụ giúp Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam quản lý quỹ bảo hiểm, tó chức thực hiện các 

chính sách, chê' dộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê' và 
quản lý quỹ bảo hiểm xã hội trên dịa bàn tỉnh. Trải qua 
8 năm phấn đấu xây dụng và phát triển trong muôn 
vàn khó khăn, thử thách, Bào hiểm Xã hội Lai Châu 
dã không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, di 
sâu di sát. bám sát cơ sở giúp người dân hiểu dũng về 
nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bào hiểm xã hội.

Nâng cao nghiệp vụ, phẩm chất dạo đức 
cho đội ngũ cán bộ

Ngay từ những ngày dầu thành lập, Bảo hiểm Xã 
hội Lai Châu dã xác định: muốn hoàn thành nhiệm

ÔtỉíỊ Nguyễn Ngọc Toan - Giám đốc Báo hiềm Xứ hói Lơi Cháu

vụ dược giao không phải là dơn gián, dặc biệt là 
trong hoàn cảnh một linh miền núi, nền kinh lẽ' - xã 
hội còn nhiều khó khăn, trình dộ dãn trí thấp, dãn cư 
phân bó thưa thớt trên các triển núi cao. giao thông 
di lại rất khó khăn. Trong số 66 vạn dãn. 37% thuộc 
diện dói nghèo, thu nhập bình quân dầu người ở mức 
2,1 triệu dồng/năm. Thêm vào dó. nhận thức về 
chính sách bào hiểm xã hội. bào hiếm y lẽ' cùa một 
sô' dơn vị sử dụng lao dộng, nhất là các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh còn hạn chè, dã ành hưởng dê'n 
quyển lợi cùa người lao dộng. Chính vì vây. dế chính 
sách bảo hiểm xã hội di vào lòng dân. trớ thành chỏ 
dựa vững chắc cho người lao dộng, lãnh dạo Bão 
hiếm Xã hội Lai Châu dã từng bước kiện toàn bộ 
máy lổ chức từ cấp tinh dến huyện, thị. dáp ứng kịp 
thời nhu cầu xã hội. Ngoài ra. được sự quan tâm của 
Tinh uý, Uý ban nhân dân tính và các cấp. các ngành. 
Bão hiếm Xã hội Lai Châu đã chú trọng dào tạo. bổi 
dưỡng, nâng cao trình dộ chuyên môn cho dội ngũ 
cán bộ nhân viên. Hàng năm. Bảo hiếm Xã hội tinh 
dã mở nhiều lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. 
cũng như cử cán bộ di học tại các trường đại học.
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Hội nghị triển khai các loại hình nghiệp vụ bão hiếm cho cán bộ 
ngành Bào hiểm Lai Cháu

Hiện nay, trong tổng sõ' 131 cán bộ nhân viên của 
Bào hiểm Xã hội Lai Châu, 29 người có trình dợ dại 
học, chiếm 22%; 27 người có trình dộ cao dẳng, 
chiếm 21 %; 58 người có trình độ trung cấp, chiếm 
44%; 7 người có trình dộ sơ cấp, chiếm 5%, sô' còn 
lại là công nhân kỹ thuật và nhân viên phục vụ.

Nhận thức rõ công tác bảo hiểm xã hội là nhiệm 
vụ hết sức mới mẻ và còn nhiều khó khăn, trong 
những năm qua, bên cạnh việc chú trọng năng cao 
nghiệp vụ chuyên môn, Bảo hiểm Xã hội Lai Châu 
còn tập trung bồi dưỡng phẩm chãi dạo đức và lác 
phong cùa người cán bộ làm còng tác bảo hiểm, 
phấn dâ'u xày dựng đội ngũ cán bộ làm công lác bào 
hiểm xã hội “vừa hồng vừa chuyên”

Đảm bảo quyền lọi thiết thân cho người lao dộng
Với những diều kiện dặc thù của một tỉnh miền 

núi, trong khi các chế dộ chính sách cùa Nhà nước 
lại chưa ổn dịnh, liên tục dược diều chỉnh bổ sung, 
dội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm trẽn dịa bàn 
tinh gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. Nhưng bằng linh thần doàn kết và dược 
sự quan tâm chỉ dạo của các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền địa phương, cùa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 
8 năm qua, Bào hiểm Xã hội tỉnh Lai Cháu dã thực 
hiện lốt cóng tác thu, chi, giải quyết tốt chê'độ chính 
sách, góp phần quan trọng phát triển kinh tê' - xã hội 
của dịa phương.

Để thực hiện lốt một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành là phấn dấu mở rộng dối tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội theo quy dịnh của Chính phủ, 
ngay từ những ngày dầu thành lập, Bảo hiểm Xã hội 

Lai Châu dã chủ dộng lập kế hoạch và giao chi tiêu 
cho các huyên, thị xã trên dịa bàn. Mặt khác, ngành 
dã chủ dộng phối hợp với một sô' ngành liên quan 
diều tra nắm chắc sô' lượng lao dộng, tăng cường cán 
bộ bám sát cơ sở, lích cực tuyên truyền, vặn dộng 
người lao dộng dàng ký tham gia bào hiểm. Với 
những bước di vững chắc và các biện pháp tích cực, 
sô' lao dộng tham gia bảo hiểm cúa tinh tăng rất 
nhanh. Nêii như năm 2000 toàn tinh chi có 15.853 
lao dộng tại 280 dơn vị sử dụng lao dộng tham gia 
bào hiểm xã hội, thì dến 6 tháng dầu năm 2003 con 
sô' này dã tăng lên 30.225 lao dộng tại 785 dơn vị sử 
dụng lao dộng. Nguồn thu bảo hiểm trên địa bàn 
cũng ngày một tăng cao, năm 1995 mới dạt 5,1 tý 
dồng thì dê'n năm 2002 dã là 32.5 tỷ dồng. Chi tính 
riêng 6 tháng dầu năm 2003, Bảo hiểm Xã hội Lai 
Châu dã thu dược 27 tý dồng, dạt 48% kê' hoạch 
nãm, dồng thời mở rông dối tượng thu bảo hiểm xã 
hội ờ 16/32 doanh nghiệp tư nhân trên dịa bàn lỉnh. 
Điều dáng nói là: hiện nay, với sô' lượng 131 cán bộ 
nhãn viên, Bảo hiểm Xã hội Lai Châu dã tổ chức chi 
trả trợ cấp thường xuyên cho gần 12 nghìn dối tượng 
hường trợ câ'p bảo hiểm xã hội. ngoài ra còn thực 
hiện thanh toán trợ cấp cho các dối tượng hướng trợ 
câ'p bào hiếm xã hội một lần. thanh toán chê' dộ ốm 
đau, thai sản, dưỡng sức,...

Cùng với công tác chi trả các khoản trợ cấp cho các 
dối tượng hường chế độ, Bảo hiểm Xã hội Lai Châu 
còn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và cấp duyệt hồ sơ 
hường bảo hiểm xã hội. Qua 8 nãm thực hiện, đến nay, 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh dã tiếp nhận và xét duyệt 6.243 
hồ sơ hưởng các chê' độ bảo hiểm xã hội và tiếp nhận 
trả lời dơn lừ khiếu nại, cũng như thắc mắc, hỏi dáp về 
chê' dộ chính sách bảo hiểm xã hội.

Thục hiện Quyết định sô' 20/2002/QĐ-TTg của Thủ 
tuớng Chính phủ về việc chuyên Bào hiểm Y tê' Việt Nam

Những thành tích dáng tự hào

Năm 1999 dược Chính phủ tặng hằng khen.
từ nám 1998-2001 dược uỷ han nhản dân tính 
tặng cờ thi dua xuất sắc.
Năm 1998 được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng 
cờ thi đua và hằng khen.
\____________________________ -
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Phần VIII: Bài học thành cóng và kinh nghiệm

Síing Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ngày 1-1-2003 Báo hiểm 
Y tế tỉnh Lai Châu chính thúc duợc chuyên giao sang Bào 
hiểm Xã hội tinh. Đây là việc làm thiêì thực lạo thèm súc 
mạnh cho ngành bảo hiểm xã hội cà nước nói chung và Lai 
Châu nói riêng. Theo thống kê của Bào hiểm Xã hội Lai 
Cháu, dến nay, ác dối tuợng tham gia bào hiếm xã hội, báo 
hiểm y tẽ'do Bào hiểm Xã hội tứih Lai Châu quàn lý chiếm 
trên 80% dân sô' toàn lỉnh, trong dó có trên 470 nghìn dối 
tuợng thuộc diện duợc huởng bảo hiếm y tê'theo Quyết dịnh 
só' 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 - 10 - 2002 của Thú luớng 
Chính phù về việc bảo hiểm y tếcho nguôi nghèo. Đây là 
tý lệ khá cao so với các tinh miền núi phía Bắc.

Hướng tới tương lai
Bào hiểm xã hội là mộl trong những chính sách xã 

hội quan trọng cúa Đảng và Nhà nước, mang tính cộng 
dồng và nhân văn sâu sắc. Mở rộng và lãng cường dô'i 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội là bước di quan trọng 
tiến tới bảo hiếm y tê' toàn dân theo tinh thần Nghị 
quyêì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đé thực hiện 

các mục tiêu trẽn, trong nhũng năm liếp theo. Báo hièm 
Xã hội tính Lai Châu tiếp tục khai thác, mở rộng dối 
tượng thu bào hiểm xã hội cho một sô' doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh. Phấn dấu thu báo hiếm xã hội dạt và 
vượt mức kê hoạch của năm 2003 và các năm tiếp theo 
dược Báo hiém Xã hội Việt Nam giao cho: tiếp tục thực 
hiện tốt hơn nữa việc giái quyết chẽ dộ chính sách cho 
người tham gia bảo hiếm xã hội trẽn dịa bàn tinh. 
Thường xuyên bám sát cơ sởikhám bệnh dế giúp dỡ 
người bệnh, kiểm tra sổ, thẻ và nắm bắt tinh thần khám 
chữa bệnh dể đảm bào quyền lợi cho bệnh nhãn.

Những thành tựu mà Báo hiểm Xã hội Laĩ Châu 
dạt dược troiìg suốt 8 năm qua là minh chứng cho tinh 
thần quyết tăm, doàn kết, nhất trí dồng lòng vượt qua 
mọi khó khăn dê hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và 
Nhà nước giao phó. Sự trướng thành của Báo hiếm Xã 
hội tinh Lai Châu dã góp phần quan trọng trong cõng 
cuộc phát triến kinh té' - xã hội, xây dựng mánh dất Lai 
Châu ngày một giàu dẹp, đem lại cuộc sống ấm no 
hạnh phúc cho mọi người dân nơi đây.

LAI CHAU SOCIAL INSURANCE
EXCELLENT FULFILMENT OF SOCIAL 

INSURANCE POLICIES ON LABOURERS
NGUYEN NGOC TO AN 

Director of Lai Chau Social Insurance

Lai Chan is one of six poorest mountainous provinces in the north of Vietnam with a large and dif- 
ficidt-to-access area, often stricken by natural disasters, with poor infrastructure, low intellectual stan­
dard and lack of efficient cadres. For the past eight years, gradually consolidating its organisation and 
facilities for all its provincial and district subsidiaries to fulfil its tasks. Lai Chau Social Insurance has 
obtained acknowledgeable achievements: annual revenue growth of 4-7%. timely dealing with insur­

ance cases contributing to security -political stability and local socio-economic development.

E
stablished pursuant to Decision 
NO.89/BHXH-QD dated August 2"J 1995, 
Lai Chau Social Insurance is in charge of 
assisting Vietnam Social Insurance Corporation 

with the management of the social insurance fund. 

application of the policies and regulations on 
social and health insurance. Experiencing eight 
years of establishment and development and fac­
ing many difficulties and challenges. Lai Chau 
Social Insurance continuously improves profes-
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sional qualifications and closely guides 
its branches to make insurers aware of 
their rights and obligations.

Improving Stan professional 
qualifications and personality

Since its establishment, Lai Chau 
Social Insurance has been fully aware 
that: it is difficult to fulfil given tasks in 
the circumstances of a mountainous 
province with unfavourable socio-econo- 
my and people's low awareness with the 
disperse population in mountain versants 
and with difficult traffic. Of the 660,000 
local people, 37% are listed as poor with 
annual average income of VND2.1 mil­
lion. In addition, limited awareness of 
some enterprises, especially in non-state 
sector, has adverse effect on labourers. To 
make insurance policies practical and 
reliable to the people. Lai Chau Social 
Insurance sector gradually consolidates 
its organisation from provincial to town 
and commune levels, promptly meeting 
the demand of society. Thanks to the con­
cern of Provincial Party Committee and 
Provincial People's Committee and other 
sectors and branches, Lai Chau Social 
Insurance focuses on training and 
improving staff professional knowledge. 
Annually, among the total staff of 131,29 
(accounting for 22%) have graduated 
from universities, 27 (accounting for 
21%) have finished college education, 58 
have finished secondary professional 
training, seven have finished primary 
professional training and the other are 
technical and service staff.

Being aware that health insurance 
activity is a new and difficult task, during 
last years, Lai Chau Health Insurance has 
paid attention to improvement of staff 
virtue and behaviour, striving to have 
killed and moral staff.

Head Office of Lai Chau Social Insurance

Ensuring practical labourers' rights

In such a mountainous province, due 
to unstable State policies, health insur­
ance staffs have met a lot of difficulties. 
Thanks to the concern and the solidarity 
of Party Committees, local authorities 
and Vietnam Social Insurance, during 
last eight years, Lai Chau Social 
Insurance has well implemented the 
income and expenditure activities and 
policies, contributing to local socio-eco­
nomic development.

In order to cany out the pivotal task of 
health insurer expansion, since its estab­
lishment, Lai Chau Social Insurance has 
actively made plans and given targets to 
its subsidiaries in districts and com­
munes. The branch has collaborated with 
some concerned sectors to manage num­
ber of labourers, increase local staff, and 
push the propaganda activities to encour­
age people participate in health insurer. 
With firm steps and active measurements, 
number of health insurer shows rapid 
growth, increasing from 15.853 insurers 
in 280 enterprises to 30.255 insurers in 
785 enterprises. The revenue is increas­
ingly on the rise, from VND5.1 billion in 
1995 to VND32.5 billion in 2002.
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In the first half of 2003, Lai Chau 
Health Insurance revenue obtained 
VND27 billion, accounting for 48% of 
the annual plan and expanding the insur­
er engagement in 16/23 private enter­
prises. Notably, for the time being, with 
131 staff, Lai Chau Social Insurance has 
delivered the regular subsidies to nearly 
12000 people and pay up subsidies to 
prioritised people, sick and pregnancy 
insurers.

Furthermore, Lai Chau Social 
Insurance has well carried out manage­
ment and provision of insurance docu­
ments for prioritised people. For eight 
years, provincial Social Insurance has 
examined and approved 6,243 prioritised 
insurance cases and dealt with claims as 
well as answered to the insurance policy 
questions.

Implementing the Decision 
No.20/2002/QD-TTg of Prime Minister 
on integration of Vietnam Health 
Insurance in Vietnam Social Insurance, 
on January I'1 2003, Lai Chau Health 
Insurance was officially handed over to 
Lai Chau Social Insurance. This practi­
cally creates a strength for the social 
insurance sector as a whole and Lai Chau 
Social Insurance in particular. According 
to statistics of Lai Chau Social 
Insurance, up to now, there have been 
80% provincial population engaging in 
social insurance under the management 
of Lai Chau Social Insurance, of which 

470,000 are prioritised people pursuant 
to the Decision No. 139/2002/QD-TTg 
15‘h October 2002 of Prime Minister, 
making up a relatively high proportion 
compared to other northern provinces.

Heading (onward to the future
Social Insurance is one of the State 

and Government's crucial social policies 
that are of profound community and 
human spirit. Expansion and develop­
ment of insurance participation among 
the community is an important step in the 
spirit of the Resolution of the ninth Party 
National Congress. In the coming time, 
Lai Chau Social Insurance continues to 
develop the participation of insurers in 
non-state sector, strives to surpass the 
plan of 2003 and other following years 
set out by Vietnam Social Insurance and 
better implement insurance policies 
across the district, regularly and closely 
manage health establishments, examine 
the card numbers and ensure the rights of 
insurers.

The achievements of Lai Chau Social 
Insurance during eight last years are evi­
dences for its staffs solidarity, determi­
nation in fulfilling assigned tasks 
entrusted by the State and the 
Government. The growth of Lai Chau 
Social Insurance has made an important 
contribution to the socio-economic 
development, to making Lai Chau a 
beautiful and rich province.

Satisfactory achievements
1999, honoured the Certificate of Merit by the Government

From 1998 to 2001: honoured Excellent Emulation Flags by Provincial Party 

Committees

In 1998, honoured Emulation Flags and Certificate of Merit by Vietnam Social 

Insurance.
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CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐIÍỨNG BỘ 226
KHẲNG ĐỊNH MÌNH BẰNG CHẤT LƯỢNG 

VÀ HIỆU QUẢ
Luôn coi trọng nhiệm vụ hàng đầu là quản 

lý và hảo trì hệ thống đường bộ, đảm bảo giao 
thông khi có thiên tai bất thường xảy ra trên 
địa bàn quản lý, đồng thời luôn phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ sửa chữa lớn và xây dựng cơ 
bản nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng bán thành 
phẩm, sửa chữa phụ trợ và kinh doanh các dịch 
vụ khác. Dù thực hiện bất kỳ chức năng và 
nhiệm vụ nào cũng luôn lấy chất lượng và hiệu 
quả công việc làm phương châm, mục đích 
hoạt động. Đó là Công ty Quản lý và sửa chữa 
đường bộ 226.

Đ
i lên từ những khó khăn bộnfbề khi mới 
thành lập, đến nay, Công ty Quản lý và 
Sửa chữa đường bộ 226 đã từng bước 
khẳng định vị thế trong mọi lĩnh vực hoạt dộng. 

Thực hiên tinh thần của Nghị quyết Trung ương III 
(khoá IX) về sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, công ty dã 
đầu tư trang thiết bị hiện dại, sắp xếp lại dội ngũ 
cán bộ, công nhân viên. Nhờ vậy, hiệu quả công 
việc không ngừng được nâng cao.

ĐI lên từ gian khố
Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 226 ngày 

nay tiển thân là Xí nghiệp Đường bộ 226 (dược 
thành lập vào năm 1986, trên cơ sở tách ra từ Đoạn 
Quàn lý dường bộ II Lai Châu trực thuộc Liên hiệp 
các Xí nghiệp Giao thông II - nay là Khu Quàn lý 
đường bộ II - Cục Đường bô Việt Nam). Địa bàn 
quản lý của công ty lúc dó là 136 km Quổc lộ 6 và 
Quốc lộ 279 với nhiều đèo dổc, đồi núi, hầu hết là 
đường cấp phối, đá dăm bùn dã xuống cấp. Hiên

Giám đốc Nguyễn Ngọc Bình - người đứng thứ 2 bên phải 
trong lễ (tòn nhàn Huân chương Lao dóng hạng Ba

nay, cõng ty dang quan iy lư km 335 dê'n km 405 
quốc lộ 6 và từ km 0 đến km 116 quốc lộ 279 (tổng 
cộng 187 km). Trên suốt tuyến đường công ty quản 
lý, hệ thống cầu cống còn tạm bợ, nhiều vị trí thiếu 
cống thoát nước; một sô' cầu yếu không dủ tải, 
thường xuyên phải di ngầm, vào mùa mưa lũ nhiều 
đoạn dường sạt lở gây ách lắc giao thông. Cơ sở vật 
chất ban dầu còn nghèo nàn: văn phòng cóng ty là 
nhũng dãy nhà cấp 4 đã cũ; các hạt quản lý phải ờ 
nhờ nhà cùa cán bộ công nhân viên cóng ly; trang 
thiết bị máy móc chỉ vài ba dầu xe máy cũ nát.

Xác dịnh dây là tuyến đường huyết mạch nới 
các tỉnh dồng bằng với vùng Tây Bắc, nên toàn bô 
đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty ngày ấy 
quyết không lùi bước trước khó khăn, thử thách, 
bám sát từng cung dường dể đảm bảo giao thông 
thông suốt. Đảng bộ công ty thường xuyên làm 
công tác cùng cô' tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, 
công nhân viên chức, xây dựng khối đoàn kết. Bên 
cạnh dó, công ty luôn nhận dược sự giúp dỡ, quan 
lâm chi dạo của Tinh uỷ, Hội dồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân tinh, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh 
dạo chính quyền các huyện có quốc lộ đi qua, của 
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các sở, ban, ngành trong tỉnh. Đặc biệt là sự quan 
tâm, hỗ trợ về vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
vốn sửa chữa đường bộ của Khu Quản lý dường bộ 
II - Cục Đường bộ Việt Nam trong việc ưu tiên dầu 
tư trang thiết bị cho công ty như: ô tô, máy san, 
máy ùi, máy lu. Cùng với dó là sự năng dộng, 
quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm của ban 
lãnh dạo công ty, sự chung sức dồng lòng của tập 
thế cán bộ công nhân viên. Những yếu tô' ấy dã tạo 
thành sức mạnh giúp công ty vững vàng vươn lên.

Không ngừng khẳng định mình
Hiện nay, công ty dang quản lý và bảo trì 187 

km dường thuộc dịa bàn 2 tỉnh Sơn La và Lai 
Châu. Được sự quan tâm, dầu tư của Nhà nước, 
công ty đã cải tạo, nâng cấp, nhựa hóa toàn bộ 
tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279 với tổng chiều dài 
136 km. Hàng tràm cầu, cống, kè trên tuyến, hệ 
thống phòng hộ dều đảm bảo an toàn giao thông. 
Xác dinh dược nhiệm vụ: phải vật lộn với khó 
khãn, thử thách mới xây dựng dược những con 
đường, những cây cầu mới, nén cùng với nâng cấp, 
cải tạo, ban lãnh dạo công ty chỉ dạo phải làm thật 
tô't cóng tác quản lý, bảo trì, duy tu tãng tuổi thọ 
cùa công trình, hạn chê' sự xuống cấp, giữ được 
hành lang giao thông. Bên cạnh dó, công tác 
khoán ổn dịnh dã tạo diều kiện cho người công 
nhân gắn bố và thực sự là chủ của những con

Trạm trộn bẽ tông nhựa công suất 40 tán/giờ

đường và cây cầu. Nhờ dó, chất lượng cóng trình 
thường xuyên dược nâng lên.

Công tác khắc phục hậu quả trong mùa mưa lũ, 
đảm bảo giao thông thông suô't cũng dược công ty 
thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Trong 
những năm qua, nhiều trận mưa lũ lớn dã làm xối 
trôi cầu Nà Yên II, sạt lở km 16 quốc lộ 279 dài 
500m, sạt lởdèo Pha Đin, Tàng Quái, Tây Trang,... 
với hàng trăm nghìn m’ dất dá. Nhưng với tinh 
thần chủ động phòng chống mưa lũ, công ty dã có 
những biện pháp xử lý nhanh, hiệu quả dể thông 
tuyến một cách nhanh nhất.

Không những thê', công ty cũng mạnh dạn dầu 
tư ưang thiết bị hiện dại dể cố dù khả nâng thi 
công các công trình lớn, mang lại hiệu quả kinh tố 
cao. Từ chỏ chi có một vài đầu xe máy cũ nát.

Bảng vàng thành tích
Năm 1998, năm 2002, được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

Năm 1997, năm 1999 - 2000, được Cục Đường bộ Việt Nam tặng cờ thi dua xuất sắc

Năm 1999, đoạt giải nhỉ “Con đường dẹp Việt Nam”

Năm 2001, đoạt giải nhất “Con đường đẹp Việt Nam 2000 - 2001 ” về quốc lộ 

Nám 2001, được Bộ Giao thông - Vận tải tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc 

Nám 2002 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 

Ngoài ra, năm 2002, công ty còn dược uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng 2 bằng khen cho tập thể 

và cá nhân vê công tác bảo hộ lao động; Bộ Y tế tặng 2 bằng khen về công tác vệ sinh an toàn lao 

dộng, phòng chống cháy nổ; Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam tặng bằng khen vé công tác dóng bảo 

hiểm xã hội và 15 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tấi cho cá nhân và tập thể có thành 

tích xuất sắc trong công tác.
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trong những năm gần dây công ty đã có một hệ 
thống máy móc, thiết bị đồng bộ với hàng trăm 
dầu phương tiện như: trạm trộn bê tông nhựa nóng 
công suất 40 tấn/giờ, máy rải thảm bê tông, máy 
đào, máy xúc, máy san, xe lu, xe ôtô các loại, máy 
khoan cắt, máy phát diện,... với giá trị đầu tư trên 
4 tỳ đồng dủ điều kiện thi công các công trình lớn 
và sửa chữa dường bô. Cùng với dầu tư trang thiết 
bị, công ty còn đặc biệt chú trọng đến dào tạo cán 
bộ có tay nghề cao, kỹ sư chuyên ngành dể dáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trẻ hoá dội ngũ cán bộ.

Nhờ vậy, hoạt đông sàn xuất - kinh doanh của 
công ly luôn dạt hiệu quả cao, tốc dộ tăng trưởng 
về giá trị sản lượng bình quân đạt 30%/nãm. Nếu 
nàm 1999 đạt 6,8 tỷ dồng thì năm 2002 dạt gần 16 
tỳ dồng, dự kiến hết năm 2003 dạt 18 tỷ đồng. 
Ngoài việc dóng, nộp thuế dầy dù cho Nhà nước, 
công ty còn tích luỹ được vốn tái dầu tư, nâng cao 
nãng lực sản xuất. Đời sống cùa cán bộ cóng nhãn 
viên được nâng lẽn rõ rệt, thu nhập ngày càng tăng. 

Nếu năm 1999 dạt 650 nghìn dồng/người/tháng thì 
năm 2002 dạt 953 nghìn dồng/người/tháng, dự 
kiến hết năm 2003 đạt hơn 1 triệu 
dồng/người/tháng. Các chế dô, chính sách dối với 
người lao đông dược thực hiện dầy dủ và kịp thời, 
khuyên khích người lao dộng hăng say lao dộng, 
gắn bó hơn với những cung dường dược giao.

Để có dược những thành quà như ngày hôm 
nay là cả một quá trình phấn đấu, xảy dựng không 
biết mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên 
công ly. Tiếp tục phát huy những thành tích đã dạt 
dược, trong những năm tới, công ty phấn đấu nâng 
cao năng lực cạnh tranh, dảm dương xây dựng các 
công trình quy mô vừa và lớn; mở rộng quan hệ với 
các chủ dầu tư, lấy chất lượng và hiệu quả dể tự 
khẳng định mình; chăm lo đến công tác dào tạo, 
nâng cao trình dộ cho cán bộ công nhân viên, dặc 
biệt là dội ngũ quản lý, dội ngũ lãnh dạo, kịp thời 
dáp ứng với tình hình mới, chuẩn bị sẵn sàng cho 
quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

ROAD MANAGEMENT AND RESTORATION COMPANY NO. 226
ASSERTING ITSELF THROUGH THE QUALITY 

AND THE EFFICIENCY
It is the key task of Road Management and 

Restoration Company No.226 to maintain and 
upgrade road system and ensure smooth and 
safe transportation in case of natural disasters 
as well as strive to well carry out large and 
supplementary restoration and small -size cap­
ital construction, construction material pro­
duction and other services.

S
ince the difficult establishment, up to now, 
Road Management and Restoration 
Company No. 226 has gradually affirmed its 
position through its operation. Implementing the 

Central Resolution (Session IX) on renovation and 
efficiency enhancement of state enterprises, the 
company has invested in modem equipment and 
rearranged the staff, thus constantly improving the 
operation efficiency.

Overcoming difficulties to develop
Road Management and Restoration Company 

No. 226 used to be Road Enterprise No.226 
(established in 1986 from Lai Chau Road 
Management Unit No.2 under the administration 
of Transportation Enterprise Union- Zone of Road 
Management No.2- Vietnam Department of Road 
Transport). At that lime, the company was in 
charge of management of an degraded and
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Part VIII: Lessons of sucess and experience

Ceremony reviewing activities during the first half of2003 and receiving the 
Emulation Flag tn 2002 by the Government

macadam area stretching 136 km of 
Highway No.6 and Highway No.279 
with a lot of slopes and mountains. For 
the time being, the company is manag­
ing the area from Km 335 to Km 405 on 
Highway No. 6 and from Km 0 to Km 
116 (stretching 187 km in total). The 
system of roads and bridges there was 
in low quality and insufficient. In rainy 
season, many road stretches broke 
down and became obstructive to the 
traffic. The company infrastructure was 
initially poor with old housing, even 
lack of managers’ residence and 
upgraded equipment and machines.

Regarding this road system as the 
vital traffic line linking northwestern 
delta provinces, the company staff 
determine not to be pushed back by 
obstacles and challenges, strictly man­
age each road stretch to ensure smooth 
traffic. The company Party Committee 
often encourages Party members, offi­
cers and workers. Furthermore, the 
company gains support and concern 
from the Provincial Party Committee, 
People's Council, and People's 

Committee and the assistance from the 
authorities, sectors and branches of 
localities on the highways. Especially, 
Zone of Road Management No.2 
Vietnam Department of Road 
Transport- gives priority to the compa­
ny in providing capital for infrastruc­
ture and road restoration activities such 
as automobile and bulldozes. And the 
activeness, determination of the compa­
ny leadership and the solidarity among 
the staff must be mentioned. All create 
the strength for the company to firmly 
develop.

Constantly affirm itself
The company is presently manag­

ing and restoring 187 km of roads in 
Son La and Lao Cai provinces. Thanks 
to the Government' concern, the com­
pany has restored and upgraded 136 
km of Highway No. 6 and Highway 
No.279 to asphalt roads. Hundred of 
bridges, drains, dams and defence 
works have been consolidated to 
ensure the safe traffic. Understanding 
the difficulties in building new roads 
and bridges, the company aims to well 
implement the management and 
restoration of road works to limit the 
degradation and preserve the smooth 
traffic. In addition, workers feel 
attached to road works and become the 
real owner of the road thanks to the 
stable contracts.

The remedy of consequences from 
rainy season has also been seriously 
‘carried out and achieved high results. 
During last years, many road works 
have been eroded and stricken by big 
flood such as Na Yen Bridge No.2, 500 
of Highway No.279 in Km 16, Pha Din, 
Tang Quai and Tay Trang passes with 
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hundred thousands of cu. m of soil. 
However, with the activeness in flood 
prevention, the company has taken 
rapid and effective measures to open the 
traffic line in the fastest way.

Besides, the company has purchased 
modem equipment to carry out large 
and highly effective projects. So far, a 
synchronous system of equipment and 
machines such as automobile, digging 
machines, bulldozes, excavators, drills 
and electric generators have been 
installed in the company with the total 
investment of VND 4 trillion. Along 
with equipment and machines, the 
company takes special attention to the 
training of skilled and specialised staff 
to fulfill new duty and rejuvenate the 
staff.

Accordingly, the company has been 
in highly efficient operation with the 
average annual productivity growth of 
30%. The productivity increased from 
VND6.8 ưillion in 1999 to VND16 ưil- 
lion in 2003 and is expected to reach 
VND18 trillion. Apart from the State 

budget contribution and tax payment, 
the company can spend capital on pro­
duction expansion and capacity 
enhancement The staff's living standard 
has been remarkably improved with 
increasing income. The per-capital 
income raised from VND 650,000 to 
VND953,000 per month and is expect­
ed to obtain VND 1 million per month. 
The policies and regulations on laborers 
have been fully implemented to encour­
age them to work harder and feel 
absorbed in their work.

Those achievements result from the 
staffs endless efforts in establishment 
and development process. In the coming 
time, the company shall sưive to improve 
the competitiveness, carry out many 
medium and big-size works, expand the 
business with investors, affirm itself 
through the work quality and efficiency, 
pay attention to the knowledge improve­
ment of staff, especially managers and 
leadership to promptly keep up with the 
new period of regional and international 
integration.

Roll Of honour
In 1998, 2002, Excellent Emulation Flags by the Government

In 1997, from 1999 to 2000, Excellent Emulation Flags by Vietnam Department of Road Transport 

In 1999, the second prize of " Vietnam Beautiful Road"

In 2001, the first prize on highway in " Vietnam Beautiful Road 2000-2001"

In 2001, Excellent Emulation Unit Flag by Ministry of Communication and Transportation

In 2002, the third rank Labour Order

Besides, in 2002, two Certificate of Merits for collectives and individuals on labour safety achieve­

ments by Lai Chau People's Committee, two Certificate of Merits on labour hygiene and security, fire 

and explosive prevention work, Vietnam General Company of Insurance on social insurance 

achữvements and 15 Certificate of Merits by Ministry of Communication and Transportation for 

collectives and individuals who made excellent working achievements
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Phần VIII: Bài học thành cõng và kinh nghiệm

CÔNG TY KHOÁNG SẢN LAI CHÂU
ĐÁNH THỨC TIỀM NÀNG TỪ LÒNG ĐẤT mẹ
Lai Châu có nguồn tài nguyên khoáng sản hết 

sức phong phú và da dạng với hàng vạn, hàng 
triệu tán than, chì, kẽm, sắt, quặng Parit, quặng 
Angtìmon, quặng vàng, dồng,... Từ khi thành lập 
(năm 1978) đến nay, Công ty Khoáng sản Lai 
Châu đã khai thác, chế biến vá kinh doanh có 
hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản ấy, từng 
hước khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển 
kinh tế- xã hội cúa tính.

Kiên cường trong quá khứ
Lai Châu có tiềm nâng phong phú về các loại 

khoáng sản quý, trong dó than - “vàng den” có trữ 
lượng lớn nhất. Để đánh thức nguồn tài nguyên quý 
báu dó. việc diều tra thãm dò, khảo sát, tiến tới tổ chức 
khai thác là rất quan trọng. Ngay từ năm 1975, với tầm 
nhìn chiến lược. Tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh Lai 
Châu dã quan tâm dến phát triển công nghiệp, trong dó 
chú trọng dến ngành công nghiệp khai khoáng. Sau 
một thời gian chuẩn bị, ngày 28-11-1978, Uỷ ban nhân 
dân huyện Điện Biên dã ban hành quyết dịnh thành lập 
dội khai thác than Điện Biên, gồm 32 lao dộng với 
nhiệm vụ vừa tìm kiếm, vừa khai thác các vỉa than ở 
khu vực Na Sang. Trước hiệu quả kinh tế mà việc khai 
thác nguồn khoáng sàn này dem lại, năm 1980, huyện 
dã tăng cường thêm lao dộng và nâng cấp thành trạm 
than Điên Biên.

Tuy nhiên, việc nâng cấp thành trạm than chỉ là 
hình thức, trên thực tê' quy mô và phương thức sản xuất 
chưa dược dầu tư và thay dổi, vẫn khai thác thủ công là 
chủ yếu, không có quy hoạch cụ thể, người lao dộng 
không dược đào tạo về chuyên môn, năng suất phụ 
thuộc vào kê' hoạch cùa dịa phương, không dược chủ 
dộng tiêu thụ sản phẩm. Giai doạn 1983 - 1992, đơn vị 
khai thác bình quân 300 - 700 tán than/năm. Đây cũng 
là thời kỳ thực hiện chuyển dổi từ cơ chê' bao cấp sang 
cơ chê' thị trường, công ty dứng ưước nguy cơ bị giải

Đại hội Đàng bộ Cóng 0’ Khoáng sàn Lai Châu nhiệm kỳ I 
(2002 - 2005)

thể, công nhân không có việc làm, đơn vị phải tìm dủ 
mọi cách dể duy trì cuộc sống cho người lao dộng và 
tiếp tục tồn tại từ việc xin chính quyền dịa phương cấp 
đất cho công nhân làm nương rẫy, chăn nuôi, dóng 
gạch thậm chí làm thuê.'

Trong hoàn cảnh khó khăn dó, sức sống mãnh liệt 
của doanh nghiệp mới thực sự được phát huy. Ban giám 
đốc, đứng đầu là đồng chí Vũ Vãn Đình đã dề ra chủ 
ưương, biện pháp dể giải toà tư tưởng bi quan của cán 
bộ. công nhãn viên, dồng thời xảy dựng chiến lược phát 
ưiển sản xuất - kinh doanh và vạch ra những bước di cụ 
thể. Theo dó, công ty tập trung vào khai thác thị trường, 
tìm kiếm việc làm thêm cho công nhân. Đặc biệt, công 
ty dã đưa ra dề án khai thác mỏ than Thanh An và hợp 
tác với một sô' đơn vị bạn dể nâng cao hiệu quà khai

r Các lĩnh Vực sản xuất - kinh doanh
1) Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sàn 
như; than mỡ, chì, kẽm, Antimon, sắt, Parit, đồng.-
2) Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng vàng tận thu.
3) Xây dựng giao thông vừa rà nhò.
4) Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng.
5) Kinh doanh trang thiết bị phục vụ chuyên ngành 
khai thác khoáng sản.
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thác, sản xuất than tại Điện 
Biên.

Bằng những bước di táo 
bạo và bản lĩnh dám nghĩ, 
dám làm, cổng ty đã bảo vệ 
thành công phương án sản 
xuất than Thanh An với sàn 
lượng 6.000 tấn/năm, tạo bước 
đột phá mới. Hoạt dộng sản 
xuất - kinh doanh của Công ty 
Khoáng sản Lai Châu (thời kỳ 
đó là Công ty Than Lai Châu) 
từng bước được củng cô' và 
phát triển, thị trường ngày 
càng mở rộng. Theo đó, công 
ty dã xác dinh dược trữ lượng 
thực tế và lập quy hoạch, hổ 
sơ thiết kế kỹ thuật cụ thể; đôi 
ngũ cán bộ công nhản viên 
của công ty dã dược dào tạo 
chuyên môn cơ bản; hộ thống khai thác hầm lò bán 
công nghiệp dược dưa vào sừ dụng với các công nghệ 
như diện chiếu sáng, quạt thông gió, khoan nổ mìn 
bằng máy nén khí,... Bên cạnh dó, công ty cũng mạnh 
dạn đầu tư vốn mờ dường vào mỏ, tạo thuận lợi cho 
việc vận chuyển than, mờ ra thời kỳ phát ưỉển mới cùa 
công ty theo cơ chế thị trường.

Ning dộng trong Cd chí thỊ trường và quá trinh 
hội nhập kinh tế quốc tế

Năm 2001, dơn vị chính thức mang tên Công ty 
Khoáng sàn Lai Châu, đổng thời đàm nhiệm nhũng nhiệm 
vụ kinh doanh da dạng, nặng nẻ hơn. Đày chính là sự 
chuyển đổi cơ chế dể thích ứng với nền kinh tê' thị trường 
cũng như xu hướng hội nhập kinh tếquốc tế, tạo diều kiện 
khai thác có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên khoáng sản 
cùa Lai Châu. Hiện nay, ngoài mặt hàng chù lực là than 
và dá xây dụng, cổng ty dã tiến hành xây dựng chiến lược 
khai thác các loại khoáng sản khác của dịa phương. Tuy 
phong phú, trữ lượng khá lớn, nhưng lại năm rải rác, 
không tâp trung, các mỏ lại nằm ở dô cao 1.000 - 2.000 
mét nên muốn nâng cao hiệu quả khai thác cần phải dầu 
tư lớn về vốn, khoa học - kỹ thuật cũng như kinh nghiêm 
sàn xuái - kinh doanh. Chính vì vây, công ty đã chủ dông 

Sàn phíim than cốc - niêm tự hào cùa 
Củng ty Khoáng sán Lai Châu và tình

tìm kiếm, hợp lác với một sô' 
đối tác trong và ngoài nước 
uong lĩnh vục khai thác, chế 
biến các loại khoáng sản như 
vàng, dồng, chì, quặng anti­
mon,... cung ứng cho thị trường 
trong nưóc và xuất khẩu.

Với dặc thù cùa Lai Châu 
và khà năng hiện có cùa cỏng 
ty. luyện than cốc theo phương 
pháp thù công là hướng sản 
xuất phù hợp. Vì thế, sau một 
thời gian khảo sát học hỏi tại 
Trung Quốc, công ty đã hợp tác 
cùng Cóng ty Kẽm Kim Bình 
(Trung Quốc) thí diểm luyện 
than cốc. Tháng 7-2002, mẻ 
than cốc dầu tiên dã ra lò (tỷ lệ 
cốc dạt 65 - 70%) trong niềm 
.phấn khởi của tập thể cán bộ 

cóng nhân viên cõng ty và của tình Lai Châu. Có Ihể nói, 
dãy là sàn phẩm mang tính lịch,sử, khẳng dịnh tính dúng 
đắn cùa xu hưởng kinh doanh mới. Đến nay, một só' nhà 
máy ưong nước dã ký hợp dồng tiêu thụ hàng ưăm tán 
than cốc của công ty. Hiện tại, thị trường vẫn dang rộng 
mờ chờ dón mặt hàng này.

Bẽn cạnh đó, công ty cũng luôn chú trọng dến công 
tác đào tạo nguồn nhân lực (trên 160 cán bộ công nhãn

Chiến lược phát triển đến năm 2010
Tiếp tục xáy dụng kế hoạch chiến lược làu dài để' 
hội nhập nén kinh tế thế giới.
Cõng ty sẽ xáy dựng và hình thành tồng cõng ty 
theo mô hình công ty mẹ, cóng ty con hoặc tập 
đoàn kinh tế với tên gọi Tổng cõng ty Khoáng 
sân Táy Bắc.
Ký kết 2 - 5 hợp dóng liên doanh và hình thành
1-2  cóng ty lién doanh với nước ngoài 
Thực hiện đa dạng hoá và nâng cao chất lượng 
sàn phẩm; tỷ lệ xuất khẩu chiếm 30 - 50%.
Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế và liên doanh liên 
kết với các thành phần kinh tế trong cả nước; xây 
dựng cóng ty có tầm cở xuyên quốc gia trên Cữ sở 
thế mạnh tài nguyên của tỉnh và hợp tác quốc tế.

I > 
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng) 
và mở rộng quy mô sàn xuất, tích cực dầu tư khoa học - 
kỹ thuật trong sàn xuất - kinh doanh. Nhờ vậy, lừ nãm 
1999 dến năm 2003, giá trị sản phẩm hàng hoá cùa 
công ty tăng trung bình 15 - 17%/nãm; doanh thu táng 
bình quàn 12,6%/năm; lợi nhuận tăng 5%/năm. thu 
nhập cùa người lao dộng cũng lăng 9,2%/năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị dược 
Công ty Khoáng sản Lai Châu hết sức quan tàm. Vì 
vậy, hàng năm, chi bộ Đảng công ty luôn được công 
nhận dạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các (loàn thê’ 
cóng doàn. thanh niên, phụ nữ dều dạt xuât sắc. Cùng 
với việc phát triển kinh doanh, cóng ty còn lích cực 
tham gia các hoạt dộng xã hội, hàng trăm triệu dồng dã 
dược chuyên tới các gia dinh thương binh liệt sĩ, xây 
dựng các công trình phúc lợi, ủng hộ dồng bào vùng lũ 
lụt.... Với những nỗ lực và dóng góp to lớn cho sự 
nghiệp phát triển kinh tê' - xã hội cùa tinh và cá nước, 
năm 1998, Công ty Khoáng sản Lai Châu dã vinh dự 
dược Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao 

dộng hạng Ba. Đồng chí Vũ Vãn Đình. Bí thư Đáng uý - 
Giám dốc Cóng ty Khoáng sàn Lai Châu, người suốt 17 
nám kiên trì bền bỉ cùng tập thê lãnh dạo dưa cóng ty 
vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển toàn diện, 
vững chắc như ngày nay dã dược Chù tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao dộng hạng Ba vào năm 2002. 
Trong năm 2003 này. nhãn dịp kỷ niệm 25 năm thành 
lặp. công ty dược Hội dồng thi dua khen thưởng linh 
Lai Châu dề nghị lặng thường Huân chương Lao dộng 
hạng Nhì.

Nhìn lại chặng dường 25 năm qua. mỏi cán bộ. công 
nhãn viên Còng ty Khoáng sán Lai Châu dều có quyền 
tự hào về những thành tích dã dạt dược, họ dã cùng nhau 
vượt qua những giai doạn vó cùng khó khăn tưởng 
chùng không thể dứng vững. Hiện tại là minh chứng 
cho bản lĩnh vững vàng và ý chí vươn lên của nhũng 
con người nơi dãy và tương lai tươi sáng dang bắt dầu 
từ những tháng ngày như thế...A3: Hội dàm hợp lác 
kinh lê' giữa Công ty Khoáng sán Lai Châu Việt Nam 
với Cóng ty Kẽm Kim Bình Vân Nam Trung Quóc.

LAI CHAU MINERALS COMPANY
AWAKING POTENTIALS FROM THE LAND

Lai Chau is home to abundant and diversi­

fied mineral resources with millions of tonnes 
of coal, lead, zinc, Parit ore, Antimon ore, gold 
ore and copper... Since its establishment in 
1975, Lai Chau Minerals Company has 
exploited, processed and effectively run busi­

ness on these resources and gradually con­

firmed its position in the process of socio-eco­

nomic development of the province.

Strong-hearted in the past
Lai Chau is endowed with abundant potential in 

minerals, of which coal-"black gold" has (he largest 
deposits. In order to awake these precious natural 
resources, it is necessary to carry out the investigation 

and survey before exploitation. Since 1975. thanks to 
the strategic vision, the Provincial Party Committee. Lai 
Chau People's Committee has paid attention to industri­
al development, especially mineral exploitation indus­
try. After being prepared, on November 28lh 1978. the 
People Committee of Dien Bien district enacted a deci­
sion on the establishment of Dien Bien coal exploitation 
group including 32 workers with the task of seeking and 
exploiting coal-beds in Na Sang region. Thanks to the 
economic effectiveness brought about by mineral 
exploitation, in 1980 the district Government increased 
the number of workers and changed the coal group into 
Dien Bien coal station.

However, the up-grade was just in form, its scale and 
production mode, in fact, was not much changed and 
invested that still remained the domination of manual 
exploitation, no specific planning, untrained workers, 
locally-planned productivity and state of being inactive
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Production-business lines
1) Exploiting, processing and trading minerals 

such as fat-coal, lead, zinc, Antimon, iron, 

Parit and copper...

2) Exploiting, processing and trading by-prod­

ucts of gold ore.

3) Constructing small and medium transport 

works.

4) Producing and trading building materials.

5) Trading equipment for mineral exploitation.

Mill IT..7. — UBI^ IM nmn Ú 
àúiội w IHŨÚE SMUi till u 
ri ũ ĨS úúHũiuur

A meeting on economic co-operation between Lai Chait Minerals 
Company and Jin Ping Zinc Production Company (Yan nam, China)

in product consumption. In the period 1983-1992, the 
annual average out-put was around 300-700 tonnes. 
That was also the period of transforming from sub­
sidised mechanism to market mechanism in which the 
company was on the brink of dissolution that made the 
workers jobless and the company's leaders had to strug­
gled to maintain workers’ life and the company's exis­
tence. The company had to ask the local administration 
for land to help the workers cultivate, raise cattle and 
make bricks and even being hired labour.

In that difficult context, the powerful strength of the 
company was really brought into play. The Directorates, 
led by Mr Vu Van Dinh, put forward guidelines and 
measures to clear away the pessimistic thoughts of the 
company’s staff and al the same time to build up a strate­
gic development of production-business and map out 
specific stages. Accordingly, the company focused on 
exploiting market, seeking part-time jobs for the work­
ers. Especially, the company mapped out a scheme for 
coal exploitation in Thanh An mine and co-operated 
with other units to raise the effectiveness of coal 
exploitation and production in Dien Bien.

Thanks to the bold stages and the dare-to-think and 
dare-to-do spirit, the company succeeded in the scheme of 
coal production in Thanh An mine with die out-put of 
6,000 tonnes per year creaũng a new breakthrough. The 
production-business activity of Lai Chau Minerals 
Company (formerly Lai Chau Coal Company) has gradu­
ally been strengthened and developed, its market has been 
expanded. Accordingly, the company has defined the actu­
al deposits and mapped out planning, specific technical and 

design profile: the company's staff has been trained in 
terms of expertise: die semi-industrial exploiting pit system 
was put into operation with electrically-lighting system, 
ventilating system and air-pressured drilling for mine­
exploding... In addition, the company has also boldly 
invested in opening paths to mines, creating favourable 
condition for transport of coal and opening up a new devel­
opment period for the company in market mechanism.

Active operation in market mechanism and integration 
into the world's economy

In 2001. the unit was officially named Lai Chau 
Minerals Company and at the same time undertook the 
more diversified and heavy business. That is the very 
mechanism transform to adapt to market economy and 
the integration into the world’s economy, creating 
favourable conditions for the effective exploitation of 
natural resources in Lai Chau. Presently, apart from coal 
and building stone as the major products, the company 
has made up a strategy for exploitation of other miner­
als in the province. In spite of being abundant and with 
large deposits, the mineral mines locate scatterly and at 
the height of 1,000-2000 m. So in order to raise the 
effectiveness of exploitation, it is necessary to have 
more capital investment, scientific-technological appli­
cation and experience in production-business. Hence, 
the company has taken initiative in seeking, co-operat­
ing with domestic and international partners in exploita­
tion and processing of minerals such as gold, copper, 
lead. Antimon ore... supplying for the domestic market 
and for export.
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Part VIII: Lessons of sucess and experience

With the specific characteristics of Lai Chau 
province and the company's available capacity, coke coal 
refining in traditional mode is the suitable production 
direction. Therefore, after having a survey and studying- 
trip to China, the company has co-operated with Jin Ping 
Zinc Production Company (China) to carry out the 
experimentally-coke coal refining. In July 2002, the first 
batch of coke coal refining came out of furnace (with a 
coke rate of 65-70%), bringing happiness to the compa­
ny's staff and Lai Chau province. It is regarded as the his­
toric product that confirms the effectiveness of new busi­
ness ưend. So far, a number of factories have signed con­
tracts to consume hundreds of the company's coke coal. 
Presently, market is open to welcome this product.

In addition, the company always attaches impor­
tance to training human resource (over 160 staffs of the 
company are with high professional qualification) and 
expanding production scale and applying scientific- 
technological advance in production-business. Hence, 
from 1999 to 2003, the company gained an annual aver­
age increase of 15-17% in the total product value, 
12.6% in its revenue, 5 percent in its profits and 9.2 per­
cent in the labourer's income respectively.

Lai Chau Minerals Company has paid special atten­
tion to the work of Party building and political system. 
Therefore, every year, the company’s Parly Cell is 
always recognised to be the pure and solid one; the 
company's trade union, youth union and women's union 
is recognised to attain excellent grade. Along with busi­
ness development, the company also actively partici­
pates in social activities and hundreds of million dongs 
have been contributed to help families with war invalids 
and martyrs, build welfare and public works and support 

people in flooding-stricken regions... With its efforts 
and great contribution to the socio-economic develop­
ment of the province and country, in 1998 Lai Chau 
Minerals Company was honourably awarded the Labour 
Order third class by the President. In 2002. the President 
also awarded the Labour Order third class to Mr Vu Van 
Dinh- the Secretary of Party Executive committee and 
Director of the company, who. in the past 17 years, has 
been constant and tenacious together with the compa­
ny's manager board driving the company to overcome 
difficulties for today's complete and sustainable devel­
opment. In the year 2003, on the occasion of the 25th 
ceremony of the company's establishment. Lai Chau 
Emulation Board proposed to award the company with 
the Labour Order second class.

Looking back the stage of 25 past years, every sin­
gle staff of Lai Chau Minerals Company is certainly 
proud of the gained achievements for which they have 
together overcome an extremely difficult and seemingly 
unsurpassable period. The current results are the evi­
dences for the firm stuff and strong will of these people 
and a bright future is starting from such those days.

Cơnsưitcíỉon of ground levelling in Pit Tien. Dien Bien district

Orientations tor development to 2010
Going on building long-term strategic planning for integration into the world's economy
Setting up and forming a corporation in form of parent company and subsidiary company or economic cor­
poration named Tay Bac Minerals Corporation
Signing from two to six contracts on joint-venture and establishing one to two joint-venture companies. 
Implementing diversification, improving product quality, commodities for export accounting for 30-50%. 
Actively expanding international co-operation and joint-venture with economic sectors nation-wide; building 
up the company to be a transnational corporation basing on the advantages of natural resources in the 
province and international co-operation.

523

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Kỳ niệm 50 nàm chiến thẳng Điện Blẽn Phù (1954 - 20041; Lal Châu - Thỉ và lục mđl trong thí kỳ XXI

CÔNG TY C0 KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỤNG LAI CHÂU
XÚNG ĐÁNG VỔI DANH HIỆU ANH HÙNG 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Nền kinh tế thị trường với phương thức tự hạch toán và 

cạnh tranh gaỵ gắt dã khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước 
phải lúng túng trong quá trình tìm lối đi dể tồn tại. Song 

cũng không ít doanh nghiệp lại coi đó là môi trường để tự 
rèn luyện và khẳng dinh nâng lực, bản lĩnh của mình. Công 

tv Cơ khí Nông nghiệp và Xảy dựng Lai Châu là một trong 
những điển hình như thế.

C
ông ty Cơ khí Nông nghiệp 
và Xây dựng Lai Châu (tiền 
thân là Xí nghiệp Cơ khí 
Nông nghiệp Điện Biên) dược thành 

lập năm 1986 trong hoàn cành nền 
kinh tế dất nước dang chuyển dần từ 
cơ chế bao cấp sang cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Thời gian dầu. cõng ly chù yếu làm 
dịch vụ cày bừa, làm dâì, khai 
hoang, cải tạo dồng ruộng phục vụ 
sản xuất nóng nghiệp. Song nếu chi 
bó hẹp lĩnh vực hoạt dộng như vậy 

Lê đón nhận danh hiệu Đơn vị anh hùng thời kỳ dổi mới (31-12-2000)

thì công ly khó có thể trụ vững trong 
nền kinh tê' thị trường. Hoàn cảnh ấy 
buộc công ly phải nhanh chóng lìm 
ra hướng di mới và những bước dột 
phá bắt dầu.

Nhạy bén vái thị trường
Những khó khăn ban dầu về vốn, 

cơ sở vật chất, phương thức sản xuất 
lạc hậu, chưa có thói quen sử dụng 
máy móc, thiết bị của dổng bào dịa 
phương dã nhanh chóng dirợc công 
ty khắc phục nhờ sự dổi mới cơ chế 
quản lý, tổ chức lại sản xuất, nâng 
cao trình dộ chuyên môn, tiếp thu 
khoa học kỹ thuật, dổi mới máy 
móc, thiết bị, dặc biệt là tiếp cận thị 
trường một cách năng dộng. Từ chỏ 
chỉ làm dịch vụ cày bừa, cải tạo đất, 
đến nay, Công ly Cơ khí Nông 
nghiệp và Xây dựng đã mở rộng hoạt 
dộng sang các lĩnh vực khác như: thi 
công dường giao thông nông thôn: 
cung ứng dịch vụ cơ khí nhỏ, chê' 
biến nông sản, thức ãn gia súc; sản 
xuất nông cụ; sửa chữa, bào dưỡng 
òtõ, máy kéo, máy cơ khí nhỏ.

Hoạt dộng trên dịa bàn một tính 
mà nông nghiệp chiếm trên 80% cơ 
cấu kinh tê', việc bám sát nhu cầu sản 
xuâì nông nghiệp của đổng bào các 
dàn lộc địa phương là cách thức giúp 
công ty tồn tại và phát triển. Từ nhận 
thức dó, công ty dã hướng dẫn hàng 
trăm lượt dồng bào sử dụng, vận 
hành các loại máy cơ khí nhỏ. Từ chỗ 
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

không quen, không thích sử dụng, dến 
nay, các loại công cụ cải tiến, cóng cụ 
cơ khí nhỏ dã dược sử dụng rộng rãi 
trong sản xuất nông nghiệp từ khâu làm 
đất, thu hoạch dến khâu chê' biến. Mỗi 
nãm, công ty không chi phục vụ khai 
hoang, cải tạo hàng nghìn ha dất nông 
nghiệp mà còn cung ứng cho bà con 
hàng trăm cụm cơ khí nhỏ, hàng trãm 
máy nghiền, hàng chục máy tuốt lúa,... 
Với mục tiêu dấy mạnh phát triển sàn 
xuất nông nghiệp của dịa phương, tạo 
diều kiện thuận lợi cho nhân dãn mua 
sắm trang bị máy móc, dồng thời tìm 
kiếm thị trường cho mặt hàng cơ khí 
nhỏ dang dần bị thu hẹp, công ty dã vận 
dụng nhiều hình thức thanh toán phù 
hợp, dược nhân dân dồng tình, ủng hộ. 
Không chí cung cấp, công ty còn tổ 
chức sửa chữa, bảo dưỡng hàng trăm 
chiếc ôtô, máy kéo, máy cơ khí nhỏ tận 
nơi cho bà con nông dân dể kịp thời 
phục vụ nhu cầu sản xuâì.

Năm 1993, công ty dược chuyển 
thành đơn vị hạch toán độc lập trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Lai Châu. Cũng trong năm 
này, công ty nhận thêm nhiệm vụ thi 
công dường giao thóng nông thôn, làm 
thuỷ lợi và thu mua chê' biến nông sản. 
Từ dó dến nay, Công ty Cơ khí Nông 
nghiệp và Xây dựng Lai Châu dã tham 
gia dắp đập, dào mương phục vụ thuỷ 
lợi, hoàn thành 130 km dường giao 
thông nông thôn, 15 km dường cấp 6, 
góp phần làm thay dổi diện mạo nông 
thổn nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 
biên giới. Mỗi năm, công ty thu mua từ 
700 - 1.000 tấn lúa, ngô, dỗ dể chê' biến 
nông sản và thức ăn gia súc.

Chính sự nhanh nhạy tiếp cận thị 
trường, mạnh dạn mở rộng sản xuất - 

kinh doanh dã giúp Cóng ty Cơ khí 
Nông nghiệp và Xày dựng Lai Châu 
tạo lập dược thê' dứng vững vàng trong 
cơ chê' thị trường. Tổng doanh thu năm 
2002 dạt 4,050 tý dồng, tàng 2,8 lần so 
với năm 1998. Đời sống của cán bộ, 
công nhàn viên từng bước ổn dịnh với 
mức thu nhập bình quân 1,2 
triệu/người/tháng. Nộp ngân sách nhà 
nước tăng dều qua các nãm, trở thành 
một trong những doanh nghiệp điên 
hình cùa ngành và của linh Lai Châu. 
Trong diều kiện nhu cầu về sàn phẩm 
phục vụ nóng nghiệp ngày càng giảm, 
dể tồn tại và phát triển, công ly liếp tục 
mở rộng thị trường thông qua việc xây 
dựng dự án chế biến bột giấy cóng suất 
2.000 tâ'n/năm và dự án trạm chiết nạp 
bình LPG có công suất 600 tấn/nãm. 
Hai dự án này di vào hoạt dộng sẽ tạo 
việc làm ốn định cho tập thể cán bộ, 
công nhân viên công ty, góp phần vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hôi 
của dịa phương.

Đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu
Chi bộ Đảng, Ban giám dốc Cóng ty 

Cơ khí Nóng nghiệp và Xây dựng Lai 
Châu luôn xác dịnh phải gắn hoạt dộng 
sản xuất kỉnh doanh với nhiệm vụ 
chính trị. Vì vậy. trong suốt 17 nảm 
hoạt dộng, cóng ty luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị do tinh và 
nhân dân giao phó. Đội ngũ cóng nhân 
của cổng ty cùng với máy móc thiết bị 
luôn có mặt kịp thời tại những vùng, 
dịa phương mà lũ lụt, thiên tai. dịch 
bệnh dã ảnh hưởng trực tiếp tới dời 
sống và sản xuất của bà con các dãn 
tộc. Một ví dụ diển hình là vào năm 
1998, hàng trăm ha ruộng canh tác bị 
lũ ống lấp di đã dược công ty khắc
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phục, đảm bảo sản xuất kịp thời vụ; hàng trăm m' dâì 
dá dã dược chuyển di, dảm bảo giao thông thõng suôi 
trên dịa bàn. Hay như trường hợp trâu bò tại một 
huyện vùng cao cách trung lâm tinh 200km dèo dốc 
bị dịch bệnh, công ly dã chuấn bị ngày dêm, dưa máy 
móc kịp thời phục vụ gieo cấy cho bà con nông dân.

Cuối năm 2001, linh Lai Châu dược Chính phủ 
chọn thí diểm vùng tái dịnh cư di dân lòng hồ sông 
Đà, chuẩn bị cho công trình Thuỷ diện Sơn La. Công 
ty dã dược tinh giao nhiệm vụ cày bừa, khai hoang thí 
điểm 20 ha dâì trồng mía ở dộ dốc 250 - 300. Xác 
dịnh dây là nhiệm vụ quan trọng nên công ty dã tổ 
chức thi công dàm bảo chất lượng, thời gian bàn giao 
cho dàn dúng yêu cầu, dũng kế hoạch. Để thực hiện 
dược những nhiệm vụ như vậy dòi hỏi một khoản chi 
phí lớn và công ty sẩn sàng trích lợi nhuận từ hoạt 
dộng sán xuất - kinh doanh dể bù dắp vào các chi phí 
thiếu hụt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì dân, 
vì Đảng.

Hình ảnh những người công nhãn Công ty Cơ khí 
Nông nghiệp và Xây dựng Lai Châu hãng say lao 
động 3 ca/ngày, cùng chia sẻ, khắc phục hoạn nạn, 
khó khăn với dồng bào các dân tộc Lai Châu dã trờ 
nên vô cùng quen thuộc. Cõng sức cùa các anh, các 
chị dã được dền dáp xứng đáng: không chi là những 
bằng khen của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Tổng Liên doàn Lao dộng Việt 
Nam, của Tinh uỷ, uỷ ban nhàn dân tinh mà phần 
thưởng lớn nhất, cao quý nhất chính là niềm tin của 
nhân dân các dãn tộc trên địa bàn tinh. Năm 1995, 
Cõng ty Cơ khí Nông nghiệp và Xây dựng Lai Châu 
dã vinh dự dón nhận Huân chương Lao dộng hạng 
Ba. Đặc biệt, nãm 2000, cõng ty dược Nhà nước 
phong tặng danh hiệu dơn vị “Anh hùng lao dộng 
trong thời kỳ đổi mới”

Với những bước đi vó cùng sáng tạo và táo bạo, 
Cống ty Cơ khí Nông nghiệp và Xây dựng Lai Châu 
dã từng bước vượt qua khó khăn, phát triển vững 
mạnh, xứng dáng là con chim dầu dàn cùa ngành 
nông nghiệp và của tính. Chăng đường 17 năm qua dã 
khẳng dịnh vai trò và vị thê' của công ty trong tiến 
trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

L
ai Chau Agriculture Mechanics and 
Construction Company (its former 
organisation is Dien Bien Agriculture 
Mechanics and Construction Factory) was 

founded in 1986 in the context of the national 
economy was shifting from the subsidiary 
regime into the socialist oriented market 
economy. At first, the company mainly 
ploughed and harrowed, reclaimed and 
improved cultivated land for further agricul­
ture production. Aware that it would not firm­
ly stand with such only activities in the mar­
ket economy so the company had to find out 
new ways for existence and consequently 
breakthroughs have started.

Acumen to the mailỉet demands
The company has overcome difficulties in 

capital, materials and backward cultivation 
methodologies of the local people, whom 
were not costumed to applying machines for 
agriculture production. It has renewed its 
management model, rearranged production, 
improved professional skills, approached to 
advanced science and technology, replaced 
machines and facilities, and dynamically got 
in touch with the market. Consequently, from 
providing plough and harrowing services to 
peasants, the company has expanded its 
activities to construction of rural road, small 
mechanics service, agriculture product pro­
cessing, cattle-feed processing, farming tool 
production, repair and maintenance of auto­
mobile, rickshaw and small machinery.

Operating in a-province that agriculture 
accounts for over 80% of its economy struc­
ture, getting in touch with needs for agricul­
ture production of local people has helped the 
company exist and develop. Therefore, the 
company has guided hundreds of man-turns 
of peasants how to use small mechanic 
machines. Consequently, from not used or not
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LAI CHAU AGRICULTURE MECHANICS AND CONSTRUCTION COMPANY
HERO OF THE RENOVATION TIME

The market economy of self-finance and severe competition has made many state-owned enter­
prises puzzled while striving for existence. As to many other businesses, it is, however, considered 
a great opportunity to improve and manifest their abilities, of which Lai Chau Agriculture 
Mechanics and Construction Company is a typical example.

like to use, by now many improved farm­
ing tools and small mechanic machines 
have been used popularly in agriculture 
production in the region from excavation 
earth working to harvesting and process­
ing. Every year, the company not only 
reclaims and improves thousands of 
hectares of land but also provides the local 
peasants hundreds of small mechanic 
machines, ciushers, tens of threshers, etc. 
With an objective of boosting up agricul­
ture production in the locality, giving 
favourable conditions to farmers to pur­
chase machines and expending the narrow­
ing market of small mechanic machines, 
the company has applied diverse payment 
models supported by the local people. 
More than that, the company also repair 
and maintain hundreds of automobiles, 
rickshaw and small mechanic machines 
for timely production of the local peasants.

In 1993, the company became an inde­
pendent self-finance unit under Lai Chau 
Department for Agriculture and Rural 
Development. Also in this year, the compa­
ny was assigned tasks of constructing rural 
roads, irrigating and purchasing agriculture 
products. Since then, the company has built 
damps and canals for agriculture irrigation, 
accomplished 130 km of rural roads, 15 km 
of grade no.6 roads. This has changed the 
rural image of the locality, particularly in 
remote, isolated and border areas.

Annually, it purchases 700-1,000 tonnes of 
rice, com and soybean from local peasants 
and then processes them into food and cat­
tle-feed.

Thanks to its great acumen in marketing 
and fearlessness in expending business and 
production, Lai Chau Agriculture 
Mechanics and Construction Company has 
made an outstanding position in this local 
market economy. Its gross revenue in 2002 
reached VND 4.050 billions, increasing 2.8 
times over 1998; the living standards of all 
employees are progressively improved with 
the stable income of VND 1.2 millions per 
person every month. The state budget con­
tribution of the company increases year by 
year. Up to now, the company has become 
a typical business of the mechanic sector in 
particular and Lai Chau in general.

For existence and development in the 
context of narrowing market of products 
serving agriculture production, the compa­
ny continues to expend its business. It has 
drawn out a pulp-processing project with 
the capacity of 2,000 tonnes per year and a 
project on (LPG) liquid product of gasoline 
charging station with capacity of 6000 
tonnes per year. Once the two projects are 
in operation, they shall generate sufficient 
jobs to all employees of the company and 
make remarkable contributions to socio­
economic development in the locality.
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Site clearing

province allotted the company 
to plough and reclaim experi­
mentally 20 hectares of virgin 
soil for sugar plantation at some 
areas of 20-30% slide degree. 
Acknowledging that this is an 
important and noble task, the 
company has executed and 
given land to the re-settled peo­
ple on schedule. Accomplishing 
such a duty required a big 
spending, the company was 
bravely discounted its profits of 
business and production to make

Political tasks - to be on the top rank

The Parly cell and directorate of Lai Chau 
Agriculture Mechanics and Construction 
Company always determine to combine business­
production activities with political duties. 
Consequently, the company always fulfils all of 
its political duties assigned by the people and the 
province over the past 17 years of operation. 
Employees and machines always present timely at 
areas of flood, natural disaster or disease directly 
impacted the living and production of ethnic 
groups. As a typical example, in 1998, the com­
pany helped peasants to triumphed over hundreds 
of hectares of cultivated land were damaged by 
floods of stones and soil to ensure agriculture pro­
duction on schedule; moved hundreds of cubic 
metres of stones and soil to ensure transportation 
in the region. An other example, cattle in a high­
land area, 200 km far from the provincial town­
ship, were suffered from a severe epizooty, the 
company transported its machines and equipment 
tó help the local peasant to plough and harrow 
land for cultivation timely.

By the end of 2001, Lai Chau was chosen as an 
experimental re-settlement area for moving peo­
ple living by Da reservoir in preparation for the 
construction of Son La Hydro Power Plant. The 

up shortages of expendings dur­
ing charging the task for the sake of the people 
and the Party.

That workers of the company utterly dedicat­
ed to work three shifts a day, burdened difficul­
ties and hardships with the local people has 
become a costumed image in this mountainous 
locality. Their dedications have been acknowl­
edged not only with Certificates of Merits from 
the Government, Ministry of Agriculture and 
Rural Development, Vietnam Federation of 
Trade Union, provincial Party Committee, 
People's Committee but also the love and confi­
dence of the local people. The company staff took 
pride of receiving the "Third Labour Order" in 
1995, and particularly was granted the title of 
"Hero of Labour in Innovation Time" by the 
State.

With its initiative and fearless steps forwards, 
Lai Chau Agriculture Mechanics and 
Construction Company has progressively sur­
mounted every difficulties, sustainably developed 
and deserved the leading bird of the agriculture 
sector and the province. Things the company has 
done over the past 17 years have confirmed the 
role and position of the company during the 
socio-economic development progress in the 
mountainous province of Lai Chau.
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

CÔNG TY XĂNG DẦU LAI CHÂU
CHUNG SỨC XÂY DỤNG LAI CHÂU GIÀU ĐẸP

Xăng dầu là nguồn nhiên liệu không thể 
thiếu đối với cuộc sống thường ngày của người 
dán, đặc biệt dối với các nhà máy, các doanh 
nghiệp sân xuất kinh doanh, doanh nghiệp 
giao thông - vận tải,... Hoạt dộng trên địa bàn 
một tỉnh miền núi với những khó khăn mang 
tính đặc thù, Công ty Xăng dầu Lai Châu đã nồ 
lực rất lớn để hoàn thành xuất sắc chức năng, 
nhiệm vụ và vai trò của mình trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

C
png ty Xăng dầu Lai Châu trà thành thành viên 
cùa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam vào tháng 
10-1994. Trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau 
Đại hội nhiệm kỳ 14 của Chi bộ Đảng công ty, cùng với 

ngành Xăng dầu Việt Nam và cà nuớc thục hiện sự 
nghiệp dổi mới, Công ty Xăng dầu Lai Châu dã truởng 
thành toàn diện, phát huy vai trò chù dạo của doanh 
nghiệp nhà nước trong linh vục kinh doanh xăng dầu, các 
sản phẩm hoá dầu và vật tư tổng hợp, góp phần dẩy mạnh 
quá trình công nghiệp hoá, hiện dại hoá tỉnh Lai Châu.

Tạo tĩển để phát triển bển vững
Hoạt dộng kinh doanh ở một tỉnh miền núi biên 

giới cố dịa hình phức tạp, giao thông di lại khố khăn, 
kinh tê' - xã hội chậm phát triển so với cả nước, trong 
khi các cơ sở kinh tê' công nghiệp chưa phát triển, nhu 
cầu nhiên liệu nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh doanh của 
Công ty chưa cao. Mặt khác, kinh doanh xăng dầu phải 
dối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, một sô' 
sản phẩm phải phân chia thị phần cho các thành phần 
kinh tế khác như gas hoá lỏng, dầu mỡ nhờn, vật tư 
tổng hợp. Vật lộn với cơ chê' thị trường, công ty đã trải 
qua nhiều bước thăng trầm, tại một sô' thời điểm nhất 
định, do quản lý không chặt chẽ nên dã xảy ra tình 
trạng thất thoát tài chính. Nhung dược sự giúp đỡ của

ông Nguyễn Quyết Thẳng - Giám đốc Cóng ty Xàng dáu Lai Cháu

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, chi bô Đảng, Ban 
giám đốc công ty xác định phát triển kinh doanh phải 
phục vụ nhiệm vụ chính trị và giữ uy tín của đơn vị.

Để dạt dược diều này, trước hết công ty dã tập trung 
chấn chỉnh tổ chúc, tăng cường dôi ngũ cán bộ dồng 
thời phát huy sức mạnh của tập thể dưới sự chỉ dạo của 
Chi bộ Đảng và sự phối hợp kê't hợp của các đoàn thể 
trong cơ quan, nhất là tổ chúc còng đoàn, Đoàn Thanh 
niên dể tháo gỡ khố khăn, ổn định sàn xuất - kinh 
doanh. Bên cạnh việc dảm bảo việc làm, ổn dinh đời 
sống, lãnh đạo công ty còn chú trọng nâng cao ưình độ 
cho 100% cán bộ công nhàn viên thông qua việc‘học 
tập, quán triệt các dường lô'i, chủ tniơng, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dặc biệt là Nghị 
quyết Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị 
quyết-Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đổng thời cử 
người đi học các khoá dào tạo dại học, cao dẳng lý 
luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ của ngành nhẳm 
nâng cao ưình dộ chuyên mổn nghiệp vụ. Đốn nay, dội 
ngũ cán bô công nhân viên công ty cố 152 nguời, trong 
dó cố 32 người có trình độ đại học và cao dăng, chiếm 
21,05%; trung cấp 51 người, chiếm 33,55% và công 
nhân kỹ thuật 69 người, chiếm 45,49%.

Bên cạnh đố, công ty dặc biệt chú trọng phát triển 
mạng lưới kinh doanh, đỏi mới cống nghê, dầu tư thiết 
bị hiên dại, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 
dộng nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao dộng.
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cửa hàng cung cấp xăng dán cùa cóng ty - địa chi tin cậy cùa mọi 
khách hàng

Từ mạng lưới kinh doanh còn nhỏ bé, thô sơ, dến nay, 
công ty dã có mạng lưới kinh doanh rộng khắp lừ Tuần 
Giáo dến Điện Biên, Mường Lay, Mường Tè, Bình Lư, 
Sìn Hồ. Đặc biệt, với n^uồn kinh phí phát triển hàng 
năm, các cứa hàng xăng dầu tại các huyện, thị đều dược 
trang bị công nghệ hiện dại, dảm bảo tiêu chuẩn do 
lường quốc gia, lạo dựng lòng tin đói với khách hàng. 
Ngoài ra, công ty còn mở rộng thêm các dịch vụ kinh 
doanh khác như cửa hàng vật liệu tổng hợp 11 chuyên 
kinh doanh gas, bếp gas và phụ kiện. Đây là vrệc làm 
có ý nghĩa quan trọng, ngoài cung cấp nguồn nhiên liệu 
chất dốt phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân trong 
tỉnh còn góp phần thiết thực vào việc ngăn chặn lình 
trạng phá rừng lấy củi, bảo vệ môi trường sinh thái.

Bắt đầu: “Cất cánh"
Với những nền tảng vững chắc, cùng bề dày kinh 

nghiệm dược tích luỹ trong suốt 35 năm xây dựng và 
trưởng thành và sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh dạo 

cùng l;)p thể cán bộ công nhân viên, Công ty Xàng 
dầu Lai Chàu dã hoàn thành xuàì sấc nhiệm vụ do 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam giao phó. Hoạt 
dộng kinh doanh an loàn và hiệu quà cao: doanh thu 
năm sau cao hơn năm trước, sò' vốn dược bào toàn và 
phát triển. Nếu như mức tăng trưởng cùa năm 2001 
mới chỉ tăng 28,8% so với năm 2000 thì dến nám 
2002 dã lăng lên 39% so với năm 2001. Công ty dã 
dàm bảo dù việc làm cho người lao dộng với mức thu 
nhập ổn dịnh và ngày càng lãng lừ 1,26 triệu 
dồng/người/lháng (năm 2000) lên 1,78 triệu 
dồng/người/tháng (năm 2002).

Với việc xác dịnh hướng di dúng dán, dặc biệt với 
những kinh nghiệm tích luỹ trong suốt 35 năm xây dựng 
và trưởng thành, hướng tới chào mừng lễ ký niệm 50 
năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Công ly Xăng dầu Lai 
Chàu sẽ liếp tục phát huy sức mạnh lập thê, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần dấy mạnh sự 
nghiệp cóng nghiệp hóa, hiện dại hóa trên dịa bàn tinh.

Công tác đào tạo (2000 - 2002)
Học cao cáp lý luận lại chức: 02 người 

Trung cáp chính trị: 05 người
Bồi dưỡng lý luận ngấn hạn: 16 người 
Học cao đẳng xăng dấu: 09 người

Nâng bậc thợ 17 người

Bồi dưỡng nghiệp vụ ngành: 07 người

Nguồn: Công ty Xang dầu Lai Châu

Kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh 3 năm (2000-2003)
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2000 2001 2002

Tổng doanh số bán ra triệu đóng 57.424,385 75.426,591 99.947,00

Khối lượng bán ra m3 14.370,378 17.531 24.441,978

Tổng giá trị đáu tư triệu đổng 1.983,98 2.328,65 1.733,26

Lao động người 136 145 151

Nộp ngân sách triệu đổng 474,258 411,00 129,00

Lại nhuận triệu đồng 58,332 225,00 210,00

Thu nhập binh quân đóng 1.285.599 1.374.000 1.782.919

530

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Part VIII: Lessons of sucess and experience

LAI CHAU PETROLEUM COMPANY
WITH ITS CONTRIBUTIONS TO THE MORE 
PROSPEROUS AND BEAUTIFUL LAI CHAU

Petroleum is an indispensable fuel source for 
the daily life of the people, especially for facto­
ries, production enterprises, transportation sec­
tor, etc. Operating in a mountainous province 
with many difficulties, Lai Chau Petroleum 
Company has made non-stop efforts to complete 
successfully its tasks and role in the cause of the 
provincial, socio-economic development.

L
ai Chau Petroleum Company has become 
a member of Vietnam Petroleum 
Corporation in October 1994. In the recent 

years, especially after the 14fh Congress of the 

company's Parly Cell, together with Vietnam 
petroleum sector and the whole country imple­
menting "Doi Moi" cause, Lai Chau Petroleum 
Company has grown universally, fully develop the 
key role of a stale-owned enterprise in the petrole­
um field, petrochemistry products, general materi­
als, contributing to accelerating the process of the 
provincial industrialisation and modernisation.

Creating premise for sustainable development
Doing business in a mountainous province with 

a complicated terrain, difficult traffic system, low 
socio-economic growth compared with the coun­
try's level, less developed industrial economic bases 
and small fuel demands results in a low efficiency 
in business activities of Lai Chau Petroleum 
Company. Additionally, doing business in the petro­
leum field is facing a fierce competition, some 
products in this field must give up their share mar­
ket to other economic sectors such as liquefied gas, 
lubricant, general materials. Doing business in the

Head Office of the Company

market mechanism, the company has experienced 
its ups and downs and at some given time, the com­
pany's loose management resulted in financial loss­
es. However, with the assistance of Vietnam 
Petroleum Corporation, the Party Cell, the board of 
management of the company has defined that 
developing the company must serve the political 
tasks and maintain the company’s prestige.

To reach this orientation, foremost the company 
has focused on re-organise its organisation, 
strengthen staff, fully develop the collective 
strength under the leadership of the Party Cell and 
the close co-operation of unions in the company, 
especially trade union, youth's union to solve diffi­
culties and stabilise its business and production. 
Apart from stabilising job and life for its staff, the 
board of management of the company focuses on 
improving professional knowledge for 100% staff 
through ưaining courses, implementing the direc­
tions and policies of the Party and State, especially 
the Resolutions of the ninth National Party 
Congress and tenth Provincial Party Congress, con­
currently sending its staff to participate in graduate 
ưaining courses and political theory college. At 
present, the company's staff consists of 152 people. 
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of which 32 people are university graduates and col­
lege graduates accounting for 21.05%, 51 people 
are intermediate level accounting for 33.55% and 
69 people are technical workers making up 45.49%.

In- addition, the company also pays special 
attention to developing its business network, reno­
vating technologies and improving working condi­
tion for its staff to increase productivity and effi­
ciency. From a small business network, up to now 
the company has a wide one from Tuan Giao to 
Dien Bien, Muong Lay, Muong Te, Binh Lu, Sin 
Ho districts. Especially, with its annual investment 
capital, petroleum stations in districts and towns 
are equipped with modern technologies, ensuring 
national measuring standard and creating confi­
dence for the customers. Besides, the company 
also develops more business services such as gen­
eral material shop Noll specialised in gas, gas 
cookers and spare parts. This is a meaningful oper­
ation not only providing fuel to serve living 
demapd of the local people but also contributing 
considerably to preventing from deforestation, and 
protecting the ecological environment.

Starting development
With the solid foundation and experience built 

up during 35 years of building and development, 
and with efforts of the leaders and staff, Lai Chau 
Petroleum Company has completed successfully 

the tasks assigned by Vietnam Petroleum 
Corporation, particularly business activities are 
safe and high efficient, turnover increases annual­
ly and capital is preserved and increased. While 
the growth rate of the company in 2001 increased 
only 28.8% in comparison with 2000, up to 2002 
rose to 39% compared with 2001. The company 
has also stabilised job for labourers with monthly 
per capital income increasing from VND1.26 mil­
lion (in 2000) to VND1.78 million (in 2002).

With the right dừection, especially with its expe­
rience built up during 35 years of building and devel­
opment, heading for 50-year celebration of Dien 
Bien Phu victory, Lai Chau Peưoleum will continue 
fully develop its collective strength, complete suc­
cessfully its political tasks, contributing to the 
provincial indusưialisation and modernisation cause.

Training activity (2000-2002)
Learning in-service theory at high level: two 

persons

Political intermediate level: five persons 

Fostering short-term theory: 16 persons 

Learning petroleum college: nine persons 

Improving worker's level: 17 persons 

Fostering professional knowledge of the sec­

tor: seven persons

Source: Lai Chau Petroleum Company

Report of business and production for three years (2000-2003)
Items Unit 2000 2001 2002

Turnover VND million 57,424.385 75,426.591 99,947.00

Volume of sales Cubic meter 14,370.378 17,531 24,441.978

Total investment value VND million 1,983.98 2,328.65 1,733.26

Labourers Persons 136 145 151

Budget contribution VND million 474.258 411.00 129.00

Profit VND million 58.332 225.00 210.00

Monthly per capital income Dong 1,285,599 1,374,000 1,782,919
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

TRUỪNG dạy nghề tỉnh lai châu
CÁI NÔI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỤC NƠI “TIẾP SÚC” 

CHO SựPHÁT TRỂN KINH TẾ- XA HỘI LAI CHÂU
NGUYỄN VIẾT HOA

Hiệu trưởng Trường Dạy nghề Lai Cháu

Trường Dạy nghê' tính Lai Cháu nằm trên 
diện lích khá rộng với 6 phồng học, ỉ nhà giáo 
vụ, ỉ ký túc cho 100 học sinh, 6 nhà xưởng thực 
hành, cùng các trang thiết bị dạy nghề. Đây là 
cơ sở vật chất ban đầu do nhân dán thủ đô Hà 
Nội giúp đỡ với tổng vốn đầu tư 4,4 tỷ đồng, 
được dưa vào sử dụng từ ngày 05-3-2002. Vẩn 
đang trong quá trình quy hoạch phát triển nên 
nơi dây còn ngổn ngang, bộn bê nhưng chắc 
chắn chỉ vài năm nữa, hàng nghìn, hàng vạn 
công nhân kỹ thuật có khả năng tác nghiệp vững 
vàng trưởng thành từ mái trường này sẽ là 
nguồn lực phục vụ đắc lực sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá của Lai Châu.

T
rường Dạy nghề Lai Châu dược Thành lập 
ngày 11-2-2001 theo Quyết dịnh 74 của uỷ 
ban nhân dân tính trên cơ sở nâng cấp trung 
tâm dào tạo nghề của tỉnh trước dây với chức nãng 

chính là dào tạo dội ngũ công nhãn kỹ thuật lành 
nghề và bán lành nghề với hệ thống ngành nghề da 
dạng, đáp ứng nhu cẳu cho các chương trình kinh 
tê' - xã hội của tỉnh.

Nhàng frái ngọt đầu mùa
Ngày 05-3-2002, trẽn cơ sở tiếp thu toàn bô cơ 

sở vật chất của trung tàm dào tạo nghề, Trường 
Dạy nghề Lai Châu chính thức di vào hoạt dộng 
với 3 khoa chuyên môn: diện, cơ khí, xây dựng và 
2 phòng chức năng: phòng dào tạo và phòng hành 
chính tổ chức. Tính dến nay, đôi ngũ cán bô giáo

Ông Nguyễn Việt Hoa 
Hiệu trưởng Trường Dạy nghề Lai Cháu

viên gồm 25 người trong biên chê' và 14 giáo viên 
hợp đồng. Sau hơn 1 năm hoạt động, trường dã dạt 
được một sô' thành tựu trong các mặt công tác sau:

1) Đến nay, trường dã dào tạo hơn 900 công 
nhân kỹ thuật hệ ngắn hạn với ngành nghề dào tạo 
rất da dạng và 98 học sinh khoá I hệ dài hạn với 2 
nghề cơ bản là diện, cơ khí.

2) Trường dã xây dựng dược dội ngũ cán bộ, 
giáo viên yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và 
tính thống nhất cao; có khả nâng tự học, tự bồi 
dưỡng dể nâng cao trình dô và dạc biệt là khả năng 
dộc lặp trong công tác. Xây dựng 3 bộ giáo trình, 
khung chương trình cho 3 nghề: diện dàn dụng, cơ 
khí sửa chữa ôtô - xe máy, xây dựng dân dụng.

3) Thành lập thêm trung tâm tin học - ngoại 
ngữ hoạt dộng ngoài phạm vi trường và khoa lâm 
nghiệp với nghề lâm sinh tổng hợp đê thu hút các 
dối tượng xã hội học nghề.

4) Mua sắm thêm nhiều trang thiết bị và làm 
thêm nhiều dồ dùng dạy học, khắc phục phần nào 
những khó khãn ban dầu do chưa kịp dẩu tư.

Hiện nay, ưường dang gấp rút chuẩn bị cơ sờ vật 
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chất, giáo ưình, tài liêu, đội ngũ giáo viên dể khai 
giảng khoá II hệ dài hạn vào ngày 15-10-2003 cho 3 
khoa: diện, cơ khí, xây dựng với sô' hồ sơ dăng ký 
trên 200 học sinh. Trong đó, trên 90% hồ sơ dăng ký 
là cùa con em các dàn tộc ít người. Đày là những dấu 
hiệu tốt dẹp cho sự nghiệp phát triển dào tạo nghề.

Mở rộng quy mô, nâng cao chất tượng đào tạo
Theo Quyết dịnh số 186/2001/QĐ-TTg ngày 

07-12-2001 cùa Thủ tướng Chính phù về phát triển 
kinh tế - xã hội ở 6 tinh miền núi phía Bắc đạc biệt 
khó khăn thời kỳ 2001 - 2005, Trường Dạy nghề 
tinh Lai châu dược đầu tư xây dựng với tổng mức 
dầu tư ba mươi tỷ dồng và quy mô dào tạo từ 500 - 
1000 chi tiêu/năm. Dự án dã bước sang giai đoạn 
thi công. Trường đã chọn ngày khởi công là ngày 
kỳ niệm Quốc khánh lần thứ 58 (02-9-2003) dể cán 
bộ giáo viên và học sinh của trường luôn ghi nhớ 
sự kiện trọng đại này. Công trình hoàn thành sẽ có 
đủ chỗ ăn, ờ cho học sinh nội trú; có trạm y tế chăm 
sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn 
trường; có các trang thiết bị nghề hiện dại, các 
phòng thí nghiệm dể nghiên cứu khoa học và thực 
tập nghề; có đủ sân thể thao, hội trường, câu lạc bộ 
vui chơi giải trí và cảnh quan môi trường hợp lý.

Từ nay đến tháng 6-2005, để tiếp quản công 
trình và dưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả, 
trường phải thực hiện một khối lượng công việc 
tương đối lớn:

1) Tăng cường công lác giới thiệu hình ảnh của 
nhà trường tới tất cả các xã, các bàn trên phạm vi 
toàn tinh, từng bước khẳng định: “Trường dạy 
nghề là địa chỉ tin cậy dể mọi đối tượng lao dộng 
xã hội tìm đến”.

2) Mở rộng danh mục dào tạo nghề ngắn hạn, 
thành lập thêm các khoa chuyên môn đáp úng nhu 
cầu học tập cho nhân dân, dáp ứng nhu cầu về lao 
dộng kỹ thuật trong các chương trình kinh tê' - xã 
hội cùa tỉnh giai đoạn 2005 - 2010.

3) Tăng cường công tác liên kết, phối hợp dào 
tạo với các trường trung học nghề, cao dẳng nghề, 
các trường đại học ngành kỹ thuật dể dào tạo dội 
ngũ cán bô kỹ thuật ở nhiều cấp dô kỹ thuật giúp 
cho việc bố trí lại cơ cấu lao dộng trong loàn tỉnh.

4) Đào tạo và tự dào tạo dể có dược dội ngũ

Các học viên đang tham gia tiết học thực hành

giáo viên giòi vẽ chuyên môn, say mê nghề 
nghiệp; khảng dịnh dược vai trò "Cái nôi kỹ thuật" 
của nhà trường dối với xã hội.

5) Xây dựng dược bộ khung chương trình, giáo 
trình chuẩn, phù hợp với thực tiễn dào lạo nghề 
cùa tinh Lai Châu.

6) Tãng cường nghiên cứu những đề lài khoa 
học có ý nghĩa thiết thực với dời sống kinh tê' - xã 
hội cùa tinh, dặc biệt là các dề tài có ý nghĩa thiết 
thực với công tác quản lý phát triển dào lạo nghề.

vượt lên mọi thách thúc
Sự phát triển cùa một trường dạy nghề phụ thuộc 

chặt chẽ vào 2 yê'u tô' cơ bản: sự phát triển cúa 
guồng máy kinh lê'- xã hội và khả năng dịch chuyển 
dội ngũ lao dộng kỹ thuật trong mạng lưới lao dộng 
của toàn quốc cũng như trên thế giới. Trong khi dó, 
với những khó khăn dặc thù của một tính miền núi 
Tây Bắc, trình dộ dân trí thấp, kinh lê' nghèo nàn, 
công nghiệp phát triển nhỏ lẻ, giá trị sản xuâì công 
nghiệp không dáng kể; giao thông và phương tiện di 
lại rất khó khăn; cả tỉnh chưa có trung tâm giới 
thiệu việc làm, cóng tác tuyển sinh và dào tạo nghề 
cùa nhà trường gặp rất nhiều khó khăn.

Trên cơ sở xác dịnh rõ những thuận lợi và khó 
khăn, ban giám hiệu nhà trường dã kiến nghị với Sở 
Lao dộng - Thương binh Xã hội Lai Châu xây dựng 
dề án và tham mưu với Uỷ ban nhân dân tinh thành 
lập trung tâm giới thiệu việc làm. hình thành cầu nói 
giữa nơi cung cấp lao động kỹ thuật là nhà trường, 
với nơi cần lao dộng là các dơn vị kinh tế - xã hội.

Để góp phần thúc dẩy sự phát triến của guồng 
máy kinh tê' dịa phương, trường dã xây dựng và 
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dăng ký với Sở Khoa học - Công nghệ Lai Châu 
(Irirớc dây là Sở Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường Lai Châu) dề tài: *'Thử nghiệm mó hình lổ 
chức phát triến kinh lê' rừng theo cõng ly cổ phần 
cấp xã” Nội dung dề tài có ý nghĩa rất lớn trong 
việc lổ chức phát triến diện tích rừng, phát huy 
hiệu quả thê' mạnh từ kinh tế rừng, lạo diều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình kinh 
tè' rừng cứa linh Lai Châu bằng các hợp dồng kinh 
tế phát triển, góp phần cùng nhân dân toàn tinh 
thực hiện mục liêu tăng diện lích che phủ rừng lên 
40% vào nãm 2005 và 50% vào năm 2010.

Để dạt dược những thành tích trên, ngoài sự có' 
gắng nỗ lực của bản thân nhà trường, còh phải kể 
dê'n sự quan tâm lỉr mọi phía của lãnh dạo Tinh uỷ, 
Hội dồng nhãn dãn, uỷ ban nhân dân tinh, Uý ban 
nhân dân Thành phô' Hà Nội, Bộ Lao dộng 
Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Sờ 

Lao dộng - Thương binh Xã hội Lai Châu và các 
ban, ngành cùa tinh. Trong thời gian tới. Trường 
Dạy nghề tinh Lai Chàu rất cần sự quan tâm, phối 
hợp dồng bộ chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, 
ban ngành, doàn thể trong tinh dể nâng cao hiệu 
quả dào tạo, thực sự trở thành dịa chi tin cậy cùa 
các dối tượng lao dộng xã hội. coi dây là diếm xuất 
phát dầu tiên trong tiến trình lập nghiệp của mình.

Trong những nguồn lực tạo nên sức mạnh cùa 
một dịa phương, một quốc gia thì nguồn lực con 
người dóng vai trò quan trọng nhâì. Là một tinh 
nghèo, dời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hơn 
bao giờ hê't Lai Châu cần những con người có trí 
tuệ, có trình đô chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, 
có lòng nhiệt huyết, hăng say lao dộng, cống hiến 
dế cùng xây dựng quẽ hương ngày càng giàu dẹp. 
Trường Dạy nghề tinh Lai Châu dã, dang và sẽ góp 
phần dào tạo nên những con người như thế.

LAI CHAU VOCATIONAL TRAINING SCHOOL
"GIVING STRENGTH" FOR SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF LAI CHAU PROVINCE
NGUYEN VIET HOA

Head master of Lai Chau Vocational Training School

Lai Chau Vocational Training School locates in a quite large area with six classrooms, one 
managing building, one 100-student hostel, and six practising workshops with training equipment. 
This is the initial material base granted by Hanoi's people with a total investment ofVND 4.4 bil­
lion and put into operation on March 3fh 2002. Still being in the planning stage so the school is 

in an untidy and disorder setting. However, it is sure that in the next few years, the school will 
provide an efficient workforce of thousands of highly qualified workers for the industrialisation 
and modernisation of Lai Chau province.

L
ai Chau Vocational Training School was 
founded on December lllh 2001 under 
the Decision No 74 of the Provincial 
People’s Committee on the ground of improv­

ing the provincial former vocational training 

centre. The main functions of the school focus 
on training skilful and semi-skilful workers 
with diversified careers in order to meet the 
demand for the provincial socio-economic pro­
grams.
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Initial achievements

On March 5’h 2002, on the ground of 
taking over the whole material base of the 
vocational training centre, Lai Chau 
Vocational Training School officially 
came into operation with three specialis­
ing faculties: elecưicity, engineering and 
consưuction and two functional depart­
ments: training and administration depart­
ments. Presently, the teaching staff 
includes 25 regular teachers and 14 con­
tract-teachers. After one year of operation, 
the school has gained the following 
achievements:

1) So far, having trained 900 short-term 
technical workers with diversified training 
careers and 98 long-term students (Course
I) with two major subjects: electricity and 
engineering.

2) Setting up a teaching staff with a 
spirit of high responsibility, unification, 
self-study and fostering and especially 
independent working. Setting up three sets 
of curriculum and program framework for 
three careers: civil electricity, motorbike 
and automobile engineering, and civil 
engineering.

The Minister of Labour, War invalids and Social Affairs, 
Nguyen Thi Hang, on a visit to Lai Chau Vocational 

Training School.

3) Establishing informatics-foreign 
language centre outside the school and 
sylviculture faculty majoring in general 
sylviculture to attract people in need of 
career-learning.

4) Investing in many equipment and 
making more teaching facilities that has 
partly overcome the initial difficulties.

At present, the school is urgently 
preparing the material base, curriculum, 
documents and teaching staff for the 
beginning of the long-term Course II on 
November 15th 2003 with three faculties: 
electricity, engineering and construction 
with an enrolment of over 200 students.

Expansion ol scope and fralning quality 
improvement

Under the Decision No 186/2001/QD- 
TTg dated December 7lh 2001 by the 
Prime Minister on socio-economic devel­
opment for the six particularly-difficult- 
mountainous-Northern provinces in the 
period 2001-2005, Lai Chau Vocational 
Training School has been given a total 
investment of VND30 billion and granted 
a training scope of 500-1000 students per 
year. The project has been in construction 
phase. The school chooses the 58th 
National Day (September 2nd 2003) to be 
the groundbreaking day of the project so 
all the teaching staff and students will 
impress deeply this significant event. 
When the project finishes, it will provide 
enough accommodation for the students, a 
clinic for the care of teaching staff and 
students' health, modem equipment, labo­
ratories for scientific research and career 
practice, sports area, meeting hall, enter­
tainment club and bring about a nice view 
to the school.

From now to June 2005, in order to 
take over and put effectively into use and 
operation, the school has to carry out a 
quite large volume of works:
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1) Enhancing introduction of the school's 
image to every single mountain hamlet and village 
in the province and gradually confirming: "The 
vocational training school is a reliable address for 
every labourer."

2) Expanding short-term career training scope, 
establishing more specialising faculties, meeting 
the demand for technical labourers for the socio­
economic program of the province in the period of 
2005-2010.

3) Promoting co-ordination, combination in 
training with other vocational training schools, 
colleges and polytechnic universities to train the 
technical staff at all technical grades helping to 
reorganise the labour structure in the province.

4) Training and self-training a teaching staff 
with high qualification and career-passion and 
confirming the role as a "technical cradle" of 
school to society.

5) Setting up a set of curriculum framework, 
standard curriculum conforming to practical situa­
tion of vocational training in Lai Chau province.

6) Enhancing scientific research with themes 
of practical significance to the provincial socio­
economic life especially themes of practical sig­
nificance to management and development of 
vocational training.

Challenges surmounting
Development of a vocational training school 

closely depends on two major factors: growth of 
socio-economic apparatus and capacity to shift 
technical labour force in the labour network 
nation-wide and world-wide. In fact, with the spe­
cific difficulties of a mountainous province in the 
Northwest region, the school is facing numerous 
difficulties in enrolment and vocation training 
activities due to low intellectual standard, poor 
economy, small-scale industry, little industrial 
value, inconvenient traffic and having no job pro­
motion centre in the province.

On the basic of clearly defining advantages 
and difficulties, the school's managing board has 
given petition to Lai Chau Labour, War Invalids 
and Social Affairs Service for making a scheme 

and given advice to the Provincial People's 
Committee to establish a job promotion centre 
forming a bridge between the school who supplies 
technical labourers, and the socio-economic units 
who are in need of technical labourers.

In order to make contribution to the development 
of local economic apparatus, the school has built up 
and registered the theme: "Testing model of forest­
based economy on shareholder companies at com­
mune level" with Lai Chau Science and Technology 
Service (previously Lai Chau Science, Technology 
and Envừonment Service). The theme plays a signif­
icant role in planning forest development, exploiting 
effectiveness and advantages of forest and creating 
favourable conditions for the implementation of for­
est economic programs of Lai Chau via economic 
development contracts conưibuting to the entire peo­
ple in the province to increase the forest cover to 40% 
by 2005 and 50% by 2010.

To have gained these above achievements, apart 
from the school's self-efforts, it is essential to men­
tion the multi-facet concern of the Provincial Party 
Committee, the People's Council, the Provincial 
People's Committee, Hanoi People's Committee, the 
Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, 
General Department of Vocational training, Lai Chau 
Labour, War Invalids and Social Affairs Service and 
the provincial branches and bodies. In the coming 
time, Lai Chau Vocational Training School is really 
in need of closer and more consistent concern and 
co-ordination between the branches, bodies and 
organisations in the province to improve training 
effectiveness and helps the school to become a reli­
able destination for the labourers. And it is regarded 
as the start-point in the development of the school.

Among the resources generating the strength for 
a locality or a nation, human resources play the most 
significant role. Being a poor province and having 
low people's living standard, of all the time Lai Chau 
is badly in need of the ones who have knowledge, 
highly professional qualification, enthusiasms and 
work passion to devote for building the native land 
more and more prosperous and beautiful. Lai Chau 
Vocational Training School has been making its con­
tribution to generate such people.
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CHƯƠNG II: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KIÊN NGHỊ

NHŨNG THÁCH THÚC TRONG TIÊN TRÌNH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

T
rong những nãm qua. cùng với sự di lén 
cúa cà nước. Lai Châu dã có những bước 
chuyển mình dáng kẻ trẽn tất cà các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. vãn hoá. an ninh - quốc 

phòng, dặc biệt là kết cấu hạ táng kinh tế - xã 
hội dược lãng cường, dời sống xã hội (ừng 
bước nâng lên. Sự quan làm. dầu tư kịp thời 
cùa Đáng và Nhà nước thõng qua các chính 
sách, dự án cùng với ý thức đoàn kết. vượt 
khó di lên. phát huy nội lực cùa Đàng bộ và 
nhãn dãn các dãn tộc trong tinh dã lạo cho Lai 
Châu diện mạo mới khời sắc hơn. bắt nhịp với 
' C dộ phát triển chung của dãì nước. Tuy 
nhiên, Lai Châu hiện vản là một trong sáu 
tinh nghèo nhâì cà nước, diều dó dặt ra muôn 
vàn thách thức đối với Đáng bộ và nhân dãn 
các dân tộc Lai Châu:

1) Kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, lý 
lệ dói nghèo cao. Nếu khõng tập trung dầu tư 
xoá đói giám nghèo, trong khi nguồn thu chủ 
yếu phụ thuộc vào trợ cấp lừ Trung ương, 
kinh tế Lai Châu dứng trước nguy cơ tụt hậu 
xa hơn nữa.

2) Nền kinh tế tuy có bước lãng trưởng 
khá, nhưng do xuâì phát diếm quá thấp nén 
chưa lạo dược nhiều sàn phấm hàng hoá. Cơ 
cấu kinh lê'chuyển dịch iheo hướng lích cực, 
song còn chậm và chưa bền vững. Một sỏ 
vùng, diêm kinh tế triển khai không dồng bộ. 
đạc biệt cóng lác xây dựng quy hoạch chi tiết 
còn chậm dế dầu tư phát triển theo quy hoạch 
nên chưa khai thác, phát huy triệt dể tiềm 
năng, thế mạnh, chưa tạo dược sản phâm 
hàng hoá cùa mỗi vùng.

3) Hệ thống kêì cấu hạ tầng tuy dược đầu 
tư nhưng vẫn còn yếu kém, hiệu quà quản lý, 
sứ dụng một sô' công trình sau dầu tư còn 
thấp; dầu tư chưa cán dối, chưa dáp ứng dược 

yêu cầu phát triên kinh tế - xã hội trong thời 
kỳ mới. Toàn linh còn 10 xã chưa có dường 
ólô. Kèì cấu hạ tầng: trường, lớp học. trạm xá 
còn thiến và kém chát lượng so với yêu cầu.

4) Sự chuyển biến trẽn các mật văn hoá 
xã hội còn có mặt hạn chế. Một số kết quá 
dạt dược chưa vững chắc như: giái quyêì dõi 
nghèo, cai nghiện ma luý. kẽì quá phố cập 
giáo dục tiếu Mọc. xoá mù chữ. Cơ sở vật chài 
cho dạy và học còn nhiều khó khăn. Sô' 
trường dạt chuẩn Quốc gia còn lì. dội ngũ 
giáo viên ờ vùng cao. vùng sâu. vùng xa còn 
thiếu và chưa dồng bộ về cơ cấu. một số bộ 
phận giáo viên chưa dạt chuẩn dào tạo. Đội 
ngũ cán bộ y tê' ở bán còn thiêu, chưa dáp 
ứng yêu cầu nâng cao châì lượng khám, chữa 
bệnh cho nhân dàn. Đời sòìig cúa dồng bào 
các dân lộc luy dược cái thiện một bước 
nhưng dời sống cùa một bộ phận dồng bào 
vùng cao. vùng sâu. vùng xa còn gặp râì 
nhiéu khó khãn. tý lệ dõi nghèo cao hơn mức 
bình quân cá nước.

5) Là linh miền núi cao. có dường biên 
giới dài với 2 nước Trung Quốc và Lào. Lai 
Châu hiện dang phái dổ'i mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức, dịa bàn rộng, phức lạp. 
tiém án những nhân lô' gáy màì ổn dịnh chính 
trị - xã hội, nhất là việc lợi dụng truyền dạo 
trái phép, vấn dề di cư lự do của một bộ phận 
dổng bảo dã ảnh hướng trực tiếp lới sự quán 
lý nhân khấu.

6) Nhiều năm qua, những diển biến that 
Ihường về thời liết, Ihiên tai liên liếp xáy ra 
(lũ quét, lũ ống,...) dã gây ra những hậu quả 
nặng nề về mặt kinh tê' - xã hội. Đây cũng là 
một trong những thách thức lớn dòi hói Lai 
Cháu cần sớm có những biện pháp thiết thực 
dế hạn ché' và khắc phục, tạo diều kiện cho 
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Phần VIII: Bài học thành công và kinh nghiệm

dồng bào các dàn lộc trong linh ổn dịnh, 
phái triển sán xuất và dời sống.

7) Công tác tuyên truyền, giáo dục, 
quán triệt, dặc biệt là sự vận dụng, cụ thể 
hoá nghị quyết của Đáng ờ nhiều nơi còn 
hạn chế. Hệ thống chính trị, nhâ't là ở cấp 
cơ sớ chưa dáp ứng dược yêu cầu, nhiệm 
vụ mới. Cóng tác quản lý, diều hành của 
chính quyền cơ sở dạt hiệu quả chưa cao. 
Một sô' cán bộ. dàng viên còn yếu kém cà 
về linh thần trách nhiệm và nâng lực 
chuyên môn, ảnh hưởng không nhó dến 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

8) Một số cấp. ngành nhận thức, quán 
triệt các quan diêm, dường lối cùa Đáng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa 
thực sự sáu sắc, toàn diện, nắm tình hình 
thực liền chưa chấc, thiếu những thông tin 
dự báo cần thiết nên còn lúng lúng trong 
việc xác dịnh phương htrớng, nhiệm vụ và 

giải pháp. Một số nghị quyết cùa cấp uý 
cấp trẽn chưa dược tổ chức thực hiện tót. 
Cóng tác tổ chức thực hiện ké' hoạch, quy 
hoạch còn hạn chế. Sự phối, kết hợp giữa 
các cấp. các ngành chưa dồng bộ. chặt 
chẽ. Trong công lác chí dạo còn thiếu 
những biện pháp kiểm tra, giải quyết kịp 
thời. Cóng lác sơ. tổng kết thực hiện nghị 
quyết chưa thường xuyên.

9) Việc nghiên cứu vận dụng cơ chế. 
chính sách vào diều kiện thực tế cùa tinh 
còn lúng túng. Quá trình lố chức thực hiện 
cùa các cấp. các nghành chtra thật năng 
dộng, sáng tạo; tir tướng bao cấp vần còn 
tồn tại.

10) Đến nay. Lai Châu vần còn thiếu 
những chính sách thu hút. dộng viên cán 
bộ, dàng viên, nhãì là lực lượng tré. có 
trình dộ năng lực chuyên môn về công tác 
tại vùng sâu, vùng xa. vùng khó khăn.

CHAPTER II: CHALLENGES AND PROPOSALS

CHALLENGES DURING SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROCESS

O
ver the past years, along with the 
nation-wide development, Lai 
Chau has made great changes in 
every aspect of socio-economy, culture, 

and national security-defence. 
Exceptionally, the socio-economic infra­
structure has been reinforced, the social 
life has been gradually bettered. The time­
ly investment from the Party and State 
through policies, projects, along with the 
local Party Committee and people's sense 
of solidarity, difficulty surmounting and 
internal mobilisation have brought about a 
more thriving image for Lai Chau in line 
with the nation-wide development. 
However. Lai Chau is still one of the six 

poorest provinces across the country. This 
imposes innumerable obstacles to Lai 
Chau Party Committee and people:

1) Lai Chau is facing numerous socio­
economic difficulties with high percentage 
of poor and hungry people. Without 
investment focus on hunger eradication 
and poverty alleviation, the dependent 
income on the subsidy from the Central 
government, Lai Chau economy will be in 
danger of further backward.

2) Economy though having gained 
good growth, however due to the poor 
starting point, has not yet produced vari­
ous kinds of merchandise. The economic 
structure is transferring in the positive
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direction, but slow an unstable. Economy is not 
carried out synchronously at the important eco­
nomic areas and regions. Especially, the work of 
construction and detailed delineation are still slow 
for investment so its potentials and strong point 
have not been thoroughly developed, the typical 
products for each area have not yet been made.

3) The system of infrastructure though having 
been invested to develop, is still weak. The effi­
ciency of management and usage of some con­
structions after being invested remains low. 
Investments are not yet equal, not yet meet the 
requirements of socio-economic development in 
the new period. There are not yet car roads in ten 
villages. The infrastructure of schools, classes and 
dispensary is still insufficient and weak in quality 
compared to requirements.

4) Socio-cultural changes stay limited in some 
aspects. Some achievements are not yet stable, 
such as: poverty solution, detoxification, and pri­
mary education universalisation and illiteracy 
eradication. The facilities for learning and leach­
ing are facing difficulties. The number of schools 
meeting the national standards is in limited quan­
tity. Teachers in the remote and mountainous areas 
are insufficient in number and not yet uniform in 
term of mechanism. Some of them not yet meet the 
training standards. Medical employees in villages 
are insufficient in number, under-qualified for 
raising the quality of medical examination and 
treatment. Although the local people's life has 
been improved somehow, ethnic minorities' life in 
some remote and mountainous areas confront 
great difficulties with the poverty rate much above 
the national average.

5) As a mountainous province with the long 
border shared with China and Laos, Lai Chau is 
facing various difficulties and challenges. The 
broad, entangling terrain is a potential place for 
political instability and social disorder, especially 
illegal religion propaganda, of free migration of 
certain groups of persons, which directly affects 
the population management.

6) Over the past years, the unusual changes in 
weather, the continuous happenings of the natural 

disasters (flash flood, landslide...) have caused 
heavy scourges in terms of socio-economy. This is 
also one of the major challenges requiring Lai 
Chau people soon to draw out measures to min­
imise and surmount them, creating conditions for 
the ethnic groups in the province to stabilise and 
develop their production and life.

7) The work of propaganda, education, thor­
ough comprehension, especially the application 
and objectification of Decisions of the Party is 
limited at some places. The political system, 
exceptionally that in the local level not yet meets 
the emerging requirements and tasks. The man­
agement and administration by the local govern­
ments is not yet highly effective. Some cadres and 
Party members are still weak in responsibilities, 
spirit and the professional qualification, causing 
negative influence on their actions concerning pol­
itics.

8) Certain Levels and Branches don't compre­
hensively, thoroughly conceive and carry out 
every viewpoint, line of the Party, policy and laws 
of the State, don't have the practical situation 
under the control, are lacking the necessary fore­
casting information so they are still confused of 
determining the directions, missions and solu­
tions. Certain resolutions from the senior party 
committee are not yet well carried out. The work 
of organising and implementing plans is still lim­
ited. The co-ordination between the Levels and 
Branches is not yet uniform and tight. There is a 
lack of timely measures for investigation and solu­
tions related to giving guidance. The work of gen­
eral and partial summary on the implementation of 
Decision is infrequent.

9) The study and application of mechanism and 
policies into the provincial real condition remains 
a problem. The process of organising and imple­
menting by Levels and Branches is not really flex­
ible and creative. Abuse of subsidy still exists.

10) To date, there haven't been satisfactory 
preferential policies on attracting, encouraging 
cadres and Party members, especially the young 
force who are well-professional to work in the 
remote and difficult areas.
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Part VIII: Lessons of sucess and experience

NHŨNG KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH LAI CHÂU NHẰM 
THÚC ĐẨY KINH TẾ- XÃ HỘI PHÁT TRIEN

M
ười thách thức ưẽn là nhũng lực càn cản lớn 
trong quá ưình thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tê' - xã hội của tinh Lai Châu ưong thời 
gian tới. Đê phát huy hơn nữa những tiểm năng, thê'mạnh 

sẩn có, dưa Lai Châu phát triển di lên, Tình uỷ, Hội dồng 
nhân dân. Uỷ ban Nhàn dãn tinh Lai Châu xin dề dạt một 
sô' kiên nghị với Đảng và Chính phủ như sau:

1) Chính phủ cần sớm có chủ trương quy hoạch, 
xây dựng chiến lược phát triển kinh tê' - xã hội vùng 
Tây Bắc. Đồng thời, sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể 
và chính sách di, dãn dân tái định cư cóng trình Thuỷ 
diện Sơn La trẽn địa bàn Lai Châu dê tỉnh có kê'hoạch 
triển khai trên diện rộng.

2) Đề nghị Nhà nước tăng vốn đầu tư trong kê' 
hoạch hàng nãm cho tỉnh nhằm dáp ứng cơ bàn yêu cầu 
dầu tư phát triển.

3) Đề nghị Nhà nước bổ sung một sô' chính sách dối 
với các tình miền núi dặc biệt khó khăn như: chính sách 
cán bộ cóng tác ở vùng sàu, vùng xa: chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội dối với các xã biên giới Việt - Lào 
như dã áp dụng dối với các xã biên giới Việt - Trung.

4) Đê thực hiện lốt chức năng cùa tinh có dường biên 
giới dài. tạo dộng lực cho thông thương hàng hoá. giao lưu 
vãn hoá. tạo dà cho phát triên kinh tê' - xã hội của Lai 
Châu và cùa cả vùng Tây Bắc, dề nghị Chính phủ nâng 
cấp 2 cửa khẩu quốc gia Tây Trang (giáp Lào) và cứa khẩu 
Ma Lù Thàng (giáp Trung Quốc) thành cừa khấu quốc tế.

5) Do diện tích của một só' xã. phường quá lớn. giao 
thông di lại khó khăn trong khi năng lực quàn lý diều 
hành cùa dội ngũ cán bỏ cơ sở còn hạn chế. tinh dề nghị 
Chính phù tiếp tục diều chình địa giới hành chính và chia 
tách một sò' xã, phường trong tỉnh.

PROPOSALS FROM LAI CHAU FOR 
SOCIO-ECONOMIC BOOST

T
ens challenges above are great obstacles in the 
Lai Chau's accomplishment of socio-economic 
targets in the coming time. To further bring 
existing potentials and advantages into play and tum 

Lai Chau into growth, the municipal Party Committee, 
People's Council and Committee would like to propose 
the followings to the Party and Government:

1) The Government should soon plan and formulate 
socio-economic development strategy for Tay Bac 
(Northwest) region, concurrently, approve overall plan­
ning and policy of emigrating and scattering resettle­
ment inhabitants in Son La Hydroelectricity work area 
so that the province can make plans for large-scale 
implementation.

2) It is proposed that the State should increase 
investment capital in yearly plan for the province aim­
ing to basically meet investment demand for develop­
ment.

3) The State is proposed to supplement such various

policies for extremely difficult mountainous provinces 
as: the policy for cadres working in remote and isolat­
ed areas; socio-economic development for Vietnam - 
Laos frontier communes as applied for Vietnam 
China frontier ones.

4) In order to effectively implement functions of a 
province with long border line, creating impetus for 
trade, cultural exchange and socio-economic develop­
ment of Lai Chau and Tay Bac region as a whole. It is 
suggested that the Government should upgrade die two 
national frontier passes of Tay Trang (bordering Laos) 
and Ma Lu Thang (bordering China) into international 
frontier passes.

5) Owing to exceedingly large area of some com­
munes and wards, inconvenient traffic in addition to 
limited management capability of grassroots cadres, 
the province suggests that the Government should con­
tinue to adjust administration frontier and divide a 
number of the provincial communes and wards.
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